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ĐUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


TIẾP TUt THIỰt HIỆN LUẬT DANH NGHIỆP, 

KHẨN TRU0N6 THÁI) 0 NHỮNG TRỨ NGẠI 

TR0NI0 $ÄN XUẤT KINH DANH, PHÂN ĐẤU 
HÚẢN THẢNH KẾ H0AGH NĂM 2001, THỰC HIỆN 
THĂNG LựI N0HI (UYẾT ĐẠI HỘI LẦN TRỨ IX 0ÚA ĐANG 


Phát biểu của Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI 
kết thúc Hội nghị gặp doanh nghiệp ngày 13 - 14-9-2001 tại Hà Nội 


ĂM nào, cuộc họp doanh nghiệp cũng 
N sôi nổi và nêu lên nhiều vấn đề hết 
sức thiết thực. Cuộc gặp lần này diễn 
ra trong một bối cảnh rất đặc biệt : đó là 
- Đại hội lần thứ IX của Đảng (tháng 4- 2001) đã 
phát triển và cụ thể hóa thêm nhiều vấn đề về 
con đường đi lên của đất nước ; Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội 2001 - 2010 và 
phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 
2001 - 2005 được thông qua ; thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được 
khẳng định, hướng tới tạo lập đồng bộ các yếu 
tố của thị trường ; đông thời đã đề ra nhiệm vụ 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân và vì dân. Tiếp đó, 
Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành 
trung ương Đảng (khóa IX) đã quyết định 
những vấn đề rất cơ bản để đổi mới và nâng 
cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. 
Qua hơn một ngày làm việc, chúng ta đã 
nghe Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 
của Văn phòng Chính phủ về các vấn đề mà 
cộng đồng doanh nghiệp đang quan tâm, như 
thi hành Luật Doanh nghiệp, giải quyết một số 
khiếu nại nổi cộm của doanl: nghiệp. Đặc biệt 
là báo cáo của Phòng Thương mại và 


Công nghiệp Việt Nam và phát biểu của một 
số đại diện doanh nghiệp đã đề xuất nhiều 
kiến nghị về các vấn đề về quản lý vĩ mô. Đó 
là những ý kiến Tt tâm huyết, có sức thuyết 
phục, từ thực tẾ cuộc sống rất sôi động trong 
sản xuất kinh doanh, thể hiện rõ rệt sự quan 
tâm sâu sắc của cộng đồng doanh nhân nước ta 
đối với công tác quản lý điều hành vĩ mô của 
Chính phủ. 

Các đồng chí đại diện một số bộ, ngành liên 
quan đã phát biểu, trả lời hoặc giải thích thêm 
một số vấn đề mà doanh nhân đề xuất. Tôi 
mong rằng với trách nhiệm vì dân, vì đất nước, 
các cơ quan liên quan hãy giải quyết khẩn 
trương các đề nghị của doanh nghiệp tạo điều 
kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát 
triển nhanh hơn. 

Để kết thúc cuộc gặp hôm nay, tôi xin phát 
biểu nhấn mạnh thêm 3 vấn đề chính sau đây. 

1. Những tiến bộ và tôn tại trong việc thỉ 
hành Luật Doanh nghiệp : 

Phải nói rằng khi có một chủ trương, chính 
sách đúng thì đó là khâu đột phá để đưa đất 
nước chúng ta biến đổi một cách nhanh chóng. 
Nếu Khoán 10 trước đây đã giải phóng 
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Đưa Nghị quyếc Đại hội ïX của Đảng vào cuộc sống 


lực lượng sản xuất trong nông thôn, nông 
nghiệp và khẳng định vai trò của hộ gia đình 
gắn với các hình thức hợp tác có tác dụng to 
lớn biến nước ta từ một nước nhập khẩu lương 
thực trở thành một nước thừa lương thực và 
xuất khẩu lương thực đứng thứ hai trên thế giới 
thì Luật Doanh nghiệp đã thực sự là một bước 
đột phá trong thể chế kinh tế, giải phóng lực 
lượng sản xuất ở vùng đô thị, phát triển các 
loại hình doanh nghiệp dân doanh. Trong gần 
hai năm qua, việc thực hiện Luật Doanh 
nghiệp đã tạo thêm thế và lực mới cho nền 
kinh tế, ,BỐp phần quan trọng vào tăng tốc độ 
phát triển của đất nước ta trong những năm sắp 
tới. Dù rằng trong việc thỉ hành Luật còn 
khuyết điểm, có những mặt yếu kém nhưng 
phải khẳng định dứt khoát như thế và (tiếp tục 
triển khai một cách mạnh mẽ, nghiêm túc, 
không thể lùi bước. 

Như báo cáo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đã nêu, tình hình đăng ký 
kinh doanh rất đáng phấn khởi, số đăng ký 
kinh doanh tăng lên nhanh chứng tỏ tiềm lực 
của nhân dân ta còn lớn. Qua việc đăng ký 
kinh doanh, các doanh nghiệp nước ta đã thể 
hiện rõ rệt tinh thần kinh doanh, ý chí vươn lên 
làm giàu cho mình và cho đất nước. Tinh thần 
. đó rất đáng hoan nghênh, nhất là trong hoàn 
cảnh thể chế kinh tế chưa hoàn chỉnh, những 
khó khăn, trở ngại trong kinh doanh cũng còn 
nhiều. | 

Hiện nay, có ý kiến cho rằng Luật Doanh 
nghiệp quá thông thoáng, gây ra khó khăn cho 
quản lý, chỉ nên “quản lý đến đâu thì mở ra 
đến đấy” ; một số bộ, ngành chưa ban hành 
những quy định về điều kiện kinh doanh như 
Luật Doanh nghiệp đã quy định, lại có một số 
hiện tượng muốn quay về cơ chế xin - cho. Về 
phía doanh nghiệp, cũng có những hiện tượng 
không : tốt như một số doanh nghiệp “mất tích”, 
một số lợi dụng buôn bán hóa đơn ; một số 
chưa báo cáo tài chính theo quy định và một số 
có những hoạt động tiêu cực, v.v... 
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. SỐ 19 (10-2001) 


Có thể xem xét tình trạng này trên hai mặt : 

Một là, Luật Doanh nghiệp đặt những vấn 
đề rất mới trong quản lý, trong khi cơ chế quản 
lý kinh tế đang trong quá trình hình thành, hệ 
thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, thị trường 
chưa đông bộ, thậm chí có lúc bị méo mó, tư 
duy “xin - cho” vẫn còn dai dẳng ; tư duy quản 
lý và hoạt động của bộ mấy nhà nước chưa 


-chuyển kịp với yêu cầu mới. Nhiều cơ quan, 


công chức thực sự lúng túng không rõ là công 
việc “quản lý nhà nước” của mình từ nay phải 
làm những gì và làm như thế nào ; trong đó 
không ít người cho rằng như vậy là đã “buông 
lỏng sự quản lý” của Nhà nước. 

Hai là, Cũng phải công nhận răng chúng ta 
chưa có nhiều thực tế, những khiếm khuyết 
của bản thân văn bản Luật Doanh nghiệp cũng 
như trong việc thi hành Luật là khó tránh khỏi. 
Trong tình huống như vậy, phần lớn doanh 
nghiệp làm ăn đàng hoàng, đúng pháp luật, 
nhưng cũng không ít người lợi dụng kiếm 
chác ; đang có tình trạng tốt và xấu lẫn lộn, 
hiện tượng và bản chất đan xen, phải đi sâu 
vào bản chất sự việc, phân tích thâu đáo, mới 
có thể rút ra kết luận đúng đắn, bô ích để thực 
hiện đầy đủ Luật. 

Đó chính là những vấn đề mà chúng ta cần 
quan tâm giải quyết. Chúng ta khẳng định sự 
đúng đắn của Luật Doanh nghiệp, nhưng cũng 
cần phê phán một số ít doanh nghiệp làm ăn 
không ngay ngắn, vi phạm pháp luật, trước hết 
là những doanh nghiệp lợi dụng sự thông 
thoáng của việc đăng ký kinh doanh mà hoạt 
động trái pháp luật, không thực hiện đúng 
những quy định về đăng ký. kinh doanh, thay 
đổi hoặc bổ sung ngành, nghề, thay đối địa chị 
mà không khai báo kịp thời, v.v... Mong rằng 
các doanh nghiệp nước ta đặc biệt quan tâm 
tuân thủ đúng đắn luật pháp, kỷ cương, phép 
nước ; một xã hội mạnh, một đất nước phát 
triển phải là một đất nước mà mỗi người dân, 
mỗi doanh nghiệp luôn luôn tôn trọng pháp 
luật trong đời sống cũng như trong mọi hoạt 
động sản xuất kinh doanh của mình. 
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2. Những yêu câu đối với doanh nghiệp 
trong bối cảnh hiện nay : . 

Tôi rất hoan nghênh ý kiến của một số 
doanh nhân đã phát biểu tại cuộc gặp mặt này 
thể hiện TÕ quyết tâm khắc phục mọi trở ngại 
trong sản xuất kinh doanh, đấu tranh cho “màu 
cờ, sắc áo”, làm rạng rỡ thương hiệu Việt Nam 
trên thị trường khu vực và thế giới. Chúng ta 
đồng ý với nhau rằng, từ những người lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước cho đến các cơ quan của 
Đảng, bộ máy nhà nước, của Chính phủ và các 
công chức, kể cả quân đội và công an, các 
doanh nghiệp đều có chung một tinh thần dân 
tộc, cùng là “con Lạc, cháu Hồng”. Tất cả 
chúng ta đều có chung tâm huyết xây dựng đất 
nước, thực hiện cho được mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. Ngày nay, chúng ta có đường lối 
đúng đắn của Đảng, có các cơ chế, chính sách 
ngày một hoàn thiện, chúng ta có đây đủ điều 
kiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế đất 
nước, nhất định không chịu ở mãi trong tình 
trạng nền kinh tế thấp kém, GDP bình quân 
đầu người mới có 400 USD, trong khi một số 
nước xung quanh ta đã đạt được trên 1 000 đến 
2 000 USD, các nước phát triển cao đã đạt trên 
20 000 - 30 000 USD. Đương nhiên, cuộc 
chiến đầu còn lâu dài, nhưng chúng ta phải 
cố gắng phấn đấu từng bước. khắc phục tình 
trạng lạc hậu, thấp kém của nền kinh tế, quyết 
không để thua các nước xung quanh và tiến tới 
đạt trình độ trung bình của quốc tẾ. 

Muốn làm được tất cả những điều đó, 
chúng ta đã có đường lối đúng đắn của Đảng, 
có sự quản lý của Nhà nước, dựa vào Mặt trận 
và các đoàn thể nhân dân để vận động và phát 
huy sức mạnh của toàn dân tộc, khai thác mọi 
tiềm năng của các doanh nghiệp thuộc các 
thành phân kinh tế. Chính phủ hoàn toàn tin 
tưởng và hy vọng ở sự phát triển năng động, có 
hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp 
nhà nước và doanh nghiệp dân doanh trong các 
lnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại, 
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dịch vụ. Mong rằng các doanh nghiệp nước ta 
đều chung nhận thức như vậy và cùng cố gắng 
vươn lên mạnh hơn. - - 

a) Quyết tâm thực hiện kế hoạch năm 2001 : 

Năm 2001 là năm' đầu tiên bước vào 
thế kỷ XXI, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, có ý 
nghĩa chính trị, kinh tế đặc biệt quan trọng đối 
với công cuộc xây dựng đất nước, thực: hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội đã đề 
ra mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại ; kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 là bước rất 
quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược 
10 năm 2001 - 2010, để đến năm 2010. tổng 
sản phẩm trong nước tăng ít nhất gấp đôi so 
với năm 2000 thì trong 5 năm 2001 - 2005 tốc 
độ tăng bình quân hằng năm của tổng sản 
phẩm trong nước phải đạt 7,5%. Cả nước phải 
quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt mức 
các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2001 đã 
được Quốc hội thông qua để tạo đà phát triển 
mới, tạo khí thế phấn khởi, náo nức làm ăn 
trong toàn dân và trong các doanh nghiệp 
nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IX của Đảng. - 

Vừa qua, Chính phủ đã đề ra Nghị quyết 05 
với 6 nhóm giải pháp cần đầy mạnh để thực 
hiện kế : hoạch năm 2001, đó là : Nhóm các giải 
pháp về đây mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
và tăng cường xuất khẩu ; Nhóm các giải pháp 
về khai thác các nguồn lực xã hội ; Nhóm các 
giải pháp về kích cầu tiêu dùng và thúc đây 
đầu tư ; Nhóm các giải pháp về tài chính - tiền 
tệ ; Nhóm các giải pháp về xã hội ; và Nhóm 
các giải pháp về bảo đảm an ninh chính trị, an 
toàn xã hội. Sau Nghị quyết 05, Thủ tướng tiếp 
tục gửi công điện cho tất cả các bộ trưởng, các 
thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các 
chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - thành phố, các 
tổng công ty 90 và 91 để thúc đẩy việc thực 
hiện kế hoạch 2001. Chính phủ cũng đã cử các 
đoàn về làm việc với các địa phương để 
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tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Gần đây nhất, 
Thủ tướng lại ban hành chỉ thị 23 tăng cường 
chỉ đạo, điều hành, phần đấu đạt và vượt mục 
tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2001 ; trong đó 
nêu rõ những chủ trương và các giải pháp cụ 
thể đối với sản xuất các loại hàng có thể phần 
đấu tăng lên, tập trung cho tiêu thụ nông sản 
cho nông dân, đây mạnh xuất khẩu. 

Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh thêm về nhiệm 
vụ đầu tư cho nền kinh tế. Vì như chúng ta đều 
biết, không tăng nhanh mức đầu tư thì không 
có tốc độ phát triển cao. Từ đầu năm đến nay, 
tốc độ giải ngân quá chậm, kể cả đầu tư bằng 
vốn ngân sách và đầu tư qua ứn dụng. Hiện 
nay, tỉnh trạng vốn chờ dự á án vẫn chưa được 
khắc phục. Chính phủ rất quan tâm khuyến 
khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, 
chế biến nông - thủy sản; đầu tư mở rộng sản 
xuất, đối mới công nghệ, nâng cao chất lượng 
và sức cạnh tranh của sản phẩm ; bất kỳ doanh 
nghiệp của Nhà nước hay của tư nhân, của hợp 
tác xã hay chủ trang trại hoặc nhóm trang trại 
nếu có nhu cầu đầu tư phát triên sản xuất hàng 
xuất khâu, có hiệu quả và trả được nợ, đều phải 
được vay vốn với điều kiện thuận lợi nhất. 
Chính phủ sẽ thực hiện nhiều chính sách ưu 
đãi đối với các dự án này, ví dụ như miễn giảm 
thuế, có thể trong 3 - 5 năm chứ không chỉ 
trong 2 - 3 năm. | 

Tình hình thực hiện kế hoạch trong 8 tháng 
qua là khả quan ; sản xuất công nghiệp tăng 
14,3% so với cùng kỳ năm 2000, trong đó điều 
đặc biệt đáng ghi nhận là công nghiệp khu vực 
dân doanh tăng tới 19,1% ; vốn đầu tư thuộc 
vốn ngân sách nhà nước đạt 64% kế hoạch, 
tăng 3,2% ; xuất khâu tăng 12,4%. Nhưng bên 
cạnh đó có những mặt hàng ta có tiêm năng lại 
bị giảm, như hàng điện tử, hàng thủ công mỹ 
nghệ, cà phê, hạt tiêu, điều, chè ; sản xuất 
lương thực khó tăng vi đang gặp mưa lũ. Như 
vậy, khó khăn vẫn còn nhiều, mục tiêu 
năm 2001 tăng trường ƠDP 7,5% còn rất 
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căng thắng, đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của các 
ngành, các cấp ; trong đó vai trò của doanh 
nghiệp . rất quan trọng, bởi vì không có sự phát 
triển của doanh nghiệp thì không có sự phát 
triển của toàn bộ nền kinh tế. 

__ b) Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội IX của Đẳng : 

Đại hội IX đã đề ra những mục tiêu và biện 
pháp Ì hết sức quan trọng: để nhân dân ta phấn 
đấu, tiếp tục đối mới, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, giành những thắng lợi có ý 
nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Tôi xin nhấn 
mạnh hai loại vấn đề sau đây : 

Một là, tiếp tục chuyền dịch rất mạnh cơ 
cấu kinh tế. Như chúng ta đã biết, cơ cấu kinh 
tế hợp lý là nhân tố quyết định để khai thác các 
thế mạnh của đất nước, đạt tốc độ phát triển 
nhanh và bên vững. Đối với nước ta, từ sản 
xuất nhỏ đi lên, việc chuyển dịch cơ cấu kinh 
tẾ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là 
rất cấp thiết. Chúng ta có những yêu cầu 
chuyển dịch cơ cầu của nông, lâm, ngư nghiệp, 
chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, bố trí lại cơ 
cấu của khoảng 100 mặt hàng có thị trường 
trong nước và xuất khâu. Phải đặc biệt chú 
trọng chuyên dịch cơ cấu xuất khẩu, tập trung 
xây dựng những mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
phù hợp với yêu cầu của các thị trường ; : 
chuyên dịch cơ cấu các ngành dịch vụ, gắn bó 
chặt chế các ngành dịch vụ phục vụ thiết thực 
cho sự phát triển của sản xuất, kinh doanh. 

Doanh nghiệp nước ta có trách nhiệm rất 
nặng nề trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nói trên. Toàn bộ nền kinh tế cũng như mỗi 
doanh nghiệp phải thực sự “tăng tốc” trước 
tình hình mới. Đó là đây mạnh đầu tư sản xuất 
kinh doanh theo định hướng của quy hoạch, kế 
hoạch, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, nhất là phát triển các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt là đối với . 
nông nghiệp, thị trường trực tiếp của nông dân 
là các doanh nghiệp thuộc các thành phần 
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kinh tế chế biến và xuất khẩu nông lâm thủy 


sản. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp không thể 


chuyển dịch nếu không gắn với những ngành 
công nghiệp chế biến sử dụng nguyên liệu là 
nông lâm thủy sản ; vì VẬY, cần phát triển thật 
nhiều doanh nghiệp chế biến quy mô nhỏ và 
vừa ở nông thôn gắn với việc quy hoạch các 
vùng nguyên liệu. Phát triển doanh nghiệp nhỏ 
và vừa ở nông thôn cũng đồng thời là giải 
quyết việc làm cho lao động nông thôn, phát 
triển các đô thị nhỏ, từng bước thực hiện công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn. 

Hai là, chủ động và nâng cao hiệu quả 
trong quá trình hội nhập. Phải thầy rằng điểm 
yếu cơ bản hiện nay của toàn bộ nền kinh tế 
cũng như của mỗi doanh nghiệp nước ta là 
hiệu quả thấp ; chỉ phí sản xuất quá lớn (có sản 
phẩm cao hơn nước ngoài nhiều lần) ; và chất 
lượng kém. Những điểm đó dẫn đến khả năng 
cạnh tranh kém. Muốn hội nhập thành công, 
phải khắc phục cho được ba điểm yếu đó. 

Chính phủ đã và đang tạo các điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao khả 
năng cạnh tranh, tìm kiếm thị trường, kể cả thị 
trường truyền thống và thị trường mới, chuẩn 
bị cho việc tham gia vào AFTA và thực hiện 
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. 
Theo hướng đó, Chính phủ đang xây dựng lộ 
trình hình thành mặt bằng chung về giá cả, phí 
và thuế cho mọi thành phân kinh tế, tạo lập 
môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và 
tiến hành một loạt hoạt động khác nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp. 

Điều quan trọng là phía các doanh nghiệp. 
Theo báo cáo của Phòng, Thương mại và Công 
nghiệp. Việt Nam, qua kết quả điều tra, có đến 
16% số doanh nghiệp chưa có hiểu biết chung 
về quá trình hội nhập, trong đó có đến 24% 
không có thông tin về lịch trình giảm thuế 
trong khuôn khổ AFTA, APEC và có đến 
34% không có thông tin về hội nhập WTO ; 
50% không có thông tin về các bước chuẩn bị 
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thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ. Nếu đúng như thế thì đây là một thực 
trạng rất đáng chú ý, cần được các ngành liên 
quan, trực tiếp là Bộ Thương mại, Phòng 
Thương mại và Công "¬ boz Nam đặc 
biệt quan tâm. hộ 

Xin nhấn mạnh thêm. răng, các doanh 
nghiệp phải tự mình nắm bắt thông tin, tự mình 
xem xét lại thực trạng khả năng cạnh tranh của 
mỗi loại hàng hóa, dịch:vụ của mình, đặc biệt 
là năng suất, chất lượng, sức cạnh: tranh, tự 
mình đề ra lộ trình đổi mới công nghệ, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, kèm theo là các giải 
pháp thực hiện thiết thực, để không bị thua 
thiệt trong cuộc cạnh tranh ác liệt đang diễn ra 
và sẽ diễn ra ác liệt hơn nữa, Đây là tương lai, 
triển vọng, là điều quyết định thắng hay thua 
ảnh hưởng đến số phận của mỗi doanh: nghiệp, 
không thể xem nhẹ. Những vấn đề gì doanh, 
nghiệp còn thiếu, Chính phủ sẽ tiếp tục giúp 
đỡ bằng một hệ thống các giải pháp đồng bộ 
về cơ chế, chính sách, về vốn đầu tư cho các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để 
tập trung vào việc nâng Cao SỨC cạnh tranh của 
nên kinh tế cũng nhự của các sản phẩm. Sự bảo 
hộ của Nhà nước là có lựa chọn, có điều kiện 
và có thời hạn ; các.doanh nghiệp không thể ỷ 
lại mà phải quyết tâm nâng cao khả năng cạnh 
tranh hơn nữa _ 

3. Những vấn đê cần. tập ĐNG tháo gố 
cho doanh nghiệp : ä 

Báo cáo của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam đã nêu ra khá đây đủ những 
kiến nghị của cộng đồng. doanh. nghiệp về 
những biện pháp quản lý điêu hành của Chính 
phủ. Tôi hoàn toàn nhất trí những kiến nghị đó 
và sẽ dựa vào đó để xem xét bổ sung vào các 
biện pháp mà Chính phủ đang thí hành. 

Vừa qua, việc bãi bỏ những giấy phép trái 
với Luật Doanh nghiệp mới chỉ là một bước, 
dù răng đây là bước quan trọng, trong toàn bộ 
quá trình khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào 
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sản xuất kinh doanh. Còn rất nhiều vấn đề để 


thi hành đầy đủ Luật Doanh nghiệp cũng 
như tạo môi trường kính doanh thông thoáng 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp. 

Có hai loại vấn đề xin được nhấn mạnh 
thêm như sau : 

a) Tiếp tục thực hiện Luật Doanh nghiệp : 

“Cần khẳng định rằng việc bãi bỏ những 
giấy phép không cần thiết là một bước chuyển 
biến mới trong phương thức quản lý : một mặt, 
bảo đảm quyên tự do kinh doanh của người 
dân, nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật 
của người bỏ vốn ra kinh doanh ; mặt khác, 
giảm bớt những động tác quản lý không cần 
thiết của cơ quan quản lý để tập trung vào 
những khâu quản lý đích đáng và có hiệu lực 
hơn. Dưới đây là một số công tác trước mắt 
cần triển khai khẩn trương : 

- Tiếp tục rà soát và bãi bỏ những giấy phép 
đã ban hành trái với Luật Doanh nghiệp : 
khuyến khích các doanh nghiệp phát hiện, các 
bộ, ngành chủ động rà soát và kiến nghị bãi 
bỏ ; đồng thời theo dõi, phát hiện và kịp thời 
ngăn chặn ngay những quy định mới do bộ, 
ngành, UBND địa phương ban hành, đề ra 
những điều kiện hạn chế kinh doanh trái với 
Luật Doanh nghiệp. 

- Ban hành các quy định về ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện và các điều kiện kinh 
doanh theo Luật Doanh nghiệp, ví dụ chứng 
chỉ hành nghề tư vấn pháp lý, về vốn An 
định đối với chế tác và kinh doanh vàng, v.v.. 

- Tăng cường năng lực của các cơ quan 
đăng ký kinh doanh địa phương. Ban hành 
Nghị định về xử phạt hành chính trong đăng 
ký kinh doanh, khắc phục tình trạng một số 
doanh nghiệp không thực hiện đúng những 
quy định về đăng ký kinh doanh hoặc lợi dụng 
đăng ký để làm những việc trái pháp luật. 

- Sửa đổi, bố sung danh mục ngành nghề 
mới trong nên kinh tế, tạo thuận lợi cho 
việc đăng ký kinh doanh và làm thủ tục 
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xuất khẩu (danh mục hiện hành đã được ban 
hành theo Quyết. định 143 ngày: 22-12-1993 
của Tông cục Thống kê, nay phải cụ thể thêm 
và bô sung những ngành nghề mới). 

- Xúc tiến hoàn chỉnh và ban hành 
Nghị định về doanh nghiệp nhỏ và vừa : trong 
đó, có việc thành lập tổ chức (cục hoặc vụ) 
quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hội đồng 
xúc tiến doanh nghiệp nhỏ và vừa bên cạnh 
Chính phủ. Cần thấy rằng doanh nghiệp nhỏ 
và vừa là loại hình rất phù hợp để phát huy mọi 
tiềm năng cho việc phát triển kinh tế, kể cả ở 
những nước phát triển. Đối với nước ta, phát 
triển thật nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa lại 
càng phù hợp với bước đầu thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, phải rất quan 
tâm tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp 
quy mô nhỏ và vừa, kế cả hộ kinh tế gia đình 
phát triển. 

- Đẩy mạnh việc xây dựng Trung tâm 
Thông tin doanh nghiệp và sớm đưa vào hoạt 
động đúng thời hạn (tháng 11 -2001), cung cấp 
thông tin có chất lượng phục vụ tốt việc đăng 
ký kinh doanh cũng như mọi hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp, v.v.. 

b) Tháo øỡ những trở ngại trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh : 

Trong cuộc họp này, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam và các đại diện doanh 
nghiệp đã nêu ra nhiêu vấn đề đang gây khó 
khăn cho doanh nghiệp, cần phải được tháo gỡ 
sớm. Cụ thể : 

- Về thuế, các đại biểu nêu ra nhiều kiến 
nghị về thuế VAT, về thuế thu nhập doanh 
nghiệp, trong đó có những vấn đề như : danh 
mục hàng hóa chịu thuế VAT không đủ chỉ 
tiết ; hàng hóa mới về đến cửa khẩu, chưa có 

“giá trị gia tăng” mà đã phải chịu thuế giá trị 
gia tăng ; một số thuế suất có phần cao (ví dụ 
thuế tư vấn xây dựng), doanh nghiệp đóng - 
thuế nhiều hơn trước ; phương pháp hành thu 
còn phiền hà ; cán bộ thuế có những người tiêu 
cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Nhiều 
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doanh nghiệp cho răng việc hoàn thuế quá 
phức tạp ; hơn nữa, nếu doanh nghiệp nợ thuế, 
dù một ngày, cũng bị phạt ngay, nhưng cơ 
quan thuế chậm hoàn thuế lại không phải trả 
lãi (theo lãi suất ngân hàng), như thế là không 
công bằng. Tuy vậy, cũng cần thấy rằng thuế 
VAT có nhiều ưu điểm, nhưng ta chưa có kinh 
nghiệm, cần vừa làm vừa điều chỉnh, đi dân 
đến ổn định ; phải tích cực nghiên cứu để 
năm 2002 điều chỉnh một cách cơ bản. 

- Về hải quan, tuy đã có một bước tiến bộ 
về thủ tục, song vẫn còn nhiều phiền hà trong 
việc áp mã để đánh thuế, có những trường hợp 
không nhất quán hoặc không khuyến khích sản 
xuất trong nước (ví dụ lắp ráp máy tính, thuế 
nhập khẩu nguyên chiếc lại thấp hơn thuế nhập 
linh kiện để lắp ráp) ; một số cán bộ hải quan 
cửa khẩu gây phiền hà. Có thể nghiên cứu sớm 
thực hiện quy định về miễn kiểm tra hải quan 
hàng nông sản xuất khẩu (sớm hơn so với quy 
định của Luật Hải quan). 

- Về tín dụng ngân hàng, nhiều doanh 
nghiệp dân doanh cho rằng họ vẫn rất khó 
khăn khi muốn vay của ngân hàng, chủ yếu là 
những vướng mắc về thế chấp. Trong khi đó, 
ngân hàng lại thừa vốn, không cho vay được, 
vì doanh nghiệp thiếu dự án khả thi hoặc chưa 
thấy rõ khả năng trả tiền vay. Việc thấm định 
dự án để cho vay cũng còn nhiều thủ tục phiền 
hà. Cần khắc phục tình trạng hình sự hóa các 
quan hệ giao dịch giữa ngân hàng với doanh 
nghiệp, khi doanh nghiệp không trả được nợ 
vay, nếu không, cán bộ ngân hàng rất ngại khi 
cho doanh nghiệp dân doanh vay vốn, nhất là 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

- Bên cạnh đó, những khoản chi phí đầu 
vào đang làm tăng giá thành sản phẩm, trong 
đó riêng các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, phí công đoàn, quỹ dự phòng, cộng 
tất cả lên tới 27,3% tổng quỹ lương. Nếu đúng 
như vậy thi thật là quá lớn, phải nghiên cứu 
giảm bớt đê góp phần nâng cao sức cạnh tranh 
của sản phẩm. 
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- Doanh nghiệp còn nêu ra những kiến nghị 
rất đáng chú ý đối với một số ngành nghề mà 
chúng ta đang có tiềm năng, cần được khuyến 
khích mạnh hơn nữa, ví dụ : ngành giày dép ; : 
xuất khẩu thủy sản (như lập quỹ hỗ trợ xúc tiến 
xuất khẩu) ; sản xuất gạo xuất khẩu ngon, 
thơm, sạch ; nuôi tôm giống bố mẹ sạch (có 
thể xuất khẩu), chế biến các loại gia vị xuất 
khẩu. Đối với doanh nghiệp làm ăn có hiệu 
quả, nên nghiên cứu áp dụng những chính sách 
khuyến khích đặc biệt, giúp cho doanh nghiệp 
vươn lên mạnh hơn. 

- Về tiền lương và thu nhập của doanh 
nghiệp, có những vấn đề như : cần xem lại tiêu 
chí xếp hạng doanh nghiệp hiện nay không 
công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp, 
nhất là doanh nghiệp nhỏ nhưng kinh doanh có 
hiệu quả cao ; các chính sách đối với doanh 
nghiệp có nhiêu lao động nữ cũng chưa được 
thực hiện đây đủ. 

- Những chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư ra nước ngoài (hiện đang có 
nhiều triển vọng) cũng rất cần được xem xét, 
giam bớt các thủ tục, sao cho thuận lợi đối với 
doanh nghiệp. 

- Có đại biểu doanh nghiệp nhà nước đã cổ 
phần hóa đè nghị nghiên cứu giải quyết những 
vấn đề nảy sinh sau khi doanh nghiệp trở 
thành công ty cổ phần, chủ yếu là sự phân biệt 
đối xử trong các việc vay vốn, thuế đất, lương 
và bảo hiêm xã hội của hội đồng quản trị, 
giám đốc, v.v.. 

- Vấn đề khuyến khích thành lập và củng cố 
hoạt động của các hiệp hội nghề nghiệp cần 
được quy định bởi một văn bản quy phạm 
pháp luật phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi 
cho việc thành lập các hiệp hội, đồng thời bảo 
đảm cho các hội hoạt động đúng thực chất, 
giúp đỡ thiết thực cho doanh nghiệp. 

- Cuối cùng là vấn đề bôi dưỡng, đào tạo 
đội ngũ doanh nhân tương xứng với yêu cầu 
trong giai đoạn hiện nay ; tôn vinh những 
doanh nhân kinh doanh có hiệu quả, đúng 
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pháp luật. Đề nghị Phòng Thương mại Và 
Công nghiệp Việt Nam quan tâm tham gia 
thực hiện việc này với sự hỗ trợ của 
Chính phủ, chú trọng các kiến thức cho doanh 
nhân ngay từ khi bất đầu thành lập doanh 
nghiệp và tiếp tục đào tạo, bôi dưỡng doanh 
nhân về nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp Ở 
trình độ cao hơn, kể cả trình độ ngoại ngữ. 

Trên đây, tôi mới điểm qua một số kiến 
nghị chủ yếu, chắc rằng còn nhiều kiến nghị có 
giá trị khác, cần được tiếp thu, nghiên cứu. Đại 
diện Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Ngân 
hàng Nhà nước đã trả lời trực tiếp các kiến 
nghị của đại biểu. Sau cuộc họp này, các bộ, 
ngành liên quan cần thể hiện thành văn bản 
quy định chính thức các biện pháp xử lý đã nêu 
để các doanh nghiệp có căn cứ chấp hành và 
cùng phối hợp thực hiện. 

Đề nghị Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam hệ thống lại và phân loại các 
kiến nghị của doanh nghiệp, chuyển tới Thủ 
tướng và các bộ, ngành liên quan xem xét xử 
lý. Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm 
nghiên cứu nghiêm túc và giải quyết trong 
phạm vì quyền hạn của mình. Đối với các vấn 
đề vượt quá thấm quyền thì báo cáo Thủ 
tướng, Chính phủ hoặc Thủ tướng sẽ quyết 
định các biện pháp xử lý và ban hành các văn 
bản cần thiết để thi hành. Đây là một việc rất 
quan trọng và có ý nghĩa nhằm tiếp tục bổ 
sung, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách quản lý, 
sao cho các cơ chế, chính sách đó không lạc 
hậu, xa rời thực tiễn mà luôn luôn bám sát thực 
tiễn của đất nước ; từ đó có tác động tích cực 
trong cuộc sống, có tính khả thi cao, vì lợi ích 
chính dáng của doanh nghiệp và sự phát triển 
của đất nước, bảo đảm thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. 

Điều cần lưu ý là, lâu nay có những 
khiếu nại về vụ việc cá biệt chưa được quan 
tâm giải quyết kịp thời. Có những khiếu nại 
kéo dài 2 - 3 năm không được xử lý. Đáng lẽ 
ra, những khiếu nại đó phải được cơ quan chức 
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năng liên quan tiếp nhận và xử lý kịp thời, 
thông qua những cuộc. đối thoại công khai, 
bình đẳng, với tỉnh thần gỡ. khó cho doanh | 
nghiệp. Vừa qua, Thủ tướng tô chức 3 Tổ công 
tác trực tiếp xem xét, giải quyết một số khiếu 
nại nổi cộm của doanh nghiệp, được doanh 
nghiệp đồng tình, nhưng đó chỉ là biện pháp 
tình thế. Về cơ bản và lâu dài, các bộ, ngành, 
UBND địa phương phải là người chịu trách 
nhiệm giải quyết trực tiếp, kịp thời những 
khiếu nại của doanh nghiệp, giúp doanh 
nghiệp khắc phục những vướng mắc để sản 
xuất kinh doanh không bị đình trệ. Các đồng 
chí đứng đầu các bộ, ngành, UBND địa 
phương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng 
nêu các vụ VIỆC kéo dài không được giải quyết 
hoặc giải quyết không đúng pháp luật, gây 
thiệt hại cho doanh nghiệp. Những cán bộ, 
công chức xử lý vụ việc không đúng pháp luật, 
gây thiệt hại cho doanh nghiệp phải được xử lý 
nghiêm minh ; thiệt hại của doanh nghiệp phải 
được bôi thường. Đó là lẽ công băng, sòng 
phẳng, rất cần thiết để đề cao trách nhiệm của 
cơ quan nhà nước và công chức trong việc 
phục vụ doanh nghiệp, bảo đảm quyền kinh 
doanh của doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật. Những vấn đề lớn, chưa nhất trí giữa 
cơ quan nhà nước với doanh nghiệp phải được 
đưa ra Tòa Hành chính xét xử công khai, tranh 
tụng theo pháp luật. 

Nhân đây, tôi xin nhắc lại trách nhiệm của 
các bộ, ngành trong việc tổ chức các cuộc đối 
thoại để thu hút ý kiến của doanh nghiệp trong 
quá trình soạn thảo các văn bản về cơ chế, 
chính sách. Thủ tướng đã có quy định những 
thể chế, chính sách liên quan đến doanh 
nghiệp đều phải được doanh nghiệp tham gia ý 
kiến trong quá trình soạn thảo, thông qua các 
tổ chức đại diện, như Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Công 
thương. Thế nhưng, có những trường hợp bộ, 


(Xem tiếp trang 45) 
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THƯC TRẠNG TÌNH HÌNH 
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ MỘT SỐ KIÊN NGHỊ ' 


( 


UỘC gặp mặt giữa Thủ tướng và 
doanh nghiệp đâu năm 2000 đã tập 


trung thảo luận và kiến nghị các giải 

pháp về cải cách hành chính, đôi mới 
doanh nghiệp Nhà nước, triển khai thực: hiện 
Luật Doanh nghiệp, đây mạnh xuất khẩu và 
một số cơ chế chính sách khác có liên quan đến 
hoạt động của doanh nghiệp v.v... Sau một 
năm thực hiện, nhiều kiến nghị của doanh 
nghiệp đã được giải quyết về cơ bản, nhất là 
việc triển khai nhanh chóng Luật Doanh 
nghiệp, đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ. 
Theo kết quả điều tra của Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam đầu năm 2001 cho 
thấy : 82% kiến nghị của doanh nghiệp gửi Các 
cơ quan chính phủ đã được giải quyết, trong 
đó 88% doanh nghiệp thỏa mãn hoặc thỏa mãn 
một phần cách giải quyết của Chính phủ. Đây 
là sự chuyển biến tích cực vì các con số tương 
ứng trong năm 1998, 1999 chi là 40% và 60%. 
Chính phủ đã quan tâm hỗ trợ doanh 
nghiệp thông qua 6 nhóm giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội trong năm 2001 mà Thủ tướng, 
Phó thủ tướng trình bày tại kỳ họp thứ 8, thứ 9 
Quốc hội khóa X ; đặc biệt việc tiếp tục thi 
hành nghiêm Luật Doanh nghiệp, sửa đối một 
số điều của Luật Đất đai, ban hành Luật Hải 
quan, bổ sung Nghị định về khuyến khích đầu 
tư trong nước, Nghị định 57/CP về xuất nhập 
khẩu, chuẩn bị ban hành Nghị định về doanh 
nghiệp nhỏ và vừa ; các biện pháp khuyến 
khích mạnh mẽ xuất khẩu, đổi mới cơ chế tín 
dụng cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp 


_ ĐOÀN DUY THÀNH ** 


tích cực hội nhập quốc tế, sắp xếp và đổi mới 
doanh nghiệp nhà nước v.v... 

Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo nắm tình 
hình công tác thanh tra kiểm tra doanh nghiệp, 
cải cách thủ tục hành chính và thành lập các tô 
công (ác để giải quyết dứt điểm một số khiếu 
nại nôi cộm của doanh nghiệp năm 2001. Sự 
quan tâm của Thủ tướng không chỉ dừng lại Ở 
tầm vĩ mô mà còn sâu sát tới số phận của từng 
doanh nghiệp. Đó chính là nguồn động viên, 
khích lệ lớn lao để cộng đồng doanh nghiệp 
thêm vững tin hơn trên con đường làm giàu cho 
mình và cho đất nước. 

Những con số và tình hình nêu trên cũng 
cho thấy sự chuyển biến ngày càng tích cực 
hơn trong quản lý vĩ mô của Chính phủ đã tạo 
nhiều điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp phát 
triển. 

Qua khảo sát, điều tra và tập hợp các ý kiến, 
có thể thấy một số vấn đề cơ bản nhất về tình 
hình và kiến nghị của doanh nghiệp nước ta 
hiện nay như sau : 

IL VỀ THỊ HÀNH LUẬT DOANH 
NGHIỆP VÀ THANH TRA, KIỂM TRA 
DOANH NGHIỆP 

Có thể nói, Luật Doanh nghiệp được triển 
khai thực hiện tương đối nhanh. Nhân dân và 
các doanh nghiệp đông tình, ủng hộ rộng rãi 


* Báo cáo tại cuộc gặp mặt Thủ tướng với doanh nghiệp tại 
Hà Nội ngày 13.9.2001 

** Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam 
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bởi lẽ nó đánh thẳng vào sức ỳ, lực cân về các 
thủ tục hành chính, và điều quan trọng hơn là 
bảo đảm quyền tự do, bình đẳng cho mọi người 
dân trong sản xuất, kinh doanh như Hiến pháp 
quy định. Những kết quả cụ thể đã được Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư tổng kết. Chúng tôi chỉ nêu 
những kiến nghị chủ yếu của doanh nghiệp. 

1 - Tiếp tục đấy mạnh thực thị Luật Doanh 
nghiệp, tạo điều kiện. thuận lợi cho ra đời 
nhiều doanh nghiệp. Ở các nước phát triển, 
trung bình cứ 50 người dân có một doanh 
nghiệp ; còn ở nước ta, tỷ lệ này hiện rất thấp : 
1 300 người dân/I doanh nghiệp. Để có thể 
đạt được mục tiêu : GDP bình quân đạt 
2 00USD/người, trong vài năm tới chúng ta 
phải phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp 
dân doanh, đưa tổng số doanh nghiệp của đất 
nước lên khoảng 200 000 - 300 000 để đạt tỷ lệ 
khoảng 280 người dân/i doanh nghiệp. Phát 
triển doanh nghiệp dân doanh còn đặc biệt 
quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu 
tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

2- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, chính sách khác có liên quan 
đến hoạt động của doanh nghiệp một cách 
đồng bộ, nhất quán theo tinh thần luật doanh 
nghiệp, tiến tới mục tiêu tất cả các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cùng hoạt 
động theo Luật Doanh nghiệp. 

3 - Tạo các điều kiện cần thiết cho việc thực 
thi Luật Doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, như 
xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp 
quốc gia, tô chức đào tạo cho doanh nghiệp, hỗ 
trợ doanh nghiệp trong việc thành lập và tô 
chức quản lý, ban hành và thực hiện các chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy 
mạnh việc thực hiện Luật Khuyến khích đầu tư 
trong nước, phát triển hệ thống các tổ chức và 
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp... 

4 - Tiếp tục rà soát các giấy phép, nếu 
không hợp lý có thể bãi bỏ hoặc điều chỉnh. Để 
tránh tình trạng biến tướng tạo thêm những 
giấy phép mới, đề nghị Chính phủ nghiên cứu 


12 


SỐ 19 (10-2001) 


để công bố danh mục những giấy phép. cần 
phải duy trì, đồng thời tuyên bố xóa bỏ tất cả 
các giấy phép còn lại và đưa ra quy định chỉ có 
Chính phủ mới được quyên quyết định áp dụng 
chế độ giấy phép kinh doanh. 

5 - Việc thực thi Luật Doanh nghiệp nói 
riêng và luật pháp nói chung chỉ có thể thành 
công trên cơ sở phải đây nhanh công cuộc cải 
cách hành chính cả về thể chế, bộ máy và đội 
ngũ cân bộ, công chức nhà nước. Thời gian 
qua, Chính phủ đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ 
này, song kết quả chưa đạt như mong muốn, 
nhất là đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước 
chậm được đổi mới cả về năng lực trình độ 
phâm chất đạo đức, thủ tục hành chính vẫn còn 
nhiêu khê, phức tạp, gây rất nhiều khó khăn 
cho doanh nghiệp. 

Về công tác thanh tra, kiểm tra doanh 
nghiệp, qua báo cáo điều tra thi hành Luật 
Doanh nghiệp chúng tôi thấy nổi lên một số 
vấn đề sau đây : 

Một là, tỷ lệ doanh nghiệp bị thanh tra, 
kiểm tra quá cao, như về thuế là 88% ; về quản 
lý thị trường là 48%, về lao động là 36%, về 
môi trường là 26%... 

Hai là, mật độ thanh tra, kiểm tra mặc 
dù có giảm đi cùng với việc thực hiện 
Nghị định 61/CP song vẫn quá dây. Trong 
3 năm gần đây, mỗi doanh nghiệp phải 
tiếp 14,4 lần thanh tra, kiểm tra của 7 cơ quan 
nhà nước khác nhau. Ví dụ : một doanh nghiệp. 
tư nhân sản xuất bao bì tại đông bằng 
sông Cửu Long, trong 3 năm qua, đã phải trải 
qua 170 cuộc thanh tra, kiểm tra, bình quân 
gần 5 lần/tháng với nội dung thanh tra, kiểm 
tra rất đa dạng. 

Ba là, phần lớn các doanh nghiệp (chiếm tỷ 
lệ 77%) không đồng ý ý hoặc không đông ý hoàn 
toàn với kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm 
tra. Như vậy tác dụng giáo dục của các cuộc 
thanh tra, kiêm tra doanh nghiệp rất thấp. 

Bốn là, tồn tại nhiều chồng chéo, trùng lặp 
giữa các cơ quan, các cấp thanh tra, kiêm tra 
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khác nhau về cùng một nội dung, gây phiên hà, 
tốn kém cho doanh nghiệp, thậm chí ảnh 
hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh và danh 
tiếng của đơn vị. Kết quả khảo sát trực tiếp 
tại 49 doanh nghiệp do Thanh tra Nhà nước và 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
thực hiện gần đây cho thấy có trên 20% số 
cuộc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp là 
trùng lặp về nội dung. 

'Tuy nhiên, chúng ta phải thừa li một số 
cơ quan quản lý nhà nước có chức năng thanh 
tra, kiêm tra là rất cần thiết, song nên vừa phải, 
có tác dụng tích cực đối với quản lý nhà nước 
và hoạt động của doanh nghiệp. Cần xác định 
tiêu chí hợp lý những quy định cụ thể khi kiểm 
tra, thanh tra để vừa bảo đảm thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước, vừa bảo đảm quyền tự 
do kinh doanh của công dân theo Hiến pháp. 
Mặt khác, phải làm cho đội ngũ cán bộ, công 
chức nhà nước thấm nhuần mục đích chính của 
thanh tra, kiểm tra là nhằm tăng cường quản lý 
nhà nước, phát hiện những bất cập của chính 
sách, cơ chế đề bổ sung, hoàn thiện và hướng 
dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp thực hiện tốt luật 
pháp, chính sách, chứ không phải lẫy thanh tra, 
kiêm tra là cớ để hạch sách, vòi vĩnh doanh 
nghiệp. Nhiều ý kiến của doanh nghiệp phản 
ánh về tình trạng thanh tra, kiểm tra của quá 
nhiều ngành chức năng, mức độ hình sự hóa 
các quan hệ kinh tế dân sự ở mức báo động. 

Liên quan đến vấn đề này, doanh nghiệp đề 
nghị Thủ tướng quan tâm hoàn thiện hệ thống 
tư pháp bảo đảm giải quyết các vụ án kinh tế 
một cách công băng, chính xác, nâng cao MIẾN 
lực của công tác thị hành án. 

H. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG 
CAO SỨC CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUÁ 
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
TRONG TIÊN TRÌNH HỘI NHẬP 
QUỐC TẾ 

Vấn đề quan tâm trong hội nhập quốc tế là 
mặc dù các cam kết hội nhập AFTA, APEC 
đang tới gần, nhưng theo kết quả điều tra chỉ 
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có 84% doanh nghiệp trong điều tra trả lời là 
có nhận được thông tin về hội nhập, còn 16% 
doanh nghiệp chưa có hiểu biết chung về quá 
trình hội nhập, trong đó 24% không có thông 
tin về lịch trình giảm thuế trong khuôn khô 
AFTA, APEC, 34% không có thông tin về hội 
nhập WTO, 50% không có thông tin về các 
bước chuẩn bị thực hiện Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ. Tìm hiểu trực tiếp tại các 
doanh nghiệp cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp hiểu 
về tiến trình hội nhập còn thấp hơn nhiêu. Đó 
thực sự là điều đáng lo ngại khi thời gian để 
chúng ta thực Một các cam kết hội: nhập đang 
đến gân. 

Thực trạng về năng lực xuất khâu và khả 
năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong 
quá trình hội nhập cũng đáng báo động. Theo 
kết quả điều tra về khả năng xuất khẩu của 
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thì chỉ có 
23,8% doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, 
13,7% doanh nghiệp có triển vọng xuất khẩu 
và 62,5% doanh nghiệp hoàn toàn không có 
khả năng xuất khẩu. - 

Trong quá trình hội nhập kinh tế, chúng ta 
phải chịu rất nhiều sức ép mà sức ép lớn nhất 
hiện nay là vê thời gian, trong khi đó quá trình 
ra quyết định và hành động của chúng ta lại rất 
chậm. Chính vì vậy, điêu cân thiết là gắn liên 
với việc thực hiện lộ trình hội nhập cân xây 
dựng và thực hiện một lộ trình nâng cao khả 
năng cạnh tranh của nên kinh tế, trong đó xác 
định các công việc cụ thể cho từng ngành, từng 
giai đoạn, đông thời khân trương ban hành các 
chính sách, biện pháp cụ thể và tô chức thực 
hiện triệt để, kiên quyết nhằm thực hiện lộ 
trình đó... 

Với ý nghĩa đó, các doanh nghiệp kiến 
nghị : 

Một là, tiếp tục tạo lập môi trường kinh 
doanh bình đăng, thông thoáng cho doanh 
nghiệp. Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều 
nỗ lực nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh 
bình đăng giữa các thành phần kinh tế, 
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tuy nhiên, theo phản ánh của các doanh nghiệp, 
những chính sách tích cực đó chưa thực sự đến 
với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp 
khu vực dân doanh còn chịu nhiều thiệt thời so 
với doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, yêu cầu 
đặt ra là cần nhanh chóng xây dựng một hệ 
thống pháp luật đồng bộ, nhất quán, khoa học 
để điều chỉnh chung cho mọi loại hình doanh 
nghiệp, tạo ra môi trường cạnh tranh binh 
đẳng, góp phần hinh thành các doanh nghiệp, 
các tập đoàn kinh tế vững mạnh đủ sức đương 
đầu với cạnh tranh trên thương trường quốc tế 
vì lợi ích chung của cả nên kinh tế. Đồng thời, 
cân thúc đấy hình thành và phát triển các thị 
trường, nhất là thị trường bất động sản, thị 
trường chứng khoán, thị trường lao động, thị 
trường khoa học công nghệ, tạo môi trường cho 
doanh nghiệp hoạt động. 

Hai là, vấn đề đầu tư cho phát triên doanh 
nghiệp. Điều đáng mừng là trong tông số 
doanh nghiệp được hỏi ý kiến, có 79% doanh 
nghiệp nói rằng trong năm 2000 họ đã triển 
khai các dự án đầu tư, trong đó 61% là đầu tư 
vào dự án mới, 22% là tiếp tục đầu tư vào các 
dự ân của những năm trước (các tỷ lệ tương 
ứng của năm 1999 là 55% và 23%). Về lựa 
chọn thiết bị và công nghệ, có 67% doanh 
nghiệp cho biết họ đâu tư thiết bị mới ; 15,8% 
đầu tư thiết bị đã sử dụng và 17,2% đầu tư cải 
tạo thiết bị hiện có. Đây là hướng đầu tư phù 
hợp với thực tế của các doanh nghiệp hiện nay. 

Về nguôn vốn đầu tư, mặc dù trong 
năm 2000 Chính phủ và ngành ngân hàng đã 
đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích đầu tư, 
vay vốn, song tỷ lệ số lượng ‹ doanh nghiệp có 
sử dụng vốn vay ngân hàng vẫn giữ ở mức như 
năm trước ?4%, trong khi tỷ lệ doanh nghiệp đi 
vay vốn từ nguồn khác tăng lên 63%. Đặc biệt, 
đối với các doanh nghiệp dân doanh, việc huy 
động các nguôn vốn cho đầu tư phát triển vẫn 
gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất là 
doanh nghiệp thiếu vốn nhưng không đủ điều 
kiện thế chấp, không được ngân hàng chấp 
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nhận tín chấp để vay vốn theo quy định hiện 
hành của ngân hàng, bị xem xét ngặt nghèo 
trong các dự án đầu tư và trong điều kiện thanh 
toán nợ, nhất là trong vay vốn trung và dài hạn 
để đầu tư phát triển. Ngân hàng luôn đòi hỏi 
quá nhiều loại giấy tờ, chỉ phí giao dịch Cao, 
quá trình thầm định cho vay mất nhiều thời 
gian ; thậm chí nhiêu ngân hàng còn từ chối 
cho vay với lý do là khách hàng mới. Chính vì 
vậy, doanh nghiệp phải sử dụng các nguôn vốn 
khác ngoài ngân hàng có tính rủi ro cao, lãi 
suất lớn, hoặc gian dối hay thông đồng với cán 
bộ ngân hàng để vay vốn. Hậu quả là doanh 
nghiệp đầu tư trong tình trạng bất ổn định, 
thiếu chắc chắn, kém hiệu quả, thậm chí xảy ra 
một số vụ đổ bể, gây thiệt hại cho xã hội. 

Như vậy, từ chính sách đến thực tế vẫn còn 
một khoảng cách lớn và các biện pháp khuyến 
khích đầu tư, các cam kết về đổi mới thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực này vẫn chưa được 
thực hiện nhiều. 

Do vậy, một mặt, cần sớm cải tiến cơ chế 
tín dụng, thực hiện sắp xếp lại và làm lành 
mạnh hóa tình hình tài chính của các ngân 
hàng thương mại ; tạo lập sự bình đẳng giữa 
các ngân hàng thương mại công và tư ; mặt 
khác, cần nhanh chóng khai thông thị trường 
bất động sản, trước hết là bảo đảm cho việc 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất được dễ 
dàng, thuận tiện ; đẩy nhanh quá trình cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân và 
tô chức để họ có đủ điều kiện thế chấp vay vốn 
đầu tư phát triển. Doanh nghiệp cũng kiến nghị 
cần sớm có một chương trình tín dụng nhằm 
giúp đỡ các doanh nghiệp mới được thành lập 
có đề án kinh doanh khả thi. Nhà nước cũng 
cần có chính sách ưu tiên cho vay, nới lỏng 
điều kiện, đơn giản hóa thủ tục đối với các 
doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu, nhất là các 
doanh nghiệp, các hộ sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp, các doanh nghiệp thu hút được nhiều 
lao động. Doanh nghiệp rất phấn khởi khi 
biết tin Chính phủ có chủ trương phát triên 
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các hình thức bảo lãnh tín dụng cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tương tự như phương thức 
áp dụng đối với hộ nông dân. Đê nghị Chính 
phủ sớm chỉ đạo các ngành chức năng triển 
khai thực hiện chính sách này để tạo điêu kiện 
cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn 
kinh doanh. 

Các doanh nghiệp đã tích cực chuyển đổi 
theo hướng tập trung nâng cao năng lực cạnh 
tranh về chất lượng. Đã có nhiêu doanh nghiệp 
áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng I5O, 
thực hiện cấu trúc lại qui trình sản xuất nhằm 
giảm giá thành sản phẩm. Sự chuẩn bị này dễ 
nhận thấy ở một số doanh nghiệp trong các 
ngành như xuất khẩu thủy sản, hàng may mặc, 
giầy dép chất lượng cao v.v... Tuy nhiên, trong 
bối cảnh hiện nay, phần lớn doanh nghiệp khó 
có đủ điều kiện để tự nâng cao khả năng cạnh 
tranh của mình. Chính phủ có biện pháp hỗ trợ 
cụ thể cho doanh nghiệp nâng cao khả năng 
cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu thông 
qua các chương trình trợ giúp doanh nghiệp 
đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng ISO 9000, thương mại điện 
tử, đào tạo cho doanh nghiệp v.v... Điều quan 
trọng là phải xác định đúng vị trí của các 
chương trình đầu tư để đạt hiệu quả cao, đúng 
mục tiêu, tránh lãng phí. 

Ba là, về cơ chế và chính sách xuất nhập 
khẩu. Hoạt động . xuất nhập khẩu hiện nay còn 
nhiều bất cập về cơ cấu xuất khẩu và chất 
lượng hoạt động xuất khẩu, nhất là những yếu 
kém trong việc ồn định thị trường, thiếu linh 
hoạt và chủ động trong xử lý giá và thiết lập 
các kênh phân phối cho hàng hóa của 
Việt Nam, tỷ lệ hàng gia công còn lớn, sản 
phâm có hàm lượng công nghệ cao chiếm tỷ 
trọng không đáng kể, dịch vụ chưa được coi 
trọng như một lĩnh vực đem lại hiệu quả cao 
cho xuất khẩu... 

Chính phủ đã tiến hành nhiều biện pháp hỗ 
trợ cụ thê cho doanh nghiệp như hỗ trợ về tín 
dụng, giảm thuế nguyên phụ liệu sản xuất hàng 
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xuất khâu, tạm miễn thu một số loại phí, áp 
dụng chế độ thưởng xuất khâu... Tuy nhiên, 
đây chỉ là những biện pháp tình thế, giải quyết 
phần ngọn. Xét về lâu dài, để thực sự đây mạnh 
xuất khẩu, tạo nguôn thu phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng 
ta cần giải quyết tận gốc của vấn đề. Đó chính 
là nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa 
Việt Nam cũng như thiết. lập được một hệ 
thống rộng khắp các kênh phân phối và tiêu thụ 
sản phẩm trên thế giới để có thể chủ động xâm 
nhập thị trường, giảm chi phí trung, gian, tăng 
giá trị gia tăng của hàng hóa. Các kiến nghị của 
doanh nghiệp trên phạm vi vấn đề này là : 

1. Tăng cường công tác xúc tiến thương 
mại, tìm kiếm bạn hàng, thị trường, khai thông 
các thị trường cho xuất khẩu. Phần lớn các 
doanh nghiệp của ta đều có quy mô nhỏ bé, 
chưa đủ khả năng để chủ động tiến hành các 
hoạt động xúc tiến lớn trên thị trường nước 
ngoài. Đề nghị Chính phủ đẩy mạnh công tác 
này trong thời gian tới, coi đây là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đấy 
xuất khâu. 

_2. Chính phủ sớm ban hành chiến lược xuất 
khẩu quốc gia và chính sách thương mại hướng 
về xuất khẩu làm căn cứ để các doanh nghiệp 
xây dựng chiến lược cạnh tranh, chiến lược 
xuất khẩu, khuyến khích và hỗ trợ tối đa các 
doanh nghiệp thực hiện chiến lược đó. Tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư ra nước 
ngoài để thông qua đầu tư đẩy mạnh xuất khẩu. 

3. Chính phủ sớm bổ sung, ban hành chính 
sách về tín dụng ưu đãi và bảo lãnh xuất khẩu, 
hỗ trợ bán hàng trả chậm, bán hàng tại các kho 
ngoại quan, hỗ trợ hình thành các quỹ bảo 
hiêm xuất khẩu của các hiệp hội ngành hàng... 
Đồng thời, tăng cường và cải tiến chất lượng 
của công tác thông tin, dự báo về tình hình diễn 
biến của giá cả thị trường thế giới giúp doanh 
nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, tránh 
được những thiệt hại lớn do biến động của thị 
trường, nhất là thị trường nông sản. 
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4. Chính phủ đầy mạnh hơn nữa việc chuẩn 
bị các điều kiện tham gia WTO, khai thông thị 
trường toàn cầu cho hàng hóa Việt Nam, thúc 
đầy việc chuẩn bị thực hiện Hiệp định Thương 
mại Việt Nam - Hoa Kỳ ; tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp sớm thâm nhập thị trường rộng 
lớn này. Chính phủ chỉ đạo tích cực các đại sứ 
quần, lãnh sự quán và thương vụ Việt Nam tại 
nước ngoài dành thời gian và tâm sức nhiều 
hơn để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tìm 
kiến bạn hàng, thị trường, cung cấp thông tin 
cho doanh nghiệp, vì doanh nghiệp Việt Nam 
rất khó có điều kiện thành lập Vệ phòng đại 
diện tại nước ngoài. 

Bồn là, xử lý các chi phí đầu vào của doanh 
nghiệp. Một vấn đề quan trọng có liên quan 
đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp là chi phí 
đầu vào sản xuất của chúng ta quá cao. Tính 
chung từ 1996 đến nay chi phí đầu vào 
tăng 32,43% trong khi tỷ lệ tăng giá đầu ra 
là 22,82% làm cho tỷ suất doanh lợi bình quân 
của doanh nghiệp từ 16,8% giảm xuống 
còn 6,2% thấp hơn xấp xỉ 2 lần so với các nước 
trong khu vực và hơn 3 lần so với châu Âu. 
Vấn đề giá nông sản thấp, thu nhập của nông 
dân ngày càng thu hẹp, một mặt do giá đầu ra 
giảm sút, thị trường tiêu thụ khó khăn ; mặt 
khác các chỉ phí đầu vào về điện, xăng dầu, 
phân bón, thủy lợi, cày bừa... lại quá cao. Thời 
gian qua, chúng ta quan tâm nhiều hơn đến các 
biện pháp bảo hộ, xử lý đầu ra hơn là các biện 
pháp xử lý đầu vào để giảm chi phí sản xuất và 
bán hàng của nông dân. 

Các doanh nghiệp trong nước thực sự lo 
lắng trước tình trạng các chi phí đầu vào có xu 
hướng gia tăng, trong khi đang phải nỗ lực hạ 
giá thành để nâng cao khả năng cạnh tranh của 
hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. 
Vấn đề là ở chỗ, hầu hết các chi phí đầu vào 
hiện nay của doanh nghiệp đều liên quan đến 
các ngành độc quyền như điện, xăng dầu, bưu 
chính viễn thông, hàng không hoặc các ngành 
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doanh nghiệp nhà nước chi phối như vận 
tải biên, xi măng, sắt thép, các dịch vụ hành 
chính v.v... Vừa qua, các ngành này liên tục 
tăng giá hoặc duy trì mức giá cao với nhiều lý 
do khác nhau, trong đó có lý do phải trả nợ đầu 
tư. Đã đến lúc chúng ta cân có một sự nhìn 
nhận đi vào thực chất hoạt động và hiệu quả 
đâu tư của các ngành kinh doanh mang tính 
độc quyên để có hướng giảm giá các yếu tố đầu 
vào của các sản xuất, tạo điều kiện nâng cao 
năng lực cạnh tranh của cả nên kinh tế và của 
doanh nghiệp Việt Nam nói chung, trong đó có 
các tông công ty nhà nước. Lợi ích chung của 
đa số doanh nghiệp cần được xem trọng hơn 
yêu cầu bảo hộ cho một ngành, một doanh 
nghiệp độc quyền riêng lẻ. Ngay trong những 
lĩnh vực Nhà nước cần độc quyền cũng nên tạo 
sự cạnh tranh giữa một số doanh nghiệp nhà 
nước với nhau để tránh độc quyền của doanh 
nghiệp, cải thiện năng lực cạnh tranh của 
ngành đó vì lợi ích chung của nền kinh tế. 

Một vấn đề khác có liên quan là chính sách 
bảo hộ. Trong một bài phát biểu trước 
Quốc hội năm 2000, Thủ tướng đã từng nói : 
Chúng ta chủ trương hội nhập kinh tế và áp 
dụng chính sách bảo hộ có lựa chọn, có điều 
kiện. Nhưng trong sự chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ và trong hoạt động của các doanh 
nghiệp và phân nào trong dư luận xã hội, xu 
hướng bảo hộ và đòi hỏi bảo hộ quá mức có 
phân mạnh hơn quyết tâm phấn đấu nâng cao 
sức cạnh tranh và hiệu quả. 

Chính sách bảo hộ nếu quá kéo dài sẽ chỉ 
đem lại lợi ích cho một số doanh nghiệp kém 
linh hoạt và có giá thành cao. Trong khi đó, đa 
số doanh nghiệp lại muốn xóa bỏ chính sách 
này đê tăng cạnh tranh giữa các nguồn cung, 
giảm chỉ phí đầu vào của sản phâm qua đó 
giảm được giá thành sản xuất. Doanh nghiệp 
đề nghị Nhà nước cần có các chính sách 
rõ ràng, cụ thể về bảo hộ trong quá trình hội 
nhập quốc tế để vừa phù hợp với các cam kết 
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quốc tế, đồng thời tăng cường được sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp. Chúng ta không thể 
tiếp tục sử dụng hàng rào bảo hộ hoặc dùng 
tiền của Nhà nước hoặc buộc các doanh nghiệp 
và người tiêu dùng phải trả giá cao đề hỗ trợ 
những doanh nghiệp đã “trót đầu tư lớn”, giá 
thành sản phâm quá cao không có khả năng 
cạnh tranh ngay ở thị trường trong nước chứ 
chưa nói đến khu vực và quốc tế. Mặt khác, cần 
tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức 
và hành động của toàn xã hội là đã đến lúc các 
doanh nghiệp của ta phải tự đứng vững trên đôi 
chân của mình, không thể trông chờ núp bóng 
bảo hộ mãi để đến lúc hội nhập thì lúng túng, 
bỏ lỡ cơ hội. 

Năm là, tăng cường vai trò của các hiệp hội 
doanh nghiệp. Trong điều kiện các doanh 
nghiệp của ta còn nhiều yếu kém, tinh thần hợp 
tác và liên kết trong kinh doanh chưa cao thì sự 
hỗ trợ của các hiệp hội doanh nghiệp là thực sự 
cần thiết. Hiện nay, cả nước có trên 100 hiệp 
hội doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình và quy 
mô khác nhau. Một số hiệp hội đã triển khai 
nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, đặc biệt là 
trong điều kiện thị trường có những biến động 
lớn và giúp đỡ thành lập những doanh nghiệp 
mới thuộc ngành hàng của minh. Tuy nhiên, 
vẫn còn không ít các hiệp hội doanh nghiệp 
vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về 
các nguôn lực, lúng túng trong việc triển khai 
hoạt động, một số hiệp hội không phát huy 
được vai trò của mình. 

Sáu là, đề nâng cao sức cạnh tranh và hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp, Chính phủ 
cần quan tâm đến việc nâng cao khả năng cạnh 
tranh của hệ thống hành chính quốc gia. Chỉ có 
trên cơ sở yếm trợ của một nên hành chính 
quốc gia vững mạnh thi doanh nghiệp mới có 
thể phát huy cao độ năng lực và hiệu quả hoạt 
động trên thị trường quốc tế, nếu không, những 
cố gắng của bản thân doanh nghiệp sẽ rất dễ bị 
triệt tiêu. 
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II. PHÁT TRIÊN ĐỘI NGŨ DOANH 
NGHIỆP VÀ DOANH NHÂN TRONG SỰ 
NGHIỆP CỘNG NGHIỆP HÓA, HIỆN 
ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 

Doanh nghiệp và doanh nhân là lực lượng 
nòng cốt tạo ra của cải vật chất, tạo việc làm, 
tăng trưởng GDP và góp phân tạo nên hình ảnh 
của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. 
Tuy nhiên, trong thực tế, vai trò, vị trí của 
doanh nghiệp, doanh nhân chưa được nhìn 
nhận một cách tương xứng trong xã hội. Giảm 
đốc doanh nghiệp còn bị dư luận xã hội và 
cả một số quan chức nhìn nhận như những kẻ 
“xài tiền như rác”, “ăn chơi xả láng” hoặc trốn 
thuế, lậu thuế, chụp giật, lừa đảo... Doanh 
nghiệp vẫn còn là đối tượng bị hạch sách, 
coi thường, kỳ thị và hình sự hóa của không Ít 
các cơ quan nhà nước, nhất là doanh nghiệp 
khu vực tư nhân. 

Doanh nghiệp và doanh nhân mong được 
nhìn nhận công bằng với cả những mặt tích cực 
và những hạn chế, không chỉ vì vài “con sâu, con 
mọt” mà đánh giá một cách quy chụp, méo mó. 

Đảng và Nhà nước, ngoài việc xây dựng thể 
chế, chính sách đúng đắn, thông thoáng để dân 
làm giàu còn luôn coi trọng, tôn vinh tầng lớp 
doanh nhân chân chính do những đóng góp của 
họ cho xã hội, cho đất nước. Doanh nghiệp của 
ta, dù là loại hình nào, doanh nghiệp nhà nước 
hay dân doanh ngoài mục tiêu lợi nhuận đều có 
ý thức và trách nhiệm rất cao đối với xã hội, 
đất nước, với tương lai của dân tộc. Chính sách 
của Đảng và Nhà nước ta : “Tập trung tháo gỡ 
mọi vướng mắc, xóa bỏ mọi trở lực đề khơi dậy 
nguôn lực to lớn trong dân, cổ vũ các nhà kinh 
doanh và mọi người dân ra sức làm giàu cho 
mình và cho đất nước” cần được thấm nhuần ở 
mọi ngành, mọi cấp và trong toàn xã hội. Các 
doanh nhân 'hy vọng rằng với vị trí quyết định 
để phát triển kinh doanh, làm phòn vinh cho 
đất nước, họ cần được xếp vào hệ thống chủ lực 
của quốc gia gồm : giai cấp công, giai cấp 
nông, tầng lớp trí thức và doanh nhân. L] 
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ĐÔI MỚI PHUONG THÚC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 
VÀ SỰ QUÁN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN Ở G0 SỞ 


ó thể nói cơ sở (xã, phường, thị trấn) là 
( hình ảnh xã hội thu nhỏ. Mọi mặt của 
đời sống xã hội đều diễn ra hằng ngày ở 
cơ sở. Cán bộ chính quyền cơ sở là những người 
hằng ngày trực tiếp tiếp xúc với dân, đem chủ 
trương của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước vào cuộc sống và biến thành hành 
động cách mạng của quần chúng. Vai trò và uy 
tín của Đảng, Nhà nước được thê hiện thông qua 
đội ngũ cán bộ cơ sở. Cân bộ cơ sở (cả cán bộ 
đảng, chính quyền, đoàn thể) là cầu nối giữa 
Đảng với dân. Cùng với cấp ủy đảng, chính 
quyên cơ sở là những người quyết định mọi 
công việc ở cơ sở và là người chịu trách nhiệm 
trước Đảng và nhân dân về sự thành bại của sự 
nghiệp cách mạng ở cơ sỡ. Phẩm chất đạo đức, 
trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo, quản lý của 
đội ngũ cán bộ đảng và chính quyên cơ sở là 
yếu tố làm nên sức mạnh ưu việt của chế độ ta. 
Chính quyền cơ sở có trách nhiệm tô chức, quản 
lý điều hành mọi hoạt động xã hội trên địa bàn. 
Muốn làm được điều đó chính quyền cơ sở phải 
nắm bắt và vận dụng đường lỗi, chủ trương của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đề 
ra kế hoạch thực hiện và là người tuyên truyền, 
vận động, tổ chức nhân dân thực hiện ; kiểm tra, 
giám sắt, uốn nắn những lệch lạc, qua đó góp 
phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời 
sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã 
hội ở cơ sở. 
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch 
5 năm (2001 - 2005) và mục tiêu tổng quát của 
Chiến lược kinh tế 10 năm (2001 - 2010), phần 
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đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp, Nghị quyết Đại hội toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng đã nhấn mạnh : Cải 
cách tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 
gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới 
nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước. Thực hiện đồng thời các nhiệm 
vụ cải cách thể chế và phương thức hoạt động 
của Nhà nước, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ 
luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế ; xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng 


lực. Trong giai đoạn cách mạng mới, việc củng 


cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và vai 
trò quản lý của Nhà nước các cấp từ trung ương 
đến cơ sở theo hướng hiện đại hóa, chất lượng 
và hiệu quả đã trở thành vấn đề có ý nghĩa hết 
sức quan trọng. Để sớm đưa Nghị quyết của 
Đảng vào cuộc sống, một vấn đề quan trọng 
cần được giải quyết là tiếp tục đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyên cơ 
sở. Dưới đây xin đưa ra một số giải pháp nhằm 
đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng 
cao vai trò và hiệu lực quản lý của chính quyền 
CƠ SỞ : 

1 - Lãnh đạo kiện toàn chính quyên cơ sở 
thông qua việc tiếp tục thực hiện tốt Quy chế 
dân chủ ở cơ sở. 

Muốn nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo 
của tổ chức đảng và hiệu lực quản lý của chính 


*GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó giám đốc Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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quyền cơ sở, cần phải tiếp tục triển khai việc 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ. sở một cách 
kiên trì và mạnh mẽ trong toàn quốc. Trước hết, 
cần tiếp tục tuyên truyền, giải thích sâu rộng 
trong cán bộ và nhân dân mục đích, ý nghĩa và 
tầm quan trọng của Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là nhằm đối 
mới quan hệ giữa Đảng - chính quyền và nhân 
dân, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức 
đảng và phương thức điều hành của chính 
quyền cũng như hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thê chính trị - xã hội ở cơ sở. 
Trước đây, Đảng ta từng nêu lên công thức : 
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm 
chủ để xác định mối quan hệ giữa Đảng, Nhà 
nước và nhân dân. Nhưng có lúc, cô nơi chưa 
hiểu và thực hiện công thức này một cách đúng 
đắn theo tinh thần dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
nhất là ở cấp cơ sở. Trong thực tế, ở không ít cơ 
sở đã diễn ra tình trạng : Đảng lãnh đạo có 
nghĩa là Đảng quyết định tất cả mọi việc ở cơ 
sở, còn chính quyên thì ra mệnh lệnh để dân thi 
hành, biến nhân dân đơn thuần là đối tượng bị 
lãnh đạo, thụ động, chứ không phải với tư cách 
là người chủ. Ở một số nơi, người dân không thể 
hiện được quyền trực tiếp đối với tổ chức đảng 
và chính quyền cơ sở. Vì vậy, dẫn đến tình 
trạng cán bộ nắm lấy quyền hành để mưu cầu 
lợi ích cá nhân, quan liêu, tham nhũng, ức hiếp 
nhân dân, ví phạm pháp luật, hinh thành một 
tầng lớp cán bộ đặc quyền, đặc lợi, đứng trên 
dân, làm cho nhân dân rất bất bình. Thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở là sự khẳng định lại vai 
trò của dân, mọi quyền hành và lực lượng đều ở 
nơi dân. Xuất phát từ đó mà đòi hỏi Đảng phải 
đôi mới phương thức lãnh đạo của mình. Đảng 
ta là Đảng cầm quyền. Đảng lãnh đạo Nhà nước 
và các tô chức chính trị - xã hội, xây dựng Nhà 
nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng sự lãnh 
đạo của Đảng phải được thực hiện bằng phương 
thức dân chủ. Tổ chức đảng ở cơ sở không phải 
là đơn vị đề ra chính sách, luật pháp mà là lanh 
đạo làm cho chính sách, luật pháp trơ nên thông 
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suốt đến dân để dân biết, dân bàn, dân làm và 
dân kiểm tra. Đảng ủy không quyết định thay 
dân mà tổng hợp, đề xuất để dân biết, dân bàn, 
và quyết định trực tiếp hay thông qua chính 
quyền cơ sở. Đảng thống nhất quản lý, giáo dục 
và đào tạo cán bộ, đảng viên để thông qua bầu 
cử dân chủ, được dân chọn vào các chức vụ cần 
thiết. Tập thể đảng bộ và từng đảng viên phải 
sống gương mẫu, chịu sự kiểm tra và giám sát 
của dân, hướng dẫn dân, cùng với dân thực hiện 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Sự lãnh đạo của tô 
chức đảng là tập hợp, vận động quân chúng, 
khơi dậy sáng kiến, tính chủ động của dân để 
dân thực hiện quyền lực của Nhà nước, tuyệt 
nhiên không phải làm thay dân, quyết định thay 
dân. Đảng lãnh đạo cũng chính là phương thức 
củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân ngày 
càng gần gũi, nắm được tầm tư, nguyện vọng 
của nhân dân, tổ chức thực hiện đường lối, 
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 
Chính quyền cơ sở là công cụ của dân, do 
dân trực tiếp bầu ra, được nhân dân ủy quyền 
trong việc quản lý, điều hành các hoạt động 
quản lý trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã 
hội, an ninh quốc phòng tại địa bàn cơ sở. Nếu 
trước đây nhiều khi cán bộ chính quyền quản lý, 
điều hành bằng phương pháp hành chính, mệnh 
lệnh, dân không được biết, không được bàn thi 
nay việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã 
chuyển sang phương thức dân chủ và công khai 
hóa. Quy chế dân chủ đã tạo ra khung pháp lý 
để thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra”, làm rõ hơn nội dung 
quyền làm chủ và cách thức tiến hành các quyền 
đó. Chính quyền cơ sở trước khi quyết định một 
vấn đề gì, nhất là những vấn đề có quan hệ mật 
thiết đến đời sống vật chất và tinh thần của dân, 
phải đưa ra để dân thảo luận và đối thoại với 
dân. Chính quyền nghe dân nói và nói cho dân 
nghe, qua đó tập trung được những ý kiến đúng 
đắn của dân thành những quyết định để dân thực 
hiện và kiểm tra. Mọi khoản thu, chỉ và các 
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khoản đóng góp của dân đều phải tự nguyện, 
công khai cho dân biết để dân giám sát. Trong 
Quy chế dân chủ ở cơ sở quy định 24 việc chính 
quyền phải thông tin kịp thời và công khai để 
dân biết ; nêu 8 điểm nhân dân bàn tham gia ý 
kiến trước khi chính quyền quyết định ; ghi 
10 việc nhân dân giám sát, kiểm tra đã chỉ rõ 
trách nhiệm của chính quyền trong việc thực 
hiện quy chế và trách nhiệm đối với dân. Cán 
bộ chính quyền phải chịu sự giám sát của dân, 
dân thực thi quyền bãi miễn, bãi nhiệm đối với 
những cán bộ thiếu năng lực, phẩm chất và đạo 
đức, không còn được dân tín nhiệm. 

Nhân dân, với tư cách là người chủ, không 
chỉ được tổ chức hành động thông qua chính 
quyền nhà nước mà còn bằng những tổ chức 
rộng rãi như Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội. Do đó, Quy chế dân chủ ở cơ 
sở cũng nêu trách nhiệm của chính quyền phải 
phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
ở cơ sở để thực hiện các điều “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra”, đồng thời Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể có trách nhiệm vận động 
nhân dân tham gia giám sát chính quyền, cùng 
với Đảng, chính quyền thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
cũng phải đối mới phương thức hoạt động, đi 
sâu đi sát hội viên, chăm sóc và bảo vệ lợi ích 
chính đáng của hội viên. 

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là sự 
kết hợp chặt chẽ dân chủ đại diện và dân chủ 
trực tiếp, đòi hỏi cán bộ chính quyền cơ sở phải 
tự minh vươn lên, ra sức học tập, nâng cao trình 
độ chính trị, trình độ quản lý và rèn luyện phầm 
chất đạo đức cách mạng đề đáp ứng được yêu 
cầu của thời kỳ đổi mới, nhằm phát huy nội lực 
của nhân dân trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Đây là một biện pháp rất quan trọng để 
nâng cao vai trò và hiệu lực quan lý của chính 
quyền cơ sở. 

Để lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở 
cơ sở, đòi hỏi tô chức đảng, chính quyền ở cơ sở 
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cũng phải đôi mới phương thức lãnh đạo và 
phương thức quản lý cho phù hợp và phải tiến 
hành kiểm tra, đôn đốc, tạo mọi điều kiện gIúp 
cơ sở thực hiện. Tiến hành tông kết, rút kinh 
nghiệm, điều chỉnh, sửa đổi và bồ sung, làm cho 
Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng hoàn thiện, 
nhất là bổ sung những vấn đề trong quy chế còn 
thiếu chế tài thực hiện. Chẳng hạn, như chế tài 
đối với cán bộ, nếu cán bộ không thực hiện các 
quyền dân chủ của dân thì xử lý như thế nào. 
Dân chủ ở đây không còn là quan niệm đạo đức 
mà trở thành thê chế nhà nước bắt buộc phải 
thực hiện. Để làm cho Quy chế dân chủ ở cơ sở 
được thực thi một cách có hiệu lực hơn, tiến tới, 
Quốc hội nên ra một đạo luật chứ không chỉ 
dừng lại ở nghị định tạm thời của Chính phủ. 

2 - Tổng kết kinh nghiệm và kiện toàn bộ 
máy chính quyên cơ sở. 

Chính quyền cấp cơ sở là đơn vị quản lý 
hành chính nhà nước trực tiếp với nhân dân, vừa 
mang tính chất nhà nước vừa mang tính chất tự 
quản của cộng đồng cơ sở. Nó là sự kết hợp 
giữa dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp, thể 
hiện quyên làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân 
dân đề thực hiện các chủ trương, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước theo một cơ 
chế dân chủ. Do đó, tô chức bộ máy chính 
quyền cần tinh giản, gọn nhẹ, coi trọng chất 
lượng hơn số lượng. Số lượng đại biểu Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân không nên quy 
định cứng nhắc mà tùy theo yêu cầu, đặc điểm, 
tình hình của từng cơ sở mà có số lượng cơ cầu 
hợp lý. Ở những cơ sở đông dân, Hội đồng nhân 
dân, ngoài chủ tịch, phó chủ tịch, nên có thêm 
thư ký thường trực văn phòng đề tập hợp ý kiến 
của dân, chuẩn bị cho các kỳ họp của Hội đồng 
nhân dân bàn và quyết định những vấn đề thiết 
thực mà dân quan tâm, làm cho những nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân có chất lượng, 
hợp lòng dân và dân sẽ tích cực thực hiện. Xây 
dựng bộ máy và có cơ chế kiểm tra, giám sát 
của Hội đồng nhân dân đối với Ủy ban nhân dân 
và cán bộ của Ủy ban nhân dân, kịp thời ngăn 
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chặn những việc làm trái pháp luật và những 
hành vi tiêu cực, giúp Ủy ban nhân dân quản lý, 
điều hành công việc có hiệu quả. Hội đồng nhân 
dân nên họp 4 thâng một lần để kiểm điểm việc 
thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân, điều chỉnh, bố sung hoặc ra những nghị 
quyết mới. Đại biểu Hội đồng nhân dân cần có 
chế độ định kỳ tiếp xúc trực tiếp với cử tri (ở cơ 
sở không nên chỉ tiếp xúc với đại biểu cử tri), để 
phố biến nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 
nghe cử tri phát biểu ý kiến, đề bạt những vấn 
đề mà cử tri quan tâm, thông qua đó kiêm tra 
hiệu lực của các nghị quyết của Hội đồng, xem 
xét những nghị quyết đó có được cử tri tiếp 
nhận và thực hiện hay không để kịp thời rút 
kinh nghiệm điều chỉnh, bồ sung. 

Các kỳ họp của Hội đồng nhân dân nên có 
nội dung nghe Ủy ban nhân dân báo cáo việc 
chấp hành các nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân, việc quản lý, điều hành của Ủy ban nhân 
dân. Hội đồng nhân dân xem xét, đánh giá kết 
quả, ưu, khuyết điểm hoạt động của Ủy ban 
nhân dân và xem xét những đề nghị của Ủy ban 
nhân dân kết hợp với ý kiến của cử tri mà Hội 
đồng nhân dân đã tập hợp được để ra nghị 
quyết. Thực hiện được như vậy, những nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân mới có chất lượng 
và hiệu quả. Đối với những ý kiến của cử tri về 
những vấn đề thuộc thẩm quyền của các cấp 
trên thì Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
báo cáo cho cử tri biết và đưa lên các cấp có 
thâm quyền giải quyết và sẽ báo cáo lại với cử 
tri. Cử trị có quyên phê bình, chất vấn Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân cũng như đại biêu 
Hội đồng nhân dân và các thành viên của Ủy 
ban nhân dân. Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân cũng như các thành viên được phê 
bình, chất vấn phải trả lời cử tri những vấn đề gì 
mình tiếp thu và sửa chữa, những vấn đề gì cần 
trình bày lại cho rõ với tinh thần thật sự cầu thị 
và tôn trọng cử tri. 

. Ủy ban nhân dân có tư cách vừa là cơ quan 
chấp hành của Hội đồng nhân dân vừa là cơ 
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quan hành chính nhà nước ở cơ sở. Tùy thuộc 
vào quy mô của từng cơ sở và các loại hình cơ 
SỞ khác nhau mà quy định số lượng thành viên 
của Ủy ban nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch, thư 
ký và các ủy viên. Ở những cơ sở dân ít, địa bàn 
gọn thì các thành viên của Ủy ban nhân dân 
không chuyên trách mà kiêm nhiệm một số 
việc. Các thành viên của Ủy ban nhân dân 
không nhất thiết phải ngồi bàn giấy mà phải đi 
xuống dân, trao đối, bàn bạc với dân, giải quyết 
những vấn đề bức thiết của dân thuộc thấm 
quyền của mình, không trái với pháp luật. Kiện 
toàn các ban chuyên môn, giúp việc cho Ủy 
ban, nhất là các ban tài chính, kế toán, văn 
phòng, thống kê, tư pháp, địa chính, công an, 
văn hóa - thông tin. Cán bộ của các ban này 
phải có trình độ và năng lực chuyên môn và 
được bố trí, sắp xếp ổn định mới có thể giúp Ủy 
ban quản lý điều hành, tránh được những sai 
sót, vi phạm pháp luật. Chấn chỉnh, kiện toàn 
Ban thanh tra nhân dân. Ban thanh tra nhân dân 
chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Mặt trận Tổ quốc 
ở cơ sở. Cần giới thiệu những người có phẩm 
chất, năng lực để nhân dân lựa chọn bầu vào 
Ban thanh tra nhân dân. Cần sửa đôi, bô sung 
quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 
để tổ chức này có thể kiểm tra, giám sát hoạt 
động của chính quyền cơ sở có hiệu quả. 

Gần đây, ở một số nơi, nhất là ở nông thôn, 
xuất hiện xu hướng chính quyền cơ sỞ tự biến 
mình thành cấp trung gian, đây việc xuống cho 
các trưởng thôn, bản. Do đó, các trưởng thôn, 
trưởng bản phải làm quá nhiều việc vốn là của 
Ủy ban nhân dân xã. Cần có biện pháp khắc 
phục xu hướng này. Các trưởng thôn, trưởng 
bản, tổ trưởng tổ dân phố chỉ là ' 'chân rết” của 
Ủy ban nhân dân Xã, phường, giúp Ủy ban nhân 
dân làm một số việc cần thiết có quy định cụ 
thê. Ủy ban nhân dân xã, phường phải trực tiếp 
giải quyết công việc thuộc thấm quyền của 
mình và chịu trách nhiệm. Thôn, bản, tổ dân 
phố chủ yếu là những đơn vị tự quản, không 
phải là đơn vị quản lý hành chính. Để Ủy ban 
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nhân dân xã, phường có thể làm việc trực tiếp 
với dân, cần xem xét và điều chỉnh quy mô của 
xã, phường. Mỗi xã, phường chỉ nên có từ 5 000 
đến 7 000 dân. Nếu rộng quá, đông quá sẽ vượt 
giới hạn đơn vị cơ sở, không phù hợp với trình 
độ quản lý và thời gian hoạt động của cán bộ cơ 
sở. Hiện nay cũng còn khá nhiều đơn vị cơ sở 
có từ 15 000 đến 30 000 dân. Như vậy là quá 
đông, cần xem xét và phân chia lại một cách 
hợp lý. Cần nghiên cứu, sửa đối chính sách đãi 
ngộ đối với cán bộ cơ sở, trước hết là cán bộ 
chính quyền và các đoàn thể. Tùy theo từng 
chức danh đề xác định mức phụ cấp hằng tháng 
'cho phù hợp, có thể từ mức lương tối thiểu của 
công nhân viên chức đến 500 000đ. Có chế độ 
bảo hiểm y tế và chế độ nghỉ hưu cho cán bộ cơ 
sở. Như vậy mới làm cho cán bộ cơ sở yên tâm, 
nhiệt tình trong công việc. 

Đối mới chế độ bầu cử và các thủ tục bầu cử, 
ứng cử Hội đồng nhân dân cấp cơ sở cũng là 
một yêu cầu cấp thiết. Chính quyền cơ sở thể 
hiện trước hết và trực tiếp là chính quyền của 
dân, do dân, vì dân. Do đó, nhân dân có quyền 
trực tiếp lựa chọn, giới thiệu những người mà 
dân tín nhiệm (là đảng viên hay người ngoài 
đảng). Đảng lãnh đạo, hướng dẫn tiêu chuẩn và 
số lượng đại biêu Hội đồng nhân dân. Mặt trận 
Tô quốc và các đoàn thể tiếp xúc trực tiếp với 
dân trong từng khu dân cư, trao đối với dân về 
tiêu chuẩn và số lượng đại biểu Hội đồng nhân 
dân đề dân thảo luận, giới thiệu người ra ứng cử 
và khuyến khích những người có trình độ, năng 
lực, phẩm chất, đạo đức tự ứng cử. Sau đó ban 
bầu cử tập hợp thành danh sách ứng cử viên. 
Tuy nhiên, số lượng ứng cử viên có thể vượt quá 
số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân đã quy 
định, nhưng tự nhân dân sẽ lựa chọn bầu đủ số 
lượng quy định. Mặt trận Tổ quốc tổ chức cho 
các ứng cử viên tiếp xúc và trao đôi với cử tri 
chương trình hoạt động của mình để dân tham 
gia ý kiến. Sau đó tô chức ngày bầu cử để cử tri 
đi bỏ phiếu. Đảng viên trúng cử nhiều hay ít 
cũng là thước đo sự tín nhiệm của dân đối với tô 
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chức đảng ở cơ sở. Nếu đảng viên trúng cử ít (so 
với người ngoài đảng) thì cấp ủy đảng cần kiểm 
tra, xem xét đảng viên của mình, tìm nguyên 
nhân đề sửa chữa khắc phục, chuẩn bị cho bầu 
cử nhiệm kỳ tiếp theo. Đây cũng là dịp để tổ 
chức đảng cơ sở tự soi lại mình, tiếp tục làm tốt 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho tổ 
chức đảng cơ sở ngày càng chiếm được sự tín 
nhiệm cao của nhân dân. í 

Cần mở rộng việc phân cấp tài chính - ngân 
sách, giúp chính quyền cơ sở có đủ cơ sở và 
phương tiện vật chất cần thiết như trụ sở, phòng 
tiếp dân, hội trường... tương đối khang trang để 
làm việc và tiếp xúc với dân, nhưng cũng không 
nên quá phô trương, hình thức gây tốn kém, 
lãng phí không cần thiết. 

3 - Tăng cường và đổi mới việc đào tạo, 
bôi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. 

Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp. hóa, hiện đại 
hóa đất nước đặt ra những yêu cầu mới trong 
việc bôi dưỡng, đào tạo đội ngũ cân bộ, công 
chức nói chung cũng như đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý ở cơ sở nói riêng nhằm đạt mục 
tiêu : “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
trong sạch, có năng lực”. Quán triệt tỉnh thần 
đó, trong Chiến lược cán bộ của Đảng, cần coi 
trọng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở. 
Thực hiện tốt Chiến lược cán bộ như Nghị quyết 
Trung ương lần thứ 3 (khóa VIII) đề ra sẽ giải 
quyết một cách cơ bản, đồng bộ, có kết quả các 
vấn đề tuyên chọn, đề bạt, bố trí, đào tạo, bồi 
dưỡng, chính sách, chế độ đối với từng loại cán 
bộ cơ sở, đáp ứng những yêu cầu trước mắt và 
lâu dài sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và 
phát huy dân chủ ở cơ sở. Trên cơ sở Chiến lược 
cán bộ, cần quy hoạch lại và tiêu chuẩn hóa cán 
bộ cơ sở, trước hết là cán bộ lãnh đạo của Đảng 
và cán bộ quản lý của chính quyền, làm căn cứ 
để đổi mới chương trình và nội dung đào tạo, 
bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng. 
Đảng, Nhà nước cần có các trường lớp chuyên 
đào tạo cán bộ cho cơ sở, đồng thời tăng cường 
đưa cán bộ có trình độ đại học về cơ sở. 
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CHỦ ĐỘNG HƠN Hữá HỘI NHậP IKINH TÊ 
KH VựC Vũ QUỐC TÊ_ 


OÀN cầu hóa là một xu hướng phát 

] triển tất yếu của lịch sử nhân loại. 
Cách đây hơn 150 năm, Các Mác đã 

dự báo xu hướng này và ngày nay đã trở thành 


hiện thực. Theo ông, xu hướng toàn câu hóa, 


mà trước hết là toàn cầu hóa kinh tế, bắt 
nguồn từ quá trình xã hội hóa lao động, xã hội 
hóa sản xuất và cùng với nó là việc mở rộng 
nên sản xuất hàng hóa. Chính lý luận toàn cầu 
hóa của Mác là cơ sở cho việc ra đời và hoạt 
động của Hội đồng tương trợ kinh tế của các 
nước xã hội chủ nghĩa trước đây, trong đó 
Việt Nam là một thành viên. 

Hiện nay, toàn câu hóa tạm thời do các 
nước tư bản phát triển chi phối, áp đặt. Tuy 
nhiên, đối với các nước chậm phát triển, đang 
phát triển và chuyển đổi nền kinh tế thì hội 
nhập kinh tế cũng tạo ra rất nhiều CƠ hội 
thuận lợi trong VIỆC thúc đây phát triển kinh tế 
của mỗi quốc gia và tất nhiên cũng gặp phải 
không ít các thách thức. Nếu quốc gia nào biết 
chủ động và có lộ trình hội nhập phù hợp với 
điều kiện cụ thể của mình sẽ vượt qua được 
các thách thức và tận dụng được các cơ hội để 
phát triên kinh tế đất nước, góp phân thúc đây 
tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu. Khi 
hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, các thành 
viên phải tuân thủ một hệ thống các luật lệ, 
quy tắc điều chỉnh ở hầu hết các lĩnh vực. Các 
thành viên được hưởng đây đủ các quyên lợi, 
đồng thời cũng phải thực hiện mọi nghĩa vụ 
của một thành viên. 


NGUYÊN THỊ DOAN ° 


Đối với Việt Nam, trong quá trình đổi mới, 
Đảng ta đã khẳng định : Nội lực là nhân tố 
quyết định, nhưng ngoại lực cũng là nhân tố 
rất quan trọng cho sự phát triển đất nước. Văn 
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 
của Đảng (năm 1996) đã nêu rõ : '““Trong hoàn 
cảnh mới, chúng ta chủ trương xây dựng một 
nền kinh tế mở, đa phương hóa và đa dạng 
hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, hướng mạnh vê 
xuất khẩu”, ... “Điều chỉnh cơ cấu thị trường 
đề vừa hội nhập khu vực, vừa hội nhập quôc 
tế, xử lý đúng đắn lợi ích giữa ta và các đối 
tác, chủ động tham gia cộng đồng thương mại 
thế giỚI, các diễn đàn, các tổ chức, các định 
chế quôc tế một cách có chọn lọc với bước đi 
thích hợp” (). Chỉ mới thời gian ngắn, nhưng 

“Quan hệ đối ngoại và việc chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế được mở rộng và thu nhiều kết 
quả tốt”. Những kết quả nổi bật là : 

- Hội nhập Hiệp hội các nước Đông - 
Nam Á (ASEAN). 

Ngay khi trở thành thành viên chính thức 
của ASEAN, về lĩnh vực thương mại, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 
sỐ 222/NQ-UBTVQH), ngày 8-11-1995 về 
Chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt 
Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan 
có hiệu lực chung (CEPT) của ASEAN và 


_* PGS, TS, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban kiểm tra 
Trung ương 

(l) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 21 và 90 
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ngày 15-12-1995 tại Hội nghị Thượng đính 
ASEAN lần V, Việt Nam đã ký Nghị định thư 
cam kết thực hiện CEPT nhằm xây dựng Khu 
vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). Theo 
Nghị định thư này, Việt Nam cam kết sẽ cắt 
giảm thuế quan nhập khẩu hàng hóa trong nội 
bộ ASEAN xuống còn từ 0 - 5% trong vòng 
10 năm kể từ 01-01-1996 đến 01-01-2006, 
đồng thời dỡ bỏ các hàng rào phi quan thuế. 
Để thực hiện cam kết, Chính phủ Việt Nam đã 
công bố Danh mục hàng hóa thực hiện CEPT, 
gồm : Danh mục loại trừ hoàn toàn ; Danh 
mục loại trừ tạm thời ; Danh mục cắt giảm 
ngay ; Danh mục hàng nông sản chưa chế biến 
nhạy cảm. Hằng năm, Chính phủ ban hành 
các nghị định quy định Danh mục các mặt 
hàng thực hiện CEPT. Tính đến 31-12-2000, 
chúng ta đã thực hiện cắt giảm 4 233 dòng 
thuế. Theo lịch trình cắt giảm thuế quan tổng 
thể thực hiện CEPT/AFTA giai đoạn 2001 - 
2006 thì trong năm 2001 có thể chúng ta sẽ 
cắt giảm tiếp 720 dòng thuế, nâng tổng số 
dòng thuế đã thực hiện cắt giảm lên 4 953 
đòng trong số 6 210 dòng thuế nhập khẩu hiện 
hành phải thực hiện cắt giảm theo CEPT. 
Việc cắt giảm thuế quan của Việt Nam được 
ASEAN đánh giá cao và thể hiện quyết tâm 
của chúng ta trong việc đây nhanh tiến trình 
hoàn thành AFTA. Trong quá trình thực hiện 
CEPTI/AFTA, chúng ta đã lựa chọn các mặt 
hàng và mức giảm thuế thích hợp nên không 
ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách và vẫn 
bảo hộ hợp lý, có chọn lọc, có điều kiện, có 
thời hạn sản xuất trong nước... 

- Hội nhập vào Diễn đàn Hợp tác kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 

Tháng 11-1998, Việt Nam được công nhận 
là thành viên chính thức của APEC. Ngay tại 
Hội nghị Thượng đỉnh APEC họp ở Ma-lai- 
xi-a, Việt Nam đã đưa ra Bản kế hoạch hành 
động quốc gia (IAP) cam kết thực hiện 14/15 
nh vực chủ yếu nhất theo quy định của 
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APEC, với 3 nội dung chính : cập nhật những 
thay đối về tình hình và cơ chế quản lý hiện 
tại đối với 14/15 lĩnh vực cam kết ; tông kết 
việc thực hiện những cam kết ngắn hạn mà 
Việt Nam đã làm ; đưa ra các hoạt động bổ 
sung về các nội dung có liên quan đến mục 
tiêu tự do hóa thương mại và đầu tư trong 
APEC. Tuy mới triên khai thực hiện IAP 
được 2 năm, nhưng chúng ta đã từng bước 
tham gia 12 khoản mục trong Chương trinh 
hành động tập thể (CAP) của APEC, bao 
gồm : việc ký Công ước HS nhằm hài hòa 
danh mục biểu thuế ; xây dựng và hoàn thiện 
các văn bản hướng dẫn nguyên tắc xác định 
trị giá hải quan theo Hiệp định Định giá hải 
quan của GATT ; công khai hóa các quy 
trình, thủ tục, quy định hải quan có liên quan 
đến xuất - nhập khẩu và các vấn đề xử phạt 
hành chính trong lĩnh vực hải quan... Tông 
cục tiêu chuân - đo lường - chất lượng 
Việt Nam đã chính thức tham gia Tiểu ban 
tiêu chuẩn và sự phù hợp của APEC, đã đưa 
danh mục các tiêu chuẩn ưu tiên hài hòa 
trong APEC vào kế hoạch xây dựng tiêu 
chuẩn Việt Nam... 

- Quá trình hội nhập Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO). 

Tháng 6-1994, Việt Nam được công nhận 
là quan sát viên của Hiệp định chung về thuế 
quan và Thương mại GATT (các điều khoản 
của nó trở thành một phần của Tô chức 
thương mại thế giới WTO từ ngày 1-1-1995), 
ngày 04-01-1995 chúng ta đã nộp đơn xin gia 
nhập WTO. Theo quy định của WTO, chúng 
ta đã, đang và sẽ chuẩn bị điều kiện nhằm đáp 
ứng các yêu câu của WTO để sớm gia nhập tổ 
chức này trong thời gian tới, như : nộp cho 
WTO bản bị vong lục vê chế độ ngoại thương 
của Việt Nam theo đúng mẫu quy định của tô 
chức này ; thành lập Đoàn đàm phán 
Chính phủ về việc gia nhập WTO ; trả lời 
được Í 216 (tính đến hết năm 2000) trong số 
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1 376 câu hỏi của. WTO đặt ra cho Việt Nam ; 
xây dựng một số tài liệu, như : bảng hiện 
trạng vê hỗ trợ trong nước và trợ cấp xuất 
khâu đối với hàng nông sản, bảng hiện trạng 
vê doanh nghiệp thương mại nhà nước... 

Bước đầu, chúng ta hài lòng với những kết 
quả đạt được trong hội nhập kinh tế nhưng 
không thể bằng lòng với những gì đang có. 
Thời gian vừa qua, chủ yếu chúng ta mới bắt 
đầu hội nhập về lĩnh vực thương mại hàng hóa 
nhưng vẫn còn nhiều bất cập, yếu kém. Trong 
tổng số gần 5 000 dòng thuế đã thực hiện cắt 
giảm thì chỉ có 2 954 dòng có thuế suất từ 0 - 
5% còn lại vẫn duy trì ở mức thuế suất cao 
trên 20% tới năm 2005. Tới mốc 1-1-2006, 
chúng ta phải cắt giảm đột ngột thuế suất 
Xuông còn từ Ô - 5% thì sẽ gây những tác động 
xấu đến nguồn thu ngân sách và khó khăn cho 
doanh nghiệp trong cạnh tranh ngay trên thị 
trường nội địa. Mặt khác, theo cam kết chúng 
ta phải giảm dần và tiến tới xóa bỏ các hàng 
rào phi thuế quan vào năm 2006, nhưng đến 
nay chúng ta vân chưa có lộ trình bãi bỏ hàng 
rào phi thuế quan... Lĩnh vực thương mại dịch 
vụ như : tài chính, bưu chính viễn thông, giáo 
dục - đào tạo, khoa học - công nghệ... hầu như 
chúng ta vẫn bảo hộ. Xu hướng cam kết trong 
các hiệp định thương mại song phương hay đa 
phương thời gian tới là đề cập đến nhiều lĩnh 
vực của nền kinh tế, chứ không bó hẹp chỉ 
trong lĩnh vực thương mại hàng hóa như trước 
nữa. 

Để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức và 
phát huy các lợi thế so sánh của quốc gia 
trong hội nhập, chúng ta phải tích cực chủ 
động hơn nữa trên mọi mặt. Báo cáo Chính trị 
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng đã chỉ rõ : “Chủ động hội nhập kinh tẾ 
quốc tế và khu vực theo tỉnh thần phát huy tối 
đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, 
bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh 
quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, 
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bảo vệ môi trường sinh thái. Chính phủ cùng 
các bộ, các ngành và các doanh nghiệp khân 
trương xây dựng và thực hiện kế hoạch hội 
nhập kinh tế quốc tê với lộ trình hợp lý và 
chương trinh hành động cụ thể, phát huy tính 
chủ động của các câp, các ngành và các doanh 
nghiệp , đấy mạnh chuyển dịch cơ cầu kinh tế 
và đôi mới cơ chế quản lý kinh tế - xã hội, 
hoàn chỉnh hệ thống luật pháp, nâng cao nẵng 
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và nên 
kinh tế... Bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính 
trị, năng lực, đạo đức, phâm chất của đội ngũ 
cân bộ làm công tác đối ngoại, kể cả kinh tế 
đối ngoại” (2). Như vậy, quan điểm, mục tiêu 
và phương thức hội nhập kinh tế khu vực và 
quôc tế của Đảng ta là rất Tõ ràng và cụ thể. 
Muốn hội nhập vào kinh tế khu vực và quốc 
tế đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ, 
thống nhất cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Trước hết 
phải xây dựng hệ thống chính sách kinh tế rõ 
ràng, minh bạch, ổn định và bình đẳng giữa 
các thành phần kinh tẾ. Đối với chính sách 
thuế, phải chủ động cắt giảm thuế quan và dỡ 
bỏ các hàng rào phi thuê quan theo đúng cam 
kết với các tổ chức khu vực. và quốc tế. Để 
giải quyết tốt những vấn đè phức tạp trên 
nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến nguồn 
thu ngân sách và bảo hộ hợp lý sản xuất trong 
nước, cân phải làm tiếp một số công việc 
chính sau : 

- Đối với Chương trình CEPT/AFTA : Cần 
tối đa hóa số dòng thuế đưa vào danh mục cắt 
giảm theo CEPI/AFTA và tối đa hóa số dòng 
thuế có thuế suất 0% để được hướng, ưu đãi 
theo CEPT khi Việt Nam là nước xuất khẩu 
theo nguyên tã tắc “có đi, có lại”. Đưa ra lộ trình 
cắt giảm tiến tới xóa bỏ các biện pháp phi 
thuế nhằm bảo đâm hoàn thành AFTA vào 
năm 2006, thực hiện nguyên tắc chỉ quản lý 
và điêu chỉnh các hoạt động thương mại bằng 
thuế, không dùng các biện pháp khác. 


(2) Sđơ, tr 120 - 122 
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- Đối với APEC : Cần nghiên cứu đưa ra lộ 
trình cắt giảm thuế và phi thuế phù hợp để 
hàng hóa Việt Nam khi thâm nhập thị trường 
các nước APEC cũng sẽ được hưởng những 
ưu đãi như các thành viên khác. Mở cửa dân 
một số lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam có thể 
tham gia hội nhập để được hưởng ưu đãi khi 
cung cấp dịch vụ vào APEC. Đưa ra các'nội 
dung liên quan đến việc thực hiện mục tiêu tự 
do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư 
trong APEC. 

- Đối với WTO : Cần đẩy nhanh tiến trình 
đàm phán gia nhập WTO để được hưởng 
những ưu đãi do WTO đem lại trên cơ sở đã 
thực hiện nghĩa vụ của mình thông qua việc 
cơ cấu lại nền kinh tế, điều chỉnh môi trường 
kinh doanh... Kết hợp giữa đàm phán gia nhập 
WTO với các diễn đàn đàm phán khác nhằm 
đạt được mục tiêu cuối cùng là trở thành 
thành viên chính thức của WTO. Các doanh 
nghiệp phải chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để 
đâp ú ứng các yêu câu khi hội nhập kinh tế khu 
vực và quốc tế đặt ra để trụ vững, phát triển 
trong điều kiện cạnh tranh ngày càng sâu, 
rộng và quyết liệt hơn. 

Suy cho cùng, nhân tố quyết định hội nhập 
kinh tế thành công và có hiêu quả là con 
người. Chỉ có con người Việt Nam mới làm 
cho nên kinh tế nước ta tránh được tình trạng 
léo đếo theo sau, tụt hậu ngày càng xa hơn và 
thua thiệt trong trào lưu toàn cầu hóa kinh tế. 
Đó là những con người có lý tướng, có bản 
linh, có khả năng sáng tạo, làm chủ được tri 
thức hiện đại. Hạn chế lớn nhất của ta hiện 
nay là đa số người lao động chưa làm chủ 
được các dây chuyền công nghệ hiện đại, dù 
có vốn đề đầu tư thì vẫn phụ thuộc rất lớn vào 
đối tác nước ngoài. Do vậy, phải phát triển 
con người, phát triển nguồn nhân lực và 
khoa học - công nghệ thông qua tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 
(khóa VIHII), tạo động lực và nguôn lực cho 
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giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ. 
Cải cách triệt để hệ thống giáo dục, từ giáo 
dục tiểu học cho đến đào tạo tiến sĩ theo 
hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa” 
mà Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng lần thứ X 
đã đè ra. Khi đó, hệ thống giáo đục của ta sẽ 
sản sinh ra được những con người không chỉ 
làm chủ được tri thức hiện đại mà còn sáng 
tạo ra tri thức mới, nhanh chóng đưa tri thức 
trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Cần có 
cơ cấu đào tạo hợp lý giữa bậc đại học và 
công nhân kỹ thuật lành nghề. Nói cách khác, 
khi đó chúng ta sẽ hội nhập được với quốc tế 
về trí tuệ. Phát triển đất nước bằng khoa học 
và công nghệ, gắn khoa học - công nghệ với 
thực tiễn thông qua thị trường khoa học - công 
nghệ. Hiện nay, ở nước ta chưa có thị trường 
khoa học - công nghệ, cần phải tạo điều kiện 
cho sự ra đời và cơ chế chính sách nhằm tạo 
lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình 
đẳng trong thị trường khoa học - công nghệ. 

Trong thư gửi thây, cô giáo, học sinh nhân 
ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác Hồ đã 
khẳng định “Non sông Việt Nam có trở nên 
tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có 
bước tới đài vinh quang để sánh vai với các 
cường quốc năm châu được hay không, chính 
là nhờ một phân lớn ở công học tập của các 
em”. Và ngày nay Đảng ta đã coi giáo dục, 
khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, 
Quốc hội cũng đã thông qua và ban hành 
Luật Giáo dục, Luật Khoa học - Công nghệ. 
Hy vọng rằng, thời gian tới dân trí sẽ nâng cao 
hơn nữa. Với đội ngũ lao động có đức, có tri 
thức đồng thời có chính sách trọng dụng nhân 
tài, biết sử dụng người tài năng sẽ là chìa khóa 
quyết định việc hội nhập kinh tế khu vực và 
quốc tế thành công và hiệu quả, gÓp phần 
thực hiện các mục tiêu Đại hội IX của Đảng 
đề ra. Œ 
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MỘT SỐ ĐIÊ 


1 Sửa đổi Hiến pháp hay Hiến pháp 
"ˆ sửađổi.. 

Tên gọi của Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Hiến pháp 1992 và các điều 
khoản dự kiến sửa đối, bổ sung, kể cả lời nói đầu 
(33 điều) cho phép hiểu rằng đây là một bản sửa 
đối, bố sung Hiến pháp, không phải là một bản 
Hiến pháp thay thế cho Hiến pháp 1992. 

Về vấn đề này, xin được góp ý kiến như sau. 

Lịch sử lập hiến của hầu hết các nước trên 
thế giới, nhất là khoảng gần ba thế kỷ naY, các 
Hiến pháp thành văn đều thể hiện Hiến pháp 
được soạn thảo, ban hành, thi hành, sửa đổi, bồ 
sung dựa trên nguyên tắc cơ bản : mọi quyền 
lực của đất nước đều thuộc về nhân dân, mặc 
đù sự vận dụng ở mỗi nước đều có thể khác nhau 
tùy đặc điểm về thể chế chính trị, kinh tế, văn 
hóa, địa lý, lịch sử cụ thể. 

Nguyên tắc đó có ba điểm cốt lõi, liên hệ 
mật thiết với nhau, bổ sung, làm phong phú nội 
dung của từng điểm, nâng lên thành một triết 
thuyết, một chân lý mà mỗi nhà nước cụ thể đều 
trân trọng và coi đó là mục tiêu sửa đôi Hiến 
pháp và quản lý đất nước. 

Điểm thứ nhất của nguyên tắc : “Mọi quyền 
lực đất nước đều thuộc về nhân dân” là Hiến 
pháp, văn kiện chính trị - pháp lý của quốc gia 
có nhiệm vụ tuyên bố long trọng về các quyền 
con người. Sự giải phóng con người, bảo đảm 
cho họ có quyền năng thực sự, thì phải gắn với 
một chế độ, một nhà nước cụ thể, thông qua 
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những nguyên tắc Hiến định, không thể chỉ có 
khẩu hiệu, lời động viên, hứa hẹn. 

Điểm thứ hai của nguyên tắc này là Hiến 
pháp luôn luôn được coi là một văn kiện ấn định 
cách tổ chức và phân công quyền lực giữa các tổ 
chức trong bộ máy nhà nước. 

Có thể nước này tổ chức theo cách quyền lực 
là thống nhất (như Việt Nam) ; nước kia theo 
cách ba quyền phân lập ; nước khác theo cách 
hỗn hợp và cân bằng quyền lực ; nước nọ lại bóc 
tách các mặt hợp lý của nhiều cách tổ chức 
quyền lực nhà nước đề tìm kiếm một mô hình 
phù hợp. Có thể nói, không nước nào giống 
nước nào trong cách thức sử dụng và phân công 
quyền lực nhà nước.. 

Điểm thứ ba là Hiến pháp giữ vai trò là một 
đạo luật cơ bản, luật gốc, giữ vị trí tối thượng 
trong hệ thống thang bậc các văn bản pháp luật 
của Nhà nước. Với vị trí đó, nó được soạn thảo, 
ban hành, thi hành, kiểm tra sự thi hành, sửa đối 
và bổ sung khác với cách soạn thảo, sửa đổi một 
đạo luật, một bộ luật, hoặc bất cứ một văn bản _ 
quy phạm pháp luật nào khác. Vì vậy, chủ 
trương đưa ra hỏi ý kiến nhân dân về sửa đối, bô 
sung Hiến pháp 1992 là một chủ trương hoàn 
toàn đúng đắn. 

Sau Hiến pháp năm 1946, bản Hiến Én pháp đầu 
tiên thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 
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ba bản Hiến pháp sau vào các năm 1959, 1980, 
1992 đều ghi rõ là một bản Hiến pháp sửa đổi 
và được coi là một bản Hiến pháp mới thay 
cho Hiến pháp trước đó. 

Lần này, nếu đọc kỹ dự kiến nội dung sửa đổi 
lời nói đầu và hơn 30 điều khoản của Hiến 
pháp 1992, ta thấy rõ cơ quan lập hiến không có 
ý định viết một bản Hiến pháp mới thay thế cho 
Hiến pháp 1992 như các lần sửa đổi Hiến 
pháp trước. 

Nếu vậy, kỳ họp thông qua bản dự kiến sửa 
đối này, Quốc hội sẽ ban hành một nghị quyết 
hay một đạo luật hay một hình thức nào đó để bổ 
sung Hiến pháp. Tên gọi của văn bản đó sẽ được 
đặt như thế nào ? Phải chăng là Luật sửa đổi Hiến 
pháp (hoặc Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp) hay 
Bản Hiến pháp bổ sung Hiến pháp 1992. Thực ra, 
dù vấn đề này có quan trọng đến mức nào cũng 
chỉ thuộc về thủ tục và hình thức. 

Vấn đề đặt ra là, giai đoạn sắp tới có được coi 
là một giai đoạn mới, phát triển về chất, nhiều 
quan hệ mới nảy sinh mà Hiến pháp 1992 chưa 
thể dự kiến và bao quát được không ? Hiến 
pháp 1992 mới chỉ đáp ứng được đòi hỏi của 
thời kỳ đầu chuyển đổi nền kinh tế. Nếu coi 
Hiến pháp 1992 đã đủ tâm vóc đưa ra được các 
nguyên tắc cơ bản điều chỉnh các quan hệ của 
bối cảnh trong nước và thế giới bước vào thế 
kỷ XXI, thời kỳ của nền kinh tế tri thức như 
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX khẳng định, 
thì phương án sửa đối một số điều là hợp lý. Nếu 
thấy Hiến pháp 1992 chưa đủ tâm vóc điều 
chính các quan hệ mới nảy sinh theo các định 
hướng, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng đặt ra thì như kinh nghiệm lịch sử nước ta 
đã chứng minh, “không ngàn ngại øì mà RICHE 
viết một bản Hiến pháp sửa đối. 

2 - Nhà nước pháp quyền, 

Bản dự kiến sửa đối, bổ sung Hiến pháp 1992 
đã thể hiện vấn đề nhà nước pháp quyền ở hai 
điều khoản : Điều 2 và Điều 12 của Hiến pháp. 
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Có thể hiểu là có hai ý kiến khác nhau mà Ủy 
ban dự thảo đưa ra để thăm dò dư luận. Tuy 
nhiên, về cách nêu vấn đề ở Điều 2 và Điều 12, 
ta có thể hiểu Ủy ban dự thảo muốn chọn 
Điều 12. 

Nhà nước pháp quyền theo nguyên nghĩa của 
nó trong lịch sử phát triển các nhà nước trên thế 
giới, chỉ là một phương pháp quản lý xã hội, một 
cách sử dụng uy quyên của pháp luật, một cách 
phân công các quyên lực trong bộ máy nhà 
nước. Tuy nhiên, khi xây dựng nhà nước pháp 
quyền để lãnh đạo xã hội thì nhà nước pháp 
quyên lại quan hệ mật thiết với người sử dụng 
quyền lực, với giai cấp cầm quyền nên nhà nước 
pháp quyền luôn luôn mang. bản chất giai cấp. 
Nói đến nhà nước pháp quyền tức là đã khẳng 
định giá trị của pháp luật, như là một đại lượng 
chung, duy nhất để đo hành vi của con người 
trong xã hội. Nhà nước pháp quyền gắn liền 
với xã hội công bằng, dân chủ, bảo đảm thực 
hiện công bằng, dân chủ gắn với quyên uy của 
pháp luật. 

Xây dựng nên kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, thực chất là Nhà nước quản lý 
và điều tiết nên kinh tế trên cơ sở bảo đảm 
quyền tự do kinh doanh của các tổ chức, công 
dân những gì mà pháp luật không cắm. Nên kinh 
tế thị trường và Nhà nước pháp quyền có quan _ 
hệ biện chứng với nhau, cái này là tiên đề cửa 
cái kia và ngược lại. 

Nội dung của Nhà nước pháp quyên gắn liền 
với cách sử dụng quyền lực, cách phân công 
quyền lực và cách kiểm soát quyền lực. 

Nhân dân là người nắm quyên lực nhà nước 
và sử dụng quyên lực nhà nước, ủy các quyền đó 
cho các cơ quan nhà nước thông qua cơ quan 
dân cử, đoàn thể, cộng đồng và bản thân mình. 
Nguyên tắc đó chưa phản ánh đầy đủ trong Hiến 
pháp 1992 khi nói nhân dân sử dụng quyền lực 
nhà nước (Điều 2) bằng cách thông qua Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân, mới chỉ là cơ quan 
dân cử (Điều 6). 
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Nhà nước pháp quyên thể hiện đặc sắc trong 
cách phân công quyên lực, phân công giữa 
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, phân cấp 
giữa chính quyền trung ương với chính quyền 
địa phương. Phân công và phân cấp không hợp 
lý, vi phạm các quy luật và nguyên tắc của tổ 
chức thường dẫn đến sự rối loạn chức năng, đến 
tình trạng chuyên quyên, độc quyên, đặc quyên, 
làm mờ nhạt pháp quyền. Điểm này không 
những thể hiện ở Điều 2, Điều 6, Điều 12 mà 
còn thể hiện ở các điều nói về Quốc hội, 
Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát, chính quyền 
địa phương. 

Cách kiểm soát quyên lực có rất nhiều hình 


thức, từ kiêm soát hành vi hợp hiên của các đạo ` 


luật, pháp lệnh, nghị định đến việc kiểm soát các 
hành vi hợp hiến của hệ thống hành chính 
(Chính phủ, bộ, Ủy ban nhân dân), cả việc kiểm 
soát hành vi hợp hiến của hoạt động xét xử (Tòa 
án, Viện kiểm sát). Trong số các hình thức kiểm 
soát quyền lực, quan niệm của nhà nước pháp 
quyền nhấn mạnh đến việc kiểm soát tính hợp 
hiến của các hành vi hành chính, đặt gánh nặng 
xây dựng nhà nước pháp quyên lên vai các 
nhà hành chính, bởi hoạt động của họ luôn luôn 
va chạm đến quyền và lợi ích hằng ngày của 
công dân. 

Những nội dung đó của nhà nước pháp quyền 
cho phép không thể viết vấn đề xây dựng Nhà 
nước ở Điều 12 vì điều này chỉ đề cập đến việc 
quản lý bằng pháp luật, nghiêm chỉnh thi hành 
pháp luật, đấu tranh chống vi phạm, xử lý vi 
phạm, hầu như không nói đến vấn đề nguyên tắc 
sử dụng quyền lực nhà nước, phân công và kiếm 
soát quyền lực. Chúng tôi tán thành nên để ở 
Điều 2 theo như bản dự thảo. 

3 - Vai trò Nhà nước. _ 

Hiến pháp 1992 ban hành vào những năm 
đầu của thời kỳ đổi mới nên đã tập trung ưu 
tiên vào việc sửa đổi bổ sung về chế độ kinh tế 
và một số chế định khác nhằm xóa bỏ cơ chế 
kế hoạch hóa, tập trung, hiện vật và bao cấp 
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của nền kinh tế được quy định trong Hiến 
pháp 1980. 

Về bộ máy nhà nước, tuy có một số thay đổi 
quan trọng như thiết lập lại chế độ Chủ tịch 
nước, thay thế Hội đồng Bộ trưởng thành Chính 
phủ do Thủ tướng đứng đầu. Các vấn đề khác 
của nền hành chính, nền tư pháp như vấn đẻ bộ 
máy hành chính ở cấp trung ương, chính quyền 
địa phương, cơ quan tòa án và Viện kiểm sát hầu 
như vẫn giữ lại các nguyên tắc của Hiến 
pháp 1980. Hồi đó cũng đưa ra thảo luận 
nhiều lần nhưng vì chưa có điều kiện bàn kỹ nên 
đã để lại. 

Một hệ thống hành chính và bộ máy tư pháp 
chưa có thay đổi nhiều đi vào quản lý một nền 
kinh tế đã được Hiến pháp vác sửa đối thì 
đương nhiên sẽ nảy sinh nhiều vấn đề bất cập 
giữa kinh tế với bộ máy quản lý nền kinh tế. Lần 
sửa đôi Hiến pháp 1992 này, vấn đề bộ máy nhà 
nước tuy được sửa đối, bổ sung 14 điều, đều là 
những vấn đề cần thiết nhưng phần lớn lại là 
những vấn đề cụ thể, thuộc về thủ tục pháp lý 
như khi vắng Chủ tịch Quốc hội thì một Phó 
Chủ tịch được Chủ tịch ủy nhiệm thay mặt lãnh 
đạo. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ thì Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao tiếp tục làm nhiệm vụ đến 
khi có Quốc hội mới. 

Mười bốn điều sửa đổi, bổ sung về bộ r máy 
nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát 
triển, của tất yếu kinh tế - xã hội đang diễn ra, 
chưa tổng kết được các kinh nghiệm quý báu 
của công cuộc cải cách hành chính, tư pháp đã 
thực hiện trong hơn một thập kỷ qua. 

Những đòi hỏi bức xúc về cuộc cải cách bộ 
máy nhà nước, mà trọng tâm là cải cách nền 
hành chính đã trở thành một yêu cầu nội tại của 
cải cách kinh tế, như là một nguôn lực bên trong 
của phát triển kinh tế, của phát triển xã hội. 
Nhân dân đang có những câu hỏi : Phải chăng 
Nhà nước chỉ là một chủ. thể cai quản, ban phát 
hay còn phải là một chủ thể, một"tổ chức 
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phục vụ cho các yêu cầu chính đáng, hợp pháp 
của dân ? Câu trả lời có thể khác nhau nhưng 
đều phải theo một công thức : Dân biết (Nhà 
nước cần công khai mọi tin tức) ; Dân bàn (quy 
chế dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện mà cốt 
lõi là định chế bầu cử) ; Dân làm (công dân tự 
lo, tự giải quyết, tự tổ chức, tự thương lượng có 
sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước) ; Dân kiểm 
tra (cơ chế kiểm soát quyền lực của dân đối với 
cơ quan nhà nước). 

Như thế sự chuyền động về vai trò, chức 
năng, khối lượng công việc, quy mô tổ chức, 
phương pháp hoạt động, cách thức quản lý của 
bộ máy nhà nước, cả nền lập pháp, hành pháp, 
tư pháp là một tất yếu, một quá trình khách quan 
đang diễn ra liên tục. _ 

Việc sửa đôi Hiến pháp 1992 về bộ máy nhà 
nước, đề nghị nên hướng vào hai điểm cơ bản. 
Thứ nhất về vai trò, chức năng của Nhà nước nói 
chung. Thứ hai về vai trò cụ thể của các cơ quan 
Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát, 
chính quyền địa phương. Đề nghị nên sử dụng 
phương pháp mà Ủy ban dự thảo đã thực hiện 
trong việc sửa đối các Điều 8, 9, 10, 56, 63, 96 
thay thế thuật ngữ “viên chức” thành thuật ngữ 
“công chức” cho thống nhất cách dùng thuật ngữ 
pháp lý. 

4 - Vị trí pháp lý của Quốc hội, Chính phủ, 
Tòaán  - 

Hiến pháp 1992 quy định về vị trí pháp lý 
của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án như sau : 

- Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của 
nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 83) ; 
Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường 
trực của Quốc hội (Điều 90) 

- Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc 
hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(Điều 109) ; Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan 
xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (Điều 134) 
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Cách viết đó có điểm diễn giải không thật 
chính xác, có thể tạo nên cách hiểu khác nhau về 
vị trí của bốn cơ quan kể trên. Trong thực tế vận 
hành bộ máy nhà nước, chúng tôi không thật rõ 
Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội 
hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan 
chấp hành của Quốc hội. Nếu Chính phủ là cơ 
quan hành chính cao nhất của đất nước thì với vị 
trí đó Chính phủ có chỉ huy toàn bộ hoạt động 
hành chính của mọi cơ quan nhà nước hiện nay ? 
Nếu Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử 
cao nhất thì các bản án của Tòa án nhân dân tối 
cao có chịu một thủ tục giám sát kiểm tra nào 
không ? 

_§ - Vấn đề kiểm tra tính hợp hiến, hợp 
pháp của văn bản pháp luật. _ 

Hiến pháp 1992 quy định một cơ chế kiểm 
tra (bãi bỏ, hủy bỏ, đình chỉ việc thi hành) văn 
bản pháp luật. Gần 10 năm thực hiện Hiến pháp, 
chúng ta chưa thấy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội bãi bỏ, hủy bỏ hay đình chỉ thi hành 
một văn bản nào của Chủ tịch nước, Chính phú, 
Thủ tướng Chính phủ. Giữa Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ với các bộ, chính quyền địa 
phương, cơ chế kiểm tra này hầu như cũng rất ít 
thực hiện mặc dù một số văn bản pháp luật của 
bộ, chính quyền địa phương có dấu hiệu trái 
Hiến pháp, Luật. 

Tình trạng không vận hành được cơ chế này 
có thể có nhiều nguyên nhân nhưng xét riêng 
bản thân cơ chế thì nó có một số nhược điểm. „, 

Hiến pháp 1992 không giao cho cơ quan nào 
đánh giá tình trạng hợp hiến của các đạo luật. 
Hiến pháp 1992 giao cho Quốc hội quyền bãi bỏ 
văn bản của Chủ tịch nước. Quy định này khó 
thực hiện vì văn bản của Chủ tịch nước hiện nay 
gồm 2 loại : Các lệnh công bố Luật, Pháp lệnh, 
Lệnh của Chủ tịch nước không thể bị bãi bỏ vì 
nó công bố các văn bản của Quốc hội và các 
quyết định có tính cá biệt (bô nhiệm, phong hàm 
sĩ quan, cử và triệu hôi đại sứ). 
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Loại văn bản cá biệt của Chủ tịch nước nếu 
muốn đánh giá về tính hợp hiến hay vi hiến phải 
có một cơ chế khác không dùng cơ chế bãi bỏ. 

Hiến pháp 1992 giao cho Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội đình chỉ việc thi hành các văn bản nếu 
trái Hiến pháp hoặc trái luật của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trình Quốc 
hội hủy bỏ các văn bản đó. Đồng thời Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội có quyền hủy bỏ văn bản 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
nếu văn bản đó trái với Pháp lệnh, Nghị quyết 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (điểm 5 
Điều 90). Về thấm quyền của Quốc hội ghi ở 
điểm 9 Điều 84 không thấy nói đến quyền hủy 
bỏ văn bản. Vấn đề đặt ra là hai chế độ bãi bỏ và 
hủy bỏ văn bản có thể khác nhau về mặt pháp lý 
hoặc nếu không khác nhau thì Hiến pháp 1992 
đã dùng thuật ngữ không chính xác. 

Chúng tôi xin nêu một số điểm chung quanh 
các điều khoản đã dẫn để cơ quan lập hiến 
xem xét. 

6 - Chính quyền địa phương. 

Dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 tập 
trung vào điều khoản (Điều 123) quy định về 
vấn đề bố nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân các 
cấp. Điểm bổ sung đó là phù hợp với yêu cầu 
quản lý hiện nay của Chính phủ, của ủy ban 
nhân dân cấp trên đối với cấp dưới. 

Tuy nhiên, nếu chỉ có một điểm được sửa 
đổi, e răng chưa đáp ứng thực tiễn của cuộc sống 
hiện tại. Trước hết là vấn đề phân định hệ cấp 
thấm quyền trong hệ thống bộ máy nhà nước. 
Cấp chính quyền địa phương chủ yếu là cấp 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tuy đã 
được trung ương phân cấp trong nhiều đợt, 
nhưng vẫn còn nhiều định chế chưa rành mạch, 
- đầy đủ, rõ ràng. Ít nhất có bốn định chế lớn : 

Một là, những việc mà địa phương được toàn 
quyền quyết định trên cơ sở pháp luật, không 
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cần xin ý kiến của trung ương hoặc cơ quan 
hành chính cấp trên. Đối với những việc này, 
cấp trên chỉ thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám 
sát nếu thấy hiện tượng vi phạm thì đình chỉ 
hoặc hủy bỏ. Đó là những việc nào ? 

+ Hai là, phân cấp cho chính quyền địa 
phương nông thôn có khác chính quyền đô 
thị không ? Giữa đô thị lớn, vừa, nhỏ có gì 
phân biệt ? 

Ba là, giải quyết các mối quan hệ giữa Chính 
phủ, các bộ với chính quyền địa phương theo 
hướng phân biệt. Những việc giao toàn quyên 
quyết định cho địa phương như trên đã đề cập ; 
những việc giao cho địa phương thực hiện 
nhưng Chính phủ, bộ, tổng cục giữ quyền chuẩn 
y trước khi thực hiện. Những việc này trước khi 
làm địa phương phải báo cáo xin ý kiến Chính 
phủ, bộ, tổng cục ; những việc Chính phủ, bộ, 
tổng cục tự làm không giao cho chính quyền địa 
phương nhưng cũng phải có quy định rõ ràng 
các mối quan hệ. 

Bồn là, trong mỗi cấp chính quyền cần có sự 
phân định thẩm quyền quyết nghị với thấm 
quyền chấp hành để làm cơ sở cho việc xác định 
chức năng, quyền hạn của hội đồng nhân dân và 
ủy ban nhân dân mỗi cấp. Làm rõ được thấm 
quyền quyết nghị với thầm quyền chấp hành sẽ 
góp phần khắc phục tình trạng hoạt động hình 
thức của Hội đồng nhân dân. 

Hội đông nhân dân cần trở thành cơ quan dân 
cử thực sự đại diện ý chí, nguyện. vọng của nhân 
dân địa _ phương, có thực quyền quyết định 
những vấn đề có tính địa phương và những vấn 
đề đã phân cấp cho địa phương. Thực quyền đó 
là quyền tự quyết định trong phạm vi một địa 
bàn lãnh thổ và trong khuôn khổ pháp luật về 
khối lượng công việc địa phương nhằm phát huy 
mặt tích cực của cộng đồng dân cư với đơn vị 
hành chính của mình, với quê hương mình, làm 
sống động sinh hoạt dân chủ chính trị tại các địa 
phương trong thời kỳ phát triển mới. 
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Hội đồng nhân dân cần được giao thâm 
quyền, có một ngân sách riêng, ngân sách này 
thu từ một số loại thuế mà pháp luật đã quy 
định, một. phần của ngân sách do trung ương 
điều tiết về, một phần thu từ các hoạt động riêng 
của địa phương. Hội đồng nhân dân có thấm 
quyền xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển 
các lĩnh vực thuộc địa phương, quyết định kế 
hoạch đầu tư dựa vào nguồn ngân sách được 
phân cấp và huy động sức dân trong địa phương, 
quyết định những vấn đề về tổ chức và nhân sự 
đã được phân cấp đối với bộ máy chính quyền 
địa phương, giám sát cơ quan hành chính. 

Về Ủy ban nhân dân với tư cách là cơ quan 
chấp hành của Hội đồng nhân dân, đồng thời là 
cơ quan cấp dưới của hệ thống hành chính thống 
nhất từ Chính phủ đến Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp CƠ SỞ, không phải là cơ 
quan có thẩm quyên quyết nghị (bàn bạc, thảo 
luận và quyết định tập thể mà chỉ là cơ quan có 
thầm quyên chấp hành, không thể hoạt động 
giống như Hội đồng nhân dân mà hoạt động cơ 
bản là phải theo chế độ cá nhân chịu trách 
nhiệm. Các chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân 
đến phó chủ tịch, giám đốc cơ sở, phó giám đốc, 
các trưởng phòng, các chuyên viên phải tự chịu 
trách nhiệm công việc của mình trước pháp luật. 
Việc thành lập Tòa Hành chính để xử lý các 
hành vi hành chính bị khiếu kiện đã chứng minh 
quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về sự phân 
định thẩm quyền quyết nghị của Hội đồng nhân 
dân với thẩm quyền chấp hành của Ủy ban nhân 
dân, trong đó nêu rõ những hành vi hành chính 
thuộc thẩm quyền chấp hành của Ủy ban nhân 
dân có thể bị khiếu kiện trước Tòa án hành 
chính. Chế độ cá nhân chịu trách nhiệm sẽ làm 
cho nền hành chính tăng thêm hiệu lực và hiệu 
quả quản lý nhà nước. Đồng thời với tư cách là 
cơ quan có thẩm quyền chấp hành, Ủy ban nhân 
dân là bộ phận thống nhất của hệ thống hành 
chính, là cơ quan cấp dưới của cơ quan hành 
chính cấp trên, một cơ thể thống nhất của nền 
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hành chính nhà nước dưới sự chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ. Như vậy, Ủy ban nhân dân chịu 
trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân về thi 
hành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 
đồng thời chịu trách nhiệm thi hành mệnh lệnh 
của cơ quan hành chính cấp trên về những vấn 
đề được giao quyên hoặc ủy quyền. 

Đề nghị cơ quan lập hiến chấp nhận việc sửa 
đổi bổ sung Điều 119, 120, 124 của Hiến pháp 
năm 1992 quy định về vị trí, vai trò của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. 

7 - Tòa án nhân dân - Viện Kiểm sát 
nhân dân. 

Dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 về 
Tòa án gồm Điều 128 quy định thời gian làm 
việc của Chánh án tòa án nhân dân tối cao khi 
Quốc hội hết nhiệm kỳ và Điều 131 về thủ tục 
xét xử rút gọn. 

Dự kiến sửa đổi, bổ sung về Viện kiểm sát 
gồm Điều 137 quy định điều chỉnh lại chức năng 
của Viện kiểm sát. Điều 138 quy định thời gian 
làm việc của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao khi Quốc hội hết nhiệm kỳ và 
Điều 140 quy định nội dung báo cáo của Viện 
kiểm sát địa phương trước Hội đồng nhân dân. 

Khi biên tập Hiến pháp 1992, chương về chế 
độ kinh tế và một số chế định về văn hóa, xã hội, 
khoa học được sửa nhiều hơn các chương quy 
định về Nhà nước (Quốc hội, Chính phủ, 
Tòa án, Viện Kiểm sát, Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân) và trong các chương về Nhà 
nước thì chương quy định về Tòa án, Viện kiểm 
sát ít được sửa đối, bố sung so với chương về cơ 
quan lập pháp và hành pháp. Vì vậy, khi ban 
hành Hiến pháp 1992 đã có nhiều ý kiến nêu lên 
những bất hợp lý, chưa chính xác, chưa đáp ứng 
được yêu cầu thực tế trong chương quy định về 
Tòa án, Viện kiểm sát. Dự kiến sửa đối, bổ sung 
các điều kể trên chưa thật đầy đủ so với yêu cầu 
của cuộc sống và các Nghị quyết của Đảng đã 
đề cập. 


hà 
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Điêu 126 Hiến pháp 1992 quy định : “Nhiệm 
vụ chung của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân là bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và 
quyền làm chủ của nhân dân ; bảo vệ tài sản của 


- Nhà nước, của tập thể ; bảo vệ tính mạng, tài 


sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công 
dân”. Đây là điểm cần được sửa đổi. 

Nhiệm vụ bảo vệ pháp chế, bảo vệ chế độ 
không chỉ của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân mà của các cơ quan khác, nhất là cơ 
quan hành pháp, đứng đầu là Chính phủ. Các 
Điều 109, 112 Hiến pháp nói rõ điểm này. Nói 
chính xác thì Tòa án nhân dân có nhiệm vụ xét 
xử các vụ án hình sự, dân sự, Viện kiểm sát nhân 
dân có nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp 
luật, thực hành quyên công tố. Thông qua việc 
thực hiện các nhiệm vụ đó, Tòa án nhân dân và 
Viện kiểm sát nhân dân góp phân bảo vệ pháp 
chế và chế độ. Hơn nữa, Điều 126 đã quy định 
nhiệm vụ của Viện kiểm sát, đến Điều 137 lại 
quy định thêm nhiệm vụ của Viện kiểm sát, 
hai điều đó cần được điều chỉnh cho ăn khớp, 
thống nhất. 

Điều 127 Hiến pháp 1992 nói về các cơ quan 
xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, trong đó quy định việc thành lập ở cơ sở 
các tô chức hòa giải của nhân dân để giải quyết 
những vụ việc vi phạm pháp luật và tranh chấp 
nhỏ trong nhân dân là không hợp lý, vì các tổ 
chức này không phải là cơ quan xét xử mà chỉ là 
các tổ chức hòa giải hoạt động dưới sự hướng 
dẫn và chỉ đạo của cơ quan tư pháp (Bộ tư pháp 
và các Sở tư pháp, phòng tư pháp, tư pháp xã, 
phường) là hoạt động thuộc lĩnh vực hành pháp, 
do Chính phủ quản lý. Vì vậy, việc thành lập và 
hoạt động của các tổ hòa giải nếu có ghi trong 
Hiến pháp thì cũng không nên để ở chương nói 
về Tòa án nhân dân mà nên để ở chương nói về 
Chính phủ. 

Về nguyên tắc hai cấp xét xử là nguyên tắc 
truyền thống của tô chức hoạt động Tòa án, liên 
quan đến Điều 134 cũng cần được xem xét, 
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nghiên cứu sửa đổi để bảo đảm tính khách quan, 
công bằng, dân chủ trong hoạt động xét xử. Hiện 
nay, cách tô chức Tòa án ở nước ta không hoàn 
toàn theo nguyên tắc này mà thiên về cách tổ 
chức theo địa hạt hành chính, hệ cấp thẩm quyền 
bị xen kẽ, Tòa án ở cấp tỉnh, Tòa án tối cao đều 
xét xử cả sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm. 

Điều 132 Hiến pháp 1992 quy định bảo đảm 
quyên bào chữa của bị cáo. Quyền bào chữa của 
bị cáo là một quyền tố tụng cơ bản nhất, có tính 
bao trùm và cũng là nơi hội tụ của các quyên 
khác mà pháp luật tố tụng dành cho họ để chống 
lại sự buộc tội, bảo vệ chính mình. Vì vậy, nếu 
Hiến pháp chỉ quy định “quyền bào chữa của bị 
cáo được bảo đảm” là chưa đủ, mà cần tuyên bố 
rõ “bị cáo có quyên bào chữa, các cơ quan tiến 
hành tố tụng phải bảo đảm để bị cáo thực hiện 
quyền này”. 

Về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát, 
chúng tôi hoan nghênh dự kiến bỏ công việc 
kiểm sát việc tuân theo pháp luật (thường gọi 
là kiểm sát chung). Tuy nhiên trong dự kiến bổ 
sung có đề cập đến việc kiểm sát các hoạt động 
tư pháp của Viện kiểm sát. Cần định rõ phạm vi 
của việc kiểm sát hoạt động tư pháp vì hoạt 
động tư pháp rất rộng không chỉ là hoạt động 
của cơ quan công an, tòa án, thi hành án mà 
còn bao gồm nhiều hoạt động của Bộ tư pháp, 
SỞ tưpháp  - 

_ Về chức năng thực hành quyên CÔng tố của 
Viện kiểm sát, chúng tôi cho răng đây là chức 
năng chính của Viện kiểm sát. Hầu hết các nước 
trên thế giới đều gọi là Viện Công tố, với nhiệm 
vụ đưa người phạm tội ra Tòa để xét xử. Cơ 
quan công tố thường nằm trong Chính phủ, hoạt 
động công tố thuộc lĩnh vực hành pháp. 

Trên đây là một số ý kiến đóng 8Óp Vào VIỆC 
sửa đối, bô sung một số điều của Hiến 
pháp 1992. Chúng tôi nhận thức rằng không thể 
một sớm, một chiều thay đối ngay được những 
điều quá lớn, nhưng cũng cần ghi nhận để tiếp 
tục nghiên cứu. 
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ĐẤU TRANH GIAI CẤP, 
ĐẤU TBANH DÂN TỘC, 
ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN 
LÀ NHỮNG ĐỘNG LỰC 
CƠ BẢN CỦA 

CÁCH MANG VIỆT NAM 


LÊ XUÂN LỰU * 


| IAI cấp là một hiện tượng lịch sử khách 
(J= Nó ra đời khi phân công lao động 
xã hội và quyền tư hữu về tư liệu sản xuất 

ra đời và phát triển. 

Các giai cấp khác nhau có lợi ích khác nhau. 
Khi xã hội phân chia thành giai cấp thì đầu tranh 
giải cấp là quy luật khách quan. Cống hiến vĩ đại 
của Mác là đã chỉ ra : đầu tranh giai cấp là một 
động lực phát triển của xã hội loài người. Và quan 
điểm giai cấp trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt 
trong xem xết các vẫn đề của cách mạng, của đời 
sống xã hội có giai cấp. Xa rời quan điểm đó sẽ 
không thể nhận thức được bản chất của các hiện 
tượng, các sự kiện chính trị - xã hội điễn ra hàng 
ngày ở trong nước và trên thế giới. 

Mác cũng chỉ ra các hình thức của đấu tranh 
giai cấp là đấu tranh kinh tế, đấu tranh chính trị, 
đầu tranh tư tưởng và văn hóa, trong đó đấu tranh 
chính trị là hình thức cao nhất nhằm lật đổ nhà 
nước tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản, xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Mác chỉ ra giai cấp công nhân là kẻ đào 
huyệt chôn chủ nghĩa tư bản, từ đó đã chuyển chủ 
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nghĩa xã hội không tưởng thành chủ nghĩa xã hội 
khoa học. 

Khái niệm quân chúng nhân dân ở Mác chủ 
yếu là giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 
Trong sự nghiệp cách mạng vô sản, Mác đã nêu 
ra khẩu hiệu : “Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại”. 

Các luận điểm trên đây được Mác rút ra khi 
Người nghiên cứu chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn tự 
do cạnh tranh đã phát triển cao và cuộc cách 
mạng mà Mác đề cập là cuộc cách mạng vô sản ở 
các nước này. 

Những luận điểm trên đây của Mác vẫn giữ 
_ Nguyên giá trị trong thời đại ngày nay. Mác cũng 
căn dặn răng lý luận cách mạng được khái quát t từ 
thực tiễn và thực tiền lại luôn luôn vận động biến 
đổi. Những người cộng sản phải từ thực tiễn của 
cách mạng nước mình mà đề ra đường lối, nhiệm 
vụ và phương pháp cách mạng để giành thắng lợi. 

Hoạt động trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự 
đo cạnh tranh đã chuyển qua giai đoạn đế quốc 
chủ nghĩa, chiến tranh xâm lược thuộc địa diễn ra 
khắp nơi và cách mạng thuộc địa đã nổ ra, Lê-nin 
đã nghiên cứu vấn đề dân tộc, thuộc địa, vấn đề 
đầu tranh dân tộc và đã bổ sung khẩu hiệu của 
Mác bằng khẩu hiệu : “Vô sản toàn thế giới và 
các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”. 

Về lực lượng cách mạng trong nước, Lê-nin 
nhắn mạnh sự liên minh của hai giai cấp : công 
nhân và nông dân. 

Về nhà nước, Người khẳng định là nhà nước 
chuyên chính vô sản và đã chỉ ra chuyên chính vô 
sản là cuộc đấu tranh đổ máu và không đổ máu, 
bạo lực và hòa bình, bằng quân sự và kinh tẾ, 
bằng giáo dục và hành chính nhằm chống lại âm 
mưu duy trì chế độ cũ. Chuyên chính vô sản 
không phải chỉ là chuyên chính đối với kẻ thù mà 
bản chất cốt lõi của nó là dân chủ, là quyên làm 
chủ xã hội của nhân dân lao động, do Đảng Cộng 
sản lãnh đạo. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo 
những luận điểm trên đây của các nhà kinh điển 


* Trung tướng, GS triết học 


Nghiên cứu - Vrae đồi 


Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng ở một nước 
thuộc địa và nửa phong kiến và đã làm Phòng phú 
thêm những vấn đề này. 

Nếu như ở các nước tư bản phát triển, mâu 
thuẫn chủ yếu trong xã hội là mâu thuẫn giữa vô 
sản với tư sản thì mâu thuẫn chủ yếu của xã hội 
Việt Nam là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam 
với ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Từ đó 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc thành nhiệm vụ trước tiên và chủ 
yếu cho cả phong trào công nhân và phong trào 
yêu nước và đề ra đường lối của cách mạng Việt 
Nam là : đấu tranh giải phóng dân tộc rồi tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. 
Cuộc cách mạng đó do đội tiên phong của giai 
cấp công nhân là Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

Trong cách mạng Việt Nam vấn đề dân tộc và 
vấn đề giai cấp gắn bó chặt chế với nhau. 

Lực lượng cách mạng trong cuộc cách mạng 
này là các tầng lớp nhân dân của các dân tộc 
sống trên đất nước Việt Nam trừ bọn việt gian 
bán nước. | 

Đảng Cộng sản Việt Nam tập hợp các tầng lớp 
nhân dân vào Mặt trận dân tộc thống nhất làm 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân rôi tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. _ 

Với Mặt trận Việt Minh - Liên Việt, nhân dân 
Việt Nam đã làm Cách mạng Tháng Tám thành 
công và kháng chiến chồng Pháp thắng lợi, lập lại 
hòa bình ở Đông Dương và giải phóng miền Bắc. 

Đoàn kết toàn dân vào Mặt trận Tổ quốc, 
Đẳng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi 
trong công cuộc khôi phục kinh tế, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở miền Bắc làm 
cơ sở cho cuộc đầu tranh thống nhất nước nhà. 

Đoàn kết nhân dân miền Nam vào Mặt trận 
dân tộc giải phóng miền Nam và cùng với Mặt 
trận Tổ quốc ở miền Bắc, Đảng ta đã lãnh đạo 
nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, thông nhất nước nhà. 

Ngày nay với Mặt trận Tổ quốc, nhân dân ta 
đã giành được những thắng lợi to lớn trong công 
cuộc xây dựng đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. 
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. Tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là : “Đoàn kết là sức mạnh”, là “then chốt thành 
công” - “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành 
công, thành công, đại thành công”. 

Người coi đoàn kết là một vấn đề chiến lược 
của cách mạng, là mục tiêu, là động lực, là nhiệm 
vụ và là công tác hàng đầu của cách mạng. 

Trong khi đoàn kết rộng rãi toàn dân vào Mặt 
trận, Người không bao giờ xa rời tính giai cấp của 
Mặt trận, luôn luôn lấy liên minh công nông làm 
nên tảng và đặt Mặt trận dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và sự đoàn kết thống nhất trong Mặt trận 
được xây dựng trên cơ sở đầu tranh. 

Khái niệm quần chúng nhân dân ở Người 
được mở rộng, nó bao gồm các tầng lớp nhân dân 
các dân tộc trên đất nước Việt Nam, trừ bọn phản 
bội Tổ quốc. 

_ Về nhà nước, Người cho rằng đó là nhà nước 
của dân, do dân và vì dân. Nhà nước đó thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỷ 
cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động 
xâm phạm lợi ích Tổ quốc và nhân dân và đặt 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. | 

Thực tiễn của cách mạng Việt Nam 71 năm 
qua đã chứng minh hùng hồn rằng : đấu tranh giai 
cấp, đấu tranh dân tộc, đoàn kết toàn dân là 
những động lực cơ bản của sự phát triển của cách 
mạng Việt Nam. 

Sự thật lịch sử đó không ai có thể phủ nhận và 
bài học lịch sử đó đang được Đảng ta phát huy 
trong giai đoạn cách mạng mới. 

Đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, đoàn kết 
toàn dân tuy là những khái niệm khác nhau nhưng 
gắn bó chặt chẽ với nhau. 

Cách mạng ở một nước thuộc địa và nửa 
phong kiến, đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân 
tộc không thể tách rời nhau. Ngày nay tuy đã 
giành được chính quyền và đang xây dựng đất 
nước nhưng các thế lực thù địch ngoài nước và 
trong nước đang tìm cách chống phá. Mọi cuộc 
cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ. Vì 
vậy, đấu tranh giai cấp và đầu tranh dân tộc dưới. 
hình thức này hay hình thức khác vẫn đang diễn 
ra. Và, chỉ có đoàn kết toàn dân mới tạo được lực 
lượng để chiến thắng. 
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Thời đại mới đang đem lại những cái mới cho 
xã hội loài người. 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ #ip 
phát triển như vũ bão, đã làm xuất hiện nền kinh 
tế tri thức và toàn cầu hóa các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Trước hết là kinh tế, đã mang lại 
những biêu hiện mới trong đấu tranh giai cấp và 
đấu tranh dân tộc mà những người cộng sản phải 
nghiêm túc tính đến để giải quyết đúng đắn các 
vấn: đề của cách mạng và tiếp tục đưa cách mạng 
tiến lên. 

Sự phát triển của khoa học và công nghệ đang 
làm cho thành phần trí thức trong lao động của 
Con người tăng lên gấp bội. 

Trong nên kinh tế tri thức, lao động trí tuệ 
đang thay dần cho lao động cơ bắp và trong tô 
chức lao động, chất lượng người thay thế cho số 
lượng người. Khoa học đang trở thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp. và đưa lại sự phát triển CaO VỆ 
lực lượng sản xuất và sự phát triển của nền sản 
xuất xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. 

Sự phát triển khoa học và công nghệ đang 
toàn cầu hóa đời sống xã hội, trước hết là kinh tế. 
Nó thúc đây sự phát triển và xã hội hóa lực lượng 
sản xuất, thúc đấy cạnh tranh, kích thích tăng 
năng suất lao động và tăng trưởng. kinh tế. Nó 
thúc đây giao lưu, hợp tác, xích lại gần nhau giữa 
các quốc gia và đưa lại cơ hội, tiền vốn, công 
nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý để các nước 
kém phát triển có thể rút ngắn con đường phát 
triển của mình. Nó cho phép các nước kém phát 
triên tiến hành công nghiệp hóa đất nước không 
theo mô hình truyền thống. 

Mấy thập kỷ gần đây, một số nước kém phát 
triển đã biết nắm lấy những điều kiện thuận lợi, 
tận dụng thời cơ nên đã trở thành những nước 
công nghiệp mới (NIC). 

Kinh tế tri thức và toàn cầu hóa gắn bó chặt 
chế với nhau và cả. hai cùng có chung một cội 
nguôn là sự phát triển về khoa học và công nghệ. 
Đó là những thành tựu lớn lao mà loài người đã 
đạt được nhưng cũng đang được các nước tư bản 
phát triển sử dụng như là công cụ để tăng cường 
bóc lột công nhân, nô dịch thôn tính các nước 
kém phát triển và đang mở rộng khoảng cách 
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giàu nghèo giữa tư sản và vô sản, giữa các nước 
phát triển và kém phát triển, uy hiếp bản sắc dân 
tộc, nền độc lập tự chủ, phá hoại tài nguyên và 
môi trường của các nước này. 

Chủ nghĩa đế quốc hiện đại đang lợi dụng sự 
phát triển khoa học và công nghệ để thực hiện 
mưu đồ “thế giới một cực” “làm bá chủ thế giới”. 
Họ đang phát triển các loại vũ khí giết người hàng 
loạt, tổ chức hệ thống tên lửa phòng thủ quốc gia 
(NMD) và nghiên cứu cách đánh mới. Đó là cách 
đánh dựa vào kỹ thuật hiện đại “giáng những đòn 
sấm sét từ xa” nhằm hủy diệt tiềm lực kinh tế 
quân sự, lật đổ người cầm đầu các chính phủ cản 
trở việc thực hiện mưu đồ của họ. 

Họ đang thúc đây chủ nghĩa dân tộc cực đoan, 
các cuộc xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo và 
dưới chiêu bài bảo vệ “tự do”, “dân chủ”, “nhân 
quyền” để can thiệp vào những nơi có lợi ích 
của họ. 

Họ đang tiến hành một kiểu chiến tranh không 
có khói súng hay tìm cách tiến hành chiến tranh 
thông qua bàn tay người khác... 

Rõ ràng trước những thành tựu của loài người, 
chủ nghĩa đế quốc đang tìm cách thích nghỉ, sử 
dụng nó vào mục đích tăng cường bóc lột, thôn 
tính và nô dịch. 

Thời đại mới tuy có những biểu hiện mới về 
đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc nhưng thực 
trạng của thế giới ngày nay vẫn không có gì khác 
hơn là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc 
giữa những người bị bóc lột và những người bóc 
lột, giữa những người bị thống trị và những người 
thống trị. Những mâu thuẫn cơ bản của thời đại 
vẫn còn đó, tuy có những biểu hiện mới vê tính 
chất sâu sắc, phức tạp và tinh vi. 

Cuộc đầu tranh trong thời đại ngày nay vẫn là 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường : xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 

Mục tiêu của thời đại vẫn là chủ nghĩa xã hội. 
Nội dung cơ bản của thời đại vẫn là sự quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm . 
vi toàn thế giới. Phủ nhận điều đó là phủ nhận 
con đường diệt vong của chủ nghĩa tư bản và 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Sự quá độ đó là 
một quy luật khách quan. Có điều là không thể 
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nhận thức một cách giản đơn như trước đây mà 
phải thấy sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới là một quá 
trình lịch sử lâu dài và phải trải qua cuộc đấu 
tranh của nhiều thế hệ và trong nhiều thế kỷ. 
Ngày nay ở các nước tư bản chủ nghĩa, phong 
trào công nhân, phong trào cộng sản, phong trào 
dân chủ và hòa bình cần đoàn kết đấu tranh chống 
bóc lột dưới nhiều hình thức tinh vi của chủ nghĩa 
tư bản độc quyền nhà nước, chủ nghĩa tư bản độc 


quyền siêu quốc gia, chống chính sách chạy đua ` 


vũ trang, quân sự hóa nền kinh tế vì mục đích dân 
sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Ở các nước độc lập dân tộc vẫn đang diễn ra 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu 
mới, chống việc sử dụng kinh tế tri thức và toàn 
câu hóa để tăng cường bóc lột nhằm thoát khỏi sự 
kiềm chế của chủ nghĩa đề quốc và các công ty 
độc quyên siêu quốc gia, giữ vững chủ quyên dân 
tộc, làm chủ tài nguyên, chống lại nghèo nàn lạc 
hậu và nô dịch, đáp ứng yêu cầu của đời sống 
nhân dân. 

Ở Việt Nam cuộc đấu tranh giành chính quyền 
đã được thực hiện. Hiện nay cách mạng Việt Nam 
đang thực hiện hai nhiệm vụ : xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

Trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
đó, Đảng ta đã chỉ ra cả thời cơ và thách thức, 
đồng thời vạch ra phương hướng tận dụng thời cơ 
và đương đầu với thách thức. 

Để tận dụng thời cơ do nên kinh tế tri thức 
mang lại, Đảng ta đã chỉ ra trong công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần kết hợp quá 
trình tuần tự và đón đầu, từng bước phát triển 
kinh tế tri thức. Đại hội IX của Đảng đã quyết 
định : “Nâng cao hàm lượng tri thức trong các 
nhân tố kinh tế văn hóa, từng bước phát triển kinh 
tế tri thức”. | 

Để tận dụng mặt tích cực của toàn cầu hóa, 
Đảng ta chủ trương : “Chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa 
nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo 
đâm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, giữ vững an ninh 
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quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ 
môi trường”. 

Đồng thời Đảng ta cũng chỉ ra 4 nguy cơ hiện 
nay của cách mạng Việt Nam : tụt hậu về kinh tế, 
chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tham nhũng và 
quan liêu, diễn biến hòa bình. 

Cuộc đấu tranh trong thời kỳ quá độ là cuộc 
đấu tranh nhằm : 

- Chống lại sự chống phá cách mạng của các 
thế lực thù địch ngoài nước và trong nước. 

- Xây dựng nên kinh tế theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

- Xây dựng nên văn hóa, ni đức xã hội 
chủ nghĩa. 

- Xây dựng nên dân chủ và kỷ luật xã hội 
chủ nghĩa. 

Thực chất cuộc đấu tranh đó cũng là cuộc đấu 
tranh chống lại những nguy cơ mà Đảng ta đã nêu 
ra. Những nguy cơ đó được nảy sinh từ những yếu 
kém của ta và từ những hoạt động, tác động 
chống phá của các thế lực thù địch. 

Xu thế của thời đại là hội nhập, hợp tác và 
phát triển. Không một quốc gia nào đứng 
ngoài xu thế đó mà có thể xây dựng thành công 
đất nước. 

Nhưng mặt khác cũng phải thấy rằng, ngày 
nay tuy thế giới đang hình thành một chỉnh thể, 
nhưng chỉnh thể này không bao giờ thuân nhất cả, 
nghĩa là một chỉnh thể vừa thống nhất vừa đối 
lập, vừa hòa hoãn vừa đối đầu, vừa hợp tác vừa 
đầu tranh, vì thế giới vẫn phân chia thành giàu - 
nghèo, vẫn có sự khác biệt sâu sắc giữa hai chế 
độ. Cho nên, cuộc đấu tranh về tư tưởng, lối sống, 
đấu tranh kinh tế và đấu tranh quân sự là hệ quả 
tất yếu của thực trạng thế giới ngày nay. 

Thời đại tuy có nhiều cái mới, nhưng những cái 
mới đó chưa hề thay đôi bản chất của chủ nghĩa tư 
bản, thay đối nội dung của thời đại và làm mất sức 
sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Vì vậy, hội 
nhập, hợp tác không loại trừ đấu tranh giai cấp, 
đầu tranh dân tộc. Muốn hội nhập hợp tác có hiệu 
quả thì phải biết đấu tranh trong quá trình hội 
nhập và hợp tác và trước hết phải có thực lực. 
Muốn có thực lực thì phải đoàn kết toàn dân. 
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DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT DƯỚI ÁNH SÁNG 
TƯ TƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀ Hồ 
NGHỊ QUYÊT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐANG 


NGUYÊN THANH BÌNH * 


GHỊ quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IX của Đảng đặc biệt nhấn 
mạnh vấn đề phát huy truyền thống 


vẻ vang và sức mạnh đoàn kết của toàn dân 
íộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Dân chủ là một 
nội dung mới trong mục tiêu chiến lược mà 
Đại hội đề ra và đã được gắn kết một cách chặt 
chế với phát huy sức mạnh đoàn kết toàn 
dân tộc. Có thể rút gọn lại thành như một cặp 
phạm trù thống nhất dân chủ và đoàn kết. Có 
thể nói, dân chủ và đoàn kết chính là một 
trọng điểm nổi bật nhất trong đường lối của 
Đảng, là động lực, đồng thời cũng là mục tiêu 
có quan hệ biện chứng với nhau, bảo đảm cho 
thắng lợi của cách mạng, của công cuộc đổi 
mới đất nước ta trong thế kỷ mới và thiên niên 
kỷ mới. 

Những yếu tố dân chủ, tinh thần dân chủ, 
truyền thống “lấy dân làm gốc”, coi trọng dân 
vốn đã hình thành trong lịch sử mấy nghìn 
năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 
Đảng ta, mà người sáng lập và rèn luyện là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có nhận thức rất 
sớm và sâu sắc về vấn đề dân chủ. Di sản tinh 
thần mà Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta, bao 
gồm rất nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là tư 
tưởng về dân chủ và tư tưởng về đoàn kết. Đọc 
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toàn bộ tác phẩm 
của Chủ tịch 
Chí Minh, 
chúng ta thấy rằng 
vấn đề dân chủ và 
vấn đề đoàn kết 
chiếm vị trí quan 
trọng. Người đề 
cập đến vấn đề dân 
chủ và đoàn kết 
trong rất nhiều bài viết, bài nói của mình. 
Theo Người, dân chủ là dân là chủ : “nước ta 
là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân 
là chủ” ; dân chủ là dân làm chủ: : “nước ta 
là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân 
dân làm chủ”. 

Cần phải khẳng định rằng, chiều sâu, cội 
nguôn tư tưởng của Hồ Chí Minh về dân chủ 
bắt nguồn từ quan niệm đúng đắn của Người 
về nhân dân. Theo Người, nhân dân là các 
tâng lớp công nhân, nông dân, lao động trí óc, 
các nhà công thương, đồng bào thiểu số - ai 
nấy hãy làm tròn nhiệm vụ của người công 
dân - người chủ của nước nhà. 

Là vị cha già của cả dân tộc, người sáng lập 
Mặt trận dân tộc thống nhất, người lãnh đạo 
nhân dân giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu một cách 
sâu sắc nội dung và tầm quan trọng của sự 
đoàn kết. Đoàn kết để tạo sức mạnh giải phóng 
dân tộc, để giải phóng nhân dân khỏi ách áp 
bức, bóc lột, để đuổi giặc ngoại xâm và để xây 
dựng đất nước. Và thực hiện tất cả các điều đó 
là nhằm mục tiêu cuối cùng để “dân là chủ” và 
“dân làm chủ”. Người nói : 


* Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
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“Dân là gốc của nước, của cách mạng” 
“Dễ mười lần không dân cũng chịu: 
Khó trăm lần dân liệu cũng xong” 


hay “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng 


làm được 

Dân chúng không ủng hộ, việc gì cũng 
không xong” 

Bởi vậy, dân chủ là dựa vào lực lượng quần 
chúng, đi đúng đường lối quần chúng, để đoàn 
kết quần chúng thành “đồng lòng”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ sức 
mạnh của sự đoàn kết : trong thế giới không gì 
mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. 
Người nhấn mạnh : có phát huy dân chủ đến 
cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng 
của nhân dân đưa cách mạng tiến lên. Chính vì 
vậy, Hồ Chí Minh đã đi tới kết luận : thực hành 
dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải 
quyết mọi khó khăn, trong đó có vấn đề đoàn 
kết. 

Vấn đẻ dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
thực chất và xét đến cùng là vấn đề con người, 
quyền con người. Trong bản Tuyên ngôn độc 
lập năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc 
lại một chân lý : “Tất cả mọi người đều sinh ra 
có quyên bình đẳng. Tạo hóa cho họ những 
quyền không ai có thể xâm phạm được ; trong 
những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự 
do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Ở đây 
chúng ta thấy, mỗi người trước khi thuộc về 
một tầng lớp xã hội nào đó thì trước hết và sau 
hết họ lề con người, và ở khía cạnh ấy “ai 
cũng có quyền bình đẳng”. Bởi vì, trong quan 
niệm của Hồ Chí Minh, nhân dân vừa có nghĩa 
là người công dân chính trị, thành viên của 
quốc gia dân tộc, mà còn có nghĩa là con 
người nói chung. Tư tưởng phương Tây về 
quyền con người đã được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh phân tích tiếp thu hòa quyện một cách 
sâu sắc hơn bằng triết lý phương Đông về 
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con người. Người khẳng định : nếu nước độc 
lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì 
độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cái “nghĩa 
lý gì” là ở chỗ dân - con người có hạnh phúc, 
tự do, dân chủ hay không. Hồ Chí Minh đòi 
hỏi chúng ta phải hết sức thực hiện những cải 
cách xã hội để thực hiện dân chủ thực sự. Phải 
cải cách xã hội trên cái trục vì con người, 
quyền con người. Do vậy, dân chủ không phân 
biệt với người nào cả, miễn là họ không vi 
phạm quyền của người khác và họ là con 
người. Và như vậy, theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
cần phải đoàn kết giữa những con người với 
nhau. Dân chủ mang đậm tính nhân văn, bản 
chất con người. Có hiểu như vậy, chúng ta mới 
xây dựng được một xã hội ngày càng minh 
bạch, cởi mở và khoan dung hơn. 

Một vấn đề quán xuyến trong tư tưởng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là, do dân chủ là mọi 
tầng lớp nhân dân làm chủ nên thực hiện dân 
chủ là không phân biệt tầng lớp nào, mọi 
người đều bình đẳng. Có như vậy mới phát huy 
được sức mạnh toàn dân tộc, mới thực hiện 
được đại đoàn kết toàn dân. Đến lượt mình, 
thực hiện được đại đoàn kết toàn dân thì mới 
thúc đẩy được dân chủ, hiện thực hóa được dân 
chủ và đưa dân chủ lên một tầm cao mới cả về 
bề rộng lẫn chiêu sâu ; thực hiện dân chủ là sự 
bảo đảm để đoàn kết xã hội ; thực hiện đoàn 
kết là để dân chủ được bảo đảm trên thực tẾ ; 
dân chủ và đoàn kết vừa có tính trật tự trước 
sau vừa tác động qua lại và vừa phải thực hiện 
đồng thời với nhau. Tư tưởng đó của Chủ tịch 
Hà Chí Minh về dân chủ và đoàn kết đã đang 
là ngọn đuốc dẫn đường cho chúng ta mãi mãi 
VỀ Sau. 

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh 
về dân chủ và đoàn kết, Đại hội IX của Đảng 
Cộng sản Việt Nam - Đại hội của Trí tuệ, Dân 
chủ, Đoàn kết, Đổi mới - đánh dấu một bước 
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trưởng thành mới của Đảng về lý luận, trong 
đó có lý luận về đấu tranh dân tộc, đấu tranh 
giai cấp gắn với dân chủ và đại đoàn kết tuàn 
dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Theo 
tỉnh thần Nghị quyết Đại hội IX, trong tương 
quan giữa đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp 
là đại đoàn kết toàn dân và phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc. Đương nhiên Đảng ta vẫn coi 
trọng đấu tranh giai cấp nhưng với nội dung và 
hình thức mới trong điều kiện mới. Khoa học 
và công nghệ là những động lực quan trọng, 
song Đảng ta khẳng định động lực quyết 
định nhất là phát huy sức mạnh toàn dân tộc 
trên cơ sở dân chủ và đại đoàn kết để thúc đẩy 
dân tộc ta phát triển theo hướng dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
gắn liền với việc phát huy dân chủ trên các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thu 
hút trí tuệ và sức lực của toàn dân vào SỰ 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị 
quyết Đại hội cũng nhẫn mạnh rằng dân chủ 
dù là tiên đề để phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân, nhưng dân chủ và đoàn kết 
phải được thực hiện song song với nhau. 
Tiếp tục khẳng định đoàn kết toàn dân là sức 
mạnh vô địch, Đảng ta chủ trương dân chủ đề 
thực hiện đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, 
giai cấp, tầng lớp, thành phần kinh tế, mọi 
giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, 
người trong đảng và người ngoài đẳng, người 
đang công tác và người đã nghi hưu, mọi thành 
viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam dù 
sống trong nước hay định cư ở nước ngoài. 
Đây là một sự đổi mới tư duy lý luận về dân 
chủ và đoàn kết hết sức quan trọng của Đảng 
ta, là thể hiện và phù hợp với tư duy của thời 
đại mới. 

Trong nội dung phát huy dân chủ trên các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thì 
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phát huy dân chủ trên lĩnh vực kinh tế có nội 
hàm mới, quan trọng và là nền tảng cơ bản. 
Nền kinh tế thị trường với tư cách là tổ hợp đa 
dạng các thành phần kinh tế, các loại hình 
doanh nghiệp với quy mô, tính chất, trình độ 
khác nhau... càng phải đòi hỏi sự dân chủ, sự 
cạnh tranh bình đẳng, không có sự phân biệt 
nào. Nói một cách khác ngắn gọn hơn thì sự 


cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh cũng 


chính là thể hiện phân nào đó sự dân chủ và 
đoàn kết. Việc Nhà nước ta đang tiến hành 
từng bước điều chỉnh để thống nhất môi trường 
kinh doanh và chống độc quyền, phá bỏ những 
rào cản và những phân biệt đối xử giữa các 
thành phản kinh tế, bảo đảm các thành phần 
kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, được 
nhà nước khuyến khích phát triển là thể hiện 
sự quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và quan 
điểm của Đảng về dân chủ và đoàn kết vào 
trong thực tiễn kinh tế đất nước. Nền kinh tế 
thị trường gắn liền với việc phát triển thương 
mại điện tử xuyên quốc gia là những biểu hiện 
mới trong nền kinh tế thế giới hiện đại, gắn 
liền với việc phát triển các loại thị trường, 
trong đó có thị trường khoa học, công nghệ. 
Thị trường khoa học và công nghệ được hình 
thành có nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ được 
thực hiện về mặt kinh tế trong điều kiện kinh 
tế hàng hóa phát triên, thúc đấy nước ta có 
những bước phát triển nhanh chóng và nhảy 
vọt. Vì vậy, hơn bao giờ hết và hơn ở đâu hết, 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa cần phải có và bảo đảm được sự dân chủ 
trong kinh tế. Đến lượt mình điều đó sẽ là bảo 
đâm dân chủ và đoàn kết trên thực tế, là cơ chế 
tạo sức mạnh toàn dân tộc cả về vật chất và trí 
tuệ cho xây dựng đất nước. Như vậy, dân chủ 
và đoàn kết vừa là động lực vừa là mục tiêu 
của công cuộc đổi mới. L1 
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ĐĂNG CẢNH KHANH ° 


HỮNG nghiên cứu xã hội học thanh 
N» gần đây đã cho thấy, trong điều 
kiện của cơ chế thị trường, chính những 
lo toan hằng ngày tới đời sống kinh tế, lao 
động, việc làm đã khiến cho một bộ phận không 
nhỏ thanh niên ít có điều kiện quan tâm tới việc 
học tập, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng. 
Trong bối cảnh đó, mặc dù hết sức tôn kính 
và yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng trên 
thực tế, thanh niên lại ít có điều kiện tìm hiểu, 
học tập một cách sâu sắc về những tư tưởng của 
Người. Phần lớn thanh niên hiện nay, nhận thức 
VỀ Bắc qua tắm gương hy sinh quên mình cho 
Tổ quốc, qua cuộc sống đạo đức trong sáng và 
giản dị đối với dân, với nước nhưng lại thiếu sự 
hiểu biết thật sâu sắc, khoa học và hệ thống về 
những tư tướng vĩ đại của Người. Bởi vậy, việc 
giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp 
tư duy Hồ Chí Minh, đưa tư tưởng và phương 
pháp tư duy Hồ Chí Minh vào đời sống và hoạt 
động thực tiễn của thanh niên cũng như phong 
trào thanh niên hiện nay trở thành một nhu câu 
hết sức cần thiết, một đòi hỏi chính đáng của 
thanh niên. 

1. Mục tiêu cơ bản của việc đưa tư tưởng 
Hồ Chí Minh vào đời sống, hoạt động của 
thanh niên và phong trào thanh niên. 

Một trong những mục tiêu cơ bản của việc 
giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa tư tưởng 
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Hồ Chí Minh vào cuộc sống, hoạt động của 
thanh niên và phong trào thanh niên là giúp 
thanh niên có được những hiểu biết thực sự 
đúng đắn về tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyển từ 


những nhận thức cảm tính, mang tính tình cảm, 


sang những nhận thức tự giác, khách quan, 
khoa học. _ 

Tạo điều kiện để thanh niên có thể nhận thức 
một cách hệ thống những cơ sở khoa học, về lý 
luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh ; 
hiểu được những nguyên tắc cách mạng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc vận dụng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của 
Việt Nam, những sáng tạo khoa học của Người 
trong việc xây dựng đường lối cách mạng, chỉ 
đạo hoạt động thực tiễn, những tư tưởng vĩ đại 
của Người về tự do, độc lập cho dân tộc, về xây 
dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, về 
xây dựng Đảng trong sạch xứng đáng là người 
lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân 
dân, những nguyên tắc trong việc củng cố khối 
đoàn kết toàn dân, không ngừng chăm lo đến 
đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân 
dân, coi đó là yếu tố quan trọng tạo ra động lực 
cho mọi thắng lợi của cách mạng v.v... 

Khác với tư tưởng khoa học của nhiều nhà lý 
luận cách mạng khác, tư tưởng Hồ Chí Minh 
luôn gắn liền với những vấn đề rất thiết thực và 
cụ thê của thực tiễn và do vậy mang tính chỉ 
đạo thực tiễn rất cao. Bởi vậy, việc đưa tư tưởng 
Hồ Chí Minh vào cuộc sống hoạt động thực tiễn 
của thanh niên và phong trào thanh niên sẽ góp 
phần quan trọng vào việc định hướng các hoạt 
động cụ thể của thanh niên cũng như các cơ sở 
Đoàn. Việc vận dụng một cách đúng đắn tư 
tưởng Hô Chí Minh trong các hoạt động của 
cuộc sống sẽ góp phần giúp thanh niên nâng 
cao ý thức cách mạng, phát huy tính tự giác, 
khả năng sức mạnh của minh, xử lý một cách 


* PGS, TS Viện trưởng Viện nghiền cứu thanh niên 
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đúng đắn những mối quan hệ xã hội phức tạp 
hiện nay. 

Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động 
sống của thanh niên và phong trào thanh niên 
cũng chính là phương thức tốt nhất và có hiệu 
quả nhất đề chuyển tiếp tư tưởng quý báu của 
Người cho thế hệ trẻ, biến tư tưởng của Người 
thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động cách 
mạng của các thế hệ mai sau. 

Những năm gần đây, với việc mở rộng 
hệ thống đề tài nghiên cứu về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
chúng ta đã có được kiến thức khá đầy đủ, toàn 
diện và hệ thống về tư tưởng cách mạng và nhân 
văn của Người. Điều này đã giúp chúng ta có 
được định hướng đúng đắn trong tư duy chính 
trị, xác định chiến lược xây dựng và phát triển 
đất nước, đồng thời tạo điều kiện để truyền dạy 
những giá trị tư tưởng quý báu của Người cho 
thế hệ trẻ. Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta lại 
có điều kiện thuận lợi như hiện nay, cả về vật 
chất và tinh thần, chính trị và khoa học để đưa 
tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống 
của thanh niên và phong trào thanh niên. 

2. Nắm vững phương pháp tư tưửng 
Hồ Chí Minh về công tác giáo dục, bồi dưỡng 
thanh niên là nguyên tắc phương pháp luận 
cơ bản để đưa tư tưởng Hô Chí Minh vào 
thực tiễn cuộc sống hoạt động của thanh Hiện 
và phong trào thanh niên. 

Đề đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn 
cuộc sống hoạt động của thanh niên và phong 
trào thanh niên, nguyên tắc cơ bản đầu tiên là 
phải học tập, nắm vững và vận dụng một cách 
đúng đắn, sáng tạo tư tưởng chỉ đạo của Người 
về công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, 
trong đó tập trung vào những điểm chính sau : 

Kết hợp giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho 
thanh niên với nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò 
của thanh niên trong thực tiên cách mạng xây 
dựng và phát triên đất nước, đặt niềm tin ở 
thanh niên và trao cho họ những trách nhiệm 
xứng đáng với vai trò của họ. Chúng ta đều nhớ 
luận điểm của Bác là “muốn hồi sinh dân tộc 
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trước hết phải hồi sinh thanh niên”. Đây là luận 
điểm xuyên suốt cần được ghi nhớ trong quá 
trình giáo dục, bôi dưỡng thanh niên. Chỉ có đặt 
niềm tin ở thanh niên, chúng ta mới có thể 
không chỉ tạo điều kiện để họ đóng góp tích cực 
vào công cuộc cách mạng xây dựng và phát 
triên đất nước mà còn tạo cho họ sự tự tin, giúp 
họ nhận thức được một cách đúng đắn về tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

Giáo dục tư tưởng Hô Chí Minh cho thanh 
niên kết hợp với giáo dục lý tưởng cách mạng : 
độc lập dân tộc sắn liền với chủ nghĩa xã hội. 
Theo quan điểm của Bác, lý tưởng cách mạng 
bao giờ cũng rất gần gũi với thanh niên. Nó 
không hề là những lý luận cao siêu, xa vời mà ' 
luôn biểu hiện thật cụ thể, rõ ràng. Bác nhắc 
khuyên thanh niên, học sinh, sinh viên yêu 
Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu lao động, yêu kỷ 
luật, yêu khoa học và yêu chủ nghĩa xã hội... 
Cũng như đối với tất cả các cán bộ, đảng viên, 
Bác khuyên : “trung với nước, hiếu với dân, 
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của 
Tổ quốc”. 

Chính việc tăng cường giáo dục lý tướng 
cách mạng sẽ tạo cơ sở để thanh niên tiếp thu 
tư tưởng Hồ Chí Minh một cách tự nhiên, 
thuận lợi và ngược lại việc giáo dục tư tưởng 
Hồ Chí Minh sẽ giúp họ có được ý thức tự giác, 
tình cảm cách mạng, sự chủ động tham gia tích 
cực và có hiệu quả vào các phong trào hành 
động cách mạng, thực hiện lý tưởng cao đẹp của 
mình. 

Giáo dục tư tưởng Hỗ Chí Minh cho thanh 
niên gắn liền với việc nêu gương “người tốt việc 
tốt”, đông thời giáo dục về chính tấm gương 
sống, chiến đấu, hy sinh quên mình vì Tổ quốc 
và nhân dân của Bác. Chúng ta đều biết, một 
trong những phương thức giáo dục thanh thiếu 
niên mà Bác đã luôn nhắc nhở chúng ta là phải 
nêu các tấm gương “người tốt, việc tốt” cho 
thanh thiếu niên. Sinh thời Bác luôn coi việc 
chăm lo xây dựng các điển hình tiên tiến, biểu 
dương, khen thưởng kịp thời những tắm gương 

“người tốt, việc tốt” để những lớp người. trẻ tuôi 
có thê học tập và noi theo. Trên thực tế, chính 
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những tấm gương người thật, việc thật được Bác 
biểu dương, khen ngợi đã trở thành những mẫu 
mực cho cả một thế hệ thanh niên mang tên Bác 
phấn đấu, rèn luyện, noi theo. 

Bản thân Bác cũng tự mình rèn luyện, gương 
mẫu trong đời sống hằng ngày để làm gương 
cho thế hệ trẻ. Bởi vậy mà chính cuộc đời giản 
dị nhưng phi thường của Bác cũng là những 
khuôn mâu giáo dục không, gì có thê sánh được 
để truyền dạy cho thế hệ trẻ. 

Để đưa tư 'tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống 
hoạt động của thanh niên và phong trào thanh 
niên, cân khẳng định sức sống của tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong chính môi trường sông xã 
hội rộng lớn, phải xã hội hóa công tác giáo dục 
bôi dưỡng thế hệ trẻ. Các hoạt động của thanh 
niên và phong trào thanh niên luôn thấm nhuần 
tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải tạo ra bầu 
không khí xã hội mới trong đó các hoạt động 
của Đảng, Nhà nước, các đoàn thê, cộng đồng, 
gia đình và mỗi người dân đều thấm nhuần tư 
tưởng Hồ Chí Minh, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Cần tạo 
cho thế hệ trẻ lớn lên, sống, suy nghĩ hoạt động 
trong bầu không khí lành mạnh và trong sáng 
của tư tưởng Hồ Chí Minh trong xã hội. 

Nâng cao nhận thức của toàn xã hội vê tư 


tưởng Hô Chí Minh, là phương thức tự nhiên để 


xã hội hóa việc giáo ‹ dục, bôi dưỡng tư tưởng 
Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Ở đây, việc thực 
hiện công thức mà Bác đã nêu lên về việc phải 
kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội 
trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, đào tạo, 
bồi dưỡng thế hệ trẻ là hết sức quan trọng. 

Một trong những yếu tỐ quan trọng để giáo 
dục, bôi đưỡng tư tưởng Hô Chí Minh cho 
thanh thiếu niên là phải tăng cường vai trò và 
sức mạnh của Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên, đặc biệt 
là chức năng đoàn kết tập hợp và giáo dục thanh 
thiếu niên của các tổ chức nói trên. Về phương 
diện này, chính Bác đã từng dạy chúng ta răng 
để giáo dục thế hệ trẻ thì phải thông qua hoạt 
động của các tô chức đoàn thể cách mạng, 
thông qua “đấu tranh xã hội”. Vì vậy, Bác đã 
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luôn quan tâm đến việc xây dựng, củng cố và 
phát triên các tổ chức đoàn thể cách mạng của 
thế hệ trẻ, coi đó là phương thức tốt nhất để rèn 
luyện các thế hệ cách mạng cho đời sau. Trên 
thực tế, chính Bác đã là người chủ trì việc sáng 
lập Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp 
thanh niên, Đội Nhi đồng và Đội Thiếu niên 
Tiền phong, trực tiếp theo dõi chỉ đạo hoạt động 
của các tô chức thanh thiếu niên trên trong việc 
bồi dưỡng gIÁO dục tỉnh thần cách mạng, ý chí 
chiến đấu kiên cường cho thế hệ trẻ.. 

Thực hiện lời dạy của Bác, để đây mạnh 
công tác giáo dục bôi dưỡng thanh thiếu niên, 
trong đó có giáo dục bồi dưỡng về tư tưởng 
Hồ Chí Minh, chúng ta phải không ngừng củng 
cố, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên và các 
tổ chức thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
trong đó, hoạt động của Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hô Chí Minh phải được coi là hạt 
nhân của phong trào thanh niên. Kinh nghiệm 
thực tế những năm gần đây cho thấy, ở nơi nào 
cơ sở đoàn vững mạnh, các "hoạt động của Đoàn 
phong phú, đa dạng và thiết thực, nơi đó Đoàn 
sẽ có sức cuốn hút thanh niên, góp phần tích cực 
vào việc giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh 
niên. Về phương diện này, để đưa tư tưởng 
Hồ Chí Minh vào cuộc sống thực tiễn của thanh 
niên và phong trào thanh niên, các giải pháp từ 
phía Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
là hết sức quan trọng. 

3. Về các giải pháp: để đưa tư tưởng 
Hồ Chí Minh vào cuộc sống, hoạt động của 
thanh niên và phong trào thanh niên. 

Thực tế cách mạng nước ta đã cho thấy 
thanh niên ta, dù ở ở nhóm xã hội nào, hoàn cảnh 
và điều kiện sống ra Sao Cũng đều một lòng tôn 
kính và yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh, không 
phải chỉ vì Người là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc 
mà còn vi tư tưởng, phong cách sống và phương 
pháp tư duy của Người đặc biệt gần gũi với 
thanh niên. Đã không hề có một sự xa cách nào 
trong các cuộc tiếp xÚC 8ặp £Ỡ giữa các đối 
tượng thanh niên với Bác Hồ kính yêu. Chỉ biết 
răng trong tất cả các cuộc tiếp xúc như vậy, 
khoảng cách giữa một nguyên thủ quốc gia với 
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những người trẻ tuôi là hoàn toàn không còn 
nữa và tất cả những người trẻ tuổi này đều cảm 
thấy lớn dậy, tự tin và mạnh mẽ hơn. Chính điều 
này cũng là một đặc trưng kỳ lạ ở phương pháp 
công tác tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
một đặc trưng được tạo thành không chí ở 
những tư tưởng lớn mà còn ở những nhân cách 
lớn như Hồ Chí Minh. 

Vì vậy, có thể nói, đối với thế hệ những 
người trẻ tuổi, việc tiếp nhận tư tưởng Hồ Chí 
Minh bao giỜ cũng là một công việc thật tự 
nhiên, thật . dễ dàng. Điều này đã tạo ra một sự 
thuận lợi tất yêu và tự nhiên trong việc truyền 
dạy tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên, đưa 
tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống và hoạt 
động thực tiễn của họ. 

Để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục, 
bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa tư tưởng 
Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống của thế hệ 
trẻ, chúng ta phải thống nhất được những quan 
điểm chung nhất, từ xây dựng kế hoạch đến chỉ 
đạo thực hiện từ trung ưƠng tới địa phương, cơ 
sở ; hình thành một cơ chế hợp lý nhằm phát 
huy sức mạnh của nhà nước, chính quyền, đoàn 
thê, nhà trường, gia đình và cộng đồng, làm cho 
công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho 
thanh thiếu niên trở thành một nhiệm vụ quan 
trọng của toàn xã hội. 

Phần lớn đối tượng thanh, thiếu niên đều ở 
vào lứa tuổi còn đi học hoặc vừa học vừa làm, 


do vậy công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí 


Minh một cách hệ thống và chính quy trong 
nhà trường là hết sức quan trọng và cân 
thiết. Việc giáo dục tư tưởng Hỗ Chí Minh 
trong hệ thống giáo dục quốc dân trên thực tế có 
rất nhiều mặt mạnh do tính quy củ, chặt chẽ từ 
khâu biên soạn giáo trình, thực hiện giảng dạy 
chuyên sâu, đến khâu kiểm tra, thi cử bắt buộc. 
Có thể coi đây là một môi trường giáo dục tư 
tưởng Hồ Chí Minh rất tốt và có hiệu quả cho 
thanh, thiếu niên. Về phương diện này, phát huy 
những mặt mạnh của hệ thống giáo dục chính 
quy, chúng ta cần sớm nghiên cứu thống nhất 
được một chương trình giảng dạy chính quy về 
tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường học, phối 


ÁA 
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hợp lồng ghép việc giảng dạy tư tưởng Hồ Chí 
Minh vào các. môn học quan trọng khác với một 
dung lượng cần thiết và tương xứng với đòi hỏi 
của thực tế. 

Trong những điêu kiện của xã hội hiện đại, 
chúng ta cần tăng cường hơn nữa việc vận dựng 
sức mạnh của hệ thống các kênh truyên thông 
đại chúng vào việc truyên bá tư tưởng Hồ Chí 
Minh sâu rộng trong xã hội, đặc biệt là trong thế 
hệ trẻ. Cải tiến và đổi mới các hoạt động truyền 
thông từ VIỆC. biên soạn nội dung . đến thay đổi 
hình thức biểu đạt, từ khâu chuẩn bị chương 
trình tới khâu phổ biến và phát hành chương 
trình, để các chương trình truyền thông về tư 
tưởng Hồ Chí Minh ngày càng phong phú 
đa dạng, sát thực với những nhu câu và đòi hỏi 
của thanh thiếu niên. Nâng cao năng lực và hiệu 
quả của các phương tiện truyền thông, báo chí, 
phát thanh, truyền hình, xuất bản thuộc hệ 
thống của Đoàn, Hội, Đội, với những nội dung 
gắn liền với nhận thức và hành vi của lớp người 
trẻ tuổi để công tác truyền thông về tư tưởng 
Hồ Chí Minh cho thanh niên ngày càng thiết 
thực và hiệu quả hơn. Cần tạo điêu kiện để các 
chương trình truyền thông về tư tưởng Hồ Chí 
Minh có được những phương tiện kỹ thuật cần 
thiết, những thời lượng truyền thông thích đáng 
trong hệ thống các kênh truyền thông đại 
chúng. 

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và những 
đặc trưng riêng của minh trong công tác, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hô Chí Minh và các tổ 
chức thanh niên cân trở thành lực lượng 
nòng cốt và quan trọng nhất trong tổ chức, 
phối hợp và thực hiện giáo dục, bôi dưỡng tư 
tưởng Hô Chí Minh cho thế hệ trẻ. 

Tăng cường và mở rộng các hình thức tuyên 
truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh thông 
qua những hoạt động thực tiễn của công tác 
Đoàn, Hội, Đội. Tô chức các hình thức sinh 
hoạt, học tập, nói chuyện đa dạng, phong phú 
về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cũng 
như những tư tưởng chủ đạo của Người về từng 
lĩnh vực cụ thể của cuộc sống tại các tô chức cơ 
sở của Đoàn Thanh niên ; mở các diễn đàn 
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sinh hoạt, hội nghị, hội thảo để thanh niên có 
thể tham gia học tập, trao đối tiếp thu và nâng 
cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh. Lồng 
ghép những nội dung giáo dục tư tưởng Hồ Chí 
Minh vào các hình thức sinh hoạt văn hóa, vui 
chơi, giải trí, các diễn dàn thanh niên. 

Sớm xây dựng mạng lưới giáo dục, truyền 
thông về tư tưởng Hồ Chí Minh có tổ chức, ổn 
định, rộng khắp và đa dạng, trong đó tập hợp 
được đội ngũ những tuyên truyền viên có trình 
độ tham gia để đưa công tác giáo dục bôi dưỡng 
tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên vào 
từng địa phương cơ sở, từng đối tượng thanh 
niên. Hình thành các Đội thanh niên tuyên 
truyền xung kích, Đội tuyên truyền măng non 
trên lĩnh vực truyền thông, cổ động cho việc tìm 
hiểu, thực hiện và hành động theo tấm gương và 
tư tưởng của Bác Hồ. Tổ chức tập huấn thường 
xuyên cho các tuyên truyền viên về tư tưởng 
Hồ Chí Minh, mở rộng các cuộc thi tìm hiểu, 
thi tuyên truyền viên tư tưởng Hồ Chí Minh ở 
các tổ chức Đoàn, Hội, Đội, thu hút ngày càng 
đông đảo sự tham gia học tập, nghiên cứu và 
ứng xử xã hội của thanh thiếu niên theo lời dạy 
của Bác. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh, về bản chất, luôn rất 
gân gũi và thiết thực với cuộc sống của thanh 
niện. Do vậy các hình thức và biện pháp giáo 
dục, bồi đưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh không 
thê cứng nhắc và khô khan mà cân đa dạng, 
phong phú, phù hợp, sát thực với từng đối tượng 
cụ thể, theo tinh thần mà Bác đã từng dạy “học 
mà chơi, chơi mà học”. 

Bồi đưỡng và giáo dục tư tưởng Hồ Chí 
Minh cho thế hệ trẻ là một công việc quan 
trọng, cần thiết và thường xuyên, lâu đài, do đó 
luôn đòi hỏi chúng ta vừa phải có sự quyết tâm, 
kiên trì, vừa phải tìm tòi, phát hiện và sáng tạo 
ra những phương thức hoạt động mới. Chỉ có 
như vậy, chúng ta mới có thể làm tròn trách 
nhiệm trước lịch sử trong việc gìn giữ và truyền 
đạy tư tưởng cách mạng và nhân đạo vĩ đại của 
Bác Hồ cho những thế hệ mai sau, đưa tư tưởng 
Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống. 
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TIẾP TỤC THỰC HIỆN... 
(Tiếp theo trang 10) 


ngành, UBND địa phương đã không thực hiện 
đúng quy định đó ; cũng có trường hợp hỏi ý 
kiến một cách qua loa, hình thức, doanh 
nghiệp cứ phát biểu, cơ quan soạn thảo cứ giữ 
ý kiến của mình mà không đưa ra được lý do 
nào đủ thuyết phục. Tình trạng này phải được 
nghiêm túc khắc phục. 

Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần tổ chức 
theo dõi sát việc thi hành các cơ chế, chính 
sách thuộc phạm vi chức năng của mình để 
uốn nắn những lệch lạc, sai trái của doanh 
nghiệp ; lắng nghe ý kiến phản hồi của doanh 
nghiệp về những cơ chế, chính sách đó, kịp 
thời tổ chức đối thoại để cùng nhau tìm ra giải 
pháp thỏa đáng và nếu cần thì bổ sung, sửa 
đối, hoàn chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và 
theo đúng pháp luật. . 


* 
* * 


Cuối cùng, xin được nhân mạnh : yêu câu 
đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hoàn 
thành kế hoạch năm 2001 và kế hoạch 
5 năm 2001 - 2005 là rất bức xúc, đòi hỏi sự 
nỗ lực vươn lên rất cao của các doanh 
nghiệp, nhất là từ nay đến cuối năm. Về 
phía mình, Thủ tướng và các bộ, ngành sẽ tiếp 
tục bổ sung, hoàn chỉnh hoặc ban hành mới 
các cơ chế, chính sách theo đúng tư duy đổi 
mới. Chính phủ sẽ đây mạnh hơn nữa cuộc cải 
cách hành chính, phấn đấu xây dựng thể chế 
hành chính phù hợp với đòi hỏi của thê chế 
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, cùng với một bộ máy hành chính 
tính gọn có năng lực và đội ngũ công chức 
trong sạch. Chính phủ và doanh nghiệp cùng 
tiếp tục đấy mạnh thực hiện cơ chế “đối thoại 
và hợp tác”, tất cả vì yêu câu phát triên của 
doanh nghiệp, vì sự phôn vinh của đất nước và 
hạnh phúc của nhân dân. 
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RONG những năm đổi mới vừa qua, thị 

trường nước ta đã có những bước phát 

triền nhanh chóng và lượng hàng hóa cung 
cấp cho xuất khẩu hầu như liên tục tăng. Từ năm 
1996, trạng thái dư thừa hàng hóa đã bắt đầu xuất 
hiện, tình trạng giảm phát: diễn biến theo xu 
hướng ngày càng bất lợi cho nền kinh tế. Sự tăng 
trưởng chậm lại của nèn kinh tế trong 5 năm qua 
cũng bắt nguôn từ chính tình trạng đó. Do vậy, 
phát triển thị trường, đặc biệt là thị trường trong 
nước, trở thành yếu tố cực kỳ quan trọng để đạt 
được mục tiêu Đại hội IX đã đề ra là “tăng trưởng 
cao, bền vững và có hiệu quả” °', 

I - Thực trang thị trường thời kỳ 1991 - 2000. 

Qua các số liệu thống kê, sự phát triển của thị 
trường nước ta thể hiện trên hai mặt : 

Một là, xuất khẩu năm 2000 đạt 14,308 tỉ USD, 
tăng gấp 5,95 lần so với 2,404 tỉ USD năm 1990, 
bình quân tăng 19,52%/năm ; nếu so với mức 
tăng gấp 2,07 lần GDP trong cùng kỳ (tính 
theo giá so sánh năm 1994, GDP năm 1990 là 
131 968 tỉ đồng, năm 2000 ước đạt 273 439 tỉ đông), 
thì xuất khẩu tăng nhanh gấp 2,87 lần. 

Hai là, ở thị trường trong nước, tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong cùng 
kỳ còn tăng cao hơn rất nhiều, năm 2000 ước 
đạt 219 400 tỉ đồng, tăng gấp 11,53 lần so với 
19 031 tỉ đồng năm 1990, hay tăng bình quân 
27,10%/năm. Như vậy, so với mức tăng 2,07 lần 
của GDP, thì tông mức bán lẻ hàng hóa và doanh 


thu dịch vụ Ở thị trường trong nước còn tăng | 


nhanh hơn, gấp 5,57 lần. 

Nhìn các số liệu trên, không thể phủ nhận vai 
trò động lực thúc đấy nên kinh tế phát triển của 
thị trường ngoài nước, nhưng để có nhịp độ tăng 
trưởng đó, thị trường trong nước có vai trò mạnh 
hơn gấp bội. 


Nếu xem xét một cách chỉ tiết hơn, có thể 


thấy, vai trò của từng thị trường thăng trầm rất 
khác nhau trong một thập kỷ qua. 

Các số liệu thống kê cho thấy, biên độ dao 
động của nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu là rất 


46 


SỐ 19 (10-2001) 


Thị trườn tron tiiúC 
là đện lực ;ữan r0 
Èã kir1 tế tăng truúng 
Rham và bên vúng 


NGUYÊN ĐÌNH BÍCH ° 


lớn : “rơi xuống điểm đáy” lần thứ nhất (-13,2%) 
năm 1991 do cuộc khủng hoảng của Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây, 
leo lên mức trung bình trong hai năm 1992 - 1993 
(23,7% và 15,7%) và liên tục vươn lên đỉnh 
cao 35,8% năm 1994, 34,4% năm 1995 và 
33,2% năm 1996, sau đó giảm khá mạnh xuống 
26,6% năm 1997, để rồi lại “rơi xuống điểm đáy” 
lần thứ hai (1,9%) năm 1998 do tác động của 
cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực, còn 
từ năm 1999 đến nay đã nhanh chóng phục hồi trở 
lại (năm 1999 đạt 23,3%, năm 2000 đạt 23,9%). 

Trong khi đó, chỉ tiêu tông mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ ở thị trường trong 
nước hầu như vẫn còn đang trên đà “trượt dốc 
không phanh”, liên tục giảm rất nhanh từ 
75,5% năm 1991 xuống chỉ còn 11,0% năm 1997, 
năm 1998 nhích lên 14,6%, rồi rơi xuống “điểm 
đáy” 4,8% trong năm 1999 và năm 2000 cũng chỉ 
nhích lên được khoảng 12,8%. 

Những diễn biến đó của thị trường trong 
nước và thị trường ngoài nước cho phép khẳng 
định rằng : 


* Chuyên viên kinh tế, Bộ Thương mại 
(L) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 223 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


Thứ nhất, vai trò động lực thúc đây nền kinh 
tế phát triển của thị trường trong nước hầu như 
liên tục ở trong trạng thái ngày càng suy yếu 
hơn : từ chỗ là động lực chủ yếu trong hai năm 
đầu, đã giảm xuống còn ở mức cao trong hai năm 
1993 - 1994, tiếp tục xuống mức khá và trung 
bình trong các năm 1995, 1996 và 1998, còn 
trong hai năm 1997 và 2000 thì đã xuống quá 
thấp, đáng chú ý nhất là năm 1999 thực sự ở mức 
“suy kiệt”. Điều khẳng định này dựa trên cơ sở so 
sánh nhịp độ tăng trưởng của tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ ở thị trường trong 
nước với nhịp độ tăng trưởng GDP thì thấy 
khoảng cách này trong hai năm 1991 - 1992 
là 12,99 và 6,13 lần ; trong hai năm 1993 - 1994 
là 3,89 và 4,42 lần ; trong các năm 1995, 1996 và 
1997 lần lượt là 3,10 ; 2,18 và 2,53 lần ; trong hai 
năm 1998 và 1999 là 1,35 và 1,91 lần, còn trong 
năm 2000 chỉ là 1,01 lần. 

Thứ hai, ngoại trừ những năm mà khủng 
hoảng từ bên ngoài tác động đối với nền kinh tế 
nước ta, thì thị trường ngoài nước vẫn giữ được 
vai trò động lực mạnh hầu như liên tục trong bảy 
năm cuối thập kỷ (trừ năm 1998), bởi nhịp độ 
tăng trưởng xuất khẩu dao động trong khoảng gấp 
3,26 - 4,88 lần nhịp độ tăng trưởng GDP. 

Thứ ba, trong ba năm 1994 - 1996 khi thị 
trường ngoài nước đã đạt mức tăng trưởng cao 
liên tục gần ở mức kỷ lục (dao động trong khoảng 
3,55 - 4,05 lần so với GDP) và thị trường trong 
nước cũng vẫn còn đạt mức tăng trưởng khá 
(dao động trong khoảng gấp 2,18 - 4,42 lần so với 
GDP), thì nhịp độ tăng trưởng của GDP ở vào 
giai đoạn “hoàng kim” của cả thập kỷ (dao động 
trong khoảng 8,83 - 9,54%). 

Nhìn tổng quát, tuy rằng xuất khẩu có phát 
triển chậm lại ít nhiễu trong mấy năm gân đây, 
nhưng sự yếu đi quá mức của thị trường trong 
nước, theo chúng tôi, chính là nguyên nhân chủ 
yếu khiến cho nên kinh tế tăng trưởng chậm lại. 
Các số liệu cụ thê xem ở bảng sau : 

Nhịp độ tăng trưởng của GDP, kim ngạch xuất 
khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ ở thị trường trong nước (BLTÌN). 
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Từ thực tiễn đó, có thể rút ra hai bài học sau 
đầy : 

- Một là, thị trường trong nước không phải là 
một thị trường nhỏ, nếu có được sức mua mạnh 
của gần 80 triệu dân, thì trong mọi trường hợp 
cho dù thị trường xuất khẩu bị “trục trặc”, khả 
năng tăng trưởng khá vẫn có thể thực hiện được. 

- Hai là, trong quá trình phát triển, cần đẩy 
mạnh xuất khẩu, song do tác động của thị trường 
ngoài nước (đã từng ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát 
triển của nèn kinh tế nước ta), nên muốn phát 
triển nhanh và bền vững phải kết hợp cả hai 
nguôn động lực trong và ngoài mới tạo ra được 
một hợp lực mạnh. Chẳng hạn, sự mạnh đều của 
thị trường trong nước và thị trường ngoài nước 
trong ba năm giữa thập kỷ là những năm nền kinh 
tế đạt nhịp độ tăng trưởng ở giai đoạn đỉnh cao ; 
ngược lại, sự yếu đi quá mức của thị trường ngoài 
nước năm 1991 và 1998, sự giảm sút của thị 
trường trong nước liên tục bốn năm 1997 - 2000, 
nhất là năm 1999, đã khiến nền kinh tế phát triển 
chậm hẳn lại. 

II - Để kinh tế tăng trưởng nhanh và 
bên vững. 

Theo tính toán của các tổ chức quốc tế, muốn 
tăng trưởng kinh tế 1% thì thương mại phải tăng 
khoảng 2,2 - 2,3%. Do đó, với mục tiêu đưa GDP 
năm 2010 ít nhất lên gấp đôi năm 2000, tức là 
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nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân ít nhất là 
7,2%/năm, thì nhịp độ tăng trưởng của nền 
thương mại nước ta trong 10 năm tới cũng phải 
đạt mức bình quân tối thiểu là 16%/năm. Đó là 
điều không dễ dàng, đòi hỏi có nỗ lực vượt bậc 
của lĩnh vực thương mại. 

Trong các văn kiện Đại hội IX của Đảng, vấn 
đề phát triển thương mại được thể hiện rõ : 

- Thứ nhất, về thị trường ngoài nước. Tiếp tục 
đường lối đã được khẳng định trước đây, trong 
Báo cáo Chính trị Đại hội IX của Đảng vẫn đề ra 
đẩy mạnh xuất khẩu, xuất khẩu tăng gấp lên hai 
lần nhịp độ tăng GDP. Trong Phương hướng, 
nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 2001 - 2005 đề ra mục tiêu tăng trưởng 
xuất khẩu đạt 16%/năm. Như vậy, nếu so với 
nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu 19,52%/năm đã 
đạt được trong thập kỷ trước, thì dự kiến trong 
thập kỷ tới là 16%/năm là thấp. Sẽ là bất lợi ở 
kênh lưu thông do tình trạng ứ đọng sản phẩm 
khiến nên kinh tế phát triển chậm lại là điều khó 

tránh khỏi. 

— Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là ở chỗ : cơ cấu 
hàng xuất khẩu của nước ta chủ yếu là hàng thô, 
hàng : sơ chế (chiếm tỷ trọng khoảng 60%) ; trong 
cơ cấu hàng nhập khẩu, nhóm hàng nguyên, 
nhiên vật liệu vẫn chiếm tỷ trọng khoảng 65 - 
70% như trong nhiều năm gần đây. Nghĩa là, 
chúng ta vẫn đây mạnh xuất khâu dựa trên cơ sở 
khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên rất hữu 
hạn của đất nước, trong khi hầu như toàn bộ nền 
kinh tế lại phụ thuộc rất nặng nề vào nền công 
nghiệp nguyên liệu của nước ngoài thì xuất khẩu 
cũng rất khó có thể tăng nhanh. Do đó, vấn đề đặt 
ra đối với nền ngoại thương nước ta trong thời 
gian tới là phải nâng cao chất lượng cả xuất khẩu 
và nhập khẩu để duy trì nhịp độ tăng trưởng xuất 
khâu khoảng 16%/năm (trong 10 năm tới). 

Để đạt được điều đó, cần đấy mạnh sản xuất 
nguyên liệu trong nước để hạn chế nhập khẩu 
nguyên, nhiên, vật liệu của nước ngoài. Chỉ có 
như vậy, chúng ta mới có thể dành phân thỏa 
đăng nguôn ngoại tệ còn rất nhỏ bé cho việc nhập 
khâu công nghệ và máy móc, thiết bị hiện đại để 
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trang bị lại cho nên kinh tế. Các ngành công 
nghiệp chế biến cần đẩy mạnh để tăng nhanh tỷ 
trọng hàng chế biến xuất khẩu, nhất là hàng chế 
biến xuất khâu từ các nguồn nguyên liệu sản xuất 
trong nước ; hạn chế tình trạng lắp ráp đơn giản, 
thậm chí chỉ làm nhiệm vụ gia công đơn thuần, 
hiệu quả rất thấp cho các doanh nghiệp nước 
goài đang tôn tại trong nên kinh tế nước ta. 

- Thứ hai, về thị trường trong nước. Sự suy yếu 
của thị trường trong nước là nguyên nhân chủ yếu 
dẫn đến sự tăng trưởng chậm lại của nên kinh tế 
trong 5 năm qua. Do đó, cùng với việc phát triên 
tối đa tới mức có thể được của thị trường ngoài 
nước, cần gấp rút củng cố thị trường trong nước. 
Đây chính là một khâu mẫu chốt để tạo nên hợp 
lực đủ mạnh thúc đây nên kinh tế tăng trưởng 
nhanh và bèn vững. Điều tra mức sống dân cư của 
Tổng CỤụC Thống kê cho thấy, năm 1999, thu nhập 
bình quân đầu người một tháng tính theo giá 
hiện hành của chung cả nước là 295 nghìn đồng, 
tăng 30,1% so với năm 1996, bình quân tăng 
9, Z%inăm. Như vậy, xét trên quy mô tổng thê nên 
kinh tế, việc chỉ tiêu tông mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ ở thị trường trong nước hiện 
đang tăng chậm chính là do nguyên nhân sức mua 
yếu của thị trường nông thôn. Có thực tế là, ở khu 
vực nông thôn, đất đai chưa được khai thác hợp 
lý, năng suất lao động còn rất thấp, tỷ giá cánh 
kéo giữa hàng công nghiệp và dịch vụ với hàng 
nông sản ngày càng doãng rộng, bất lợi cho người 
nông dân. Cuộc điều tra trên cho thấy kết quả 
đáng lo ngại là, trong vòng 3 năm 1996 - 1999, 
thu nhập của dân cư khu vực nông thôn từ sản 
xuất công nghiệp và dịch vụ chẳng những không 
tăng mà còn giảm xuống. Cụ thể, nếu như thu 
nhập từ hai ngành sản xuất này năm 1996 chiếm 
16,6% trong tổng thu nhập của dân cư khu vực 
nông thôn, thì tỷ trọng này trong năm 1999 giẫm 
xuống chỉ còn 14,8%, trong khi thu nhập từ sản 
xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng từ 57,3% 
lên 58,5%. Điều này cũng có nghĩa là, thu nhập 
của dân cư khu vực nông thôn vẫn chủ yếu dựa 
vào lĩnh vực nông nghiệp. Những lợi ích to lớn 
của lĩnh vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ thì họ 
được thụ hưởng chưa nhiêu. 
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Do đó, vấn đề phát triển thị trường trong nước 
là bằng mọi cách tăng nhanh thu nhập của dân cư 
khu vực nông thôn. Thu nhập của dân cư khu vực 
này hiện tăng quá chậm. Đây chính là nguyên 
nhân cơ bản khiến thị trường trong nước phát 
triển yếu so với năng lực sản xuất của nên kinh tế. 
Cho nên, cần phát triển nhanh công nghiệp và 
dịch vụ ở khu vực nông thôn để tạo thêm nhiều 
việc làm, tăng nhanh thu nhập của dân cư. Kinh 
nghiệm của các nước đã công nghiệp hóa thành 
công như Nhật Bản, Hàn Quốc, hoặc của Trung 
Quốc đang duy trì được nhịp độ tăng trưởng rất 
ngoạn mục trong một thời kỳ rất dài là những 
minh chứng thực tiễn sinh động. 

III - Những giải pháp chủ yếu. 

Phát triển thị trường trong nước chính là tạo 
việc làm, tăng thu nhập để nâng cao sức mua của 
dân cư khu vực nông thôn. Để phát triển thị 
trường trong nước, theo tôi cần áp dụng các giải 
pháp đồng bộ bao gồm : 

Thứ nhất, đây mạnh sản xuất nông sản hàng 
hóa cần dựa trên cơ sở lợi thế so sánh của từng 
vùng, tiểu vùng chuyên canh để nâng cao năng 
suất và chất lượng, tạo ra những hàng hóa có sức 
cạnh tranh cao, gắn với nhu câu thị trường (cả 
trong và ngoài nước), nhằm tạo ra tiền đề vững 
chắc cho việc giải quyết vấn đề việc làm, ôn định 
và tăng thu nhập để tĂng sức mua của khu vực 
nông thôn. Căn cứ vào tiềm năng, lợi thế S0 sánh 
và khả năng cạnh tranh của từng vùng, tiểu vùng, 
các địa phương phải xây dựng các quy hoạch, kế 
hoạch đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn theo hướng phát triển chuyên 
canh sản xuất nông sản hàng hóa gắn với công 
nghiệp chế biến nhằm đáp ứng nhu cầu trong 
nước và hướng mạnh vào xuất khẩu. Việc xây 
dựng các quy hoạch, kế hoạch của các địa phương 
càn được sự phối hợp, chỉ đạo, điều hòa của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm khắc 
phục tình trạng nông dân tự phát trong sản xuất 
nông sản hàng hóa. Cần tăng cường sự phối hợp 
chặt chế giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn với Bộ Thương mại ở cấp trung ương và giữa 
các sở ở cấp địa phương trong việc tìm kiếm, thu 
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thập và cung cấp các thông tin về thị trường làm 
căn cứ vững chắc cho các quy hoạch, kế hoạch, 
dự án phát triển sản xuất nông sản hàng hóa. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư cho hệ 
thống các cơ quan nghiên cứu và triển khai để tạo 
ra những tập đoàn giống cây trồng, vật nuôi tiên 
tiến phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu của 
từng vùng, tiểu vùng ; tăng cường đầu tư cho các 
hoạt động khuyến nông, phòng trừ dịch bệnh cho 
vật nuôi, cây trồng, kiểm soát việc cung ứng 
thuốc thú Y, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

Thứ hai, Sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng 
hóa vẫn luôn luôn tiềm ẩn những nguy cơ và việc 
chuyển đối cơ cấu kinh tế nông nghiệp không thể 
thực hiện nhanh chóng. Do vậy, cùng với việc 
tăng cường các giải pháp hỗ trợ hàng nông sản, 
bảo hiểm cho sản xuất nông nghiệp trong thời 
gian tới, cân tăng Cường áp dụng các giải pháp 
chống độc quyên và kiêm soát độc quyên. lãng 
cường công tác quản lý thị trường để hạn chế tình 
trạng tăng gi hàng công nghiệp và dịch vụ, hạn 
chế tình trạng doãng rộng của tỷ giá cánh kéo gây 
thua thiệt cho dân cư nông thôn. 

Thứ ba, nhanh chóng áp dụng những giải 
pháp cụ thể để thực hiện chủ trương phát triển 
công nghiệp nói chung và phát triên công nghiệp 
chế biến nông sản nói riêng gắn với từng vùng 
nguyên liệu. Những chính sách và biện pháp 
khuyến khích đầu tư vào công nghiệp nói chung 
và công nghiệp chế biến nông sản nói riêng ở khu 
vực nông thôn phải tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa 
các cơ sở công nghiệp chế biến với nông dân sản 
xuất nông sản nguyên liệu theo những mô hình 
khác nhau phù hợp với những điều kiện và hoàn 
cảnh cụ thể như : 

- Miễn hoặc, giảm tiên thuê đất và các loại 
thuế cho các doanh nghiệp đầu tư vào công 
nghiệp chế biến nông sản ở vùng nông thôn theo 
hướng : vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện giao 
thông càng khó khăn thì thời gian miễn hoặc 
giảm tiên thuê đất và các loại thuế càng dài hơn 
và ngược lại. 
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- Ở những vùng đã phát triển các loại nông sản 
hàng hóa làm nguyên liệu với khối lượng lớn cần 
phát triển nhanh công nghiệp chế biến. 

- Cùng với ưu đãi về thuế, cần áp dụng các 
biện pháp hỗ trợ như : dùng quỹ hỗ trợ xuất khẩu 
để bù lãi suất cho các khoản vay để phát triển 
vùng nguyên liệu ; áp dụng phương thức cho vay 
tay ba giữa ngân hàng - nhà máy - nông dân để 
ràng buộc trách nhiệm mua nguyên liệu của nhà 
máy chế biến ; cho vay đủ vốn cần thiết trong thời 
hạn phù hợp với chu kỳ sản xuất của nông dân ; 
giảm các khoản đóng góp ngân sách đối với 
những cơ sở công nghiệp chế biến nông sản ở 
nông thôn trong những năm đầu để các doanh 
nghiệp có điều kiện đầu tư cho nông dân phát 
triển mạnh vùng nguyên liệu, trước hết là đầu tư 
về giống mới và một số loại vật tư thiết yếu. 

- Để giúp các cơ sở chế biến nông sản ở nông 
thôn giảm chỉ phí vận tải, giảm giá thành, nâng 
cao sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường, 
cần có chương trình đầu tư vốn của ngân sách nhà 
nước cho việc phát triển cơ sở hạ tầng ở từng 
vùng. Trước mắt, ưu tiên cho các địa bàn đã và 
đang hình thành các tổ hợp nông - công nghiệp 
sản xuất, chế biến nông sản. 

Thứ tư, hoạt động thương nghiệp nhà nước ở 
thị trường nông thôn là công cụ điều tiết của Nhà 
nước, làm đối trọng với các thành phân kinh tế 
khác, giúp nông dân đỡ bị ép cấp, ép giá khi mua 
vật tư và bán sản phẩm ở thị trường nông thôn. 
Nghiên cứu đôi mới tổ chức và phương thức hoạt 
động của thương nghiệp nhà nước ở thị trường 
này. Trên cơ sở rà soát những doanh nghiệp nhà 
nước hiện có, cần lựa chọn các hình thức kinh 
doanh tông hợp hoặc chuyên doanh cho phù hợp 
để tạo thành những công ty kinh doanh có hiệu 
quả. Trong đó, đặc biệt chú trọng loại hình Công 
ty vật tư nông nghiệp và nông sản hoạt động kinh 
doanh tổng hợp, vừa cung ứng các loại vật tư đầu 
vào chủ yếu, vừa tiêu thụ nông sản chủ yếu của 
hộ nông dân theo phương thức hợp. đồng hai 
chiêu, hợp đồng gia công, hoặc hợp đông đầu tư 
sản xuất nông sản hàng hóa. Làm tốt những vấn 
đề này sẽ phát huy được vai trò đối tác trực tiếp 
với nông dân, đối trọng chủ yếu với các thành 
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phân kinh tế khác và điều tiết, chỉ phối thị trường 
nông thôn của thương nghiệp nhà nước. 

Để tạo tiền đề cần thiết cho các đơn vị thương 
nghiệp nhà nước đảm nhận vai trò trực tiếp phục 
vụ nông nghiệp ở thị trường nông thôn, cần tập 
trung vào mấy nội dung sau : 

+ Đối với những mặt hàng thiết yếu, thương 
nghiệp nhà nước cần được ưu tiên phân bổ vốn 
đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật để 
“cắm sâu” vào nông thôn, và được đưa vào trong 
chương trình tăng vốn đầu tư nhằm xây dựng hệ 
thống cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn của Nhà nước. 

+ Với những hoạt động vừa mang tính kinh tế 
vừa mang tính xã hội - chính trị trong điều kiện 
phục vụ người nghèo, thương nghiệp nhà nước 
cân được ưu tiên cấp đủ vốn lưu động theo quy 
định của Nhà nước. 

+ Riêng đối với các đơn vị thương nghiệp nhà 
nước triên khai hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, 
cũng cần áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế 
như đối với các đơn vị đầu tư vào sản xuất như đã 
kiến nghị ở trên. 

+ Với phương châm hoạt động trên, thương 
nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp nhà 
nước hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản 
ở thị trường nông thôn phải được ưu đãi về tài 
chính, tín dụng để trực tiếp bán vật tư theo 
phương thức trả chậm, trực tiếp mua nông sản 
theo giá thị trường theo hợp đồng hai chiều, tiến 
tới thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất nông sản 
nguyên liệu với hộ nông dân. 

Thứ năm, coi trọng phát triển mạng lưới chợ 
thích ứng với quy hoạch tông thể phát triển 
thương : mại ở từng địa phương. Việc xây dựng CƠ 
SỞ hạ tầng cần được quan tâm để phát triển kinh 
tế hàng hóa và phục vụ đời sống nhân dân ở khu 
vực nông thôn. Tập trung phát triển mạng lưới 
chợ trên cơ sở quy hoạch phát triển cơ sở vật 
chất - kỹ thuật khu vực nông thôn. Hoàn thiện mô 
hình tô chức quản lý các chợ thị trần, thị tứ và 
cụm xã, Xã năm trong cấu trúc các cụm hoặc 
trung tâm kinh tế - thương mại - dịch vụ quy mô 
vùng hoặc nhỏ hơn. 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


Gia đình, cái nôi vĩnh hằng của mỗi 
con người, một xã hội đặc biệt, thu 
m= nhỏ của xã hội nói chung, được hình 
thành từ lâu trong lịch sử. Con người trưởng 
thành từ một gia đình êm ấm, lành mạnh, như 
được mang trên mình một hành trang quý 
báu để vững vàng bước vào xã hội rộng mở. 
Bàn về gia đình, “Tuyên bố về tiến bộ xã hội 
trong phát triển” của 
Liên hợp quốc 
năm 1994 đã nêu : 
“Gia đình là đơn vị 
_ cơ bản của xã hội và 
là môi trường tự 
nhiên cho sự phát 
triển và hạnh phúc 
của mọi thành viên, 
nhất là trẻ em”. 

Liên hợp quốc 
khẳng định mạnh mẽ 
vai trò của gia đình 
trong xã hội phát 
triển với ý nghĩa gia 
đình là nền tảng cấu 
thành của xã hội 
chúng ta. Vai trò to 
lớn của gia đình trước hết xuất phát từ những 
chức năng rất quan trọng của nó trong mối 
liên hệ với đặc điểm văn hóa, truyền thống 
của mỗi dân tộc, trong sự vận động phát triển 
của xã hội. Trong đó chức năng cơ bản nhất 
và luôn được sự đánh giá cao của xã hội 
phương Đông đó là chức năng giáo dục con 
cái, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Giáo dục gia đình 
đã tạo ra nhân cách đầu tiên của con người và 
ảnh hưởng đến các định hướng giá trị, lẽ sống 
của các thế hệ. Nhờ có gia đình, con người 
mới lớn lên và hòa nhập vào xã hội. 
Việc chăm sóc và giáo dục trẻ gắn bó với 
nhau và nhằm tới mục đích chung là giúp trẻ 
“thành người”” 


NHƯỮNG THÂCH THỨC 
ĐÔI VỚI 
Gifñ ĐINH HIẾN NâV 


Vñ CHÍNH SâCH 
HÔ TRỢ GIR ĐÌNH 


LÊ THỊ ÁNH TUYẾT ' 
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Gia đình là một môi trường có các quan 
hệ rất phong phú. Trong gia đình đan xen 
những mối quan hệ rất sinh động và đa dạng 
giữa những người có các vị thế khác nhau, độ 
tuổi khác nhau. Cùng với thế giới đồ vật 
muôn hình, muôn vẻ xung quanh, môi trường 
đó luôn kích thích trẻ hòa nhập, tìm hiểu, 
thăm dò, thử nghiệm, khám phá và từng bước 
tham gia vào công 
việc và quan hệ gia 
đình. Đó là những 
tiền đề cơ bản nhất để 
trẻ phát triển nhân 
cách và phát triển 
năng lực mọi mặt, 
tham gia vào quan hệ 
cộng đồng và xã hội. 

Thời nào cũng 
vậy, trẻ được giáo 
dục trong một môi 
trường đặc biệt và 
theo một phương 
pháp đặc biệt, đó là 
môi trường đầy ắp 
tình thương. Các 
thành viên trong gia 
đình, nhất là người 
mẹ luôn hết lòng vì cọn trẻ, có thể có những 
cách thức thích hợp để thỏa mãn những nhu 
cầu của trẻ. Hơn nữa, việc giáo dục xẩy ra 
trong mọi lúc mọi nơi trong đời sống sinh 
hoạt của gia. đình. Phong cách sống, ứng xử 
hàng ngày của các thành viên trong gia đình 
dần dần in những dấu ấn khó phai trong nhân 
cách đang hình thành của trẻ, và đến lượt 
mình lại lưu truyền cho thế hệ nối tiếp. 

Gia đình truyền thống đã thành công 
trong việc xây dựng ngôi nhà tổ ấm gồm 
nhiều thế hệ. Trước hết là ông bà, cha : 


* TS, Vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 
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anh em, con cháu cùng sống hòa thuận, “kính 
trên nhường dưới” có trách nhiệm với nhau. 
Đó cũng là nhân tố cơ bản, đầu tiên để con 
người tự điều chỉnh và thích nghỉ trong hòa 
nhập vào đời sống cộng đông và xã hội. Sự 
hòa nhập trước hết trong phạm vi dòng họ, 
đây là một trong những nét điển hình mang 
bản sắc văn hóa phương Đông. Đương nhiên, 
trong hệ thống quan hệ đó, tính cách độc lập, 
phong phú cho môi cá nhân trong phạm gia 
đình và cộng đồng bị hạn chế. 

Tuy mỗi nước trong vùng có những đặc 
điểm riêng về văn hóa, thậm chí có những 
cộng đồng theo những triết lý khác nhau, 
nhưng tính chất của gia đình truyền thống nói 
trên đã làm cho các dân tộc trong vùng mang 
đậm dấu ấn chung. 

Tuy nhiên, gia đình hiện tại trong vùng 
cũng như ở Việt Nam đã và đang | biến đối sâu 
sắc dưới sự tác động của phát triền kinh tế và 
nhu cầu giao lưu văn hóa. Sự biến đổi đó 
mang lại nhiều thuận lợi nhưng cũng không 
¡t thách thức trong quan hệ gia đình xã hội, 
đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục trẻ nhỏ. 

Trong những thập niên cuối, nhất là thập 
niên 90 của thế kỷ XX, các nước trong khu 
vực đá có những bước phát triển vượt bậc về 
kinh tẾ - xã hội. Trong sự phát triển đó, về 
một số chính sách phát triền kinh tế, về cách 
giải quyết những vân đề xã hội các nước 
trong khu vực đều có những nét tương đồng. 
Riêng Ở góc độ gia định, mô hình gia đình 
truyền thống ở khu vực với đặc điểm cơ bản 
được nêu trên đã CỔ những biến đôi lớn. 
_Chính nền kinh tế thị trường, ehính sách 
mở cửa, xu hướng hội nhập trong khu vực và 
quốc tế là nguyên nhân chính dẫn đến sự 
khác biệt trong mô hình gia đình hiện nay so 
với gia đình truyền thống. Điểm nôi bật 
của sự khác biệt đó là khoảng cách giữa gia 
đình giàu và gia đình nghèo là quá lớn ở 
nhiều nước như In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, 
Thái Lan, Ma-lai-xI-a... 
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Nghèo đói đã dẫn tới một bộ phận gia 
đình khó khăn không có đủ điều kiện vật chất 
tối thiêu để nuôi con chứ chưa nói đến các 
nhu cầu khác về văn hóa, giáo dục, giải tí... 
Sự chênh lệch lớn về thu nhập cũng dẫn đến 
sự phân hóa rõ rệt trong các nhu câu và các 
mỗi quan í tâm của gia đình ngày nay. Do đòi 
hỏi của nên kinh tế mới, con người cần có 
học vấn, năng động sáng tạo nên nhu cầu một 
nền giáo dục chất lượng Cao, một sự nuôi 
dưỡng, chăm sóc - giáo dục trẻ tối ưu ngay từ 
tuôi âu thơ đã trưởng thành một trong những 
nhu cầu lớn, cơ bản của các gia đình (nhất là 
ở khu vực thành thị). Xu thế phổ biến của các 
gia đình này là quá tập trung vào việc học và 
đáp ứng các điều kiện học tập của con, 
thậm chí coi nhẹ việc giáo dục toàn điện cho 
con cái. Trong khi đó những gia đình có thu 
nhập thấp, khó khăn (nhất là vùng nông thôn, 
vùng núi) thì lại trông đợi ở nhà nước các 
chính sách hỗ trợ cho họ về kinh tế, các dịch 
vụ giáo dục, y tế, văn hóa... Đây là một thách 
thức lớn mà nhiều quốc gia đang phải 
đương đầu. 

Một sự thay đổi đáng lưu ý là trong gia 
đình hiện nay dân chủ được mở rộng. Sự bình 
đăng quan hệ giữa các thành viên trong gia 
định ngày càng được tôn trọng, địa vị người 
phụ nữ trong gia đình được nâng lên. Trong 
gia đỉnh truyền thống, quyền uy thuộc về 
người cha, người chông do ảnh hướng của tư 
tưởng phong kiến và còn vì họ cũng là người 
lao động chính. Ngày nay, cả người cha và 
người mẹ đều là lao động chính, đều là chủ 
gia đình, cùng chăm lo giáo dục con và giải 
quyết công việc gia đình. Tính dân chủ được . 
mở rộng là một biêu hiện tích cực, một yếu 
tố quan trọng gốp phần giúp gia đình 
thực hiện tốt chức năng giáo dục, xã hội. 
Song, xu hướng quá đề cao dân chủ, đề caq 
giải phóng cá nhân, tự do cá nhân cũng 
chứa đựng những nguy cq khiến gia đình 
hiện đại dễ bị đô vỡ, tỷ lệ ly hôn tăng cùng 
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với những hậu quả kèm theo cũng là một 
thách thức đối với xã hội. 

Về cấu trúc gía đình : Nếu như gia đình 
truyền thống trước : phổ biến là gia đình mở 
rộng, bao gồm nhiều thế hệ thì nay gia đình 
mở rộng được thay thế bằng mô hình gia đình 
hạt nhân. Xu hướng sinh ít con trong gia đình 
là nguyên nhân chính làm cho quy mô gia 
đình ngày càng nhỏ đi. Tình trạng gia tăng SỐ 
gia đình hạt nhân ở Việt Nam cũng như ở các 
nước trong khu vực là do nhiều Cặp VỢ chồng 
trẻ thích ở riêng sau khi kết hôn đề cô những 
điều kiện độc lập về kinh tẾ, tự tô chức và 
chịu trách nhiệm về cuộc sống gia đình của 
minh. Mô hình gia đình hạt nhân độc lập về 
kinh tế có ý nghĩa tích cực của nó, song cũng 
có mặt hạn chế. Gia đình hạt nhân đã không 
duy trị được quan hệ và trách nhiệm đầy đủ 
đối với gia định lớn. Nhiều người Cao tuổi 
phải sống riêng, thiếu sự chăm sóc của con 
cái. Đông thời, trẻ em lại thiếu sự chăm sóc - 
giáo dục, đùm bọc của ông bà nội, ngoại. Đó 
là chưa kể đến có gia đình người cha và 
người mẹ do quá mải kiếm sống không có 
điều kiện chăm lo cho con, hoặc các bậc cha 
mẹ chỉ chăm lo thỏa mãn nhu cầu ích kỷ của 
câ nhân mà không có trách nhiệm chăm lo 
giáo dục con ; khoán việc giáo dục con cái 
cho nhà trường, cho người giúp việc. Cũng 
cần nói thêm là tốc độ biến đối về kinh tế, xã 
hội ngày nay thật là nhanh chóng và lớn lao 
đến mức mỗi thế hệ trẻ em phải sống trong 
thế giới khác rất nhiều so với thế giới mà cha 
mẹ các em đã sống. Nói cách khác, người 
cha, người mẹ không dễ đàng có đủ được 
nhận thức, kỹ năng giúp con cái trong cuộc 
sống hiện tại và tương lai. Làm thế nào để gia 
đình nuôi dạy con cái giữ được những truyền 
thống quý giá của dân tộc và đồng thời chuẩn 
bị được những kiến thức, kỹ năng, bản linh 
để các em biết tự lập hoạt động và tự quyết 
định tổ chức cuộc sống sau này ? Đó là câu 
hỏi đối với nhiều bậc cha mẹ hiện nay. 
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Từ những điều đã nêu trên, rõ ràng chức . 

năng giáo dục con của gia đình không chỉ là 
mối quan tâm gia đình mà là vấn đề xã hội, 
phải trở thành mối quan tâm của mỗi 
quốc gia. 
_ Tóm lại, bên cạnh các thành tựu phát triển 
kinh tế theo hướng thị trường, các nước tiểu 
vùng chúng ta đang đứng trước những thách 
thức lớn lao : 1) Khoảng cách giàu nghèo 
trong các gia đình tăng lên làm cho một bộ 
phận lớn gia đình không đủ điều kiện cho 
con em họ hưởng các dịch vụ chăm sóc giáo 
dục thích hợp ; 2) Dân chủ trong gia đình 
được mở rộng hơn trước, nhưng xu hướng ly 
hôn gia tăng làm cho phụ nữ và trẻ em bị đe 
dọa hơn bao giờ hết ; 3) Gia đình hạt nhân 
tăng lên nhưng điều kiện để phát huy truyền 
thống giáo dục gia đình Dị anh hướng không 
nhỏ ; 4) Mặc dầu một số nước đã có những 
chính sách hỗ trợ gia. đình nhưng rõ ràng là 
chưa đủ để đáp ứng với những thách thức lớn 
nói trên. 

2 - Hơn một thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã 
và đang đổi mới nhanh chóng từ một nên 
kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế 
thị trường có định hướng. Sự đa dạng các 
thành phân kinh tế đang được khuyến khích, 
chính sách mở cửa được tăng cường và nhiều 
mối quan hệ quốc tế đa phương, song phương 
được thiết lập. Gia đình Việt Nam đã chịu 
anh hưởng mạnh mẽ của các chính sách trên 
và đang trong sự chuyển biến về mô hình, 
quy mô, các quan niệm về chuẩn mực giá trị. 
Sự biến đối đó không tách rời hoàn toàn với 
những đặc trưng của gia đình truyền thống 
mà là sự điều chỉnh, thích nghĩ với những 
hoàn cảnh và điều kiện xã hội mới, được thể 
hiện trên những điểm chính như sau : 

Gia đình truyên thống Việt Nam hình 
thành và tồn tại lâu dài trong điều kiện nên 
kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp. Các 
gia đình liên kết với nhau theo họ nội và rất 
trọng việc thờ cúng tô tiên. Trong gia đình 
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truyền thống có một trật tự trên dưới rạch ròi 
và một quy định trách nhiệm rõ ràng cho 
từng thành viên. Gia đình truyền thống được 
bảo vệ bằng luân lý, phong tục và pháp luật. 

Gia đình truyền thống đã thành công 
trong việc xây dựng ngôi nhà tổ ấm, ông bà, 
cha mẹ, anh em, con cháu cùng sống hòa 
thuận, có trách nhiệm với nhau, trật tự trên 
dưới được tôn trọng, nhưng nó lại chứa đựng 
những hạn chế như : kìm hãm việc giải 
phóng con người, nhất là phụ nữ và xây dựng 
nhân cách độc lập, phong phú cho mỗi 
cá nhân. 

Còn ở gia đình mới, lại có xu hướng ngày 
càng đề cao sự giải phóng cá nhân, tự do 
hạnh phúc của cá nhân. Điểm tiến bộ, tính 
tích cực của gia đình Việt Nam hiện nay là 
được xây dựng trên cơ sở tự do lựa chọn 
trong kết hôn, lấy tình yên làm cơ sở hôn 
nhân, bình đẳng, dân chủ trong quan hệ giữa 
các thành viên trong gia đình, quan tâm tới 
nhu cầu của cá nhân. Tình trạng đối xử bất 
bình đẳng với phụ nữ, trẻ em phải phục tùng 
người lớn tuyệt đối đã giảm đi rõ rệt. Trong 
gia đình và ngoài xã hội quyên lợi, nguyện 
vọng của các thành viên được chú ý. Con 
người tự chịu trách nhiệm về bản thân mình. 
Cùng với sự đối mới của đất nước, gia đình 
mới hiện nay có nhiều quyên chủ động so VỚI 
trước : quyên được sử dụng ruộng đất lâu dài 
ở nông thôn, chủ động tổ chức và quản lý 
kinh tế gia đình theo hướng thích ứng với yêu 
cầu mới của sự phát triển kinh tế. Tuy vậy, 
hình thái gia đình mới cũng nảy sinh những 
điêm hạn chế như : sự phát triên của chủ 
nghĩa tự do cá nhân dẫn đến nguy cơ đô vỡ 
gia đình, tỷ lệ ly hôn tăng lên, tâm lý coi 
trọng đồng tiền, coi thường đạo lý, con cái 
thiếu quan tâm đến bố mẹ già, đối xử chưa 
đúng mực trong anh em, họ hàng... 
—_ Mặc dù có những thách thức trong quá 
trình chuyển biến nhưng nhìn chung số 
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đông gia đình Việt Nam có tính bền vững. 

Điều đó có cơ sở từ truyền thông đạo đức, từ 
đời sống tâm linh khá sâu sắc của con người 
Việt Nam : thờ phụng tổ tiên như là một tín 
ngưỡng thiêng liêng. Trong đạo lý của người 
Việt Nam luôn đề cao lòng biết ơn cha mẹ, 
sự hy sinh cho con cái, sự gắn bó giữa những 
người ruột thịt. Ở Việt Nam gia đình vân là 
cơ sở của xã hội, vẫn là nhân tố quan trọng 
trong đời sống tỉnh thần và vật chất của mỗi 
COn người. 

Nét thay đổi đáng kể trong gia đình mới 
hiện nay là dân chủ được mở rộng. Trong gia 
đình người bố và người mẹ đều là chủ gia 
đình, cùng chăm lo giáo dục con cái, quản lý 
ngân quỹ và. chỉ tiêu. Theo điều tra của 
Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội có 
74,5% ý kiến cho răng cả hai vợ chồng cùng 
bàn bạc các công việc lớn trong gia đình, có 
73,3% ý kiến cho rằng cả hai vợ chồng đều 
làm kinh tế cho gia đình. 

Trong gia đình truyền thống trước đây, 
quyền uy thuộc về người cha, người chồng 
bởi vì do ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến 
và vì họ cũng là người lao động chính nuôi 
sống gia đình. Ngày nay, địa vị người phụ nữ 
trong gia đình được nâng lên, quyên uy của 
người cha hay người mẹ chỉ thực sự có khi họ 
là người tích cực, là tấm gương sáng trong 
lao động, sinh hoạt và đạo đức ứng xử trong 
gia đình. Kết quả cuộc điều tra của Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam 1998, 90% người 
được hỏi cho rằng các bậc cha mẹ cần hiệu 
và tôn trọng con, 67% cho răng gia đình hạnh 
phúc là con phải được tham gia ý kiến về 
những vấn đề của gia đình. Tính dân 
chủ trong gia đình được mở rộng là một yếu 
tố rất quan trọng về giáo dục con cái có 
hiệu quả. 

Cùng với sự phát triển kinh tế thị trường, 
sự phân hóa về thu nhập giữa các hộ gia đình 
đang có chiều hướng ngày càng gia tăng. 
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Hiện nay khoảng cách chênh lệch giữa hộ 
giàu và hộ nghèo ‹ Ở nông thôn là khoảng 10 
lần. Nếu lấy 5% số hộ giàu nhất so với 5% số 
hộ nghèo nhất thì sự chênh lệch thu nhập 
giữa hai nhóm này lên tới 20 lần. 

Sự nghèo đói làm cho bộ phận không nhỏ 
các gia đình, nhất là vùng nông thôn, vùng 
núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn không 
đủ những điều kiện vật chất tối thiểu nuôi 
con, không thể trả được các chi phí cho con 
đi học. Đó cũng là một trong những nguyên 
nhân chính dẫn đến một tỷ lệ đáng kể trẻ em 
bị suy dinh dưỡng và một bộ phận trẻ em thất 
học, bỏ học. 

3- Ở Việt Nam, Nhà nước đã ban hành 
nhiều bộ luật, văn bản dưới luật, các chương 
trình quốc gia, các cuộc vận động nhằm hỗ 
trợ gia đình thực hiện các chức năng của 
mình, đặc biệt là chức năng giáo dục con. 
Song những chính sách thông qua các bộ 
luật, các chương trình, cuộc vận động lớn của 
quốc gia cho đên nay, cũng bộc lộ những bất 
cập, chưa thực sự hỗ trợ cho gia đình trong 
các điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện 
nay. Trong Ïnh vực giáo dục mâm non, ở 
những vùng kinh tế - xã hội chậm phát triển, 
đối với những gia đình quá khó khăn, các bậc 
cha mẹ thiếu nhận thức, kỹ năng để nuUÔI, 
chăm sóc, dạy dỗ con trong giai đoạn rất 
quan trọng này. Những gia đình này mong 
được cúng cấp các kiên thức kỹ năng nuôi 
dạy con ngay từ lúc bà mẹ còn mang thai. Họ 
cũng mong muốn con cái họ được hưởng các 
dịch vụ chăm sóc giáo dục mầm non có chất 
lượng, với sự tham gia và đồng SÓP. của họ 
trong khả năng có thể. Đắp í ứng nhu câu trên, 
về phía Chính phủ, rõ ràng cần có những 
chính sách, quy định rõ trách nhiệm đầu tư, 
vai trò của các bộ, ngành của Chính phủ, của 
cộng đồng, của chính gia đình phù hợp với 
những điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của 
từng vùng, miền nhằm bảo đảm quyền được 
sống, được phát triển của trẻ em. 
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Một hệ thống chính sách khác trên các 
lÏnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội... 
nhằm mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, 
hạnh phúc nuôi dạy con cái tốt, hài hòa giữa 
truyền thống và yêu cầu hiện đại sẽ là động 
lực quan trọng thúc đây sự phát triển của 
xã hội. 

Cuộc vận động “Xây dựng. gia đình văn 
hóa mới” được xuất hiện rất sớm từ thập kỷ 
60 ở một số gia đình tại tỉnh Hưng Yên và 
được lan rộng dần dần. Đến 1975, được 
phát triển khắp trong cả nước. Cuộc vận 
động này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của 
Bộ Văn hóa - Thông tin. 

Từ năm 1991 đến nay, tên cuộc vận động 
“Xây dựng gia đình văn hóa mới” được thay 
bằng “Xây dựng gia đình văn hóa” với các 
nội dung tiêu biểu sau : 

- Thực hiện dân số và kế hoạch hóa gia 
đình. 

- Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, 
tiến bộ. 

- Đoàn kết xóm giêng 

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. 

Những thành công của cuộc vận động đã 
góp phân củng cố gia đình về mọi mặt, nâng 
cao ý thức thực hiện nghĩa vụ của người công 
dân và động viên tiệm Tăng sáng tạo, tinh 
cảm, trách nhiệm của môi gia đình. 

Cùng với cuộc vận động “Xây dựng gia 
đình văn hóa”, các bộ, ban, ngành đã triển 
khai, chỉ đạo các cuộc vận động khác rất có 
ý nghĩa trong việc củng cô hạnh phúc 
gia đình, xây dựng xã hội văn minh, như : 

- Các cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau 
làm kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt” do 
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 


phát động... đã góp phân hạn chế trẻ suy dinh - 


dưỡng và bỏ học. 
- Phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc 


nhà” do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với . 


Công đoàn giáo dục Việt Nam phát động 
55 


Nghiên cứu - Trae đôi 


nhằm động viên cán bộ, giáo viên nữ làm tốt 
công việc nhà trường, nuôi dạy con tốt và 
xây dựng gia đình hạnh phúc đã được triển 
khai với những kết quả đáng ghi nhận. 

Từ 1995 đến nay, cuộc vận động “Ngày 
toàn dân đưa trẻ em đến trường” do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo phát động đã lôi cuốn các gia 
đình, cộng đồng cùng tham gia vào công tác 
giáo dục. trẻ em, tạo mọi điều kiện để tăng số 
trẻ 5 tuôi học mẫu giáo và mọi trẻ em đều 
đến trường tiêu học. 

Các cuộc vận động nêu trên đã góp phân 
xây dựng, động viên sự đóng góp của gia 
đình cho xã hội, giúp cho việc nâng cao vị trí 
của người phụ nữ trong gia đình. 

Như vậy, trong những thập kỷ qua nhất là 
trong hơn 10 năm gần đây, Nhà nước Việt 
Nam đã ban hành nhiều chính sách, chương 
trình quốc gia, mở nhiều cuộc vận động lớn. 
Thông qua hoạt động của nhiều bộ, ngành 
các chính sách, chương trình, Cuộc vận động 
đó đã hỗ trợ việc tổ chức tốt cuộc sống cho 
các thành viên trong gia đình, giúp gia đình 
làm tốt chức năng nuôi dạy con cái, đặc biệt 
là đối với lứa tuổi ấu thơ là lứa tuổi mà sự tôn 
tại phụ thuộc chính và gia đình. Những chính 
sách đó đồng thời cũng giúp cho việc bảo tôn 
những giá trị truyền thống tích cực của gia 
đình Việt Nam và định hướng, giúp. đỡ gia 
đình tôn tại, phát triên trong các điều kiện 
nên kinh tế - xã hội mới của đất nước. 

Song thực tiễn đang đòi hỏi cần có một 
chiến lược phát triển toàn diện cho gia đình 
Việt Nam ; chiến lược phát triển đó cần phù 
hợp với điều kiện của nền kinh tế thị trường 
có định hướng xã "hội chủ nghĩa : 

- Nhà nước cân có cơ quan quan lý nhà 
nước vê gia đình. Cần khân trương nghiên 
cứu, Xây dựng chiến lược quốc gia về 
gia đình, sắn với chiến lược phát triên 
kinh tế - xã hội và chiến lược con người, 
xây dựng hệ thống chính sách chung cho 
gia đình. 
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- Cân mở rộng hình thức truyên thông về 
vị trí, vai trò, chức năng của gia đình. Tăng 
cường truyền thông kiến thức nuôi dạy con 
cho các bậc cha mẹ, kiến thức về nữ công gia 
chánh và ứng xử trong gia đình. 

- Cân nghiên cứu xây dựng nội dung 
giáo dục gia đình phù hợp cho các chương 
trình giáo dục - đào tạo với từng loại đối 
tượng như : 

+ Chương trình xóa mù chữ cho những 
người trong độ tuổi lao động làm cha, làm 
mẹ ở những vùng khó khăn. 

+ Chương trinh giáo dục trước hôn nhân 
cho những người chuẩn bị xây dựng gia đình. 

+ Chương trình giáo dục thường xuyên 
cho các đối tượng có nhu cầu. 

+ Chương trình học cho học sinh phô 
thông các cấp, sinh viên các trường cao đăng, 
đại học... 

- Tăng cường đầu tư xướ triên các dịch vụ 
hỗ trợ gia đình trong việc nuôi và dạy con 
như : 

+ Phát triển nhà trẻ, mẫu giáo các dịch vụ 
và chăm sóc - giáo dục trẻ (cố hỗ trợ toàn 
phần hoặc bán phần cho các vùng sâu, 
vùng xa, khó khăn, dân tộc ít người). 

+ Mỡ rộng việc thành lập các trung tâm tư 
vấn về phương pháp nuôi dạy con, các dịch 
vụ vui chơi giải trí cho gia đình. 

- Quản lý tốt việc sản xuất, nhập khẩu đồ 
chơi, văn hóa phẩm cho trẻ. Sử dụng rộng rãi 
các phương tiện truyền thông đại chúng để 
xây dựng môi trường lành mạnh cho việc 
giáo dục trẻ em. 

- Có cơ chế vận hành đông bộ các chính 
sách về gia đình. 

- Có chính sách hợp tác quốc tế, học tập 
trao đối kinh nghiệm về quản lý và phát triển 
gia đình. 
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HỦ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế 

của giai cấp công nhân (GCCN) là hai 

mặt được kết hợp một cách hữu cơ trong 
thực tiễn cách mạng Việt Nam suốt gần một thế 
kỷ qua. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn ý 
thức một cách sâu sắc trách nhiệm trước dân tộc 
và nghĩa vụ đối với phong trào cộng sản, công 
nhân quốc tế. Trên cơ sở đó, Đảng ta đã kết hợp 
chặt chế chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế trong sáng của GCCN, giữa bảo 
đảm lợi ích dân tộc với thực hiện nghĩa vụ 
quốc tế. 

Ở vào thời điểm vừa bước sang thiên niên kỷ 
mới, Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định 
tiếp tục đẩy nhanh quá trình đổi mới toàn diện 
đất nước, huy động rộng rãi mọi nguồn lực dân 
tộc, xác định mục tiêu, vạch ra biện pháp, bước 
đi phù hợp đề bảo vệ lợi ích dân tộc ; mặt khác, 
tiếp tục kiên định lập trường đối với những 
nguyên lý của chủ nghĩa quốc tế của GCCN, bảo 
vệ, phát triên và vận dụng sáng tạo những 
nguyên lý đó trong điều kiện lịch sử mới. 

Quan điểm của Đảng ta và hiện trạng công 
tác tuyên truyền, giáo dục về lợi ích dân tộc và 
nghĩa vụ quốc tế thời gian qua. 

Vượt lên trên những thử thách khắc nghiệt từ 
sự khủng hoảng của phong trào cộng sản công 
nhân (CSCN) quốc tế, từ đầu thập niên 90 trở lại 
đây, công tác tuyên truyền, giáo dục về kết "hợp 
lợi ích dân tộc với thực hiện nghĩa vụ quốc tế 
luôn chiếm một nội dung quan trọng trong công 
tác tư tưởng và đường lối đối ngoại của Đảng, 


Nhà nước ta. Ngay sau khi chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Bộ Chính 
trị trong Nghị quyết 01 đã nêu rõ sự cần thiết 
phải đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả 
của công tác nghiên cứu, tuyên truyền và giáo 
dục lý luận. Công tác lý luận phải khẳng định và 
làm rõ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin, làm rõ những ' vấn đề cần nhận thức 
đúng, những vấn đề cần tiếp. tục bổ sung, điều 
chỉnh và phát triển trên cơ sở tổng kết và khái 
quát những kinh nghiệm thực tiễn mới và những 
thành tựu của khoa học hiện đại. Theo phương 
hướng đó, việc nghiên cứu, giáo dục và học tập 
lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã 
được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng và xã 
hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá 
độ lên CNXH của Đảng chỉ rõ : Thực hiện chính 
sách đại đoàn kết dân tộc, củng ‹ cố và mở rộng 
Mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp mọi lực 
lượng phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh ; thực hiện 
chính sách đối ngoại hòa bình, hợp tác hữu nghị 
với tất cả các nước, trung thành với chủ nghĩa 
quốc tế của GCCN, đoàn kết với các 
nước XHCN, với tất cả các lực lượng đấu tranh 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội trên thế giới. Tư tưởng trên của Cương 
lĩnh đã được Nghị quyết của các Hội nghị Trung 
ương tiếp sau, cũng như Nghị quyết Đại hội VIH 


* TS, ** - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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cụ thể hóa trong chính sách về đại đoàn kết dân 
tộc và chính sách đối ngoại. Nghị quyết 
Trung ương 3, khóa VII (6 - 1992), đã đề ra 4 
phương châm cần xử lý trong đường lối đối ngoại 
của Đảng trong tình hình mới. Một trong 4 
phương châm đó là phải kết hợp hài hòa giữa lợi 
ích dân tộc chân chính và chủ nghĩa quốc tế 
của GCCN. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
khóa VIII cũng quy định các tổ chức đảng và mọi 
cán bộ, đảng viên từ trung ương đến cơ sở phải 
kiên định 6 vấn đề về quan điểm mang tính 
nguyên tắc, trong đó có quan điểm kết hợp chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế 
trong sáng của GCCN v.v... 

Một trong những cội nguôn làm nên sự thành 
công của cách mạng Việt Nam những năm đổi 
mới là Đảng và Nhà nước ta đã giải quyết đúng 
đắn môi quan hệ giữa lợi ích dân tộc và nghĩa vụ 
quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với SỨC mạnh 
thời đại. Thực tiễn đã chỉ rõ, trong bất cứ giai 
đoạn cách mạng nào, chủ nghĩa yêu nước 
Việt Nam cũng luôn gắn bó hữu cơ, mật thiết với 
lý tưởng của GCCN, với CNXH. Ngay từ khi 
khởi xướng và lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi 
mới, Đảng ta đã xác định rõ : đối mới không phải 
là thay đổi mục tiêu XHCN mà là quan niệm 
đúng đắn hơn về CNXH và thực hiện mục tiêu Ấy 
bằng những hình thức, bước đi và biện pháp phù 
hợp. Đồng thời, luôn gắn bó với phong trào cộng 
sản và công nhân (CSCN) quốc tế, phần đấu hệt 
mình để làm tốt nghĩa vụ quôc tế cao cả là truyền 
thống cực kỳ quý báu, thê hiện bản chất GCCN 
của Đảng. Trong bối cảnh và tình hình mới, 
Đảng chủ trương mở rộng quan hệ, hợp tác với 
tất cả các nước, nhưng luôn chú trọng kết hợp 
chủ nghĩa yêu nước với thực hiện các nghĩa vụ 
quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với SỨC mạnh 
thời đại, giữ vững độc lập, chủ quyền, định 
hướng phát triên và giữ gìn truyền thông dân tộc. 
Đảng ta luôn xác định cách mạng Việt Nam là 
một bộ phận của cách mạng thế giới, đấu tranh 
không mệt mỏi vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Việc phát triển công tác lý luận, tổng kết thực 
tiễn mà Đảng ta đã và đang tiến hành là nhân tố 
góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh tư tưởng 
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chung của phong trào CSCN quốc tế thời kỳ sau 
“chiến tranh lạnh”, trong đó, công tác tuyên 
truyền, giáo dục có vai trò rất quan trọng. Đóng 
góp của công tác tuyên truyền, giáo dục vê lợi 
ích dân tộc và nghĩa vụ quốc tế trong những năm 
qua có thành tựu cơ bản là xây dựng ý chí kiên 
định con đường XHCN, củng cố tỉnh thần độc 
lập tự chủ trong việc xác định phương hướng, 
bước đi của công cuộc đổi mới toàn diện. Công 
tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lập trường 
quan điểm, ý thức tô chức của GCCN được xác 
định là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng. Bởi lẽ, 
buông lỏng việc giáo dục hệ tư tưởng của giai cấp 
công nhân sẽ tạo điều kiện để các luồng tư tưởng 
thù địch xâm nhập, chi phối. Mục đích của việc 
tuyên truyền, giáo dục là nhằm giúp cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân không ngừng nâng cao 
trình độ thế giới quan khoa học, nhân sinh quan 
cách mạng, phương pháp luận đúng đắn, từ đó 
củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu, lý 
tưởng và sự nghiệp của Đảng. Trong những năm 
qua, công. tác tuyên truyền, giáo dục về lợi ích 
dân tộc và nghĩa vụ quôc tế đã có nhiều bước 
phát triển mới. Một mặt, đã làm tốt công tác chỉ 
đạo, hướng dẫn kịp thời các chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, khẳng 
định những thành tựu to lớn của công cuộc đổi 
mới toàn diện ở nước ta. Mặt khác, đã tập trung 
tuyên truyền các diễn biến, sự kiện minh chứng 
cho sự phục hồi của phong trào CSCN quốc tế 
như thông tin về các diễn đàn, các cuộc gặp gỡ 
giữa các đảng cộng sản và công nhân ở các khu 
vực và trên thế giới, cổ vũ những thành tựu mà 
các nước XHCN (Trung Quốc, Cu-ba, Lào...) 
đã đạt được. Đông thời, công tác tuyên truyền, 
giáo dục đã tập trung triển khai các hoạt động 
lớn theo chủ đề như phong trào đoàn kết và ủng 
hộ Cu-ba ; lên án mạnh mẽ âm mưu của chủ 
nghĩa đề quốc (CNĐQ) đứng đầu là Mỹ đối với 
các nước đang phát triên và các phong trào cách 
mạng dân tộc chân chính ; phê phán những tư 
tưởng dân tộc cực đoan dẫn tới hậu quả bùng nổ 
các cuộc xung đột, nội chiến đẫm máu, gây bất 
ốn định cho an ninh khu vực và thế giới v.v.. 

Nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục về 
lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quốc tế được đưa vào 
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chương trình giáo dục của tất cả các cấp học dưới 
nhiều hình thức khác nhau. Thông qua các kênh 
chuyển tải thông tin đa dạng, phong phú, bằng 
nhiều thể loại như báo chí, xuất bản, truyền 
thanh, truyền hình, các buổi báo cáo thời sự, phố 


biến nghị quyết, bôi đưỡng dài hạn và ngắn. 


hạn..., lợi ích dân tộc chân chính được tuyên 
thư phổ cập đến đông đảo quân chúng nhân 

dân. Qua đó, nội hàm các khái niệm vê lợi ích 
dân tộc, nghĩa vụ quốc tế và sự cần thiết phải kết 
hợp nhuần nhuyễn g1ữa lợi ích dân tộc và nghĩa 
vụ quốc tế trong bối cảnh lịch sử hiện nay, cùng 
với những biểu hiện mới trong quan niệm, nhận 
thức về vấn đề này đã được làm rõ hơn. 

Để bảo đảm lợi ích dân tộc trong điều kiện 
mới, rõ ràng cần phải có đường lối phát triển 
đúng đắn, trước hết và quan trọng nhất là nắm 
vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH; có 
chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương 
hóa, đa dạng hóa các môi quan hệ quốc tê để tạo 
lập môi trường quốc tế thuận lợi, tranh thủ mọi 
nhân tố tích cực bên ngoài phục vụ công cuộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước ; bảo đảm cho xã 
hội phát triển theo mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì 
vậy, tìm mọi cách để khêu gợi toàn dân phát huy 
tinh thần bảo vệ độc lập dân tộc và CNXH, ý 
thức gắn lợi ích riêng với lợi ích chung của cả 
cộng đông, phát huy những giá trị truyền thống 
của dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc, tăng cường bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an 
ninh và chủ quyền quốc gia... là nhiệm vụ quan 
trọng và cần thiết của công tác tuyên truyền, giáo 
dục hiện nay. Nghĩa vụ quốc tế hàng đầu mà 
chúng ta cân phải nhận thức và quán triệt là góp 
phân vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế 
giới vi hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát 
triển và tiến bộ xã hội ; đoàn kết quốc tế với các 
nước XHCN, với các đăng cộng sản và công 
nhân, với các đẳng cánh tả, với các lực lượng dân 
chủ, cách mạng và tiến bộ trên thế giới. 

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, 
giáo dục về bảo đảm lợi ích dân tộc và thực hiện 
nghĩa vụ quốc tế đã có những thành tựu rất cơ 
bản. Đó là : đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng 
và con đường đi lên CNXH ; cụ thể hóa và 
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phát triển đường lối, xây dựng các luận cứ khoa 
học cho những quyết sách lớn của Đảng và 
Nhà nƯỚC ; nâng cao hiệu quả xã hội và ý nghĩa 
quốc tế của sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ 
Tổ quốc. Nhờ vậy, nhận thức của các tầng lớp 
nhân dân được nâng lên. Và quan trọng hơn, 
những nhận thức đó đã biến thành hành động 
cách mạng cụ thể trong cuộc sống, thê hiện ở ý 
thức nâng cao cảnh giác sẵn sàng bảo vệ chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc 
XHCN, bảo vệ Đảng ; nhận thức rõ ràng và đúng 
đắn về đường lối đối ngoại của Đảng. Cán bộ, 
đảng viên và nhân dân không chỉ tán thành, ủng 
hộ mà còn chủ ¡động tích cực tham gia mở rộng 
quan hệ quốc tẾ, ủng hộ các lực lượng cách mạng 
tiến bộ, củng cố và phát triển quan hệ VỚI CáC 
đẳng cộng sản, công nhân trên thế giới, với các 
nước XHCN, chủ động tham gia tích Cực các 
hoạt động trong các tô chức quốc tế, các diễn đàn 
song phương và đa phương, đấu tranh giải quyết 
những. vấn đề toàn cầu bức xúc đặt ra trước 
nhân loại... 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục về 
lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quốc tế thời gian qua 
còn nhiều hạn chế, chưa được tiến hành một cách 
có hệ thống, đồng bộ và thường xuyên, liên tục, 
phù hợp với thực tiễn sôi động đang diễn ra từng 
ngày, từng giờ. Cuộc cách mạng khoa học - công 
nghệ hiện đại, trước hết là trên lĩnh vực thông tin 
đang tác động rất mạnh mẽ đến các quốc gia, mà 
chủ thể nắm giữ những phương tiện thông tin tối 
tân, hiện đại đó là các thế lực tư bản, đề quốc. Lợi 
dụng ưu thế về thông tin, các thế lực thù địch 
tăng cường các biện pháp chống phá trên lĩnh 
VỰc tư tưởng - văn hóa đối với các nước XHCN, 
các nước đang phát triên và phong trào CSCN 
quốc tế. Trong khi đó, các hình thức, phương 
pháp tuyên truyền, giáo dục của ta lại chậm được 
đổi mới, xơ cứng, máy móc, phương tiện kỹ thuật 
còn lạc hậu, đội ngũ cán bộ tham gia công tác 
này còn nhiều bất cập cả vê số lượng và chất 
lượng, nên công tác tuyên truyền giáo dục chưa 
đạt hiệu quả cao. Thậm chí còn có nhiều nhận 
thức chưa đúng về vấn đề này mà dẫn đến có lúc, 
có nơi công tác tuyên truyền, giáo dục còn bị coi 
nhẹ, bưông lỏng... 
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Một số kinh nghiệm và kiến nghị. 

Từ thực tiễn của công tác tuyên truyền, giáo 
dục về lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quôc tế thời 
gian qua, có thể rút ra một số bài học kinh 
nghiệm nhằm khắc phục những hạn chế để tăng 
cường tốt hơn nữa công tác này trong giai đoạn 
cách mạng sắp tới : 

Thứ nhất, chúng ta phải luôn kiên định chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh, lấy 
đó làm nên táng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi 
hoạt động của Đảng, cũng như của toàn dân tộc. 
Đây vừa là nguyên tắc định hướng của công cuộc 
đối mới, vừa là căn cứ chỉ đạo toàn bộ công tác 
tư tưởng - lý luận của Đảng, trong đó có tuyên 
truyền, giáo dục về lợi ích dân tộc và nghĩa vụ 
quốc tế. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một học thuyết 
mang tính cách mạng, khoa học và sáng tạo, phải 
làm thế nào để nhân tính khoa học và sáng. tạo ây 
lên, phát triển nó phù hợp với điều kiện và hoàn 
cảnh cụ thể, tránh áp dụng một cách rập khuôn, 
máy móc ; nhưng cũng phải đề phòng khuynh 
hướng xa rời những nguyên. lý cơ bản của học 
thuyết Mác - Lê-nin. Cần nắm vững quan điểm 
mác xít về kết hợp giữa lợi ích dân tộc và nghĩa 
vụ quốc tế và vận dụng sáng tạo trong thực tiễn 
cách mạng nước ta. 

Thứ hai, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 
CNXH, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không 
được dao động, xa rời mục tiêu đó. Đây là mục 
tiêu thể hiện rõ bản chất của GCCN, là sự lựa 
chọn lịch sử duy nhất đúng đã được thực tiền 
nước ta kiếm nghiệm. Độc lập, tự do của mỗi 
quốc gia trong thời đại ngày nay không phải là 
vẫn đề mới mẻ, nhưng độc lập dân tộc gắn liên 
với CNXH lại là điều không dễ thực hiện. Đất 
nước có thể có độc lập, nhưng kinh tế không phát 
triên, hoặc phát triển nhưng không đúng mục tiêu 
XHCN thì trước sau nền độc lập ấy cũng không 
giữ được ý nghĩa chân chính của nó. Vì vậy, kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH vừa là 
yêu cầu cơ bản, bức thiết, vừa là một thách thức 
đối với các đảng cộng sản khi đã cầm quyền, 
nhất là trong điều kiện đổi mới, cải cách. Cần 
tiếp tục khẳng định tính tất yếu và bản chất ưu 
việt của CNXH, khẳng định con đường XHCN là 
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con đường duy nhất đúng trong bối cảnh quốc tế 
đầy biến động và phức tạp hiện nay. Trên cơ sở 
đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng 
trong nhận thức của nhân dân về kết hợp lợi ích 
dân tộc và nghĩa vụ quốc tế ở nước ta. Việc 
khẳng định này không chỉ bằng cách nêu lên tính 
tât yêu, cũng như bản chât ưu việt, cách mạng, 
khoa học của CNXH, mà còn bằng cách chỉ ra 
những mặt trái, những khuyết tật của CNTB, 
vạch trần bản chất bóc lột tỉnh vi, xấu xa của nó 
trong tình hình hiện nay. Dĩ nhiên là không phủ 
nhận một chiều cả những thành tựu, mà XÉt vê 
khách quan CNTB đã mang lại cho đời sống văn 
minh của nhân loại. Hiện nay, tìm ra con đường, 
biện pháp để xây dựng thành công CNXH, đâu 
tranh chỗng lại các thế lực thù địch, bảo vệ hòa 
binh, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ quốc 
gia là trách nhiệm trực tiếp của Đảng ta, đông 
thời là lương tri, trách nhiệm đối với phong trào 
CSCN. quôc tế, là biểu hiện cụ thê bản chất 
quốc tế của GCCN. 

Thứ ba, sự nghiệp cách ¡ mạng và sức sống của 
phong trào CSCN quốc tế phụ thuộc vào nhiều 
nhân tố khách quan và chủ quan, nhưng phải 
khẳng định một nhân tố rất quan trọng là vai trò 
chủ động, sáng tạo của các đẳng cộng sản và 
công nhân ở mỗi nước, nhất là các nước đang đi 
theo định hướng XHCN, trong đó có Việt Nam. 
Vì vậy, muốn giành được thắng lợi và giữ vững 
thành quả cách mạng, Đảng phải nắm vững ngọn 
cờ độc lập, nắm được vai trò lãnh đạo đất nước, 
phải có đường lối độc lập, tự chủ, chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội đúng đắn, có cơ sở xã hội 
vững chắc, có biện pháp đấu tranh tập hợp lực 
lượng thích hợp... Trên phạm vi quốc tế, cần có 
sự phối hợp hành động, giúp đỡ lẫn nhau trên 
nguyên tắc bình đẳng, độc lập, tự chủ của mỗi 
đẳng. Sự thống nhất tư tưởng, hành động luôn là 
cần thiết nhưng không chấp nhận bất kỳ sự đồng 
nhất nào, một khuôn mẫu có sẵn nào mang tính 
chất áp đặt ; không lệ thuộc hay ÿ lại bên ngoài. 
Sớm phát hiện sai lầm, khuyết tật để khắc phục, 
sửa chữa kịp thời và kiên quyết. Đổi mới nội 
dung, phương thức hành động, hợp tác trong bối 
cảnh quôc tế mới. Phải có chiến lược, sách lược 
đúng đắn, mềm dẻo, linh hoạt trong việc tạo lập 
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môi trường quốc tế thuận lợi, nhưng không từ bỏ 
mục tiêu giai cấp, lý tưởng cách mạng của mình ; 
chủ động liên minh rộng rãi với các phong trào, 
các tổ chức chính trị tiến bộ ở khu vực và thế 
giới, coi trọng quan hệ với các đảng dân chủ - 
xã hội, các đẳng cánh tả... 

Thứ tư, cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng 
và tính cấp thiết của công tác tuyên truyền, giáo 
dục về lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quốc tế trong 
giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam. Nó 
không chỉ nhằm nhân lên sức mạnh của dân tộc 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
đất nước, mà cao hơn là góp phần củng cố niềm 
tin vào con đường đi lên CNXH đối với các dân 
tộc khác có hoàn cảnh và điều kiện tương tự. 
Chính vì vậy, cần tiếp tục tạo ra trong đông đảo 
quần chúng nhân dân một nhận thức đúng về 
môi quan hệ giữa lợi ích dân tộc và nghĩa vụ 
quốc tế ; phải coi đó là một nhiệm vụ không thê 
tách rời trong công cuộc phát triển đất nước dựa 
trên cơ sở phát huy tối đa mọi nguồn lực trong 
nước và các nguồn lực bên ngoài. 

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền, giáo dục về lợi ích dân tộc và nghĩa vụ 
quôc tế thông qua các diễn đàn, các khóa học, 
các phương tiện thông tin đại chúng... là yêu cầu 
quan trọng hiện nay. Muốn cho nội dung tuyên 
truyền, giáo dục thực sự đi vào các tầng lớp nhân 
dân cần phải xác định được những nhiệm vụ 
mang tính chiến lược, thường xuyên, lâu dài, 
những nhiệm vụ có tính chất cân thiết, làm ngay 
(ví dụ như các phong trào đoàn kết ủng hộ nhân 
đân Cu-ba, phong trào ủng hộ nhân dân các nước 
chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi 
trường...). Bên cạnh đó, cần cải tiến hình thức 
hợp lý cho công tác Thầy sống động hơn, được 
nhân dân đồng tình ủng hộ. Trước hết cần đổi 
mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên 
truyền, giáo dục nhằm nâng cao tính hấp dẫn, kịp 
thời, làm cho cán bộ, đẳng viên và nhân dân hiểu 
đúng tình hình đất nước và thế giới. Trong bối 
cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, cần đặc 
biệt coi trọng cải tiến hình thức và nâng cao chất 
lượng hoạt động của các cơ quan làm công tác 
tuyên truyền, giáo dục lý luận như cơ quan thông 
tấn, báo chí, giáo dục và đào tạo... nhằm 
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thông tin đa dạng, nhiêu chiều, nhanh chóng, kịp 
thời, chính xác, đúng định hướng đến nhiều đối 
tượng khác nhan trong xã hội. 

Hiệu quả của việc tuyên truyền, giáo dục về 
lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quốc tế trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, trong các 
trường học, các lớp đào tạo, bôi dưỡng lý luận... 
phụ thuộc rất nhiều vào nội dung của vân đề. Do 
vậy, kiến tạo được nội dung tuyên truyền về lợi 
ích dân tộc và nghĩa vụ quôc tế một cách khoa 
học, thiết thực, phù hợp với từng loại đối tượng 
là vô cùng cần thiết. Đành rằng, xuyên suốt mọi 
phương thức tuyên truyền, giáo dục là nội dung 
về sự kết hợp lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quôc tê, 
nhưng ở mỗi đối tượng, nội dung cần có cách thể 
hiện khác nhau, dung lượng chuyển tải khác 
nhau. Điều đó đòi hỏi giữa nội dung cần tuyên 
truyền, giáo dục với hình thức, phương pháp thể 
hiện phải CÓ SỰ thống nhất . chặt chẽ. 

Để công tác tuyên truyền, giáo dục về lợi ích 
dân tộc và nghĩa vụ quôc tê phát huy hiệu quả 
cao hơn và đúng, hướng, xin nêu một vài kiến 
nghị : 

I. Nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống lý luận về cách mạng XHCN ở Việt Nam ; 
tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, những tỉnh 
hoa trí tuệ của dân tộc và nhân loại ; bồi dưỡng 
nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 
quân chúng nhân dân về những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, 
tác phong Hồ Chí Minh. Khai thác di sản lý luận 
về lợi ích dân tộc kết hợp với nghĩa vụ quôc tế 
trong sự nghiệp cách mạng trên tỉnh thần sáng 
tạo, phát triển... 

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trước 
hết là các cập ủy đảng đối với công tác tuyên 
truyền, giáo dục lý luận chính ]¬ã nói chung, về 
lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quốc : tế nói riêng. 

3. Đổi mới mạnh mẽ tư duy về công tác tuyên 
truyền, giáo dục lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quôc 
tẾ, xác định rõ vai trò, nội dung của công tác này 
trong hệ thống giáo, dục lý luận cho cân bộ, đẳng 
viên và trong hệ thống giáo dục quốc dân. 


(Xem tiếp trang 76) 
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I - KHÁI QUÁT TÌNH HỈÌNH 
LƯƠNG THỰC NƯỚC TA 


(1976 - 2000). 
1 - Những thành quả đã đạt 
được. 


Lương thực có vai trò quan 

trọng trong đời sống kinh tế, 

chính trị và xã hội của nước ta. Từ 

sau 1975 đến nay, ở nước ta mỗi 

khi lương thực biến động thì tình 

hình kinh tế - xã hội ít nhiều cũng bị ảnh hưởng 
theo. Thời gian từ 1975 - 1985 là giai đoạn trì trê, 
sản xuất lương thực không đủ tiêu dùng, phải 
nhập khẩu, có năm nhập tới trên 1,5 triệu tấn gạo. 
Các năm tiếp theo, từ 1986 - 1990 là giai đoạn 
cực kỳ khó khăn, tăng trưởng thấp, lạm phát cao ; 
sản xuất lương thực tăng nhưng lưu thông bị hạn 
chế, tình trạng thừa thiếu đan xen nhau, thiếu hụt 
cục bộ tại các điểm nóng vẫn thường xảy ra, mặc 
dù từ 1982 - 1985 tình hình lương thực đã bước 
đầu có sự chuyển biến. Vào năm 1987 - 1988, 
mặc dầu sản xuất lương thực tại đồng bằng sông 


Cửu Long đã có sự gia tăng đáng kể, đủ sức để 


cân đối cho nhu cầu của cả nước, nhưng phải đến 
năm 1989 - 1990 mới xuất khâu gạo được ra nước 
ngoài. Cố thể nói việc xuất khẩu lương thực bắt 
đầu từ năm 1989 đã chuyển Việt Nam sang một 
giai đoạn mới, từ nước nhập khẩu sang xuất khẩu, 
cải thiện đời sống của một bộ phận lớn dân cư, 
gia tăng sức mua xã hội, góp phân giảm bớt thâm 
hụt thương mại, là tiền đề quan trọng chống lạm 
phát có kết quả, từ đó tác động tích cực đến quá 
trình phát triển kinh tế Việt Nam trong những 
năm sau này. 

Xuất khẩu lương thực là một trong những 
thành tích nổi bật nhất trong quá trình chuyển đôi 
nên kinh tế, tạo niềm tin trong xã hội vào sự lãnh 
đạo của Đăng, 6 ổn định tỉnh hinh kinh tẾ - xã hội 
trong bối cảnh hết sức phức tạp của các năm 
1986 - 1990. Thành quả đó đã được tiếp tục trong 
các năm sau này. Sản lượng lương thực bình quân 
đầu người vào năm 2000 đã tăng gấp 1,4 lần so 
với mức của năm 1990. Trong hơn 10 năm đã 
xuất khẩu trên 30 triệu tấn Ø4O, VỚI tông giá trị 
gân 7 tử USD. 
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_ BI NINH LƯƠNG THỊ NIIÚC Tí 
TÙN( TÌNH HÌNH MỚI. 


VÕ HÙNG DŨNG °* 


Tuy nhiên, từ 1997 đến nay, lương thực đã trở 
thành “vấn đề”, ngày càng xuất hiện nhiều hơn 
trên các diễn đàn thông tin và nhiều lúc đã trở 
thành tiêu điểm thời sự trong các kỳ họp của 
Quốc hội, của Chính phủ. Sở đĩ vấn đề lương thực 
đã trở thành mối bận tâm từ người nông dân cho 
đến cấp lãnh đạo cao nhất của đất nước là do tình 
trạng khó khăn về giá cả và tiêu thụ. Trong nhiều 
trường hợp nó đã tác động đến giá cả, lạm phát và 
tăng trường chung của nên kinh tế, liên quan đến 
các vân đề chính sách nông nghiệp, nông thôn. 
Giải quyết vấn đề về lương thực, vì thế có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong quá trình đưa nên kinh tế 
thoát khỏi tình trạng hiện nay. 

2 - Những tác động của lương thực từ khi có 
xuất khẩu đến nay. 

a - Tình trạng dư thừa và suy giảm giá cả. 

Quá trình xuất khẩu đã kích thích sản xuất 
lương thực gia tăng liên tục trong hơn 15 năm với 
tỷ lệ bình quân xấp xỉ 5,5%/năm, sản lượng 
tính trên đầu người đã tăng từ 310 kỹ trong 
các năm 1986 - 1990 lên 415 kg trong các năm 
19 - 2000. Từ 1998 đến nay, lương thực dư 
thừa tăng rất nhanh, Ấp. lực của nó lên nền kinh tế 
mỗi ngày một nặng nề hơn. Dự báo trong thời 
gian tới sản lượng lương thực vẫn tiếp tục 
tăng thêm, xuất khâu tuy có tăng nhưng sẽ không 
theo kịp. | 

Nguyên nhân của vẫn đề là cung đã vượt xa 


câu, thị trường thế giới thường xuyên thay đôi, 


trong khi lượng cung câp lương thực của 
Việt Nam chỉ có một mực là không ngừng tăng. 


* TS kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp 


Yhưc tiên - Mưnh nghiệm 


Hậu quả của tình trạng trên là giá cả lương thực 
từ trạng thái gia tắng mạnh trong các năm qua đã 
chuyển sang giai đoạn suy thơái và đang có chiều 
hướng kéo dài. 


Sự dư thừa đã gây nên tình trạng suy giảm giá 


cả. Giá gạo xuất khẩu đạt đỉnh cao trong năm ˆ 


1996 - 1998 đã giảm mạnh sau đó, giá lúa trong 
nước cũng nhanh chóng giảm theo. Thực tế cho 
thấy giá lúa trong nước tăng đều đặn từ 1989 và 
đạt được đỉnh cao vào năm 1998, nhưng nếu tính 
lại theo diễn biến của tỉ giá ngoại tệ thì giá lúa 
gân như ổn định từ 1989 đến nay và gắn bó chặt 
hơn với giá xuất khẩu. Theo cách tính này 0) thì 
đỉnh cao của giá lúa đạt được vào năm 1998 cũng 
chỉ xấp xỉ với mức giá bình quân của năm 1995. 
Giá lúa bình quân của năm 2000 chỉ bằng 70% so 
mức giá năm 1998 và cao hơn năm 1989 một ít, 
đến đầu năm 2001 này các con số ghỉ nhận được 
cho thấy tình hình còn tôi tệ hơn. 

Các tính toán còn cho thấy các yếu tố thuộc 
đầu vào như phân bón, xăng dầu, không ngừng 
tăng lên về số lượng và giá cả. Điều đó đưa đến 
hệ quả là sản xuất tăng, nhưng thu nhập có thể 
không tăng. 

b - Biến đôi cơ cấu mùa vụ : Phân tích quá 
trình xuất khẩu các tháng trong năm giai đoạn 
1990 - 2000 còn ghi nhận hiện tượng về tính chu 
kỳ của giá cả và lượng xuất khẩu. Xuất khâu 
thường dôn dập và đạt đỉnh cao trong các tháng 
mùa khô, với khối lượng rất lớn, tiếp theo đó là 
thời kỳ xuất rất ít nhưng đôi khi lại khá dài. Việc 
xuất khẩu dôn dập trong một khoảng thời gian 
ngắn rồi lại đứt quãng trong thời gian dài không 
phải là điều tốt, bởi hàng loạt các dịch vụ đi kèm 
theo thường là quá tải và trở nên tôi tệ hơn với chỉ 
phí đắt một cách vô lý, đặc biệt trong lĩnh vực vận 
chuyển, -bốc xếp mà xuất khẩu phải chịu chỉ phí 
cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so lúc bình 
thường. Trước 1995, giá lúa gạo thường giảm 
thấp mỗi khi vào vụ đông xuân, tăng lên vào cuối 
vụ nhờ xuất khẩu, nhưng lại giảm khi thu hoạch 
vụ hè thu và rồi tăng mạnh vào cuối năm, đầu 
năm, trước khi vụ thu hoạch đông xuân mới bắt 
đầu. Điều này đã gây ra sự biến đổi trong cơ cấu 
các mùa vụ của lương thực. 
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Biểu 1 - Thay đổi cơ cấu sản lượng và diện 
tích lúa từ 1976 - 1980 đên 1996 - 2000 


Nguờn : Niên giám thông kế qua các nắm 


Biểu trên cho thấy sự thay đổi cơ cấu mùa vụ 
trong các giai đoạn 5 năm, từ 1976 đến 2000. Từ 
sau 1990, đông xuân đã trở thành vụ sản xuất lớn 
nhất có hiệu quả nhất trong năm, chiếm gần 1/2 
sản lượng và trên dưới 35% diện tích. Vụ mùa từ 
chỗ hơn 1⁄2 sản lượng và gần 60% diện tích đã 
giảm xuống chỉ còn trên 30%. Sự thay đôi đó 
diễn ra rất nhanh chóng trong khoảng thời gian từ 
1991 - 1995, nhưng dường như đã chậm lại trong 
các năm từ sau 1996 đến nay để đạt tỷ lệ “cân 
bằng” hơn về cơ cầu giữa các vụ mùa trong năm 
về sản lượng cũng như diện tích. 

Tác động của sự thay đối này là thời kỳ giấp 
hạt không còn, lương thực thu hoạch quanh năm, 
yêu cầu dự trữ chiến lược quốc gia không mang 
tính cấp thiết. Giá cả do đó ít chịu tác động bởi 
thời vụ trong nước so trước kia mà chịu tác động 
bởi giá xuất khẩu nhiều hơn, nghĩa là phụ thuộc 
vào nhu cầu của thị trường nước ngoài nhiều hơn 
so trước kia. 

c - Tác động đến chỉ số giá hàng tiêu dùng : 
Thống kê giá hàng tiêu dùng (CPI) cho thấy 
năm 1996 chỉ tăng 4,5% ; năm 1997 giảm xuống 
còn 3,6% ; năm 1999 hầu như không tăng, sang 
năm 2000 tình hình còn tôi tệ hơn khi chỉ số giá 
âm 0,6%. Chỉ số giá giảm mạnh thường diễn ra 


(1) Giá lúa theo giá tính từ giá lúa bình quân cả năm điều chỉnh 
theo sự thay đổi của tỷ giá VNĐ/USD, lấy năm 1995 làm chuẩn 
(1995=100) cho thấy giá lúa chỉ đạt đỉnh cao vào năm 1995 sau 
đó là giảm dần 
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chủ yếu trong các tháng thu hoạch rộ vụ đông 
xuân và liên quan đến tình hình xuất khẩu gạo. 

Rõ ràng là tỉnh trạng dư thừa lúa gạo đã gây áp 
lực đến giá cả lúa gạo và chỉ số giá hàng tiêu 
dùng. Tuy nhiên, do sự biến đổi cơ cấu mùa vụ 
nên những tác động này cũng đã có sự thay đôi 
trong các thời kỳ khác nhau. 

Trước 1995, chỉ số giá hàng tiêu dùng suy 


giảm chỉ xuất hiện vào năm 1993 khi chỉ số tăng . 


giá chung của năm này là 5,2%, nhiều tháng 
trong năm có chỉ số giá âm. Đó là năm sản xuất 
lương thực tăng (gần 1,3 triệu tấn) nhưng xuất 
khẩu lại giảm (250 nghìn tần) so năm trước. Từ 
1996 - 2000 sự suy giảm chỉ số giá diễn ra thường 
xuyên hơn, càng lúc càng dày, càng về sau càng 
nặng, và liên quan hết sức chặt chẽ với tình hình 
sản xuất và xuất khẩu lương thực. 

Các phân tích đã cho thấy hiện tượng suy 
giảm chỉ số giá hàng, tiêu dùng có liên quan mật 
thiết đến tỉnh hình sản xuất và xuất khẩu lương 
thực trong mấy năm gần đầy. Điều này cho thấy 
các giải pháp khắc phục giảm phát. nếu bỏ qua 
thực tê trên sẽ khó thu được kết quả tốt và giải 
quyết vấn đề lương thực có ý nghĩa quan trọng 
trong quá trình đưa nền kinh tế thoát khỏi khó 
khăn hiện nay. 

II - MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ AN NINH 
LƯƠNG THỰC. 

1 - Cân có sự điều chỉnh về chính sách nông 
nghiệp. 

Phân tích tình hình lương thực về mặt chính 
sách cho thấy : từ năm 1976 - 1987 là thời kỳ 
thiếu hụt, phải nhập khẩu lương thực nên ưu tiên 
của chính sách là bằng mọi giá phải sản xuất cho 
được càng nhiều lương thực càng tốt. Từ năm 
1988 - 1993 là thời kỳ đã tự cân đối được, có dư 
thừa để xuất khẩu, nhưn nên sản xuất nói chung 
vân chưa vững, xuất khâu vẫn chưa ổn định, nên 
chính sách vân hướng vào gia tăng sản lượng để 
tăng cường xuất khẩu. 

Từ năm 1994 - 1998 là thời kỳ sản xuất trên 
đà gia tăng, xuất khẩu tăng mạnh, giá xuất khẩu 
đã kích thích mạnh việc gia tăng sản xuất, làm ra 
nhiều lương thực. Nhưng từ năm 1999 đến nay 
tình trạng dư thừa đã quá lớn, gây áp lực trên 
nhiều mặt trong nên kinh tế, các nhà hoạch định 
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chính sách cũng đã nhận ra rằng không thê tiếp 
tục con đường thúc đấy gia tăng sản lượng bằng 
mọi giá, và kêu gọi sự thay đối tư duy sản xuất 
của người nông dân là : “hãy trồng để bán, chứ 
không phải trồng để mà trồng” ! 

Tình hình đã có nhiều thay đối, sự điều chỉnh 
chính sách là cần thiết, nhưng vấn đề đặt ra là cần 
xem xét ở một phạm vi rộng lớn hơn. Nhiều vấn 
đề sâu xa hơn cần phải lường trước đề tránh tích 
tụ nguy cơ làm mất ổn định xã hội khi mà khoảng 
cách thu nhập, đời sống giữa thành thị và nông 
thôn ngày một cách biệt xa hơn. 

Trước hết, sự thay đối về mặt chính sách ở cấp 
vĩ mô có thể không cùng nhịp với suy nghĩ của 
người nông dân cũng như quá trình nhận thức của 
họ. Hơn nữa, muốn chuyển từ đất trồng lúa sang 
trồng các loại cây khác cũng phải có một thời 
gian khá dài để chuẩn bị. Bản thân người nông 
dân cũng cân có thời gian để đào tạo, huấn luyện 
thích ứng với hoạt động mới, và cũng phải tìm 
biện pháp để bổ sung vào nguôn thu nhập đang 
hụt dân trong khi nhu cầu ngày một tăng cao. Đó 
là chưa nói, không phải người nông dân nào cũng 
có thể dễ dàng chuyển sang trông, nuôi những thứ 
mà lâu nay họ chưa biết. 

Sự thay đổi về mặt chính sách diễn ra trong 
bối cảnh Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu 
lương thực và đang trên bước đường công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Hiện tại đang trong tình trạng 
dư thừa nhưng trong tương lai không xa có thể 
phải đối mặt với tình trạng sụt giảm diện tích, sụt 
giảm sản lượng. Việt Nam là nước đất hẹp, dân 
đông cân tham khảo những bài học của các nước 
trong khu vực để tính đến chiến lược lâu dài trong 
phát triên nền nông nghiệp. 

2 - Mối quan hệ giữa sản xuất lương thực và 
xuất khẩu ở nước ta: 

Sự gia tăng lương thực nhanh chóng trong thời 
gian qua đã mang nhiều lợi ích to lớn, nhưng nó 
cũng đã thu hút mạnh các nguồn lực vào Sản xuất 
lương thực và do đó làm suy yếu các nguôn lực có 
thể đưa vào các ngành khác ngoài cây lương thực 
dẫn đến sự phát triển méo mó cơ cấu sản xuất 
trong nhiều vùng nông nghiệp. 

Ở đồng bằng sông Cửu Long sự tăng trưởng 
mạnh của sản xuất lương thực trong 2 thập kỷ qua 
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đã giải quyết được nhiều vấn đề trong chiến lược 
an ninh lương thực quốc gia. Nhưng nó ảnh 
hưởng lâu dài đến đời sống văn hóa, xã hội do 
thói quen tâm lý coi cây lúa là số 1, ỷ lại vào sự 
bảo trợ của Nhà nước, những tác động đến môi 
trường do sử dụng ngày càng nhiều hóa chất nông 
dược, sự méo mó cơ cấu sản xuất do chỉ tập trung 
vào cây lương thực. Đáng chú ý là sự đơn nhất về 
cơ cấu lao động sẽ là những khó khăn lớn trên 
con đường chuyển đổi cơ cấu, phát triển kinh tế - 
xã hội trong nhiều năm tới của vùng này. 

Các phân tích cho thấy mặc dù Chính phủ 
đang nỗ lực kêu gợi giảm bớt sản xuất lương thực 
nhưng tình hình không dễ dàng làm được trong 
một vài năm tới. Vì thế nếu đặt mục tiêu xuất 
khẩu 4 triệu tắn/năm từ nay đến năm 2005 sẽ 
không giải được quyết vấn đề, Nghiên cứu về tình 
hình xuất khẩu gạo trên thế giới từ năm 1995 đến 
2000 cho thấy Thái Lan và Mỹ đã ổn định được 
thị trường và có được chiến lược tốt hơn trong 
xuất khẩu so với Việt Nam. Số lượng xuất khẩu 
của Việt Nam tăng rất nhanh nhưng giảm cũng rất 
đột ngột, trong chừng mực nào đó còn phụ thuộc 
vào hai nhân tố đầy biến động là thị trường Trung 
Quốc và Ấn Độ. Hai quốc gia đông dân nhất hành 
tỉnh này luôn là ẩn số và dễ gây nên những cơn 
biến động đây sóng gió trên thị trường xuất khẩu 
lúa gạo thế giới. 

Biểu 2 - Xuất khẩu gạo Việt Nam và một 
số nước TT tấn) 


. ẽa. 


Nguồn : FAO, Commodity Review and Outlook 1993 - 1994 ; Rice Market 
Monitor (FAO) Ïssue No 2-May 1998 : Food outook, FAO, Romc, Fcbruary 2000, 
Internet Wcbsidc : Fao.com ; Báo cáo của Tô công tác xuất khẩu gạo và nhập khâu 
phân bón, ngày 02-01-2001. 
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Biểu trên cho thấy xuất khẩu gạo thế giới đã 
tăng từ 15 triệu tấn năm 1989 lên 19,6 triệu tấn 
năm 1995 và đạt đỉnh cao là 27,6 triệu tấn vào 
năm 1998, nghĩa là đã tắng 85% trong, khoảng 
thời gian 9 năm. Trong khoảng thời ¡ gian ấy lượng 
xuất khẩu Việt Nam đã tăng 2,7 lần. Năm 1999 
xuất khẩu thế giới giảm xuống còn 24,8 triệu tấn 
nhưng Việt Nam lại tăng thêm gần l triệu tấn, chỉ 
đến năm 2000 xuất khẩu của thế giới và Việt 
Nam đều giảm. Điều đó cho thấy sự chen chân 
của gạo Việt Nam vào thị trường gạo quốc tế 
trong thời gian qua là rất mạnh, dự báo khả năng 
cạnh tranh của gạo Việt Nam trong thời gian tới 
vẫn còn nhiều hứa hẹn. 

Mục tiêu đặt ra là phải Xuất khẩu được từ trên 
5 triệu tân mới có thê giải quyết cơ bản, ôn thỏa 
được tỉnh hình lương thực hiện nay và xu hướng 
tiếp diễn trong vài ba năm tới. Về lâu dài khả 
năng xuất khẩu có thể _giảm nhưng trong những 
năm trước mắt phải xuất khẩu trên con số ấy mới 
có thể bảo đảm được sự ổn định tình hình của 
nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn chuyên 
đổi cơ cấu từ nay đến 2005, để đi vào phát triển 
ổn định. Khả năng này hoàn toàn có thể vươn tới, 
nhưng đòi hỏi phải có những nỗ lực lớn và nhiều 
giải pháp đồng bộ hơn. 

Cũng cần tính lại việc xuất khẩu và tổ chức 
công việc xuất khẩu lương thực như thế nào để có 
hiệu quả. Tình trạng “chạy xô” trong xuất khẩu 
gạo cho đến nay vẫn còn rất phổ biến. Cụ thể là 
khi thị trường khó khăn thi thi nhau chào bán, giá 
cả càng chào, càng hạ. Đến khi có hợp đông thì 
đổ xô đi mua gom gạo, kích thích mạnh giới 
thương lái và cả nông dân găm giữ hàng chờ lên 
giá. Khi nhu cầu thị trường thế giới 81a tăng, giá 
cả biến động, các nhà xuất khẩu thường bị “hụt 
hơi” nên tìm cách trì hoãn thực hiện hợp đồng, 
đến khi giá rớt thi tồn kho chưa xuất được lại quá 
lớn. Khi giá xuất khẩu tăng vọt, đặc biệt do nhu 
cầu từ các nước trong khu vực (Trung Quốc, In- 
đô-nê-xi-a), các nhà chế biến và xuất khẩu lại lao 
vào làm hàng ấu, chất lượng kém, bỏ rơi khách 
hàng ở các thị trường xa, đến khi giá Cả SỤp đố thì 
việc tìm lại những bạn hàng cũ hết sức khó khăn, 
rất khó nối lại mối quan hệ. 


65 
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Tắt cả những điều này cân được loại bỏ. Từng 
bước xây dựng chiến lược cạnh tranh toàn diện, 
hệ thống ứng phó hữu hiệu, tập hợp được các 
doanh nghiệp trong nước thực hiện để giữ vững 
thành quả và tiến thêm một bước về chất trong 
xuất khẩu. 

3 - Tăng cường xuất khẩu, xây dựng hệ 
thống dự trữ lương thực quốc gia, đa dạng hóa 
nhu cầu nội địa là nội dung của chiến lược an 
ninh lương thực trong tình hình mới. 

Các phân tích thời gian qua cho thấy giá lúa 
gạo trong nước bị tác động rất mạnh bởi nhu cầu 
nhập khẩu của nước ngoài. Nhưng đó mới chỉ là 
một khía cạnh phân tích từ trong nước. Việt Nam 
là nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, việc thay 
đổi sản lượng và chính sách xuất khẩu của Việt 
Nam, trong chừng mực nhất định, có tác động đến 
tình hình buôn bán và giá gạo thế giới. 

Những bài học thời gian qua cho thấy ngay lúc 
tinh hình có khó khăn thì khâu dự trữ trong nước 
là CỰC kỳ quan trọng (2). Khi thị trường đang suy 
yếu, nếu các nhà xuất khẩu càng nôn nóng thì 
càng khó xuất, giá cả càng sụt giảm. Trong tình 
hình đó, các nhà nhập khẩu cũng hết sức ngần 
ngại vì họ lo sợ phải đối phó với tình trạng sụp đổ 
giá cả do các nhà cung cấp liên tục chào bán với 
giá càng lãi càng cạnh tranh. 

Giải pháp trước đây thường được đưa ra áp 
dụng là giảm bớt đầu mối xuất khẩu nhằm giảm 
bớt số người chào bán. Nhưng điều đó chỉ có ý 
nghĩa trong một, vài năm đầu lúc Việt Nam mới 
xuất hiện trên thị trường buôn bán gạo thế giới. 
Về sau này giải pháp đó không có tác dụng bởi 
yếu tố chính làm sụt giảm giá lúa gạo là cung 
vượt quá câu, người nông dân cần bán, các nhà 
xuất khẩu cần bán vẫn còn đó. Chính nguồn cung 
gia tăng không thể điều hòa được cùng với các áp 
lực phải bán đã góp phân thúc đây giá gạo Việt 
Nam đã thấp, càng thấp hơn. 

Theo dõi thị trường từ hơn 1Ö năm nay cho 
thấy yếu tố lợi và bất lợi trong xuất khẩu tuy đan 
xen nhau nhưng luôn mang tính chu kỳ. Thường 
sau khoảng thời gian thuận lợi sẽ đến lúc bất lợi, 
sau thời kỳ bất lợi lại đến lúc xuất khẩu có lợi. 
Dường như, điều đó mang tính quy luật. Nếu các 


ó6 
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doanh nghiệp chịu khó nghiên cứu rút ra những 
bài học quan trọng trong chiến thuật với nước 
ngoài, và ở cấp điêu hành chính sách có những 
biện pháp hữu hiệu, khi thị trường bất lợi phải 
tăng cường, mức dự trữ chiến lược để khi thị 
trường có dấu hiệu tốt là lúc có thể thu hồi cả vốn 
và lãi. 

Kinh nghiệm cũng cho thấy dù thị trường có 
dấu hiệu tốt, việc xuất khẩu đang thuận lợi cũng 
không nên gia tăng Ô ạt sản lượng sản xuất ; cũng 
như không nên thừa lúc người mua đang rất cần 
mà giao hàng với bất cứ chất lượng nào, bởi điều 
đó là tự mình đánh mất mình trong cuộc cạnh 
tranh nghiệt ngã của thị trường. 

Tóm lại, chiến lược lương thực của Việt Nam 
trong thời gian tới phải nhằm vào mục tiêu duy trì 
tư thế là một trong những nước xuất khẩu lương 
thực hàng đầu thế giới, đảm bảo sự ổn định về 
chính trị và nâng cao đời sống của người nông 
dân, mà cụ thể là người trồng cây lương thực. 
Chiến lược â ấy phải được thực hiện dựa trên nên 
tảng xuất khẩu và dự trữ chiến lược của ' quốc gia. 

II - MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN LÀM 
TRƯỚC MẮT. 

1 - Xây dựng chiến lược dự trữ lương thực 
quốc gia bao gồm việc cải tô cơ quan dự trữ lương 
thực quốc gia, thiết lập hệ thống kho dự trữ lương 
thực nhà nước ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
thí điểm phương án sử dụng một số kho trong hệ 
thống dự trữ đó như một ngân hàng lúa cho nông 
dân gửi vào và phiếu gửi đó có thể sử dụng làm 
vật thế chấp vay vôn ngân hàng. Hệ thống dự trữ 
đó cũng có thể cho các nhà xuất khẩu vay mượn 
khi đang có khó khăn nhất thời trong lúc xuất 
khẩu. Điều này có lợi cho nông dân khi họ chưa 
có nhu cầu bán, có lợi cho nhà xuất khẩu trong 


(2) Dự trữ lương thực trong các năm gần đây không được xem 
trọng. Thường thi khi vào vụ đông xuân do giá lúa giam sút 
nghiêm trọng Chính phủ hỗ trợ mua tạm trữ. Tác dụng của tạm 
trữ tuy có, nhưng liều lượng thật ra không đủ. Số lượng tạm trữ 
trong các năm 2000 và 2001 còn thấp xa so yêu cầu. Điều này có 
thể thấy được qua biểu hiện chỉ số giá cả. Lượng lương thực dư 
thừa nhiều nhưng mua vào ít, lượng tiền mặt đưa ra tương ứng vì 
thế cũng thấp nên giá cả suy giảm không ngăn chặn được. Cần có 
cái nhìn mới về dự trữ lương thực trong tình hình mới để mạnh 
dạn thay thế giải pháp mua tạm trữ bằng cách dự trữ chiến lược 
phục vụ cho nhiều mục tiêu của chính sách kinh 
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lúc thiếu hụt lượng dự trữ xuất khẩu, trên hết là có 
lợi cho quốc gia do điều hòa được hệ thông lương 
thực tránh sự suy giảm giá ÿao trong nước dẫn 
đến tình trạng cạnh tranh bất lợi về giá trên thị 
trường quốc tế. : 

Việc mua lúa gạo dự trữ mang tính chiến lược 
như vậy cân có sự tham gia của cơ quan dự trữ 
nhà nước chứ không phải chỉ là VIỆC của các công 
ty kinh doanh. Bởi vì, thực tế một số năm gần đây 
cho thấy việc sử dụng quỹ bình ổn giá, hỗ trợ lãi 


suất cho các doanh nghiệp nhà nước mua tạm trữ ` 


lúa gạo tuy có tác dụng nhưng còn rất hạn chế, 
còn lắm việc phải bàn. 

2 - Thúc đẩy các hoạt động khuyến nông SỬ 
dụng giống lúa phù hợp nhu cầu: xuất khẩu. Ở 
những vùng đất mà với những giống lúa có thể 
cho năng suất cao nhưng không thích hợp cho 
xuất khẩu thì nên khuyến cáo nông dân ở đó trồng 
những loại lúa đê đáp ứng nhu câu trong nưỚC. 
Mở rộng hệ thống cảng sông trong vùng đồng 
bằng sông Cửu Long để gia tăng năng lực bốc dỡ 
hàng, tiết kiệm chỉ phí vận chuyển bốc xếp, mở 
rộng các hoạt động dịch vụ phục vụ nhu câu xuất 
khẩu trong vùng. Đầu tư nâng cấp: các nhà mắy 
xay Xát, chê biên, xây dựng một số nhà máy có 
trang thiết bị hiện đại đủ sức làm ra những loại 
hàng có phẩm chất cao đắp ú ứng những tiêu chuẩn 
khắt khe của những nước nhập khẩu giàu có 
nhưng khó tính. Cải tiến toàn bộ hệ thống kiểm 
tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, chấm dứt tình 
trạng những nhiều các nhà xuất khâu, các nhà 
xay xát, chê biến ; khuyến khích việc giao hàng 
có chất lượng ổn định để giữ được khách hàng, 
tránh tình trạng “chạy xô” như vừa qua. 

3 - Thực hiện việc Chính phủ mua lúa gạo dự 
trữ và xuất khâu gạo (đấu thâu hoặc chi định nhà 
xuất khẩu cho hưởng hoa hồng) các hợp đồng 
chính phủ. Không nên để một vài công ty độc 
quyền hưởng lợi để tôi phân phối lại như hiện 
nay ®. Không khuyến khích gia tăng diện tích 
nhưng cũng không thúc ép việc giảm diện tích và 
sản lượng lương thực. Nâng mức mua dự trữ 
lương thực trong nước lên từ 2 triệu tấn gạo. và 
triển khai ngay trước khi vụ đông xuân bắt dâu. 
Một nửa trong số ấy cần được thực hiện bởi cơ 
quan dự trữ của Nhà nước. Cần có những nỗ lực 
ở cấp chính phủ để đạt được mục tiêu xuất khẩu 
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trên 5 triệu tấn, giảm bớt áp lực dư thừa lúa gạo. 
Trước khi các giải pháp trên có thể phát huy 
tác dụng, nhà nước: vần phải hỗ trợ nông dân khi 
cần thiết, cụ thể nhất là phải nâng mức mua dự trữ 
lên 1,5 - 2 triệu tấn gạo. 

4 - Nghiên cứu xem xét việc giảm thuế hoặc 
xóa bỏ một số thuế trong nông nghiệp như thuế sử 
dụng đất nông nghiệp, thuế VAT với những hoạt 
động sản xuất, gia công, chế biến các mặt hàng sử 
dụng lương thực và các phụ phẩm từ lương thực, 
các hoạt động liên quan đến chăn nuôi. 

5 - Vấn đề thị trường là một yếu tố rất quan 
trọng. Thực tế cho thấy thị trường lúa gạo đã hình 
thành từ nhiều năm trước khi Việt Nam tham gia 
vào hệ thống xuất khâu đó. Nhưng tính ổn định 
của nó chỉ tương đối, biên độ đao động đôi khi rất 
lớn. Hệ thống thông tin về sản xuất - tiêu thụ, tồn 
kho của các quốc gia lớn rất cần được chú ý theo 
đõi và phân tích chặt chẽ. Đối với Việt Nam phải 
chú ý đến Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ và 
Phi-líp-pin vì sự thay đổi sản lượng sản xuất và 
tồn kho của các quôc gia này có ảnh hưởng trực 
tiếp đến tình hình sản xuất và xuất khẩu của 
Việt Nam. 

Tâm quan trọng của lương thực không phải là 
vấn đề nó chiếm bao nhiêu trong GDP mà chính 
vi nó liên quan đến một bộ phận lớn dân cư nông 
thôn, đến sức mua xã hội, do đó an ninh của 
lương thực bao giờ cũng là vấn đề nhạy cảm. 
Quan niệm về an ninh lương thực trong thời kỳ 
hiện nay không chỉ là sản xuất và dự. trữ về mặt 
lượng mà cân phải bao hàm cả các giải pháp gia 
tăng cạnh tranh trên trường quốc tê, ôn định và 
nâng cao đời sống của người sản xuất và cả 
những người có liên quan đến hoạt động trong 
ngành lương thực. Vì vậy, vốn đầu tư cho ngành 
lương thực cũng cần tập trung thực hiện mục tiêu 
nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu của mặt 
hàng lương thực. Q 


(3) Báo cáo của Bộ Thương mại năm 2000 xuất khẩu được gần 
3,4 triệu tấn gạo, giá xuất bình quân là 188 USD/T bao gôm hơn 
750 nghìn tấn gạo xuất sang I-rắc và sang Cu Ba. Như vậy, không 
phải thực sự do năng lực của một số doanh nghiệp mà do quan hệ 
của nhà nước. Nếu Chính phủ là người mua gạo tạm trữ và xuất 
khẩu (qua đấu thầu chăng hạn) thì khoản lợi này trở về cho ngân 
sách cũng là gián tiếp trả lại cho nông dân. Điều khó càng khẳng 
định thêm yêu cầu về việc nhà nước tực tiếp đự trữ lương thực, 
thay cho việc đưa tiền cho các doanh nghiệp mua tạm trữ 
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trọng hợp thành tổng thể sách của xã hội. 

Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIHI) đã 
xác định “ phát triển sự nghiệp giáo dục là quốc 
sách hàng đâu”, cho nên việc xuất bản và phát 
hành sách giáo khoa có vị trí, vai trò đặc biệt 
quan trọng trong toàn bộ hoạt động xuất bản. 
Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan 
tâm đến việc xuất bản và phát hành sách giáo 
khoa. Trên thực tế, sách giáo khoa được xem đà 
một hàng hóa đặc biệt do Nhà nước độc quyên 
xuất bản và chỉ đạo giá bán thống nhất ở mọi 
địa bàn với phương châm phục vụ đây đủ, kịp 
thời, đông bộ và đêu khắp. Nhờ vậy, sách giáo 
khoa phục vụ cho học tập và giảng dạy Ở nước 
ta những năm qua đã tùng bước đáp ứng được 
yêu cầu cơ bản của sự nghiệp giáo dục - đào 
tạo. Nội dung, hình thức sách giáo khoa, 
phương thức phục vụ đã có những bước thay 
đổi cơ bản theo hướng tiền bộ, hiện đại, phủ 
hợp với tiến trình phát triên kinh tế - xã hội 
chung của đất nước. Song, bên cạnh những 
thành tựu to lớn đó, việc xuất bản. và phát hành 
sách giáo khoa đang còn một số vấn đê nổi cộm 
sau đây : 

- Số đơn vị tham gia xuất bản sách giáo khoa 
còn qua nhiều, chưa có sự quy định và quản lý 
thống nhất. Theo Luật Xuất bản, ở nước ta 
không có nhà xuất bản tư nhân, tất cả các nhà 
xuất bản đều thuộc sở hữu nhà nước. Trong lĩnh 
vực xuất bản sách giáo khoa có quy định không 
phải bất kỳ nhà xuất bản nào cũng được phép 
xuất bản. Trên thực tế, Nhà xuất bản Giáo dục 
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được giao nhiệm vụ (có thể xem 
như độc quyền) xuất bản và phát 
hành sách giáo khoa. Nhưng ngoài 
Nhà xuất bản Giáo dục, một số 
nhà xuất bản khác cũng được giao 
ÀD ) nhiệm vụ xuất bản một số loại giáo 
E trình dùng cho giảng dạy và học 
tập ở bậc đại học, cao đẳng, trung 
học chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo 
trình dùng trong các trường Đảng, 
các đoàn thê... Như vậy, ngay 
trong khuôn khổ quy định của Nhà nước, việc 
xuất bản sách giáo khoa, giáo trình cũng đang 
tôn tại nhiều vấn đề. Phần lớn mọi người đều 
cho rằng Nhà xuất bản Giáo dục chuyên xuất 
bản sách giáo khoa cho các cấp học phổ thông, 
còn ở bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp... do các nhà xuất bản khác đảm nhận. 
Từ đó dẫn đến tình trạng gần như tất cả các nhà 
xuất bản đều tham gia xuất bản các loại sách 
giáo khoa, giáo trình. Nhà xuất bản địa phương 
cũng xuất bản sách giáo khoa, giáo trình cho 
các trường cao đẳng, dạy nghề... trên địa bàn 
mình. Thực tế đó đã làm cho tình trạng “loạn 
giáo trình” trở thành phổ biến ở nhiều cơ sở đào 
tạo. Hơn nữa, việc quy định tiêu chuẩn phân 
định sách giáo khoa và giáo trình chưa cụ thể, 
thống nhất nên càng có sự “nhộn nhạo”. Hiện 
nay, ở một số trường đại học và cao đẳng, cùng 
một môn học, trong cùng một trường, với cùng 
một đối tượng học, mỗi giáo viên lại giảng theo 
một đề cương riêng, làm cho người học không 
biết phải “theo ai”. Điều đáng nói ở đây là trong 
khi Bộ Giáo dục - Đào tạo đã dày công xây 
dựng khung chương trình chuẩn cho các môn 
học áp dụng cho từng loại trường, thì trên thực 
tế người giảng lại không theo “chuẩn” đó mà 
đưa ra “chương trình riêng” của mình. Cái được 
và mất ở đây là gì ? Đã có nhiều người đề cập 
nhưng chưa được khắc phục. 


' 


TS, Phó viện trưởng Viện ,thông tin khoa học, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Đối với cấp phổ thông, tình hình cũng không 
có gì sáng sủa hơn. Bên cạnh hệ thống sách giáo 
khoa được biên soạn công phu với sự chỉ đạo và 
giám sát chặt chế, do Nhà xuất bản Giáo dục 
xuất bản và phát hành thì còn vô số các loại 
sách khác được xem như là giáo khoa hoặc thay 
cho giáo khoa do nhiều địa chỉ khác nhau xuất 
bản và phát hành. Quan sát thị trường sách giáo 
khoa, chúng ta có thể thấy một lượng không nhỏ 
sách dùng trong nhà trường do các đơn vị của 
Bộ Giáo dục - Đào tạo, các sở giáo dục - đào 
tạo, các sở văn hóa - thông tin, xuất bản. Ở một 
số trường, một số loại lớp, một số giáo viên 
không lấy sách giáo khoa của Nhà xuất bản 
Giáo dục làm chuẩn mực trong dạy và học mà 
lại lấy sách do các đơn vị khác biên soạn và 
xuất bản làm công cụ đề dạy và học. Điều này 
ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và mặt bằng 
trình độ chung. Có thể nói, đứng trước thị 
trường sách giáo khoa phổ thông hiện nay, cả 
phụ huynh và học sinh đều rất băn khoăn khi 
lựa chọn mua sách “của ai xuất bản”. 

- Tình trạng ín “nhái”, im lậu, nối bản sách 
giáo khoa đang diễn ra ở nhiều nơi với thủ đoạn 
ngày càng tỉnh vi, quy mô ngày càng lớn, tính 
chất ngày càng nghiêm trọng. Những năm gần 
đây, Bộ Giáo dục - Đào tạo và các cơ quan hữu 
quan đã tổ chức hàng loạt các cuộc hội thảo để 
tim giải pháp ngăn chặn, hạn chế tình trạng trên, 
SOng số lượng sách giáo khoa in lậu vân tăng 
gây mất ổn định thị trường sách và làm suy 
giảm tính nghiêm túc, chuẩn mực vốn có của 
sách giáo khoa. Qua nghiên cứu thực tế, các loại 
sách giáo khoa in lậu thường có mấy dạng : 

+ In “nhái” sách của Nhà xuất bản Giáo dục. 
Dựa vào sách của Nhà xuất bản Giáo dục, một 
SỐ CƠ SỞ in “nhái” bản gốc để đưa ra thị trường. 
Thực tế nhiều sách in “nhái” rất khó phân biệt 
với sách chính thống. Trong điều kiện công 
nghệ in ngày càng hiện đại, việc sao “như bản 
gốc” không phải là khó, điều này gây thiệt hại 
rất lớn cho Nhà xuất bản Giáo dục. 

+ Chụp, phô tô sách giáo khoa. Trên thị 
trường sách, chúng ta cũng bắt gặp không ít các 
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loại sách giáo khoa được phô. tô không chỉ là 
đen trắng mà cả màu sắc, đường nét 
*y chang”... 

+ In nối bản sách giáo khoa. Tình trạng in 
nối bản sách giáo khoa diễn ra nhiều năm nay 
vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. In 
nối bản thông thường có mấy cách : Một là, bản 
thân nhà in được in sách theo hợp đồng với Nhà 
xuất bản Giáo dục tự ý in thêm sô lượng ngoài 
hợp đồng. để tung ra thị trường tiêu thụ. Hai là, 
một số “đầu nậu” bỏ tiền ra với mức chỉ cao hơn 
hợp đồng với nhà xuất bản để nhà in in nối 
(tăng thêm lượng bản). Ba là, một số cá nhân 
móc nối với công nhân nhà in để rút dần từng 
bộ phận cuốn sách rồi lắp ráp lại thành cuốn 
sách đưa ra thị trường... Trên thực tế có rất 
nhiều thủ đoạn ¡in nối bản tinh vi, kín đáo vừa 
tập trung vừa phân tán rất khó phát hiện. 

Sách giáo khoa ¡n lậu góp mặt trên thị 
trường cũng dưới nhiều hình thức. Một số sách 
in nối bản hoặc in “nhái” ở trình độ cao người 
tiêu dùng rất khó phân biệt nên được bày bán 
một cách công khai thậm chí ở cả các công ty 
phát hành của Nhà nước. Một số sách giáo khoa 
phô tô, chụp lại, ¡in “nhái thủ công” được tung 
ra thị trường theo từng đợt (khi có hiện tượng 
sốt sách giáo khoa) hoặc được tuổn vào các 
công ty sách thiết bị trường học, công ty phát 
hành để “đổi giả lấy thật” đưa ra ngoài. Tỉnh vi 
hơn là một số sách in lậu còn được “trà trộn vào 
với sách thật trong quá trình đóng gói từng bộ 
sách ở từng lớp làm cho thật giả lẫn lộn... Tình 
trạng trên tác động không nhỏ đến người 
tiêu dùng, niềm tin với hàng thật theo đó cũng 
giảm dần. 

- Tổ chức phát hành sách giáo khoa còn rất 
lộn xộn, chưa có quy định chặt chẽ, thống nhất. 
Bên cạnh hệ thống phát hành của Nhà nước, hệ 
thống phát hành của các công ty sách và thiết bị 
trường học là một lực lượng phát hành tư nhân 
rất đông đảo, có lúc, có nơi lấn lướt, khống chế 
cả hệ thống phát hành của Nhà nước. Qua theo 
dõi nhiều năm có thể nói, bản thân hệ thống 
phát hành của Nhà nước (bao gồm cả các công 
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ty sách và thiết bị trường học) “làm ăn” chưa 
thật nghiêm chỉnh, còn phạm luật ở nhiều nơi. 
Những năm qua, cơ quan chức năng đã nhiều 
lần bắt quả tang một số xe sách của các công ty 
sách và thiết bị trường học bán sách giáo khoa 
dọc đường cho tư nhân trước khi sách được đưa 
về địa phương mình. Do hệ thống phát hành 
kém hiệu quả lại không được quản lý chặt chẽ 
nên tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và những cơn 
sốt sách giả tạo thường xuyên diễn ra ở nhiều 
nơi. Tình trạng vùng sâu, vùng xa thiếu sách 
giáo khoa vẫn chưa được khắc phục.. - Trong khi 
hệ thống phát hành của Nhà nước còn nhiều yếu 
kém thì một loạt “đầu nậu”, đại lý, cửa hàng 
sách tư nhân, thậm chí các quầy sách, “mẹt 
sách” lưu động hoạt động rất sôi nối ở các thành 
phố và thị xã, thị trấn. Ngay tại trung tâm Hà 
Nội, bên cạnh cửa hàng sách giáo khoa rất to 
của Nhà nước thì ngay cửa của cửa hàng và lân 
cận là hàng trăm “quây sách lưu động” của tư 
nhân công khai bày bán tranh khách với cửa 
hàng của Nhà nước. Trong các trường đại học, 
trường phổ thông cũng xuất hiện nhan nhản các 
“quán sách” tư nhân sẵn sàng phục vụ mọi nhu 
cầu của học sinh. Họ bày bán đủ loại, kể cả sách 
in lậu, một cách công khai, từ những tờ rời phô 
tô đến trọn bộ đủ mọi kích cỡ, kiểu dáng. Hình 
thức tô chức bán sách cũng rất phong phú, có 
quán chuyên bán sách nhưng cũng không ít hình 
thức kết hợp “năng động” vừa bán nước vừa bán 
sách, vừa bản hàng quà vừa bán sách, vừa trông 
xe vừa bán sách, bán ngay tại công trường, thậm 
chí bán ngay tại hành lang giảng đường... 

Tình hình xuất bản và phát hành sách giáo 
khoa hiện nay đang còn nhiều vấn đề phải tiếp 
tục đề cập, song chúng tôi cho răng đây là 
những vấn đề nôi cộm nhất hiện nay. Có thể có 
nhiều cách lý giải thực trạng trên, Ở đây chúng 
tôi nêu một số nguyên nhân chủ yếu : 

- Chưa có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về cơ 
chế thị trường và những tác động tiêu cực của 
nó đến việc xuất bản và phát hành sách giáo 
khoa. Trong xã hội, thậm chí trong ngành xuất 
bản vẫn còn có một số người coi sách giáo khoa 
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là mặt hàng kinh doanh đơn thuần từ đó dẫn đến 
thương mại hóa hoạt động xuất bản và phát 
hành sách giáo khoa. 

- Công tác quản lý vĩ mô đối với xuất bản và 
phát hành sách giáo khoa còn thiếu cụ thể, 
chậm hoàn chính và kém hiệu lực, chưa tạo 
được môi trường và điều kiện về các mặt : pháp 
lý, hành chính, chiến lược phát triển, thông tin, 
kiểm tra, giám sắt... Công tác quản lý hoạt động 
phát hành sách giáo khoa còn lỏng léo, chưa 
kiểm tra chặt chẽ được “đầu vào” của các cửa 
hàng, đại lý sách, chưa xử lý nghiêm minh các 
hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này... 

- Công tác quản lý xuất bản - phát hành sách 
giáo khoa liên kết (sách giáo khoa và các sách 
dùng trong nhà trường khác) còn lỏng lẻo, việc 
xét duyệt và tổ chức biên soạn bên ngoài nhà 
xuất bản, tổ chức khâu bản thảo còn có nhiều 
tôn tại chưa được điều chỉnh kịp thời. 

- Quản lý in, nhân bản sách giáo khoa còn 
nhiều hạn chế, thậm chí có lúc, có nơi còn 
buông lỏng ; các đội kiểm tra liên ngành đã tích 
cực hoạt động nhưng chưa triệt để, xử lý chưa 
nghiêm. 

- Việc phân phối phí phát hành có phân biệt 
theo các địa phương khác nhau, tỉnh thấp nhất 
là 20%, tỉnh cao nhất là 35%, bình quân chung 
là 23%, có tác dụng hai mặt : mặt tích cực là 
khuyến khích phát hành sách giáo khoa đến 
vùng sâu, vùng xa, bảo đảm lợi ích cho người 
phát hành ở Ở các địa phương xa xôi. Mặt tiêu cực 
là một số đơn vị, cá nhân lạm dụng phát hành 
phí ưu đãi dành cho miền núi và vùng sâu, vùng 
xa nhưng không mang sách đến đó mà lại “bán 
sỉ” ngay tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... để 
hướng chênh lệch phí phát hành. 

- Việc dự báo nhu cầu sách giáo khoa hằng 
năm còn có nhiều hạn chế do những khó khăn 
cả về chủ quan và khách quan nhất định. Thông 
thường các công ty sách và thiết bị trường học 
chưa có đủ cơ sở, căn cứ khoa học khi đặt sách 
với nhà xuất bản luôn có tâm trạng “lo thừa, lo 
thiếu”. Nhà xuất bản cũng chưa xây dựng được 
phương pháp dự báo khoa học, chính xác nên dễ 
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bị động trước những cơn “sốt sách” của thị 
trường. 

- Ngoài ra, cơ chế chính sách không đồng 
bộ, vấn đề tổ chức quản lý trong bản thân nhà 
xuất bản, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, 
sự yếu kém của hệ thống thư viện trong các nhà 
trường... cũng có ảnh hưởng nhất định đến việc 
xuất bản và phát hành sách giáo khoa hiện nay. 

Để nâng cao chất lượng xuất bản và phát 
hành sách giáo khoa nhằm phục vụ tốt hơn sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo theo tỉnh thân Nghị 
quyết Trung ương 2 (khóa VIIJ, xin đề xuất 
một số giải pháp - : 

Thực biện tốt công tác dự báo nhu câu 
sách giáo khoa. 

Sách giáo khoa phải được bảo đảm đủ số 
lượng, đồng bộ về chủng loại cho các lớp học, 
kịp thời trước ngày khai giảng. Đây là một yêu 
cầu có tính nguyên tắc trong xuất bản và phát 
hành sách giáo khoa. Trên thực tế, chu kỳ xuất 
bản sách giáo khoa dài, thường phải làm trước 
hàng năm. Vì vậy, nếu không dự báo hoặc dự 
báo không sát với nhu cầu thực tế sẽ dẫn đến 
thừa hoặc thiếu sách phục vụ học tập. Đây là 
một trong những nguyên nhân gây “bất ổn” thị 
trường sách giáo khoa. Dự báo nhu câu sách 
giáo khoa vừa là yêu cầu thiết yếu của khâu tiêu 
thụ, vừa là một đòi hỏi không thể thiếu được của 
khâu tô chức bản thảo, in ấn và công tác quản 
lý. Công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa có 
liên quan đến hoạt động của cả một hệ thống 
trên phạm vi rộng khắp cả nước. Nhu cầu sách 
giáo khoa thường phụ thuộc vào một số nhân tố 
như : số lượng học sinh đi học hằng năm (đây là 
nhân tố cơ bản nhất) ; tính ổn định hay thay đổi 
về nội dung và hình thức của sách giáo khoa 
(thay đổi nội dung, cải tiến hình thức, mẫu 
mã...) ; tình hình thu nhập và đời sống của dân 
cư ; giá bán sách giáo khoa ; phương thức tổ 
chức phát hành sách giáo khoa ; sự phát triển 
của dịch vụ học đường... 

Để dự báo nhu câu, người ta có thể sử dụng 
nhiều phương pháp khác nhau : 
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- Điều tra, thống kê mức độ sử dụng sách 
giáo khoa hằng năm của học sinh để đưa ra con 
số dự báo cho năm sau. Mục đích của phương 
pháp này là xác định được số lượng học sinh 
hàng năm, tỷ lệ học sinh có sách giáo khoa, tỷ 
lệ số học sinh mua sách giáo khoa mới hằng 
năm, số học sinh dùng loại sách cũ và được sử 
dụng qua hệ thống thư viện... Từ những chỉ tiêu 
trên có thể đưa ra dự báo ban đầu về nhu cầu 
sách giáo khoa theo từng loại lớp. từng đầu 
sách. 

- Phương pháp dự báo: nhu cầu sách giáo 
khoa theo sô lượng thực tế đã phát hành năm 
trước. thương pháp này được tông hợp trên số 
liệu của nhiều năm (từ 3 năm trở lên) để phát 
hiện xu hướng tăng, giảm có tính quy luật. 

Trên cơ sở dự báo nhu cầu sách giáo khoa 
cần phải có kế hoạch xuất bản và phát hành cụ 
thể. Dự báo nhu cầu sách giáo khoa phải đi đôi 
với đối mới phương thức ký hợp đồng tiêu thụ, 
dự kiến các hợp đồng bố sung hoặc điều chỉnh, 
đổi mới giải pháp điều hành trên toàn hệ 
thống... 

Đổi mới tổ chức quản lý khâu in sách giáo 
khoa. 

Khác với việc ¡in ấn các loại sách khác, việc 
in sách giáo khoa đòi hỏi phải bảo đảm hai yêu 
cầu cơ bản. Một là, in đủ, kịp thời trước khi khai 
giảng năm học mới. Yêu cầu này thể hiện tính 
thời vụ rất Cao trong xuất. bản sách giáo khoa. Ở 
một số nơi, trong một số trường hợp, người ta 
còn gọi là “mùa ¡in sách giáo khoa” hay “chiến 
dịch in sách giáo khoa”. Hai là, phải chuân xác 
và nhất quán cả về nội dung lẫn hình thức sách 
giáo khoa trong cả nước. 

Hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục mới chỉ 
đảm nhận được gần 1/5 nhu câu in, còn hơn 4/5 
nhu câu phải đặt in ở gần 70 nhà in khác nhau 
trong cả nước. Đây là một trở ngại rất lớn trong 
quản lý ¡in và phát hành sách giáo khoa ở nước 
ta hiện nay. Để tổ chức, quản lý tốt khâu in sách 
giáo khoa, xin nêu lên một số đề xuất. 

- Tăng cường năng lực ¡n cho nhà xuất bản 
bằng cách huy động tối đa năng lực các nhà in 
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của nhà xuất bản ; nâng cấp, cải tạo, trang bị 
thêm máy mới có công suất lớn cho các cơ sở in 
hiện có ; thực hiện liên doanh, liên kết giữa các 
cơ sở in của nhà xuất bản với bên ngoài để tăng 
thêm năng lực máy móc, thiết bị, sử dụng hiệu 
quả mặt bằng sản xuất của các nhà ¡n hiện có... 

- Thực hiện rộng rãi phương thức đấu thầu in 
sách giáo khoa. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 
khâu ¡in sách giáo khoa, đây mạnh hoạt động 
của các đội kiểm tra liên ngành, hình thành tổ 
chức chống ¡in lậu sách giáo khoa, bổ sung các 
điều luật liên quan đến hành vi in lậu sách giáo 
khoa... 

Điều chỉnh giá bán và chiết khấu phát 
hành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện 
của nước ta hiện nay. 

Giá bán sách giáo khoa không chỉ phản ánh 
các quan hệ kinh tế đơn thuần mà còn phải phản 
ánh bản chất tốt đẹp của chế độ ta, đường lối, 
chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với sự 
nghiệp giáo dục. Yêu cầu chung hiện nay về giá 
bán sách giáo khoa là giá bán phải thấp, ốn định 
và thống nhất trong cả nước. Xu hướng vận 
động chung của giá bán sách giáo khoa là giảm 
dần giá bán lẻ nhưng vẫn bảo đảm lợi ích kinh 
tế cần thiết cho nhà xuất bản. Nhà nước có thể 
thông qua chính sách đặt hàng và mua để phát 
không cho học sinh ở các vùng sâu, xa, vùng 
dân tộc ít người, các gia đình thuộc diện chính 
sách hoặc nghèo khó. Tăng cường kinh phí cho 
sự nghiệp giáo dục ở từng địa phương, có sự 
tính toán phân biệt để thực hiện chính sách ưu 
tiên, ưu đãi... 

Chiết khấu phát hành sách giáo khoa vừa 
qua ở mỗi địa phương khác nhau ở mức chênh 
lệch tỷ lệ phí phát hành thực tế rất lớn, trong khi 
đó giá bán ở tất cả các địa phương đều thống 
nhất một giá in sẵn trên bìa. Những tiêu cực 
trong xuất bản và phát hành sách giáo khoa vừa 
qua một phần cũng xuất phát từ sự “chênh lệch” 
này. Để giải quyết vấn đề này, cần phải : Một 
là, xác định đúng mức phát hành phí binh quân 
trong cả nước. Mức phí phát hành bình quân 
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hợp lý phải được xác định trên cơ sở định mức 
chi phí hợp lý, hợp lệ trong khâu sản xuất và lưu 
thông. Hai là, định tỷ lệ phát hành phí được trừ 
cho từng địa phương theo nguyên tắc bù trừ 
giữa nơi gần, nơi xa và tổng phí phát hành 
không vượt quá mức bình quân chung. Ba 12, 
điều hòa hợp lý địa điểm giao, nhận sách giáo 
khoa, tránh vòng vèo, tập trung quá mức vào 
một nơi sẽ dẫn đến tiêu cực. Bốn là, tăng cường 
công tác kiểm tra, quản lý thị trường, bảo đảm 
sách đến đúng địa chỉ. 

Tăng cường quản lý nhà nước đối với 
xuất bản và phát hành sách giáo khoa trên 
một số mặt chủ yếu sau đây : 

- Đối mới và tăng cường sự can thiệp của 
Nhà nước vào thị trường sách giáo khoa nhằm 
duy trì trật tự kỷ cương và bảo đảm định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Cần hướng dẫn, bố trí, sắp xếp 
các lực lượng tham gia thị trường sách giáo 
khoa, kiểm tra chặt chẽ “đầu vào”, “đầu ra” của 
thị trường, bảo đảm m” tin thị trường đầy BẺ 
kịp thời, chính xác.. 

- Kiểm tra rà soát tại các cơ sở in, nhân bản, 
bố sung, sửa đổi quy chế in, các thủ tục in ấn, 
kiên quyết hạn chế in lậu sách giáo khoa. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
của các đoàn kiểm tra liên ngành và có cơ chế 
thưởng, phạt trong hoạt động thanh tra kiểm tra 
một cách công khai, hợp lý... 

- Tăng cường vai trò quản lý của Cục Xuất 
bản, Bộ Văn hóa - Thông tin bằng việc tăng 
thêm quyền hạn và trách nhiệm của Cục Xuất 
bản trong một số hoạt động quản lý cụ thể. 

- Phối hợp hoạt động tốt giữa Nhà xuất bản 
Giáo dục với các sở giáo dục - đào tạo, với các 
cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục - Đào tạo ; 
giữa Bộ Giáo dục - Đào tạo với các bộ, các 
ngành, các địa phương trong quản lý hoạt động 
xuất bản và phát hành sách giáo khoa. Cần xây 
dựng quy chế cụ thể trong quan hệ hoạt động 
cũng như trong sự phối hợp quản lý xuất bản và 
phát hành sách giáo khoa. Q 
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tầng đã được xây dựng với điện 
tích đều khắp trên các vùng dân 
tộc thiểu số. Thí dụ : đã kiến tạo ra 
hàng triệu ha ruộng, nương bậc 
thang để sản xuất lương thực, 
trồng cây công nghiệp, cây ăn 
quả.. Vể giao thông, đến 
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nhưng bao nhiêu dân trong 75% 
lãnh thổ ấy có mày thu hình, và 
biết đâu 25% lãnh thổ còn lại chính 
là vùng đồng bảo các dân tộc thiểu 
số ? Thấy cây mà không thấy rừng 
là sai. Nhưng thấy rừng mà không 
nhìn được từng khóm cây và ngõ 
ngách của rừng thì chưa chắc đã 
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cũng có nghĩa là đói dân trí. Bởi 
vậy no cái bụng mà vẫn cứ thắc 


nghĩa tăng cường việc tuyên 
truyền, giáo dục, nâng cao dân trí 
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MỘT ĐẠO LUẬT PHI ĐẠO LÝ 


HỮNG người yêu chuộng công lý trên 
LỈ thế giới cùng với toàn thể nhân dân 


Việt Nam rất bất bình với việc ngày 
6-9-2001 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua 
cái gọi là “Đạo luật nhân quyền Việt Nam”. 

“Đạo luật nhân quyền Việt Nam” xuyên tạc 
trắng trợn tình hình Việt Nam, vu cáo Việt Nam 
vi phạm quyền tự do dân chủ, đàn ấp những 
người bất đồng chính kiến, đàn áp tôn giáo, sắc 
tộc, hạn chế những người muốn tái định cư ở 
nước ngoài theo chương trình ODP. Đạo luật 
này tỏ rõ công khai sự cay cú với chế độ một 
đảng lãnh đạo của Việt Nam, hăn học với việc 
đài “Châu Á tự do” của Mỹ lập ra bị gây nhiễu ; 
ngang nhiên cấm chính quyền Mỹ viện trợ 
không phải vì mục đích nhân đạo cho Việt Nam 
chừng nào Việt Nam không đáp ứng các yêu 
cầu : thả hết cái mà Mỹ gọi là tù nhân chính trị 
và tôn giáo, có tiến bộ thực chất trong việc tôn 
trọng quyền tự do tôn giáo, quyền con người 
của các dân tộc thiếu số.. . Trắng trợn hơn, đạo 
luật còn dành cho Tổng thống Mỹ quyền thông 
qua các tổ chức phi chính phủ chỉ tiền để ủng hộ 
các phần tử chống đối, phản động, chi hàng 
triệu đô la Mỹ hỗ trợ cho đài “Châu Á tự đo”. 

Trước hết, ai cũng thấy đây là một việc làm 
rất ngang ngược, trái hẳn với luân thường 
đạo lý. 

Phép ứng xử của thế giới văn minh là quan 
tâm đến nhau, nhưng không đụng đến những 
vẫn đề riêng tư của nhau. Độc lập, chủ quyền 
quốc gia là quyền quan trọng nhất là bất khả 
xâm phạm. Hiến chương Liên hợp quốc tôn 
trọng quyền. con người và tôn trọng chủ quyền 
của mỗi quốc gia. Cựu Tổng thư kỹ Liên hợp 
quốc B.Ga-li cho rằng : quyền con người là do 
máu thịt của nhân loại tạo thành. Nó không 
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dung hòa với chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, không 
chấp nhận việc tách quyền cá nhân với quyền 
của .cộng đồng. Nói như thế là đúng đắn vì 
quyền con người là sự thống nhất giữa lợi ích cá 
nhân và cộng đồng, giữa quyền lợi và nghĩa vụ, 
là biểu hiện vừa cụ thể lại vừa tông hòa các 
quyền về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tự 
do tư tưởng. Như thế việc thực thi quyền con 
người là tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi 
nước và là công việc nội bộ của mỗi nước. 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và 
chính trị, một trong những văn kiện mang tính 
công pháp quốc tế tế về nhân quyền, tại Điều l đã 
ghi : “Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết. 
Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết 
định thể chế chính trị của minh và tự do phát 
triển kinh tế, xã hội và văn hóa”. Điều 2 còn 
khẳng định : “Trong mọi trường hợp, không 
được phép tước đi của một dân tộc những 
phương tiện sinh tôn của chính họ”. 

Như thế, ai cũng dễ thấy là mỗi nước, mỗi 
dân tộc có quyền tự do lựa chọn đường đi cho 
mình, tự quyết định chế độ xã hội mà mình 
dựng xây, tự chăm lo và bảo vệ mọi quyền lợi 
của mỗi người dân. Vậy thì hà cớ gì mà Hạ viện 
Mỹ lại đặt ra một đạo luật cho nước khác ! Đó 
là việc làm ngang ngược và trơ trén. 

Thực ra nếu Mỹ biết tôn trọng nước khác thì 
cũng chăng ai tốn công mà đếm xỉa đến Mỹ. 
Nước Mỹ tự cho mình là văn minh, muốn bảo 
ban dạy dỗ người khác nhưng nếu nhìn vào xã 
hội Mỹ hiện tại ai cũng thấy rằng, bên cạnh sự 
hào nhoáng bề ngoài thì bên trong của nó còn 
đầy bệnh hoạn. Có thể nêu một số dẫn chứng : 

- Bất bình đẳng xã hội đến tột đỉnh. Ông 
Ken-vin Phi-líp, trong cuốn sách “Nền chính trị 
của người giàu và người nghèo”, đã cho thấy : 


Thế giới : Vấn đề, sự hiện - 


trong xã hội Mỹ hiện nay, thu nhập binh quân 
của l phần trăm gia đình giàu có đã ở mức ngây 
ngất là 405.000 đô la ; còn của 10 phần trăm gia 
đình Mỹ ở mức thấp chỉ có 3 504 đô la. Năm 
1977, số 1 phần trăm cao nhất trong tổng số các 
gia đình có thu nhập bình quân lớn gấp 65 lần 
thu nhập bình quân của số 10 phần trăm thấp 
nhất. Một thập kỷ sau, tỷ lệ đó là 115 lần. 

- Bạo lực tràn lan : Bình quân mỗi ngày ở 


nước Mỹ có 65 người bị thiệt mạng do bạo lực. ` 


Điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy, cứ 1 000 
người Mỹ từ 12 tuổi trở lên thì có 12,4 vụ phạm 
tội bạo lực. Hiện nay trong dân Mỹ lưu hành 
hơn 250 triệu khẩu súng ngắn, hơn 2/3 số gia 
đình Mỹ có súng. Đây chính là nguyên nhân 
làm cho hàng năm có trên. l triệu vụ bắn giết 
nhau và làm chết hơn 20 nghìn người. | 

- Nhà tù và người bị tù nhiều nhất thế giới. 
Báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, năm 
1996 Mỹ có 5,5 triệu tội phạm. Số tù nhân năm 
1997 là 1,7 triệu, hiện nay có hơn 2 triệu. 

- Nạn phân biệt chủng tộc và đối xử tàn bạo 
diễn ra nghiêm trọng. Từ năm 1980 - 1995 có 
125 công dân bị cảnh sát Mỹ đánh chết nhưng 
chỉ có l cảnh sát bị trừng trị. Năm 1996 có tới 
300 nghìn người bị cảnh sát đánh đập hoặc đe 
đọa bằng chó, bằng súng. Người da đen chỉ 
chiếm 12% số dân Mỹ nhưng lại chiếm tới 
54,2% tổng số phạm nhân và hơn 40% phạm 
nhân bị tử hình. Số người da đen vào tù thường 
nhiều gấp 7 - 10 lần người da trắng. 

- Tình trạng bạo lực và cưỡng bức đối với 
phụ nữ và trẻ em rất nghiêm trọng. Theo Báo 
cáo của chính phủ Mỹ, hằng năm có 6 triệu phụ 
nữ là nạn nhân của các vụ bạo lực trong gia 
đình, trong đó có 2 triệu bị thương nặng. Hằng 
năm có 130 nghìn trẻ em bị xâm phạm tình dục, 
2 000 em bị ngược đãi đến chết, 250 nghìn em 
bị đánh đập gây thương tích v.v.. 

Có một nước Mỹ như thế, quyền công dân 
của Mỹ bị xâm phạm như thế mà lại đi dạy khôn 
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người khác và đòi người khác phải làm thế này, 
thế kia thì thật nực cười ! Nếu thật tỉnh táo, Mỹ 
phải biết tự xấu hổ về việc tháng 5-2001 vừa 
rồi, Mỹ không được bầu vào Ủy ban nhân 
quyền Liên hợp quốc. 

Nhân dân Việt Nam vẫn biết rằng trong 
những năm qua, một mặt Mỹ từng bước thiết lập 


-_ quan hệ với nước ta, nhưng mặt khác lại không_ 


từ bỏ những ý đổ thâm độc chống: phá 
Việt Nam, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa 
bình” ; vẫn biết đây không phải là lần đầu tiên 
Hạ viện Mỹ thông qua những điều vô lối, nhưng 
“đạo luật nhân quyên” của Mỹ lần này thể hiện 
sự thô bạo trắng trợn nhất, nghiêm trọng nhất 
trong chính sách thù địch của chính quyền Mỹ 
kể từ sau khi bình thường hóa với Việt Nam. 
Điều này trái với nguyện vọng của nhân dân hai 
nước, đi ngược lại xu thế hòa bình, hợp tác, hữu 
nghị đang diễn ra trên thế giới và chính vì thế 
Hạ viện Mỹ tự làm mất thể diện của mình. 
Nhân dân ta không lạ gi những mưu ma, 
chước quỷ của một số phần tử cực đoan ở nước 
Mỹ. Bài học và bản lĩnh Việt Nam chắc chính 
giới Mỹ không thể lãng quên. Chúng ta không 
quên quá khứ với những tội ác của đề quốc Mỹ 
đã chất chông trên đất nước ta. Không quên 
nhưng chúng ta vẫn có thể tạm gác lại để hướng 
tới tương lai vì lợi ích của cả hai nước. Dân tộc 
ta đã có nhiều ngàn năm lịch sử không cần đến 
Mỹ, có cả nhiều chục năm chiến đấu và chiến 
thắng Mỹ nên hiện nay cũng có đủ bản lĩnh, trí 
tuệ và tiềm lực để mở cửa, hội nhập, làm đối tác 
tin cậy với tất cả các nước trong đó có Mỹ. 
Chúng ta tin răng, những chính sách ngang 
ngược và phi lý, trắng trợn của một số thế lực ở 
Mỹ đối với nhiều nước, trong đó có Việt Nam, 
nhất định bị lên án mạnh mẽ và cuối cùng chỉ 
gây bất lợi, tôn hại cho nước Mỹ và nhân dân 
Mỹ mà thôi. Nhân quyền kiểu Mỹ như thế là 
phản nhân quyền. “Đạo luật” như thế là phản 
đạo lý. C] 
- NGƯỜI BÌNH LUẬN 
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ẬN lời mời của Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng 
| N Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị, cơ quan lý luận của Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, do đồng chí Chu Tuấn Phong, Phó Tổng biên tập dẫn đầu, đã sang 

thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-9 đến ngày 19-9-2001. 

Ngày 11-9-2001, Đoàn đã làm việc với các đồng chí lãnh đạo Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản. 
Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình hai nước và công tác của hai tạp chí ; trao đổi những 
kinh nghiệm hoạt động của hai tạp chí trong thời gian qua. Đồng chí Vũ Hiền, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, đã chiêu đãi Đoàn. Ngày 14-9-2001, Đồng chí Hồng Vinh, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn. 
Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí trong Ban biên tập Tạp chí Cộng sản. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 


nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tẻ Kiến Quốc cũng có mặt trong buổi tiếp. 
Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đã đi thăm và làm việc tạ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 
Quảng Ninh, Hà Dương, Bình Thuận. Các đồng chí đại diện Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và các 


tỉnh ủy đã tiếp đón, làm việc với Đoàn. Cì 


VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN... 


(Tiếp theo trang 61) 


4. Nhanh chóng xây dựng một chiến lược 
tổng thể về lĩnh vực này, xác định nội dung phù 
hợp với từng đối tượng, xây dựng đội ngũ tác 
nghiệp có trình độ cao, mở rộng các biện pháp, 
các kênh thích hợp để thực hiện công tác tuyên 
truyền, giáo dục. Hết sức coi trọng tính hiệu quả 
thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và hành động 
thực tiến của các đối tượng được tuyên truyền, 
giáo dục. 

5. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật hiện đại và kinh phí thích đáng cho công 
tác tuyên truyền, giáo dục nói chung ; tuyên 
truyền, giáo dục về lý luận chính trị và vấn đề kết 
hợp lợi ích dân tộc chân chính với việc đảm bảo 
thực hiện nghĩa vụ quốc tế nói riêng. 
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Trong điều kiện lịch sử hiện nay, khi CNDQ 
và các thế lực phản động quốc tế đang núp dưới 
những chiêu bài khác nhau can thiệp vào công 
cuộc nội bộ các nước ; khi chủ nghĩa dân tộc cực 
đoan đang là một lục cản nguy hại đối với tình 
đoàn kết giữa các quốc gia - dân tộc, Đảng 
Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giải 
quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề quốc tế 
như một biểu hiện mẫu mực về sự kết hợp nhuần 
nhuyền giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính và 
chủ nghĩa quốc tế trong sáng của GCCN. Chúng 
ta nhận thức một cách sâu sắc rằng, những thành 
tựu đạt được trong quá trình đổi mới ở nước ta sẽ 
là nguồn động viên, cổ vũ, góp phần làm. tăn 
thêm sức mạnh cho phong trào CSCN quốc l 
Đồng thời, mỗi thắng lợi của cách mạng thế giới, 
của phong trào CSCN quốc tẾ lại là những tác 
nhân rất quan trọng và cần thiết để thúc đẩy cách 
mạng nước ta vững bước tiến lên. 
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Thành lập ngày : 
12-2-1965 ; thành lập lại ; 02-12-1995 
Đã làm mới và khôi phục 300km đường 


k— | sắt 10.000km đường ôtô, 20.000m cu 


- Bê tông, cầu thép 3.000m cảng biển, cảng 


| '{ sông,25.000m2đườngsânbay, nâng cấp 


và thảm bê tông nhựa hơn 600km quốc lộ 
trên địa bàn 43 tỉnh, thành phốc cả nước và 
nước ngoài. 


Đã được khen thưởng : 
2 Huân chương Độc lập, nhiều Huân 
chương Lao động hạng nhất, nhì, ba. 


Anh hùng lực lượng vũ trang, 5 tập thể và 
cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lao động và Anh hùng lực lượng vũ 
trang. 

Nghề nghiệp kinh doanh : 

Xây dựng : Xây dựng các công trình cầu 
các loại, cảng sông, cảng biển, sân bay, 
bến bãi với các loại công nghệ tiên tiến 
của thế giới : Đúc đấy, đúc hãng, khoan 
nhồi, công nghệ dây văng, dầm đơn khẩu 
độ lớn với các thiết bị đồng bộ. 

- Thi công đường ô tô, đường sắt. 

- Xây dựng nhà cửa, các công trình thủy 
lợi, thủy điện. 

Công nghiệp : Chế tạo các thiết bị xe 
máy công trình : Lu 30 tấn các loại, kết cấu 
thép, dầm cầu thép, neo bê tông „ ứng 
lực, xà lan 25-400 tấn... 

Tư vấn giám sát xây lắp : 

- Thẩm định hồ sơ thiết kế công trình xây 
dựng, thiết kế xây dựng các công trình 
giao thông. 

- Tư vấn giám sát, kiểm tra chất lượng 
công trình. 


-Normination of Hero of Armed Force. 
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. II (0N TY XÂY [N6 (0N TRÌNH 0Í) TRỤ 4 
Civil engineering construction corporation No.4 
Trụ sở chính : 29 Quang Trưng, TP. Vinh, Nghệ Án - ĐT : 038.844199 - Fax : 038844329 


Chỉ nhánh tại Hà Nội : B4-2 khu Đắm Trai, Phường Phương Lit, Q. Thanh Xuân, Hà Nội - ĐT: 04.8603897 Fax : 04869383 

Đại điện tại TP, Hồ Chí Minh : 171 Hồ Văn Huẻ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - ĐT : 08.8449154 - Fax : 08.84488g2 

Headquarter : 29 Quang Trưng Sireet, Vinh City, Nghe An Provnce - Tel : 0384230 - Fax: 03984342) : 

Branch Office in Hanoi : B4-2 Dam Trai Area, Phuong Liet Precinct, Dong Da Dietrict - Tai : 048694697 -Fax:04V@@@Ð@A . 

Representstive Office in Ho Chỉ Minh City : {71 Ho Van Hue Street, Precinc† 9, Phu Nhuan Distrit - Tei ; 09.8446154 - Fax : 08.8449892 
Tổng giám đốc : KS Trần Đức Huy  General Dioctor :Eng. Tran Dục Huy 


§ GNSTRUDCTION 
0N Nũ.4 


Established on the 12 Fabruary 1965 - 
Established again on the 02 December 
1995. 


Works comipleted : Rehabilitation and new 
construction of 300km of railway, 
10,000km of road, 20,000m of concrete 
and steel bridges, 3,000m of sea and river 
poris, 25,000 sq.m. of runway, 600km of 
road (part of them meets international 
sandards) in 43 provinces and cities in VN 
and abroad. 


The Corporation has been awarded 'by 


.. the Government: 
Tổng Công ty được phong tặng danh hiệu 


2 Independence Orders : Many LaBour 
Orders, class !, 2 and 3 ; Prize 


5 0rganizations and individuals have been 
norminated Labour Hero and Hero of 
Armed Force. 

Line of Business : 

Construction : bridges of various types, 
river and sea ports, airport, storage area 
using international up-to-date technology 
and mntegral sets of equipment. Familiar 


with progressing and cantilever method of 


coricrefing, drilling and casting concrete 


Diles, stay-cable technology, casting long" 


Span girders. 


- Roads and railways. và : 
- Building hydraulic and hydropower:. 


WOrks. 

Industry : Fabricating construction 
equipment : 30T rollers of many types, 
sfeel structure, steel girders, prestressed 
concrete anchors, 25-400T ferries. 
Construction Supervision Service : 
Appraisal of civil work design. Design of 
civil work. Construction supervision, 
quality control. 
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bằng Kỹ sư Thủy Lợi 


Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động của 
Trường Đại học Thủy lợi - 28/12/2000 


Trường Đại học Thủy lợi thành lập năm 1959 là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
khoa học kỹ thuật thủy lợi. Hiện nay là trường đại học đầu ngành của cả nước đào 
tạo nguồn nhân lực có học vấn đại học và sau đại học, đồng thời làm trung tâm 
khoa học chuyển giao công nghệ tiên tiến về linh vực Thủy lợi - Thủy điện và Tài 
nguyên nước. 


- Tiến sĩ, thạc sĩ về các lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước. 
- Kỹ sư công trình thủy lợi. 

- Kỹ sưthủy điện. 

- Kỹ sư qui hoạch và Quản lý hệ thống công trình. 

- Kỹ sưthủy văn - môi trường. 

- Kỹ sư kinh tế thủy lợi. 

- Kỹ sưmáyxây đựng và thiết bị thủy lợi - thủy điện. 

- Kỹ sưtin học - công nghệ thông tin. 

- Kỹ sư cấp thoát nước. 


- Hợp tác với các cơ quan trong và ngoài nước nghiên cứu và triển khai các đề 
tài khoa học phục vụ công tác đào tạo và phục vụ thực tế sản xuất. 
- Chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ về các lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên 
nước. 
- Tưvấn các dự án đầu tư. 
- Thiết kế, thi công các công trình thủy lợi vừa và nhỏ. 
.~ Thẩm định các dự án thiết kế các công trình thủy lợi. 


Năm 2001 Đảng bộ Trường có 4 Đảng bộ Khoa, 35 Chi bộ, tổng số đảng viên là 
357đfc trong đó có 69 nữ, 42 đảng viên dự bị. Đảng viên trong khối cán bộ giảng 
dạy là 1B8đ/c chiếm 53%, trong khối quản lý phục vụ là 102đ/c chiếm 29% và 67 
đảng viên là sinh viên. 

Đảng bộ Trường luôn phát huy truyền thống làm tốt công tác phát triển Đảng, 
chú trọng làm tốt hai khâu tạo nguồn phát triển Đảng và đảm bảo chất lượng đảng 
viên mới. Trong nhiệm kỳ 22 đã tổ chức được ba lớp bồi dưỡng lý luận nâng cao 
nhận thức về Đảng cho các đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn ưu tú với 
594 học viên tham dự, đã kết nạp được 76 đảng viên mới trong đó có 0 sinh viên 
(chỉ tiêu Đại hội 22 là kết nạp 60 đảng viên mới). Các đảng viên mới kết nạp đều 
thực hiện tốt nhiệm vụ và phát huy tác dụng. Tháng 4/2000 Đảng bộ Trường được 
Thành ủy Hà Nội khen thưởng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm 
(1995 - 1999). Năm học 1999 - 2000 và 2000 - 2001 được Thành ủy công nhận là 
Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 


- Huân chương Lao động hạng ba (năm 1960, 1976), hạng Hai (năm 1978), 
hạng Nhất (năm 1984) 

- Huân chương Độc lập hạng ba (năm 1989). 

- Huân chương Độc lập hạng hai (năm 1994). 

- Huân chương Độc lập hạng nhất (năm 1999). 

- Đơn vị Anh hùng Lao động (năm 2000). 

- Huân chương Lao động hạng Nhất do Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào trao tặng năm 2000 về thành tích đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật cho nước 
bạn. 

-6 Huân chương Lao động hạng Hai và 12 Huân chương Lao động hạng ba tặng 
cho các tập thể nhỏ và các cá nhân của Trường. 


7m... 7.7.7... `. 


BỘ QUỐC PHÒNG 


CÔNG TY ZZ 


Địa chỉ : Xã Liên Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam. 
Tel : 0351.820202 - 820055 - 820547 Fax : 0351.820500 
Giám đốc : Kĩ sư LÊ VĂN XUYỂN 


CÔNG TY ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TẶNG THƯỞNG 
3 Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba. 
2 Huân chương Lao động hạng nhì, ba. 


SẲẢN PHẨM CỦA CÔNG TY : 
E_ Xi măng Pooc lăng hỗn hợp PCB 30 - PCB 40 
E Gạch Block xây và lát các loại 
E Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, 
giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng. 
E Kinh doanh các loại VLXD. 


€on người giỏi. thiết bị hiện đại. tính kỷ luật và công tác lồ chức 
chặt chẽ của Quân đội là súc mạnh của chúng lôi. 


CÔNG TY 77 BỘ UẾC PHÙN - HỆ THỐNG QUÁN LÝ CHẤT LƯỢNH IS 9002. 


Pef£ovieftnarn 


PETRVIETNAM 


Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tên giao dịch 
quốc tế là Petrovietnam, tiền thân là Tổng cục 
Dầu khí Việt Nam, được thành lập ngày 
3-9-1975. 

Địa chỉ : 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại tổng đài : 8252526 
Fax : 84.4.8265942; 84.4.8249126 
htip:/www.petrovietnam.com. vn 

* 

Để xây dựng ngành công nghiệp dầu khí đất 
nước phát triển toàn diện trở thành một tập đoàn 
kinh tế mạnh, PETROVIETNAM tiếp tục đẩy 
mạnh hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác 
dầu khí ở trong nước và nước ngoài, tích cực đầu 
tư phát triển tất cả các lĩnh vực hoạt động của 
mình từ khâu đầu đến các khâu cuối, các hoạt 
động dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Nhiều dự án quan 
trọng về lọc dầu và hóa dầu, các dự án sử dụng 
nguồn tiềm năng khí thiên nhiên to lớn của Việt 
Nam đã và đang được Tổng Công ty tích cực 
triển khai như : Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 ; Dự 
án khí Bạch Hổ ; Dự án khí Nam Côn Sơn ; Dự án 
khí Tây Nam, Dự án Bitumen ; Các dự án về hóa 
dầu (sản xuất các sản phẩm nhựa PVC, DOP, 
Polystyren, Polypropylen) ; Các dự án sử dụng 
khí thiên nhiên làm nhiên liệu và để sản xuất 
Methanol, Ethylen... 
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`(III(ÄW BÌM KHỆW MỈNB 


NORTHERN AIRPORTS AUTHORYTY 
Tên viết tắt : NAA 


Cụmcảng hàng không miền Bắc là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích được thành 
lập theo Quyết định số 1 13/1998/QĐ-TTg ngày 6/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ. 


____ Trong những năm qua Cụm cảng hàng không miền Bắc không ngừng đầu tư xây dựng hoàn 
chính hệ thống các Cảng hàng không trong khu vực nhất là Cảng hàng không quốc tế Nội Bài : 
trong đó công trình nhà øa hành khách TI là một hạng mục công trình lớn sẽ hoàn thành trong 
thời gian tới. Nhà øa có quy mô diện tích sử dụng 91.000 mF được thiết kế xây dựng theo quy 
trình công nghệ tiên tiến, trang thiết bị tự động và bán tự động hiện đại nhất, gồm hệ thống xử lý 
hành lý, hệ thống thông báo điện tử tự động và 10 đường ống dẫn khách, cùng đầy đủ tiện nghi 
phục vụ hành khách văn minh ngang tầm với các sân bay quốc tế của các nước trong khu vực và 


thế giới. 


ONIV. ÖF MIGH, 
ÑN0V 13 2001 
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Thư của Bộ biên tập 


se Tạp chí Cộng sản - Những chặng đường phát triển 
se Tiêu điểm vấn đề tháng 


Lý luận và thực tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 


se Việt Nam : Toàn canh, sự kiện 


e Thế giới : Sự kiện - Vấn đề 
e Chính sách mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam 


Số lượt truy nhập: — Tìm kiếm: 
Ỉ | Tạpchíiin Tracứu Bảntin Đặtbáo Gópý Quảng cáo. 


Chào mừng các bạn đã đến với website Tạp chí Cộng sản - http:/www.tapchicongsan.org.vn 


ví 


_ BƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX: 


0ỦA ĐẢN6 VẢ0 CUỘC SỐNG 


NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỐI 


THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 


TIN H0ẠT ĐỘN6 LÝ LUẬN - 
THỰC TIÊN 


Tap chí Cong sản 


CƠ QUANLỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


_—— THÁNG3 RA HAI KỲ 


BỘ BIÊN TẬP : / Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 9422061, Fax : 8222846 

Cơ quan thường trú tại miễn Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại : 8225768. Tạp Chí Cộng Sản điện tử : hffpz⁄ www.tapchicongsan.org.vn ; 
Email : bbttccs@.hn.vnn.vn + TỔNG BIÊN TẬP : VŨ VĂN HIỀN 
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Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX 
Về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 


doanh nghiệp nhà nước 3 
NGUYÊN PHÚC THANH - Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong 
thời kỳ mới 12 
NGUYÊN THỊ OANH - Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ với việc tham gia 
quản lý nhà nước 17 


Hội thảo Khoa học - thực tiên : 
Đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản vùng duyên hải Bắc Bộ, phát huy vai 


trò chiến lược kinh tế biển Việt Nam . 22 
ĐÀO TRÍ ÚC - Về nhu cầu, mức độ sửa đổi Hiến pháp 1992 và quan điểm 

xây dựng nhà nước pháp quyền 31 
LÊ THỊ QUÝ - Phụ nữ trong phát triển ở Việt Nam 35 


LÊ KIM VIỆT - Uy tín của người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước tahiệnnay 41 
NGUYÊN ĐĂNG DUY - Suy nghĩ thêm về văn hóa nông nghiệp lúa nước 

của Việt Nam _ 45 
HỒ TRỌNG LÂM - Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong lực lượng 

Bộ đội Biên phòng 

TRẢN XUÂN TRƯỜNG - Xây dựng quân đội về chính trị - nhiệm vụ vẻ vang 


của Học viện Chính trị quân sự 55 
NGUYÊN PHÁT - Xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt khu vực l qua 
những năm đổi mới 59 
THƯ BỬI BỘ BIÊN TẬP NGUYÊN THÀNH - Để thực thi một nghị quyết chiến lược 64 
SINH H0AT TƯ TƯỞNG MAI NINH - Chết mau, chết lâu 66 
: LƯU VĂN AN - NGUYÊN HOÀNG - Những chuyển động mới trong 
THẾ BIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN phong trào cộng sản, công nhân quốc tế 67 


VÕ THỦ PHƯƠNG - Nước Mỹ với ngày thứ ba đen và chủ nghĩa khủngbố 71 


Hội nghị toàn quốc về nghiệp vụ công tác đảng viên, tổng hợp, thống kê 75 


Bìa 1 : Tượng đài các cô gái TNXP ở ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) Ảnh :›XUÂN HÀ 


COHEPXXAHME 


Pe3oniouww 3”° FInenyMa CeHrpanbHoro KoMMMTera (|X”” co3biea) o0 nanbHeluieM HanaXGB8HWW, 
OÔHOBPĐHMM, DA38MWTMW M nñOBbiLll€HWW 2€KTMBHOCTWH rOCYRADCTB€GHHbiX npDennpusaTwul. HYEH @YK 
TXAHb: 3anawa 3auiWTbi COLMA7MCTWAeCKOlH DORMHbi B nepwon oÕHopneHwa. HIYEH TXM OAHb: YposaHu 
%eHCxOlW ACCOULWAULWM M ydACTMG B FrOCY32pCTBGHHOM YVïIDA4BTGHMWH. ““*” YcwnWTb pA3BWTW© 23KOHOMWKM 
ñpOnyKToB MODpñ B C©B€DHOM IDMMOpbM, D238WBATb pOfIb CTDATerWU MODCKOI 2KOHOMWKM BbeTHaMa. HAO 
1U YK: O norpeBõneHwnx, Mepax nonpagokK K KOHCTwTyuww 1992”” rona w To4Ka 3p@HWñ f0 yKDeT/IeHWIO 
paposporo rocynapcrsaa. ƒIE TXM KYW: X‹eHulwHbi 8 pa3eWTwwu so BoeTHaMe. fƒ]E KWM BbET: FIpwurwx 
DOKOBORØUIWX KARDOB MW M@HGRX€DOB B HAUuIe” CTpAH€ HA /AHHOM 32Tïane. HFYEH HñAHFE 3VW: 
ñononHwTenbHOe MbiUl1/I€HW© O KybTYD© Ce7ibCKOFO XO38HCTB8 BO/ñ8HHOrO puca BbeTHaMa. J†blY BAH AH — 
HrYEH XOAHTI: Hoapbie CnpurW B MGXŒIYHADpOHHOM KOMMYHMCTWA©CKOM W pDaÔO4eM /ñBWXeHMwu. BO TXY 
®blOH[: CLIA 8 qepHbill BTODHWK M TEDDODM3M. 


CONTENTS 


Resolutions of the 3 Plenum of CPV Central Committee regarding the further arangement, renovation, 
development and enhancement of state enterprises' effect. NGUYÊN PHÚC THANH: The task of defending 
Socialist Fatherland in the renovation period. NGUYÊN THỊ OANH: Grades of the Womens' Association and 
participation in state management. *** To push up development of sea products' economy in the Northern 
coastal area, to promote the role of Vietnam's strategy of sea economy. ĐÀO TRÍ ÚC: Regarding demands, 
levels of amendments to 1992 Constitrition and standpoint of building the Law-governed state. LỄ THỊ QUÝ: 
Women in development in Vietnam. LÊ KIM VIỆT: Prestige of leading cadres and managers in our country at 
the present stage. NGUYÊN ĐĂNG DUY: Additional thoughts on culture of wet-rice agriculture of Vietnam. 
LƯU VĂN AN - NGUYỄN HOÀNG: New shifts in the World's communist and labour movement. VÕ THỦ 
PHƯƠNG: The USA on the black Tuesday and terrorism. 


SOMMAIRE 


Les Résolutions du 3e Pliénum du CC du PCV (issu du IXe Congrès national) sur le renouvellement, le 
dóveloppement des entreprises d'Etat pour ólever leur efficacitó. NGUYÊN PHÚC THANH: La défenso de la 
Patrie socialiste dans Ïépoque de renouveau. NGUYÊN THỊ OANH: Les divers échelons de Union des 
Femmes et leur participation à la gestion étatique. ”*** Impulser le développement đe léconomie des produits 
aquatiques dans les régions côtièeres du Bac Bo; faire valoir le rôle stratégique de léconomie maritime 


vietnamienne. ĐÀO TRÍ ÚC: Sur la demande et la portée des amendements à la Constitution de 1992 et les 
points de vue sur l'édification đun Etat de droit. LỄ THỊ QUÝ: Les femmes et le développement du Viêt-nam. 
LÊ KIM VIỆT: Sur le prestige des dirigeants et gestionnaires de notre pays à I'heure actuelle. NGUYÊN ĐĂNG 
DUY: Quelques réflexions sur la culture du riz aquatique du Viêt-nam. LƯU VĂN AN - NGUYÊN HOÀNG: De 
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NGHỊ QUYẺ 
HỘI NGHỊ LẦN xã BA 


BẠN GHẤP HÀNH TR 


NGƯƠNG ĐĂNG KHÚA I 


⁄ 


VỀ TIẾP TỤC §ẤP XÉP, ĐÔI MỚI, PHÁT TRIÊN 


VÀ NÂNG CAO HIỆI 


I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

Trong hơn 10 năm qua, Đảng và Nhà nước ta 
đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp tích 
cực nhắm đôi mới và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước. Trong bối cảnh thế giới có 
nhiều diễn biến phức tạp và nền kinh tế còn 
nhiều khó khăn gay gắt, doanh nghiệp nhà nước 
đã vượt qua nhiêu thử thách, đứng vững và 
không ngừng phát triên, góp phân quan trọng 
vào thành tựu to lớn của sự nghiệp đôi mới và 
phát triển đất nước ; đưa nước ta ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, chuyển sang thời kỳ đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Doanh nghiệp nhà nước đã chi phối được các 
ngành, lĩnh vực then chốt và sản phẩm thiết yếu 
của nền kinh tế ; góp phần chủ yếu để kinh tế 
nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo, ổn 
định và phát triển kinh tế - xã hội, tăng thế và 
lực của đất nước. Doanh nghiệp nhà nước chiếm 
tỉ trọng lớn trong tổng sản phẩm trong nước, 
trong tổng thu ngân sách, kim ngạch xuất khâu 
và công trình hợp tác đầu tư với nước ngoài ; là 
lực lượng quan trọng trong thực hiện các chính 
sách xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo 
đảm nhiều sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu 


QUÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


cho xã hội, quốc phòng, an ninh. Doanh nghiệp 
nhà nước ngày càng thích ứng với cơ chế thị 
trường ; năng lực sản xuất tiếp tục tăng ; cơ cầu 
ngày càng hợp lý hơn ; trình độ công nghệ và 
quản lý có nhiều tiến bộ ; hiệu quả và sức cạnh 
tranh từng bước được nâng lên ; đời sống của 
người lao động từng bước được cải thiện. 

Đạt được những kết quả trên là nhờ có đường 
lối đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước ; 
sự chỉ đạo thực hiện kiên trì của Chính phủ và 
các cấp, các ngành ; sự cố gắng phấn đấu vượt 
qua khó khăn, thử thách để vươn lên của các 
doanh nghiệp nhà nước, của đội ngũ cán bộ 
quản lý và người lao động trong cơ chế mới. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp nhà nước cũng còn 
những mặt hạn chế, yếu kém, có mặt rất nghiêm 
trọng như : quy mô còn nhỏ, cơ cấu còn nhiều 
bất hợp lý, chưa thật tập trung vào những 
ngành, lĩnh vực then chốt ; nhìn chung, trình độ 
công nghệ còn lạc hậu, quản lý còn yếu kém, 
chưa thực sự tự chủ, tự chịu trach nhiệm trong 
sản xuất kinh doanh ; kết quả sản xuất kinh 
doanh chưa tương xứng với các nguồn lực đã có 
và sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước ; hiệu quả và 
sức cạnh tranh còn thấp, nợ không có khả năng 
thanh toán tăng lên, lao động thiếu việc làm và 
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đôi dư còn lớn. Hiện nay, doanh nghiệp nhà 
nước đang đứng trước thách thức gay gắt của 
yêu cầu đổi mới, phát triển và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

Những hạn chế, yếu kém của doanh nghiệp 
nhà nước có nguyên nhân khách quan, nhưng 
chủ yếu là do những nguyên nhân chủ quan : 
chưa có sự thống nhất cao trong nhận thức về 
vai trò, vị trí của kinh tế nhà nước và doanh 
nghiệp nhà nước, về yêu cầu và giải pháp sắp 
xếp, đối mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước ; nhiều vấn đề chưa rõ, 
còn ý kiến khác nhau nhưng chưa được tổng kết 
thực tiễn để kết luận. Quản lý nhà nước đối với 
doanh nghiệp nhà nước còn nhiều yếu kém, 
vướng mắc ; cải cách hành chính chậm. Cơ chế, 
chính sách còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, còn 
nhiều điểm chưa phù hợp với kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, chưa tạo được 
động lực mạnh mẽ thúc đây cán bộ và người lao 
động trong doanh nghiệp nâng cao năng suất 
lao động và hiệu quả kinh doanh ; một bộ phận 
cán bộ doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng 
yêu cầu về năng lực và phẩm chất. Sự lãnh đạo 
của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ đối với việc 
đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước chưa tương xứng với nhiệm vụ quan trọng 
và phức tạp này. Tổ chức và phương thức hoạt 
động của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước chậm 
được đổi mới. : 

II - QUAN ĐIÊM CHÍ ĐẠO, MỤC TIÊU, 
NHIỆM VỤ 

1 - Quan điểm chỉ đạo. 

- Kinh tế nhà nước có vai trò quyết định 
trong việc giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa, ổn định và phát triển kinh tế, chính trị, 
xã hội của đất nước. Doanh nghiệp nhà nước 
(gồm doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn và 
doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phân chỉ phối) 
phải không ngừng được đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả, giữ vị trí then chốt trong nên 
kinh tế. làm công cụ vật chất quan trọng để Nhà 
nước định hướng và điều tiết vĩ mô, làm lực 
lượng nòng cốt, góp phần chủ yếu đê kinh tế 
nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
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là chủ lực trong hội nhập kinh tế quốc tế. Việc 
xem xét, đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp 
nhà nưỚC phải có quan điểm toàn diện cả về 
kinh tế, chính trị, xã hội ; trong đó, lấy suất sinh 
lời trên vốn làm một trong những tiêu chuẩn 
chủ yếu đề đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp 
kinh doanh, lấy kết quả thực hiện các chính 
sách xã hội làm tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá 
hiệu quả của doanh nghiệp công ích. 

- Kiên quyết điều chỉnh cơ cấu để doanh 
nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý, tập trung vào 
những ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn 
quan trọng, chiếm thị phần đủ lớn đối với các 
sản phẩm và dịch vụ chủ yếu ; không nhất thiết 
phải giữ tỉ trọng lớn trong tất cả các ngành, lĩnh 
vực, sản phẩm của nền kinh tế. Đại bộ phận 
doanh nghiệp nhà nước phải có quy mô vừa và 
lớn, công nghệ tiên tiến ; một bộ phận cần thiết 
có quy mô nhỏ để kinh doanh những sản phẩm, 
dịch vụ thiết yếu, nhất là ở vùng nông thôn, 
miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chuyển doanh 
nghiệp nhà nước sang hoạt động theo chế độ 
công ty ; đầy mạnh cổ phần hóa những doanh 
nghiệp nhà nước mà Nhà nước không cần giữ 
100% vốn, xem đó là khâu quan trọng để tạo 
chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước. 

- Tiếp tục đối mới cơ chế quản lý để doanh 
nghiệp nhà nước kinh doanh tự chủ, tự chịu 
trách nhiệp, hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với 
doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh tế khác 
theo pháp luật. Bảo hộ cần thiết, có điều kiện 
đối với những ngành, lĩnh vực, sản phẩm quan 
trọng. Thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh 
vực cần thiết, nhưng không biến độc quyền nhà 
nước thành độc quyền doanh nghiệp. Xóa bao 
cấp, đồng thời có chính sách đầu tư đúng đắn và 
hỗ trợ phù hợp đối với những ngành, lĩnh vực, 
sản phẩm cần ưu tiên phát triển. Phân biệt rõ 
chức năng của cơ quan đại diện quyền chủ sở 
hữu của nhà nước với chức năng điều hành 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Giao 
quyền quyết định nhiều hơn đi đôi với đòi hỏi 
trách nhiệm cao hơn đối với đại diện trực tiếp 
chủ sở hữu tại doanh nghiệp. 


- Việc tiếp tục sắp xếp, đôi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước là 
nhiệm vụ cấp bách và cũng là nhiệm vụ chiến 
lược, lâu dài với nhiều khó khăn, phức tạp, 
mới TẺ. Đối với những vấn đề đã rõ, đã có nghị 
quyết thì phải khẩn trương, kiên quyết triển khai 
thực hiện ; những vấn đề chưa đủ rõ thì phải tổ 
chức thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp 
thời uốn nắn các sai sót, lệch lạc để có bước đi 
thích hợp, tích cực nhưng vững chắc. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ° Ờ tất cả 
các câp, các ngành đối với việc sắp xếp, đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước. Đôi mới phương thức lãnh 
đạo của tổ chức cơ sở đảng, phát huy quyền làm 
chủ của người lao động và vai trò của các đoàn 
thể quần chúng tại doanh nghiệp. 

2 - Mục tiêu 10 năm 2001 - 2010. 

Sắp xếp, đôi mới, phát triển, nâng cao hiệu 
quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà 
nước để doanh nghiệp nhà nước góp phần quan 
trọng bảo đảm các sản phâm, dịch vụ công ích 
thiết yếu của xã hội và nhu cầu cần thiết của 
quốc phòng, an ninh, là lực lượng nòng cốt đây 
nhanh tăng trưởng kinh tế và tạo nền tảng cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

3 - Nhiệm vụ Š năm 2001 - 2005. 

- Hoàn thành cơ bản việc sắp xếp, điều chỉnh 
cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hiện có : cổ phần 
hóa những doanh nghiệp mà Nhà nước không 
cần giữ 100% vốn ; sáp nhập, giải thể, phá sản 
những doanh nghiệp hoạt động không có hiệu 
quả ; giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê các 
doanh nghiệp quy mô nhỏ, không cổ phần hóa 
được và Nhà nước không cần nắm giữ. 

- Thực hiện chế độ công ty trách nhiệm hưu 
hạn đối với doanh nghiệp Nhà nước giữ 100% 
vốn. Sửa đối, bổ sung cơ chế, chính sách, hình 
thành khung pháp lý đồng bộ bảo đảm quyền tự 
chủ và tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. 

- Đổi mới và lành mạnh hóa tài chính doanh 
nghiệp, giải quyết cơ bản nợ không có khả năng 
thanh toán, lao động dôi dư và có giải pháp 
ngăn chặn các tình trạng trên tái phát. 


- Đối mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các tông công ty nhà nước ; xây dựng một 
số tập đoàn kinh tế mạnh. 

- Đầu tư phát triển và thành lập mới doanh 
nghiệp nhà nước cần thiết và có đủ điều kiện ở 
những ngành, lĩnh vực then chốt, địa bàn quan 
trọng. 

- Đổi mới và hiện đại hóa một bước quan 
trọng công nghệ và quản lý của đại bộ phận 
doanh nghiệp nhà nước. 

III - NHỮNG GIẢI PHÁP LỚN 

1 - Định hướng sắp xếp, phát triển doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh và 
hoạt động công ích. 

a) Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh 
doanh. 

- Nhà nước giữ 100% vốn đối với các doanh 
nghiệp hoạt động kinh doanh trong Ïï lính vực độc 
quyền nhà nước, bao gồm : vật liệu nổ, hóa chất 
độc, chất phóng xạ, hệ thống truyền tài điện 
quốc gia, mạng trục thông tin quốc gia và quốc 
tế, sản xuất thuốc lá điều. 

- Nhà nước giữ cổ phần chi phối hoặc giữ 
100% vốn đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động kinh doanh trong các ngành và lĩnh vực ; 
bán buôn lương thực, bán buôn xăng dầu, sản 
xuất điện, khai thác các khoáng sản quan trọng, 
sản xuất một số sản phẩm cơ khí, điện tử, công 
nghệ thông tin, sản xuất kim loại đen, kim loại 
màu, sản xuất hóa chất cơ bản, phân hóa học, 
thuốc bảo vệ thực vật, sản. xuất xi măng, công 
nghiệp xây dựng, sản xuất một sô hàng tiêu 
dùng và công nghiệp thực phẩm quan trọng, sản 
xuất hóa dược, thuốc chữa bệnh, vận tải hàng 
không, đường sắt, viễn dương, kinh doanh 
tiền tệ, bảo hiểm, xổ số kiến thiết, dịch vụ viễn 
thông cơ bản ; chủ yêu là các doanh nghiệp có 
quy mô lớn, có đóng góp lớn cho ngân sách, đi 
đầu trong việc ứng dụng công nghệ mũi nhọn, 
công nghệ Cao và góp phần quan trọng ổn định 
kinh tế vĩ mô. Những doanh nghiệp hoạt động 
kinh doanh bảo đâm nhu câu thiết yếu cho phát 
triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của đồng bào nông thôn, đồng bào các 
dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. 


Nhà nước giữ cổ phân đặc biệt trong một số 
trường hợp cần thiết. 

Chuyển các doanh nghiệp mà Nhà nước giữ 
100% vốn sang hình thức công ty trách nhiệm 
hữu hạn một chủ sở hữu là Nhà nước hoặc 
công ty cổ phần gồm các cô đông là các doanh 
nghiệp nhà nước. 

Căn cứ định hướng trên đây, Chính phủ chỉ 
đạo rà soát, phê duyệt phân loại cụ thể các 
doanh nghiệp nhà nước hiện có đề triên khai 
thực hiện và từng thời kỳ xem xét điều chỉnh 
định hướng phân loại doanh nghiệp cho phù 
hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Doanh nghiệp thuộc các tổ chức của Đảng 
thực hiện sắp xếp như đối với doanh nghiệp 
nhà nước. Doanh nghiệp thuộc các tổ chức 
chính trị - xã hội đăng ký hoạt động theo Luật 
Doanh nghiệp. 

- Việc thành lập mới doanh nghiệp nhà nước 
hoạt động kinh doanh chủ yếu sẽ thực hiện dưới 
hình thức công ty cô phân. Chỉ thành lập mới 
đoanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với 
những ngành và lĩnh vực mà Nhà nước cần giữ 
độc quyền, hoặc các thành phân kinh tế khác 
không muốn hay không có khả năng tham gia. 

b) Đối với doanh nghiệp hoạt động công ích. 

Nhà nước giữ 100% vốn đối với các doanh 
nghiệp công ích hoạt động trong các lĩnh vực : 
¡n bạc và chứng chỉ có giá ; điều hành bay , bảo 
đảm hàng hải ; kiểm soát và phân phối tần số 
vô tuyến điện ; sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí 
tài, trang bị chuyên dùng cho quốc phòng, 
an ninh ; doanh nghiệp được giao thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng đặc biệt và các doanh 
nghiệp tại các địa bàn chiến lược quan trọng kết 
hợp kinh tế với quốc phòng theo quyết định của 
Chính phủ. Các doanh nghiệp của quân đội và 
công an được sắp xếp và phát triển theo định 
hướng này. | 

- Nhà nước giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi 
phối đối với những doanh nghiệp công ích đang 
hoạt động trong các lĩnh vực : kiêm định kỹ 
thuật phương tiện giao thông cơ giới lớn ; xuất 
bản sách giáo khoa, sách báo chính trị, phim 
thời sự và tài liệu ; quản lý, bảo trì hệ thống 
đường sắt quốc gia, sân bay ; quản lý thủy nông 
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đầu nguồn ; trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn ; 
thoát nước ở đô thị lớn ; ánh sáng đường phố ; 
quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, bến xe, 
đường thủy quan trọng ; sản xuất sản phẩm và 
cung ứng dịch vụ khác theo quy định của 
Chính phủ. 

Trong từng thời kỳ, Chính phủ xem xét, điều 
chính định hướng phân loại doanh nghiệp cho 
phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Đối với các doanh nghiệp hoạt động công 
ích hiện có, Chính phủ căn cứ vào định hướng 
trên đây chỉ đạo rà soát và phê duyệt phân loại 
cụ thể để triển khai thực hiện. Những doanh 
nghiệp công ích đang hoạt động không thuộc 
diện nêu trên sẽ được sắp xếp lại. Việc thành lập 
mới doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích 
phải được xem xết chặt chẽ, đúng định hướng, 
có yêu cầu và có đủ các điều kiện cần thiết. 

Khuyến khích nhân dân và doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế sản xuất ¡ những sản 
phẩm, dịch Vụ công ích mà xã hội cần và pháp 
luật không cẩm. 

2 - Sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách. 

a) Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh 
doanh. 

Doanh nghiệp tự chủ quyết định kinh doanh 
theo quan hệ cung cầu trên thị trường phù hợp 
với mục tiêu thành lập và điều lệ hoạt động. 
Xóa bỏ bao cấp đối với doanh nghiệp. Thực 
hiện chính sách ưu đãi đối với các ngành, vùng, 
các sản phâm và dịch vụ cần ưu tiên hoặc 
khuyến khích phát triên, không phân biệt thành 
phần kinh tế. Ban hành Luật cạnh tranh để bảo 
vệ và khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế cạnh tranh, hợp tác binh 
đẳng trong khuôn khổ pháp luật chung. Đối với 
doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh 
VỰC độc quyền cần có quy định kiểm soát giá và 
điều tiết tốt lợi nhuận và cần tổ chức một số 
doanh nghiệp nhà nước cùng cạnh tranh bình 
đẳng. 

Nhà nước ban hành tiêu chí đánh giá hiệu 
quả và cơ chế giám sát doanh nghiệp nhà nước. 

Đổi mới chế độ kế toán, kiểm toán, chế độ 
báo cáo, thông tin, thực hiện công khai hoạt 


động kinh doanh và tài chính doanh nghiệp. 

- Về vốn : đoanh nghiệp được tiếp cận và thu 
hút các nguôn vốn trên thị trường để phát triển 
kinh doanh ; được chủ động xử lý các tài sản dư 
thừa, vật tư, hàng hóa ứ đọng. 

Nhà nước có cơ chế để trong 5 năm 
2001 - 2005 cơ bản tạo đủ vốn điều lệ cho 
doanh nghiệp. Không thu thuế sử dụng vốn 
ngân sách, chuyển hình thức cấp vốn sang đầu 
tư vốn. Thí điểm lập công ty đầu tư tài chính 
nhà nước để thực hiện đầu tư và quản lý vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp. Nghiên cứu ban hành 
Luật sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào kinh 
doanh. 

Doanh nghiệp được tự chủ trong việc phân 
phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận để lại theo 
khung quy định chung. Nhà nước có chính sách 
đối với những tài sản do doanh nghiệp đầu tư 
bằng vốn vay và đã trả hết nợ bằng nguồn khấu 
hao cơ bản và lợi nhuận do chính tài sản đó làm 
ra theo hướng thực hiện hài hòa các lợi ích, phù 
hợp với đặc điểm của từng ngành nghề, lĩnh vực 
cụ thể, khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục tái 
đầu tư phát triển. 

- Về đầu tư : tăng thêm quyền v và trách nhiệm 
của doanh nghiệp nhà nước trong quyết định 
đầu tư trên cơ sở chiến lược, quy hoạch phát 
triển được phê duyệt. | 

- Về đối mới, hiện đại hóa công nghệ : doanh 
nghiệp được áp dụng chế độ ưu đãi đối với 
người có đóng gốp vào đổi mới công nghệ 
mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp ; 
chi phí này được hạch toán vào giá thành sản 
phẩm. Nhà nước có chính sách khuyến khích, 
hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đôi mới công nghệ. 

- Về lao động, tiền lương : doanh nghiệp 


-quyết định việc tuyển chọn lao động và chịu 


trách nhiệm giải quyết chế độ đối với người lao 
động do mình tuyển dụng không có việc làm 
bằng các nguồn kinh phí của doanh nghiệp ; 
được tự chủ trong việc trả tiền lương và tiền 
thưởng trên cơ sở năng suất lao động và hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Về cán bộ quản lý doanh nghiệp : doanh 
nghiệp chủ động lựa chọn và bố trí cán bộ quản 
lý theo hướng chủ yếu là thi tuyển ; cơ quan 


nhà nước và tổ chức có thẩm quyền ra quyết 
định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của doanh 
nghiệp. Nhà nước có cơ chế khuyến khích vật 
chất, tinh thần, đồng thời nâng cao trách nhiệm 
của cán bộ quản lý doanh nghiệp. 

- Về thanh tra, kiểm tra : hằng năm doanh 
nghiệp phải được kiểm toán, kết quả kiểm toán 
là căn cứ pháp lý về tình hình tài chính của 
doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý nhà nước 
phải có chương trình thanh tra, kiểm tra định kỳ 
đối với doanh nghiệp và thông báo trước cho 
doanh nghiệp. Cơ quan bảo vệ pháp luật chỉ 
kiểm tra, thanh tra khi doanh nghiệp đã có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật. Các cơ quan thanh tra, 
kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về kết quả thanh tra, kiểm tra. 

b) Đối với doanh nghiệp hoạt động công ích. 

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ mà Nhà nước 
quyết định quy mô tổ chức, chính sách tài chính 
đối với doanh nghiệp công ích. 

Chuyển từ cơ chế cấp vốn, giao nhiệm vụ 
sang cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện 
sản phẩm, dịch vụ công ích. Nhà nước có cfnh 
sách ưu đãi đối với các sản phẩm và dịch vụ 
công ích, không phân biệt loại hình doanh. 
nghiệp, thành phần kinh tế. Nhà nước cấp đủ 
vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động công ích. Thực hiện cơ chế quản lý lao 
động, tiền lương và thu nhập trên cơ sở khối 
lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà 
Nhà nước giao hoặc đặt hàng. Doanh nghiệp 
công ích cũng phải thực hiện hạch toán. 

c) Giải quyết lao động dôi dư và nợ không 
thanh toán được. 

- Bổ sung cơ chế, chính sách đối với lao 
động dôi dư trong sắp xếp, cơ cấu lại doanh 
nghiệp nhà nước. 

Doanh nghiệp phải rà soát và xây dựng đúng 
định mức để xác định số lượng lao động cần 
thiết. Lao động dôi dư được doanh nghiệp tạo 
điều kiện đào tạo lại hoặc nghi VIỆC hướng 
nguyên lương một thời gian để tìm VIỆC ; nếu 
không tìm được việc thì được nghi chế độ mất 
việc theo quy định của Bộ luật Lao động. Bổ 
sung, sửa đôi một số chính sách cụ thể đối với 
người lao động dôi dư có nguyện vọng nghi hưu 


“ 


trước tuổi. Chính phủ bố trí nguồn kinh phí để 


giải quyết chính sách cho số lao động dôi dư. 

Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động theo 
hướng cho phép áp dụng chế độ mất việc đối 
với số lao động dôi dư tại thời điểm giao, bán, 
khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghiệp 
nhà nước. Khẩn trương bổ sung chính sách bảo 
hiểm xã hội ; ban hành chính sách bảo hiểm thất 
nghiệp theo hướng Nhà nước, doanh nghiệp và 
người lao động cùng đóng góp. 

- Xử lý nợ không thanh toán được. 

Chính phủ quy định biện pháp giải quyết dứt 
điểm các khoản nợ không có khả năng thanh 
toán của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà 


nước và ngân hàng, đồng thời có giải pháp để 


ngăn ngừa sự tái phát. 

Thành lập công ty mua bán nợ và tài sản của 
doanh nghiệp nhà nước để xử lý nợ và tài sản 
không cần dùng, tạo điều kiện lành mạnh hóa 
tài chính doanh nghiệp. 

3 - Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các tổng công ty nhà nước ; hình 
thành một số tập đoàn kinh tế mạnh. 

a) Tổng công ty nhà nước phải có vốn điều 
lệ đủ lớn, có thể huy động vốn từ nhiều nguồn, 
trong đó vốn nhà nước là chủ yếu ; thực hiện 
kinh doanh đa ngành, có ngành chính 
chuyên sâu ; có liên kết giữa các đơn vị , 
viên về sản xuất, tài chính, thị trường... có 
trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến, năng 
suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt, có 
khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước 
và quốc tế. 

Hoàn thành việc sắp xếp các tông công ty 
nhà nước hiện có nhằm tập trung hơn nữa nguồn 
lực để chỉ phối được những ngành, lĩnh vực then 
chốt của nền kinh tế ; làm lực lượng chủ lực 
trong việc bảo đảm các cân đối lớn và ốn định 
kinh tế Vĩ mô ; cung ứng những sản phẩm trọng 
yếu cho nền kinh tế quốc dân và xuất khẩu, 
đóng góp lớn cho ngân sách ; làm nòng cốt thúc 
đây tăng trưởng kinh tế và chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế có hiệu quả. Những ngành, 
lĩnh vực, sản phẩm cần tổ chức tổng công ty 
nhà nước : khai thác, chế biến dầu khí và 
kinh đontli buôn bán xăng dầu ; sản xuất và 


8 


cung ứng điện ; khai thác, chế biến, cung ứng 
than, các khoáng sản quan trọng ; luyện kim ; 
cơ khí chế tạo ; sản xuất xi măng ; bưu chính, 
viễn thông, điện tử ; hàng không ; hàng hải ; 
đường : sắt ; hóa chất và phân hóa học ; sản xuất 
một số hàng tiêu dùng và công nghiệp thực 
phẩm quan trọng ; hóa dược ; xây dựng ; kinh 
doanh bán buôn lương thực ; ngân hàng ; bảo 
hiểm... 

Trong từng thời kỳ, theo yêu cầu phát triển 
của nền kinh tế cần có sự điều chỉnh phù hợp. 
Những tổng công ty đang hoạt động không có 
đủ các yêu cầu trên sẽ được sắp xếp lại. 

Thí điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng việc 
thực hiện chuyển tổng công ty nhà nước sang 
hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty 
con, trong đó tông công ty đầu tư vốn vào các 
doanh nghiệp thành viên là những công ty trách 
nhiệm hữu hạn một chủ (tổng công ty) hoặc là 
công ty cổ phần mà tổng công ty giữ cổ phần 
chì phối. Ngoài ra, tổng công ty có thể đầu tư 
vào các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế 
khác. 

Tổng công ty 100% vốn nhà nước phải có 
hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan 
đại diện trực tiếp chủ sở hữu tại tống công ty, 
nhận và chịu trách nhiệm bảo toàn, phát triển 
vốn, tài sản Nhà nước giao. Nhiệm vụ và quyền 
hạn của hội đồng quản trị : 

Trình Thủ tướng Chính phủ (hoặc bộ trưởng, 
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương) xem xét quyết định : chủ 
trương thành lập, chia tách, sáp nhập, chuyển 
đổi sở hữu, giải thể đơn vị thành viên ; ban hành 
điều lệ mẫu ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen 
thưởng, kỷ luật chủ tịch, ủy viên hội đồng quản 
trị, tông giám đốc ; phê duyệt mục tiêu, nhiệm 
vụ, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
trung hạn, dài hạn của tổng công ty, các dự án 
đầu tư thuộc thâm quyền Chính phủ phê duyệt. 

Quyết định bổ nhiệm phó tông giám đốc, kế 
toán trưởng, thông qua việc bố nhiệm giám đốc 
đơn vị thành viên để tổng giám đốc ra quyết 
định ; quyết định và chịu trách nhiệm về các dự 
án đầu tư thuộc thâm quyền theo chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt và các 


phương án tô chức quản lý, tô chức kinh doanh, 
biên chế bộ máy quản lý tông công ty ; quyết 
định phân phối lợi nhuận sau thuế. 

Kiểm tra, giám sát tổng giám đốc, giám đốc 
đơn vị thành viên trong việc sử dụng, bảo toàn 
và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ đối với 
nhà nước và thực hiện nghị quyết của hội đồng 
quản trị. 

Chính phủ quy định tiền lương, chế độ tiền 
thưởng cho hội đồng quản trị gắn với hiệu quả 
hoạt động của tổng công ty. 

b) Hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh 
trên cơ sở các tông công ty nhà nước, có sự 
tham gia của các thành phần kinh tế, kinh doanh 
đa ngành, trong đó có ngành kinh doanh chính, 
chuyên môn hóa cao và giữ vai trò chỉ phối lớn 
trong nền kinh tế quốc dân, có quy mô rất lớn 
về vốn, hoạt động cả trong và ngoài nước, có 
trình độ công nghệ cao và quản lý hiện đại, có 
sự gắn kết trực tiếp, chặt chế giữa khoa học 
công nghệ, đào tạo, nghiên cứu triển khai với 
sản xuất kinh doanh. Thí điểm hình thành tập 
đoàn kinh tế trong một số lĩnh vực có điều kiện, 
có thế mạnh, có khả năng phát triển để cạnh 
tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả 
như : dầu khí, viễn thông, điện lực, xây dựng... 

4 - Đẩy mạnh cổ phân hóa doanh nghiệp 
nhà nước. 

Mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước là nhằm : tạo ra loại hình doanh nghiệp có 
nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo người 
lao động, để sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản 
của nhà nước và huy động thêm vốn xã hội vào 
phát triển sản xuất, kinh doanh ; tạo động lực 
mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động, có hiệu 
quả cho doanh nghiệp nhà nước ; phát huy vai 
trò làm chủ thực sự của người lao động, của cổ 
đông và tăng cường sự giám sát của xã hội đối 
với doanh nghiệp ; bảo đảm hài hòa lợi ích của 
Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước không được 
biến thành tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước. 

Đối tượng cổ phần hóa là những doanh 
nghiệp nhà nước hiện có mà Nhà nước không 


cần giữ 100% vốn, không phụ thuộc vào thực 
trạng kết quả sản xuất kinh doanh. Cơ quan 
nhà nước có thầm quyền căn cứ vào định hướng 
sắp xếp, phát triên doanh nghiệp nhà nước và 
điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp mà 
quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước hiện 
có thành công ty cổ phần, trong đó Nhà nước có 
cổ phần chi phối, cô phân đặc biệt, cổ phần ở 
mức thấp, hoặc Nhà nước không giữ cổ phân. 

Hình thức cổ phần hóa bao gồm : giữ nguyên 
giá trị doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu để thu 
hút thêm vốn ; bán một phân giá trị hiện có của 
doanh nghiệp cho các cổ đông ; cổ phần hóa 
đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp ; chuyên 
toàn bộ doanh nghiệp thành công ty cổ phân. 
Trường hợp cổ phần hóa đơn vị phụ thuộc của 
doanh nghiệp thi không được gây khó khăn 
hoặc làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh các bộ phận còn lại của doanh nghiệp. 

Nhà nước có chính sách để giảm bớt tình 
trạng chênh lệch về cổ phần ưu đãi cho người 
lao động giữa các doanh nghiệp thực hiện cổ 
phần hóa. Có quy định để người lao động giữ 
được cổ phần ưu đãi trong một thời gian nhất 
định. Sửa đổi, bổ sung cơ chế ưu tiên bán cổ 
phần cho người lao động trong doanh nghiệp để 
gắn bó người lao động với doanh nghiệp ; dành 
một tỉ lệ cô phần thích hợp bán ra ngoài doanh 
nghiệp. Nghiên cứu sử dụng một phần vốn tự có 
của doanh nghiệp để hình thành cổ phần của 
người lao động, người lao động được hưởng lãi 
nhưng không được rút cổ phần này khỏi doanh 
nghiệp. Mở rộng việc bán cổ phần của các 
doanh nghiệp công nghiệp chế biến nông, lâm, 
thủy sản cho người sản xuất và cung cấp 
nguyên liệu. Có chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp cổ phần hóa sử dụng nhiều lao động và 
có quy định cho ghép chuyên nợ thành vốn góp 
cố phần. 

Sửa đối phương pháp xác định giá trị doanh 
nghiệp theo hướng gắn với thị trường ; nghiên 
cứu đưa giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị 
doanh nghiệp, thí điểm đấu thầu bán cổ phiếu 
và bán cô phiếu qua các định chế tài chính 
trung gian. 


Nhà đầu tư được mua cổ phần lần đầu đối 
với những doanh nghiệp cổ phần hóa mà Nhà 
nước không giữ cổ phần chi phối theo đúng quy 
định của Luật Doanh nghiệp và Luật Khuyến 
khích đầu tư trong nước. Khuyến khích nhà đầu 
tư có tiềm năng về công nghệ, thị trường, kinh 
nghiệm quản lý, tiền vốn mua cô phân. Số tiền 
thu được từ bán cổ phần dùng để thực hiện 
chính sách đối với người lao động và để 
Nhà nước tái đầu tư phát triển sản xuất kinh 
doanh, không được đưa vào ngân sách để chỉ 
thường xuyên. 

Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách phù 
hợp đối với doanh nghiệp nhà nước đã chuyển 
sang công ty cổ phần. Sửa đối chính sách ưu đãi 
đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa theo 
hướng ưu đãi hơn đối với những doanh nghiệp 
khi cổ phần hóa có khó khăn. 

Chỉ đạo chặt chẽ doanh nghiệp nhà nước đầu 
tư một phần vốn để lập mới công ty cổ ð phần Ở 
những lĩnh vực cần thiết. 

5Š - Thực hiện giao, bán, khoán kinh 
doanh, cho thuê, sáp nhập, giải thể, phá sản 
doanh nghiệp nhà nước. 

Đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn 
nhà nước đưới 5 tỉ đồng, Nhà nước không cần 
nắm giữ và không cổ phần hóa được, tùy thực tế 
của từng doanh nghiệp, cơ quan nhà nước 
có thầm quyền quyết định một trong các hình 
thức : giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê. 
Khuyến khích doanh nghiệp nhà nước đã giao, 
bán được chuyển thành công ty cổ phần của 
người lao động. Sáp nhập, giải thê, phá sản 
những doanh nghiệp nhà nước hoạt động không 
hiệu quả, nhưng không thực hiện được các hình 
thức nói trên. 

Sửa đối, bổ sung Luật Phá sản doanh nghiệp 
theo hướng người quyết định thành lập doanh 
nghiệp có quyền đề nghị tuyên bố phá sản. 

Đây mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, 
hiểu biết của người lao động và toàn xã hội đối 
với chủ trương cổ phần hóa, giao, bán, khoán 
_kinh doanh, cho thuê, sáp nhập, giải thể, phá 
sản doanh nghiệp nhà nước.. 
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IV - ĐÔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, 
HIỆU QUÁ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC 
VÀ CỦA CƠ QUAN CHỦ SỞ HỮU ĐỐI 
VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

1 - Xác định rõ chức năng quản lý nhà 
nước đối với doanh nghiệp nhà nước. 

Chức năng quản lý nhà nước đối với doanh 
nghiệp nhà nước là : xây dựng, hoàn thiện 
khung pháp lý và ban hành chính sách, cơ chế 
quản lý đối với doanh nghiệp hoạt động kinh 
doanh và hoạt động công ích ; xây dựng quy 
hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ cốt cán cho 
doanh nghiệp nhà nước ; thanh tra, kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật, chế độ, quy định của 
Nhà nước tại doanh nghiệp. 

Kiên quyết chấm dứt tình trạng cơ quan 
hành chính nhà nước can thiệp trực tiếp, cụ thể 
vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp ; phân định rõ quyền quản lý 
hành chính kinh tế của Nhà nước và quản lý sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cơ quan 
quản lý nhà nước căn cứ vào quy định của pháp 
luật và yêu cầu quản lý mà ban hành đồng bộ hệ 
thống văn bản pháp quy để thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế, trong đó có doanh 
nghiệp nhà nước. 

2 - Phân định rõ quyền của các cơ quan 
nhà nước thực hiện chức năng chủ sở hữu đối 
với doanh nghiệp nhà nước. 

Chính phủ thống nhất quản lý và tổ chức 
thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với 
doanh nghiệp nhà nước. 

Chủ sở hữu có quyên : thành lập, sáp nhập, 
chia tách, chuyên đôi sở hữu, giải thể doanh 
nghiệp ; ban hành điều lệ mẫu tổ chức hoạt 
động của doanh nghiệp. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
khen thưởng, kỷ luật các chức danh quản lý chủ 
chốt. Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược 
phát triển và kế hoạch trung, dài hạn của doanh 
nghiệp. Phê duyệt các dự án đầu tư. Quy định 
nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế. 
Kiêm tra, giám sát thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ Nhà nước giao và hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp. 

Chính phủ ủy quyền cho các bộ, phân cấp cụ 


thể cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, hội đồng quản trị tổng công 
ty nhà nước thực hiện quyền chủ sở hữu của 
Nhà nước phù hợp với các loại hình doanh 
nghiệp có vốn nhà nước, bảo đảm ở đâu có vốn 
của nhà nước thì phải có tổ chức hoặc cá nhân 
được giao quyền đại diện nhà nước làm chủ sở 
hữu trực tiếp với nhiệm vụ, quyền hạn, 
quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng, không phân 
biệt doanh nghiệp nhà nước do Trung ương hay 
địa phương quản lý. 

3 - Đào tạo và sử dụng cán bộ quản lý 
doanh nghiệp nhà nước. 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn cán bộ quản 
lý chủ chốt của doanh nghiệp nhà nước ; chỉ đạo 
xây dựng hệ thống đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
giám đốc doanh nghiệp. 

Chính phủ quy định chế độ đãi ngộ và chế 
độ trách nhiệm đối với những cán bộ quản lý 
doanh nghiệp nhà nước theo hướng khuyến 
khích thỏa đáng về vật chất và tinh thần căn cứ 
mức độ đóng góp vào kết quả hoạt động của 
đoanh nghiệp ; đồng thời có chế tài phù hợp với 
từng loại hình doanh nghiệp nhà nước để xử lý 
những cán bộ quản lý doanh nghiệp hoạt động 
kém hiệu quả do nguyên nhân chủ quan. 


V - ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH 
ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG Ở DOANH 
NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

Tổ chức đảng ở ơ doanh nghiệp nhà nước lãnh 
đạo việc chấp hành đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước ; tham gia đề ra 
và lanh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát 
triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ; 
bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao 
động, phát huy dân chủ, thi đua hoàn thành 
nhiệm vụ ; lãnh đạo xây dựng đội ngũ cần bộ, 
đảng viên và đấu tranh chống tiêu cực, tham 
nhũng ; lãnh đạo các tổ chức quần chúng làm tốt 
chức năng, nhiệm vụ. 

Đối với tổng công ty nhà nước, mô hình tổ 
chức đảng có thể theo hướng : 

- Thành lập đảng bộ toàn tổng công ty trực 
thuộc Đảng ủy khối cơ quan Kinh tế 
Trung ương trong trường hợp đòi hỏi tổng công 


ty phải có sự lãnh đạo chặt chế theo ngành dọc. 

- Đảng bộ cơ quan tổng công ty trực thuộc 
Đảng ủy khối cơ quan Kinh tế Trung ương, còn 
tổ chức đảng ở các doanh nghiệp thành viên 
trực thuộc tổ chức đảng địa phương. 

- Thành lập đảng bộ toàn tông công ty trực 
thuộc đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

- Thành lập ban cán sự đảng ở tổng công ty 
nhà nước trong trường hợp thật cần thiết. 

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì xây dựng đề 
án cụ thể về đổi mới phương thức lãnh đạo của 
tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước phù 
hợp với yêu cầu và đặc điểm hoạt động của 
doanh nghiệp trong điều kiện mới. 


VI - TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 - Căn cứ vào Nghị quyết này, Đảng đoàn 
Quốc hội chỉ đạo việc sửa đối, bổ sung luật và 
pháp lệnh có liên quan ; Ban cán sự đẳng Chính 
phủ chỉ đạo việc sửa đối, bổ sung những cơ chế, 
chính sách có liên quan thuộc thâm quyền của 
Chính phủ để đấy nhanh việc sắp xếp, đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước. Trong khi chờ sửa đổi, bô sung luật, 
pháp lệnh, cho phép tiến hành thí điểm những 
nội dung của Nghị quyết khác với quy định hiện 
hành. 

2 - Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng 
Chính phủ và các ban Đảng có liên quan thành 
lập tổ chức tương xứng để làm nhiệm vụ tham 
mưu, phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách và 
giúp Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ 
sắp xếp, đối mới, phát triển và nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước. 

3 - Các cấp ủy và tổ chức đảng có trách 
nhiệm quán triệt và lãnh đạo thực hiện tốt Nghị 
quyết này. Ban Kinh tế Trung ương phối hợp 
với các cơ quan cố liên quan theo dõi việc thực 
hiện Nghị quyết và định kỳ báo cáo Bộ 
Chính trị. 


T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
TỒNG BÍ THƯ 
NÔNG ĐỨC MẠNH 
1Í 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


SỐ 90 (10-2001) 


NHiÊT1 VỤ BẢ0 VỆ Tổ Quốc XÃ HỘI tHỦ &HlÏA 
TR010 TEỜI KỲ [7i 


ẢO vệ Tổ quốc luôn luôn là mối quan 

tâm hàng đầu của các nhà nước, bởi lẽ 

đây là vấn đề có liên quan chặt chẽ 
đến sự tồn vong của chính các chủ thể chính 
trị cấu thành hệ thống quốc tế. Quan niệm về 
bảo vệ Tổ quốc đối với các nhà nước khác 
nhau và ở những giai đoạn lịch sử khác nhau 
không phải luôn luôn đồng nhất, trái lại có 
thể khác nhau về nội dung và bản chất. Từ 
chỗ vốn được quan niệm một cách truyền 
thống gắn với chiến tranh, hòa bình, độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ hoặc Sự tồn 
tại của hệ thống chính trị, những năm gần đây 
dưới tác động của nhiều yếu tố chính trị, 
ngoại giao, văn hóa, pháp luật, khoa học - 
công nghệ... và đặc biệt là quá trình toàn cầu 
hóa về kinh tế, dần dần khái niệm bảo vệ Tổ 
quốc đã ngày càng. được hiểu một cách tông 
thể hơn, bao quát cả bình diện mang bản chất 
phi quân sự. Với những thay đôi trong quan 
niệm về bảo vệ Tổ quốc, tư duy chiến lược 
về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của nhiều 
nước (trong đó có nước ta) cũng đã có những 
thay đối. 

1. Tổng kết những bài học kinh nghiệm 
của sự nghiệp cách mạng Việt Nam 70 năm 
qua, nhất là những thành tựu và kinh nghiệm 
của 15 năm đổi mới, Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định con 
đường đây mạnh quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực 
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hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Nghị quyết 
Đại hội X của Đảng cũng chỉ rõ : “Bảo vệ 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyên, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn 
xã hội và nền văn hóa ; bảo vệ Đảng, 
Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa ; bảo vệ sự nghiệp đôi mới và lợi ích 
quốc gia, dân tộc” (1). 

Đây là một nhận thức mới về nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta. Theo nhận thức 
mới này, nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc XHCN 
ngày nay không chỉ là chống chiến tranh xâm 
lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ quốc gia, mà còn gắn chặt với yêu 
cầu thường xuyên bảo vệ an ninh trên tất cả 
các lĩnh vực : chính trị, kinh tế, đối ngoại, 
khoa học - công nghệ, văn hóa, xã hội. 
Bảo vệ Tổ quốc gắn liên với bảo vệ Đảng, 
bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi 
mới và lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ gắn 
liền với xây dựng Tổ quốc. 

Thực chất của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
XHCN theo tinh thần đổi mới của Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng có 2 bộ phận cấu thành 
cơ ban, đó là : 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội. 2001, tr 117 
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- Bảo vệ sự độc lập, chủ quyên, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quôc, 

- Bảo vệ sự phát triển ổn định, bên vững 
của chế độ XHCN. 

Hai nội dung trên của nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc XHCN có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ 
trợ nhau, bổ sung cho nhau, tác động lẫn nhau 
không thể tách rời. Lịch sử đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta đã xác nhận : Cách 
mạng Việt Nam giành được thắng lợi khi kết 
hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược này. 
Trong giai đoạn 1954 - 1975, đất nước còn 
chia cắt, Đảng ta giương cao 2 ngọn cờ cách 
mạng : Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Giai đoạn 1975 đến nay, đất nước thống nhất, 
Đảng ta vạch ra 2 nhiệm vụ chiến lược : Đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Như vậy rõ ràng là 2 nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ luôn gắn chặt với nhau qua 
các thời kỳ cách mạng. Trong xây dựng đã có 
nội dung bảo vệ và trong bảo vệ, không phải 
chỉ đơn thuần là đấu tranh, phòng ngừa, ngăn 
chặn mà còn chứa đựng cả nội dung xây 
dựng. Xây dựng đã trở thành một phương 
thức quan trọng của bảo vệ. Nội dung của 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay là 
kết quả của sự tông kết sâu sắc thực tiễn cách 
mạng nước ta, là bước phát triển quan trọng 
trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta 
về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN. Toàn 
Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ trang cần 
quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng 
tạo vào thực tiễn tư tưởng chỉ đạo quan trọng 
này của Đảng phù hợp với từng lĩnh vực xây 
dựng và đấu tranh của mình ; đồng thời phải 
kiên quyết vạch trần mọi quan điểm thù địch, 
luận điểm sai trái, nhận thức mơ hồ về nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, tách rời 
giữa Tổ quốc và chế độ, độc lập dân tộc VỚI 
CNXH. Là những lực lượng nòng cốt, xung 
kích trên mặt trận đấu tranh bảo vệ Tổ quốc 
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XHCN, hơn lúc nào hết, Quân đội nhân dân 
và Công an nhân dân càng phải gắn bó chặt 
chẽ hơn, phối hợp nhịp nhàng hơn để thực 
hiện tốt 2 nội dung trên của nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc. 

2. Để thực hiện trọn vẹn 2 nội dung kể trên 
của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN, chúng 
ta cần quán triệt và tổ chức triển khai thật tốt 
những phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, 
an ninh đã được xác định trong các văn kiện 
Đại hội IX của Đảng, đồng thời trước hết phải _ 
xác định và nắm thật vững những yếu tố cơ 
bản tác động đến độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Theo chúng tôi, xét cho cùng thì vấn đề 
hàng đầu để thực hiện nhiệm vụ chính trị và 
chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN 
chính là đánh giá đúng âm mưu, ý đồ và hoạt 
động của các thế lực thù địch đang đe dọa nền 
độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ 
quốc gia và chế độ XHCN. Phải thừa nhận 
rằng trong điều kiện hiện nay, nhất là trong 
xu thế toàn cầu hóa về kinh tế thì các quan hệ 
song phương, đa phương đã đa dạng và “vạn 
biến” hơn ; sự vận dụng sách lược phải mềm 
dẻo và linh hoạt hơn ; nhưng cũng không vì 
thế mà xa rời mục tiêu độc lập dân tộc và 
CNXH. Bởi lẽ, đấu tranh giai cấp và đâu 
tranh dân tộc chưa mất đi, thậm chí ngày càng 
gay gắt thêm và chỉ thay đôi về nội dung và 
hình thức ; kẻ thù giai cấp và dân tộc không 
khác về bản chất, chúng chỉ thay đổi diện 
mạo, âm mưu và thủ đoạn hoạt động mà thôi. 

Để nhận diện rõ kẻ thù, cần nghiên cứu và 
phân tích cụ thể hơn nữa những bài học của 
nước ta những năm gần đây và của thế giới, 
nóng hồi nhất là những bài học ở Nam Tư, 
I[-rắc. Rõ ràng đây là một loại hình chiến 
tranh xâm lược có sự can thiệp bằng sức 
mạnh quân sự từ bên ngoài, có thể làm mất 
độc lập, chủ quyên và toàn vẹn lãnh thổ. 
Cũng thuộc nhóm nguy cơ có thể làm mất 
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độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc 
gia. là loại hình phổ biến thứ hai : hoạt động 
chống đối, gây chia rẽ dân tộc, dựng nøØọn cờ 
đòi độc lập, ly khai của các thế lực thù địch 
trong nước và ngoài nước gây chiến tranh cục 
bộ hoặc nội chiến (ví dụ như ở In-đô-nê-xi-a, 
Phi-lip-pin, v.v...) hiện nay đang diễn ra theo 
chiêu hướng khá phổ biến. 

Như vậy, để hoàn thành trách nhiệm bảo 
vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 
Tổ quốc, chúng ta phải phát huy ' 'sức mạnh 
tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của 
cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thể 
trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của 
lực lượng và thế trận an ninh nhân dân” (2), 
Đồng thời phải “kết hợp chặt chế kinh tế với 
quốc phòng và an ninh, quốc phòng và 
an ninh với kinh tế trong các chiến lược, 
quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội” @). Trong quá trình thực hiện phải 
luôn chú trọng tới sự “phối hợp hoạt động 
quốc phòng và an ninh với hoạt động đối 
ngoại” (4). Nghị quyết Đại hội X của Đảng 
cũng khẳng định rõ : Quân đội nhân dân Và 
Công an nhân dân là lực lượng. nòng cốt, 
xung kích trên mặt trận bảo VỆ Tổ quốc Việt 
Nam XHCN. Chỉ khi nào tổ chức, động viên 
được đông đảo quân chúng nhân dân tham gia 
thì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN mới có 
cơ sở vững chắc. Luận điêm của Đẳng ta về 
vấn đề tổ chức, xây dựng và phát huy sức 
mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc XHCN là 
hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với quan 
điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc 
(đó là tông thể các khả năng vật chất và tinh 
thần của quốc gia và tận dụng tối đa điều kiện 
quốc tế). 

3. Gắn liền với nội dung bảo vệ độc lập, 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ .Tổ quốc là 
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nội dung bảo vệ sự phát triển bên vững của 
CNXH trên đất nước ta. Thực chất của nội 
dung này là bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam ; bảo vệ Nhà nước cộng 
hòa XHCN Việt Nam ; bảo vệ nhân dân và 
chế độ XHCN. 

Hiện nay có rất nhiều yếu tổ tác động mà 
nếu chúng ta không nắm được để có giải pháp 
phòng ngừa thì rất có thể làm mất ổn định 
chính trị - xã hội, làm suy yếu hoặc mất vai 
trò lãnh đạo của Đảng. Trước hết và nguy 
hiểm hơn cả là những âm mưu, ý đồ, hoạt 
động chống phá quyết liệt của các thế lực thù 
địch trong và ngoài nước. Chúng đang ra sức 
cấu kết trong, ngoài thực hiện chiến lược 
“diễn biến hòa bình” đối với nước ta. Thủ 
đoạn thường dùng của chúng là sử dụng tổng 
hợp các hoạt động phá hoại thông qua các 
hoạt động chính trị, kinh tế, tư tướng, văn 
hóa, xã hội, từng bước thực hiện mưu đồ một 
cách lặng lẽ, thấm dần, làm “mục ruỗng” từ 
bên trong ; kích động các lực lượng, các 
khuynh hướng phản động nôi dậy mà không 
cân phải dùng đến lực lượng vũ trang, xâm 
lược. Đây cũng là nội dung ‹ cốt lõi của CÃI ØỌI 
là “chiến thắng mà không cần có chiến tranh” 
của các thế lực chống cộng quốc tế. Thực tiễn 
cho thấy, trong quá trình thực hiện “diễn biến 
hòa bình”, kẻ thù của XHCN thường thay đổi 
hình thức, biện pháp, thủ đoạn thích hợp đối 
với từng lúc, từng nơi, từng đối tượng tác 
động cụ thể. Phá hoại về tư tưởng nhằm làm 
mất phương hướng chính trị, thoái hóa về 
phẩm chất, đạo đức ; gây chia rẽ, bè phái, phá 
vỡ khối đại đoàn kết toàn dân... là một mũi 
nhọn rất lợi hại và thâm độc đang được các 
thế lực thù địch ráo riết tăng cường. Phá hoại 
về kinh tế cũng là một thủ đoạn rất thâm hiểm 
mà các thế lực thù địch thường tiến hành dưới 
mọi hình thức nhằm làm cho chúng ta 


(2), (3), (4) Văn kiện đd, tr 117 
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suy yếu, kiệt quệ về kinh tẾ, tạo ra tầm trạng 
thất vọng, bất mãn trong quần chúng, gây sức 
ép lật đổ chế độ hoặc khiến chúng ta phụ 
thuộc về kinh tế dẫn đến lệ thuộc về chính trị, 
đi chệch hướng XHCN. 

Cần phải thấy rằng, các hình thức phá hoại 
tư tưởng, phá hoại kinh tế, chính trị của các 
thế lực thù địch biện nay rất tỉnh vi, xảo 
quyệt. Chúng tìm mọi cách để chia rẽ Đảng, 
đánh vào nội bộ Đảng, chính quyên, lôi kéo 
những phần tử cơ hội, tạo dựng “ngọn cờ bên 
trong” làm chỗ dựa cho các hành động lật đổ ; 
chia rẽ các dân tộc trong nước, kích động chủ 
nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa ly khai ; 
kích động bọn phản. động lợi dụng tôn giáo 
chống lại chính quyền ; lôi kéo, mua chuộc 
một số người trong giới trí thức, sinh viên, 
văn nghệ Sĩ... làm “ngòi nổ” gầy rồi, 
bạo loạn. Ở bên ngoài, chúng tổ chức, chỉ đạo 
bọn phản động lưu vong, tác động vào kiều 
dân nước ta, tuyển chọn huấn luyện gián 
điệp, biệt kích xâm nhập vào trong nước, móc 
nối với các tổ chức phản động chống đối từ 
bền trong, xây dựng lực lượng, liên kết trong, 
ngoài, chờ thời cơ nổi dậy lật đổ chính quyền 
của ta. Có thể nói, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc 
XHCN của chúng ta đang đứng trước thách 
thức của một kiểu chiến tranh mới, “chiến 
tranh tổng lực”, chiến tranh mà sự đe dọa 
đến độc lập dân tộc và CNXH không phải 
chỉ bằng sức mạnh quân sự, mà bằng cả sức 
ép về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, 
đối ngoại... 

Âm mưu của các thế lực thù địch rất thâm 
độc, thủ đoạn phá hoại của chúng rất tỉnh vi. 
Nhưng chúng có thực hiện được hay không 
và tới mức nào, điều đó còn phụ thuộc vào 
chúng ta, vào sự nỗ lực của toàn Đẳng, toàn 
dân và toàn quân ta trong công cuộc xây dựng 
CNXH và bảo vệ Tô quốc XHCN. 

Một yếu tố nữa có thể tác động rất mạnh 
đến sự ốn định chính trị - xã hội và làm mất 
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vai trò lãnh đạo của Đảng phải kể đến là sự 
suy. thoái từ trong nội bộ Đảng và chính 
quyền các cấp. Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ IX của Đảng đã cảnh báo : “Tình 
trạng tham những, suy thoái vÊ tư tưởng 
chính trị, đao đức, lối sống của một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm 
trọng. Nạn tham những kéo dài trong bộ máy 
của hệ thống chính trị và trong nhiều tô chức 
kinh tế là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn 
của chế độ ta. Tình trạng lãng phí, quan liêu 
còn khá phổ biến” 6). 

Trong tình hình hiện nay, trên lĩnh vực 


bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ sự lãnh đạo của 


Đảng, cuộc đầu tranh chống chiến lược “diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch phải 
luôn đi đôi với cuộc đấu tranh chống SỰ SUY 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức ở một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đẳng viên trong hệ 
thống chính trị và nhiều tổ chức kinh tế. Đó 
là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu để ổn định 
chính trị, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi 
mới, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, có ý nghĩa quyết định đối với nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Để hoàn thành những nhiệm vụ cấp bách 
kể trên, trước hết chúng ta cần phải xây dựng 
Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh (mạnh 
về tô chức, cán bộ, mạnh về trình độ lý luận 
và phẩm chất đạo đức, mạnh về năng lực lãnh 
đạo Nhà nước và toàn xã hội). Lịch sử đã 
chứng minh : Sự lãnh đạo của Đảng là nhân 
tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, Đảng 
phải tự đổi mới về mọi mặt, kiên quyết khắc 
phục tệ quan liêu, tham nhũng, xứng đáng là 
lực lượng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. 
Chúng ta cũng cần phải xây dựng Nhà nước 
mạnh, hoạt động có hiệu quả. Chỉ có Đảng 


(Š) Văn kiện đở, tr ?6 
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mạnh, Nhà nước mạnh chúng ta mới có được 
các qUYẾt: sách phát triển kinh tế - xã hội đúng 
đắn Và tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
quyết sách đó. 

4. Yếu tố quyết định bảo đảm thắng lợi sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN là phải tăng 
cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, mọi 
mặt của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của 
Nhà nước về an ninh, quốc phòng. Cần không 
ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với sự nghiệp an ninh, quốc phòng. 
Cần tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hệ thống 
các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh 
vực này, đồng thời tiến hành cải cách hành 
chính để nâng cao hiệu lực quản lý an ninh, 
quốc phòng của chính quyền các cấp từ 
Trung ương xuống địa phương ; tăng cường 
công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi 
phạm trong quản lý nhà nước về an ninh, 
quốc phòng. 

Được Đảng và Nhà nước giao trọng trách, 
lực lượng nòng cốt của nên Quốc phòng toàn 
dân và nên An ninh nhân dân là các lực lượng 
vũ trang nhân dân - Quân đội nhân dân và 
Công an nhân dân. Trước yêu câu rất cao của 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay, 
phải tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng 
sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu của Quân 
đội nhân dân, Công an nhân dân theo hướng 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 
hiện đại. Một bài học quý báu rút ra được của 
hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng 
thành của quân đội và công an là coi xây 
đựng về chính trị - tư tưởng là nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu, là nguyên tắc cơ bản nhất 
quyết định sự trưởng thành, sức mạnh và hiệu 
quả chiến đấu của Quân đội nhân dân và 
Công an nhân dân. Tiếp tục phát huy 
kinh nghiệm đó vào điều kiện mới, cần thiết 
phải g1ữ vững sự lanh đạo tuyệt đối, trực tiếp 
về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và 
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Công an. Do đó cần tiếp tục thực hiện tốt 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
phê bình và tự phê bình trong các Đảng bộ 
Quân đội. và Công an theo đúng tỉnh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). Đổi mới và 
nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính 
trị - tư tưởng ; xây dựng đội ngũ cán bộ quân 
đội, công an có phẩm chất, tri thức, năng lực 
ngang tầm nhiệm vụ ; giữ vững và phát triển 
mối quan hệ gắn bó giữa công an, quân đội và 
nhân dân ; xây dựng củng cố mối quan hệ 
đoàn kết thống nhất, bình đẳng, thương yêu 
giúp đỡ lần nhau giữa cán bộ và chiến sĩ, cấp 
trên và cấp dưới. Thực hiện nghiêm túc tác 
phong chiến đấu, kỷ luật lao động và điều 
lệnh nội vụ của Quân đội nhân dân và 
Công an nhân dân. 

Tranh thủ thời cơ và lấy yêu cầu bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN để đào 
tạo, huấn luyện, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ 
quân đội và công an có đủ bản lĩnh và năng 
lực chiến đấu, nhạy bén trong đẫu tranh chính 
trị và chủ động về chiến lược. Xây dựng 
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tỉnh, 
gọn, có sức chiến đấu cao, xứng đáng là 
những lực lượng nòng cốt thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN mà Đảng, 
Nhà nước và nhân dân tin yêu giao phó. 

* 
* * 


Phần khởi, tự hào với các thành tựu của 
những năm qua, của 15 năm đổi mới, toàn 
Đảng, toàn dân, các lực lượng vũ trang nhân 
dân, (Quân đội nhân dân và Công an nhân 
dân) hãy tiếp tục phát huy truyền thống cách 
mạng vẻ vang, nắm vững cơ hội, vượt qua 
mọi thử thách, khó khăn, phát huy cao nhất 
nội lực đang có, tiếp tục cùng nhau đối mới, 
nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, 
quốc phòng do Đại hội IX của Đảng đề ra. Q 
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CÁC CẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NŨ 
VỚI VIỆC THA!1 GIA QUẦN LÝ NHÀ NUỐC 


ƯỚI sự lãnh đạo của Đảng, sự quan 
tâm tạo điều kiện của Chính phủ, sự 
cộng tác của các bộ, ngành, các địa 
phương, phụ nữ Việt Nam đã phấn đâu và phát 
huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng 
động. sáng tạo trong lao động sản xuất, công 
tác và tô chức cuộc sống gia đình, đóng gÓp tO 
lớn trên mọi lĩnh vực : chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội góp phần quan trọng vào thắng lợi 
của công cuộc đổi mới đất nước. Với-51% dân 
số cả nước, 48% lực lượng lao động xã hội, 
phụ nữ Việt Nam là nguồn lực quan trọng của 
quá trình phát triển đất nước, thực hiện thành 
công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Không chỉ tập hợp, đoàn kết, vận động phụ nữ 
cả nước tích cực tham gia thực hiện các chủ 
trương, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ 
gìn an ninh chính trị, với chức năng đại diện, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tham gia có 
hiệu quả vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội. 
Trong những năm qua, Nhà nước đã có sự 
tập trung cao độ cho công tác xây dựng luật 
nhằm từng bước bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống 
luật pháp, chính sách và thực hiện quản lý xã 
hội bằng pháp luật. Đó là một cơ hội mà Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có thể tham gia 
vào quá trình thể chế hóa những quyền, lợi ích 
chính đâng. và hợp pháp của phụ nữ, những 
điều kiện cần thiết giúp phụ nữ hạn chế trở 
ngại về giới để vươn tới sự bình đẳng, phát 
triển trong giai đoạn phát triển mới của đất 
nước. Để động viên và phát huy tiềm năng của 
các tầng lớp phụ nữ đóng góp xứng đáng vào 


NGUYÊN THỊ OANH * 


sự nghiệp đổi mới, nâng cao trình độ về mọi 
mặt cho phụ nữ, xuất phát từ yêu cầu đổi mới 
công tác vận động phụ nữ của Đảng và tạo 
điều kiện cho các cấp hội phụ nữ tham gia 
quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực hoạt động 
của các cấp chính quyên, ngày 19-10-1988 
Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban 
hành Quyết định 163/HĐBT về Quy định 
trách nhiệm của các cấp chính quyên trong 
việc bảo đảm cho các cấp Hội Phụ nữ tham 
gia quản lý nhà nước. Đây là văn bản pháp lý 
thể chế hóa vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam đại diện quyền làm chủ của phụ nữ 
tham gia quản lý nhà nước, thể chế mối quan 
hệ hợp tác và phối hợp giữa các cấp chính 
quyền và các cấp hội. Việc ban hành QĐ/163 
đã khẳng định vai trò, VỊ trí của Hội Liên hiệp 
Phụ nữ trước yêu cầu của sự nghiệp cách 
mạng, đánh dấu thời kỳ đổi mới phương thức 
hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Điều hết sức thuận lợi là các cơ quan xây dựng 
dự thảo luật, theo tỉnh thần Quyết định 
163/HĐBT đã coï tổ chức Hội là đơn vị không 
thể thiếu được trong việc tham khảo ý kiến 
đóng góp vào quá trinh xây dựng dự thảo các 
văn bản luật và đưới luật. 

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính 
quyên và các cấp Hội đã trở thành quy chế làm 
việc thường xuyên, được sự đồng tình của 
các cấp, các ngành và lực lượng phụ nữ. Sự 


* Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
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phối hợp đó là đúng đắn và cần thiết, tạo điều 
kiện để các cấp hội phát huy tiềm năng của lực 
lượng lao động nữ phấn đấu vươn lên thực hiện 
vai trò tham gia xây dựng và quản lý nhà nước, 
góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyên 
vững mạnh, đông thời tăng CưỜng sự cộng 
đồng trách nhiệm giữa các cấp chính quyền và 
các cấp Hội trong giải quyết những vấn đề của 
phụ nữ. 

Bức tranh sinh động về phụ nữ Việt Nam 
tham gia quản lý Nhà nước tập trung trên một 
số hoạt động trọng yếu sau : 

1 - Các cấp Hội Phụ nữ tham gia thảo 
luận, đề xuất ý kiến trong quá trình xây 
dựng kế hoạch nhà nước, các vấn đề kinh tế, 
xã hội có liên quan đến phụ nữ, trẻ em. 

Hội LHPN Việt Nam các cấp đã xây dựng 
và duy trì được mối quan hệ và sự phối hợp 
cộng tác chặt chế có tính chiến lược với một số 
bộ, ngành, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của 
phụ nữ, các đoàn thể có liên quan trong VIỆC 
hoạch định chính sách, chương trình ở tầm vĩ 
mô. Trong việc xây dựng. các kế hoạch, các 
chương trình đã chú trọng lồng ghép các yếu tố 
về giới, các vấn đề có liên quan trực tiếp đến 
đời sống phụ nữ, trẻ em, Trung ương Hội tham 
gia trực tiếp bằng văn bản, hoặc thông qua các 
cuộc tọa đàm, hội thảo như : vấn đề xóa đói 
giảm nghèo, giải quyết việc làm, giáo dục và 
đào tạo, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình 
văn hóa. Trung ương Hội đã phối hợp chặt chẽ 
với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội để xây dựng các kế 
hoạch về đào tạo, sử dụng lao động nữ, đào tạo 
và dạy nghề, xây dựng các chính sách, các 
chương trình phòng chống tệ nạn xã hội. Hiện 
nay cả nước đã có 335 trung tâm và cơ sở dạy 
nghề của hệ thống Hội. Trung ương Hội cũng 
chủ động cộng tác chặt chẽ với ngành ngân 
hàng, tài chính, kho bạc, khai thác các nguôn 
vốn của Ngân hàng nông nghiệp (NHNo), 
Ngân hàng người nghèo (NHNg), nguồn vốn 
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quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho phụ nữ 
nghèo vay phát triển kinh tế gia đình, tăng 
thêm thu nhập cho phụ nữ nghèo. Tính trung 
bình mỗi năm, tông doanh số vốn từ các nguồn 
cho phụ nữ vay qua kênh Hội Phụ nữ đạt đến 
1 700 tỉ đồng ; trên 2 triệu lượt phụ nữ, trong 
đó trên 80% là phụ nữ nghèo được vay vốn sản 
xuất, kinh doanh. Điều đáng chú ý là các cấp 
chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho các 
cấp hội thực hiện tốt 2 phong trào và 5 chương 
trình công tác của Hội, qua đó vai trò và uy tín 
của Hội ngày càng được nâng cao. Các ý kiến 
đề xuất của Hội về các vấn đề xây dựng chỉ 
tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương, 
hoặc quyết định các vấn đề quan trọng có liên 
quan đến phụ nữ, trẻ em được các cấp chính 
quyền đánh giá có tính thuyết phục, sát thực 
tiễn, được chính quyền đồng tình, xem xét tiếp 
thu hoặc trả lời kịp thời. Chất lượng ý kiến của 
các cấp Hội tham gia với cấp chính quyền 
được đánh giá ngày càng tốt hơn. Theo báo 
cáo chưa đầy đủ, 24 tỉnh, thành phố và một 
số bộ ngành đã có 57 377 ý kiến, cấp huyện có 
19 507 ý kiến, cấp xã có 98 270 ý kiến tham 
gia về chính sách xã hội đạt chất lượng tốt. 

Tuy vậy, ý kiến của cấp hội mới chỉ tập trung 
tham gia vào những vấn đề cụ thê, các vấn đề 
lớn có tầm vĩ mô như các phương án, kế hoạch 
kinh tế - xã hội chưa tham gia được nhiều và 
chất lượng ý kiến tham gia chưa cao. 

2 - Tham gia nghiên cứu, xây dựng, bổ 
sung và sửa đổi luật pháp và chính sách liên 
quan đế.: phụ nữ, trẻ em. 

Gắn với việc lồng ghép các vấn đề giới vào 
tất cả các chương trình và dự án cụ thê, 
Trung ương Hội đã phối hợp cùng Bộ Tư pháp 
đồng chủ trì soạn thảo Luật Hôn nhân và Gia 
đình sửa đối. Phối hợp với Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội đề xuất về chế độ bảo 
hiêm xã hội, tuôi nghỉ hưu đối với lao động 
nữ ; tham gia xây dựng Chương X của Bộ Luật 
lao động, đề cập đến quyết định chính sách đối 
với lao động nữ, nguyên tắc bình đẳng nam nữ 
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trong tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và 
trả công lao động ; quy định ưu đãi, giảm thuế 
cho các doanh nghiệp để khuyến khích các 
doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, tạo 
công ăn việc làm ổn định. 

Đối với các địa phương, Hội phụ nữ tham 
gia đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo 
luật như : Luật Đất đai, Luật Bảo vệ chăm sóc 
và giáo dục trẻ em, Luật Thuế, Luật Hôn nhân 
và gia đình, Luật phổ cập và giáo dục tiểu học, 
Pháp lệnh khiếu nại - tố cáo,... Hàng ngàn ý 
kiến đóng góp xây dựng các văn bản luật pháp, 
chính sách có liên quan đến quyền lợi, nghĩa 
vụ của phụ nữ, trẻ em được chính quyền đánh 
giá có chất lượng tốt. Chỉ riêng việc tham gia 
ý kiến về Luật Hôn nhân và Gia đình và các 
vấn đề tệ nạn xã hội ở 24 tỉnh, thành phố đã có 
113 070 ý kiến, cấp huyện có 27 242 ý kiến, 
cấp xã 103 323 ý kiến được chính quyền xem 
xét giải quyết. Tuy nhiên, Hội chưa tận dụng 
được đầy đủ các cơ hội tham gia xây dựng luật 
pháp, chính sách để bảo vệ có hiệu quả những 
quyên lợi chính đáng của phụ nữ. Ý kiến đóng 
gÓp của Hội Phụ nữ chất lượng còn thấp. Một 
số cơ sở, cán bộ hội còn "hạn chế về kiến thức 
pháp luật, chính sách, về việc nắm bắt thông 
tin, nên việc đề xuất ý kiến còn chung chung, 
thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. 

Trong công cuộc đôi mới đất nước, đội ngũ 
cán bộ nữ đã được quan tâm đào tạo, bôi 
dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, chính trị, nâng 
cao sự hiểu biết về quản lý kinh tế, về luật 
pháp, ngoại ngữ, tin học. Nhiều cán bộ nữ 
được đề bạt giữ những trọng trách quan trọng 
trong các lĩnh vực quản lý kinh tế và hoạt động 
xã hội. Nhiều địa phương đã có những quy 
định riêng ưu tiên tăng phụ cấp cho cán bộ nữ 
đi học tập trung nâng cao trinh độ. Hiện nay, 
tỷ lệ nữ tham gia vào Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp tăng hơn so với khóa trước : 
nữ đại biểu Quốc hội (khóa X) chiếm tỷ lệ 
26,22% (tăng 7,7%) ; Hội đồng nhân dân tỉnh 
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22,5% (tăng 2,1%) ; Hội đồng nhân dân huyện 
20,7% (tăng 2,6%) ; Hội đồng nhân dân xã, 
phường 16,34% (tăng 1,94%). Tuy nhiên, cần 
bộ nữ giữ chức vụ chủ chốt ở cấp tỉnh, ở trung 
ương phân đông đã ở độ tuổi ngoài 50, đội ngũ 
cân bộ nữ kế cận bị hãng hụt. Một số địa 
phương cấp ủy, chính quyền chưa xây dựng 
được quy hoạch cán bộ nữ, việc đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ nữ còn bị động, chắp vá. Một số 
cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đây đủ vai 
trò và khả năng của phụ nữ. Vì vậy, tỷ lệ cán 
bộ nữ tham gia quản lý nhà nưỚc tuy có tăng, 
nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tương 
xứng với lực lượng và sự đóng góp của phụ nữ. 
Cân bộ nữ cấp cơ sở thuộc địa bàn miền núi, 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa trinh độ văn hóa 
còn quá thấp, bất cập với yêu cầu, nhiệm vụ 
ngày càng cao của thời kỳ đổi mới. 

3 - Vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong 
việc tham gia các hội đông tư vấn với tư 
cách là thành viên chính thức. 

Trong quá trình Nhà nước ta đang tiến hành 
cải cách hành chính, thực hiện quản lý nhà 
nước băng pháp luật, vai trò của phụ nữ tham 
gia trong các hội đông tư vẫn đã có nhiều 
chuyên biến tiến bộ, cùng với chính quyền góp 
phân giải quyết được nhiều nhiệm vụ chính trị 
của địa phương. Tại các hội đông tư vấn, các 
cấp hội đã tư vấn những vấn đề của phụ nữ vừa 
có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn mang tầm 
chiến lược như việc hoạch định chính sách có 
lồng ghép vấn đề giới trong giải quyết việc 
làm, xóa đói giảm nghèo, tiếp cận tài chính, 
tạo điều kiện và cơ hội cho phụ nữ được học 
tập, đào tạo và nâng cao trình độ về mọi mặt, 
về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em ; 
tham gia xây dựng và kiến nghị với Đảng, 
Nhà nước bô sung, sửa đối chính sách bất hợp 
lý đối với lao động nữ ; về cơ chế chính sách 
để nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ tham gia 
bộ máy lãnh đạo và ra quyết định. Sự tham gia 
của các cấp Hội trong các hội đồng tư vấn đã 
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giúp cho các cấp hội phụ nữ nắm bắt kịp thời 
các chủ trương, chính sách mới của Đảng và 
Nhà nước, các thông tin kinh tế, văn hóa, các 
chương trình công tác của địa phương, đơn VỊ, 
đồng thời giúp chính quyên cùng cấp nắm 
được tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp phụ 
nữ, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đè 
bức xúc của địa phương, đơn vị sát với thực tẾ, 
hạn chế được sai sót, bảo đảm quyền dân chủ 
của nhân dân, ồn định xã hội. Đặc biệt, Hội 
Phụ nữ đã có vai trò quan trọng trong việc giải 
quyết hàng ngàn vụ, việc về hôn nhân gia 
đình, về việc vi phạm quyên trẻ em, góp phân 
phòng chống các tệ nạn xã hội, mại dâm, ma 
túy. Nhiều địa phương đã làm tốt và có kinh 
nghiệm trong lĩnh vực này như : Hội LHPN 
tỉnh Phú Thọ giải quyết 12 537 vụ việc về hôn 
nhân gia đình, tranh chấp đất đai ; Hội LHPN 
tỉnh Tây Ninh có kinh nghiệm giải quyết tốt 
vấn đề tệ nạn xã hội ; Hội LHPN tỉnh Cà Mau 
đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 
trên 100 vụ vi phạm đến quyền và tính mạng 
phụ nữ, ngược đãi, ức hiếp trẻ em, trên 800 vụ 
tranh chấp tài sản ; Hội LHPN thành phố 
Hồ Chí Minh thực hiện tốt “Chương trình 
phòng chống suy dinh dưỡng”, đã góp phần hạ 
tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của thành phố xuống 
mức thấp nhất trong cả nước (18,3%). 

Tuy nhiên, các cấp hội chưa được tham gia 
một số hội đồng tư vấn như : hội đồng thì 
tuyển, thi nâng ngạch, chuyên ngạch công 
chức, hội đồng đào tạo... Vì vậy, việc tham gia 
đóng góp ý kiến cho công tác quy hoạch đào 
tạo, tuyển dụng và giải quyết việc làm cho lao 
động nữ còn hạn chế. Ở một số địa phương, 
chính quyền còn xem nhẹ vai trò của tô chức 
Hội, xem nhẹ vấn đề cung cấp và xử lý thông 
tin, không quan tâm đầy đủ một số chính sách 
liên quan đến quyền lợi phụ nữ. Về phía cấp 
hội, một số địa phương, cơ sở đại diện của hội 
tham gia các hội đồng tư vẫn còn hình thức, 
thụ động, chưa bảo đảm vai trò đại diện bảo vệ 
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quyền lợi của phụ: nữ. Một số đại diện của hội 
tham gia quá nhiều ban và hội đồng tư vấn 
nhưng thiếu chuyên sâu về chuyên môn nên 
hạn chế đến chất lượng tư vấn cho các cấp 
chính quyền. Có nơi hội chưá kịp thời nắm bắt 
tư tưởng, diễn biến tình hình quân chúng, chưa 
phát hiện những vấn đề tiêu cực để cùng chính 
quyền có biện pháp giải quyết kịp thời. 

4 - Tham gia của Hội Phụ nữ các cấp 
trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện chính sách liên quan đến 
phụ nữ, trẻ em. 

Với vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp, chính đẳng của phụ nữ, các cấp hội đã 
chủ động phối hợp cùng các ban ngành giám 
sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, luật 
pháp có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, 
trẻ em khi đã được ban hành như : tiến hành 
thực hiện luật lao động, chính sách thai sản, 
chế độ nghỉ của cán bộ nữ theo Quyết định 176 
của Chính phủ ; bệnh nghề nghiệp tại một số 
doanh nghiệp làm việc nặng nhọc, độc hại. 
Một số nơi, Hội Phụ nữ còn tổ chức khảo sát 
đối tượng là nữ thanh niên đơn thân cựu thanh 
niên xung phong và các chị em bị nhiễm chất 
độc màu da cam ; phối hợp với ngành y tế, 
giáo dục giám sát, kiểm tra VIỆC thực hiện các 
chính sách xã hội, chính sách đối với các gia 
đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với 
nước ; chính sách bảo hiểm xã hội, cứu tế 
xã hội ; tham gia công tác xóa mù chữ và phổ 
cập giáo dục tiểu học... Từ kết quả kiểm tra, 
giám sát, đã đề xuất với chính quyên có biện 
pháp giúp đỡ, giải quyết như cấp học bổng cho 
học sinh nghèo hiếu học, giải quyết đất đai, 
nhà ở cho phụ nữ đơn thân, giúp đỡ các đối 
tượng đặc biệt khó khăn. 

Sau khi Đảng và Chính phủ ban hành quy 
chế dân chủ ở cơ sở, Hội Phụ nữ là thành viên 
trong ban chỉ đạo đã tăng cường công tác kiếm 
tra, giám sát hoạt động của các cơ quan 
nhà nước. Hội Phụ nữ đã có nhận thức 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX ca Đảng vào cuộc sống 


đúng đắn về trách nhiệm, quyền hạn trong việc 
thực hiện kiểm tra, giám sát bằng các hình thức 
thông qua tổ chức hội, thông qua ban thanh tra 
và thông qua hình thức tiếp dân của đảng ủy, 
chính quyền. Một số cấp Hội cũng tham gia 
giám sát, kiểm tra và góp ý kiến với chính 
quyền cùng cấp về quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất đai và theo dõi việc sử dụng quỹ đất 
của địa phương... phân ánh và trực tiếp cùng 
chính quyền địa phương giải quyết kịp thời 
những sai trái của cán bộ ở một số cơ sở có 
điểm nóng về tranh chấp đất đai. 

Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, khi 
Nhà nước ban hành nhiều luật pháp, chính 
sách, lại đang tồn tại khoảng cách khá lớn giữa 
quy định của luật pháp, chính sách với việc 
thực hiện, công tác kiểm tra, giảm sát các hoạt 
động của chính quyền của các cấp Hội Phụ nữ, 
đặc biệt là cấp cơ sở còn nhiều khó khăn, ý 
kiến tham gia tập trung trên những vấn đề cụ 
thể, thiếu chiều sâu và tính chiến lược. Một số 
kiến nghị của hội chưa rõ ràng, hoặc chưa 
chính xác so với quy định đã được ban hành. 
Sự phối hợp hoạt động giữa Hội Phụ nữ và 
chính quyền, nhất là cấp cơ sở một số nơi còn 
chưa chặt chế, chưa xây dựng được quy chế 
làm việc cụ thể, nên vẫn còn tình trạng cấp 
chính quyền không trao đối với Hội Phụ nữ khi 
giải. quyết những vấn đề có liên quan đến 
quyền lợi phụ nữ, trẻ em, đôi khi mời hội tham 
gia cho có đủ “thành phần” nhưng khi quyết 
định lại thiếu lắng nghe ý kiến của Hội. | 

* 
$ * 

Thực tế trong quá trình đổi mới toàn diện 
nền kinh tế - xã hội nước ta cho thấy, công tác 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội không thể thiếu 
vai trò tham gia của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ 
nữ cũng như quá trình phát triển kinh tế, xã hội 
của đất nước phụ thuộc vào rất lớn sự đóng 
góp quan trọng của các tầng lớp phụ nữ. Các 
cấp Hội đã thực sự là chỗ dựa tin cậy của 
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chính quyền, là cầu nối quan trọng giữa chính 
quyền với nhân dân trong việc thực hiện các 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. 

Để nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của phụ 
nữ trong tham gia quản lý nhà nước, nhằm 
tăng cường các yếu tố phát huy sự tham gia 
bình đẳng của phụ nữ trong cấu trúc quyên lực 
và ra quyết định ở các cấp, phần đấu bảo đảm 
phụ nữ có đại diện trong các cơ quan ra quyết 
định và tư vấn của các cấp chính quyên, của 
các bộ, ngành và cơ sở, trong thời gian tới các 
cấp Hội Phụ nữ cần hướng hoạt động vào 
những nội dung sau : 

1 - Tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức 
Hội Phụ nữ trong việc tham gia quản lý 
nhà nước thông qua công tác đào tạo, bôi 
dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết cho 
các cán bộ Hội, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi 
dưỡng cho cán bộ Hội cơ sở, nhất là kiến thức 
về quản lý nhà nước, kiến thức về luật pháp, 
chính sách... để có thể chủ động phối hợp tham 
gia tư vấn với các cấp ủy đảng, chính quyền 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, xã hội. 

2 - Vận dụng linh hoạt QĐÐ 163/HĐBT phù 
hợp với tình hình địa phương bằng Việc Xây 
dựng cơ chế phối hợp hoạt động cụ thể, chặt 
chế, phần định rõ ràng trách nhiệm và quyền 
hạn giữa các cấp chính quyên và Hội Phụ nữ. 
Chú trọng bước chỉ đạo kế hoạch, tuyên truyền 
và biết chọn những vấn đề ưu tiên để xây dựng 


giải pháp thực hiện có hiệu quả, cần tránh việc 


buông lỏng, triển khai chiếu lệ, hình thức. Các 
cấp Hội cần tăng cường quan tâm đến chiến 
lược phát triển, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng: 
cân bộ nữ bằng cách cung câp đầy ‹ đủ thông tin 
cho các cấp Ủy đảng và chính quyên về những 
phụ nữ có đủ phẩm chất, năng lực tham gia các 
cấp. lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính 
quyền các cấp. 


(Xem tiếp trang 34) 
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Hội thảo khoa học - thực tiễn : 


ĐÂY MANH PHÁT TRIÊN KINH TẾ THỦY SẢN 
VÙNG DUYÊN HẢI BẮC BỘ, PHÁT HUY VAI TRÒ 
CHIẾN LƯỢC KINH TẾ BIỂN VIÊT NAM 


Lời BBT : Nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng, ngày 28-9-2001 tại Đô Sơn, Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Hải Phòng 
đã tổ chức hội thảo khoa học : “Đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản vùng duyên hải 
Bắc Bộ, phát huy vai trò chiến lược kinh tế biển Việt Nam”. Dự hội thảo có hơn 100 
đại biểu của một số cơ quan nghiên cứu, quản lý, báo chí và đại diện 6 địa phương vùng 


duyên hải Bắc Bộ là : 


Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hải 


Phòng. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu những nội dung cơ bản của cuộc hội thảo. 


PGS. TS Tô Huy Rứa (Ủy viên TƯ Đảng, 
Bí thư Thành ủy Hải Phòng) phát biểu khai mạc, 
chào mừng với nội dung mang tính đề dẫn cho 
hội thảo : “Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX 
kết tỉnh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân đã đề ra 
đường lối chiến lược phát triên kinh tế nước ta 
trong giai đoạn mới, trong đó đặc biệt nhấn 
mạnh đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đưa nước 
ta trở thành một nước công nghiệp ; phát huy 
cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực 
bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 
đề phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững... 
Một trong những nguôn nội lực to lớn có ý nghĩa 
chiến lược, lợi thế so sánh của đất nước ta là có 
vùng biển trải đài, với tiềm năng, nguồn lợi của 
biển, trong đó trước hết là tiềm năng nguồn lợi 
thủy sản. Với trữ lượng khai thác gần nửa triệu 
tần Thủy sản mỗi năm ở Vịnh Bắc Bộ, với gần 
90 000 ha của riêng vùng biến có khả năng nuôi 
trồng thủy sản thì tiềm năng nguồn lợi thủy sản 


V) 


ở 6 tỉnh, thành duyên hải Bắc Bộ không chỉ đơn 
thuần là con số giá trị lợi ích về kinh tế mà còn - 
mở ra khả năng to lớn để tiếp tục đẩy mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội các địa phương. Đồng thời 
góp phân quan trọng giải quyết việc làm, xóa 
đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu của hàng 
ngàn hộ nông dân, ôn định kinh tế - xã hội nông 
thôn, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vựng 
chủ quyên vùng biên và hải đảo của quốc gia... 

Những năm qua, Trung ương Đảng đã chỉ đạo 
phát triển kinh tế thủy sản trong chiến lược đây 
mạnh phát triển kinh tế biên theo hướng CNH, 
HĐH. Chỉ thị 20-CT/TƯ ngày 22-9-1997 của 
Bộ Chính trị đã chủ trương “thủy sản dần trở 
thành ngành mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế biên 
nước ta”. Thực hiện chi thị đó, hơn hai năm qua, 
Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã 3 lần mở hội 
nghị chuyên đề quyết định chủ trương, giải pháp 
phát triên kinh tế thủy sản trên địa bàn. Kết quả 
là kinh tế thủy sản đã có bước chuyển biến mới, 
đạt kết quả khá đồng bộ cả về đánh bắt, 
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nuôi trồng, chế biến, dịch vụ... Những kết quả 
đạt được vừa qua ở Hải Phòng và các tính duyên 
hải Bắc Bộ, mới là bước đầu. Kinh tế thủy sản 
các địa phương nhìn chung còn nhiều hạn chế, 
quy mô nhỏ, năng suất hiệu quả chưa cao, phát 
triển chưa thật bèn vững, tiềm năng, lợi thế chưa 
được phát huy tương xứng, đặc biệt so với các 
tỉnh, thành miền Nam và miền Trung”. 

Ông Tạ Quang Ngọc (Ủy viên TƯ Đảng, 
Bộ trưởng Bộ Thủy sản) phát biểu nêu rõ những 
kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2001 
của ngành thủy sản và trình bày chủ trương, 
định hướng của ngành trong thời gian tới : Về 
chủ trương phát huy tiềm năng, đồng chí cho 
răng : Thứ nhất, xây dựng kế hoạch phát triển. 
Chính phủ hiện giao cho các tỉnh làm kế hoạch 
trình các Bộ Thủy sản, Bộ NN và PTNT, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Tông cục Địa chính... Thứ 
hai, sau khi có kế hoạch phải ưu tiên phát triền 
hệ thống thủy lợi. Thứ ba, khi triển khai cơ chế 
chuyển cơ cấu nông nghiệp cần hoạch định số 
lượng người tham gia công tác khuyến ngư, nuôi 
trồng thủy sản. Thứ tư, vấn đề dịch vụ về giống, 
lựa chọn giống vừa tăng trưởng nhanh, thị 
trường rộng và đầu tư nghiên cứu thức ăn... Thứ 
năm, cần giải quyết về dịch bệnh trước một 
bước, vì đây không chỉ là sử dụng thuốc mà còn 
bảo vệ môi trường. Đó chính là những vấn đề cơ 
bản cần giải quyết càng nhanh càng tốt. Bộ 
Thủy sản dự kiến, tháng 10 năm nay sẽ có tông 
kết đánh giá cụ thể hơn về vẫn đề này. Một thực 
tế nôi lên là khả năng trả nợ vốn vay cho chương 
trình đánh bắt xa bờ thấp. Trong tông số 1 300 
tàu đóng bằng vốn vay xa bờ có khoảng 420 tàu 
phát triển ốn định và có lãi, 416 tàu thua lỗ, số 
còn lại làm ăn lúc lỗ lúc lãi. Việc thu hồi nguồn 
vốn gặp nhiều khó khăn là bởi ba lý do : 
thứ nhất, khâu quản lý nguồn vốn cho vay chưa 
tốt ; thứ hai, đầu tư chưa đúng đối tượng ; thứ ba, 
hiệu quả đánh bắt chưa cao. Hiện nay, nhiều khi 
đối tượng vay vốn cũng chưa được xác định rõ 
ràng, thậm chí vào HTX ồ ạt để vay vốn, sau khi 
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vay vốn xong lại đầu tư vào việc khác. Vì thế 
chúng tôi sẽ xem xét và xây dựng quy chế cho 
vay đề quản lý chặt chẽ hơn. 

TS. Trần Đình Hiền (đại diện Ban Kinh tế 
TƯ Đảng) sau khi nêu vấn tắt quan điểm của 
Đảng về định hướng phát triển kinh tế biển, đã 
nhấn mạnh : Chúng ta phải đặt sự phát triển của 
thủy sản trong chiến lược chung về phát triển 
kinh tế biển để có qui hoạch, kế hoạch đồng bộ 
với các ngành kinh tế khác. Trong phát triển 
thủy sản cần có sự liên kết các tỉnh, các địa 
phương trong một tổng thê chung ; gắn việc đầu 
tư với tổ chức quản lý sao cho có hiệu quả. Hoàn 
thiện qui hoạch với các hình thức tô chức 
sản xuất phù hợp, củng cố các hợp tác xã với 
nội dung, cách làm, phương thức mới để có hiệu 
quả. 

Ngoài các bài phát biểu trên, Ban tô chức hội 
thảo còn nhận được trên l0 bản báo cáo khoa 
học. Những tham luận đã trình bày hoặc các báo 
cáo do thời gian hội thảo có hạn nên chưa kịp 
trình bày nhưng tất cả đều phản ánh khá toàn 
diện, phân tích khá sâu sắc về các vấn đề liên 
quan đến phát triển thủy sản vùng duyên hải 
Bắc Bộ. Tổng hợp các báo cáo của hội thảo có 
thể chia làm 2 phân chính. 

PHÂN1- NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỀN 
THỦY SẢN .. 

1. Tiềm năng thủy sản vùng biển Vịnh 
Bắc Bộ . 

Các đại biểu đánh giá đây là một vùng có 
tiềm năng kinh tế thủy sản to lớn. Vùng này có 
vị trí địa lý và môi trường tự nhiên, với những 
đặc điểm mà các vùng biển khác không có. Đó 
là vùng Vịnh Hạ Long với hàng nghìn đảo lớn 
nhỏ rất thuận lợi cho việc khai thác và nuôi 
trồng. Đây là lưu vực của nhiêu cửa sông, khi đồ 
ra biển, các con sông thường đem theo một 
nguôn phù du rất lớn. Các cửa sông này nối với 
các tuyến đảo tạo thành một quân thể động thực 
vật tự nhiên phong phú. Ngoài ra, đây là vùng 
thuận tiện trong việc thông thương với các thị 
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trường lớn. Đây là nơi được Bộ Thủy sản đánh 
giá rất cao vai trò kinh tế biển, nhất là trong lĩnh 
vực thủy sản. Nếu làm tốt, đây chính là một 
trong những khâu quan trọng trong kế hoạch 
xóa đói giảm nghèo cho ngư dân Bắc Bộ và góp 
phần bảo vệ vững chắc chủ quyền trên biển... 

Về tiềm năng vùng duyên hải Bắc Bộ, trong 
nhiều báo cáo của 6 tỉnh, thành đều đã đề cập 
đến, song mức độ chưa thật toàn diện. Bản báo 
cáo TS. Đỗ Công Trung (Phân viện Hải dương 
học thuộc Trung tâm KHTTN và CNQG) đã trinh 
bày khá sâu, bao gồm các nội dung VỀ : nguồn 
lợi sinh vật biển, tổng quan tiềm năng thủy sản 
vùng duyên hải Bắc, Bộ ( trữ lượng và khả năng 
khai thác), đánh giá chung về tiềm năng. 

2. Vấn đề đẩy mạnh, củng cố quan hệ sản 
xuất trong ngành thủy sản . 

_Ý kiến của các đại biểu đều khẳng định sự 
phát triển mạnh của lực lượng sản xuất trong 
ngành thủy sản là quan trọng, nhưng cần phải 
đổi mới, củng cố quan hệ sản xuất cho thích 
ứng. Trong vấn đề này có 2 nội dung cần lưu ý : 
một là, phát triển các thành phân kinh tế trên địa 
bàn ; hai là, mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết 
giữa các địa phương, các vùng với nhau, 
giữa các ngành trong chiến lược phát triển kinh 
tế biển. 

3. Về đào tạo nhân lực ngành thủy sản . 

Vấn đề này được một số báo cáo nhân mạnh 
tính quyết định của nhân tố con người song thực 
tế chúng ta còn nhiều hạn chế, bất cập. Các ý 
kiến nhấn mạnh cần có những giải pháp đây 
mạnh công tác đào tạo nghề thủy sản cho các 
tỉnh, thành vùng duyên hải Bắc Bộ. Muốn vậy, 
Đảng và Nhà nước tạo điều kiện có nguôn kinh 
phí, cơ sở vật chất phục vụ học và thực hành, 
tăng thêm giáo viên cả về số lượng và chất 
lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành. 

4. Vai trò Tổng công ty nhà nước trong 
phát triển thủy sản . 

Đây là vấn đề lớn, được các đại biểu rất quan 
tâm và đề cập tới 2 khía cạnh chính : một là, 
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lý giải tại sao Tông công ty nhà nước phải giữ 
vai trò chủ đạo và nhiệm vụ của Tông công ty 
nhà nước trong vai trò nòng cốt ; nhiệm vụ cụ 
thể của Tông công ty nhà nước trong 4 chương 
trình phát triển thủy sản, điều kiện để Tổng công 
ty nhà nước hoàn thành nhiệm vụ. Hai là, nghĩa 
VỤ Của Tổng công ty thủy sản Hạ Long trong 
VIỆC góp phần khai thác có hiệu quả và phát huy 
tiềm năng, thế mạnh kinh tế thủy sản vùng 
duyên hải Bắc Bộ. 

5, Về quan hệ quốc tế trong lĩnh vực thủy 
sản, có 3 vấn đê lớn mà hội nghị quan tâm . 

* Thị trường thế giới : Trong danh sách các 
nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới, 
Việt Nam đứng thứ 25 và xêp thứ 3 ở khu VỰC 
Đông - Nam Á. Việt Nam còn là nhà cung cấp 
Tôm lớn thứ 3 sang thị trường Nhật và thứ 10 
sang thị trường Mỹ... Trong số 60 quốc gia hiện 
đang nhập khâu hàng thủy sản Việt Nam thì có 
3 thị trường tiêu biểu là thị trường EU, Nhật và 
Mỹ. Trung Quốc cũng là thị trường đáng chú ý. 
7 tháng đầu năm 2001, trị giá xuất khẩu sang 
Trung Quốc tăng đột biến so với cùng kỳ năm 
2000 đạt 2,76 lần, với 106 triệu USD. Trong đó 
hàng khô đạt 74,3 triệu USD, tăng 2,97 lần và 
mặt hàng cá đạt 33,4 triệu USD, tăng 1,11 lần. 

* Thu hút đâu tư và tranh thủ sự giúp đỡ của 
nước ngoài : tính đến đầu năm 2001, chỉ có 
42 dự án với số vốn 144,2 triệu USD chính thức 
đi vào hoạt động. Trong đó, lĩnh vực nuôi trồng 
có số vốn nhiều nhất là 68 triệu USD, tiếp theo 
lĩnh vực chế biến có 52 triệu USD. Số dự án còn 
lại, hoặc bị rút giấy phép hoặc doanh nghiệp từ 
bỏ ý định đầu tư. Vấn đề này đã được phân tích 
rõ 2 nguyên nhân ngành thủy sản khó thu hút 
đầu tư từ nước ngoài và biện pháp khắc phục. 
Đồng thời cũng nêu được ý nghĩa các nguồn 
viện trợ và các khoản vay dành cho phát triển 
thủy sản. 

* Giải pháp bảo đảm tiếp tục tăng trưởng 
xuất khẩu : một là, mở rộng đầu tư và chính sách 
ưu đãi ; hai là, nâng cao chất lượng sản phâm › 
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ba là, các doanh nghiệp cân tiếp tục duy trì thị 
trường hàng đầu là Nhật Bản, đồng thời đấy 
mạnh xuất khẩu vào các thị trường lớn như EU, 
Mỹ và triển khai vào thị trường các nước Trung 
Đông, Nga. Tiếp tục đây mạnh hợp tác quốc tế 
đào tạo đội ngũ chuyên viên giỏi về tiếp thị, am 
hiệu thị trường thế giới để mở rộng giao lưu, đa 
dạng hóa thị trường. Tăng khả năng cạnh tranh, 
tô chức cho các doanh nghiệp thực hiện các 
công việc xúc tiến thương mại như : tham gia 
hội chợ quốc tế, đây mạnh quảng cáo sản phâm 
và thu nhập thông tin thị trường thế giới có liên 
quan, cũng như việc sử dụng diễn đàn kinh tế 
của các nước ASEAN vào mục đích tiếp cận và 
mở rộng thị trường. 

PHẦN II - TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỀN 
THỦY SẢN CỦA 6 TĨNH, THÀNH VÙNG 
DUYÊN HẢI BẮC BỘ. 

1. Tiềm năng và thực trạng phát triển 
thủy sản của các địa phương vùng duyên hải 
Bắc Bộ. 

Vấn đề này, từng tính, thành nêu bật những 
tiềm năng, thế mạnh của địa phương mình cần 
đặc biệt quan tâm. 

* Quảng Ninh có bờ biến dài 250 km, là 
nơi sinh trưởng và phát triên của nhiều giống 
loài hải sản, với trữ lượng khá cao, có thể mở 
rộng ngư trường khai thác hải sản xa bờ. 
Quảng Ninh còn có diện tích rừng ngập mặn ven 
biển 43 000 ha, hàng chục ngàn ha có mặt nước 
eo vịnh phát triển nghề nuôi biển như : Ngọc 
trai, bào ngư, nuôi cá lồng bẻ... có 5 300 ha 
ở vùng cao triều đề phát triên nuôi tôm bán công 
nghiệp và công nghiệp trong những năm tới. 

Ninh Bình, có khoảng 16 000 ha mặt nước 
gồm : 4 600 ha ao hồ nhỏ trong nội địa, 1 200 ha 
chứa nước thủy lợi có khả năng sử dụng nuôi 
trồng thủy sản. 50 000 ha ruộng trũng trồng lúa 
1 vụ, còn l vụ có thể tận dụng nuôi tôm, cá, gần 
6 000 ha bãi bồi ngập mặn phát triển nuôi tôm 
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cua nước lợ và khai thâc nguôn lợi tự nhiên 
trong năm. Điều kiện tự nhiên và khí hậu thuận 
lợi có khả năng tạo nguồn lợi nhanh, có 2 cửa 
sông có thể giao lưu thương mại, phát triển khai 
thác hải sản xa bờ và khai thác ven biển. 

Thái Bình, có trên 52 km bờ biển với 5 cửa 
sông lớn, tạo ra vùng bãi triều rộng trên 20 ngàn 
ha, 200 loài hải sản khác nhau, thuộc 13 bộ. Môi 
trường sinh thái tự nhiên ven biên phì nhiêu và 
đang ở trạng thái sạch, rất thích hợp cho nuôi 
trồng các loại hải sản phát triên nhanh. 

Thanh Hóa, có bờ biến dài 102 km và những 
cửa sông lớn đổ ra biển. Nơi đây có nhiều bãi cá, 
bãi tôm lớn, có nguồn lợi hải sản phong phú và 
đa dạng. Tỉnh có tiềm năng và lợi thế về phát 
triển nuôi trồng thủy sản cả 3 mặt nước. 

Hải Phòng, có bờ biển dài 125 km, 5 cửa 
sông đô ra biên. Nơi đây có những ngư trường 
trọng điểm, khai thác quanh năm, nên có nhiều 
tàu của các địa phương đến sản xuất với đủ loại 
nghề. Tiềm năng về diện tích nuôi trồng thủy 
sản khá lớn (trên 45 000 ha). Với vị trí như vậy 
nên ngay từ khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, 
Đảng và Nhà nước đã đầu tư cho kinh tế thủy 
sản Hải Phòng sớm trở thành trung tâm nghề cá 
phía Bắc. 

Quảng Ninh còn có nhiêu thuận lợi như : 
toàn tỉnh có hơn 4 000 chiếc tàu thuyền thường 
xuyên hoạt động trên biến. Số tàu hoạt động xa 
bờ có 150 chiếc làm các nghề lưới kéo đôi, vây, 
câu : ước cả năm thực hiện 20 000 tấn cá biển. 
Hiện nay đã có 10 doanh nghiệp nuôi trai ngọc, 
trong đó có 3 liên doanh với Nhật Bản. Đặc biệt 
đã có quy hoạch tông thê phát triên ngành thủy 
sản Quảng Ninh thời kỳ 2001 đến 2010 được 
Bộ Thủy sản thâm định và UBND tỉnh phê 
duyệt ; Có nhiều thuận lợi trong lưu thông buôn 
bán và tiếp thu khoa học công nghệ của trong và 
ngoài nước. Nhờ đó, tông sản lượng thủy sản 
9 tháng đầu năm 2001 đạt 25 500 tấn, tăng 10% 
so với năm 2000. Tuy nhiên, tỉnh còn một số 
khó khăn như: nghề nuôi trồng phát triển mạnh 
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nhưng thiếu quy hoạch chi tiết cho từng vùng 
nuôi, cơ sở sản xuất giống và thức ăn cung câp 
tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu ; thiếu cán bộ quản 
lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề trong 
cả nuôi trồng và khai thác xa bờ, nên chưa phát 
huy được hiệu quả kinh tế. Tổ chức bộ máy 
chuyên ngành thủy sản còn thiếu, chưa đủ sức 
tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương 
đê phát huy tiềm năng sức mạnh của ngành. 
Ninh Bình, có lực lượng lao động nghề cá đã 
hình thành từ lâu đời thành truyền thống tốt, 
hiện nay thường xuyên có khoảng 6 500 lao 
động. Năm 1996,sản lượng thủy sản toàn tỉnh 
chỉ đạt 3 340 tấn, năm 2000 đã đạt 7 610 tấn. 
Nghề nuôi trồng tăng khá nhanh, khai thác hải 
sản đã được đầu tư trang bị thêm năng lực sản 
xuất, chế biến và dịch vụ hậu cần. Doanh thu 
năm 2000 đã đạt 54 222 triệu đồng. Năng suất 
trước đây chỉ đạt 15 - 20 kg/sào, nay bình quân 
đạt 50 kg/sào. Đã xuất hiện nhiều mô hình, 
nhiều hộ và làng cá truyền thống nuôi đạt 
năng suất 120 - 150 kg/sào, cá biệt có hộ nuôi 
thường xuyên đạt 220 - 250 kg/sào. Đã có gần 
800 ha/1 200 ha hồ chứa nước thủy lợi đưa vào 
nuôi thả cá, chiếm 66% diện tích hồ hiện có. 
Nghề nuôi cá lồng vẫn được duy trì phát triển, 
năng suất nuôi lông thường xuyên đạt 25 - 40 kg 
cá/m3 lồng. Trên 6 000 ha vùng bãi bồi ngập 
mặn đã đưa vào nuôi tôm cua đến I 400 ha. 
Năm 2000 đã đưa vào nuôi 470 ha tôm sú, sản 
lượng thu được 130 tấn. Năm 2001 đã đưa vào 
nuôi Ì 226 ha tôm sú ước sản lượng năm Tiây 
450 - 500 tấn, ước "giả trị sản lượng 45 tI đồng. 
Bên cạnh một số khó khăn gần giống với 


Quảng Ninh, Ninh Bình có một sô tôn tại riêng : 


Nhận thức của người sản xuất thủy sản còn hạn 
chế, chưa quan tâm thường xuyên đầu tư thỏa 
đáng cho nuôi thủy sản. Thiếu vốn đầu tư và vốn 
vay còn nhiêu thủ tục phiên hà ; Chính sách giao 
đất lâu dài chưa ôn định, chưa có những vùng 
sản xuất tập trung và cơ sở hạ tầng còn nhiều 
hạn chế ; Chế biến thủ công là chủ yếu, còn nhỏ 
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lẻ, phân tán không cạnh tranh được với thị 
trường ; Quản lý môi trường bảo vệ nguôn lợi 
thủy sản, phòng trừ dịch bệnh ở nghề nuôi còn 
yếu kém. 

Thái Bình, năm 2000 tông sản lượng thủy 
sản đạt 39 900 tấn, tương ứng VỚI giá trị sản xuất 
toàn ngành là 355,67 tỉ đồng, là ngành có tốc độ 
tăng trưởng cao nhất trong nông - lâm - ngư 
nghiệp ở tỉnh. 3 000 ha đầm nước mặn, nước lợ 
được đầu tư xây dựng đưa vào nuôi các loài hải 
sản có giá trị như tôm sú, tôm rảo, cua, cá bớp... 
khoanh nuôi 800 ha ngao. Đang chuyển nhanh 
từ nuôi quảng canh sang bán thâm canh và thâm 
canh. Tổng sản phẩm hải sản nuôi trồng 
năm 2000 đạt 10 200 tấn, trong đó có 2 200 tấn 
tôm, cua các loại, 6 000 tấn ngao. Toàn tỉnh hiện 
có 648 phương tiện cơ giới tham gia khai thác 
thủy sản với tông công suất máy là 31 000 CV, 
trong đó có 20 đội tàu khai thác xa bờ. Ngư 
trường khai thác đang có bước chuyển biến tích 
cực, nhằm nâng cao sản lượng song không làm 
cạn kiệt nguôn thủy sản. 

Nam Định, ngành thủy sản trong giai đoạn 
1997 - 2000 được đầu tư 85,3 tỉ đồng vốn tín 
dụng ưu đãi, cùng với lŠ tỉ đồng vôn huy động 
trong dân, đóng mới được 54 chiếc tàu công suất 
máy 300 - 475 CV/chiếc. Việc đầu tư phát triên 
nghề cá xa bờ đã tăng nhanh. Năm 2000 sản 
lượng nuôi trồng thủy sản đạt 18 500 tắn, trong 
đó nuôi thủy sản nước lợ đạt 9 800 tắn, tăng gấp 
2,5 lần so À ới năm 1996, sản lượng các loài thủy 
sản kinh tế như tôm, cua, ngao... chiếm tỷ lệ cao 
trong nhóm các mặt hàng thủy sản xuất khẩu. 
Năm 2000 sản lượng khai thác toàn tỉnh đạt 
23 500 tấn, gấp 2,8 lần sản lượng năm 1996, 
tăng 30,8% so với năm 1999, trong đó sản lượng 
đánh bắt xa bờ đạt 14,200 tấn. Hiện nay 
Nam Định nổi lên một số tôn tại nhự : chưa tận 
dụng được đầy đủ các lợi thế về nguôn nước, 
nguôn giống và thức ăn tự nhiên ; cơ sỞ vật chất 
kỹ thuật còn nghèo, thiếu cơ sở sản xuất giống, 
sản xuất thức ăn, thuốc phòng trừ dịch bệnh và 
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XỬ lý môi trường. Chế biến xuất khẩu chậm phát 
triển so với cả nước, hầu hết máy móc thiết bị đã 
SỬ dụng trên 10 năm, công nghệ lạc hậu và đang 
xuống cấp, sản phẩm sản xuất ra đơn điệu, khả 
năng cạnh tranh thấp. Cơ sở hậu cân dịch vụ 
chưa theo kịp sự phát triển của phong trào, đặc 
biệt là các công trình cầu cảng, bến bãi, tàu dịch 
vụ, mạng lưới cung ứng vật tư, tiêu thụ sản 
phâm. v.v... đầu tư còn tất ít. Trình độ dân trí 
vùng biển nói chung còn thấp, khả năng tiếp thu 
khoa học kỹ thuật và công nghệ mới còn nhiều 
hạn chế, lúng túng trong việc sử dụng các thiết 
bị hàng hãi, khai thác trên tàu. Công tác tô chức, 
quản lý HTX chưa tốt, một số đơn vị còn yếu 
kém trong khâu chỉ đạo sản xuất, quản lý tài 
chính và phân phối ăn chia. 

Thanh Hóa, đã xác định kinh tế thủy sản là 
một ngành mũi nhọn để góp phần phát triền toàn 
điện kinh tế - xã hội tại địa phương. Ngư dân 
Thanh Hóa cần cù và dũng cảm, hằng năm đã 
khai thác được trên 3 vạn tấn hải sản đê phục vụ 
xã hội và xuất khẩu. Hiện có 2 nhà máy chế 
biến, mỗi nhà máy có công suất I 000 tắn/năm. 
Năm 2000 đạt giá trị xuất khẩu 6 triệu USD, 
xuất khẩu tiểu ngạch được 8,5 triệu USD. 

Hải Phòng, năm 2000 tổng sản lượng đã tăng 
gần gấp 2 lần năm 1996 đạt 42 000 tấn. Tốc độ 
tăng trướng giá trị sản lượng đạt bình quân 
18,5%. Năm 2000 đạt 958 tỉ đồng, Tiêng giá trị 
sản lượng trong đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 
đạt 380 tỉ đồng, tăng bình quân 19,5%/năm. 
Trong 5 năm 1996 - 2000, đã thu hút thêm trên 
4 000 lao động nghề cá. Hiện nay không còn hộ 
đói, tỷ lệ các hộ nghèo giảm hắn, số hộ khá và 
giàu tăng. Đời sống ngư dân từng bước được 
cải thiện. Cơ sở hạ tầng kinh tế nghề cá đã được 
tăng cường, tạo điều kiện phát triên cho các năm 
sau. Môi trường và nguôn lợi thủy sản được bảo 
vệ và phát triển. Về cơ bản ngăn chặn và giảm 
được tệ nạn đánh cá bằng chất nô, chất độc, điện 
trường, đã không đề xây ra trường hợp phát sinh 
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bệnh dịch lớn và nguy cơ suy giảm môi trường 
thủy sản. 

Tuy mỗi địa phương có một số nét khác nhau 
nhất định, song nhìn chung tiềm năng thủy sản 
là rất lớn. Những kết quả đạt được thời gian gần 
đây rất đáng khích lệ và mở ra những hướng 
phát triển mới. Nhưng để tạo sự phát triển mạnh 
mẽ trong thời gian tới chúng ta còn phải vượt 
qua một số khó khăn, tồn tại. Cụ thể là giải 
quyết sớm những bức xúc về vốn, công nghệ, cơ 
chế chính sách, trình độ cán bộ và vấn đề đầu ra 
cho sản phẩm. 

2. Mục tiêu - định hướng . 

* Quảng Ninh xác định mục tiêu đến 
năm 2002 nuôi trồng thủy sản đạt 10 000 tấn, 
năm 2005 khai thác thủy sản đạt 25 000 tấn 
trong tông sản lượng là 51 000 tấn, năm 2010 
giá trị ngoại tệ thu từ xuất khâu thủy sân đạt 
100 triệu USD và sẽ thu hút 4 vạn lao động. 

* Ninh Bình xác định mục tiêu phát triển 
kinh tế thủy sản đến năm 2005 - 2010 : năm 
2005 đạt 10 055 tấn thủy sản, trong đó : khai 
thác cá biển 1 800 tấn ; nuôi, khai thác nội đồng 
8 255 tấn. Năm 2005 sử dụng 1 800 ha nuôi tôm 
sú, sản lượng 2 300 tấn. Giá trị tông sản lượng : 
250 tỉ đồng. Năm 2010 đạt 12 500 tấn thủy sản, 
trong đó : khai thác cá biến 2 500 tấn ; nuôi, khai 
thác nội đồng 10 000 tấn. Giá trị tông sản lượng : 
350 - 400 tỉ đồng. Số lao động tham gia nghề cá : 
7 0 lao động, trong đó có 500 lao động có tay 
nghề kỹ thuật cao. Năm 2010 sử dụng 2 300 ha 
nuôi tôm sú, sản lượng 3 300 - 3 500 tấn. 

* Thái Bình phân đấu đến năm 2005 có tông 
diện tích nuôi trồng hải sản vùng nước mặn, 
nước lợ là 7 000 ha và đạt sản lượng nuôi trồng 
19 400 tấn, giá trị sản lượng 630 tỉ đồng. 
Chế biến thủy sản đạt I2 000 tấn cá khô, sản 
phẩm khác 4 500 tấn. Kim ngạch xuất khâu đạt 
15 triệu USD. 

* Nam Định đặt mục tiêu : từng bước mở 
rộng và đầu tư đổi mới dây chuyên công nghệ 
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cho 2 xí nghiệp chế biến đông lạnh và đến 
năm 2005 giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản 
của tỉnh đạt 45 - 50 triệu USD. 

__ *Thanh Hóa xác định bước đi từ năm 2001 - 
2005 là xây dựng một số vùng nuôi tôm công 
nghiệp còn lại nuôi bán thâm canh, quảng canh 
cải tiến là chính. Từ năm 2006 - 2010 trên địa 
bàn toàn tỉnh tập trung nuôi công nghiệp và nuôi 
thâm canh. Phấn đấu trong 5 năm, 10 năm tới 
Thanh Hóa có được năng lực hạ tầng và dịch vụ 
hậu cần hiện đại đáp ứng để các thành phần kinh 
tế dùng nội lực và vay các nguồn vốn đầu tư 
mạnh cho khai thác nuôi trồng chế biến thủy 
sản. Đến năm 2005 đạt giá trị xuất khẩu thủy 
sản là 40 triệu USD và đến năm 2010 đạt 60 - 
100 triệu USD. 

* Hải Phòng xác định mục tiêu phát triển 
kinh tế thủy sản đến 2005 : Tốc độ tăng trưởng 
giá trị tổng sản lượng : 20%/năm ; tốc độ tăng 
trưởng sản lượng bình quân : 15%/năm. Sản 
lượng thủy sản : 83 000 tấn, trong đó sản lượng 
khai thác thủy sản : 38 000 tấn (ĐP : 32 000 ; 
TƯ : 6 000) và sản lượng nuôi trồng thủy sản : 
45 000 tấn, riêng tôm 3 000 tấn. Giá trị xuất 
khâu 100 triệu USD (ĐP : 25, TƯ : 75). 

3. Về giải pháp phát triển thủy sản, được 
cả 6 tỉnh, thành đều có những giải pháp cụ thê 
cho từng địa phương và từng lĩnh vực, từng giai 
đoạn. Đối với giải pháp chung của các địa 
phương có nhiều điểm khá giống nhau. Do đó, 
chúng tôi giới thiệu khái quát một số giải pháp 
chính như sau : 

* Điều tra về khí hậu, môi trường, điều kiện 
nuôi trồng thủy sản ở từng vùng, từng địa 
phương để có cơ sở khoa học thực tiễn phục vụ 
công tác quy hoạch thủy lợi và sản xuất giống, 
thức ăn, chế biến, tiêu thụ cho nuôi trồng thủy 
sản. Quy hoạch lại hệ thống mạng lưới sản xuất 
giống cho cả 3 vùng nước. Đặt ra mục tiêu phần 
đấu theo hướng từng bước chủ động sản xuất 
giống tại địa phương trên cơ sở khai thác giống 


28 


SỐ 20 (10-2001) 


bố mẹ tại chỗ, mua từ miền Nam ra và du nhập 
ở nước ngoài về. 

* Bằng nhiều cách, nhanh chóng tiếp cận với 
khoa học công nghệ nuôi trồng tiên tiến ở trong 
và ngoài nước để khảo nghiệm và triển khai phù 
hợp với điều kiện khí hậu, địa lý tự nhiên mỗi 
địa phương. Từ đó làm tốt công tác - chuyển g1aO 
công nghệ, tập huấn đào tạo, truyền nghề nuôi 
trồng thủy sản của cả ba mặt nước đến từng 
hộ dân. Tích cực học hỏi và du nhập nghề 
nghiệp, các loại ngư lưới cụ đạt năng suất cao 
của Trung Quốc, Thái Lan. Cần mạnh dạn thuê 
chuyên gia nước ngoài đi theo tàu hướng dẫn 
về mặt ngư trường, ngư lưới cụ và bảo quản 
sản phẩm. 

* Tăng cường công tác bảo quản sản phẩm 
trên tàu để nâng cao giá trị sản phẩm như phân 
loại cá, chú trọng khâu sơ chế : ướp đá, ướp 
muối và trang bị thêm máy lạnh hầm cá trên tàu. 
Tăng cường công nghệ và nâng cao năng lực chế 
biến của các cơ sở chế biến 'thủy sản cả về công 
suất và chất lượng sản phẩm, để không những 
đáp ứng yêu cầu chế biến xuất khẩu của hàng 
thủy sản, nông sản của địa phương mình mà còn 
thu hút nguyên liệu các địa phương khác. Tô 
chức các điểm trình diễn, phổ biến kỹ thuật, 
kinh nghiệm và đây mạnh các hoạt động khuyến 
ngư nhân dân. 

* Phát huy hiệu quả các dự án đánh bắt xa bờ 
đã đầu tư bằng những biện pháp củng cố các 
hình thức tô chức hợp tác và hợp tác xã hiện có 
để nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai 
thác có hiệu quả. Có cơ chế chính sách khuyến 
khích đề thu hút vốn đầu tư của các thành phần 
kinh tế trong tỉnh, trong cả nước và ngoài nước 
để đầu tư vào nuôi trồng thủy. sản trên ba mặt 
nước và các khâu giống, cung cấp vật tư, thức ăn 
và nuôi tôm công nghiệp và các hải sản khác. 
Khuyến khích phát triển các trại sản xuất giống 
ngoài quốc doanh và các hộ lập trang trại, VỚI 
mô hình làm kinh tế nuôi trồng thủy sản giỏi, Sử 
dụng nhiều lao động ở nông thôn. Giao ôn định 
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đất, mặt nước lâu dài cho các hộ và chủ trang 
trại. Đất đấu thầu và đất khoán cũng giao ổn 
định với thời gian thích hợp để ngư dân yên tâm 
đầu tư sân xuất. Khuyến khích các doanh nghiệp 
đầu tư vùng nguyên liệu trên cơ sở liên doanh, 
liên kết,... để đây mạnh phát triển nuôi trồng 
thủy sản với tỉnh thần hợp tác, bình đẳng và 
cùng có lợi về kinh tế - xã hội. 

* Nghiên cứu, xây dựng cơ sở sản xuất thức 
ăn cho nuôi trồng thủy sản trên cơ SỞ tính toán 
bước đi vững chắc và hiệu quả kinh tế. Quan 
tâm thủy lợi cấp thoát nước cho nuôi trồng thủy 
sản, kể cả nước mặn, nước lợ đảm bảo môi 
trường nước nuôi, phòng trừ dịch bệnh, hạn chế 
được lũ bão gây thiệt hại và mở rộng tăng vụ. 
Phấn đấu vươn lên làm chủ ngư trường tại chỗ 
và từng bước vươn ra ngư trường Vịnh Bắc Bộ 
và ngư trường biên phía Nam, trên cơ sở quy 
hoạch phân tuyến sản xuất một cách hợp lý 
nhằm tăng sản lượng và chất lượng đánh bắt hải 
sản để có nhiều sản phẩm đưa vào chế biến xuất 
khẩu với giá trị hàng hóa cao. Tích cực mở rộng 
thị trường tiêu thụ và thị trường xuất khẩu theo 
hướng đa phương hóa quan hệ, đa dạng hóa sản 
phâm theo yêu cầu của thị trường. Xây dựng mặt 
hàng chủ lực là sản phâm tôm đông lạnh xuất 
khẩu. Về lâu dài hướng tới thị trường đòi Bói có 
chất lượng cao. 

* Với cơ chế hiện hành của Chính phủ, khi 
thực hiện chương trình nuôi trông thủy sản, các 
ngân hàng thương mại và quỹ đầu tư phát triển 
cần ưu tiên cho vay đối với người đầu tư giống 
và nuôi trồng thủy sản. Có cơ chế đầu tư ưu đãi 
cho các bến cá nhân dân, hỗ trợ vốn ngân sách 
và cho phép địa phương huy động nguồn vốn 
trong dân để đầu tư cho các công trình cơ sở hạ 
tầng. 

4. Kiến nghị của các đại biểu tại hội thảo, 
tuy mức độ khác nhau song có thể khái quát như 
Sau : 

* Chính phủ quan tâm thường xuyên, chỉ đạo 
các Bộ, ngành tham gia tích cực hỗ trợ địa 
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phương thực hiện việc quy hoạch, xây dựng 
chiến lược phát triên ngành thủy sản. Chính phủ 
sớm có quy định cụ thể tạo hành lang pháp lý và 
tạo cơ chế vay vốn nuôi trồng thủy sản, vì hiện 
nay : thủ tục vay còn phiền hà, định mức vốn 
vay nuôi thủy sản còn quá thấp, thiếu thống nhất 
giữa các địa phương, không đáp ứng nhu cầu sản 
xuất. Chính phủ quan tâm hỗ trợ nguồn vốn 
ngân sách để xây dựng cơ sở hạ tầng, vùng nuôi 
và hậu cần nghề cá. Xin hỗ trợ đầu tư các công 
trình tưới, tiêu vùng nuôi, hệ thống giao thông, 
hệ thống cống cấp thoát nước. Chính phủ nghiên 
cứu có thể bảo hiểm cho sản xuất thủy sản để 
người nuôi trồng thủy sản có thể yên tâm đầu tư 
và tổ chức sản xuất, cứu trợ thiệt hại do thiên tai 
và dịch bệnh gây ra. 

* Giúp địa phương đào tạo cán bộ quản lý và 
cán bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất ; đồng thời 
tăng cường lực lượng khoa học kỹ thuật hỗ trợ 
các địa phương khai thác hợp lý tiêm năng kinh 
tế thủy sản. Chính phủ và Bộ thủy sản quan tâm 
chỉ đạo phát triển về giống đối với nghề nuôi, 
nhất là giống cá biển và một số nhuyễn thể 
2 mành vỏ có giá trị (như bào ngư, tu hài...). 
Chính phủ, Bộ thủy sản có chính sách ưu tiên, 
chính sách chuyên giao công nghệ tiên tiến 
trong khai thác và nuôi trồng để giúp các địa 
phương thúc đây nhanh ngành thủy sản sớm 
phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại ; 
thường xuyên quan tâm bảo vệ môi trường sinh 
thái và nguôn lợi thủy sản. 

* Chính phủ sớm xem xét và quyết định việc 
hợp tác đánh cá ở Vịnh Bắc Bộ đề lực lượng 
đánh cá xa bờ có điều kiện liên doanh liên kết, 
thuê chuyên gia kỹ thuật đánh cá giỏi của nước 
ngoài để sản xuất có hiệu quả. 

Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư 
phát triển kinh tế thủy sản. Khuyến khích các 
thành phần kinh tế, tham gia đầu tư bằng hình 
thức liên doanh, liên kết, cho thuê giao khoán 
lâu dài với cơ chế ưu đãi thuận lợi. Thu hút các 
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doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài tự bỏ 
vốn đầu tư phát triển thủy sản. 

* Bộ Thủy sản thường xuyên dự báo, thông 
tin về các mặt như tiến bộ kỹ thuật, thị trường, 
dự báo tình hình diễn biến về môi trường từng 
vùng, tình hình sản xuất thủy sản trong khu vực, 
tổ chức dự báo về con giống theo thời vụ trong 
năm... để các địa phương nắm tình hình, có 
phương án tô chức sản xuất phù hợp. 

* Các tỉnh cần thường xuyên quan hệ giao 
lưu và trao đổi những kinh nghiệm sản xuất 
quản lý của ngành để có thêm thông tin, kinh 
nghiệm chỉ đạo và tổ chức sản xuất. 

* 
* * 

Cuối hội thảo, PGS.TS Vũ Văn Hiền, Ủy 
viên TƯ Đảng, Tông biên tập Tạp chí Cộng sản 
đã tông kết rút ra 4 vấn đề cơ bản : 

1. Thời gian gần đây, vai trò, vị trí của kinh 
tế biển nói chung, thủy sản nói riêng đã được 
Đảng, Nhà nước, các ngành và các địa phương 
đặc biệt coi trọng và đã có những đóng góp to 
lớn trong lĩnh vực kinh tế, nhất là trong lính vực 
xuất khâu. Trong việc khai thác, ngành đã đầu 
tư một nguôn vốn đáng kê cho việc đánh bắt xa 
bờ. Việc nuôi trồng thủy sản đã được nhân rộng, 
các khâu cần đến khoa học kỹ thuật cao 
như nhân giống, chế biến đã bước đầu khởi sắc. 
Đây là ngành kinh tế tống hợp, có hiệu quả 
kinh tế cao. 

2. Thực trạng tinh hình san xuất của kinh tế 
biển, ngành thủy sản ở nước ta vẫn còn nhiều 
vướng mắc. Tuy tiềm năng được coi là rất lớn 
nhưng việc tận dụng, phát huy thế mạnh này 
chưa được nhiều và còn yếu kém so với thế giới 
và trong khu vực. Thậm chí hiệu quả ở một sô 
nghề còn tụt hậu so với những năm trước. 
Phương tiện đánh bắt còn yếu kém chưa đồng 
bộ, cơ sơ hạ tầng yếu, thiếu vốn, thời tiết xấu đã 
ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản. Cùng với 
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sản lượng nuôi trồng và khai thác chưa nhiều, 
năng suất cũng chưa cao. Việc đầu tư cho hậu 
cần, cơ sở chế biến chưa đông bộ và hiện đại. 
Thị trường đang biến động theo chiêu hướng bất 
lợi, giá các mặt hàng xuất khẩu giảm, các yêu 
cầu chất lượng thành phẩm khắt khe hơn... Xuất 
hiện những biểu hiện của sự cạnh tranh thiếu 
lành mạnh giữa các đơn vị trong nội bộ ngành 
và các địa phương. 

3. Giải pháp quan trọng nhất là xây dựng 
chiến lược phát triển thủy sản. Chiến lược này 
nhằm giải quyết các vấn đề thiết lập các dự án 
ra sao, phân bô các dự án đó theo ngành, theo 
vùng như thế nào... Hiện nay, chúng ta đã có 
chính sách giao đất, giao rừng, vậy có giao biển 
cho dân hay không ? Giải pháp thứ hai là tăng 
cường đầu tư vốn, kỹ thuật, công nghệ để mở 
rộng và nâng cấp cơ sở vật chất hiện có. Giải 
pháp thứ ba là tăng cường phát triên lực lượng 
sản xuất của các vùng và xây dựng mối quan hệ 
sản xuất thích ứng. Giải pháp thứ tư là đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên. Sử dụng có 
hiệu quả những tay nghề lâu năm có kinh 
nghiệm trong ngành thủy sản để tạo ra sản phẩm 
hàng hóa xuất khẩu. Xây dựng Luật Thủy sản 
và chiến lược phát triên kinh tế thủy sản là 
cần thiết. 

4. Đề nghị Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo, 
xây dựng chiến lược cho ngành, có các dự án lớn 
cho cả trước mắt và lâu dài, tiến hành quy hoạch 
tông thê giữa các ngành, trong đó có thủy sản và 
giữa các ngành thủy sản với nhau. Cần tăng 
cường đầu tư vốn, công nghệ, gắn sản xuất VỚI 
bảo vệ môi trường, khắc phục sự yếu kém 
trong công tác nghiên cứu cơ bản, cũng như ứng 
dụng. Cần có chính sách hỗ trợ xuất khâu vì 
thủy sản là loại sản phâm chóng hỏng. Tăng 
cường lực lượng sản xuất phải đi đôi với hoàn 
thiện quan hệ sản xuất. C1 

HẢI HƯNG 
thực hiện 


Nghiên eưu - Trao đôi, 
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VỀ NHU CÂU, MỨC ĐỘ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 
VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỤNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 


ẤY dựng và ban hành Hiến pháp 1992 
X không chỉ thê hiện bước phát triên mới 


của thực tiễn xây dựng Nhà nước, mà 
còn là kết quả của những nhận thức mới, đầy đủ 
hơn của các khoa học : chính trị, pháp lý, quản 
lý và các khoa học khác. Đó là những nhận thức 
mới về vai trò của Nhà nước, về cách thức tổ 
chức quyền lực nhà nước, về vai trò to lớn, 
phạm vi tác động của Hiến pháp và pháp luật 
trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong 
suốt những thời kỳ khác nhau, Hiến pháp của 
nhiều nước đồng vai trò quan trọng trong việc 
duy trì quyên lực chính trị của các giai Câp. Nó 
xác định mô hình pháp lý về quyên lực nhà 
nước mà thực chất là mối liên hệ phản ảnh các 
tương quan, các lợi ích giai cấp và các thang 
bậc giá trị xã hội. Sự hiện diện cửa Hiến pháp 
và bảo đâm cho nó cô VỊ trí trung tâm trong hệ 
thống pháp luật là điêu kiện quan trọng nhất 
cho sự ồn định xã hội, sự an toàn của người dân. 
Đặc điêm pháp lý đâu tiên của Hiến pháp so 
với các văn bản pháp lý khác ở chỗ nó là luật 
cơ bản nhất của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý 
cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù 
hợp với Hiến pháp. Tính chất của một văn bản 
chính trị - pháp lý cao nhất cờn được thể hiện ở 
những tính chất như : tính cơ bản, nền tàng 
nhất ; tính khái quát cao nhất ; tính phổ biến 
nhất ; tính xác định và khẳng định mạnh mẽ 
nhất ; tính ốn định nhất ; tính thừa nhận tuyệt 
đối nhất ; tính cô đọng nhất ; hoàn chỉnh và 
đồng bộ nhất. 
Ở nước ta, xây dựng Hiến pháp và pháp luật 
luôn luôn là phương hướng quan trọng đề thực 
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hiện dân chủ, giữ vững quyền lực chính trị của 
nhân dân, tạo điều kiện thúc đây phát triển mọi 
mặt kinh tế - xã hội. Hiến pháp 1992 thê hiện 
tính kế thừa và phát triển không ngừng qua 
ba bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980 về con 
đường cách mạng mà Đảng ta và nhân dân ta đã 
lựa chọn. 

Về nhu cầu và mức độ sửa đổi Hiến pháp 
1992, hiện nay có hai quan điềm. Những người 
theo quan điểm thứ nhất cho răng, đã đến lúc 
sửa đổi một cách căn bản, toàn diện Hiến pháp 
năm 1992 vì nó được ban hành vào thời kỳ đầu 
của công cuộc đổi mới, khi chúng ta chưa đủ 
điều kiện để Xây dựng một bản Hiến pháp đáp 
ứng đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất 
nước. Còn những người theo quan điềm (hứ hai 
lại cho răng, trong thời điểm hiện nay không 
thể đặt vấn đề sửa đổi căn bản, toàn diện mà chi 
cân sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 
1992. Theo tôi, quan điểm thứ hai xác đáng 
hơn. Tuy vậy, cũng cần phải nói cho rõ rằng, 
không phải vì sửa đối một số điều mà không 
cần phải sửa một cách căn bản mang tính đối 
mới đối với các quy định cụ thê của Hiến pháp, 
khi điều đó đã chín mùi và thực sự bức xúc. 
Hiến pháp 1992 là Hiến pháp thể chế hóa 
đường lối đổi mới được chính thức bắt đầu từ 
Đại hội VỊ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đường 
lối đôi mới của Đảng ta từ Đại hội VI đến nay 
là nhất quán. Đại hội IX của Đăng khẳng định 
tiếp tục đây mạnh sự nghiệp đổi mới. Có thể 


* PGS, TSKH, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nhà nước và 
Pháp luật 
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nói : Hiến pháp 1992 là Hiến pháp của 
Việt Nam trong suốt hành trình đổi mới. 

Trong những năm qua, Hiến pháp 1992 là 
cơ sở pháp lý quan trọng đề đổi mới kinh tế, 
phát huy dân chủ, tăng cường hệ thống chính 
trị, bảo đảm quyền tự do dân chủ của nhân dân, 
tôn trọng và bảo vệ quyền con người, cải cách 
bộ máy nhà nước, từng bước xây dựng một Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân. Về cơ bản, các quy định 
của Hiến pháp năm 1992 vẫn phù hợp với bối 
cảnh hiện nay của đất nước. Đông thời trong 
thời gian qua, càng ngày chúng ta càng nhận 
thức rõ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội, về những: thời cơ và thách thức đang đặt ra, 
về những thiếu sót, bất cập của bộ máy nhà 
nước... Để Hiến pháp phù hợp hơn với thực tế 
đời sống, chúng ta cần tiến hành sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Hiến pháp 1992. Việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992 
phải quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo 
về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà 
nước đã được nêu trong các văn kiện của Đảng. 
Đông thời khẳng định bản chất, mô hình tông 
thể của bộ máy nhà nước đã được quy định 
trong Hiến pháp. 1992 ; phát huy dân chủ và 
bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân 
và bảo vệ quyên COn người. 

Hiện nay Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Hiến pháp 1992 đang còn băn 
khoăn khi sửa đối, bổ sung Điều 2 nên đã đưa 
ra cả hai phương án để lấy ý kiến nhân dân. 
Phương án thứ nhất là giữ nguyên như Hiến 
pháp 1992, phương án thứ hai bố sung một 
điểm rất quan trọng : Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa. Theo tôi, nên theo 
phương án hai. Đó là cách để khẳng định rõ tư 
tưởng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 
điều kiện hiện nay chúng ta đã có đủ các tiền đề 
về kinh tế, chính trị, xã hội để từng bước xây 
dựng nhà nước pháp quyền. Nhận thức của 
nhân dân về nhu cầu xây dựng nhà nước pháp 
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quyền ngày càng được nâng cao. Nhà nước 
pháp quyền là mô hình chung, hình thức chung 
vê một nhà nước. dân chủ, trong đó pháp luật 
được đề cao, quyên lực nhà nước được đặt dưới 
sự giám sát của nhân dân, được tô chức khoa 
học và dân chủ, các quyên công dân, quyên con 
người được tôn trọng, bảo vệ. Khi áp dụng mô 
hình chung này vào từng nước cụ thể thì nhà 
nước pháp quyền sẽ có bản chất, sắc thái riêng 
phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, 
truyền thống của nước đó. Do vậy, cần khẳng 
định, Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì 
nhân dân. 

Nhà nước pháp quyền dưới giác độ đà 
phương thức quản lý xã hội và thực hiện quyền 
lực nhà nước khi áp dụng vào một quốc gia nhất 
định, nó có khả năng thể hiện bản chất của chế 
độ nhà nước, chế độ chính trị của quốc gia đó. 
Ở nước ta, trong điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, 
nhà nước pháp quyền là phương thức hữu hiệu 
để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, 
quyền tự do của con người trong xã hội mà 
quan trọng nhất là quyền tự do kinh doanh, 
quyền thực hiện các giao dịch và khế ước. Nhà 
nước pháp quyền với những yêu câu và thuộc 
tính của nó là một mô thức tông thể trong việc 
tổ chức bộ máy nhà nước. Mô thức đó bao gồm 
những thành tổ cơ bản sau đầy : 

+ Nhà nước pháp quyền đồng nghĩa với yêu 
cầu về kiểm soát quyên lực ; 

+ Đề cao trách nhiệm của nhưng đại biểu, 
những cơ quan đại diện ; 

+ Có sự phân công, phối hợp nhất định giữa 
các cơ quan quyên lực nhà nước, trong đó có 
mối quan hệ giữa các cơ quan lập pháp, hành 
pháp, tư pháp ; mối quan hệ giữa các cơ quan 
quyên lực nhà nước ở trung ương và ở địa 
phương ; 

+ Đề cao pháp luật với tính cách là công cụ 
điều chỉnh các quan hệ xã hội ; khăng định 
tính pháp quyên của các thể chế nhà nước ; 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


tính bị ràng buộc bởi pháp luật vê thẩm 
quyên, quyên hạn và trách nhiệm của các cơ 
quan nhà nước ; 

+ Nhà nước pháp quyền khẳng định các giá 
trị của công lý, đề cao vai trò của Tòa án và các 
cơ quan tư pháp. 

Để đáp ứng. các yêu cầu đặt ra đối với nhà 
nước pháp quyên, Chương II Hiến pháp 1992 
cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng khẳng 
định một nguyên tắc cơ bản : công dân và 
doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh, có 
quyền được làm tất cả những gì mà pháp luật 
không cấm. Đây cũng là vấn đề mà Đảng và 
Nhà nước ta đã nỗ lực nhiều năm nay và còn 
phải được tiếp tục đấy tới hơn nữa nhằm mở ra 
những khả năng mới của nên kinh tế nước nhà. 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền con người 
và quyền công dân, thực hiện tốt chức năng xã 
hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội 
Việt Nam. Đây là định hướng sửa đổi, bổ sung 
Chương III về văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa 
học, công nghệ và Chương V về quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Một trong những đặc trưng cơ bản của nhà 
nước pháp quyền là bảo đảm sự giám sát đối 
với quá trình sử dụng quyền lực nhà nước. 
Quyền giám sát ấy chỉ thuộc về các cơ quan do 
nhân dân bầu ra, tức là các cơ quan đại diện. Ở 
nước ta đó là Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
các cấp. Những năm gần đây chúng ta vui 
mừng nhìn thấy vai trò ấy của các cơ quan nói 
trên được nâng lên đáng kể. Nhưng nếu so với 
yêu câu thì phải nói là chưa đạt. Phải tăng 
cường hơn nữa các khả năng kiểm tra, giám sát, 
các hình thức và cơ chế kiểm tra và giám sát từ 
phĩa các cơ quan đại diện. 

Một số người suy nghĩ rằng, Nhà nước mạnh 
thể hiện ở một hệ thống hành pháp mạnh và hệ 
thống tư pháp tốt. Điều đó rất đúng ! Nhưng 
việc tăng cường năng lực các cơ quan đó 
không thể tách rời việc tắng cường các hình 
thức và khả năng kiểm tra, giám sát của các 
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cơ quan đại diện. Hai hướng đó phải luôn 
luôn song hành với nhau. 

Quyền lực nhà nước ở nước ta là thống nhất. 
Sự thống nhất đó không phải là sự tập trung 
quyền lực cao độ vào một “nhánh” quyền lực 
nào đó theo kiểu phân lập quyền lực mà là sự 
thống nhất ở mục tiêu chung là phục vụ lợi ích 
của nhân dân, của đất nước, của dân tộc. Tuy 
nhiên, xét theo cơ chế tổ chức thì quyền lực nhà 
nước tối cao, tức là những chức năng và thấm 
quyền cao nhất và lớn nhất phải năm trong tay 
cơ quan đại diện nhân dân và xét về cội nguồn 
thì đó là quyền lực nhân dân và nhân dân giao 
phó quyền lực cho các đại diện của mình. Theo * 
tỉnh thần đó, tôi hoàn toàn đồng tình với dự 
kiến bổ sung vào khoản 7 Điều 84 Hiến pháp 
1992 quy định về bỏ phiếu tín nhiệm đối với 
những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc 
phê chuẩn. 

Việc sửa đối, bổ sung một số điều của 
Hiến pháp 1992 cần quan tâm đến chính quyền 
địa phương. Trong điều kiện hiện nay cần phân 
cấp TỔ chức năng, nhiệm vụ cho chính quyên 
các cấp, cần tạo cho chính quyền địa phương 
quyên chủ động trong các vân đề của địa 
phương, hội đồng nhân dân có quyền quyết 
định ngân sách của cấp mình (Quốc hội chỉ có 
quyền phân bổ ngân sách trung ương). Cần 
khẳng định trong Hiến pháp mô hình chính 
quyền địa phương ở đô thị và mô hình chính 
quyền địa phương ở nông thôn. V.V.. 

Trong nhà nước pháp quyền vai trò của 
quyên xét xử, của cơ quan tư pháp rất được coi 
trọng. Xây dựng nhà nước pháp quyên xã "hội 
chủ nghĩa ở nước ta đòi hỏi phải củng cố và 
tăng cường hệ thống tư pháp, cơ quan xét xử. 
Việc sửa đối, bổ sung các quy định của Hiến 
pháp về Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân cần 
đảm bảo tăng cường sự độc lập của Tòa án 
trong hoạt động xét xử và của các cơ quan tiến 
hành tố tụng khác, đảm bảo công bằng, công lý. 
Nhưng phải hiểu độc lập ở đây là độc lập vê 
quyên hạn, nhiệm vụ và đặc biệt là độc lập về 
trách nhiệm, độc lập chịu trách nhiệm vê các 
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quyết định, các bản án đưa ra. Điều này không 
có gì trái với yêu cầu về việc duy tri và tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, sự kiểm tra, giâm 
sát của các cơ quan có thẩm quyền đối với các 
hoạt động đó cũng như đối với sự theo dõi, 
giám sát của nhân dân. 

Trong điều kiện hiện nay, khi Hiến pháp 
còn ít các cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện quyền lực nhà nước thì chúng ta cần cân 
nhắc kỹ lưỡng dự kiến bỏ chức năng kiểm sát 
việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát 
nhân dân. Nếu chỉ giao cho các cơ quan chính 
phủ thực hiện tự kiểm tra việc tuân thủ pháp 
“luật thì rất dễ dẫn đến tình trạng khoảng trống 
quyền lực, quyền lực không được kiểm soát 
đầy đủ và hữu hiệu. Việc giám sát đối với tuân 
theo pháp luật là điều cần thiết trong bất cứ giai 
đoạn nào, điều kiện nào. Vấn đề quan trọng 
không phải ở chỗ cơ quan nào thực hiện chức 
năng đó mà chức năng đó thực hiện như thế 
nào. Chức năng giám sát đặt trên yêu câu 
nghiêm ngặt về thủ tục, trình tự bảo đảm khách 
quan, công khai, dân chủ của các quyết định 
kiểm tra, bảo đảm sự giám sát đây đủ từ phía 
nhân dân và các cơ quan đại diện. 

Vì Hiến pháp là đạo luật cơ bản, văn bản 
chính trị - pháp lý cao nhất, nên về mặt kỹ thuật 
lập pháp, chúng ta cần chú ý đến tính khái quát 
và tính cô đọng trong các quy định. Các quy 
định trong Hiến pháp phải là những quy định 
có tính khái quát cao nhất, có tính cô đọng 
nhất, do vậy không nên viết các điều của Hiến 
pháp theo cách liệt kê, diễn giải. 

Mặc dù lần này không phải là lần sửa đổi 
căn bản, toàn điện nhưng những điều gÌ mà 
chúng ta nhận thấy nhất thiết cần sửa đổi, bổ 
"sung đề tạo cơ sở hiến định vững chắc cho việc 
tiếp tục đấy mạnh hơn nữa sự nghiệp đôi mới 
thì chúng ta nghiên cứu một cách chu đáo, 
nghiêm túc để xây dựng được những quy định 
Hiến pháp thực sự là những đại lượng 
công bằng, khách quan, có tính chất pháp lý 
cao nhất. C] 
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CÁC CẤP HỘI... 
(T: ïếp thco trang 2]) 


3 - Tăng cường kiểm tra, giám sát sự lãnh 
đạo của các cấp chính quyền và tổng kết thực 
tiễn để phát hiện điển hình, phát hiện đề xuất 
giải pháp giải quyết các vấn đề khó khăn nảy 
sinh trong thực tiễn được kịp thời. Duy trì việc 
kiểm điểm chế độ trách nhiệm trong việc thực 
hiện cơ chế phối hợp hoạt động giữa các cấp 
hội và các cấp chính quyền từ trung ương đến 
cơ sở. Tăng cường giáo dục về giới trong đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ hoạch định chính 
sách, kế hoạch, ra quyết định các cấp, các 
ngành và cần đưa các chỉ tiêu giới cụ thể vào 
việc hoạch định chính sách, kế hoạch của nhà 
nước và địa phương. Đối với các địa phương, 
một số hội đồng tư vấn chưa có đại biểu của 
Hội Phụ nữ, cần tiếp tục bổ sung đại diện của 
Hội tham gia vào những vấn đề có liên quan _ 
đến phụ nữ, trẻ em. 

4 - Tiếp tục quán triệt nội dung QÐ 
163/HĐBT trong các cấp ủy đảng, chính 
quyền và hệ thống Hội Phụ nữ vì nhiều địa 
phương lãnh đạo mới tiếp nhận công việc chưa 
được giới thiệu đầy đủ về nội dung này nhằm 
tạo Sự đồng bộ trong nhận thức và tổ chức thực 
hiện. Tăng cường phối hợp với Ủy ban quốc 
gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ để chỉ đạo, kiếm 
tra giám sát việc thực hiện QĐÐ 163/HĐBT 
trong khối các bộ ngành, các đoàn thể khác. 
Đề nghị Chính phủ giao cho một cơ quan chủ 
trì phối hợp với Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam trong triển khai tiếp tục 
QĐ 163/HĐBT trong thời gian tới. Định kỳ 
hằng năm Chính phủ và Trung ương Hội phối 
hợp kiểm tra việc thực hiện quy định này 
nhằm đánh giá và rút kinh nghiệm, đề ra 
chương trinh hoạt động cụ thể cho các năm 
tiếp theo. C) 
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IỆT Nam là một trong những nước 

V nghèo và đông dân. Đến năm 2000, 

dân số Việt Nam có khoảng hơn 

76 triệu người, trong đó phụ nữ chiếm hơn 
31% ( 

Từ năm 1986, Nhà nước tuyên bố chính 
sách đổi mới kinh tế, chuyển từ nên kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị 
trường theo định hướng XHCN. Chính sách 
này đã tạo ra những đối thay to lớn trên mọi 
_ mặt của đời sống xã hội và sự năng động mới 
cho sản xuất và con người. 

1. Chính sách của Nhà nước về vấn đề 
phụ nữ. 

a - Ở Việt Nam Đảng và Nhà nước luôn 
quan tâm và ủng hộ sự bình đẳng Giới. Trong 
Luận cương chính trị năm 1930 khi thành lập 
Đảng Cộng sản, 3 nhiệm vụ của cách mạng 
Việt Nam đã được khẳng định là : Giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng phụ 
nữ Ba nhiệm vụ đó đã được tiến hành cùng 
một lúc và hỗ trợ cho nhau trong cuộc đấu 
tranh chung. Cuộc Cách mạng Thắng Tâm 
(1945) và sau đó, công cuộc xây dựng CNXH 
ở miền Bắc (1954 - 1975) đã là sự minh họa 
sinh động cho tư tưởng trên. Ngay sau khi giải 
phóng một nửa đất nước (1954), chính quyền 
mới đã tuyên bố thực hiện chính sách “nam nữ 
bình đắng” trên miền Bắc. 

Có thê nói các chính sách của Chính phủ 
trong thời kỳ này đã đặt nền móng cho 
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phong trào giải phóng 
phụ nữ Việt Nam, đưa 
phụ nữ từ địa vị người 
nô lệ lên địa vị người tự 
do, đưa họ ra khối 
những căn nhà tù túng, 
riêng lẻ để tham gia vào 
những công việc chung 
của xã hội như nam giới. 
Vị lé đó, khác với các cuộc cách mạng trước 
đây ở Việt Nam, cuộc Cách mạng Tháng 
Tám (1945) không chỉ là một cuộc cách mạng 
xã hội mà còn là cuộc cách mạng trong gia 
đình và giải phóng phụ nữ. 

b - Bình đẳng Giới hiện nay vẫn đang là 
một mục tiêu lớn của Chính phủ Việt Nam. Đó 
không chỉ là sự tiếp nối trung thành và có hiệu 
qua những mục tiêu ban đầu của cách mạng 
Việt Nam, mà còn phù hợp với quan điểm về 
văn minh và phát triên bền vững hiện nay trên 
thế giới. Điều này đã không chỉ thể hiện bằng 
văn bản, luật pháp mà còn bằng cuộc sống xã 
hội. So với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam 
đã có một hệ thống pháp luật tương đối tốt với 
trên 40 luật và bộ luật, trên 120 pháp lệnh và 
trên 850 văn bản pháp quy của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ... Nhà nước còn phê 
chuẩn và gia nhập 13 điều ước quốc tế về 
quyền con người. Những chính sách tiến bộ về 
Giới được ghi nhận trong nhiều bộ luật như 
Bộ luật hôn nhân và gia đình (1959 và sửa đổi 
năm 1986), Hiến pháp năm 1980, Luật 
Quốc tịch, Bộ luật lao động, Luật Thừa kế và 
Bộ luật hình sự... Nhà nước đã công nhận 
quyền bình đẳng của nam và nữ ở cả hai nơi, 
xã hội và gia đình ; nam và nữ được hương 
quyền bình đẳng trong bầu cử và ứng cử ; có 


* TS, Trung tâm nghiên cứu khoa học về Gia đình và Phụ nữ 
(1) Theo Tống điều tra dân số của nước tạ năm 1999 
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cơ hội như nhau trong học tập và tiến bộ. Ở 
công sở, nam và nữ có quyên bình đẳng trong 
công việc, trong điều kiện lao động và đồng 
lương. Nhà nước công nhận và bảo hộ chế độ 
một vợ một chồng, nam và nữ bình đẳng trong 
việc xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình, 
được hưởng quyên thừa kế, quyền nuôi con và 
hướng tài sản sau khi ly dị. Ngoài ra, Nhà nước 
còn có một số chính sách đặc biệt cho phụ nữ 
xuất phát từ chức năng giới tính của họ. Chẳng 
hạn, chính sách ưu tiên phụ nữ không phải lao 
động trong các công việc nặng nhọc, độc hại 
như lao động trong các hầm mỏ, giàn giáo cao 
hay tiếp xúc với hóa chất độc hại ; chính sách 
thai sân và nghỉ đẻ 4 tháng cho phụ nữ làm 
công ăn lương trong lĩnh vực nhà nước... 

Việt Nam cũng là một trong những nước 
phê chuẩn Công ước về xóa bỏ mọi hình thức 
phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) từ rất 
sớm bởi hai lý do chính : Những điều khoản 
của Công ước phù hợp với chính sách của 
Chính phủ Việt Nam và Việt Nam có khả năng 
thực hiện được Công ước @?). 

c - Tuy nhiên, vấn đề bình đẳng Giới mặc 
dù đã được đặt ra trong các chính sách của Nhà 
nước, được thực thi trong một số mặt của cuộc 
sống xã hội và trong các trong trào vận động, 
song nó lại chưa được nghiên cứu sâu sắc và 
nghiêm túc, đặc biệt là trong khoa học xã hội 
và nhân văn. Sự thiếu hụt này chỉ mới được bổ 
khuyết khi những cơ quan nghiên cứu khoa 
học về Giới đầu tiên ở Việt Nam được thành 
lập mà đi tiên phong là Trung tâm nghiên cứu 
phụ nữ được thành lập vào năm 1987. G) 

Nhờ nghiên cứu, các nhà khoa học đã nhận 
ra răng : Phong trào giải phóng phụ nữ ở 
Việt Nam đã có những xuất phát điểm rất tốt, 
rất căn bản, rất thuận lợi song không vì thế 
mà con đường tiến tới bình đăng của phụ 
nữ Việt Nam lại ngắn và đơn giản hơn các 
nước khác. 
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2. Phụ nữ trong đổi mới kinh tế ở 
Việt Nam. 

a - Vấn đê lao động, việc làm. 

Hiện nay, phụ nữ đóng vai trò quan trọng 
trong lực lượng lao động của toàn quốc. Trong 
số 38 triệu lao động thì phụ nữ chiếm hơn 
52%, trong đó : trên 70% trong ngành dệt, 
may, 60% trong chế biến lương thực, thực 
phẩm, 60% trong lĩnh vực y tế, 70% trong giáo 
dục phổ thông. Trong nông nghiệp, với gần 
10 triệu hộ nông dân và 27 triệu lao động thì 
phụ nữ chiếm tới 53,3%, còn trong ngành công 
nghiệp là 45%. (4) 

Phụ nữ tỏ ra rất có năng lực trong lĩnh vực 
sản xuất và kinh doanh. Hiện nay đã xuất hiện 
hàng trăm công ty, xí nghiệp đã và đang làm 
ăn có lãi và ngày càng có uy tín cao trên thị 
trường Việt Nam và quốc tế mà phụ nữ đang 
làm giám đốc, tông giám đốc. Nhiều chị đã 
được nhận nhiều giải thưởng cao của Nhà nước 
và nước ngoài. Lao động của phụ nữ trong 
nhiều ngành đã được công nhận là có chất 
lượng và kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, một trong 
những bất lợi lớn của phụ nữ khi đi vào kinh tế 
thị trường là vấn đề việc làm. Hiện nay, tỷ lệ 
thất nghiệp của cả nước là 7,4% trong đó phụ 
nữ chiếm hơn một nửa. Phụ nữ khó cạnh tranh 
được với nam giới là những người có sức khỏe, 
trình độ cao hơn, lại rảnh rang hơn trong các 
chức năng tái sinh sẵn : tái sinh sản sinh học và 
tái sinh sản ra lực lượng sản xuất. Ngay trong 
đội ngũ sinh viên mới ra trường, cơ may xin 
được việc làm thường đến với nam sinh viên 
hơn là nữ sinh viên. Tình trạng thất nghiệp của 
phụ nữ đã khiến nhiều người phải chấp 
nhận làm những công việc nặng nhọc, lương 


(2) Theo tài liệu của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ 
Việt Nam 

(3) Báo cáo của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường 

(4) Ủy ban quốc gia về sự tiến bộ của phụ nữ - UNDP, 
Thông kê về Giới ở Việt Nam, 11-1999 
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thấp, hoặc chế độ làm việc không bảo đảm. 
Chẳng hạn, để có việc làm, nhiều phụ nữ đã 
phải ký với chủ nước ngoài những hợp đồng có 
những điều khoản bất lợi cho họ như không 
được lấy chồng hoặc sinh con trong 5 năm, 
không được về nhà trong ngày nghỉ, phải làm 
thêm giờ... Một số phụ nữ công nhân làm trong 
lĩnh vực nhà nước đã xin nhà nước giảm chế độ 
nghỉ đẻ từ 6 tháng có ăn lương xuống còn 
4 tháng để có thể đi làm sớm hơn và nhận 
lương theo sản phẩm cao hơn. Thất nghiệp 
cũng khiến cho một số không nhỏ phụ nữ nông 
thôn phải di cư ra thành thị, phải tham gia vào 
lĩnh vực kinh tế không chính thức trong hoàn 
cảnh nghèo khổ, thấp kém, phải chấp nhận làm 
bất cứ việc gì để kiếm sống kể cả phải làm gái 
mại dâm và buôn bán ma túy. 

Việt Nam là một nước nông nghiệp. Gần 
80% dân số sống ở nông thôn. Trong những 
năm sau đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã có 
những tiến bộ vượt bậc. Giữa thập niên 80, đất 
nước vẫn còn bị nạn đói đe dọa nhưng từ giữa 
thập niên 90 đến nay, Việt Nam đã trở thành 
một trong những nước xuất khẩu lúa gạo lớn 
nhất thế giới. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị 
trường, sự khác biệt về mức sống và thu nhập 
giữa nông thôn và thành thị mà nguyên nhân 
chính là ruộng đất ít và giá nông sản rẻ so với 
các sản phẩm khác đang kéo theo nhiều vẫn đề 
kinh tế, xã hội phức tạp như vấn đề di cư từ 
nông thôn ra thành thị, vấn đề nghèo đói, vẫn 
đề dân số tăng nhanh, sự mất cân bằng về y tế, 
giáo dục. Vì vậy, phát triển nông thôn bền 
vững là một trong những đường lối chiến lược 
quan trọng của nước ta. 

Phụ nữ thường không được đứng tên làm 
chủ ruộng đất trong trường hợp có chồng cùng 
là nông dân. Tuy. nhiên không phải vì thế mà 
họ không có quyên gì trong việc sản xuất và 
kinh doanh trên mảnh đất được chia. Ngay cả 
khi người chông muốn bán đất thì phần lớn họ 
cũng phải bàn bạc với vợ. 
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- Sự thay đổi về hình thức sở hữu ruộng đất 
cũng kéo theo sự thay đối về phân công lao 
động. Nếu như trước đây, phân công lao động 
giữa nam và nữ diễn ra trong phạm vi hợp tác 
xã thì nay nó đã diễn ra trong các gia đình, 
trong kinh tế hộ gia đình. Ở nhiều địa phương, 
đặc biệt là các địa phương nghèo, lực lượng lao 
động chính trong gia đình đã phải di cư ra 
thành thị, hoặc các vùng khác để kiếm sống. 
Trong các gia đình mà nam giới ra đi, mọi việc 
đông áng dồn lên vai phụ nữ. Họ buộc phải 
làm tất cả các khâu từ cày bừa, gieo hạt, làm 
có, bỏ phân, phòng trừ sâu bệnh, gặt hái. 
Nghĩa là ở một số khâu nặng nhọc trước đây 
nam giới làm thì nay phụ nữ phải làm. Hơn 
nữa, những phụ nữ này còn phải đi cày thuê, 
gặt thuê cho các gia đình khác. 

Ngoài việc lao động trên đồng ruộng, nhiều 
phụ nữ còn tham gia làm nghề phụ, sản xuất 
miễn, mỳ hoặc buôn bán nhỏ. Họ lao động cực 
nhọc mong kiếm đủ miếng cơm, manh áo, xây 
được căn nhà khang trang và lo cho con cái 
được đến trường. Ngoài ra, phụ nữ vẫn phải 
đóng vai trò lao động chính trong các công 
việc gia đình. Tình hình này đưa đến một thực 
tế là : vai trò và tính năng động của phụ nữ 
nông dân hiện nay khá cao nhưng cường độ và 
thời gian lao động của họ cũng tăng tới mức 
báo động. Rõ ràng là, ở nông thôn, phụ nữ 
nông dân đã đóng vai trò quan trọng trong việc 
sản xuất ra lúa gạo và các thực phâm khác, 
nhưng cũng như nam nông dân, họ là nhóm xã 
hội ít được hướng các chính sách và phúc lợi 
xã hội. 

Cùng với đà phát triển của kinh tế, số phụ 
nữ vươn lên vị trí lãnh đạo kinh tế và lãnh đạo 
chính trị nhìn chung đang tăng dân cả về số 
lượng và chất lượng. Chẳng hạn, mặc dù số đại 
biểu Quốc hội là nữ có chiều hướng giảm 
xuống qua các khóa trước : 32% (1971 - 
1976), 27% (1976 - 1981), 22% (1981 - 1987), 
lS% (1987 - 1992), 18,5% (1992 - 1997), 
nhưng đã tăng lên trong khóa X (1997 - 2002) 
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là 26,22% (118 / 450) và nhất là chất lượng 
cao hơn trước nhiều. Tỷ lệ phụ nữ trong 
Hội đồng nhân dân các cấp là 12% (1989 - 
1992) và hiện nay là hơn 22%. Việt Nam 
là nước đứng hàng thứ hai trong khu vực 
châu Á - Thái Bình Đương, hàng thứ 9 trong 
135 nước Liên minh Quốc hội thế giới về tỷ lệ 
nữ đại biểu Quốc hội. 

Hoạt động khoa học là một trong những 
lĩnh vực then chốt của nền kinh tế quốc dân và 
đây cũng là lĩnh vực được coi là khó với phụ 
nữ. Nếu như trong thời phong kiến và thực 
dân. hầu như không có phụ nữ trong lĩnh vực 
này thì trong gần 50 năm qua, đội ngũ nữ trí 
thức trong các ngành khoa học của nước ta 
tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy 
nhiên, nếu só với tỷ lệ nữ trong dân số (trên 
51%). ty lệ nữ trong lực lượng lao động (trên 
52%) và năng lực thực sự của phụ nữ thì con 
số nữ trí thức còn rất khiêm tốn. Tính đến nay, 
số cán bộ nữ trong tông số cán bộ có trình độ 
cao đăng, đại học trở lên chiếm 37% (so với 
nam giới), trong đó giáo sư, phó giáo sư là 132 
chị (chiếm 6,7%), số nữ tiến sỹ là I 635 
(chiếm 19,9%). (5) 

Trong những năm gần đây, nhiều nhà khoa 
học nữ đã phát huy tính chủ động, gắn kết các 
đề tài nghiên cứu khoa học với thực tế sản xuất 
và đời sống, trực tiếp phục vụ cuộc sống. Tuy 
nhiên, số lượng các nhà khoa học nữ tham gia 
quản lý nhà nước ở các cấp là còn thấp và càng 
ở cấp cao, tỷ lệ này càng thấp hơn. Tại hầu hết 
các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học, cơ 
quan nghiên cứu khoa học không có cán bộ 
lãnh đạo nữ tham gia trong ban lãnh đạo bộ, rất 
ít phụ nữ tham gia lãnh đạo cấp viện. Mặt 
khác, việc đưa các cán bộ nữ còn non nớt về 
trình độ khoa học vào vị trí lãnh đạo lại làm 
can trở cho công tác nghiên cứu khoa học và 
đoàn kết nội bộ. 

b - Vấn đề gia đình, văn hóa : 

Hiện nay ở nhiều nước, đặc biệt là các nước 
phương Đông vẫn còn tôn tại quan điềm cho 
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rằng : phục vụ vô điều kiện cho chồng con nói 
riêng và nam giới nói chung là “chức năng”, là 
“thiên hướng”, là sự “hy sinh” nhường nhịn, là 
“nữ tính” của những người phụ nữ trong gia 
đình. Quan niệm này đã xuất phát từ tư tưởng 
“phụ quyền”, nó hòa quyện nhuân nhuyễn vào 
đời sống xã hội từ hàng chục thế kỷ nay, dưới 
lớp võ của một dạng “đạo đức” xã hội, một 
kiêu phong tục tập quán và cũng chính nó đã 
trở thành tấm màn sắt kiên cố để che đậy tư 
tưởng “phụ quyền” khi mà sự bất công về giới 
có nguy cơ được phanh phui. Ở các mức độ 
khác nhau, quan niệm này đã ép buộc phụ nữ 
phải sống trong hoàn cảnh bất bình đẳng trong 
gia đình, trao cho họ những trách nhiệm chính 
rất nặng nề trong các công việc tái sản xuất 
sinh học, tái sẵn xuất ra lực lượng sản XuẤt, 
nghĩa là phai chịu trách nhiệm nội trợ, quán 
xuyến, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chông, con 
và những thành viên khác trong gia đình, trong 
khi họ vẫn phải thực hiện nhiệm vụ sản xuất 
như nam giới. Bên cạnh đó, việc hưởng thụ 
của phụ nữ bị coi là thứ yếu, thậm chí không 
được tính đến. 

Theo thống kê, phụ nữ lao động từ 16 đến 
18 giờ/ngày, trong khi nam giới lao động từ 8 
đến 10 giờ/ngày. Điều này đã khiến cho phụ 
nữ không có hoặc có rất ít thời gian nghỉ ngơi, 
học tập và hưởng thụ văn hóa. Có nhiêu chị do 
quá bận rộn với công việc đã không chỉ bị tôn 
hại sức khỏe, trí tuệ mà còn bị mất đi hạnh 
phúc gia đình. 

Nghèo đói gắn chặt với trình độ văn hóa 
thấp. Văn hóa càng thấp thì phụ nữ càng trốn 
tranh các hoạt động văn hóa, xã hội, càng tự tì, 
mặc cảm và chỉ biết vùi đầu vào công việc. 
Ngược lại, không tham gia các hoạt động văn 
hóa - xã hội thì phụ nữ càng không có điều 
kiện đê nâng cao văn hóa. Tất cả tạo thành một 


(5) Số liệu theo dự án "Phòng chống. buôn bán phụ nữ", Viện 
Nghiên cứu Thanh niên 1997 - 1999 
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vòng tròn luấn quấn trói buộc người phụ nữ 
suốt cuộc đời vào “cái xiềng” gia đình. Trong 
một nghiên cứu về “bạo lực gia định”, tôi đã 
coi việc phụ nữ phải lao động quá sức là một 
dạng “bạo lực không nhin thấy được”. 

Một nguyên nhân lớn đã ảnh hưởng tới sự 
phân công lao động về giới bất hợp lý hiện nay 
là sự thiếu hiểu biết đây đủ vê giới của phụ nữ 
và nam giới. Cả phụ nữ và nam giới đều coi 
đây là nhiệm vụ, là chức năng của phụ nữ. 
Phân công lao động trong gia đình, nhìn chung 
là phan ánh và chịu sự tác động của phân công 
lao động xã hội. Ở một xã hội mà sự phân công 
lao động giữa nam và nữ tương đối bình đẳng 
thì trong các gia đỉnh sự phân công lao động 
cũng tương ứng. Ngược lại, trong các xã hội 
“trọng nam khinh nữ”, khi mà các nghề được 
coi là cao quý, được trả lương cao thường được 
dành cho nam giới, thì trong gia đình họ cũng 
trở thành các chủ nhân ông, các nhân vật quan 
trọng điều hành người khác. 

Trong vấn đề phát triên dân số, vấn đề 
quyền sinh sản, sức khỏe sinh sản của phụ nữ 
vẫn còn nhiêu điều bất cập. Việc phụ nữ sinh 
đẻ quá nhiều ở nông thôn hiện nay đã gắn liền 
VỚI tình trạng kinh tế, văn hóa còn chưa phát 
triên ở các vùng này. Phụ nữ phải chịu nhiều 
ap lực của tập tục cũ về quan niệm đông con, 
nhiều cháu, về con trai nối dõi nên đã đẻ 
nhiều, để dày trong hoàn cảnh thiếu thốn 
những điều kiện vật chất và tỉnh thần. Phụ nữ 
nông thôn ít được tiếp cận với dịch vụ y tế vì 
tình trạng thiếu y, bác sỹ, hoặc giá dịch vụ y tế 
còn quá cao so với túi tiền của họ. Hiện nay 
phụ nữ vẫn là đối tượng chính trong các 
chương trình thực hiện kế hoạch hóa gia đình 
mà ít nhận được sự chia sẻ trách nhiệm của 
nam giới. Số phụ nữ gặp rủi ro trong thai sản, 
sinh đẻ và trẻ em thiếu dinh dưỡng, bệnh tật 
con khá Cao. 

Một vấn đề đáng chú ý ÿ nữa là tình trạng bất 
bình đẳng trong cơ hội tiếp cận với thông tin 
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và giáo dục giữa nam và nữ nhất là ở một số 
vùng nông thôn và miền núi. Phụ nữ, nhất là 
các em gái là những người thiệt thòi nhất vì họ 
ít có điều kiện được đi học vì lý do kinh tế : khi 
cha mẹ không có đủ tiền để chu cấp cho tất cả 
các con đến trường thì các em gái thường phải 
“nhường” cho các anh em trai của họ, để ở nhà 
lo việc gia đình, kiếm sống hoặc sớm kiếm lấy 
một tấm chồng. Những lý do xã hội khác cũng 
nổi lên : hiện nay ở một số vùng nông thôn, 
một số quan niệm, tập tục lạc hậu từ thời 
phong kiến đang có xu hướng phục hôi, trong 
đó có quan niệm : con gái không cần học 
nhiều, chỉ cần biết chữ là đủ, có học thì học 
làm ruộng, học nấu cơm, coi em. Lớn lên rôi 
chúng lại làm đồng, làm việc nhà và chăm sóc 
gia đình. Không cần đầu tư cho con gái vì 
chúng sẽ là “con người ta”. Ở một số trường 
hợp, các em gái (thậm chí cả các em trai) 
không thể đến trường được vì trường ở quá xa 
nhà (từ 10 km trở lên), như ở một số vùng 
nông thôn, miền núi, các em phải đi bộ đến 
trường, hoặc con em các gia định đánh cá, phải 
ở trên thuyền quanh năm suốt tháng lênh đênh 
cùng trên biển. 

Phụ nữ và các vấn đê xã hội : 

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay đã xuất 
hiện nhiều vấn đề xã hội phức tạp mang tính 
toàn cầu mà phụ nữ là nạn nhân đau khô nhất. 
Một trong những vẫn đề đáng chú ý là nạn bạo 
lực chỗng phụ nữ, trong đó có bạo lực gia đình. 

Theo thống kê chưa đầy đủ của 18 tỉnh và 
thành phố, trong § năm gân đây nhất, đã xảy ra 
11 630 vụ bạo lực gia đình buộc các cơ quan 
chính quyên và luật pháp phải can thiêp giải 
quyết. Trong đó Bà Rịa - Vũng Tàu có 515 vụ, 
Khánh Hoa 819 vụ, Thái Binh I 123 vụ, 
Hà Tây I 484 vụ, Ninh Thuận 967 vụ, 
Kiên Giang 2 002 vụ. Phân lớn các vụ nói trên 
thuộc diện bạo lực của chồng đối vợ hoặc 
người lớn đối với trẻ em. Số còn lại là những 
hành vi bạo lực khác giữa các thành viên trong 
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gia đình với nhau, như con cái đối với cha mẹ 
già, anh em họ hàng trong gia đình với nhau, 
bố mẹ chông với nàng dâu... Những con số này 
chỉ giống như phần nối của một tảng băng 
chìm, tức là chỉ dựa trên những tài liệu chính 
thức của các cơ quan chính quyền và luật 
pháp, trên cơ sở những vụ việc công khai đã 
được xử lý mà thôi. Tuy nhiên, do tính nhạy 
cảm của mình, bạo lực gia đình lại năm trong 
số những tệ nạn ít tính công khai nhất, bởi lẽ 
còn rất nhiều vụ mà nạn nhân không tố cáo vì 
rất nhiều lý do. 

c - Vấn đề nâng cao năng lực cho phụ nữ 
trong sự phát triển bên vững : 

Nâng cao năng lực cho phụ nữ là một chiến 
lược phát triển ở Việt Nam. Chiến lược này 
năm trong pháp luật, chính sách của Nhà nước 
va cũng đang được thực hiện từng bước trong 
thực tiễn đời sống. 

Như trên đã trình bày, trước đây việc nâng 
cao năng lực cho phụ nữ đã được đặt ra ở 
Việt Nam, song nó đã diễn ra trên phạm vi 
phong trào lớn và chủ yếu là các chính sách 
của Nhà nước đưa từ trên xuống. Ngày nay, 
một thực tế đã chứng minh răng : sự kết hợp từ 
hai phía nhân dân và nhà nước, từ dưới lên và 
từ trên xuống sẽ đưa đến hiệu quả cao. Chắng 
hạn, cần xuất phát từ chính nhu cầu của nhân 
dân, từ cơ sở đưa lên đề làm chính sách, sau đó 
nó cần phải được thực hiện trong sự chủ động, 
sáng tạo cao của nhân dân và mục đích cuối 
cùng là nhằm phục vụ nhân dân. Chính sách 
nâng cao năng lực cho phụ nữ cũng không đi 
ra ngoài khuôn mẫu đó. 

Trước hết là vấn đề nhận thức. Việc thay 
đôi nhận thức của xã hội trên một số vấn đề 
liên quan đến giới, phụ nữ sẽ có tác động trực 
tiếp trong việc hướng dẫn hành động làm thay 
đôi tỉnh hình. Trong phạm vi này, công tác 
truyền thông đã đóng vai trò rất quan trọng. 
Hiện nay, các hoạt động tuyên truyền về 
quyền bình đẳng của phụ nữ, phổ biến những 
kiến thức về Giới đang được chú trọng thông 
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qua các phương tiện truyền thông đại chúng 
(truyền hình, đài phát thanh, sách, báo, tạp 
chí). Bên cạnh đó, nhiều lớp tập huấn về Giới 
từ trung ương đến địa phương cho nhiêu đối 
tượng như trí thức, cán bộ phụ nữ, các nhà lập 
chính sách, các nhà quản lý, các nhà hoạt động 
xã hội và bản thân phụ nữ cũng đã được tổ 
chức. Trong lĩnh vực này, các nghiên cứu thực 
nghiệm có liên quan đến giỚI đã bắt đầu định 
hinh và đóng góp những kết qua bước đầu vào 
việc nâng cao nhận thức của xã hội trên vấn đề 
GIỚI. 

Trong những năm qua, ngoài những hoạt 
động mang tầm vĩ mô, việc nâng cao năng lực 
của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông dân đã 
được các tổ chức chú trọng đưa vào các dự án 
cụ thể (cả hai loại dự án đáp ứng nhu cầu thực 
tế, thực dụng và nhu cầu chiến lược Giới). 
Theo đó, phụ nữ và nam giới được đặt ra binh 
đẳng trên các vấn đề về nhu cầu, khả năng, sự 
đóng góp và sự hưởng thụ có chú ý đến tính 
đặc thù của mỗi giới và chú ý đến phụ nữ là 
nhóm xã hội yếu thế và thiệt thòi nhất. Kinh 
nghiệm đã cho thấy, cách làm này đưa đến 
nhiều hiệu quả tốt, không chỉ cải thiện đời 
sống của người tham gia dự án mà còn nâng 
cao tính chủ động và năng lực của họ, đặc biệt 
là phụ nữ. Một số dự án được chính nhân dân 
địa phương nơi dự án tiến hành đánh giá tốt 
như các dự án về Xóa đói giảm nghèo ; Phát 
triên kinh tế hộ gia đình ; Nước sạch nông 
thôn, Tín dụng cho phụ nữ nghèo ở nông thôn ; 
Chăm sóc sức khốc sinh sản ; Xóa mù chữ ; 
Phòng chống HIV/AIDS. 

Nghiên cứu khoa học ngay cảng đi sâu vào 
các vẫn đề cụ thể đang đặt ra trong đời sống xã 
hội và đã đưa ra được nhiều kiến nghị mới trên 
vấn đề phụ nữ, giới. Chính đây sẽ là cơ sở cho 
các cấp có thầm quyền định ra các chính sách, 
luật pháp ngày càng sát hợp với tình hình thực 
tế. Băng cách đó, các nhà khoa học đã đóng 
góp vào. VIỆC giải quyết dần tình trạng bất hợp 
lý còn tồn tại trên vấn đề giới. L1 
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GHỊ quyết Đại hội IX của Đảng đã rất 
chú trọng và nhân mạnh vân đề tiêp tục 


đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội 
ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. 
Trong văn kiện của Đại hội IX có đoạn viết : 
“Có chính sách cụ thể để sử dụng, đãi ngộ và 
phát huy những cán bộ thực sự có tài năng, uy 
tín, có cống hiến xứng đáng” 


UY TÍN 


CỦA NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, 
QUẢN LÝ Ở NUÚC TA HIỆN NAY 


LÊ KIM VIỆT * 


Từ ngày ra đời đến nay, Đảng ta luôn luôn 
coi uy tín của cán bộ là một trong những cơ sở 
quan trọng để lựa chọn, sử dụng và bố trí cán bộ. 
Trong suốt quá trình cách mạng, đông đảo đội 
ngũ cán bộ ở nước ta được Đảng đào tạo và rèn 
luyện, đã xây dựng được uy tín đối với nhân dân, 
được nhân dân tin cậy và tín nhiệm. Họ thực sự 
là những người tổ chức, lãnh đạo quần chúng, 
tập hợp lực lượng, là nhân tố làm tăng khả năng 
sáng tạo, tính tích cực, tinh thần trách nhiệm của 
quần chúng, là tấm gương để quần chúng noi 
theo. Hàng triệu cán bộ, đảng viên như thế đã 
làm nên uy tín của Đảng, củng cố và tăng cường 
quyền lực lãnh đạo của Đảng. Đảng ta nhờ thế 
mà huy động, tập hợp được nhân dân dưới ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ. nghĩa xã hội. 


Hiện nay, SỰ nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và yêu cầu đưa dân tộc ta nhanh 
chóng phát triển, sánh kịp với nhiều nước trong 
khu vực và trên thế giới đang đặt ra cho người 
cán bộ lãnh đạo, quản lý rất nhiều thử thách cũng 
như những vấn đề mới mẻ, khó khăn và phức 
tạp. Sau hơn 15 năm đổi mới, phân lớn cán bộ 
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vân giữ được uy tín của mình, vẫn được nhân dân 
tin cậy và tín nhiệm, được Đảng và Nhà nước tin 
tưởng giao cho những trọng trách nặng nề. Họ 
đang hằng ngày cùng với nhân dân góp sức, 
chung lòng xây dựng đất nước, phấn đấu vì mục 
tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh”. Tuy nhiên, một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đẳng viên, trong đó có những 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
ngành, các cấp không còn là 
“công bộc”, là “đầy tớ của 
nhân dân”, gây ảnh hưởng 
xấu đến uy tín của Đảng, đến 
niềm tin của nhân dân, Tình 
trạng tham nhũng, suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống ở một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đảng viên chắng 
những làm giảm uy tín của 
Đảng mà còn là một nguy CƠ 
đe dọa sự sống còn của chế 
độ. Tuy nhiên, để làm rõ thế nào là người lãnh 
đạo, quản lý có uy tín trong thực tế không hê dễ 
dàng, đơn giản. Vậy thế nào là người lãnh đạo, 
quản lý có uy tín trong tình hình hiện nay ? 
Trước hết, người cán bộ lãnh đạo, quản lý 
muốn có uy tín phải là người có phẩm chất chính 
trị, tư tưởng vững vàng, kiên định con đường độc 
lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì lý 
tưởng cách mạng, trung thành với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, với lợi ích của Tổ quốc và 
nhân dân. Đây không chỉ là đòi hỏi của Đảng đối 
với người cán bộ mà còn chính là yêu cầu, là đòi 
hỏi của quần chúng nhân dân đối với người cán 
bộ. Các số liệu điều tra xã hội học về người lãnh 
đạo, quản lý trong thời kỳ mới đều cho rằng, 
phẩm chát chính trị, tư tưởng luôn giữ vai trò 
quan trọng trong mô hình cấu trúc nhân cách của 
người lãnh đạo, quản lý. Đó là những giá trị 
chuẩn mực mà quần chúng lựa chọn, phán xét, 
đánh giá đội ngũ cán bộ. Người lãnh đạo, quản 


* Ths, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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lý chỉ có thể có uy tín với quần chúng khi đáp 
ứng được yêu câu, đòi hỏi đó. 

Để có được uy tín, người cân bộ lãnh đạo, 
quản lý phải có trình độ nắm bắt, xử lý được các 
thông tin liên quan đến công tác của ngành, của 
cơ quan đơn vị mà mình phụ trách, tạo điều kiện 

cho việc ra quyết định đúng đắn, kịp thời, chính 
_ xác, phù hợp, mang lại hiệu quả. Trình độ của 
người cân bộ lãnh đạo, quản lý phải cao hơn, 
rộng hơn mặt bằng trình độ của cán bộ, công 
nhân, viên chức và quần chúng trong phạm vi và 
lĩnh vực mà người cán bộ đó phụ trách. Chỉ có sự 
am hiểu sâu sắc, rộng lớn hơn mới có thể bao 
quát, phát hiện, xử lý được những vấn đề mà thực 


tiễn cuộc sống đặt ra. Đó là đòi hỏi của quần 


chúng đối với người lãnh đạo hiện nay. 

Xã hội ngày nay luôn trông chờ ở người lãnh 
đạo có trình độ tổ chức thực hiện nhiệm vụ công 
tác chuyên môn, luôn đưa ra những giải pháp tích 
cực, hữu hiệu, mang lại lợi ích cho nhân dân ; nói 
phải đi đôi với làm, năng động, quyết đoán, dám 
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và biết tập 
hợp, thu hút quân chúng, phục vụ cho sự nghiệp 
chung. 

Uy tín của người lãnh đạo thể hiện ở đạo đức 
trong sáng. Đạo đức của người lãnh đạo, quản lý 
phải phù hợp với đạo lý của dân tộc Việt Nam : 
mình vì mọi người ; đặt lợi ích tập thể, cộng 
đồng lên trên lợi ích cá nhân ; sống có thủy 
chung, thương người như thể thương thân v.v... 
Người cán bộ lãnh đạo, quản lý còn phải là người 
trung thực, tận tâm, tận tụy với công việc và với 
tập thể, chăm lo cho lợi ích của mọi người, thu 
hút, tập hợp, cảm hóa, lãnh đạo được quần 
chúng. 

Người cán bộ lãnh đạo, quản lý có uy tín phải 
có phong cách lãnh đạo dân chủ, thường xuyên 
tôn trọng ý kiến tập thể, tôn trọng những sáng 
kiến của mỗi cá nhân. Mạnh dạn, quyết đoán 
nhưng không độc đoán, chuyên quyên. Nguyên 
tắc, cứng rắn nhưng không thô bạo. Mọi biểu 
hiện của chủ nghĩa độc tôn, của tính thô bạo 
trong quan hệ ứng xử đều không có chỗ đứng 
trong tâm tưởng của quân chúng. Do vậy, người 
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lãnh đạo, quản lý phải thường xuyên gần gũi hòa 
đồng với mọi người, có lối sống giản dị, trong 
sạch, liêm khiết, biết giúp đỡ cấp dưới đúng lúc, 
thiết thực. Trong quan hệ với mọi người, có lòng 
độ lượng, khoan dung, đối xử văn hóa. 

*x** lạ 


Để xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng được những 
cán bộ lãnh đạo, quản lý có uy tín cần rất nhiều 
yếu tố, trong đó công tác tổ chức, cán bộ có vị trí 
cực kỳ quan trọng. Lê-nin đã từng nhắn mạnh là, 
phải lựa chọn người, tìm những cán bộ có bản 
lĩnh, có uy tín. Đó là nhân tố quyết định thắng lợi 
của Đảng Cộng sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói 

“cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công 
việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay 
kém”. Cán bộ tốt hay kém, ở một nghĩa nào đó 
là cân bộ có uy tín hay không có uy tín. Theo 
Người, trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ là 
công việc thường xuyên của mọi tổ chức đảng 
mà trực tiếp là công tác cán bộ của các cấp Ủy 
đảng. Công tác tổ chức, cán bộ của Đảng có 
nhiệm vụ phát hiện, lựa chọn, đào tạo, bồi 
dưỡng, kiểm tra mọi hoạt động của cán bộ, bố trí 
cán bộ phù hợp với nẵng lực, sở trường, với yêu 
cầu, nhiệm vụ v.v... Nếu công tác tổ chức, cán bộ 
làm tốt mọi khâu sẽ tạo ra được một đội ngũ cán 
bộ có chất lượng cao, đủ sức hoàn thành mọi 
nhiệm vụ nhân dân giao phó, thì đội ngũ cán bộ 
có uy tín. Ngược lại, nếu công tác cán bộ không 
làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không 
chú ý đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, 
không quản lý, kiểm tra chặt chẽ, để cán bộ tham 
nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong công 
việc, bó trí cán bộ không đúng với năng lực, 
sở trường, không đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi 
của công việc, của nhân dân, hiệu quả công việc 
thấp v.v... thì cán bộ mất uy tín hoặc uy tín giảm. 
Như vậy, nâng cao uy tín đội ngũ cán bộ, thực 
chất là nâng cao chất lượng cán bộ. Muốn có uy 
tín cao, trước hết đội ngũ cán bộ phải có chất 
lượng cao. 

Trong hơn 15 năm đôi mới, công tác cán bộ 
của Đảng có nhiêu chuyển biến mạnh mẽ. Nhờ 
đó, chất lượng, uy tín của đội ngũ cán bộ ngày 


Nghiên cứu - Prae đôi 


càng được nâng cao. Công tác cán bộ đã chú 
trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến 
thức, trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ. Hàng 
vạn cán bộ được đào tạo tương đối cơ bản, hệ 
thống, được bồi dưỡng kiến thức tương đối toàn 
diện. Nói chung, công. tác cần bộ ngày càng chú 
trọng vấn đề tiêu chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ, 
bố trí đúng chuyên môn, phù hợp với năng lực, 
sở trường. Công tác lựa chọn, bố trí cán bộ đã 
được đổi mới một cách căn bản. Cán bộ được đề 
bạt, bổ nhiệm qua sự giới thiệu, sự tín nhiệm của 
quần chúng. Do vậy, giữa quần chúng với cán bộ 
có mối quan hệ gần gũi, thân thiện, hiểu biết lẫn 
nhau, cán bộ có trách nhiệm trước quần chúng 
hơn. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát được 
tăng cường trên tất cả các khâu, các hoạt động 
của cán bộ. Sự tham gia kiểm tra, giám sắt của 
quần chúng đã góp phần quan trọng trong việc 
giữ gìn uy tín của người cán bộ, đồng thời là yếu 
tố giúp cho cán bộ hạn chế, sửa chữa kịp thời 
những sai lầm, khuyết điểm. Nhân tố quan trọng 
quyết định đến chất lượng, uy tín đội ngũ cán bộ 
là sự rèn luyện gian khổ, vươn lên của chính bản 
thân người cán bộ. Nhiều cán bộ ham học hỏi, 
lăn lộn với công việc, luôn giữ được phẩm chất 
đạo đức của người cán bộ cách mạng, biết lắng 
nghe ý kiến quần chúng, tôn trọng, gần gũi mọi 
người, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm về 
mọi công việc của mình trước tập thể, trước nhân 
dân, luôn chăm lo đến lợi ích của quần chúng 
nhân dân. 

Tuy nhiên, hiện nay công tác tô chức, cán bộ 
cũng còn nhiều yếu kém, làm ảnh hưởng đến 
chất lượng và uy tín của cán bộ. Trước hết, công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong những năm 
qua còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Nội dung 
đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với đào tạo nghề 
lãnh đạo, quản lý ; chưa trang bị đầy đủ kiến thức 
về quản lý kinh tế, nhất là kinh tế thị trường. 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đồng bộ nên 
hiện nay nhiều cán bộ có trình độ, bằng cấp 
chuyên môn nhưng. lại chưa được đào tạo, bôi 
dưỡng chuyên sâu về công tác quản lý, lãnh đạo. 
Hơn 60% số cán bộ chưa qua các lớp về quản lý 
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kinh tế ; gần 90% chưa qua các lớp về quản lý 
nhà nước, quản lý xã hội. Những kiến thức về 
tâm lý học, xã hội học v.v... (là những kiến thức 
rất cần thiết trong khoa học quản lý) vẫn chưa 
được cập nhật cho người cán bộ lãnh đạo, quản 
lý trong thời kỳ mới. 

Trong đào tạo, bồi dưỡng, chưa chú trọng vấn 
đề rèn luyện và tự rèn luyện để nâng cao đạo đức 
của người cán ĐỘ cách mạng. Một bộ phận không 
nhỏ cán bộ thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, 
lợi dụng chức quyên, mưu lợi cá nhân, bất chấp 
lợi ích của Đảng, của nhân dân. Không ít cán bộ 
bằng lòng, thỏa mãn với năng lực, trình độ hiện 
có, chưa chịu khó học tập, vươn lên. Xu hướng 
chạy theo bằng cấp, đi học để lấy bằng, để đủ 
tiêu chuẩn, để được đề bạt, đang xuất hiện trong 
tư tưởng, trong suy nghĩ và trong việc làm của 
một bộ phận cán bộ, đẳng viên. Có những cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, tuy có bằng cấp cao, nhưng 
trình độ, năng lực thực tế không cao hơn cấp 
dưới do đó không tạo lập được uy tín, chưa có 
sức thu hút và tập hợp được quân chúng. 

Việc sử dụng, bố trí, đề bạt cán bộ nhiêu nơi 
còn tùy tiện, không đúng với tiêu chuẩn. Do chưa 
thực sự coi lãnh đạo, quản lý là một nghề và chưa 
nhận thức đây đủ tính đặc thù của từng lĩnh vực 
lãnh đạo, quản lý cho nên tình trạng bố trí, sử 
dụng cán bộ không đúng chuyên môn, ngành, 
nghề còn tồn tại khá nhiều. Qua khảo sắt tại một 
số doanh nghiệp ở trung ương cũng như địa 
phương có hơn 40% giám đốc kiến thức chưa 
phù hợp với lĩnh vực phụ trách. 

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ 
còn nhiều sơ hở, thậm chí rất lỏng lẻo. Nhiều 
hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa 
được kiểm tra, giám sát chặt chế. Năm nội dung 
quản lý, kiểm tra cán bộ thực hiện thiếu nghiêm 
túc, nhất là việc quản lý quan hệ, quân lý sinh 
hoạt... Nhiều cán bộ khi được đề bạt, bổ nhiệm 
có năng lực, đạo đức và uy tín, nhưng trong quá 
trinh công tác bị thoái hóa, biến chất, uy tín bị 
giảm sút. Do không được phát hiện, xử lý, uốn 
nắn kịp thời nên không ít cán bộ lãnh đạo, 
quản lý đã bị thoái hóa làm ảnh hưởng xấu đến 
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uy tín của Đảng. Điều đáng suy nghĩ là, trong khi 
nhân mạnh đến tính tự chủ, năng động của cắn 
bộ, trao nhiều quyền lực cho cán bộ nhưng chúng 
ta lại chưa xây dựng được một cơ chế kiểm soát 
hữu hiệu và quy chế trách nhiệm cụ thể ; chưa 
huy động được sức mạnh của quần chúng để 
kiểm tra, giám sát cân bộ. Hệ thống cơ chế, chính 
sách đối với cán bộ thiếu đồng bộ, có nhiều kẽ 
hở. “Đây là cơ hội, là “mảnh đất màu mỡ” cho 
nhiều hiện tượng tiêu cực, tham nhũng phát triển. 
Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý lộng quyền, trù 
dập, ức hiếp quần chúng, tự coi mình là “ông 
chủ”, đứng trên nhân dân, xa cách nhân dân. Đó 
là một trong những nguyên nhân làm cho quần 
chúng xa lánh, nhân dân không còn tín nhiệm đối 
với người lãnh đạo của mình. 


*xx** 


Xây dựng, nâng cao uy tín và chất lượng đội 
ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản 
lý các ngành, các cấp nói riêng là một nhiệm vụ 
quan trọng trong công. tác xây dựng Đảng. Giải 
quyết tốt một số vấn đề sau đây, theo chúng tôi, 
sẽ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đầu của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới. 

Công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ cần được 
tăng cường và nâng cao chất lượng theo hướng 
đào tạo nghề. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cần 
gắn với công việc hằng ngày của người cán bộ, 
trang bị nhiều hơn những kiến thức quản trị kinh 
doanh, kinh tế thị trường, quản lý nhà nước và 
quản lý xã hội. Rà soát lại số cán bộ chưa được 
đào tạo cơ bản hoặc đã được đào tạo từ lâu để có 
kế hoạch đào tạo lại số cán bộ này. Mạnh dạn 
đưa cán bộ trẻ đi đào tạo cơ bản, tạo nguôn lâu 
dài và ốn định cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý các ngành, các cấp. 

Đổi mới căn bản và tiếp tục đổi mới phương 
thức đánh giá, lựa chọn bố trí cán bộ. Trước hết 
là thực hiện chế độ thi tuyên đối với các chức 
danh được bổ nhiệm, tạo điều kiện cho mọi cán 
bộ có thể đua tranh vào cương vị lãnh đạo, 
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quản lý. Kết hợp thi tuyến trình độ chuyên môn 
với việc lấy ý kiến đánh giá tín nhiệm của quân 
chúng nhân dân về phẩm chất chính trị, năng lực 
chuyên môn, đạo đức, lối sống v.v... của cán bộ. 
Cần dựa vào sự tín nhiệm của quân chúng trong 
tuyển chọn cán bộ, bởi đây là một trong những 
yếu tố rất quan trọng để lựa chọn được cán bộ tốt, 
tạo tiền đề cho cán bộ nâng cao uy tín của mình. 

Bố trí, sử dụng cán bộ theo nguyên tắc đúng 
chuyên môn. Cán bộ phải am hiểu ngành, nghề, 
lĩnh vực mà mình đã, đang và sẽ phụ trách. Tình 
hình mới, nhiệm vụ mới đang đòi hỏi ở đội ngũ 
cán bộ nước ta lòng nhiệt tình, ý chí quyết tâm, 
cộng với trình độ kiến thức và năng lực chuyên 
môn cao. Chú trọng sử dụng cán bộ trẻ, có trình 
độ, có tư duy năng động, nhạy bén, đồng thời hết 
sức coi trọng tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và 
năng lực tô chức thực tiễn. 

Quản lý, kiêm tra chặt chế mọi hoạt động của 
cán bộ cả về lĩnh vực tư tưởng, chuyên môn, đạo 
đức, sinh hoạt, mối quan hệ với quần chúng ở nơi 
cư trú và nơi công tác... Để quản lý, kiếm tra chặt 
chẽ, cần nêu cao trách nhiệm của tổ chức đẳng, 
dựa vào đội ngũ đăng viên, dựa vào quần chúng. 
Bằng nhiều hình thức thường xuyên lấy phiếu tín 
nhiệm của quần chúng đối với cán bộ. Nếu cán 
bộ có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, không còn 
đủ tín nhiệm với quần chúng thì kiên quyết xử lý, 
đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo, quản lý. Quản lý chặt 
chẽ, kiểm tra, giám sát thường xuyên là một 
biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa tiêu cực, tham 
những, là hình thức tốt để giữ gìn, bảo vệ uy tín 
của cán bộ. 

Có vành sách hợp lý đối với cán _ bộ theo 
hướng khuyến khích tài năng, nhất là đối với 
những cán bộ có nhiều đóng góp, mang lại nhiều 
lợi ích cho tập thể, cho đất nước và nhân dân. Kết 
hợp thưởng, phạt nghiêm minh, nêu cao trách 
nhiệm cá nhân trong công việc. Quy định cụ thê 
chế độ tiếp dân, đi cơ sở đối với cán bộ. Có chính 
sách khuyến khích cán bộ tự học tập, rèn luyện, 
nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức 
và trinh độ chuyên môn nghiệp vụ. Q 


Nghiên cưu - Yrao đôi 


À người Việt Nam ai cũng dễ nhận biết 
tô chât cơ bản nuôi sông con người 


Việt Nam là hạt gạo bát cơm ; nghê nuôi 
sống con người Việt Nam từ ngàn xưa tới nay cơ 
bản vẫn là nghề nông, trồng lúa nước, để rồi 
hình thành nên nên văn hóa Việt Nam gọi là nên 
văn hóa nông nghiệp lúa nước hoặc có người gọi 
là văn minh lúa nước. Lâu nay nhiều người CỨ 
nói hoặc viết như thế, nhưng lý giải có hệ thống 
văn hóa nông nghiệp lúa 
nước là thế nào, thì hầu 
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Hùng Vương, nói lên gia đình phụ quyền, quyền 
huynh thế phụ đã chiếm ưu thế trong xã hội. 
Trong nền kinh tế nông nghiệp lúa nước, gia 
đình phụ quyền chiếm dụng một số ruộng đất, 
cày cấy làm ăn sinh sống. Câu ca đao : 
“Trên đông cạn, dưới đồng sâu 
Chồng cày, VỢ cấy, con trâu đi bừa” 

đã phản ánh đây đủ nền văn hóa nông nghiệp lúa 
nước diễn trình theo gia đình hạt nhân (hay nhỏ). 
Thể hiện ra đất đai 
canh tác trong mỗi gia 


như ít ' được quan tâm bàn c€EỨ@ Ị (HEM đình đủ cả đồng cạn 
đến. Ở đây, chúng tôi xin ðU1 Ì lÌ 1i1ll)ii đồng sâu, phương thức 
bàn thêm những đặc An. | lao động sản xuất lý 
trưng của văn hóa nông UE VẬN HíM tưởng là chông cày vợ 
nghiêp lúa nước. _ VẢ) T/H14\ JAV/À cấy, làm đất bằng sức 
I - Văn hóa diễn . n.. -. kéo trâu bò. Và trong 
trình theo gia đình ` -L) |... `. ( — điển trình ấy “thuận 
/J1\U) Ƒ 1({UIl1iÁL U/3 1t UVÙỤU š „ 
hạt nhân. _ 0 | vợ thuận chông tất 
Gia đình hạt nhân là ZỤNGE.J.. Z§ 


gia đình gồm chồng vợ 
và các con cùng sống 
chung trong một không 
gian nhà, theo chế độ 
phụ quyền, con sinh ra 
lấy họ cha. Gia đình hạt 
nhân có thêm ông bà 
thành ba thế hệ cùng chung sống gọi là gia đình 
nhỏ (thường diễn ra ở người con trai cả hoặc con 
trai duy nhất). Gia đình hạt nhân hay gia đình 
nhỏ hình thành ngay từ thời đồ đá mới. Khi con 
người tiến hành trồng trọt chăn nuôi, tự sản xuất 
ra của cải để duy trì cuộc sống, vai trò người đàn 
ông trở nên quan trọng, thì phụ quyền chiếm 
tuyệt đối trong gia đình. Căn cứ vào dấu vết kiến 
trúc những lỗ chôn cột trên nền đất độ mươi mét 
vuông, kèm theo trong đó những mảnh đồ gốm 
nôi nhỏ, chỉ có thể nấu hoặc đựng thức ăn cho độ 
dăm người trong các di chỉ văn hóa khảo cổ 
Phùng Nguyên, thì ở Việt Nam cuối đô đá bước 
sang đồ đồng đã phô biến tồn tại những gia đình 
hạt nhân hay gia đình nhỏ. Sang thời văn hóa 
đồng thau Đông Sơn, với câu chuyện truyền lại, 
năm mươi người con trai theo mẹ Âu Cơ ở lại 
Phong Châu, tôn người con trai cả lên làm 


NGUYÊN ĐĂNG DƯUY ° 


ˆ.ˆ^ ^ˆ ~ Là 
TẾT 1T biên Đông cũng cạn”, 


_ có nghĩa là động lực 
: " thúc đẩy phát triển 
văn hóa (nông nghiệp 
lúa nước) là sự êm ấm 
thuận hòa từ trong mỗi 
gia đình. Và “trong có 
âm thì ngoài mới êm”, 
mỗi gia đình no ấm yên vui thì xóm làng mới no 
âm yên vui. 

Trong gia đình Việt Nam gắn với nên kinh tế 
nông nghiệp tiểu nông tuy nói là phụ quyền, 
nhưng người phụ nữ quán xuyến lo toan tân tảo 
vẫn đóng một vai trò quan trọng nhất định trong 
gia đình. Nên tuy danh nghĩa là phụ quyên 
nhưng “lệnh ông không bằng công bà”, người vợ 
tay hòm chia khóa, thái hậu thay vua con buông 
rèm nhiếp chính... 

Như vậy có thể kết luận nghề nông nghiệp 
lúa nước ở nước ta cơ bản được diễn trình theo 
từng đơn vị gia đình nhỏ. Tùy theo sản phẩm cây 
trồng, chăn nuôi phụ làm ra, một phân rất nhỏ để 
lại đầu tư cho tái sản xuất, còn lại quyết định 


* Đại học Văn hóa Hà Nội 
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mức sống kinh tế trong gia đình, giỗ chạp thờ 
cúng tổ tiên, đóng góp cho làng cho nước, cùng 
việc đầu tư nuôi dậy con cháu, hình thành nếp 
sống văn hóa và nhân cách văn hóa của các 
thành viên trong gia đình. Gia đình vừa là cơ sở 
tạo nên tảng kinh tế vừa là môi trường văn hóa 
trong nên văn hóa nông nghiệp lúa nước 
Việt Nam. 

II - Văn hóa hội tụ thành đơn vị làng. 

Trên đất nước ta từ Bắc vào Nam ở đâu mà ta 
không gặp làng, miền Nam còn gọi là ấp. Làng 
được hình thành ngay từ buổi đầu các vua Hùng 
dựng nước, thời ây gọi là chạ (chung chạ). Sau 
này trong hát chèo, mỗi nhân vật mới ra chiếu 
diễn giáo đầu là chiềng (trinh) làng, chiềng 
(trình) chạ là theo nghĩa ấy. Còn kẻ là tiếng làng 
nọ gọi làng, kia (ở xa một chút), với nghĩa là 
người (kẻ) Ở phương Ấy, nơi Ấy. Văn hóa Việt 
cùng nguồn gốc với văn "hóa Mường, ở người 
Mường (người Việt cổ) mỗi đơn vị cư trú do một 
quan lang đứng đầu cai quản, gọi là lang nọ lang 
kia, dần về sau người Việt tách khỏi người 
Mường, gọi mỗi đơn vị cư trú là làng, làng là 
hoàn toàn gọi theo tiếng Việt. Nông nghiệp lúa 
nước vấn đề trị thủy phải đặt lên hàng đầu. Hạn 
phải làm hệ thống mương phai dẫn nước vào 
ruộng cày cấy nuôi dưỡng cây lúa. Nước lên cao 
thì phải đắp bờ thửa, bờ vùng, nhất là bờ đê ngăn 
lũ lụt. Công việc đó nhiều nhà, cả làng, các làng 
hợp lại mới có thể làm nổi. Như vậy nghề nông 
nghiệp lúa nước do nhu cầu chống thiên tai và cả 
chống địch họa nữa, tất yếu dẫn đến con người 
phải cư trú thành làng. 

Đã hình thành cái làng, khắp các làng, thì 
phải sản sinh ra văn hóa làng. Vì thế văn hóa 
nông nghiệp lúa nước, cùng với văn hóa gia 
đình, điều cực kỳ quan trọng tiếp theo là hình 
thành nền văn hóa làng. Ta cũng có thể gọi là 
văn hóa làng xã. Làng xã đây không phải là làng 
xã như ngày nay, mới hinh thành nên từ sau 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Xã gồm 
nhiều làng, có thể trong cùng một xã, nhưng mỗi 
làng lại có phong tục tập quán khác nhau, thờ 
thần khác nhau. Xã đây phải hiểu là đất, theo 
nghĩa ngày xưa ở kinh đô lập đàn xã tắc, hàng 
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năm nhà vua đến tế thần xã là đất, thần tắc là lúa. 
Từ đó văn hóa làng xã là văn hóa gắn liên với đất 
đai (cư trú, canh tác) của một đơn vị làng. Ta 
cũng có thể gọi là văn hóa xóm làng, vì làng 
thường bao gồm trong đó nhiều xóm. 

Do đặc điểm đất đai cũng như hoạt động cư 
trú và canh tác mỗi làng khác nhau, nên không 
thể có người ở làng này đến điều hành công việc 
làm ăn của làng khác, mà mỗi làng từ thế hệ này 
qua thế hệ khác tự bầu lấy người làng mình đứng 
ra điều hành công việc của làng. Như thế văn 
hóa nông nghiệp lúa nước tự nó sinh ra tính tự 
trị, tự quản ở trong mỗi làng, mà không thể từ 
ngoài vào hay trên xuống làm thay nó được. 
Trong lịch sử thời Trần, thời Nguyễn, thời Pháp 
thuộc thực hiện cải cách làng xã, đưa người từ xã 
khác đến làm xã quan đềư thất bại. Thời dân chủ 
cộng hòa, cũng đã có một thời đưa đẳng viên từ 
xã khác đến làm bí thư đảng ủy đều không mang 
lại kết quả. Có thể nói tính tự trị, tự quản ở làng 
xã (đất đơn vị làng) là một hằng số trong văn hóa 
nông nghiệp lúa nước. Chẳng cần ngoài † tÁc động 
vào hay trên tác động xuống mà nó cứ vẫn tôn tại 
hết thời này qua thời khác. Từ tính tự trị tự quản 
lâu dần tự mỗi làng hình thành nên những luật 
tục, hay tập quán pháp riêng, gọi thành những 
bản hương mới. Như vậy văn hóa nông nghiệp 
lúa nước tự nó đã tạo nên đủ hai yếu tổ là CƠ SỞ 
kinh tế kỹ thuật bên dưới và chính quyền luật 
pháp Ở thượng tầng - bên trên, để lại nó có thể 
khẳng định về một nền văn minh xóm làng, hay 
là nên văn minh nông nghiệp lúa nước ở trong 
mỗi cái làng, tự nó có thê đứng vững hết thời này 
qua thời khác không gì phá vỡ nôi. Cái văn minh 
xóm làng này gọi theo tiếng Hân là hương đẳng 
tiêu triều đình, cấp triều định nhỏ trong môi 
hương thôn. Cái hương đẳng tiêu triều đình này 
là câp trung gian có ý nghĩa quyết định trong 
môi quan hệ giữa làng và nước. Bao nhiêu thuế, 
phu, lính ở trong môi cái làng đóng góp cho 
nước là do mỗi hương đắng tiêu triều đình này 
quyết định bô bán trong dân làng họ, trên không 
cần biết đến. Vì thế mà ngày xưa các triều 
đại phong kiến cứ phải chấp nhận “phép vua 
thua lệ lang”. 


Nghiên cứu - Yrao đềêi 


Văn hóa nông nghiệp lúa nước diễn trình theo 
từng gia đình nhỏ nhưng lại do làng quyết định 
cái diễn trình văn hóa ấy. Làng điều chỉnh nguồn 
nước, làng có lịch thời vụ, xuống đồng lên đồng 
nhà không thể khác làng được. Ngày xưa chỉ có 
độc canh cây lúa, nên nếu anh cấy sớm một chút, 
côn trùng chuột bọ dồn đến phá hoại hết, hoặc 
anh cây muộn một chút, lúa được gặt sau cũng bị 
chuột bọ dồn đến phá hoại. Rồi thì còn biết bao 
phong tục, lễ tết, lễ hội cưới xin,.ma chay, nhà 
không thể tách khỏi làng, tách khỏi làng thì anh 
bị cô lập. Vì thế mà ngày xưa mới có câu “một 
miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”. Đây 
không đơn thuần là miếng ăn phần xôi thịt, mà 
là một lối ứng xử văn hóa giữa nhà với làng, nhà 
dù có giàu sang bao nhiêu cũng không, thể sống 
tách khỏi lời khen tiếng chê của xóm giêng xung 
quanh. Vị Vậy, nghề nông nghiệp lúa nước đã tạo 
nên nếp sống văn hóa nhà không thể tách rời 
khỏi làng, làng tạo điều kiện, nâng đỡ cho nhà 
phát triển. Văn hóa Việt Nam trước tiên hòa 
quyện giữa hai cấp độ nhà và làng là như thế. 

Văn hóa làng chứa đựng trong đó nội dung đủ 
cả mọi mặt. Văn hóa nếp sống vật chất (ăn, ở, 
mặc, đi lại) nếp sống tinh thần (hôn lễ, tang lễ, lễ 
tết, giao tiếp ứng xử). Văn hóa giáo dục đạo đức, 
nuôi dậy học tập của con cái. Văn hóa nghệ 
thuật, văn hóa tín ngưỡng tôn giáo. Văn hóa làng 
nghề thủ công, làng khoa bảng, làng võ nghệ... 
nhưng quy kết chung lại mang tính đặc trưng của 
văn hóa làng là làm ruộng - thờ thân - mở lễ hội. 

Làm ruộng cho nên ở đâu ta cũng thấy tỉnh 
thần cần cù lao động một nắng hai sương, tháng 
năm năm việc tháng mười mười việc, ở đâu ta 
cũng thấy “ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì bừa 
cạn, nơi thì cấy sâu”, ở đâu ta cũng thấy “ăn chắc 
mặc bên”, “có thực mới vực được đạo”, ở đâu ta 
cũng thấy “được mùa chớ phụ ngô khoai”... 

Thờ thần là từ tín ngưỡng thờ thần bộ lạc đề 
lại, rồi trong lao động nông nghiệp, được mùa 
mắt mùa, con người chưa giải thích được là do 
tại sao, cho là có một lực lượng thần linh vô hình 

nào đó chi phối, “đất có thổ công, sông có hà 
bá...” nên đã sinh ra tín ngưỡng thờ thần làng rất 
sâu đậm ở người Việt. Thần là các hiện tượng 
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thiên nhiên mây, mưa, sắm, chớp, ảnh sáng, gió ; 
thần là thần núi, thần sông, thần cây, thân giếng ; : 
thần là người có công tụ dân lập làng ; thần là vị 
mang vê cho làng một nghề thủ công ; thần là vị 
có công đánh giặc giữ làng giữ nước ; thần là vị 
khoa bảng có công mở trường lập chữ. Thờ thần 
với nghĩa là phúc thân, thần mang đại hạnh phúc 
cho dân làng ! Cúng tế thần để cầu mong thần 
“phù hộ” cho hiện thực cuộc sống an cư lạc 
nghiệp, ăn nên làm ra... Thờ thần gây nên động 
lực thăng hoa sáng tạo kiến trúc nghệ thuật, dựng 
nên những ngôi đình đền, trong Nam gọi là miếu 
to đẹp nhất, để làm nơi thần “ngự”. Thờ thần 
sinh ra thiết chế văn hóa lễ hội gắn với mỗi làng. 

Lễ hội là một cuộc sinh hoạt văn hóa tổng 
hợp, trong cùng một không gian một thời gian 
diễn ra đủ cả hoạt động sân khấu, âm nhạc, kiến 
trúc, hội họa, các trò vui thi sức thi tài, văn hóa 
ẩm thực, giao tiếp ứng xử... Ngày nay mới xuất 
hiện lễ hội do các cấp chính quyền nhà nước 
đứng ra tổ chức, nhưng ngày xưa lễ hội diễn ra 
đều gắn với một làng. 


“Làng ta mở hội tưng bừng, 
Chiêng khua trống gióng vang lừng bốn bên” 
“Làng ta mở hội tế thần, 


Chiêng khua trống gióng xa gần vui thay”. 

Lễ hội làng ấp trong miền Nam diễn ra với 
mô thức chung là lễ xây chầu và hát bội, còn mô 
thức chung lễ hội làng diễn ra ở ngoài Bắc và 
miền Trung là tế thần, rước thần, diễn lễ tục kèn, 
tổ chức các trò vui thi sức thi tài, biều diễn văn 
nghệ, đọng lại hai niềm vui lớn là được mùa và 
thắng trận. Lễ hội làng mang trong nó nhiều ý 
nghĩa văn hóa : Duy trì tỉnh thần bình đẳng. Gây 
ý thức nhớ về cội nguồn. Truyền đạt thông tin 
chuyển giao văn hóa. Ỹ nghĩa sáng tạo văn hóa. 
Ỹ nghĩa liên kết cộng đông. 

Lễ hội là dịp biểu thị sức mạnh cộng đồng, là 
dịp thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân với cộng 
đông hoặc ngược lại, là dịp hòa nhập giữa cái tôi 
và cái ta chung, là dịp thể hiện trách nhiệm tình 
cảm đối với cộng đồng. Mọi thành viên đều 
muốn vươn tới cái đẹp, cái vui chung, người ta 
dễ quên đi, tha thứ những bất đồng, muốn rộng 
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rãi tốt lành chan hòa thân thiết với nhau hơn, 
ngay cả đối với những người trước đây chưa 
quen biết. Tình bạn bè xóm giềng làng xã lại 
được một dịp nhắc lại diễn ra thân thiết hơn. Lễ 
hội của một làng, nhưng không bao giờ lễ hội chỉ 
của một làng, mà là lễ hội của cả vùng, thậm chí 
của cả nước... Lễ hội là một dịp liên kết trong 
làng phe giáp, ngoài làng dân anh dân em. Liên 
kết trong tập tục khế ước, liên kết trong tự 
nguyện. Hàng ngàn, hàng vạn con người cứ đến 
với nhau, để được gặp gỡ, để được hòa nhập, để 
được hưởng thụ, giải tỏa... ý nghĩa liên kết cộng 
đồng ở lễ hội làng thật là thiêng liêng kỳ diệu. 

III - Văn hóa gắn liền làng với nước. 

Nghề nông nghiệp lúa nước không những gắn 
chặt nhà với làng mà còn gắn liền với nước, lý 
do cơ bản trước tiên vẫn là vấn đề trị thủy. Sự 
liên kết văn hóa nông nghiệp lúa nước tất yếu 
sớm sinh ra nhà nước để điều hành trị thủy và 
chống ngoại xâm, mà C.Mác gọi là nhà nước 
theo kiểu phương thức sản xuất châu Á, nghĩa là 
nhà nước ra đời chưa phải dựa trên nên kinh tế 
thị trường. Nhà nước Văn Lang, nhà nước 
Âu Lạc được ra đời trên nền tảng kinh tế nông 
nghiệp lúa nước là như thế. Nhà nước Văn Lang 
đóng đô ở Phong Châu, Việt Trì (hồ nước Việt) 
tất không thể không diễn ra trị thủy sơ khai buổi 
ban đầu, địa danh Tứ xã ngày nay ở huyện 
Phong Châu tương truyên là nơi vua Hùng cho 
đào ngòi thoát nước ra sông Đà và là nơi thuyền 
bè các Lạc hầu, Lạc tướng bốn phương hội tụ về 
đây họp bàn việc nước. Vua Hùng thứ sáu lập 
bàn thờ ông Gióng chỗ đền Thượng, đèn Hùng, 
ây là nhà nước Văn Lang còn mang chức năng 
điều hành chống ngoại xâm. Nhà nước Âu Lạc 
đã có trị thủy đắp đê ở Phong Khê (nhiều khe 
mới) để định đô Loa thành và lãnh đạo nhân dân 
Âu Lạc chống Tân xâm lược. 

Nhiều người không để ý cứ nói nông nghiệp 
lúa nước là tiểu nông tùy tiện phân tán, mà 
không thấy được tính tất yếu của liên kết văn hóa 
Làng - Nước mà nên kinh tế nông: nghiệp lúa 
nưỚớc sinh. ra. Vì thế mà trước đây nếp sống văn 
hóa ở mỗi làng, bên cạnh “phép vua thua lệ 
làng” đi liên ngay với “lệ làng phép nước”. 
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Cái riêng nằm trong cái chung, gặp tai họa trong 
nhà trong làng là người ta kêu lên “ới làng 
nước ơi”, đi đánh giặc giữ nước nhưng người ta 
vẫn cứ nói là đi đánh giặc giữ làng. Làng đi liền 
ngay với nước (còn các cấp trước kia là phủ 
châu lộ, nay là huyện tính thời nào cũng là câp 
trung gian). 

Trong mối quan hệ Làng, Nước con người 
sinh sống làm ăn ở nhà, nhưng mang tỉnh thần 
“sống ở làng sang ở nước”, “quốc gia hưng vong 
thất phu hữu trách” (đất nước thịnh suy người 
dân thường cũng phải có trách nhiệm) mới hoàn 
thiện là con người văn hóa Việt Nam. Nhà - 
Làng - Nước gắn liên làm một, nên người ta cứ 
nói còn làng là còn nước, mất làng là mất nước. 
Đây là một sự thực đã diễn ra trong văn hóa 
Việt Nam thời nghìn năm Bắc thuộc và ở các 
thời sau này. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để 
phản ứng, bảo tôn bản sắc văn hóa dân tộc. 

IV - Văn hóa hình thành nên cốt cách 
con người, 

Người Việt Nam giàu lòng yêu quê hương đất 
nước. Nông nghiệp lúa nước thì hai yếu tố đất và 
nước là cực kỳ quan trọng, không có nó không 
có nguôn sống, không làm nên văn hóa, mất nó 
là mất kinh tế, mất miếng ăn, mất văn hóa, nên 


phải tha thiết yêu nó, giữ gìn nó. Có thể nói văn 


hóa nông nghiệp lúa THƯỚC là văn hóa nhào nặn 
giữa đất và nước, suốt cuộc đời mỗi con người, 
suốt trường tồn lịch sử Việt Nam, văn hóa 
Việt Nam diễn ra như thế. Mở đầu từ châu thổ 
sông Hồng, sông Mã khi nước biên bắt đầu rút 
dần (cách ngày nay khoảng một vạn năm), thi 
Con người tràn xuông trung du ¡đồng bằng tụ cư 
khai phá đất đai, phát triển nghề lúa nước. Trong 
điều kiện rừng cây chật đất, chật đường hô báo 
cá sấu sát hại con người không ít, việc khai phá 
được tắc đất gian nguy lắm, đau thương lắm. Vì 
thế từ tha thiết yêu quý hai yếu tố cụ thể là đất 
và nước, những yếu tố cơ bản (qua sức lực của 
con người) tạo nên hạt gạo bát cơm nuôi sống 
con người cư dân nông nghiệp lúa nước, dần trở 
thành thiêng liêng yêu quý biểu tượng văn hóa 
Đất - Nước. Lòng "yêu quê hương đất nước bắt 
nguôn từ cái cụ thể là như thế. 
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Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 
quân đội ta : “Trung với Đảng, hiếu với dân, 
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào 
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” 
chẳng phải là ngẫu nhiên, mà từ thực tế văn hóa 
nông nghiệp lúa nước diễn ra từ hằng nghìn năm 
nay đã đúc kết, tông kết về ý chí kiên cường bất 
khuất của dân ta quả là khó khăn nào cũng vượt 
qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Nghề nông 
nghiệp lúa nước ở vào một xứ khí hậu vô cùng 
khắc nghiệt “nắng lửa mưa dầu” thiên tai khủng 
khiếp liên tục xảy ra, kẻ thù từ bên ngoài hễ có 
cơ hội là tràn vào xâm lược, trong tình hình Ấy 
không thể không hun đúc nên tính cách con 
người Việt Nam kiên cường bất khuất. Tính cách 
kiên cường bất khuất ấy vào đến Nam bộ được 
hình tượng hóa thành câu ca dao : 

“Trời sinh cây cứng lá dai, 

Gió bay mặc gió chiều ai chẳng chiều”. 

Văn hóa nông nghiệp lúa nước còn hun đúc 
nên tính cách con người Việt Nam tỉnh thần 
tương thân tương ái, tình nghĩa xóm làng. Mất 
mát đau thương do thiên tai địch họa gây ra thật 
là khủng khiếp, nếu không có cưu mang giúp đỡ 

“một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “của 
HÍ lòng nhiều” tạo nên sức mạnh vật chất và tỉnh 
thần thì làm sao con người đứng vững được để 
vượt qua. Cả nước vì lũ lụt miền Trung cuối năm 
1999, cả nước. vì lũ lụt đồng bằng sông Cửu 
Long năm 2000... đã nói lên tỉnh thần đó. 

Nông dân Việt Nam xưa nay vẫn truyền tụng 
câu ca đao : 

“Trông trời trông đất trông cây, 

Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm, 

Trông cho chân cứng đá mềm 

Trời yên biển lặng mới vui tắm lòng”. 

Ở đây ta thấy nổi bật lên cái khát khao cháy 
bóng của người làm lúa nước là bao nhiêu thứ 
trông đợi dồn lại để có trời yên biển lặng mới vui 
tắm lòng. Có an cư mới lạc nghiệp, có ổn định 
thanh bình, thì con người mới ra sức chăm 
bón cây trông vật nuôi, mùa màng mới bội thu... 
Vì thế kinh tế nông nghiệp lúa nước tất yếu 
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đẻ ra tính cách con người, yêu hòa bình ghét 
chiến tranh. | 

Con người Việt Nam hiếu hòa hơn hiếu 
thắng. Giặc Minh xâm lược thống trị nước ta 
(1407 - 1427) vô cùng tàn bạo, nhưng khi chúng 
khốn đốn ta chấp chấp nhận mở hội thê 
Đông Quan, cấp 500 chiếc thuyền, mấy nghìn 
con ngựa với đầy đủ lương thực và sai sửa cầu 
cống đường sá để chúng rút về nước. Về hành 
động cao đẹp này, Nguyễn Trãi viết trong 
“Chí Linh sơn phú” : 

“Chỉ cần vẹn đất, 

Cốt sao ân tình, 

Giữ hòa hiếu giữa hai nước, 

Hết muôn đời chiến tranh”. 

Kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) 
kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) sắp đến 
ngày thắng lợi, ta mở mặt trận đấu tranh ngoại 
giao, ký hòa ước để quân Pháp, quân Mỹ rút về 
nước trong danh dự. 

Ưa hòa bình trọng tình nghĩa nên mở ra bao 
dung “đánh kẻ chạy đi không ai nỡ đánh người 
chạy lại”, người Việt Nam sẵn sàng tha thứ ngay 
cả cho những kẻ lầm đường lạc lối phản lại Tổ 
quốc nếu biết ăn năn-hối lỗi. 

Chúng ta đang thực hiện đường lối đối mới, 
xây dựng ở nước ta một nền văn hóa công bằng, 
dân chủ, văn minh, nhanh chóng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều người lo ngại 
đến những yếu tố bảo thủ tự trị, tùy tiện do nền 
kinh tế nông nghiệp tiểu nông gây ra, sẽ là 
những cản trở cho việc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Ngược lại chúng tôi cho rằng với 
tốc độ công nghiệp hóa, thành phố hóa làng xã 
như hiện nay, thì những lẽ sống tốt đẹp từ nền 
văn hóa nông nghiệp lúa nước là lòng thiết tha 
yêu quê hương đất nước, ý chí kiên cường bất 
khuất, tỉnh thân tương thân tương ái tình nghĩa 
xóm làng nếu không biết giữ gìn sẽ bị cơ chế 
kinh tế thị trường nhanh chóng xóa đi. Còn 
những thói quen bảo thủ tự trị, tùy tiện tiểu nông 
chăng khó khăn gì mất đi khi khoa học - kỹ thuật 
nếp sống công nghiệp mạnh lên ở làng xã. 


49 


_ Thực tiền - lĩnh nghiệm — 


- 
` 
bÖˆA 4 


Ộ đội Biên phòng (BĐBP) là một bộ 

phận quan trọng trong lực lượng vũ trang 

cách mạng của Đảng, có chức năng bảo 
vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên 
giới quốc gia. Địa bàn hoạt động chủ yếu trực 
tiếp, thường xuyên là biên giới, bờ biển, hải đảo, 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bảo các dân tộc 
thiểu số sinh sống. Cả nước có 54 dân tộc thì địa 
bàn Bộ đội Biên phòng quản lý có 42 dân tộc 
thiểu số, khoảng 5,2 triệu dân cư trú ở các làng 
bản vùng cao biên giới, nơi xa xôi héo lánh. 
Đông bào các dân tộc rất đa dạng về phong tục 
tẬp quán, nếp. sống văn hóa. Hầu hết đồng bào 
vẫn duy trì nên sản xuất nương rẫy, không có 
điều kiện cho con em đi học, tỷ lệ thanh thiếu 
niên đến tuổi trưởng thành có trình độ văn hóa 
phổ thông cấp tiêu học, trung học rất ít. Nhu cầu 
đào tạo cán bộ chủ chốt cho hệ thống chính trị và 
các ngành cần thiết như y tế, giáo dục ở cơ sở xã 
rất lớn nhưng tạo nguồn cán bộ có nhiều khó 
khăn. Các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn 
đề dân tộc, tôn giáo đề tuyên truyền kích động tư 
tưởng hẹp hòi, chia rẽ tình đoàn kết giữa các 
dân tộc... Âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” 
mà các thế lực thù địch tiền hành đặt ra cho công 
tác biên phòng nước ta luôn luôn đứng trước yêu 
cầu nhiệm vụ toàn diện và phức tạp. Trong đó 
đáng chú ý là những hoạt động của chúng tập 
trung phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân nhằm 
từng bước vô hiệu hóa vai trò và sức mạnh của 
nhân dân các dân tộc vùng biên giới đối với việc 
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đề 
làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyên an ninh 
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biên giới, quan trọng nhất là phải dựa vào dân. 
Tại buổi lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân 
vũ trang (nay là BĐBP) theo Nghị định 100/TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ngày 3-3-1959, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị : “Chúng (a 
phải dựa vào dân. Nhất là công an biên phòng, 
những nơi đông bào thiểu số, phải chú ý đến 
phong tục tập quán của đông bào, luôn giúp đỡ, 
giáo dục đông bào, làm cho đông bào tin yêu, 
phục cán bộ thì đông bào sẽ hết sức giúp đỡ, có 
khi hy. sinh cả cho ta”. “.. Muốn làm như thế, 
phải nắm vững chính sách đối với đồng bào thiểu 
số, điều đó rất cần thiết...” Khâu then chốt để 
dựa vào dân là giữ được dân, ốn định dân, tranh 
thủ được dân, phải thực hiện tốt các chính sách 
dân tộc, tôn giáo, tạo ổn định về chính trị ở các 
thôn bản, xã vùng biên. Bộ đội Biên phòng phải 
quan hệ mật thiết với nhân dân, “coi đôn là nhà, 
biên giới là quê hương, đông bào các dân tộc 
như anh em ruột thị/”; phải thông thuộc từng 
đỉnh núi, con suối, đường đi lối lại trên biên giới, 
phải nắm vững đường biên, cột mốc ; phải giỏi 
lội suối. xuyên rừng ; phải biết tiếng nói, phong 
tục tập quán của đồng bào từng dân tộc nước 
mình và đồng bào dân tộc của nước láng giềng 
bên kia biên giới. Có như vậy mới vận động được 
nhân dân các dân tộc tham gia thực hiện công tắc 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực hiện các 
hiệp ước, hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực 
biên giới. 


* Đại tá. Chủ nhiệm chính trị, Bộ đội Biện phòng 
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Trong lãnh đạo và chí đạo công tác biên 
phòng, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên coi 
trọng phát huy vai trò của nhân dân các dân tộc 
vùng biên giới đấu tranh bảo vệ chủ quyền, 
an ninh biên giới quốc gia. Ngày 22-2-1989 
Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã có 
quyết định tổ chức ““Ngày Biên phòng” là ngày 3 
tháng 3 hàng năm. Mục đích tổ chức “Ngày Biên 
phòng” nhằm động viên cả nước chăm lo xây 
dựng và bảo vệ biên giới, trong đó đặc biệt chú 
trọng nâng cao trách nhiệm và vai trò của nhân 
dân các dân tộc vùng biên giới, của các đơn vị 
biên phòng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền 
an ninh biên giới của Tổ quốc. Các đồn biên 
phòng ở biên giới thực sự làm nòng cốt giúp 
địa phương xây dựng trung tâm chính trị, kinh tế, 
xã hội của các xã, cụm xã biên giới. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ của BĐBP có ý 
nghĩa rất quan trọng. Xây dựng được đội ngũ cán 
bộ dân tộc trong BĐBP lại càng cân thiết và quan 
trọng hơn có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi 
trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của BĐBP. 
Cán bộ dân tộc không chỉ thông thạo tiếng nói 
dân tộc mình mà còn biết tiếng của nhiều dân tộc 
anh em khắc trong vùng. Họ lại rất thông thuộc 
địa hình, xuyên rừng lội suối, am hiểu phong tục 
tập quán ; có sự đông cảm nhanh khi tiếp cận với 
đồng bào ; có điều kiện và phẩm chất do các yếu 
tố văn hóa tạo nên trong việc quy tụ, đoàn kết, 
tập hợp và tổ chức quần chúng là đồng bào dân 
tộc cùng BĐBP xây dựng và bảo vệ biên giới. 

Thắm nhuằần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Đảng ta về chính sách dân tộc và xây 
dựng đội ngũ cán bộ dân tộc, 42 năm qua, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy 
QSTƯ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đảng ủy 
BĐBP đã thường xuyên chăm lo xây dựng đội 
ngũ cân bộ dân tộc thiểu số có số lượng đáng kể, 
chất lượng tốt, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu 
nhiệm vụ công tác biên phòng. Đảng ủy BĐBP 
có nhiều chủ trương, biện pháp tạo nguồn để đào 
tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng và thực hiện 
chính sách cán bộ dân tộc. Đó là những bước đi 
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tích cực và đang mang lại hiệu quả thiết thực, cơ 
bản cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc 
thiểu số trong BĐBP. 

Trên cơ sở chính sách chung của Đảng, Nhà 
nước, quân đội, BĐBP đã vận dụng tối đa chính 
sách ưu tiên, nhằm thu hút thanh niên, quân nhân 
người dân tộc thiểu số phục vụ lâu dài. Tận dụng 
kinh phí từ các nguồn khác nhau để phục vụ cho 
công tác tạo nguôn, bồi dưỡng văn hóa. Đối với 
đội ngũ cán bộ dân tộc hiện có, Đảng ủy và Bộ 
Tư lệnh đã quy hoạch, đào tạo, bôi dưỡng cán bộ 
theo từng chức danh. Sắp xếp sử dụng, cất nhắc, 
đề bạt đúng nên đội ngũ cán bộ có sự ổn định 
và phát triển tương đối cơ bản. Chỉ tính 5 năm 
1996 - 2000 đã đào tạo cơ bản được 351 đồng 
chí, cử tuyển 6 khóa đại học với 306 chiến sĩ 
BĐBP thuộc dân tộc thiểu số ở các huyện, xã 
biên giới. Đến nay đội ngũ cán bộ dân tộc của 
BĐBP có 665 đồng chí thuộc 30 dân tộc khác 
nhau, chiếm 8,0% cán bộ toàn lực lượng. Trong 
số cán bộ dân tộc có 18,47% là dân tộc thiểu số 
đặc biệt ít người. So với cán bộ là người dân tộc 
thiểu số từ năm 1994 trở về trước thì tăng 1,4%. 
100% cán bộ dân tộc thiểu số đều được đảo tạo ở 
các bậc học theo cương vị ; nhiều cán bộ được 
đào tạo cơ bản ở Trường đại học Biên phòng, 
Trường đại học An ninh, Học viện Quốc phòng 
và các trường khác của Nhà nước. Hầu hết các 
tỉnh biên giới có đông đồng bào dân tộc đều có 
cán bộ chủ trì cấp ủy, bí thư, chỉ huy trưởng hoặc 
chỉ huy phó cấp tỉnh, cấp phòng, đồn trưởng, đôn 
phó, đội trưởng là người dân tộc thiểu số như 
Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Cao Bằng, 
Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Nghệ 
An, Lạng Sơn... Nhiều đồng chí là cán bộ dân tộc 
cũng có mặt ở cơ quan tham mưu chiến lược, ở 
các lĩnh vực như : hải quân, cửa khâu, trinh sát, 
vận động quần chúng, bác sỹ, y sỹ, giáo viên 
giảng dạy, văn hóa - nghệ thuật... 

Có thể nói đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số 
trong BĐBP dù hoạt động trên lĩnh vực nào, 
cương vị nào cũng đều đã và đang phát huy tốt 
vai trò, trách nhiệm, đóng góp to lớn cùng toàn 
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lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Anh 
em cán bộ dân tộc thiểu số đã thực hiện có hiệu 
quả trong công tác vận động quân chúng ở các 
địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc, trong đấu 
tranh chống lấn chiếm, chống xâm canh xâm cư, 
vượt biên, xâm nhập, chống các loại tội phạm, 
đối ngoại biên phòng. .. trên các tuyến biên giới. 

Tuy số lượng cán bộ dân tộc ít người của 
BDBP được tăng lên so với mấy năm trước 
nhưng so với yêu cầu, nhiệm vụ, việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số của BĐBP đang 
đặt ra những vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu 
để khắc phục. Tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số so 
với tông số cán bộ còn thấp, cơ cầu chưa thật hợp 
lý, phân bổ chưa đều ở các cấp, các ngành và 
chưa sát với yêu cầu thực tiễn từng vùng, miền, 
địa bàn. Tuyến biên giới phía bắc tỷ lệ cán bộ 
dân tộc khá cao, trong đó Cao Bằng 80,22%, 
Lạng Sơn 41,54%, Sơn La 46,49%, nhưng các 
tuyến biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia, 
Việt Nam - Lào, Tây Nguyên lại còn quá thấp 
như : Gia Lai 4,31%, Kom Tum 2,98%, Kiên 
Giang 0,98% do công tác tạo nguồn có nhiều khó 
khăn. Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng còn chưa 
sát, phù hợp với cán bộ dân tộc thiểu số nên ảnh 
hưởng đến tính tích cực, chủ động, hứng thú của 
người học. Nhiều cán bộ dân tộc thiểu số còn có 
tâm lý tự tỉ, ngại đi học ở các trường xa, ngại học 
dài hạn. Cơ chế tuyến quân, tuyển sinh chưa phù 
hợp, đầu tư kinh phí chưa thỏa đáng, chính sách 
ưu tiên chưa đồng bộ cũng là những khó khăn 
không nhỏ trong xây dựng đội ngũ cán bộ dân 
tộc thiểu số. 

Thực tiễn quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ 
dân tộc thiểu số trong BĐBP, có thể rút ra vấn đề 
chủ yếu sau : 

1 - Nhận thức đúng đắn, đây đủ tầm quan 
trọng và tính cấp thiết của việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong 
BĐBP. 

Đây là vẫn đề có quan hệ tới vấn đề dân tộc 
và miền núi trong nhiệm vụ củng cố quốc phòng, 
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an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, 
xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững 
độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ; quan hệ 
đến vị trí chiến lược cả về chính trị, kinh tế, an 
ninh, quốc phòng. Xây dựng đội ngũ cán bộ dân 
tộc thiểu số là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan 
trọng cả trước mắt và lâu dài, góp phần thực hiện 
các mục tiêu và chính sách dân tộc của Đảng. 
Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở khu 
vực biên giới không chỉ trực tiếp bổ sung cho đội 
ngũ cán bộ dân tộc của BĐBP mà còn góp phần 
trực tiếp tạo ra sức mạnh ở cơ sở trong tô chức 
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, 
bảo vệ vững chắc chủ quyền an nỉnh biên giới, 
tăng thêm lực lượng cán bộ cho hệ thống chính 
trị ở các tuyến biên giới. 

Trong chiến lược cán bộ thời kỳ đấy mạnh 
CNH, HĐH đất nước, Đảng ta đã có chính sách 
toàn diện và cụ thể đối với việc đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
trong phần đường lối và chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội chỉ rõ : “Quan tâm phát triển 
kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an 
ninh các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, biên giới hải đảo, chú trọng vùng 
Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam”. Đường lối của 
Đảng thể hiện sự quan tâm đối với đồng bào dân 
tộc thiểu số, đồng thời cũng nói lên tính cấp thiết 
của việc xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu 
số để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, 
quốc phòng ở vùng biên giới. 

2 - Làm tốt công tác tạo nguồn cơ bản, đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số trong 
BĐBP. 

Trước hết phải hiểu nguồn cán bộ dân tộc 
thiểu số ở khu vực biên giới là những thanh, thiếu 
niên thuộc các dân tộc thiểu số cư trú ở các xã, 
huyện biên giới và những cán bô, chiến sĩ các 
dân tộc thiêu số đang công tác trong BĐBP. Địa 
bàn biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số cũng 
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như vùng sâu, vùng xa là những khu vực đang 
còn khó khăn về nhiều mặt ; do đời sống còn 
nhiều khó khăn đồng bào phải lo làm ăn, lo cuộc 
sống, ít có thời gian và kinh tế bảo đảm cho việc 
học hành của con em mình. Nhiều học sinh học 
xong tiểu học phải nghỉ học, tình trạng mù chữ, 
hoặc tái mù chữ ở một số địa phương có xu 
hướng phát triển trở lại. Một số thanh niên đã tốt 
nghiệp trung học phổ thông có học lực khá, giỏi 
lại chỉ muốn vào học các trường mà tương lai sau 
khi ra trường có thụ nhập khá, được công tác ở 
thị xã, thành phố... 

Công tác tạo nguồn cơ bản trong BĐBP bao 
gồm : | 

- Tạo nguồn từ quân nhân các dân tộc thiểu 
số, thông qua các đợt quyển quân hằng năm. Các 
đồn biên phòng tại vùng dân tộc thiểu số phấn 
đấu mỗi năm tuyển chọn được l - 2 thanh niên 
dân tộc ít người có triển vọng trở thành cán bộ để 
đưa nhập ngũ vào BĐBP. 

- Tạo nguôn từ học sinh đang học các trường 
dân tộc nội trú ở các địa phương. Những đối 
tượng này thường không muốn chọn con đường 
binh nghiệp, vì vậy phải làm tốt công tác chính 
sách và công tác tuyên truyền, động viên giáo 
dục hướng nghiệp, xác định trách nhiệm của 
người thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, 
bảo vệ biên giới. ' 

- Tạo nguôn từ thanh thiếu niên dân tộc theo 
diện “đặc cách”. Tuyển chọn theo hướng này cần 
có kinh phí để đào tạo, bôi dưỡng và đó là điều 
hiện nay chưa được tháo gỡ. Nhưng hướng tạo 


nguồn này có thuận lợi cơ bản là chúng ta có thể 


lựa chọn đối tượng theo đúng dân tộc đã xác 
định, đúng độ tuổi, đúng địa bàn cư trú. Yêu cầu 
công tác tạo nguôn cơ bản là chọn đúng đối 
tượng, địa. bàn, có phâm chất đạo đức tốt, 
yêu mến gắn bó với BĐBP, đủ tiêu chuẩn văn 
hóa thì gửi đi đào tạo các trường trong và ngoài 
lực lượng. : 

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ là khâu rất 
quan trọng nhằm biến nguồn đã có thành đội ngũ 
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cán bộ. Xuất phát từ thực trạng chất lượng nguôn 
cán bộ dân tộc thiểu số như phong tục tập quán, 
đặc điểm tâm lý, mặt bằng kiến thức... công tác 
đào tạo bôi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số cần có 
những bước điêu chỉnh cho hợp lý. Yêu cầu 
chung trong quá trinh đào tạo cán bộ dân tộc 
thiểu số là vừa cố gắng bảo đảm những yêu cầu 
cơ bản, cần thiết về kiến thức đối với mỗi bậc 
học, mỗi chuyên ngành đào tạo, vừa phải phù 
hợp với trình độ, khả năng tiếp thu, nhận thức 
của người học. 

Việc tổ chức các lớp học chung với các đối 
tượng không cùng trình độ, sử dụng cùng loại tài 
liệu, giáo án, cùng một phương pháp truyền thụ 
sẽ gây nhiều khó khăn cho cả thầy và trò. Để 
khắc phục tỉnh trạng trên, từ năm 1995, BĐBP đã 
xin chủ trương của trên và tiến hành mở loại hình 
đào tạo cử tuyển bậc trung học, đại học. Quá 
trình tổ chức đào tạo đã bố trí biên chế thành các 
lớp rêng, có chương trình và bài giảng riêng, sử 
dụng phương pháp giảng đạy, hướng dẫn phương 
pháp học tập thích hợp. Giáo viên được phân 
công giảng dạy là những giáo viên có trình độ 
chuyên môn giỏi, thực tiễn về công tác biên 
phòng ở các vùng dân tộc thiểu số phong phú, 
cách trình bày cụ thể, súc tích ngắn gọn, thiết 
thực gần gũi với địa bàn, quê hương, dân tộc của 
học viên. Trong 6 khóa đào tạo cử tuyển ở bậc 
đại học đã có 2 khóa với 92 học viên tốt nghiệp 
ra trường năm 1999 - 2000, sắp xếp bố trí công 
tác hợp lý nên đều phát huy tốt. 

3 - Đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ dân tộc 
thiểu số phải được quan tâm đúng mức. 

Đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số hiện 
có, cần xây dựng quy hoạch, sắp xếp bố trí hợp 
lý, đề bạt đúng cương vị kịp thời để họ có 
điều kiện phát triển. Phân cấp quản lý cán bộ 
dân tộc thiêu số để các đơn vị có trách nhiệm và 
điều kiện chăm lo. N gười thuộc dân tộc nào nên 
đưa về công tác ở vùng có dân tộc đó. Song việc 
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này quả là một bài toán khó giải, sẽ phải khắc 
phục trong nhiều năm tới. Bố trí sắp xếp xen kẽ 
giữa cán bộ dân tộc thiểu số đặc biệt ít người với 
cán bộ dân tộc khác, giữa cán bộ cũ với cán bộ 
mới, giữa cán bộ già với cán bộ trẻ, tạo điều kiện 
kèm cặp giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục được hiện 
tượng cục bộ khép kín trong nội bộ mỗi đơn vị. 

4 - Chính sách đối với cán bộ nói chung và 
cán bộ dân tộc thiểu số nói riêng phải được 
các cấp, các ngành từ trung ương đến địa 
phương quan tâm. Tuy các cấp các ngành đã có 
nhiều cố gắng trong công tác tạo nguồn đào 
tạo, bôi dưỡng, sắp xếp bố trí công tác phù hợp, 
nhưng cơ chế, chính sách chưa được cụ thể 
hóa, kinh phí đầu tư còn hạn hẹp, chưa tạo được 
sự chuyển biến đồng bộ trong công tác xây 
dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiêu số của toàn 
lực lượng. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số 
trong BĐBP có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất 
lượng ngày một nâng lên, là một công tác quan 
trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, 
năm trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, 
xây dựng lực lượng BĐBP đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyên an nỉnh biên giới 
trong tỉnh hình mới. 

Thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, 
trước bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, 
vấn đề sắc tộc, dân tộc, tôn giáo còn nhiều điểm 
nổi cộm cần giải quyết từng bước vững chắc. 
Thấm sâu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, trong 
lúc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ toàn 
lực lượng, cần chủ động, có tầm nhìn xa, có quy 
hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc 
thiểu số. Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) 
đã nghiêm khắc đánh giá : “Nhiêu cấp ủy, tổ 
chức đẳng và cán bộ lãnh đạo chưa chủ động xây 
dựng quy hoạch cán bộ. không tích cực chuẩn bị 
người kế nhiệm”. 
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Khắc phục thiếu sót trên, chúng ta sớm có 
chiến lược đào tạo, bôi dưỡng cán bộ dân tộc 
thiểu số cho các cấp, các ngành từ trung ương 
đến địa phương ; các cấp cần phải nhận thức 
đúng đắn vị trí, vai trò của cán bộ dân tộc thiểu 
số trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và quản lý bảo 
vệ chủ quyền an nỉnh biên giới quốc gia. Trước 
mắt cần có các quy chế phối hợp trong công tác 
tạo nguôn cán bộ dân tộc, tăng kinh phí thích 
đáng, củng cố nâng cao chất lượng và quy mô 
đào tạo của các trường dân tộc nội trú, phần đấu 
các huyện miền núi có các cụm trường trung học 
phố thông để con em dân tộc thiểu số có điều 
kiện theo học. 

Đối với cấp ủy, chính quyền, ban ngành cần 
coi việc đào tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ 
dân tộc thiểu số trong BĐBP có quan hệ mật 
thiết với xây dựng đội ngũ cán bộ cho địa 
phương mình, động viên con em dân tộc thiểu số 
người địa phương hăng hái gia nhập và tỉnh 
nguyện phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang 
và BĐBP nói riêng. Đồng thời thường xuyên 
quan tâm phối hợp giúp đỡ mọi mặt theo khả 
năng của địa phương mình cho BĐBP để làm tốt 
công tác tạo nguôn cán bộ dân tộc thiểu số. 

Quán triệt đường lỗi “Phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc, tiếp tục đổi mới, đấy mạnh CNH, HĐH, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa”, thấm nhuần các quan điểm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 
Việt Nam về công tác cán bộ, hơn lúc nào hết, 
BĐBP cần có sự đổi mới toàn diện về nhận thức, 
phương thức và biện pháp tiến hành, thực hiện 
các giải pháp đồng bộ, phát huy đầy đủ trách 
nhiệm của mọi đảng bộ, mọi cấp, mọi ngành 
xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán 
bộ dân tộc thiểu số nói riêng có số lượng hợp lý, 
chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ 
quyền an ninh biên giới quốc gia trước thời 
kỳ mới. C] 
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ỘT trong những nguyên tắc cơ bản 
M5 đầu của xây dựng lực lượng 

vũ trang cách mạng theo tư tưởng 
Hô Chí Minh là lấy xây dựng chính trị làm cơ 
sở cho mọi mặt xây dựng khác. Học viện 
Chính trị quân sự từ khi ra đời đến nay luôn 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội về 
chính trị theo chức năng của một nhà trường 
quân sự. Đó là xây dựng chính trị cho đội ngũ 
cán bộ trung cao cấp của Đảng, đào tạo bồi 
dưỡng đội ngũ chính ủy, chính trị viên 
của quân đội để các đội ngũ này xây dựng 
chính trị cho toàn quân. 

Học viện Chính trị quân sự ra đời khi cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp đi vào giai 
đoạn quyết liệt và quyết định. Ngày 25 tháng 
I0 năm 1951, trong khóa học chính trị đầu 
tiên cho cán bộ trung, cao cấp của quân đội 
ta, tại núi rừng Việt Bắc, Bác Hồ đã đến động 
viên và chỉ thị cho học viên : “Phải học tập 
chính trị . Quân sự mà không có chính trị như 
cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Quân 
đội ta là quân đội nhân dân. Nhân dân có 
Đảng lãnh đạo, Đảng có chính cương, 
chính sách. Đã là quân đội nhân dân thi phải 
học chính sách của Đảng... Học tập chính 
cương, chính sách của Đảng cho hiểu mà 
làm cho đúng tức là thực hành chủ nghĩa 
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Riêng vê các 
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lúc đánh giặc. Học chính cương 
chính sách rồi thì phải thực hiện. 
Nếu thuộc làu mà không biết 
đánh giặc thi vô dụng” 0). 

Lịch sử 50 năm Học viện 
Chính trị quân sự chủ yếu là lịch 
sử đạy và học chính trị, lịch sử 
nghiên cứu các khoa học chính trị 
theo chỉ thị trên đây của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, 
xây dựng quân đội về chính trị tập trung vào 
nhiệm vụ giải quyết mâu thuẫn giữa dân tộc 
với đế quốc Pháp, đến mức gay gắt nhất là 
chiến tranh. Do hoàn cảnh chính trị thời đó, 
hình thức dạy và học ở nhà trường chủ yếu 
bằng những khóa huấn luyện ngắn ngày, lẫy 
nội dung chính là một số chuyên đề về đường 
lối cách mạng Việt Nam, về cuộc kháng 
chiến trường kỳ. Thời gian huấn luyện gồm 
hai giai đoạn : giai đoạn nâng cao nhận thức 
chính trị và giai đoạn kiểm thảo, tự phê bình 
và phê bình các tư tưởng và hành động sai trái 
của từng người. Chủ trương đúng đắn đó đã 
đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội về chính 
trị trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, 
đã dẫn đến một “Điện Biên chấn động địa 
cầu”, giải phóng hoàn toàn một nửa nước. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, do điều 
kiện lịch sử mới, nên yêu câu xây dựng quân 
đội về chính trị phải cơ bản hơn, sâu sắc hơn. 
Cách mạng Việt Nam đứng trước một kẻ thù 
lớn mạnh, trung tâm phản động thế giới, sử 
dụng chiến lược tông lực để xâm lược nước ta. 


*# Trung tướng. GS 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn (ấp, Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội, 
1995,t6, tr 318 - 319 
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Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước vừa có 
nội dung dân tộc, vừa có nội dung giai cấp và 
ý nghĩa thời đại hơn bao giờ hết. Chúng ta 
thực hiện sức mạnh tổng hợp của chiến tranh 
toàn dân phát triển đến trình độ cao, cuộc đấu 
tranh giữa hai hệ tư tưởng đối lập phức tạp 
hơn trước rất nhiều, hàm lượng chính trị trong 
cuộc chiến tranh ngày càng tăng lên v.v.. Tất 
cả những điều đó đòi hỏi nội dung xây dựng 
quân đội vê chính trị phải có bước phát triển 
mới. Lặp lại nội dung và cách làm như thời 
chống Pháp sẽ không đáp ứng được yêu cầu 
đặt ra. 

Trong mười năm đầu tương đối hòa bình 
trên miền Bắc, Học viện Chính trị quân sự đã 
mở những khóa học bổ túc và đào tạo từ một 
năm đến ba năm, chuyển lên học các môn học 
lý luận, lịch sử và đường lối một cách cơ bản, 
tương đối có hệ thống, quán triệt phương 
châm “lý luận liên hệ với thực tiễn”, kết hợp 
nâng cao nhận thức tư tưởng với cải tạo tư 
tưởng bằng những hình thức phù hợp. Trong 
mười năm sau, suốt thời kỳ cả nước chống Mỹ 
cứu nước, tuy có điều chỉnh chương trình, 
theo hướng nhanh gọn đáp ứng kịp thời nhu 
cầu cán bộ cho việc phát triên quân đội, đáp 
ứng yêu cầu các chiến trường Nam và Bắc, 
các nước bạn, nhưng vẫn cố gắng giữ kết cấu 
nội dung theo hướng cơ bản và có hệ thống. 
Nội dung và phương pháp giáo dục của Học 
viện thời chống Mỹ đã trang bị cho đội ngũ 
cán bộ chỉ huy cũng như đội ngũ chính ủy, 
chính trị viên quân đội ta vốn tri thức lý luận 
và chính trị rất cơ bản, đạt tới trình độ thế giới 
quan phương pháp luận, bản lĩnh chính trị, 
giúp họ đủ sức tự định hướng và hành động 
trong những tình huống khó khăn của chiến 
tranh, góp phân quan trọng vào thắng lợi 
chống Mỹ cứu nước của quân dân ta. Bên 
cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học trong 
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Học viện đã thực sự ra đời và có những bước 
tiến đáng kể. Học viện bắt đầu có tiếng nói 
trên các diễn đàn khoa học, đóng góp đáng kê 
trong các sinh hoạt lý luận lớn của đất nước, 
xây dựng cơ sở lý luận của đường lối chống 
Mỹ cứu nước, phát triển lý luận về công tác 
đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ 
trang, phê phán chủ nghĩa xét lại hiện đại thế 
giới, phê phán trào lưu tự do hóa tư sản nảy 


- sinh ở miên Bắc. 


Khi cả nước độc lập, thống nhất đi lên chủ 
nghĩa xã hội, nhất là trong thời kỳ đổi mới, 
nội dung xây dựng quân đội về chính trị lại 
phải phát triên lên một trình độ mới và cao 
hơn. Trên lĩnh vực xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta đang tìm tòi một con đường, một mô 
hình mới sau khi mô hình bao cấp cũ đã tỏ ra 
không hiệu quả ; trong khi đó, lý luận về con 
đường đó không phải mọi cái đã rõ ràng. 
Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận 
diễn ra phức tạp. Công cuộc bảo vệ Tổ quốc 
trong những năm chiến tranh, sự xâm lược và 
nô dịch bằng những hình thức phi vũ trang 
diễn ra gay gắt ngay trong điều kiện hòa bình. 
Tình hình đó đòi hỏi giác ngộ chính trị của 
quân đội, đặc biệt của đội ngũ cán bộ cao cấp 
phải vươn lên một trình độ mới. Giai đoạn 
mới cũng đòi hỏi và cho phép nâng cao mặt 
bằng học vấn cán bộ quân đội, xuất hiện một 
cách tất yếu yêu câu đại học hóa đội ngũ sĩ 
quan. Nắm bắt và đáp ứng trúng những yêu 
cầu trên đây, Học viện đã phát triên theo 
hướng đại học hóa, đã thực sự trở thành một 
trường đại học mạnh của quân đội và của 
quốc gia, có thể tiến hành tốt việc đào tạo sau 
đại học. Trong khi thực hiện đào tạo theo một 
chương trinh đại học xã hội nhân văn quân sự, 
Học viện không sao nhãng việc nâng cao 
lập trường quan điêm, phương pháp cách 
mạng và khoa học của học viên theo yêu cầu 
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mới, trăn trở tìm tòi đê quán triệt phương 
châm lý luận liên hệ với thực tiễn, tỉnh thần tự 
phê binh và phê bình trong dạy và học trong 
một thể thức đại học chính quy. Những năm 
qua công tác nghiên cứu khoa học phát triển 
lên một trình độ mới, bám sát hơn đời sống 
của đất nước và quân đội, triển khai hoạt động 
nghiên cứu khoa học gắn liền với tiến trình 
đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta, với trọng 
điểm đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý-luận, 
với những nhiệm vụ chính trị mới mẻ của 
quân đội ta. | 
* * 
* 

Học viện Chính trị quân sự là một nhà 
trường quân đội, nằm trong hệ thống các 
trường đại học của đất nước, nhưng xét về 
chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lại rất gần 
với hệ thống trường Đảng. Có thể rút ra một 
số kinh nghiệm của Học viện qua 50 năm xây 
dựng và trưởng thành. 

I - Chương trình, nội dung, hình thức 
phương pháp huấn luyện giáo dục của Học 
viện thay đôi tùy theo hoàn cảnh, thời bình 
hay thời chiến, lớp luân huấn chính trị 
ngắn ngày hay các khóa đại học và sau đại 
học về các khoa học xã hội nhân văn quân sự. 
Dù bất kỳ dưới hình thức nào thì chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử 
phong trào và đường lối của Đảng, lý luận và 
thực tiễn công tác đẳng, công tác chính trị bao 
giờ cũng là những nội dung cốt lõi được dạy 
và học ở Học viện. Học viện luôn tranh thủ 
mọi điều kiện để trang bị tốt nhất cho người 
học những kiến thức cơ bản, có hệ thống về tư 
tưởng và chính trị của Đảng, những kiến thức 
không xơ cứng, được đổi mới và phát triển 
không ngừng đi theo sự phát triển của thực 
tiễn xã hội và quân đội. Việc trang bị kiến 
thức, học vấn nhất định phải chuyển hóa 
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thành bản lĩnh chính trị, kỹ năng hoạt động 
chính trị, làm công tác đảng, công tác 
chính trị trong lực lượng vũ trang. Quá trinh 
dạy và học ở Học viện, dù là trong thể thức 
chính quy, đại học hóa vẫn phải tuân theo quy 
luật phát triên nhận thức của con người trong 
mối tương quan biện chứng giữa lý luận và 
thực tiễn ; thực hiện tự phê bình và phê bình, 
quy luật phát triển của Đảng trong dạy và học, 
cũng như trong mọi hoạt động của Học viện. 

2 - Để Học viện Chính trị quân sự phát 
triển bền vững, nhất thiết phải coi trọng hoạt 
động nghiên cứu khoa học song song với đào 
tạo giáo dục. Lấy dạy và học để nuôi dưỡng 
và thúc đẩy nghiên cứu khoa học, lấy thành 


quả nghiên cứu khoa học bôi dưỡng, nâng cao - 


chất lượng dạy và học. Những vấn đẻ lý luận 
và thực tiễn nảy sinh trong dạy và học cũng là 
những vấn đề của thực tiễn đường lối, cho nên 
việc huy động khoa học phục vụ đạy học và 
phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong 
quân đội về cơ bản là đồng hướng. Quan niệm 
nhiệm vụ đào tạo giáo dục là chính, nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học là phụ, làm được thì tốt 
còn không thì có thê châm chước là một quan 
niệm lỗi thời. Học viện với tư cách là trung 
tâm giáo dục và khoa học cũng giống như một 
người nếu chỉ đi một chân thì không thể đi 
nhanh, đi xa, đi vững chắc được. 

3 - Mục tiêu đào tạo của Học viện không 
chi “dạy chữ” mà quan trọng là dạy người, 
dạy làm cán bộ đẳng viên ưu tú trong quân 
đội. Ở Học viện không phải chỉ có quá trình 
huấn luyện mà còn là quá trình giáo dục, học 
tập và tu dưỡng rèn luyện nhân cách. Cho nên 
toàn bộ Học viện từ những ngành trực tiếp 
huấn luyện giáo dục như các giáo viên, các 
chủ nhiệm lớp đến các ngành “cận sư phạm” 
như các cơ quan bảo đảm sinh hoạt và học 
tập, từ người giám đốc đến nhân viên cấp 
dưỡng, phục vụ... đều phải thê hiện tính sư 
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phạm phù hợp với chức trách của mình, tạo ra 
môi trường sư phạm thuận lợi cho phát triển 
nhân cách học viên. Xây dựng một học viện 
chính quy, mẫu mực về mọi mặt là điều kiện 
không thể thiếu để Học viện phát triển toàn 
diện, có thê tiến lên không ngừng. 

4 - Một tổ chức nhà trường được lập ra để 
đào tạo bôi dưỡng cán bộ làm công tác xây 
dựng Đảng, công tác vận động quần chúng 
của Đảng trong lực lượng vũ trang, Đẳng bộ 
Học viện phải thực sự vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng và tô chức. Công tác xây dựng Đảng 
bộ Học viện, bảo đảm cho Học viện đủ sức 
hoàn thành các nhiệm vụ đào tạo, giáo dục và 
nghiên cứu khoa học ngày càng nặng nề. Giữ 
vững và nâng cao không ngừng sức chiến đấu 
của Đảng bộ, nhất là các đảng bộ cơ sở, đề ra 
phương hướng xây và chống phù hợp với đặc 
điêm của từng loại đẳng bộ cơ sở, với từng 
thời kỳ lịch sử của Học viện là nội dung cốt 
lõi của việc xây dựng Đảng bộ Học viện. 

* * 


* 


Ngày nay, nguyên tắc lấy xây dựng về 
chính trị làm cơ sở cho mọi mặt xây dựng 
khác của quân đội càng phải được quán triệt 
giáo dục đào tạo toàn diện và sâu sắc hơn bao 
giỜ hết. Khi các thế lực thù địch đang tìm mọi 
cách “phi chính trị hóa” quân đội ; khi hàm 
lượng chính trị của công cuộc xây dựng đất 
nước trên mọi lĩnh vực đều tăng lên, 
không chỉ về số lượng mà cả về độ phức tạp 
gay gắt ; khi con đường quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta là một con đường mới 
khai phá, chưa có tiền lệ trong lịch sử... thì 
công tác giáo dục chính trị, tư tướng, lý luận 
cho cán bộ, chiến sỹ, quân đội phải được đề 
cao hơn bao giờ hết. 

Công tác hàng đầu của xây dựng quân đội 
về chính trị là giáo dục giác ngộ chính trị cho 
cán bộ, chiến sĩ, nhất là cho đội ngũ cán bộ 
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trung cao cấp, là về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội của Việt Nam, là độc lập dân tộc 
gắn liên với chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh 
hiện nay, nâng cao trình độ giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa cho quân đội là công việc không dễ 
dàng, nhưng vô cùng cần thiết bởi lẽ lý luận 
và thực tiễn xã hội của chủ nghĩa Việt Nam 
đang vận động. Dưới ánh sáng Nghị quyết 
của các Đại hội Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 
Đại hội IX gần đây, nhiều vấn đề đã sáng tổ 
nhưng cũng có những vấn đề còn phải chờ 
thực tiễn và lý luận làm rõ thêm. Trong bất cứ 
một hiện tượng nào của đời sống xã hội nước 
ta, bản chất và hiện tượng, mục tiêu và con 
đường, cái bất biến và cái vạn biến, chiến lược 
và sách lược, nhân tố dân tộc và nhân tố giai 
cấp... đều tôn tại đan xen tác động lẫn nhau, 
đòi hỏi chủ thê nhận thức và hành động cách 
mạng phải có một trình độ chất lượng mới 
trong giác ngộ chính trị. 

Trước yêu cầu ngày càng cao như vậy, 
nhiệm vụ của Học viện Chính trị quân sự 
ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi Học viện có 


- những nỗ lực vượt bậc nhăm đôi mới toàn 


diện và triệt để hơn nữa mọi mặt công tác, 
thực sự phát triển theo chiều sâu. Trong tình 
hình như vậy, con đường tiến lên của Học 
viện phải tập trung vào yêu câu hiệu quả và 
chất lượng cao, kết hợp chặt chẽ giáo dục đào 
tạo với nghiên cứu khoa học, làm cho quá 
trình đào tạo thực sự là quá trinh tự đào tạo. 
Học viên tự giác học tập dưới sự hướng dẫn 
của thầy bằng một nghệ thuật sư phạm đổi 
mới, nâng cao trình độ kiến thức hoàn thiện 
nhân cách và bản lĩnh chính trị của mình, 
xứng đáng là người tiên phong trong việc tăng 
cường vững chắc chính trị của Đảng trong 
quân đội nhân dân Việt Nam. C 
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XÍ MGHIỆP LIÊM HỢP 
UẬM TẢI ĐƯỜNG SẮT 
KHI UỨC I 0A 
NHỮA€ MĂM ĐÔI MỚI 


NGUYÊN PHÁT °* 


Í nghiệp liên hợp vận tải đường sắt khu 

X vực Ï (gọi tắt là XNLHI) được thành lập 
từ ngày 1-4-1989. XNLHI là một trong 

3 xí nghiệp liên hợp vận tài khu vực của ngành 
đường sắt, được giao quản lý và khai thác một 
tài sản quốc gia có quy mô lớn gồm 6 tuyến 
đường chính với gần l 600 km chạy qua hơn 
630 cầu và 17 đoạn đường hầm từ ga Đồng Hới 
(Quảng Bình) trở ra với 38 đơn vị thành viên, 
162 ga trạm, và hơn 2 vạn CBCNV. Khối lượng 
vận tải hàng hóa, hành khách và doanh thu hăng 
năm, cũng như số lượng lao động của XNLHI 
luôn chiếm hơn 1/2 toàn ngành ; đồng thời nó 
cũng gánh chịu phần lớn những khó khăn của 
ngành. Cụ thể như : chất lượng công trình rất 
xấu ; trắc dọc tuyến đường đi qua nhiều vùng 
đồng lây, chiêm trũng lại do sử dụng lâu năm 
không được tu sửa cơ bản nên nền đường nhiều 
đoạn lún, phụt bùn, thiếu đá, tà vẹt vỡ và mục 
nát ; cầu xung yếu chiếm tỷ trọng cao, nguy cơ 
xảy ra tai nạn chạy tàu luôn thường trực ; số 
đoạn đường mà tàu phải chạy chậm tăng lên 
hàng năm. Thêm vào đó hệ thống thông tin 
đường dài, thông tin điều độ chạy tàu, thông tin 
chuyên dụng và hệ thống thiết bị đều đang sử 
dụng công nghệ cũ lạc hậu, chắp vá. Nhà ga, ke 
BA, kho, bãi hàng đã xuống câp nghiêm trọng. 
Đầu máy hơi nước còn chiếm phân lớn, một sỐ 
đầu máy TY5E, TY7E có công suất nhỏ, tốc độ 
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thấp, tiêu hao nhiên liệu lớn. Tài trọng thành xe 
của toa xe và tốc độ thiết kế thấp, 65% toa xe ổ 
trượt, không, quá 40% toa xe hàng có đủ hãm, số 
toa xe nợ cấp sửa chữa định kỳ còn nhiều. Hệ 
thống sửa chữa đầu máy toa xe chưa đáp ứng 
yêu cầu, thiết bị vừa cũ và lạc hậu, lại vừa không 
đồng bộ. Cơ sở vật chất kỹ thuật đã yếu kém, 
công tác tổ chức chạy tàu lại không tính đến 
hiệu quả kinh tế, tỷ lệ tàu đi - đến đúng giờ đạt 
rất thấp. Thời gian một lần tác nghiệp tăng, kỳ 
hạn chuyên chở hàng hóa và thời gian quay 
vòng toa xe kéo dài.... do đó năng suất ngày 
xe thấp, chất lượng phục vụ hành khách, chủ 
hàng kém. Cơ chế chính sách đối với người lao 
động còn nhiều vướng mắc, đời sống CBCNV 
rất khó khăn... 

Bước vào thời kỳ đối mới, toàn ngành còn bỡ 
ngỡ trước cơ chế thị trường, cạnh tranh khách và 
hàng với các phương tiện vận tải khác ngày càng 
quyết liệt, Đảng ủy và Tổng giám đốc XNLHI 
cùng với lãnh đạo Liên hiệp đường sắt Việt Nam 
trăn trở, suy tính để tìm lối ra cho bài toán cực 
kỳ khó khăn : làm thế nào để trong điều kiện 
không thể có ngay tài chính khắc phục những 
yếu kém về hạ tầng cơ sở mà vẫn tổ chức tốt 
công tác chạy tàu, khắc phục nhanh những yêu 
kém trong phục vụ, giảm số lượng và tăng chất 
lượng lao động, nhưng vẫn đâm bảo đủ việc 
làm, ôn định đời sống cho CBCNV. Với bản 
chất giai cấp công nhân và truyền thống cách 
mạng kiên cường, CBCNV của XNLHI đã xác 
định : muốn phát huy được sức mạnh của hơn 2 
vạn con người đê vượt qua khó khăn, thử thách, 
thì điều trước tiên là phải có cơ chế phù hợp, 
phát động được tinh thần làm chủ cụ thể của mỗi 
cá nhân trên mỗi công đoạn của vận tải đường 
sắt. XNLHI còn là một doanh nghiệp nhà nước 
có đặc thù riêng, không chỉ khai thác đường sắt 
và thiết bị nhằm mục đích kinh doanh thuần túy 


* Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Xí nghiệp liên hợp 
vận tải đường sắt khu vực Ï 
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mà còn phải đề cao tính chất phục vụ và đảm 
bảo quốc phòng và an ninh quốc gia (!). 

Tuy sản phẩm chụng của toàn ngành tập 
trung ở khâu vận tải, nhưng nó lại gồm nhiều 
công đoạn phức tạp, năm rải rác cách xa nhau... 
nên vận tải đưởng sắt đòi hỏi phải có sự phối hợp 
và tổ chức rất chặt chẽ để bảo đảm an toàn chạy 
tàu. Một sơ xuất nhỏ cũng có thể gây hậu quả 
lớn. Không những thế, đường sắt hoạt động 
trong một không gian mớ, các tuyến đường đi 
qua nhiều địa hình phức tạp, xung yếu, nhiều 
khu dân cư, nên việc bảo đảm an toàn chạy tàu 
còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội và phụ 
thuộc nhiều vào các hành vi ứng xử của công 
chúng nơi tàu chạy qua. 


Trước thực tế ấy, lãnh đạo XNLHI đã đề ra. 
nhiều chủ trương quan trọng, như : tô chức lại 


sản xuất ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm ; tăng 
cường sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị, 
đặc biệt là ưu tiên cho đầu máy toa xe. Xây dựng 
nhà ga, đoàn tàu, các cung cầu đường, thông tin 
tín hiệu, đội trạm “chính quy - văn hóa - an 
toàn”. Từng bước xây dựng các nhà ga nằm trên 
địa bàn các thành phố, thị xã, thị trấn thành các 
trung tâm văn hóa, dịch vụ, thương mại. Mở 
rộng các loại hình sản xuất kinh doanh vận tải và 
quan hệ hợp tác quốc tế. Áp dụng cơ chế khoán 
sản phẩm - công đoạn. Đôi mới công tác giao kế 
hoạch và quản lý, điều hành sản xuất và phân 
phối theo nguyên tắc : không để một tổ chức, 

một cá nhân nào có quyền mà không chịu trách 
nhiệm, hưởng quyền lợi mà không làm nghĩa 
vụ ; không để một nhà ga, một đoàn tàu, một đầu 
máy, toa xe, một mét cầu, thanh ray nào không 
có người làm chủ cụ thể... 

Mặc dầu tư duy mới thắng tư duy cũ là cả 
một quá trình đấu tranh bên bỉ, kiên trì, thậm chí 
chấp nhận có mất mát hy sinh về lợi ích cá nhân 
hay tập thể ở đâu đó, nhưng kết quả cuối cùng đã 
chứng minh con đường đổi mới vừa qua của 
ngành đường sắt nói chung và của XNLHI nói 
riêng là đúng đắn. Kết quả cụ thể như sau : 

I - Các chi tiêu cơ bản, như sản lượng vận tải 
(tắn km tính đổi), doanh thu từ năm 1989 đến 
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nay XNLHI luôn đạt khá, năm sau cao hơn: năm 
trước. Năm 2000 sản lượng vận tải tăng gấp hơn 
1,5 lần so với năm 1990, mặc dù chỉ tiêu này 
phụ thuộc nhiều vào nhu cầu luân chuyển hàng 
hóa của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Mức tăng 
nhanh nhất là doanh thu, năm 2000 đạt 729 tỉ 
đồng so với 88,7 tỉ năm 1990 (xem biểu đồ). 


8®. Doanh tụ, t đồng 


Biểu đồ : Kết quả sản xuất kinh doanh và thu 
nhập cá nhân của XNLHI] 

XNLHI góp phần xứng đáng vào việc rút 
ngắn hành trình chạy tàu khách Thống Nhất từ 
58h xuống 32h (từ 19-5-1999) tiến tới sẽ còn 
30h, tàu hàng Bắc - Nam xuống 52h. Trong 
phạm vi của XNLHI, nhiều tuyến đường từ 
chỗ chạy tốc độ dưới 30km/h nay hầu hết đã 
được nâng lên 60 - 70km/h. Tàu khách tuyến 
Hà Nội - Vinh giảm từ 9 - 10h xuống còn 6h30”, 
Hà Nội - Hải Phòng từ 4 - 5h nay còn 1h50)... 

Đặc biệt là từ đầu năm 1996, XNLHI đã 
tham gia chạy tàu khách, tàu hàng liên vận quốc 
tế Hà Nội - Bắc Kinh và Hà Nội - Côn Minh 
(Trung Quốc). Trong thời gian ngắn sản lượng 
liên vận quốc tế tăng rất nhanh, từ 47,5 ngàn tần 
km tính đổi (năm 1996) lên 613,5 ngàn tân km 
(năm 2000). Riêng 6 tháng đầu năm 2001 đã đạt 
315,2 ngàn tấn km. Liên vận quốc tế đang mở ra 
hướng phát triển đầy khả quan cho toàn ngành ' 
đường sắt. 

2 - Đổi mới căn bản hệ thống đầu máy, toa 
xe, loại bỏ hoàn toàn các đầu máy chạy bằng hơi 


(1) Có tuyến XNLHI phải rải người bảo quản, bảo trì, nhưng 
khai thác rất ít, như Kép - Lưu Xá, Hà Nội - Thái Nguyên 
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nước. Số đầu máy có công suất lớn, hiện đại 
được tăng cường góp phân cải thiện đáng kể 
năng lực vận tải chung của toàn ngành. Các cơ 
sở sửa chữa được xây dựng mới, cải tạo, nâng 
cấp, áp dụng công nghệ mới và công nghệ sạch 
đủ sức sửa chữa các đầu máy nhập từ Tiệp, Bỉ và 
Trung Quốc... Mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm 
máy mốc thiết bị, dụng cụ sản xuất, phát huy 
sáng kiến, cải tiến quy trình công nghệ và sản 
xuất phụ tùng, toa xe. Hiện nay, toa xe thế hệ H 
đã được đưa vào sử dụng để thay thế dần các loại 
toa xe cũ kém chất lượng. Tỷ trọng toa xe ổ bi 
chiếm 90% đối với toa khách, 60% đối với toa 
hàng (trước khi đổi mới là 55% và 40%). Nhiều 
toa xe chất lượng tốt, tiện nghi, có máy điều hòa 
không khí, hệ thống phụ tải điện 220V, phục vụ 
các suất ăn tươi chế biến sẵn... nhiều toa xe 
chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa đặc 
chúng, hàng siêu trường, siêu trọng được đưa 
vào vận hành. Hiện nay, 100% số toa xe có đủ 
hãm, trong đó 90% đạt chất lượng cao. 

3 - Đổi mới công nghệ duy tu sửa chữa đường 
sắt. Có đầu máy và toa xe tốt mà đường xấu, thì 
không | thể tăng tốc độ và bảo đảm an toàn chạy 
tàu. Nếu trước đổi mới công đoạn này thực hiện 
chủ yếu bằng công cụ cầm tay, thô sơ, năng suất 
và chất lượng thấp, thì nay các xí nghiệp thuộc 
XNLHI đều đã đưa cơ giới vào duy tu, sửa chữa 
như : sàng đá, dồn ray, kích nâng mặt đường bôi 
trơn chống mòn... Nhờ đó, tốc độ tàu trên các 
tuyến đã được nâng lên đáng kê. Việc đưa vào sử 
dụng máy kiểm tra kỹ thuật cầu đường, thành 
lập đội chuyên duy tu sửa chữa cầu với các trang 
bị mây móc gọn nhẹ, tính cơ động cao đã nâng 
cao độ chính xác, phát hiện và khắc phục nhanh 
các sự cố bảo đảm an toàn chạy tàu. 

4 - Hệ thống thông tin, tín hiệu đã được đôi 
mới và nâng cấp đồng bộ, đưa công nghệ hiện 
đại vào công việc thông tin và quản lý. Tất cả 
các ga đã đưa vào sử dụng tổng đài điện tử số, 
lập đường truyền PAX trên mạng thông tin 
đường sắt và thông tin giữa đoàn tàu với mặt đất. 
Hoàn thành xây dựng tín hiệu bán tự động từ 
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Hà Nội đến Đồng Hới, hệ thống đóng đường tự 
động, bảo đảm an toàn chạy tàu và tăng năng lực 
thông qua tất cả các tuyến đường. Đến nay, máy 
vi tính đã được trang bị khá đầy đủ cho các bộ 
phận để quản lý lao động, tiền lương, hồ sơ kỹ 
thuật, thống kê sản lượng vận tải, quản lý tài 
chính vật tư, bán vé, kiểm đếm toa xe, điều hành 
vận tải... Gần đây, hệ thống đặt chỗ, bán vé tự 
động đã được đưa vào sử dụng cho tuyến đường 
sắt Thống Nhất. 

Những kết quả bước đầu dù còn rất khiêm tốn 
so với trình độ vận tải đường sắt của thế giới và 
các nước trong khu vực, nhưng so với trước khi 
đôi mới là sự cố gắng lớn, đáng khích lệ và đã 
tạo được một nền móng rất căn bản để ngành và 
XNLHI cùng với cả nước bước vào thời kỳ đấy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Mục tiêu phần đấu cho giai đoạn 2001 - 2005 
của XNLHI là tiếp tục nâng cao vị thế của 
ngành đường sắt trên thị trường bằng nhiều giải 
pháp hữu hiệu, như giảm thời gian quay vòng 
toa xe ; cơ giới hóa công đoạn xếp dỡ ; xây dựng 
biểu đồ chạy tàu hàng ; phát triển các phương 
thức vận tải hàng từ kho đến kho và hành khách 
từ nhà đến nhà ; hiện đại hóa các trang thiết bị 
trên tàu và dưới ga, biến ga trở thành trung tâm 
văn hóa, du lịch, thương mại ; đa dạng hóa sản 
phẩm vận tải và dịch vụ, sử dụng tối đa lợi thế 
so sánh của đường sắt để mở rộng thị phần... 

Nhìn lại chặng đường đổi mới, chúng tôi thấy 
có thể rút ra mấy vấn đề cốt yếu như sau : 

Một là, trong cơ chế thị trường toàn ngành 
đường sắt đã tạo được bước ngoặt về tư duy, 
nhận thức đặc biệt là thống nhất quan điểm coi 
“hành khách và chủ hàng là ân nhân” Hành 
khách và chủ hàng đến với đường sắt đều được 
coi là có đóng góp xây dựng ngành phát triển, là 
ân nhân của ngành, do đó ngành đường sắt cũng 
phải có bôn phận và lương tâm phục vụ thật tốt. 
Phong trào xây dựng nhà ga, khu ga và đoàn tàu 
chính quy - văn hóa - an toàn được CBCNV ủng 
hộ. Nhiều nhà ga đã có bài trí hài hòa, thoáng 
mát, sạch sẽ như một công viên nhỏ. Với quan 
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điểm ấy, XNLHI đã chủ động tiếp thị, quảng 
cáo, tích cực cạnh tranh với các phương tiện glao 
thông, vận tải khác, từng bước mở rộng thị phần 
vận tải. Từ nhận thức rõ đặc thù của đường sắt là 
vận tải theo tuyến, phần lớn chỉ phục vụ từ ga 
đến ga, nhưng nhu cầu của chủ hàng lại thường 
muốn làm dịch vụ vận tải cả gói, XNLHI đã tìm 
cách vươn ra làm dịch vụ vận tải đa phương tiện, 
nhất là ở hai đầu tuyến đường sắt, cỗ gắng vươn 
ra vận tải từ kho đến kho tạo điều kiện thuận lợi 
cho chủ hàng. Ngoài ra, XNLHI còn vận trù 
chính xác để tổ chức tốt các đợt vận tải cao 
điểm, như các ngày lễ lớn, tết, du lịch hè, học 
sinh đi thi..., xây dựng chính sách giảm giá cước 
vận tải hợp lý cho các đối tượng làm cho hành 
khách cảm thấy thuận lợi, thoải mái khi lựa chọn 
đi tàu. | 

Hai là, coi toàn ngành đường sắt là “một đại 
gia đình” Điều đó xuất phát từ đặc thù của 
ngành đường sắt, mặc dù có nhiều khâu, công 
đoạn rất khác nhau, nhưng sản phẩm chung là 
kết quả vận tải. Một công nhân bẻ ghi hay gác 
chắn đường ngang để sơ suất, một thợ lái tàu bỏ 
qua một khâu nhỏ của quy trình là có thể gây 
hậu quả khôn lường về an toàn chạy tàu. Do đó, 
khái niệm đại gia đình ở đây là sự thê hiện một 
kỷ luật nghiêm minh và một sự gắn bó mật thiết 
giữa các gia đình nhỏ và giữa các thành viên 
trong đại gia đình Ấy. Nó thể hiện một phương 
thức lao động có tính phối hợp tập thể cao và 
tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy tắc ở 
mọi khâu, mọi công đoạn. Không thể một khâu 
hay một bộ phận nào đó chạy theo doanh thu mà 
không có phối hợp ăn khớp với các khâu còn lại. 
Với đặc thù sản xuất ấy, cơ chế khoán sản 
phâm - công đoạn đã ra đời và đem lại tác dụng 
tốt, làm cho mọi CBCNV thấy được lợi ích thiết 
thân của việc nõ lực nâng cao hiệu quả công tác. 
Song, mọi sản phẩm - công đoạn lại năm trong 
một chỉnh thể thống nhất và được thể hiện bằng 
một thước đo chung là an toàn chạy tàu. Mỗi km 
chạy tàu an toàn, mỗi đồng doanh thu là sản 
phẩm của tất cả các công đoạn, các bộ phận... 
Do đó, toàn ngành đường phải là một gia đình, 
toàn ngành cùng làm vận tải, toàn ngành hỗ trợ 
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cho cơ sở hạ tầng. XNLHI đã tìm ra phương 
thức chi huy cho phù hợp với tính đặc thù, vừa 
đảm bảo thống nhất từ trên xuống dưới, vừa phát 
huy được tính năng động sáng tạo của cơ sở. 
Văn bản 1027 của XNLHI là một cách quản lý 
mới, quy định tất cả các kiến nghị, yêu cầu từ 
dưới lên hay trên xuống thuộc bộ phận nào thì 
tổng giám đốc giao cho bộ phận đó tối đa trong 
5 ngày phải giải quyết. Nếu để quá hạn, tùy theo 
mức độ tác hại mà quy trách nhiệm, trừ điểm thi 
đua và trừ quï tiền lương tháng của bộ phận đó. 

Ba là, coi công tác xây dựng Đảng là động 
lực nội tại thúc đấy sản xuất phát triển. Thực 
chất của công tác xây dựng Đảng là xây dựng 
con người. Muốn có một đại gia đình đoàn kết, 
nhất trí trước hết phải giáo dục nhận thức tư 
tưởng, ý thức chấp hành kỷ luật lao động cho 
CBCNV. Và con đường tốt nhất là làm tốt công 
tác xây dựng Đảng. Trong những năm đổi mới, 
số đảng viên kết nạp mới của XNLHI tăng 
nhanh, nếu năm 1989 chỉ kết nạp được 44 đảng 
viên, thì năm 2000 đã kết nạp 274 đảng viên, 
riêng nhiệm kỳ 1996 - 2000 đã kết nạp 1323 
đảng viên. Đến nay, Đảng bộ XNLNI có 4 900 
đẳng viên (chiếm 24,3% CBCNV), sinh hoạt tại 
38 cơ sở đẳng. Mặc dù môi trường làm việc phân 
tán theo mạng đường sắt, có đảng viên sống 
cách xa nơi sinh hoạt chỉ bộ hàng trăm km, 
nhưng chi bộ nào cũng sinh hoạt đều từ ngày I 
đến 10 hàng tháng, nội dung sinh hoạt gắn với 
việc thực hiện mục tiêu : “An toàn, tăng trưởng, 
chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm” phù hợp với 
đặc điểm của từng tô đảng, từng chỉ bộ. 

Nhiệm kỳ 1996 - 2000 đã có 97,5% đảng 
viên và 88,3% CBCNV ngoài Đảng được học 
tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, 100% 
cán bộ chủ chốt, 99,8% đảng viên được tiến 
hành tự phê bình và phê bình theo tinh thần của 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII 

Vai trò động lực nội tại của công tác xây 
dựng Đảng còn thể hiện ở chỗ tất cả các đảng 
viên và tổ chức đảng luôn bám sát các chỉ thị, 
nghị quyết của cấp trên để tìm biện pháp thực 
hiện cho thích hợp và đạt hiệu quả cao nhất. 
Làm tốt công tác xây dựng Đảng còn tạo được 


Thực tiền - Hinh nghiệm 


nên nếp sinh hoạt dân chủ thông qua việc chấp 
hành nghiêm chỉnh các quy chế, nội quy ngành 
và đơn vị đã được thông qua tại đại hội CBCNV. 
Điều quan trọng hơn nữa phải kể đến là thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã BÓP phân tăng 
cường khối đoàn kết, nhất trí, giảm hẳn những 
bất đồng và đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Nhờ 
cầu nối này, nên cấp trên thường xuyên sâu sát 
cơ sở để có chủ trương đúng đắn, kịp thời ; cấp 
dưới và người lao động có môi trường tốt để phát 
hụy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
xuất. Trong những năm đổi mới, toàn XNLHI 
đã có trên 4 313 sáng kiến, làm lợi 11 tỉ 614 triệu 
đồng, hàng trăm đề tài nghiên cứu đã được kịp 
thời ứng dụng cho sản xuất và quản lý, 83 lượt 
CBCNYV đạt danh hiệu Lao động sáng tạo. 
Toàn ngành đường. sắt và XNLHI đã cụ thể 
hóa nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
sinh hoạt Đảng bằng cơ chế Đảng lãnh đạo, 
chuyên môn quản lý, CBCNV làm chủ. Những 
vấn đề lớn đều được bàn bạc kỹ lưỡng trước khi 
ra quyết định. Khi đã có Nghị quyết thì mọi 
người phải quyết tâm thực hiện với tinh thần 
trách nhiệm cao nhất. Nghị quyết của Đảng, kế 
hoạch sản xuất kinh doanh của chuyên môn và 
hoạt động của các đoàn thể phải xuất phát từ 
mục tiêu sản xuất, vận tải và mang lại lợi ích 
hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Thực 
tế cho thấy, cách làm đó đã thực sự tạo được 
động lực thúc đây người lao động nêu cao tỉnh 
thần trách nhiệm cá nhân, chủ động, sáng tạo và 
ý thức yêu ngành, yêu nghề, đoàn kết, gắn bó 
với đơn vị, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 
Bốn là, phải thực sự quan tâm đến đời sống 
vật chất và tỉnh thần của người lao động. Só với 
trước khi đổi mới, thu nhập và đời sống 
của CBCNV thuộc XNLHI đã được cải thiện 
một cách căn bản. Lương bình quân tháng 
toàn XNLHI năm 1989 chỉ có 53 500 đồng, 
năm 2000 đã đạt được 1 226 000 đồng, tăng sắp 
23 lần. Thực tế cho thấy ngoài không khí làm 
việc thoải mái, dân chủ, chan hòa tình người, thì 
thu nhập cũng là chất keo thu phục nhân tâm và 
gắn bó người lao động với ngành. XNLHI luôn 
quan tâm chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, 
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hợp pháp của người lao động, như bảo đâm việc 
làm, mở rộng các dịch vụ ngoài sẵn xuất chính, 
tuần làm việc 40h, đầu tư xây dựng các công 
trình điện, nước sạch, vệ sinh môi trường ở 
những nơi có khó khăn... Riêng năm 2000 
XNLHI đã xét trợ cấp trên 507 triệu đồng cho 
7 650 CBCNV gặp khó khăn, các gia đình chính 
sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh nghèo 
vượt khó... Tất cả những biện pháp thiết thực, 
hợp lòng người đã góp thêm sức lực cho XNLHI 
vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế, 
tồn tại để phẫn đấu đi lên trong thời gian tới. 

Trước hai thách thức lớn là cạnh tranh với 
các phương tiện vận tải khác trong nước và cạnh 
tranh quốc tế, hội nhập với mạng đường sắt 
trong khối ASEAN, ngành đường sắt nói chung 
và XNLHI nói riêng còn phải tiếp tục phần đấu 
nhiều hơn nữa. Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ : 
“Tiếp tục nâng cấp tuyến đường sắt Thống Nhất, 
tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - 
Lạng Sơn, bảo đảm an toàn chạy tàu”), 

Để tạo điều kiện cho ngành đường sắt thực 
hiện thành công mục tiêu chiến lược á Ấy, đề nghị 
Nhà nước quan tâm hơn nữa đến cơ sở hạ tầng. 
Các cơ quan chức năng phối hợp với ngành 
đường sắt xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng 
như hành lang an toàn đường sắt, hạn chế tối đa 
các đường dân sinh cắt ngang, đầu tư nâng cấp 
đi đôi với việc tăng cường các cầu vượt glao cắt 
lập thê với đường sắt, xây dựng rào chắn các khu 
dân cư, cắm nghiêm ngặt việc mở tùy tiện đường 
ngang... Luật đường sắt Việt Nam nếu sớm được 
Quốc hội thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý cho 
ngành khi xử lý các vi phạm ảnh hưởng tiêu cực 
đến an toàn chạy tàu. Do đặc thù của ngành, 
trước mắt cũng như lâu dài không thể tách quản 
lý hạ tầng khỏi sản xuất kinh doanh khai thác 
vận tải, vì đây là ngành kinh tế - kỹ thuật đòi hỏi 
kỷ luật cao, sự phối hợp thống nhất. Sắp tới nên 
trở lại mô hình Tổng cục đường sắt quản lý các 
xi nghiệp thành viên, hoặc mô hình tập đoàn 
đường sắt quản lý các công ty con. Œ 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001. tr 291 
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Ÿ họp thứ 8, Quốc hội 
K.* X (11-2000), đã 
ông qua Nghị quyết 


về đổi mới chương trình giáo 
dục phổ thông. Đây là một Nghị 
quyêt mang tính chiến lược đối 
với sự nghiệp giáo dục. Tại kỳ 
họp, nhiều đoàn đại biểu Quốc 
hội đều khẳng định tính cấp 
thiết của việc đôi mới chương 
trình giáo dục phổ thông, nhưn 
hoài nghi về tính khả thi của Đề 
ân do Chính phủ trình. Những 
kinh nghiệm trong các lần cải 
cách, thể nghiệm giáo dục đã 
Duộc Quốc hội phải thận trọng. 
Nhiều đại biểu cho rằng, 
bây giờ không phải là cải cách, 
mà là một cuộc cách mạng 
trong giáo dục và chúng ta sẵn 
sàng đầu tư để cuộc cách mạng 
đó thành công, thậm chí, nếu 
phải bội chị ngân sách, thị việc 
bội chỉ đó chỉ nên dùng cho 
giáo dục. 

Với mục tiêu lớn nhằm : 
nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng 
yêu câu phát triển nguôn nhân 
lực phục vụ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, phù hợp 
với thực tiễn và truyên thống 
Việt Nam, tiếp cận trinh độ giáo 
dục phổ thông ở các nước phát 
triển trong khu vực và thẾ giới, 
Nghị quyết của Quốc hội yêu 
câu phải xây dựng hoàn chính 
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nội dung chương trình, phương 
pháp giáo dục, sách giáo khoa 
phô thông mới. Việc xây dựng 
mới này phải được- thực hiện 
đông bộ với nâng cấp và đổi 
mới trang thiết bị dạy học, tổ 
chức đánh giá, thi cử, chuẩn hóa 
trường sở, đào tạo, bôi dường 
giáo viên và công tác quản lý 
giáo dục. Để đáp ứng các yêu 
câu đổi mới chương trình giáo 
dục phố thông, Chính phú đã 
nêu 5 nguyên tắc : quán triệt 
mục tiêu giáo dục ; đảm bảo 
tính khoa học và sư phạm ; đảm 
bảo tính thống nhất ; đáp ứng 
yêu cầu phát triển ; đảm bảo 
tính khả thi. Quốc hội thống 
nhất các nguyên tắc này, đồng 
thời yêu câu phải xây dựng 
được một chương trình tối ưu 
đáp ứng mục tiêu giáo dục mà 
Luật Giáo dục đã quy định. 
Tính tối ưu ở đây bao gôm một 
chương trình chuẩn và một 
chuẩn kiến thức, nghĩa là kiến 
thức tối thiểu mà mọi học sinh ở 
các vùng kinh tẾ - xã hội khác 
nhau đều có thể đạt được. “Trên 
cơ sở chuẩn kiến thức để xác 
định việc áp dụng chương trình, 
biên soạn sách giáo khoa phù 
hợp, phải xác định nội dung 
nâng cao cho những học sinh có 
năng lực phát triển. 

Trong 5 nguyên tắc quan 
trọng này, nguyên tắc được lưu 
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ý nhất là tính khả thi của 
chương trình. Theo Nghị quyết, 
việc xây dựng chương trình, 
biên soạn sách giáo khoa, triên 
khai thí điểm... phải làm khẩn 
trương, để lần lượt triển khai đại 
trà bắt đầu ở lớp 1 và lớp 6 từ 
năm học 2002 - 2003, ở lớp IO 
từ năm học 2004 - 2005 ; đến 
năm học 2006 - 2007 tất cả các 
lớp cuối cấp đều thực hiện 
chương trình và sách giáo khoa 
mới, hoàn tất việc triển khai dạy 
và học theo chương trình và 
sách giáo khoa mới ở tất cả các 
cấp học, bậc học phô thông. 
Theo chương trình mới, các 
lớp 1, 2, 3 chỉ học 6 môn bắt 
buộc, lớp 4, 5 học 3 môn. Các 
bậc học này tuy vẫn phải bảo 
đảm yêu cầu giáo dục toàn diện 
nhưng tập trung chủ yếu vào các 
môn Tiếng Việt và Toán. 
Học sinh bậc trung học cơ SỞ sẽ 
học 10 môn, nhưng mỗi tuần có 
thêm 4 tiết học theo chủ đề tự 
chọn thuộc các môn : Toán, Tim, 
Ngữ văn, Âm nhạc, Ngoại ngữ, 
Mỹ thuật... Ngoài ra, còn thêm 
sách, tài liệu mới về sinh hoạt 
hướng nghiệp, hoạt động ngoài 
giờ, hướng dẫn thí nghiệm thực 
hành. Ở bậc trung học phô 
thông sẽ thực hiện chương trình 
phân ban mới, khoa học tự 
nhiên và khoa học xã hội - nhân 
văn, bắt đầu phân ban từ lớp 10. 
Sự chênh lệch giữa chương trình 
phân ban và cả hai ban đều học 
chung một chương trình thống 
nhất. Học sinh được học đủ 
13 môn, trong đó có 7 môn học 
chung. Chương trình còn 


* TS, Văn phòng Quốc hội 


Thư gửi Bộ biên cập 


chủ trương tăng thời lượng dạy 
học và hoạt động giáo dục ở 
trường phổ thông, trước hết là ở 
tiêu học ' và trung học cơ sở, tăng 
từ 33 tuần thực học lên 35 tuần 
và mong muôn đến năm 2010, 
số đông học sinh được học tập 
và sinh hoạt. 2 buổt/ngày ở nhà 
trường (kể cả trung học cơ Sở và 
trung học phổ thông). 

Đổi mới chương trình phải 
gắn liền với đổi mới sách giáo 
khoa. Từ những năm trước, 
ngành giáo dục - đào tạo đã xây 
dựng quy trình soạn thảo sách 
giáo khoa gồm ba bước, tập hợp 
một đội ngũ các nhà khoa học, 
nhà giáo có uy tín để tham gia 
biên soạn, thấm định chương 
trình và sách giáo khoa, nhưng 
kết quả vẫn đang gây ra nhiều ý 
kiến khác nhau, thậm chí trái 
ngược nhau, dù rằng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo đã nghiệm thu 
và quyết định đưa chương trình 
này vào giảng dạy. 

Thực hiện đôi mới chương 
trình sách giáo khoa và tăng 
thời lượng học sẽ được triển 
khai trong lúc cả nước còn thiếu 
gần 100 000 giáo viên, trong đó 
ở 31 tỉnh thuộc vùng khó khăn 
là 55 000 người. Tỷ lệ giáo 
viên chưa đạt chuẩn trình độ 
đào tạo còn cao, riêng ở tiểu học 
là gần 23%. Cả nước thiếu 
8 000 phòng học, nhiều nơi còn 
phải học ca ba. Chỉ có 3 tính 
đạt. 100% số trường có trang 
thiết bị dạy học đủ để thực 
hiện được trên 50% số gIỜ thực 
hành theo quy định. Để 
thực hiện dạy 2 buổi/ngày. và 
l lớp học/1 phòng cân phải có 
483 I16 phòng học. Vì thế, 
chúng ta phải xây dựng thêm số 
phòng mới, nhiều hơn tất cả 
tông số phòng học hiện có (cả 


các phòng học tạm cần phải xây 
dựng lại), là 249 526 phòng. 
Theo kế hoạch của ngành giáo 
dục - đào tạo, từ 2001 - 2005 chỉ 


_xây dựng được 59 148 phòng 


học mới để thanh toán lớp học 
3 ca và thanh toán phòng học 
tạm thời, 50 000 phòng học để 
1/2 số lớp tiểu học được học 
2 buổi/ngày và nâng cấp 50 000 
phòng. Còn hàng trăm ngàn 
phòng học phải xây mới thi 
đành để sau năm 2005. Về kinh 
phí, kế hoạch 5 năm ghi tổng số 
vốn đầu tư xây dựng CƠ bản của 
ngành là 15 450 tỉ đồng, trong 
đó trang bị cho đồ dùng dạy học 
là 1 011,5 tl đồng. Theo tính 
toán, số đầu tư này chưa thể đáp 
ứng được việc thực hiện trọn 
vẹn chương trình vào năm học 
200 - 2007. 

Nhìn thẳng vào thực tế nêu 
trên, chúng ta mới có thể xây 
dựng kế hoạch chuẩn bị điều 
kiện để thực hiện chương trình 
giáo dục phô thông một cách có 
hiệu quả. Chính phủ đã đề ra 
các biện pháp nhăm xây dựng 
đội ngũ giáo viên, cơ sở vật 
chất, tăng thời lượng dạy và 
học, chuẩn bị kinh phí, kế hoạch 
phối hợp của các ngành... 
Nhưng các giải pháp này vân 
mang tính vĩ mô và khi so với 
khối lượng công việc phải làm, 
chúng còn thiêu tính cụ thể. 
Theo chúng tôi, trong kế hoạch 
thực hiện Nghị quyết của Quốc 
hội, của ngành giáo dục - đào 
tạo những năm tới, cần thiết 
phải có thêm các biện pháp Sau : 

Một là : Qua tổng kết tình 
hình giáo dục từ 1980 đến nay 
(thời điểm tiến hành cải cách 
giáo dục), cần thống kê tất cả 
những nội dung giáo dục, 
phương pháp giáo dục bất cập, 
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lạc hậu để loại bỏ. Ví dụ, những 
nội dung bị coi là đại học hóa 
phô thông, những phương pháp 
bắt học sinh học vẹt, mâu chữ 
viết phản thấm mỹ và trái tự 
nhiên, chương trình quá tải SO 
với tâm lý lứa tuổi... Những 
thay đổi lớn phải trình Quốc hội 

xem xét, như thay đổi hình thức 
mẫu tự, nội dung dạy thêm 
trong nhà trường hoặc ngoài nhà 
trường... 

Hai là : Trình kế hoạch cụ 
thể khi đầu tư xây dựng cơ sở 
vật chất cho từng năm học : xây 
mới, nâng cấp bao nhiêu phòng 
học, trang bị đồ dùng dạy học 
gồm những loại Bì, kinh phí cụ 
thể bao nhiêu, để Ủy ban Văn 
hóa - giáo dục thanh thiếu niên 
và nhi đồng của Quốc hội xem 
XÉt, giám sát và kiến nghị phân 
bô ngân sách năm. 

Ba là : Xây dựng bộ sách 
giáo khoa thống. nhất theo môn 
học, từ lớp 1 đến lớp 12, bảo 
đảm tỉnh khoa học, hệ thông, có 
trình tự từ thấp đến cao, và tính 
chuyển tiếp của chương trình. 
Các bộ sách này nên xin ý kiến 
rộng rãi của các nhà khoa học, 
các nhà giáo, nhà văn, nhà báo... 
sau khi soạn thảo để chỉnh lý. 

Bốn là : Kế hoạch xây dựng 
đội ngũ giáo viên đủ, đồng bộ, 
có năng lực sư phạm, có đạo 
đức... cũng phải cụ thể. Thí dụ : 
đào tạo bao nhiêu, phân công 
công tác thế nào, ưu đãi đối với 
giáo viên vùng khó khăn ra sao, 
nâng cao và đào tạo lại theo 
hướng nào... 

Năm là : Chủ trương xã hội 
hóa giáo dục phải cụ thể về đối 
tượng, hình thức, mức độ tham 
gia, tránh chung chung như 
những năm qua. 
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ÂU chuyện được nêu 

lên tại một cuộc hội 

thảo về “phát triển 
kinh tế thủy sản”. 

_Ở vùng biên X., người ta 
thấy cái nguy cơ lớn là nguồn 
thủy sản ngày càng cạn kiệt 
nhưng các phương tiện đánh 
bắt lại gia tăng rất nhanh. Ví 
như trước cứ một cá thì có một 
thuyền thì nay một cá có hai, ba 
thuyền, mà thuyền lại lớn hơn. 
Thành ra có sự cạnh tranh gay 
gắt trong việc “bóc lột” biên. 

Một nhà khoa học bảo 
rằng, Ở nước nào cũng vậy, để 
bảo vệ nguồn thủy sản, người 
ta dùng nhiều biện pháp khác 
nhau. Thấp thì cấm đánh bắt 
vào mùa cá đẻ, cắm đánh bắt 
cá con. Cao hơn thì cắm khai 
thác một số loài có nguy cơ 
diệt chủng. Cao hơn nữa thì 
đóng cửa biên, cấm khai thác 
ở những khu vực nhất định 
trong một thời gian nhất định. 
Nhưng ở nước ta thì dễ dàng 
quá, tự do quá Ì 

Một ý kiến khác nói : 
Không phải vậy. Ta cũng đã 
có nhiều quy định để bảo vệ 
nguồn hải sản, như cấm dùng 
min đánh cá, không cho dùng 
lưới mắt quá dày,... 
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Một nhà quản lý phân 
trần : Đúng là có những quy 
định như vậy, nhưng ở nhiều 
nơi dân không theo. Ta bảo 
làm mắt lưới thưa ra để chỉ bắt 
cá lớn, đồng bào lại cứ làm 
dày vào để vơ vét bằng hết. Ta 
nói dân trí thấp quá, chỉ thấy 
cái lợi gần mà không biết cái 
hại xa. Dân đáp lại, chúng tôi 
biết cả đấy, cứ cào quét thế 
này thì có ngày biển kiệt, chết 
thăng cẵng. Dầu sao, đó vẫn là 
cái chết xa, chết lâu. Còn bây 
giờ, không cào quét không thể 
sống được, đấy là cái chết gần, 
chết mau ! 

Lập luận này cũng được 
nghe thấy ở khu vực rừng. 
Theo lối du canh, để làm 
nương rẫy, đồng bào thường 
đốt phá hết cánh rừng này đến 
cảnh rừng khác. Cây to cây 
nhỏ đều chặt sạch. Rừng trồng 
không đủ bù đắp rừng bị phá. 
Nói phải trái với nhau, đồng 
bào cũng nhận ra. Minh phá 
rừng, rừng hết rồi mình cũng 
chết, nhưng còn lâu mới chết. 


Còn không đốt phá rừng để 


làm nương rây thì cái bụng 
đói, đói thì chết ngay. 

Lẽ thường, giữa cái sống 
và cái chết, ai dại gì đi chọn 
cái chết. Giữa cái chết mau và 
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cái chết lâu, ai dại gì đi chọn 
cái chết mau. Nhưng đối với 
cán bộ lãnh đạo và quản lý, 
vấn đề không phải ở chỗ đó. 
Vấn đề là tìm ra giải pháp để 
bà con không chết lâu mà 
cũng không chết mau. Quan 
niệm về nghề biển và nghề 
rừng phải được thay đổi. Nghề 
biên không chỉ có việc đánh 
bắt. Nghề rừng cũng không 
chỉ có việc khai thác. Nghề 
biển phải được hiểu một cách 
toàn diện hơn, bao gồm cả 
đánh bắt và nuôi trồng, khai 
thác và chế biến... Trong khai 
thác cũng phải phân biệt vùng 
gần bờ và vùng xa bờ. Nếu 
một bộ phận ngư dân được 
chuyển từ nghề đánh bắt sang 
nghề nuôi trồng và chế biến, 
từ đánh bắt trong lộng sang 
đánh bắt ngoài khơi: thì cái áp 
lực đối với cuộc sống người 
dân và vùng gần bờ sẽ giảm đi 
rất nhiều. Nghề rừng cũng 
phải được hiêu là bao gồm cả 
việc trông rừng, giữ rừng và 
bồi dưỡng vốn rừng. Nếu giữ 
rừng và trồng rừng, làm ruộng 
nước và làm vườn rừng mà lại 
được no hơn đốt rừng làm rẫy 
thì người ta sẽ không đốt 
rừng nữa. 

Nhận thức đúng thi sẽ có 
chủ trương đúng. Chủ trương 
đúng sẽ có chính sách đúng. 
Mà chính sách đúng thì lo gì 
dân không theo. Chẳng phải là 
đã có ngày càng nhiều những 
mô hình tốt trong nghề rừng 
và nghề biển đó sao ! Œ 
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MIỮNG CHUYỂN ĐỘNG MỚI 
TDONG DIONG TDÀO CỘNG đẲN CÔNG NHÂN QUỐC TỶ 


trào cộng sản, công nhân quốc tế đã trải 

qua những bước vận động thăng trầm, 
phức tạp nhất trong lịch sử phát triển của mình. Với 
biến cố chính trị dữ dội do sự sụp đổ của chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô, phong trào 
cộng sản, công nhân quốc tế (PTCSCNGT) rơi vào 
khủng hoảng, CNXH tạm thời lâm vào thoái trào. 
Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực vượt bậc của các 
đảng cộng sản và công nhân trên thế giới trong 
suốt mười năm qua, phong trào đã từng bước hồi 
phục cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và ngày 
càng có những chuyển động tích cực, chứng tỏ sức 
sống mãnh liệt của một phong trào hiện thực được 
nuôi dưỡng không chỉ bằng lý tưởng: - niềm tin 
khoa học mà còn bằng cả một cơ sở nền tảng 
xã hội - giai cấp sâu rộng. Xét trên mọi góc độ, 
PTCSCNOT vẫn là một lực lượng chính trị có ý 
nghĩa quyết định xu thế phát triển của thời đại ngày 
nay - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH, được mở 
đầu băng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. 

Hiện nay, số lượng đảng viên của các đảng 
cộng sản, công nhân trên thế giới là 75 triệu người. 
Trong đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc có 64 triệu, 
Đảng Lao động Triều Tiên : 4 triệu, Đảng Cộng sản 
Việt Nam : 2,4 triệu, Đảng Cộng sản Ấn Độ và 
Đảng Cộng sản Ấn Độ (M) : 1 triệu, Đảng Cộng 
sản Cu-ba : 822 nghìn, Đảng Cộng sản Liên bang 
Nga : 548 nghìn, Đảng Cộng sản Nhật Bản : 380 
nghìn, Đảng Cộng sản Pháp : 200 nghìn, Đảng 
Cộng sản I-ta-li-a : 150 nghìn, Đảng Cộng sản 
Bồ Đào Nha : 140 nghìn, Đảng Nhân dân cách 
mạng Lào : 100 nghìn v.v. 

Nhìn tổng quát, cho đến nay, các đáng cộng 
sản cầm quyền đã vượt qua được những thử thách 
khắc nghiệt nhất bắt nguồn từ sự đổ vỡ của hệ 
thống XHCN thế giới, tiếp tục trụ vững và phát 
triển. Còn các đảng cộng sản chưa cầm quyền 
cũng đã có những điều chỉnh lớn về chiến lược, 


` 
Ơ thập niên “bản lề” giữa hai thế kỷ, phong 
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sách lược đấu tranh trong tình hình mới, hoạt động 
trong điều kiện đa nguyên đa đảng ; đấu tranh 
bằng nhiều hình thức hợp pháp, tập hợp lực 
lượng, cải thiện được vị trí, vai trò trong đời sống 
chính trị - xã hội, từng bước chuẩn bị tiền đề cho 
cách mạng XHCN. Sự lớn mạnh của các đảng 
cộng sản cầm quyền và sự phục hồi của các đảng 
cộng sản chưa cầm quyền đã mở ra triển vọng mới 
cho PTCSCNQT thế kỷ XXI. 

Tại các nước như Trung Quốc, Việt Nam, 
CHDCND Lào, Cu-ba,... dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản, công cuộc cải cách mở cửa, đổi 
mới, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội theo 
định hướng XHCN đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng. Ba lĩnh vực cơ bản được các nước này chú 
trọng tiến hành là : cải cách, đổi mới kinh tế ; đổi 
mới hệ thống chính trị và cải cách hành chính ; cải 
cách gắn với mở cửa, đổi mới chính sách đối ngoại. 
Do đó đã khắc phục được khủng hoảng, duy trì tình 
hình chính trị - xã hội ổn định, phát triển sản xuất, 
cải thiện đời sống nhân dân ; nâng cao được vị thế 
trên trường quốc tế, làm thất bại âm mưu chống 
phá bằng “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 
địch. Năm 2000, trong khi nên kinh tế thế giới bị 
chững lại thì kinh tế các nước XHCN tăng trưởng 
khá cao. GDP của Trung Quốc tăng 8%, Việt Nam : 
6,7%, Cu-ba : 5%. | 

Sự duy trì, củng cố và phát triển CNXH ở các 
nước XHƠN hiện nay là thành tựu quan trọng nổi 
bật của PTCSCNOT từ đầu thập niên 90 của 
thế kỷ XX đến nay. Thông qua cải cách, đổi mới, 
Các đảng cộng sản và nhân dân các nước XHƠN, 
bằng thực tiễn, đã khẳng định chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin là hệ tư tưởng tiến bộ nhất của loài người. 
Các nước XHCN đã và đang năng động tìm kiếm 
mô hình, con đường đi lên xây dựng CNXH 


* TS, khoa Chính trị học, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền 
** TS, Học viện Chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh 
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phù hợp với điều kiện cụ thể của từng quốc gia. Họ 
đã trở thành những chủ thể quan hệ quốc tế không 
thể không tính đến trong cán cân so sánh lực lượng 
của thế giới đương đại, đồng thời đã góp phần to 
lớn cùng nhân loại tiến bộ đấu tranh vì những mục 
tiêu cao cả mang tính thời đại. 

Nhiều năm qua, các đảng cộng sản cầm quyền 
đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn 
xây dựng và bảo vệ CNXH ở môi nước. Rút kinh 
nghiệm từ sự sụp đổ của một số nhà nước XHCN 
vả đảng cộng sản trong thời kỳ vừa qua, các đẳng 
cộng sản cầm quyền khẳng định kiên trì những 
nguyên tắc nền tảng của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, 
đổi mới và phát triển sáng tạo lý luận về con đường 
đi lên CNXH, tăng. CƯỜNG phát triển quan hệ giữa 
các đảng cầm quyền trên nhiều fĩnh vực : chính trị, 
tư tưởng, lý luận, kinh tế, an ninh - quốc phòng. 
Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, Đảng Nhân dân cách mạng Lào, 
Đảng Cộng sản Cu-ba thường xuyên gặp gỡ cấp 
cao song phương để trao đổi kinh nghiệm lý luận 
và thực tiên xây dựng CNXH cũng như bày tỏ quan 
điểm về nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm v.v. 
Sự lớn mạnh của các đẳng cộng sản cầm quyền 
trở thành nhân tố hết sức quan trọng đối với tiến 
trình lịch sử của CNXH ở mỗi nước và trên thế giới, 
là nguồn cổ vũ lớn lao đối với PTCSCNQT, đấu 
tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội. 

Các đoàn đại biểu đảng cộng sản, công nhân 
nhiều nước dự Đại hội IX của Đảng Cộng sản 
Việt Nam vừa qua đã đánh giá rất cao những thành 
tựu của cách mạng Việt Nam nói chung và ý nghĩa 
quốc tế của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Trưởng 
đoan đại biểu Đảng Cộng sản U- -Crai-na, Mác-tư- 
nhi-úc cho rằng, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản 
Việt Nam chứng minh tính chất tiến bộ của sự phát 
triền theo con đường XHCN, củng cố niềm tin vào 
CNXH. Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Séc 
và Mô-ra-va Clác-pho khăng định : “Di sản của 
đồng chí Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ cổ vũ toàn 
bộ phong trào của chúng ta, tác động đến phong 
trào cộng sản công nhân rất lớn”. Trưởng đoàn đại 
biểu Đảng Cộng sản tái lập l-ta-li-a Mác-cô-côn- 
sơ-lô nhấn mạnh : “Nhân dân I-†a-li-a quan tâm sâu 
sắc công cuộc đổi mới của Việt Nam. Quan tâm 
theo dõi học hỏi, tin tưởng...”. Còn Trưởng đoàn đại 
biêu Đại hội dân tộc Phi tuyên bố : “Đảng Cộng sản 
Việt Nam vững mạnh là tài sản của toàn thế giới” v.v. 

Cùng với những thành tựu của các đảng cộng 
sản cầm quyền, phong trào cộng sản, công nhân ở 
các khu vực khác nhau trên thế giới đã có những 
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bước củng cố quan trọng. Tại khu vực Liên Xô (củ) 
và Đông Âu, vốn là nơi phong trào chịu tổn thất 
nặng nề nhất sau những sự biến chính trị cuối thập 
niên 80, đầu 90, các đảng cộng sản đã nhanh 
chóng hồi phục, đổi mới hoạt động, củng CỐ CƠ SỞ 
xã hội, lấy lại uy tín trong xã hội. Tại các cuộc bầu 
cử Quốc hội và hội đồng. địa phương, nhiều đảng 
đã giành thắng lợi lớn, trở thành lực lượng đối lập 
tích cực mạnh nhất như Đảng Cộng sản Liên bang 
Nga, Đảng Cộng sản U-crai-na, Đảng Cộng sản 
Séc và Mô- -ra-va, Liên minh Dân chủ cánh tả (SLD) 
Ba Lan, một số đảng Ở vùng Trung Á, thậm chí có 
đảng giành được quyền đứng ra thành lập chính 
phủ như Đảng Cộng sản Môn-đô-va (sau thắng lợi 
tại cuộc bầu cử Quốc hội và tổng thống 
năm 2000)... 

Là một đảng lớn nhất ở khu vực Liên Xô (cũ) và 
Đông Âu, Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) 
hiện có tổ chức đảng tại 88 chủ thể của nước Nga, 
bao gồm 17 316 chỉ bộ và cho tới nay đã tiến hành 
7 kỳ đại hội với nhiều tiến bộ rõ rệt về mọi mặt. Ba 
năm qua, mỗi năm KPRF kết nạp được 20 nghìn 
đảng viên mới, trong đó trên một nửa là thanh niên, 


chủ yếu là sinh viên. Tại cuộc bầu cử Quốc hội 


năm 1999, KPRF vẫn giành được 142/450 ghế. 
Trong các cơ quan lập pháp ở các chủ thể của 
nước Nga, KPRF có 1240 đại biểu là đẳng viên và 
đồng minh của KPRF trong Liên minh dân tộc - yêu 
nước. Tháng 12 - 2000, Đại hội VII của KPRF đã 
thông qua văn kiện mang tính cương lĩnh : “Những 
nhiệm vụ của KPRF trong ba năm tới”, Cương ĩĨnh 
khẳng định mục tiêu chiến lược của Đảng vẫn là 
chính quyền nhân dân chân chính và chủ nghĩa xã 
hội. Báo cáo chính trị của UBTƯ tại Đại hội khẳng 
định lại : “Vai trò đối lập cực kỳ trọng đại và không 
khoan nhượng đối với đường lối tư bản hóa đầy 
tính tàn phá” diễn ra ở nước Nga. 

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng bên cạnh những 
bước củng cố và phát triển rất khích lệ, các đảng 
cộng sản và công nhân ở khu vực Liên Xô (cũ) và 
Đông Âu vẫn còn đứng trước không ít khó khăn, 
hạn chế. Đường lối, cương lĩnh của nhiều đẳng còi 
chậm đổi mới, chưa chuyển kịp so với yêu cầu của 
thời kỳ không còn năm chính quyền. Cơ sở xã hội 
của một số đảng bị thu hẹp đáng kể, chủ yếu là 
trong lớp người cao tuổi, cựu chiến binh, người về 
hưu ; trong giới trẻ còn hạn chế. Tổ chức cơ sở 
đẳng chỉ có ở địa bàn cư trú, trong khi tại các khu 
Vực sản xuất, xí nghiệp, nhà máy lại chưa xác lập 
được. Vấn đề đoàn kết, hợp tác, phối hợp hoạt 
động giữa các đảng còn nhiều bất cập, thậm chí 
còn tình trạng bất đồng, phê phán lẫn nhau, 
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tranh giành ảnh hưởng với nhau, làm giảm sức 
mạnh chung của các lực lượng cộng sản và cánh 
tả. Trong khỉ đó, các lực lượng cầm quyền cánh 
hữu, các lực lượng thủ địch lại thường xuyên can 
thiệp, gây sức ép, chống phá bằng nhiều biện pháp 
tỉnh vi, xảo quyệt. 

Tại khu vực các nước tư bản phát triển, sau 
những biến động, phân hóa và phân liệt đầu những 
năm 90, phong trào cộng sản, công nhân đã bước 
vảo giai đoạn phục hồi rõ nét. Trong hoàn cảnh 
còn nhiều khó khăn, lại thường xuyên bị các thế lực 
phần động công kích gay gắt, nhiều đảng cộng sản 
và công nhân tại khu vực nảy vẫn kiên trì chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, lý tưởng cộng sản, điều chỉnh đường 
lối chiến lược, sách lược đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ lợi ích 
chính đáng của các tầng lớp lao động. 

Đi đầu theo hướng nêu trên phải kể đến 
những cố gắng của các Đảng Cộng sản Hy Lạp, 
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Síp, Hà Lan, 
Đan Mạch, Phần Lan, Lúc-xăm-bua, Pháp, Đảng 
Cộng sản tái lập I-ta-li-a, Đảng Cộng sản cánh tả 
Thụy Điển v.v. Trong hoạt động của các đẳng này, 
về đối nội, điều chỉnh quan trọng nhất mà họ thực 
hiện là tập trung chống chính sách kinh tế - xã hội 
theo chủ nghĩa tự do mới, chống đại tư bản độc 
quyền, vạch trần các thủ đoạn bóc lột tinh vi của 
CNTB trong điều kiện cách mạng khoa học - công 
nghệ hiện đại và toàn cầu hóa. Nhằm tập hợp Các 
lực lượng xã hội rộng rãi, các đảng cộng sản và 
công nhân Tây, Bắc Âu chú trọng mục tiêu đấu 
tranh vì dân sinh, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã 
hội. Nhờ vậy, ảnh hưởng và uy tín chính trị của 
nhiều đảng trong xã hội mấy năm gần đây có xu 
hướng được củng cố, nâng cao. Trên lĩnh vực đối 
ngoại, hiện nay tuyệt đại đa số các đảng ở đây đều 
nhấn mạnh ưu tiên cho cuộc đấu tranh chống 
Cường quyền đế quốc trong sinh hoạt quốc tế. Họ 
phản đối nền ngoại giao “dân chủ, nhân quyền” mà 
Mỹ và phương Tây sử dụng nhằm ấp đặt và can 
thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ 
quyền. Trước việc NATO mở rộng sang phía Đông, 
phát động chiến tranh chống Nam Tư, thông qua 
chiến lược mới đầy tham vọng, các đảng cộng sản 
và công nhân ở Hy Lạp, SÍp, I-ta-li-a, Thụy Điển, 
Tây Ban Nha đã lên tiếng phản đối khá gay gắt. 

Tại Nhật Bản, Đảng Cộng sản hiện là lực lượng 
đối lập mạnh thứ hai sau Đảng xã hội - dân chủ. 
Đại hội XXI của Đảng năm 1997 đã vạch ra đường 
lối chiến lược thực tế hơn, chú trọng kết hợp 3 
nhiệm vụ là : điều chỉnh chính sách để mở rộng 
mặt trận, liên minh với tất cả các lực lượng chống 
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đại tư bản độc quyền phản động ; kiên trì chủ nghĩa 
cộng sản khoa học và tăng cường đấu tranh vì dân 
sinh, dân chủ. Do đó, tại các cuộc bầu cử các cấp 
tử 1997 đến 2001, Đảng đã giành được số CỬ tr 
ủng hộ ngày càng tăng. Hiện nay, Đảng Cộng sản 
Nhật Bản có 26 ghế. tại Quốc hội và 14 ghế tại 
Thượng viện, có quyền được đưa ra dự thảo luật. 
Đại hội XXII (11-2000) nhấn mạnh Đảng Cộng sản 
Nhật Bản là chính đáng của giai cấp công nhân và 
nhân dân Nhật Bản, phấn đấu tăng số đảng viên 
lên 500 nghìn trong những năm đầu thế kỷ XXI. 
Nét mới đáng chú ý trong PTCSCNOT thời gian 
gần đây là phong trào đã nỗ lực tìm ra được 
cơ chế tập hợp lực lượng, tăng cường đoàn kết, 
trao đổi kinh nghiệm, phối hợp hành động, góp 
phần nâng cao sức mạnh của phong trảo. 


-_ Theo hướng này, hàng loạt hội nghị của các đảng 


cộng sản và công nhân ở từng khu vực, từng châu 
lục đã được tổ chức và cùng với điều đó, quan hệ 
song phương giữa các đảng cộng sản được thúc 
đẩy. Các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận và thực tiễn 
được nhiều đảng quan tâm. 

Ở khu vực châu Âu, các đẳng cộng sản và công 
nhân liên tiếp tổ chức các cuộc gặp gỡ, bày tỏ 
quan điểm về nhiều vấn đề quan trọng, thúc đẩy sự 
năng động hóa của phong trào cộng sản khu vực. 
Chẳng hạn, tháng 1-1999, tại Pa-ri đã diễn ra Cuộc 
gặp gỡ của 16 đảng cộng sản và cánh tả châu Âu. 
Tháng 4-1999, 21 đảng công nhân châu Âu tiến 
hành cuộc gặp gỡ ở Síp, lên tiếng phản đối cuộc 
chiến tranh của NATO chống Nam Tư. Tiếp đó, tỪ 
ngày 21 đến ngày 23-5-1999, tại A-ten (Hy Lạp), 
54 đảng cộng sản và tổ chức chính trị đã dự hội 
nghị quốc tế với chủ đề : “Cuộc khủng hoảng của 
CNTB, toàn cầu hóa và câu trả lời của phong 
trao công nhân. Hội nghị đánh giá cuộc khủng 
hoảng kinh tế tài chính ở khu vực Đông - Nam Â, 
phân tích những vấn đề toàn cầu và quá trình toàn. 
cầu hóa, nêu rõ những mặt tiêu cực của quá trình 
này. Hội nghị lên tiếng phê phán Mỹ và NATO đẩy 
mạnh chiến tranh chống Nam Tư. Hội nghị cũng 
đánh giá cao kinh nghiệm xây dựng CNXH ở 
Việt Nam, đồng thời nêu vấn đề thành lập một tạp 
chí để công bố những quan điểm lý luận chính trị, 
chủ trương, nhận định của các đảng cộng sản 
chung quanh những vấn đề thời sự đặt ra trước các 
đảng và toàn bộ phong trào. 

Tháng 11-2000, sáu đảng cộng sản khu 
vực Ban-căng bao gồm Đảng Cộng sản Hy Lạp, 
An-ba-ni, Bun-ga-r, Ru-ma-ni, Thổ Nhĩ Kỳ và 
Nam Tư đã tổ chức cuộc gặp gỡ tại thủ đô A-ten 
của Hy Lạp. Tại đây, các đại biểu lại bày tỏ sự 
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lo ngại và cực lực phản đổi những âm mưu và hành 
động thô bạo của NATO và Mỹ can thiệp vào công 
việc nội bộ của các nước vùng Ban-căng, gây bất 
ổn định ở khu vực và châu Âu. Các đảng tham dự 
cuộc gặp quyết định thành lập một Ủy ban có trụ 
sở tại Hy Lạp để phối hợp hoạt động của phong 
trào cộng sản, công nhân vùng Ban-căng. Ngoài 
ra, các đảng cộng sản và công nhân còn tổ chức 
các cuộc hội thảo khoa học với nhiều chủ đề khác 
nhau trên finh vực lý luận chính trị. Tử ngày 5 
đến ngày 10-11-2000, Hội nghị quốc tế về 
“Chủ nghĩa xã hội trong thế ký XXI” đã được tổ 
chức tại Nê-pan. Hai mươi chín đảng tử 19 nước 
đến tham dự, trong đó có Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, Đảng Lao động Triều Tiên, Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Ấn Độ v.v. 
Nội dung hội nghị hướng. vào những vấn đề lý luận 
và thực tiễn cấp bách của CNXH ; giá trị thời đại 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và triển vọng: của 
thế kỹ XXI - “thế kỹ phát triển CNXH, thế kỹ của tự 
do, hòa binh và công lý”. Cũng trên lĩnh vực nảy, 
trong quan hệ Song phương giữa các đảng diễn ra 
nhiều cuộc hội thảo, trao đối thắng thắn và hữu ích. 
Năm 2000, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã tổ chức hai cuộc hội thảo 
quan trọng. Cuộc hội thảo tại Bắc Kinh (6-2000) với 
chủ đề : “CNXH - cái phổ biến và cái đặc thù ". 
Còn tại Hà Nội (11-2000), chủ đề cuộc hội thảo là : 
“CNXH - Kinh nghiệm của Việt Nam và kinh 
nghiệm của Trung Quốc”. Thông qua hình thức 
quan hệ này, hai đảng có điều kiện nâng cao hiểu 
biết lần nhau, tham khảo, vận dụng kinh nghiệm 
của nhau trong thực tiên xây dựng CNXH ở môi 
nước. Đồng thời, hai bên CÓ những phân tích đánh 
giá, chia xe quan. điểm về nhiều vấn đề chung có 
tính nguyên tắc về con đường đi lên CNXH. 

Tại khu vực Mỹ la-tinh, các đảng cộng sản và 
công nhân và các đảng cánh tả từ đầu thập niên 90 
đến nay đã có sáng kiến định kỳ hằng năm tổ 
chức gặp gỡ trong khuôn khổ Diễn đàn Sao Pao-lô 
(Bra- xin) nhằm đánh giá sự vận động, phát triển 
của phong trào cộng sản, phong trào cánh tả quốc 
tế nói chung và khu vực nói riêng thời kỳ sau “chiến 
tranh lạnh" ; từ đó tìm kiếm các biện pháp phối hợp 
hành động chung. Đến nay, Diễn đàn Sao Pao-lô 
đã tổ chức 9 lần hội nghị. 

Hội nghị lần thứ IX của Diễn đàn được tổ chức 
vào năm 2000 với sự tham dự của đại diện các 
đảng từ 34 nước khu vực Mỹ la-tinh, Ca-ri-bê cùng 
với nhiều đoàn quốc tế khác. Các đại biểu đã thảo 
luận và bày tỏ quan điểm về hàng loạt vấn đề. 
Hội nghị lên án gay gắt chủ nghĩa tự do mới ở 
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Mỹ la-tinh, vì nó chỉ phục vụ cho lợi ích của các tập 
đoàn tư bản đế quốc lũng đoạn, đòi mở cửa không 
giới hạn cho nước ngoài vào đầu tư, đòi tư nhân 
hóa triệt để và đa nguyên, đa đảng. Hội nghị cũng 
phê phán con đường thứ 3 và tính không triển vọng 
của nó, coi đây là con đường cải lương cơ hội, là 
“đồng minh của chủ nghĩa tư bản và chống CNXH”. 

Mặt khác, Hội nghị còn dành nhiều thời gian 
trong chương trình nghị sự đề cập kinh nghiệm xây 
dựng CNXH hiện thực tử khu vực Liên Xô, Đông Âu 
xã hội chủ nghĩa trước kia, đến Trung Quốc, 
Việt Nam hiện nay. Đối với các nước Mỹ la-tinh, 
Hội nghị cho răng, họ cần làm cuộc cách mạng 
dân tộc dân chủ trước khi tiến lên CNXH ; cần áp 
dụng tất cả các hình thức đấu tranh, kể cả đấu 
tranh vũ trang giành chính quyền. Bài học kinh 
nghiệm của Việt Nam trong kháng chiến chống 
Pháp và Mỹ được Hội nghị đánh giá rất cao, coi đó 
là tâm gương cho các dân tộc đang phát triển, nhất 
là đối với các nước Mỹ la-tinh. Hội nghị cũng khẳng 
định tính chất quốc tế của cuộc đấu tranh cách 
mạng của các nước Mỹ la-tinh, đồng thời nhấn 
mạnh quy luật đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân 
tộc tiến lên CNXH đã đúng trong thế kỹ XX và sẽ 
tiếp tục đúng trong thế kỷ XXI. 

Nhìn lại thực tiễn vận động của PTCSCNOT từ 
sau chiến tranh lạnh đến nay, có thể thấy, tuy bị 
chấn động dữ dội do sự sụp đổ thể chế XHCN ở 
Liên Xô và Đông Âu, nhưng chính trong hoàn cảnh 
ngặt nghèo ấy nhiều đảng cộng sản và công nhân 
đã đứng vững, phát huy tính chủ động sáng tạo, 
đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và hoạt 
động thích hợp với tình hình mới, nên phong trào 
đã từng bước hồi phục, củng cố và phát triển. Mặc 
dù vậy, nhìn chung phong trào vẫn chưa hoản toàn 
vượt ra khỏi cuộc khủng hoảng bắt đầu từ cuối thập 
niên 80, đồng thời cũng đang đứng trước nhiều 
khó khăn thử thách lớn. Trong những năm tới, 
PTCSCNOT sẽ tiếp tục vận động thông qua những 
bước đi, hình thức, cơ chế phong phú, linh hoạt từ 
hoàn thiện mô hình CNXH, con đường đấu tranh 
cách mạng, chiến lược và sách lược... đến tập hợp 
lực lượng, liên minh giai cấp, phối hợp hành động 
để tiến tới mục tiêu chiến lược của mình. Bởi vậy, 
có cơ sở để khăng định, sức sống và xu thế đi lên 
của PTCSCNQT là không thể đảo ngược trong thế 
kỷ XXI. Phong trào cộng sản, công nhân quốc tế 
đã và vẫn tiếp tục đóng vai trò là một lực lượng đi 
tiên phong trên hành trình giải phóng và phát triển 
của nhân loại. 
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NƯỚC MỸ VỚI NGÄY THƯ BA ĐEN 
VÀ CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ 


GÀY thứ ba 11-9-2001 là ngày kinh 
N= tang tóc và đây chấn động 

không chỉ riêng với nước Mỹ mà còn 
đội với cả nhân loại trên thế giới. Thời khắc 
ngắn ngủi của “ngày thứ ba đen” đã diễn ra 
theo một kịch bản hắc ám mà nước Mỹ đã gần 
như tê cóng, không có phản ứng chống trả hữu 
hiệu nào. 

Cuộc tấn công khủng bố, cảm tử chỉ diễn ra 
trong vòng 1 tiếng 40 phút, nhưng đã gieo rắc 
một không khí kinh hoàng, thảm khốc lên toàn 
bộ nước Mỹ và làm bàng hoàng cả thế giới. 
Người ta so sánh cuộc tấn công này với trận 
Trân Châu cảng, nhưng thực ra đây là một sự 
kiện có tầm cỡ lớn hơn rất nhiều. Trân Châu 
cảng (Pearl Harbor) năm ở bang Ha Oai,xa tít 
tắp trung tâm nước Mỹ, thiệt hại về người và 
của khi đó chưa phải là lớn lắm, mà chủ yếu là 
thất bại về quân sự, vả lại lúc đó vị thế của 
nước Mỹ trên bàn cờ chính trị thế giới thua 
xa vị thế của nước Mỹ bây giờ. Còn cuộc tấn 
công khủng bố ngày 11-9 vừa qua đã 
đánh thắng vào các trung tâm chính trị, kinh 
tế, quân sự của Mỹ, vào cả thủ đô kinh tế 
(Niu-oóc) và cả thủ đô chính trị (Oa-sinh-tơn). 
Tháp đôi WTC - biểu tượng của nước Mỹ đã 
bị đánh sụp. Nước Mỹ - đất nước tưởng như 
bất khả xâm phạm, đã bị xâm phạm. 


“Người Mỹ đang đặt câu hỏi : 
Tại sao chúng căm ghét chúng ta ?” 
G.Bu-sơ 


VỎ THỦ PHƯƠNG 


Sau khi sự kiện ngày 11-9 xảy ra, nhiều 
quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, 
đã kịch liệt lên án hành động khủng bố tàn bạo 
này. Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi 
điện chia buồn đến Chính phủ Mỹ và nhân 
dân Mỹ. Hành động khủng bố ngày thứ ba 
(11-9-2001) là hành động phi đạo lý, bởi vì 
mục tiêu tắn công trên thực tế là nhằm vào dân 
thường, số người chết và bị thương lên tới hơn 
sáu nghìn người. Tang tóc, đau thương và cả 
uất hận bao trùm lên nước Mỹ trong những 
ngày tháng chín vừa qua. Người ta nghẹn ngào 
khi nghe lại những lời vĩnh biệt qua điện thoại 
của những nạn nhân trên chuyến máy bay bị 
bọn khủng bố khống chế. 

Thủ đoạn ra tay của quân khủng bố rất tàn 
độc, chúng không dùng máy bay thể thao có 
đặt bom, chúng cũng chẳng dùng các loại máy 
bay thuê, (rất sẵn ở Mỹ), bởi những máy bay 
này khi bị phát hiện rất dễ bị bắn hạ, mà dùng 
cách cướp và khống chế máy bay hành khách 
để biến nó thành thứ vũ khí kinh dị “bom bay 
có lá chắn sống”. Rõ ràng là, ngay cả khi hệ 
thống ra đa của Mỹ phát hiện được mục tiêu 
nguy hiêm đe dọa an ninh, thì việc quyết định 
bắn hạ loại mục tiêu này cũng chăng hề đơn 
gian chút nào. Trên máy bay còn có hành 
khách, thậm chí rất nhiều, việc thỉnh thị ý kiến 


7l 


Thế giới : Vấn đề, sư Hiện 


và ra quyết định sẽ làm mất đi khoảng thời 
gian rất quý báu để có thể đối phó với bọn 
khủng bố. Và ngay cả khi biết có sự cố cướp 
máy bay và máy bay đang đối hướng thì 
không phải ai cũng có gan chỉ thị bắn hạ quả 
“bom bay có lá chắn sống” ấy !, vì người ta 
còn có một chút hy vọng rằng có thể đây chỉ 
là bọn không tặc “bình thường”. Đó chính là 
nước cờ rất tàn độc của quân khủng bố. 

Ngay sau ngày 11-9, người Mỹ và rất 
nhiều người trên thế giới đều nghĩ ngay tới 
Bin La-đen vì sự “nổi tiếng” của ông ta. Tổng 
thống và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã chỉ đích 
danh Bin La-đen là kẻ tình nghi số một. Mỹ đã 
đưa ra các bằng chứng về sự liên quan của Bin 
La-đen và tổ chức AI Qaeda tới vụ khủng 
bố 11-9, và Áp-ga-ni-xtan, nơi cư trú của Bin 
La-đen đã rơi vào “tầm ngắm” của Mỹ. Cơn 
hoảng loạn và chiến dịch sơ tán lại từ Mỹ 
truyền sang Áp ga-ni-xtan. Người Mỹ sẵn 
sàng bắn một quả tên lửa giá hai triệu đô la chỉ 
để tiêu diệt một túp lều giá hai mươi đô la ! Và 
những người dân (cũng lại những người dân 
thường như ở Mỹ) ăn mặc tôi tàn vốn trú ngụ 
dưới những “túp lều giá hai mươi đô la” đã 
phải lếch thếch kéo nhau đi sơ tán. Họ sợ quả 
tên lửa hai triệu đô la, cung như dân Mỹ sợ 
“bom bay có lá chấn sống”. Cái gì sẽ đến 2 
chưa ai biết, song có một điều chắc chắn : 
không ai trong số những nạn nhân đã chết 
trong ngày thứ ba đen và không ai trong số 
những người phải rời bỏ túp lều tôi tàn của 
minh ở Áp-ga-ni- -xtan là thủ phạm của những 
hành động khủng bố và trả đũa. 

Thủ phạm vụ khủng bố cần phải bị trừng 
trị, công lý đòi hỏi điều đó. Tuy nhiên, không 
thê nhân danh công lý để cùng với việc truy 
tìm và trừng trị thủ phạm lại đồng thời giết hại 
dân lành vô tội, gây ra một trường thâm họa 
cho nhân dân Áp-ga-ni-xtan và có thể là cả 
những nước khác hiện đang nằm trong “vòng 
ngắm” của Mỹ. Mỹ sẽ làm gì và đi tới đâu 
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trone cuộc trả đũa này ? Trong bài phát biêu 


trước Quốc hội ngày 21-9:2001, ông G.Bu-sơ 
đã nói : “Người Mỹ không nên trông chờ một 
trận đánh, mà là một chiến dịch lâu dài, không 
giống với bất kỳ một chiến dịch nào khác mà 
chúng ta đã từng chứng kiến” !! 

Tại sao vụ khủng bố kinh hoàng, được 
chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, vừa qua lại xảy ra 
Ỡ Mỹ, mà không phải ở nước khác ?. Tại sao 
Mỹ hầu như chẳng có mộí phản ứng nào để 
chế ngự quân khủng bố ? 

Để trả lời câu hỏi thứ hai, ta trở lại với lời 
cảnh báo công khai của một trong nhịng sĩ 
quan chỉ huy phản. gián hàng đầu của Mỹ, 
cách đây 7 tháng, răng nước Mỹ có thể phải 
đương đầu với một cơn ác mộng mà ông ta mô 
tả tựa như sự kiện 11-9 vừa qua. Cũng trước 
khi xảy ra vụ khủng bố, thượng tướng Tô-mát 
Uyn-xơn đã báo cáo trước Ủy ban tình báo của 
Thượng nghị viện Mỹ rằng ông “rất lo ngại” 
về khả năng có “một cuộc tiền công khủng bố 
lớn chống lại lợi ích của Mỹ, ..., với một loại 
vũ khí được dùng để sát (hương hàng loạt”. 
Và, Mỹ cũng nhận được nhiều tin tình báo, tin 
trực tiếp hoặc gián tiếp thông báo về một cuộc 
đánh bom cảm tử sắp xảy ra. Lùi về xa hơn 
nữa, năm 1993, Ram-zi Y-ô-xép cũng đã âm 
mưu đánh sập tòa nhà Trung tâm thương mại, 
nhưng không thành. Đối với lực lượng khủng 
bố thì WTIC là biêu tượng của nước Mỹ. Lại 
có tin rằng, cơ quan tình báo Ai-cập đã báo 
trước cho Mỹ tin tức về vụ khủng bố có thể 
xảy ra ! Nước Mỹ đã biết trước cái gì sẽ đến, 
nước Mỹ cũng đã có những cảnh báo bằng 
hành động. Vậy thì cái gì đã làm một nước Mỹ 
với trinh độ khoa học, kỹ thuật tiên tiến nhất 
thế giới bó tay trước thảm họa vừa qua 2 Phải 
chăng cái gì đó đã làm tê liệt một đất nước vốn 
được coi là rất năng động ? 

Về câu hỏi thứ nhất. Một trong những 
nguyên nhân dẫn đến sự trả đũa khủng khiếp 
vừa qua phải kể tới đường lối đối ngoại của 
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Mỹ. Đã lâu nay Mỹ tự cho mình cái quyền dạy 
các dân tộc khác, tự cho mình quyền phần xét 
và can thiệp vào công việc nội bộ của các 
quốc gia khác. Mỹ lại không chịu tham gia 
những: hoạt động quan trọng của cộng đồng 
quốc tế : rút lui khỏi Hiệp định Ky-ô-tô, rút lui 
khỏi Hiệp định ABM, rút lui khỏi Hội nghị 
chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Trong 
khi đó chính quyền của ông G.Bu-sơ lại quyết 
định xây dựng Hệ thống phòng thủ tên lửa 
quốc gia (NMD) với tham vọng khống chế 
toàn thế giới, hậu thuần cho I-xra-en đi ngược 
lại tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Chính 
những điều này đã gây ra nỗi bất bình lớn đối 
với nhiều nước, kể cả đồng minh của Mỹ. 
Nếu nhìn lại thời gian, có thể thấy việc Mỹ 
bị hứng chịu chiến dịch khủng bố cảm tử, còn 
có nguyên nhân sâu xa hơn. Trước đây, để 
ngăn chặn “làn sóng đó”, thừa hưởng di sản 
của cơ quan tình báo Anh (SAS), trong những 
năm 40 - 50, Mỹ đã quy tụ những phong trào 
Hồi giáo ở Ai-cập và toàn bộ khu vực Trung 
Đông, đồng thời cho phép A-rập Xê-út cung 
cấp tài chính cho các phong trào này nhằm 
chặn đứng các nước A-rập bị coi là ủng hộ chủ 
nghĩa cộng sản. Tiến trình này lên đến đỉnh 
cao dưới thời Tổng thống J.Ca-tơ, những 
chuyên gia CIA và Lầu năm góc được phái 
sang Áp-ga-ni-xtan để huấn luyện ' những kẻ 
cuông tín Di-hát” chống lại Liên Xô, Áp-ga- 
nỉ-xtan đã trở thành trường huấn luyện lớn của 
những lực lượng khủng bố mà chính quyền 
Mỹ tham gia nuôi dưỡng và chỉ huy. Và chính 
tại đây đã xuất hiện chàng trai A-rập Xê-út 
“ưu tú” Bin La-đen mà CIA đã thu phục được. 
Nhưng rồi Bin La-đen cùng với chủ nghĩa Hồi 
giáo quốc tế bị CIA và Mỹ bỏ rơi. Từ 
năm 1983, trận tấn công khủng khiếp bằng 
một xe tải với sáu tấn thuốc nổ TNT vào đại 
bản doanh của lính Mỹ ở Bây-rút khiến hơn 
300 lính Mỹ bị thiệt mạng, đánh dấu vết rạn 
đầu tiên trong quan hệ Mỹ và chủ nghĩa Hồi 
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giáo quốc tế. Rồi cùng với thời gian, chính 
sách đối ngoại của Mỹ nói chung và đối với 
thế giới Hồi giáo nói riêng VỚI những hành 
động cường quyền như tấn công I-rắc, cấm 
vận I-ran, Li-bi, thao túng những hoạt động 
gây mất ôn định trong khu vực Trung Đông đã 
làm sự rạn nứt tăng dần và đạt tới mức '“một sự 
rạn nứt không lô” vào đầu thế kỷ này, như ông 
Xa-mu-en Hăn-tin-tơn - một nhà nghiên cứu 
Mỹ đã tiên đoán, và “sự rạn nứt khống lồ” đã 
kéo theo thâm họa. 

Vấn đề đầu tiên mà người ta nghĩ đến sau 
thảm họa ngày thứ ba đen là sự cần thiết của 
Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD). 
Cuộc tắn công ngày 11-9 làm suy yếu các lý 
do để tiến hành chương trình NMD, bởi 
chương trinh này tập trung vào những đe dọa 
rất mơ hô và tiêu tốn những khoản tiền khống 
lồ, trong khi những đe dọa hiển hiện như các 
cuộc khủng bố đánh bom cảm tử thì chưa có 
kế hoạch ngăn chặn hữu hiệu và các biện pháp 
an ninh tại sân bay thì còn xa mới được gọi là 
hoàn chỉnh. 

Vấn đề thứ hai là các chủ đề có liên quan 
đến chủ nghĩa khủng bố và liên minh chống 
chủ nghĩa khủng bộ toàn cầu. Sự kiện ngày 
thứ ba đen cho thấy mỗi hiểm họa của chủ 
nghĩa khủng bố quốc tế có thể chẳng chừa 
quốc gia nào. Bởi vậy, các nước trên thế giới 
cần có những cuộc tiếp xúc, phối hợp, tạo nên 
một liên minh xuyên quốc gia, nhằm chống lại 
chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, quan 
điểm của các nước về khủng bố lại rất khác 
nhau, có khá nhiều vấn đề đặt ra ở đây : 
- Trước hết là phải phân biệt giữa chủ nghĩa 
khủng bố cần bị tiêu diệt với những người yêu 
nước chân chính chống xâm lược. - Thứ hai là 
khái niệm “quốc gia chứa chấp và viện trợ cho 
quân khủng bố” cũng là một khái niệm rất 
mơ hô, không dễ phân biệt. Ví dụ chính Bin 
La-đen (như trên đã nói) lại do CLA nuôi 
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dưỡng trước đây thi sao ?. - Thứ ba là khái 
niệm “trừng phạt quân khủng bố”, thế nào là 
“trừng phạt có vi phạm nhân quyền” và thế 
nào là “trừng phạt không vi phạm nhân 
quyền” (chẳng lẽ khi Liên bang Nga trừng 
phạt bọn khủng bố tại Tréc-xni-a thì bị lên án 
là trừng phạt vi phạm nhân quyền, còn Mỹ thì 
không vi phạm nhân quyền khi có hàng triệu 
trẻ em I-rắc đã chết do lệnh cấm vận của 
Mỹ ?!). - Thứ tư là liệu có thể tiêu diệt được 
căn bản chủ nghĩa khủng bố quốc tế hay 
không nếu chỉ dùng biện pháp quân sự, phải 
chăng biện pháp quân sự mới chỉ là phương 
sách chữa bệnh bên ngoài, mà chưa tiệt trừ 
được tận sốc căn bệnh. - Thứ năm là khá 
nhiều tổ chức khủng bố đều xuất phát từ một 
số chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, bởi vậy vấn đề 
tôn giáo đương đại phải được nghiên cứu một 
cách khoa học, tuyệt đối tránh xu hướng đánh 
đồng tôn giáo nào đó với chủ nghĩa khủng bố, 
và có một câu hỏi là : tại sao lại không phải là 
chính tôn giáo sẽ chữa trị hoặc góp phần 
quan trọng vào việc chữa trị căn bệnh “khủng 
bố” 9... Hàng loạt vấn đề sẽ được đặt ra cần có 
sự hợp tác trung thực, nghiêm túc và hết mình 
của các quốc gia, dân tộc trên toàn cầu thì mới 
có thể ngăn chặn và loại trừ được chủ nghĩa 
khủng bố quốc tế - đại dịch của thế kỷ. 

Cuối cùng, sau gần một tháng chuẩn bị, 
Mỹ và Anh đã mở màn cuộc chiến tranh trả 
đũa. Ngày chủ nhật 7-10-2001 đã trở thành 
ngày ảm đạm đối với người Áp-ga-ni-xtan, 
. thủ đô Ca-bun và nhiều thành phố đã bị không 
kích bằng đủ các thứ vũ khí hiện đại. Thế giới 
không ngạc nhiên trước cuộc tấn công của liên 
quân Mỹ - Anh vào lực lượng Ta-li-ban, bởi lẽ 
mọi người đều biết rằng giờ “G” ấy rồi thế nào 
cũng đến, nhưng bao trùm lên tất cả là sự quan 
ngại về phạm vi của cuộc chiến và tang tóc 
đau thương mà người dân vô tội ở Áp-ga-ni- 
xtan phải chịu. Một câu hỏi hiên hiện trước 
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chúng ta : đã có hơn sáu nghìn dân thường 
chết trong vụ khủng bố 11-9 tại Mỹ, sẽ có 
bao nhiêu dân thường nữa sẽ chết ở Áp-ga-ni- 
xtan trong chiến dịch trả đũa này ? 

Cuộc chiến bùng lên tại Áp- ga-ni-xtan làm 
nảy sinh thêm nhiều vấn đề mới : 

- Về mục tiêu của cuộc chiến mà Mỹ và 
Anh tiến hành, theo phía liên quân Mỹ - 
Anh thì chiến dịch nhằm tiêu diệt lực lượng 
khủng bố của Bin La-đen và kẻ dung túng là 
Ta-li-ban, mục tiêu này không chỉ được xác 
định bằng lời nói, mà trên thực tế phía Liên 
quân cũng cố gắng chứng tỏ bằng, VIỆC làm - 
tiếp tế lương thực cho dân thường ở Áp-ga-ni- 
xtan, tức là cố chứng minh là dân chúng đã 
được tách ra khỏi “vòng ngắm” của cuộc 
chiến. Đây là điều khác biệt đối với các cuộc 
chiến tranh mà Mỹ đã tiến hành ở Vùng Vịnh, 
Nam Tư. Hành động này cũng là nỗ lực chứng 
tỏ với cộng đồng Hồi giáo răng phía Mỹ - Anh 
chỉ đánh quân khủng bố, chứ không định đụng 
đến thế giới Hôi giáo. Ngược lại, Bin La-đen 
cũng thừa tỉnh khôn để thấy đòn của phía Liên 
quân. Ông ta cũng cố gắng thuyết phục các 
nước Hồi giáo rằng : hành động của Anh - Mỹ 
là sự thách thức lớn đối với cộng đồng Hồi 
giáo và kêu gọi một cuộc Thánh chiến. Chính 
ở đây, mục tiêu của cuộc chiến sẽ quyết định 
một điều hết sức hệ trọng - đó là chiến tuyến 
của cuộc chiến trong tương lai : nếu mục tiêu 
mà phía Liên quân đưa ra được cộng đồng Hồi 
giáo nhìn nhận, thì cuộc chiến chỉ gói gọn 
trong phạm vi Mỹ - Anh với Ta-li-ban, nhưng 
nếu Ta-li-ban và Bin La-đen thuyết phục được 
cộng đồng Hồi giáo thì chiến tuyến sẽ mở ra Ở 
tầm toàn cầu, đó sẽ là cuộc chiến của liên 
minh các nước phương Tây với thế giới Hồi 
giáo, và hậu quả sẽ khôn lường. 

- Lao vào cuộc chiến, chính quyền Mỹ bị 
lâm vào thế lưỡng đầu thụ địch : một bên là 
cuộc chiến quân sự tại Áp- ga-mi-xtan, một bên 
là cuộc chiến kinh tế ngay tại chính quốc với 


hố giới : Vấn đồ, suy liệnm 


cơn suy thoái đang đe dọa nước Mỹ. Để có 
thê thoát ra khỏi hai cuộc chiến này, ông 
G. Bu-sơ chắc chắn phải điều chỉnh chính 
sách của mình khá nhiều, đặc biệt là chính 
sách đối ngoại. 

-~ Và, một điều nữa mà không ít người quan 
tâm là liệu Mỹ có dùng chước “mượn đường 
diệt Quắc”, để nhân đà đánh Ta-li-ban mà 
thâm nhập vào vùng Trung Á hay không 2! 

Cùng với nhân dân trên khắp thế giới, nhân 
dân Việt Nam đặc biệt quan tâm và lo ngại 
trước các sự kiện đang xảy ra. Ngày 8§-10- 
2001, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta đã 
khẳng định “Việt Nam phản đối mạnh mẽ mọi 
hành động khủng bố và ủng hộ các nỗ lực 
nhằm loại trừ khủng bố ra khỏi đời sống của 
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nhân loại. Việt Nam cho rằng các biện pháp 
chống khủng bố phải được tiến hành phù hợp 
với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp 
quốc tế.”, đồng thời “Việt Nam bày tỏ sự 
lo ngại sâu sắc về cuộc chiến tranh diễn ra ở 
Áp-ga-ni-xtan đang đe dọa nghiêm trọng tính 

mạng của thường ‹ dân vô tội và mong rằng các 
bên liên quan hết sức kiềm chế, không để 
chiến tranh lan rộng và nhanh chóng tìm ra 
giải pháp thích hợp sớm chấm dứt chiến tranh, 
văn hồi hòa bình.”. Chúng ta đang sống trong 
một thế giới văn minh, việc sử dụng vũ lực 
không phải là cách tốt để giải quyết các vấn đề 
đương đại, và việc giết hại dân lành, dù dưới 
bất kỳ chiêu bài nào cũng đều là đã man, phải 
bị ngăn chặn. 1) 


———— TTN ROẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN ——— 


HỘI NGHỊ TOẢN QUÔC 
VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN, TÔNG HỢP, THÔNG KÊ 


vụ công tác đảng viên, tổng hợp, thống kê trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Dự hội nghị có 421 đại biểu 

thuộc 72 ban tổ chức các tỉnh, thành ủy, đẳng ủy trực thuộc Trung ương và đại biểu các cơ quan đảng, đoàn 
thế ở trung ương ; các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và Hà Nội. Đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. 

Trong bài phát biểu với hội nghị, đồng chí Trần Đình Hoan đã khẳng định công tác nghiệp vụ đảng viên và công 
tác tổng hợp, thống kê là một bộ phận quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng ; biểu dương những cố gắng 
của đội ngũ cán bộ làm công tác nghiệp vụ đảng viên và tổng hợp, thống kê của hệ thống tổ chức đẳng trong cả 
nước trong việc giúp ban tổ chức cấp ủy các cấp từ trung ương đến cơ sở làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo công 
tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là trong việc phục vụ thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược 
cán bộ, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 
toàn quốc lần thứ IX của Đảng vừa qua. Đồng chí đã đề nghị hội nghị tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề đặt 
ra trong thực tiễn công tác nghiệp vụ, nguyên nhân của những mặt làm được và chưa làm được, đồng thời đề xuất, 
kiến nghị với Trung ương những giải pháp thực hiện trong thời gian tới, nhằm phát huy tốt vai trò tham mưu đắc lực 
của đội ngũ cán bộ làm công tác nghiệp vụ đẳng viên và tổng hợp, thống kê trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình nghiệp vụ công tác đảng viên và báo cáo công tác tổng hợp, thống kê tổ 
chức xây dựng Đảng từ năm 1997 đến nay, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2001 - 2005 của Ban Tổ chức Trung ương 
và 7 báo cáo kinh nghiệm về các chuyên để công tác nghiệp vụ, 10 ý kiến trao đổi, đi sâu đánh giá những ưu điểm, 
khuyết điểm, nguyên nhân và những kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác kết nạp đảng viên, phát thẻ đảng 
viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, quản lý hồ sơ đảng viên, chế độ tặng phẩm kèm theo khi trao tặng Huy hiệu Đảng, 
công tác tổng hợp, thống kê và việc bố trí, sử dụng, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ. 


MI Ử ngày 2 đến 5-10-2001, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về nghiệp 
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Các ý kiến đều thống nhất với những nội dung đã được trình bây trong 2 bản báo cáo của Ban Tổ chức 
Trung ương ; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề cụ thể trong công tác nghiệp vụ và thực-hiện chế độ, chính 
sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác này. Một số ý kiến đã nêu lên những tồn tại như : một số ban tổ chức cấp 
Ủy chưa thấy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận công tác nghiệp vụ ; thiếu quan tâm chăm lo, kiện toàn 
bộ phận nghiệp vụ, đảo tạo, bồi dưỡng và giải quyết chế độ, chính sách, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nghiệp vụ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng vai trò giúp ban tổ chức cấp ủy tham mưu, điều hành công việc. Cán bộ một số 
nơi còn thiếu và yếu, điều kiện và phương tiện làm việc còn nhiều khó khăn và lạc hậu... 

Đồng chí Tạ Xuân Đại, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã phổ biến nhanh 25 vấn đề đã được bổ sung, sửa 
đổi trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng (khóa IX) vừa được Bộ Chính trị thông qua và kết luận một số nội dung 
chính của hội nghị như sau : 

- Về công tác nghiệp vụ đảng viên phải bảo đảm đúng nguyên tắc và thủ tục kết nạp đảng viên, trên cơ sở lấy 
chất lượng làm chính, tủy theo đặc điểm của từng địa phương, đơn vị, những vấn để về trình độ học vấn, độ tuổi, 
sinh con thứ 3... ban tổ chức các tỉnh, thành ủy cần tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy quy định cụ thể cho phù 
hợp. Sớm khắc phục tình trạng những tổ chức cơ sở đảng trong thời gian dài không kết nạp được đảng viên, nhất là 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bảo có đạo ; phấn đấu đến năm 2005 cơ bản xóa xong thôn, bản, buôn, làng, trưởng 
học không có đảng viên. Thực hiện chế độ bổ sung hồ sơ hằng năm trong việc quản lý hồ sơ đẳng viên và việc phân 
cấp quản lý hồ sơ đẳng viên theo quy định. Làm tốt việc quản lý chuyển sinh hoạt đẳng cho đảng viên theo đúng 
quy định thi hành Điều lệ Đảng của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương ; kịp thời phát hiện và 
xử lý những trường hợp ngộ nhận, mạo nhận là đảng viên. Việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng 
viên : trên cơ sở tiến hành nghiên cứu vả thực hiện đề án đổi mới, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng 
viên, kết quả làm điểm, ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Tổ chức Trung ương sẽ hoàn chỉnh và trình Ban Bí 
thư ban hành quy định thực hiện từ sau Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX). Duy trì việc chuyển sinh hoạt đảng tạm 
thời như quy định hiện hành. Ban Tổ chức Trung ương báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
Trung ương, phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành hướng dẫn thống nhất về chế độ tặng phẩm kèm theo 
khi trao tặng Huy hiệu Đảng ; tiến hành tổng kết Chỉ thị 83 - CT/TƯ ngảy 28-11-1979 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng (khóa IV) về phát thẻ đẳng viên và triển khai thực hiện đề án đổi thẻ đẳng viên ; nghiên cứu, bổ sung và ban 
hành hướng dẫn thống nhất việc quản lý hồ sơ đảng viên, mẫu hồ sơ, mẫu lý lịch người vào Đảng và mẫu quyết định 
kết nạp đáng viên thống nhất. 

- Về tổ chức và cán bộ làm công tác nghiệp vụ và về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy ban tổ chức cấp ủy 
các cấp : căn cứ vào Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII), Ban Tổ chức Trung ương sẽ nghiên cứu, xây dựng dự 
thảo hướng dân và lấy ý kiến của ban tổ chức các tỉnh, thành ủy trước khi ban hành hướng dẫn. Đối với đội ngũ cán 
bộ làm công tác nghiệp vụ, các đơn vị cần có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời, những đồng chí 2 năm liền là 
chiến sĩ thi đua cần được ưu tiên nâng lương sớm 1 năm ; trước mắt vẫn tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên 
đối với các đồng chí làm nghiệp vụ công tác đảng viên ; vận dụng thực hiện chế độ bồi dưỡng và phụ cấp đối với cán 
bộ làm công tác thông tin - tổng hợp, thống kê như đổi với cán bộ văn phòng cấp ủy theo Công văn số 13 - CV/TƯ 
ngày 17-7-2001 của Ban Bí thư Trung ương ; tăng cường đảo tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp 
vụ và trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các cán bộ làm nghiệp vụ công tác đảng viên và công tác tổng hợp, thống kê. 
Đối với cán bộ nghiệp vụ công tác đáng ở cơ sở sẽ được nghiên cứu tổng thể trong để án Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa 1X) về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tiếp thu ý kiến của đại biểu hội nghị, thống nhất 5 năm 1 lần, Ban 
Tổ chức Trung ương sẽ tổ chức hội nghị nghiệp vụ toàn quốc và hằng năm sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề theo từng 
khu vực. 

- Về công tác thông tin, tổng hợp, thống kê phải thường xuyên nâng cao chất lượng các loại báo cáo, thực hiện 
chế độ thông tin hai chiều ; tăng cường báo cáo chuyên đề, báo cáo nhanh ; bảo đảm tính khách quan, trung thực, 
kịp thời ; phản ánh đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tiên đang đặt ra ở địa phương, đơn vị. 
Đổi mới và ban hảnh thống nhất các loại mẫu biểu thống kê trong toàn quốc. Từng bước hiện đại hóa phương tiện, 
điều kiện làm việc, tiến tới nối mạng toàn hệ thống. Ban Tổ chức Trung ương sẽ triển khai đề án “Xây dựng và quản 
lý cơ sở dữ liệu về đảng viên” bằng công nghệ thông tin từ năm 2002 đến 2005 và triển khai thực hiện thống nhất 
trong toàn quốc tử năm 2006. | 

Hội nghị đã dành thời gian 2 ngày tập huấn nghiệp vụ, triển khai lấy ý kiến các đại biểu và dự thảo hướng dẫn 
thi hành Điều lệ Đảng và hệ thống mẫu biểu thống kê của Ban Tổ chức Trung ương. Tại hội nghị Ban Tổ chức Trung 
ương đã quyết định khen thưởng và trao bằng khen, giấy khen cho 307 tập thể đơn vị và 783 cá nhân đã có những 
thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ đảng viên vả công tác tổng hợp, thống kê thời gian vừa qua. 


PHẠM QUANG HƯNG 
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CERTIFICATES OF AUTHORIZATION 


Địa chỉ liên hệ : 140 Điện Biên Phủ - Quận I - TP Hồ Chí Minh 
Điện thoại : 8297527 -8201124 Fax: (84.08) 8201455 
E-mail : lapecc451@hcm.fpt.vn 


L) 
(134! “° )ÁcE : 
? Ê641/441(5 tr) 
¿ là #ÿ 41 ( vệ ý, 
“Sắt 


*ăT 3 "1556741 
ỉ l. ( : 
LỆ ,\VJđệ+¿¿ 
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Máy lốc uốn thép tấm dày 100 mm 
Lắp đặt bồn chứa khí hóa lỏng Hình cầu (LPQ) của công ty lắp máy 4S - 1. 


- Công ty Lắp máy 4ð - 1 là đơn vị duy nhất trong 
lĩnh vực cơ khí của Việt Nam đã được cấp chứng chỉ 
ASME và ISO - 9002. 


- Chuyên nhận thầu xây lắp trọn gói các công trình 


công nghiệp, với chất lượng cao. 


- Công ty có đủ khả năng nhận thầu, tự thiết kế, 
cung cấp, chế tạo lắp đặt thiết bị công nghệ bồn bể có 
dung tích lớn, các loại bình áp lực, bình chứa khí hóa _ 
lông (LPG) theo tiêu chuẩn quốc tế. Lắp đặt thiết bị bao hơi lò hơi thu 

nhiệt nhà cay BE: stn: Ì ú Mỹ 1. 


Di IlriZ+h› 


Ê} 60M6 TY Hú/:0HÍT VINH 


Trụ sở : Nghỉ Liên - Nghi Lộc - Nghệ An (Quốc lộ 1A - Km số 7 Vinh - Hà Nội 
Điện thoại : (038) 851247 - 852035 - 851136 * Fax : (038) 8511247 


E- ;J21%1/ BH TCĐLCL Nguyễn Hữu Thiện Giải Bạc Huân chương 
trao chứng chỉ ISO 9002 cho Giám đốc Công ty Lương Ngọc Nho Chất lượng Việt Nam Lao động Hạng 3 
1998 - 1999 


FPhân NPK các loại : 5-10-3, 8-8-3, 8-10-4, 8-7-4, 11-1-8, 5-10-15, 16-16-8 
FPhân đặc chúng cho : Mía, Lạc, Cà phê 
FSản Su khác : : Magie, Clorua, Tấm lợp Lưu ly, Magiê ôxýt 


MP?f % :" & # It Iã 'EUIR IS 
5-0-0 5-10- LẺ Lá rầ ˆ-- 
` ơi " `, _“ 
\ bị !#?zv v.v. 
li20 — ..:..w `. 
| JƑ 
Ặ Ấ} (Ni 
/ 
` ¿3Ÿ lá 
Ruộng mía thí nghiệm được bón bằng Lễ động thổ khai trương xí nghiệp phân bón Hữu cơ sinh học 
phân NPK cho năng suất cao Nghệ An (Tân Kỳ 17-4-2001) 


20 trăm kimÍt ngitệm n“giiiên cứu chế biến các (oại phẩm bón 
c” ¡`! ¡óÍ 6i ÔynggcsAgyb so th teijxEb (22s 522514,46 2 23,8; 
Cá Á tểng (uàe. Lý cK4 lượng Xại [iu daÂn quốc # S0 2002 

6ONC+ TY E[OA CELXVDVINR 


2 huy (tt cá cư ((ótt, đứa: uà ((Gdự t0 "60 


0ÔNi TY VẬT TƯ - VẬN TÀI - XI MĂNê 


Địa chỉ : 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội 


Công ty Vậttư - Vận tải - Xi măng (Comatce), đơn vị thành viên 
trực thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam, được thành lập theo 
QĐ 824/BXD-TCLĐ ngày 3/12/1990 và được thành lập lại theo 
QĐ số 022A/BXD-TCLĐ ngày 12/3/1993 của Bộ trưởng Bộ xây 
dựng. Hoạt động theo cơ chế thị trường và theo kế hoạch của Tổng 


Công ty xi măng Việt Nam giao cho. 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH 
+Kinh doanh vật tư - thiết bị phục vụ sản xuất xi măng _ 


+ Vận tải clinker Bắc - Nam. 
+ Kinh doanh dịch vụ vận tải 
+ Kinh doanh vận tải đường sông. 


+ Khai thác tuyển xỷ dùng cho sản xuất xi măng và XD các 


công trình giao thông, thủy lợi. 


+ Kinh doanh các mặt hàng phụ gia như : Xỷ nhiệt điện, bô xít, 


quặng sắt... cho sản xuất xi măng. 


+ Đại lý tiêu thụ các loại xi măng và vật liệu XD khác. 


* CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY 

1 * Chỉ nhánh tại Quảng Ninh 

Địa chỉ : Số 27 Hạ Long - T.P Hạ Long - 
Quảng Ninh 

Tel:033825387 Fax:033.828096 

2* Chi nhánh tại Hải Phòng 

- Địa chỉ : Số 20 Đường Hà Nội - T.P Hải Phòng 
-Tel:031.842158  Fax:031.824406 

3* Chỉ nhánh tại Hoàng Thạch 

- Địa chỉ : Minh Tân - Kim Môn - Hải Dương 

- Tel:0320821090 Fax:0320.821068 

4* Chi nhánh tại Hà Nam 

- Địa chỉ : Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam 
-Tel:0351.853098 Fax:0351.853122 

5* Chi nhánh tại Bỉm Sơn 

- Địa chỉ : P. Ngọc Trạo - Thị xã Bỉm Sơn - 
Thanh Hóa 

- Tel: 037.770241 

- Địa chỉ : P. Thanh Bình - Thị xã Ninh Bình - 
Ninh Bình 

- Tel: 030.871018. Fax:030.874450 


Tel : 8457458 ; 8457328 - Fax : 8457186. 


6* Chi nhánh tại Hoàng Mai 
- Địa chỉ : Quỳnh Thiện - Quỳnh Lưu - Nghệ An 
- Tel: 038.661.248 
7* Chi nhánh tại Phú Thọ 
- Địa chỉ : Chu Hóa - Lâm Thao - Phú Thợ 
- Tel:0210.825023  Fax:0210.825715 
8* Chi nhánh tại Phả Lại 
- Địa chỉ : Thị trấn Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương 
- Tel: 0320.881271 
9 * Văn phòng %¿ diện tại Thành phố 
Hồ Chí Minh 
¿Ối cdỉ: 22944 - ni ni. 
TP HCM 
- Điện thoại : 08.8445497; Fax:08.8461870 
10 * Trung tâm kinh doanh VLXD 
- Địa chỉ: Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 
- Điện thoại : 04.8542667 
11 * Đoàn Vận tải : 
- Địa chỉ : Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 
- Điện thoại : 04.5531811; Fax: 088461801 


Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng rất hân hạnh được đón tiếp quí khách và sẵn sàng hợp tác với các đơn vị 
trên các lĩnh vực kinh doanh, đến với Công ty chúng tôi, quý khách sẽ được phục vụ tốt nhất, với phương 
thức bán hàng đa dạng theo yêu cầu của quí khách, Regrowrvvạv ra thái độ 


phục vụ lịch sự, văn minh. 


tzed sy+ỞØØIG 
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TỐNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 
CÔNG TY 


^ L4 £ 
ĐIỆN - CƠ - HÓA CHẤT 15 
Doanh nghiệp Nhà nước thành lập theo QĐÐ 344/TTg của Thủ tướng Chính phủ 


ĐƯỢC TẶNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ 

* Huân chương Quân Công Hạng Ba 

* Các huân chương Chiến Công Hạng Nhì 

* Các huân chương Chiến Công Hạng Ba 

* Nhiều cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. 
Tổng cục CNQP 


Trụ sở chính : THỊNH ĐÁN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 


Tel : (2800.846355 ; Tel/Fax : (280 - 846353 
Tel(QS)  : 9280.721.323 (Xin 105) 091286579 
9820.721.487 (Xin 105) CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 
| CHI NHÁNH PHÍA NAM : LONG BÌNH - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI * Sản xuất các mặt hàng phục vụ QP 
ồ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG : 091.286.572 * Sản xuất kinh doanh các ngành hàng : 
” ĐIỆN THOẠI/FAX : 061.893.474 - QUÂN SỰ : 961.830.888 - Các loại thuốc nổ công nghiệp ư việt 


T1. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN : 24 PHAN PHÙ TIÊN - Q. ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI. 1-0042 1/15a Ệ 
Giám đốc - Kỹ sư TEL/FAX : 047.335.834 TEL (QS) : 069.882.250 - Các sản phâm điện - cơ khí - nhựa phục vụ 


Nguyễn Trọng Nghiệp _ p,òwo kế HOẠCH - KINH DOANH : - ĐT : 0280.846.354 trong nước và xuất khẩu 
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG : 091.286.285 


THUỐC NỔ CÔNG NGHIỆP CÁC LOẠI ƯU VIỆT THAY THẾ HÀNG NHẬP KHẨU 


phá đá số 1 “ADI - 15" 


CÁC SẢN PHẨM KHÁC PHỤC VỤ TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU 


* Trụ lấy nước —-lăng phun —-vành kẹp các loại phục vụ  * Sản phẩm nhựa cứng, nhựa dẻo phục vụ trong nước và 
ngành phòng, chữa cháy xuất khẩu 

* Các loại ổ bánh xe đạp phục vụ trong nước và xuất khẩu * Sản phẩm K;Cr;0; công nghiệp 

* Các loại kìm điện xuất khẩu * Các phụ tùng dùng trong khai tháé khoáng sản 


“€\ tÌMT!M!1I/WVJ MEN IINM 
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#“:- Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đối mới 


K, VICE £ uœ` 


““BANy wv 


Địa chỉ : Sân bay Vũng Tàu - Thành phố Vũng Tàu 
Tel : 838301 - 833493 - 838573 * Facsimlite : 84.64.838466 
Giám đốc : Thượng tá PHẠM VIẾT THÍCH 


Hiện nay, ông ty Bay dịch vụ Miên Nam cú khả 
năng cung cấn dây đú các tlịch vụ hàng không với 
chất lupnng ca0 trên mọi lĩnh vực : 


1 Bay dịch vụ thăm dò và khai thác dầu khí 
ngoài khơi. 
+1 Vận chuyển, treo cẩu hàng hóa. 


+1 Bay phục vụ du lịch : Tuyến thường kỳ 
Vũng Tàu - Tân Sơn Nhất - Côn Đảo, tuần 
3 chuyến thứ 2 - 5 - 7. 


1 Bay quay phim, chụp ảnh, nhảy dù. 


1 Kéo rải dây điện, bào dưỡng đường dây. 


Máy bay hạ cánh trên giàn khoan 


MUC TIÊU HÀNG ĐẦU 
PÚA CÔNG TY LÀ : 
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TiIt tÌtt TYÍI TY PHI THÍ MU VÌ NINH - 


Trụ sở : 21 phố Kim Đồng - Hai Bà Trưng-HàNội Tel:04.8647129 Fax: 04.8.647144 


là 
Tổng công ty Nhà nước, có tên giao dịch quốc tế làHOUSING 
AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION (HUD), 
hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển nhà và đô thị mới 
trong phạm vi cả nước. 

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 56 năm Cách mạng 
tháng 8 và Quốc khánh 2-9, ngày 31/8/2001 Tổng công ty đã 
tổ chức LỄ KHÁNH THÀNH và GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH 
CHÀO MỪNG CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 
2-9 tại Nhà ở cao tầng CT5 & CT6 - Khu đô thị mới Định Công. 
Kể từ ngày 01/9/2001, Tổng công ty đã tổ chức bàn giao 275 
căn hộ tại đây cho khách hàng đưa vào sử dụng. 


tui LÊ KHÁNH LIRÂNW NHÀ  tA0 TẮNG t†5 ty; 
6ÂN BIỂN CŨNG TRÌNH K{ NIỆM ng 
KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH CÔNG § 


Ngày : 3 ~8-2001 
¬— PAÁT TRẾN NBÀ 


Đíc Nguyễn Hiệp - TP. Tổng công ty báo cáo quá trình đầutư Các đông chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ xây dựng cắt 
xây dựng nhà ởcao tầng CT.5 & CT6 băng khánh thành nhà ởCT. 5 & CT6 


Công Đình tịch VỤ - VWÏ chơi giải trí tại KHU ĐÔ THỊ MỚI Đực: Hoàng Văn Nghiên - CT UBND TP. HN & đíc Nguyễn 
ĐỊNH CÔNG Hồng Quân - Thứ trưởng BXD gắn biển công trình chào nường g 
CMT8và Quốc khánh 2/9 tại nhà CT.5 & CT6 


\ lự II! \ 


F”) CURRENT SERIALS 


TRƯỜNG TÓC VÂN NÓA MÙU NGHỊ. 


Địa chỉ : Xã Thọ Lộc - huyện Phúc Thọ - thị xã Sơn Tây : = 
ĐT : (034) 848495 - 848332 — - ch th rrr—>— 
Hiệu trưởng : Hoàng Huy Toàn Ni JE:3/20900666210L) 7= 


Trường bổ túc văn hóa Hữu Nghị thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo được thành lập tháng 6năm 
1980. : 
Chức năng nfifwrV Vụ: 

- Từ năm thành lập đến nay trường đào tạo cán ¡bộ giúp nước lan Lào. 

- Năm 1993 đến năm 1994 đào tạo giáo viên cắm bản có thêm bằng y tá. 

~ Từ năm 1995 đến nay được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo văn hóa cho dâu, 
cán bộ, thanh niên các dân tộc miền núi phía Bắc. : 


21 năm qua Trường bổ túc văn hóa Hữu Nghị đãđàotạo: - 
I: CÂN BỘ NƯỚC CỘNG HÒA 


DÂN CHỦ NHÂN DÂNLÀO 
_- Tổng số 1239 1ưu học sinh có 314 
nư : _ DượngGG SE? t2 77), ;- 
Có 1050 đồng chí (250 nữ) đi học. SỐ X” ăn KNVgcWo6“. _ 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh "`: 
+Trongđó:- - =2 _=.— ị 
- Cấp huyện 450 : F4 th tố 77 | 
__ Cấp tỉnh 349 ty S Ũ loQqstwnnét.r.a: Ss- -: 
- Cấp trung ương, quân đội 254 _ =2 *z2~ 
_+Có 188 lưuhọc sinh Lào học ở 16 trường đại học Việt Nam 3< 
" [ầ% PĐE2:4 trữ tt Khi về nước về nhiều học viên được giữ trọng trách trong bộ mảy đả 
7a chính quyền, đoàn thể, sư đội, tương vơng đế địa cà, s ^- ss 
li.ĐÀO TẠO HỌC VIÊN DÂN TỘC: : : | _ : ã 
1) Giáo viên cắm bản có bằng y tá : tổng số 67, 24 nữ _ | % 
2) Học sinh dân tộc nội trú 
- Năm học 1995 - 1996, có 85 học sinh, nữ 41 ị 
- Năm họe 1996 - 1997, có 212 học sinh, nữ77 
- Năm học 1998 - 1999, có 327 học sinh, nữ 110 
- Năm học 1999 - 2000, có 384 học sinh, nữ 121 _ 


- Năm học 2000 -2001, có 414 học sinh, nữ 131 
- Năm học 2001 - 2002, có 400 học sinh, nữ 126 
Thi tốt nghiệp hàng năm đạt 97 đến 100%. 
Đến nay đã có 22 tỉnh miền núi và 28 dân tộc ít người có học sinh tại trường. 
Khen thưởng : 


Năm 1985 được Huân chương lao động hạng ba. Đội văn nghệ NNN.-ÿ}6 26/7775: —-< 

Năm 1989 được Huân chương lao động hạng nhì. E— Ð 4-2 25 s sẻ 

Năm 2001 được Huân chương lao động hạng nhất. ....x 
Được Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng : ¬ 
Năm 1986 Huân chươngITXALA (tự do) HỆ 017.2 - 
Năm 2000 Huân chương lao động hạng nhì. ch 


: 

- 
- Cá nhân : | : "}^ | 
Có hai cán bộ giáo viên được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1" 
Có 17 cán bộ, giáo viên, công nhân viên được Nước Cộng hòa dân: chủ 
nhân dân Lào tặng huân chương trong đó có : _ 
2 Huân chương TXALA (tự do) hạng nhất —————1 
4 Huân chương [TXALA (tự do) hạng nhì E277 —- ~ | 


= —— 5 Huân chương [TXALA (tự do) hạng ba . 
—. `... (Có 15 cán bộ giáo vên đưw.Rộgáo Ldụ€ Xâ) 'Đào lạo tăng Huãn 


Đón tiếp lưu học sinh Lào chương”Vì sự nghiệp giáo dục” : — 


Tạp chí Cộômeg sảøm 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


THÁNG HA HAI KỲ 


BỘ BIÊN TẬP : f Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 9422061, Fax : 8222846 

Cơ quan thường trú tại miền Nam : 9 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại : 8225768. Tạp Chí Cộng Sản điện tử : hftp:⁄/ www.tapchicongsan.org.vn ; 
Email : bbttccs@.hn.vnn.vn + TỔNG BIÊN TẬP : VŨ VĂN HIẾN 


11-2001 
IMỤC) LỤUC› 
Ề ___- NGUYÊN TẤN DŨNG - Về đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - 
DƯA NGHỊ QUYẾT BẠI r IX xã hội của Đảng tại Đại hội IX 3 
(ỦA BẢN VÀO CUỘC SÚN§  NQUYỆN NGỌC HIẾN - Cải cách hành chính theo tính thắn dự thảo 
sửa đổi Hiến pháp 1992 10 
VŨ HIẾN - Thế giới chống tham nhũng 14 
LÊ TRỌNG - Bàn về cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta 18 
NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỔI HỒ BÁ THÂM - Suy nghĩ thêm về nền dân chủ ở nước ta hiện nay 22 
NGUYÊN VĂN ĐỘNG - Về mối quan hệ giữa nhà nước và công dân ở 
Việt Nam 26 
NGUYÊN PHAN THỌ - Sân khấu Xô viết và ảnh hưởng của nó đối với 
sân khấu Việt Nam 30 
ĐÀO XUÂN THƯỞNG - Đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bằng sông 
Cửu Long 33 
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RONG quá trình đổi mới, Đảng ta luôn 
xác định nhiệm vụ trung tâm là phát 
triển kinh tế, nhiệm vụ then chốt là 
xây dựng Đảng. Đó là quan điểm nhất quán 
của Đảng và đã được thể hiện trong văn kiện 
của các kỳ đại hội. Báo cáo Chính trị tại 
Đại hội IX lần này đã dành một phần riêng 
(phần IV) nói về Đường lối và Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội nhằm xác định nội 
dung cơ bản của đường lối kinh tế trong 
20 năm đầu của thế kỷ XXI và một hệ thống 
các quan điểm chỉ đạo, những định hướng lớn 
của Chiến lược 10 năm (2001 - 2010) và kế 
hoạch 5 năm (2001 - 2005). 


IL ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỀN 
KINH TE. 

Xuất phát từ tình hình trong nước và quốc 
tế, Đảng ta xác định đường lối phát triển kinh 
tế trong thời gian tới với những nội dung chủ 
yếu là : 

1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa (CNH, HĐH), xây dựng nên kinh tế độc 
lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước 
công nghiệp. Có thể nói, đây là tư tưởng chiến 
lược rất quan trọng, là mục tiêu cơ bản của sự 
nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong 
giai đoạn hiện nay, bởi vì muốn tiến lên chủ 
nghĩa xa hội (CNXH) từ một nước nông 
nghiệp, không kinh qua chế độ tư bản 
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chủ nghĩa, chúng ta phải tiến hành CNH để 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH. 
Nhưng CNH ở nước ta lại đang được tiến hành 
trong bối cảnh thế giới đã có nhiều thay đôi, 
đặc biệt là sự phát triển rất nhanh cả về quy 
mô và chất lượng của lực lượng sản xuất trên 
nên tảng của một cuộc cách mạng mới về 
khoa học và công nghệ ; một số nước phát 
triên trên thế giới đã đi qua giai đoạn phát 
triển đại công nghiệp và bước sang phát triển 
kinh tế tri thức. Do đó, con đường CNH, HĐH 
của nước ta đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn 
những mô hình và bước đi thật thích hợp, có 
bước tuân tự, có bước nhảy vọt, phát huy cao 
nhất những lợi thế của đất nước, trước hết là 
nguồn lực con người, phát triển mạnh giáo dục 
và đào tạo, khoa học và công nghệ, tận dụng 
mọi khả năng tranh thủ đi tắt đón đầu để sớm 
đạt trình độ tiên tiến, hiện đại ở những ngành, 
những khâu, những lĩnh vực có điều kiện, rút 
ngắn thời gian công nghiệp hóa, từng bước 
phát triển kinh tế tri thức, thu hẹp khoảng cách 
với sự phát triển chung của thế giới. 

Công cuộc CNH, HĐH nền kinh tế nước ta 
đang diễn ra trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế, 
các quốc gia đều mở rộng các quan hệ kinh tế 
đối ngoại. Thực chất đó là một nắc thang phát 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
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triển cao của lực lượng sản xuất, mà cụ thể là 
của quá trình phân công lao động quốc tế, như 
C.Mác đã từng dự kiến, và chính nó đang làm 
cho sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế 
ngày càng tăng lên đi đôi với sự cạnh tranh 
ngày càng gay gắt. Hội nghị giữa nhiệm kỳ 
(khóa VII) của Đảng cũng đã đưa ra tư tưởng 
“giữ vững độc lập, tự chủ đi đôi với mở rộng 
hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa 
quan hệ đối ngoại”, Đại hội VIII tiếp tục 
khẳng định quan điểm chỉ đạo ấy, và Hội nghị 
lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII nêu quan điểm “... kiên trì đường lối 
kinh tế đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở...”, 
đến Đại hội IX, lần đầu tiên Đảng ta đưa ra 
chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự 
chủ trong quá trình tiến hành đổi mới, hội 
nhập, mở rộng quan hệ đối ngoại. Độc lập tự 
chủ không có nghĩa là đóng cửa, khép kín, bài 
ngoại mà là chủ động hội nhập ngày càng 
nhiều hơn, hiệu quả hơn vào kinh tế quốc tế, 
không phụ thuộc vào sức ép từ bên ngoài. Đại 
hội khắng định : “... trước hết là độc lập tự chủ 
về đường lối, chính sách, đồng thời có tiềm 
lực kinh tế đủ mạnh : có mức tích lũy ngày 
càng cao từ nội bộ nền kinh tế ; có cơ cầu kinh 
tế hợp lý, có sức cạnh tranh ; kết cấu hạ tầng 
ngày càng hiện đại và có một số ngành công 
nghiệp nặng then chốt ; có năng lực nội sinh 
về khoa học và công nghệ ; giữ vững ốn định 
kinh tế - tài chính vĩ mô ; bảo đảm an ninh 
lương thựz, an toàn năng lượng, tài chính, môi 
trường...” (). Để có được quan điểm như Vậy, 
Đảng đã xuất phát từ kinh nghiệm thực tế của 
chúng ta và của nhiều quốc gia khác, từ nhận 
thức sâu sắc về nhiều mặt của quá trình toàn 
cầu hóa kinh tế hiện nay. Quan niệm đó vừa 
đúng về mặt nguvên tắc, quan điểm, đường 
lối, vừa xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, 
không chỉ đề bảo đảm có một nền chính trị, xã 
hội, quốc phòng, an ninh độc lập tự chủ vững 
chắc, giữ vững định hướng XHCN, mà còn là 
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cơ sở bảo đảm cho sự phát triển bền vững lâu 
dài của đất nước, làm cho việc mở cửa, hội 
nhập kinh tế quốc tế thật sự có hiệu quả. 

2. Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, 
đông thời xây dựng quan hệ sản xuất phù 
hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ 
Đại hội VỊ, Đảng ta đã rút ra bài học quan 
trọng là lực lượng sản xuất bị kìm hãm không 
chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, 
mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển không 
đồng bộ, có những yếu tố vượt quá xa so với 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 
Theo quy luật khách quan, bất kỳ sự thay đối 
nào của quan hệ sản xuất, nhất là quan hệ sở 
hữu về tư liệu sản xuất, cũng đều là kết quả tất 
yếu của sự phát triển lực lượng sản xuất, do 
lực lượng sản xuất quy định. Do đó, ưu tiên 
phát triển lực lượng sản xuất là sự lựa chọn 
đúng quy luật, lựa chọn đúng mắt xích quan 
trọng nhất của tiến trình đưa đất nước thoát 
khỏi tình trạng kém phát triển. Muốn vậy, 
điều hết sức quan trọng là phải tìm cách khơi 
dậy mọi tiềm năng, mọi nguôn lực để thúc đây 
tăng trưởng kinh tế nhanh, nhưng đồng thời 
phải từng bước và kịp thời điều chỉnh, cải biến 
các yếu tố của quan hệ sản xuất cho phù hợp. 
Ở đây cần lưu ý : Một mặt, tiêu chuẩn căn bản 
để xem xét một hình thức cụ thể nào đó của 
quan hệ sản xuất có phù hợp với tính chất và 
trình độ của lực lượng sản xuất hay không là 
việc nó có tác dụng đến đâu trong việc thúc 
đây lực lượng sản xuất phát triển. Mặt khác, 
trong nên kinh tế thị trường của nước ta, việc 
xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất phải 
bảo đâm được định hướng XHCN, nghĩa là, 
cùng với việc thúc đây lực lượng sản xuất phát 
triên, nó cũng phải góp phân đắc lực vào việc 
cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện công 


(L) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ LX, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội 2001, tr 91, 92 
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bằng xã hội, tạo cơ hội đồng đều cho mọi 
người lao động và các tâng lớp dân cư, các 
cộng đông dân tộc trong việc thụ hưởng các 
thành quả của sự phát triển, cũng như tham gia 
đóng góp vào công cuộc phát triển của đất 
nước. | 

Về mặt lý luận, rõ ràng khi lực lượng sản 
xuất đạt tới trình độ xã hội hóa cao và hiện đại 
thì đòi hỏi tất yếu phải xác lập chế độ sở hữu 
công cộng về những tư liệu sản xuất chủ yếu, 
chế độ công hữu này sẽ chiếm ưu thế tuyệt 
đối. Nhưng để đạt tới trình độ đó tất yếu phải 
trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Vì 
vậy, cái chính hiện nay là làm thế nào để cải 
biến dần dần quan hệ sản xuất, phát triển từ 
thấp đến cao theo tính chất và trình độ đạt 
được của lực lượng sản xuất. Trong điều kiện 
lực lượng sản xuất phát triển rất không đều 
g1ữa các ngành, vùng, và ngay trong nội bộ 
từng ngành, vùng, thì việc còn tồn tại nhiều 
trình độ khác nhau của quan hệ sản xuất với 
nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh 
tế là một tất yếu khách quan. Bởi vậy, muốn 
thúc đây lực lượng sản xuất phát triên, Nhà 
nước cần có chính sách phù hợp với từng 
thành phân kinh tế. 

Từ Đại hội VI đến nay, Đảng ta đã thực 
hiện nhất quán và lâu đài chính sách phát triển 
nên kinh tế nhiều thành phần, coi đây là một 
giải pháp chiến lược nhằm giải phóng và khai 
thác tối đa các tiềm năng hiện có để phát triển 
lực lượng sản xuất, xây dựng cơ cấu kinh tế 
hợp lý. Đồng thời, luôn khẳng định kinh tế 
nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh 
tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững 
chắc của nền kinh tế quốc dân. Đại hội IX 
khăng định thêm “các thành phần kinh tế kinh 
doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành 
quan trọng của nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN” và “Tiếp tục đối mới cơ chế, 
chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước 
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để... doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng trên 
thị trường... "”. 

3. Phát huy cao độ nội lực, đồng thời 
tranh thủ nguôn lực bên ngoài và chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển 
nhanh, có hiệu quả và bên vững. Quá trình 
khu vực hóa và toàn cầu hóa đang làm cho các 
nước, nhất là các nước chậm phát triển và 
đang phát triển, đứng trước nhiều thời cơ mới 
đi đôi với nhiều thách thức gay gắt, mà cách 
ứng xử thích hợp nhất là không tự cô lập mình 
và đứng ngoài quá trình ấy. Thực tế cho thấy, 
nước nào có chiến lược kinh tế đối ngoại thích 
hợp, sẽ vừa tranh thủ được ngoại lực, vừa 
phát huy được nội lực để phát triển nhanh và 
bên vững. 

Dựa trên sự tổng kết kinh nghiệm thực tiễn 
của 15 năm đổi mới, tại Đại hội IX, Đảng ta 
lần đầu tiên nêu rõ quan điểm và chủ trương 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tẾ. Điều đáng 
lưu ý là trong hội nhập kinh tế quốc tế việc Sử 
dụng hiệu quả nguồn ngoại lực lại rất tùy 
thuộc vào năng lực hấp thụ ở trong nước, 
trong đó yếu tố quyết định là con người, kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và năng iực quản 
lý. Nhiều nước do năng lực hấp thụ ở mức 
thấp, lại thêm nạn tham nhũng làm thất thoát, 
lãng phí..., nên kết cục là càng vay nhiều càng 
nghèo thêm, gánh nặng nợ nần ngày một 
chông chất. 

Ngay từ những năm đầu của chính quyền 
cách mạng, mặc dù lúc đó viện trợ và vốn vay 
bên ngoài chủ yếu từ các nước trong phe 
XHCN, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn : sự 
giúp đỡ từ bên ngoài chỉ như thêm vốn cho ta. 
“Ta phải khéo dùng cái vốn ấy để bồi bổ lực 
lượng của ta, phát triển khả năng của ta. Song 
nhân dân và cán bộ ta tuyệt đối chớ vì bạn ta 
giúp nhiều mà đâm ra ÿ lại” (2). Hiểu một cách 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t 8, tr 30 


Đưa Nghị quye‹ Đại hội IX sa Đảng vàe cuộc sống 


thấu đáo là có phát huy cao độ nội lực mới sử 
dụng hiệu quả ngoại lực, kết hợp nội lực với 
ngoại lực thành nguồn lực tông hợp để phát 
triển đất nước nhanh và bèn vững. 

4. Tăng trưởng kinh tế đi liền với phát 
triển văn hóa, từng bước cải thiện đời sống 
vật chất và tỉnh thân của nhân dân, thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và 
cải thiện môi trường. Thực tiễn của các nước 
đang phát triển cho thấy, có 3 hình thái tăng 
trưởng phổ biến sau : 

- Tăng trưởng kinh tế trước rồi giải quyết 
công bằng xã hội sau, chú trọng tăng GDP 
bằng bất cứ giá nào. Hình thái này thường dẫn 
đến hậu quả nặng nề về mặt xã hội, thậm chí 
bất công xã hội có thể dẫn đến xung đột và 
mất ồn định chính trị, có thể làm tiêu tan mọi 
kết quả tăng trưởng. 

- Dựa vào viện trợ và vay nợ nước ngoài đề 
giải quyết khó khăn trước mắt về đời sống 
nhằm tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế. 
Nhưng sử dụng vốn nước ngoài kém hiệu quả, 
để thất thoát nhiều, rốt cuộc đã không tăng 
trưởng được, lại còn mất khả năng trả nợ, lún 
sâu vào trì trệ, lệ thuộc bên ngoài, nhiều khi 
phát sinh khủng hoảng cả về kinh tế, chính trị. 

- Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội, kinh tế tăng 
trưởng đến đâu mức sống của người lao động 
được nâng dàn lên đến đó, người lao động 
phấn khởi, nhiệt tình đây mạnh sản xuất kinh 
doanh hơn nữa tạo thêm của cải vật chất cho 
xã hội, bảo đảm nền kinh tế phát triên bền 
vững trên cả ba mặt : kinh tế, xã hội, môi 
trường. 

Chúng ta đã lựa chọn mô hình phát triển 
nên kinh tế thị trường định hướng XHCN, gắn 
liền tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, 
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, 
thực hiện ngay trong từng bước sự tiến bộ và 
công bằng xã hội, khuyến khích làm giàu hợp 
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pháp đi đôi với xóa đói giảm nghèo, từng bước 
cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân, chăm lo đúng mức việc bảo vệ và 
cải thiện môi trường tự nhiên, cân bằng sinh 
thái. 

5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với 
tăng cường quốc phòng - an nỉnh. Theo 
nhận định chung của Đại hội IX, tình hình khu 
vực và thế giới cho phép chúng ta tập trung 
sức vào nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh 
tế, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn 
đề cao cảnh giác, chủ động đối phó với những 
tình huống phức tạp, bất trắc có thể xảy ra, 
nhất là những âm mưu và hành động phá hoại 
của các thế lực thù định đối với công cuộc xây 


. dựng CNXH ở nước ta. 


Vì Vậy, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển 
kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng - an 
ninh là một chủ trương lớn, nhất quán và 
Xuyên suốt trong mọi hoạt động kinh tẾ - xã 
hội. Phải có tiêm lực kinh tế mới tạo được 
nguồn lực và cơ sở vật chất - kỹ thuật cho việc 
tăng cường quốc phòng - an ninh ; đồng thời 


.quốc phòng - an ninh mạnh sẽ tạo môi trường 


ốn định cho phát triển kinh tế nhanh và bên 
vững. Lợi ích của hai nhiệm vụ chiến lược : 
xây dựng và bảo vệ đất nước là một chỉnh thể 
thống nhất. Bởi vậy, phải coi trọng việc giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm 
vụ chiến lược này cho phù hợp với từng hoàn 
cảnh cụ thể, từng ngành, từng vùng, từng địa 
phương ; thê hiện trong chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong từng 
dự án và công trinh. 

M. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN KINH 
TẾ - XÃ HỘI 2001 - 2010. 

Cụ thể hóa đường lối kinh tế và trên cơ sở 
tông kết Chiến lược ổn định và phát triển kinh 
tế - xã hội 1991 - 2000, Đại hội IX đã xác định 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
đầu của thế kỷ XXI : Chiến lược đây mạnh 


Đưa Nghị Quyếc Đại hội ïX siia Đảng vào cuộc sống 


CNH, HDH theo định hướng XHCN, xây 
dựng nên tảng để đến năm 2020 nước ta cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp. Đây 
chính là mục tiêu chủ yếu là nội dung cốt lõi 
của Chiến lược này. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
2001 - 2010 đã đề ra các mục tiêu và định 
hướng lớn, nội dung chính có thể được khái 
quát trên những điểm sau : 

1. Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém 
phát triển. GDP bình quân đầu người là một 
trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá 
trình độ phát triển của một nước. Ngoài ra, 
còn có chỉ số phát triển con người (HDI) và 
một số chỉ tiêu khác. Nếu tính theo GDP thì 
nước ta đã đạt khoảng 400 USD/người/năm, 
trong khi dưới 500 USD được coi là nước kém 
phát triển. Căn cứ vào số liệu dự báo về mức 
tăng dân số và mục tiêu đặt ra về tăng trưởng 
GDP, đến năm 2010 GDP bình quân đầu 
người của nước ta sẽ đạt 700 - 750 USD, theo 
tiêu thức trên, nước ta sẽ ra khỏi nhóm nước 
kém phát triền. 

Từ thực tiễn 10 năm qua và với điều kiện 
hiện nay, trên cơ sở cân đối các nguôn lực và 
với quyết tâm thực hiện tốt các khâu đột phá 
mà Đại hội IX đã đề ra, khả năng đạt tốc độ 
tăng trưởng ít nhất 7,22%/năm giai đoạn 2001 - 
2010 là hoàn toàn có tính hiện thực. Đương 
nhiên, để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi phải có 
quyết tâm lớn của toàn Đảng, toàn dân, của tất 
cả các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế ; 
đông thời phải có sự nắm bắt nhanh nhạy thời 
cuộc và điều hành sát sao của Chính phủ. 

2. Tạo nền tảng để năm 2020 nước ta cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. Có nhiều chỉ tiêu để đánh giá 
một nước công nghiệp, trong đó quan trọng là 
lao động công nghiệp trong tông số lao động 
cả nước phải chiếm tỷ lệ cao hơn đáng kể so 
với lao động trong lĩnh vực nông nghiệp 
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(những nước công nghiệp phát triển tỷ lệ lao 
động nông nghiệp chỉ chiếm 2 - 6%). Nước ta 
phần đầu đến năm 2010 lao động nông nghiệp 
còn khoảng 50% và sẽ giảm mạnh trong 10 
năm tiếp theo. Bên cạnh việc tất cả các ngành 
đều tăng trưởng nhanh về số tuyệt đối, thì tỷ 


- trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP ngày 


càng lớn, dự kiến năm 2010 là khoảng 83 - 
84% và năm 2020 khoảng trên dưới 90% ; 
khoa học và công nghệ có khả năng nắm bắt 
và vận dụng được nhiều thành tựu mới nhất 
của thế giới ; chế độ sở hữu, cơ chế quản lý, 
chế độ phân phối gắn kết với nhau tạo ra động 
lực giải phóng và phát triển mạnh sức sản 
xuất, thúc đấy tăng trưởng kinh tế, thực hiện 
công bằng xã hội ; nhân dân có cuộc sống no 
đủ, có nhà ở tương đối tốt, có điều kiện thuận 
lợi về đi lại, học hành, chữa bệnh, có mức 
hưởng thụ văn hóa khá ; quan hệ xã hội lành 
mạnh, lối sống văn minh, gia đình hạnh phúc. 

Trên con đường tiến tới mục tiêu về cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp, từ nay đến 
năm 2010 chúng ta phần đâu xây dựng cho 
được nên tảng của nó. Đó là : xây dựng tiềm 
lực kinh tế và cơ sở vật chất - kỹ thuật, bao 
gồm kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội ; nền công 
nghiệp có sức cạnh tranh, trong đó có công 
nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất quan trọng, 
công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp quốc 
phòng ; nên nông nghiệp hàng hóa lớn ngày 
càng hiện đại ; các ngành dịch vụ cơ bản ; 
tiềm lực khoa học và công nghệ. Đó cũng là 
phát triển mạnh nguồn lực con người 
Việt Nam với yêu câu ngày càng cao của sự 
nghiệp CNH, HĐH. Đó còn là xây dựng để 
hình thành về cơ bản và vận hành thông suốt, 
có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định 
hướng XHCN với vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước. Như vậy, nên tảng cho một nước 
công nghiệp nói Ở đây bao gồm cả lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất, cả cơ sở hạ tầng 
và kiến trúc thượng tâng xã hội. 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX ca Đảng vào cuộc sông 


Mười và hai mươi năm tới sẽ đánh dấu một 
chặng đường phát triển quan trọng của đất 
nước trên con đường CNH, HĐH và xây dựng 
CNXH. Nếu chúng ta thực hiện thắng lợi 
những mục tiêu như Chiến lược đã đề ra, 
chắng những chúng ta có tiềm lực về kinh tế, 
khoa học và công nghệ, mà chất lượng cuộc 
sống của nhân dân được nâng cao, mọi người 
được sống trong một xã hội an toàn, ổn định, 
có một nền văn hóa lành mạnh, môi trường tự 
nhiên và sinh thái được bảo vệ và cải thiện, 
quốc phòng - an ninh được giữ vững, quan hệ 
quốc tế rộng mở và vị thế của nước ta trên 
trường quốc tế sẽ tiếp tục được nâng cao. 

3. Những giải pháp lớn phát triển kinh 
tế - xã hội trong 10 năm (ới : 

- Phát triển kinh tế nhanh, có hiệu quả và 
bên vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
lao động theo hướng CNH, HĐH. Cơ cấu 
ngành là cốt lõi và là nhân tố quan trọng nhất 
quyết định hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân. Cơ cấu kinh tế gắn với cơ cấu đầu 
tư, trước hết phải dựa trên cơ sở phát huy mọi 
nguồn lực để phát triển nhanh và có hiệu quả 
những sản phẩm, những ngành, lĩnh vực mà 
nước ta có lợi thế, đáp ứng nhu cầu trong nước 
và đấy mạnh xuất khẩu, không ngừng nâng 
cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị 
trường trong nước và thế giới. Cùng với đẩy 
mạnh phát triên công nghiệp và dịch vụ, 
Chiến lược xác định phải đăng cường sự chỉ 
đạo và huy động các nguôn lực cần thiết để 
đây nhanh CNH, HDH nông nghiệp, nông 
thôn, tiếp tục phát triển nông, lâm, ngư nghiệp 
lên một trình độ mới. | 

Về cơ cầu vùng kinh tế, một mặt, phải chấp 
nhận sự chênh lệch (chưa thể xóa bỏ) trong sự 
phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng ; mặt 
khác, phải tạo điều kiện cho mọi vùng đều 
phát triên ; nhà nước thúc đây các vùng kinh 
tế trọng điểm phát huy vai trò đầu tàu tăng 


Ồ 
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trưởng nhanh ; đồng thời đầu tư thích đáng 
hơn cho các vùng có nhiều khó khăn sớm vượt 
qua tình trạng kém phát triển. Bởi vậy, cơ cầu 
đầu tư phải cân nhắc thật kỹ quan điểm cơ cấu 
vùng và gắn việc phát triển cơ cấu vùng kinh 
tế hợp lý với việc xây dựng thế trận quốc 
phòng - an ninh toàn dân cả trên đất liền và 
vùng biển. 

Về cơ cấu thành phần kinh tế, Đại hội IX 
xác định trong nên kinh tế đang tôn tại ba hình 
thức sở hữu cơ bản : sở hữu toàn dân, sở hữu 
tập thể và sở hữu tư nhân. Các hình thức sở 
hữu có thể tồn tại riêng biệt hoặc đan xen, hỗn 
hợp, tạo thành nhiều thành phần kinh tế với 


những hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng. 


Khác với trước đây, lần ¡ này Đại hội phân định 
các thành phần kinh tế ở nước ta bao gồm : 
kinh tế nhà nước ; kinh tế tập thể ; kinh tế cá 
thể, tiểu chủ ; kinh tế tư bản tư nhân ; kinh tế 
tư bản nhà nước ; kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài. Xác định thành phần kinh tế tập thể để 
có sự phân biệt với kinh tế hợp tác là một hình 
thức tô chức sản xuất - kinh doanh. Ngoài ra, 
cách phân định thành phân kinh tế như trên 
cũng phản ánh đúng thực tiễn phát triên của 
đất nước và đê có chủ trương, chính sách 
khuyến khích phát triển phù hợp. 

- Từ Đại hội VIII, Đảng ta đã nêu ra một số 
nhận thức mới về cơ chế quản lý nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN. Đại hội. IX 
khẳng định tiếp tục tạo lập đông bộ các yếu tổ 
thị trường, đổi mới và nâng cao hiệu lực quản 
lý kinh tế của Nhà nước và lần đâu tiên nêu rõ 
chủ trương hình thành thể chế kinh tế thị 
trường định hướng XHCN. Phương hướng cụ 
thê là thúc đây sự hình thành, phát triển và 
từng bước hoàn thiện các loại thị trường, bao 
gồm : thị trường hàng hóa và dịch vụ, lao 
động, khoa học và công. nghệ, vốn (cả thị 
trường chứng khoán) và tiền tệ, bất động sản, 
quyên sử dụng đất... Hoàn thiện các loại thị 
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trường đi đôi với xây dựng khuôn khổ pháp lý 
của thê chế kinh tế thị trường vừa để phát huy 
tốt những mặt tích cực của cơ chế thị trường, 
vừa hạn chế tối đa những mặt trải của nó ; 
đồng thời khắc phục những hạn chế yếu kém 
của quản lý nhà nước, như bao cấp, độc quyền, 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiều 
gây phiên hà... 

Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi, 
bình đăng để các doanh nghiệp cạnh tranh và 
hợp tác phát triển. Bằng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch và chính sách, kết hợp với sử 
dụng lực lượng vật chất của mình, Nhà nước 
định hướng phát triển kinh tế - xã hội, khai 
thác hợp lý các nguôn lực của đất nước, bảo 
đảm cân đối vĩ mô nền kinh tế, điều tiết thu 
nhập. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng kiểm tra, 
kiểm soát, thanh tra mọi hoạt động kinh doanh 
theo quy định của pháp luật, chống buôn lậu, 
làm hàng giả, gian lận thương mại. 

- Giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Đây vừa 
là giải pháp, vừa là mục tiêu lớn của Đảng ta, 
bởi vì bản chất của chế độ ta là vì con người, 
đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội và lấy việc nâng 
cao chất lượng cuộc sống con người làm mục 
tiêu phục vụ. Phát triển kinh tế theo định 
hướng XHCN lại càng đòi hỏi phải giải quyết 
tốt những vấn đề xã hội và bảo đảm sự phát 
triên bền vững. Bên vững về kinh tế, xã hội và 
môi trường quyện vào nhau, hòa nhập vào 
nhau để tạo ra động lực phát triển nội tại. Đó 
là sự khác nhau về chất của CNXH so với chủ 
nghĩa tư bản. Đại hội IX khẳng định : “Thực 
hiện các chính sách xã hội hướng vào phát 
triển và lành mạnh hóa xã hội, thực hiện công 
băng trong phân phối, tạo động lực mạnh mẽ 
phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động xã 
hội, thực hiện bình đẳng trong các quan hệ xã 
hội, khuyến khích nhân dân làm giàu hợp 
pháp” @) và “Các chính sách xã hội được tiến 
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hành theo tỉnh thần xã hội hóa, đề cao trách 
nhiệm của chính quyền các cấp, huy động các 
nguồn lực trong nhân dân và sự tham gia của 
các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội” (4), 

- Để đưa Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội 2001 - 2010 vào cuộc sống, Đại hội IX 
đã xác định phải tập trung sức để đột phá 
những lĩnh vực then chốt, từ đó làm chuyển 
động toàn bộ tình hình. 

Tiếp tục đổi mới, xây dựng đông bộ thể chế 
kinh tế thị trường định hướng XHCN mà trọng 
tâm là đổi mới cơ chế, chính sách nhằm giải 
phóng triệt để lực lượng sản xuất, mở rộng thị 
trường trong và ngoài nước. Đây cũng là thể 
hiện tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng 
trong giai đoạn hiện nay nhằm phát huy sức 
mạnh của toàn dân tộc trong công cuộc CNH, 
HĐH, xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 

Tạo bước chuyển mạnh về phát triển nguồn 
nhân lực, trọng tâm là giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ, tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả chủ trương của Đảng “coi phát triển 
giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là 
nên tảng và động lực của sự nghiệp CNH, 
HĐH” 6). 

Đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức 
hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là 
cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà 
nước trong sạch, vững mạnh. Cần sớm khắc 
phục sự chậm trễ trong lĩnh vực này. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo ra 
sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành 
động ở mọi cấp, mọi ngành, từ Trung ương 
đến cơ sở, điều này có ý nghĩa rất quyết định 
cho việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 2001 -2010. 


(3) Văn kiện đã dẫn, tr 104 
(4) Văn kiện đã dẫn, tr 108 
(5) Văn kiện đã dẫn, tr 91 
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CAI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO TINH THẢ! 
)U THẢO SƯUA ĐÔI HIẾN PHÁP 1992 


RONG gần một thập kỷ qua, gắn liền với 
Ta trình đổi mới đất nước, Hiến pháp 

năm 1992 đã góp phần hết SỨC to lớn vào 
VIỆC xây dựng và phát triển kinh tẾ - xã hội của 
đất nước, thể chế hóa các quan điểm đúng đắn 
của Đảng và nguyện vọng của các tầng lớp 
nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Tuy nhiên, trước những yêu cầu và đòi 
hỏi mới của thực tiễn trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất THƯỚC, Hiến pháp 
năm 1992 đã bộc lộ một số vấn đề bất cập, cần 
phải được bổ sung, sửa đối kịp thời nhằm tạo 
động lực thúc đẩy phát triên kinh tế - xã hội và 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ 
máy nhà nước trong thời kỳ mới. Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã đề ra 
nhiệm vụ : “Khẩn trương nghiên cứu, đề nghị 
Quốc hội sửa đổi, bố sung một số điều của 
Hiến pháp năm 1992 phù hợp với tình hình 

mới” (1). 

Bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 
(dưới đây xin gọi tắt là Dự thảo) đã đáp ứng ở 
một mức độ nhất định những yêu cầu về tô chức 
bộ máy và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 
kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công 
nghệ phù hợp với giai đoạn phát triển mới của 
đất nước. Đồng thời, Dự thảo lần này cũng đã 
phan ánh những định hướng quan trọng đối VỚI 
công cuộc cải cách hành chính ở nước ta. Ơ đây 
chỉ xin đề cập 2 nội dung quan trọng của cải 
cách hành chính trong Dự thảo. 

1. Cải cách bộ máy hành chính nhà nước 
và thể chế hành chính. 

Dự thảo đã đưa ra những quy định quan 
trọng định hướng xây dựng một nền hành chính 
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nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng 
bước hiện đại hóa ở nước ta. Điều 109, 
Hiến pháp 1992 đã xác định : “Chính phủ là cơ 
quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành 
chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam” @). Bản Dự thảo tiếp 
tục khẳng định vai trò đó của Chính hủ và về 
cơ bản vân giữ nguyên các quy định về tổ chức, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. Đồng thời, 

Dự thảo quy định việc điều chỉnh chức năng và 
cải tiến phương thức hoạt động của Chính phủ 
theo hướng thống nhất quản lý vĩ mô việc thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, 

xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. 

Dự thảo đề nghị xem xét bỏ quy định về 
thâm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật của thủ trưởng cơ quan trực thuộc 
Chính phủ. Nội dung này thể hiện và thực hiện 
quan điểm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) 
về việc “Tinh giản các tổ chức trực thuộc Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phủ, trước hết cần 
giảm ngay các đầu mối không hợp lý” @). Trong 
quá trình thực hiện cải cách hành chính, việc 
tỉnh giản các cơ quan trực thuộc Chính phủ sẽ 
làm cho bộ máy chính phủ gọn nhẹ hơn. 
Hiện nay, Chính phủ có 24 cơ quan trực thuộc, 


* TS, Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia 

(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính 
trị quôc gia. Hà Nội, 2001, tr 132 - 133 

(2) Hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr 178 

(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 38 
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trong đó có 14 cơ quan thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước. Với việc sửa đối Hiến pháp, 
vấn đề này trở thành một nguyên tắc, có tác 
dụng hạn chế và ngăn ngừa sự “phình to” một 
cách tùy tiện của bộ máy hành chính nhà nước. 
Theo tinh thân đó, trong thời gian tới, chúng ta 
phải từng bước giải thể hoặc sáp nhập các cơ 
quan trực thuộc Chính phủ có chức năng quản 
lý nhà nước vào các bộ có chức năng tương tự. 
Tiến tới, các cơ quan thuộc Chính phủ chỉ được 
thành lập nhằm giúp Chính phủ trong một số 
lĩnh vực sự nghiệp hoặc nghiên cứu khoa học, 
đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức (không có 
chức năng quản lý nhà nước). 

Dự thảo đã quy định việc Thủ tướng có 
quyền điều động, bổ nhiệm Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, thành phố, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp trên có thể điều động, bổ nhiệm 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp. 
Việc đưa quy định này vào Hiến pháp là một 
bước tiến quan trọng và cân thiết để bảo đảm 
một nền hành chính thống nhất, thông suốt, 
nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Quy định 
này sẽ góp phần khắc phục được tình trạng 
“trên bảo dưới không nghe”, lập lại trật tự kỷ 
cương trong bộ máy hành chính. 

Tuy không đề cập đến vấn đề cải cách thể 
chế hành chính, song với việc khẳng định quan 
điểm xây dựng nhà nước pháp quyền Ở nước ta. 
Dự thảo đã đặt ra yêu cầu to lớn về việc cải cách 
thể chế hành chính. Nhà nước pháp quyền là 
một nhà nước mà phương thức tổ chức và hoạt 
động của nó dựa trên cơ sở pháp luật. Đó là một 
căn cứ quyết định đối với việc đây mạnh cải 
cách thể chế hành chính ở nước ta, đòi hỏi các 
cơ quan nhà nước phải nghiên cứu ban hành 
một hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện 
cụ thể của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho 
sự chuyển đối nền kinh tế tập trung, quan liêu, 
bao cấp sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế 
thị trường và tạo ra cơ chế hoạt động có hiệu 
quả của bộ máy nhà nước. 
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2. Tăng cường quản lý nhà nước trên một 
số lĩnh vực. 

Quản lý nhà nước về kinh tế 

Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện nay là 
phát triển kinh tế. Nghị quyết Đại hội X của 
Đảng đã xác định “Đảng và Nhà nước ta chủ 
trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính 
sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ; đó chính là nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa” 4). Do đó, việc 
sửa đổi, bố sung một số điều của Hiến pháp 
1992 phải hướng vào nhiệm vụ trung tâm đó. 
Trong nền kinh tế hiện vật và bao cấp, Nhà 
nước không những thực hiện sự quản lý toàn 
diện đối với xã hội, mà còn nhận lấy những 
trách nhiệm làm nhiều việc lẽ ra các cộng đồng 
dân cư, cộng đông xã hội, từng công dân, từng 
gia đình có thể đảm nhận. Nền kinh tế thị 
trường đòi hỏi phải tăng cường quản lý nhà 
nước một cách có hiệu lực, hiệu quả, uy quyền, 
bảo đảm một trật tự kinh tế có kỷ cương, phép 
nước, đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân phát 
triển cả kinh tế và các lĩnh vực xã hội. Trong 
những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã nỗ lực 
rất nhiều trong phát triển kinh tế thị trường, 
nhưng kết quả đạt được còn hạn chế. Cho đến 
nay, quản lý nhà nước vẫn chưa thoát ra khỏi 
thể chế chủ quản, cơ chế “xin - cho”. Điều đó 
dẫn đến chỗ sự phát triển kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chưa 
được như mong muốn, làm cho bộ máy nhà 
nước chưa phát huy vai trò chủ động trong quản 
lý xã hội, làm nảy sinh nhiêu tiêu cực trong đời 
sống kinh tế - xã hội. 

Những đòi hỏi bức xúc về một cuộc cải cách 
bộ máy nhà nước, trọng tâm là cải cách nền 
hành chính, đã trở thành một yêu cầu nội tại của 
cải cách kinh tế, là một nguôn lực bên trong của 


(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính 
trị quôc gia, Hà Nội, 2001, tr 86 
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Đưa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vàe cuộc sông 


sự phát triển kinh tế. Nhằm khẳng định vai trò 
của Nhà nước trong việc tạo điều kiện và thúc 
đầy hình thành nền kinh tế thị trường ở nước ta, 
bản Dự thảo đã khẳng định : “Nhà nước phát 
triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa”. Các điều l6, 19, 21, 24 của bản 
Dự thảo đã cụ thể hóa hơn một bước về định 
hướng, chính sách phát triển nền kinh tế nhiều 
thành phần, vai trò của Nhà nước trong việc 
hình thành đồng bộ hệ thống thị trường, chính 
_ sách phát triển kinh tế đối ngoại theo hướng chủ 
động hội nhập quốc tế trên cơ sở phát huy nội 
lực của đất nước. Đó chính là những nội dung 
cơ bản nhất của việc phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
trong giai đoạn hiện nay. 

Quản lý tài chính công 

Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 liên quan 
đến quyền phân bổ ngân sách của Quốc hội thực 
sự là bước ngoặt trong phân cấp, phân quyền về 
tài chính - ngân sách. Khoản 4, Điều 84 của 
Hiến pháp 1992 được sửa đổi như sau : thay 
việc Quốc hội quyết định ' phân bổ ngân sách 
nhà nước” bằng “phân bổ ngân sách trung 
ương”. Đây là bước đột phá có ý nghĩa trong 
quá trình khắc phục cơ chế tập trung quan liêu, 
bao cấp. Thay đổi quan trọng này sẽ dẫn đến 
các hệ quả sau : 

- Ngân sách được sử dụng có hiệu quả hơn. 
Một mặt, việc xóa bỏ cơ chế “xin - cho” sẽ ngăn 
ngừa tình trạng kinh phí rơi rụng trong quá trình 
đi lại xin kinh phí ; mặt khác, khi địa phương 
được tự quyết định phân bô ngân sách của cấp 
mình sẽ hạn chế được tình trạng lãng phí do 
đầu tư không đúng nhu cầu, khắc phục được 
trình trạng các cơ quan cấp trên quyết định phân 
bô ngân sách của địa phương một cách không 
sát thực. 

- Với quy định này, hệ thống Hội đồng nhân 
dần - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 
phương - có điều kiện để khắc phục tính hinh 
thức trong hoạt động của mình. Quyền phân bô 
ngần sách địa phương là yếu tố quyết định, đà 
điều kiện vật chất cơ bản đề tăng cường quyền 
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lực của Hội đồng nhân dân một cách thực chất. 
- Hạn chế sự tham những, tiêu cực và phát 
huy tính chủ động sáng tạo của địa phương. Cơ 
chế “xin - cho” trong quá trình phân bổ ngân 
sách hiện nay là “mảnh đất màu mỡ” làm phát 
sinh các hiện tượng tiêu cực và nạn tham nhũng. 
Để được phân bổ ngân sách, phê duyệt các dự 
án, không ít địa phương đã tìm cách hối lộ để 
“bôi trơn” bộ máy công quyền và một số cơ 
quan trung ương. Quy định mới này sẽ hạn chế 
rất nhiều cơ hội tham nhũng, đông thời tạo điều 
kiện phát huy tính chủ động sáng tạo của địa 
phương trong việc phân bổ ngân sách cho phù 
hợp với yêu cầu phát triển của địa phương. 
Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn nói 
trên, việc đối mới phân cấp ngân sách cũng gặp 
khó khăn trong việc phân chia ngân sách cho 
các địa phương : Trong điều kiện ngân sách 
nước ta còn hạn hẹp, trình độ phát triển giữa các 
địa phương không đồng đều, và do đó sự đóng 
góp giữa các địa phương vào ngân sách cũng 
không đồng đều. Phân bổ ngân sách như thế nào 
để bảo đảm công bằng xét trên cả hai khía 
cạnh : thứ nhất, tính đến sự đóng góp của mỗi 
địa phương và thứ hai, bảo đảm sự phát triên 
đồng đều giữa các vùng, hỗ trợ cho các vùng 
kém phát triển vì những khó khăn do lịch sử và 
điều kiện tự nhiên để lại trở thành một vấn đề 
cần được nghiên cứu để tìm ra cơ chế thích hợp. 
Quản lý nhà nước về giáo dục và khoa học 
công nghệ 
Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ 
đều được coi là quốc sách hàng đầu. Dự thảo 
xác định giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của 
Nhà nước và của toàn dân. Dự thảo cũng nhắn 
mạnh khoa học và công nghệ là nền tảng và 
động lực để đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Những tư tưởng cơ bản nói 
trên đã được Đảng ta khẳng định trong Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX và được đưa vào Dự 
thảo, làm căn cứ và định hướng cho hoạt động 
quản lý của nhà nước đối với các lĩnh vực này 
trong mối tương quan với các lĩnh vực khác. 


Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào quệc sống 


Nguồn lực quan trọng và lớn lao nhất trong sự 
phát triển đất nước ta chính là nguồn lực con 
người. Song nguồn lực này chỉ đem lại hiệu quả 
cho sự phát triển nếu được đào tạo bồi dưỡng, 
đặc biệt được khuyến khích, nuôi dưỡng để 
sáng tạo ra và ứng dụng các phát minh khoa học 
và công nghệ trong đời sống. Trên tinh thần đó, 
Dự thảo tiếp tục khẳng. định việc Nhà nước 
thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân 
về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch 
giáo dục, tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử và 
hệ thống văn bằng. Nhà nước xây dựng và thực 
hiện chính sách khoa học, công nghệ quốc gia ; 
xây dựng nên khoa học, công nghệ tiên tiến trên 
cơ sở phát triển đồng bộ các ngành khoa học ; 
nghiên cứu, tiếp thu các thành tựu khoa học và 
công nghệ của thế giới. Việc nhấn mạnh vai trò 
của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ 
trong Dự thảo và nhiệm vụ quản lý nhà nước 
đối với các lĩnh vực này là sự cụ thể hóa tư 
tưởng đổi mới quan trọng của Đảng ta, tạo cơ sở 
pháp lý cơ bản cho việc phát huy nguồn lực 
quan trọng nhất cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Có thể khẳng định rằng việc triển khai sửa 
đôi, bổ sung Hiến pháp lần này là bước đi mang 
tầm chiến lược, vạch ra định hướng đúng đắn 
cho việc “xây dựng một nền hành chính nhà 
nước dân chủ, trong sạch và vững mạnh, từng 
bước hiện đại hóa” như Văn kiện Đại hội IX đã 
đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những nội dung đổi 
mới định hướng cho công cuộc cải cách hành 
chính, có thể thấy những điều sửa đối, bổ sung 
về bộ máy nhà nước chưa đáp ú ứng được yêu cầu 
của sự phát triên, của tất yếu kinh tế - xã hội 
đang diễn ra, chưa tông kết được các kinh 
nghiệm quý báu của công cuộc cải cách hành 
chính đã thực hiện trong những năm qua. Để 
tiếp tục hoàn thiện việc sửa đối, bổ sung Hiến 
pháp 1992, theo chúng tôi cần phản ánh rõ nét 
hơn một số nội dung sau : 

Thứ nhất, tăng cường vai trò của Chính phủ 
trong quản lý vĩ mô, cụ thể là : 
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- Làm rõ hơn nhiệm vụ quản lý vĩ mô của 
Chính phủ và phân quyền nhiều hơn cho địa 
phương. 

- Định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của các bộ theo hướng bộ quản lý đa ngành, đa 
lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc. 

- Bổ sung quyền hạn, nhiệm vụ của Chính 
phủ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, 
bao gồm cả việc chỉ đạo củng cố, sắp xếp, đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp nhà nước. 

- Thống nhất quản lý việc cung cấp dịch vụ 
công và chỉ đạo thực hiện việc cung cấp một số 
dịch vụ công thiết yếu cho xã hội. 

Thứ hai, tăng cường cơ chế tạo thực quyền 
cho Hội đồng nhân dân. 

Hội đồng nhân dân cần trở thành cơ quan 
dân cử thật sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng 
của cộng đồng dân cư ở địa phương, có thực 
quyền quyết định những vấn đề có tính địa 
phương và những vấn đề phân cấp cho địa 
phương. Cụ thể là quy định rõ : 

- Hội đồng nhân dân thực hiện tự quản địa 
phương trong khuôn khổ pháp luật quy định. 

- Hội đồng nhân dân có thấm quyền xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh 
vực thuộc địa phương, quyết định kế hoạch đầu 


tư dựa vào nguồn ngân sách được phân cấp và 


huy động sức dân tại địa phương. 

- Quyết định những vấn đề về tổ chức và 
nhân sự đã được phân cấp đối với bộ máy chính 
quyền địa phương, giám sát cơ quan hành 
chính. 

Thứ ba, xác định rõ cơ chế trách nhiệm của 
ủy ban nhân dân 

Sửa đối, bổ sung một số điểm về tổ chức và 
hoạt động của ủy ban nhân dân theo hướng tăng 
cường phân công, phân cấp, nâng cao tính chủ 
động của chính quyền địa phương, kết hợp chặt 
chẽ quản lý ngành và quản lý lãnh thổ, thực 
hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. 


(Xem tiếp trang 2l) 
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À một ' “quốc tế nạn”, tham những đã có 

từ rất lâu trong lịch sử loài người, có thể 
từ thời kỳ xuất hiện những hình thức ban 

đầu của nhà nước. Do có tệ tham nhũng nên 
việc phòng và chống tham nhũng từ bao thế kỷ 
nay luôn được coi là nhiệm vụ bức xúc của mọi 
quốc gia và tới nay, khi nạn tham nhũng đã phát 
triển đến mức đặc biệt nguy hiểm thì toàn 


thế giới đã phải tính tới có hành động chung để 


chống lại. Tham những đã được đặt thành một 
trong những vấn đề toàn cầu mà tất cả các 
quốc gia đều có trách nhiệm cùng tham gia 
giải quyết. 

Chính vì vậy mà trong thời điểm cả thế giới 
đang dôn sự quan tâm đặc biệt tới sự kiện nước 
Mỹ bị tiến công ngày 11-9 và hành động Mỹ 
ra đòn trả đũa chống bọn khủng bố băng quân 
SỰ, tiến công Áp-ga- -ni-xtan, thì Hội nghị quôc 
tế chống tham nhũng lần thứ 10 vẫn được tô 
chức tại Pra-ha, Cộng hòa Séc, từ ngày 7 đến 
11-10-2001. Có hơn 1 200 đại biểu trong đó có 
các vị tông thống, thủ tướng, phó thủ tướng, các 
bộ trưởng, thứ trưởng, các nghị sĩ, các nhà khoa 
học, các nhà hoạt động xã hội, các nhà kinh 
doanh từ hơn 130 nước và các tổ chức quốc tế 
tham dự. Mục tiêu của Hội nghị này là trao đối 
kinh nghiệm và đưa ra những phương hướng 
hành động chung của cộng đồng quốc tế đề 
phòng, chống tham nhũng. Trên những bức 
tường của các phòng họp trong Hội nghị đều có 
treo bức tranh về hành vi tham nhũng : có một 
bàn tay đang móc tiền từ một chiếc túi rộng. Và 
nữa, biểu tượng của Hội nghị là chiếc còi và 
một đoạn dây thừng - thê hiện sự cảnh báo và 
trừng phạt nghiêm túc kẻ tham nhũng. 
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Chương trình của Hội nghị rất phong phú và 
sinh động. Ngoài phần khai mạc và bế mạc rất 
ngắn gọn, Hội nghị tô chức 4 phiên họp toàn thê 
và khoảng trên 80 cuộc hội thảo theo chuyên 
đề. Tổng hợp các văn kiện của Hội nghị và các 
ý kiến tham luận có thể lên tới vài nghìn trang 
giấy bao gồm rất nhiều vấn đè, nhiều lĩnh vực 
được đề cập tới. Nếu không kể tới một vài khía 
cạnh có tính chất chính trị do có sự sắp đặt với 
dụng ý xấu như bố trí một vài sinh viên từ một 
số nước ở Liên Xô cũ đổ vấy cho chế độ Xô viết 
là nguyên nhân gây ra nạn tham nhũng của 
nước họ hiện nay hoặc việc đánh đồng bản chất 
của nhà nước dân chủ tư sản với bản chất 
của nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa, thì kết 
quả mà Hội nghị đạt được là tích cực, có phần 
sâu sắc. 

I - Nhận dạng và nơi phát sinh tham 
nhũng. 

Do có những cách tiếp cận khác nhau nên 
nhiều ý kiến đưa ra những quan niệm và định 
nghĩa không giống nhau về tham nhũng. Nếu 
lược bỏ những yếu tổ khác biệt và tìm ra những 
điêm chung được mọi người thừa nhận, thì tham 
nhũng là hanh vi tham lam và sách nhiễu của 
người có chức vụ và quyền hạn đá lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn đó để tham ô, nhận hối lộ 
hoặc có ý làm trái pháp luật vì động cơ vụ lợi, 
gây thiệt hại đối với tài sản nhà nước, tập thể và 
cá nhân, làm sai lệch nhưng hoạt động đúng đắn 
và làm mất uy tín của các cơ quan, tô chức. 

Từ sự nhất trí chung rằng tham nhũng là sự 
lạm dụng quyền công để thu lợi tư, Hội nghị đã 
đưa ra nhiều hình ảnh sống động về sự thiên 
hình vạn trạng của hành vi tham nhũng cũng 
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như những loại vụ việc rất dễ nảy sinh tham 
nhũng. 

Bà E-va Giô-ly, chánh tòa ấn hình sự ở 
Ly-ông (Pháp) đã khẳng định rằng, phải coi 
tham những là hành vi tội ác, coi bọn tham 
những là tội phạm như những kẻ giết người. 
Cũng như ông Tông thư ký tổ chức In-ter-pôn 
(cảnh sát quốc tế), Bà cho răng hành vi tham 
nhũng và kẻ tham nhũng có ở mọi ngành, từ cả 
canh sát, các cơ quan thực thị pháp. luật đến các 
ngành giáo dục, y tẾ, thê thao và các hoạt động 
văn hóa xã hội. Ở nhiều nước, tham nhũng 
có khi là bộ trưởng, thủ tướng, và đôi khi là 
tông thống. Từ đảo Van-nua-tu xa xôi ngoài 
Thái Bình Dương, một nơi trong lành không 
có ô nhiễm, không cần đến đèn giao thông, Bà 
Ma-ri-a Phu-tê-sơn cho rằng, những kẻ tham 
nhũng thường hay giấu mặt nhưng đôi khi cũng 
săn sàng lộ mặt. Các quan chức trên đảo này đã 
công khai tham nhũng và công khai làm vô hiệu 
hóa những tô chức thanh tra chống tham nhũng. 

Vậy những hành vi tham những thường xuất 
hiện ở đâu ? 

Trong khi ông G. Sôrốt - Chủ tịch quỹ Sôrốt 
cùng với nhiêu đại biểu khác cho rằng nhận biết 
tham những là một việc cực kỳ khó khăn, thì 
nhiều ý kiến khác lại nêu rõ những địa chỉ đề 
tìm ra manh mối tham những. Đó là những quan 
chức giàu lên nhanh chóng sau một thời gian 
đảm nhận những chức vụ quan trọng ; là những 
vụ tư nhân hóa hàng loạt các công ty, xí nghiệp 
ở các nước có nên kinh tế chuyển đối ; là những 
khoản viện trợ hoặc khoản vay kếch xù để xóa 
đói giảm nghèo hoặc cứu giúp nhân dân hoạn 
nạn, nhưng đến dân rất ít mà đến các quan chức 
chính phủ nhiều hơn ; là nạn mua chuộc hối lộ 
ở các cuộc bầu cử thiếu minh bạch, hối lộ để 
lập các công ty mới ; là nạn rửa tiền của bọn 
Ma-phi-a quốc tẾ... Kinh nghiệm của Công ty 
Dược phẩm xuyên quốc gia Metck (Áo) cho 
hay : Tham nhũng làm chậm nhịp độ phát triển 
hàng năm của môi nước khoảng 0,5 - 1%. Các 
công ty mới thường phải trả hơn 1/3 số tiền để 
hối lộ so với các công ty cũ ; tham nhũng 
thường xuất hiện trong các tình loi: l - đăng 
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ký chất lượng sản phẩm ; 2 - đền bù sản phẩm 
không đạt ; 3 - điều hòa lợi ích giữa chủ công 
ty, giám đốc với hội đồng quản trị. 

2 - Nguyên nhân tham nhũng. 

Nếu như hành vi tham nhũng biểu hiện dưới 
nhiều vẻ, xuất hiện ở nhiều nơi, thì nguyên nhân 
nảy sinh tham những cũng được Hội nghị bàn 
tới với nhiều góc cạnh. Điều cần khẳng định 
trước tiên là việc tìm kiếm, đòi hỏi và thu đặc 
lợi kinh tế là nguyên nhân chung nhất và chủ 
yếu nhất của tham những. Các cá nhân, các tổ 
chức tìm kiếm đặc lợi và thực hiện được hành vi 
tham những trước hết là dùng cách tận dụng 
những khiếm khuyết, sơ hở của luật pháp, chính 
sách. Ví dụ như các chính sách hạn chế xuất, 
nhập khẩu một số mặt hàng, khi người được 
xuất và được nhập thu được lợi nhuận độc 
quyền cao thì người cho phép cũng có cơ đòi 
được hưởng. Tương tự như vậy, các doanh 
nghiệp có thể đưa hàng đống tiền để các quan 
chức có thâm quyền dành cho họ vị trí độc 
quyền trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa hoặc 
chí ít có lợi thế trong cạnh tranh. 

Việc các thê chế, luật pháp, các quy định 
thường xuyên thay đổi cũng là kẽ hở cho tham 
nhũng hành hoành. Luật pháp thiếu chặt chẽ 
cũng sẽ tạo cơ hội cho các quan chức diễn giải 
theo hướng có lợi cho hành vi tham những. Chủ 
tịch Ngân hàng châu Âu, ông Giăng Li-mi-ê 
nêu 3 nguyên nhân của tham nhũng : Thứ nhất 
là về đạo đức, đạo đức kém thì quan chức mới 
tham nhũng. Thứ hai là hoàn cảnh kinh tế vĩ 
mô : cách bố trí nguồn lực và chuyển đổi kinh 
tế từ cơ chế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị 
trường đều là những công việc rất khó khăn, nếu 
đưa ra các chủ trương hoặc hành động thiếu 
chuẩn tắc là lập tức sinh ra cơ hội cho bọn tham 
nhũng. Thứ ba là vấn đề đầu tư trong lĩnh vực 
công và tư : ưu tiên đầu tư không đúng cũng tạo 
điều kiện để tham nhũng. 

Ông D.Côp-xmen, quản trị cao cấp của 
Ngân hàng thế giới (WB) nêu vấn đề lạm dụng 
các cơ quan nhà nước và chính phủ. Một số 
công ty. lớn bằng cách giúp các quan chức mua 
phiếu bầu, mua các dự án để khuynh đảo chính 
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phủ, chèn ép các công ty vừa và nhỏ, kết cục 
là họ. thu được lợi nhuận độc quyền Cao. Ông 
cho rằng quá trình chuyển đối kinh tế, kinh tế 
ngâm, các nhà băng hoặc các doanh nghiệp có 
tài sản chui đều là những miếng môi ngon cho 
tham nhũng. 

Vấn đề vay nợ cũng cần phải được lưu tâm. 
Nhà doanh nghiệp A.Pê-ti-pho nhận định : Cho 
vay không cẩn thận là trao thêm vũ khí cho các 
nhà chính trị tiếp tục tham nhũng. Đi vay và cho 
vay sinh ra đủ thứ tiêu cực, từ lãi cho vay đến 
việc trả được hoặc cả việc không trả được nợ 
cung sinh tham những. 

Tham nhũng nảy sinh cả ở các tô chức ít có 
quan hệ đến kinh doanh như Ủy ban Ô-lim- -pÍc 
quốc tế. Ngay cả các nhà báo chuyên vạch vòi 
người khác nhưng có khi cũng nhận hối lộ để 
viết hay không viết. 

Sự thiếu minh bạch hoặc trình độ yếu kém 
trong quản lý kinh tế cũng là nguyên nhân gây 
tham nhũng. Do yếu kém quản lý và thiếu minh 
bạch mà các khoản mua sắm, chi tiêu từ nhỏ 
đến lớn của nhà nước, của chính phủ và của 
công đều có thể bị thất thoát do tham nhũng. 
Ông Pa-tric A-lây, đại biêu Tổ chức chứng kiến 
toàn cầu của Anh khẳng định : ở bất kể nơi 
nào thiếu minh bạch trong quản lý là nơi đó nây 
sinh hành vi tham những vì thiếu minh bạch sẽ 
đẻ ra trốn thuế, hối lộ. Ở Ni-giê-ni-a, có những 
công ty dùng cả trăm triệu đô la Mỹ để chỉ phí 
giao dịch và mua chuộc các quan chức. 

Nhiều đại biêu cho rằng, tiền lương của các 
công chức trong khu vực dịch vụ công thường 
thấp hơn tương đối so với khu vực tư nhân, tiền 
lương của các quan chức thường thấp hơn so với 
tiền lương của các nhà doanh nghiệp và đây 
cũng là nguyên nhân tham những bởi các quan 
chức và công chức có thể sử dụng quyền lực của 
mình để đòi hối lộ và nhận hối lộ như một 
phương cách để kiếm sống, để cho “bằng anh, 
bằng em”. 

Hội nghị nhất trí cao với nhận định : một 
nhà nước có bộ máy và đội ngũ công chức trong 
sạch, minh bạch, làm việc có hiệu lực, hiệu quả, 
luật pháp đồng bộ và chặt chế, thì ít tạo ra ham 
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muốn và cơ hội để tham nhũng. Ngược lại, một 
nhà nước có bộ máy yếu kém, cán bộ hư hỏng, 
luật pháp thiếu công minh thì không tránh khỏi 
dẫn đến tình trạng móc nối 1ữa sự thoái hóa 
của công chức với mặt trái của chính sách, luật 
pháp và thị trường, làm cho tình trạng tham 
nhũng thêm trầm trọng. Quốc gia nào có tham 
nhũng nặng thì cả dân tộc, toàn thể nhân dân 
phải gánh chịu và bộ phận tinh hoa nhất phải 
chịu trách nhiệm trước dân tộc, trước nhân dân. 

3 - Giải pháp nào chống tham những : 

Các đại biểu dự Hội nghị đều nhất trí răng, 
tham nhũng là vấn đề toàn cầu nên cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng phải đặt ra ở quy mô 
toàn cầu. Tất cả các nước phải kiên quyết đấu 
tranh chống tham nhũng và thắng tay trừng trị 
kẻ tham nhũng. Tuy nhiên đây là một cuộc đấu 
tranh lâu dài, phai giành thắng lợi từng bước và 
không thể giải quyết ngày một, ngày hai. Trong 
cuộc đấu tranh này, các chính phủ phải có quyết 
tâm chính trị và đường lối đúng đắn, chông 
tham nhũng nhưng phải giữ ổn định chính trị xã 
hội và để giữ ôn định chính trị, xã hội đất nước. 
Những giải pháp chống tham nhũng có giải 
pháp chung nhưng đồng thời phải có những giải 
pháp đặc thù phù hợp với tình hình và hoàn 
cảnh cụ thể của từng quốc gia. 

Hội nghị lần thứ 10 tiếp thu những kết quả 
đã đạt được của Hội nghị lần thứ 0 năm 1999 
với các nguyên tắc chỉ đạo chống tham những 
và bảo toàn phẩm chất của các quan chức gồm 
12 điểm : 

I - Thiết lập và duy trì các hệ thống của 
chính phủ tuyển dụng các công chức, bảo đảm 
sự công khai, tính vô tư, hiệu quả và khuyến 
khích việc tuyên dụng các cá nhân có phâm chất 
trung thực và năng lực cao nhất. 

2 - Thực hiện các biện pháp quản lý công 
cộng tích cực đê thúc đây và duy trì phâm chất 
trung thực của các quan chức. 

3 - Thiết lập các nguyên tắc về mặt hành 
chính và ứng xử theo đạo lý, cấm tranh giành 
quyền lợi. 

4 - Xây dựng các bộ luật hình sự và các hình 
thức trừng phạt để ngăn cắm một cách có hiệu 
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quả nạn hối lộ, lạm dụng của công và các hình 
thức lạm dụng uy tín cơ quan đề thu lợi cá nhân. 

5 - Thông qua các luật, các biện pháp quản 
lý và các thủ tục kiểm toán đề dễ phát hiện hành 
vi tham nhũng hơn và khuyến khích việc phát 
hiện, tố cáo các hành vi tham những. 

6 - Cung cấp các thanh tra và công tố viên 
hình sự có đủ thẩm quyền và phương tiện để 
phát hiện và truy tố các vụ tội phạm tham 
nhũng. _ 

7 - Bảo đảm rằng các điều tra viên, các công 
tố viên và các nhân viên tòa án đủ vô tư thực thi 
luật pháp công bằng và hiệu quả đề chống tham 
những. 

8 - Bảo đảm răng luật dân sự và hình sự có 
các điều khoản trừng phạt và đấu tranh để ngăn 
chặn hữu hiệu các hành vi tham nhũng. 

9 - Bảo đâm rằng công luận và báo chí được 
tự do nhận và phát thông tin về các vụ tham 
nhũng. 

10 - Phát triển sự hợp tác quốc tế ở mức rộng 
lớn nhất có thể được trong lĩnh vực chống tham 
nhũng. 

11 - Thúc đấy hoặc khuyến khích, ủng hộ 
các cuộc thảo luận của công chúng và tiếp tục 
nghiên cứu tất cả các khía cạnh của việc duy trì 
phâm chất trung thực, ngăn ngừa tham nhũng 
trong các quan chức. 

12 - Khuyến khích các hoạt động của các tô 
chức khu vực và đa phương trong các nỗ lực 
chống tham nhũng. 

Trên cơ sở thừa nhận là các giải pháp nêu 
trên vẫn còn hữu hiệu, có tính phổ biên và khả 
thi, Hội nghị 10 đặc biệt nhắn mạnh thêm các 
giải pháp cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Cụ thể là : 

- Tăng cường hoạt động của xã hội dân sự, 
đề cao nhận thức của nhân dân, tạo điều kiện 
thuận lợi để mọi tổ chức xã hội và tổ chức quân 
chúng tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng. Đây là tác nhân chính trong đấu tranh 
chống tham những đối với mọi nước, mọi nơi. 


- Tăng cường vai trò giám sát của quốc hội. 


Quốc hội phải chịu trách nhiệm trước cử trị, 
trước nhân dân trong việc giám sát các hoạt 
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động của chính phủ, buộc chính phủ phải thực 
thi pháp luật một cách nghiêm minh, đặc biệt là 
pháp luật chống tham những và nghiêm trị 
những kẻ tham những. 

- Cùng với việc minh bạch hóa hoạt động 
của các cơ quan quyền lực cũng như các doanh 
nghiệp, cần đưa ra các nguyên tắc chặt chế 
chống hối lộ và nhận hối lộ. 

- Cần có sự cân nhắc cần thiết khi đưa ra các 
chính sách kinh tế trong quá trình chuyển đổi cơ 
chế kinh tế từ tập trung sang thị trường. 

- Công khai hóa các khoản ngân sách và việc 
mua sắm tài sản công, kiểm tra chặt chế cả các 
hoạt động dịch vụ về y tế, văn hóa, giáo dục. 

- Tăng cường vai trò của các phương tiện 
thông tin đại chúng, của các tô chức phi chính 
phủ trong việc đấu tranh chống tham nhũng. 

- Cùng với việc hoàn thiện luật pháp để ngăn 
ngừa và chống tham những, cần xử phạt thật 
nghiêm minh, đặc biệt là những người có chức 
quyền cao mà tham những. 

- Kiểm soát chặt chẽ những thỏa thuận đầu 
tư, vay mượn, những hợp đồng kinh tế. 

- Tăng cường phối hợp quốc tế trong việc 
phanh phui các vụ việc tham nhũng. 

Hội nghị cho rằng, trong việc đấu tranh 
chống tham nhũng, trách nhiệm lớn nhất thuộc 
về các nhà lãnh đạo chính trị. Để cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng có hiệu quả phải hướng 
trước hết vào việc làm trong sạch đội ngũ công 
chức, xây dựng đạo đức công chức, minh bạch 
hóa các hoạt động ở mọi cơ quan quyền lực, dân 
chủ hóa đời sống xã hội. 

Ai cũng thấy rằng không thể có đơn thuốc 
chung để chữa trị nạn tham nhũng cho mọi quốc 
gia. Điểm chung ở đây là ý chí quốc tế, là toàn 
thế giới đều nhận thức được tác hại to lớn của 
tham nhũng gây ra nên có tiếng nói chung và có 
hành động chung ở tầm quốc tế. Cảnh giác cao, 
ngăn ngừa có hiệu quả và xử lý thật nghiêm túc 
nạn tham nhũng là ý chí chung của mọi quốc 
gia, mọi dân tộc. C] 
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ÁO cáo Chính trị tại Đại hội IX đã nhắn 
mạnh : “Tính trạng tham những, suy 
thoái vê tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đẳng 
viên là rất nghiêm trọng. Nạn tham nhũng kéo 
dài trong bộ máy của hệ thống chính trị và trong 
nhiều tổ chức kinh tế là mệt nguy cơ lớn đe dọa 
sự sống còn của chế độ ta. Tình trạng lãng phí, 
quan liêu còn khá phổ biến” (). Trong khi đó 


BÀN VỀ CUỘC ĐẤU TRANH 
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cuộc đấu tranh chống tham những đã được tiến 
hành từ rất sớm và qua nhiều đợt, nhiều cao 
trào, nhưng kết quả thu được chưa thật căn bản 
và vững chắc. Vậy, do những nguyên nhân chủ 
yếu nào ? 

Theo tôi, trước hết đó là do nhận thức của 
một bộ phận cán bộ, đẳng viên vẫn chưa đủ 
mức, đủ tầm về tính chất, thủ đoạn của bọn 
tham nhũng và những mối nguy cơ, những tác 
hại do chúng gây ra. 

Hai là, tỉnh thần đấu tranh cách mạng của 
không ít đẳng viên, cán bộ và tô chức đảng bị 
giảm sút, có nơi giảm sút nghiêm trọng. Biểu 
hiện là nhiều người sợ đấu tranh - tránh đâu, né 
tránh, ngại va chạm. Một số cán bộ có nhận thức 
sai răng, nếu xử lý nghiêm thì động đến nhiều 
người, nhất là cán bộ cấp cao - sẽ “mất uy tín 
lãnh đạo”, sẽ “mất cán bộ”, đồng nhất cá nhân 
với thê chế. Chính vì thế mà một số người trong 
cấp ủy, trong lãnh đạo biết rõ những hành vi, 
thủ đoạn tham nhũng của cán bộ có chức, có 
quyền, nhưng do tính toán cá nhân hoặc sợ bị 
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người lãnh đạo cao hơn trù dập cho nên im lặng, 
hoặc phụ họa ; một số khác thì hoặc cơ hội, hoặc 
“giá áo, túi cơm”, “mũ nỉ che tai”, an phận thủ 
thường. Thậm chí có số ít cán bộ tốt trước đây 
đã từng vào sinh ra tử, nay không vững vàng, 
không kiềm chế được mình trước ma lực của 
đồng tiền đã bị bọn tham những lũng đoạn, lôi 
kéo vào dòng tham ô, trụy lạc, thoái hóa biến 
chất. 

Ba là, một số cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt 
trong hệ thống tổ chức 
đảng, tô chức nhà 
nước không thể hiện 
được vai trò, uy tín, 
ảnh hưởng của mình, 
làm cho cuộc đấu 


^ .— ¬ r# 


=' tranh chống tham 
lã CA những không kiên 
quyết, thiếu triệt để. 

LÊ TRỌNG ° Trong đó không ít vì 


lợi ích của bản thân, 

của người thân quen, 
hoặc bị mua chuộc, bị các thế lực tham những 
vô hiệu hóa, khống chế... đã thật sự làm ô dù 
cản trở việc làm rõ sự thật trong đấu tranh chống 
tham nhũng. 

Bốn là, bọn tham nhũng thường có lắm 
“mưu ma”, “chước quỷ”. Có khi để đánh lừa dư 
luận, một số người cũng hô “chống tham 
nhũng” để my dân, nhưng thực chất thì chúng 
dùng các thủ đoạn rất tinh vi, lạm quyền chỉ đạo 
để trần áp, trù dập người thắng thắn tố cáo, đấu 
tranh. 

Qua hàng loạt vụ án lớn, đều do dân và báo 
chí phát hiện là chủ yếu, và qua kết quả công tác 
của các đoàn Chính phủ vừa qua, có thể khái 
quát một số biêu hiện củatham nhũng 
trong đời sống thực tiễn : 

- Có địa phương, đơn vị ra những chỉ thị, 
quyết định không đúng với chính sách, luật 


* PGS, TS, Viện trưởng Viện phát triển quốc tế học và 
Giâm đôc Trung tâm nghiên cứu kinh tê-xã hội 
(1) Báo Nhân Dân, ngày 20-4-2001 
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pháp của Nhà nước để thu lợi bất chính, phổ 
biến là lấy đất công để bán chia nhau, lấy đất 
của nông dân để bóc lột lại nông dân như một 
kiểu phát canh thu tô ; 

- Đề ra hàng loạt khoản (có nơi tới trên dưới 
30 khoản) bắt nông dân đóng góp, bưng bít 
thông tin, thiếu công khai, minh bạch để xà xẻo, 
tư túi ; 

- Gây khó khăn, sách nhiễu để đòi hối lộ 
dưới nhiều hình thức kể cả mua bằng, bán 
điểm ; 

- Vừa là bên A, vừa có quyên chỉ định bên 
B... để dễ hưởng hoa hồng, lại quả, tham những 
lớn trong nhiều chương trình, dự án - kể cả các 
chương trình, dự án nghiên cứu khoa học ; 

- Khi xây dựng định mức về kinh tế - kỹ 
thuật thì nâng lên cao, khi thực hiện thì lắt léo 
để giảm xuống, có lúc có công trình còn trên 
dưới 50%, lấy chênh lệch để chia chác, “của 
người, phúc ta...” làm cho hàng loạt công trinh 
mặc dù được hội đồng nghiệm thu đánh giá tốt, 
nhưng mới sử dụng đã hư hỏng (1!) ; 

- Lợi dụng buôn bán vận chuyển, đi nước 
ngoài câu kết với bọn “buôn lậu thế kỷ”, có tính 
quốc tế (nhập tàu, xe cũ, máy móc lạc hậu, rác 
thải...) bất chấp hậu quả tai hại cho dân và nền 
kinh tế, miễn là có “chênh lệch”, có “hoa 
hồng” ; 

- Thông đông với nhau để “vay” tiền ngân 
hàng, tiền nước ngoài (như vốn ODA...) đến 
hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng không kể hiệu 
quả sử dụng để hưởng hoa hồng, xà xẻo ; 

- Sử dụng tiên quỹ công, tiền tín dụng ưu đãi 
người nghèo, gia đình chính sách để cho vay lây 
lãi ; buôn bán lập quỹ đen ; mua tặng phâm có 
giá trị lớn tặng lần nhau ; 

- Tạo ra thành tích giả để tham ô dưới danh 
nghĩa tiền thưởng, quà cáp, biếu xén nhau ngày 
lễ, ngày tết, việc hiếu hỷ đến hàng chục, hàng 
trăm tỉ đồng ; 

- Tranh mua hàng xuất khẩu, chạy chọt “cô 
ta” để lấy ngoại tệ mua hàng tiêu dùng xa xỉ về 
bán lấy lãi chia nhau... gây lãng phí và rối loạn 
thị trường v.v. 
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NT)? 


- Lập những “dự án lừa 
giấy để lấy tiền nhà nước ; : 

- Thậm chí đâu đó còn có tình trạng ăn cả 
tiền cứu giúp người đói nghèo, xã khó khăn ; ăn 
chặn tiền ủng hộ bão, lụt v.v và v.v. 

Trong khi đó lực lượng chống tham nhũng, 
những đảng viên, cán bộ, công chức trung kiên, 
công nhân, nông dân, trí thức liêm khiết, chiến 
sĩ quân đội, công an nhân dân luôn trung thành 
với sự nghiệp cách mạng, dù rất muốn tham gia 
tích cực đấu tranh chống tham nhũng, nhưng do 
nhiều nguyên nhân, nhất là do quy chế dân chủ 
chưa được thực hiện đầy đủ nên thiếu thông tin, 
không phát huy được vai trò tích cực của mình. 
Nhiều chủ trương do Đảng phát động, tổ chức, 
lanh đạo cuộc đấu tranh diệt trừ quốc nạn tham 
nhũng còn mang tính hình thức, mới dừng lại ở 
những vụ trọng điểm. Người hăng hái đấu tranh 
chưa thực sự được bảo vệ an toàn. 

Từ những phân tích trên, tôi xin kiến nghị 
một số giải pháp sau : 

I - Cần nhận thức đúng tác hại và nguyên 
nhân của “quốc nạn tham những”. Ở đây xin 
nhấn mạnh tư tưởng của Bác Hồ : “Tham ô là 
trộm cướp” là “giặc nội xâm” nên “chống tham 
Ô... cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh 
giặc trên mặt trận” (2). Tham nhũng chẳng 
những là từ một nguy cơ đã trở thành một hiểm 
họa trong thực tế, mà chính nó đã trở thành 
nguyên nhân số một của các nguy cơ và “điều 
đâng lo sợ nhất là “diễn biến hòa bình từ nội bộ 
Đảng ta” 3). Do đó, cuộc đấu tranh này tuy là 
đấu tranh nội bộ, nhưng trước mắt phải được coi 
là một trong những nhiệm vụ trung tâm và 
cấp thiết của đấu tranh giai cấp, đấu tranh chống 
lại sự tha hóa trong hàng ngũ những chiến sĩ 
cách mạng. Cần tăng cường các biện pháp để 
ủng hộ những người và tổ chức tham gia đấu 
tranh chống tham nhũng. Trong nhiều năm, ở 
nhiều tỉnh, nông dân, công nhân, đảng viên 


trông rừng trên 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 
t 6, tr 490 
(3) Phạm Văn Đồng : Tạp chí Cộng sản, số 10-1999, tr 5 
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chân chính... đã đứng lên đấu tranh bằng các 
hình thức từ kêu kiện liên tục, kêu kiện kéo dài, 
kêu kiện vượt cấp đến kêu kiện tập thể. Thế mà 
có những vụ kêu kiện đúng lại bị những cán bộ 
tham những trong cơ quan có thâm quyền 
đàn áp bằng nhiều hình thức, như vụ: 
khai trừ đảng của đồng chí Nguyễn Tăng Thắng 
(Báo Nhân Dân, 15-4-1999), khai trừ 
đông chí Nguyễn Đăng Tam (Báo Nông nghiệp 
Việt Nam, 3-5-2000), v.v.. Đặc biệt là 
hàng loạt vụ nông dân bị ức hiếp lấy đất... 
lại bị đàn áp : “Người bị lấy đất lại... 
bị đây vào tù” (Báo Nông nghiệp Việt Nam, 
19-9-2000), “Kẻ tham những không xử lại 
bắt giam người chống tham nhũng ?” (Báo 
Nông nghiệp Việt Nam, 3-12-1999)... Đáng chú 
ý là các vụ đấu tranh chống tham nhũng, kêu 
kiện tập thể của nông dân tính Thái Bình. Hành 
động đó đã được đồng chí Trần Đức Lương, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước kết luận : 
“Sự việc xây ra ở Thái Bình... Đẳng, Nhà nước và 
nhân dân ta rút ra được những bài học vô giá” (4). 

2 - Về tổ chức chống tham những, thiết nghĩ 
nên vận dụng sáng tạo tính thần của Sắc lệnh 
64-SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký (ngày 23- 
11-1945) có thê không nhất thiết phải thành lập 
ban thanh tra đặc biệt và tòa án đặc biệt để 
chống tham nhũng, nhưng phải có thể chế chặt 
chẽ, chỉ huy thống nhất và đủ mạnh trên cơ sở 
học tập kinh nghiệm tốt của một số nước. Thể 
chế đó phải làm sao huy động được tất cả đảng 
viên và nhân dân tham gia phát hiện và chống 
tham những. Cần phải tổ chức một đường dây 
nóng để nhân dân tham gia chống tham nhũng 
như kinh nghiệm của Trung Quốc đang làm. 

3 - Theo tư tưởng của Bác Hồ thì phải : 

„ò phải phát động tư tưởng quân chúng, làm 
ti quân chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng, phí, 
quan liêu ; biến hàng ú ức, hàng triệu con mắt, lỗ 
tai cảnh giác của quân chúng thành những ngọn 
đèn pha soi sáng khắp nơi, không để cho tệ tham 
ô, lãng phí, quan liêu có chỗ ân nấp” (5). Và do 
đó, cần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, 
g1ữ vững trật tự kỷ Cương và phát động tư tưởng 
quần chúng đấu tranh chống quốc nạn 
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tham những ; xây dựng Đảng, Nhà nước trong 
sạch, vững mạnh, không để cho kẻ thù lợi dụng. 
Ai thành khân thì được Đảng, nhân dân khoan 
hồng, ai ngoan cố thì đấu tranh và nghiêm trị. 
Đồng thời có chế độ bảo vệ cho quần chúng 
đấu tranh ; có chính sách thưởng, phạt thích 
đáng. 

4 - Cần công khai việc kê khai tài sản cá 
nhân và bao gồm cả thân nhân của cán bộ có 
chức có quyên (trong khoảng 15 năm trở lại 
đây) một cách' nghiêm túc. Tránh kê khai mang 
tính hình thức (lấy lệ) không đúng sự thật. 
Trước mắt cần thi hành nghiêm chỉnh Điều 14 
của Pháp lệnh chống tham những : 

- Người có chức vụ, quyền hạn phải kê khai 
nhà, đât và các loại tài sản khác có giá trị lớn 
của mình. 

- Người kê khai phải kê khai chính xác, trung 
thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội 
dung kê khai. 

Chính phủ cần bổ sung, sửa đối, hoàn thiện 
những quy định cụ thể đối tượng kê khai (bao 
gôm cả những đối tượng mà nhân dân đã phát 
hiện, đã yêu cầu), thời điểm, trình tự và thủ tục 
kê khai. Ở đây cần lưu ý là, để thực hiện Pháp 
lệnh chống tham những có hiệu quả, phải nhanh 
chóng bổ sung, sửa đôi, hoàn thiện một số điều 
quy định trong Pháp lệnh và Nghị định không 
còn phù hợp với yêu cầu chống tham những. 

5 - Phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả 
các cơ quan có chức năng của Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận, Quân đội, Công an, đặc biệt là các cơ 
quan truyền thông đại chúng. Tính chất của bọn 
tham nhũng rất ngoan cô, chúng đang tìm 
cách cố giữ quyên lực để tham nhũng, nên 
chúng rất sợ công luận nêu tên lên án. Do đó 
phải phát huy vai trò của báo chí trong phát 
hiện, đấu tranh chống tham nhũng, đồng thời 
yêu cầu công luận phải trung thực, công tâm, 
nghiêm túc. 


(4) Báo Nhân Dân, ngày 2-3-1998 

(5) Xem Hỗ Chí Minh : Thực hành tiết kiệm, chống bệnh 
tham ô. lăng phí, chống bệnh quan liêu. Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1981, tr 44 
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6 - Quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến 
của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Nông Đức Mạnh tại Hội nghị Trung 
ương ba (khóa IX), rằng : “... trước mắt xử lý 
những vụ tham nhũng đang nổi lên với tinh thần 
thắng thắn, công minh, để người có khuyết 
điểm phải được phê bình, chịu kỷ luật, người có 
tội phải bị xử tội, bất kể họ là ai” (6. Người 
đứng đầu một tổ chức, một địa phương, một 
ngành đến toàn quốc đã để cho cán bộ tham 
nhũng có tính nghiêm trọng, kéo dài thì phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhận kỷ 
luật đầu tiên trước Đảng, trước dân. Nếu tòng 
phạm hoặc cố ý bao che thì phải truy tố trước 
pháp luật. 

7 - Những cán bộ có chức, có quyền đã tham 
nhũng dưới bất kỳ hình thức nào, sa đà vào chủ 
nghĩa cá nhân, hám danh, hám lợi, sống giả dối, 
cơ hội, dối trên lừa dưới, “nói nhiều làm ít, 

“nói nhưng không làm”, “nói một đằng làm một 
nẻo”, ức hiếp quân chúng nhân dân, tạo cho 
mình một cuộc sông vương giả bằng thu nhập 
bất chính đều không thê châp nhận, dung dưỡng 
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Như Vậy, muốn đấu tranh chống tham nhũng 
có hiệu quả phải sử dụng những giải pháp đồng 
bộ cả về nhận thức tư tưởng và tổ chức, luật 
pháp và chính sách, vừa có tính chiến đấu cao, 
vừa khoa học. Tại Hội nghị cán bộ toàn quân 
quán triệt Nghị quyết Đại hội IX, Tông Bí thư 
Nông Đức Mạnh đã phát biểu về các quan điểm, 


tư tưởng Đại hội IX của Đảng và lại một lần nữa 


nhấn mạnh : “Đặc biệt là, cần liên hệ phân tích, 
phê phán tinh trạng tham những (...). Đây là 
cuộc đấu tranh rất quyết liệt, vừa cấp bách, vừa 
cơ bản..., liên quan trực tiếp đến sự tồn vong 
của Đảng ta và chế độ ta”. Thiết nghĩ quan điểm 
tư tưởng Đại hội IX của Đảng đã tạo một bước 
ngoặt kiên quyết đấu tranh tẩy trừ “quốc nạn 
tham những, cũng như trừ một thứ “giặc nội 
xâm”. Vấn đề còn lại là quán triệt và đưa những 
quan điểm tư tưởng đúng đắn ấy vào 
cuộc sống. Œ 


(6) Báo Nhân Dân, ngày 23-8-2001 


SỐ 21 (11-2001) 


CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH... 


(Tiếp theo trang 13) 


Ủy ban nhân dân với tư cách là cơ quan chấp 
hành của Hội đồng nhân dân, đồng thời là cơ 
quan cấp dưới của hệ thống hành chính thống 
nhất từ Chính phủ đến ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở, do đó nó không phải 
là cơ quan có thấm quyền quyết định mà chỉ là 
cơ quan có thấm quyền chấp hành. Vì vậy, đề 
cao chế độ cá nhân chịu trách nhiệm trong hoạt 
động của Ủy ban nhân dân. Chế độ cá nhân 
chịu trách nhiệm sẽ làm cho nền hành chính 
tăng thêm hiệu lực và hiệu quả của quản lý 
nhà nước. 

Đồng thời với việc quy định tại Điều 123 
“Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên có thể điều 
động, bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
dưới trực tiếp ; trong trường hợp bố nhiệm, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân không nhất thiết là 
đại biểu Hội đồng nhân dân”, cần có quy định 
tương ứng về trách nhiệm của Hội đồng nhân 
dân trong vấn đề này để tránh mâu thuẫn với 
câu trên của Điều này là “Ủy ban nhân dân do 
Hội đồng nhân dân bầu”. 

Thứ tư, tạo ra sự đồng bộ giữa phân cấp ngân 
sách và phân cấp chức năng. Hiện nay trên thực 
tế đang tôn tại sự không đồng bộ giữa phân cấp 
ngân sách và phân cấp chức năng, nhiệm vụ. 
Việc giao quyền quyết định ngân sách địa 
phương cho Hội đồng nhân dân địa phương đòi 
hỏi phải phân định rõ ràng nhiệm vụ, chức năng 
để tạo cơ sở phân chia ngân sách một cách 
tương ứng. Vấn đề ở đây là năng lực của hệ 
thống Hội đồng nhân dân các cấp trong việc 
phân bô ngân sách và giám sát việc thực hiện 
ngân sách. Do năng lực chưa phát triển, những 
quyết định phân bô ngân sách của Hội đồng 
nhân dân có thể sẽ mang tính hình thức và kém 
hiệu quả. Việc phân quyền luôn luôn phải đi 
đôi với việc nâng cao năng lực của chính quyền 
địa phương. QC 


21 


Nghiên cứu - Trao đôi 


SUV NGHĨ THÊ 
VỀ NỀN DÂN CHỦ 
Ở NUÓC TA 


HIẾN NAY 


HỒ BÁ THÂM °" 


ẢNG ta chủ trương thực hiện nền 

dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân. Hai 
năm lại đây, chúng ta thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở, là một bước cụ thể hóa chủ 
trương chung của Đảng. Song kết quả và ý 
kiến về vấn đề này còn có sự nhìn nhận, 
đánh giá khác nhau. Vì thế đánh giá nền dân 
chủ ở nước ta hiện nay như thế nào cho 
đúng là việc làm rất cần thiết để từ đó đề ra 
đường lối, chính sách cùng các biện pháp 
thích hợp về xây dựng và thực thi nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Vấn đề đặt ra là đi sâu nghiên cứu làm rõ 
nên dân chủ ở nước ta hiện nay một cách 
khách quan, khoa học trong hoàn cảnh và 
thời cuộc mới đang đặt ra những vấn đề gì ? 
Cần xây dựng và phát huy nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta ra sao ? Thành tựu 


về dân chủ là gì ? Đâu là những hạn chê cân « 


khắc phục ? Triển vọng như thế nào 2 

1 - Thực chất nền dân chủ nước ta . 

Muốn đánh giá đúng nền dân chủ của 
nước ta phải nhìn sự vận động của đất nước 
như một quá trình, không thể dừng lại giải 
thích kinh điên hoặc chỉ so sánh giản đơn 
nước ta với nước khác khi trình độ kinh tế - 
xã hội và lịch sử khác nhau. 
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Nước ta từ chế độ thuộc địa - nửa phong 
kiến đang từng bước quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Điều đó có nghĩa là từ một nước 
mang dấu ấn của chế độ chuyên chế quân sự 
lên một nước dân chủ cách mạng theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Ở đây có yếu tố 
dân chủ truyền thống làng xã và yếu tố sơ 
khai của dân chủ tư sản, nhưng thật ra còn 
chưa đáng kể. Trong quá trình thực hiện 
cuộc cách mạng dân tộc và dân chủ nhân 
dân, chúng ta đã tạo ra được nên dân chủ 
cách mạng của liên minh công - nông phát 
triển theo hướng xã hội chủ nghĩa. Nền dân 
chủ này có lịch sử ngắn (70 năm) so với các 
nên dân chủ tư sản trên thế giới đã có lịch sử 
hàng trăm năm (200 - 300 năm). Thế nhưng 
đây là nền dân chủ khác với bản chất nền 
dân chủ tư sản (dân chủ của đa số những 
người lao động so với thiểu số - bóc lột), và 
ưu việt hơn nhiều nền dân chủ tư sản một 
cách thực chất chứ không phải hình thức. 

Bước tiến của nền dân chủ cách mạng 
trong kinh tế, chính trị và văn hóa suốt 
70 năm qua mà thời gian hòa bình xây dựng 
còn rất ít so với thời kỳ chiến tranh và 
kháng chiến... là một bước tiến dài, và có 
thể nói là vĩ đại, đã mở ra một thời đại dân 
chủ mới, thời đại nhân dân lao động làm 
chủ cuộc sống của mình, không ai có thể 
phủ nhận được. Nhưng nền dân chủ này ở 
nắc thang nào đạt trình độ đến đâu 2 

Xuất phát từ trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất cũng như các quan hệ 
sản xuất mới đang hình thành và thu nhập 
tính theo đầu người thì nước ta còn là 
một trong những nước kém phát triển - đang 


* TS Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 


WI) 
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phát triển, do đó chế độ chính trị và nền dân 
chủ ở nước ta trên khá nhiều mặt cũng còn 
nhiều hạn chế là lẽ tự nhiên. Bản chất và 
tính ưu việt trong việc thiết lập và thực thi 
quyền dân chủ của nhân dân lao động thì rõ 
ràng là cao hơn nên dân chủ tư sản, nhưng 
trình độ dân chủ, ý thức dân chủ của người 
dân, và của một số đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
quản lý cùng hệ thống thể chế, cơ chế dân 
chủ thì còn thấp, có mặt chỉ ở mức trung 
bình. Nền dân chủ ở nước ta đang phát triển 
trên cơ sở của quá trình hoàn thiện nền dân 
chủ nhân dân và bước đầu xây dựng nội 
dung và thiết chế dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở giai đoạn 
đầu ấy vẫn mang tính chất quá độ, có mặt 
còn hạn chế và đang phát triền, đang từng 
bước hoàn thiện chứ chưa phải là nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa ở mức chín muôi, đây 
đủ hoặc hoàn thiện. Do đó, một mặt là, 
không thể phủ nhận tính chất và các yếu tố 
dân chủ xã hội chủ nghĩa trong nền dân chủ 
hiện nay, nhưng mặt khác cũng không nên 
coi rằng nên dân chủ hiện nay đã là 
chủ nghĩa xã hội đây đủ và cao rôi, chỉ cần 
phát huy thôi chứ không cần xây dựng và 
phát triển. 

Nền dân chủ hiện nay đã có lịch sử : đi 
qua thời của dân chủ cách mạng (dân chủ tư 
sản kiểu mới), đi qua mô hình dân chủ xã 
hội chủ nghĩa thời chiến (mô hình quan 
liêu - bao cấp) và hiện nay đang ở thời kỳ 
xây dựng nền dân chủ theo hướng chủ nghĩa 
xã hội đôi mới trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế và nền kinh tế tri thức đang hình thành 
trên thế giới. Chắc răng cùng với quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội, tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, chúng ta còn thấy nền dân chủ ấy sẽ 
trải qua những giai đoạn tiếp theo ngày càng 
cao như một quá trình tiến hóa - xây dựng và 
phát triên không ngừng. 
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Cần nhận thức sâu sắc rằng dù tính chất 
dân chủ ở nước ta có ưu việt như thế nào 
chăng nữa thì trình độ dân chủ ấy không thể 
thoát ly trình độ kinh tế - xã hội hiện thực 
của đất nước. Nhưng mặt khác, lại cần thấy 
tính chất của quan hệ sản xuất và chế độ 
chính trị, chế độ nhà nước để hiểu rõ bản 
chất và triển vọng tốt đẹp của nên dân chủ 
mới khác với nền dân chủ cũ đang lỗi thời 
về mặt lịch sử, dù nó được những thiết chế, 
thê chế cao, tinh vi. Ngay nền dân chủ Mỹ 
có lịch sử 200 năm của một nước phát triển 
nhất thế giới như vậy nhưng qua lần bầu cử 
năm 2000 gân đây, theo nhận xét của các 
chính giới phương Tây, dân chúng đã chán 
ngán, và số cử tri đi bầu chỉ khoảng 50% 
như phân nhiều các nước dân chủ tư sản phát 
triên cao (số cử tri đi bầu không hơn bao 
nhiêu), răng đó là một nền dân chủ không có 
tương lai. Tất nhiên, những người cộng sản 
cũng cân phân tích một cách biện chứng các 
nên dân chủ tư sản để rút kinh nghiệm một 
cách xác đáng. 

Khi nói đến dân chủ là nói đến quyên lực 
nhà nước và quyên tự do của người dân được 
thiết lập thông qua chế độ kinh tế và chính 
trị xã hội như thế nào, và quy định như thế 
nào, đồng thời được thực hiện bằng các thiết 
chế, quy chế như thế nào. Dân chủ được thể 
chế hóa thành chế độ dân chủ. Chế độ đó thể 
hiện trong kinh tế, trong chính trị, trong xã 
hội khi được định hình thành nền nếp, thành 
lối sống, thành văn hóa... thì đó là nên 
dân chủ. Nền dân chủ như thế là một cơ cấu 
xã hội với tư cách là một hệ thống, một 
chỉnh thể được vận hành theo những quy 
luật khách quan nhất định. Những quan hệ 
có tính quy luật ấy được thê hiện trong quan 
hệ giữa quyên dân chủ và tính chất cũng như 
trình độ của nên kinh tế xã hội ; giữa dân 
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chủ đại diện và dân chủ trực tiếp ; giữa 
quyền dân chủ và hệ thống thê chế ; quan hệ 
giữa tập trung và dân chủ ; quan hệ giữa dân 
chủ và chuyên chính ; quan hệ giữa quyền 
dân chủ thực tế và ý thức, năng lực chủ quan 
thực hiện các quyền đó ; quan hệ giữa truyền 
thống và hiện đại, giữa yếu tố nội sinh và 
ngoại sinh... trong việc thực thi dân chủ. Đó 
là vẫn đề mà trong đánh giá và xây dựng nền 
dân chủ luôn luôn phải tính đến. 

Do đó, từ việc xây dựng những quyền 
dân chủ, đến thiết chế dân chủ, rồi đến nền 
dân chủ ; từ dân chủ trong chính trị đến dân 
chủ trong kinh tế và xã hội ; từ ý thức dân 
chủ đến trình độ, năng lực thực hành dân 
chủ (làm chủ), từ biết làm chủ đến thành 
thạo dân chủ... quả là một quá trình không 
để dàng. và có ngay tức khắc trong một thời 
gian ngắn mà có được. Với nền dân chủ nào 
điều này cũng tính bằng thế kỷ, vài ba thế 
kỷ ; nếu đi tắt, đón đầu hay bỏ qua có kế 
thừa... thì cũng có lẽ phải hàng thập ký. 
Nhận thức rõ tính chỉnh thể nhiều mặt của 
cơ cấu dân chủ của nền dân chủ như một 
hiện tượng văn hóa trong chiều sâu lịch sử 
của nó là một yêu cầu cao, có ý nghĩa 
nguyên tắc, phương pháp luận trong việc 
xây dựng và đánh giá. Cần khắc phục bệnh 
gian đơn, có khi còn ảo tướng, thỏa mãn, tự 
đắc khi xây dựng và đánh giá nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. 

2 - Thời kỳ mới đặt ra những vấn đề gì 
mới về dân chủ ? 

Khi sang thời kỳ đôi mới mà trước hết là 
đôi mới tư duy, đã đặt ra yêu cầu mới về tự 
do tư tưởng, thái độ cầu thị, tinh thần tự phê 
phán, tự phê bình, công khai thông tị, 
quyền dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra được thực thi và mở rộng trong nhiều 
lĩnh vực là cần thiết và tất yếu. 
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Trên lĩnh vực kinh tế, khi chuyển sang 
nền kinh tế thị trường nhiêu thành phân thì 
vấn đề bảo vệ quyền sở hữu tài sản, quyền 
tự do kinh doanh được tôn trọng và mở rộng 
giữa các công dân và các thành phần kinh tế, 
ai cũng được quyền làm những lĩnh vực mà 
pháp luật không cấm. 

Trên lĩnh vực chính trị, quan hệ giữa 
Đảng và dân, Nhà nước và công dân có quan 
hệ hai chiều, dân chủ, bình đẳng hơn. Quyền 
lực của nhân dân được phát huy ngày càng 
đầy đủ hơn ; tính độc lập - tự do, chủ động 
của cá nhân được tôn trọng hơn và có điều 
kiện để phát triển. 

Xã hội mở cửa cả bên trong với bên 
ngoài, thực hiện nền kinh tế thị trường, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước tiếp cận 
nền kinh tế tri thức, xã hội thông tin càng 
thúc đấy và đòi hỏi đân chủ hóa thực sự, mở 
rộng dân chủ một cách toàn điện, vừa phải 
hội nhập với những truyền thống pháp lý và 
dân chủ trong môi trường quôc tế, vừa phải 
tôn trọng những nguyên tắc chính trị truyền 
thống văn hóa dân tộc mình có lợi cho ổn 
định chính trị - xã hội và sự tiến bộ của dân 
tộc. 

Tất cả những gì đạt được chỉ mới là bước 
đầu, nhiệm vụ tiếp tục dân chủ hóa xã hội, 
phát huy các động lực của sự phát triên đất 
nước còn nặng nề. Điều đó đòi hỏi phải xóa 
bỏ triệt để các thê chế quan liêu, bao cấp, 
những rào cản, tiếp tục biến đối xã hội cổ 
truyền với tâm lý phong kiến và tiểu nông, 
và cả “di chứng nô lệ” còn rơi rớt dai dẳng 
trong xã hội và trong tư tưởng tâm lý con 
người ; tiếp thu và xây dựng những nền tảng 
mới, những thể chế mới của xã hội văn 
minh. Đông thời, khi phát triển nền kinh tế 
thị trường, những hiện tượng tiêu cực mới, 
những hanh động vì phạm quyền dân chủ 
đối với nhân dân cũng nảy sinh. Ở những 
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nơi quyền dân chủ bị vi phạm nghiêm trọng 
thường dẫn tới những điềm nóng, và tại đây 
cũng xuất hiện cả dân chủ quá trớn, hoặc bị 
những người cơ hội làm cho phức tạp thêm. 

Cũng từ tình hình đó, các thế lực cơ hội 
trong nước bị các thế lực phản động ngoài 
nước lôi kéo mua chuộc đã giương cao con 
bài mị dân : đòi “dân chủ đa nguyên”, đa 
đảng đối lập, và vu cáo ta “vi phạm nhân 
quyền”. | 

Thực tiến của sự phát triển xã hội đang 
đòi hỏi không chỉ mở rộng dân chủ, dân chủ 
hóa xã hội mà còn đòi hỏi phải có sự hoàn 
chỉnh hệ thống pháp luật mới năng động 
phù hợp và thúc đây sự phát triển, tỨc là đòi 
hỏi một chế độ pháp quyền, một nền dân 
chủ pháp quyên. Dân chủ và pháp quyên là 
hai mặt thống nhất hữu cơ tạo thành quy luật 
của xã hội văn minh cân được tôn trọng và 
phát triển. Không thể có dân chủ vô hạn độ, 
bất chấp luật pháp, kỷ cương, và cũng 
không chấp nhận sự chuyên quyền, độc 
đoán. 

Với quan điểm đúng đắn chúng ta nhận 


thấy một cách khái quát rằng, ở nước ta hiện. 


nay lúc này lúc khác, chỗ này chỗ khác vừa 
có dân chủ, vừa chưa có đầy đủ dân chủ ; 
vừa rất tôn trọng dân chủ vừa có vi phạm 
dân chủ, có khi, có nơi khá nghiêm trọng. 
Nền dân chủ ở nước ta đang ở giai đoạn đầu, 
đang tự khắc phục những yếu kém, những 
sai sót, lệch lạc và đang được đổi mới - xây 
dựng - phát triển là rất có triển vọng, như 
một thực tế đang phát triển, sẽ ngày càng 
được hoàn thiện. Dù có cải biên, xây dựng 
phát triên nền dân chủ ở mức nào chăng nữa 
thì cũng không thể phủ nhận nguyên tắc : tất 
cả quyền lực là thuộc về nhân dân, nòng cốt 
là liên minh công - nông - trí thức do Đảng 
Cộng sản lãnh đạo ; nguyên tắc tập trung 
dân chủ, nguyên tắc tự do của cộng đồng 
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được phát huy trên cơ sở quyên độc lập - tự 
chủ - tự do cá nhân được bảo đảm, nguyên 
tắc dân chủ pháp quyền, sự thống nhất giữa 
dân chủ với kỷ cương và đoàn kết xã hội, 
hợp tác và đồng thuận xã hội giữa nhà nước 
và doanh nghiệp, nhà nước và xã hội công 
dân... theo hướng dân chủ hóa toàn diện, tạo 
động lực để phát triển, vì hạnh phúc của 
nhân dân. 

Dân chủ hóa hơn nữa chính là để phát 
triền các tiềm năng, tài năng của con người 
và các năng lực xã hội trong các dân tộc, 
giai tầng xã hội, các thành phần kinh tế, phát 
huy nội lực để thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, xây dựng đất nước giàu mạnh - văn 
minh. Sự nghiệp dân chủ xã hội chủ nghĩa 
mới ở những chặng ban đầu, còn nhiều việc 
phải làm, nhất là về mặt cơ chế, thê chế 
không chỉ ở cơ sở mà còn cả ở nhà nước 
trung ương và tỉnh, thành. Chẳng hạn, cơ 
chế phát huy tính độc lập và tự do cá nhân, 
cơ chế trưng cầu dân ý, cơ chế kiểm soát cán 
bộ công chức v.v. Ở đây không chỉ cần cải 
cách, đổi mới, xây dựng trong lĩnh vực các 
kết cấu, cơ chế kinh tế, mà đều có phân quan 
trọng hơn nữa là trong cơ cấu, cơ chế chính 
trị - xã hội và hành chính. 

Nên dân chủ, nội dung dân chủ, cơ chế 
dân chủ như thế đang được xây dựng, được 
đổi mới, được nhận thức rõ hơn, được bổ 
sung và được xây dựng trên những tiên đê 
kinh tế xã hội mới, có kế thừa và phát triển 
những kết quả dân chủ đã đạt được trước đó. 
Dân chủ như thế vừa rất quen thuộc lại vừa 
rất mới mẻ. Do đó không nên nói rằng dân 
chủ đã bàn nhiều rồi, chẳng có gì mà bàn 
nữa ! Quả thật không thể nhìn dân chủ bằng 
con mắt và lối suy nghĩ không thay đối, 
thiếu sáng tạo. C) : 
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bản chất của mối quan hệ giữa 
nhà nước và công dân ở nước ta. 
a - Quan hệ giữa nhà nước và cá nhân dưới 
chế độ bóc lột 
Kể từ khi nhà nước ra đời, quan hệ giữa nhà 
nước với cư dân thuộc quyền quản lý của nhà 
nước đã hình thành. Tuy nhiên, mối quan hệ ấy 


1 Bình đẳng về quyên và nghĩa vụ - 
mm 


UÊ MỖI 0UAN HỆ 


GIA MHÀ MƯỚC UÀ CÔM€@ DÂM 


Ở UIỆT WAMI 


NGUYÊN VÂN ĐỘNG ° 


có bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của hai bên 
hay không, điều đó còn phụ thuộc vào bản chất 
của mỗi chế độ nhà nước. Dưới chế độ chiếm 
hữu nô lệ, nhà nước chủ nô là tổ chức quyền lực 
chính trị của giai cấp chủ nô, do giai cấp chủ nô 
thiết lập và được giai cấp chủ nô sử dụng như 
là một công cụ có hiệu lực nhất để đàn áp, bóc 
lột nô lệ và những người lao động khác. Nô lệ 
không được coi là con người mà chỉ là “công cụ 
lao động biết nói” và hoàn toàn lệ thuộc vào 
giai cấp chủ nô về thân thể, kinh tế, chính trị tư 
tưởng, xã hội,... 

Bởi vậy, quan hệ giữa nhà nước và chủ nô 
và nô lệ là quan hệ bất bình đẳng về quyền và 
nghĩa vụ của hai bên. Nhà nước chủ nô có 
quyền đàn áp, áp bức, bóc lột nô lệ, còn nô lệ 
chỉ có nghĩa vụ đem sức lao động của mình ra 
để phục vụ cho chủ nô. 

Trong chế độ phong kiến, người nông dân 
có khá hơn người nô lệ ở chỗ họ không còn bị 
coi là vật sở hữu riêng của giai cấp. địa chủ nữa, 
tức là được giải phóng về thân thể, nhưng vẫn 


26 


SỐ 91 (11-9001) 


là người bị lệ thuộc về kinh tế, chính trị, tư 
tưởng, xã hội vào nhà nước phong kiến, vì họ 
không có tư liệu sản xuất trong tay. Do đó, 
trong quan hệ giữa nhà nước phong kiến với 
nông dân vẫn chưa có sự bình đẳng về quyền. 
và nghĩa vụ. Người nông dân chỉ có nghĩa vụ 
phục vụ vô điều kiện cho giai cấp địa chủ, và 
nhà nước phong kiến mà thôi. 

Sang chế độ tư bản 
chủ nghĩa - một chế độ 
mà giai cấp tư sản cho 
là hoàn toàn tự do, dân 
chủ, bình đẳng, bác ái, 
nhân quyền, thì về mặt 
hình thức, giữa nhà 
nước tư sản với công 
dân hình như có sự 
bình đẳng về quyền và 
nghĩa vụ, vì hiến pháp 
tư sản đã ghi nhận các 
quyền tự do, dân chủ 
của công dân và nghĩa 
vụ của nhà nước tư sản đối với công dân. 
Nhưng trên thực tế, nhà nước tư sản đã tìm mọi 
cách trốn tránh các nghĩa vụ đó, hoặc hạn chế 
tối đa các quyền tự do, dân chủ của công dân 
đã được hiến pháp tư sản quy định. Bằng chứng 
là các luật về bầu cử của nhà nước tư sản đã đặt 
ra hàng loạt những điều kiện cần và đủ để công 
dân được đi bầu cử và được tự ứng cử, như giá 
trị tài sản của cá nhân, trinh độ học vấn, thời 
hạn cư trú, v.v... Ở thời kỳ tông khủng hoàng 
của chủ nghĩa tư bản (từ 1917 đến 1945), khi 
nhiều nhà nước tư sản đã chuyển thành những 
nhà nước độc tài phát xít (ví dụ : ở I-ta-li-a 
1922, Đức 1933), thì các quyền tự do, dân chủ 
của công dân hoặc bị hạn chế tối đa, hoặc bị 
loại bỏ hoàn toàn. Vì lẽ đó, có thể khẳng định 
rằng trong quan hệ giữa nhà nước tư sản với 
công dân cũng không có sự bình đẳng về quyền 
và nghĩa vụ của hai bên. 


* TS, Giảng viên Trường đại học Luật Hà Nội 
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b - Quan hệ giữa nhà nước với công . dân 
trong chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khi nhân dân 
lao động đã làm chủ nhà nước, sử dụng nhà 
nước như là một phương tiện hữu hiệu nhất 
đề thực thi quyền lực của mình, thì nhà nước 
thực sự trở thành nhà nước của nhân dân, 
do nhân dân, vì nhân dân và quyền lực nhà 
nước đã hoàn toàn thuộc về nhân dân, mà nền 
tảng là liên minh giai cấp công nhân với 
giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức (Điều 2 
Hiến pháp 1992). Trong quan hệ giữa nhà nước 
xã hội chủ nghĩa với công dân đã có sự biến đổi 
về chất, nổi bật nhất là cả hai bên đều có quyền 
và nghĩa vụ đối với nhau, được ghi nhận, bảo 
đảm thực hiện bằng hiến pháp và pháp luật. 
Hiến pháp 1992 của Nhà nước ta, tại Điều 51, 
đã khẳng định rõ nguyên tắc bình đẳng về 
quyền và nghĩa vụ trong quan hệ giữa nhà nước 
với công dân : “Quyền của công dân không 
tách rời nghĩa vụ của công dân. Nhà nước bảo 
đảm các quyên của công dân, công dân phải 
làm tròn nghĩa vụ của mình đối với nhà nước và 
xã hội”. Nguyên tắc này đã tạo nên tính thống 
nhất hài hòa giữa quyên và nghĩa vụ của nhà 
nước và công dân ; quyên và nghĩa vụ của bên 
này là nghĩa vụ và quyên của bên kia. Một khi 
mà nguyên tắc bình đẳng và tính thống nhất hài 
hòa về quyền và nghĩa vụ đó không được quán 
triệt và thực hiện đây đủ thì lợi ích của một bên 
cũng sẽ không được bảo đảm. 

Mối quan hệ bình đẳng về quyền và nghĩa 
vụ giữa nhà nước và công dân được thể hiện 
trên hai mặt sau đây : 

Thứ nhất, thái độ của nhà nước đối với công 
dân. Ở đây nhà nước mang hai tư cách : vừa là 
tổ chức công quyền quản lý công dân bằng 
pháp luật, vừa là công cụ (phương tiện) hữu 
hiệu nhất bảo đảm, bảo VỆ các quyên và lợi ích 
hợp pháp của ¡công dân. Ở tư cách thứ nhất, nhà 
nước có quyền đối với công dân - quyền xác 
định bằng pháp luật các quyền và nghĩa vụ của 
công dân ; yêu cầu (đòi hỏi) công dân phải sử 
dụng đúng quyên và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
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đối với nhà nước và xã hội ; kiểm tra, giám sát 
công dân trong việc sử dụng quyên và thực hiện 
nghĩa vụ của họ ; xử lý theo pháp luật những 
công dân không sử dụng đúng quyền hoặc 
không thực hiện hay thực hiện không đầy đủ 
nghĩa vụ mà pháp luật đã quy định. Trong tư 
cách thứ hai, nhà nước có nghĩa vụ đối với công 
dân - nghĩa vụ tôn trọng và thực hiện đầy đủ, 
nghiêm chỉnh, thống nhất pháp luật mà mình đã 
ban hành ; bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi cho 
công dân thực sự được hưởng các quyền, lợi ích 
hợp pháp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với 
nhà nước, xã hội ; bảo vệ các quyên và lợi ích 
hợp pháp của công dân khi chúng bị xâm hại ; 
không ngừng mở rộng các quyền tự do, dân chủ 
cho công dân phù hợp với sự phát triển của 
xã hội... 

Thứ hai, thái độ của công dân đối với nhà 
nước. Ở đây, công dân cũng mang hai tư cách : 
vừa là chủ thể của quyền lực nhà nước (người 
làm chủ nhà nước), vừa là đối tượng tác động 
của quyền lực đó. Với tư cách là chủ thể của 
quyên lực nhà nước, công dân có quyền đối với 
nhà nước - quyền thiết lập các cơ quan đại diện 
cho quyền lực của mình (các cơ quan quyền lực 
nhà nước) và bãi miễn đại biểu không còn tín 
nhiệm đối với cử tri ; tham gia quản lý nhà 
nước và xã hội ; thảo luận các vấn đề chung của 
cả nước và địa phương ; kiến nghị với cơ quan 
nhà nước ; biểu quyết khi nhà nước tổ chức 
trưng cầu ý dân ; kiểm tra, giám sát sự hoạt 
động của bộ máy nhà nước ; yêu cầu các cơ 
quan nhà nước, công chức nhà nước phải tôn 
trọng quyên, lợi ích hợp pháp của mình và tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho mình được hưởng 
các quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với 
nhà nước ; khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền về những việc làm trái 
pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh 
tế, tô chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân 
hoặc bất cứ cá nhân nào... Ở tư cách thứ hai, 
công dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với 
nhà nước - trung thành với Tổ quốc : bảo vệ 
Tổ quốc ; tôn trọng và bảo vệ tài sản của 
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nhà nước và lợi ích công cộng ; tuân theo hiến 
pháp và pháp luật ; bảo vệ an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội ; giữ gìn bí mật quôc gia ; 
chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng ; 
đóng thuế và lao động công ích ;... 

Như vậy, xét từ hai góc độ quan hệ nêu trên, 
cả nhà nước và công dân đều có quyền và nghĩa 
vụ đối với nhau. Các quyền và nghĩa vụ đó do 
hiến pháp và pháp luật quy định. Sự bình đẳng 
về quyền và nghĩa vụ đó là tất yếu và cần thiết 
trong điều kiện nhà nước và pháp luật đã là của 
dân, do dân, vì dân ; còn công dân đã trở thành 
chủ nhân của nhà nước và xã hội. Trong quan 
hệ giữa nhà nước với công dân, nếu nhà nước 
chỉ có quyền mà không có nghĩa vụ đối với 
công dân thì nhà nước đó không phải là nhà 
nước của dân, do dân, vì dân ; còn công dân nếu 
chỉ phải làm nghĩa vụ mà không được hướng 
quyền gì thì công dân đó chưa thật sự là chủ 
nhân của nhà nước và xã hội. Do đó, sự bình 
đẳng về quyền và nghĩa vụ là bản chất của mối 
quan hệ giữa nhà nước và công dân trong chế 
độ xa hội chủ nghĩa ; là một bảo đảm quan 
trọng cho sự tồn tại, phát triển của nhà nước và 
cho sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân 
công đân. 

2 - Hoàn thiện các quy phạm hiến pháp 
về quyên và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Quan hệ giữa nhà nước và công dân thể hiện 
tập trung nhất ở hệ thống các quyền và nghĩa vụ 
của công dân và của nhà nước. Điều 51 Hiến 
pháp 1992 quy định : “Quyền và nghĩa vụ của 
công dân do Hiến pháp và luật quy định”. Điều 
đó có nghĩa là hiến pháp và luật xác lập mối 
quan hệ pháp lý cơ bản giữa nhà nước và công 
dân trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 
hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, xã hội và 
tự do cá nhân. Trong Hiến pháp 1992, Chương 
V quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của 
công dân. Theo chúng tôi, các điều luật của 
chương này chưa thể hiện được đầy đủ mối 
quan hệ pháp lý bình đẳng về quyền, nghĩa vụ 
giữa nhà nước và công dân. Do đó, cần sửa đối, 
bổ sung Chương V của Hiến pháp 1992. 
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Trước hết nói về chế định “Quyền và nghĩa 
vụ cơ bản của công dân” trong Hiến pháp 1992. 
Chế định này gồm 7 nhóm quy phạm luật. 
Nhóm một quy định những nguyên tắc chung, 
cơ bản về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 
dân, được thể hiện trong bốn điều luật (từ Điều 
49 đến Điều 32). Nhóm hai - các quyền cơ bản 
của công dân về chính trị (các Điều 53, 54, 74). 
Nhóm ba - các quyền cơ bản của công dân 
trong lĩnh vực kinh tế - xã hội (các Điều 55, 58, 
61 - 67). Nhóm bốn - các quyền cơ bản của 
công dân trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, 
giáo dục (các Điều 59, 60). Nhóm năm - các 
quyền cơ bản của công dân trong lĩnh vực tự do 
cá nhân (từ Điều 68 đến Điều 73). Nhóm sáu - 
các nghĩa vụ cơ bản của công dân (từ Điều 76 
đến Điều 80). Nhóm bảy - việc bảo hộ của nhà 
nước Việt Nam đối với quyền lợi của người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài (Điều 75), 
quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài cư trú 
ở Việt Nam (Điều 81) và quyền được xét cho 
cư trú ở Việt Nam của người nước ngoài bị bức 
hại (Điều 82). Như vậy, nội dung các quy phạm 
luật trong chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân được diễn đạt bằng 34 điều luật, 
thuộc Chương V của Hiến pháp 1992. So với 
các chương khác trong Hiến pháp 1992 thì 
Chương V có nhiều điều nhất, bao quát nhiều 
ván đề liên quan tới quyền con người, quyền và 
nghĩa vụ của công dân Việt Nam cũng như của 
người nước ngoài ở Việt Nam, phản ánh mối 
quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam với các 
cá nhân chứ không đơn thuần là quan hệ giữa 
Nhà nước Việt Nam với công dân Việt Nam. 
Những điều luật hiện có trong chương này đã 
vượt quá khuôn khổ quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân Việt Nam, làm cho kết cấu và 
cách sắp xếp, bố trí của nó thiếu lô gích chặt 
che và tính khoa học. Do đó, việc sửa đổi, 
bổ sung cả về hình thức lẫn nội dung của 
Chương V là rất cần thiết, nhằm đáp ứng được 
hai yêu cầu quan trọng : một ià, trong chương 
này chỉ chứa đựng các điều luật về các quyền 
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và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam ; 
hai là, trong từng điều luật về quyền cơ bản của 
công dân phải bảo đảm được tính thống nhất về 
quyền và nghĩa vụ trong quan hệ giữa nhà nước 
và công dân, tức là khi hiến pháp quy định 
quyền cơ bản của công dân thì cũng xác lập 
những bảo đảm của nhà nước đối với quyền 
được tuyên bố. 

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, chúng 
tôi đề xuất phương án sửa đối, bổ sung Chương 
V như sau : 

- Về hình thức, cần đưa ra khỏi Chương V 
(để chuyển vào chương khác) các điều luật chỉ 
nêu những nguyên tắc chung về quyền, nghĩa 
vụ của công dân Việt Nam ; quyền, nghĩa vụ 
của người nước ngoài ở Việt Nam ; việc bảo hộ 
quyền lợi của người Việt Nam đang định cư ở 
nước ngoài. Đó là : Điều 49 quy định khái niệm 
“Công dân Việt Nam” ; Điều 5l - nguyên tắc 
thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ công dân, 
trách nhiệm hai chiều giữa nhà nước và công 
dân, cơ sở pháp luật của quyền. và nghĩa. vụ 
công dân ; Điều 52 - nguyên tắc bình đẳng 
trước pháp luật của công dân ; Điều 75 - 
việc bảo hộ quyền lợi của người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài ; Điều 81 - quyền và nghĩa vụ 
của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam ; 
Điều 82 - quyền được xem xét cho cư trú tại 
Việt Nam của người nước ngoài bị bức hại. 

Một vấn đề đặt ra là : các điều luật trên sẽ 
chuyển vào chương nào. của Hiến pháp ? Điều 
này liên quan đến kết cấu của hiến pháp. Kinh 
nghiệm lập hiến ở nước ngoài cho thấy. kết cầu 
của hiến pháp theo từng phần, mỗi phần gồm 
các chương là hợp lý nhất (ví dụ : Hiến pháp 
Liên Xô 1977 trước đây có 9 phân, 21 chương). 
Theo phương á án này, có thể sắp xếp lại cơ cấu 
của Hiến pháp nước ta theo. các phân. Phần 1 
gồm các chương về những vấn đề chế độ chính 
trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hóa, giáo 
dục, khoa học, công nghệ, xã hội, quốc phòng 
của Nhà nước. Phần 2 về quan hệ giữa nhà nước 
và cá nhân, gôm hai chương - Chương I quy 
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định các vấn đề quốc tịch Việt Nam, quyền con 
người Ở Việt Nam, các nguyên tắc quyền và 
nghĩa vụ của công dân Việt Nam, quyền của 
người nước ngoài bị bức hại xin cư trú tại 
Việt Nam, quyền lợi của người Việt Nam định 
cư tại nước ngoài. Chương II chỉ quy định các 
quyền và nghĩa Vụ cơ bản của công dân 
Việt Nam. Phần 3 - cơ cấu tổ chức và hoạt động 
của bộ máy nhà nước. Phần 4 - quốc kỳ, 
quốc huy, quốc ca, thủ đô. Phần 5 - hiệu lực của 
hiến pháp và việc sửa đổi hiến pháp. 

Với cách sắp xếp như trên thì 7 điều được 
đưa ra khỏi Chương V sẽ ở vào Chương Ï 
của Phần 2 trong Hiến pháp sửa đổi. 

- Về nội dung Chương II của Phần 2 trong 
Hiến pháp sửa đổi, thì các điều luật có thể được 
chia thành hai nhóm như cũ. Nhóm một quy 
định các quyền cơ bản của công dân. Nhóm hai 
quy định các nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
Trong những điều quy định các quyền cơ bản 
của công dân thì cũng xác lập bảo đâm của nhà 
nước, nhằm vừa bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, 
tính thống nhất về quyền và nghĩa vụ trong 
quan hệ giữa nhà nước và công dân, vừa tăng 
thêm tính hiện thực của các quyền được quy 
định. Hiện nay, trong 22 điều của Chương V 
quy định các quyền cơ bản thì chỉ có 17 điều 
luật này, nếu thấy cần thiết, thì bổ sung, sửa đôi 
theo hướng đây đủ và cụ thể hơn cho phù hợp 
với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa hiện 
nay ở nước ta. Năm điều còn lại. chưa quy định 
bảo đảm của nhà nước là : Điều 53 - quyền 
tham gia quản lý nhà nước ; Điều 54 - quyền 
bầu cử và ứng cử ; Điều 57 - quyền tự do kinh 
doanh theo quy định của pháp luật, Điều 68 - 
quyền tự do đi lại, cư trú ở trong nước, ra nước 
ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định 
của pháp luật, Điều 69 - quyền tự do ngôn luận, 
tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, 
biêu tình theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, 
có thể bổ sung thêm : quyền được sống trong 
môi trường, nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hóa 
dân tộc. Q 
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ÂN khấu Xô viết 
&a có một thời 

gian dài nhiều 
thập kỷ lừng danh trên 
thế giới với bao tác 
phẩm đồ sộ, có tầm 
khái quát lớn, mang 
đậm tính nhân văn cao 
cả, được biểu hiện 
bằng những tài năng 
diễn xuất điêu luyện 
với cách dàn dựng quy 
mô và công phu. 

Sân khấu Xô viết cũng như các lĩnh vực 
văn học - nghệ thuật khác, đã một thời làm sôi 
động cuộc sống tỉnh thần của nhân dân 
Liên Xô ; nó là vũ khí sắc bén góp phần giáo 
dục và động viên hàng trăm triệu người đứng lên 
đấu tranh cách mạng và xây dựng Tổ quốc. 

Sân khấu Xô viết giành được những thành 
tựu to lớn như vậy, trước hết là nhờ biết vận 
dụng cả 3 thể tài trong sáng tạo nghệ thuật. Thể 
tài là khái niệm của mỹ học và văn học - 
nghệ thuật ; thể tài bao giờ cũng gắn liền với đề 
tài. Mối quan hệ thầm mỹ của con người đối với 
hiện thực trong nghệ thuật sân khấu được thể 
hiện qua cái gọi là thể tài, bao gồm : bi kịch, hài 
kịch và chính kịch. 

Bi kịch - một thể tài của văn học - nghệ thuật 
vẫn còn ý nghĩa đối với thời đại chúng ta, nó gắn 
liền với quá trình đấu tranh cách mạng của giai 
cấp vô sản - đó là bi kịch cách mạng. Bi kịch 
cách mạng, với quan điểm mác xít, đã vượt ra 
ngoài giới hạn mỹ học trước đây, tạo thành nên 
móng cho nên bi kịch mới - hiện thực 
cách mạng. 

Ở mỗi thời kỳ lịch sử, bi kịch có những mặt, 
những yêu cầu khác nhau, nhưng vẫn là một thể 
tài để thể hiện những vấn đề lớn của xã hội, và 
tác động đến khán giả một cách mạnh mẽ, 
sâu sắc. Và như C. Mác đã nói, cách mạng là 
chủ đề chân chính của bi kịch, và xung đột cách 
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mạng phải trở thành 
' điểm trung tâm cho 
bí kịch hiện đại. 
Trong các vở Đoàn 
tàu bọc thép, B¡ kịch 
lạc quan, Bão táp, 
Xâm lược, Vĩnh biệt 
hạm đội, Cô gái đánh 
trống v.v... những 
người lao động trở 
thành những nhân vật 
trung tâm. Họ đại 
diện cho cái tiên tiến 
và đấu tranh đến 
cùng chống những cái cũ, đã lỗi thời. Họ mang 
tư tưởng cách mạng gắn liền với "tình yêu 
Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Điểm nổi bật nhất 
trong những tác phẩm này là sự hài hòa, thống 
nhất giữa cá nhân và tập thể, giữa tự do và tất 
yếu. Ở đây các tác giả đã tạo dựng nên toàn bộ 
đời sống phong phú của hiện thực đấu tranh 
cách mạng. Nhân vật của họ có đầy đủ phẩm 
chất con người. Bi kịch Xô viết không phải là bi 
kịch của giai cấp cũ, bị diệt vong, mà là bị kịch 
của giai cấp mới - những chiến sĩ của giai cấp 
vô sản, đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp. Đó 
là tính lạc quan trong bị kịch. Cuộc đấu tranh 
chính nghĩa của nhân dân đã trở thành đối tượng 
trọng tâm của nghệ thuật. Người nghệ sĩ lấy việc 
ca ngợi các hành động anh hùng làm nhiệm vụ 
chủ yếu của mình. 

Hài kịch cũng là một thể tài của sân khấu, mà 
đặc thù của nó là tiếng cười của khán giả. Cái 
đặc thù này bao giờ cũng mang tính lịch sử, tính 
dân tộc và tính giai cấp cụ thể. Vì vậy, hài kịch 
không ngừng biến động theo quá trình biến hóa 
của tâm sinh lý dân tộc, tính cách giai cấp, 
truyền thống văn hóa, lý tưởng thẩm mỹ, ngôn 
ngư địa phương... 

Sau Cách mạng Tháng Mười trên sân khấu 
Xô viết đã xuất hiện hàng loạt những vở hài kịch 
như Động đất (1923) của P. Rô-ma-nốp, Dân tộc 
hóa phụ nữ (1924) của I-u-rin, Ngôi nhà Xô viết 
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(1924) của M. Cri-nhi-ski, Giấy ủy nhiệm 
(1924) của N. Ec-dman, Điều quái dị (1926), 
Nhà máy tuổi trẻ (1927) của A. Tôn-xtôi, Kẻ bịp 
bợm (1928) của Séc-vac-kin, Vấn đề vuông tròn 
(1928) của V. Ca-pha-ép v.v... Những vở hài 
kịch châm biếm đó như một vũ khí chống những 
biểu hiện của tư tưởng tư sản, vạch trần những 
hành vi đầu cơ chính trị và đầu cơ kinh tế của 
chúng. 

Các vở Con rệp (1928), Nhà tắm (122) của 
Mai-a-cốp-xki thể hiện sâu sắc và có tầm khái 
quát lớn ; chúng trở thành những tác phẩm cô 
điển của lếi sân khấu hiện thực mới. 

Tuy nhiên, hài kịch châm biếm của sân khấu 
Xô viết vẫn còn hơi thiên lệch trong việc thể 
hiện. Các nhân vật tiêu cực thì bị châm biếm 
một cách cường điệu, trong khi các nhân vật tích 
cực lại được miêu tả quá thực như đời thường, 
làm cho phong cách hài kịch thiếu sự hài hòa, 
thiếu trung thực. 

Chính kịch trong sáng tạo của Goóc-ki lần 
đầu tiên miêu tả cuộc sống theo sự phát triển 
cách mạng của nó trong cuộc đấu tranh quyết 
liệt giữa cái lỗi thời với cái mới đang nảy sinh. 
Tiếp tục phát triển con đường sáng tạo của 
Goóc-ki, các nhà viết kịch Xô viết sau này đã 
đưa thể tài chính kịch bước sang những trang 
sử mới - trang sử nói về sự chiến thắng của 
người lao động trong đấu tranh và xây dựng 
xã hội mới. Những tác phẩm của A. Phi-nô- 
ghênôp, Lê-ô-nốp, Ac-bu-dốp, Gu-xép, 
Xi-mô-nốp... không những kế thừa những 
phẩm chất của Tsê-khốp, Ip-xen, Ô-xtrốp-xki, 
Tôn-xtôi... trong việc mở rộng giới hạn của cốt 
truyện gia đình. 

Những vở chính kịch Xô viết chứa đựng 
nhiều đề tài và đi vào khuynh hướng tâm lý sâu 
sắc. Nó rất phong phú, chân thực, có sức mạnh 
tác động lớn vào quá trình phát triển xã hội mới 
và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 

* 
% * 

Khác với hai lần tiếp cận trước đây với sân 
khấu Trung Quốc và sân khấu Pháp, vào những 
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năm đầu của thập kỷ 50 thế kỷ XX, sân khấu 
Việt Nam lại được tiếp cận với một nên sân 
khấu cách mạng, tiến bộ và hiện đại - đó là sân 
khấu Xô viết. Sự tiếp nhận này mang đây đủ ý 
thức tự nguyện, nó bắt nguồn từ sự đồng nhất về 
lý tưởng xã hội của hai dân tộc, mà hạt nhân cơ 
bản là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Nghệ sĩ Việt Nam tìm thấy ở sân khấu 
Xô viết một mô hình nghệ thuật phù hợp với 
khát vọng dân tộc. Sân khấu Việt Nam đến với 
sân khấu Liên Xô bằng nhiều con đường khác 
nhau, mà con đường quan trọng nhất là mối 
quan hệ giữa hai nước theo nguyên tắc của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản và bằng sự thống nhất cảm 
xúc thấm mỹ của hai dân tộc trước hiện thực, 
trong nghệ thuật cũng như về tương lai của xã 
hội. Đó là sự thống nhất của đôi bên, tạo nên 
những giá trị nghệ thuật ; và sân khấu Việt Nam 
đã tiếp thu và lớn lên từ những giá trị đó để 
rồi tạo dựng cho mình những giá trị nghệ thuật 
đích thực. 

Nổi bật nhất trong quan hệ sân khấu 
Việt Nam và Liên Xô là thời kỳ sau hòa bình 
1954. 

Nhiều cán bộ, nghệ sĩ Việt Nam đã sang 
Liên Xô tham quan, học tập ; nhiều chuyên gia 
Liên Xô sang Việt Nam giảng dạy, cố vấn, dựng 
vở cho nhiều nhà hát. Rất nhiều kịch bản xuất 
sắc của Liên Xô được dịch và xuất bản, hoặc 
được dàn dựng trên sân khấu Việt Nam. Cả một 
thời gian dài, nhất là sau năm 1954, khi một nửa 
nước được giải phóng, sân khấu Xô viết đã ô ạt 
chiếm lĩnh nhiều sàn diễn ở nước ta và được 
công chúng khán giả Việt Nam hoan nghênh. 

Nhờ có sự thống nhất cảm xúc thẩm mỹ của 
hai dân tộc mà sân khấu Xô viết đến với khán 
giả Việt Nam một cách thanh thoát, để lại nhiều 
ấn tượng mạnh mẽ, nhiều cảm tình sâu sắc. 

Sân khấu Xô viết trở thành vũ khí tỉnh 
thần sắc bén và đã tham gia tích cực, có 
hiệu quả trong cuộc đấu tranh cách mạng của 
nhân dân Việt Nam. Nhiều hình tượng 
nghệ thuật trong các tác phẩm kịch Xô viết như 
Li-u-ba, Những người Nga, Pla-tôn C-rét-sép, 
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Câu chuyện I-ê-cút, Ni-la, Xâm lược, Bão táp, 
Bi kịch lạc quan, Đoàn tàu bọc sắt, Vĩnh biệt 
hạm đội, Người câm súng, Chuông đông hô điện 
Crem-lanh, Những con hươu xanh, Khúc bị 
tráng thứ ba, Biên bản cuộc họp, Vụ án 
A-rốt-xtat, Thánh của các vị thánh, Người con 
trai cả... đã góp phần nung nấu khí tiết anh hùng, 
tinh thần yêu nước của người Việt Nam. Nó 
củng cố lòng tin cho khán giả vào tương lai tươi 
sáng. Bằng những hình tượng của sân khấu Xô 
viết mà công chúng Việt Nam tìm thấy ở đó 
những vấn đề xã hội, những con người có đủ 
những phẩm chất cao đẹp. Sân khấu Xô viết đã 
góp phần đáng kể trong sự nghiệp cải tạo và xây 
dựng nhân cách mới cho con người Việt Nam 
thông qua những vở kịch được các đạo diễn 
Liên Xô dàn dựng một cách công phu. Nhiều 
nhân vật trong tác phẩm trở thành những con 
người lý tưởng của thanh niên. 


Bên cạnh việc giúp các nghệ sĩ Việt Nam dàn 


dựng và biểu diễn nhiều vở kịch của Liên Xô, 
bạn còn giúp ta đào tạo một đội ngu chuyên gia 
về sân khấu, bao gồm lý luận, phê bình, tác giả, 
đạo diễn, diễn viên, nhạc sĩ, họa sĩ và những nhà 
tô chức - quản lý nghệ thuật... 

Sân khấu Xô viết cũng góp phần chắp cảnh 
cho nghệ sĩ ¡ Việt Nam bay xa, giúp họ hiểu thêm 
về giá trị truyền thống Việt Nam. Nó không chỉ 
giúp ích trực tiếp cho kịch nói, mà còn có tác 
động tới sân khấu truyền thống, không chỉ trong 
kịch bản, đạo diễn, diễn viên, mà trong toàn bộ 
công việc của loại hình tông hợp. 

Nhờ biết tiếp thu có sáng tạo những tinh hoa 
của sân khấu Xô viết mà từ những năm 50 trở lại 
đây bên cạnh những tác phẩm sân khấu Xô viết 
trên sàn diễn các nhà hát đã xuất hiện thêm 
nhiều vở kịch có giá trị. Phần do biết tiếp thu 
một số thủ pháp của sân khấu truyền thống, như 
tính cách điệu, ước lệ của Chèo, Tuông, phần 
biết ứng dụng hệ X-ta-nhi-láp-xki vào việc 
dàn dựng và diễn xuất, nên sân khấu nước ta đã 
có những mùa thu hoạch lớn. 

Các loại hình sân khấu truyền thống của ta 
cũng đã tiếp thu được nhiều yếu tố quý báu 
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trong phong cách biểu hiện và cả trong dàn 
dựng. 

Thời kỳ nở rộ của sân khấu Việt Nam là thời 
kỳ sau giải phóng miền Nam (1975). Nhiều 
vở kịch nói nổi tiếng đã xuất hiện. Đó là 
Nhân danh công lý (Võ Khắc Nghiêm và 
Doãn Hoàng Giang), Tiếng hát (Đào Hồng 
Cẩm), Tôi và Chúng ta, Nguôn sáng trong đời 
và Hôn Trương Ba, da hàng thịt qdàm Quang 
Vũ), Mùa hè ở biển, Nửa ngày vê chiêu 
(Xuân Trình), Mười đóa phong lan (Tất Đạt), 
Ngôi sao biển (Lê Bá Sinh)... 

Chính kịch là thể tài trung tâm và sung mãn 
nhất của kịch nói Việt Nam, đặc biệt nhờ ảnh 
hưởng của chính kịch Xô viết. Nét chủ đạo của 
thể tài chính kịch - tâm lý xã hội Việt Nam là 
những đề tài mới về con người điển hình 
Việt Nam. Chính vì thế mà chính kịch Việt Nam 
mang tính thời sự, tính chân thực. Nó thể hiện 
được sức mạnh đặc biệt của cuộc sống nội tâm 
trong mỗi con người và mối liên hệ thống nhất 
giữa cá nhân và xã hội. 

Chủ đề trọng tâm của thể tài chính kịch anh 
hùng ca Việt Nam là khẳng định cái mới, cái 
tiên tiến của hiện thực cách mạng. Trong đề tài 
chiến tranh thì chủ đề đó được thể hiện bằng 
cảm hứng anh hùng của người nghệ sĩ và sự cảm 
thụ nghệ thuật anh hùng của người xem. 

Những vở kịch Quê hương Việt Nam, Đại 
đội trưởng của tôi, Dòng sông ám ảnh, Trận 
tuyến ven đô... là những vở chính kịch anh hùng 
ca. Chính kịch anh hùng ca là thê tài mới trong 
lịch sử sân khấu Việt Nam, là sản phẩm của 
cách mạng Việt Nam, có sự đóng góp đáng kế 
của sân khấu Xô viết. 

Ảnh hưởng của sân khấu Xô viết đến với 
Việt Nam tuy có muộn, nhưng lại rất mạnh mẽ 
và được người Việt Nam tiếp nhận một cách tự 
nguyện. Chính vì thế mà hiệu quả của nó rất lớn, 
tác động không những đối với sự nghiệp phát 
triên của kịch nói, mà còn ảnh hưởng nhiều tới 
việc cải tiến và nâng cao nền sân khấu truyền 
thống của chúng ta. Q 
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TOÀY nay, khi trình độ phát triển 
N= học - kỹ thuật thê giới đã đạt 


được những tiến bộ vượt bậc thì con 
người có trí tuệ cao đã trở thành yếu tố cơ bản, 
có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh 
tế - xã hội bền vững và đó chính là sức mạnh 
của mọi quốc BIA, dân tộc. Bởi vậy, việc phát 
triên sự nghiệp giáo dục, đào tạo (GD - ĐT) và 


ĐÀO TẠO NGUÔN NHÂN LỰC 
CHO ĐÔNG BẰNG SÔNG CỬU L0NG 


' ĐÀO XUÂN THƯỞNG “ 


phát triển nguôn nhân lực là vẫn đề được Đảng 
và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, điều đó 
được thể hiện cụ thể trong chiến lược 
phát triển GD - ĐT mà Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng đã đề cập tới. 

Nước ta hiện có trên 76 triệu dân, với gần 
40 triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó, 
đông bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có dân số 
bình quân hằng nắm chiếm trên dưới 22% dân 
số cả nước, với tốc độ dân số tăng đẳng kế : 
năm 1995, toàn vùng có 16,5 triệu người ; đến 
năm 1996 đã là 16,52 triệu ; năm 1997, con số 
này đã lên tới 16,82 triệu. Bình quân số dân 
tăng ở thời kỳ 1990 - 1995 là 2,1%, thời kỳ 
1996 - 2000 là 1,61%. Dự kiến, năm 2001, 
vùng ĐBSCL sẽ có số dân khoảng trên 17 
triệu người. 

Sau 15 năm đổi mới, ĐBSCL đã có những 
chuyển đối đáng kể và thực sự đã trở thành 
vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp, đóng 
vai trò. cực kỳ quan trọng đối với sự phát triên 
kinh tẾ - Xã hội cả nước. Hằng năm, giá trị 
sản xuất nông nghiệp chiếm từ 38% - 40% của 
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cả nước, trong đó lúa chiếm trên 52%, lượng 
gạo xuất khâu chiếm xấp xỉ 90% và đóng góp 
từ 55 - 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản. 

Với số dân đông so với cả nước và là vùng 
nông nghiệp trọng điểm nhưng do những bất 
cập nhất định cả chủ quan và khách quan nên 
quá trình sản xuất và đời sống dân cư trong 
vùng vẫn chưa ổn định, trước mắt vẫn còn rất 
nhiều những khó khăn. Mặc 
dù sản lượng lúa năm 1999 đạt 
mức cao nhất (bình quân 
đầu người trên 1000 kg), 
nhưng mức thu nhập bình quân 
trong nhiều năm (trong đó có 
cả năm 1999) cũng chưa 
vượt quácon số 4 triệu 
đồng/người/năm, còn rất thấp 
so với mức bình quân chung cả 
nước. Tỷ lệ các hộ nghèo còn 
cao (tại thời điểm năm 2000 
còn 15% hộ theo đánh giá chuẩn của năm 
1999). Những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống 
như đi lại, học tập, chữa bệnh, việc làm của 
người dân nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng 
xa, vùng đông bào dân tộc vẫn chưa được bảo 
đảm tốt. 

Thực hiện chiến lược về con người, các tỉnh 
trong khu vực đã có sự chuyên dịch trong cơ 
cấu đầu tư. Hằng năm, đã dành tỷ lệ khá lớn 
ngân sách chi cho sự nghiệp GD - ĐT. Trong 
5 năm trở lại đây, công tác giáo dục Ở khu VỰC 
này có những chuyển biến rõ rệt, song vẫn còn 
chưa đạt với mặt bằng dân trí của cả nước. 
Tháng 5-2000, toàn vùng đã được công nhận 
đạt tiêu chuẩn quốc gia. xóa mù chữ và phổ cập 
giáo dục tiêu học. Đối với một vùng nông 
nghiệp phía Nam của Tổ quốc, với những đặc 
thù vê tự nhiên, văn hóa - xã hội và lịch sử 
hình thành vùng đất còn khá non trẻ thì thành - 
tựu trên rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, so với 


*® Phó vụ trưởng, Vụ Kinh tế phía Nam - Ban Kinh tế 
Trung ương 
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tốc độ tăng trưởng chung của cả nước và các 
khu vực khác thì ĐBSCL vẫn còn ở khoảng 
cách khá xa ; tỷ lệ bình quân số người được đi 
học đạt trên dưới 31%, sô người mù chữ năm 
1999 chiếm gần 40% số người mù chữ trong cả 
nước, tỷ lệ trẻ em 6 tuôi vào lớp 1 mới đạt 
92%. Ở những vùng sâu, vùng xa tỷ lệ huy 
động đi học trong độ tuổi còn thấp hơn, tỷ lệ 
học sinh bỏ học nhiều. Số năm được học trung 
bình của 1 người dân trong vùng là từ 4,5 đến 
5 năm. (Bình quân cả nước khoảng từ 5,4 
đến 6,2 năm. Còn ở Nhật Bản là 10,8 năm, 
Hàn Quốc là 9,3 năm và Phi-lip-pin là 7,6 
năm). Dân số ĐBSCL chiếm 22% dân số cả 
nước, nhưng cả khu vực chỉ có 1/3 trường đại 
học được Nhà nước đầu tư. Lao động có đào 
tạo chỉ chiếm 6% (của cả nước là 15%). Quy 
mô đào tạo trung học chuyên nghiệp và cao 
đăng tăng chậm. Trong khi đó, tỷ lệ số trường 
đại học trên số dân còn quá thấp. Hệ thống 
trường, lớp, đội ngũ giáo, viên đứng lớp vân 
còn thiếu và chưa đạt chuẩn. Từ những thực tế 
trên, có thể thấy rằng GD - ĐT là một trong 
những mặt tôn tại lớn nhất của khu vực. 
Những năm gân đây, lao động trong độ tuổi 
ở ĐBSCL có chiều hướng tăng nhanh (bình 
quân khoảng gần 3%/năm). Dự kiến 
năm 2001, lao động trong toàn vùng sẽ có 
khoảng từ 8,5 đến 8,8 triệu người (tương 
đương với trên 53,5% dân số). Lực lượng lao 
động vùng ĐBSCL được đánh giá là cần cù, 
nhạy cảm với sản xuất hàng hóa và quan hệ thị 
trường, có khả năng tiếp cận nhanh với tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật. Tuy nhiên, số lao động đã 
qua đào tạo không nhiêu. Số được đào tạo qua 
đại học, cao đẳng đến năm 1999 là 0,143% (cả 
nước 0,312%, đồng bằng sông Hông - 
0,595%). Các trung tâm dạy nghề phát triên 
chưa đồng bộ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu 
cầu dạy và học đang đòi hỏi ngày càng Cao. 
Lao động trong các ngành nghề, nhất là trong 
lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phần lớn dựa 
vào kinh nghiệm thực tế cộng với vốn kiến 
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thức tự tìm tòi để tiến hành quá trình sản xuất. 
Từ đó, năng suất lao động thấp, chất lượng sản 
phẩm kém, thiếu khả năng cạnh tranh trên thị 
trường thế giới. Đồng bằng sông Cửu Long có 
nhiêu tiềm năng nhưng thu hút đầu tư nước 
ngoài yếu. lrong nhiều nguyên nhân, yếu tố 
đội ngũ cán bộ của vùng cũng là một tổn tại 
lớn. Hiện nay, có một thực trạng là đội ngũ cán 
bộ hạn chế vê chuyên môn, thiếu kiến thức về 
hoạt động trong nên kinh tế thị trường ; thiếu 
kinh nghiệm về hợp tác đầu tư ; thiếu tác 
phong công nghiệp hiện đại. Công nhân có 
trinh độ văn hóa, kỹ thuật tay nghề hạn chế... 
Tất cả những yếu tố này ảnh hưởng không chỉ 
đến việc thu hút đầu tư nước ngoài mà còn là 
trở ngại rất lớn trong quá trình hội nhập quốc 
tế và khu vực. 

Thực tế trên đang đặt ra cho ĐBSCL một 
vấn đè cấp bách cần tập trung giải quyết, và 
phải có những giải pháp, kịp thời nâng cao 
trình độ dân trí, tạo được nguôn nhân lực có 
chuyên môn, có học vấn để thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng 
công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) 
đất nước. 

Ngày nay, việc đấy mạnh sự nghiệp giáo 
dục, nâng cao dân trí làm nền tảng cho việc 
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, là cơ sở 
cho con người vừa sáng tạo, vừa làm chủ tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật là xu thế chung của 
nhiều nước. Vì vậy, khi định hướng nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội trong toàn vùng, 
không thể coi việc đẩy mạnh công tác 
GD - ĐT và phát triển nguồn nhân lực chỉ là 
mục tiêu, mà còn phải làm một giải pháp, và 
giải pháp hàng đầu có tính quy luật, là điều 
kiện tiền đề cho quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội ở ĐBSCL một cách bên vững. Trong 
chuyền làm việc với các tỉnh ĐBSCL gần đây 
của Phó Thủ tướng Chính phủ, giải pháp đâu 
tiên để phát triền kinh tế - xã hội của vùng 
được đề cập đến là nâng cao dân trí trong khu 
vực. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước đề phát huy 


Nghiên sưu - Yrao đôi 


nội lực, các tỉnh ĐBSCL cần giải quyết một số 
vấn đề sau : 

1 - Cần có những dự án lao động và việc 
làm, trên cơ sở hình thành các dự án thu hút 
vốn đầu tư trong mọi thành phần kinh tế, có 
chính sách phù hợp khuyến khích phát triên 
các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài 
quốc doanh, phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế 
trang trại, mở rộng ngành nghề, phát triển kinh 
tế hộ gia đình... để sử dụng tối đa lao động 
hiện có và khoảng 3% lao động tăng thêm 
hằng năm. 

2 - Tập trung giải quyết tốt vấn đê thị 
trường, tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong vùng, 
nhất là hàng hóa nông, lâm, thủy sản, từ đó 
thúc đẩy được tái sản xuất và tái sản xuất mở 
rộng, tăng thu nhập cho nhân dân, nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thân. Đây cũng là 
điều kiện quan trọng để giải quyết lao động, 
việc làm trong nông nghiệp nông thôn. 

3 - Các địa phương cần tập trung xây dựng 
các dự án khả thi về GD - ĐT và phát triển 
nguôn nhân lực. Mục tiêu trước mắt là phải 
hạn chế tỷ lệ người tái mù chữ, tiến tới phổ cập 
trung học cơ sở trong độ tuổi. Có chính sách 
khuyến khích dân ở các vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc đi học. Chủ trương cho 
thành lập rộng rãi quỹ đào tạo, quỹ khuyết 
học, có sự đóng góp của những nhà tài trợ và 
ngân sách địa phương từ các khoản tiết kiệm 
chỉ tiêu hành chính. 

4 - Thực hiện chủ trương chuẩn hóa đội ngũ 
cán bộ, bằng hình thức bắt buộc tham gia quá 
trình đào tạo và đào tạo lại kiến thức, phù hợp 
với công việc được phân công đảm nhận. Tuân 
thủ Quy chế tuyển dụng công chức thông qua 
thi tuyển. Có kế hoạch đào tạo ngành nghề 
trước khi chuyển qua lĩnh vực công tác khác 
đối với lực lượng lao động trong các đơn vị 
hành chính sự nghiệp dôi ra do sắp xếp lại biên 
chế. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ nguôn 
là người dân tộc, các thành phân tôn giáo v.v. 
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5 - Tăng cường năng lực đào tạo của các 
trường đại học, trung học chuyên nghiệp hiện 
có trong vùng. Mở rộng và phát triển mới hệ 
thống các trung tâm dạy nghề trong các tỉnh, 
đa dạng hóa hinh thức đào tạo, ngành nghề, 
sớm tạo được đội ngũ lao động lành nghề cho 
mọi ngành sản xuất, nhất là cho lĩnh vực 
sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt và 
chế biến thủy sản. Xây dựng ở mỗi tỉnh có ít 
nhất một trường đào tạo nghề, tiếp tục hoàn 
chính mạng lưới trường trung học chuyên 
nghiệp, tăng quy mô tuyển sinh cho các trường 
này. Nâng số lượng và đầu tư nâng cấp các 
trường đại học, cao đẳng, tăng số lượng sinh 
viên đào tạo. 

6 - Cần có chính sách vê đãi ngộ đối với lực 
lượng lao động có tay nghề cao, chuyên viên 
kỹ thuật và cán bộ quản lý giỏi, tạo điều kiện 
thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp ra trường 
là con em của ĐBSCL và những nơi khác vê 
ĐBSCL công tác. Chú trọng bồi dưỡng, nâng 
cao trinh độ, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên. Áp 
dụng chính sách ưu đãi đối với đối tượng giáo 
viên, học sinh thành phần người dân tộc. 

Có thể nói, dù còn có không ít khó khăn, 
nhưng ĐBSCL có rất nhiều điều kiện thuận 
lợi, trong đó, có cả những lợi thế về mặt 
tự nhiên, nguồn lực... để có thể phát triển 
kinh tế - xã hội đi lên theo hướng CNH, HĐH 
nhanh hơn một số vùng khác trong cả nước. 
Tuy nhiên, để có thể đi lên một cách vững 
chắc, ĐBSCL phải tự mình tạo được những 
điều kiện vật chất làm chỗ dựa vững chắc, 
trong đó, yếu tố hàng đâu là phải có đội ngũ 
lao động hùng hậu, có tri thức và học vấn, có 
tay nghề và khả năng tiếp thu nhanh tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật, có kỹ năng tổ chức, quản 
lý giỏi. Có như vậy ĐBSCL mới phát triển bền 
vững, chủ động trong quá trình hội nhập quốc 
tế và khu vực ; hoàn thành tốt những trọng 
trách mà cả nước đã tin cậy gửi gắm cho vùng 
nông nghiệp trọng điểm, vùng đất phía Nam 
của Tô quốc. C) 
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MẤY VẤN ĐỀ HIỆU (JUÁ VÀ ĐĂNH BIÁ HIỆU (UÁ 


ÂU nay, trong đời sống xã hội, chúng ta 
thường nói nhiều đến năng suất lao động, 
chất lượng sản phẩm, hiệu quả các hoạt 
động, nhất là hoạt động kinh tế. Việc nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động là yêu cầu, đòi 
hỏi của thực tiễn cách mạng nước ta nhất là 
trong thời kỳ hiện nay. Tuy nhiên, để hiểu và 
đánh giá đúng hiệu quả, tìm cách đạt được hiệu 
quả trong hoạt động không phải đơn giản, nhất 
là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
học tập quán triệt nghị quyết của Đảng. Bởi vì, 
đây là lĩnh vực hoạt động trừu tượng có liên 
quan đến tư tưởng, tình cảm và lý trí của con 
người, phải thông qua tư duy của con người mới 
ra hành động, mà hoạt động thực tiễn của con 
người lại là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố 
(khách quan và chủ quan). Vì vậy, quan niệm 
về hiệu quả và đánh giá hiệu quả của công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng, học tập nghị quyết 
của Đảng phải được cân nhắc, xem xét, đánh 
giá tác động của nó một cách toàn diện. 

Hiện nay, vẫn đề hiệu quả và đánh giá hiệu 
quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
học tập nghị quyết của Đảng trên thực tế đang 
còn những quan niệm chưa đúng và có sự nhằm 
lẫn, chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa kết quả 
và hiệu quả. Trong các báo cáo tổng kết hằng 
năm (kể cả ở cấp trung ương và địa phương) 
thường nhắn mạnh đến kết quả thực hiện bằng 
các chỉ tiêu : số lớp được tô chức, số người tham 
gia ; tháng này, quý này, năm này mở được bao 
nhiêu lớp ; sô người so với chỉ tiêu đề ra tăng 
thêm hoặc giảm đi bao nhiêu phần trăm... 
Những số liệu đó là quan trọng và cần thiết, 
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song chưa phải là sản phẩm cuối cùng, phản ánh 
đúng hiệu quả. Vì hiệu quả không chỉ đơn giản 
là kết quả, mặc dù hiệu quả của công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng, học tập nghị quyết của 
Đảng, trước hết là kết quả của công tác đó. Hiệu 
quả không đồng nhất với kết quả. Kết quả là 
hiện tượng mới xuất hiện do một hay nhiều 
nguyên nhân tạo nên. Kết quả thể hiện qua số 
lượng và chất lượng, mới nói lên mức độ hoạt 
động của chủ thể, nên chỉ là một trong những 
tiêu chí để đánh giá hiệu quả. Nếu chỉ dựa thuần 
túy vào những số liệu đó mà đánh giá hiệu quả 
sẽ không chính xác và thậm chí còn bị sai lệch. 

Điều này có thể thấy rõ trên lĩnh vực sản 
xuất vật chất trong điều kiện kinh tế hàng hóa, 
kinh tế thị trường hiện nay. Một người nông dân 
bình thường, khi sản xuất đã biết tính toán đến 
hiệu quả kinh tế : nuôi con gì, trồng cây gì trên 
cùng một diện tích để khi bán được giá trị cao 
hơn. Để đạt được như vậy phải đổi mới cơ cấu 
cây, con, áp dụng tiến bộ khoa học. Tóm lại 
phải đầu tư suy nghĩ, đổi mới để có hiệu quả 
kinh tế cao. Đây là quan niệm đơn thuần về hiệu 
quả kinh tế. Nhưng nếu xét một cách toàn diện 
cả về kinh tế - xã hội thì lại là một chuyện khác, 
vì lúc đó hiệu quả kinh tế - xã hội còn phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố khác. Nói như vậy đề thây việc 
đánh giá hiệu quả của các hoạt động xã hội là 
không đơn giản. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập 
nghị quyết của Đảng là lĩnh vực hoạt động 
xã hội tương đối trừu tượng, rất khó đánh giá 


* Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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hiệu quả. Tuy nhiên, nếu kết hợp nhiều yếu tố 
để phân tích thì vẫn có thê đánh giá được. Xét 
một cách cụ thể : số lượng lớp học, số lượng 
người học chỉ là một trong những căn cứ để 
đánh giá hiệu quả. Bởi vì, những sô liệu đó mới 
chỉ nói lên một cách chưa đầy đủ mức độ hoạt 
động của tổ chức đảng và các cơ -quan 
chức năng tiến hành việc truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối 
chủ trương, chính sách của Đảng tới cán bộ, 
đảng viên và quần chúng, chứ chưa nói lên được 
sự tiếp thu, sự chuyển hóa những tri thức đó qua 
giáo dục được biểu hiện như thế nào. Do đó, 
muốn đánh giá chính xác hiệu quả của công 
việc này, ngoài việc xem xét, phân tích các yêu 
tố về số lượng, còn phải kết hợp xem xét, phân 
tích những yếu tố khác như : chất lượng của 
người truyền đạt, chất lượng của tài liệu, mức 
độ tiếp thu của người học, mức độ vận dụng vào 
thực tiễn và giải quyết những vấn đề thực tiễn 
sau khi học v.v... 

Theo báo cáo của các địa phương, cơ sở, thời 
gian vừa qua có tới 80%, thậm chí 100% số 
đảng viên tham gia học nghị quyết, nhưng tình 
hình thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết vào 
cuộc sống chuyển biến còn chậm. Cương linh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội được tổ chức học nhiều lần, nhưng 
đến nay vẫn còn nhiều đảng viên chưa nắm 
được 6 đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Về vẫn 
đề dân chủ ; nguyên tắc tập trung dân chủ được 
nghiên cứu học tập nhiều lần, nhưng thực tế tình 
trạng vừa mất dân chủ và kém dân chủ vẫn còn 
tồn tại ở nhiều nơi. Tình hình đó có nhiều 
nguyên nhân, song nguyên nhân yếu kém về 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập 
nghị quyết của Đảng cần được xem xét, trên cơ 
sở đó mà đổi mới nội dung và hình thức tô chức 
giáo dục, học tập nghị quyết cho phù hợp. 
Chúng ta cần khắc phục tình trạng tô chức học 
tập Ô ạt, chạy theo thành tích, chú ý hình thức, 
không chú trọng đến chất lượng và hiệu quả, 
dẫn đến vừa tốn kém về thời gian, vật chất, vừa 
gây tâm trạng nặng nề trong học tập lý luận 
chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
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Để đánh giá hiệu quả của công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, học tập nghị quyết của Đảng 
cần có sự thống nhất về nhận thức, quan niệm 
trên những điểm chính sau : Trước hết, căn cứ 
vào mục tiêu, chức năng nhiệm vụ của công tác 


'giáo dục chính trị tư tưởng một cách toàn diện. 


Thứ hai, xác định nội dung các chương trình 
giáo dục. Thứ ba, tổ chức thực hiện chuyên tải 
nội dung chương trình. Thứ tư, các hình thức và 
phương pháp phong phú sinh động chuyên tải 
và học tập. Cuối cùng là biểu hiện ở trinh độ 
nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng 
qua việc nắm vững các quan điểm, đường lối 
của Đảng, ở việc nâng cao tính tự giác cách 
mạng, tinh thần hăng say, tận tụy trong hành 
động qua phong trào quần chúng thực hiện 
nhiệm vụ chính trị. 

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân không ngừng được nâng lên thông qua công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập, 
quán triệt nghị quyết của Đảng. Điều này biêu 
hiện ở trình độ hiểu biết, nắm vững chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tướng Hồ Chí Minh và đường 
lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào mục tiêu lý 
tưởng của Đảng, kiên định con đường độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong bất kỳ tình 
huống nào cũng quyết tâm phấn đấu thực hiện 
mục tiêu đó. 

Hoạt động và hành vi của mỗi người trong 
thực tế là thước đo, là tiêu chuẩn quyết định tính 
hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng. Bởi chúng ta không thể đánh giá đúng sự 
trưởng thành về chính trị tư tưởng nếu chỉ dựa 
trên lời nói mà quan trọng và quyết định là phải 
xem xết trong hoạt động thực tiễn. Vì thực tiễn 
là tiêu chuẩn của chân lý. Điều đó càng khẳng 
định việc đánh giá hiệu quả của công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng phải căn cứ vào kết quả 
hoạt động thực tiễn của mỗi cá nhân, thông qua 
việc hoàn thành nhiệm vụ được giao với năng 
suất và chất lượng ngày càng cao ; có thái độ 
tích cực tham gia các phong trào cách mạng, 
nhất là phong trào thi đua yêu nước. Đối với 
toàn xã hội, hiệu quả của công tác giáo dục 
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chính trị tư tưởng phải BÓp phần tạo ra phong 
trào cách mạng rộng lớn của quân chúng, động 
viên cổ vũ mọi người hãng hái tham gia vào 
việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước. 

Vì vậy, tiêu chí để đánh giá hiệu quả phải 
căn cứ vào sự giác ngộ, nhất trí của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân, biểu hiện ở số người tham 
gia, mức độ tán thành đường lối, chính sách của 
Đảng, tinh thần, thái độ tích cực trong hoạt 
động lao động sản xuất, công tác để thực hiện 
tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, 
ngành. 

Khi đánh giá hiệu quả của công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, học tập nghị quyết của Đảng, 
cần thấy rõ tính đặc thù của lĩnh vực này là 
không phải lúc nào cũng thể hiện ngay sự tác 
động của hiệu quả mà thường phải qua một thời 
gian nào đó mới thấy rõ hiệu quả. Hiệu quả của 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng thể hiện 
trên các mức độ khác nhau : có hiệu quả gián 
tiếp, có hiệu quả trực tiếp, có hiệu quả trước mắt 
và cả hiệu quả lâu đài. 

Hiệu quả gián tiếp góp phần củng cố hệ 
thống kiến thức cho mỗi cán bộ, đẳng viên. 
Thông qua đó họ tự điều chỉnh suy nghĩ và hành 
động của mình cho phù hợp với nghị quyết. 

Hiệu quả trực tiếp tạo sự chuyên biến về tư 
tưởng và hành động của một cá nhân tập thể, 
sau khi nghe một bài giảng, một buôi nói 
chuyện, hoặc sau một lớp học nghị quyết của 
Đang. 

Hiệu quả trước mắt làm hình thành và phát 
triển ý thức tự giác của quần chúng trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để đánh giá loại 
hiệu quả này có thê căn cứ vào các chỉ tiêu do 
nhiệm vụ chính trị đề ra đạt được cao hay thấp, 
ít hay nhiều. 

Hiệu quả lâu dài góp phần xác lập hệ thống 
giá trị của xã hội, của nhận thức tư tưởng và 
phương pháp tư duy. 

Một yếu tố nữa đóng vai trò quan trọng bảo 
đảm cho hiệu quả của công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng là Đảng có đường lối chính trị 
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và các chủ trương, chính sách đúng. Để có 
đường lối chính trị và các chủ trương, chính 
sách đúng, Đảng cần không ngừng nâng cao 
việc tông kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và tư 
duy sáng tạo. Một đường lối đúng, một chủ 
trương, chính sách đúng, bao giờ cũng phản ánh 
đúng lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động nên được nhân dân hoanh nghênh và 
đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, không phải lúc 
nào và không phải bao giờ cán bộ, đảng viên và 
nhân dân cũng nhận thức đúng đắn ngay từ đầu 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 
nên công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải 
chủ động thường xuyên, năng động, đồng thời 
không thê dừng lại ở khâu giáo dục, giải thích 
mà phải biết phát hiện ra những vấn đề mới, yếu 
tố mới để kiến nghị, đề xuất với Đảng bổ sung, 
hoàn thiện đường lối, chính sách. Mặt khác, 
trong những trường hợp cụ thể có những chủ 
trương, chính sách của Đảng ở Trung ương hoặc 
câp ủy, chính quyền địa phương chưa phù hợp 
với thực tiễn, chưa được nhân dân đồng tình thì 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần tìm 
cách để làm sao có thể vừa giữ vững được kỷ 
cương, vừa tập hợp được những ý kiến để bảo 
đảm cho chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước thể hiện được ý chí, nguyện vọng của 
nhân dân. 

Khi đánh giá hiệu quả của công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, học tập quán triệt Nghị quyết 
của Đảng còn phải xem xét những hình thức và 
phương pháp thực hiện để có thể giảm được chỉ 
phí, bảo đảm tiết kiệm. Nếu kết quả đạt được 
mà chỉ phí quá lớn thì không thể nói là hiệu quả 
cao, thậm chí có nhiều khi ngược lại... Đề bảo 
đảm tiết kiệm, giảm được chi phí mà vẫn có 
hiệu quả cao, đòi hỏi phải có sự dày công suy 
nghĩ, tìm tòi sáng tạo của đội ngũ cán bộ trên 
lĩnh vực này. Điều quan trọng là khi xem xét và 
đánh giá hiệu quả của công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, chúng ta có thể rút ra được những 
bài học kinh nghiệm bổ ích để thường xuyên 
đôi mới nâng cao chất lượng của công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng, học tập nghị quyết 
của Đảng. C 
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ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TU TƯỞNG 


Ở C0 SỞ 


NGUYÊN CHÍ MỲ °* 


Ơ sở là nơi các tầng lớp nhân dân bao 
( gồm nông dân, công nhân, cán bộ, công 
chức, viên chức, quân nhân và các 

thành phần lao động khác đang sinh sống. Cơ 
sở là nơi sản xuất, kinh doanh, lao động, học 
tập, là nơi thường xuyên nảy sinh nhiều yêu 
cầu bức xúc hằng ngày về đời sống kinh tế, 
chính trị, xã hội, văn hóa, nơi trực tiếp thực 
hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. Cơ sở cũng là nơi nhân dân đang có 
nhiêu đòi hỏi về dân chủ, nơi có điều kiện để 
thực hiện quyền dân chủ một cách trực tiếp và 
rộng rãi nhất. 

Để đôi mới công tác tư tưởng ở cơ sở, cần 
chú ý những vấn đề chủ yếu sau đây : 

Thứ nhất, nắm vững nội dung trong công 
tác tư tưởng ở cơ sở 

Trong quá trình đổi mới đất nước, các hoạt 
động tư tưởng tiến hành trong điều kiện dân 
chủ hóa, xã hội ngày càng phát triển, trình độ 
dân trí ngày một nâng cao, nhu cầu thông tin 
trong cán bộ, đảng viên nhân dân ngày một 
phong phú, đa dạng. Các phương tiện thông tin 
hiện đại giúp con người tiếp nhận được nhiều 
thông tin, đó là chưa kể các kênh thông tin khác 
trong xã hội. Tính đa dạng xã hội nâng lên, 
trong nhiều vấn đề thường xuất hiện nhiều ý 
kiến khác nhau, phản ánh sự khác nhau về lợi 
ích cụ thể, về trình độ nhận thức, về kinh 
nghiệm sống. Trong cuộc sống, có những suy 
nghĩ, ý kiến khác nhau là chuyện bình thường ; 
song điều quan trọng là người làm công tác tư 


SỐ 21 (11-2001) 


tưởng phải biết nắm bắt, 
hướng dẫn các tầng lớp dân 
cư xử lý thông tin, hướng 
suy nghĩ và ý kiến khác 
nhau vào suy nghĩ đúng và 
ý kiến đúng. Từ đó hướng 
tỚi thống nhất về ý chí, đi 
đến thống nhất về hành 
động. Muốn Vậy, công tác 
tư tưởng Ở CƠ SỞ tập trung nắm bắt những nhận 
thức của nhân dân đối với các chủ trương, 
chính sách của Đảng, Chính phủ cũng như của 
địa phương, cơ sở. 

Quy luật xã hội là quy luật của chính hành 
động xã hội. Hành động đông đảo nhất là hành 
động của quân chúng nhân dân đang diễn ra ở 
các cơ sở. Quy luật xã hội khi được thực hiện 
phải thông qua các chủ trương, chính sách của 
giai CâD, chính đẳng cầm quyền. 

Việc nắm bắt thái độ, phản ứng của nhân 


_ dân với chủ trương, chính sách của Đảng và 


Nhà nước là điều cực kỳ quan trọng trong công 
tác tư tưởng ở cơ sở. Điều này giúp Đảng, Nhà 
nước đề ra chủ trương chính sách đúng đắn, sát 
thực tiễn, hợp lòng dân. Đây chính là khâu làm 
cho chủ trương, chính sách mang được hơi thở 
của cuộc sống, vì lợi ích của nhân dân. 

Người làm công tác tư tưởng phải biết khó 
khăn, thuận lợi của nhân dân về đời sống vật 
chất và tỉnh thần. Con người trước tiên muốn 
tồn tại phải có cái ăn, ở, mặc... Con người sống 
không phải để ăn nhưng ai cũng phải ăn để 
sống. Nếu không quan tâm đến ă ăn, ở, mặc, điều 
kiện đời sống vật chất để tôn tại thì sẽ sa vào 
chủ nghĩa duy tâm. Khát vọng có đời sống vật 
chất sung túc là khát vọng tự nhiên chính đáng 
và sẽ còn tồn tại chừng nào loài người chưa 
chuyển sang chế độ phân phối theo nhu cầu. 
Song, bất kỳ sự đi chệch nào khỏi tính nguyên 


* PGS, TS, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội 
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tắc của chủ nghĩa xã hội, khuấy động các động 
cơ cá nhân chủ nghĩa, hám lợi, chỉ biết mình và 

“tập thể phường hội” là vượt qua ranh giới sang 
một con đường khác. Việc làm này không chỉ 
gây ra những thiệt hại về kinh tế, mà còn gây 
tốn thất lớn về tỉnh thần. Bản chất của chế độ 
xã hội mới khi quan tâm đến con người là chú 
ý toàn diện, cả đời sống vật chất và đời sống 
tỉnh thần. Cán bộ ở cơ sở phải nắm được trên 
địa bàn mình có bao nhiêu hộ giàu, bao nhiêu 
hộ khá, bao nhiêu hộ nghèo. Hiểu rõ nguyên 
nhân từ đâu mà giàu, tại sao lại nghèo, để có 
các biện pháp cụ thể phát huy hoặc giúp đỡ. 
Từng cơ sở đánh giá được đời sống tỉnh thần, 
những øì đã được và những øì chưa được trong 
lối sống đạo đức, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, 
thông tin, quan hệ người - người... để từ đấy có 
phương hướng, giải pháp xây dựng đời sống 
tỉnh thần phong phú lành mạnh. Trong quá 
trình xây dựng, phát triển đời sống vật chất, 
tinh thần ở cơ sở, chắc chắn sẽ có nhiều thuận 
lợi, khó khăn đan xen. Nắm bắt và phát huy cái 
thuận lợi, quan tâm, góp phần tháo gỡ cái khó 
khăn là một trong những nội dung quan trọng 
của công tác tư tưởng ở cơ sở. 


Để làm tốt công tác tư tưởng ở cơ sở, phải 


nắm được tâm trạng, tư tưởng ý kiến, nguyện 
vọng của quân chúng nhân dân. 

Sau l5 năm đôi mới, cục diện đất nước ta cả 
về thế và lực tăng lên. Niềm tin ở sự nghiệp đổi 
mới phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. 
Nhưng từ đây nhân dân lại đòi hỏi cao hơn Ở 
các cấp những vấn đề cụ thể như : chống tham 
nhũng và các tệ nạn xa hội khác ; yêu cầu làm 
lành mạnh các quan hệ tài chính ngân hàng tiền 
tệ ; thực hiện công băng xã hội ở các lĩnh vực 
khác nhau, nhiều chế độ, chính sách phải điều 
chinh, hoàn thiện... 

Tâm trạng, tư tưởng của nhân dân ở cơ sở 
diễn ra trên những vấn đề rất cụ thể. Do vậy, 
phải xem nhân dân đồng tình với cái gì, phản 
đối cái gì. Có thể chỉ là một sự khen thưởng hay 
kỷ luật không công bằng ; một sự đề bạt cán bộ 
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chưa xứng đáng, một cách làm chưa dân chủ, 
một sự đóng góp, huy động tiền quỹ không 
minh bạch, công khai ; một sự làm ăn không 
sòng phẳng v.v... Chú ý nắm bắt tâm trạng, tư 
tưởng quân chúng, phân tích nguyên nhân, dự 
báo xu hướng của nó trở thành một trong những 
trọng tâm mà công tác tư tưởng ở cơ sở phải đặt 
ra. Nếu không nắm vững diễn biến tâm trạng tư 
tưởng của dân dễ dẫn đến những tình huống bất 
ngờ. Nếu bị bất ngờ thì lúng túng trong cách 
giải quyết mà thực tiễn đã cho ta những bài học 
đáng giá. 

Thứ hai, nắm bắt thực tiễn và ý kiến của 
cơ sở một cách chính xác kịp thời. 

Nắm bắt ý kiến nguyện vọng của nhân dân 
hàng ngày là nhiệm vụ quan trọng thường 
xuyên của công tắc tư tưởng ở cơ sở. Để tránh 
quan liêu ngay từ cơ sở (không thể chủ quan ở 
sát dân mà không quan liêu, xa dân), thì phải 
biết dân đang suy nghĩ gì, có ý kiến gì, nguyện 
vọng øì trên các vấn đề của đất nước, của địa 
phương... Các ý kiến, nguyện vọng đó, là của 
một bộ phận, một thiểu số hay đa số ; việc phân 
tích, đánh giá đúng sai, nguyên nhân và nguyện 
vọng cùng những đề xuất các giải pháp để giải 
quyết mà nhân dân nêu lên là nội dung quan 
trọng của công tác tư tưởng ở cơ sở. 

Quy định tỷ lệ thời gian nhất định để cán bộ 
các cấp đi thực tế ở cơ sở, tiếp xúc gặp gỡ trực 
tiếp nói chuyện, đối thoại với nhân dân. Phải 
coi đây là nội dung công tác bắt buộc của tất cả 
cán bộ các cấp, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao 
của Đảng và Nhà nước. Cán bộ, đảng viên ở 
mọi cấp tham gia sinh hoạt theo hình thức thích 
hợp với chỉ bộ và tổ dân cư nơi mình sinh sống 
để nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên và 
ngược lại cán bộ, đảng viên gần dân, hiêu dân 
hơn. Quy định và thực hiện nghiêm túc việc tô 
chức quần chúng phê bình sự lãnh đạo của cấp 
ủy Đảng, quản lý của chính quyền ở cơ sở và 
các cấp. Phê bình tư cách của cán bộ, đẳng 
viên, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong 
sạch, vững mạnh. Khi nhân dân có ý kiến, phải 
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có sự tiếp thu trả lời trong thời gian nhất định. 
Đa dạng hóa các hình thức nắm thực tiễn, nắm 
ý kiến nguyện vọng của nhân dân. 

Các hình thức có thể là : giao ban định kỳ 
công tác tư tưởng ở cơ sở, các cấp, các ngành ; 
thông qua sinh hoạt của các tổ chức đảng, nhà 
nước, các tô chức đoàn thể quần chúng ; thông 
qua các lớp học tập, quán triệt nghị quyết của 
Đảng, các lớp bồi dưỡng ở các trung tâm chính 
trị quận, huyện, qua thảo luận, thu hoạch của 
học viên... ; thông qua các kênh dư luận xã hội ; 
thông qua sự đóng góp ý kiến của dân qua thư, 
báo ; thông qua 8ặp gỡ trực tiếp, tiếp xúc, đối 
thoại với các tầng lớp nhân dân và đối thoại cá 
biệt, nghe dân nói và nói cho dân nghe. Thông 
qua đối thoại để nắm thông tin từ nhân dân và 
thông tin đến dân. v.v.. 

Thứ ba, thực hiện tốt công tác thông tin. 

Bảo đảm quyên được thông tin của cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân. 

Yêu cầu thông tin của người dân hiện nay 
rất đa dạng : thông tin trong nước và quốc tế, 
thông tin kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, 
khoa học - công nghệ, những thông tin cụ thể 
có quan hệ đến cuộc sống hàng ngày. của từng 
cơ sở. Nếu không có thông tin cần thiết đến với 
dân thì phương châm “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra” chỉ là lời nói suông. Vì vậy, 
đa dạng hóa thông tin, đưa lại những thông tin 
có định hướng bổ ích, cần thiết cho người dân 
ở cơ sở chính là phát huy tốt quyền làm chủ của 
cán bộ, đẳng viên, nhân dân ở cơ sở. 

Bảo đảm thực hiện thông tin nhiều chiêu : 
trên xuống, dưới lên nhằm làm cho tiếng nói 
của Đảng xuống tận người dân, đồng thời người 
dân có quyền phát biểu về những công việc có 
liên quan đến đời sống của mình, đến đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, đến sự nghiệp chung của 
Đảng, của đất nước. Những thông tin phải phản 
ánh đúng hiện thực, cả thuận lợi và khó khăn, 
cả cái được và chưa được, cả những thành công 
và sai lầm. Tức là phải thông tin đúng cái bản 
chất của hiện tượng. 
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Biết chủ động tiến công các quan điểm sai 
trái ngay từ cơ sở. 

Kiên quyết, đấu tranh phê phán một cách có 
luận cứ khoa học đối với những nhận thức tư 
tưởng sai lệch, trái với đường lối quan điểm của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Một 
trong những cách thức tiến hành tốt là thông 
qua tổ chức Mặt trận ở phường, thông qua 
những người có uy tín, có trình độ lý luận và 
thực tiễn, đối thoại và phê phán trực diện những 
quan điểm sai trái ấy. Các cán bộ về hưu có vai 
trÒò VÔ cùng. quan trọng trong cuộc đấu tranh 
này. Còn đối với một số đảng viên có thể do 
nhận thức chính trị đến độ trước sự phát triển 
mạnh mẽ, phức tạp của cuộc sống mà mắc sai 
lầm cũng phải chủ động đối thoại, phê phán 
trong sinh hoạt chỉ bộ. Nếu chưa nhất trí với 
nhau thì phải chấp hành kỷ luật đảng về phát 
ngôn, về sử dụng tài liệu. Ai vi phạm nguyên 
tắc đảng, phải xử lý nghiêm minh cho dù người 
ấy là ai và ở cương vị nào. 

Công tác tư tưởng là lĩnh vực công tác vừa 
cần bảo đảm tính nguyên tắc, vừa phải nhạy 
cảm, tế nhị. Công tác tư tưởng vừa là một khoa 
học, vừa là một nghệ thuật. Thực tiễn công tác 
tư tưởng những năm qua ở Hà Nội cho thấy 
phải phát hiện sớm các tư tưởng lệch lạc, kịp 
thời “khoanh” lại trong phạm vi cơ sở và giải 
quyết triệt để ngay bằng các biện pháp thuyết 
phục, vận động, cảm hóa. Người làm công tác 
tư tưởng vận động thuyết phục nhân dân, 
đồng thời tạo ra sức mạnh của nhân dân đê thực 
hiện việc thuyết phục đó trước hết trong nội bộ 
nhân dân. = 

Thứ tư, xây dựng và thực hiện thiết chế 
dân chủ ở cơ sở. 

Muốn phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
ở cơ sở, thực tiễn cho thấy sau khi đã có đường 
lối, quan điểm, chính sách đúng đắn, thì phải 
xây dựng được thiết chế dân chủ ở cơ sở. Theo 
Lê-nin, “không phải chỉ tuyên truyền về dân 
chủ, tuyên bố và ra sắc lệnh về dân chủ là đủ, 
không phải chỉ giao trách nhiệm thực hiện chế 
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độ dân chủ cho “những người đại diện” nhân 
dân trong những cơ quan đại biểu là đủ. Cần 
phải xây dựng ngay chế độ dân chủ, bắt đầu từ 
cơ sở, dựa vào sáng kiến của bản thân quần 
chúng, với sự tham gia thực sự của quân chúng 
vào tất cả đời sống của nhà nước, không có “sự 
giám sát từ trên, không có quan lại” (Ù. 

Khi xây dựng thiết chế dân chủ cần chú ý tới 
sự phù hợp của nó với từng loại cơ sở cụ thê : 
xã, phường, doanh nghiệp, trường học, cơ quan, 
bệnh viện, viện nghiên cứu khoa học... Thiết 
chế dân chủ quy định rõ : những loại việc dân 
cần được thông tin đầy đủ ; những loại việc dân 
phải được bàn, được đóng góp ý kiến, trước khi 
các cơ quan chính quyền quyết định ; những 
loại việc dân vừa được bàn vừa được trực tiếp 
quyết định luôn ; nhưng loại việc đá được trực 
tiếp kiểm tra và cách thức kiểm tra để vừa đảm 
bảo dân chủ, vừa tuân thủ ký cương phép nước, 
vừa không bị lợi dụng, gây nhiều, gây rồi, kích 
động. 

Thiết chế quy định rõ trách nhiệm của các 
cơ quan, chính quyền, phải định kỳ báo cáo các 
công việc trước dân, báo cáo công khai tài 
chính, các khoản thu, đóng góp của dân, các 
công trinh cơ bản. Thiết chế cũng xác định rõ 
trách nhiệm tổ chức tốt việc tiếp dân, giải quyết 
các khiếu nại, tố cáo và trả lời thắc mắc của 
dân. Thiết chế cũng phát huy các hình thức tự 
quản để nhân dân tự bàn, tự xây dựng trong 
khuôn khổ pháp luật các công việc mang tính 
xa hội hóa như xây dựng hương ước, nội quy 
nơi tập thê, công cộng, quy ước xây dựng nêp 
sống văn minh nơi cư trú, quy ước cưới, tang, lễ 
hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, những 
việc từ thiện... Quá trình thực hiện dân chủ chỉ 
được bảo đâm trong kỷ cương, phép nước. Dân 
chủ phải năm trong khuôn khổ pháp luật. Chỉ 
có thực hiện và phát huy dân chủ trong pháp 
luật thì mới chống được những hành động lợi 
dụng dân chủ đề gây rối. Khi người ta lợi dụng 
dân chủ vì những mưu mô cá nhân coi thường 
pháp luật thì trên thực chất, người ta đã vi phạm 
dân chủ một cách tệ hại nhất. 
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Thứ năm, để đổi mới công tác tư tưởng ở 
cơ SỞ, phải có một mô hình tuyên giáo ở cơ 
sở thống nhất, đủ mạnh. 

Mô hình này cần thống nhất cả nước, tk 
không cũng có định hướng cho từng khu vực. 
Đi liền với mô hình, cơ cấu tổ chức là các chính 
sách, chế độ kèm theo để thực sự khuyến khích 
thu hút những người có tài, có đức vào làm 
công tác tuyên giáo. Xây dựng, quy hoạch một 
đội ngũ cần bộ làm công tác tuyên giáo không 
chỉ đáp ứng nhiệm vụ của giai đoạn trước mắt, 
mà còn cho các giai đoạn cách mạng tiếp theo. 
Các cấp ủy đảng coi trọng và chủ động trong 
việc nắm bắt, chỉ đạo công tác tư tưởng. Chú 
trọng phối hợp giữa công tác tư tưởng, công tác 
dân vận, công tác tổ chức, công tác kiểm tra và 


. sự hoạt động của các ban, ngành với nhau. Phát 


huy dân chủ thông qua các tổ chức công đoàn, 
đoàn thanh niên, hội nông dân, hội cựu chiến 
binh, hội phụ nữ v.v... là điều có ý nghĩa quan 
trọng. Đông thời coi trọng việc chỉ đạo trọng 
tâm, trọng điêm, sơ kết, tổng kết rút kinh 
nghiệm. Những vấn đề mới nảy sinh và phức 
tạp cần tập trung chỉ đạo thống nhất, thông suốt 
trên dưới, giải quyết kịp thời. 

Đổi mới công tác tư tưởng ở cơ sở là một 
trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong 
công tác của Đảng hiện nay. Mọi cách làm giản 
đơn, hời hợt quan liêu, xa thực tế, xa quân 
chúng không thể đưa lại sự nhất trí vững chắc, 
không khuyến khích được hành động tự giác 
sáng tạo của nhân dân. Công tác tư tưởng ở cơ 
sở phải được tiễn hành một cách khoa học, 
thường xuyên, luôn luôn bám sát sự vận động, 
phát triển của thực tiễn cơ sở, luôn luôn bổ sung 
băng những hình thức và phương pháp mới. Có 
như vậy công tác tư tướng ở cơ sở mới đáp ứng 
được nhiệm vụ cách mạng, mới đưa công cuộc 
đôi mới đến đích thắng lợi. Œ 


(1) V. I. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 198], 
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VŨ NGỌC LÂN - NGUYÊN THÁI SƠN 


ÊN Tây Nguyên chúng tôi mới hiểu rõ 
hơn về mành đât nôi tiếng hùng vĩ, 


” nhiều tiềm năng, thế mạnh. Có đến 
đây chúng tôi mới hiểu thế nào là bình ñguyên 
trên cao nguyên khi đi xe với tốc độ trăm cây 
số/giờ trên “mái nhà Đông Dương” với những 
cánh đông lộng gió mênh mang, bát ngắt xa tít 
tận chân trời. Đến Tây Nguyên càng hiểu thêm 
tại sao người Pháp lại đánh giá : “A¡ làm chủ 
Tây Nguyên, sẽ làm chủ Đông Dương”. Đi đến 
đâu chúng tôi cũng gặp những tên đất, tên 
buôn, tên làng, tên núi, tên sông, tên những di 
tích lịch sử và cách mạng, tên những con người 
bình dị, ngoan cường, anh dũng. _ 

THÀNH TỰU TO LỚN, ĐÔI THAY 
SÂU SẮC 

Trước mặt chúng tôi là những tập văn kiện 
Đại hội Đảng bộ 4 tình Tây Nguyên cũng như 
những văn kiện, báo cáo, những quyển sách, tư 
liệu mà ở đó là những nhận định, con số, bài 
học kinh nghiệm và những phương hướng cho 
tương lai của miền đất này. Cụ thể như mức 
tăng trưởng kinh tế của các tỉnh Tây Nguyên 
trong những năm qua thường trên dưới 
I0%/năm ; những khoản thống kê ngân sách 
đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở từng vùng, từng tỉnh 
trong 26 năm qua ; tỷ lệ người trong độ tuôi đi 
học và biết chữ thường trên 90%, (trước ngày 
giải phóng 90% số dân mù chữ) ; những con số 
nói lên thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, 
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số trường Hước kiên cố và ngói hóa, tỷ lệ người 
được hướng chế độ chăm sóc Y tế, số hộ được 
dùng điện, dùng nước sạch, và những điển hình 
làm ăn giỏi trong cơ chế thị trường... Đặc biệt 
là những bài học kinh nghiệm được rút ra sau 
10 năm và l5 năm qua. 

Thành tựu to lớn và biến đổi sâu sắc của 
Tây Nguyên được thê hiện ở rất nhiều mặt, 
nhưng có lẽ dễ thấy nhất, rõ nhất trước hết là 
đường, sá ở Tây Nguyên hiện nay. Đường nối 
liền các tỉnh, các huyện, các xã, buôn, làng 
Tây Nguyên và đi đến các vùng, các khu vực 
khác. Người ta thường. nói : ở miên núi, đường 
ô tô đến đâu thì kinh tế, văn hóa phát triên đến 
đó. Địa hình Tây Nguyên rất bằng phẳng, 
không lắm đèo, dốc, không lắm “cua tay áo” 
như các tỉnh miên núi khác. Ấy vậy mà hơn 
100 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và 
đề quốc Mỹ, những con đường ở Tây Nguyên 
không được quan tâm xây dựng, nếu có chỉ là 
những con đường phục vụ mục đích khai 
thác tài nguyên, cho mục đích quân sự và 
một vài điểm nghỉ. ngơi, du lịch... Giờ đây, 
Tây Nguyên có nhiều con đường to, rộng trải 
dài, xe cứ bon bon lăn bánh. Từ Tây Nguyên 
có những con đường sang các nước bạn, đường 
ngược Trường Sơn, đường xuôi về đồng bằng, 
thành phố, đường xuống biển, đường ô tô đã 
đến tận các xã xa xôi, hẻo lánh. Quốc lộ 14 
rộng và khá phẳng, xe con có thê chạy hàng ' 
giờ với tốc độ 80 - 100km/h, được coi là “động 
mạch chính” của Tây Nguyên, nối từ các tỉnh 
miễn Đông Nam Bộ lên Tây Nguyên, chia 
Tây Nguyên thành hai phần Đông và Tây. 
Theo quốc lộ này, ngược lên hướng Bắc 
khoảng 80 km ta sẽ gặp ngã ba Thuần Mẫn 
(nay là huyện EA HLco, tính Dăk Lăk). 
Từ đây theo đường 7 B về phía Đông khoảng 
50 km sẽ gặp thị trấn A Yun Pa, tỉnh Gia Lai. 
Cũng từ ngã ba Thuần Mẫn, tiếp tục theo 
quốc lộ 14, lên tiếp hướng Bắc khoảng 100 km 
nữa là thị xã Pleiku nhộn nhịp, sằm uất, 
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có địa tầng và khí hậu gần như Đà Lạt. Đi tiếp 
khoảng 45 km nữa là thị xã Kon Tum thơ 
mộng, yên tính với dòng sông Dakbla như 
đang reo vui suốt đêm ngày. Từ thị xã 
Kon Tum đi khoảng 70 km, qua địa danh 
Đắc Tô, Tân Cảnh vượt qua sông Pakô nổi 
tiếng có “người lái đò” A Sanh đã đi vào bài 
hát, chúng ta sẽ đến thị trấn Ngọc Hồi “ngã ba 
Đông Dương”, nơi con gà gây cả ba nước 
Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia đều nghe Em 
Ở đây có cửa khẩu Bờ-Y-Giang giơn ; c 
đường Hồ Chí Minh (trong tương lai) chạy Xã 
có đường thông với các nước khu vực Đông- 
Nam Á. Cũng theo quốc lộ 14 đi về hướng 
Tây Nam khoảng 60 km là thị trấn Đức Lập 
(huyện Dak Mil - Dăk Lăk) và tiếp đó là thị xã 
Gia Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). 
Còn theo hướng quốc lộ 14 đi về phía Nam 
khoảng 350 km là đến TP Hồ Chí Minh. 

Từ Buôn Ma Thuột đi khoảng 150 km theo 
quốc lộ 26, qua đèo M'DRšäk và đèo 
Phượng Hoàng hướng về phía Đông huyện 
Ninh Hòa (Khánh Hòa) chúng ta sẽ gặp 
quốc lộ 1 A cùng các bãi biển Nha Trang - 
Ninh Thuận - Phan Rang xanh mát. Quốc lộ 26 
là con đường chiến lược quan trọng nối đồng 
băng Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Từ 
thị xã Phan Rang VỚI những tháp chàm sừng 
sững, trầm mặc, theo quôc lộ 20 qua đèo 
Ngoạn Mục, với ống dẫn nước không lô, trắng 
toát của nhà máy thủy điện Đa Nhim đồ 
sộ, chạy từ đỉnh núi xuống, chúng ta sẽ tới 
Đà Lạt - thành phố mộng mơ. Từ Đà Lạt theo 
quốc lộ 20 khoảng 300 km qua những địa 
danh nôi tiếng là trù phú như Bảo Lộc, 
Đức Trọng, cao nguyên Lâm Viên... chúng ta 
về tới TP Hồ Chí Minh. Còn theo đường số 25, 
từ ngã ba Mỹ Thạch (Nam thị xã Pleiku 37 km) 
xuôi xuống 180 km, sẽ tỏa xuống. thị xã Tuy 
Hòa (tỉnh Phú Yên) quanh năm nắng gió. Từ 
Mỹ Thạch đi chỉ chừng 60 km cũng có thể đến 
địa danh Cheo Reo nối tiếng... 

Cho đến nay, hệ thống đường liên huyện, 
liên xã, liên thôn, nối các buôn, làng, từ thị xã, 
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thành phố, thị trần đến các vùng sâu, vùng xa 
đã và đang được mở mang, xây dựng và kiên 
cố hóa. Ỡ tỉnh Đăk Lăk, tất cả các đường từ 
tỉnh xuống huyện đã được rải nhựa ; 60% 
đường liên xã được nhựa hóa, 40% được bê 
tông hóa ; trong số 240 xã chỉ còn 1 xã chưa có 
đường ô tô đến trung tâm. Các đông chí lãnh 
đạo TP. Buôn Ma Thuột tự hào nói răng, trước 
năm 1975, ở Buôn Ma Thuột chỉ có một đoạn 
đường nhựa trong trung tâm thị xã, đến nay 
100% đường nội bộ, ngoại thành được mở rộng 
và nhựa hóa, bê tông hóa với tốc độ phát triển 
của thành phố 6 năm (1996 - 2001) bằng cả 
20 năm trước đó. Ở tỉnh Gia Lai đã có 12/13 
tuyến đường từ thị xã Pleiku xuống các huyện 
được rải nhựa. Ở tỉnh Kon Tum chỉ có 3/70 xã 
chưa có đường ô tô đến trung tâm. Ở tỉnh 
Lâm Đồng thành tích về giao thông vận tải là 
một trong những mặt nổi bật trong 26 năm qua. 
Từ thị xã Kon Tum đến Sa Loong, xã vùng sâu, 
vùng xa huyện Ngọc Hồi giáp biên giới với 
tính Rat-ta-na-ki-ri (Cam-pu-chia) dài trên 100 
km, nhưng chỉ đi hơn một giờ đồng hồ là tới. 

_ Cùng VỚI những con đường, một thành tựu 
nôi bật nữa ở Tây Nguyên phải kể đến là hệ 
thống điện, điều mà từ nhiêu đời nay nhiều 
người không dám mơ ước. Hiện nay, có đến 
hơn 2/3 sô dân được dùng điện lưới quốc gia. 
Điện đến đâu gÓp phần đem lại cuộc sống văn 
minh đến đó. Ở nhiều buôn, làng khi điện mới 
về, đồng bào mở tiệc ăn mừng, nhảy, múa, 
đánh công, chiêng... thâu đêm suốt sáng ; 
họ bật điện sáng cả ban ngày để ngắm nhìn và 
nhảy múa. 

Đông chí Rơ Chăm Hyéo, Ủy viên Ban 
thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc tỉnh Gia Lai, kể lại câu chuyện rất cảm 
động. Trong hội nghị già làng, trưởng thôn và 
những người tiêu biêu, có một người đã 
từng làm Phó tính trưởng tình Gia Lai 
dưới chế độ Mỹ - ngụy từ năm 1960 đến 1970, 
phát biêu răng : chưa có chế độ nào tốt như 
chế độ hiện nay, chưa có ai thương đông 
bào Thượng bằng cách mạng. Vào năm 1978, 
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ở thị xã Pleiku một tuần chỉ 2 buổi tối có điện, 
còn nay thì điện có suốt ngày, suốt đêm, nhà 
nào cũng có ti vi để xem, có đài đề nghe. Trước 
đây đã có 3 người Pháp chết ở laly trong khi 
thăm dò để làm thủy điện. Người dân quanh 
vùng cho rằng “giàng” (ông trời) không cho ai 
ngăn cái sông, làm thủy điện ở đây. Thế mà 
cách mạng về làm được. Chỉ có cách mạng mới 
đưa lại ánh sáng, mới có công trinh thủy điện 
và công trình thủy lợi như laly, Ayun Hạ, có 
nước tưới cho hàng chục ngàn héc ta đồng 
ruộng. 

Đi qua các nẻo đường 4 tính Tây Nguyên, 
ngoài một số dinh thự, khu nghỉ ngơi, giải trí 
được xây dựng trước đây, điều dễ nhận biết 
nhất lại là ít thấy dấu tích của kết cấu hạ tầng 
(nhà cửa, trường, trạm, kho tàng, khu sinh hoạt 
văn hóa...) của các chế độ cũ để lại. Các thành 
phố, thị xã, thị trấn, buôn, làng đã được xây 
dựng mới hoàn toàn, khá khang trang, đẹp đế, 
có tiện nghi. Rất nhiều buôn, làng văn hóa ra 
đời. Khó khăn lắm và phải có người sở tại chỉ 
dẫn, khách mới nhận ra một vài khu nhà mái 
tôn theo kiểu trại lính phủ rêu phong. Có chăng 
ở TP. Buôn Ma Thuột khu nhà đầy còn được 
giữ nguyên vẹn, ở thị xã Kon Tum, ngục 
Kon Tum cũng chỉ còn là dấu tích của thời kỳ 
“nhà tù nhiêu hơn trường học”. 

Đi dọc khắp các tuyến đường, hai bên bát 
ngât những trang trại cà phê, những nông 
trường chè, cao su, những cánh đông lúa nước, 
tiêu, hoa, màu khá tập trung đậm nét sản xuất 
hàng hóa. Phương thức canh tác truyền thống 
tự cấp, tự túc, du canh, du cư đang dần bị thay 
thế bằng định canh định cư, sản xuất hàng hóa 
tập trung. Hàng nghìn năm nay, từ đời Tây qua 
đời khác, trong nhiều dân tộc thiểu số ở 
Tây Nguyên, đất, nước và rừng được coi là của 
chung dân làng, là của “ông cha để lại”, chưa 
xuất hiện sở hữu tư nhân về đất đai. Đông bào 
Bana, Gia rai thường nói “con trâu, con lợn còn 
sống là của ta, làm thịt rôi là của chung làng 
xóm, thóc còn trong gùi là của ta, nấu thành 
rượu rồi là của làng xóm”. Gia đình nào săn 
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bắn được muông thú hoặc có cúng. bái, lễ lạt thì 
cả làng cùng ăn uống. Người thiếu, người đủ 
bao giờ cũng được giúp đỡ, thường là cho 
không. Mọi gia đình khi gặp khó khăn, khi vui, 
khi buôn đều có nhau. Khi có người chết thì cả 
buôn, cả làng mang cơm, gạo, thịt, rượu đến 
viếng. Họ ăn, ngủ lại nhà tang chủ, khóc 
thương người chết và giúp đỡ công việc ma 
chay cho đến khi an táng xong. 

Sau ngày giải phóng, được sự quan tâm, đầu 
tư của Đảng, Nhà nước, sự ;'hướng dẫn, giúp đỡ, 
tạo điều kiện thuận lợi của các cấp bộ đẳng, 
chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân, đồng bào Tây Nguyên dần dần 
làm quen, thích nghỉ với lối sống, cơ chế mới. 
Phân lớn đồng bào đã định canh, định cư, thâm 
canh, sản xuất hàng hóa. Rất nhiều trang trại, 
nhiều vùng sản xuất tập trung cà phê, cao su, 
dâu tằm, chè, cây ăn quả, cây lương thực... phát 
triển, đạt hiệu quả kinh tế và hàng hóa cao. Sản 
lượng lương thực không ngừng tăng, bảo đảm 
đời sống, xóa đói giảm nghèo. Nhờ sự thay đối 
phương thức, tập quán canh tác, đôi mới cơ cấu 
cây trông, vật nuôi, đổi mới cách nghĩ, cách 
làm nên đã góp phần làm tăng sản phẩm xã hội. 
Từ năm 1990 đến 2000, tốc độ phát triển kinh 
tế ở Tây Nguyên thuộc loại cao của cả nước : 
Kon Tum đạt 9§&85%/năm, Gia Lai : 
10,7%/năm ; Dặk Lặk : 13,84%/năm và 
Lâm Đồng : 14,8%/năm. Đời sống vật chất, 
tinh thần của đa số đồng bào Tây Nguyên được 
nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ đói nghèo 5 năm qua 
giảm đáng kể. Nếu như vào năm 1995, tỷ lệ hộ 
đói và nghèo ở tính Dăk Lăk là 42%, 
Lâm Đông là 40%, Gia Lai là 35% và 
Kon Tum là 53,7% ; thì đến nay tỷ lệ tương 
ứng là 15%, 11%, 16% và 17%. Những huyện, 
những xã, những gia đình làm ăn giỏi, có thu 
nhập từ 30 đến 40 triệu đồng/năm ngày càng 
nhiều. Đó là các xã như xã Gào TP Pleiku 2 lần 
được phong anh hùng, xã Gung Ré (huyện 
Di Linh, Lâm Đồng), xã Dak Ui¡ (huyện 
Dak Hà, Kon Tum) xã Ea Yông (huyện 
Krông Păc) xã Chư Pơng (huyện Crông Búc, 
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Dăk Lăk) v.v... Đồng bào các tỉnh miền Bắc 
vào đây làm ăn sinh sống đã tăng thêm sự đoàn 
kết, g1Úp đỡ nhau, trao đôi kinh nghiệm trong 
sản xuất và đời sống. : 

CÒN NHIÊU VẤN ĐỀ NỔI CỘM, 
BỨC XÚC 

Trước khi lên Tây Nguyên, chúng tôi đã có 
dịp ngồi uống cà phê ven hồ Ngọc Khánh 
(Hà Nội) và hồ Con Rùa (TP Hỗ Chí Minh). 
Một ly cà phê Trung Nguyên giá thường Š - 
10 nghìn đồng, thậm chí có nơi, có lúc lên đến 
30 - 40 nghìn đồng, tùy theo chỗ ngồi và sở 
thích của người uống. Vẫn biết cà phê trên thế 
giới và trong nước đang rớt giá, nhưng không 
khỏi bùi ngùi khi lên Tây Nguyên thấy đồng 
bào phàn nàn rằng : “ở đây phải bán 4 cân cà 
phê mới mua được một cân cà pháo”. Còn vào 
đợt tết trung thu vừa qua, để mua được một hộp 
bánh nướng, bánh dẻo (giá 45 - 50 nghìn đồng) 
cho con trẻ “phá cỗ trông trăng”, người ta phải 
bán hơn một tạ cà phê nhân ! Để có một héc ta 
cà phê đến 5 năm tuổi, tổng chi phí lên đến 


50 - 60 triệu đồng, nhưng chỉ cần bỏ bằng một : 


thời gian không chăm sóc coi như là vứt bỏ. 
Trong những đợt nóng hạn có những gia định 
mỗi lần tưới nước cho cà phê đã chỉ tới vài ba 
triệu đông. Còn để tạo ra một cân cà phê nhân 
chưa kê công lao động giá thành thường là 
khoảng 10 đến 12 nghìn đồng (đối với 
doanh nghiệp nhà nước) hoặc 8 - 10 nghin 
đồng đối với trang trại của tư nhân. Ấy vậy 
mà giá bán cà phê nhân hiện nay chỉ 3 500 đ - 
4 000 đồng/kg. Một cân cà phê quả hiện nay 
bán đi giỏi lắm đủ tiền công thuê hái chính nó. 
Do vậy, tỉnh trạng bố mặc cà phê vị không có 
tiền chăm sóc hoặc chặt bỏ để trông cây khác 
đang phổ biến ở Tây Nguyên. Không ai có thể 
thống kê chính xác hiện nay có bao nhiêu héc 
ta cà phê ở Tây Nguyên đang bị chặt hoặc bố 
rơi. Có tính nói vài nghìn, có nơi báo cáo 
khoảng chục nghìn héc ta. Cà phê rớt giá làm 
cho thị trường ở Tây Nguyên cũng tẻ nhạt, tiêu 
điều. Đó là vấn đề nổi cộm, nhức nhối, nhất là 
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với bà con các dân tộc thiểu số vừa mon men 
bước vào “sân chơi” của cơ chế thị trường. 

Từ lâu, Đảng ta đã đề ra và nhấn mạnh quan 
tăng trưởng kinh tế phải gắn liên với 
tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng 
bước và (rong suốt quá trình phát triển. Tuy 
nhiên, cho đến nay sự chênh lệch về mức sống 
cũng như sự tiến bộ và công băng xã hội đang 
bị doang ra trên vùng đất Tây Nguyên. Đắc, 
rừng là thế mạnh, là nguồn nuôi sống chính 
yếu của đông bào các dân tộc Tây Nguyên 
nhưng vấn đề đất đai, người nông dân thiếu đất 
đang là một vấn đề nhức nhối, khó khăn ở 
Tây Nguyên. Trong quá trình phát triên của 
sản xuất hàng hóa nông nghiệp thường kéo 
theo quá trình tích tụ đất, chuyên môn hóa cây 
trồng, vật nuôi. Nhưng nếu tích tụ đất đến mức 
người dân không có đất sản xuất, không có 
nguôn sinh sông thì lại nảy sinh những vân đề 
xã hội phức tạp. Ở thị xã Kon Tum, đất mênh 
mang là thế nhưng vẫn có đến 233 hộ bà con 
dân tộc thiểu số không có đất sản xuất. Có 
nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đồng 
bào thiếu đất. Các đông chí lãnh đạo Huyện ủy 
Đức Trọng (Lâm Đồng) giải thích việc bán đất 
ở đây : do phong tục "tập quán, nhiều bà con 
người dân tộc thiêu số không quen làm ruộng 
nước, chỉ quen phát rẫy, làm nương, khi được 
chia ruộng nước xong họ cũng bán đi, sau đó 
vào rừng phát rấy. Hiện nay có tới 60 nghìn hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên còn 
nghèo đói. Những lúc khó khăn, có bà con bán 
đất với bất kỳ giá nào, thậm chí có khi một bao 
Øạo cũng có thể mua được một héc ta đất. Còn 
nhiều người ở nơi khác đến thì mua được càng 
nhiều đất, với giá càng rẻ, càng tốt. Chính sách 
giao đất, giao rừng, định canh, định cư còn 
nhiêu điều chưa phù hợp cũng không đủ “sức 
hút” đồng bào ở lại với đất, giữ rừng. Chẳng 
hạn, trước đây binh quân thường phải I5 ha/hộ 
nhưng nay chỉ có 1,5 ha/hộ nên không đủ canh 
tác. Chăm sóc một héc ta rừng một năm, chỉ 
được trả tiền công có 50 nghìn đồng thì là 
quá ít ồi và chưa hợp lý. Hiện nay, tình trạng 
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dân đi cư tự do và đồng bào sống du canh, du 
cư cũng đang là vân đề phức tạp. Hiện tượng 
này càng phát triển tự phát thì rừng ở nhiều 
vùng Tây Nguyên ngày càng bị tàn phá nặng 
nê, môi trường sinh thái ngày càng bị suy thoái. 
Ở huyện Ea Sup (Dãăk Lãk) sô dân di cư tự do 
hiện nay chiếm tới 60% tông số dân trong 
huyện (20 nghin/34 nghìn). Ơ xã Dak Pne 
(huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum) có 86,6% số 
hộ còn du canh, du cư và số hộ có thu nhập 
50 000đ/tháng chiếm tới 67% (196/241 hộ). 
Đó là chúng ta chưa lường trước hiện tượng 
tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, trong số 
I0 000 hộ ở Tây Nguyên định canh, định cư 
chưa vững chắc sẽ dễ dàng quay lại con đường 
du canh, du cư và như thế, tất yếu Từng Ỡ 
Tây Nguyên tiếp tục bị tàn phá nặng nề. 

Văn hóa các dân tộc Tây Nguyên là một 
kho tàng vô cùng quý báu. Nhưng những giá trị 
văn hóa phi vật thể đang bị âm thầm, mai một 
có thê chúng ta khó nhận biết, còn những giá 
trị văn hóa vật thê ở Tây Nguyên lại bị mất đi 
hằng ngày, hằng giờ làm không ít người khỏi 
đau lòng, nuối tiếc. Trên các nẻo đường chúng 
tôi đi qua, nhà cửa của đồng bào dân tộc phần 
nhiều đã tôn hóa, xi măng hóa, nhựa hóa không 
khác mấy dưới đồng bằng. Những dãy nhà 
rông như trong sách, báo, phim ảnh miêu tả 
ngày càng ít dần do một phân không có gỗ để 
làm, một phân do cấu trúc gia đình nhỏ thay 
thế nhà dài. Đây đó chúng ta bắt gặp một số 
nhà rông nhưng cột lại bằng sắt hoặc xi măng, 
mái thì lợp băng tôn. Tượng nhà mô chắc cũng 
vừa bị mai một, vừa không phô biến khi đất 
bị thu hẹp và điều quan trọng là không có gỗ 
để làm. 

Những phong tục, tập quán tốt đẹp, những 
trang phục phong phú, đa dạng của bà con các 
dân tộc, vì nhiều lý do mà bị mai một, lai tạp. 
Một điều vô cùng nhức nhối mà chúng ta khó 
nhận biết một cách dễ dàng là những “khoảng 
trống” trong tâm linh, trong đời sống văn hóa 
tỉnh thần của đồng bào, nhất là đối với những 
người trình độ nhận thức thấp, ở vùng sâu, 
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vùng xa, nếu chúng ta không có biện pháp hữu 
hiệu thì sẽ là “mảnh đất màu mỡ” cho những 
“nấm độc” phát triển hoặc bị đầu độc bằng 
những “món ăn” tinh thân ngoại lai độc hại. 

Qua sự kiện đầu tháng 2 - 2001, một số nơi 
ở Tây Nguyên phân nào thể hiện sự yếu kém 
của hệ thống chính trị và đội ngũ của cán bộ cơ 
sở, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Một số tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn 
thể, tổ chức chính trị ở một số nơi đã buông 
lông sự lãnh đạo, không làm chủ được tình 
hình, thậm chí bị vô hiệu hóa. Một số tổ chức 
đảng, đoàn thể, chính quyền tổn tại, hoạt động 
một cách hinh thức, hành chính, quan liêu, 
không có những hình thức để tập hợp, vận 
động quần chúng. Còn không ít cơ sở, buôn, 
làng chưa có tố chức đảng, đoàn thể quần 
chúng. Tình trạng xa dân, không nắm được tâm 
tư, nguyện vọng, không hiểu dân, tình trạng 
hoạt động yếu kém của tổ chức đảng và các 
đoàn thể, chưa phát huy được những ưu thế và 
mặt tốt của các già làng, trưởng bản... đã biểu 
hiện khá phô biến ở các cơ sở. Ở một số nơi khi 
có những vấn đề nối cộm, phức tạp xảy ra, tổ 
chức đảng, đoàn thể còn lúng túng, chưa có 
biện pháp tích cực để vận động, tuyên truyền, 
giáo dục có hiệu quả. 

Hiện nay đội ngũ cán bộ ở Tây Nguyên, 
nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở (cấp xã) nói 
chung vừa yếu, vừa thiếu, hụt hãng và bất cập. 
Cán bộ và công tác cần bộ vừa là nguyên nhân 
vừa là hệ quả của nhiều vấn đề yếu kém, nổi 
cộm. Thể hiện rõ nhất của đội ngũ cán bộ cấp 
cơ sở (xã) là trình độ học vấn, quản lý, vận 
động quân chúng thấp và yếu kém. Phân lớn 
cân bộ câp xã hiện nay chỉ có trình độ lớp Š, 
lớp 6, chưa được đào tạo, bôi dưỡng về chuyên 
môn, nghiệp vụ, lại càng ít được quan tâm, bồi 
dưỡng vê pháp luật, quản lý xã hội... Chính vì 
vậy cán bộ dễ rơi vào tình trạng quản lý, điều 
hành xã hội băng thói quen, theo lệ hoặc tùy 
tiện. Ở tỉnh Gia Lai có đồng chí làm bí thư chỉ 
bộ đã 26 năm nay (nghĩa là từ sau ngày giải 
phóng) vi không có ai thay. Đặc biệt tình trạng 
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quan liêu, xa dân là rất đáng báo động. Có 
đồng bào phàn nàn rằng : “trước đây cán bộ đi 
bằng cái chân thì dân còn dễ gặp, bây giờ cán 
bộ đi bằng “cái bánh” dân càng khó gặp hơn”. 
Đồng chí Yblok Ebal, nguyên thiếu tướng quân 
đội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh 
Dăk Lăk, phản ánh : một số cán bộ xã ngày nay 
» “sáng dừng băng cốc, trưa vào viêng 

hăn” (tức là sáng thì nâng cốc, trưa thì đắp 
ma ngủ). Tỷ lệ cán bộ chủ chốt là người dân 
tộc thiêu số rất thấp, ở nhiều nơi không có ; còn 
cân bộ người kinh thì không nói, không hiểu 
được tiếng đồng bào. Do vậy tình trạng đồng 
bào nói cán bộ không hiểu, cán bộ nói đồng 
bào không rõ là điều không hiếm. Ở nhiều nơi, 
cán bộ chủ chốt cấp xã, thôn lại không đồng 
thời là già làng, trưởng thôn, trưởng buôn. Các 
già làng, trưởng buôn... ở Tây Nguyên rất đông 
đảo, có uy tín, huy động, tập hợp được nhân 
dân, nếu không huy động được lực lượng này 
tham gia công tác xã hội tức là lãng phí một lực 
lượng rất quý báu. 

NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN 
TẠI, YÊU KÉM 

Phải khẳng định răng Đảng, Nhà nước ta 
luôn luôn quan tâm, đầu tư về mọi mặt, không 
hề coi nhẹ, đánh giá thấp tầm quan trọng, vị trí, 
tiềm năng vô cùng to lớn của Tây N guyền. Thế 
nhưng những công việc chúng ta làm còn kém 
hiệu quả, đồng bào Tây Nguyên còn nhiều khó 
khăn là do chúng ta chưa thấy hết những đặc 
điểm, nét khác biệt về kinh tế, văn hóa, xã hội 
phong tục, tập quán của đồng bào Tây Nguyên 
cho nên chưa có nhiều giải pháp thích hợp. 

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, có vị trí 
đặc biệt quan trọng. Nhưng khi đầu tư, cũng 
như khi đề ra chế độ, chính sách, giải pháp lại 
chưa tương xứng với địa bàn và vị trí đặc biệt 
ấy. Một loạt các vấn đề như : đất đai, cơ sở hạ 
tầng, hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, vấn đề văn hóa, y tế, tôn giáo, dân tộc... nôi 
cộm ở đây hiện nay phần lớn là do yếu kém, Sai 
lầm, chủ quan, sự thiếu quan tâm giải quyết, 
thiếu tầm nhìn xa trông rộng. Chẳng hạn, nhiều 
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nơi đã bỏ ra 5 - 7 tỉ đồng để đưa điện sinh hoạt 
đến cho đồng bào các xã. Nhưng lại chưa có cơ 
chế chính sách để giúp đỡ những gia đình khó 
khăn vài chục mét dây và cái bóng điện. Một 
số kể phản động phá hoại, chỉ cân bỏ ra vài 
nghìn đồng mua cái bóng điện cho đồng bào và 
ngạo mạn nói rằng chính chúng là người đã đưa 
lại cho đồng bào ánh sáng. Có những cán bộ rất 
giỏi tiếng Bana, Êđê, làm tốt công tác vận động 
quân chúng, nhưng đến khi thi công chức lại 
phải thi môn ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng 
Pháp, tiếng Nga. Ở thị xã Kon Tum vẫn còn 10 
xã vùng cao nhưng chưa nằm trong diện được 
hướng Chương trinh 135 của Chính phủ, không 
thuộc địa bàn được có trường nội trú dân tộc. 
Khi chúng ta bước vào xây dựng nên kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên cả 
nước thì điểm xuất phát của nhiều vùng, nhiều 
địa phương, nhiều ngành, có sự chênh lệch khá 
rõ rệt. Ở Tây Nguyên có nhiều mặt thấp hơn 
nơi khác, nhất là về trình độ dân trí trong các 
dân tộc thiểu số. Từ phương thức sản xuất còn 
lạc hậu, du canh, du cư, sống nhờ vào thiên 
nhiên, tự túc, tự cấp, còn canh tác theo kiêu 
chọc lỗ, bỏ hạt... chuyên sang sản xuất hàng 
hóa tập trung “được ăn lỗ chịu” là một “bước. 
nhảy” khá xa, nhưng cũng không tránh khỏi 
vấp ngã. Mấy năm liên trúng vụ cà phê, CaO SU, 
tiêu, điều, thu nhập và đời sống của đông đảo 
đồng bào được nâng cao, tạo đà hứng khởi. 
Nhưng đến nay giá cà phê, B1Iâ CaO su, giá 
điều... ngày càng xuống thấp, làm ăn thua lỗ 
kéo dài, công tác tư tưởng, giải thích, vận động 
quân chúng của chúng ta còn kém, những tác 
động tư tưởng của các thế lực thù địch đã tạo ra 
tâm lý hãng hụt, chán nản, thiếu tin tưởng. 
Tuy là vùng đất có nhiều tiêm năng, có ưu 
thế nối trội hơn nhiều vùng khác, miền khác, 
đồng bào các dân tộc có truyền thống cách 
mạng kiên cường, bất khuất, cần cù, chịu khó... 
nhưng lại để những vụ việc phức tạp xảy ra, đề 
tồn tại nhiều khó khăn, yếu kém nhẽ ra không 
đáng có là điều thật đáng tiếc mà trách nhiệm 
chính phải thuộc về các cấp lãnh đạo ở cơ sở. 
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Nếu có sự chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến cụ thể 
thay đối cơ cấu cây trông, vật nuôi một cách 
cân đối, hài hòa, thỏa đáng thì tác động của cơ 
chế thị trường có ảnh hưởng cũng không đến 
nỗi nặng nề như hiện nay. Vì thiếu sự chỉ đạo, 
hướng dẫn để đồng bào chạy theo vào một loại 
cây như cà phê, đến khi đói thì quay lại cây 
sẵn, cây khoai lang cũng khó tìm ra hom ra 
giống. Nếu như các cấp chính quyền làm tốt 
công tác quản lý đất đai, vận động, tuyên 
truyền luật pháp, xử lý nghiêm, không dung 
túng cho những người mua, bán đất trái phép... 
thì tình hình đất đai ở Tây Nguyên sẽ đỡ phức 
tạp hơn, số người không có đất để sản xuất 
cũng sẽ ít hơn. Chúng ta không thể vin vào lý 
do chế độ chính sách chưa thỏa đáng hay 
đường sá xa xôi mà không sát dân, để bọn xấu 
lợi dụng truyền đạo trái phép, xuyên tạc chế độ 
của chúng tôi, lừa phỉnh dân làm điều sai trái. 
Việc bỏ không dạy học chữ, tiếng dân tộc thiêu 
số trong các nhà trường trong những năm qua 
đến nay đã gây tác hại, trước hết là cho công 
tác dân vận. 

Trong công tác cán bộ có những hạn chế 
thiếu sót thuộc cơ chế, chính sách nói chung 
nhưng nhiều vấn đề thuộc nỗ lực chủ quan của 
địa phương, cơ quan, đơn vị. Tình trạng cán bộ 
thiếu thốn, yếu kém, hãng hụt, nhất là cán bộ 
người dân tộc thiêu số, khuyết điểm trước hết 
thuộc vê các cấp ủy đảng Ỡ Tây Nguyên. Đối 
vỚI đồng bào dân tộc thiểu số việc cân bộ làm 
như thế nào sẽ là thuyết phục, lôi cuốn hơn là 
cán bộ nói hay, nói giỏi mà không làm được 
như nói. Sự suy thoái, xa dân của một bộ phận 
cân bộ ở Tây Nguyên càng không có lợi cho 
phong trào cách mạng, trong khi Tây Nguyên 
vẫn là địa bàn mà các thế lực phản động, thù 
địch luôn luôn nhòm ngó, chờ thời cơ để 
phá hoại. 

MỘT sỐ KIÊN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 

Trước hết, Đảng, Nhà nước ta sớm có một 
chiến lược tông thể về Tây Nguyên. Đặt đúng 
vị trí, tìm chiến lược quan trọng của vùng này, 
quan tâm một cách chu đáo hơn, thiết thực, cụ 
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thể hơn nữa đối với đồng bào các dân tộc thiều 
số ở Tây Nguyên. Ngay việc xác định địa giới 
hành chính của Tây Nguyên cũng cần rõ ràng. 
Tây Nguyên bao gôm 4 tỉnh hay 3 tỉnh. Tỉnh 
Lâm Đồng thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ 
hay thuộc khu vực Tây N guyên : ? Hiện nay tỉnh 
này thuộc “trục kinh tê miền Đông Nam Bộ” 
nhưng lại “nằm trong hệ thống các tỉnh 
Tây Nguyên”. Tây Nguyên là vùng có nhiều 
thế mạnh, là địa bàn trọng yếu, có nhiều dân 
tộc thiểu số sinh sống, do đó trong chiến lược 
phát triển đồng thời phải quan tâm đến tất cả 
các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc 
phòng, tôn giáo, dân tộc... Tăng cường đầu tư 
hơn nữa và xác định những vùng trọng điểm 
xác định cây, con, diện tích, sản lượng, đầu ra 
cho sản phâm nông nghiệp. 

Việc phát triển các thành phần kinh tế theo 
cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến nét đặc thù 
ở Tây Nguyên và đặc biệt tiếp tục quán triệt và 
thực hiện quan điểm của Đảng : phát triển kinh 
tế phải đi liên với tiến bộ và công bằng xã hội. 
Các nông, lâm trường, công ty, đơn vị quân đội 
làm kinh tế ở Tây Nguyên thật sự là “bả đỡ”, 
đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế. 
Đồng thời có vai trò, chức năng xã hội, thu hút 
đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xóa đói, 
giảm nghèo, bảo vệ sức khỏe, nâng cao dân trí, 
làm nòng cốt trong việc giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, biên giới quốc gia. Do 
đó, cần có cơ chế chính sách đặc thù cho các 
đơn vị này mặc dù cũng vẫn trong hạch toán, 
kinh doanh. Chế độ chính sách, đầu tư cho các 
vùng, các dân tộc thiểu số không nên bình 
quân, cào bằng như các nơi khác. Chẳng hạn, 
có những xã ở đây có diện tích rộng băng cả 
tỉnh Thái Bình, nhưng đi lại rất khó khăn thì 
không thể đầu tư và định biên như nơi khác. 
Việc đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số có 
nơi, có lúc phải theo kiểu : “giúp cả cần câu, 
giúp cả con cá và giúp cả cách câu cá”. 

Điều tra, khảo sát lại diện tích đất đai của 
các công ty, lâm trường, nông trường, đơn vị 
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quân đội, của cá nhân. Trên cơ sở đó có kế 
hoạch tổng thể về đất đai ở Tây Nguyên, có sự 
điều chỉnh, thu hồi, xử lý những diện tích đất 
không hợp lý hoặc mua, bán trái pháp luật. Đối 
với đông bào không có đât sản xuât, đông thời 
với việc khai hoang, mở rộng diện tích đất 
nông nghiệp cân có kế hoạch, biện pháp g1aO 
đất, giao rừng và quản lý đất được _glao một 
cách chặt chẽ. Làm tốt vấn đề này chẳng những 
ổn định tỉnh hình xã hội, cải thiện đời Sông 
nhân dân mà còn BÓp phần giữ vững và mở 
rộng diện tích rừng ở Tây Nguyên đang có 
nguy cơ bị triệt phá ngày. càng cao. Giữ được 
rừng trên “mái nhà Đông Dương” là một vấn 
đề rất cấp bách và quan trọng. Bởi vì nếu rừng 
ở đây bị triệt phá, các con sông bị cạn kiệt thì 
không thể có phương cách nào chống hạn cho 
hơn 5 triệu héc ta đất trên độ cao trung bình 
là 700 mét so với mặt biển được. Những đợt 
năng hạn kéo dài vừa qua ở Tây Nguyên cho 
chúng ta bài học kinh nghiệm và cảnh báo 
đừng để vùng đất này từ tiêm năng trở thành 
hiểm họa. 

Có kế hoạch, quy hoạch, quản lý chặt chế 
việc di dân ở các tỉnh trong nước đến 
Tây Nguyên cũng là một giải pháp bức thiết. 
Việc di dân tự do trong thời gian qua tuy có 
những, mặt lợi nhưng cũng có điều "lợ bất cập 
hại”. Ở nhiều nơi, cán bộ xã không nắm được 
trên địa bàn của minh có bao nhiêu dân, có bao 
nhiêu dân tộc, ai mới đến, ai mới đi nơi khác. 
Tình trạng di dân tự do chắng những gây ra rất 
nhiều vấn đề xã hội phức tạp mà còn là kẽ hở 
để các tội phạm, bọn phản động lợi dụng để 
hoạt động, chống phá ta từ bên trong. Kinh 
nghiệm ở nhiều nơi làm tốt vấn đề này cho 
thấy cần có sự phối, kết hợp giữa chính quyên 
nơi có người di cư đi và nơi tiếp nhận để quản 
lý nhân khẩu, hộ khẩu, xác định nơi định cư, 
_quy hoạch đất đai, ruộng vườn, hỗ trợ về 
phương tiện đi lại, tư liệu sản xuất, trao đôi 
thông, tin, tỉnh cảm v.v... Đã đến lúc các ngành, 
các cấp cần có sự nhìn nhận, đánh giá và có 
giải pháp đồng bộ, cụ thể về vấn đề dân di cư 
lên Tây Nguyên. 
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Một điều đặc biệt cần quan tâm là bảo vệ 
giữ gìn và phát huy văn hóa các dân tộc Ở 
Tây Nguyên. Sau 26 năm giải phóng, nhất là 
15 năm bước vào cơ chế thị trường, vấn đề văn 
hóa nước ta nói chung và văn hóa ở 
Tây Nguyên nói riêng đang đặt ra hết sức bức 
xúc. Tuy trình độ học vấn, sự hưởng thụ sản 
phẩm văn hóa (số gia đình có tỉ vi, điện phủ 
sóng, thông tin, phương tiện nghe, nhìn...) có 
được cải thiện, nhưng các giá trị, bản sắc văn 
hóa các dân tộc lại đang có xu hướng bị mai 
một. Tình trạng giao thoa, xâm thực giữa các 
luông văn hóa nhất là sự thâm nhập của văn 
hóa ngoại lai cùng với việc đầu tư chưa thỏa 
đáng cho việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc, cho thiết chế văn hóa .v.v... đã và 
đang làm cho bản sắc văn hóa các dân tộc 
Tây Nguyên bị pha tạp, mai một dân. Văn hóa 
ăn, văn hóa ở, văn hóa mặc, văn hóa glao tiếp, 
sinh hoạt, lễ nghi, văn hóa vật thể và phi vật 
thể (rong, các dân tộc Ở Tây Nguyên cân có 
những giải pháp cấp thiết để nghiên cứu, giữ 
gìn, phát huy. 

Củng cố tăng cường và nâng cao năng lực 
hoạt động của các tổ chức chính trị ở 
Tây Nguyên là một giải pháp mang tính chất 
tông hợp và rất có hiệu quả. Trước, trong và 
sau khi những vụ việc phức tạp xảy ra ở một số 
nơi thuộc địa bàn Tây Nguyên đầu thẳng 
2 - 2001, công tác vận động quân chúng có vị 
trí cực kỳ quan trọng. Ở Tỉnh ủ ủy Lâm Đông đã 
có những chính sách đầu tư rất mạnh mẽ, hiệu 
quả, làm tốt công tác vận động đồng bào các 
dân tộc thiểu số cho nên mặc dù sau ngày giải 
phóng tình hình rất phức tạp, bọn Phul rô hoạt. 
động mạnh, nhưng những năm qua, tình hinh 
an ninh chính trị khá tốt. Ở tỉnh Kon Tum, 
Dãăk Lãk, Gia Lai cũng có rất nhiều kinh 
nghiệm và cơ sở làm tốt công tác vận động 
quân chúng cho nên kẻ địch không thể lừa 
phỉnh, lôi kéo được đồng bào. 

Do đó, hướng chủ yếu để củng cố, tăng 
cường, nâng cao năng lực hoạt động của hệ 
thống chính trị, nhất là ở vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, tập trung vào một số nội dung : 
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- Rà soát và có kế hoạch củng cố kịp thời 
các tô chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn 
thể, các tô chức quân chúng ở cơ sở, để hệ 
thống chính trị cơ sở tự đứng vững và nắm 
được dân. Các tỉnh ở Tây Nguyên trực tiếp bồi 
dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ này cả về đường 
lối, quan điểm và phương pháp công tác. 

- Mở rộng các hình thức kết nghĩa giữa các 
cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện, nông, lâm 
trường, đơn vị lực lượng vũ trang với các xã 
vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn như kinh 
nghiệm của Tỉnh ủy Kon Tum đã tiến hành từ 
nhiều năm nay hoặc của Binh đoàn 15 (160 đội 
sản xuất của Binh đoàn 15 kết nghĩa với các 
buôn, làng), của nhiều đồn biên phòng. Đối với 
một số nơi, cần thiết tổ chức các đội công tác 
của tỉnh đi xây dựng cơ sở gắn với giúp đỡ bà 
con về nhiều mặt như : hướng dẫn kỹ thuật sản 
xuất, phát triên văn hóa, làm công tác xã hội 
gắn với bảo đâm an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội... 

- Cân đây mạnh việc thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở, gắn với xây dựng hương ước ; sử 
dụng những mặt tích cực của luật tục đề nắm 
dân, tuyên truyền, vận động nhân dân. 

- Đội ngũ các thầy, cô giáo và cán bộ y tế là 
cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang - lực lượng 
làm công tác dân vận có hiệu quả ở CƠ Sở, cân 
được trang bị kiến thức vận động quân chúng 
và động viên anh chị em tích cực tham gia mặt 
trận quan trọng này. 

Vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ và lực lượng 
lao động cho Tây Nguyên là nhân tố có tính 
chất quyết định sự thành công của sự nghiệp 
cách mạng nơi đây. Để thực thiện tốt và có hiệu 
quả vấn đề này cần giải quyết tí tốt một số vấn đề 
mắấu chốt sau : 

- Về phía Đảng, Nhà nước, các cấp, các 
ngành ở trung ương có cơ chế, chính sách, chế 
độ thích hợp để từng bước tạo ra đội ngũ đáp 
ứng nhu cầu, nhiệm vụ. Chế độ chính sách cần 
căn cứ vào tình hình thực tế của khu vực, của 
địa phương, cơ sở, tránh rập khuôn, máy móc, 
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cào bằng, bình quân. Đổi mới chế độ tuyến 
sinh, thi tuyến công chức, mở trường nội trú ở 
các thị xã, thành phố ở Tây Nguyên, định chế, 
phụ cấp... cho phù hợp. 

- Đối với từng địa phương, xây dựng kế 
hoạch, đào tạo, bồi đưỡng đồng bộ đội ngũ cán 
bộ chủ chốt từ tỉnh, huyện, cơ sở. Đặc biệt ưu 
tiên đào tạo, sắp xếp, sử dụng những sinh viên, 
học sinh là con, em đồng bào các dân tộc thiểu 
số đã tốt nghiệp các trường đại học, trung học 
chuyên nghiệp, dạy nghề hiện chưa có công ăn, 
việc làm. Củng cố, phát triển, mở rộng và có cơ 
chế phù hợp lựa chọn học sinh vào học .các 
trường dân tộc nội trú. Từ những trường này có 
thể lựa chọn những học sinh khá, giỏi, xuất sắc 
đi đào tạo lâu dài. 

- Công tác bôi dưỡng thường xuyên cho đội 
ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở là rất cấp thiết và 
quan trọng. Nội dung bồi dưỡng sao cho thiết 
thực, sát hợp. Cán bộ công tác ở lĩnh vực nào 
cần được bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn ở 
lĩnh vực đó. Các trung tâm chính trị tỉnh, huyện 
cần được xây dựng, mở rộng đầu tư kinh phi, 
trang, thiết bị đề thường xuyên có những lớp 
bồi dưỡn ø cần bộ cơ sở. Đặc biệt quan tâm đầu 
tư, phát huy tác dụng của hệ thống thông tin đại 
chúng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, 
góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực cán bộ. 

- Vấn đề học tiếng, học chữ các dân tộc 
thiểu số cũng là một vấn đề rất quan trọng và 
bức bách. Đã có nhiều trường hợp học sinh là 
người dân tộc thiểu số nhưng sống lâu ở thành 
phố, thị xã, thị trấn nên không nói được tiếng 
mẹ đẻ của mình. Vì vậy, đây là vấn đề vừa lâu 
đài, vừa bức bách, liên quan đến nhiều ngành, 
nhiều cấp. Trước mắt các nhà trường (đại học, 
trường quân đội, công an, trường chính trị tỉnh) 
các cơ quan, cán bộ thường giao tiếp, quan hệ 
với dân cần mở lớp dạy và học tiếng dân tộc. 
Có chế độ chính sách thỏa đáng cho cán bộ 
giỏi tiếng dân tộc thiêu số và làm việc có hiệu 
quả băng các ngôn ngữ này. Ö 
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ÔN Đảo đi vào ký ức tuổi thơ tôi từ cái 

thuở lên chín, lên mười. Sau đó, những 
(> ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, 
nhất là những năm học cấp 3, tôi mới có dịp 
được đọc nhiều sách báo, nghe nhiều chuyện kể 
về Côn Đảo. Hồi đó, đối với thế hệ trẻ chúng tôi 
nói chung và bản thân tôi nói riêng, Côn Đảo chỉ 
là địa danh về một chốn lao tù đầy ải, một địa 
ngục trần gian dưới thời thực dân, đế quốc. 

Thế rồi trong suốt 34 năm làm báo, tôi vẫn 
đau đáu một niềm khát khao được đặt chân tới 
mảnh đất mà cả dân tộc Việt Nam và nhân loại 
tiến bộ đều coi đó là một bản cáo trạng hùng hồn 
về tội ác tày trời của chủ nghĩa thực dân cũ mà 
đại diện là đế quốc Pháp và chủ nghĩa thực dân 
mới mà đại diện là đế quốc Mỹ ; đồng thời cũng 
là một bản anh hùng ca về sự hy sinh vô bờ 
bến của lớp lớp cha anh vì độc lập, tự do của 
Tổ quốc. Song mãi tới ngày 30-8-2001,: niềm 
khát khao ấy của tôi mới trở thành hiện thực. 

Đúng 8 giờ sáng ngày 30 tháng 8, chiếc máy 
bay trực thăng của Công ty bay dịch vụ miên 
Nam chở 25 người bao gồm những cán bộ đi 
công tác và khách du lịch cất cánh tại sân bay 
Vũng Tàu ra Côn Đảo. Hôm đó trời đẹp : nắng 
nhẹ, gió nhẹ và biển xanh ngắt một màu. 

Sau một giờ mười lăm phút bay, chiếc trực 
thăng hạ cánh an toàn xuống sân bay Cỏ Ông 
của Côn Đảo. Dành ít phút ngắm cảnh đẹp của 
biển, trời, rồi chúng tôi lên xe đi 15 km đường 
nhựa phẳng lì để về khu trung tâm của huyện mà 
người dân ở đây quen gọi là thị xã (thủ phủ của 
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xãời | nhất với chúng tôi 
một chương trình 
làm việc hết sức 
khoa học, hợp lý 
và cũng rất tâm 
lý. Cụ thể là : Chiều ngày 30-8 đoàn thăm các di 
tích lịch sử cách mạng của Côn Đảo. Sáng 31-8 
làm việc với lãnh đạo huyện ủy. Chiều 31-8 
thăm Vườn quốc gia Côn Đảo, một số công trình 
xây dựng mới như khu trường học, bệnh viện, 
cảng cá Bến Đầm và một vài khu danh lam, 
thắng cảnh khác. 7 giờ sáng ngày 1-9 ra sân bay 
đi về TP Vũng Tàu. Với một chương trình làm 
việc, tham quan và khảo sát thực tế như vậy, 
chúng tôi có thể hiểu được những nét khái quát 
nhất của Côn Đảo hôm qua, hôm nay và ngày 
mai. 

Từ trước năm 1930, đã có biết bao sỹ phu yêu 
nước bị thực dân Pháp đày ra Côn Đảo. Trong số 
đó có những người tiêu biểu cho cả một thế hệ 
như các cụ Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, 
Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn. Nhưng từ khi 
có Đảng Cộng sản lãnh đạo thì cuộc đấu tranh 
của những người tù, mà trước hết là các tù chính 
trị đã bước sang một trang mới. Lực lượng tủ 
chính trị Côn Đảo đã không ngừng đấu tranh 
chống lại chế độ lao tù hà khắc. Họ đã biến nhà 
tù thành trường học cách mạng để rèn luyện, đào 
tạo lớp lớp cán bộ ưu tú cho Đảng. Đó là một chủ 
trương rất quan trọng, đúng đắn được các tù 
chính trị cộng sản thời kỳ 1930 - 1945 khởi 
xướng. Ngô Gia Tự, một trong những đông chí 
lãnh đạo xuất sắc của Đảng thời ấy đã không 
ngừng động viên các tù chính trị “phải biến nhà 
tù đế quốc thành trường học cách mạng, tranh 
thủ thời gian mà học tập, bất cứ ở đâu cũng phải 
hoạt động hữu ích cho chủ nghĩa cộng sản”. 
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Quan điểm này đã trở thành phương châm 
hành động của tù chính trị Côn Đảo. Sau Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945, khoảng 2000 
tù chính trị Côn Đảo trở về đất liền và nhiều 
người đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở 
Trung ương và các địa phương. Trong số những 
người tiêu biểu như thế có các đông chí 
Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, 
Nguyễn Văn Linh. Chính vì thế, nhiều người đã 
gọi nhà tù Côn Đảo là một trường đại học cộng 
sản. Cái trường đại học cộng sản ấy sau này tiếp 
tục đào tạo thêm được khá nhiều những chiến sĩ 
cộng sản xuất sắc như : Vũ Văn Hiếu là hình ảnh 
tiêu biểu cho lớp người cộng sản “chết còn 
cởi áo cho nhau”, là biểu tượng cao đẹp của lý 
tưởng “sống vì Đảng, chết không rời Đảng”. 
Lê Ngọc Hương tiêu biểu cho thế hệ tù kháng 
chiến trong cuộc đấu tranh chống cúi đầu với lời 
tuyên bố bất hủ : “Cái đầu chúng tôi có thể rời 
khỏi cổ nhưng từ nay không bao giờ cúi nữa”. 
Võ Thị Sáu hiên ngang ra pháp trường Côn Đảo, 
nhìn thẳng vào họng súng kẻ thù với lời tuyên bố 
hùng hôn : “Tôi không có tội. Chính bọn thực 
dân Pháp xâm lược mới là kẻ có tội”. Và còn 
biết bao những tấm gương bất khuất khác nữa 
đã làm cho kẻ thù vừa run sợ, vừa cảm phục như 
các đồng chí Trần Trọng Tín, Lưu Chí Hiếu, 
Cao Văn Ngọc Nguyễn Đức Thuận, 
Phan Trọng Bình, Phạm Quốc Sắc, Nguyễn 
Minh, Lê Văn Một... Đó là những gương sáng 
cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt 
Nam, góp phân tạo nên những trang sử hào hùng 
của nhà tù Côn Đảo. Chính vì lẽ đó mà 26 năm 
qua, kể từ khi đất nước được hoàn toàn thống 
nhất, mỗi năm có hàng vạn du khách trong và 
ngoài nước tới Côn Đảo. Tại đây, họ có dịp suy 
ngẫm về cái gọi là “sứ mệnh khai hóa văn minh” 
của nước Pháp và “bảo vệ tự do, nhân quyên” 
của nước Mỹ. Từ đó họ hiểu được những giá trị 
đích thực mà các thế hệ cách mạng Việt Nam đã 
phải trả cho độc lập tự do của Tổ quốc. Cũng từ 
đó họ hiểu sâu sắc hơn về bản chất lừa mị, giả 
dối, tráo trở của chủ nghĩa thực dân. Nhiều 
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khách du lịch người Pháp và Mỹ khi tới 
Côn Đảo đã phải thốt lên : “Thật là xấu hồ khi 
được nhìn thấy tận mắt những di vật là bằng 
chứng tố cáo sự đã man không thể tưởng tượng 
nổi của chính phủ đất nước chúng tôi đối với dân 
tộc Việt Nam”. Và giờ đây, vào cái thời điểm mà 
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật 2 368 được gọi là 
“Đạo luật nhân quyền Việt Nam”, nếu có một 
công dân chân chính nào của nước Mỹ đặt chân 
tới Côn Đảo thì chắc chắn họ sẽ phải tự đặt cho 
mình câu hỏi : “Tại sao Hạ viện Mỹ lại có thể 
nhắm mắt thông qua một đạo luật ngớ ngần đến 
như vậy "`. 

Trước ngày Côn Đảo được giải phóng 
(1-5-1975) nhà tù Côn Đảo có 4 324 tù chính trị 
(494 phụ nữ). Bộ máy kìm kẹp của địch gồm 
một tiêu đoàn bảo an (khoảng hơn 500 tên), một 
đại đội cảnh sát (khoảng hơn 100 tên), 89 giám 
thị, 130 công chức và gần 100 tên trong đội trật 
tự, an ninh. Tất cả khoảng gần 1 000 tên. Như 
vậy cứ khoảng 4 tù chính trị thì có 1 tên trong bộ 
máy kim kẹp. Sáng ngày 1-5-1975 khi được tin 
tổng thống ngụy quyên Dương Văn Minh tuyên 
bố đầu hàng quân ta, TP Sài Gòn được giải 
phóng, các tù chính trị Côn Đảo đã lập tức bầu 
ra đảo ủy lâm thời để lãnh đạo cuộc đấu tranh 
giải phóng Côn Đảo. Chương trình hành động 
của đảo ủy lâm thời gồm ba điểm chính : Một là, 
giải phóng các nhà lao, trước hết là lao phụ nữ. 
Hai là, tổ chức ngay lực lượng vũ trang, chiếm 
trại lính và các vị trí quan trọng trên đao. Ba là, 
thành lập chính quyền cách mạng để quản lý và 
giải quyết mọi việc trên đảo. 

Trưa ngày 1-5-1975, cuộc nổi dậy giải phóng 
của tù chính trị toàn thắng, chấm dấu hết cho chế 
độ nhà tù hà khắc ở Côn Đảo, xóa sổ địa ngục 
trần gian. Cũng bắt đầu từ đó, lịch sử Côn Đảo 
lật sang một trang mới, mở đầu cho một thời kỳ 
huy hoàng mới - thời kỳ từng bước xây dựng 
Côn Đảo thành thiên đàng tại thế. 

* 
* *% 

Huyện Côn Đảo trực thuộc tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu bao gôm 16 hòn đảo lớn, nhỏ khác 
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nhau, trong đó đảo Côn Sơn là lớn nhất 
(52 km2). Suốt hai mươi sáu năm sau ngày giải 
phóng, lãnh đạo huyện Côn Đảo luôn trăn trở tìm 
tòi một hướng đi sao cho có thể phát huy được 
cao nhất những tiềm năng và thế mạnh của địa 
phương mình, nhanh chóng đưa Côn Đảo trở 
thành một trong những trung tâm kinh tế biển 
của khu vực và cả nước. 

Côn Đảo có vị trí chiến lược quan trọng 
không chỉ về quốc phòng, an ninh mà cả về 
kinh tế - xã hội và chính trị. Tuy vậy, sau ngày 
giải phóng, đất nước còn muôn vàn khó khăn nên 
cuối những năm 70, đầu những năm 80 của 
thế kỷ XX, sự đầu tư của cấp trên cho Côn Đảo 
mới chỉ đáp ứng được những yêu cầu chủ yếu về 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Sự đầu tư cho 
phát triển kinh tế rất thấp. Khi Đảng ta có đường 
lối đối mới thì Côn Đảo cũng bắt đầu chuyển 
mình một cách nhanh chóng. Đặc biệt từ năm 
1996, khi Chính phủ triển khai thực hiện chủ 
trương phát triển kinh tế biển theo tỉnh thần 
Nghị quyết 03 ngày 6-5-1993 của Bộ Chính trị 
(khóa VI) thì sự nghiệp đổi mới trên Côn Đảo 
có bước phát triển đột biến. 

® Thành tựu nôi bật nhất của Côn Đảo là hệ 
thống cơ sở hạ tầng phát triển khá nhanh. Tât cả 
các tuyến đường trước đây đều được nâng cấp ; 
một số tuyến đường mới được mở ra. Cùng với 
quá trình đó là dáng đấp một đô thị sầm uất đang 
ngày càng hinh thành rõ nét tại khu trung tâm. 
Cảng cá Bến Đầm được coi là một công trình 
trọng điểm về kinh tế đầu tiên được xây dựng tại 
Côn Đảo. Cùng với cảng cá Bến Đầm, Côn Đảo 
đã hinh thành việc cáo tạo, nâng cấp ; rải nhựa và 
mở rộng tuyến đường dài 25 km từ sân bay Cỏ 
Ông qua khu trung tâm rồi chạy thăng tới cảng 
cá Bến Đầm. Hệ thống đường nội thị, đường ven 
núi, đường kè ven biên, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, trường mâm non Hướng Dương, trường 
Cao Văn Ngọc và trường Võ Thị Sáu cũng đã và 
đang được :xây dựng. Ngoài những công trinh 
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trên, các bộ, ngành, đoàn thể của trung ương như 
ngành Bưu chính - Viễn thông, Bộ Lao động - 
thương binh và xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Tổng Liên Đoàn lao động 
Việt Nam đang thực hiện dự án xây mới hoặc cải 
tạo, nâng cấp một số công trình quan trọng trên 
địa bàn Côn Đảo với số vốn hàng vài chục tỉ 
đồng. Nhân dân và các cơ quan, ban, ngành tại 
Côn Đảo cũng có sự đầu tư đáng kể trong việc 
xây dựng nhà ở, trụ sở làm việc và doanh trại. 
Nhìn chung, các công trình đã phát huy hiệu quả 
ngay sau khi đưa vào sử dụng, đặt nền móng cho 
việc xây dựng, phát triển các lĩnh vực khác của 
đời sống xã hội, phục vụ thiết thực đời sống vật 
chất, tỉnh thần của nhân dân, tạo tiền đề cho Côn 
Đảo bước tiếp vào giai đoạn phát triển mới với 
nhịp độ nhanh hơn và có hiệu quả cao hơn. 

® Trên lĩnh vực kinh tê. Trong 10 năm nay, 
Côn Đảo đã ba lần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Thời kỳ 1991 - 1995, cơ cấu kinh tế là hải sản - 
dịch vụ - nông nghiệp. Thời kỳ 1996 - 2000 cơ 
câu kinh tế là hải sản - dịch vụ - công nghiệp. 
Và trong nhiệm kỳ Đại hội VI đâng bộ huyện 
Côn Đảo vừa qua (2001 - 2005) cơ cấu kinh tế 
của huyện được xác định lại là dịch vụ - công 
nghiệp. Như vậy, sau 10 năm, ngành kinh tế dịch 
vụ đã chuyên từ vị trí số hai lên vị trí số một 
trong bảng tông sắp. Điều đó thể hiện sự mạnh 
dạn tìm tòi và một tư duy mới của đội ngũ cân bộ 
lãnh đạo huyện Côn Đảo. Với những bước tìm 
tòi và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý như 
vậy, kinh tế Côn Đảo đã liên tục phát triển. Chỉ 
tính riêng trong 5 năm qua, nếu lấy mốc thời gian 
1996 so với năm 2000 thì : 

- GDP năm 1996 thực hiện được 12 tỉ 338 
triệu đông, đến năm 2000 thực hiện được 100 tỉ 
895 triệu đông. GDP bình quân tính theo đầu 
người năm 1996 đạt 663 USD, đến năm 2000 đạt 
I 338 USD. Nhịp độ tăng GDP bình quân hàng 
năm la 69,10%. 

Ö- Giá trị sản xuất của ngành thủy sản năm 
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1996 là 9 tỉ 227 triệu đồng, đến năm 2000 là 19 tỉ 
579 triệu đồng, đạt nhịp độ tăng bình quân hàng 
năm là 22,22%. _ 

- Ngành kinh tế thương mại - dịch vụ và du 
lịch cũng phát triển khá nhanh ; năm 1996 giá trị 
tăng thêm chỉ có 6 tỉ 766 triệu đồng, đến năm 
2000 là 19 tỉ 605 triệu đông, gấp 2,75 lần so với 
năm 1996 và luôn đứng đầu trong cơ cầu GDP. 

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp (chỉ tính 
riêng khu vực ngoài quốc doanh) năm 1996 là I 
tỉ 546 triệu đồng, đến năm 2000 tăng lên 6 tỉ 056 
triệu đồng, đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm 
là 49,72%. Nếu tính cả Công ty thủy sản và xuất 
nhập khẩu Côn Đảo (doanh nghiệp nhà nước) thì 
tốc độ tăng bình quân mỗi năm lên tới 174,33%. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 1996 đạt 
1 tỉ 900 triệu đồng, đến năm 2000 đạt 5 tỉ 252 
triệu đồng, nhịp độ tăng bình quân hàng năm là 
28,6%. 

- Tổng thu ngân sách của địa phương những 
năm qua cũng không ngừng được tăng lên. Năm 
1996 thu 11 t 800 triệu đồng, đến năm 2000 đạt 
23 tỉ, nhịp độ tăng bình quân mỗi năm là 18%. 

Với những con số nêu trên, có thể nhiều bạn 
đọc sẽ cho là quá bình thường. Song phải thấy 
một thực tế là điểm xuất phát của Côn Đảo quá 
thấp và dân số của Côn Đảo chỉ có 3 689 người 
(nh đến thời điêm tháng 6 năm 2001) thì mới 
thấy hết giá trị của nó. 

® Những thành tựu đạt được về xây dựng cơ 
sở hạ tầng và trên lĩnh vực kinh tế đã (ạo đà cho 
đời sống văn hóa phát triển, góp phân làm ổn 
định xã hội, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của 
Côn Đảo. 

- Hoạt động quản lý bảo tồn bảo tàng, tu bổ 
và khai thác các giá trị của những di tích lịch sử 
cách mạng Côn Đảo đạt được kết quả ngày càng 
tốt. Việc thuyết minh (kể cả thuyết minh bằng 
tiếng nước ngoài) và phục vụ khách tham quan 
có những bước tiến rõ rệt. 
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- Công tác quản lý và bảo vệ Vườn quốc gia 
Côn Đảo được thực hiện rất tốt. Có thể nói Vườn 
quốc gia Côn Đảo là một trong số ít vườn quốc 
gia có nhiều loài động, thực vật quý hiếm, cảnh 
quan đẹp, đi lại thuận lợi, do đó là một trong 
những điểm thu hút được nhiều khách tham 
quan. Ban lãnh đạo Vườn quốc gia Côn Đảo đã 
thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và 
chính quyền địa phương trong việc bảo tồn thiên 
nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái ; đồng thời 
tranh thủ được khá nhiều vốn đầu tư của các địa 
phương, ban ngành trong nước và các tổ chức 
nước ngoài. 

- Các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, 
truyền thanh, truyền hình đều phát triên mạnh. 
Giữa cái nơi “ngàn trùng đảo xa” này tôi cứ 
tưởng ít nhiều nó vẫn bị cô lập với đất liên. 
Nhưng không ! Ở Côn Đảo xem các chương trình 
của Đài truyền hình trung ương cũng nét như ở 
Hà Nội. Điện thoại di động được phủ đây sóng. 
Từ nơi đảo xa này chỉ trong tích tắc ta có thể liên 
hệ được với bất cứ địa phương nào trong cả nước 
và với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tình 
trạng đói về đời sống văn hóa ở Côn Đảo đã 
được chấm dứt từ lâu. 

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo và y tế được 
quan tâm đúng mức. Nhiều trường lớp mới được 
mọc lên. Chất lượng dạy và học ở nhà trường 
ngày càng được nâng cao. Số học sinh thi đỗ vào 
các trường cao đẳng và đại học hàng năm đạt từ 
50 đến 70%. Trung tâm y tế huyện có thể đảm 
đương việc chữa trị những bệnh khá hiểm nghèo. 
Trừ những trường hợp thật đặc biệt mới phải gửi 
lên tỉnh. 

- Điều rất đáng mừng về mặt xã hội là ở 
Côn Đảo có một môi trường trong sạch, lành 
mạnh với đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tình 
hình trật tự, trị an rất tốt. Hầu như ở nơi đây 
không có các con nghiện ma túy và gái mại dâm. 
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Còn môi trường thiên nhiên thì tuyệt hảo, chưa 
có một dấu hiệu nhỏ nào chứng tỏ nó đã bị 
ô nhiễm. 

* 


* * 


Côn Đảo hiện tại là như thế. Còn trong một 
tương lai gần (tức là tính tới năm 2005) Côn Đảo 
sẽ phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản : Tông sản 
phẩm (GDP) trong 5 năm (2001 - 2005) là 836,5 
t đồng ; nhịp độ tăng bình quân hàng năm là 
14,52%. Phấn đấu đến năm 2005 thu nhập bình 
quân tính theo đầu người là 4 250 USD ; không 
còn hộ nghèo ; đạt tiêu chuẩn phổ cập phổ thông 
trung học ; hoàn thành việc mở tuyến đường 
nhựa mới ở phía bên kia đảo nối tiếp cảng cá Bến 
Đầm với sân bay Cỏ Ông. Như vậy đảo Côn Sơn 
sẽ có tuyến đường nhựa bao quanh dài khoảng 60 
km, rất thuận tiện cho việc tham quan của khách 
du lịch. 

Đứng từ góc nhìn của hiện tại để xem xét 
tương lai, tôi rất tin vào tính khả thí của những 
tiêu chí nói trên. Tôi tự hỏi mình “liệu có chủ 
quan quá không ?” rồi tự trả lời “không hề chủ 
quan một chút nào”. 

Khi thăm các nhà tù Côn Đảo và khi đứng 
lặng ở nghĩa địa Hàng dương giữa hàng nghìn bia 
mộ trong tiếng thông reo buôn hiu hắt tôi cảm 
thấy lòng mình đau nhói. Còn khi đứng trước 
khách sạn Phi Yến nhìn ra bến cảng với hàng 
trăm tàu thuyền ra vào tấp nập thì lòng tôi lại 
phơi phới niềm vui. Tôi cứ hình dung xem diện 
mạo Côn Đảo trong 5 năm, 10 năm tới sẽ như thế 
nào. Chắc chắn khi đó Côn Đảo - miền đất hứa - 
sẽ là một địa danh văn minh, giàu đẹp, mang 
đậm truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa 
dân tộc Việt Nam. 

Mỗi người dân Côn Đảo hiện tại đều mang 
trong mình một ý nghĩ hết sức mộc mạc : “Ai xui 
Côn Đảo trần ai. Ta xây Côn Đảo nên đời thân 
tiên”. Với một quyết tâm như vậy, lại có đường 
lối lanh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, chắc 
chắn Côn Đảo sẽ trở thành ““Thiên đàng tại thế” 
trong thập niên đầu của thế kỷ XXI. 
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QUAN HỆ VIỆT NAM... 
(Tiếp theo trang 75) 


gian tới cần được thực thi một cách nghiêm chỉnh. 
Vấn đề trên biển, hai bên thực hiện tốt cam kết 
“tiếp tục duy trì cơ chế đàm phán hiện có về vấn đẻ 
trên biển, kiên trì thông qua đàm phán hòa bình để 
tìm ra một giải pháp cơ bản mà hai bên đều có thể 
chấp nhận được. Trước khi vấn đề được giải quyết, 
với tỉnh thần dễ trước khó sau, hai bên tích cực bàn 
bạc, tìm kiếm khả năng và giải pháp triển khai hợp 
tác trên biển trong lĩnh vực như : bảo vệ môi trường 
biển, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai. 
Đồng thời, hai bên không tiến hành các hành động 
làm phức tạp thêm hoặc mở rộng tranh chấp, 
không sử dụng vũ lực hoặc đe đọa sử dụng vũ lực. 
Hai bên cần bàn bạc kịp thời và giải quyết thỏa 
đáng những bất đồng nấy sinh với thái độ bình tĩnh 
xây dựng, không để bất đồng làm ảnh hưởng đến 
sự phát triển bình thường của quan hệ hai nước” ®›, 
Về quan hệ kinh tẾ - thương mại Việt - Trung, cũng 
như quan hệ kinh tế - thương mại giữa các nước 
khác, vừa có mặt hợp tác, vừa có mặt cạnh tranh. 
Tuy nhiên, xuất phát từ quan hệ hữu nghị, Việt 
Nam và Trung Quốc cân tăng cường hợp tác tương 
trợ, hạn chế mặt cạnh tranh có thể gây khó khăn 
cho nhau, nhất là trong tình hình Trung Quốc gia 
nhập WTO trước Việt Nam, cạnh tranh gay gắt 
trên thị trường quốc tế và khu vực có thể ảnh 
hưởng lớn tới quan hệ kinh tế - thương mại giữa 
hai nước. 

Hai nước Việt - Trung đang cùng các nước khác 
trên thế giới bước vào thế kỷ XXI nhiều cơ hội, 
nhưng cũng lắm thách thức. Trong bối cảnh quốc 
tẾ mới, tăng cường quan hệ Việt - Trung theo 
phương châm 16 chữ “Láng giềng thân thiện, hợp 
tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” 
là nguyện vọng chung của hai dân tộc, là nhân tố 
quan trọng đưa sự nghiệp hiện đại hóa XHCN của 
hai nước đi tới thành công. 


(5) Tuyên bố chung về hợp tác toàn diện trong thế kỷ mới giữa 
nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa”. Báo Nhân 
Dân, ngày 26-12-2000 


Thư tiên - Hinh nghiệm 


ON người là nguôn lực quan 
( trọng nhất, có giá trị nhất 

của mọi dân tộc. Tất cả các 
chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội 
của các quốc gia đều hướng về mục 
tiêu vì con người, cho con người. 
Một trong những hệ thống chính 
sách quan trọng có liên quan đến 
đời sống hạnh phúc của con người 
là chính sách về dân số, trong đó có 
vấn đề bức xúc là sức khỏe sinh sản 
và HIV/AIDS. Hội nghị quốc tế I-xta-bun 
tháng 5-2001 đã thống nhất nhận định : sức 
khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS tuy 
có đạt được một số kết quả nhưng còn là thách 
thức lớn. Tài chính cung cấp cho phương tiện 
tránh thai và bao cao su để phòng chống 
HIV/AIDS giai đoạn từ nay đến năm 2005 sẽ 
thiếu hụt, nếu các quốc gia không có phương án 
khắc phục hữu hiệu. 

Trên thế giới hiện nay cứ một phút có : 
40 phụ nữ nạo phá thai không an toàn ; 10 người 
nhiễm HIV (+) ; 650 người bị lây nhiễm các 
bệnh truyền qua đường tình dục. Thảm kịch này 
đang tăng dần ở đối tượng 15 đến 24 tuổi. Số 
tiền để bảo đảm cung cấp phương tiện tránh thai 
từ năm 2001 đến 2015 tăng từ 810 triệu USD 
lên 1,8 tỉ USD. Dịch vụ sức khỏe sinh sản cũng 
sẽ tăng từ 4 tỉ USD lên 9 tỉ USD trong cùng thời 
gian nói trên. 

Nước ta đã được nhận giải thưởng dân số 
1999 của Liên hợp quốc, vì những kết quả : 
giảm nhanh và rõ rệt tỷ lệ chết trẻ em dưới 
1 tuổi 14,7% thập niên 60 ; 11,8% thập niên 70; 
7% thập niên 80 và hiện nay là 4,5%. Giảm số 
trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng từ 
50% trong thập niên 80, xuống còn 43,9% 
như hiện nay. Giảm rõ rệt tử vong bà mẹ từ 
400/100 000 ca đẻ sống vào thập niên 50, 
xuống còn 200/100 000 vào thập niên 80 và đến 
nay khoảng 137/100 000. Trong hơn 10 năm 
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hoạt động phòng chống AIDS - kể từ khi phát 
hiện ca nhiễm HIV đầu tiên (1990) đến nay - 
chúng ta đã thu được những thành quả bước đầu 
đáng khích lệ : kìm hãm tốc độ lây lan 
HIV/AIDS trong cộng đồng ; đặc biệt nhờ đẩy 
mạnh tuyên truyền, giáo dục mà khoảng 70% 
dân chúng có hiểu biết về HIV/AIDS và cách 
phòng tránh, góp phần giảm dần sự kỳ thị phân 
biệt đối xử với người nhiễm HIV. 

Số liệu trên cho thấy những nội dung của 
vấn đề sức khỏe sinh sản, phòng chống 
HIV/AIDS đã được Đảng và Nhà nước ta chú 
trọng đúng mức và đạt được kết quả tích cực. 
Chính điều đó đã góp phần làm tăng cường sức 
khỏe cho các bà mẹ, trẻ em, đem lại niềm vui, 
hạnh phúc cho nhiều gia đình, làm lành mạnh 
thêm đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. 

Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng 
ghi nhận, nhưng tình trạng sức khỏe sinh sản và 
HIV/AIDS đang đặt ra thật bức xúc, có nhiều 
vấn đề trở nên gay gắt. Đại dịch HIV/AIDS ở 
nước ta tuy chưa đến mức nghiêm trọng như 
nhiều nước châu Phi, nhưng với tốc độ lan 
truyền như hiện nay thi sẽ là một thách thức lớn 
đối với sự phát triển. Theo thống kê của Ủy ban 
quốc gia phòng chống AIDS thì : HIV (+) ca 
đầu tiên phát hiện vào tháng 12-1990 đến 
tháng 12-2000 là 33 330 ca. Con số thực tế còn 


* GS, Viện sĩ, Chủ tịch Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam 
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cao hơn nhiều và đang tăng nhanh, có thê đạt 
đỉnh vào năm 2010. HIV/AIDS tác động mạnh 
đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và sức 
khỏe. Sự lan truyền nhanh HIV/AIDS tạo ra 
thay đối phức tạp theo xu hướng làm xấu đi các 
quan hệ xã hội, nhất là trong gia đình. Nó làm 
đảo lộn các mối quan hệ, các giá trị truyền 
thống trong các gia đình người bệnh và cộng 
đồng. Đây là những yếu tố tiềm ẩn của những 
xáo trộn không mong muốn, không tích cực đối 
với xã hội. Đại dịch HIV/AIDS sẽ gây ra những 
tốn thất lớn về kinh tế cho đất nước, gia đình 
người nhiễm HIV, sẽ ngăn cản, làm chậm sự 
phát triển kinh tế - xã hội. Dịch bệnh 
HIV/AIDS sẽ tác động xấu tới khả năng phát 
triển lâu dài của đất nước thông qua những thay 
đổi theo chiều hướng không tốt trong cơ cấu 
dân cư và làm giảm cả về số lượng và chất 
lượng lực lượng lao động xã hội trong tương lai. 
Đồng thời nó cũng có thể làm tăng thêm khoảng 
cách xã hội, giữa người có thu nhập cao, có hiểu 
biết, có sức khỏe với những người nghèo lại 
thiếu tri thức về HIV/AIDS. 

Nước ta cũng là một trong năm nước có tỷ lệ 
nạo phá thai cao nhất thế giới. Theo ước tính, 
hiện có khoảng 40% phụ nữ có thai bị hủy bỏ 
bằng phương pháp y tế, xấp xỉ 1,5 triệu 
ngườ/năm ; có người nạo phá thai nhiều lần 
trong đời và cả nhiều lần trong một năm. Chăm 
sóc sức khỏe bà mẹ còn yếu kém, hằng năm 
nước ta vẫn còn từ 2 200 đến 2 800 bà mẹ tử 
vong do các nguyên nhân có liên quan đến sinh 
đe và thai nghén, trong khi 90% các trường hợp 
này có thể tránh được nếu có đầy đủ hệ thống 
chăm sóc. 50% các bà mẹ không đến cơ sở y tế 
để sinh con. Đa số trong đó là đẻ và đỡ đẻ tại 
nhà với các phương tiện sơ sài, lạc hậu. 60% các 
bà mẹ có thai trong tình trạng thiếu máu, sức 
khỏe yếu. Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh trước 
24 giờ chiếm gần 80% trong tông số chết trẻ 
em. Tỷ lệ chấp nhận các biện pháp tránh thai 
nhìn chung là tương đối cao (khoảng 65% các 
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cặp vợ chồng, trong độ tuổi sinh đẻ), nhưng có 
tới 22% là các biện pháp tránh thai truyền 
thống, hiệu quả thấp. Tỷ lệ lây nhiễm qua 
đường tình dục năm 1996 là 30 318 ca, năm 2000 
đã lên tới 127 258 ca. Số tiền cần cho phương 
tiện tránh thai nếu lấy tổng nhu cầu trừ đi số đã 
cam kết của chính quyền và các nhà tài trợ thì 
còn thiếu hụt khoảng 86,4 triệu USD... Đây 
thực sự là gánh nặng và thách thức lớn đối với 
toàn xã hội. 

Trong những nguyên nhân từ các vấn đề 
nhức nhối nêu trên, có nguyên nhân của tình 
trạng kinh tế, xã hội yếu kém, có nguyên nhân 
thuộc về sự chỉ đạo, quản lý bất cập của các cấp, 
các ngành có liên quan, trong đó phải nhắc tới 
sự yếu kém của công tác thông tin, tuyên 
truyền, giáo dục. Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý của 
người Việt Nam, nhất là phụ nữ còn rất nặng nề 
cần phải được quan tâm, giải quyết. Nhiệm vụ 
của chúng ta là thực hiện bằng được những mục 
tiêu cải thiện sức khỏe của nhân dân, trong đó 
có sức khỏe sinh sản và đẩy lùi dịch bệnh 
HIV/AIDS. Đại hội lần thứ X của Đảng đã chỉ 
rõ : “Chủ động kiểm soát quy mô và tăng chất 
lượng dân số phù hợp với những yêu cầu phát 
triên kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch 
hóa gia đình” %, “Nâng lên đáng kể chỉ số phát 
triển con người (HDI) của nước ta. Tốc độ tăng 
dân số đến năm 2010 còn khoảng 1,1%” ®, 

Để vượt lên thách thức về sức khỏe sinh sản 
và HIV/AIDS, góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, chúng 
ta cần phát huy những mặt đã đạt được, khắc 
phục những mặt yếu kém, kết hợp kinh nghiệm 
quốc tế với trong nước trong vẫn đề chăm sóc 
sức khỏe sinh sản và HIV/AIDS. Trước mắt, 
khân trương tiến hành những nhiệm vụ cụ thể 
sau đây : 


(1) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ [X, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 107 
(2) Văn kiện đã dẫn, tr 160 


Yhwse tiễn - Hinh nghiệm 


- Nâng cao năng lực và tổ chức để dự báo 


nhu cầu dài hạn 2001 đến 2015 phương tiện. 


tránh thai và bao cao su cho kế hoạch hóa gia 
đình và phòng chống HIV/AIDS. Vấn đề này 
không đơn giản vì nhu cầu của người sử dụng 
không đồng đều ở các địa bàn, thay đổi theo 
nhận thức về sự cần thiết của việc sử dụng và 
khả năng chỉ trả. Dự báo số lượng cần cung cấp, 
phương thức để có hàng cần thiết, xác định tổ 
chức phân phối, dịch vụ và cơ chế chính sách 
thích hợp. Phương tiện tránh thai và các thuốc 
phục vụ cho sức khỏe sinh sản nên xếp vào 
danh mục thuốc thiết yếu của y tế thế giới. Điều 
đó phù hợp với nhóm thuốc cả gói trong nội 
dung “ làm mẹ và con an toàn”. Xu thế chung là 
đưa vào danh mục thuốc dự phòng. Phải có tổ 
chức chuyên trách và phân công cụ thể để có dự 
báo quốc gia dài hạn về nhu cầu phương tiện 
tránh thai. 

- Vấn đề quan trọng đặt ra là : Câần bao nhiêu 
tiền từ 2001 đến 2015 cho các phương tiện nói 
trên. Nguồn tài trợ quan trọng vẫn là của các tổ 
chức Liên hợp quốc mà cơ quan chính là Quỹ 
dân số Liên hợp quốc (UNFPA), các tài trợ 
song phương. Hội nghị quốc tế I-xta-bun 
khuyến nghị nên có sự phối hợp và ưu tiên vì 
trong ngân sách tài trợ phần cung cấp phương 
tiện tránh thai và bao cao su đã không được chú 
ý đúng với vai trò của nó. Hội nghị đánh giá và 
khẳng định Việt Nam phải được tài trợ từ 8 đến 
l0 năm cho nhiệm vụ chăm sóc sức khóe sinh 
sản và phòng chống HIV/AIDS. 

Việt Nam khuyến khích tư nhân cung cấp 
phương tiện tránh thai và bao cao su nhưng lĩnh 
vực này chưa được phát triển. Nhà nước chưa có 
chính sách khuyến khích hỗ trợ về thuốc, về 
xuất nhập khẩu hoặc đầu tư cho vay vốn sản 
xuất. Cần có chính sách khuyến khích khu vực 
tư nhân tham gia tích cực vào lĩnh vực này. 

Gánh nặng của sự nghèo đói : Đây là vấn đề 
khó khăn nhất của ta. Dân ta nghèo nhưng 
những chỉ số về y tế, về sức khỏe trẻ em đứng ở 
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hạng trung bình trên thế giới. Cần nhận rõ 
nguyên nhân thành công này để đẩy mạnh hơn 
nữa việc giảm dần gánh nặng nghèo đói. Nhà 
nước ta đang tích cực thực hiện chương trình 
xóa đói giảm nghèo và được thế giới đánh giá 
cao, nhưng nước ta vẫn còn là nước nghèo. Kinh 
nghiệm của Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy 
chính sách xóa bỏ bao cấp chỉ có thể thực hiện 
được khi thu nhập bình quân đầu người trên 
10 000 USD/năm, đi đôi với chế độ bảo hiểm xã 
hội tốt về các dịch vụ y tế và sức khỏe sinh sản. 

Trên cơ sở điều tra, nghiên cứu phân chia thị 
trường, chúng ta có thể áp dụng ba cơ chế : Một 
là, người dân giàu tự mua lấy những phương 
tiện tránh thai và bao cao su tốt nhất để sử dụng 
theo giá thị trường của sản phẩm. Hai là, thực 
hiện tiếp thị xã hội là bước đệm để khi bình 
quân đầu người tăng lên trên 10 000 USD ìhì sẽ 
xóa bỏ chế độ này và thực hiện chính sách bao 
cấp một phần qua giá. Hiện nay, người nghèo 
đang là số đông trong phần trăm dân số ở vùng 
đồng bằng và đô thị. Cần cổ vũ và có cách bán 
hoặc cho không rộng rãi bao cao su để phòng 
lây nhiễm HIV ; các bệnh lây truyền qua đường 
tình dục ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tiếp 
thị xã hội không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn 
tạo ra sự tự giác và tính bền vững của chương 
trình sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình. 
Ba là, cấp không cho người nghèo không có khả 
năng chi trả. Đối tượng. này có nguy cơ cao dễ 
mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục 
khó thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

Nước ta đang thực hiện một phân chính sách 
bao cấp trong các vấn đề xã hội, điều ấy đúng, 
nhưng thiếu hụt tài chính là một thách thức lớn 
đối với chương trình kế hoạch hóa gia đình và 
phòng chống HIV/AIDS. Vì vậy, vai trò của tổ 
chức phi chính phủ như Hội kế hoạch hóa gia 
đình đang thực hiện dự án cung cấp phương tiện 
tránh thai trong cộng đồng là rất quan trọng. 
Cần xác định và hỗ trợ mạnh cho vấn đề tiếp thị 
xã hội rộng khắp kê cả ở vùng sâu, vùng xa. 
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Để làm việc này khắp cả nước không dễ 
nhưng chắc chắn phải làm và làm càng sớm 
càng tốt tạo bước đệm cho đến khi xóa bỏ chính 
sách bao cấp. Kinh nghiệm của nhiều nước trên 
thế giới là áp dụng chính sách giảm dần viện trợ 
để nước tiếp nhận tiến đến tự túc. Thời gian 
giảm dần viện trợ phụ thuộc vào nền tài chính, 
chính sách cung cấp phương tiện tránh thai và 
phòng chống HIV/AIDS của nước tiếp nhận. 
Bồn là : nhập hay sản xuất trong nước phương 
tiện tránh thai và bao cao su ? Sản xuất bao cao 
su trong nước là vấn đề không phải bàn cãi 
nhiều vì nước ta có nguồn nguyên liệu cao su 
đồi dào và tốt nhất. Thực tế đang có hai nhà 
máy sản xuất bao cao su là : Xí nghiệp cao su 
y tế MERFURA do UNFPA tài trợ (1987), Xí 
nghiệp LAPRODEX liên doanh của thành phố 
Hồ Chí Minh và Mát-xcơ-va. Cả hai nhà máy 
này đều hoạt động chưa hết công suất nhưng đã 
xuất khẩu được một tỷ lệ nhất định. Chính phủ 
cần nghiên cứu cơ chế chính sách về giá, thuế 
để nâng cao chất lượng kỹ thuật nhằm phát huy 
hết công suất của sản xuất bao cao su trong 
nước. Phải đến những năm 30-34 của thế 
kỷ XXI Việt Nam mới ổn định được dân số (dự 
báo khoảng 120 đến 130 triệu người). Phương 
tiện tránh thai, phòng chống HIV/AIDS luôn 
luôn là nhu cầu lớn. 

- Chính phủ xây dựng một kế hoạch có tầm 
chiến lược để vượt lên thách thức về sức khỏe 
sinh sản và đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS trong 
những năm tới. Chiến lược này phải phù hợp 
điều kiện Việt Nam và tiếp thụ những kinh 
nghiệm, phương pháp hay của thế giới và khu 
vực ; coi sức khỏe sinh sản, phòng chống 
ˆ_ HIV/AIDS là một nhiệm vụ kinh tế - xã hội có 
tính cấp bách và lâu dài. 

Chiến lược phòng chống AIDS lấy dự phòng 
làm chính, tăng cường và đây mạnh công tác 
giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức của 
người dân mới có thê làm giảm vững chắc các 
hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng 
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đồng. Đồng thời có đầu tư cho hoạt động can 
thiệp làm giảm tác hại như : bảo đảm an toàn 
truyền máu, cung cấp bao cao su và bơm kim 
tiêm vô trùng. Xây dựng cơ chế huy động toàn 
bộ các lực lượng xã hội của cộng đồng, kể cả 
các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, tổ chức 
xã hội và tư nhân cùng tham gia thực hiện sức 
khỏe sinh sản và phòng chống đại dịch AIDS. 

Mở rộng hoạt động tư vấn và xét nghiệm tự 
nguyện, cung cấp mắu an toàn, nâng cao chất 
lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, phát 
hiện và điều trị sớm các bệnh lây truyền qua 
đường tình dục. Tăng cường các hoạt động 
nghiên cứu khoa học về sức khỏe sinh sản và 
HIV/AIDS, ưu tiên các nghiên cứu triển khai ; 
bảo đảm cung cấp thuốc cần thiết, tiếp cận các 
loại thuốc giá rẻ đáp ứng nhu cầu đại trà. Có các 
biện pháp xây dựng dư luận xã hội thông cảm, 
thương yêu giúp đỡ và xóa bỏ sự kỳ thị đối với 
người nhiễm HIV, bảo vệ những người thường 
xuyên làm việc trong môi trường có HIV/AIDS. 
Lồng ghép các hoạt động phòng, chống HIV 
với các hoạt động phòng chống sử dụng ma túy 
và hoạt động tỉnh dục không an toàn, nhất là 
trong tầng lớp thanh, thiếu niên. Kinh nghiệm 
cho thấy hiệu quả của việc ngăn chặn lan 
truyền HIV phụ thuộc vào kết quả của hai hoạt 
động này. 

Lông ghép các dịch vụ kế hoạch hóa gia 
đình, lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của 
người sử dụng làm mục tiêu của các hoạt động 
sức khỏe sinh sản. Hướng dẫn, khuyến khích 
các cặp vợ chồng, các cá nhân quyết định tự 
nguyện và có trách nhiệm về việc mang thai và 
các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Phổ cập 
kiến thức về sức khỏe sinh sản đến tất cả mọi cá 
nhân ở mọi lứa tuôi thích hợp. Vấn đề cuối 
cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đó là 
duy trì và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản và phòng 
chống HIV/AIDS, đặc biệt là phối hợp với các 
nước láng giềng trong việc phòng lây nhiễm 
HIV qua biên giới.C] 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


AU hơn một thập kỷ đổi mới, vị thế và tiềm 
S lực tải chính của Nhà nước ta đã được tăng 

cường một bước đáng kế. Quy mô ngân 
sách nhà nước (NSNN) năm 2000 lớn gấp 2,6 
lần, riêng quy mô chi lớn gấp 2,9 lần so với năm 
1991. Từ một ngân sách phụ thuộc, trông chờ vào 
vay nợ, tiếp nhận viện trợ hoặc dựa vào các 
nguồn thu khác từ bên ngoài, một ngân sách mà 
các nguồn thu từ nội bộ nền kinh tế không đáp 
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đã giảm bớt điều hành quá chỉ tiết, tỷ mỹ không 
cần thiết vào công việc của địa phương. 

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn tồn tại một số 
vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Để 
hình dung rõ hơn những vấn đề đang đặt ra, 
chúng ta hãy nhìn tổng quan hệ thống ngân sách 
của đất nước. NSNN của ta bao gồm toàn bộ các 
khoản thu, chỉ của Nhà nước trong dự toán đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 


ứng đủ nhu cầu chi thường xuyên.... đã chuyển định và được thực hiện trong một năm để bảo 
đảm thực hiện các 
chức năng, nhiệm vụ 
F . F. \ của Nhà nước, trong 
Älột số vân đề 6: 


trong quan hẻ tdi chính 
giưq trung ương vq địa phương 


BÙI ĐƯỜNG NGHIÊU ° 


thành một ngân sách độc lập, tự chủ, có dư dật 
được một phần đáng kể để chỉ cho đầu tư phát 
triển, trả nợ và tăng cường dự trữ tải chính của 
quốc gia. Nhà nước không những giữ được an 
ninh tài chính, mà còn bảo đảm được ổn định 
chính trị - xã hội, củng cố an ninh kinh tế, cũng 
như an ninh quốc phòng. 

Trong kết cấu quan hệ ngân sách giữa trung 
ương với các cấp chính quyền địa phương cũng 
đã đạt được nhiều thành tựu. Bước đầu đã luật 
hóa các quan hệ tài chính giữa trung ương và địa 
phương, tạo ra sự ổn định đối với các nguồn thu 
và nhiệm vụ chỉ của ngân sách các cấp ; khắc 
phục tình trạng tùy tiện, thỏa thuận, co kéo nguồn 
thu và thương lượng nhiệm vụ chỉ giữa các cấp 
ngân sách. Do đó, quyền chủ động của các cấp 
chính quyền địa phương và các cơ quan chức 
năng bước đầu đã được xác lập và củng cố ; hiệu 
quả khai thác sử dụng nguồn thu - chỉ ngân sách 
từng bước được cải thiện ; khắc phục cơ bản tỉnh 
trạng ÿ lại, thụ động và lãng phí trong sử dụng 
ngân sách ở tất cả các cấp. Đồng thời, ngân sách 
trung ương (NSTU) đã giảm bớt căng thắng do 
không còn phải cân đối thay cho ngân sách địa 
phương (NSĐP) như trước đây. Chính phủ cũng 


Thu NSNN gồm 6 
khoản mục lớn, đó là 
các khoản thu (1) từ 
thuế, phí, lệ phí ; (2) từ 
hoạt động kinh tế của 
Nhà nước ; (3) đóng 
góp của các tổ chức 
và cá nhân ; (4) viện 
trợ ; (5) vay để bủ đắp 
bội chỉ được đưa vào 
cân đối NSNN ; (6) 
các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

Chi NSNN cũng gồm 6 khoản mục lớn là (1) 
chỉ phát triển kinh tế - xã hội, (2) chỉ bảo đảm 
quốc phòng - an ninh, (3) chi cho bộ máy nhà 
nước ; (4) chỉ trả nợ của Nhà nước ; (5) chỉ viện 
trợ và (6) các khoản chỉ khác theo quy định của 
pháp luật. 

Hiện nay, hệ thống NSNN có 4 cấp (tương 
ứng với 4 cấp chính quyền trung ương, tỉnh, 
huyện, xã) bao gồm NSTƯ, lồng ghép với ngân 
sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ; 
ngân sách các quận, huyện và ngân sách các xã, 
phường, thị trấn. Mặc dù luật pháp quy định 
NSNN được quản lý thống nhất, có phân công 
trách nhiệm gắn với quyền hạn, phân cấp quản lý 
giữa các ngành, các cấp, nhưng trong thực tế, 
tính lồng ghép trong hệ thống NSNN rất cao, thể 
hiện ở các quy định chồng chéo về thẩm quyền 
quyết định ngân sách cũng như trong các khâu 
của quá trình lập, duyệt, thực 26 và quyết toán 
ngân sách. 


* Ths, Viện Khoa học tài chính, Bộ Tài chính 
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Trong hệ thống đó, Quốc hội quyết định dự 
toán NSNN với tống số thu, tổng số chi, mức bội 
chỉ và các nguồn bù đắp ; phân bổ NSNN theo 
từng loại thu, từng lĩnh vực chỉ và theo cơ cấu giữa 
chỉ thường xuyên, chỉ đầu tư phát triển, chỉ trả nợ. 
Quốc hội cũng ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quyết định phương án phân bổ NSTƯ 
cho từng bộ, ngành và mức bổ sung từ NSTƯ cho 
từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
Quốc hội quyết định điều chỉnh dự toán NSNN 
trong trường hợp cần thiết và phê chuẩn quyết 
toán NSNN. 

Cũng theo Luật NSNN hiện hành, căn cứ vào 
dự toán ngân sách được cấp trên giao, căn cứ 
vào nguồn thu, nhiệm vụ chỉ đã được phân cấp 
cho địa phương và chế độ, chính sách hiện hành, 
ĐHND các cấp có quyền và trách nhiệm quyết 
định dự toán ngân sách cấp mình. Cụ thể là quyết 
định dự toán, phân bổ dự toán, quyết định điều 
chỉnh dự toán trong trường hợp cần thiết và phê 
chuẩn quyết toán. Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch 
UBND cấp trên có quyền yêu cầu ĐHND cấp dưới 
điều chỉnh lại dự toán ngân sách, nếu thấy việc 
bố trí ngân sách của cấp đó không phù hợp với 
quyết định của Quốc hội, ĐHND cấp trên. 

Bằng cách tổ chức như vậy, quyền lực của hệ 
thống NSNN được tập trung mạnh về trung ương ; 
quyền hạn của các ĐHND các cấp được giới hạn 
trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp, nhưng 
về ngân sách thì phần nhiều còn mang tính hình 
thức, vì ĐHND chỉ có quyền quyết định ngân sách 
cấp mình sau khi Quốc hội đã quyết định toàn bộ 
NSNN (bao gồm NSTƯ và NSĐP). Quy định này 
thể hiện tính phức tạp trong mô hình ngân sách 
lồng ghép nhiều cấp và sự ôm đồm trong quản lý 
của trung ương, hạn chế tính chủ động của các 
cấp chính quyền địa phương trong huy động 
nguồn thu và sử dụng có hiệu quả ngân sách. Hệ 
thống hiện tại vừa không khắc phục triệt để tình 
trạng trung ương phải “chăm lo” cân đối ngân 
sách thay địa phương, gây chia lẻ, phân tán sức 
mạnh tập trung của Nhà nước, vừa iàm tăng tính 
trông chờ, ÿ lại của địa phương vào trung ương. 
Đây là một trong các bất cập lớn của hệ thống 
NSNN hiện hành. 

Đi sâu phân tích tỉnh hinh NSNN và quan hệ 
giữa NSTƯ và các cấp chính quyền địa phương 
trong những năm qua thể hiện trên các mặt 
như sau : 
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Về thu ngân sách : Số thu NSNN đã tăng từ 
13,8% GDP năm 1991 lên đến đỉnh cao 23,3% 
năm 1995. Bình quân 5 năm (1991 - 1995) đạt 
20,5% GDP. Sau những tác động của khủng 
hoảng tài chính châu Á, thu NSNN có phần giảm 
sút và cỏn khoảng 20% GDP vào các năm 1997, 
1998 ; năm 1999 chỉ còn 17,5%, và năm 2000 có 
tăng lên chút ít đạt 18,5% GDP. Bình quân 
10 năm (1991 - 2000), thu NSNN đạt khoảng 
20,2% GDP, nếu so với mức bình quân 13,4% 
GDP trong giai đoạn 1986 - 1990, thì đây vẫn là 
con số đáng khích lệ. 

So với năm 1991, tổng thu NSNN năm 2000 
lớn gấp 7,7 lần (chưa trừ yếu tố lạm phát). Trong 
đó, số thu từ thuế, phí ngày càng lớn và chiếm tỷ 
trọng quyết định trong tổng thu NSNN (bình quân 
đạt khoảng 95% đến 98% trong tổng thu). Thành 
tựu này đánh dấu bước tiến bộ của ngành tài 
chính, đồng thời, khẳng định chiều hướng phát 
triển đúng đắn của công cuộc chuyển đổi kinh tế, 
cải cách thuế, xây dựng nền tài chính nhà nước 
phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng 
Xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Về chi ngân sách : Năm 1990, tổng chỉ NSNN 
chiếm 20,5% GDP, năm 1991 giảm xuống chỉ 
còn 15,9% GDP, sau đó đột ngột tăng lên tới gần 
30% vào năm 1993. Từ 1994, đặc biệt là sau 
1995, tống chỉ NSNN so với GDP đã liên tục 
giảm. Chỉ trong 5 năm, tỷ trọng chỉ NSNN so với 
GDP đã giảm mạnh, từ 29,4% GDP (1993) xuống 
22,7% GDP (1998), tương đương với việc cắt 
giảm khoảng 20% tổng chỉ NSNN. Mức chỉ bình 
quân thực tế giai đoạn 1991 - 1995 đạt 24,5% 
GDP. Trong các năm 1999 - 2000 quy mô chỉ 
NSNN dao động trong khoảng từ 22,5% đến 
23,5% GDP. Bình quân, chỉ NSNN 10 năm qua 
đạt khoảng 24,1% GDP, tăng mạnh so với mức 
bình quân 19,7% GDP trong giai đoạn 5 năm 
1986 - 1990. Năm 2000, quy mô chỉ NSNN lớn 
gấp 8,5 lần so với năm 1991 (chưa trừ yếu tố lạm 
phát). 

Trong quan hệ với NSĐP : NSTUƯ luôn luôn giữ 
vai trò chủ đạo, chỉ phối ngân sách cả nước, bảo 
đảm nguồn tài chính để Nhà nước thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị và duy trì sự công bằng, bình 
đăng về nguồn thu giữa các địa phương khác 
nhau trong cả nước. Bình quân 10 năm (1991 - 
2000) thu NSTƯ chiếm 65,2%, thu NSĐP chiếm 
34,8% tổng thu NSNN. Trong đó, trước khi có 
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Luật NSNN (1-1-1997) thu NSĐP không ổn định, 
dao động từ mức cao nhất 43,1% (năm 1993) 
xuống mức thấp nhất là 28,3% (năm 1995) ; từ 
khi có Luật, nguồn thu của NSĐP khá ổn định, 
dao động trong khoảng 33% đến 34% tổng thu 
NSNN, bình quân các năm thu NSĐP chiếm 
33,3% tổng số thu NSNN (NSTƯ chiếm 66,7%). 

Nếu như đa số các nước trên thế giới (kế cả 
Trung Quốc) đều phân định rõ ràng thẩm quyền 
và trách nhiệm về ngân sách của trung ương với 
địa phương ; NSTƯ chỉ trợ cấp cân đối mà không 
bao biện, làm \ thay NSĐP, thì ở nước ta, khái niệm 
NSNN bao gồm cả NSTƯ và NSĐP, và đều được 
quần lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ, : Công khai, có phân công trách nhiệm găn với 
quyền hạn, phân cấp quản lý giữa các ngành, các 
cấp, theo các nguyên tắc cơ bản sau : 

1 - Ngân sách trung ương và ngân sách mỗi 
cấp chính quyền địa phương được phân định 
nguồn thu và nhiệm vụ chỉ cụ thể ; 

2 - Thực hiện việc bổ sung tử ngân sách cấp 
trên cho ngân sách cấp dưới để bảo đảm công 
bằng, phát triển cân đối giữa các vùng, các địa 
phương. Số bố sung này là khoản thu của ngân 
sách cấp dưới ; 

3 - Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước cấp 
trên Ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước cấp 
dưới thực hiện nhiệm vụ chỉ thuộc chức năng của 
mình, thì phải chuyển kinh phí từ ngân sách cấp 
trên cho cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ đó ; 

4 - Ngoài việc bổ sung nguồn thu và ủy quyền 
thực hiện nhiệm vụ chỉ theo Luật định, không 
được dùng ngân sách của cấp này để chi cho 
nhiệm vụ của cấp khác, trừ trường hợp đặc biệt 
theo quy định của Chính phủ. 

Trong cơ chế phân định nguồn thu giữa trung 
ương và các cấp chính quyền địa phương, hiện 
nay, các nguồn thu của NSNN được chia thành 
3 loại : (¡) loại thuộc quyền NSTƯ hưởng 100% ; 
(ii) loại thuộc quyền NSĐP được hưởng 100% và 
(iii) loại nguồn thu cả trung ương và địa phương 
cùng được quyền hưởng (gọi là những nguồn thu 
phân chia). Theo Luật hiện hành, các nguồn thu 
phân chia giữa NSTƯ và ngân sách cấp tỉnh gồm 
B loại : (1) Thuế VAT (trừ VAT hàng nhập khẩu và 
hoạt động xổ số kiến thiết) ; (2) Thuế thu nhập 
doanh nghiệp (trừ thu từ các đơn vị hạch toán 
ngành và hoạt động xổ số kiến thiết) ; (3) Thuế 
thu nhập đối với người có thu nhập cao ; (4) Thuế 
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chuyển thu nhập ra nước ngoài ; (5) Thu từ sử 
dụng vốn ngân sách của các doanh nghiệp nhà 
nước. | 

Việc phân chia nguồn thụ, nhiệm vụ chỉ giữa 
trung ương và các cấp chính quyền địa phương là 
nội dung cơ bản trong phân cấp quản lý ngân 
sách, tạo nền táng trong các tính toán về nguồn 
tài chính bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, 
chính trị, xã hội giữa trung ương và địa phương. 
Các nguồn thu, nhiệm vụ chỉ phân chia cho môi 
cấp ngân sách được ổn định theo Luật, tỷ lệ điều 
tiết và số bổ sung từ NSTƯ cho ngân sách từng 
tỉnh cũng được ổn định trong khoảng từ 3 đến 5 
năm. Sau đó, SỐ được điều chỉnh lại tùy theo diễn 
biến kinh tế thực tế và yêu cầu quản lý. 

Sau khi xác định những nguồn thu thuộc 
quyền của từng cấp ngân sách được hưởng 
100%, căn cứ nhiệm vụ chi đã được phân cấp, 
thực hiện cân đối thu chi ngân sách của từng tỉnh, 
xác định tỷ lệ điều tiết đối với các nguồn thu 
chung (giữa trung ương và địa phương) hoặc số 
ngân sách cấp bổ sung từ trung ương cho đi ịa 
phương, nếu các nguồn thu chung đã để lại cả 
cho địa phương nhưng vẫn còn thiếu. 

Đối với những khoản thu phân chia, Luật chỉ 
quy định tên các khoản thu chung giữa NSTƯ với 
ngân sách tỉnh, hoặc giữa ngân sách tỉnh với 
ngân sách huyện, hoặc giữa ngân sách huyện với 
ngân sách xã, mà không quy định tý lệ phân chia 
cụ thể. Trong điều hành, căn cứ thực tế thu - chỉ 
ngân sách từng cấp, từng thời kỳ, Chính phủ 
quyết định tỷ lệ phân chia giữa NSTƯ và ngân 
sách tỉnh. UBND các tỉnh quyết định tỷ lệ phân 
chia giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, 
xã. Theo cơ chế hiện nay, tỷ lệ phân chia nguồn 
thu giữa ngân sách trung ương với ngân sách cấp 
tỉnh được tính gộp cho cả 5 khoản thu chung, 
không tính riêng cho từng nguồn thu. 

Việc xác định tỷ lệ điều tiết hoặc số bổ sung 
ngân sách phải dựa vào dự toán thu, chi NSĐP 
trên cơ sở các tính toán trung bình của 3 năm gần 
nhất, căn cứ vào các tiêu thức định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ chỉ tiêu, căn cứ dân số, số biên 
chế tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, số học 
sinh đi học, số giường bệnh... Với cách tính này, 
tý lệ gộp về phân chia nguồn thu giữa các cấp 
ngân sách trong thực tế là một trong các nguyên 
nhân gây ra hiện tượng “thương lượng” khi lập dự 
toán ngân sách giữa các cơ quan chức năng. 
Phải nói răng đây là những công việc phức tạp và 
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căng thẳng nhất của các cơ quan tài chính. Cái 
gọi là cơ chế “xin-cho” phải chăng cũng bắt 
nguồn từ quá trình thương lượng này. 

Những hạn chế của hệ thống ngân sách hiện 
hành thể hiện trên ba vấn đề chính như sau : 

Một là, do tính lồng ghép (hệ thống NSNN bao 
gồm NSTƯ và NSĐP ; trong NSĐP, ngân sách 
tỉnh phải tổng hợp cả ngân sách huyện, xã ; ngân 
sách cấp trên bao gồm ngân sách của tất cả các 
cấp dưới) nên trung ương thì ôm đồm trong quản 
lý, mà tính độc lập của từng cấp ngân sách không 
cao, không thực sự phát huy được vai trò chủ 
động, tính tự chịu trách nhiệm của các cấp chính 
quyền địa phương. Mặt khác, cơ quan tổng hợp 
ngân sách gặp nhiều khó khăn, phức tạp về kỹ 
thuật để khắc phục tính lồng ghép. của hệ thống. 

Hai là, quy định hiện hành về trách nhiệm, 
quyền hạn của các cấp chính quyền và các cơ 
quan chức năng liên quan đến ngân sách còn 
nhiều trùng lắp, vai trò của các cấp địa phương 
còn bị hạn chế ngay từ trong quá trình lập, phê 
chuẩn dự toán đến quyết toán ngân sách cấp 
mình. Thực quyền về ngân sách của cấp huyện 
còn thấp, nhiều khi huyện chỉ đóng vai trò trung 
gian. Vấn đề quyền tự chủ và tính ổn định của 
NSĐP, tuy đã có nhiều cải thiện so với tình hình 
trước khi chưa có Luật, nhưng trên thực tế vẫn 
còn nhiều bất cập. Các nguồn thu giao 100% cho 
địa phương thường là nhỏ, khó thu, thậm chí 
không sát với thực tế (thu về nhà - đất, thu ngoài 
quốc doanh... nhất là ở các thành phố lớn). Hiện 
vẫn còn nhiều khoản thu phân chia chung giữa 
trung ương và địa phương đang làm phức tạp 
thêm cho công tác quản lý và phân tán tiềm lực 
tài chính của trung ương. 

Ba là, nhiều huyện và đa số xã, phường, nhất 
là ngân sách cấp xã đều rất lúng túng trong lập, 
duyệt, phân bổ dự toán và quyết toán, nguyên 
nhân chính là hầu như các xã đều thiếu cán bộ đủ 
năng lực chuyên môn làm tài chính, ngân sách. 
Do đó, những bất cập trong quản lý ngân sách xã 
hiện nay càng bức xúc. Một nghịch iý là nhiều cán 
bộ ở xã, sau khi được đào tạo chuyên môn tài 
chính, ngân sách, sau một vài năm làm việc, nhất 
là trải qua thời điểm chuyển nhiệm kỳ, hoặc là sẽ 
được bầu, được bổ nhiệm làm công tác khác, có 
trách nhiệm cao hơn, hoặc bị thuyên chuyển do 
ban lãnh đạo mới không tin nhiệm... Do đó, việc 
đào tạo, tuyển dụng và quản lý cán bộ tài chính, 
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ngân sách chuyên trách càng gặp nhiều khó 
khăn. Nếu định biên số cán bộ này, thì không 
những nguồn cán bộ chung của cấp xã bị ảnh 
hưởng, mà còn làm tăng thêm gánh nặng về biên 
chế và quỹ lương cho NSNN. 

Phải chăng giải pháp trước mắt cho vấn đồ cơ 
cấu tổ chức cán bộ trong hệ thống NSNN là xây 
dựng đồng bộ và cụ thể hóa hệ thống các cơ chế, 
thiết lập các kho bạc liên xã, bố sung chức năng 
và giao cho Kho bạc nhà nước thực hiện nhiệm 
vụ kế toán và thủ quỹ cho các cấp chính quyền 
xã. 

Trước những yêu cầu mới của công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, thiết nghĩ công tác 
quản lý NSNN phải được cải tiến để bảo đảm tính 
hiệu quả. Nghĩa là vừa thống nhất, tập trung tài 
lực đủ mạnh cho Nhà nước tổ chức, điều tiết và 
định hướng nền kinh tế, đồng thời vừa tăng thêm 
quyền lực và tính chủ động cho các cấp chính 
quyền địa phương... đòi hỏi phải có tổng kết kinh 
nghiệm thực tiễn và nghiên cứu nghiêm túc, cung 
cấp những luận cứ khoa học thật xác đáng, tạo cơ 
sở cho những quyết sách đúng đắn trong việc cơ 
cấu lại hệ thống NSNN. Đây là yếu tố khởi đầu, 
quyết định mức độ giải quyết các vướng mắc 
khác trong công tác quản lý hệ thống NSNN hiện 
nay. 

Một hệ thống NSNN thống nhất nhưng phân 
cấp rõ hơn cho từng cấp, gạt bỏ các chồng chéo 
về trách nhiệm và thẩm quyền quyết định ngân 
sách là câu trả lời tốt nhất cho những bức xúc của 
thực tế. Lựa chọn phương án tổ chức hệ thống 
NSNN 2 cấp, 3 cấp hay 4 cấp không những phải 
xuất phát từ những nhìn nhận thực tế về năng lực, 
trình độ hiện tại của bộ máy quản lý nhà nước, mà 
còn phải cân nhắc đến xu hướng vận động và yêu 
cầu quản lý trong tương lai. Theo chúng tôi, mô 
hình nào cũng cần phải giao quyền hạn đi liền với 
trách nhiệm chủ trì của cấp tính trong hệ thống 
ngân sách các cấp chính quyền địa phương. 

Tổ chức lại hệ thống NSNN nhất thiết không 
được xa rời các mục tiêu kinh tế, tài chính, chính 
trị, xã hội, bảo đảm tăng cường sức mạnh của cả 
NSTƯ và NSĐP, hết sức tránh việc chỉ nhấn 
mạnh đến một chiều nào đó, bởi điều đó sẽ chỉ 
giải quyết được lợi ích của một phía, dễ có nguy 
cơ xé lẻ tiềm lực tài chính của đất nước, không 
khắc phục được các lỗ hổng trong quản lý. 
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1 - Câu chuyện Kỳ Nam. 

Xã Kỳ Nam ở phía bắc Đèo Ngang có bãi 
biển đẹp nhất, nhì miền Trung, sơn thủy hữu 
tình, lại có quốc lộ 1 vắt qua, nhưng trước năm 
1995 lại thuộc diện đói nghèo, lạc hậu đặc biệt 
của Hà Tĩnh. Xã có hai nghìn dân nhưng 
chưa có ai học cấp 3 và mãi tới năm 1998 mới 
có điện. Thu nhập binh quân hiện nay theo 
báo cáo của đảng Ủy 
xã là 813 nghìn 
đồng/người/năm › CỔ 
tỷ lệ hộ thuộc diện 
nghèo đối cao nhất 
tỉnh. Năng suất lúa 
bình quân 60 kg/sào, 
cá biệt mới có hộ đạt 
tới 120 kg/sào. 

Giống như nhiều 
người khác, chúng tôi 
đã từng nghĩ dân Kỳ 
Nam là những người 
lạc hậu, không biết 
làm ăn. Ấy là khi chưa 
chứng kiến cái nghiệt ngã của điều kiện tự 
nhiên. Đi sâu vào từng thôn, xóm, lòng người 
đều mặn nỗi xót xa khi thấy những ngôi nhà 
không giường, không tài sản, những trẻ con 
chưa đủ áo, quần. Nhà ông N. ở xóm Minh 
Đức, hai vợ chồng gần 60 tuôi với hai con gái, 
có ruộng phải nhượng ruộng, quanh năm làm 
thuê, hái củi, để có bình quân thu nhập 200 
nghìn đồng/ngườinăm. Do hoàn cảnh đưa 
đấy, ở Kỳ Nam còn có hàng chục phụ nữ đơn 
thân phải đèo bòng con cái, được cộng đồng 
chấp nhận một cách tự nhiên, không mặc cảm. 
Đó có phải là một mảng đời nối dài cái nghèo 
khó của Kỳ Nam trong tương lai ? 

Bốn năm nay, mỗi năm Kỳ Nam nhận được 
hơn 1 tỉ đồng từ các nguồn trợ giúp của xã hội, 
cộng với sự nỗ lực vươn lên, Kỳ Nam đã có 
những bước chuyên mình cùng cả nước. Toàn 
xã đã có thêm nhiêu nhà ngói, có 32 học sinh 
cấp 3 (học cách nhà 30 km), nhiều cánh 
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rừng 327. Điển hình như chị Viếng một năm 
thu nhập hơn 1 tấn lúa, anh Mai Bông có 5 sào 
hồ nuôi tôm thu 15 triệu đồng/năm, anh Chiến 
có 25 cây nhãn, 1Š cây xoài đã vào kỷ thu 
hoạch, anh Hợp có 12 ha rừng tràm... 

Thế nhưng thời tiết khắc nghiệt không hiểu 
cho những vất vả nhọc nhăn của con người, tất 
cả đã bị “bẻ sạch” trong cơn bão số 4 đầu 
tháng 9-2000, phơi ra 
một Kỳ Nam xơ xác. 
Người dân ở đây lại tự 
hỏi phải làm ăn cách 
gì ? Không bão thì 
Kỳ Nam thường xuyên 
hứng nửa năm gió 
chướng. Cả xã có 
45 thuyền thì hầu hết 
là thuyền hai người bê 
được để chạy lên bờ 
tránh sóng lúc cần 
thiết. Trồng cây ngại 
gió. Làm ruộng ngại 
đất căn. Không ít cơ 
quan, tổ chức đặt câu hỏi có nên đầu tư vào Kỳ 
Nam theo cách cũ ? Nếu mỗi năm 1 tỉ ấy mà 
đầu tư cho nơi có điều kiện làm giàu và tìm 
cho Kỳ Nam hướng đi khác thì bây giờ chắc 
không đến nỗi trắng tay ! 

Xóa đói, giảm nghèo thật là một việc làm 
không dễ ! 

2 - Kỳ Thọ, một hướng mở vững bên. 

Kỳ Nam đã vậy, nhưng chúng tôi vẫn nhìn 
Kỳ Thọ bằng con mắt thương cảm. Vì hình 
ảnh người Kỳ Thọ muôn đời nay là một đầu 
quang, đầu cào đi mót khoai miên thượng, tay 
giỏ, tay nằm bắt cáy. Việc mót khoai đã thành 
“làng nghề”, chuyện nghề. Vào năm 1992, 
khi Hà Tĩnh bắt đầu triển khai Chương trình 
xóa đói giảm nghèo, theo tiêu chí cũ của 


* Chủ tịch UBND tính Hà Tĩnh 
** TS, Báo Nhân Dân 
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Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội () thi 
tỉnh có 56% hộ đói nghèo, riêng Kỳ Anh là 
66,6%. Hà Tĩnh đã chọn Kỳ Thọ là một xã 
điểm trong Chương trình xóa đói giảm nghèo 
VÌ : 

- Xã có xuất phát điểm kinh tế thấp, sản 
xuất thuần nông, đói nghèo triền miên và phổ 
biến. Năm 1992, có 65,2% hộ đói nghèo, năm 
1997, vẫn còn 43,1%. 

- Là xã thường gặp thiên tai, bị chiến tranh 
tàn phá nặng nê. 

- Ruộng đồng tuy rộng nhưng bị nhiễm mặn 
bởi hai con sông Kênh và Cái. Địa hình khá 
phức tạp, đa dạng : phía tây là núi, phía đông 
là gò đôi ven biến, trình độ dân trí chưa cao, 
chỉ biết làm ruộng mót khoai, bắt cua cấy. 

- Kỳ Thọ có thể phát triển, đó là ruộng đất 
tương đối nhiều : 1 344 ha/3 212 người, trong 
đó đất nông nghiệp là 539,48 ha, đất lâm 
nghiệp 370,39 ha, đất chưa sử dụng 312,30 ha ; 
có quốc lộ 1A đi qua. Có nước thủy nông sông 
Rác ; có nhân dân chất phác, cần cù lao động 
và tin Đảng, tin chủ nghĩa xã hội ; có đội ngũ 
cán bộ trong sáng, tận tâm với quê hương. 

Ông Nguyễn Din, dạy học 13 năm, rồi làm 
tuyên huấn, Chủ tịch và Bí thư Huyện ủy Kỳ 
Anh, hiện đã nghỉ hưu. Cả cuộc đời ông không 
chỉ nhìn thấy mà sống đầm mình trong nghèo 
đói quê hương. Làm nghề gì, trong đầu ông 
cũng chỉ một câu hỏi : Làm thế nào để Kỳ Anh 
thoát nghèo ? Day dứt dẫu cháy lòng, giải pháp 
không dễ hiện ra. Làm Chủ tịch, Bí thư, việc 
chính vẫn là chạy gạo thường niên cho 10/14 
vạn người thiếu ăn, nhất là thời kỳ 1986 - 
1992. Năm 1987, cơn bão số 7 như một “nhát 
chối khống lô” quét trụi hầu hết cái ăn, cái ở 
của Kỳ Anh. Nhà nước cứu trợ một nghìn tấn 
bột mì, tổ chức phát triển Anh Oxfam (nguyên 
là tô chức ra đời từ một nhóm dân thành phố 
Ôx-phớt nước Anh chuyên quyên gÓP giúp đỡ 
trẻ em bị đói ở Hy Lạp dưới ách chiếm đóng 
của phát xít năm 1942) viện trợ 50 tấn gạo. 
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Năm đó Kỳ Anh được hai việc : một là, về 
nhận thức, thấy không thể đi xin mãi, phải làm 
lấy mà ăn. Việc của cán bộ cũng không phải 
xin rồi chia. Hai là, Oxfam thấy được thực 
trạng đói nghèo, thấy được sự tận tụy của cần 
bộ với dân, hứa sẽ hợp tác lâu dài. Trên thực 
tế, tuy vốn không lớn, nhưng Oxfam đã hợp 
tác có hiệu quả với phương châm “giúp đỡ để 
tự giúp đỡ” đối với Kỳ Anh. Sau khi nghỉ hưu, 
ông Din đến tâm sự với cân bộ Kỳ Thọ : 
“Mình giờ không quyền, không tiền, không 
còn nhiều sức khỏe, các ông có cùng với mình 
xóa đói giảm nghèo ở Kỳ Thọ không ?' Họ 
đồng ý vì tin ở tắm lòng ông. Ông lập dự án, 
trình bày lên trên và được Oxfam giúp 7,8 
triệu đồng. Bà He-dơ, đại diện Oxfam lúc đó 
hỏi : “Tiền chừng này có ít quá không ?”. Ông 
Din nói : “Việc là việc của chúng tôi. Có 
chừng này hay không có thì chúng tôi cũng 
phải làm”. Câu nói Ấy, quyết tâm ấy đã thuyết 
phục được bà He-dơ và Oxfam có sự cộng tác 
tích CựC hơn. Ở Kỳ Anh, có nhiều tác nhân 
phát triển làm việc tình nguyện mà ông Din là 
một trong những TIgưỜời tiêu biểu. Ông Din còn 
tiêu biểu cho phẩm chất, ý chí của người đảng 
viên : còn sống, còn trách nhiệm với dân. 
Cách làm ở Kỳ Thọ đơn giản, dễ theo, có 
tính thực tế. Trước hết là ban quản lý dự án, mà 
trực tiếp là Huyện ủy, UBND huyện về các tổ 
thôn xóm điều tra, tập huấn. Bước đầu chỉ để 
trả lời một số câu hỏi : Ta là ai ? Ta đang đi 
đâu ? Ta cần đến đâu ? Phải đi như thế nào ? 
Sau đó được đi tham quan các nơi khác để lựa 
chọn mô hình, nhất định người nông dân sẽ tự 
dấy phong trào. Thuận lợi của Kỳ Thọ là có đê 
ngăn mặn kinh phí Oxfam tài trợ và nhất là 
công trình thủy nông sông Rác. Từ dự án nhỏ 
đến chương trinh toàn diện trong thời hạn 
1998 - 2003, việc xóa đói giảm nghèo Ở 
Kỳ Thọ đã đạt những kết quả tốt đẹp. Dân 


(1) Dưới 13 kg gạo/ngườy/tháng là đói. dưới !5 kg là thuộc diện 
nghèo 
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“khôn” lên và háo hức làm ăn, biết tin ở mình. 
Sản lượng lương thực năm 1999 tăng 1,5 lần so 
với 1997. Năm 2000 thoát khỏi xã nghèo, thu 
nhập đạt 2 300 000 đồng/người/năm. Hộ 
nghèo giảm còn 9,5%. Năm 2001, ước thu 
nhập bình quân đạt 3 triệu đồng. Hạ tầng cơ sở 
phát triển, cơ cấu kinh tế đa dạng. Tinh thần 
dân chủ, đoàn kết thống nhất ý chí giữa dân và 
Đảng lên cao. Không có đơn thư khiếu kiện. 

Chị Lâng, nguyên là thanh niên xung 
phong đã từng quảy hai đứa con trai sinh đôi đi 
mốt khoai cách nhà 18 km ở quê ngoại 
Kỳ Lâm, nay đã có hơn 11 tấn lúa, 5 con trâu, 
4 con lợn và 400 con vịt. Gia đình chị chưa 
phải là nhà giàu, chỉ là gia đình đẳng viên có 
kinh tế khá. Ở Kỳ Thọ hiện nay không có gia 
đình đảng viên nào thuộc hộ nghẻo. Phấn đấu 
thoát khỏi đói nghèo ở đây đã trở thành một 
tiêu chuẩn đảng viên. Đó là một cuộc đối đời, 
do biết nhạy bén thay đổi phương cách làm ăn. 

3 - Đạo lý xóa nghèo. 

Nghi Xuân, huyện phía bắc Hà Tĩnh, nằm 
dưới chân Ngàn Hồng là một doi cát hẹp, kẹp 
giữa núi và biển, cậy vào nước trời để cấy hái. 
Năm 1996, hộ đói nghèo còn là 35,7%. Đã thế, 
gần một nghìn gia đình chính sách, 319 hộ 
phụ nữ đơn thân, tàn tật càng làm bức tranh 
Nghi Xuân kém vẻ “nghi xuân”. 

Chị Trần Thị Thái sinh năm 1954, ở xã 
Xuân Hồng, là một cán bộ thanh niên năng nổ. 
Chông chị là một thương binh nặng, Chị Thái 
là lao động chính nuôi 8 miệng ăn. Năm 1997, 
người chông từng chia sẻ ngọt bùi cũng mất 
sau một cơn đau đột ngột, để lại 3 con đang 
tuổi đến trường. Vốn nghị lực, chị không gục 
ngã nhưng đành nuốt nước mắt vào trong 
để các con gác chuyện sách đèn. Giữa lúc đó 
th Hội phụ nữ đến động viên và cho vay 
500 nghìn đồng, hướng dẫn chị làm bún, nuôi 
lợn. Chị vượt qua đận 1998 và còn thu từ chăn 
nuôi được 3 triệu 170 nghìn đồng, lãi 2 triệu 
634 nghìn đồng. Năm 1999, Hội lại cho vay 
tiếp 1 triệu đồng. Nhờ thế, chị đã mua được 
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trâu cày, thu về từ lúa, lạc hơn 6 triệu, chăn 
nuôi 3 triệu đông. Các con được theo học tiếp. 
Chị quyết đem đời mình để vun bón tương lai 
cho con cái. 

Chị Phan Thị Lan, 45 tuôi, hội viên phụ nữ 
phân chi Hải Long, Xuân Hải, nguyên là cô 
giáo hiệu trưởng trường mầm non xã 
Xuân Thành. Năm 1976, chị ra trường với hoài 
bão lớn, đem sức mình cống hiến cho quê 
hương. Từ chỗ không có lớp học, chị đã đề 
nghị chính quyền giúp đỡ và vận động nhân 
dân đóng góp xây dựng thành một trường có 
12 lớp. Rồi chị lại yêu thương và lấy một 
người chồng tàn tật. Lòng trắc ấn nhiều khi 
cũng làm nên tỉnh yêu đẹp và sự hy sinh cao 
cả. Họ lấy nhau năm 1989 và năm 1990 sinh 
đứa con đầu. Vì không có thời gian để làm tốt 
việc ở trường, vì “lương” dân lập mỗi mùa 
6 yến thóc không đủ sống, chị Lan phải bỏ 
nghề dạy học. Năm 1993, họ sinh thêm một 
cháu gái. Chồng bại liệt hẳn. Không vốn, 
không ruộng, tài sản chỉ là túp lều trống hoác, 
một chồng tật nguyên và hai con nhỏ dại. 
Biển rộng, trời xanh, con chim mẹ rã cánh 
chiều chiều mà khó có cái gì cho bầy chim con 
há mỏ. 

Phân chỉ hội phụ nữ đã đến như những 
người ruột thịt, góp phần đỡ đần chăm sóc các 
cháu, cho vay vốn 300 nghìn đồng, hướng dẫn 
chị làm nghề tráng bánh đa và tiết kiệm. Thoạt 
đầu, mỗi ngày chị làm 10 kg gạo, tráng được 
150 chiếc bánh đa, nhập mỗi bánh 500 đồng, 
lãi một ngày 12 000 đông. Cứ thế, có vốn của 
hội cho vay tiếp, chị phát triển lên, cộng với 
chăn nuôi, nay đã thoát đói, còn xây được nhà 
ngói nhỏ, làm các công trình phụ, nhà tấm, 
giếng nước và đã trả hết vốn vay. Nghèo đói 
đến thế mà vay đồng nào lo trả đồng ấy. “Đói 
cho sạch” - so với những kẻ ăn chơi phè phỡn 
mà là con nợ của hàng nghìn tỉ “nợ khó đòi” 
của ngân hàng, quả là hai lối sống, đạo lý và 
phi đạo lý. Nếu vươn lên làm kinh tế của chị 
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làm cho mọi người cảm phục thì sự chăm sóc 
của chị đối với chồng thật sự là một tấm 
gương. Chị dậy từ 4 giờ sáng, ngày nào cũng 
như ngày nào, cho lợn ăn, dọn dẹp nhà cửa, 
chuẩn bị cơm ăn cho chông con rồi xay bột, 
làm bánh, nhập bánh cho các quán, thu tiền 
bán bánh hôm trước... l1 giờ đêm mới xong 
việc. Để chồng có thể phụ giúp, ngày bốn lần 
chị bế chồng từ giường ra chỗ làm bánh, rồi bế 
ra giếng tắm, vào nhà cho ăn mà không một 
“tiếng bấc, tiếng chì”... 

Đó chỉ là hai trong hàng trăm câu chuyện 
về những phụ nữ vượt nghèo ở Nghi Xuân. Tôi 
hỏi chị Lan : Bây giờ chị có chút vốn, lại mang 
nặng ơn nghĩa của đời, chị có giúp được người 
nghèo khác không ? Chị trả lời : “Tôi tiết kiệm 
mỗi tháng 15 nghìn đồng cho mình, 2 nghìn 
cho quỹ Hội đề làm nguồn vốn chi dùng chung 
và giúp đỡ người khác”. Góp suối thành sông, 
góp của nhỏ thành công lớn là cách làm của 
Hội Liên hiệp phụ nữ Nghi Xuân. Với nguồn 
vốn tự tiết kiệm, tín chấp vay ngân hàng và 
một số ít vốn khác, phụ nữ Nghi Xuân đã cho 
vay gần 2 tỉ đồng cho 2 243 hộ phụ nữ nghèo ; 
100% phát huy vốn có hiệu quả, trả nợ đúng 
hạn, 45% vươn lên khá vững chắc, có hộ vươn 
lên giàu và có tài sản khoảng 120 triệu đông. 

Một vài kinh nghiệm. 

Một là, chúng tôi thấy muốn xóa đói giảm 
nghèo được một cách thật sự và bền vững thì 
trước hết phải là nhu cầu cháy bỏng của người 
nghèo, của vùng nghèo. Sau đó mới đến các 
tác nhân phát triển. Tất cả đều phải có quyết 
tâm lớn, phải có điều tra kỹ càng, vạch ra biện 
pháp và bước đi cụ thể, nhất là không bỏ dở 
nửa chừng ; không chỉ vượt qua ngưỡng 13, 
hay 15, hay 20 kg gạo là thôi, mà còn đây lên 
khá, khá đây lên giàu ; không chỉ đánh giá mức 
thu nhập mà còn đánh giá ở tài sản, ở công cụ 
sản xuất. Xóa đói giảm nghèo không phải chỉ 
đối với người nghèo mà phải thành chương 
trình phát triển của cộng đồng. 
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Hai là, điều quyết định nhất của xóa đói 
giảm nghèo là sự “khôn” ra của người nghèo. 
Muốn người nghèo khôn phải tạo được nhiều 
nhà giàu, hay nói đúng hơn là cách làm ăn 
chân chính trong điều kiện tương tự để trở nên 
giàu, tạo ra sự lôi cuốn, vẫy gọi. Mặt khác, 
phải có những “cú hích” và sự trợ giúp thiết 
thực : nguồn vốn, hướng dẫn và chịu trách 
nhiệm về sự hướng dẫn của mình, đi cùng 
“chương trình” của người nghèo ba đến năm 
năm hoặc lâu hơn nữa. Xóa đói nghèo và phát 
triển, chung qui. lại cũng chỉ có hai điều kiện : 
nguồn vốn, nguồn nhân lực, trong nhân lực thì 
nguôn tri thức chiếm một vị trí hết sức quan 
trọng, có khi là quyết định. Chị Lan (Nghỉ 
Xuân) chỉ có một nguồn vốn rất nhỏ là 300 
nghìn đồng mà xóa được nghèo. Có lẽ đây là 
món vay xóa đói giảm nghèo có hiệu quả nhất 
mà chúng tôi được biết. Mong răng những 
người nắm quyền, nắm tiền cũng phải suy 
nghĩ. 

Ba là, ở Kỳ Thọ mục tiêu nào đặt ra, thực 
hiện được mục tiêu ấy. Từ kết quả năm 2000 
mà nhìn đến và tin được ở mục tiêu năm 2003 ; 
còn 4% hộ nghèo, thu nhập đạt 3 800 000 
đồng/người. Đó là nhờ sự tập trung chỉ đạo của 
tỉnh, ở việc đặt ra một cách cụ thể công tác của 
chính quyền địa phương, có kiểm tra, điều 
chỉnh từng bước và có đội ngũ “tác chiến” phát 
triển tâm huyết, có năng lực. 

Bốn là, xóa đói giảm nghèo phải đặt trong 
bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội chung của 
cả nước. Nhưng không phải cứ vùng đó phát 
triên là xóa được hết đói nghèo và ngược lại, 
không phải ở vùng nghèo thì không có những 
điêm có thê xóa nghèo và vươn lên giàu. 

Năm là, cái được của xóa đói giảm nghèo 
còn là về đạo lý, về truyền thống. Chúng tôi 
nghĩ con em Kỳ Thọ, Kỳ Nam và nhiều nơi 
khác sẽ mang nặng ơn nghĩa con người, ơn 
nghĩa của quê hương và của chế độ. L1 


VHÙN4 BỘ VỀ CÑÔN4 KHỦN4 BÔ 


HỦNG bố và chống 
khủng bố là chủ đê đang 
ây ra những cuộc tranh 


luận cả trong nước ta và trên 
toàn thể BIỚI. Vậy xin bàn luận 
đôi điều về vấn đề này. 

Khủng bố là gì ? 

- Là những hành động lén lút 
đen tối nhằm gây sự kinh hoàng 
cho kẻ đối địch với mình, kẻ 
mình không ưa, bất chấp hậu quả 
ra SaO. 

Tính chất của khủng bố là bất 
nhân, xấu xa, bãn thỉu. 

Bằng cách nào gây nên sự 
kinh hoàng ? 

- Bằng nhiều cách có thể gây 
nên sự kinh hoàng. Thông 
thường người ta nghĩ đến cách 
dùng bạo lực để giết người. Thực 
ra với mục đích gây kinh hoàng 
cho đối phương, kẻ gây khủng 
bố có nhiều cách và bằng những 
phương tiện khác nhau, bằng 
những con đường chính trị, kinh 
tẾ, xã hội, văn hóa. Bao vây, cấm 
vận về kinh tế, phá hoại về chính 
trị bằng những âm mưu lật đồ 
dưới những danh hiệu mỹ miều 
“đân chủ”, “nhân quyên”, đặt 
điều vu khống, xuyên tạc gây 
chia rẽ nội bộ đối phương, nuôi 
dưỡng, gây lực lượng thù địch từ 
bên trong những nước khác, v.v.. 
đều có thể gỌI là những hành 
động khủng bố. 

Ai là chủ mưu gây khủng bố ? 

- Những kẻ lăm lăm tiêu diệt 
người khác. Nguyên nhân gây 


TỰ NHIÊN 


khủng bố là sự hận thù. Có người 
nghĩ rằng khủng bố chỉ là 
phương tiện của những kẻ yếu. 
Không phải hoặc không hắn như 
thế. Kẻ mạnh mưu đồ bá quyền 
thường đe dọa bằng khủng bố kẻ 
không theo lệnh chỉ huy của 
mình. Khác với kẻ yếu, ngoài 
những hoạt động gián điệp, nội 
gián, kẻ mạnh công khai, vỗ 


ngực trừng trị người này người . 


khác, tổ chức này, tô chức khác, 
quốc gia này, quôc gia khác, chỉ 
vì họ không theo “luật lệ” của 
mình. Kê mạnh có thể vừa tự đi 
khủng bố, vừa tạo dựng, nuôi 
dưỡng, tiếp tay cho bọn khủng 
bố và biến nó thành công cụ để 
hại người. khác. Còn kẻ yếu hơn, 
không thể đánh đối thủ một cách 
trực diện thì cũng dùng những 
hành vi khủng bố. 

Có tiêu diệt được nạn khủng 
bố ? 

- Còn có hận thù (cá nhân, 
dân tộc, giai cấp), còn có tệ phân 
biệt chủng tộc và tôn giáo thì 
còn có thể Xây ra khủng bố. 

Giải quyết khủng bố bằng 
cách khơi dậy nguyên nhân gây 
ra khủng bố chẳng khác nào đồ 
dầu vào lửa. Gây chiến tranh là 
hành động khủng bố lớn nhất, 
gây tai họa lớn nhất cho nhân 
loại. 

Con đường giải quyết khủng 
bố không phải là con đường bạo 
lực, mà là con đường hòa bình, 
hữu nghị, tôn trọng luật pháp 
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quốc tế, tôn trọng lợi ích quốc 
gia của nhau, đề cao nhân ái, 
nhân văn. 

Đối với những kẻ cực đoan 
COI khủng bố là lẽ sống của 
chúng, đối sách của những lực 
lượng chống khủng bố phải thế 
nào ? 

- Phải tiêu diệt, nhưng bằng 
cách nào, phải có SỰ thỏa thuận 
của cộng. đông. Đối với khủng 
bố quôc tế, phải có: sự thỏa thuận 
của cộng đông quốc tế dựa trên 
những luật pháp quốc tẾ. 

Số kẻ cực đoan sẽ không 
nhiều, càng ngày càng bị cô lập 
nếu các quôc gia trên thế giới, 
nhất là các quốc gia lớn mạnh 
gọi là “cường quốc” thi hành 
đúng đắn những cam kết quốc tế, 
theo đường lỗi hòa binh, hữu 
nghị, tôn trọng lẫn nhau. 

Thế giới đã có kinh nghiệm 
lớn chống khủng bố, đó là cộng 
đồng thế giới chung sức tiêu diệt 
chủ nghĩa phát xít. Việt Nam 
cũng đã có kinh nghiệm đoàn 
kết toàn dân, đoàn kêt được nhân 
dân thế giới yêu chuộng công lý 
đánh bại những lực lượng đề 
quốc hùng hậu nhất thế giới đã 
sử dụng chủ nghĩa khủng bố tàn 
bạo chông lại nhân dân ta. 

* 


* * 


Khủng bố khác hẳn với 
những hành động tự vệ của cá 
nhân, tập thê hay của một quốc 
gia, dân tộc nhắm bảo vệ quyên 
sông của mình. 

Chủ nghĩa khủng bố giấu mặt 
hay công khai đều là hành động 
xâu xa, vô nhân đạo, hèn hạ. Bât 
CứỨ trong trường hợp nào củng 
không thể chấp nhận, bao che 
cho chủ nghĩa khủng bố. 
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ĐĂNG NHÂN DÂN CÁCH MANG LÀO 
TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN 
TRONG THỜI KỶ DÔI MỚI 


ÔNG cuộc đổi mới ở Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào từ Đại hội IV, 1986 của 

Đảng đến nay đã đạt được những thành 
công bước đầu rất cơ bản, tuy nhiên cũng còn tồn 
tại những yếu kém. Mọi thành công và yếu kém 
đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân về công tác lý luận nói chung và 
công tác giáo dục lý luận nói riêng. 

Vậy, giáo dục lý luận có tác động tích cực đến 
công cuộc đổi mới như thế nào : 

Một là : Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã cố 
gắng thúc đấy công tác tuyên truyền, giáo dục lý 
luận Mắc - Lê-nin, đường lối chính sách của Đảng 
tới cán bộ, đảng viên và phần lớn các tầng lớp 
nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp với trình 
độ dân trí của từng đối tượng. Nhờ vậy, đã khơi 
dậy sự sáng tạo của mọi ngành, mọi địa phương, 
mọi đơn vị kinh tế, giữ vững ồn định chính trị - xã 
hội và định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó góp 
phân tạo nên những thành tựu quan trọng về kinh 
tế, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng và mở 
rộng quan hệ với nước ngoài. 

Hai là : Công tác giáo dục lý luận đã góp phần 
xây dựng tư duy mới cho cán bộ, đảng viên và 
nhân dân theo hướng đổi mới, làm cho bầu không 
khí toàn xã hội sôi động, mọi người hăng hái tìm 
cách khắc phục khó khăn, vươn lên làm giàu, góp 
phần thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị 
của Đảng đề ra. 

Ba là : Hệ thống cơ sở giáo dục lý luận được 
củng cố và phát triển cả về tổ chức, cơ sở vật chất 
và chất lượng hoạt động. Học viện Chính trị quốc 
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gia được củng cố và các lớp đào tạo bồi đưỡng cần 
bộ về lý luận Mác - Lê-nin, đường lối chính sách 
của Đảng, chủ trương của Nhà nước đã được tổ 
chức và duy trì. Trường chính trị - hành chính ở 
một số tỉnh có điều kiện đã hoạt động trở lại nhằm 
bồi dưỡng kiến thức lý luận Mác - Lê-nin, đường 
lối cho cán bộ ở các địa phương của mình. 

Bốn là : Nội dung, hình thức và phương pháp 
giáo dục lý luận tư tưởng cũng có đổi mới bước 
đầu ; có sự kết hợp tốt hơn giữa các lực lượng, 
binh chủng, các phương tiện thông tin, các hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật, câu lạc bộ, các cơ sở 
giáo dục quốc gia. 

Tuy nhiên vẫn còn một số khuyết điểm đang 
tôn tại trong công tác giáo dục lý luận - tư tưởng, 
thể hiện như sau : 

- Một số cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa 
nhận thức sâu sắc việc học tập lý luận là nhu cầu 
bức xúc và cần thiết cho chính mình. Một số cấp 
ủy các ngành, địa phương còn coi nhẹ công tác 
giáo dục lý luận Mác - Lê-nin, đường lối chính 
sách. Học tập lý luận và chủ trương chính sách 


còn thiếu nghiêm túc, thiếu 'hệ thống. Thậm chí có 


một số người quan niệm rằng, không cần học lý 
luận cũng có thể giải quyết tốt những nhiệm vụ 
cách mạng đề ra. Mặt khác, còn những quan niệm 
là đất nước có nhiều khó khăn, phải giải quyết 
ngay những vấn đề cấp bách nhất của đời sống, 
chưa cần đến việc học tập lý luận. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa 
CHDCND Lào 


Yhế giới : Văn đề, sư hiện 


- Nội dung giáo dục lý luận chưa gắn liền với 
thực tiễn, chưa sâu sắc và trở thành hệ thống, nói 
chung, lý luận chưa có tác dụng hướng dẫn 
thực tiễn. Trong khi đó có khá nhiều mô hình thực 
tiễn tốt mà chưa được tông kết, rút ra bài học kinh 
nghiệm để tiếp tục phát huy và triển khai. 

- Công tác giáo dục lý luận chưa được tiến 
hành thường xuyên, nghiêm túc, tích cực và đồng 
đều. Cán bộ cấp trên được học tập lý luận khá 
nhiều, nhưng cấp dưới và nhân dân ít học và học 
sơ sài. Do vậy, trình độ nhận thức lý luận, đường 
lối chưa kịp theo yêu cầu của công cuộc đổi mới. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật - công nghệ, phương 
tiện, ngân sách tài chính cho công tác giáo dục lý 
luận chưa được ưu tiên, nhiều năm qua rất thiếu 
thốn, cho nên công tác giáo dục lý luận bất cập, 
khó khăn, không đáp ứng được đòi hỏi của Đảng 
và Nhà nước. 

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên lý luận thiếu về 
số lượng, yếu về chất lượng, chế độ chính sách 
không đủ thu hút cán bộ về công tác lĩnh vực lý 
luận tư tưởng. 

Xuất phát từ sự đánh giá ưu, khuyết điểm trong 
công tác giáo dục lý luận cộng với hoàn cảnh thế 
giới và khu vực hiện nay, Nghị quyết Đại hội VII 
của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã khẳng định 
“... Phải tăng cường giáo dục lý luận - tư tưởng 
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để cho cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân có trình độ kiến thức, có lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa và nâng cao giác ngộ 
chính trị...”. Do vậy, công tác giáo dục lý luận 
phải đạt được những mục tiêu sau đây : 

Một là : Nâng cao trình độ hiêu biết lý luận, 
tạo lập sự thống nhất quan điểm trong cán bộ lãnh 
đạo và quản lý các cấp, các ngành. Bởi vì, lý luận 
Mác - Lê-nin là cơ sở khoa học để hoạch định 
đường lối chính sách của Đảng. 

Hai là : Phấn đấu giáo dục thật sự sâu sắc 
đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là đường 
lối đổi mới có định hướng, có nguyên tắc cho cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, trên cơ sở đó củng cố 
lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, 
làm cho nhân dân hưởng ứng và thi hành tốt 
đường lối chính sách của Đảng ; nâng cao tỉnh 
thần độc lập tự chủ, tinh thần đoàn kết yêu nước 
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trong đại gia đình dân tộc, cùng nhau vươn lên 
làm giàu cho mình và đất nước. 

Ba là : Giáo dục lý luận phải đạt đến sự chuyển 
biến trong hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ 
và nhân dân - đây là mục tiêu rất quan trọng. Học 
lý luận để nhận thức, hiểu biết là một mặt, nhưng 
lý luận Mác - Lê-nin là lý luận khoa học và cách 
mạng, cho nên học để nâng cao năng lực hoạt 
động thực tiễn, để tăng thêm quyết tâm, ý chí và 
sáng tạo trong hoạt động của mình. Sửa đổi 
khuyết điểm và quan điểm lệch lạc của cán bộ ở 
mỗi cương vị. 

Bốn là : Giáo dục lý luận phải nhằm mục tiêu 
củng cố đạo đức, phẩm chất chính trị của cán bộ, 
đảng viên trong điều kiện kinh tế thị trường và mở 
rộng quan hệ quốc tế để cán bộ, đảng viên có đủ 
bản lĩnh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế 
lực thù địch và phần tử xấu. 

Trong khi tiến hành công tác giáo dục lý luận 
chính trị cần tuân theo phương châm do Đảng 
đề ra : 

- Công tác giáo dục lý luận chính trị phải gắn 
với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn. 

- Gắn liền với thực tiễn, lấy thực tiễn làm 
thước đo lý luận, làm luận cứ để khẳng định lý 
luận, đồng thời lý luận trở lại hướng dẫn chỉ đạo 
thực tiễn. 

- Công tác giáo dục lý luận phải có tính thường 
xuyên, toàn diện, cả về chiều rộng và chiều sâu, 
làm đi làm lại nhiều lần với nội dung và hình thức 
thích hợp. 

- Phải có tỉnh thần tiến công, chủ động, có dự 
đoán và đề ra các biện pháp giáo dục kịp thời. 

- Công tác giáo dục lý luận phải được sự quan 
tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, bảo đảm nội 
dung và phương thức hoạt động có kết quả. 

- Công tác giáo dục lý luận phải gắn liền với 
công tác tổ chức, cán bộ và chính sách về vật chất 
và tỉnh thần. 

- Công tác giáo dục lý luận, nhất là giáo dục tư 
tưởng chính trị phải trở thành sự nghiệp của quân 
chúng nhân dân, của các cấp ủy và chính quyên 
các cấp, trở thành một bộ phận của công tác lãnh 
đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. 


7] 


Yhế giới : Văn đề, sư hiện 


Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 
giáo dục lý luận, đáp ứng tinh thần của Nghị quyết 
Đại hội VII của Đảng, cần sử dụng đồng bộ hệ 
thống các biện pháp chủ yếu sau đây : 

- Gấp rút soạn thảo, hoàn thiện chương trình, 
giáo trình học tập lý luận thích hợp cho các hệ 
thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, 
các ngành. 

- Đa dạng hóa các hình thức giáo dục lý luận - 
chính trị, tư tướng. Trong đó tập trung vào các 
hình thức : Một i12, hình thức giáo dục theo hệ 
chính qui, đào tạo một cách cơ bản và hệ thống, 
có trình độ học vị nhất định. Hzỉ /à, tiến hành 
những khóa bồi dưỡng ngắn hạn để nâng cao 
nhận thức đối với vấn đề cơ bản của lý luận 
Mác - Lê-nin, những chuyên đề mới nhất. Ba là, 
tổ chức tiến hành tập huấn các Nghị quyết, đường 
lối chính sách của Đảng. Bốn !à, tiến hành phương 
thức tuyên truyền phổ biến lý luận và đường lối 
một cách thường xuyên, thông qua nhiều kênh, 
nhiều phương tiện, trong đó thông tin đại chúng 
đóng vai trò rất quan trọng. 

- Đổi mới cách thức giáo dục lý luận, không 
chi học tập ở trong phòng, trong hội trường mà 
phải tìm cách giáo dục lý luận thích hợp, trong đó 
cần chú trọng phương pháp giáo dục lý luận thông 
qua sinh hoạt trong tô chức Đảng, Nhà nước và 
đoàn thể quần chúng ; tổ chức cho cán bộ đi thực 
tập ở cơ sở, vừa làm vừa học và rút kinh nghiệm 
từ thực tiễn sinh động của phong trào nhân dân ; 
tiến hành các cuộc thảo luận, hội thảo khoa học 
theo chuyên đề chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, 
quốc phòng an ninh ; tham dự các hội thảo khoa 
học quốc tế đê khảo sát và trao đôi kiến thức khoa 
học ; tổ chức cho cán bộ đi tham quan cơ sở 
kinh tế, mô hình kinh tế trang trại, mô hinh làng 
bản văn hóa v.v... 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý 
luận đủ vê số lượng và có chất lượng cao. Những 
cán bộ này phải đạt đến yêu câu : có lập trường 
bản lĩnh chính trị vững vàng ; có trình độ lý luận 
cao đáp ứng nhiệm vụ, thường xuyên được cập 
nhật quan điểm mới ; hiểu biết thực tiễn ; 
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có phương pháp sư phạm tốt. Cải cách các khâu 
giáo dục : giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu cá 
nhân, thảo luận, kiểm tra v.v... ; giảng viên lý luận 
phải là người gương mẫu về đạo đức, phẩm chất 
và có lối sống lành mạnh. 

Có cơ chế, chính sách ưu đãi về vật chất và 
tỉnh thần đối với cán bộ làm công tác lý luận, nhất 
là đội ngũ giảng viên, báo cáo viên về lý luận, các 
nhà nghiên cứu, nhà khoa học xã hội - nhân văn, 
các nhà báo để họ tích cực tham gia công tác. 

- Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện cho 
công tác giáo dục tuyên truyền lý luận. Trước hết 
xây dựng củng cố cơ sở hệ thống trường lý luận từ 
trung ương đến địa phương ; cấp tỉnh phải có 
trường chính trị tương đối khang trang đầy đủ. 
Trang bị các phương tiện in sách báo, tài liệu, các 
dụng cụ thông tin hiện đại ; cung cấp ngân sách 
đủ để hoạt động công tác giáo dục lý luận ; tăng 
cường các tài liệu, tư liệu, tủ sách, thư viện phục 
vụ công tác giáo dục, tuyên truyền lý luận. 

- Mở rộng quan hệ với nước ngoài để tiếp cận 
lý luận khoa học mới, chủ yếu là các nước xã hội 
chủ nghĩa, đặc biệt là Việt Nam, bởi vì Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là người đầu tiên truyền bá lý luận 
Mác - Lê-nin vào Lào và Đảng Cộng sản 
Việt Nam luôn giúp Lào toàn diện, trong đó tích 
cực giúp đào tạo cán bộ lý luận. Do hoàn cảnh 
kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và lịch sử của 
Lào và Việt Nam có nhiều nét giống nhau, cho 
nên tăng cường hợp tác, trao đôi kinh nghiệm về 
giáo dục lý luận với Việt Nam có nhiều thuận lợi 
và phù hợp nhất. 

Như vậy, công tác giáo dục lý luận ở Lào trong 
thời gian qua có nhiều thành tựu song cũng tôn tại 
nhiều điểm yếu kém. Trong thời kỳ mới, để đáp 
ứng được nhu cầu và nhiệm vụ ngày càng nặng 
nề hơn, Đảng đã đề ra yêu cầu cho công tác 
giáo dục lý luận là phải kiên định giáo dục lý luận 

Mác - Lê-nin, đường lối chính sách của Đảng với 
các biện pháp phương thức thích hợp hơn và có sự 
đột phá trong chính sách, cơ chế đối với công tác 
giáo dục lý luận. C] 


Vhế giới : Vấn đề, Sự kiện 


qUAN tệ ViỆ 


v > 
MƯỜI NĂM VHÔI P.IUA 2A 
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GÀY 10-11-1991, tại Bắc Kinh, “Thông cáo 
N= Việt Nam - Trung Quốc” đã khẳng 

định việc binh thường hóa quan hệ giữa 
hai nước. 

Từ đó đến nay trọn 10 năm đã trôi qua. Chúng 
ta vui mừng thấy rằng quan hệ Việt - Trung đã 
được khôi phục và phát triển tương đối nhanh trên 
tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa v.v... 
và đang hướng tới một tương lai nhiều hứa hẹn. 
Tuy nhiên, trên con đường phát triên, quan hệ hữu 
nghị Việt - Trung còn phải vượt qua nhiều thử 
thách, đòi hỏi lãnh đạo và nhân dân hai nước 
phải tiếp tục nỗ lực, tìm ra những giải pháp 
nhằm “không ngừng thúc đây quan hệ hai nước 
bước sang một giai đoạn phát triển mới trong thế 
kỷ XXI?°0. 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày tuyên bố bình 
thường hóa quan hệ Việt - Trung, chúng ta điểm lại 
một số nét chủ yếu về thành tựu đã đạt được trong 
10 năm qua và hướng tầm nhìn vào thế kỷ mới. 

I. NHÌN LẠI 10 NĂM KHÔI PHỤC VÀ 
PHÁT TRIỀN QUAN HỆ VIỆT - TRUNG. 

1, Về chính trị : 

Trong Thông cáo chung Việt Nam - Trung 
Quốc, tháng 11-1991 có viết : “Hai bên tuyên bố 
hai nước Việt Nam và Trung Quốc sẽ phát triển 
quan hệ hữu nghị và láng giêng thân thiện trên cơ 
sở năm nguyên tắc : Tôn trọng chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thô của nhau ; không xâm phạm lẫn nhau ; 
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau ; 
bình đẳng cùng có lợi ; và cùng tôn tại hòa bình. 
Hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc sẽ 
khôi phục quan hệ bình thường trên các nguyên tắc 
độc lập tự chủ, hoàn toàn bình đẳng, không can 
thiệp vào nội bộ của nhau...” 
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PHÁT TIÊN (I9) ¿¡ “ 2001) 


NGUYÊN HUY QUÝ ° 


“Hai bên đồng ý thông qua thương lượng giải 
quyết hòa bình các vấn đề lãnh thổ, biên giới... tồn 
tại giữa hai nước..." ® 

Mười năm qua hai bên đã thực hiện cam kết nói 
trên, nhanh chóng khôi phục và phát triền quan hệ 
chính trị giữa hai đáng, hai chính phủ và nhân dân 
hai nước. Các cuộc viếng thăm, gặp gỡ cấp cao 
diễn ra hằng năm. Sau chuyến thăm chính thức 
Trung Quốc của Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng 
sản Việt Nam Đỗ Mười và Chủ tịch HĐBT nước 
CHXHCN Việt Nam tháng 11-1991 là chuyến 
thăm chính thức nước CHXHCN Việt Nam của 
Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Bằng 
tháng 12-1992. Tháng 11-1994 Tổng Bí thư BCH 
TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước 
CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân đã sang thăm 
hữu nghị chính thức Việt Nam. Tháng 12-1995 
Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam 
Đỗ Mười thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc. 
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước 
CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng 
Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu tháng 2-1999, 
hai bên đã ra “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung 
Quốc năm 1999” xác định rõ phương châm xây 
dựng quan hệ Việt - Trung “láng giềng hữu nghị, 
hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương 
lai”®, Ngày 30-12-1999, tại Hà Nội, Bộ trưởng 


* PGS, TBT Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc. Ủy viên thường vụ 
Hội Hữu nghị Việt - Trung 

(1) Tuyên bố chung về hợp tác toàn điện trong thế kỷ mới giữa 
nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa. Báo Nhân 
Dân ngày 26-12-2000 

(2) Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc, tháng 11-1991 

(3) “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc 1999”, Báo Nhân 
Dân 28-2-1999 
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Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Câm và 
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Đường Gia 
Triền thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt 
Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa ký 
“Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung 
Quốc”. Tháng 12-2000 trong chuyến thăm hữu 
nghị chính thức nước CHND Trung Hoa của Chủ 
tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đức Lương, 
hai bên đã ra “Tuyên bố chung về hợp tác toàn điện 
trong thế kỷ mới giữa nước CHXHCN Việt Nam và 
nước CHND Trung Hoa”, ký “Hiệp định phân định 
Vịnh Bắc Bộ ; Hiệp định hợp tác nghề cá”. Bản 
Tuyên bố chung lần này đã cụ thể hóa “Phương 
châm 16 chữ” nhằm đưa quan hệ Việt - Trung phát 
triển sang thế kỷ XXI. 

Đồng thời với quá trình khôi phục và phát triển 
quan hệ hai đảng, hai nhà nước, quan hệ giữa các 
tổ chức đoàn thể quần chúng, giữa các ngành 
chuyên môn của hai nước cũng đã được khôi phục 
và phát triển. 

2. Về kinh tế - thương mại : 

Trong 10 năm qua, quan hệ kinh tế - thương 
mại giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã được 
khôi phục và phát triển với nhịp độ tương đối 
nhanh, các phương thức giao lưu hợp tác được đôi 
mới phù hợp với tình hình kinh tế của mỗi nước và 
thông lệ quốc tế. 

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt - Trung từ năm 
1991 đến năm 2000 như sau : 

Đơm vị : triệu USD. 
Việt Nam 
xuất sang 


Trung Quốc 
xuât sang 
Việt Nam 


(Nguôn : Tập hợp từ thống kê của Hải quan Trung 
Quốc) 
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Có thể nói rằng quan hệ thương mại Việt - 
Trung trong 10 năm qua phát triển tương đối 
nhanh, chỉ có năm 1998 sút giảm do ảnh hưởng 
khủng hoảng tài chính khu vực, năm 2000 lại tăng 
đột biến. 

Về đầu tư thì ở mức độ thấp hơn. Đầu tư của 
Việt Nam sang Trung Quốc chưa đáng kể. Còn đầu 
tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam cũng còn 
ít so với nhiều nước chủ đầu tư khác. Năm 1999, 
Trung Quốc mới chỉ có 88 dự án đầu tư trực tiếp tại 
Việt Nam được cấp giấy phép với tổng số vốn đăng 
ký 132,6 triệu USD, vốn pháp định 76,8 triệu USD 9. 
Về hợp tác kinh tế, trong 10 năm qua Trung Quốc 
đã viện trợ không hoàn lại và cho vay không lãi 
suất hàng trăm triệu NDT để cải tạo, nâng cấp, và 
xây dựng mới nhiều hạng mục công trình như nhà 
máy Phân đạm Bắc Giang, nhà máy Gang thép 
Thái Nguyên v.v... 

Du lịch là một lĩnh vực hoạt động vừa có tính 
chất văn hóa vừa có ý nghĩa kinh tế. Từ ngày quan 
hệ Việt - Trung bình thường hóa tới nay, hợp tác du 
lịch giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh 
chóng. Năm 1994 “Hiệp định hợp tác du lịch giữa 
CHXHCN Việt Nam và CHND Trung Hoa”, đã 
được ký kết. Mấy năm qua hợp tác du lịch Việt 
Nam - Trung Quốc đã đạt kết quả đáng khích lệ, số 
khách Trung Quốc tới Việt Nam du lịch năm 1993 
mới chỉ có hơn 17 ngàn người (chiếm khoảng 
1⁄5 khách quốc tế vào Việt Nam du lịch), 
năm 1998 đã lên tới hơn 420 ngàn người (chiếm 
gần một nửa số khách quốc tế tới Việt Nam du 
lịch). Hằng năm cũng khoảng 20 ngàn người Việt 
Nam sang Trung Quốc du lịch. 

3. Về văn hóa, giáo dục, khoa học - công 
nghệ : 

Năm 1992, hai Bộ Văn hóa Việt Nam và Trung 
Quốc đã ký hợp đồng “hợp tác văn hóa”. Từ đó tới 
nay các hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh 
vực văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, báo 
chí, phát thanh - truyền hình, điện ảnh, thư viện, 
bảo tàng... đã không ngừng phát triển. Năm 1999 
hai Bộ Văn hóa Việt Nam và Trung Quốc ký 


(4) Tông cục Thống kê : Niên giám Thống kê năm 2000 


Yhế giới : Vấn đề, Sự liện 


“Kế hoạch thực hiện hợp đồng văn hóa năm 2000 - 
2001”. Giao lưu hợp tác văn hóa Việt - Trung đã 
góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu 
biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân 
hai nước. 

Về giáo dục, tính đến nay đã có trên 20 trường 
đại học của nước ta có quan hệ giao lưu hợp tác với 
trên 40 trường đại học của Trung Quốc. Mấy năm 
gần đây, hằng năm Chính phủ Trung Quốc cấp học 
bồng toàn phần cho 45 người Việt Nam đến lưu 
học tại các trường đại học ở Trung Quốc, Chính 
phủ Việt Nam cấp. học bổng toàn phần cho 5 - 
10 người Trung Quốc sang học tập, nghiên cứu tại 
Việt Nam. 

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, g1ao lưu 
hợp tác Việt - Trung cũng. đã được triển khai có 
hiệu quả. Hai bên đã ký nhiều hợp đồng khoa học - 
kỹ thuật cùng nghiên cứu và ứng dụng khoa học 
trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai thác thủy sản, 
bảo vệ môi trường... Trong lĩnh vực khoa học xã 
hội và nhân văn, học giả hai nước đã giao lưu hợp 
tác nghiên cứu nhiêu đề tài. Từ năm 2000, giới lý 
luận cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành các cuộc 
hội thảo hằng năm xoay quanh chủ đề chủ nghĩa xã 
hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh 
quốc tế hiện nay, sự hợp tác nghiên cứu về lý luận 
Mác - Lênin và xây dựng CNXH giữa giới lý luận 
Trung Quốc và Việt Nam có một ý nghĩa vô cùng 
quan trọng không những đối với sự nghiệp cách 
mạng hai nước mà cả đối với phong trào cách mạng 
quốc tế. 

Nhìn lại chặng đường 10 năm qua trong lịch Sử 
quan hệ Việt - Trung, chúng ta vui mừng thấy rằng 
tình hữu nghị và giao lưu hợp tác trên mọi lĩnh vực 
giữa nhân dân hai nước đã được khôi phục và phát 
triển nhanh chóng. Năm năm đầu đã hoàn thành 
quá trình khôi phục (1991 - 1995), 5 năm sau là 
một quá trình phát triển, trong đó, những năm cuối 
(1999 - 2000) quan hệ Việt - Trung có bước phát 
triển đột biến. Tuy nhiên, để đưa quan hệ Việt - 
Trung tiếp tục phát triển hơn nữa, hai bên đều phải 
thực sự cầu thị, nhận thức rõ những thuận lợi và thử 
thách trong tương lai, thành tâm nỗ lực cùng nhau 
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hợp tác giải quyết tốt những vấn đẻ trong quan hệ 
giữa hai nước. 

IIL HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI, ĐƯA QUAN 
HỆ VIỆT - TRUNG PHÁT N LÊN MỘT 
TÂM CAO MỚI. 

Quan hệ hữu nghị Việt - Trung được khôi phục 
và phát triển nhanh chóng trong 10 năm qua không 
phải là ngẫu nhiên, mà là xu thế tất yếu, vì mối 
quan hệ đó có một cơ sở vững chắc, phù hợp với 
tình cảm và lợi ích của nhân dân hai nước, 
thuận chiều với xu thế phát triển của thế giới và 
khu vực. 

Trong tiến trình lịch sử mấy nghìn năm, nhân 
dân hai nước Việt - Trung đã có mối quan hệ “gần 
gũi”. Trong quá trình cách mạng dân tộc, dân chủ 
và trong công cuộc xây dựng CNXH dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân hai nước Việt - 
Trung lại có thêm tình “đồng chí”. Trong công 
cuộc cải cách mở cửa, hiện đại hóa đất nước, góp 
phần vào sự nghiệp hòa bình và phát triển trong 
khu vực và trên thế giới, nhân dân hai nước Việt - 
Trung hơn bao giờ hết cần thắt chặt mối tình hữu 
nghị và tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác trên 
mọi lĩnh vực. Chính trên cơ sở vững chắc đó mà 
quan hệ Việt - Trung được bình thường hóa và phát 
triển nhanh chóng trong 10 năm qua. Và cũng 
chính trên cơ sở đó mà chúng ta tin tưởng vào sự 
phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung trong 
thời gian tới. 

Tuy nhiên, để hướng tới tương lai, chúng ta cần 
thấy rõ một số vấn đề tồn tại hiện nay cùng nhau 
tìm ra biện pháp giải quyết : Những vấn đề do lịch 
sử để lại, thời gian qua đã giải quyết một bước, sắp 
tới sẽ giải quyết những bước tiếp theo. Nhân dân 
hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, để có 
nhận thức chung về những vấn đề lịch sử, từ kinh 
nghiệm lịch sử rút ra những bài học cho quan hệ 
giữa hai nước trong tương lai. Hai bên cần giải 
quyết tốt những vấn đề lãnh thổ, vùng biển, hải đảo 
do lịch sử để lại. Hiệp định biên giới trên đất liền, 
Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định 
hợp tác nghề cá đã được ký kết giữa hai nước, thời 
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=====TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỤC TIÊN——= 


HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HƯỚNG DẦN 
VỀ CÔNG TÁC KIỀM TRA VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẲNG 


Trong 2 ngày 8 và 9-10-2001, tại Hà Nội, "Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai 
hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng, các tỉnh phía Bắc. 

Đại biểu tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí thường trực cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và cán 
bộ văn phòng ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc Trung ương từ Quảng Bình trở ra ; các đồng chí lãnh đạo 
và đại diện một số cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các đoàn thể nhân dân... 

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương : Mai Văn Năm, 
Nguyễn Thị Doan chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Văn 
Dũng Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương tới dự và chỉ đạo hội nghị: 

Sau khi nghe giới thiệu Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa IX, báo cáo tình hình 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính Đảng (1996 - 2000) và hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác 
kiểm tra và kỷ luật của Đảng, các đại biểu đã thảo luận ở tổ và trên hội trường. Từ ý kiến phát biểu của các 
đại biêu dự hội nghị, có thể rút ra một số vấn đề quan trọng là : 

1. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa IX đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương lần thứ 3, khóa IX thông qua là kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp của Quy chế làm việc của 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương các khóa trước, cụ thể hóa trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyên 
hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các thành viên Ủy ban do Điều lệ Đảng quy định ; đề ra chế độ 
làm việc chặt chẽ và khoa học theo nguyên tắc tập trung dân chủ ; làm rõ các mối quan hệ công tác của 
Ủy ban Kiểm tra Trung ƯƠNE. 

2. Từ Đại hội V đến Đại hội VI, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Bộ Chính trị 
hoặc Ban Bí thư quyết định ban hành. Quy chế khóa này do Ban Chấp hành Trung ương quyết định ban 
hành nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và giảm sát trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương vỚi Các 
hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề cao trách nhiệm tham mưu của Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương. Đây là sự chấp hành nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng, là sự thể hiện đúng trách nhiệm, 
quyên hạn của Ban Chấp hành Trung ương. 

3. Quán triệt sâu sắc những tư tưởng, trên, các ý kiến phát biểu đều thống nhất khẳng định : Kiểm tra là 
một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Đề 
thực hiện có hiệu quả nhưng nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của 
Đang, cấp ủy các cấp phải trực tiếp lãnh đạo công tác kiểm tra của Đảng. Cấp ủ Ủy các câp, ủy ban kiểm tra 
các cấp và đội ngũ những người làm công tác kiểm tra cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội IX, 
nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và những quy định về kiểm tra và thi hành kỷ luật 
trong Đang. 

4. Những người làm công tác kiểm tra có trách nhiệm lớn trước Đảng, vì vậy phải hết sức công tâm, có 
tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc sâu sát, thận trọng, có bản lĩnh chính trị vững vàng và nhạy 
bén, sáng suốt, phân biệt được phải, trái, đúng, sai. Phải luôn luôn học tập và rèn luyện, vươn lên đáp ứng 
nhiệm vụ chính trị. Q 
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ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN 


Địa chỉ : 308 Nguyễn Văn Linh - TX Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên 


Điện thoại : 0321. 863868 - 0321. 862166 


Fax : 0321. 863886 


Giám đốc : Kỹ sư Ngô Công Phương 


Chức năng nhiệm vụ ; 

Quản lý, vận hành lưới điện đến 1 I0kV 

Sản xuất và kinh doanh điện năng. 

Xây dựng và cải tạo lưới điện đến 35 kV 

Sửa chữa máy biến áp các loại 

Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và dụng cụ đo đếm điện 
năng. 

Thiết kế các công trình điện đến 35 kV. 

Khối lượng đang quản lý : 

- 01 trạm biến áp 1 10kV - dung lượng 50.000kVA. 

- 0 trạm biến áp trung gian 35/10-6 KV - dung lượng 15.700kVA. 

- 628 trạm biến áp phân phối 35,10,60,4 kV - dung lượng 
160.628 kVA. 

- 910km đường dây cao hạ thế (không kể lưới điện hạ thế ởnông thôn). 

- 7.358 khách hàng có hợp đồng mua bán điện. 

- 100% số xã, phường có điện lưới quốc gia ; 94% số hộ sử dụng điện. 

- Điện nhận của tính năm 1999 là : 174.889.000kWh. 

- Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 1999 đạt : 8,8%. 

Khói lượng quản lý đến năm 2005 có xét đến 2010: 

- trạmbiến áp 1 10kV - dung lượng 125.000kVA. 


BỘ GÔNG NGHIỆP 


- 0 trạm biến áp trung gian 35/10-6 KV - dung lượng 15.700kVA. 

- 930 trạm biến áp phân phối 35,22,10,60,4 KV - dung lượng 
209.761 kVA. 

- 2.356km đường dây cao hạ thế (không kể lưới điện hạ thế ở nông 
thôn). 

- Điện nhận của Tỉnh : 400.800.000kWh. 

Điện lực Hưng Yên đang từng bước củng cố, cải tạo và đầu tưxây dựng 
lưới điện nhằm cung cấp điện liên tục, ổn định, phục vụ tốt cho các 
nhiệm vụ chính trị và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên. 


TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ CƠ ĐIỆN 


Địa chỉ : Thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
Điện thoại : 0320.882269 - Fax : 0320.882921 


s@ : 


ơng Định và Xã hội thăm trường 


Trường đào tạo nghề cơ điện - Bộ Công nghiệp nằm trên địa bàn 
thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương có truyền thống hơn 
30 năm xây dựng và phát triển, là một địa chỉ đào tạo nghề đáng tin 
cậy của các doanh nghiệp phía Đông Bắc và các tỉnh phía Bắc. 

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành trường luôn kiên trì 
mục tiêu đào tạo công nhân chât lượng cao. Đó là việc tạo ra những 
thế hệ công nhân giỏi, trí tuệ cao, đáp ứng yêu cầu lao động của cơ sở 
sản xuất trong ngành và các thành phần kinh tế khác. 

Trong những năm qua, nhà trường đã vinh dự nhận được nhiều 
danh hiệu cao quý của ngành và Nhà nước trao tặng. Đặc biệt là trong 
năm học 1996 - 2000, nhà trường đã nhận cờ Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh. 


Trường luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo của những thế hệ 
công nhân của trường : công tác tuyển sinh được chú trọng cả về số 
lượng cũng như chất lượng ; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Giáo 
viên thường xuyên được nâng cao đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đào 
tạo ; bên cạnh đó nhà trường còn không ngừng nâng cao chất lượng 
đào tạo thông qua phong trào thi đua trong học tập. Chương trình đào 
tạo của trường đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa lý thuyết và thực 
hành, vừa ưu tiên thời lượng thích hợp cho việc học tập, phối hợp sản 
xuất, liên kết với các xí nghiệp, nhà máy để học sinh được thực hành 
thực tế để sau khi tốt nghiệp học sinh có thể tự tin bước vào công việc 
vững vàng. Bên cạnh đó công tác tìm kiếm và giới thiệu việc làm cho 
học sinh ở các doanh nghiệp được nhà trường xúc tiến mạnh mẽ. Năm 
học 2000 - 2001, ngoài việc giới thiệu việc làm cho học sinh ở các 
doanh nghiệp trong ngành, nhà trường còn giới thiệu việc làm cho học 
sinh đi làm việc ở những công ty lớn như: HUYNDAI, VINASHIN... 

Quy chế dân chủ trong nhà trường cũng được phát huy mạnh mẽ, 
đó là cơ sở để tăng cường sự đoàn kết trong cán bộ, công nhân viên, 
giáo viên và học sinh trong trường. 

Một trường dạy nghề kiên trì mục đích đào tạo người lao động toàn 
diện "Tri thức cao và những bàn tay vàng". Truyền thống vẻ vang và 
những kết quả đào tạo đã đạt được trong thời gian qua sẽ là chỗ dựa 
vững chắc để nhà trường bước tiếp những bước hòa nhập với sự phát 
triển của một xã hội hiện đại, góp phần mình vào sự nghiệp Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước do Đảrig ðề xướng và lãnh đạo. 


Địa chỉ : Đại lộ 30/4 thị xã Tây Ninh 
Điện thoại : 822397 - 827536 
Tài khoản : 948.00026 tại kho bạc nhà nước Tây Ninh 


Giám đôc 


Nguyễn Hữu Tài 
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CÔNG TY XÂY LẮP THƯƠNG MẠI I 


Building Installing Ímvesímemí( €oimpaarnYy 


605 MINH KHAI - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI TEL : 04.9712584-9716636 FAX: 04.8621116 
Giám đốc - Bí thư đảng ủy Công ty : Ks. NGUYỄN NGỌC LUY 


1. Công ty Xây lắp thương mại | là doanh nghiệp nhà nước hạng lẻ. 
1 đã có hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành. Trong quá 
trình phát triển của mình, Công ty đã xây dựng nhiều công 
trình lớn tại thủ đô Hà Nội, các thành phố và các địa phương 
trên khắp mọi miền đất nước. 

2. Công ty có đủ khả năng tổng nhận thầu toàn bộ từ khâu lập 
dự án đến thi công xây lắp ; nhận thầu tất cả các công trình có 
quy mô, yêu cầu kỹ - mỹ thuật khác nhau. 

3. Công ty có đủ các mặt hàng vật liệu xây dựng, đồ trang trí nội 
ngoại thất ; các mặt hàng cao cấp, phục vụ mọi đối tượng. Có 
khả năng cung ứng với khối lượng lớn các mặt hàng xi măng, 
sắt thép, nhôm, kính, tấm lợp... và dịch vụ đến tận chân công [MA VN cHU vảy tú (0 6n 4 gà cử 
trình. 

4. Công ty sản xuất các mặt hàng vật liệu xây dựng như xi HƯU EDHHDDUVHE.TEE 
măng đen P300 nhãn hiệu Con Nai, xi măng đặc chủngcho 6.Đầutưdựán kinh doanh phát triển. 
các công trình ở môi trường đặc biệt ; bột xây, vật liệu đúcsăẵn 7. Công ty sẵn sàng liên doanh liên kết trong các lĩnh vực hoạt 
từ xi măng ; các loại sản phẩm gỗ, sắt thép, khungnhôm động kinh tế như : Xây lắp, sản xuất, cung ứng hàng hóa, 


^^ ^> 


c5 dc. 
_ =: 


a¿. ` % 


Lạng Sơn 


kính... dịch vụ khách sạn, kinh doanh tống hợp. 
5. Xuất nhập khẩu trực tiếp và thực hiện xuất nhập khẩu ủy Tài khoản : 710 A - 00101 Chỉ nhánh Ngân hàng 
thác. Công thương khu vực li Hai Bà Trưng - Hà Nội. 


GÔN6 TY 60N@ VIÊN 6ÄY XANH 


ĐỊA CHỈ : 2A NGUYÊN ĐÌNH CHIỀU - QUẬN HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI 
TEL : 8.228133 - 8.228136. FAX : 84-42281117 
GIÁM ĐỐC : ĐỒ CAO MẠI 

Công ty Công viên Cây xanh thuộc Sở Giao thông Công chính — 
là Công ty quản lý duy trì vườn hoa, công viên trong thành phố Hà 
Nội. 

$ Các công trình thi công vườn hoa, công viên, sân vườn do Công ty 
đảm nhiệm đã được nhiều đơn vị trong và ngoài nước tín nhiệm. 


ˆ 


Trụ sở Công ty 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG : 
— Sản xuất, kinh doanh các loại cây giống, cây hoa, cây cảnh, cây xanh 
Thành phố. 
— Duy trì, tôn tạo và xây dựng các công viên, vườn hoa trong thành phố : ..” 
và theo đơn đặt hàng của các tổ chức, nhân dân. Hàng cây xanh : Bằng lăng hoa tím đường Ngọc Khánh 
— Thiết kế, sửa chữa, cải tạo nâng cấp các vườn hoa công viên 
~ Tổ chức các hoạt động dịch vụ, vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật. 


CÔNG TY CÔNG VIÊN CÂY AANH GẴN 6ÂNG LIÊN KẼT LIÊN DOAMI Ví †' CÁC TÔ CHÚC VẢ CÁ NHÂN TOONG VẢ 
NGOÀI NUCTC NHÀM KHAI THÁC KHA NÀNG VÀ DHÁT TDIỂN HỆ THÔNG CÔNG VIÊN CAY XANH THANH DHÔ 


(ÔNG TY HÍA ĐƯỜNG TÂY NINH 


(TRNISUGAR) 


- Xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 
- Điện thoại : 066.751002, 751003 

- Fax : 066.755087 

- E.Mail : tanisuga@hcm.vnn.vn 

VPĐD : 002, Nguyễn Thái Học, F2, TXTN, 
Tây Ninh. 


Sản xuất đường có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu trong nước. 

Trồng mới chăm sóc và phát triển diện tích mía, khảo nghiệm giống, cung cấp các giống năng suất chất 

lượng cao cho người trồng mía... 

e Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm từ mía đường, vật tư thiết bị phục vụ ngành đường, xăng dầu, 
phân bón ; thu mua, xuất nhập khẩu nông sản, mì lát, bột mì. 

œ Chothuê kho cảng sân bãi. 


1. Phân xưởng đường Nước Trong: 

Địa chỉ : Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh. Công suất chế biến 1.000 tấn mía cây/ngày, dây 
chuyền công nghệ hiện đại do CuBa thiết kế, xây dựng và lắp đặt. 

2. Nông trại mía : Gồm 2 nông trại Tân Hưng, Nước Trong và 1 trại mía giống với tổng diện tích đất canh tác 
trên 2.500 ha, chuyên cung cấp mía nguyên liệu và mía giống với tống sản lượng 200.000 tấn/năm. 

3. Cửa hàng mua bán xăng dầu : 

Địa chỉ : Xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Chuyên kinh doanh mua bán xăng, dầu, nhớt các loại sử 
dụng cho phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị công nghiệp... 

4. Phân xưởng sản xuất phân vi sinh : 

Địa chỉ : Xã Tân Hội, huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh. Sản lượng 2.000 tấn/năm (sẽ mở rộng lên 4.000 
tấn/năm), nguyên liệu chính từ bã bùn. Dùng bón cho mía và các loại cây trồng khác. 

5. Cụm kho cảng Bến Kéo : 

Địa chỉ : Xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Vị trí thuận lợi gần quốc lộ 22B với hệ thống 
kho có sức chứa 4.000 tấn, sử dụng hệ thống bốc xếp cầu trục chuyên dùng, bến phục vụ cho việc neo cặp và 
bốc dỡ hàng hóa cho các loại tàu và xà lan có trọng tải 1.000 tấn. 


Công ty có mặt bằng rộng thuận lợi cho việc mở rộng sản xuất. Mong muốn được hợp tác với mọi thành phần 
kinh tế trong và ngoài nước để thực hiện các dự án : 

«_ Đầu tưphức hợp đường, cồn và các sản phẩm phụ. 

e Đầu tưnhà máy chế biến thức ăn gia súc. 

e_ Xây dựng trung tâm nghiên cứu và nhân giống mía cung cấp toàn quốc. 


XM"^ ^*ÁK~ 


- 
e - _ 
ì wW % 
b-- 
x 
h 
Ẫ¡ ®% 
> 
` 
ý - 
* 
3 


=. 


IE 


ï=ay..-»ồễề5»5$Ÿ»› 
“MS `... (`, 1  oọo o asasasaäẳỶẽãỶ=7ïÏỶmnnsaỶaễỶnỶnễỶẳỶẳỶẳỶẫễsễỶễsnsễỶẳễẫễỶaẽaessnsaoaoaaoaoaoaaoaaoaor 


SOCTRANG 


NG TY MÍA ĐƯỜNG 


SÓC TRĂNG 
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Địa chỉ : Tỉnh lộ 6, phường 8, Thị xã Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại : (84) 079.822825 - 826182 Fax : (84) 079.822828 
.. E-mail : soctrangsugar@hcm.vnn.vn q 
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Địa chỉ: 94 Lò Đúc, Quận Hai Bà ng, Hà Nội Văn phòng đại diện: 12 Đông Du, Q.1 TP. Hổ Chí Minh 
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XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO 
Trụ sở chính : 105, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu 
Điện thoại : 64-839871/72. Fax : 64-839857 


CHÀO MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP XNLD 
VIETSOVPETRO (19.11.1981-19.11.2001) 
VÀ KHAI THÁC 100 TRIỆU TÂN DẦU 


XNLD VIETSOVPETRO được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lao động, là đơn vị liên doanh giữa Việt Nam và Liên Bang Nga khai thác dầu 
khí lớn nhất ở Việt Nam, đang hoạt động trên 3 rô Bạch Hồ, Rồng và Đại Hùng. Sản 
lượng dầu khai thác từ năm 1986 đến tháng l1 năm 2001 sẽ đạt 100 triệu tấn. Khí 
cung cấp vào bờtừnăm 1995 đến tháng I I năm 2001 sẽ đạt 6, Š tỉ mét khối. 
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VPETRO sẵn sàng hợp tác với các công ty dâu khí khác 
(r‹ | | VỰC ‡ hat đầu khí, thiết ke, líp ráp, xây dựng, bảo dưỡng, 
an (thăm đò, khai thác dâu khí, dịch vụ 


ang, vận tải biển, phòng chồng phun trào dầu Khi, bảo vệ môi trường: 
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BƯA NGHỊ QUYẾT BẠI HỘI IX 
0ỦA ĐẢN6 VẢ0 CUỘC SỐNG 


NGHIÊN bỨU - TRA0 Bối 


THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 


SINH H0ẠT TƯ TƯỜNG 


THẾ GIứI : VẤN ĐỂ, SIỰ KIỆN 


Tạp chí Công sảám 


CƠ QUANLỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


CS§ố02 >  THHÁNG3 FA HAI KY., 
BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 9422061, Fax : 8222846 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 


- Điện thoại : 8225768. Tạp Chí Cộng Sản điện tử : hffp: www.tapchicongsan.org.vn ; 
Email : bbtfccs@.hn.vnn.vn © TỔNG BIÊN TẬP : VŨ VĂN HIẾN 
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11-2001 
: MỤC; LỤC 
Khai mạc Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ Đảng (khóa IX) 3 
PHAN DIÊN - Hãy xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận 
tư tưởng - văn hóa của Đảng 5 


NGUYÊN KHOA ĐIỂM - Thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển 
báo chí, xuất bản, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 


đại hóa đất nước 8 
* ** Báo chí, xuất bản sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TƯ 14 
CAO ĐỨC THÁI - Quyền con người với độc lập dân tộc và chủ quyền 

quốc gia 20 
NGUYÊN CHÍ DŨNG - Một đạo luật thiếu khách quan và phi khoa học 25 
NGUYÊN THÚY - Vì sao phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ? 29 
TẠ XUÂN ĐẠI - Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 

cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước 33 
NGUYÊN THỊ NGA - HỒ TRỌNG HOÀI - Đoàn kết tôn giáo trong 

chiến lược đoàn kết toàn dân ở nước ta hiện nay 38 
PHAN AN - Đặc thù tôn giáo và dân tộc của vùng đất Nam Bộ 42 


*®** Hôi thảo khoa học - thực tiễn : Bắc Ninh và khả năng hợp tác với 
châu Âu 
NGUYÊN TĨNH GIA - Giáo dục lý luận chính trị và đạo đức cho cán bộ 


hiện nay 48 
CHU TIẾN QUANG - LÊ XUÂN ĐÌNH - Nhìn lại bốn năm đưa Luật Hợp 

tác xã vào cuộc sống 51 
CHU THÁI THÀNH - Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về 

nước sạch - vệ sinh môi trường 57 


TỪ THANH - Bộ đội Biên phòng đấu tranh phòng, chống tội phạm ở 


biên giới, hải đảo - 62 
MAI NINH - Chuyện “con đê” 66 
TRẤN TRỌNG - Chạy đua vũ trang ngày nay, đặc trưng và hiểm họa 67 
NGUYÊN TIẾN NGHĨA - Liên kết cộng đồng các quốc gia độc lập : 

khó khăn và triển vọng 71 


Bìa 1 : Kênh Hà Bồ - Sóc Trăng Ảnh: TL. 


COREPXAHME 


OtKpbirwe 4”° fInenyMa LleHTpanbHoro KoMwTeTra [laprww ( IX”” coabiaa). ®AH 3WEH: Bynpre nOCTOBHbIMW: 
88@HrApRHbIMWH ỐODbLiAMM Hà W]1@OTOrO — Ky]bTYDHOM ŒpOHT€ []aprwuu. HFYEH XOA HMEM: Ycxopwrb nñDOULeCC 
OỔÔHOB7IHMn, D238WTWñ ñD€CCbi, W3/aT7e6nbCKOrO ñnena Ha nyduJeM CnyXÕe© KYDCy WHRYCTDMPW38LM, MORĐDHM38LMM 
CTPAHbi. *** [lpecca, w3naTrenocxoe qeno nocne 4 ner sbinonbHeHWñ YKa3aHwa 22/CT-T-.. KAO ñÑbilK TXAMW: 
tịeno8@e4©eCKW© ñp28a MW HaLWOHA/bHAñ H©€32B8WCMMOCTb M rOCYRADCTB€HHbIS CyBpepeHUTrer. HIYEH TM 3YHï: 
H@OỐb©KTMBHĐHl M H€HAaydHOIR 3aKOH HIYEH TXY: HoseMY H€GOỐXORMMO CO3R3Tb H€3ABWCWMVĐ, 
CAMOCTOfØTefbHyIO 3KOHoMWKy? TA CYAH AW:floebicwTb pyKOBORRUIYIO CIOCOÔHOCTb M Ôoepy© Cwny Õa3oabpix 
nñâapTMĂHbiX ODraHW3aUMä B rOCyY2DpCTB©HHbIX npDennpwsarwax. HYEH TXM HA - XO HOHF XOAMN: Penwrwuo3Haan 
CO'MRAPHOCTb B CTpATerWW BC©HALIMOHA7bHOH COnWRApHOCTM B HAU!©lñ CTDAH@G HA HbiH@UIHM 32Trane. ®AH AH: 
PenWrWOHbI© W 3THWA©CKMG CneLiWWSASCKME HGDTBI FOXHbIX Kpaee. HAH HOHF: HeiHeUIHMG FOHKM BOODYXHMĂB: 
CĐOeOỐpa3ue w karacrpo(ti. HFYEH TMEH HYMA: Wnrerpauwua CHỮ TpynaHOCTW w nepCT6KTMBbi. 


CONTENTS 


Opening of IV” Plenum of CPV central committee (IX tenure). PHAN DIỄN: Be worthy vanguard fighters in the 


ideology - culture front of the Party. NGUYÊN KHOA ĐIỀM: To push up the renovation, development process of the 
press and publication in efficient service to the cause of country industrialization, modernization. **°* The press, 
pubiication after 4 years fulfilling 22/CT-T- Instruction. CAO ĐỨC THÁI: Human rights and national independence 
and state sovereignty. NGUYỀN CHÍ DŨNG: Nonobjective and unscientific law. NGUYỄN THÚY: Why it ¡is 
necessary to build an independent and sovereign economy. TẠ XUÂN ĐẠI: To enhance leadership capability and 
fighting power of grassroots Party orgarizations ¡in state enterprises. NGUYÊN THỊ NGA — HỒ TRỌNG HOÀI: 
Roligious solidarity in the strategy of nation-wide solidarity in our country at the present. PHAN AN: Religious ethnic 
specifc traits ơf the South lands. TRẤN TRỌNG: Contemporary armaments' races: specific features and danger 
NGUYÊN TIẾN NGHĨA: Integration of SNG: difficulties and prospects. 


SOMMAIRE 


Ouverture du 4e Plénum (issu du IXe Congrès national du Comité central du PCV). PHAN DIỄN: Etre digne les 
combattants đ'avant-garde sur le Front idéologique, culturel du Parti. NGUYÊN KHOA ĐIỀM: Accélérer lo DrOC@SSUS 
de renouveau, le développement đe la presse et de l'édition au service de Ïindustralisation et de la modernisation 
du pays. *** La presse et l'édition après 4 ans d'exécution du Directive 22/CT-TU. CAO ĐỨC THÁI: Le droit de 
I!homme et Ï'indépendance et la souveraineté nationales. NGUYÊN CHÍ DŨNG: Un acte anti-scientifique et manque 
đ'objectivité. NGUYÊN THÚY: Pourquoi doit-on édifier une économie indépendante et autonome? TẠ XUÂN ĐẠI: 
Rehausser la compéótence de đirection et la combativité des bases du Parti dans les entreprises d'Etat. NGUYỄN 
THỊ NGA - HỒ TRỌNG HOÀI: La solidarité entre les religions dans la stratégie d'union de tout le peuple du Vietnam 
à Phoure actuelle. PHAN AN: Le caractòère spécifique des religions et des ethnies dans le Nam Bo. TRẦN TRỌNG: 
Les courses aux armements đ'aujourd'hui: caractéristiques et đangers. NGUYÊN TIẾN NGHĨA: L'association en 
Ccommunaưtós des nations indépendantes: difficultés et perspectives. 


SUMARIO 


Inauguración del IV Pleno del Comité Central del Partido (1X Congreso). PHAN DIỄN: A ser dignos 
combatientes de vanguardia en el frente idiológico-cultural del Partido. NGUYỀN KHOA ĐIỂM: Intensificar øl 
proc®@So de renovación, el desarrollo đe la prensa y publicación en activo servicio de la cause de industrialización y 
modermización nacional. **°* La prensa y la publicación después de 4 años del cumplimiento de la Directiva 22/CT- 
TU. CAO ĐỨC THÁI: El dorecho humano con la independencia nacional y soberania estatal. NGUYÊN TRÍ DŨNG: 
Una ley falta de objetividad y ciencia. NGUYÊN THÚY: ¿ Por qué debemos edificar una economia independiente y 
soberana? TẠ XUÂN ĐẠI: Aumentar la capacidad directiva y la combatividad de las orgenizaciones de base del 
Partido en las empresas estatales. NGUYỄN THỊ NGA — HỒ TRỌNG HOÀI: La solidaridad religiosa en la estrategia 
de unión nacional en nuestro país actual. PHAN AN: Particulardades de religión y etnias en Nam Bo. TRẤN 
TRỌNG: La actual carrera armamentista - características y riesgos. NGUYÊN TIẾN NGHĨA: La integración de la 
Comunidad de los estados independientes: dificultades y perspectivas. 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG. 
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ỘI nghị lần thứ tư Ban 
H-- hành Trung ương Đảng 

(khóa IX) diễn ra tại Hà Nội từ 
ngày 5-11-2001. Hội nghị lần này sẽ tập 
trung thảo luận và quyết định phương 
hướng chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Hiến pháp năm 1992, 
phương hướng bầu cử Quốc hội khóa XI; 
Kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch 
kinh tế - xã hội năm 2001, xác định 
mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ kế 
hoạch năm 2002 và cụ thể hóa thêm 
phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 
5 năm 2001 - 2005 ; Phương hướng, biện 
pháp tiếp tục thực hiện Cuộc vận động 


SỐ 92 (11-9001) 


xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VIII, các giải pháp ngăn chặn, 
đây lùi tệ tham nhũng, lãng phí... 

Trong bài phát biểu khai mạc 
Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh nhấn mạnh : Mỗi nội 
dung Hội nghị Trung ương. bàn và quyết 
định đều là những vấn đề quan trọng 
nhằm cụ thể hóa việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. 
Các đề án trình Hội nghị Trung ương 
đã qua nhiều đợt lấy ý kiến của các ban, 
ngành, một số địa phương, một số 
chuyên gia và một số đồng chí lão thành 
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cách mạng. Dự thảo đề án sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Hiến pháp 1992 
đã công bố rộng rãi trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng 
BÓp của các tâng lớp nhân dân trong 
cả nước. 

Về vấn đề sửa đối, bố sung một số 
điều của Hiếp pháp 1992, Tổng Bí thư 
khẳng định : Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 
là một việc hệ trọng, phải trên cơ sở tổng 
kết toàn diện và sâu sắc thực tiến đất 
nước ; những vấn đề gì cần và đã rõ mới 
sửa đối, bổ sung, cho nên lần này chỉ tập 
trung điều chỉnh, bổ sung một số điều 
bức xúc, đã được thực tiễn kiểm nghiệm 
và có sự thống nhất cao trong xã hội. 

Về vấn đè kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, Tống Bí thư nhấn mạnh : Trong 
bối cảnh quốc tế và trong nước thời gian 
qua có nhiều biến động phức tạp, kết quả 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 là 
một cố gắng lớn đáng ghi nhận, cần được 
khẳng định mạnh mẽ và phân tích kỹ các 
nguyên nhân thành công để tiếp tục phát 
huy, đồng thời cũng cần phân tích sâu 
sắc những yếu kém trong phát triển kinh 
tế, nhất là chất lượng tăng trưởng, cũng 
như những thiếu sót, hạn chế trên các 
lĩnh vực chính trị, xã hội, an ninh, quốc 
phòng..., phân tích và dự báo hết những 
mặt khó khăn cũng như những thuận lợi 
do tình hình mới đặt ra, trên cơ sở đó xác 
định đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ, 
các giải pháp thực thi để phát huy cao độ 
sức mạnh toàn dân tộc, khai thác mạnh 
mẽ nguồn nội lực, cổ vũ phong trào thi 
đua yêu nước, đề cao tinh thần khắc phục 
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khó khăn, vượt qua thách thức, giữ vững 
ốn định chính trị, thực hiện thắng lợi 
toàn diện Nghị quyết Đại hội IX, trước 
mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu 
kinh tế - xã hội năm 2002. 

Về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tệ 
tham nhũng, lãng phí, đồng chí Tổng Bí 
thư nêu rõ : Hiện nay, tiếp tục kiên trì 
Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng theo tính thân Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) khóa VI, nhất là 
đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, quan liêu, lăng phí, là đòi hỏi bức 
xúc nhất của xã hội và cũng là vấn đề có 
tầm quan trọng sống còn để làm cho 
Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố 
mối quan hệ mầu thịt giữa Đảng và nhân 
dân, củng cố và tăng cường niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta, 
điều kiện quyết định để Đảng thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong 
những thập niên đầu thế kỷ XXI. Hội 
nghị lần này có nhiệm vụ bàn những giải 
pháp vừa có tính đồng bộ, cơ bản, vừa 
cấp bách, thiết thực cần làm ngay và có 
tính khả thi để thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng 
lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân. 

Đông chí Tổng Bí thư nhấn mạnh : 
Với những vấn đề rất lớn và rất hệ trọng 
như vậy đòi hỏi các đồng chí Ủy viên 
Trung ương phát huy dân chủ, tranh luận 
thắng thắn với tinh thần trách nhiệm rất 
cao trước dân tộc, trước Đảng để có 
những quyết định đúng đắn, sáng tạo. Cì 
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HÃY XÚNG ĐĂNG 


LÀ NHỮNG 
MẶT TRẬN TƯ TƯỜN: 


HAY mặt Ban Bí thư Trung ương 
| Đảng, tôi nhiệt liệt hoan nghênh các 
đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí - 
xuất bản ở Trung ương và địa phương đã về dự 
Hội nghị tông kết bốn năm thực hiện Chỉ thị 22 
của Bộ Chính trị (khóa VIH) về “Tiếp tục đổi 
mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công 
tác báo chí - xuất bản”. Đây là Hội nghị quan 
trọng nhằm đánh giá thực trạng tình hình 
báo chí - xuất bản nước ta hiện nay, khẳng định 
những mặt mạnh, mặt yếu, rút ra những kinh 
nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ 
lãnh đạo, quản lý công tác báo chí - xuất bản 
trong thời gian tới, góp phần chuẩn bị Hội nghị 
Trung ương 5 của Đảng bàn về công tác tư 
tưởng - lý luận trong tình hình mới. 

Báo chí - xuất bản giữ vai trò rất quan trọng 
trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. 
Trong quá trình giải phóng đất nước, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đối 
mới đất nước hơn 15 năm qua, báo chí - xuất 
bản luôn thể hiện vai trò là vũ khí sắc bén tuyên 
truyền, giáo dục tập hợp, tổ chức và vận động 
nhân dân tiến hành thắng lợi sự nghiệp cách 
mạng do Đảng lãnh đạo. 

Từ khi có Chỉ thị 22 đến nay, như trong bản 
Tông kết của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương đã nêu, trên nhiều mặt, công tác báo chí - 
xuất bản đã thu được những kết quả đáng 
phần khởi. 


CHIẾN SĨ TIÊN PHO! 
- VĂN HÓA CUA ĐANG ** 


NG TREN 


PHAN DIỄN ° 


Trong bối cảnh đất nước và thế giới có 
nhiều biến động phức tạp, thời cơ và thách thức 
đan xen, nền kinh tế thị trường đặt ra nhiều thử 
thách khắc nghiệt, hoạt động báo chí - xuất bản 
nhìn chung đã giữ vững định hướng chính trị, tư 
tưởng, làm tốt chức năng tuyên truyền đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 
luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào cuộc 
đấu tranh chống những thông tin và quan điểm 
tư tưởng sai trái, chống tham nhũng, tiêu cực, 
khẳng định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước 
của các tầng lớp nhân dân xây dựng và bảo vệ 
đất nước, tiến hành sự nghiệp đổi mới, vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Báo chí - xuất bản góp phân 
quan trọng vào việc xây dựng con người mới, 
nâng cao dân chí, đáp ứng những nhu cầu ngày 
càng cao và phong phú, đa dạng về đời sống 
tinh thần của nhân dân ; vừa tiếp thụ những tinh 
hoa văn hóa của nhân loại, vừa đấu tranh chống 
ảnh hướng tiêu cực của văn hóa ngoại lai, góp 
phân bảo vệ và xây dựng nên văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua mở rộng 
công tác thông tin đối ngoại, báo chí góp phần 
rất quan trọng giới thiệu Việt Nam với bạn bè 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực 
Ban Bí thư 

** Bài phát biểu tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 22 
của Bộ Chính trị BCH TƯ Đảng (khóa VIII), ngày 29-10-200[ 
tại Hà Nội 
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quốc tế và thực hiện đường lối đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước ta. Các phương tiện thông 
tin đại chúng đặc biệt là báo chí - xuất bản đã 
ứng dụng ngày càng rộng rãi và có hiệu quả 
những tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công 
nghệ thông tin hiện đại. Trong quá trình phát 
triển của mình, đội ngũ cán bộ báo chí - xuất 
bản có bước phát triển nhanh về số lượng, 
trưởng thành về chất lượng, về trình độ và năng 
lực làm báo... xứng đáng là những chiến sĩ tiên 
phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của 
Đảng, là niềm tự hào của Đảng ta, nhân dân ta. 

Bên cạnh những thành tích, ưu điểm rất cơ 
bản nêu trên, hoạt động báo chí - xuất bản có 
những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế và bất 
cập. Có những khuyết điểm, thiếu sót trong 
Chỉ thị 22 đã nêu ra, đến nay vẫn chậm được 
khắc phục. Báo cáo Chính trị tại Đại hội X của 
Đảng đã chỉ ra những thiếu sót của công tác tư 
tưởng - lý luận, trong đó có những thiếu sót, 
khuyết điểm cũng là của công tác báo chí - 
xuất bản, như công tác chính trị tư tưởng còn 
thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao, chưa 
phê phán mạnh và đấu tranh kiên quyết chống 
chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan 
điểm mơ hồ, sai trái, cũng như khuynh hướng 
“thương mại hóa”, lai căng, chạy theo thị hiếu 
tầm thường trên báo chí, phát thanh, truyền 
hình, trong văn hóa, văn nghệ và xuất bản... 
Trong các báo cáo của Ban Tư tướng - Văn hóa 
của Bộ Văn hóa - Thông tin tại Hội nghị hôm 
nay đã nêu lên những biểu hiện tiêu cực và 
những mặt yếu kém cụ thể của báo chí - xuất 
bản trong thời gian qua. 

Chúng ta đều biết, trong điều kiện cơ chế thị 
trường, sản phẩm báo chí - xuất bản cũng là 
một loại hàng hóa được bán rộng rãi ; hoạt động 
báo chí - xuất bản nói chung cũng phải lấy thu 
bù chi và kinh doanh có lai. Nhưng mục tiêu 
chính của hoạt động báo chí - xuất bản không 
phải là kinh doanh vì lợi nhuận mà là vị sự phát 
triển và hoàn thiện con người, góp phần xây 
dựng con người mới và xã hội xã hội chủ nghĩa. 
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Vì vậy, báo chí - xuất bản phải luôn nắm vững 
và phục vụ tốt đường lối đối nội và đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước, phản ảnh được ý 
nguyện của nhân dân, thực sự là tiếng nói, là 
công cụ của Đảng và Nhà nước, của các tổ chức 
chính trị xã hội, là diễn đàn của nhân dân và 
phục vụ lợi ích chân chính của nhân dân. 
Báo chí - xuất bản phải bảo đảm tính tư tưởng, 
tính giáo dục, tính chiến đấu, tính chân thật, 
tính thấm mỹ và sự phong phú đa dạng ; phải 
đấu tranh chống lại các hiện tượng xa rời tôn 
chỉ mục đích và lập trường chính trị của báo chí 
cách mạng ; chống khuynh hướng “thương mại 
hóa”, vi lợi nhuận mà chạy theo những thị hiếu 
thấp kém ; phải đề cao tinh thần trách nhiệm, 
chống lối thông tin cửa quyên, coi thường dư 
luận, dùng báo chí để trù dập, xúc phạm các tổ 
chức xã hội và công dân. Trong hội nghị này, 
mong các đồng chí với tinh thần đề cao tự phê 
bình và phê bình sẽ thảo luận, phân tích kỹ tình 
hình nêu trên, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra 
những biện pháp khắc phục có hiệu quả. Chúng 
ta nhất định không để tình trạng “con sâu làm 
rầu nôi canh”. Các cơ quan thông tin đại chúng 
phải phần đấu bảo đâm các hoạt động báo chí - 
xuất bản lành mạnh và đúng hướng, để ngày 
càng chiếm được lòng tin yêu của nhân dân, 
nâng cao được uy tín trong xã hội. 

Để hoạt động báo chí - xuất bản góp 
phân tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, tuyên truyền, cô vũ toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục công cuộc đổi 
mới, đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tô 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời với 
việc tiếp tục phát triên sự nghiệp báo chí - xuất 
bản phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý 
báo chí - xuất bản, đặc biệt quan tâm đến việc 
nâng cao chất lượng chính trị, văn hóa, khoa 
học, nghiệp vụ của hoạt động này. Các nhà báo, 
nhà sáng tác và các nhà xuất bản cần phấn đấu 
bắt nhịp được hơi thở của cuộc sống, phản ánh 
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chân thực, sâu sắc và sinh động hơn nữa cuộc 
sống của nhân dân, đề cập đến những vấn đẻ, 
những đề tài mà xã hội quan tâm. Trong khi 
phấn đấu mở rộng, đáp ứng nhu cầu của độc 
giả, sắp tới cần đặc biệt chú ý nhiều hơn nữa 
việc phục vụ đồng bào ở nông thôn, miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiêu 
số, vùng đồng bào các tôn giáo ; có biện pháp 
đưa sách báo đến người dân ở các khu vực này 
nhiều hơn nữa, kịp thời hơn nữa. Theo đó, 
chúng ta cần tiếp tục phấn đấu mở rộng diện 
phủ sóng phát thanh và truyền hình, cũng như 
mạng lưới phát hành sách báo, mạng lưới cộng 
tác viên, đa dạng hóa các loại hình báo chí - 
xuất bản cho phù hợp trình độ, nhu cầu của 
đồng bào các dân tộc ở từng vùng. Đất nước 
càng đi sâu vào công cuộc sáng tạo xây dựng 
cuộc sống mới thì hoạt động báo chí - xuất bản 
càng cần quan tâm làm tốt hơn nữa việc phát 
hiện và giới thiệu những gương người tốt, việc 
tốt, phát hiện, tổng kết và phổ biến những kinh 
nghiệm và mô hình hay trên các lĩnh vực ở các 
cấp, các ngành. Đây cũng là một phương hướng 
quan trọng của hoạt động báo chí - xuất bản 
sắp tới. 

Chất lượng của báo chỉ - xuất bản chính là ở 
giá trị nhân văn, ở tính giáo dục, ở chất lượng 
chính trị, văn hóa, khoa học, ở tính chân thật và 
ở sức truyền cảm, cũng như tính hấp dẫn trong 
hình thức thể hiện, trình bày của từng bài viết, 
từng tờ báo, từng quyền sách, mà thước đo tông 
hợp là hiệu quả thực tế góp phần xây dựng con 
người mới và xã hội mới, thúc đấy sự phát triển 
của đất nước, sự phỏn vinh và trường tồn của 
dân tộc. 

Chúng ta tin tưởng răng hội nghị này sẽ góp 
phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề chúng ta 
cần giải quyết, những mục tiều Cụ thể mà hoạt 
động báo chí - xuất bản cần phần đấu thực hiện, 
những thiếu sót chúng ta cần nghiêm túc đấu 
tranh khắc phục, đề nâng cao chất lượng công 
tác báo chí - xuất bản, để ngày càng có nhiều 
sản phẩm báo chí và những cuốn sách hay làm 
rung động lòng người, phản ánh sâu sắc đời 
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sống, cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân ta 
bảo vệ và xây dựng đất nước, nhất là cuộc sống 
sinh động muôn màu, muôn vẻ và khí thế 
hào hùng của dân tộc ta, đất nước ta trong 
thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Để nâng cao chất lượng của báo chí - xuất. 
bản thì vấn đề có ý nghĩa quyết định là xây 
dựng con người, ở đây là xây dựng đội ngũ các 
nhà báo, những người làm công tác xuất bản và 
đội ngũ các cơ quan chủ quản và quản lý báo 
chí - xuất bản. Tôi xin chúc các đồng chí làm 
công tác báo chí - xuất bản, trên mỗi cương vị 
sẽ thường xuyên rèn luyện và không ngừng 
nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất 
đạo đức cách mạng, lối sống gương mẫu và học 
hỏi không ngừng để nâng cao trình độ nghề 
nghiệp. Mong các cơ quan chủ quản, cơ quan 
quản lý báo chí - xuất bản có kế hoạch bồi 
dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đạo 
đức nghề nghiệp cho đội ngũ các nhà báo và 
những người làm công tác xuất bản ; nghiên 
cứu, tiếp tục sắp xếp các cơ quan báo chí - XUẤt 
bản như thế nào cho hợp lý hơn, cải tiến cách 
quản lý thế nào cho có hiệu quả hơn, tăng 
cường được vai trò lãnh đạo của Đảng và sự 
quản lý của Nhà nước ; nâng cao trách nhiệm 
chính trị, xã hội các tổng biên tập, đồng thời 
xem xét, đề xuất với Nhà nước bổ sung các 
chính sách cân thiết đối với báo chí - xuất bản. 

Bước vào thế kỷ XXI, Đại hội X của Đảng 
đã đề ra cho nhân dân ta những mục tiêu phấn 
đấu lớn lao ; đất nước ta đang đứng trước những 
cơ hội to lớn và cả những thách thức gay gắt. 
Trong bối cảnh đó, trách nhiệm của người cầm 
bút đối với vận mệnh của dân tộc, của đất nước 
rất nặng nề. Xin chúc các đồng chí làm công tác 
báo chí - xuất bản, những chiến sĩ trên mặt trận 
Văn hóa vẻ vang, sẽ vượt qua mọi khó khăn 
ngày càng có những đóng góp xứng đáng với 
dân tộc, với đất nước ; đáp ứng niềm tin yêu của 
Đảng, của nhân dân. C 
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thần trách nhiệm cao, Hội nghị tổng kết 

4 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TƯ của 
Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tiếp tục đổi mới 
và tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí, 
xuất bản” đã hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ đề 
ra. Hội nghị đã nghe các báo cáo của Ban 
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa - 
Thông tin, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Ngoại 
giao, Tổng cục Bưu điện và một số ban, ngành, 
địa phương. 

Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ; 
đồng chí Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng 
Chính phủ đã có bài phát biểu quan trọng. 

Hội nghị đã dành ra hai ngày đề các đại biểu 
trao đôi về những vấn đề bức xúc đang đặt ra và 
thảo luận về một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản 
trước mắt cũng như lâu dài nhằm tiếp tục phát 
triên báo chí, xuất bản ngang tầm với yêu cầu 
sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay. 
Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu tại hội 
trường và trong các buôi thảo luận tô. Qua tông 
hợp bước đầu nội dung các phát biểu đã thể 
hiện tinh thần trách nhiệm, xây dựng, thắng 
thắn, ý thức tự phê bình và phê bình. Toàn bộ 
những ý kiến đó sẽ được tổng hợp, bô sung vào 
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SẮC H01 FỮA 


Và 


¿0H qU JYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐANG, 
BÁ0 HÍ, XUẤT BẢN TIỀN LÊN 
NỮI, MỘT TRÌNH ĐỒ [ñÚI * 


NGUYỄN KHOA ĐIỂM * 


các bản báo cáo và xuất bản trong kỷ yếu 
Hội nghị. Thay mặt Ban chỉ đạo Hội nghị, tôi 
nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực 
của toàn thể các đồng chí vào thành công của 
Hội nghị chúng ta. 

Sau đây, tôi xin khái quát một số vấn đề đã 
được Hội nghị trao đối, thảo luận và nhấn mạnh 
thêm các quan điểm và nhiệm vụ của công tác 
báo chí, xuất bản trong thời gian tới. 

1 - Hầu hết các ý kiến đều khẳng định 
Chi thị 22-CT/TƯ ngày 17-10-1997 của 
Bộ Chính trị (khóa VỊ) là một văn kiện quan 
trọng cả về lý luận và thực tiên. Những quan 
điêm về báo chí, xuất bản cũng như những nhận 
định, phương hướng, nhiệm vụ của báo chí, 
xuất bản nêu trong Chỉ thị vẫn là những định 
hướng lớn trong hoạt động trên lĩnh vực này 
hiện nay cũng như về lâu dài. Vấn đề quan 
trọng hàng đầu hiện nay là từ cơ quan có chức 
năng lãnh đạo, quản lý đến từng tòa soạn báo, 
nhà xuất bản, các nhà in, hệ thống phát hành 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đang, Trường ban 
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 

#* Bai phát biểu tại Hội nghị tông kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 22 
của Bộ Chính trị BCH li Đăng (khóa VIII), ngay 31-10-2001, 
tại Ha Nội 
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phải quán triệt sâu sắc hơn nữa tinh thần của 
Chỉ thị, đề ra được, thực hiện được các giải 
pháp cụ thể để tiếp tục phát triển đi đôi với 
quản lý tốt để phát triển báo chí, xuất bản trong 
hình hình mới. 

2 - Các đại biểu đều nhất trí cao với đánh giá 
trong báo cáo của Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương và Bộ Văn hóa - Thông tin. Đó là, 
bốn năm qua, hoạt động báo chí, xuất bản và 
công tác quản lý báo chí, xuất bản nước ta đã có 
những tiến bộ và có bước phát triển quan trọng. 
Sự phát triển đó được thể hiện cả về chất lượng, 
nội dung, hình thức, loại hình và cả về công 
nghệ, quy mô, phạm vi tác động trong đời sống 
xã hội. Sự phát triển nhanh và khá toàn diện 
đó đã tạo điều kiện cần thiết để báo chí, xuất 
bản thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình 
trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

Từ năm 1997 - năm ban hành Chỉ thị 
22-CT/TƯ đến nay, tình hình quốc tế và khu 
vực có những biến động phức tạp. Tình hình 
kinh tế - xã hội nước ta bên cạnh những thuận 
lợi cơ bản vẫn phải đương đầu với những nguy 
cơ, thách thức không thể xem thường. Báo chí, 
xuất bản đã gÓp phần định hướng tư tướng, góp 
phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, đấu 
tranh chống các hiện tượng tiêu cực, tham 
nhũng, các tệ nạn xã hội, phê phán các luận 
, điệu sai trái của các thế lực thù định, cổ vũ 
phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và giới 
thiệu các nhân tố mới, điển hình tiên tiến ; làm 
tốt công tác thông tin đối ngoại, thực hiện chức 
năng là một trong những kênh thông tin quan 
trọng của Đảng và Chính phủ trong việc lãnh 
đạo và điều hành đất nước, góp phần giữ gìn ` và 
phát triền nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc. Báo chí, xuất bản nước 
ta thực sự là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư 
tưởng - văn hóa của Đảng ngày càng làm tốt 
hơn chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, 
Nhà nước, tổ chức xã hội và diễn đàn tin cậy 
của nhân dân. 
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Tại Hội nghị này, các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Chính phủ đã đánh giá cao vai trò, vị trí 
của báo chí, xuất bản, tiếp tục khẳng định sự 
đóng góp to lớn của báo chí, xuất bản nước nhà 
đối với sự nghiệp đôi mới đất nước dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. 

3 - Các báo cáo chính được trình bày tại 
Hội nghị và nhiều ý kiến tham luận đã phân 
tích, đánh giá khá sâu sắc những khuyết điểm 
yếu kém của báo chí, xuất bản thời gian qua. 
Các ý kiến đều cho rằng, những khuyết điểm, 
yếu kém đó nếu không được khắc phục có hiệu 
quả, chắc chắn sẽ không có lợi cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội và sự ốn định của đất nước và 
với chính sự phát triển của báo chí, xuất bản. 
Cần phải thống nhất trong nhận thức của những 
người làm công tác quản lý và đội ngũ nhà báo, 
cán bộ xuất bản là khuynh hướng thương mại 
hóa vẫn là khuyết điểm lớn nhất hiện nay tror › 
hoạt động báo chí, xuất bản nước ta. Mỗi một 
cơ quan báo chí, xuất bản cần nghiêm túc nhìn 
nhận lại hoạt động của mình, tránh tình trạng 
chỉ thấy khuynh hướng thương mại hóa biểu 
hiện ở cơ quan báo chí, nhà xuất bản khác. Nếu 
không thấy được điều đó thì chắc chắn sẽ 
không có biện pháp khắc phục có hiệu quả. 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX 
vừa qua cũng đã nghiêm khắc chỉ rõ khuynh 
hướng thương mại hóa báo chí, xuất bản mà 
Chỉ thị 22-CT/TƯ của Bộ Chính trị đã nêu ra. 
Nhìn lại thời gian qua khuynh hướng “thương 
mại hóa” vẫn chưa được khắc phục có hiệu quả, 
thậm chí, trên một số mặt cụ thể còn có biểu 
hiện gia tăng. Cùng với khuynh hướng thương 
mại hóa là tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, 
đối tượng phục vụ. Hai vấn đề này tuy nội dung 
không hoàn toàn giống nhau nhưng có quan hệ 
chặt chẽ và có sự tác động lần nhau. Khuynh 
hướng thương mại hóa báo chí, xuất bản sẽ dẫn 
đến việc xa rời tôn chỉ mục đích, đối tượng 
phục vụ và ngược lại xa rời tôn chỉ, mục đích, 
đối tượng phục vụ là một biểu hiện của thương 
mại hóa. Có thể có sự khác nhau trong cách 
hiểu về thuật ngữ thương mại hóa nhưng về 
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những biểu hiện và tác hại của nó, nhìn chung 
các ý kiến đều thống nhất. Trước mắt, cần dựa 
vào những nội dung mà báo cáo của Ban 
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Bộ Văn hóa - 
Thông tin đã đề cập để làm căn cứ cho việc 
đánh giá cũng như khắc phục khuynh hướng 
thương mại báo chí, xuất bản. 

Có ý kiến cho răng nhà nước xóa bỏ bao 
cấp, sách báo phải hoạt động trong nền kinh tế 
thị trường. Đã tham gia thị trường thì phải cạnh 
tranh, phải bị điều tiết theo quy luật cung cầu, 
do vậy thương mại hóa là tất nhiên, không tránh 
khỏi. Vấn đề không đơn giản như vậy. Chúng 
ta biết răng từng bước xóa bao cấp trong lĩnh 
vực thông tin đại chúng là một chủ trương sáng 
tạo của Đảng, mở ra cho báo chí, xuất bản khả 
năng phát huy sức năng động, sáng tạo để tự đối 
mới và phát triển. Mọi hàng hóa tham gia thị 
trường đều chịu tác động của quy luật giá trị, 
quy luật cung cầu và những quy luật khác của 
nền kinh tế này. Nhưng sách báo khác mọi hàng 
hóa thông thường là ở chỗ nó không lấy lợi 
nhuận làm mục đích cao nhất và duy nhất mà 
đặt lợi ích chính trị, văn hóa tinh thần của xã 
hội lên hàng đầu. Lợi ích xã hội ở đây là lợi ích 
của dân tộc, của đất nước và lợi ích của đa số 
người lao động. Mọi hoạt động kinh tế trong 
báo chí, xuất bản, in, phát hành... đều phải 
hướng tới mục đích này. Chệch khói mục tiêu 
đó là xa rời tôn chỉ, mục đích, là thương mại 
hóa, từ bỏ bản chất của báo chí cách mạng. Hơn 
nữa, nèn kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa phải có sự điều tiết của Nhà nước. 
Nhà nước ta băng hệ thống chính sách và bằng 
cả ngân sách hỗ trợ bảo đảm cho những lợi ích 
toàn dân, trong đó có cả báo chí, xuất bản. Vì 
vậy không thể quan niệm sản xuất và lưu thông 
các sản phâm sách báo theo các phương pháp 
của sản xuất hàng hóa thông thường. Chẳng 
hạn không nên nhân mạnh vấn đề cạnh tranh 
sách báo đề hạ thấp vai trò chiến sĩ xung kích 
trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của báo chí, 
xuất bản, hạ thấp tính tư tưởng. tính nhân văn, 
tính chân thật của thông tin. 
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Hiện nay có một bộ phận công chúng quan 
niệm đọc sách báo, xem phim, vào rạp đê nghỉ 
ngơi, giải trí. Cũng có một bộ phận công chúng 
tò mò, chuộng lạ, đòi hỏi được sách báo, phim 
ảnh thỏa mãn những nhu cầu thị hiếu riêng. 
Nhưng cần nhận thấy đa số công chúng mong 
muốn sách báo phản ánh chân thực cuộc sống 
cùng như tâm tư, nguyện vọng của họ ; giải đáp 
những thắc mắc thường nhật ; , BỢI ý họ kinh 
nghiệm sống và làm ăn ; cung cấp tri thức ; giúp 
họ hoàn thiện nhân cách và dạy dỗ con cái.. 
Đấy là công chúng thực sự của sách báo, lọ 
chiếm số đông, đang chờ đợi chúng ta và chúng 
ta cần tìm đến với họ. Những người làm ra sách 
báo không thể chỉ thụ động chiều theo nhu cầu 
thị hiếu riêng của một số người mà phải tìm đến 
công chúng lớn của mình để tăng hiệu quả và 
chất lượng sách báo. Đó là bản lĩnh cao nhất 
cũng là thử thách lớn nhất của chúng ta. 

Trách nhiệm lớn của người làm báo, làm 
xuất bản hiện nay là phải nâng cao chất lượng 
sách báo, khắc phục bằng được khuynh hướng 

“thương mại hóa”, ngăn chặn những xu hướng 
không lành mạnh trong hoạt động ra báo, in 
sách, tích cực tạo ra môi trường thông tin, dư 
luận thực sự lành mạnh, phù hợp các định 
hướng của Đảng. 

4 - Chúng ta đã nghiêm túc nhìn thắng vào 
sự thật đề kiêm điêm, đánh giá công tác quản lý 
báo chí, xuất bản. Những ý kiến đóng góp của 
Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu thay mặt 
cho các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí, 
xuất bản cũng đã nêu lên nhiều vấn đề bô ích. 
Thực hiện Chí thị 22-CT/TƯ của Bộ Chính trị, 
lĩnh vực quản lý, chỉ đạo báo chí, xuất bản có 
nhiều cố găng và làm được nhiều việc, nhưng 
cũng còn nhiều thiếu sót như việc xử lý còn 
chậm và lúng túng ; một số chính sách, quy 
định cụ thê không còn phù hợp nhưng chưa 
được sửa đôi, hoàn thiện ; thiếu cơ chế hoàn 
chỉnh để phối hợp giữa các cơ quan chức năng 
của Đáng và Nhà nước trong việc quân lý, định 
hướng, xử lý khi có vi phạm ; thiếu kiên quyết, 
kịp thời và triệt để ngăn chặn các ấn phâm có 


Đưa Nghị quyếc Đại hội ïX của Đảng vào cuộc sống 


nội dung độc hại ; còn thiếu các quy định cụ thể 


trong công tác quản lý phát. thanh, truyền hình, 
Intermet và các cơ sở ¡in ân. Việc phát hành 
sách báo chưa được quan tâm đúng mức đến 
các đối tượng công chúng ở vùng nông thôn, 
miền núi, vùng sâu, vùng xa. Một số nội dung 
được đề ra trong Chi thị 22-CT/TƯ chậm được 
triển khai thực hiện hoặc chưa thực hiện tốt như 
việc xây dựng chiến lược thông tin quốc gia, 
việc quy hoạch hệ thống cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng báo chí, xuất bản. Việc bế trí, bổ nhiệm 
cán bộ báo chí, xuất bản, mặc dù đã có quy định 
trong Luật Báo chí, Luật Xuất bản và Chỉ thị 
22-CT/TƯ của Bộ Chính trị nhưng trong thực tế 
không được chấp hành nghiêm chỉnh, thậm chí 
còn có sự tùy tiện trong việc thực hiện quy trình 
này. Một số cơ quan chủ quản còn buông lỏng 
vai trò lãnh đạo, quân lý hoạt động của cơ quan 
báo chí, xuất bản trực thuộc, chưa coi trọng 
việc bôi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, 
phóng viên, biên tập viên về chính trị, nghiệp 
vụ và phẩm chất, đạo đức. 

Những khuyết điểm trong công tác quân nIý, 
tổ chức và cán bộ là nguyên nhân quan trọng 
dẫn đến các khuyết điểm trong hoạt động báo 
chí, xuất bản vừa qua. Khắc phục khuyết điểm 
này là cơ sở để khắc phục các hạn chế, khuyết 
điểm khác. 

5 - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác 
định : Đẳng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng 
đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ 
nghĩa trên nên tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh và chỉ ra phương hướng 
lớn Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đôi 
mới, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa để thực hiện mục tiêu đó. Đại hội cũng 
chí ra những cơ hội lớn cũng như những thách 
thức lớn với toàn dân, toàn Đảng ta trong giai 
đoạn cách mạng mới. 

Từ sau Đại hội đến nay, tình hình thể giới và 
trong nước có những biến chuyển nhanh chóng 
mở ra triển vọng mới đồng thời cũng đòi hỏi 
chúng ta hết sức cảnh giác, quyết tâm vượt qua 
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những khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, 
kẻ thù đang ra sức chống phá ta trên nhiều mặt, 
tiến hành “diễn biến hòa bình”, bằng cả hệ 
thống thông tin đồ sộ ; những thế lực thù địch, 
cơ hội chính trị nhân cơ hội này đang ra sức xúi 
giục, kích động, chia rẽ nhân dân. Trên mặt trận 
tư tưởng - văn hóa, chúng rêu rao con bài “dân 
chủ”, “nhân quyền” giả hiệu hòng lừa phỉnh 
những người nhẹ dạ, cả tin. Nhằm phá hoại mặt 
trận báo chí - xuất bản, những phần tử chống 
đối ra sức vu cáo chúng ta không có tự do 
báo chí ; họ đòi được ra báo, lập nhà xuất bản 
tư nhân ; họ xúi giục báo chí đối lập với hệ 
thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Trước tình hình ấy, chúng 
ta công khai vạch trần mọi thủ đoạn vu cáo, lừa 
bịp, chúng ta khẳng định Đảng Cộng sản 
Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam và hệ thống báo chí, 
xuất bản Việt Nam là công cụ sắc bén của 
Đảng, Nhà nước, là tiếng nói đại diện cho nhân 
dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vô 
cùng khó khăn, gian khô nhưng vẻ vang và nhất 
định thắng lợi. 

Trước nhiệm vụ hết sức nặng nề đó, những 
người làm báo, làm sách phải đặt mục tiêu phục 
vụ chính trị lên hàng đầu, không chỉ là những 
thông tin chính trị mà mục tiêu chính trị phải 
thấm nhuần trong mọi thông tin kinh tế, xã hội, 
văn hóa, nghệ thuật, các hình thức giải trí. 

Chúng ta cần nâng cao sức chiến đấu của 
báo chí, thắng thắn vạch trần những luận điệu 
thù địch, sai trái đang tìm cách lừa mị quân 
chúng. Cần tuyên truyền mạnh mẽ, chính xác, 
có sức lôi cuốn các mặt tích cực, những tập thể 
và cá nhân tiên tiến trong đời sống, khơi dậy 
lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin 
vào chế độ, vào tương lai của đất nước. Báo chí 
phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đấu tranh 
chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã 
hội. Tăng cường hơn nữa truyền bá văn hóa dân 
tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, cập nhật trình 
độ kỹ thuật, công nghệ thế giới. Xây.dựng nền 
đạo đức mới trên nền tảng đạo lý dân tộc. 
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Vun đắp, hoàn thiện hình mẫu con người 
Việt Nam hiện đại, kế thừa nét đẹp truyền 
thống của cha ông. Nâng tầm trí tuệ, tri thức 
khoa học, công nghệ của mỗi công dân. Kịp 
thời tống kết các thành tựu Việt Nam trên các 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, sáng tạo 
nghệ thuật, đời sống xã hội... trên báo, nhất là 
trên sách. 

Để làm tốt những nhiệm vụ này, cần nâng 
cao nhận thức chính trị, đồng thời nhanh chóng 
đôi mới nghiệp vụ để thông tin không chỉ đúng 
mà còn hay, sinh động, hấp dẫn. 

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đều nhất 
trí cao việc quán triệt sâu sắc hơn nữa các nội 
dung nghị quyết Đại hội IX của Đảng, tiếp tục 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và nguyên tắc 
đã đề ra trong Chỉ thị 22-CT/TƯ. Để đưa sự 
nghiệp báo chí, xuất bản tiến lên một bước mới, 
một trình độ mới, tôi xin nhấn mạnh một số 
công việc cần khẩn trương thực hiện sau đây : 

- Các cơ quan báo chí, xuất bản, đặc biệt là 
các tổ chức đảng, các đoàn thể quần chúng ; các 
đồng chí lãnh đạo trong những cơ quan này cần 
quán triệt hơn nữa Nghị quyết Đại hội IX, 
Chỉ thị 22-CT/TƯ, tổ chức cho cán bộ, đảng 
viên, phống viên, biên tập viên và nhân viên 
tiếp tục học tập, xây dựng chương trình hành 
động toàn diện nâng cao chất lượng sách, báo 
phục vụ nhân dân. Báo chí và xuất bản nước ta 
cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phổ cập, truyền 
bá những quyết sách của Đảng trong văn kiện 
Đại hội IX, thúc đây phong trào hành động 
cách mạng rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân 
dân. Các cơ sở in, phát hành đây mạnh đôi mới 
kỹ thuật, đôi mới phương thức kinh doanh đê có 
sách báo đẹp, đến được người đọc. Tăng cường 
đoàn kết nội bộ, đấu tranh phê binh và tự phê 
bình trên tinh thần xây dựng, chống các biểu 
hiện tiêu cực, không ngừng rèn luyện, trau dôi 
đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân. 
Tích cực học tập, trao đôi kinh nghiệm, nâng 
cao trinh độ chính trị và nghiệp vụ, xứng đáng 
với sự tin cậy của Đảng và nhân dân. Đầu tư kỹ 
thuật mới, nhanh chóng làm chủ kỹ thuật 
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theo kịp đà tiến bộ của khoa học - công nghệ 
thông tin. 

- Các cơ quan chủ quản thực hiện nghiêm 
túc trách nhiệm và quyền hạn đã ghi trong Luật 
Báo chí, Luật Xuất bản. Cần bố trí cán bộ có 
khả năng thường xuyên chỉ đạo, giúp đỡ báo 
chí, xuất bản hoạt động. Cơ quan chủ quân cần 
tạo điều kiện cho các báo, nhà xuất bản như về 
việc bố trí đủ người và về cơ sở vật chất, tài 
chính đồng thời kiểm tra, đôn đốc, định hướng 
tuyên truyền, xuất bản. Cần nghiêm túc xử lý 
sai phạm, khen thưởng kịp thời, nghiêm minh 
và cùng chịu trách nhiệm với tổng biên tập, 
giám đốc trước pháp luật và kỷ luật đảng về 
hoạt động báo chí, xuất bản của cơ quan, 
ngành, đoàn thể, địa phương mình. 

- Các cơ sở đào tạo nâng cao hơn nữa chất 
lượng đào tạo, bôi dưỡng, nâng cao trình độ đội 
ngũ cán bộ báo chí, xuât bản ; cán bộ kỹ thuật 
báo in, phát thanh, truyền hình, ¡in và cán bộ 
kinh doanh phát hành. Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học 
quốc gia TP Hồ Chí Minh cùng các trường đại 
học, các ban, ngành có liên quan khân trương 
xây dựng quy hoạch đào tạo, chuân hóa chương 
trình và giáo trình cán bộ báo chí, xuất bản. Các 
cơ quan báo chí, xuất bản cùng với các cơ sở 
đào tạo, Hội Nhà báo, Hội Xuất bản phối hợp 
sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ mới được đào tạo 
nhất là nâng cao giác ngộ chính trị và trình độ 
nghiệp vụ. 

- Đề nghị Hội Nhà báo, Hội Xuất bản tích 
cực động viên, tô chức hội viên thực hiện nhiệm 
vụ chính trị đồng thời tăng cường hơn nữa việc 
chăm lo, bảo vệ quyền lợi những người làm 
báo, làm xuất bản. Quan tâm đời sống tinh thần, 
vật chất các hội viên lão thành, kiến nghị Nhà 
nước có hình thức ghỉ nhận xứng đáng những 
người có công lao với nghề. Cần hoàn thiện hệ 
thống cơ quan lãnh đạo, quản lý theo kịp tình 
hình mới, đồng thời xây dựng, bô sung hệ thống 
chế độ, chính sách và cơ chế làm việc để phát 
huy hiệu lực và chất lượng công tác của các cơ 
quan này. 


Đưa Nghị quy Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống 


- Ban Tư tướng - Văn hóa Trung ương sớm 
xây dựng quy định về trách nhiệm, quyền hạn 
lãnh đạo báo chí, xuất bản của các tổ chức đảng 
từ trung ương tới cơ sở. 

- Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm 
phối hợp với các ban, ngành, hội đẩy nhanh 
tiền độ hoàn chỉnh Chiến lược thông tin quốc 
gia trình Chính phủ vào nửa đầu năm 2002 ; 
xúc tiến chủ trì Dự thảo sửa đối, bổ sung một 
số điều của Luật Xuất bản ; rà soát lại để xây 
dựng, điều chỉnh, bổ sung các văn bản liên 
quan đến báo chí, xuất bản ; phối hợp với Văn 
phòng Chính phủ và các ngành có liên quan đề 
xuất vấn đề lương và phụ cấp có tính lương, chế 
độ nâng cấp, nâng bậc, chế độ tài trợ, chế độ 
thuế báo chí, xuất bản ; phí phát hành sách báo, 
Internet ; quy định về trách nhiệm, quyền hạn 
các cơ quan chủ quản theo Luật Báo chí ; kiến 
nghị về quy hoạch, quản lý Nhà nước phát 
thanh, truyền hình và . một số vấn đề khác trong 
lĩnh vực báo chí, xuất bản. Trước mắt, cần đệ 
trình Chính phủ về việc ban hành Thông tư 
hướng dẫn thi hành Luật Báo chí (sửa đối), chế 
độ nhuận bút báo chí. 

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ IX, cùng với nhân dân cả 
nước, đội ngũ báo chí, xuất bản nước ta đang 
bước vào thời kỳ phấn đấu mới. Hội nghị tổng 
kết bốn năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TƯ của 
Bộ Chính trị (khóa VIII) là bước khởi động rất 
quan trọng của những người làm báo, làm xuất 
bản cả nước. Chúng tôi đề nghị các đồng chí 
lãnh đạo các cơ quan tư tướng, văn hóa, các cơ 
quan báo chí Trung ương và các tĩnh, thành 
phó, các cơ quan chủ quản báo chí sẽ triển khai 
kết quả Hội nghị, phát huy ưu điểm, khắc phục 
thiếu sót, khuyết điểm, thúc đấy quá trình đổi 
mới và phát triển báo chí, xuất bản lên một 
bước mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc, đáp ứng lòng mong đợi của 
nhân dân. C] 
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VÌ SAO PHẢÁI XÂY DỰNG... 
(Tiếp theo trang 32) 


những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của kinh 
tế mỗi nước hoặc mỗi chế độ xã hội. Nó có thể 
chỉ phối sự vận hành của nền kinh tế trong 
những khoảng thời gian nhất định. Khi điều 
kiện, hoàn cảnh kinh tế có sự biến chuyển khác 
đi thì các lý thuyết kinh tế hoặc phải thay đổi 
hoặc không được tuân theo, vậy thì lý thuyết 
kinh tế của chủ nghĩa tự do mới, theo quy luật, 
sớm muộn cũng sẽ bị thay đổi. Thứ hai, chủ 
nghĩa tự do mới đang được các nước tư bản 
phát triển ấp đặt đối với kinh tế toàn cầu thông 
qua các thiết chế kinh tế, những quy tắc ứng xử 
có lợi cho họ. Cùng với thời gian, vận hành 
theo những lý thuyết chủ đạo của chủ nghĩa tự 
do mới, những cuộc khủng hoảng kinh tế 
không tránh được cũng sẽ ngày càng lan tỏa và 
đến một chừng mực nào đó cái được coi là chủ 
thuyết kinh tế này cũng sẽ bị đào thải. Thứ ba, 
trong khi tuân thủ những quy tắc ứng xử toàn 
cầu, mỗi nước cũng có những chủ thuyết kinh 
tế của mình và điều đó là cơ sở cho việc xây 
dựng một nền kinh tế riêng có và việc hội nhập 
vào nền kinh tế thế giới tùy thuộc vào trình độ 
phát triển và mức độ chuẩn bị của nền kinh tế 
trong nước. 

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp và đầy 
mâu thuẫn như đã phân tích ở trên, đối với đất 
nước ta, việc xây dựng một nên kinh tế độc lập, 
tự chủ càng cấp thiết hơn bởi đó là điều kiện 
quyết định để giữ vững được định hướng phát 
triển mà chúng ta đã lựa chọn. Chỉ có xây dựng 
được nên kinh tế độc lập tự chủ, chúng ta mới 
có cơ sở và điều kiện để chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế, đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Lì 
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BáO CHÍ, XuậT BảN Sf(l 4 NẵM 
THúC HIÊN CHÍ THỊ 22-CT/Td * 


I - TÌNH HÌNH BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 
TRONG THỜI GIAN QUA 

Sau Hội nghị tông kết 5 năm thực hiện 
Chỉ thị 08-CT/TƯ của Ban Bí thư (khóa VIỊ), 
Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ra Chỉ thị số 22-CT/TƯ 
ngày 17-10-1997 về “Tiếp tục đổi mới và tăng 
cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, 
xuất bản”, nêu những quan điểm và định hướng 
lớn trong hoạt động báo chí, xuất bản đồng thời 
chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm 
tiếp tục phát triển đi đôi với quản lý tốt công tác 
báo chí, xuất bản. 

Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TƯ của Bộ 
Chính trị, 4 năm qua Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương, Bộ Văn hóa - Thông tin, Hội Nhà 
báo Việt Nam, Tổng cục Bưu điện đã có những 
văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể. 

Sau 4 năm, đến nay 59 cấp ủy, chính quyền 
địa phương, hơn 60 bộ, ngành, đoàn thể có cơ 
quan báo chí, xuất bản và hầu hết các cơ quan 
báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình tròng cả 
nước đã nghiên cứu, quán triệt và xây dựng 
chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 
22-CT/TƯ. Nhiều cấp ủy, chính phủ, ban cán sự, 
đảng đoàn đã đưa nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý báo 
chí, xuất bản vào nội dung công tác thường 
xuyên, tăng cường cán bộ chuyên trách cho lĩnh 
VỰc này, góp phần quan trọng vào những tiến bộ 
mới của báo chí, xuất bản trong thời gian qua. 

Nhờ những cố gắng và nỗ lực, tự vượt lên của 
nhiều cơ quan báo chí, xuất bản, trong bối cảnh 
đất nước và quốc tế có nhiều biến động mau lẹ, 
phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen, sự phát 
triên mạnh mẽ của khoa học - công nghệ thông 
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tin, nhu cầu thông tin tăng không ngừng và ngày 
càng đa dạng của nhân dân, nên kinh tế thị 
trường đặt ra nhiều thử thách khắc nghiệt, nhưng 
nhìn chung, chiều hướng phát triển của báo chí, 
xuất bản vẫn theo xu hướng đi lên, có bước phát 
triển mới về ngoại hình, về nội dung và hình 
thức, giữ vững định hướng chính trị, góp phần 
vào thành tựu chung của sự nghiệp đối mới đất 
nước. Những mặt thành tựu nổi bật đó là : 

1 - Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí 
cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, các 
phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản tiếp 
tục t0 rõ bản lĩnh chính trị, lập trường vững vàng 
trước mọi biến cố, thử thách, thực hiện tốt hơn 
nhiệm vụ đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà 
nước, vươn lên làm tốt chức năng tuyên truyền 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước, là diễn đàn của nhân 
dân. Chính vi vậy, báo chí ngày càng có uy tín 
trong quân chúng, trở thành vũ khí tư tưởng tin 
cậy, sắc bén, kịp thời của Đảng. 

2 - Các cơ quan báo chí, xuất bản ngày càng 
nhận thức sâu sắc hơn tính tất yếu của sự nghiệp 
đôi mới, tin tưởng hơn vào triển vọng của đất 
nước, từ đó tăng thêm nhiệt tình ủng hộ sự 
nghiệp đổi mới, góp sức đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ; tích cực cổ vũ phong trào thi 


đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân ; 


khẳng định ý chí bảo vệ toàn vẹn chủ quyền 


* Báo cáo của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương do đồng chí 
Hồng Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo 
Việt Nam, Phó trương Ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương trình bày tại Hội nghị tông kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 
22/CT-TƯ của Bộ Chính trị (khóa VII]) 
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lãnh thổ và quyết tâm đổi mới, tiến lên chủ nghĩa 
xã hội của nhân dân ta. Tích cực đấu tranh chống 
tham nhũng và các hành vi tiêu cực, các biểu 
hiện vi phạm dân chủ, các tệ nạn xã hội, góp 
phần làm trong sạch Đảng và bộ máy công 
quyên, khôi phục, nâng cao lòng tin của nhân 
dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Báo chí đã trở thành một lực lượng của Đảng 
trong công tác kiểm tra, giám sát, tô chức, hoàn 
thiện hệ thống chính trị. Báo chí cũng đã góp 
phần quan trọng vào tổng kết thực tiễn bổ sung 
và làm phong phú thêm kho tàng lý luận của 
Đảng. Nhiều thông tin và kiến nghị của hệ thống 
thông tin đại chúng đã giúp Đảng, Nhà nước bổ 
sung, hoàn thiện nhiêu chủ trương, chính sách. 

3 - Báo chí, xuất bản góp phần tích cực vào 
việc nâng cao dân trí, chống ảnh hưởng tiêu cực 
của văn hóa ngoại lai, xây dựng nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đã 
có tiến bộ đáng kể trong việc thỏa mãn nhu cầu 
thông tin, nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh 
của nhân dân lao động, có ảnh hưởng tích cực 
trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, 
xây dựng con người Việt Nam theo những 
chuẩn mực nêu trong N ghị quyết Trung ương 5 
(khóa VIII), phục vụ đắc lực công cuộc phát 
triển kinh tế - xã hội. Nhiều báo, đài có cố gắng 
lớn trong việc thông tin phục vụ đồng bào các 
dân tộc thiểu số miền núi, vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa. 

4 - Báo chí có tiến bộ rõ nét trong công tác 
thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Với việc tham 
gia thông tin điện tử toàn cầu (In-tơ-nét), mở 
rộng diện phát sóng truyền hình và phát thanh 
tới một số khu vực và quốc gia trên thế giới, đã 
phá vỡ thế bị động, cô lập vê thông tin, phục vụ 
ngày càng tốt hơn việc tuyên truyền đường lối 
đối ngoại, chính sách hội nhập kinh tế và các 
hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhân 
dân ta. Công tác quản lý, cung cấp thông tin cho 
phóng viên, cơ quan báo chí nước ngoài của Bộ 
Ngoại giao có nhiều tiến bộ, nhất là trong dịp tô 
chức các hội nghị quốc tế lớn, các sự kiện 
chính trị, ngoại giao quan trọng. 
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5 - Có bước phát triển nhanh về kỹ thuật và 
công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hóa. 
Loại hình báo điện tử từ bước thử nghiệm đến 
nay đã có 17 tờ báo và website (trang báo) tham 
gia mạng In-tơ-nét, 9 tháng năm 2001 đã có 400 
triệu lượt người truy cập VỚI tổng thời lượng 2,5 
tỉ phút, gấp nhiều lần tổng số độc giả, thính giả 
của báo in, sách in, phát thanh cộng lại. Ngoài 
ra, còn nhiều mạng In-tơ-nét với hàng chục triệu 
người thường xuyên sử dụng. Hệ thống phát 
thanh, truyền hình đã và đang áp dụng nhiều 
công nghệ thông tin tiên tiến từ analog (tương tự) 
sang digital (kỹ thuật số). Phương thức phát 
thanh có giao lưu trực tiếp, cầu truyền hình, đã 
phổ cập tới một số đài địa phương. Kỹ thuật 
truyền hình cáp có nhiều triển vọng. Diện phủ 
sóng phát thanh, truyền hình tăng lên, tới được 
nhiều vùng lõm, vùng miền núi và đồng bào dân 
tộc thiểu số. Kỹ thuật tiếp nhận, xử lý thông tin, 
¡n ấn và phát hành báo in có tiến bộ rõ nét, đạt 
mức trung bình tiên tiến của thế giới. Cùng sách 
in cổ điển, đã xuất hiện sách điện tử được người 
đọc hoan nghênh tuy còn trong diện hẹp. 

6 - Đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên báo 
chí, biên tập viên các nhà xuất bản tiếp tục phát 
triển về số lượng, chất lượng, chính trị và chuyên 
môn được nâng lên một bước. Cả nước hiện có 
11 000 nhà báo được cấp thẻ của Bộ Văn hóa - 
Thông tin, 9 000 nhà báo là hội viên Hội Nhà 
báo Việt Nam. Công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng 
cao trình độ chính trị và nghiệp vụ báo chí, xuất 
bản được chú ý hơn trước. Việc giáo dục, nâng 
cao đạo đức nghề nghiệp theo 10 quy ước của 


'Hội Nhà báo được giới báo chí và xã hội quan 


tâm. 

7 - Các cơ quan báo chí và nhà xuất bản đã 
tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình 
thích ứng cơ chế thị trường, từng bước tự chủ về 
tài chính đầu tư đối mới điều kiện làm việc. Một 
số cơ quan khác vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị, vừa tăng nguôn thu, giảm chỉ cho ngân 
sách. Đời sống người làm báo, làm xuất bản 
được cải thiện một bước. 

8 - Trinh độ, năng lực của các cơ quan quản 
lý báo chí, xuất bản được nâng lên hơn trước. 
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Đi đôi với những thành tích, ưu điểm lớn và 
rất cơ bản nêu trên, hoạt động báo chí, xuất bản 
cũng còn những khuyết điểm, thiếu sót không 
nhỏ. Một số khuyết điểm, thiếu sót chậm được 
khắc phục và có phần nghiêm trọng hơn ; trong 
khi đó lại phát sinh một số khuyết điểm, thiếu 
sót mới. Những mặt tiêu cực này hạn chế rất lớn 
đến thành tựu của báo chí, xuất bản, trở thành 
vấn đề bức xúc trong xã hội, thậm chí dẫn tới 
những phản ứng gay gắt của dư luận, phủ nhận 
mặt tích cực của báo chí. Đáng chú ý một số biểu 
hiện như sau : 

l - Xu hướng thương mại hóa chậm được 
ngăn chặn và đẩy lùi, thể hiện rõ nét ở cách làm 
báo, làm sách giật gân, câu khách, kích thích thị 
hiếu thấp hèn, tò mò, chuộng lạ của một bộ phận 
độc giả trình độ văn hóa thấp. Hiện tượng chạy 
theo lợi nhuận cục bộ còn thể hiện ở việc tranh 
giành thông tin ; làm báo theo kiểu các tờ 
“lá cải” của phương Tây ; thông tin thiếu trung 
thực, khách quan, thiếu chuân xác ; trình bày báo 
xa lạ với thấm mỹ dân tộc ; quảng cáo sai sự thật, 
thiếu văn hóa... Đây là những biểu hiện nghiêm 
trọng cần được ngăn chặn. 

2 - Một số tờ báo có xu hướng xa rời tôn chỉ, 
mục đích, đối tượng phục vụ ; hiện tượng thờ ơ 
trước các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng 
của đất nước, của ngành mình, địa phương 
minh... Chạy theo lợi nhuận nên. không ít cơ 
quan báo chí chưa quan tâm đúng mức tuyên 
truyền biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên 
tiến, kinh nghiệm hay trong sản xuất, kinh 


doanh, các gương thi đua yêu nước, lao động tận : 


tụy và sáng tạo của công nhân, nông dân, trí 
thức... Phương pháp tuyên truyền điền hình tiên 
tiến, người tốt việc tốt, tống kết kinh nghiệm... 
chậm đôi mới, chưa hấp dẫn người đọc. Tin lễ 
tân còn nhiều, làm cho các trang báo và chương 
trình thời sự còn nặng nẻ, thiếu sinh động. 

Việc giáo dục truyền thống dân tộc, truyền 
thống cách mạng ; đề cao đạo lý và nhân cách 
Việt Nam ; bảo tồn và phát huy văn hóa Việt 
Nam, xây dựng con người Việt Nam chủ yếu tập 
trung trong dịp các ngày kỷ niệm lớn, các ngày 


lồ 
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lễ, các cuộc vận động chính trị lớn. Trong một số 
thông tin, bài. vở còn bộc lộ sự mơ hồ về quan 
điểm : đề cao một chiều tự do kinh doanh, giới 
thiệu quá nhiều các chính khách, văn hóa, lối 
sống phương Tây, thiếu chọn lọc khi sử dụng 
những thông tin của nước ngoài. Một số báo, đài 
chỉ nhắn mạnh một chiều quyền thông tin báo 
chí, mà không đề cao trách nhiệm của báo chí 
trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tôn 
trọng đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước... 

Chậm và thiếu chủ động, thiếu sắc bén trong 
cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa 
bình” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của các thế 
lực thù địch. Chưa thật chủ động và tích cực 
trong việc phê phán các luận điệu sai trải mưu 
toan chia rẽ và làm suy yếu Đảng của một số 
phần tử bất mãn, cơ hội. 

3 - Trong đấu tranh chống tiêu cực một số 
báo, đài còn để nhiều sai sót, trong đó có những 
sai sót nghiêm trọng do thiếu hiểu biết, thiếu 
điều tra, nghiên cứu, thiếu khách quan, trung 
thực. 

Trong tuyên truyền về chủ trương, chính 
sách, có hiện tượng nặng về phê phán chính sách 
của Nhà nước, mặt khiếm khuyết, chưa coi trọng 
đề xuất các giải pháp tích cực, chỉ chú ý phê 
phán những người có chức quyên, góp phân tạo 
ra cách nhin phiến diện, tiêu cực đối với đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung ; không nhìn 
thấy các mặt tích cực, những đóng góp to lớn của 
các cơ quan, tổ chức cũng như của đa số cần bộ, 
đảng viên trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Khi 
có sai sót, khuyết điểm về thông tin thì cửa 
quyền, coi thường dư luận, không thành khẩn 
nhận sai lầm ; nhiều khi còn dùng báo chí để trù 
dập, xúc phạm các tổ chức xã hội và công dân. 

4 - Tinh trạng thiếu tu dưỡng, rèn luyện 
thường xuyên về phẩm chất, đạo đức có xu 
hướng tăng lên. Bệnh “ngôi sao" ', tự thỏa mãn đã 
xuất hiện ở một số cơ quan báo có nhiều công 
chúng, nhất là trong lớp nhà báo trẻ. Số phóng 
viên, biên tập viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, 
vi phạm pháp luật không ít. Đã xuất Hiền tình 
trạng mất đoàn kết nội bộ trong một sô cơ quan 
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báo, đài ; giữa các cơ quan báo chí và các cơ 
quan xuất bản gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của 
báo chí, xuất bản. 

5 - Việc chấp hành kỷ luật thông tin của 
Đảng, pháp luật Nhà nước về báo chí - xuất bản 
chưa thật nghiêm. Một số cơ quan báo chí, xuất 
bản chậm sửa chữa khuyết điểm, sai phạm về 
chính trị, mặc dù đã được nhắc nhở, rút kinh 
nghiệm nhiều lần. Một số cơ quan báo chí, nhà 
xuất bản còn để tư nhân, kế cả tư nhân nước 
ngoài thao túng như lựa chọn đề tài, chủ đề tuyên 
truyền, xuất bản ; thiết kế mỹ thuật báo, sách... 

6 - Quy hoạch báo chí, nhà xuất bản thiếu cụ 
thể, dứt điểm, chưa khắc phục được đáng kể sự 
mất cân đối. Tình trạng sách, báo tập trung quá 
nhiều ở thành trị, trong khi vùng nông thôn rộng 
lớn thiếu nghiêm trọng ; có ngành quá nhiều báo, 
tạp chí, nhà xuất bản, trong khí ngành khác 
không có báo ; có địa phương thị trường báo chí 
sôi động chỉ phối thị trường báo chí cả nước, 
trong khi các địa bàn quan trọng khác thiếu sách, 
báo, do vậy đã tạo ra tỉnh trạng lãng phí, vừa 
thừa vừa thiếu, chênh lệch về hưởng thụ thông 
tin. Việc tổ chức các văn phòng đại diện, phóng 
viên thường trú còn nhiều bất hợp lý, chưa được 
quản lý chặt chẽ. 

7 - Công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ báo 
chí, xuất bản, nhất là cán bộ quản lý, cán bộ 
đường lối chủ chốt các báo, đài còn thiếu quy 
hoạch, chất lượng đào tạo chưa cao, quản lý 
chương trình, giáo trình lỏng lẻo, thiếu hệ thống, 
chưa thực sự có chuyền biến mạnh mẽ. 

8 - Công tác quản lý, chỉ đạo báo chí tuy có 
tiến bộ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Hệ thống văn bản pháp luật và dưới luật cũng 
như các văn bản hướng dẫn thực hiện còn thiếu, 
không đồng bộ, chồng chéo, lạc hậu so với thực 
tiễn và thiếu các chính sách, cơ chế phù hợp. 

Phần lớn các cơ quan văn hóa thông tin cấp 
tỉnh, thành phố còn lúng túng, chưa thực sự quản 
lý chặt chẽ hệ thống báo, đài, xuất bản ngày càng 
phong phú trên địa. bàn. Hệ thống truyền thanh 
CƠ SỞ đang bị thả nối. Mạng In-tơ-nét chậm phát 
triển, lúng túng trong tổ chức quản lý. Việc xem 
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xét chân chỉnh các khuyết điểm, sai phạm trong 
hoạt động báo chí văn nghệ còn nể nang, dễ dãi. 

H - NGUYÊN NHÂN THÀNH TỰU VÀ 
KHUYẾT ĐIỂM, THIẾU SÓT. 

l1 - Nguyên nhân thành tựu. 

- Báo chí, xuất bản nước ta luôn trung thành 
với nhân dân, đất nước và Đảng quang vinh. Đội 
ngũ báo chí, xuất bản về cơ bản là những cán bộ, 
đàng viên từng trải trong quá trình hoạt động 
cách mạng, qua chiến tranh giữ nước, được Đảng 
giáo dục, đìu dắt. Trong hoạt động báo chí, xuất 
bản Việt Nam chưa từng xuất hiện xu hướng đối 
lập, cơ hội, chia rẽ và truyền thống đó tiếp tục 
được phát huy cho tới ngày nay. 

- Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, 
đường lối đúng đắn của Đảng, thành tựu của 16 
năm đối mới, vị thế quốc tế ngày càng được nâng 
cao của nước ta là thực tiễn lớn, là cơ sở thực 
hiện sinh động thúc đẩy báo chí, xuất bản phát 
triển lành mạnh. 

- Sự trưởng thành của đội ngũ những người 
làm báo. chí, xuất bản về chính trị, nghiệp vụ, kỹ 
thuật, về kinh nghiệm hoạt động trong cơ chế 
kinh tế thị trường và ảnh hướng tích cực của sự 
phát triển mạnh mẽ kỹ thuật thông tin hiện đại. 

- Vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà 
nước đối với báo chí, xuất bản ngày càng được 
tăng cường. 

2 - Nguyên nhân của khuyết điểm, yếu kém : 

- Nhận thức của cán bộ, đảng viên tô chức 
Đảng ở các cơ quan báo chí, xuất bản chưa nâng 


lên tương xứng với nhiệm vụ chính trị trong thời 


kỳ xóa bỏ bao cấp, thực hiện cơ chế kinh tế thị 
trường hiện nay. 

Chưa có sự nhất trí cao trong chống xu hướng 
thương mại hóa, còn lẫn lộn giữa khuyến khích 
xã hội hóa báo chí, xuất bản với việc thương mại 
hóa báo chí, xuất bản. 

Còn có biểu hiện nặng về khuynh hướng 
kinh tế đơn thuần trong hoạt động báo chi, xuất 
bản. 

- Công tác rèn luyện, giáo dục đạo đức nghề 
nghiệp, tĩnh độ chính trị, năng lực nghiệp vụ 
chưa thường xuyên được đề cao. 
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Việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ 
quản lý báo chí, xuất bản, chỗ dựa nòng cốt của 
Đảng chưa được thật chú trọng. 

- Công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo báo chí 
của Đảng và Nhà nước còn hạn chế, có điểm bất 
cập. Vai trò tổ chức Đảng ở cơ sở, của cơ quan 
chủ quản và sự giám sát của xã hội chưa được đề 
cao đúng mức. 

Các chính sách, cơ chế quản lý còn chậm, 
thiếu đồng bộ, bị buông lỏng, việc phân công 
còn chông chéo, thiếu rõ ràng. Có tình trạng hữu 
khuynh, dựa dẫm, đổ trách nhiệm cho nhau. 

HI - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP 
TỤC PHÁT TRIỀN ĐI ĐÔI VỚI TĂNG 
CƯỜNG CHÍ ĐẠO, QUẢN LÝ BÁO CHÍ, 
XUẤT BẢN HIỆN NAY. 

Dưới ánh sáng Nghị quyết và các văn kiện 
của Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, hoạt 
động báo chí, xuất bản trong cả nước cần tiếp 
tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo nêu trong 
Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị (khóa VIII) thực hiện 
có hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng 
sau đây : 

1 - Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của Đảng 
và Nhà nước theo phương châm phát triển đi đôi 
với quản lý tốt báo chí, xuất bản. Phát triển toàn 
diện báo chí, xuất bản, mà trọng tâm là nâng cao 
chất lượng tư tưởng, chính trị, văn hóa, khoa học. 
Đổi mới nghiệp vụ thông tin, hình thức trình 
bày, in ấn theo hướng từng bước hiện đại hóa, 
quan tâm hàng đầu tới chất lượng và hiệu quả. 

Nâng cao tính tư tướng, tính chân thật, tính 
chiến đấu của các sản phâm báo chí, hướng nội 
dung thông tin và nhiệm vụ trung tâm là phục vụ 
sự nghiệp bảo vệ độc lập và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Kiên quyết chống xu hướng xa rời tôn 
chỉ, mục đích ở từng cơ quan báo chí, xuất bản ; 
xu hướng phai nhạt lý tướng, né tránh chính trị, 
“trung lập hóa” báo chí, xuất bản. Hoạt động báo 
chí, xuất bản gắn liền với thực tiễn sản xuất và 
đời sống, phản ánh sinh động phong trào cách 
mạng, phong trào thi đua yêu nước của các tầng 
lớp nhân dân ở mọi miền đất nước. Báo chí, xuất 
bản là tiếng nói của Đảng và Nhà nước ; đồng 
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thời là diễn đàn của nhân dân, là công cụ của 
dân, do dân, vì dân. Chính vì vậy những người 
làm báo phải là đội quân tư tướng, văn hóa tỉnh 
nhuệ, đáng tin cậy của Đảng. 

2 - Chống các tiêu cực, lệch lạc, đặc biệt là 
chống thương mại hóa báo chí, xuất bản. Thương 
mại hóa biểu hiện ở nhiều dạng, chủ yếu là các 
mặt sau : Một là, hạ thấp chất lượng chính trị, 
văn hóa, khoa học của sách, báo ; thông tin theo 
kiểu giật gân, bịa đặt, khơi gợi và thỏa mãn sự tò 
mò, để bán được nhiều báo, thu được nhiều lãi. 
Hai là, biến tờ báo thành nơi kinh doanh quảng 
cáo, biến cơ quan báo chí của Đảng, Nhà nước 
và các tổ chức xã hội trở thành nơi độc quyền 
quảng cáo để thu lợi sau khi đã nộp một phần 
thuế trong diện được ưu đãi. Một số không ít 
báo, đài đã không quan tâm đến độ tin cậy của 
quảng cáo, tới khuyến khích sản xuất và kinh 
doanh trong nước, tới nội dung chính trị và văn 
hóa của quảng cáo. Ba j2, dùng tờ báo vào mục 
đích thương mại một cách tỉnh vi, kín đáo hơn 
như nhận tài trợ, lập quỹ, trao đối học bổng, đi 
nước ngoài. 

3 - Quy hoạch và xây dựng hệ thống thông tin 
đại chúng cân đối, đồng bộ, hợp lý. Khắc phục 
tư tưởng cục bộ, bản vị, thiếu kiên quyết của một 
số địa phương và ngành chủ quản, thiếu một cơ 
chế thống nhất để tránh tình trạng nội dung 
thông tin trùng lặp, nghèo nàn, thiếu đa dạng, 
chưa thiết thực với người đọc, người nghe. Khá 
nhiều tin tức trên báo in khai thác cùng một 
nguồn, xào xáo lại của nhau, một bài in nhiều 
báo, một bản thảo in nhiều nhà xuất bản. Tình 
trạng tương tự như vậy cũng phô biến trên các 
chương trình phát thanh, truyền hình. Các đài 
phát thanh - truyền hình nhất là ở địa phương 
dành quá nhiều thời lượng cho phim nước ngoài, 
lãng phí tiền của và thời gian của người dân. 

Trước mắt, ưu tiên phát triển truyền hình, 
phát thanh, báo điện tử, các báo, tạp chí khoa 
học kỹ thuật, các loại sách chính trị, phục vụ 
giáo dục, văn hóa đi đôi với quản lý tốt các loại 
hình báo chí, xuất bản này. Nghiên cứu, đề xuất 
giải pháp sắp xếp lại các đài phát thanh - truyền 
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hình địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 
và nhu cầu của công chúng. Kiểm tra, đánh giá 
kết quả đầu tư phủ sóng, trợ giá máy thu thanh, 
thu hình để tiếp tục có chủ trương phù hợp. Đầu 
tư thích đáng, giải quyết hợp lý phát hành để có 
thêm các ấn phẩm phục vụ nông thôn, vùng núi, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu SỐ, vùng có nhiều 
đồng bào các tôn giáo. Phát triển các báo điện tử 
phục vụ thông tin đối ngoại và trong nước kể cả 
phát thanh, truyền hình, báo in đối ngoại đi đôi 
với quản lý chặt chẽ nội dung thông tin và dịch 
vụ kèm theo các loại hình này. Thử nghiệm và 
từng bước phát triển các dạng sách điện tử. 

4 - Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, các chế độ, chính sách. Trước mắt tập 
trung vào xây dựng chiến lược thông tin quốc gia 
trung hạn và định hướng thông tin dài hạn ; dự 
thảo “Luật sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật 
xuất bản” trình Chính phủ phê duyệt để trình 
Quốc hội xem xét ; ban hành quy định của Văn 
phòng Chính phủ về quy hoạch, quản lý Nhà 
nước hệ thống phát thanh, truyền hình ; ban hành 
chế độ lương, nhuận bút, tài trợ, trợ giá, chính 
sách thuế đối với báo chí, xuất bản ; quy định về 
việc thành lập, quân lý phóng viên thường trú ; 
văn phòng đại diện cơ quan báo chí và xuất bản ; 
quy định và phân công trách nhiệm trong công 
tác phát hành, xuất nhập khẩu sách, báo, phim 
nước ngoài, các thiết bị phát thanh, truyền hình, 
phần mềm báo điện tử. Hoàn thiện cơ chế quản 
lý đầu vào, đầu ra và sử dụng, kinh doanh In-tơ- 
nét phù hợp với tốc độ phát triên của loại hình 
thông tin này. 

5 - Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo 
cán bộ, phóng viên báo chí, biên tập viên xuất 
bản. Sớm nghiên cứu, đề xuất việc quy hoạch hệ 
thống đào tạo cử nhân và nghiên cứu sinh báo 
chí, xuất bản, xây dựng thống nhất khung 
chương trình đào tạo cử nhân báo chí, xuất 
bản cho các cơ sở đào tạo. Cần quan tâm thích 
đáng việc đào tạo cán bộ quản lý báo chí, xuất 
bản ; đào tạo lại và bồi dưỡng những nhà báo có 
kinh nghiệm lâu năm trong nghề, có phẩm chất 
chính trị, đạo đức tốt. Quản lý chặt chế sô lượng, 
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chất lượng đào tạo cử nhân báo chí, xuất bản tại 
chức và ngắn hạn. Tăng cường hợp tác quốc tế 
trong công tác đào tạo, đồng thời quản lý chặt 
chẽ, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa 
bình” của các thế lực thù địch trong lĩnh vực này. 

6 - Giáo dục, tô chức, động viên các cơ quan 
báo chí, những người làm báo, làm xuất bản giữ 
vững và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách 
nhiệm công dân. Hội Nhà báo, Hội Xuất bản, 
đảng bộ các cơ quan chủ quản, cơ sở đảng trong 
các cơ quan báo chí, xuất bản ; các cơ quan quản 
lý báo chí của Đảng và Nhà nước có chương 
trình, kế hoạch thường xuyên công tác rất quan 
trọng này. Xây dựng quy chế dân chủ, mở rộng 
hệ thống cộng tác viên và bạn đọc, tăng cường 
công tác tiếp dân của từng tòa soạn báo, khắc 
phục tình trạng cửa quyền, mất dân chủ trong 
các cơ quan báo chí. Đề phòng khuynh hướng 
mất đoàn kết trong nội bộ và giữa các cơ quan 
báo chí, xuất bản với nhau. 

7 - Để làm tốt các nhiệm vụ và giải pháp quan 
trọng vừa nêu, vấn đề quyết định là nâng cao vai 
trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng từ 
Trung ương tới địa phương và vai trò quản lý nhà 
nước về công tác báo chí, xuất bản. Ban Tư 
tương - Văn hóa Trung ương, Ban cán sự, đảng 
đoàn, đâng bộ các tỉnh, thành phố trực tiếp là các 
Ban tuyên giáo ; tổ chức đảng ở các cơ quan báo 
chí, xuất bản ; Bộ Văn hóa - Thông tin, các Sở 
Văn hóa - Thông tin sau Hội nghị này cần triển 
khai đánh giá, tổng kết, rút ra bài học trên tỉnh 
thần thắng thắn phê bình và tự phê bình công tác 
lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản, từ đó xây 
dựng chương trình hành động cụ thể, sát hợp tập 
trung vào các mục tiêu và giải pháp vừa nêu. 

Công tác báo chí, xuất bản là sự nghiệp 
chung của toàn Đảng, toàn dân ta trên mặt trận 
chính trị, tư tướng. Dưới ánh sáng của tư tưởng 
Hô Chí Minh về công tác tư tưởng - văn hóa và 
quyết tâm của chúng ta, nhất định báo chí, xuất 
bản sẽ khắc phục nhanh khó khăn, khuyết điểm 
và thu được nhiều tiến bộ mới, thành tựu mới. 
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QUVÊN CON NGƯỜI Với Độc LẬP DÂN Tộc 
Vì CHỦ QUYêN QUỐC 6Glñ 


ÁN chủ, nhân quyền cũng như độc lập, 
|): do, bình đẳng, bác ái... là thành quả 

phát triển lịch sử lâu dài của các dân 
tộc, là khát vọng chây bỏng của nhân loại. 
Chính vì những lý tướng đó mà lớp lớp các thế 
hệ người Việt Nam đã không quản đầu rơi, máu 
chảy, đứng lên đấu tranh để giành và giữ độc 
lập dân tộc. Cũng chính vì lý tưởng đó mà 
Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu 
nước, mà hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta trên 
khắp ba miền của đất nước đã hy sinh xương 
máu trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ độc lập 
dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. 

Đăng sau cái gọi là “thúc đẩy nhân quyên 
và thay đổi dân chử” của “đạo luật nhân 
quyên Việt Nam”. 

Sau thất bại của các thế lực phản động hiếu 
chiến hung hăng nhất của chủ nghĩa tư bản 
trong chiến tranh thế giới thứ hai, bộ tham mưu 
của chủ nghĩa để quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ 
đã sớm nhận thấy, chỉ với sức mạnh quân sự 
không thôi, sẽ không đánh bại được các nước 
xã hội chủ nghĩa và khó có thê khuất phục được 
các quốc gia đi theo con đường độc lập dân tộc. 
Để có thể làm bá chủ thế gIỚI, họ cũng sớm 
thấy rằng cần phải có một chiến lược mới mang 
tính tổng hợp, kết hợp sức mạnh quân sự, kinh 
tế với các thủ đoạn chính trị thâm độc bằng 
cách giương cao cái gọi là ngọn cờ “dân chủ”, 

“nhân quyền”. Vì thế Hoa Kỳ quyết định hằng 
năm cho ra báo cáo về tình hình nhân quyên 
các nước, chủ yếu nhăm vào xuyên tạc, bôi nhọ 
các nước xã hội chủ nghĩa và các quốc gia được 
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họ coi là “cứng cổ”, không chịu đi theo quỹ đạo 
của Mỹ. 

Sau cuộc khủng hoảng của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa và sự sụp đổ của Liên Xô cùng các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông. Âu, các thế lực 
cường quyền của chủ nghĩa đế quốc càng nhận 
thấy sức mạnh, tính hiệu quả của “vũ khí dân 
chủ, nhân quyền” và họ càng đẩy mạnh việc sử 
dụng chiêu bài này. 

Giương cao ngọn cờ dân chủ, nhân quyền, 
những thế lực cực hữu ở Hoa Kỳ thông qua cái 
gọi là “Đạo luật nhân quyền Việt Nam”, một 
mặt họ che giấu ý đồ thiếu thiện chí, lừa dối 
nhân dân Mỹ rằng họ đang làm những việc 
“chính nghĩa”, “nhân đạo” để sử dụng tiền 
đóng thuế của nhân dân Mỹ trong việc can 
thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. 
Mặt khác, bằng việc xuyên tạc tình hình nhân 
quyền nước khác, họ đánh lạc hướng chú ý của 
nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới về chính 
“thành tích bất nhân quyền” của Hoa Kỳ. 

Nhân đây, xin nhắc lại những thất bại về uy 
tín chính trị của Hoa Kỳ trên diễn đàn quốc tế. 
Đó là việc Hoa Kỷ bị gạt khỏi Ủy ban nhân 
quyền của Liên hợp quốc trong cuộc bỏ 
phiếu tại Hội đồng kinh tế - xã hội (ECOSOC) 
ngày 3-5-2001. Cũng trong khoảng thời gian 
nay, Hoa Kỷ lại bị gạt khỏi Ủy ban kiểm soát 
ma túy (INCB). Dư luận quốc tế đã chỉ ra rằng, 
nguyên nhân chính của sự thất bại đó là vì : 


* TS, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quyền con người, 
Học viện Chính trị quốc gia Hô Chí Minh 


Nghiên cứu - Yrae đôi 


Hoa Kỳ rút khỏi Nghị định thư Ky-ô-tô, bộc lộ 
thái độ vô trách nhiệm đối với sự suy thoái môi 
trường toàn cầu ; là do Mỹ quyết định triển khai 
hệ thống phòng thủ tên lửa NMD, phá vỡ thế 
cân bằng chiến lược, đe dọa hòa bình thế giới. 
Điều quan trọng hơn là nhiều nước muốn thông 
qua việc gạt bỏ Hoa Kỳ khỏi các tô chức đó để 
hạn chế những việc làm sai trái của Hoa Kỳ, 
thường lấy cớ bảo vệ nhân quyền, kiểm soát ma 
túy để can thiệp thô bạo vào công việc của các 
nước. 

Ý đồ của Hoa Kỳ qua cái gọi là “Đạo luật 
nhân quyền Việt Nam” quá rõ ràng : 

- Dùng quan niệm dân chủ, nhân quyền của 
Hoa Kỳ và những thông tin sai lạc do một số 
phần tử phản quốc người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài cung cấp để xuyên tạc tình hình 
nhân quyền ở Việt Nam, lừa dối nhân dân Mỹ, 
nhân dân thế giới hòng bôi nhọ và cô lập 
Việt Nam về chính trị, hạn chế các quan hệ hợp 
tác kinh tế giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. 

- Đối với những kẻ làm tay sai cho chúng ở 
Việt Nam cũng như ở nước ngoài, đạo luật này 
cho phép Chính phủ Hoa Kỳ cung cấp tài chính 
cho các “cá nhân và tổ chức” đề đấu tranh cho 
cái gọi là “nhân quyền” và vai đôi “dân chủ” 
ở Việt Nam nhằm phối hợp : “nội công - ngoại 
kích”, từng bước làm suy yếu sự lãnh đạo của 
Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước ta : phá 
hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chia cắt đất 
nước, xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thô và thống 
nhất đất nước của dân tộc ta. Nói tóm lại, đằng 
sau cái gọi là “Đạo luật nhân quyền Việt Nam” 
không phải vì nhân quyền cho nhân dân 
Việt Nam, mà là thủ đoạn phá hoại sự nghiệp 
xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã 
hội chủ nghĩa, làm suy yếu Việt Nam, đưa nước 
Việt Nam vào quỹ đạo do Hoa Kỳ chỉ phối. 

“Dạo luật nhân quyền Việt Nam” - một 
sự vỉ phạm thô bạo Hiến chương Liên hợp 
quốc và các nguyên tắc của pháp luật quốc 
tế vê quyên con người. 

“Đạo luật nhân quyền Việt Nam” đã đưa ra 
những điều mà họ gọi là “những vi phạm 
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nghiêm trọng và hệ thống các quyền cơ bản của 
con người”. Đó là chế độ do Đảng ta lãnh đạo ; 
là vi phạm quyền “tự do phát biểu ý kiến và hội 
họp”, là “tước đoạt tự do tôn giáo...". Đương 
nhiên, đây là sự xuyên tạc và vu cáo trắng trợn 
tình hình thực tế ở Việt Nam. 

Trước hết trong đạo luật này, các nghị sĩ 
Hạ viện Hoa Kỳ đã áp đặt quan niệm dân chủ 
và nhân quyền của mình cho nước khác, đồng 
thời vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và 
pháp luật quốc tế về quyền con người. 

Điều 1 và 2 (Chương D hi : Mục đích của 
Liên hợp quốc là ' 'phát triển mối quan hệ hữu 
nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng 
nguyên tắc bình đẳng và tự quyết của các dân 
tộc..." “'. “Liên hợp quốc được xây dựng trên 
nguyên tắc bình đẳng chủ quyên của tất cả các 
nước thành viên”. 

Việt Nam và Hoa Kỳ là hai quốc gia độc 
lập, có chủ quyền, là thành viên bình đẳng của 
Liên hợp quốc. Việt Nam có Hiến pháp, pháp 
luật riêng của mình, thể hiện ý chí, nguyện 
vọng của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam. 
Việc Hạ viện Hoa Kỳ phê phán vai trò lãnh đạo 
duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam được 
ghi trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là một việc làm vi phạm 
nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia được 
ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc. Điều lệ 
Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rằng : “Đảng 
lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ 
phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng 
và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 
xã hội ; hoạt động trong khuôn khô Hiến pháp 
và pháp luật”. Như vậy, sự lãnh đạo của Đảng, 
không phải là chuyên quyền, độc đoán, độc tài 
như họ cô tỉnh xuyên tạc. Đạo luật này còn vi 
phạm chính hai công ước quốc tế quan trọng và 


(1) Trung tâm nghiên CỨU quyền con người thuộc Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh : "Các văn kiện quốc tế về quyên 
con người". Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 20 
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cơ bản nhất về quyền con người. Đó là Công 
ƯỚC quốc tế về các quyền dân Sự, chính trị ; 
Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội 
và văn hóa được Đại hội đồng Liên hợp quốc 
thông qua năm 1966. Điều I (của cả hai công 
ước) ghi : “Tất cả các dân tộc đều có quyên tự 
quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do 
quyết định thể chế chính trị của mình và tự do 
phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa”. 

Việt Nam là một dân tộc có bề dày lịch sử, 
có truyền thống văn hiến, thời nào cũng có cách 
tô chức và quản lý xã hội, đất nước của mình 
dựa trên pháp luật. Việc Hạ viện Hoa Kỳ đóng 
vai trò phán xét hệ thống chính trị của 
Việt Nam, pháp luật của Việt Nam là không thể 
chấp nhận được cả về mặt chính trị và đạo lý. 
Sự khác nhau về cơ cấu của hệ thống chính trị, 
Hiến pháp và pháp luật giữa các quốc gia là 
điều bình thường. Việt Nam thực hiện chế độ 
bầu cử theo nguyên tắc phô thông, bình đẳng, 
trực tiếp và bỏ phiếu kín. Trong khi Hoa Kỳ có 
chế độ bầu cử gián tiếp qua các lá phiếu đại cử 
tri. Pháp luật Việt Nam không cho phép tư nhân 
sử dụng súng, còn Hoa Kỳ thì bảo đảm “quyền 
tự do” được mua, bán và sử dụng súng !... 
Những sự khác biệt đó, hay - dở như thế nào 
hãy để cho mọi người phán xét. 

Việc Nhà nước Việt Nam thực thi pháp luật 
hạn chế quyền tự do của một số công dân vi 
phạm pháp luật là hoàn toàn thuộc thâm quyền 
của Việt Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp với 
các nguyên tắc của luật quốc. tẾ. 

Tuyên bố về các nguyên tắc của luật quốc tế 
điều chỉnh quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các 
quốc gia, phù hợp với Hiến chương Liên hợp 
quốc ghi : “Không một quốc gia nào được can 
thiệp vào các vấn đề thuộc thâm quyền của một 
quốc gia khác. Mọi quốc gia đều có quyên bất 
di, bất dịch trong việc lựa chọn hệ thống chính 
trị, kinh tế, xã hội và văn hóa mà không chịu 
bất cứ một hình thức can thiệp nào từ một quốc 
gia khác” (2. Như vậy là việc Hạ viện Hoa Kỳ 
dẫn ra những vụ việc một số công dân 
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Việt Nam vị phạm pháp luật bị các cơ quan tư 
pháp có thầm quyên xử lý và cho răng, đó là sự 
vi phạm nhân quyền, trên thực tế đã vi phạm 
các nguyên tắc của luật quốc tế do Đại hội đồng 
Liên hợp quốc thông qua. 

Phải nói thêm rằng, trong pháp luật của các 
quốc gia, tất cả các quyền tự do đều có giới hạn. 
Tính hợp pháp của những hạn chế đó là ở chỗ, 
phải do luật định và phù hợp với lợi ích của 
cộng đồng. Dường như tất cả các quốc gia đều 
ghi trong Hiến pháp của mình quyền tự do tôn 
giáo, tín ngưỡng, nhưng ở Hoa Kỳ, người ta đã 
phải xử lý giáo phái “Thần mặt trời” - tổ chức 
gây ra vụ tự sát tập thể tại một giáo đường vào 
năm 1998. Ở Nhật Bản, người ta đã phải đưa 
ra tòa giáo phái A-um, tổ chức đã xâ chất độc 
sa-rin vào đường tàu điện ngầm ở Tô-ky-ô. Ở 
Trung Quốc, Chính phủ cũng buộc phải cấm 
giáo phái “Pháp luân công” với mưu toan giành 
giật quyền lực với chính quyền để phục vụ cho 
ý đồ của các thế lực phân động. Ở Việt Nam, 
các quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng được tôn 
trọng. Đông thời để bảo vệ lợi ích chung của 
cộng đồng, Nhà nước đã có chính sách đối với 
tôn giáo. Việc người công dân có đạo, không có 
nghĩa là họ không có nghĩa vụ và trách nhiệm 
công dân. Trái lại, họ phải có nghĩa vụ và trách 
nhiệm đầy đủ như những công dân không có 
đạo. Việc một số công dân có đạo bị các cơ 
quan bảo vệ pháp luật xử lý không có nghĩa là 
Nhà nước ta xét xử họ về việc họ theo tôn giáo 
này hay tôn giáo khác, mà vi họ đã hành động 
phạm pháp luật, vi phạm lợi ích của cộng đông. 

Độc lập dân tộc, chủ quyên quốc gia, toàn 
ven lãnh thổ thống nhất đất nước là điều 
kiện cơ bản nhất để bảo vệ quyên con người. 

Không phải ngẫu nhiên mà pháp luật quốc 
tế về quyền con người trong thế kỷ XX đã 


(2) Nghị quyết số 2625 (XXV) của Đại hội đồng Liên hợp 
quốc, ngày 24-10-1970 
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phát triển và mở rộng từ quyền cá nhân đến 
quyền tập thể, quyền dân tộc, quyền phát triển 
(chủ yếu là quyền dân tộc) ; đã đi từ quyền dân 
sự, chính trị đến các quyền kinh tế, xã hội và 
văn hóa. Sở đĩ có được sự phát triển và mở rộng 
hệ thống quyền con người như vậy là do các 
dân tộc, trước hết là các dân tộc ở các nước xã 
hội chủ nghĩa cùng với những lực lượng tiến bộ 
trên thế giới đã tiến hành các cuộc đấu tranh 
kiên cường chống chủ nghĩa đế quốc giành và 
bảo vệ nền độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, 
tiến bộ xã hội. Thắng lợi của các cuộc đấu tranh 
này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong 
các văn kiện quốc tế. 

Sự phát triển của quyền con mài sắn liên 
với lịch sử nhân loại. Trong thời kỳ chủ nghĩa 
tư bản mới hình thành và ở giai đoạn cạnh tranh 
tự do, quyền con người phát triển “trong khuôn 
khổ quốc gia, song song với quyền công dân. 
Từ khi chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn 
đế quốc chủ nghĩa với các cuộc chiến tranh 
xâm lược và khai thác thuộc địa, quyền con 
người trở thành một vẫn đề quốc tế, trong 
khuôn khổ những vấn đề dân tộc và thuộc địa. 
Các khái niệm : dân chủ, nhân quyên, tự do, 
bình đẳng, bác ái đã đến các thuộc địa qua 
những con đường khác nhau : bằng lưỡi lê và 
gót giày của đội quân xâm lược và qua những 
trí thức tiên tiến, thật sự mong muốn thực hiện 
lý tưởng nhân đạo cho nhân loại. Những tư 
tưởng tiến bộ đó đã đến Việt Nam vào cuối 
thế kỷ XIX và có sức hấp dẫn to lớn với tầng 
lớp trí thức Việt Nam. Những người đi theo con 
đường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tìm thấy 
con đường bảo đảm quyền con người ở một 
nước thuộc địa trước hết phải đầu tranh giành 
lại độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia. Từ khi 
chủ nghĩa xã hội ra đời, quyên con người trở 
thành nội dung quan trọng của cuộc đấu tranh 
ý thức hệ, đấu tranh giữa hai hệ thống tư bản 
chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Các thế lực đế 
quốc luôn mạo nhận là người bảo vệ dân chủ, 
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nhân quyền, dùng chiêu bài giương cao ngọn 
cờ dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công 
việc nội bộ của các nước xã hội chủ nghĩa. 
Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền do đó 
gắn liền với cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, 
Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ hệ thống chính trị, bảo vệ Hiến pháp và pháp 
luật quốc gia. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ ra rằng, 
các cuộc cách mạng dân chủ tư sản là những 
cuộc cách mạng “không đến nơi”. Chỉ có cách 
mạng do giai cấp vô sản mà Đảng Cộng sản 
lãnh đạo mới thật sự đem lại hạnh phúc cho mọi 
người. 

Đi theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã 
gắn việc giành và bảo vệ quyền. con người với 
độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn 
vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước. 

Ai cũng biết rằng dưới chế độ thực dân 
phong kiến, nhân dân ta, không kể tầng lớp, 
giai cấp nào, tất cả đều không được hưởng một 
chút quyền con người nào. Đối với bọn xâm 
lược, các quyền tự do, dân chủ công bằng, bình 
đẳng... là quyền con người của “chính quốc”, 
đâu phải quyên của người dân thuộc địa ! Chi 
đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công, 
nhân dân ta mới có quyền làm người. Nhưng 
phải 30 năm sau , tiến hành các cuộc chiến 
tranh giữ nước với biết bao hy sinh xương máu, 
nhân ta mới bảo vệ được chủ quyền quốc gia, 
thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ. Lịch 
sử đã chỉ ra rằng độc lập dân tộc, chủ quyền 
quốc gia là tiền đề và điều kiện cho việc bảo vệ 
quyền con người. Những ai hy vọng vào các 
thế lực ngoại bang đem lại quyền Con người 
cho dân tộc minh thi thật là người ngây thơ ngờ 
nghệch. 

Kinh nghiệm quốc tế gần đây, cũng như 
trước kia cho thấy, chủ nghĩa đề quốc luôn luôn 
sử dụng ngọn cờ dân chủ, nhân quyền, tự do 
tín ngưỡng, tôn giáo, quyền của các bộ tộc, 
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phá hoại sự ổn định về chính trị từng bước đi 
đến xé nhỏ các quốc gia, làm suy yếu các dân 
tộc để dễ bề chi phối, cai trị, đó là một chiến 
lược quen thuộc của chủ nghĩa đế quốc. 

Hơn một nửa thế kỷ qua, từ khi giành được 
độc lập đến nay, Hiến pháp và pháp luật 
Việt Nam luôn luôn ghi nhận những quyền con 
người cơ bản. Cho đến nay, Việt Nam đã ký kết 
và gia nhập 8 công ước quốc tế và 2 nghị định 
thư về quyền con người, trong đồ có hai công 
ước cơ bản. Đó là Công ước quốc tế về các 
quyền dân sự, chính trị, Công ước quốc tế 
về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa 
(năm 1966). Trong quá trình lập hiến, lập pháp 
cũng như xác định các chủ trương chính sách, 
Đảng và Nhà nước ta luôn luôn tính tới tập 
quân quốc tế, trách nhiệm quốc gia, đã nội luật 
hóa các điều ước quốc tế mà mình tham gia. 
Báo cáo Chính trị Đại hội IX đã ghi : “Chăm lo 
cho con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của mọi người ; tôn trọng và thực hiện các 
điều ước quốc tế về quyền con người mà 
Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia” @) 

Có thể nói, cho đến nay, Hiến pháp, pháp 
luật nước ta về cơ bản thống nhất với các chuẩn 
mực quốc tế về quyền con người. 

Tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giành và giữ 
vững độc lập dân tộc, bảo vệ quyền sống cho 
tất cả mọi người, công cuộc đôi mới đã mở ra 
một thời kỳ mới, hiện thực hóa mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và 
văn minh. Nói cách khác, là thời kỳ mà các 
quyền con người được bảo đảm ở mức cao hơn. 

Cùng với chính sách kinh tẾ, xã hội đúng 
đắn, gắn liền tăng trưởng kinh tế với công bằng 
xã hội, với phương châm “Nhà nước và nhân 
dân cùng làm” chúng ta đã dãy lên nhiều phong 
trào xã hội, giải quyết một cách sáng tạo nhiều 


vấn đề kinh tế, xã hội nan giải. Đó là phong 


trào xóa đói giam nghèo, xây dựng nhà tình 
nghĩa, phủ xanh đât trông đôi trọc, xây dựng cơ 
sở hạ tâng nông thôn, bê tông hóa kênh mương, 
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trợ giúp pháp lý cho người nghèo, bảo hiểm y tế 
cho nông dân, phong trào thanh niên tình 
nguyện đưa ánh sáng văn hóa tới vùng sâu, 
vùng xa... Thật khó có thể thống kê hết số liệu 
và sự kiện tương tự như vậy. 

Theo báo cáo của cơ quan phát triển của 
Liên hợp quốc (UNDP), trong nhiều năm liền 
chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam 
luôn được nâng cao và cao hơn chỉ số của một 
số quốc gia có chỉ số kinh tế bằng hoặc cao hơn 
Việt Nam. Ba năm qua chỉ số HDI của 
Việt Nam như sau : năm 1998 Việt Nam xếp 
thứ 122/174 (quốc gia), 1999 là 110/174, 
năm 2000 là 108/174. 

Như vậy là Hạ viện Hoa Kỳ đã không muốn 
nhìn nhận quyền con người của nhân dân 
Việt Nam đã được bảo đâm và nâng cao, mà lại 
dựa vào những chứng cớ sai lệch, vu vơ, để lên 
án Việt Nam vi phạm nhân quyền. Cách nhìn 
nhận đó là thiên kiến, hạn hẹp, xuất phát từ 
những động cơ thiểu thiện chí. Trên cương vị 
của một cơ quan quyền lực quốc gia, cách nhìn 
đó không ngang tầm với trọng trách của minh. 

Nguyên tắc và cơ chế của luật quốc tế nói 
chung, của quyền con người nói riêng là giải 
quyết những vấn đề bất đồng bằng đối thoại 
trên tỉnh thần bình đắng, xây dựng, tôn trọng và 
hiểu biết lẫn nhau. Mọi mưu toan đơn phương 
áp đặt, đối đầu, chăng những là sự vỉ phạm luật 
quốc tế mà còn là hành động vi phạm nhân 
quyên một cách nghiêm trọng. 

Là một dân tộc đã hy sinh nhiều xương mâu 
để giành lại độc lập dân tộc, tự do cho nhân 
dân, cũng là giành lại quyền làm người, nhân 
dân ta kiên quyết bảo vệ những thành quả đó, 
không ngừng phát huy dân chủ, hoàn thiện nhà 
nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân ; từng 
bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. (1 


(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 134 
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MỘT ĐẠO LUẬT 
THIÊU KHÁCH QUAN: 
VÀ PHI KHOA HỌC 


NGUYÊN CHÍ DŨNG ° 


GÀY 6-9-2001, Hạ viện Hoa Kỳ đã 
N* qua cái gọi là “Đạo luật nhân 

quyên Việt Nam” (@LNQVN). Đạo 
luật này là một văn bản vừa sai về pháp lý vừa 
thiếu khách quan và phi khoa học. 

Thứ nhất : Nói về “nhân quyên”. 

Đạo luật viết rằng : “Chính phủ Việt Nam 
nhất quán theo đuổi chính sách quấy nhiễu, 
phân biệt đối xử, đe dọa và thậm chí bỏ tù 
những người bất đồng chính kiến”. Đây là một 
kết luận thiếu khách quan, là một luận điệu vu 
cáo một cách trắng trợn. Thực sự Đảng Cộng 
sản Việt Nam (ĐCSVN) giành và giữ được 
quyên lãnh đạo của mình là do Đảng đã đại 
diện cho những lợi ích chân chính của dân tộc, 
đồng thời đại diện cho xu thế phát triển tất yêu 
của thời đại. Ở Việt Nam - đất nước có lịch sử 
hàng ngàn năm với nhiều trang sử chống ngoại 
xâm oanh liệt, ý chí độc lập và tự cường dân 
tộc rất cao. Ai đại diện cho ý chí này, người đó 
trở thành người lãnh đạo đất nước. Sự thật lịch 
sử trong thế kỷ XX đã chứng minh rõ điều này. 
Năm 1930 sau sự thất bại của khởi nghĩa 
Yên Bái, Quốc dân đảng - một đảng của giai 
cấp tư sản Việt Nam đã chấm dứt vai trò của 
mình. Đảng Cộng sản Việt Nam tuy mới thành 
lập đã xác lập vai trò lãnh đạo độc tôn. Từ đó 
đến nay, ĐCSVN đã hoàn thành vẻ vang sứ 
mạng lịch sử là lật đổ chế độ thực dân, để quốc 
giành độc lập dân tộc. Đại diện cho ý chí và 
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quyền lợi của cả dân tộc Việt Nam, ĐCSVN là 
người lãnh đạo độc tôn. Đó là một tất yếu. Sau 
giải phóng miền Nam, nước Việt Nam chuyển 
sang hòa bình xây dựng, ĐCSVN chủ trương 
xây dựng đất nước Việt Nam ngày một dân 
chủ văn minh. Nhưng cuộc chiến tranh 30 năm 
đã chia rẽ xã hội Việt Nam rất sâu sắc. Hàng 
triệu người Việt Nam sợ bị trả thù đã di tản ra 
nước ngoài. Một bộ phận trong số này do thất 
bại, mất quyền lực và lợi ích, họ đã tạo thành 
một lực lượng chống đối đáng kể. Họ được 
nước ngoài khuyến khích và đã có không ít kế 
hoạch để “chuyển lửa về quê hương”. Trong 
bối cảnh đó các thế lực thù địch lợi dụng gây 
sức ép từ nhiều phía. Họ đòi xét lại đường biên 
giới, kích động gây mâu thuẫn dân tộc, chia rẻ 
đồng bào miền Bắc với miền Nam, đồng bào 
miễn xuôi và miền ngược, đồng bào đa số với 
đồng bào thiểu số. Ở một số nơi, họ lợi dụng 
tự do tôn giáo để khuyến khích chủ nghĩa ly 
khai, chia rẽ giáo, lương, chia rẽ khối đoàn kết 
dân tộc. Thực tế họ đã chống lại ý chí độc lập, 
thống nhất của cả dân tộc Việt Nam. Trong bối 
cảnh đó, dân chủ theo mô hình phương Tây sẽ 
đông nghĩa với sự Ìy tán, sự tan rã, sự suy sụp, 
sự mất đoàn kết mà những bài học đắt giá ở 
Nam Tư, Nga, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin và ở 
nhiều nơi khác đã và đang khuyến cáo chúng 
ta. Chính phương Tây đã áp đặt mô hình dân 
chủ, nhân quyền theo kiểu của họ vào nước 
khác mà không tính đến những đặc thù của nó. 
Đây là những yếu tố đầu tiên nói lên tính thiếu 
khách quan, phi khoa học của cái gọi là “Đạo 
luật nhân quyên Việt Nam” mà Hạ viện 
Hoa Kỳ đã thông qua. 

Thứ hai : Nếu xét chỉ tiết, có thể chỉ ra 
hàng loạt những luận điểm thiếu khách quan, 
những đòi hỏi không thực tế. 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Một là, giải quyết vấn đề sắc tộc. 

Đạo luật này có đoạn viết : “Chính phủ Việt 
Nam phải thúc đẩy những tiến bộ thực chất 
theo hướng tôn trọng nhân quyền đối với thành 
viên của nhóm dân tộc thiểu số ở cao nguyên 
miền Trung và các vùng khác của Việt Nam”. 

Ở đây “các nhóm dân tộc thiểu số ở cao 
nguyên miễn Trung” được đạo luật cáo giác là 
những người Thượng “Đã đi đầu trong việc 
chồng lại sự xâm lược của miền Bắc vào Nam” 
và là “những người chiến đấu dũng cảm bên 
cạnh quân đội Mỹ”, “Họ đã bị chọn làm đối 
tượng của sự đàn áp nghiêm trọng một phần vì 
sự liên kết trong quá khứ của họ với Mỹ và 
một phần vì sự cam kết mạnh mẽ của họ với 
lối sống truyền thống của mình và với Thiên 
Chúa giáo được coi là sự không phù hợp với sự 
trung thành tuyệt đối và sự kiểm soát do chế 
độ cộng sản đòi hỏi”. 

Thực tế ai cũng biết, tuyệt đại đa số đông 
bào Tây Nguyên luôn đi theo ĐCSVN chống 
bọn thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong cả 
hai cuộc chiến tranh chống xâm lược Tây 
Nguyên luôn là địa bàn chở che cho các lực 
lượng kháng chiến. Tây Nguyên bất khuất trở 
thành câu ca, bài hát trong lòng mỗi người 
Việt Nam. Còn theo lập luận của đạo luật kế 
trên, cái gọi là “Người Thượng ở Tây Nguyên” 
chỉ là một nhóm người cố kết trong tô chức 
(FULRO) phân động. 

Lúc đầu họ được thực dân Pháp tổ chức, 
nuôi dưỡng, chỉ đạo để khống chế các dân tộc 
ở Tây Nguyên. Họ là tổ chức chính trị vong 
bản. Thời Mỹ - ngụy họ đã theo Mỹ và đôi khi 
chống đối cả chính quyền Sài Gòn. Không ít 
tài liệu chứng minh răng họ đã có những quan 
hệ buôn bán kể cả buôn bán ma túy đề thu lợi 
bất chính. Họ tuyệt đối không thê được coi là 
đại diện cho đồng bào Thượng. Sau giải phóng 
miễn Nam năm 1975, họ đã hoạt động như 
những toán thô phï chuyên đặt mìn phá hoại, 
tấn công quấy rối làm mất an ninh, chính trị và 
trật tự an toàn xã hội ở Tây Nguyên. Đây chính 
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là bọn khủng bố, chia rẽ khối đại đoàn kết dân 
tộc. Tháng 2-2001 một số phần tử trong nhóm 
này đã kích động gây bạo loạn. Chúng nêu 
khẩu hiệu : “Đất Tây Nguyên của người Tây 
Nguyên để mưu đồ lập ra một nhà nước “Đề 
Ga” tự trị, tách Tây Nguyên khói nước Việt 
Nam. Đây không phải là : “Các cuộc biểu tình 
hòa bình... yêu cầu tự do tôn giáo và đòi trả lại 
những vùng đất đai bị tịch thu” như “Đạo luật 
nhân quyền Việt Nam” (ĐLNQVN) đã khẳng 
định, mà là hoạt động chống phá có tổ chức 
được che đậy dưới chiêu bài “tự do tôn giáo” 
đã được điều khiến từ bên ngoài. 

Còn yêu câu “Đòi lại những vùng đất đai đã 
bị tịch thu” thi càng hoàn toàn vô lý. Sự thật 
sau năm 1975, ở Việt Nam không có bất kỳ 
cuộc cải cách ruộng đất nào. Nếu có thì chỉ là 
những cuộc điều chỉnh ruộng đất - tức là đem 
đất công, đất không chủ chia cho dân nghèo để 
phát triên sản xuất. Nhà nước Việt Nam không 
có bất kỳ hành động nào nhằm tịch thu ruộng 
đất của ai. Việc quyên điền, quyên sản ở một 
số người và một số tổ chức kể cả nhà thờ hoặc 
nhà chùa ở một vài địa phương sau giải phóng 
là hoàn toàn tự nguyện. Đất đai, tài sản quyên, 
hiến, thường được dùng để xây dựng trường 
học, nhà thương, nhà văn hóa và các công trinh 
phúc lợi xã hội khác... Gần đây một số chủ thể 
quyên, hiến muốn thu lại những tài sản đã 
quyên hiến của mình cũng đã được chính 
quyền địa phương nghiên cứu và hoàn trả thích 
hợp. Đây là những sự thật. Không hiêu đạo 
luật nêu trên, căn cứ vào cơ sở nào đê quy kết 
cho Việt Nam là “đã tịch thu ruộng đất” của 
nhân dân, nhất là của nhân dân các dân tộc 
thiểu số. Sự thật thì quá trình thực dân hóa 
diễn ra ở Mỹ hàng trăm năm trước đây mới 
chính là quá trình cướp đất, lập đồn điền, tìm 
vàng, khai thác khoáng sản mà ở đó tước đoạt 
bằng bạo lực, đền bù không thỏa đáng là 
những biện pháp chủ yếu. Còn Ở lây Nguyên 
lập các đôn điền, trang trại là tất yêu của quá 
trình đi lên sản xuất lớn. Đồng bào các dân tộc 
cần phải tham gia tích cực hơn vào quá trình 
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này. Tuy nhiên đây là một việc không dễ dàng, 
Nhà nước và các chủ thể sản xuất, kinh doanh 
cân phải có chính sách sát hợp với những biện 
pháp tích Cực nhằm làm cho quá trình phát 
triển sản xuất lớn ở Tây N guyên ngày một tốt 
hơn. Đây chính là mục tiêu mà định hướng 
xã hội chủ nghĩa của ĐCSVN và Chính phủ 
Việt Nam đang theo đuổi. 

Ngoài những cái sai đã nêu, ĐLNQVN, còn 
vu cáo “Chính phủ Việt Nam ngược đãi thành 
viên của các nhóm dân tộc thiêu sô khác bao 
gồm người Khơ-me Kơ-rom ở đồng bằng sông 
Mê - công mà nhiều người trong sô họ đã sát 
cánh với lực lượng quân sự Mỹ chiến đấu 
trong chiến tranh Việt Nam”. Một sự thật là 
trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, phần 
đông những người lính Sài Gòn là những 
người dao động bị Mỹ - ngụy cưỡng ép buộc 
phải cầm súng. Sau chiến tranh, Đảng và Nhà 
nước Việt Nam đã thực hiện chính sách nhân 
đạo hòa hợp dân tộc và không có bất cứ cuộc 
“tắm máu” nào như người ta đã hù dọa. Cũng 
ngay từ sau giải phóng, đồng bào Khơ-me ở 
Nam Bộ cùng đồng bào các dân tộc khác sống 
ỠỞ đây đã được điều chỉnh ruộng đất để sinh 
sống làm ăn. Nhiều người từ không có ruộng 
đã trở thành người chủ hàng chục công đất. 
Tuy nhiên do thói quen và tập quán làm ăn cũ, 
nhiều người nông dân Khơ-me không tự chủ 
được cả quá trình sản xuất nên một số người đã 
bán đất hoặc cho thuê lại đất đề tiếp tục đi làm 
thuê. Tình hình này khiến cho đời sống một bộ 
phận nhân dân Khơ-me còn nhiều khó khăn, 
chậm được cải thiện. Đây là hậu quả của tình 
trạng dân trí thấp, tư duy kinh tế chậm đổi mới, 
lực lượng sản xuất kém phát triên của bộ phận 
không nhỏ các dân tộc thiểu số, trong đó có 
người Khơ-me. Đây quyết không phải là kết 
quả của chính sách phân biệt đối xử hoặc 
ngược đãi của Đảng và Nhà nước Việt Nam 
như “ĐLNQVN” đã vu cáo. 

Hai là, vấn đề tự do tôn giáo. 

Mặc dù phải thừa nhận ở Việt Nam, quyền 
tự do thờ cúng vẫn được cho phép nhưng 
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“ĐLNQVN'? vẫn quy kết một cách vô lý rằng : 
“Chính phủ Việt Nam đã tước đoạt một cách 
có hệ thống quyền cơ bản tự do tôn giáo của 
công dân mình”. Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Chính phủ Việt Nam rất chú ý đến khía cạnh 
văn hóa và nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. 
Trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật của 
mình, Nhà nước Việt Nam luôn coi “tự do tôn 
giáo” là một trong những điều khoản quan 
trọng. Trên thực tế hiện nay ở Việt Nam đã có 
22% dân số theo 6 tôn giáo chính. Trong đó 
Phật giáo có số tín đồ lớn nhất với 48,23%. 
Công giáo đứng thứ hai chiếm 29,81%. Đạo 
Cao Đài đứng thứ ba chiếm 11,47%. Còn lại là 
số tín đồ Hòa Hảo, Tin Lành và Hồi Giáo. 
Những tôn giáo này trong phần lớn thời gian 
hoạt động của mình đã chăm lo đến việc đạo 
và quán xuyến việc đời. Trong những hoạt 
động này họ không bao giờ bị Nhà nước ngăn 
cản. Tuy nhiên trong quá khứ và trong hiện tại 
đã có một số người trong tôn giáo bị lợi dụng 
để tuyên truyền chủ nghĩa li khai, kích động 
hiềm khích dân tộc, chia rẽ đồng bào có đạo và 
không có đạo... phục vụ cho những mưu đồ 
đen tối của các lực lượng thù địch bên ngoài. 
“Chia để trị” vốn là chính sách quen dùng của 
các thế lực xâm lược từ trước đến nay. Một nhà 
nước có chủ quyên lẽ nào không có những can 
thiệp cần thiết để ngăn cản những hoạt động 
lợi dụng tôn giáo. như thế. Hơn nữa Việt Nam 
là một đất nước tồn tại và phát triển qua hàng 
ngàn năm lịch sử với biết bao mô hôi và xương 
máu của tất cả các thế hệ tạo dựng lên. Đất 
nước này phải là một khối toàn vẹn, dân tộc 
Việt Nam phải thống nhất. Đó là chân lý dù 
cho sông cạn đá mòn cũng không bao giờ thay 
đối. Chân lý này đã trở thành chuẩn mực giá trị 
bền vững của dân tộc Việt Nam. Ai chống lại 
dù dưới bất kỳ chiêu bài “tự do” tôn giáo, sắc 
tộc nào cũng đều bị dân tộc Việt Nam kiên 
quyết đánh bại. Thắng lợi của nhiều cuộc 
kháng chiến mà nhân dân Việt Nam đã giành 
được trong suốt những năm tháng lịch sử của 
minh đã chứng minh điều đó. Mọi hành động 
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lợi dụng vấn đề tôn giáo tín ngưỡng và sắc tộc 
để khuyến khích chủ nghĩa ly khai làm mất ổn 
định chính trị, ngăn cản khối đoàn kết thống 
nhất và phát triển là một toan tính lỗi thời. Nó 
chỉ làm tăng thêm tỉnh thần cảnh giác của mỗi 
người dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh để 
củng cố khối đoàn kết dân tộc. 

Thứ ba : “ĐLNQVN” tiếp tục sai lầm khi 
vu cáo Chính phủ Việt Nam “can dự hoặc bỏ 
qua những vụ vi phạm nghiêm trọng quyền 
của người lao động”, trong đó có cả việc để 
cho “hàng chục ngàn trẻ em dưới 15 tuổi bị 
bóc lột lao động” hoặc thờ ơ với số phận của 
nhiều người lao động Việt Nam đang lao động 
ở nước ngoài trong những chương trình xuất 
khẩu lao động. 

Trước hết khẳng định rằng, Việt Nam 
không phải là quốc gia có tỷ lệ trẻ em dưới 15 
tuổi bị bóc lột sức lao động ở mức nghiêm 
trọng. Nhiều nghiên cứu của Quỹ nhì 
đồng Anh, của tổ chức SIDA Thụy Điển, của 
UNICEP và nhiều cơ quan quốc tế khác chứng 
minh rằng số lượng trẻ em dưới 15 tuổi phải 
lao động, nhất là lao động nặng nhọc không 
nhiều. Có tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng...) các 
đoàn điều tra đến không thể tìm gặp bất cứ một 
trường hợp lao động trẻ em nào trong các cơ sở 
kinh doanh, sản xuất. Có chăng chỉ là trẻ em 
do những hoàn cảnh khác nhau ở nông thôn ra 
kiếm sống ở thành phố (trẻ em lang thang). Số 
này chủ yếu đánh giầy, bán báo, thu gom phế 
liệu trên các đường phố. Chính phủ Việt Nam 
và các nhà chức trách đã có nhiều kế hoạch đề 
tập hợp, giáo dục, giúp đỡ các em nhỏ này học 
nghề, tái hòa nhập cộng đồng và kiếm sống. 

Còn chương trình xuất khâu lao động đạo 
luật này sao lại có thể đánh đồng với chuyện 
“buôn người”. Thực tế hiện nay ở Việt Nam do 
nhiều nguyên nhân nên rất thừa lao động. 
Hằng năm tỉ lệ người thiếu việc làm có tới 7% 
đến 9%. Xuất khẩu lao động là một hướng 
quan trọng đê giải quyết việc làm, tăng thu 
nhập cho người lao động mà nhiều nước không 
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chí Việt Nam đã và đang làm. Tuy nhiên, do 
trình độ chuyên môn tay nghề của người lao 
động Việt Nam chưa cao nên trước khi xuất 
khẩu cần đào tạo, hỗ trợ cho họ. Những chỉ phí 
cho việc đào tạo này và cho các thủ tục hành 
chính là cần thiết, hoàn toàn không vi phạm 
quyền của người lao động. Việc thực hiện 
chương trình xuất khẩu lao động có kế hoạch, 
phù hợp với lợi ích đất nước và lợi ích của 
những người lao động còn đang tiếp tục. 

Thứ tư : “ĐLNQVN” cũng còn đặt ra 
những điều bất hợp lý và ngang ngược khác là 
đòi “Chính phủ Việt Nam đạt những tiến bộ 
thực chất theo hướng phóng thích tất cả những 
tù nhân chính trị và tôn giáo khỏi các trại 
giam, quản thúc tại gia và các hình thức giam 
cầm khác”. Bất cứ một quốc gia độc lập, thống 
nhất và có chủ quyền nào kể cả Mỹ đều bỏ tù, 
phạt giam những kẻ vi phạm pháp luật, bán 
nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, kích 
động hận thù, khuyến khích ly khai và khủng 
bố. Vì an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội của mình, nước Mỹ cũng chưa bao giờ dám 
tuyên bố tha bổng tất cả những kẻ làm hại tới 
an ninh quốc gia và chia rẽ sắc tộc. 

Chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam 
biết mình phải làm gì. Tự do, dân chủ là cần. 
Chỉ có tự do, dân chủ mới có thể phát triển, 
tiến bộ và đạt tới văn minh. Song tự do, dân 
chủ bao giờ cũng phải phù hợp với những đặc 
điểm văn hóa và lịch sử, truyền thống của từng 
dân tộc, quốc gia. Việc áp đặt mô hình dân chủ 
theo cách làm của Mỹ với Việt Nam, rõ ràng 
là không phù hợp. Điều đó chỉ tạo thêm phức 
tạp, làm tăng mâu thuẫn, khuyến khích bất 
đồng, hiềm khích và xung đột xã hội. Cái tối 
cần thiết cho xã hội Việt Nam hiện nay là ổn 
định để phát triển. Mọi hoạt động làm mất ổn 
định đều đi ngược lại lợi ích chân chính của 
dân tộc ở Việt Nam đang bị tất cả nhân dân 
Việt Nam lên án, chống lại. Cì 
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IỆN nay tất cả các 

nước trên thế giới 

khi tham gia quá 
trình toàn cầu hóa kinh tế, 
đều khắng định mạnh mẽ chủ 
quyền kinh tế của mình. Ở 
nước ta vấn đề này càng được 
nhân mạnh và được coi là một 
trong những nội dung chính 
yếu của đường lối kinh tế do 
Đại hội IX của Đảng đề ra : 
“Đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập 
tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước 
công nghiệp... ` (), 

Như vậy, xây dựng nền kinh tế độc lập tự 
chủ đã trở thành chủ trương của Đảng, là 
nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp cách mạng 
nước ta trong thời kỳ mới. Tuy nhiên đây là 
vấn đề mới mẻ và phức tạp nên vẫn còn có 
những ý kiến khác nhau, rất cần được trao đôi. 
Chăng hạn, có những câu hỏi đặt ra như : 
Trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế, mở cửa 
hội nhập mạnh mề như thế mà lại đặt vấn đề 
xây dựng kinh tế độc lập tự chủ thi có thiếu 
nhạy bén, thiếu thức thời, có bảo thủ lạc hậu 
không, có đi ngược lại xu thế khách quan của 
sự phát triên kinh tế hay không ? Thế giới hiện 
nay thị trường thống nhất, cái gì cũng có thể 
mua, có thể vay thì cần gì phải có nền kinh tế 
độc lập tự chủ 2 

Thực ra, khái niệm nền kinh tế độc lập tự 
chủ đã không ít lần được nhắc tới. Tuy nhiên, 
quan niệm về nên kinh tế độc lập tự chủ trong 
thời gian trước đây và hiện nay có những nét 
khác nhau. Nếu như trước kia khái niệm nền 
kinh tế độc lập tự chủ làm cho người ta liên 
tưởng tới việc tự lực cánh sinh hoặc biệt lập, 
khép kín, ít giao lưu và kém hiệu quả, thì ngày 
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nay, khái niệm này được hiểu một cách mềm 
dẻo và linh hoạt hơn, độc lập tự chủ có tính 
tương đối. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự 
chủ được đặt trong mối quan hệ biện chứng với 
việc đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 
quốc tế, mở cửa, giao lưu với các nền kinh tế, 
là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 
quốc tế, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi. Nói 
một cách chung nhất, nền kinh tế độc lập tự 
chủ là nền kinh tế có thể tự thân vận động, sử 
dụng và phát huy được nội lực, chủ động hội 
nhập vào nên kinh tế thế giới, đa phương hóa, 
đa dạng hóa quan hệ, không bị lệ thuộc vào bất 
cứ ai, thế lực nào, có khả năng đối phó và đứng 
vững trước những thách thức, tác động tiêu cực 
từ bên ngoài. , 

Trở lại những câu hỏi đặt ra đã nêu ở trên, 
có thể thấy răng, mặc dù những lý lẽ đó có 
phần nào có lý, nhưng việc xây dựng nền 
kinh tế độc lập tự chủ được đặt ra vào thời 
điểm này cũng thực sự bắt nguồn từ chính quá 
trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 
hiện nay. Thực tiễn đó cho thấy nếu không có 
một nên kinh tế độc lập tự chủ sẽ không những 
không thể có sự độc lập vê chính trị, không thể 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính 
trị quôc gia, Hà Nội, 2001, tr 89 
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bảo đảm được lợi ích cơ bản của dân tộc cũng 
như chủ quyền quốc gia mà bản thân việc mở 
cửa, hội nhập kinh tế quốc tế cũng không đạt 
được những kết quả như mong muốn. Sự cần 
thiết phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 
cùng với việc đẩy mạnh quá trình chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế xuất phát từ một số 
luận cứ sau đây : 

- Một là, tất cả các nước tham gia quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế đều xuất phát từ mục 
tiêu bên trong, phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ 
trong nước. Toàn câu hóa, tự do hóa làm cho 
các nên kinh tế phụ thuộc, đan xen vào nhau, 
đó là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, 
trong sự ràng buộc về lợi ích đó không có sự 
ràng buộc thuần túy, vô điều kiện mà chính là 
vì phải biết chia sẻ lợi ích một cách hợp lý, 
nhằm mục đích cuối cùng là thu được nhiều 
hơn lợi ích cho đất nước mình, dân tộc mình, 
giữ được tính độc lập của nền kinh tế qua mối 
quan hệ ràng buộc, phụ thuộc lẫn nhau - một sự 
ràng buộc đa phương về lợi ích. 

Tất cả các nước tham gia vào quá trình tự do 
hóa thương mại đều trước hết vì lợi ích của 
minh chứ tuyệt nhiên không phải vì lợi ích của 
đối tác. Tuy nhiên, những lợi ích có được do 
hội nhập với nên kinh tế thế giới cũng không 
phải tự nhiên mà có, nó chỉ ở dạng tiềm năng 
và tiêm năng đó có trở thành hiện thực hay 
không và đến mức nào lại phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố, trong đó cơ bản nhất là nội lực của nền 
kinh tế. Nước nào mạnh hơn nước đó thu được 
nhiều lợi hơn. Hội nhập kinh tế là cần thiết và 
quan trọng, là động lực nhưng không phải là 
động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
mỗi nước. Toàn cầu hóa kinh tế, tự do hóa 
thương mại, vừa tạo ra sự hợp tác, phụ thuộc 
lần nhau nhưng đồng thời cũng tạo nên sự cạnh 
tranh khốc liệt và rất không cân sức giữa các 
nên kinh tế. Sự cạnh tranh đó gay gắt đến mức 
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có khi tạo ra nguy cơ gây mất ôn định kinh tế 
và chính trị của các nước, thậm chí có thể 
chuyển thành xung đột. Chính vì lẽ đó, các 
nước đều nhận thấy không thể ngôi yên chờ 
đợi, thụ động chịu sự tác động của toàn cầu hóa 
kinh tế, mà phải đưa ra các chiến lược, chính 
sách phát triển nhằm nâng cao năng lực nội 
sinh, vừa tham gia kinh tế toàn cầu, vừa toan 
tính để có thể chiếm giữ vị trĩ, lợi thế, tự bảo vệ 
nên kinh tế của mình, khuếch trương ưu thế 
và những giá trị của mình đến mức cao nhất, để 
từ đó chi phối đến nền kinh tế nước khác và 
nên kinh tế thế giới. Chẳng hạn, Liên minh 
châu Âu (EU) đá thông qua kế hoạch 
“Châu Âu điện tử”, xây dựng xã hội tin học, 
đưa ra chính sách đối mới trong nên kinh tế dựa 
trên cơ sở tri thức, nhăm theo kịp Mỹ, tạo ra 
một lợi thế cạnh tranh mới trong tương lai. 
Đồng thời, đối với thế giới, Liên minh châu Âu 
chú trọng điều chỉnh toàn cầu hóa theo cách 
của minh thông qua việc nêu những khác biệt 
của mình và trong trường hợp cần thiết áp đặt 
những giá trị của Liên minh lên các nước khác. 
Một số nhà kinh tế Trung Quốc lại nêu mục 
tiêu của việc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế 
một cách rất cụ thê nhưng lại có tính khái quát : 
Trong khi tham gia, nếu giỏi tính toán và có 
thực lực thì có thể được 7 mất 3, nếu thực lực 
trung bình và chưa đủ độ tinh khôn thì được Š 
mất 5, còn yếu kém cả hai mặt kể trên thì chỉ 
được 3 mà mất 7 hoặc được ít hơn nữa và mất 
nhiều hơn nữa. Trên thực tế đã có rất nhiều 
nước tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế, tham Ø1a Vào các tô chức kinh tế, tài 
chính, thương mại thế giới từ lâu nhưng vẫn 
năm trong tỉnh trạng tr trệ, thậm chí mức độ bị 
phụ thuộc, mất tự do lại còn tăng hơn. 

Như vậy đủ thấy là mỗi nước sẽ không thể 
thực hiện được những mục đích đã định ra nếu 
không có một nên kinh tế của chính mình và 
đủ mạnh. 
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Hai là, vì sự phát triên vững chắc và bảo 
đảm tính an toàn cho mỗi nền kinh tế. 

Trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay ẩn 
chứa rất nhiều những yếu tố bất ôn, bất lường, 
bất công mà mức độ cũng như khả năng phòng 
tránh, khắc phục nó phụ thuộc rất nhiều ở trình 
độ phát triển của các nền kinh tế. Toàn cầu hóa 
bên cạnh những tác động tích cực của nó cũng 
đang đặt ra những vấn đề, buộc người ta càng 
ngày càng phải cảnh giác hơn, càng cố nhiều 
băn khoăn hơn đối với quá trình này. Ai cũng 
rõ răng toàn cầu hóa kinh tế làm lây lan nhanh 
chóng và trên quy mô lớn những cuộc khủng 
hoàng tài chính, tiền tệ, kinh tế ; làm trầm 
trọng thêm những vấn đề mang tính toàn cầu 
mà cho đến nay thế giới chưa tìm được lối 
thoát... Điều đó cũng có nghĩa là các nền 
kinh tế trở nên dễ biến động, bất ôn định 
hơn trước. Thí dụ : Một trong những bài học 
kinh nghiệm sâu sắc mà một số nước châu Á 
rút ra sau khi bị rơi vào cuộc khủng hoằng 
tài chính - tiền tệ nặng nề năm 1997 - 1998, là 
sự phụ thuộc về vốn, công nghệ, thị trường 
nước ngoài và sự đầu cơ trục lợi của những nhà 
kinh doanh tiền tệ qua thị trường chứng khoán 
và các luồng vốn ngắn hạn. Các nền kinh tế 
này vượt qua được giai đoạn khó khăn, nhanh 
chóng phục hồi một phần rất quan trọng, theo 
đánh giá của các nhà phân tích kinh tế nước 
ngoài, là do nền kinh tế Mỹ mấy năm qua có sự 
tăng trưởng khá. Tuy nhiên, hiện nay khi nền 
kinh tế Mỹ đang ngập trong khó khăn, nhất là 
sau sự kiện 11-9 vừa qua người ta lại dự đoán 
rằng nền kinh tế một số nước châu Á khó bề 
vươn dậy vi đã dựa quá nhiều vào xuất khẩu, 
không tranh thủ thời cơ để tiến hành những 
cải cách cần thiết trong nước. Rồi nữa, “cái 
bấy” nợ nân cùng với những hậu quả hết sức tai 
hại mà nhiều nước châu Phi đang phải gánh 
chịu là bài học nhỡn tiền rằng nếu chỉ biết sống 
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dựa vào bên ngoài, phụ thuộc hẳn vào bên 
ngoài thì sẽ chẳng bao giờ nền kinh tế trong 
nước cất nôi mình lên. 

Đối với nhiều nước tư bản chủ nghĩa, cái 
gọi là “nhà nước phúc lợi” hiện nay đang bị đe 
dọa bởi họ đang phải huy động đến tối đa các 
nguồn vốn để nâng cao sức cạnh tranh, dốc sức 
cho tăng trưởng kinh tế nên ngân sách dành 
cho phúc lợi trở thành gánh nặng, vì lợi ích có 
tính xã hội đang phải nhường bước cho lợi 
nhuận, lợi ích kinh tế thuần túy. 

Không phải ngẫu nhiên mà khi quá trình 
toàn cầu hóa kinh tế càng lan tỏa thì nhiều câu 
hỏi càng trở nên bức xúc thêm : Vì sao môi 
trường sống, môi trường thiên nhiên lại đang bị 
đe dọa nghiêm trọng đến như vậy ; tại sao sự 
phân hóa giàu nghèo giữa các quốc gia và giữa 
các tầng lớp dân cư trong một quốc gia nhất là 
ở một số nước tư bản phát triển lại tăng lên như 
vậy ? Tại sao lại có nhiều người nghèo đến thế 
ở vào một thời điểm mà chưa bao giờ của cải 
lại dồi dào đến thế và người giàu lại giàu đến 
thế ? Nếu những vấn đề trên không được giải 
quyết, hoặc không tìm được lời giải trong hành 
trình tiếp theo của toàn cầu hóa, thì toàn cầu 
hóa, cuối cùng, sẽ mang đến cho toàn nhân loại 
cái gì ? Phải chăng đã đến lúc cần phải nhấn 
mạnh đến tính nhân văn của quá trình này 9... 

Ba là, trong khi tham gia cuộc chơi chung 
toàn cầu hóa kinh tế, nước nào cũng muốn thu 
được nhiều lợi và nắm được công cụ quan 
trọng là công nghệ hiện đại. 

Hiện nay tiêu chí sản phâm hàng hóa cùng 
với các thiết chế, luật lệ kinh tế đang trở thành 
luật chơi trong sân chơi toàn câu. Muốn tham 
gia cuộc chơi có kết quả nhất định mỗi nước 
phải biết tự vươn lên, phải tìm được vị trí cho 
mình đứng ở đâu, đi đến đâu. Điều quan trọng 
bậc nhất trong cuộc chơi này là làm sao tạo ra 
được nhiều sản phẩm mà ai cũng thấy cần 
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và được chấp nhận. Sức cạnh tranh, cung cầu 
trên thương trường, thế mạnh của nền kinh tế 
mỗi nước được định đoạt như vậy. Một trong 
những yếu tố mang tính quyết định giúp cho 
việc giành giữ ngôi thứ và vị trí trong nền 
kinh tế toàn cầu là công nghệ hiện đại. Không 
có công nghệ hiện đại thì bất kể đất nước nào 
cũng không thể cất cánh. Vì lẽ đó đã xuất hiện 
tình trạng phụ thuộc, yếu thế do thiếu công 
nghệ hiện đại của riêng mình. Để thực hiện sự 
chuyên giao công nghệ, một mặt, các nước 
nhận công nghệ phải đạt được đến một trình độ 
nhất định mới tiếp thu được công nghệ hiện 
đại. Mặt khác, quan trọng hơn, là phải phá 
được bức rào cản do các công ty đa quốc gia 
nắm trong tay công nghệ hiện đại lại chỉ muốn 
chuyển giao công nghệ cho các nước khác 
trong phạm vi rất hạn chế để luôn bảo đảm vị 
trí độc quyên của nó. Công nghệ hiện đại được 
sử dụng như một thứ công cụ, làm tăng thêm 
quyền lực và tập trung quyền lực cho họ, tạo 
nên một ưu thế mặc cả, một lợi thế cạnh tranh 
cho các siêu cường. Trong nhiều trường hợp, 
chính dựa vào ưu thể công nghệ, họ tự cho 
mình quyền chi phối các tổ chức kinh tế, tài 
chính quốc tẾ, “quyền” đưa ra các lợi ích 
kinh tế đi kèm với các điều kiện chính trị, âp 
đặt tư tưởng. Thậm chí nhiều nước phát triển 
còn đưa ra cả “quyền” trừng phạt các nước 
khác dưới nhiều hình thức. Chẳng hạn, nếu các 
chính sách kinh tế của một nước nào đó bị coi 
là “có những tín hiệu thị trường lệch lạc” thì 
nước đó sẽ nhanh chóng bị trì hoãn hoặc cắt 
những khoản viện trợ, đầu tư trực tiếp từ nước 
ngoài. Hoặc một sự kiện nổi bật nhất gần đây 
là Hạ viện Mỹ thông qua Hiệp định Thương 
mại Việt Nam - Hoa Kỳ đông thời với việc 
thông qua “Đạo luật nhân quyền Việt Nam”. 
Mưu toan của một số phần tử cực đoan ở Mỹ là 
muốn dùng “cái phanh hãm” này để áp đạt các 
biện pháp hạn chế trong làm ăn với Việt Nam 
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vì những lý do hoàn toàn không liên quan đến 
kinh tế. Để khắc phục đến mức thấp nhất 
tình trạng bị rơi vào thế lệ thuộc, tất cả các nền 
kinh tế bằng mọi cách đều nỗ lực nâng cao 
nguồn nội lực của mình, nâng sức mạnh kinh tế 
trong nước, chống lại sự can thiệp quá sâu từ 
bên ngoài, giữ cho nền kinh tế tăng trưởng 
ốn định. | 
Bốn là, bản thân nguyên lý của “cuộc chơi” 
toàn cầu hóa cũng phải có thay đổi do sự phát 
triển về bề rộng và chiều sâu của quá trình toàn 
cầu hóa kinh tế. | 
Không nên coi chủ nghĩa tự do mới (với giá 
trị cốt lõi của nó là tự do cạnh tranh và tư nhân 
hóa) là cái gì đó nhất thành bất biến. Một nhà 
nghiên cứu đã nhận xét rằng “công tác tư tưởng 
và tuyên truyền của phái hữu là cực kỳ xuất 
sắc. Họ đã chỉ hàng trăm triệu đôla, nhưng kết 
quả thật xứng đáng với từng đồng xu họ bỏ ra, 
bởi lẽ họ đã khiến chủ nghĩa tự do mới trông 
như là điều tự nhiên và bình thường của nhân 
loại. Bất kể hệ thống tự do mới rõ ràng đã gây 
ra bao nhiêu thảm họa đủ các loại, bất kể nó có 
thể tạo nên bao nhiêu người bị thua thiệt và gạt 
bỏ, nó vẫn được trình bày như là tất yếu, như 
một công trình của thượng đế, một trật tự kinh 
tế và xã hội duy nhất có thể có đối với 
chúng ta... Một khi bạn hiểu được rằng chủ 
nghĩa tự do mới không phải là một lực như 
trọng lực mà là một cơ cầu hoàn toàn nhân tạo, 
thì bạn cũng có thể hiểu được rằng cái gì do 
người này tạo ra thì người khác cũng có thể 
thay đổi” (2). Nhận xét trên gợi lên một số điều 
đáng suy nghĩ. Thứ nhất, xưa nay, những lý 
thuyết kinh tế thường được xuất hiện trong 


(Xem tiếp trang 13) 


(2) Chủ quyên kinh tế trong một thế giới đang toàn cầu hóa, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 28 
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AlÃNG CA0 MĂNG tực LÃNH ĐẠO 
UÀ SIÍC CHIẾN ĐẦU CỦA 

TÔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TR0NG 
CÁC D0ANH NGHIỆP NHÀ MưỚC 


TA XUÂN ĐẠI * 


Vị trí, vai trò, đặc điểm và kết quả hoạt 
Ï động của tổ chức cơ sở đảng trong 
e doanh nghiệp nhà nước thời gian qua 

Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của 
Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Quy định 
số 49 QĐ/TƯ do Ban Bí thư Trung ương Đảng 
(khóa VII) ban hành ngày 19-11-1992 về chức 
năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chỉ bộ trong doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN) đã nêu rõ : “Đảng bộ, 
chi bộ trong doanh nghiệp nhà nước là hạt nhân 
chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở doanh 
nghiệp ; lãnh đạo sản xuất kinh doanh có hiệu 
quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 
công nhân, viên chức, hoàn thành nghĩa vụ của 
doanh nghiệp đối với Nhà nước, phát huy vai trò 
chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong nên 
kinh tế quốc dân, xây dựng giai cấp công nhân 
vững mạnh”. 

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
TCCSĐ trong DNNN chính là khả năng quán 
triệt sâu sắc và vận dụng một cách sáng tạo, linh 
hoạt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thê 
của doanh nghiệp để đề ra các chủ trương, 
phương hướng đúng, có biện pháp tổ chức thực 
hiện tốt các nhiệm vụ ở đơn vị ; tập hợp, động 
viên, kiêm tra người lao động thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao ; chấn 
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chỉnh và cải tiến sinh 
hoạt đảng, thực hiện có 
nền nếp việc quản lý 
đảng viên. Năng lực lãnh 
đạo của tô chức. đảng 

trong DNNN thể hiện 
tiêu biểu nhất ở năng lực 
lãnh đạo của cầp ủy 
đảng. Năng lực lãnh đạo 
của cập ủy càng cao thì 
việc đề ra chủ trương, kế 
hoạch hoạt động của 
doanh nghiệp càng bảo 
đảm kịp thời, đúng đắn, 
sáng tạo, có hiệu quả. Bí 
thư cấp. ủy phải là người có đủ phầm chất và nắng 
lực, nhất là năng lực thực tiễn trong chỉ đạo, điều 
hành, có kinh nghiệm về quản lý kinh tế, tổ chức 
sản xuất, gương mâu về mọi mặt và tập hợp, 
quy tụ được quân chúng, các đoàn thể chính trị, 
thực hiện tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp đi đúng hướng và đạt hiệu quả cao. Điều 
đó thể hiện ở khả năng vượt mọi khó khăn, 
lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động đạt được hiệu 
quả kinh doanh đúng định hướng trong cơ chế 
thị trường. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu 
của TCCSĐ trong DNNN là hai điều kiện cần 
thiết của một TCCSĐ thực sự xứng đáng là hạt 
nhân chính trị ở cơ sở. 

Tổ chức cơ SỞ đảng trong DNNN có những 
đặc điểm, yêu câu riêng so với TCCSĐ ở các loại 
hinh doanh nghiệp khác là : 

- Cùng với lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách 
nhiệm trước Đảng và Nhà nước vê vôn và tài sản 
được giao ; vê vai trò chủ đạo, đầu tầu trong hoạt 
động kinh doanh ; về định hướng phát triển nên 
kinh tế mà Nhà nước giao cho doanh nghiệp thực 
hiện. Do đó, đòi hỏi đảng bộ trong DNNN phải 
có năng lực trí tuệ, năng động, sáng tạo đủ sức 
lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. 


* Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng 
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- Lực lượng công nhân đang làm việc trong 
các DNNN là một bộ phận quan trọng của giai 
cấp công nhân cả nước. Vì vậy, bên cạnh nhiệm 
vụ lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, TCCSĐ phải 
có trách nhiệm xây dựng, phát. triển, giáO dục, 
bồi dưỡng và rèn luyện bản chất giai câp công 
nhân, góp phần xây dựng giai cầp công nhân 
nước ta ngày càng trưởng thành và vững mạnh để 
thực sự là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Tổ chức cơ sở đảng trong DNNN có trách 
nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động sản 
xuất, kinh doanh đúng đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy 
chế dân chủ ở doanh nghiệp, phát triển kinh tế 
phải đi đôi với từng bước nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của người lao động và thực hiện 
công bằng xã hội. 

- Việc đổi mới DNNN không thể tách rời sự 

lãnh đạo của Đảng, không thể tách khỏi công tác 
Xây dựng đảng trong doanh nghiệp. Tăng cường 
và đổi mới công tác xây dựng Đảng trong doanh 
nghiệp, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ 
chức đảng là yêu cầu cần thiết để đổi mới, phát 
triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. 
Vì vậy, trong quá trình đối mới DNNN phải 
không ngừng tăng cường công tác xây dựng 
Đảng trong doanh nghiệp. 
__ Thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương cùng 
các cấp, ngành chức năng đã nghiên cứu, khảo 
sát thực tế ở 56 DNNN trên địa bàn 10 nh, 
thành phố trực thuộc Trung ƯƠng ; thu thập 
3 128 phiếu điều tra lây ý ý kiên của đảng viên tại 
doanh nghiệp (có 200 câp Ủy viên câp trên cơ sở, 
462 cấp ủy viên cấp cơ sở, 2 466 cán bộ, đãng 
. viên) ; thu thập, khai thác nhiều tài liệu, báo cáo 
về TCCSĐ trong DNNN của các ngành, địa 
phương trong những năm qua ; tổ chức nhiều 
cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học, triển khai 
I0 chuyên đề nghiên cứu về các mặt hoạt động 
của TCCSĐ tại doanh nghiệp, bước đầu đã rút ra 
một số vẫn đề về năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của TCCSĐ trong DNNN như sau : 

- Việc lãnh đạo công tác chính trị, tư tướng, tổ 
chức cho đảng viên, công nhân học tập, nghiên 
cứu các quan điểm, đường lối, chính sách của 
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Đảng và pháp luật của Nhà nước đã được các cấp 
ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm. Trước 
những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị 
thế giới, những khó khăn của đời sống kinh tế - 
xã hội trong nước, đại bộ phận cán bộ, đảng viên, 
công nhân trong khu vực DNNN có lập trường 
kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới 
của đất nước. Cán bộ, công nhân, viên chức nhận 
thức ngày càng đúng đắn, đầy đủ hơn bản chất 
khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đa số đã có ý 
thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tiếp cận với cơ 
chế mới, khắc phục khó khăn, xác định rõ nhiệm 
vụ và có ý thức chăm lo xây dựng doanh nghiệp. 

- Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
nhiều TCCSĐ đã xây dựng được quy chế hoạt 
động, trên cơ sở đó thống nhất lanh đạo mọi mặt 
hoạt động của đơn VỊ. Đa số TCCSĐ đã coi trọng 
VIỆC Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện quy chế 
hoạt động của cấp ủy (94%) ; quy chế đề ra phù 
hợp với đặc điểm của tình hình đơn vị (91,85%) ; 
mối quan hệ giữa bí thư và giám đốc, trưởng các 
đoàn thể được củng có, vai trò, trách nhiệm của 
cấp ủy được coi trọng. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, 
nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý” được vận 
dụng có kết quả rõ hơn ; vai trò của các tổ chức 
trong hệ thống chính trị được coi trọng và phát 
huy. Từ kinh nghiệm xây dựng quy chế hoạt 
động của tô chức đảng, giảm đốc, ban giám đốc 
và chỉ đạo xây dựng các quy chế hoạt động cho 
các lĩnh vực quản lý như quy chế tài chính, sử 
dụng lao động, phân phối thu nhập, thưởng, 
phạt... Thông qua. lãnh đạo thực hiện nghĩa vụ 
của doanh nghiệp đối với Nhà nước và các chính 
sách xã hội đối với cán bộ, công nhân, viên chức, 
trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của đội 
ngũ cán bộ chủ chốt và đẳng viên, vai trò của cấp 
ủy đảng trong lãnh đạo sản xuất kinh doanh được 
nâng cao. 

Việc bố trí đúng bí thư cấp ủy là một vấn đề 
được các tổ chức đảng hết sức quan tâm và coi 
trọng. Trong thực tế hiện nay còn nhận thức khác 
nhau vê mô hinh bí thư câp ỦY ở DNNN. Qua 
200 ý kiến của cấp ủy viên câp trên cơ sở có 
27,45% cho rằng giám đốc nên kiêm bí thư ; 
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26,14% cho là không nên kiêm và 46,40% cho 
rằng cần căn cứ vào tình hình cụ thể của từng đơn 
vị mà bố trí, sắp xếp cho phù hợp. Cũng câu hỏi 
như trên, trong số 448 cấp ủy viên cơ sở được 
hỏi ý kiến, có 32,47% cho rằng nên kiêm ; 
25,32% đè nghị không nên kiêm và 42,20% trả 
lời tùy vào tình hình cụ thể của từng đơn vị. 

Kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong công 
tác xây dựng TCCSĐ, các tổ chức đoàn thể quân 
chúng trong DNNN thời gian qua là : cơ cấu tô 
chức đảng được quan tâm, củng cố, kiện toàn ; 
chất lượng cấp ủy, cán bộ, đảng viên được chú 
trọng, nâng ‹ cao ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở được triển khai tích cực ; mối quan hệ lãnh 
_đạo, làm việc giữa tổ chức đảng, chính quyền, 
các tổ chức đoàn thể quần chúng từng bước được 
củng cố, phù hợp với cơ chế mới. 

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đã đạt 
được, TCCSĐ trong các doanh nghiệp nhà nước 
đang nổi lên một số mặt yếu kém và khuyết 
điểm, như sau : 

- Nội dung, phương thức lãnh đạo của 
TCCSĐ còn lúng túng. Giải quyết mối quan hệ 
giữa cấp ủy với chính quyền, giữa bí thư cấp ủy 
với chủ tịch hội đồng quân trị, với giám đốc tuy 
đã được điêu chỉnh, song vẫn còn những bất cập 
và phụ thuộc nhiều vào quan hệ cá nhân của các 
đông chí giữ trọng trách này ở doanh nghiệp. 
Chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm Đảng thống 
nhất lãnh đạo, quản lý công tác cán bộ. Trong 
tình hinh các DNNN đang trong quá trình điều 
chỉnh, sắp xếp lại, đo vậy, cơ câu, mô hình tổ 
chức đảng, đoàn thể chưa được quy định thống 
nhất và ổn định ; cán bộ, đảng viên làm công tác 
đảng chưa thật sự yên tâm. Theo báo cáo của các 
Ban Tổ chức tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
Trung ương, đến nay còn 316 doanh nghiệp 
(chiếm 3,82%) chưa có tổ chức đảng ; 374 công 
ty, xí nghiệp thành viên (chiếm 3,81%) chưa có 
chỉ bộ đảng và hàng ngàn phân xưởng, tổ đội sản 
xuất chưa có tổ đảng hoặc chưa có đảng viên. 
Một số nơi, có tình trạng TCCSĐ trong TCCSĐ 
như một số Tổng công ty 90, 91. Lại có tinh trạng 
trong một doanh nghiệp mỗi chi bộ trực thuộc 
một nơi mà chưa được điều chỉnh, khắc phục. 
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Hệ thống TCCSĐ trong doanh nghiệp có nơi lập 
theo ngành học, nơi lập tổ chức theo địa bàn lãnh 
thổ, có nơi lại trực thuộc nhiều cấp khác nhau, 
đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau và chưa 
được xác định rõ. Các tô chức công đoàn, đoàn 
thanh niên trong doanh nghiệp là có tình trạng 
tương tự như vậy. 

- Việc chấp hành chế độ sinh lồi. chất lượng 
sinh hoạt chỉ bộ thấp, VIỆC đổi mới nội dung và 
hình thức sinh hoạt chỉ bộ chuyển biến chậm, 
chưa rõ nét, không ít nơi còn mang tính hình 
thức, nội dung không thiết thực, tinh thần tự phê 
bình và phê bình yếu, chưa .bảo đảm dân chủ 
trong sinh hoạt đàng. 

- Một số TCCSĐ chưa được chỉnh đốn, dân 
chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, làm 
ăn thua lỗ kéo đài, nội bộ mất đoàn kết. Công tác 
tổ chức, cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ, lúng 
túng và bất cập. Tô chức đảng, đoàn thể còn 
nhiều mặt chưa thống nhất. Tổ chức chỉ đạo thực 
hiện các nghị quyết của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước còn yếu và chưa nghiêm. 

Từ thực trạng tình hình hoạt động của 
TCCSĐ trong các DNNN hiện nay, có thể rút ra 
một số bài học kinh nghiệm sau : 

a - Phải xác lập cho được vai trò hạt nhân 
chính trị, vị trí lãnh đạo của TCCSĐ trong 
DNNN, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức 
đảng và đẳng viên, chú trọng xây dựng chính 
quyền, tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hỗ Chí Minh vững mạnh. 

b - Duy trì sinh hoạt đảng đều đặn, giữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công trách 
nhiệm rõ ràng và có sự phối hợp hoạt động đồng 
bộ trong câp ủy. Xây dựng cho được các quy chế 
làm việc, thực hiện nghiêm chính quy chế đã ban 
hành. Hằng tháng, hằng quý cần tổ chức sơ kết, 
kiếm tra VIỆC triển khai và thực hiện nghị quyết 
của cấp ủy. 

c - Xây dựng cấp ủy, bố trí, sắp xếp đúng 
người đứng đầu cấp ủy đủ sức đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ của TCCSĐ trong DNNN. Xác lập tiêu 
chuẩn hóa, đề bạt cán bộ đúng theo quy trình, tập 
thể cấp ủy đánh giá, nhận xét, đề bạt cán bộ bằng 
nghị quyết. 
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d - Lãnh đạo chăm lo, tạo việc làm ổn định, 
nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần cho cán 
bộ, đảng viên, công nhân, viên chức. Thực hiện 
đầy đủ quyền làm chủ của người lao động theo 
quy chế dân chủ ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện 
nhiều hơn quyền dân chủ trực tiếp. 

e - Củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất 
trong đảng bộ, chỉ bộ. Giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa đẳng ủy, chi ủy với giám đốc và ban chấp 
hành các đoàn thể quần chúng trong doanh 
nghiệp theo nguyên tắc và có lý, có tình. 


Đề xuất một số biện pháp chủ yếu 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ 
đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, các 
DNNN có vai trò chủ đạo xây dựng nên táng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa theo Cương lĩnh của 
Đảng. Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng 
khẳng định : “Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh 
tế nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong 
nên kinh tế”. Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa IX) đã xác định : “Tiếp 
tục sắp xếp, đối mới, phát triển và nâng cao hiệu 
quả của doanh nghiệp nhà nước”, “đề ra nhiệm 
vụ chủ yếu trong 5 năm 2001 - 2005” hoàn thành 
cơ bản việc sắp xếp, cơ cấu lại và đổi mới hoạt 
động của doanh nghiệp nhà nước hiện có”. Nghị 
quyết Hội nghị cũng chỉ rõ “Phải tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng ở tất cả các cấp, các ngành và 
nâng cao sức chiến đấu của TCCSĐ, phát huy 
hoạt động của công đoàn và vai trò làm chủ của 
người lao động, bảo đảm quá trình và thực hiện 
có hiệu quả Nghị quyết của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước”. 

Trước những yêu cầu của thời kỳ mới, để đạt 
được những mục tiêu và nhiệm yụ nêu trên, 
TCCSĐ tập trung làm tốt một số biện pháp sau : 

1 - Lãnh đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả 
là vấn đề quyết định sự tôn tại của TCCSĐ trong 
DNNN. 

Thực hiện chủ trương của Đảng phát triên 
kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà 
nước đóng vai trò chủ đạo thì các doanh nghiệp 
phải phát triển bền vững, mà trọng tâm là sản 
xuất, kinh doanh đúng hướng, có hiệu quả cao. 
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Do đó, nhiệm vụ số một để tăng cường vai trò 
lãnh đạo của TCCSĐ là lãnh đạo xây dựng 
phương án, kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp minh ; lãnh đạo phát 
huy trí tuệ của tập thể cán bộ, công nhân, viên 
chức, xây dựng phương án sản xuất, kinh 
doanh ; đề ra được các cơ chế, chính sách nhằm 
tạo ra động lực thúc đây sản xuất kinh doanh có 
hiệu quả. 

2 - Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ 
chức đẳng và vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, 
kiện toàn, định rõ trách nhiệm của cấp ủy và vai 
trò của bí thư. 

Tổ chức đảng phải tập trung làm tốt các 
nhiệm vụ : quán triệt và thực hiện đúng chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước trong sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp ; tham gia đề ra và lãnh đạo thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ phát triển Sản xuất, kinh 
doanh của đơn vị ; bảo đảm quyền lợi hợp pháp 
của người lao động, phát huy dân chủ, thi đua 
hoàn thành nhiệm vụ ; lãnh đạo đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, các tổ chức quần chúng làm tốt chức 
năng, nhiệm vụ được giao. 

Cấp ủy phải có trình độ đồng đều, phải bảo 
đảm cơ cấu hợp lý để đủ sức lãnh đạo toàn diện 
các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Cấp ủy 
viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả 
năng vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào sản xuất, 
kinh doanh của đơn vị, đoàn kết và gương mẫu 
trong lao động và cuộc sống. Cấp ủ ủy không bao 
biện, làm thay công việc quản lý, điều hành sản 
xuất của giám đốc và bộ máy quản lý. Đông thời 
cũng không khoán trắng trách nhiệm thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị ở doanh nghiệp cho giám : 
đốc và cán bộ quản lý. Bí thư cấp ủy là người đại 
diện cho cấp ủy, lãnh đạo mọi mặt công tác của 
tô chức đảng, có trách nhiệm điều hành hoạt 
động của cấp ủy theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ, tập thê lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

3 - Tiếp tục làm rõ và đổi mới nội dung, 
phương thức lãnh đạo của TCCSĐ. 

Cấp ủy cấp trên cùng với cấp ủy đảng cơ sở 
rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ giữ các cương vị 
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lãnh đạo và quản lý chủ chốt ở cơ sở như : bí thư, 
giám đốc, trưởng các đoàn thể quần chúng. Lựa 
chọn các cán bộ trẻ, có đủ tiêu chuẩn vào các 
cương vị chủ chốt của doanh nghiệp. Có những 
phụ cấp thỏa đáng từ chính kinh phí đơn vị đối 
với các cán bộ như : bí thư chi bộ, cấp ủ Ủy viên các 
cấp, cân bộ chủ chốt và ban chấp hành các tổ 
chức quần chúng trơng doanh nghiệp để họ yên 
tâm công tác. Chú trọng nâng cao chất lượng 
đảng viên và làm tốt công tác phát triển đảng, đổi 
mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. 

4 - Xây dựng mối quan hệ chặt chế giữa đẳng 
bộ, chỉ bộ với bộ mắy quản ý và đoàn thể quân 
chúng trong doanh nghiệp với cấp trên. 

Đảng bộ, chỉ bộ, các cấp ủy cần bảo đảm và 
tôn trọng vai trò của giám đốc trong việc thực 
hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao. Giám 
đốc đề cao ý thức và bảo đảm điều kiện để đẳng 
bộ, chi bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
đảng bộ, chỉ bộ trong doanh nghiệp nhà nước do 
Ban Bí thư Trung ương quy định. Giám đốc định 
kỳ báo cáo với cấp ủy hoặc trước đại hội Đảng về 
tình hình các mặt công tác và những chủ trương, 
nhiệm vụ của doanh nghiệp. Cấp ủy ra nghị 
quyết về những vẫn đề lớn, quan trọng và lãnh 
đạo đảng viên, quần chúng trong doanh nghiệp 
thực hiện. Đồng thời định kỳ thông báo với giảm 
đốc ý kiến của đảng viên, quân chúng về việc 
thực hiện nhiệm vụ và các chính sách, chế độ 
trong doanh nghiệp. Xây dựng mối quan hệ chặt 
chẽ với Ban cân sự đảng (nếu có) với cấp ủy 
đảng và chính quyền địa phương nơi doanh 
nghiệp đóng và nơi có đẳng viên là công nhân, 
nhân viên của doanh nghiệp cư trú đề phối hợp 
công tác. 

Để các biện pháp trên thực hiện có kết quả, 
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của TCCSĐ trong DNNN, chúng tôi kiến nghị 
Đảng, Nhà nước một số vần đề sau : 

Một là, tiến hành sắp xếp các Tổng công ty 
nhà nước theo hướng : ngành nào, lĩnh vực nào 
cần có Tổng công ty nhà nước thì Nhà nước tập 
trung sức kiện toàn và phát triển. Những Tổng 
công ty nào hoạt động trong các ngành không 
cân có Tổng công ty nhà nước và không hội đủ 
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các điều kiện về quy mô vốn, trình độ công nghệ, 
quản lý, sản phẩm không có khả năng cạnh tranh 
và không có khả năng phát triển thì sáp nhập vào 
các Tông công ty khác hoặc giải thể sau khi đã 
sắp xếp các đơn vị thành viên. 

Hai là, tổ chức đảng tại các doanh nghiệp nhà 
nước cần phải được kiện toàn phù hợp với đặc 
điểm tổ chức quản lý của doanh nghiệp trong 
điều kiện mới. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp 
nhà nước. Tập trung xây dựng, hoàn thiện khung 
pháp lý và ban hành chính sách, cơ chế quản lý 
đối với DNNN, chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng 
thể và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
ngành và địa phương. Xây dựng quy hoạch và 
đào tạo đội ngũ cán bộ cốt cân cho DNNN ; tổ 
chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, 
chủ trương, chính sách, chế độ quy Phê của Nhà 


nước tại doanh nghiệp. 


Ba là, xử lý dứt điểm nợ không thanh toán 


- được của các DNNN. Đồng thời, làm rõ nguyên 


nhân phát sinh và trách nhiệm của hội đồng quản 
trị tổng giám đốc, giám đốc với các khoản nợ đó 
của mỗi DNNN. Đề nghị Ban cán sự đảng của 
Chính phủ quy định cơ chế quản lý DNNN, nhất 
là cơ chế kiểm tra, giám sát về tài chính. Có cơ 
chế phối hợp giữa công tác kiểm tra của Đảng 
với các cơ quan chức năng của Nhà nước trong 
việc quản lý nhà nước đối với DNNN. Kinh phí 
hoạt động của tô chức đẳng, kể cả tiền lương, chế 
độ khen thưởng cho cán bộ, đảng viên, tổ chức 
đẳng trong doanh nghiệp cần được cụ thể hóa, 
dưới dạng các văn bản pháp quy. Bồ sung kịp 
thời chính sách đối với lao động trong sắp xêp, 
cơ cầu lại DNNN. 

Bốn là, về chức danh bí thư (chuyên trách 
hoặc kiêm nhiệm) ở TCCSĐ trong các DNNN, 
tùy thuộc vào nhân sự cụ thể, không quy định 
cứng nhắc theo một mô hình thống nhất. Phấn 
đâu nhất thể hóa nhân sự ban lãnh đạo doanh 
nghiệp với nhân sự Ban thường vụ cấp ủy. Đảng 
đoàn Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên 
cứu xem xét lại tô chức Công đoàn ngành và 
Công đoàn ở các Tổng công ty 90, 9] trong cả 
nước một cách thống nhất. Cì 
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OÀN kết là một trong những giá tị 
1)° thần truyền thống quý báu của 
dân tộc Việt Nam. Trong những Cuộc 
chiến tranh chống giặc ngoại xâm cũng như 
các công cuộc trị thủy quai đê, lấn biên, mở 
mang vùng đất mới, dân tộc ta - một dân tộc 
đất không rộng, người không đông, nhờ đoàn 
kết một lòng đã cộng hướng được nội lực tạo 
nên sức mạnh phi thường để chiến thắng. 
Khẳng định giá trị ây, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã đúc kết thành bài 
học : : 
- "Đoàn kết, đoàn 
kêt, đại đoàn kêt 

Thành công, 
thanh công, đại 
thành công”. 

Truyền thống Ấy, 
bài học ây luôn được 
Đảng ta đề cao, nhân 
dân ta trân trọng, gin 
g1ữ và phát huy trong 
Suôt cuộc đâu tranh 
gianh độc lập, tự do, 
thông nhât Tô quôc 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Văn kiện 
Đại hội IX của Đảng chỉ rõ : “Xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân là trách nhiệm của cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội” Œ). Sự nghiệp 
cách mạng: ở nước ta không thể thành công 
nếu thiếu sức mạnh đoàn kết. 

Khối đoàn kết toàn dân được xây dựng dựa 
trên nguyên tắc “cầu đồng, tôn dị” vì mục tiều 
chung là đất nước Việt Nam độc lập, thống 
nhất, giàu mạnh, xã hội công băng, dân chủ, 
văn minh. Từ góc độ dân tộc, đó là khối đoàn 
kết mọi dân tộc trên lãnh thô Việt Nam dù là 
dân tộc Kinh hay dân tộc ít người, tất cả đều 
được tôn trọng và cùng hợp tác, phát triển 
trong khối cộng đồng các dân tộc Việt Nam 
thống nhất. Từ BÓC độ giai cấp, đó là khối 
đoàn kết mọi giai Câp, giai tâng trong xã hội 
gồm giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, 
thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các bậc 
lão thành cách mạng, những người có công 
với nước, cân bộ nghi hưu, người cao tuôi, 
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nhà doanh nghiệp... Trên cơ sở xóa bỏ định 
kiến, mặc cảm, phân biệt đối xử về quá khứ, 
mỌi giai cấp, g1ai tâng đều được tôn trọng và 
tạo điêu kiện đề phát huy năng lực, sở trường 
của giai câp mình trong công cuộc bảo vệ Tô 
quốc. Bầu không khí cởi mở, tin cậy lần nhau, 
cùng hướng. tới tương lai sẽ tạo môi trường 
trong lành và sức hút mạnh mế đề tăng Cường 
khối đoàn kết _ g1ữa Các giải cấp, giai tâng. Từ 
góc độ kinh tế, đó là khôi đoàn kết mọi thành 


ĐOÀN KẾT TÔN Bo 
.TRONG CHIẾN LƯỢC ĐOẢN KÊT 
TOÀN DÂN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


NGUYÊN THỊ NGA * HỒ TRỌNG HOÀI ** 


phân, bao gồm kinh tế nhà nước, kinh tẾ tập 
thể, kinh tê ca thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư 
nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài, những người làm ăn trong 
nước cũng như làm ăn ở nước ngoài... Mọi 
thành phần kinh tế đều được bình đẳng, tạo cơ 
hội phát triển trên khả năng hiện thực của 
mình. Từ góc độ tín ngưỡng, tôn giáo, đó là 
khối đoàn kết ,1ữa đồng bào theo các tôn giáo 
khác nhau, đông bào theo tôn giáo và đồng 
bào không theo tôn giáo... Như vậy, thực hiện 
khối đoàn kết. toàn dân chính là thực hiện 
đoàn kết trên tất cả các mặt đời sống, kinh tế, 
chính trị, xã hội của con người. Nếu một mặt 
nào đó bị vi phạm tất yếu sẽ ảnh hưởng đến 
khối đoàn kết toàn dân, ngược lại, thực hiện 
tốt đoàn kết trên các lĩnh vực của đời sống 


*Ô®* TS. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia. Hà Nội. 2001. tr 123 
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con người là hinh thức tốt nhất đâm bảo cho 
sự ôn định vững chắc của khối đoàn kết toàn 
dân. 

Con người Việt Nam có đời ¿ sống tín 
ngưỡng, tôn giáo hết sức phong phú. Bên 
cạnh những tôn giáo lớn “ngoại nhập” như 
Nho - Nhật - Lão, Hôi giáo, Công giáo, Tin 
lành, Việt Nam còn có những tôn giáo “nội 
sinh” như Cao Đài, Hòa Hảo. Đến nay bộ 
phận người dân theo các: tôn giáo chiếm 
khoảng 1⁄3 dân số trong cả nước. Ngoài ra, 
Việt Nam còn có thệ thống tín ngưỡng dân 
gian hết sức đa dạng. Có hình thức tín ngưỡng 
phô biến ở khắp mọi vùng, mọi dân tộc, và 
trong cả những người đã theo một tôn giáo 
nào đó nhự tín ngưỡng thờ tổ tiên, tín ngưỡng 
thờ thần. Ở những vùng khác nhau, các dân 
tộc khác nhau còn có những hinh thức tín 
ngưỡng đặc thù của vùng minh, dân tộc mình. 
Là một hiện tượng xã hội đặc biệt, tín ngưỡng, 
tôn giáo từ lâu đã trở thành một chỗ dựa tinh 
thần và là nhu cầu thiết thân cho những người 
có tín ngưỡng, tôn giáo và hiện vân là nhu câu 
tinh thần của một bộ phận nhân dân. Trong 
chiến lược đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn 
giáo là một bộ phận quan trọng. - 

- Trên thực tê, vẫn đề tín ngưỡng, nhất là 
vẫn đề tôn ,B1áO hết sức phức tạp và tÊ nhị. Nó 
không thuần túy là đời sông ' tỉnh thần của cá 
nhân mà từ khi xuất hiện, nổ luôn là vấn đề 
của xã hội, của giai Cập, của dân tộc. Bởi lẽ, 
xét cho cùng tôn giáo cũng phản ánh xã hội 
hiện thực nhưng đó là sự phản ảnh hết sức đặc 
thù. Ăng- -ghen đã nhận xét : “... tất cả mọi tôn 
giáo chăng qua ' chỉ là sự phản ánh hư ảo - vào 
trong: đầu óc của con người - của những lực 
lượng Ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng 
ngày của họ ; chỉ là sự phản ánh trong đó 
những lực lượng ồ ở trần thê đã mang hình thức 
những lực lượng siêu trần thế (2). Vì vậy, Ở bất 
cứ tôn giáo nào vấn đề của đời sống thế tục 
cũng được đê cập trong các mặt của thế giới 
siều phàm. Tôn giáo có sự đan xen quan hệ 
với nhiều khía cạnh của văn hóa, đạo đức, 
chính trị... 

Mặt khác, tôn giáo còn là một thực thể Xã 
hội, không chi có đức tin, giáo lý, giáo luật, lê 
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nghi, mà còn có cả những tổ chức, những thiết 
chế đề hiện thực hóa tín Í, luật lệ tôn giáo. 
Với lượng tín đồ có đức tin và tình cảm tôn 
giáo, được cố kết trong tÔ chức giáo hội, tôn 
giáo đa trở thành một thế lực xã hội đặc biệt. 
Ơ các quốc 81A, Các thế lực chính trị, các tập 
đoàn thống trị đều đã biết lợi dụng tôn giáo, 
sử dụng tôn giáo như một công cụ tinh thần, 
thậm chí tôn giáo cũng được sử dụng như một 
tổ chức xã hội. để thực hiện các mục đích 
chính trị. Sự gắn kết giữa thế quyền và Kitô 
giáo Ở xã hội phong kiến châu Âu, sự liên kết 
giữa quân quyên với Nho giáo ở Trung Quốc 
thời phong kiến là những dẫn chứng điên hình 
lịch sử đã chi nhận. Ở Việt Nam từ rất lâu 
trong lịch sử, tôn giáo cũng đã được SỬ dụng 
như một công cụ tinh thần đắc lực của các tập 
đoàn thống trị xã hội. Việc sử dụng Phật giáo 
ỠỞ triều đại phong kiến Lý - Trần, Nho giÁO Ở 
triều đại Lê - N guyền đã chứng minh điêu đó. 
lôn giáo ra đời là đề đáp ú ứng khát 'VỌNE của 
đời sông tâm linh con người, song cũng từ khi 
có tôn giáo, nó luôn bị các thế lực xã hội lợi 
dụng đê thực hiện các mục đích phi tôn giáo, 
đặc biệt là mục đích chính trị. 

Hơn nửa thế kỷ qua, trải qua nhiều biến 
động lịch sử, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, đã làm cuộc cách mạng 
dân tộc, dân chủ chấm dứt chế độ phong kiến 
suy tàn, đánh đuôi thực dân Pháp, đê quốc 
Mỹ, giải phóng đất nước, đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Trong quá trình đó, các tô chức phản cách 
mạng trong và ngoài nước luôn tìm cách phá 
hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. 
Hiện nay tôn giáo đang bị các, thế lực phản 
động lợi dụng đề. thực thi chiến lược “diễn 
biến hòa bình” nhằm phá hoại công cuộc đôi 
mới của nhân dân ta. Các “điểm nóng” về tôn 
giáo trong thời gian gần đây như các hoạt 
động trái phép nhằm lập ra tô chức đạo “Tin 
lành Đề Ga” ở Tây Nguyên... đã phản ánh 


(2) C. Mác - Ph. Ảng-ghen : Toàn tập. tp ĐInh trị quốc gia. 
Hà Nội. 1995 t 20, tr 437 


39 


Nghiên cứu - Vrae đôi 


điều đó. Hiệu ( ứng tiêu cực của các hoạt động 
đó là sự mât ôn định trong đời sống dân cư, 
gây chia rẻ từ trong nội bộ glA ( đình, làng xóm, 
thôn bản, chia rẽ dân tộc này với dân tộc 
khác, làm phương hại đến tình hình kinh tẾ, 
an ninh, trật tự xã hội ; làm sứt mẻ khối đoàn 
kết toàn dân. Vị vậy, đoàn kết tôn giáo là một 
mắt xích quan trọng trong chiến lược đoàn kết 
toàn dân. Muốn thực hiện đoàn kêt toàn dân 
phải thực hiện đoàn kết tôn giáo, ngược lại, 
đoàn kết tôn giáo thực sự gÓp phần làm tăng 
sức mạnh khôi đoàn kết toàn dân. 

Coi trọng đoàn kết tôn giáo là một tư tưởng 
chủ đạo, nhất quán trong chính sách đoàn kêt 
dân tộc của Đảng và Chủ tịch Hỗ Chí Minh. 
Hồ Chí Minh đã nhìn thấy điểm tương đồng 
cơ bản ở mọi người dân Việt Nam là yêu 
nước, chuộng hòa bình, mưu câu ấm no hạnh 
phúc. Người coi đó là mẫu số chung để đoàn 
kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào. N gay sau khi Cách mạng 
Tháng Tám thành công, trong cuộc họp đầu 
tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khẳng định đoàn kết tôn giáo là một 
trong sáu vân đề cấp bách. Người nói : “Thực 
dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ 
| đồng bào Giáo và đồng bào Lương để đề 
thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố : 
TÍN NGƯỠNG TỰ DO và Lương Giáo đoàn 
kết 6), Trong bối cảnh các thế lực phản động 
đội lốt tôn giáo tìm mọi cách chống phá cách 
mạng, chúng tuyên truyền cộng sản là vô 
thân, là tiều diệt tôn giáo làm cho không ít 
đồng bào tôn giáo hiệu lâm, Hồ Chí Minh 
kêu gọi : “Toàn thể đồng bào ta, không chia 
lương giáo, đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng 
kháng chiến, đề Ø1Ữ gin non sông Tô quôc, mà 
cung đề gIỮ gin quyên tôn giáo tự do” (4), 

Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà 
nước về đoàn kết tôn giáo vì mục tiêu giải 
phóng dân tộc, xây dựng cuộc sống âm no 
hạnh phúc cho nhân dân là nguôn sức mạnh to 
lớn tạo nên nội lực của dân tộc. Đó cũng là 
nhân tố có thê xóa bỏ dân những mặc cảm, 
những định kiến, nghị ky do lịch sử để lại và 
đo các thế lực phản động thường xuyên tuyên 
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truyện, Xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đoàn kết 
toàn dân. Đoàn kết tôn giáo là một trong 
những nhân tố không thể thiếu để đem lại lợi 
¡ch vật chất, tinh thân, cho từng cá nhân và cả 
xã hội. Nhiều quốc g1a trên thê giới hiện nay, 
vị xung đột tôn giáo mà xã hội rôi loạn, kinh 
tế yếu kém. Ngược lại, nhiều quôc gia nhờ 
thực hiện đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo 
mà kinh tế phát triển, xã hội ổn định. Với một 
quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo như nước ta, 
đoàn kết tôn giáo chính là đoàn kết đồng bào 
theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo 
tôn giáo và đông bào không theo tôn giáo. 
Người Việt Nam dù có tín ngưỡng, tôn giáo, 
hay không có tín ngưỡng, tôn giáo, dù theo tín 
ngưỡng, tôn giáo này hay theo tín ngưỡng, tôn 
giáo khác đều có chung một Tổ quốc. Con 
người Việt Nam chỉ thực sự được tôn trọng, 
được hạnh phúc và tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo... khi có Tổ quốc độc lập, giàu mạnh... 
Từ xưa, sự khoan dung, cởi mở, không kỳ thị 
tín ngưỡng, tôn giáo vôn là nét đặc trưng của 
con người Việt Nam. Chất keo kết dính khối 
đoàn kết dân tộc chính là lòng yêu nước, tinh 
thần tự hào dân tộc, đồng sức, đông lòng vì lợi 
¡ch chung của dân tộc. Trong sự nghiệp bảo 
vệ, xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn 
minh hiện nay, bên cạnh việc gin BIỮ , phát 
huy những giá trị tỉnh thần quý báu của con 
người Việt Nam, Đảng ta còn chủ động thực 
hiện đồng bộ các giải pháp trên nhiều linh vực 
nhằm tăng cường củng cô đoàn kết tôn giáo. 
Căn cứ vào chủ trương, đường lối, chính sách 
tôn giáo của Đảng và Nhà nước, cũng như 
tỉnh hình đất nước ta hiện nay, để củng cố 
đoàn kết tôn giáo chúng ta cân tập trung vào 
các vấn đề sau : 

Thứ nhất : Tôn trọng quyên tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo, quyên sinh hoạt tôn giáo 
theo đúng pháp luật. Đó chính là tôn trọng và 


(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 
I995,t4, tr 9 
(4) Sđd : t4, tr 490 


Nghiên cứu - VYrae đổi 


bảo đảm quyên được theo hay không theo một 
hinh thức tín ngưỡng, tôn giáo nào đã được xã 
hội và luật pháp thừa nhận, quyên được sinh 
hoạt tôn giáo một cách binh thường trong 
khuôn khô của luật pháp. Trong xã hội ngày 
nay, xuất hiện nhiều giáo phái lạ mượn danh 
tín ngưỡng, . tôn giáo, lợi dụng niềm tin của 
nhân dân vì những mục đích phi tôn giáo. 
Nhiều tổ chức phản cách mạng âm mưu lợi 
dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước, thực 
hiện các mục tiêu chính trị đen tối. .Vị vậy, 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cần được 
hiệu, tôn trọng, thực hiện trong khuôn. khô 
của luật pháp. Tôn trọng và bảo đảm quyên tự 
đo tín ngưỡng, tôn giáo cũng có nghĩa là phải 
tôn trọng niêm tin tôn giáo của quân chúng. 
Mọi sự xúc phạm đến niềm tin tôn giáo của 
quân chúng đều là nguy Cơ tạo nên sự hiềm 
khích, đố ky, gây chia rẽ, mất đoàn kết. 

Thứ hai : Chống. mọi âm mưu lợi dụng tín 
ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ đông bào. Thực tế 
cho thây, các thế lực phản cách mạng luôn tìm 
cách chia rẽ những người có tôn giáo và 
những người không tôn giáo, giữa những 
người theo tôn giáo khác nhau nhằm chống l; lại 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Muốn 
đoàn kết tôn giáo, bên cạnh việc tôn trọng, 
bảo đảm quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo cân 
phân biệt được nhụ cầu tín ngưỡng, tôn giáo 
chân chính của quân chúng với âm mưu lợi 
dụng tôn giáo và kiên quyềt chống mọi âm 
mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo. Hướng tới 
mục tiêu trên, một mặt phải phổ. biến, tuyên 
truyền, đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, giáo dục đồng có đạo nêu cao tinh 
thần yêu nước, cảnh giác, vạch trần sự lợi 
dụng tôn giáo của các thế lực phản động. Mặt 
khác, kiên quyết đấu tranh và xử lý thích đáng 
những kẻ lợi dụng tôn giáo đề hoạt động trải 
pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích 
động chia rẻ nhân dân, chia rẻ dân tộc, xâm 
hại đến khối đoàn kết toàn dân. 

Thứ ba : Tuyên truyên, giáo dục và tạo 
điêu kiện để những người có tín ngưỡng, tôn 
giáo hay không có tín ngưỡng, tôn giáo phẫn 
đâu vị lợi ích chung là độc lập dân tộc, thông 
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nhất Tổ quốc, dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh. Trên cơ SỞ 
không ngừng phát triển kinh tế, văn hóa xã 
hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của 
nhân dân, tạo cho nhân dân một cơ sở xã hội 
hiện thực để họ yên tâm, tin tưởng vào xã hội 
mới ; chấp nhận sự khác biệt, khai thác điểm 
tương đồng, thực hiện nhiều giải pháp đồng 
bộ thu hút mọi người dân phần đầu: vì mục 
tiêu chung. Giúp cho người dân nhận thức 
hạnh phúc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo chỉ có 
được khi lợi ích chung ây được thực hiện. 
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất 
nước ta hiện nay, đoàn kết tôn giáo là một nội 
dung quan trọng không thể thiếu để tạo nên 
sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân. Văn 
kiện Đại hội IX đã chỉ rõ : “Tín ngưỡng, tôn 
giáo là nhu cầu tỉnh thần của một bộ phận 
nhân dân. Thực hiện nhất quán chính sách tôn 
trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, 
theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyên 
sinh hoạt tôn giáo binh thường theo đúng 
pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo các tôn 
giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và 
đồng bào không theo tôn giáo. Chăm lo phát 
triển kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống của 
đồng bào. Đông bào theo đạo và các vị chức 
sắc tôn giáo có nghĩa vụ làm tròn trách nhiệm 
công dân đối với Tổ quốc, sống “tốt đời, đẹp 
đạo”, phát huy những giá trị tốt đẹp về văn 
hóa, đạo đức của tôn giáo. Từng bước hoàn 
thiện luật pháp về tín ngưỡng, tôn giáo. 
Nghiêm cấm lợi dụng các vấn đề dân tộc, 
tín ngưỡng, tôn giáo đê hoạt động tri pháp 
luật và chính sách của nhà nước, kích động 
chia rẻ nhân dân, chia rẻ các dân tộc, gây rôi, 
xâm phạm an ninh quốc gia” 6). Đó là những 
vấn đề cần được phô biến, tuyên truyền và 
hiện thực hóa nó trong cuộc sông đề củng cố, 
tăng cường đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay. L1 


(5) Văn kiện đã dẫn, tr 128 
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Nghiên cứu - VYrae đôi 
Vùng đất Nam Bộ mới được khai 
1 __c khân hơn 3 thế kỷ qua. Nơi đây, từ 
trước thế kỷ XVII “hãy còn hoang 
hóa, đất rộng, người thưa, phân nhiều là rừng 
rậm và đầm lây, sông rạch chẳng chịt, thủy 
triều ảnh hướng khá sâu vào đất liên. Vùng 
đất phía Nam nhiều tiềm năng, nhưng cũng 
đầy cam go thử thách cho những con người 
đến đây sinh sống, đất đai nhiễm mặn, nhiễm 
phèn, rừng rậm, sông nước, đầy thú dữ, lam 
chướng, Không ít người đã ngã xuống trong 
công cuộc tiên phong mở đất. 

Vùng đất 
này sớm là nơi 
hội tụ và giao 
lưu nhiêu nên 
văn hóa của 
các dân tộc 
trong nước, 
khu vực và thế 
giới. Song, nổi 
trội hơn cả là 
sự lao lưu văn 
hóa của các 
dần tộc, cùng 
chung sống và 
khai khẩn. Ở 
đây, văn hóa của những cư dân bản địa đã gặp 
gỠ với văn hóa của người Việt từ phía Bắc 
vào, với di đân người Hoa, người Chăm... đề 
tạo nên một nên văn hóa chung của cộng 
đồng cư dân Nam Bộ, kế thừa và phát huy 
những truyền thống văn hóa của các dân tộc 
đề thích nghĩ với vùng đất mới. Các dân tộc 
đến đây đã sớm gắn kết, đùm bọc, cùng chia 
sẻ, giúp đỡ nhau trong quá trinh tôn tại và 
phát triên. Đây là vùng đất cư trú của nhiêu 
dân tộc, , ngoài người Việt còn có các dân tộc 
thiểu số như Hoa, Khơ-me, Chăm, Stiêng, 
Chơ ro, Mạ... và không ít các cộng đồng cư 
dân từ nhiều nơi khác di cư đến trong quá 
trình khai khân vùng đất mới phía Nam. 
N gười Việt từ miền Bắc và Bắc Trung Bộ di 
cư vào phía Nam từ khả sớm. Đến khi chúa 
Nguyễn thiết lập cơ cấu hành chính miền 
Gia Định vào năm 1869, đã có hơn 200 000 
người Việt định cư và khai thác nơi đây. 
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Người Hoa cũng đã đến miền Nam từ giữa thế 
ký XVII, họ là những lưu dân từ các tỉnh ven 
biên Nam Trung Hoa như Quảng Đông, Phúc 
Kiến... Người Chăm vào cuối thế kỷ XVII, 
cũng đã lập những làng xóm bên bờ sông 
Hậu, gân biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia. 

2. Cuộc sống của những cư dân trên vùng 
đất Nam Bộ không chỉ có khai hoang, lập 
làng, cày bừa, gặt hái để có cái ăn, cái mặc, 
mà còn có những nhu cầu tâm linh. Sự đoái 
thương về nguôn cội, không chỉ là tình cảm 
mà còn là niêm tin ở sự trợ giúp của ông bà, 
tô tiên cho 
con cháu sinh 
sông trên 
vùng đât mới. 
Cũng trên 
vùng đât này, 
các cư dân đã 
phải đôi diện 
VỚI mỘt SỨC 
mạnh siêu 
nhiên hoang 
sơ, đây bí ân, 
chị phối 
không Í( CUỘC 
sông của họ. 
Niêm tin ở sự can dự của thân thánh, ma quỷ 
vào công cuộc khai khân, định cư của các cư 
dân như là một tất yếu, một nhu cầu về mặt 
tình thân. Chính điều đó đã lý giải VÌ SaO 
vùng đất phía Nam này lại là nơi hội tụ và 
hình thành nhiều loại hình tín ngưỡng và tôn 
giáo. Cũng cân lưu ý ÿ thêm rằng, vùng đất này 
Ở nơi gấp nhau giữa các tuyên đường g1aO 
thông từ Đông sang lây, từ Bắc xuông. Nam, 
thuận tiện cho việc truyền bá các tôn giáo lớn 
trên thế giới. Đạo Phật đã đến phía Nam khá 
sớm và hiện diện cả hai nhánh : Tiểu thừa và 
Đại thừa ; Đạo Thiên chúa theo chân các giáo 
sĩ và nhà buôn từ phương Tây đến ; và Hỏi 
giáo từ các nước Đông - Nam A cũng du nhập 
vào. Đây là chưa kế đến trong các lớp văn 
hóa cô xưa hơn ở Nam Bộ người ta đã ghi 
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nhận những ảnh hưởng, của Ấn Độ giáo. Ngay 
đến những thập kỷ cuôi thế kỷ XIX, đầu thể 
kỷ XX, vùng đất Nam Bộ vân tiếp tục sản 
sinh những tín ngưỡng và tôn giáo mới thu 
hút hàng chục vạn tín đồ như Tứ Ân hiểu 
nghĩa, Cao Đài, Hòa Hảo... Như vậy, tín 
ngưỡng và tôn giáo đã trở thành chỗ dựa vê 
mặt tỉnh thân cho những người dân đang 
chinh phục vùng đất phương Nam. Mặc dù 
tin vào thần thánh, Vào SỨC mạnh siêu nhiên, 
nhưng thực chất là họ tin vào chính bản thân 
mình, vào chính hoạt động mở đất cần cù và 
dũng cảm của mình. Những cộng đồng cư 
dân Việt, Hoa đến đây đã mang theo trong 
hành lý của mình không chỉ cày cuốc, kinh 
nghiệm gieo trồng, mà còn cả những phong 
tục, tập. quân, tín ngưỡng, tôn giáo nữa. Đến 
vùng đất mới lập nghiệp, cùng với làng xóm, 
chợ búa, họ đã dựng cả đình, làng, chùa để 
thờ Phật ; miếu, đèn thờ thần, thánh. Những 
tín ngưỡng và tôn giáo của những lớp cư dân 
này hướng vào sự ôn định và mở mang tốt 
đẹp cho cuộc sống, cho làm ăn phát đạt, thịnh 
Vượng. Chính vì vậy, đời sống tâm linh, tín 
ngưỡng của các dân tộc ở Nam Bộ khá phong 
phú Và có những. nét đặc thù. Bản sắc văn hóa 
của các dân tộc ở Nam Bộ đã ảnh hưởng đến 
các tôn giáo mà họ chấp nhận, lựa chọn 
những yêu tô phù hợp với văn hóa, tập quần 
của mình. Ở đây, trước hết là tính nhân văn 
và tính cộng đồng của các tôn giáo, là cái gần 
gũi với văn hóa của các dân tộc ở Nam Bộ. 
Điều đó cũng øÓp Vào sự giải thích tại Sao Ở 
Việt Nam nói chung ' và ở Nam Bộ nói Tiêng 
không có sự tranh chấp, bài xích giữa các tôn 
giáo, các dân tộc trong lịch sử. 

Ngoài một số tôn giáo có tín đồ của nhiều 
dân tộc, có một số tôn giáo khác có tín đồ chỉ 
của một dân tộc. Ngược lại, có dân tộc lại 
theo nhiều tôn giáo khác nhau, và có dân tộc 
chỉ chấp nhận một tôn giáo (Phật giáo Đại 
thừa, Thiên chúa giáo và Tin lành có nhiều tín 
đồ là người Việt, người Hoa và một số dân 
tộc thiêu sô Ở Đông Nam Bộ ; Phật giáo Tiêu 
thừa hầu như chỉ có tín đồ đà người Khơ-me ; 
tín đồ Hôi giáo là cộng đồng người Chăm ở 
Nam Bộ ; tín đồ đạo Cao Đài và Hòa Hảo 
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phần nhiều là nông dân người Việt ở Nam Bộ 
tập trung ở các tỉnh miên Tây An Giang, 
Cân Thơ, Đông Tháp...) 

Các tôn giáo từ bên ngoài du nhập vào 
(Phật giáo, Thiên chúa, Tin Lành, Hồi giáo) 
trong chừng mực nhất định, đã được cộng 
đồng các dân tộc tiếp nhận theo cách của 
mình, nói cách khác là được “bản địa hóa”. 
Ông Phật với người Việt, Hoa đôi khi trở 
thành vị thần có thể ban ơn hoặc cứu giúp 
người bất hạnh. Những tín đô Thiên chúa 
giáo có cách thực hành các nghỉ lễ kết hợp 
với những tín ngưỡng dân gian (bên cạnh bàn 
thờ Chúa là bàn thờ tổ tiên có khói hương). 
Hồi giáo có những tn đô người Chăm (một 
dân tộc vốn còn duy trì chế độ mẫu hệ) nên 
vai trò của người phụ nữ Hồi gIÁO. Chăm được 
tôn trọng hơn một sô quốc gia Hồi giáo khác 
trên thế giới... Tín ngưỡng, tôn giáo ở Nam 
Bộ gắn liên với các dân tộc về nội dung cũng 
như hình thức. Sự thờ cúng tổ tiên phô biến ở 
nhiều cộng đồng cư dân Nam Độ, nhưng hình 
thức thờ cúng ở mỗi dân tộc có sự khác nhau 
và biểu hiện khá rõ nét đặc trưng sông nước. 
Người Việt, người Hoa có từ đường, có bàn 
thờ trong nhà để thờ cúng tổ tiên ông bà vào 
những ngày nhất định trong năm. Người 
Khơ-me thờ cúng. tô tiên vào ngày lễ Dolta 
(15-8 âm lịch). Hằng năm, lễ cũng được tổ 
chức chủ yêu ở nhà chùa, nơi các tháp của 
chùa được chọn giữ tro cốt của người thân 
(stupa hoặc †pchéđây). Các vị thần, thánh, ma 
quỷ được các dân tộc ở Nam Bộ tôn vinh thờ 
cúng khá nhiều, tuy nhiên môi dân tộc lại có 
sự lựa chọn nhật định, và có ít nhiều dị biệt. 
Người Việt chọn Thành Hoàng là vị thần bảo 
hộ cho dân làng, thờ cúng ở đình làng. Người 
Khơ-me thờ Nakta (hoặc Ông Tà) làm vị bảo 
hộ cho phum, sóc, được thờ trong một chòi lá 
ở đầu sóc. “Những vị thần bảo hộ của người 
Hoa có phần nhiêu hơn, tùy theo từng nhóm 
ngôn ngữ, đó là ông Quan Công, bà Thiên 
Hậu, ông Bồn... được thờ cúng trong các đèn 
miếu... Thờ cúng tô tiên của người Việt, Hoa 
không đơn thuân chỉ là nghỉ lễ mà đã trở 
thanh nét văn hóa, nếp sống, có ý nghĩa nhắc 
nhở, giáo dục thế hệ sau nhớ công ơn của 
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người đi trước. Phật gIÁO ˆ Tiểu thừa của người 
Khmer đã tạo nên nêp sông hướng thiện, sự 
gắn bó của cộng đồng. V.V.. 

3. Trong lịch sử phát triển vùng đất 
Nam Bộ, chính sách tôn | giáo và dân tộc của 
các nhà câm quyên ở các thời kỳ khác nhau 
cũng có sự khác nhau. Nhìn chung, cho đến 
trước năm 1975, các nhà câm quyên, và các 
thế lực chính trị đều tìm cách khai thác triệt 
để mối quan hệ tôn giáo, dân tộc vi những 
mục đích, lợi ích riêng của mình như là một 
phương tiện nhằm củng cố sự thống trị của 
các tập đoàn, nhóm người nào đó. 

Dưới thời phong Ì kiến, các chúa Nguyễn và 
sau đó là nhà Nguyễn thống trị ở Đàng Trong 
đã có những chính sách khá thô bạo trong đôi 
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soát và đông hóa các dân tộc thiếu số. Minh 
Mạng (1820 - 1840) đa từng, ban hành các 
quy định buộc người Ì Khơ-me ở Nam Bộ phải 
đăng ký nhân khâu với các họ do nhà nước ân 
định như Danh, Sơn, Kim, Lâm, Thạch... 
buộc các nhà sư Khơ-me phải thay đôi màu 
sắc y trang... Dưới thời Tự Đức (1848 - 1883) 
đã từng cầm đoán việc truyền bá đạo Thiên 
chúa, trục xuất các giáo ST, BAY sự bất bình và 
phản ứng khá quyêt liệt của các tôn giáo và 
dân tộc ở trong nước cũng như riêng vùng 
Nam Bộ. 

Mở đầu xâm lược Việt Nam, thực dân 
Pháp đã lợi dụng tôn giáo, đặc biệt là Thiên 
chúa giáo như một phương tiện gây chia rẻ 
các lực lượng yêu nước. và cách mạng ở Việt 
Nam, tạo nên sự thù hăn giữa các tôn giáo. 
Các giáo sĩ phương Tây đã cùng với các 
thương nhân, sau đó là quân đội mở đường 
cho thực dân xâm lược. Thiên chúa giáo đã 
sớm được truyền bá ở các vùng đông dân tộc 
¡it người như Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. 

Dưới thời thống trị của để quốc Mỹ và các 
chính quyên tay sai (từ sau năm 1954 đến 
năm 1975), dân tộc và tôn giáo đã trở thành 
vấn đề gay gắt và phức tạp. Chính sách và thủ 
đoạn có thê khác nhau ít nhiều qua từng thời 
kỳ, nhưng tựu trung, là chia rẽ, gây mâu thuẫn, 
SỬ dụng tôn giáo nhăm ru ngủ, hướng các dân 
tộc vào ý đồ chống cộng. Ngay sau khi Hiệp 
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định Giơ-ne-vơ (1954) được ký kết, Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn đã tìm cách tranh thủ 
lực lượng Thiên chúa giáo làm chỗ dựa về 
chính trị và quân sự. Các dân tộc ít người ở 
miền Nam bị lôi kéo vào cuộc chiên tranh, 
chia tách khỏi lực lượng cách mạng yêu nước. 

Qua một số các thống kê, ước tính số tín 
đồ các tôn giáo ở Nam Bộ hiện nay chiếm 
khoảng 40% dân số (thực tẾ, VIỆC thống kê số 
lượng rất khó chính xác, không kể sô lượng 
tín đô dao động, và ngay cả khái niệm “tín 
đồ” trong một số trường hợp như các tín đồ 
đạo Phật cũng chưa được phân biệt rõ). Số 


lượng. người theo các tôn giáo trong từng dân 


tộc cũng, chênh lệch nhau khá lớn. Người 
Khmer CÓ thể coi như 100% là ứn đồ của Phật 
giáo Tiểu thừa ; người Chăm hầu như theo 
Hồi giáo ; còn người Việt, Hoa và các dân tộc 
ít người ở Đông Nam Bộ có tỷ lệ tín đồ tôn 
giáo thấp hơn (từ 20 - 25%). Bên cạnh đó SỐ 
người theo tín ngưỡng khác nhau cũng chiếm 
tỷ lệ khá lớn. 

Vấn đê tôn giáo và dân tộc luôn giữ vị trí 
quan trọng trong quá trinh phát triển của Nam 
Bộ nói riêng, vì thế, ngay từ khi ra đời, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã rất coi trọng vân đê 
này. Đảng ta luôn chủ trương bình đẳng và 
đoàn kết giữa các tôn giáo, các dân tộc, nên 
đã tập hợp được lực lượng các tín đồ tôn giáo 
yêu nước, các dân tộc trong cuộc đầu tranh 
giành độc lập, tự do cho tổ quốc. và cuộc đầu 
tranh giải phóng dân tộc. Cuộc vận động cách 
mạng trong đồng bào tôn giáo, trong các dân 
tộc thời kỳ trước năm 1975 đã chứng minh, 
lĩnh vực tôn giáo và dân tộc luôn giữ vị trí 
quan trọng sự nghiệp cách mạng. Tuy, nhiên, 
vấn đề đặt ra hôm nay có nhiều yêu câu mới 
hơn, theo sát với sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ đât nước. 

Từ sau ngày đổi mới, chính sách đối với 
tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta có sự cởi 
mở và vần luôn bảo đâm quyền tự do tín 
ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân. 
Tín ngưỡng và tôn giáo luôn được coi là nhu 


(Xem tiếp trang 6l) 
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VÀ KHẢ NĂNG HỢP TÁC VỚI CHÂU ÂU 


Chế, hội thảo về chủ đề trên được Ban 
Kinh tế - Tạp chí Cộng sản và Trung tâm 
hợp tác nghiên cứu Việt Nam (CVSC), 
phối hợp với Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Ninh tổ 
chức ngày 3-11-2001 tại Thị xã Bắc Ninh. 
PGS.1S. Vũ Văn Hiền - Ủy viên TƯ Đảng, 
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng đồng chí 
Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo hội thảo. Dự hội 
thảo có 130 đại biểu của một số cơ quan nghiên 
cứu, quản lý, báo chí ỏ Ở trung ương,, tỉnh Bắc Ninh 
và đại diện một số tổ chức kinh tế châu Âu. 

Tại hội thảo, ngoài phát biểu khai mạc, chào 
mừng và kết luận, đã có 16 ý kiến phát biểu ; › trong 
đó có 8 ý kiến của các nhà nghiên cứu và quản lý 
Ở 'Trung ương, 4 ý kiến của đại biểu tỉnh Bắc Ninh 
và 4 ý kiến của khách là đại diện một số tổ chức 
châu Âu. 

Điều khiến hội thảo do T%. Nguyễn Ngọc Tuấn - 
Trưởng Ban vật giá Chính _phủ và PGS.TS. Trân 
Quang Nhiếp - Phó Tổng Biên tập Tạp chí 
Cộng sản đã hướng hội nghị tập trung làm rõ 
những vấn đề sau : 

1. Thực trạng hợp tác với châu Âu : 

Nhiều báo cáo đề cập khá toàn diện về thực 
trạng hợp tác với châu Âu trên nhiều lĩnh vực từ 
đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ cũng như 
viện trợ cho văn hóa thông tin, giáo dục đào tạo. 
Đặc biệt, báo cáo của TS. Nguyễn Ngọc Tuấn 
(Trưởng Ban Vật giá Chính phủ) trình bày khá sâu 
kinh nghiệm hợp tác trong lĩnh vực giá cả, TS. Lưu 
Đạt Thuyết (Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế - 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) về kinh 
nghiệm hợp tác với châu Âu trên một số lĩnh vực 
trong những năm qua, TS. Nguyên Thế. Lực 
(Phó viện trưởng Viện quan hệ quốc tế - Học viện 


Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) về quan hệ ngoại 
giao Việt Nam - châu Âu. 

Các ý kiến trình bày tại hội thảo đều đánh giá 
sự hợp tác Việt Nam - châu Âu trong hơn 10 năm 
gân đây có nhiều mặt tích cực. Ngài đại sứ Ba Lan 
tại Việt Nam - V¡-xlap Sôn-dơ, khẳng định rằng : 
Trong những năm qua, Ba Lan đã nhiệt tỉnh giúp 
Việt Nam phát triển ngành đồng tàu và một sô cơ 
SỞ ' công nghiệp một. cách. có hiệu quả. Hiện TAY, 
mỗi năm Ba Lan xuất khẩu sang Việt Nam trị giá 
hàng trăm triệu USD xà Việt Nam cũng xuất sang 
Ba Lan một khối lượng hàng hóa lớn, chủ yếu là 
hàng tiêu dùng như quân áo, giày dép. Cộng đồng 
người Việt Nam sinh sông làm việc tại Ba Lan 
hiện có hơn 3 vạn người, có nhiều đóng góp cho SỰ 
giao lưu hợp tác và cung cấp hàng tiêu dùng ở 
khắp các vùng, của Ba Lan. 

2. Nhu câu và khả năng hợp túc giữa 
Bắc Ninh với châu Âu : | 

Điều khẳng định là Việt Nam nói chung cũng 
như Bắc Ninh nói riêng hoàn toàn có khả năng hợp 
tác với châu Âu và khả năng đó dễ trở thành hiện 
thực. Bởi vì : Thứ nhất, quá trình toàn cầu “hóa kinh 
tế, hợp tác quốc tế đang là xu thế phát triển tất yếu 
khách quan. Thứ hai, chính sách của Đảng và Nhà 
nước đã khẳng định là cần chủ động mở rộng quan 
hệ đối ngoại, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư với 
các nước trên thế giới. Thứ ba, Liên minh châu Âu 
cũng như từng quốc gia ở châu Âu đều có nhu cầu 
hợp tác với Việt Nam trên từng lĩnh vực, từng 
ngành cụ thể. Thứ tư, các chủ trương của Tỉnh ủ UY, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng đã bước đầu 
mở rộng, bắt nhịp với xu thế chung và có hiệu quả. 

Vấn đề này, tuy mức độ khác nhau ong được 
tình bày ở nhiêu báo cáo của cả 3 phân. 
Ngay trong lời khai mạc, TS. Phạm Tả ái Thắng 
(Trưởng Ban Kinh tế - Tạp chí Cộng sản) đã nêu : 
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Trong: mây thập niên gần đây, sự phát triển của 
châu Âu có vị trí to lớn trên bàn cờ thế giới. Sự 
hợp tác với châu Âu của Việt Nam nói chung và 
Bắc Ninh nói riêng sẽ có lợi về nhiều mặt cho cả 
2 phía. Mây năm gân đây, Bắc Ninh đã có một số 
hợp tác với châu Âu vê dự án đầu tư, viện trợ, tiếp 
nhận kỹ thuật, công nghệ ; nhưng còn hạn chế và 
mới chỉ là bước đầu. Chúng ta cân phân ch mọi 
tiềm năng, tìm ra những phương hướng cụ thể, các 
biện pháp thiết thực cho sự hợp tác Bắc Ninh - 
châu Âu. Con đường sang châu Âu của Bắc Ninh 
đã mở, song đi tới đâu, mức độ như thế nào còn 
tùy thuộc sự vận dụng của các nhà quản lý ở 
Bắc Ninh (. Đồng chí Nguyên Thế Thảo (Ủy viên 
TƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) nhắn 
mạnh : Trong bối cảnh Bắc Ninh đang trên đà phát 


triển sau đại hội của tính _đâng bộ và thực thí 


Nghị ‹ quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, việc đặt ra 
vân đề hợp tác với châu Âu là thích hợp... Với một 
thị trường lớn như châu Âu... là điều kiện thuận lợi 
để Bắc Ninh thâm nhập. Chúng ta cần tìm cách 
thức để đưa hàng hóa vào thị ,trường châu Âu, cần 
tìm những mặt hàng, sản phẩm mà châu Âu đang 
cần. (2) 

Trong các phát biểu của GS. Chu Văn Cấp 
(Trưởng khoa Kinh tế chính trị - Học viện Chính 
trị quốc gia Hô Chí Minh), Ths. Hoàng Xuân Hòa 
(Trung tâm hợp. tác nghiên cứu châu Âu)... đều 
phân tích một số khó khăn, thuận lợi trong phát 
triển hợp tác giữa Việt Nam với châu Âu và liên hệ 
trực tiếp với Bắc Ninh. 15. Nguyễn - Tiến Lộc 
(Phó ban hợp tác quốc tế - Viện phát triển Quốc tế 
học) nhận định : “Từ thực tiền sinh động của Bắc 
Ninh, có thể thấy rằng, con người Bắc Ninh có 
nhiều tư duy sắc sảo và làm việc tự mình, cho 
mình, vì mình dễ thành công hơn. Họ lao _ động 
sáng tạo mang tính cá thể rất giỏi, do vậy dễ xuất 
hiện các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, 
nghệ nhân ; nhưng chưa được liên kết lại để phát 
huy sức mạnh, thế mạnh trong hợp tác với bên 
ngoài”. 

Nhiều ý M kiến làm rõ nhu cầu, khả năng hợp tác 
về kinh tế cũng như các lĩnh vực khác của cả 2 
phía châu Âu, Việt Nam (hoặc Bắc Ninh). PGS. 
Bùi Huy Khoát (Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu 
châu Âu) cho biết : “Việt Nam có một vị trí địa lý 
rất quan trọng, là cầu nối giữa Đông Á và Đông - 
Nam Á. Việt Nam còn có thể là cầu nối giữa 
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Thái Bình Dương và Ân Độ Dương để vào 
Trung Cận Đông. Ngoài ra, Việt Nam ở vào vị trí 
nối liền lục địa châu Á với châu Đại Dương. 
Không những thế, trong con mắt của EU, 
Việt Nam là một thị trường lớn đầy hấp dẫn với 
gần 80 triệu dân hầu như chưa được khai thác, với 
lực lượng lao động hết sức dồi dào, có học vấn tốt 
mà tiên công lao động lại không cao. Bên cạnh vị 
thế địa kinh tế, "Việt Nam còn được thế giới biết 
đến như một quốc gia có thiện chí trong công CUỘC 
xây dựng hòa bình, an ninh trong khu vực và trên 
phạm vi toàn thế giới. Do vị thệ chính trị cũng như 
những thành quả đạt được của công cuộc đổi mới 
kinh tế, Việt Nam càng quyết tâm hội nhập với các 
nước trong khu vực và trên toàn câu. Do vậy, EU 
đã có sự đánh giá một cách khách quan và đầy đũ 
hơn về tiềm năng cũng như vai trò của Việt Nam 
đối với khu vực. Liên hiệp châu Âu đã hoạch định 
và thực hiện một chính sách mới trong quan hệ với 
Việt Nam. Hợp tác với Việt Nam đã được đây 
mạnh trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế 
trong đó việc tăng cường đầu tư và thúc đây buôn 
bán với Việt Nam được xúc tiến bằng việc dành 
cho hàng hóa của Việt Nam hưởng ưu đãi thuế 
quan phô cập (GSP) và tăng vôn ODA hằng năm 
cùng với việc đẩy mạnh hỗ trợ về kỹ thuật”. Bà 
Phéc-nan-da GŒiu-rơ (người. I-ta-li-a, Trưởng đại 
diện tổ chức nông nghiệp và lương thực của Liên 
hợp quốc tại Việt Nam - FAO Việt Nam) khẳng 
định sự quan tâm và mong muốn có hợp tác hơn 
nữa với Bắc Ninh. Đại diện tổ chức GVC của ]-ta- 
li-a tại Việt Nam cũng muốn mở rộng và nâng cao 
hiệu quả hợp tác với một số địa phương của Việt 
Nam, trong đó có Bắc Ninh. 

Các ý kiến khác đã trình bày khá toàn diện về 
nhu câu và khả năng hợp tác trên một số lĩnh vực 
như : 

- Đồng chí Giám đốc Sở Lao động thương binh 
và xã hội cho rằng, lao động Bắc Ninh có trinh độ 
tương đối khá, có thể cung cấp cho các nhà máy 
của châu Âu đặt tại Bắc Ninh hoặc xuất khẩu sang 
châu Âu. 


(1) Xem thêm : Phát triển doanh nghiệp và vấn đề thu hút đầu 
tư của châu Âu ở Bắc Ninh. Chuyên đề Thế giới & Việt Nam, số 
7-2001, tr 33 

(2) Xem thêm : Mở rộng hợp tác với châu Âu để Bắc Ninh hội 
nhập và phát triển. Báo Bắc Ninh ngày 2-11-2001, tr I 
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- Ý kiến của đại diện Sở Khoa học công nghệ 
môi trường khẳng định, châu Âu có thể hợp tác với 
Bắc Ninh trong nghiên cứu, đào tạo cán bộ khoa 
học, công nghệ. 

- Đồng chí Trưởng ban quản lý khu công 
nghiệp tỉnh nhấn mạnh, Bắc Ninh đã hình thành 
khu công nghiệp Tiên Sơn, Quế Võ và một số nơi 
khác có thê tiệp nhận dự án đầu tư của châu Âu 
hoặc nhập thiệt bị công nghệ của châu Âu vào 
những doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

- Báo cáo của Đại diện SỞ Thương mại - - du lịch 
tính phân tích và cho rằng, Bắc Ninh có làng. nghề 
truyền thống với một sô sản phẩm thủ công và một 
sô hàng nông sản có thể xuất khẩu sang châu Âu. 
Bắc Ninh còn có một số di tích - danh thắng có thể 
hợp tác với châu Âu trong phát triển du lịch. 

- Báo cáo của T%. Nguyễn Hữu Thư- Giảm đốc 
chi cục dự trữ tỉnh chỉ rõ, Bắc Ninh có một số tông 


kho của chỉ cục dự trữ quốc gia, đã từng thực hiện. 


chương trình trao đổi lương thực với Liên bang 
Nga và nhập kho hàng chục ngàn bộ lốp xe vận tải 
cỡ lớn của Liên Xô cũ ; nay các tông kho này có 
nhu cầu rất lớn về nhập hàng công nghệ cao của 
châu Âu. 

3. Các điều kiện cho sự mở rộng hợp tác 
giữa Bắc Ninh với châu Âu : . 

Vấn đề này được các đại biểu quan tâm, bởi 
đây là cái mà Bắc Ninh cần trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều đại biểu băn 
khoăn rằng. nhu câu, khả năng hợp tác được phân 
tích có cơ sở khoa học song điêu quan trọng là làm 
sao ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn ở 
Bắc Ninh. Để góp phân giải đáp một phần sự băn 
khoăn này, có những gợi ý về hướng phát triên của 
Bắc Ninh, qua các ý kiến của Bà Tú Pa-kát 
(chuyên gia tại Bộ kế hoạch đầu tư), Bà Phéc-nan- 
đa Giu-rơ và Ts. Nguyễn Thiết Hùng (Phó chủ 
nhiệm Ủy ban kinh tế Ngân sách Quốc hội)... Có 
một số vẫn đề đặt ra như những điều kiện cần phải 
tập trung giải quyết ở Bắc Ninh : 

1. Điều quan trọng nhất chính là sự năng động, 
sáng tạo trong hợp tác với châu Âu của Bắc Ninh. 
Về những điêu kiện, tiền đề ở rong nước cũng 
như quôc tế đã rõ. Vấn đề là cần chủ động giao 
lưu, năm chắc thông tin ; nhanh chóng bắt nhịp với 
sự phát triển cũng như nhu cầu của từng nước 
châu Âu ; thường xuyên bám sát các cơ quan 
Trung ương ; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư và 
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đặc biệt là khai thác tiềm năng của những người 
quê hương Bắc Ninh hiện đang sinh sông và làm 
việc tại châu Âu. 

+ Xác định và phát huy thế mạnh của tỉnh, 
nhất là những lợi thê so với bên ngoài. Chẳng hạn 
như vị trí gần thủ đô, giao thông thuận lợi, con 
người năng động, là địa phương giàu truyền thống 
văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc... 

3. Học tập kinh nghiệm hợp tác của các nước 
châu Âu nhỏ và tham khảo kinh nghiệm của tỉnh 
Bình Dương cũng như một vài địa phương đã thu 
hút được nhiều dự án, hình thành được những khu 
công nghiệp phát triển. Bài học rút ra ở 
Bình Dương chính là sự hình thành, vận dụng cơ 
chế, chính sách, nắm bắt cơ hội để thu hút vôn đầu 
tư để phát triển. Bắc Ninh cân có cơ chế, chính 
sách phù hợp hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư 
châu Âu. 

4. Nghiên cứu thị trường châu Âu, lựa chọn 
lĩnh vực hợp tác và mặt hàng xuẤt, nhập khẩu ; tìm 
đối tác chính (doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nước 
nhỏ hoặc tỉnh có nhiều điêm bổ sung cho sự hợp 
tác với Bắc Ninh). 

5. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ thật chu đáo. Đây 
là khâu có tính quyêt định trong VIỆC Xây dựng 
cũng như tô chức thực hiện có hiệu. quả các chủ 
trương phát triển. Nhân lực của Bắc Ninh phải 
được đào tạo thích ứng cho sự hợp tác với châu Âu 
(lao động trong doanh nghiệp của I-ta-li-a thì nên 
biết tiếng [-ta-li-a, y tá sang làm việc ở Anh phải 
hiểu về văn hóa, ngôn ngữ Anh, sử dụng công 
nghệ Đức phải có tay nghề khá...). 

Cuối hội thảo, TS. Hoàng Hải (Phó Ban Kinh tế - 
Tạp chí Cộng sản) đại diện Ban Tổ chức cuộc 
Hội thảo đã nêu rõ ý nghĩa của cuộc hội thảo trong 
việc gắn hoạt động nghiên cứu với thực tiễn ; cảm 
ơn các nhà khoa học đã đi sâu nghiên cứu, chỉ ra 
những điều bức xúc đang đặt ra trong quá trình hội 
nhập quốc tế của Bắc Ninh ; đồng thời khẳng định 
hội thảo đã góp phần mở rộng hợp tác giữa 
Bắc Ninh với châu Âu và đóng góp tích cực cho đề 
tài độc lập cấp nhà nước “Những quan điểm, chính 
sách phát triển hợp tác Việt Nam - châu Âu” 
(do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
quản lý). Q 


HẢI HƯNG 
thực hiện 
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Ca 


GIÁO DỤC LÝ LUẬN CI 
CHO CÁN BỘ 


IỆC giáo dục lý luận chính trị đạo 

đức cho cân bộ, đảng viên đã trở 

thành truyền thống và đạt những 

thành tựu nhất định. Song, lý luận thường lạc 
hậu so với thực tiễn. Sự lạc hậu từ hai phía : 
lạc hậu của chính bản thân lý luận và lạc hậu 
về sự nhận thức lý luận. Vì vậy, dù đã trở 
thành truyền thống, vấn đề giáo dục lý luận 
chính trị và đạo đức cho cán bộ, đẳng viên 
vẫn là vấn đề luôn luôn mới - vấn đề luôn có 
vấn đề. Thực tiễn cảnh báo chúng ta như vậy. 
Thực tiễn đất nước đang đặt ra nhiều vấn 
đề cho lý luận mà ai cũng biết, chúng ta đang 
sống trong một đất nước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. 


Từ một xuất phát rất thấp - thấp đồng bộ, cả. 


lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cả cơ 
sở kinh tế lẫn kiến trúc thượng tâng ; cả về 
dân trí, dân chủ và làm chủ, về ý thức pháp 
luật... Chúng ta lại đang mở cửa hội nhập với 
thế giới bên ngoài nhằm khắc phục sự hụt 
hãng nhiều mặt, tạo đà cho những bước đi 
chuyển tiếp hợp quy luật về sự “bỏ qua”. 
Trong khuôn khô bài viết này, không trình 
bày nội dung của các nhân tố chủ quan dẫn 
đến nhu cầu về sự bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa mà chỉ làm bật lên vấn đề là : việc bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa từ nhu câu nội 
sinh đòi hỏi rất cao vai trò của nhân tố 
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e 
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Ộ HIỆN NAY 


NGUYÊN TỈNH GIA ° 


chủ quan. Ở đây, chủ nghĩa xã hội chưa có 
mà chính chúng ta phải tự xây dựng lên, vì 
vậy, Đảng cộng sản cầm quyền, giai cấp vô 
sản lãnh đạo phải nỗ lực nâng mình lên 
ngang tầm để thiết kế hệ thống lý luận chính 
trị khoa học phù hợp và khả thi trong điều 
kiện riêng của mỗi nước trên một nguyên tắc 
là xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Muốn giáo dục chính trị có hiệu quả, 
trước hết phải có một hệ thống lý luận chính 
trị khoa học dựa trên nên tảng lý luận của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí 
Minh. Song, đó chỉ là nền tảng định hướng 
còn việc xây lên hệ thống lý luận chính trị 
thực tiễn để dùng nó như là công cụ nhận 
thức và hành động cách mạng ở Việt Nam 
thì phải biết thiết kế lên hệ thống lý luận sắc 
sảo, mang tính thực tiễn - ứng dụng cao. Đây 
là điểm yếu nhất trong hệ thống lý luận 
chính trị của chúng ta. 

Chúng ta dạy và học chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh rất nhiều, 
nhưng còn thiếu tính ứng dụng, cho nên, học 
nhiều mà tác dụng và hiệu quả ít. Điều đó có 
cả sự lạc hậu của bản thân hệ thống lý luận 
chính trị, lẫn sự lạc hậu trong giáo dục lý 
luận chính trị. 


* PGS, TS Triết học, Viện phó Viên Triết học, Học viện Chính 
trị quôc gia Hồ Chi Minh 


Yhưực tiền - Minh nghiệm 


Tình trạng học một đường làm một nẻo, 
nói một đường làm một nẻo đang là hiện 
tượng khá phổ biến trong không ít cán bộ 
hiện nay. Học là do tổ chức, cơ chế để đáp 
ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa chứ chưa phải là 
sự tự giác thôi thúc nâng cao trình độ, rèn 
luyện phẩm chất. 

Cách mạng Việt Nam hơn bao giờ hết 
đang đòi hỏi rất cao công tác lý luận chính 
trị, trình độ tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ 
về mặt lý luận và thực tiễn công cuộc đối 
mới, xây dựng đất nước do Đảng Cộng sản 
Việt Nam đề xướng. 

Công tác giáo dục lý luận chính trị với 
xây dựng đạo đức cho cán bộ lãnh đạo, quản 
lý đã được Đảng-chú ý quan tâm. Hệ thống 
các trường chính trị có đều khắp từ trung 
ương đến cơ sở, không kể đến các trường lớp 
của ngành, đoàn thể... Có thể nói không một 
cần bộ lãnh đạo quân lý nào mà không có ít 
nhất từ 1 đến 2 lần học dài hạn hoặc bồi 
dưỡng ngắn hạn lý luận chính trị. Đất nước 
ta đang có nhiều điều kiện khách quan và 
chủ quan thuận lợi để giáo dục lý luận chính 
trị nhằm xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý. Song, ở đây, muốn nói 
thực trạng của công tác giáo dục lý luận 
chính trị đã tác động, ảnh hưởng đến xây 
dựng đạo đức cho cán bộ lãnh đạo, quân lý 
như thế nào để có được những đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, đạo đức trong sáng, có sức 
thuyết phục đối với cấp dưới và được nhân 
dân quý mến ? | 

Do đó, hệ thống lý luận mà ta thường gọi 
là lý luận chính trị dùng để giáo dục, bồi 
dưỡng cho cán bộ lãnh đạo và quản lý hiện 
nay là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tướng 
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Hồ Chí Minh, đường lối và chính sách của 
Đảng, luật pháp Nhà nước phải là hệ thống 
công cụ, nhận thức,và hành động cách mạng, 
nó sẽ mãi mãi là cơ sở, nên tảng lý luận trong 
hệ thống lý luận chính trị. Nhưng để nó trở 
thành công cụ, lý luận chính trị sắc bén có 
tác dụng, biến đổi đời sống đạo đức của cán 
bộ lãnh đạo, quản lý, xây dựng đạo đức mới 
cho họ thì phải đối mới hệ thống lý luận và 
công tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay, 
vì những lý do chính sau : 

._ Một.là, vẫn còn không ít sự giáo điều 
trong hệ thống chương trình lý luận chính trị 
và trong phương pháp giáo dục. 

Hai là, hệ thống lý thuyết (lý luận chính 
trị) phải có “gạch nối” với việc xây dựng đạo 
đức cho cán bộ lãnh đạo quản lý. Gạch nối 
đó chưa được thể hiện ngay trong cấu trúc 
chương trình. 

Ba là, cần bỏ lối học nhôi nhét, học vòng 
vo, trùng lắp. Học nhiều nhưng kết quả đối 
với việc xây dựng đạo đức thì không tương 
xứng. 

Bốn là, chưa xây dựng môi trường đạo 
đức mới làm “bệ đỡ” cho công tác giáo dục 
lý luận chính trị. Học viên học lý thuyết 
được soi những tấm gương trong, nhưng nhìn 
vào cuộc sống thực thì phải đối đầu với 
không ít tắm gương “đục”, “mờ”. Một bộ 
phận không nhỏ cán bộ hiện nay suy giảm về 
đạo đức lối sống thì những bài giảng về lý 
luận chính trị và công tác giáo dục chính trị 
làm sao có sức thuyết phục. Cũng cần phải 
nói thêm rằng, đặc thù của công tác giáo dục 
lý luận chính trị nhằm xây dựng đạo đức 
trong cán bộ lãnh đạo, quản lý không chỉ có 
hệ thống lý thuyết hay, mà chính là ở sức 
thuyết phục thực tiễn của nó. 
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Năm là, lý luận chính trị và công tác giáo 
dục lý luận chính trị với việc xây dựng đạo 
đức trong cán bộ lãnh đạo, quản lý của ta còn 
rất chậm so với những biến động nhanh, to 
lớn của thời đại và thời cuộc ; còn rất chậm 
so với những yêu cầu đặt ra trong cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà 
chúng ta đang sử dụng nó như những phương 
tiện nhằm đạt mục tiêu : dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Nắm bắt được cái “thần” cuộc sống để định 
hướng đúng cho sự phát triển của đời sống 
xã hội, thiết nghĩ là việc làm, là lý do tồn tại 
của lý luận chính trị và công tác giáo dục lý 
luận chính trị. Lý luận chính trị và công tác 
giáo dục lý luận chính trị của ta vẫn còn 
chung chung trừu tượng : dạy lý luận chính 
trị vẫn còn sách vở, giáo khoa chưa dạy bằng 
thực tiễn cuộc sống, thực tế để thuyết phục 
lòng người. 

Công tác giáo dục lý luận chính trị để xây 
dựng đạo đức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 
càng cân được "lượng hồ hóa” theo hướng xây 
dựng niềm tin đê biến niềm tin thành sức 
mạnh. Công tác này không phải chỉ nói mà 
còn phải làm. Tuy nhiên, nói tức là làm - đặc 
thù của công tác này. Song, cần có cơ chế 
phối hợp với các cơ quan, ngành hữu quan 
và khi cần thiết, phải can thiệp vào thực tiễn 
xử lý vụ việc gắn với đạo đức, nhân cách của 
cán bộ đẳng viên. 

Trên cơ sở thực trạng và những vấn đề đặt 
ra từ giáo dục lý luận chính trị với xây dựng 
đạo đức cho cán bộ đẳng viên, xin có mấy 
kiến nghị : 

l - Cài cách cơ bản chương trình, giáo 
trình, giáo khoa về lý luận chính trị và công 
tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay nhằm 
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xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách 
mạng mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
đẳng viên theo hướng thực tiễn - ứng dụng. 
Cải cách này nhằm khắc phục tính giáo điều, 
sách vở, xa thực tiến... của lý luận chính trị 
và công tác giáo dục lý luận chính trị. Khắc 
phục sự tách rời giữa giáo dục lý luận chính 
trị với xây dựng bản lĩnh chính trị và đạo đức 
cách mạng mới. 

2 - Đầu tư xây dựng chương trinh chính 
trị - đạo đức học cụ thể dành cho cán bộ 
đảng viên. 

Cải cách này nhằm gắn việc học lý luận 
chính trị với xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo 
đức mới, khắc phục tình trạng đem mấy bài 
đạo đức học phổ thông trong sách giáo khoa 
của học sinh, sinh viên giảng cho cán bộ 
đảng viên khiến cho tác dụng chẳng được 
bao nhiêu. Giáo dục lý luận chính trị phải 
xuất phát từ nhu cầu của cơ sở, từ đối tượng 
đào tạo để xây dựng chương trình. Không 
dùng một chương trình định sẵn ấp đặt cho 
mọi đối tượng. 

3 - Đã là cán bộ đảng viên, dù ở cấp nào, 
từ Trung ương đến cơ sở, không trừ ai phải 
qua học tập lý luận chính trị gắn với việc xây 
dựng đạo đức mới. Đây là lĩnh vực không có 
vùng “cấm”. Thiết nghĩ, không ai có thể nói 
răng : lý luận chính trị và đạo đức cách mạng 
với tôi đã đủ, không cần học nữa, chỉ cần dạy 
cho đời chứ không cần học nó trong cuộc 
đời. 

4 - Các trung tâm giáo dục lý luận chính 
trị cần được đặt ngang tầm, đúng vị trí của 
nó trong công tác giáo dục lý luận chính trị 
và xây dựng đạo đức cho cán bộ đẳng viên 
hiện nay, sao cho giáo dục chính trị thực sự 
có hiệu lực trong cuộc sống. L1 


Thực tiễn - Ninh nghiệm 


ljHÌ! tại BỔN (2ÃM 


EƯ2 LUẬT t!ỰP TÁC XÃ 


VÀO CUỘC Sối: ỡ 


CHU TIẾN QUANG vò LÊ XUÂN ĐÌNH_ˆ 


GÀY 18-3-1996, tại kỳ họp thứ 9, Quốc 
N= khóa X, Luật Hợp tác xá đã được 

phê chuẩn. Luật đã tạo hành lang pháp 
lý cho quá trình tiếp tục đổi mới và phát triển 
HTX, một loại hình tổ chức kinh tế có khả năng 
thu hút đông đảo nhất người lao động tham gia, 
đặc biệt là nông dân và những người sản xuất 
nhỏ ở cả nông thôn và thành thị. Luật Hợp tác 
xã ra đời cũng là kết quả của quá trình tổng kết 
thực tiễn phong trào hợp tác hóa của nước ta và 
tham khảo kinh nghiệm xây dựng, phát triển 
HTX của các nước. 

Để triển khai nhanh Luật vào cuộc sống, 
Chính phủ đã ban hành 9 nghị định dưới Luật, 
bao gôm các nội dung : chuyển đổi HTX cũ và 
đăng ký HTX mới ; chính sách khuyến khích 
phát triển HTX ; quản lý nhà nước về HTX ; 
điều lệ mẫu về HTX (cho 6 ngành kinh tế). Các 
bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành các 
thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định của 
Chính phủ. Với hệ thống văn bản đã ban hành, 
có thể nói, lần đầu tiên kinh tế HTX ở Việt 
Nam được đổi mới toàn diện và phát triên dựa 
trên những khung pháp lý rõ ràng, cụ thể. 

“Điều I của Luật Hợp tác xã đã định nghĩa 
“Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ của người 
lao động có nhu câu, có lợi ích chung, tự 
nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy 
định của pháp luật để phát huy sức mạnh của 
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tập thể và từng xã viên” với năm 
nguyên tắc cơ bản : Tự nguyện gia 
nhập hoặc ra khỏi hợp tác xã ; Quản 
lý dân chủ, bình đẳng ; Tự chịu 
trach nhiệm và cùng có lợi ; Chia lãi 
bảo đảm kết hợp lợi ích xã viên và 
sự phát triển của hợp tác xã ; Hợp 
tác và phát triển cộng đồng. 

Như vậy, Luật Hợp tác xã đã trở 
thành một mốc quan trọng trong đổi 
mới nhận thức lý luận và thực tiễn 
về mô hình HTX kiểu mới, đồng thời giải tỏa 
được nhiều vướng mắc của mô hình HTX cũ để 
lại. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, có 
nhiều HTX cũ tôn tại hình thức, đã trở nên mất 
tác dụng, không còn vai trò khai thác tiềm năng 
tại chỗ để thúc đấy sản xuất, kinh doanh phát 
triển. Phát triển hợp tác xã kiểu mới theo Luật, 
trên cơ sở tôn trọng vai trò tự chủ của kinh tế 
hộ, tự nguyện bình đẳng và cùng chia sẻ lợi ích, 
rủi rO... sẽ tạo ra những HTX đích thực có cơ sở 
kinh tế vững chắc để phát triển lâu dài. | 

Qua một thời gian phát triển HTX theo Luật 
có thể thấy phong trào hợp tác xã đã có những 
thay đôi quan trọng, được người lao động đánh 
giá cao, một số HTX đã phát triên tốt hơn, vững 
vàng hơn. Nhưng cũng còn khá nhiều HTX yếu 
kém, chưa thực sự phát huy được vai trò, vị trí 
của nó trong việc thúc đây sản xuất, huy động 
tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế của 
từng hộ xã viên và kinh tế tập thê HTX, cơ sở 
kinh tế chẳng những không được bồi đắp thêm, 


lại còn nghèo đi. Không ít HTX chưa khơi dậy 


được tinh thần hợp tác, tương trợ, hỗ trợ lẫn 
nhau trong cộng đồng... Do vậy, Đại hội DX của 
Đảng đã khẳng định việc nghiên cứu, tống kết 
thực tiễn phong trào HTX hiện nay để tiếp tục 
phát triển HTX theo Luật nhăm làm cho HTX 
xứng đáng là nòng cốt của các loại hình kinh tế 
hợp tác của người lao động... 
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1. Thực trạng chuyển đổi hợp tác xã kiểu 
cũ sang hoạt động theo Luật Hợp tác xã. 

Theo số liệu báo cáo bước đầu của 49 tỉnh 
thành phố , 4 năm qua đã chuyển đổi được 
khoảng 60% tổng số hợp tác xã kiểu cũ, trong 
đó, 43% các HTX chuyển đổi đã nhận: đăng ký 
kinh doanh ; 12% đã làm thủ tục nhưng chưa 
nhận đăng ký kinh doanh. Trong lĩnh vực dịch 
vụ nông nghiệp, nhiều HTX không thấy có nhu 
cầu thực SỰ Ở giấy đăng ký kinh doanh, do chưa 
ký kết các hợp đồng kinh tế, mở rộng quan hệ 
kinh tế với bên ngoài. 

Tính riêng cho từng ngành, thi lĩnh vực tín 
dụng có tỷ lệ HTX chuyển đổi cao nhất trong 
tông số HTX cũ (88%), tiếp theo là các HTX 
trong lĩnh vực xây dựng (84%), giao thông vận 
tải (81%), thủy sản 76% và thấp nhất là các 
HIX nông nghiệp (gần 48%). 

Trong quá trình thực hiện Luật đã giải thể 
1 088 HTX cũ, chiếm 11%. Mặc dù Nghị định 
16/CP đã đưa ra thời hạn chuyển đối là l năm, 
tính từ ngày 21-2-1997, sau đó Công văn số 
355, ngày 30-3-1998, Chính phủ đã gia hạn 
chuyển đổi đến 31-12-1998, nhưng tới nay vẫn 
còn tồn đọng 3 269 HTX cũ (hơn 33%) không 
chuyển đổi và cũng không giải thể được. 

Các địa phương thường lấy tỷ lệ HTX đã 
chuyển đổi cao để đánh giá thành tích đã thực 
hiện Luật Hợp tác xã “nhanh và kết quả tốt”. 
Hầu như rất ít địa phương đánh giá được thực 
chất chất lượng của các HTX đã chuyển đối, 
ngay cả đối với việc đánh giá theo những chỉ 
tiêu đã được Luật Hợp tác xã và các văn bản 
pháp quy dưới luật quy định. Vì vậy, có thể 
nhận định rằng, chất lượng các HIX chuyển 
đổi chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu của thực 
tiễn, thể hiện trên một số mặt, như sau : 

- Vốn sản xuất kinh doanh trong các HTX 
đã chuyển đổi nhìn chung là thấp và không 
tương xứng với các phương án sản xuất kinh 
doanh đã đề ra. Trong cơ cấu, vốn cố định 
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chiếm tỷ trọng cao, vốn lưu động - thấp, không 
đủ để duy trì các hoạt động thường xuyên 
trong quá trình sản xuất của hộ, đồng thời phản 
ánh hoạt động của các HTX còn rất đơn điệu, 
nghèo nàn. Cụ thê, trong ngành giao thông vận 
tải, tính quân bình cho mỗi HTX, cơ cấu vốn lưu 
động và vốn cố định khoảng 95/5 ; ngành thủy 
sản : 87/13 ; ngành nông nghiệp : 72/28 ; ngành 
công nghiệp : 56/44 ; ngành xây dựng : 49/51 và 
ngành tín dụng có tỷ lệ thấp hơn cả là 3,4/96,6. 

- Số xã viên trong các HTX nông nghiệp 
thường rất nhiều, bình quân mỗi HTX có 
1 159 xã viên. Nhiều HTX đã chuyển toàn bộ 
các hộ xã viên của HTX cũ sang HTX mới, lấy 
đại diện mỗi hộ l người. Góp vốn thường rất 
chiếu lệ, có HTX mỗi xã viên chỉ góp 30 ngàn 
hay 50 ngàn đồng. Nhận thức cũ vẫn còn tôn tại 
phổ biến trong nhân dân, nhiều hộ sợ thiệt thòi 
nếu không được vào HTX, nhưng lại không 
muốn đóng góp cổ phần, chưa thực sự thấu suốt 
nội dung và bản chất của HTX mới theo Luật... 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh còn 
thấp, không ổn định và rất khác nhau giữa các 
ngành. Số HTX nông nghiệp làm ăn có lãi giảm 
nhanh từ 67,5% (1997) xuống 61,2% (1998) và 
55,5% (1999). Mức lãi nhìn chung thấp, chủ 
yếu là chênh lệch giữa tiền thu từ các hoạt động 
dịch vụ nội bộ trừ đi chi phí trực tiếp, trong đó 
không tính hoặc chưa tính hết khấu hao các 
tài sản cố định đang dùng. Thu nhập của ban 
quản lý HTX còn thấp, từ 100 ngàn đồng đến 
200 ngàn đồng/người/tháng. Khả năng thu từ 
các dịch vụ nội bộ (từ xã viên) rất hạn chế, 
trong khi các hoạt động kính doanh ra bên 
ngoài chưa phát triển, tích lũy cho phần sở hữu 
tập thể còn rất khiêm tốn. 

Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, số HTX 
chuyển đối tốt và hoạt động thực sự có hiệu 
quả, cơ sở kinh tế được củng cố và tăng cường 


(1) Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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chỉ chiếm 30%, số còn lại (70%) là gượng ép, 
hình thức và khó có khả năng phát triển nếu 
không có những thay đôi căn bản về cách thức 
tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh theo tỉnh 
thần của Luật Hợp tác xã, nhất là nếu không có 
được đội ngũ cân bộ mới đủ năng lực và trình 
độ tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh, 
dịch vụ của HTX trong điều kiện cạnh tranh và 
hội nhập kinh tế sắp tới. 

2. Thành lập mới hợp tác xã theo Luật. 

Theo thống kê bước đầu của 49 tỉnh thành, 
đến hết quý I năm 2001 đã có 2 361 HTX thành 
lập mới, chiếm khoảng 21% tổng số HTX hiện 
đang hoạt động và phân bố trong các ngành như 


sau : 
Biểu 1 : Phân bố các hợp tác xã thành lập 
mới theo các ngành 


Nhìn chung, các HTX thành lập mới đều do 
những người lao động tự nguyện lập ra trên cơ 
sở thừa nhận điều lệ mẫu và các nguyên tắc của 
HTX. Họ đã cùng nhau hùn vốn và thống nhất 
phương án sản xuất kinh doanh. Bình quân mỗi 
HTX có khoảng 861 triệu đồng. Số xã viên 
trong các HTX thành lập mới thường không 
đông, bình quân khoảng 100 người/HTX, gồm 
những người thực sự có nhu câu, có trách nhiệm 
cùng nhau xây dựng HTX. Đây là dấu hiệu rất 
tích cực đề bảo đâm xã viên gắn bó với HTX. 

Những xã viên tham gia HTX mới thường 
đóng cổ phần cao hơn nhiều lần so với mức 
đóng cổ phần của các HTX chuyên đổi, trong 
đó những người tham gia ban quân trị thường 
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đóng cô phần cao hơn xã viên, khoảng từ 7 - 
10 cổ phần/người, không có trường hợp vượt 
quá 30% vốn điều lệ. | 

Các HTX thành lập mới thường lựa chọn 
phương án sản xuất khá sát hợp với nhu cầu 
thực sự của xã viên và nhu cầu dịch vụ cho kinh 
tế hộ, nhưng còn gặp nhiều khó khăn về vay 
vốn ngân hàng, đặc biệt là kinh nghiệm hoạt 
động, kiến thức tiếp thị và quản lý kinh tế... 

3. Những vấn đề đang đặt ra. 

Một là, Phương án sản xuất kinh doanh của 
nhiều HTX chưa sát với nhu cầu thực tế trong 
sản xuất. Chẳng hạn, chế biến và tiêu thụ nông 
sản phẩm là lĩnh vực mà đa số các hộ nông dân 
đang rất cân, thì tỷ lệ HTX làm dịch vụ này 
đang mới ở mức 10%, và trên thực tế các HTX 
đưa ra chủng loại hàng hóa còn rất đơn giản, 
chất lượng thấp, khối lượng nhỏ. Những lĩnh 
vực như thủy lợi, thì tỷ lệ HTX làm dịch vụ lại 
rất cao, nhưng hiệu quả thấp, nhiều HTX phải 
bù lỗ cho hoạt động này. 

Số HTX tạo được lòng tin đối với các hộ xã 
viên đều thông qua hoạt động dịch vụ.có hiệu 
quả. Ví dụ, có HTX đã hạ thủy lợi phí 
được 30%, giảm phí bảo vệ thực vật được 35%, 
giảm giá điện từ I 000 - 1 100 đồng/Kwh 
xuống còn 500 - 700 đồng. Nhưng vẫn còn 
nhiều HTX lúng túng trước cơ chế thị trường 
dẫn đến lựa chọn các phương án sản xuất, kinh 
doanh giản đơn, thiếu linh hoạt mở thêm các 
dịch vụ có lợi nhuận và đáp ứng nhu cầu hộ xã 
viên và hộ nông dân trên địa bàn, nên hiệu quả 
hoạt động chưa cao, ảnh hưởng đến uy tín của 
mô hình HTX kiểu mới. 

Hai là, trong nông nghiệp nông thôn, không 
ít trường hợp các cơ quan đảng, chính quyền cơ 
sở chưa thực sự coi HTX là tổ chức kinh tế tự 
chủ như Luật Hợp tác xã quy định. Nhiều nơi 
vẫn còn tình trạng coi HTX là công cụ hỗ trợ, 
là một bộ phận của tổ chức chính quyền để 
đóng góp kinh phí cho hoạt động của chính 
quyên và phúc lợi của địa phương, có lúc vượt 


53 


Yhwe tiễn - Hinh nghiệm 


quá khả năng của bản thân HTX. Chính quyền 
can thiệp quá sâu vào hoạt động HTX, có nơi 
chính quyền khống chế cả thu nhập của ban 
quản lý, ra quyết định thuyên chuyển cán bộ 
của HTX. Đã có nơi xảy ra mâu thuẫn giữa ủy 
ban nhân dân xã với HTX, kim hãm HTX 
không thể phát triển theo khả năng của nó. 

Ba là, một số HTX thành lập mới chưa tuân 
thủ đúng các nguyên tắc của HTX, thực chất là 
công ty cổ phần, để lợi dụng sự ưu đãi của nhà 
nước đối với HTX. Cụ thể HTX thành lập bằng 
vốn góp của một số ít cá nhân, nhưng họ đã 
phân chia nhỏ cho các xã viên khác đứng tên. 

Sự khác nhau căn bản giữa HTX với công ty 
cổ phần là ở quyền bình đẳng ngang nhau giữa 
các xã viên trong quản lý và phát triên HTX, dù 
vốn đóng góp có thể khác nhau, nhưng phải 
thấp hơn mức tối đa mà Luật cho phép. Chẳng 
hạn, Luật quy định vốn góp có thể nhiều hơn 
mức tối thiểu, nhưng ở mọi thời điểm không 
được vượt quá 30% tổng vốn điều lệ của HTX 
(vốn điều lệ bằng tổng vốn góp của các xã viên 
tại thời điểm đăng ký kinh doanh). So với điều 
lệ của HTX ở nhiều nước, mức 30% là quá cao, 
nếu để một vài cá nhân có số tiền đóng góp quá 
lớn, thì cá nhân đó sẽ nắm quyền định đoạt 
HTX giống như công ty cổ phân, khó duy trì sự 
công băng, dân chủ theo đúng nghĩa của HTX. 

Kinh nghiệm thực tế đã chứng minh, các cá 
nhân có cổ phần áp đảo trong vốn điều lệ chi 
phối hoạt động của HTX dưới nhiều kiểu khác 
nhau và rất tinh vi. Đó cũng là quy luật của 
cuộc sống, như Áng-ghen đã từng nói : “Ai có 
phương tiện đó" là chi phối được thế giới sản 
xuất” 2, Điều đáng bàn ở đây là nếu không 
kiểm soát được. tinh trạng này sẽ khó nhận biết 
các công ty cô phần nấp dưới tên gọi HTX, 
đáng ra phải chịu sự chi phối của Luật Doanh 
nghiệp, lại chịu sự chỉ phối của Luật Hợp tác 
xã, và được hướng các ưu tiên ưu đãi của chính 
sách, làm méo mó tỉnh thần hỗ trợ của chính 
sách nhà nước đối với HTX. 
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Bốn là, có tình trạng trì trệ ở các cấp chính 
quyền kể cả ở trung ương và địa phương trong 
việc hướng dẫn, thực hiện các chủ trương, 
chính sách khuyến khích phát triển HTX. 
Chẳng hạn, chính sách giao đất, giao rừng, 
chính sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho hộ sản xuất nông nghiệp. Tính đến cuối 
năm 2000, cả nước mới có 70,6% số xã, 
phường thực hiện xong việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho 77,8% diện tích 
đất nông nghiệp thuộc diện phải cấp, hiện mới 
có 86,8% SỐ hộ nông dân nhận được giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất. Cá biệt, như Ở ' Quảng 
Ngãi, đến nay 100% số xã vẫn chưa tiến hành 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ. 
Thêm vào đó, hầu hết các HTX chưa tiếp cận 
được vốn vay của ngân hàng vì không có tài sản 
thế chấp, HTX nông nghiệp càng khó khăn hơn 
vì đất đai đều do hộ xã viên nắm. Hầu như 
không có cơ quan nhà nước nào có trách nhiệm 
hướng dẫn thị trường đối với HTX, đặc biệt đối 
với đông đảo các HIX nông nghiệp năm rải rác 
khắp các vùng, miền trong cả nước. 

Năm là, trình độ học vấn và quản lý của cán 
bộ HTX đang là một vấn đề nổi cộm. Số liệu 
thống kê sơ bộ cho thấy, mới chỉ có gần 6% cán 
bộ ban quản lý HTX có trình độ đại học, 18% 
có trình độ trung cấp, còn lại 76% chưa qua đào 
tạo. Nhiều chủ nhiệm HTX thậm chí còn chưa 
nắm vững nội dung của Luật Hợp tác xã. Một 
phân nguyên nhân của tình trạng lũng tũng 
trong lựa chọn các phương, án sản xuất kinh 
doanh cũng là do trình độ hiêu biết kém cỏi của 
cán bộ HTX về kinh tế thị trường và pháp luật. 

4. Một số kiến nghị giải pháp. 

Có thể nói trong xu thế đối mới, phát triên 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và với sự ra đời của Luật Hợp tác xã, 
người dân nói chung và nông dân nói riêng đã 

* Tức là tiền 


(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t2], tr 247 
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thực sự có đủ các điều kiện về mặt thể chế để 
thành lập HTX đích thực của mình, thế nhưng 
để các thể chế vào được cuộc sống, trước mắt 
cần có một số giải pháp sau : 

Thứ nhất, làm tốt hơn nữa công tác tu yên 
truyền nội dung Luật Hợp tác xã, trước hết là 
các nguyên tắc cơ bản về xây dựng HTX kiểu 
mới trong đội ngũ đảng viên, các cấp lãnh đạo 
cơ sở. Những phân tích trên đây cho thấy 
nguyên nhân cơ bản của tình trạng yếu kém của 
một số HTX phần nhiều là do nhận thức về 
HTX kiểu mới chưa thật đầy đủ. Nhận thức sai 
dẫn đến hành động thiếu chuẩn xác, có địa 
phương làm qua loa, tuyên truyền một chiều, 
như giải thích với quần chúng rằng, phải phát 
triển HTX vì đó là chủ trương của Đảng và Nhà 
nước ta. Các hộ nông dân đã nhận thức về HTX 
mới không khác gì so với kiểu hợp tác hóa cũ, 
cho nên đăng ký xã viên theo kiểu toàn xã, 
“đánh trống ghi tên”. Có nơi chạy theo số lượng 
để báo cáo thành tích của hoạt động cấp ủy 
đảng và chính quyền cơ sở. Thêm vào đó còn 
có tâm lý lo sợ một cách mơ hồ, đặc biệt trong 
nông nghiệp, nông thôn, rằng mất HTX là mất 
chủ nghĩa xã hội... dẫn đến gò ép, thiếu tôn 
trọng nguyện vọng và quyền tự nguyện của xã 
viên, vừa sai Luật, vừa không xây dựng được 
những HTX đích thực có khả năng phát triển 
hiệu quả. 

Tư tưởng của các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đều nhấn mạnh việc tuyệt 
đối không được gò ép nông dân, bất kỳ dưới 
hình thức nào, phải để cho nông dân tự suy nghĩ 
trên luống cày của họ, thấy rõ được lợi ích thiết 
thân của việc thành lập HTX. Nguyên tắc tự 
nguyện gia nhập hoặc ra khỏi hợp tác xã của 
Luật đã thể hiện đầy đủ tinh thần đó. Ở đâu và 
lúc nào bản thân người lao động chưa thực sự 
có nhu cầu thiết thân đối với HTX, thì chưa nên 
tổ chức. Ở đâu có sự tôn trọng các nguyên tắc 
của HTX, thì ở đó sẽ xuất hiện HTX đích thực, 
có thê ban đầu mới chỉ là các tô hợp tác giản 
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đơn. Chắng hạn cả nước đã có tới trên 160 ngàn 
tổ hợp tác giản đơn và các nhóm liên kết trong 
các lĩnh vực, và mặc dầu không có sự nâng đỡ, 
hỗ trợ nào về tài chính và kinh tế từ phía Nhà 
nước, nhưng chúng đã hoạt động hiệu quả, sự 
tồn tại của chúng trong cuộc sống đã nói lên tất 
cả điều đó. 

Bởi vậy, trước hết cán bộ, đảng viên cơ sở 
phải gương mẫu, đầu tàu trong việc học tập, 
nghiên cứu nội dung của Luật, từ đó dẫn dắt 
quân chúng nhận thức đầy đủ hơn nữa về mô 
hình HTX kiểu mới. Nhận thức tư tưởng là 
chiếc “chìa khóa” để có hành động đúng, đưa 
đường lối chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước vào cuộc sống. 

Thứ hai, khẩn trương xử lý dứt điểm những 
HTX cũ còn tôn đọng chưa chuyển đôi được, 
đông thời rà soát lại số HTX đã chuyển đổi 
nhưng còn hình thức, hoạt động kém hiệu quả. 
Không nên kéo dài hạn chuyển đổi HTX cũ, 
chấp hành nghiêm chỉnh Công văn 355 của 
Chính phủ quy định hạn chuyển đổi HTX cũ. 
Những HTX nào xét thấy xã viên không còn 
thiết tha thì sớm cho làm thủ tục giải thể, hướng 
dẫn xử lý triệt để những vấn đề tồn đọng của 
HTX cũ. Đối với vấn đề nợ của HTX cũ (chủ 
yếu là của các HTX nông nghiệp), thiết nghĩ, 
Nhà nước nên xóa nợ, nhất là đối với các HTX 
thực sự yếu kém, cơ sở kinh tế nghèo nàn, 
chính quyền xã không xử lý nổi ®. Tuy nhiên, 
việc xử lý xóa nợ đối với từng HTX phải được 
đưa ra đại hội xã viên dân chủ bàn bạc và thống 
nhất phương án xử lý, tránh những kiện cáo 
không cần thiết sau khi nhà nước xóa nợ. 

Đối với các HTX đã chuyển đổi, nếu phát 
hiện thấy có vấn đề gượng ép, chưa thực hiện 
đúng các thủ tục chuyển đối và thủ tục đăng ký 


(3) Đến nay tông số nợ đọng của các HTX nông nghiệp cũ là 
552,3 tỉ đồng, trong đó nợ ngân hàng 125,4 tỉ (đã khoanh 78 tì), 
nợ thuế nông nghiệp 22,4 tỉ, nợ các doanh nghiệp thủy lợi, . công 
ty vật tư, giống là 236 tỉ, nợ chính quyền, đoàn thể và các tổ chức 
xã hội 168,2 tỉ đồng 
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kinh doanh, thì thông qua đại hội xã viên bổ 
sung cho đầy đủ. Trường hợp HTX đã chuyên 
đổi nhưng vẫn yếu kém, không có phương án 
và triển vọng phát triển, xã viên thực sự không 
muốn duy trì, thì có thể cho giải thể trên cơ sở 
tôn trọng dân chủ và nguyện vọng của xã viên. 

Thứ ba, tăng cường công tác tư vấn ở cơ sở 
giúp các HTX có thông tin kiến thức về sản 
xuất, thị trường. Đây là vấn đề khó, nhưng lại 
đang là chỗ thiếu hụt lớn trong quá trình phát 
triển kinh tế hợp tác xã, đặc biệt trong nông 
nghiệp, nông thôn. Nếu Liên minh các hợp tác 
xã, các tổ chức khuyến nông, chính quyền cơ sở 
biết đứng ra làm trung tâm liên kết các nhà 
khoa học với HTX và người sản xuất, thì chúng 
ta có thể cải thiện được tình trạng bế tắc trong 
tiêu thụ sản phẩm hiện nay. 

Về mặt lý thuyết, do tiến bộ của khoa học và 
công nghệ mà năng suất lao động ngày một 
tăng, và do cạnh tranh thị trường nên giảm giá 
là một xu thế có tính quy luật. Vấn đề là ở chỗ 
nhà sản xuất phải biết chớp thời cơ vận dụng 
thành tựu mới nhất của khoa học - công nghệ để 
tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh 
của sản phâm trên thị trường. Thêm vào đó việc 
năm bắt kịp thời thông tin, vận dụng linh hoạt 
các trạng huống của thị trường cũng là cả một 
nghệ thuật. Chẳng hạn trong lúc giả cà phê 
đang xuống liên tục mấy năm gần đây, nhưng ö Ơ 
ta vẫn có tới hơn 10% các nhà xuất khẩu cà phê 
có lãi. Họ đã tiết lộ bí quyết rằng, buôn cà phê 
thực sự như buôn vàng, sáng một giá, chiều lại 
giá khác, nếu có đủ thông tin, có khả năng 
quyết đoán nhanh, chớp thời cơ thì có lãi. 

Trên thực tế công tác tư vấn còn phải bảo 
đảm việc dự báo thị trường trung và dài hạn, 
nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 
Bởi vậy, công tác quy hoạch sản xuất của các 
địa phương phải được rà soát lại và điều chỉnh 
cho hợp với biến động của thị trường tiêu thụ, 
đồng thời tăng tính pháp lý của quy hoạch, gắn 
quy hoạch với chính sách khuyến khích sản 
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xuất, kinh doanh, quy hoạch là định hướng 
chung cho các HTX lựa chọn phương ấn sản 


- xuât, kinh doanh. Trên cơ sở đó HTX mới có 


thể trở thành tổ chức kinh tế giúp hộ xã viên 
chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Có như vậy mới 
tránh được các hiện tượng tự phát, chạy theo 
phong trào... gây ra tình trạng ế thừa sản phẩm, 
chặt phá các cây lâu năm chỉ vì giá xuống nhất 
thời, lúc giá lên thì “trở tay” không kịp gây lãng 
phí. 

Thứ tư, phát triền và đa dạng hóa các hình 
thức sở hữu cộng đông ở nông thôn. Đó là cộng 
đồng về hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất, đời 
sống, các công trình phúc lợi xã hội, dân sinh 
(cùng xây đựng, cùng quản lý và cùng chia sẻ 
lợi ích từ các công trình này). Thực tế cho thấy 
đây là một nhu cầu bức bách của đông đảo 
đồng bào sinh sống tại các thôn, bản vùng nông 
thôn nói chung và miền núi nói riêng. Sở hữu 
cộng đồng thông qua các hương ước, các quan 
hệ luật tục do cộng đồng dân cư tại chỗ lập ra, 
có sự hướng dẫn của cơ quan đảng và chính 
quyền cơ sở để xây dựng các quy ước. Cụ thể 
như, làng văn hóa, quan hệ tương trợ, giúp đỡ 
trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Bằng các 
quy ước cộng đồng có thể kiểm soát được các 
hoạt động có liên quan đến trách nhiệm và lợi 
ích của từng cá nhân, cùng hợp tác để xây dựng 
và phát triển kinh tế - xã hội chung. Phát triển 
sở hữu cộng đông sẽ tạo ra quan hệ kinh tế cộng 
đồng tốt, và đây chính là điều kiện cơ bản, động 
lực quan trọng giúp cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội ở nông thôn, đông thời tạo tiền đề cho sự 
hình thành và phát triên các hợp tác xã đích 
thực. Kinh nghiệm của nhiều địa phương, cách 
làm này thực sự có hiệu quả trong việc hạn chế 
các vi phạm về môi trường do phát triên sản 
xuất gây ra, bảo đảm trật tự an ninh, chống tệ 
nạn xã hội và giáo dục thế hệ trẻ sống có văn 
hóa, bảo vệ thuần phong mỹ tục, tỉnh thần hợp 
tác cùng nhau phát triển.] 
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NHÂN DÒNG CÁC MÔ HÌNH, 
ĐIỂN HÌNH TIỀN TIỀN 
VỆ NƯỚC 6ACH - 
VỆ 6INH MÔI TODƯỜNG 
CHU THÁI THÀNH 


ƯỚC sạch - vệ sinh môi trường 
Nệm đã trở thành vấn đề toàn 


cầu, đồng thời cũng là vấn đề cấp thiết 
của nước ta. Nước sạch - vệ sinh môi trường 
liên quan đến tất cả mọi người, mọi vùng, đến 
sự phát triển bền vững của đất nước trước mắt 
cũng như lâu dài. Nhận thức được tầm quan 
trọng đó, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị 36/CT Về 


tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong. 


thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Đây là một nhiệm vụ hết sức to lớn và 
cấp bách, tác động trực tiếp đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống 
của nhân dân. 

Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ 
Chính trị, khắp nơi trong cả nước, từ thành thị 
tới nông thôn, từ miền ngược đến miền xuôi, từ 
trong Nam ra ngoài Bắc đã xuất hiện nhiều mô 
hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thực 
hiện cung cấp NS-VSMT, mang lại hiệu quả 
rõ rệt. Nhờ đó, chúng ta đã ngăn chặn được 
một bước tình trạng suy thoái môi trường do 
các cơ sở sản xuất gây ra. Giải quyết nạn ô 
nhiễm môi trường, trước hét là nước và không 
khí trong quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Bảo đảm môi trường lao động, sinh hoạt 
cho con người ở các khu công nghiệp, các 
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đô thị. Nhiều dự án về cải tạo, bảo vệ môi 
trường, xây dựng các vườn quốc gia, khu rừng 
câm, trồng cây xanh ở đô thị và các khu công 
nghiệp đang được thực hiện ; nhiều biện pháp 
kỹ thuật tiên tiến xử lý các chất độc hại, chất 
thải đang được áp dụng có kêt quả. Hơn 36% 
dân số ở nông thôn có nước sạch và cải thiện 
được vệ sinh môi trường. Đến nay, Chương 
trình mục tiêu quốc gia đã giải quyết được 
thêm 2,5 triệu người có nước sạch sử dụng, 
tăng gấp 4 lần so với những năm trước đây, 
gồm cả những bản làng vùng núi cao, vùng 
sâu, vùng xa, thậm chí đến một số vùng hải 
đảo. Điều quan trọng là thông qua các mô 
hình, điển hình tiên tiến, đã tạo được nếp sống 
văn hóa, văn minh và nâng cao ý thức giữ gìn 
và bảo vệ môi trường ở tất cả mọi người dân. 

Thực tế cho thấy mỗi mô hình NS-VSMT 
có. những nét riêng, phù hợp với từng vùng 
kinh tế - xã hội, sinh thái khác nhau của miền 
núi, đồng bằng, ven biên... trong đó có nhiều 
mô hình đạt hiệu quả cao đang được ứng dụng 
ở những vùng thường xuyên bị thiên tai như 
đông bằng sông Cửu Long, miền Trung. Nhiều 
mô hình đang được nhân rộng trong cả nước. 
Có thể kê đến những mô hình, điển hình tiên 
tiền sau đây : 

Mô hình hộ nông dân thực hiện vệ sinh môi 
trường bằng hầm Biogas và tự sản xuất phân 
hữu cơ sinh học trên nên than bùn và dịch thải 
từ hầm Biogas. Mô hình này đã được thí điểm 
ở nhiều nơi như các huyện Ứng Hòa (Hà Tây), 
Bình Lục và Kim Bảng (Hà Nam), Vân Hà 
(Bắc Giang), Nam Đàn (Nghệ An). Trên cơ sở 
thể hiện những nguyên tắc cơ bản, hiện đại, xử 
lý môi trường bằng công nghệ sinh học, không 
chất thải, mô hình đã mang lại những kết quả 
thật đáng khích lệ. Đó là kết hợp được lợi ích 
môi trường, sức khỏe và tăng thu nhập ; 
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giúp cho nông dân biết cách làm giàu nguồn 
phân bón cả về lượng và chất, góp phần cải tạo 
đồng ruộng, thực hiện một nền nông nghiệp 
sạch trong xu thế phát triển bền vững ; tạo tiền 
đề chăn nuôi, chế biến nông sản theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Đưa 
mô hình lên trung du, miền núi sẽ hạn chế nạn 
phá rừng, cải tạo nguồn phân hữu cơ để trồng 
rừng, phủ xanh đất trống đôi núi trọc. Đưa mô 
hình vào vùng đất xấu như gò đôi, đất cát sẽ 
phát huy tác dụng cải tạo đất bạc màu, tạo 
công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm 
nghèo. Về góc độ khác, mô hình đã góp phần 
làm giảm khí hậu toàn cầu nóng lên do xử lý 
tốt phân gia súc, giải quyết vấn đề chất đốt, 
ngăn chặn nạn phá rừng bừa bãi. 

Mô hình xã hội hóa NS-VSMT đã được 
triển khai ở một số tỉnh, thành phố, bước đầu 
có những kết quả khả quan. Đó là mô hình cổ 
phần hóa thu gom, xử lý rác đô thị của Công ty 
trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng (Lạng Sơn), 
Công ty môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng, 
Hợp tác xã Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang). 
Mô hình lấy Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh làm nòng cốt, huy động dân 
góp vốn làm nhà máy nước ở ba xã Phú Thọ, 
Phú Đức, Phú Hiệp (Tam Nông, Đông Tháp). 
Hội Liên hiệp phụ nữ vận động dân làm 2 ngàn 
cầu tiêu hợp vệ sinh bằng chính đồng tiền 
của dân bỏ ra tại các xã điểm thuộc hai huyện 
Nam Thanh, Kim Môn (Hải Dương) và Vĩnh 
Bảo (Hải Phòng). Xã Xuân Bắc (Xuân 
Trường, Nam Định) đã huy động mỗi hộ dân 
550 000 đồng đóng góp qua 3 vụ lúa để làm 
nước sạch, tập trung phục vụ nhân dân trong 
xã. Mô hình xã Tây Tựu (Bình Lục, Hà Nam) 
được xem là mô hình tổng thê “đi từ nhà ra 
ngõ”, mô hình ở tinh Bình Dương “đi từ ngõ 
vào nhà”. Mô hình xây dựng xã điển hình vê 
an ninh - quốc phòng ; dân số, kế hoạch hóa 
gia đình ; tăng cường bảo vệ môi trường với 
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phương châm phát huy nội lực của địa phương 
là chính ở xã Hải Bình (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) 
thu được nhiều kết quả (huy động được hơn 
1,5 tỉ đồng làm NS-VSMT, trong đó dân đóng 
góp 90%, ngân sách xã hỗ trợ 8%, tỉnh hỗ trợ 
30 triệu). Những mô hình do chính người dân 
góp vốn và đứng ra làm chủ có tác dụng rất 
tích cực, vì chỉ khi họ tự tạo nguôn nước sạch, 
giữ vệ sinh môi trường cho chính gia đình 
mình thì mới nhanh chóng mở rộng phạm vi 
cung ứng nước và vệ sinh mối trường. Ở những 
vùng nhân dân có thu nhập khá, mô hình này 
không chỉ thu hẹp trong cung cấp NS-VSMT 
mà còn mở rộng đường giao thông, xây dựng 
các công trình phúc lợi công cộng, phát triển 
văn hóa, giáo dục, làm thay đối bộ mặt của 
địa phương. 

Mô hình công nghệ cấp nước cho miền núi : 
giếng đào, giếng khoan, bể, lu chứa nước... Có 
thể tận dụng nguồn nước mưa dồi đào, sẵn có 
tại các vùng khan hiếm nguôn nước ngầm 
hoặc nguồn nước mặn bị ô nhiễm nặng. Việc 
xây dựng lu chứa nước giá thành rẻ chỉ bằng 
30-40% so với xây bể. Kỹ thuật làm lu đơn 
giản, dễ áp dụng. Sau 3 năm thử nghiệm ở các 
vùng kinh tế, sinh thái khác nhau, mô hình này 
đang được áp dụng có hiệu quả ở 14 tỉnh trong 
cả nước. Mô hình cấp nước hệ tự chảy phù hợp 
với các vùng miền núi có địa hình dốc, phục 
vụ cho nhóm hộ, một bản, liên bản. Sử dụng 
nguôn nước tự nhiên, không phải đầu tư kinh 
phí cho việc khai thác và xử lý. Hiện nay đã có 
hơn 400 hệ tự chảy đang hoạt động, nước bảo 
đảm tiêu chuẩn cho sinh hoạt của nhân dân. 
Mô hình này đang được thực hiện phổ biến ở 
Tuyên Quang, Yên Bái. Trong tương lai, khi 
độ che phủ của rừng tăng lên (theo kế hoạch 
trồng 5 triệu ha rừng) thì hệ tự chảy càng 
được nhân rộng ở các tỉnh miền núi trong toàn 
quốc. Mô hình cấp nước hệ tập trung vừa 
và nhỏ, sử dụng các giếng khoan đã có sẵn, 
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đường kính nhỏ, thay bơm tay bằng bơm lắp 
điện, phù hợp với loại giếng có lưu lượng nước 
từ 2 đến 3 m3/giờ, nối mạng phục vụ cho từng 
cụm dân từ 20 đến 30 hộ. Mô hình công nghệ 
này phù hợp với vùng đồng bằng sông Hồng, 
sông Cửu Long và các vùng dân cư tập trung 
như thị trấn, thị tứ, làng, xã, vừa rẻ tiền vừa dễ 
quản lý, bảo vệ được nguồn nước ngầm. 

Mô hình gắn cung cấp NS-VSMT với quản 


lý tài nguyên nước theo lưu vực sông. Đây là . 


mô hình hiện đại và có hiệu quả nhất để khai 
thác nguôn lợi của lưu vực, đi đôi với bảo vệ 
dòng sông, hạn chế tác hại của lũ lụt, hạn hán, 
xói mòn màu mỡ đất vùng trung lưu và hạ lưu. 
Mô hình này đang được thực hiện ở sông Cầu 
và sông Hương. Mô hình huy động sức dân 
cung cấp NS-VSMT ở các vùng đông dân 
và nhiều lễ hội như : Cố đô Huế, Đền Hùng, 
Chùa Hương... Nhân dân đứng ra góp công, 
góp của, kết hợp với sự hỗ trợ vốn của cá nhân, 
các tổ chức trong và ngoài nước, sự đầu tư 
của Nhà nước giải quyết những vấn đề về 
NS-VSMT, bảo vệ di tích lịch sử, danh lam 
thắng cảnh của đất nước ngày càng thêm sạch 
đẹp. Đáng chú ý là các mô hình xử lý và cung 
cấp nước sạch cho các vùng phèn lợ, nhiêu lũ 
lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, góp phân 
nâng cao chất lượng sống cho người dân “đang 
sống chung với lũ”. Có nhiêu mô hình công 
nghệ đang được ứng dụng thích hợp trong việc 
xử lý nước lợ, nước đục cao, nước phèn, sắt 
dùng cho sinh hoạt và sản xuất, xử lý nước rác 
thải. Có thể kể đến công nghệ KATAWA, 
ALUWAT, CONTACT, KATOX, công nghệ 
màng lọc... 

Những mô hình, điển hình tiên tiến về NS- 
VSMT đang xuất hiện trong cả nước đã góp 
phân không ngừng nâng cao tỷ lệ người dân 
được dùng nước sạch ở thành thị và nông thôn, 
cải thiện một bước đáng kê tình trạng ô nhiễm 
môi trường. Tuy nhiên, tình hình NS-VSMT ở 
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nước ta vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại. Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
nhấn mạnh : “Môi trường đô thị, nơi công 
nghiệp tập trung và một số vùng nông thôn bị 
ô nhiễm ngày càng nặng” (). Tài nguyên nước 
quốc gia chưa được quản lý tốt và đang bị ô 
nhiễm do tập quán vệ sinh làm cầu tiêu trên 
sông, rạch, đi tiêu bừa bãi và nuôi cá bằng 
phân người, nuôi thả gia súc, gia cầm và vứt bỏ 
đủ các loại rác trên kênh rạch. Chất thải từ các 
bệnh viện, cơ sở sản xuất công nghiệp chưa 
được xử lý cũng đổ ra sông, hồ. Vấn đề quản 
lý chất thải còn thả nổi. Tổng chất thải hằng 
ngày trong cả nước khoảng 19 315 tấn. Trong 
đó chất thải công nghiệp 10 162 tấn, chất 
thải bệnh viện 212 tấn, thải sinh hoạt 
8 941 tấn. Phân lớn các tỉnh, thành phố chưa 
có quy hoạch bãi chôn chất thải. Trên toàn 
quốc chưa có tỉnh nào có bãi chôn lấp chất thải 
đúng quy cách, bảo đảm vệ sinh môi trường. 
Ngay tại Hà Nội vẫn còn 1 đến 2 triệu hố xí 
thùng. Tập quán sử dụng phân tươi nuôi cá, 
bón hoa màu vẫn tồn tại. Khu vực bãi chôn lấp 
chất thải Mễ Trì hiện nay đã quá tải. Chất độc 
hại từ sản xuất công nghiệp, từ các bệnh viện 
và chất thải sinh hoạt được chôn lấp chung đã 
gây ô nhiễm nặng nê môi trường đất, nước, 
không khí. Vấn đề vệ sinh thực phẩm cũng 
đáng lo ngại. Có 40 đến 50% các mẫu thực 
phẩm qua kiểm tra không đạt yêu cầu. Hàng ăn 
uống đạt tiêu chuẩn vệ sinh không quá 20%. 
Sức khóe người lao động công nghiệp và nông 
nghiệp do môi trường lao động trong công 
nghệ lạc hậu cũng rất bức xúc. Chúng ta đang 
có những hành động làm lãng phí, cạn kiệt tài 
nguyên đất nước như khai thác tùy tiện, bừa 
bãi các vườn chim ở Đồng Tháp Mười, 
Cà Mau và rừng tràm U Minh ; phá rừng đước 


(1) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 74 
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để nuôi tôm... Sự cố môi trường ngày càng 
nhiều, nhất là lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu 
Long và miền Trung. Nhịp độ lũ tăng, nước lũ 
đến nhanh hơn, ngập cao hơn, rút chậm hơn 
trong những năm gần đây. Lũ lụt mang theo 
dịch bệnh nguy hiểm đối với con người. Nếu 
không được phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời 
có thể gây tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe 
nhân dân, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và sự 
phát triển bèn vững của nền kinh tế - xã hội 
nước ta. 

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đang mở ra những triển vọng. hết sức lớn lao, 
| đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề mới, thách 
thức to lớn về bảo vệ môi trường sinh thái. Chỉ 
có làm tốt công tác cung cấp NS-VSMT mới 
có thể bảo đảm cho sự phát triển bền vững, 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ của chúng ta 
là phải làm thế nào để phát triển và nhân rộng 
các mô hình, điển hình tiên tiến về NS-VSMT 
ra phạm vi rộng lớn hơn. Những mô hình, điển 
hình trong sự nghiệp cung cấp NS-VSMT có 
thể bước đầu còn là “những mầm non của cái 
mới”, cũng có thể đang là một phương pháp 
mới, một kinh nghiệm mới, một sự kiện mới, 
một phẩm chất mới... Nhưng cần phải coi 
trọng và bằng đủ mọi cách giúp cho chúng 
trưởng thành. Điêu quan trọng là phải phát 
động được phong trào sâu rộng trong quân 
chúng học tập, nghiên cứu và làm theo các mô 
hình, điển hình tiên tiến ; làm cho chúng có 
sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Hiện nay và trong những năm đầu của 
thế kỷ XXI, việc xây dựng và phát triển 
các mô hình, điển hình tiên tiến về cung cấp 
NS-VSMT phải hướng vào thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. “Kết hợp 
hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo 
vệ và cai thiện môi trường theo hướng phát 
triển bền vững ; tiến tới bảo đảm cho mọi 
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người dân được sống trong môi trường có chất 
lượng tốt về không khí, đất, nước, cảnh quan 
và các nhân tố môi trường tự nhiên khác đạt 
chuẩn mực tối thiểu do Nhà nước quy định” (0), 
Trước mắt, tập trung xây dựng các mô hình 
nhằm giải quyết tình trạng suy thoái môi 
trường ở các khu công nghiệp, các khu dân cư 
đông đúc, chật chội ở các thành phố lớn và 
một số vùng nông thôn. Xây dựng mô hình 
kiểm soát ô nhiễm và ứng cứu sự cố môi 
trường do thiên tai, lũ lụt gây ra ; mô hình cải 
tạo, khắc phục sự cố môi trường trên các dòng 
sông, ao hô, kênh mương. Thực hiện các dự ân 
về cải tạo, bảo vệ môi trường : xây dựng vườn 
quốc gia, khu rừng cắm, trồng cây xanh, giữ 
gin đa dạng sinh học, bảo tôn các nguồn gen di 
truyền, xây dựng các công trình làm sạch môi 
trường. 

Phát triển công tác NS-VSMT trên CƠ SỞ 
cung và câu ; từng bước chuyển dịch cấp nước 
sạch sang phương thức dịch vụ có thu tiền và 
được hưởng các chế độ ưu đãi về vốn, thuế, hỗ 
trợ của Nhà nước để mọi tổ chức trong và 
ngoài nước, quốc doanh và tư nhân đầu tư vào 
dịch vụ cung cấp NS-VSMT. Tăng cường 
công tác NS-VSMT ở các vùng kinh tế trọng 
điểm, vùng dân cư tập trung. Lồng ghép 
mô hình NS-VSMT vào các mô hình phát triển 
kinh tế - xã hội, gắn mục tiêu cưng cấp 
NS-VSMT với mục tiêu nâng cao mức sống 
của cộng đồng dân cư. Ngăn ngừa sự cố môi 
trường và xử lý ô nhiễm môi trường, trước hết 
xử lý nước thải, chất thải rắn, tập trung ở các 
bệnh viện lớn ; nghiên cứu tái sử dụng chất 
thải và áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn. 
Khuyến khích các nhà khoa học, công nhân 
kỹ thuật bậc cao và toàn dân sáng chế công 
nghệ xử lý nước đê có nước sạch, xử lý nước 
thải, vệ sinh môi trường bằng công nghệ cao, 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 301, 302 
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nhưng thích hợp với điều kiện kinh tế và đòi 
hỏi thực tế cần xử lý các nguồn nước và chất 
thải trong sản xuất ở Việt Nam. 

Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình 
tiên tiến ở những vùng sâu, vùng xa để người 
dân nghèo nhất cũng được hưởng những tiện 
| nghi tối thiểu của vệ sinh và được cung cấp 
nước sạch. Xây dựng các mô hình khảo sát, 
quân lý tổng hợp tài nguyên nước, tình trạng ô 
nhiễm nước, không khí, đất để có biện pháp 
đối phó trước mắt và ngăn chặn nạn thiếu nước 
sạch ở các vùng nông thôn. Ưu tiên các mô 
hình xử lý nước nơi thiếu nước nhất, nơi có 
chất độc hại nguy hiểm. Chú trọng các mô 
hình cấp nước tập trung ở nông thôn. Nước cho 
tưới tiêu, tháo úng, phòng hạn hán, bão lụt. 
Nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, công nghệ chế 
biến nông sản, thực phẩm phải được xử lý 
bằng công nghệ sinh học để tái sử dụng nước... 
Làm sao để từ nay đến năm 2005, chúng ta có 
thể thực hiện được mục tiêu của Đảng và Nhà 
nước đê ra là bảo đảm cho 80% dân số nông 
thôn (gần 50 triệu người) được sử dụng nước 
sạch, 50% hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh, 
30% chuông trại chăn nuôi và 10% số làng 
nghề cố hệ thống xử lý chất thải ; phủ xanh 
40% diện tích rừng. 

Cung cấp NS-VSMT là nhiệm vụ và sự 
nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, gắn liền với 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Sự nghiệp quan trọng này không thể 
thiếu được sự tham gia của các cấp, các ngành, 
các địa phương ; nhất là vai trò đắc lực của các 
đoàn thể quần chúng như : Đoàn Thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam, Hội Cựu chiến binh... Họ vừa là hạt 
nhân, vừa đi đầu trong nhiệm vụ xây dựng, 
phát triển và nhân rộng các mô hình, điển hình 
tiên tiến về cung cấp NS-VSMT, thực hiện 
băng được tiêu chí nâng cao chất lượng sống 
và phát triên bền vững. L1 
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ĐẶC THÙ TÔN GIÁO... 
(Tiếp theo trang 44) 


cầu tỉnh thần của một bộ phận nhân dân. 
Đảng và Nhà nước rất chú trọng sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, nâng cao 
đời sống của đồng bào dân tộC thiểu số, bảo 
đảm đề các dân tộc được bình đẳng trong phát 
triển, đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng Tổ 
quốc Việt Nam xã hột. chủ nghĩa. Về phía chủ 
quan, cũng có lúc, có nơi, chúng ta còn có 
một số sai sót, khiếm khuyết trong công tác 
vận động, thực hiện chính sách dân tộc và tôn 
giáo, chưa phát huy hết tiêm năng, sức mạnh 
đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo. 

Mối quan hệ giữa tôn giáo và dân tộc ở 
Nam Bộ rất mật thiết và có vị trí, vai trò quan 
trọng trong sự phát triển của Nam Bộ và cũng 
năm trong dòng chảy chung của đất nước và 
dân tộc. Nam Bộ cũng như cả nước hôm nay 
đang bước vào thời kỳ mới. Trong nhận thức 
và thực hiện chính sách dân tộc, chính sách 
tôn giáo trong tỉnh hình hiện nay ngoài yêu 
câu đổi mới, cần nhạy b bén và theo kịp với 
thực tiễn. Trước thực tê vẫn còn sự chênh lệch 
về trình độ giữa các dân tộc, Nhà nước cần có 
sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt cho đồng bào cắc 
dân tộc thiểu số, tập trung đầu tư xây dựng CƠ 
sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, đáp ú ứng các 
nhu câu văn hóa, giáo. dục, động viên các tín 
đồ và chức sắc tôn BIÁO ( có những hoạt động 
tích cực đóng góp cho đất nước. 

Trong việc thực hiện chính sách tôn giáo 
cần theo. sát phương châm “dùng việc đạo 
giải quyết việc đạo” không cho phép bất kỳ 
và các thế lực nào lợi dụng tôn giáo, tín 
ngưỡng chống phá sự nghiệp cách mạng, gây 
mâu thuẫn và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn 
dân, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc. Vấn 
đề đặt ra trong hiện tại và tương lai gần đây 
vẫn là phát huy sức mạnh truyền thống đoàn 
kết để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. C) 
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TỪ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, bảo vệ vững chắc thành 

quả cách mạng, phục vụ công cuộc 
đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm vụ trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Trong xu thế hội nhập, mở rộng giao lưu 
quốc tế, hoạt động của bọn tội phạm ở khu vực 
biên giới phát triển và diễn biến phức tạp. 
Nhiều tội phạm liên quan đến an ninh quốc 
gia, tội phạm có tô chức, tội phạm hình sự 
nguy hiểm và tội phạm có tính quốc tế đã xuất 
hiện ở khu vực biên giới và có chiều hướng gia 
tăng. Bộ đội Biên phòng với chức năng nhiệm 
vụ làm nòng cốt, chuyên trách quản lý bảo vệ 
chủ quyên an ninh biên giới quốc gia đã thực 
hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội 
phạm của Chính phủ, và đã thu được nhiều kết 
quả, góp phân giữ vững chủ quyên và an ninh 
trật tự ở khu vực biên giới - vùng biển. 

Ở các vùng biên giới, nhất là vùng dân tộc 
ít người, bọn tội phạm tăng cường móc nối với 
các phần tử cực đoan, kẻ xấu trong dân tộc, tôn 
giáo để tập hợp lực lượng ; lôi kéo người Mông 
lập ra vùng người Mông ở khu vực Tây Bắc, 
đọc biên giới Việt - Lào, liên kết với bọn phỉ 
Vàng Pao còn rơi rớt lại thực hiện âm mưu lập 
“vương quốc” riêng chống phá cách mạng 
nước ta, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt 
.giữa hai nước Việt - Lào. Chúng kích động các 
phân tử cực đoan trong dân tộc Khơ-me gây 
mất đoàn kết dân tộc. Chúng sử dụng bọn 
Fulrô, những đối tượng phản động, cực đoan 
trong các tôn giáo, dân tộc, lợi dụng những 
khó khăn về kinh tế và những thiếu sót của ta 
trong thực hiện chính sách xã hội, lợi dụng 
những tiêu cực xã hội để chia rẽ gây mâu thuẫn 
dân tộc, kích động xu hướng ly khai, mưu toan 
gây bạo loạn ở một số nơi. 
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Bộ DỘI BIÊN PHÙNG 

BÂU TRRNH PHÙN0, HN 
TÔI PHIM 

 BIÊN 0Iú1, BÃI D0 


TỪ THANH: 


Các thế lực thù địch còn tiến hành phong 
tỏa, kiêm chế Việt Nam, cung cấp vũ khí, vật 
chất cho các cụm phỉ, các tổ chức phản động ở 
ngoại biên xâm nhập hoạt động móc nối với 
các đối tượng phản động trong nước vận 
chuyển vũ khí, chất nổ, tài liệu phân động về 
phá hoại gây bạo loạn, lật đố. 

Chỉ trong 5 năm (1996 - 2000), trên các 
khu vực biên giới, vùng biển, đã xảy ra hàng 
chục ngàn vụ vi phạm pháp luật với hàng trăm 
ngàn đối tượng, trong đó rất nhiều vụ xâm 
phạm an ninh quốc gia, xâm phạm trật tự 
xã hội. 

Hoạt động của tội phạm ở khu vực biên 
giới - vùng biên trung bình tăng 8%/ năm. Ở 
địa bàn cả hai tuyến biên giới, đất liền và bờ 
biển, mức độ tội phạm cao hơn 5-7% so với 
các địa bàn khác, chiếm 15% tội phạm trên 
phạm vi toàn quốc, trong khi các xã ở khu vực 
biên giới chỉ chiếm 8,65% tổng số xã trong cả 
nước. 

Những năm trước đây, việc qua lại biên 
giới còn hạn chế, hoạt động kinh tế, xuất nhập 
khẩu hàng hóa chưa phát triển thì tỷ lệ tội 
phạm xâm phạm an ninh quốc gia so với các 
tội phạm về trật tự xã hội luôn chiếm tỷ lệ 
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cao hơn (52%). Năm năm qua, do xu thế mở 
cửa, hội nhập và tác động tiêu cực xã hội, tỷ lệ 
các loại tội phạm về trật tự xã hội có chiều 
hướng gia tăng (chiếm 64,46%) tổng số tội 
phạm xảy ra ở khu vực biên giới - vùng biển. 

Bọn tội phạm ở biên giới thường tổ chức 
các ổ nhóm đường dây, móc nối, liên kết chặt 
chẽ giữa nội và ngoại biên với các thủ đoạn hết 
sức tỉnh vi, không theo một quy luật nhất định. 

Một số tội phạm nghiêm trọng, nguy hiểm, 
liên quan đến hai bên biên giới có chiều 
hướng gia tăng cả về quy mô, phạm vi và tính 
chất mức độ phạm tội . Nhiều tội phạm trước 
đây rất Ít xảy ra, nhưng những năm gần đây 
lại xuất hiện nhiều như : vận chuyển tài liệu 
mật qua biên giới, văn hóa phẩm độc hại từ 
nước ngoài vào nước ta ; truyền đạo trái phép ; 
vận chuyển, lưu hành tiền giả ; vũ khí ; ma 
túy ; chất nổ ; mua bán phụ nữ trẻ em qua biên 
giới ; chống người thi hành công vụ... 

Chúng lợi dụng chính sách mở cửa, trao đổi 
hàng hóa ở biên giới ; thông qua các mối quan 
hệ dòng họ, thân tộc hai bên biên giới ; lợi 
dụng phong tục tập quán lạc hậu, trình độ hiểu 
biết còn hạn chế của đồng bào dân tộc để hoạt 
động. Chúng thường lấy khu vực biên giới làm 
địa bàn trung gian để thực hiện tội phạm. Hành 
vi thực hiện tội phạm thường diễn ra trong thời 
gian ngắn, khi bị phát hiện, truy đuổi thường 
vượt biên qua biên giới hoặc vào nội địa để lấn 
trốn... 

Bọn tội phạm thường xuyên sử dụng tiền, 
hàng để hối lộ, mua chuộc cán bộ, chiến sĩ bảo 
vệ biên giới, nhất là đối với các phần tử thoái 
hóa biến chất để tiếp tay bao che cho chúng. 
Mặt khác, chúng còn sử dụng các phương tiện 
kỹ thuật, các thiết bị thông tin hiện đại để theo 
dõi hoạt động của ta nhằm đối phó, trốn chạy 
hoặc tấu tán tang vật. 
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Từ nắm chắc những tình hình phức tạp nêu 
trên, Đảng ủy chỉ huy Bộ đội Biên phòng dưới 
sự chí đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương 
và Bộ Quốc phòng, đã khắc phục mọi khó 
khăn gian khổ vừa tấn công bọn tội phạm, vừa 
phối hợp với các ngành có liên quan (kể cả lực 
lượng biên phòng nước bạn) nghiên cứu tim 
hiểu rút ra một số đặc điểm phương thức thủ 
đoạn hoạt động của bọn tội phạm nơi biên giới 
hải đảo. 

Lực lượng biên phòng đã hiệp đồng chặt 
chế với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là 
dựa vào nhân dân, vạch kế hoạch cụ thể phòng 
chống tội phạm theo phương châm “Chủ động 
phòng ngừa, tích cực tấn công tội phạm, lấy 
giữ vững an ninh bên trong là chính, ngăn chặn 
có hiệu quả các hoạt động xâm nhập phá hoại 
của địch từ bên ngoài, tích cực phòng chống 
tội phạm, giữ vững kỷ cương, công bằng xã 
hội, xác định rõ địa bàn, đối tượng, kiên quyết 
đấu tranh ngăn chặn, tập trung chỉ huy, chỉ đạo 
và thực hiện đối sách đúng đắn”. : 

Bộ Tư lệnh Biên phòng đã chỉ đạo đấu 
tranh với từng loại tội phạm một cách cụ thể. 
Đối với bọn tội phạm xâm hại an ninh quốc 
gia, chúng ta tích cực chủ động, kiên quyết 
ngăn chặn làm thất bại âm mưu thủ đoạn 
chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ 

vững chắc chủ quyên, an ninh biên giới quốc 
gia, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Bộ Tư lệnh đã tổ chức các 
hội nghị chuyên đề chống lấn chiếm biên giới, 
bằng phương pháp khôn khéo, mềm dẻo, lấy 
đầu tranh chính trị, đấu lý đấu tình là chủ yếu, 
kiên quyết bảo vệ chủ quyền nhưng không gây 
tình hình căng thẳng, vẫn giữ được mối quan 
hệ đoàn kết hữu nghị. Tăng cường tuần tra 
kiểm soát bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, 
kiên quyết xử lý các đối tượng xâm phạm chủ 
quyền quốc gia. 
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Trong đấu tranh chống hoạt động xâm nhập 
của bọn phản động lưu vong, Bộ Tư lệnh chỉ 
đạo các đơn vị nắm tình hình từ xa, vận dụng 
các biện pháp nghiệp vụ an ninh biên phòng 
kết hợp kiểm soát hành chính và các tổ chức 
lực lượng phục kích, chốt chặn đón bắt, triệt 
phá các đường dây đưa người, vũ khí vào 
Việt Nam, làm thất bại các âm mưu thủ đoạn 
hoạt động phá hoại của chúng. 

Trong đấu tranh chống di, dịch cư tự do và 
truyền đạo trái phép, chúng ta kết hợp chặt chế 
ngăn chặn từ nơi xuất phát, thiết lập cơ chế 
quản lý ở nơi đến, đấy mạnh công tác chính trị, 
tư tưởng, tuyên truyền thuyết phục đồng bào 
các dân tộc không mắc mưu kẻ địch, đồng thời 
có biện pháp răn đe cưỡng chế đối với các đối 
tượng ngoan cố, cầm đầu, không cho chúng 
liên hệ với các thế lực thù địch ở bên ngoài. 
Thường xuyên kiểm soát chặt chẽ xuất nhập 
cảnh ở các cửa khẩu không để bọn tội phạm lợi 
dụng sơ hở để hoạt động. 

Đối với tội phạm ma túy, đã xác định đúng 
địa bàn trọng điểm trong đấu tranh, chú ý cả ba 
lĩnh vực : sản xuất, mua bán, vận chuyển và 
tiêu thụ ma túy. 

Đối với tội phạm buôn lậu, Bộ Tư lệnh chỉ 
đạo lập nhiều kế hoạch nghiệp vụ và các 
chuyên án trinh sát tiến hành các đợt cao điểm 
chống buôn lậu trên biển. Mặt khác phối hợp 
với các ngành chức năng và chỉ đạo các đơn vị 
thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm ngăn chặn 
bằng được các hoạt động cướp có vũ trang, bảo 
vệ an ninh trật tự biên giới, vùng biển. Bộ Tư 
lệnh đã tô chức hội nghị chuyên đề chống cướp 
ở biên giới Tây Nam, vạch ra kế hoạch quản 
lý, bảo vệ chủ quyên an ninh biên giới và 
vùng biển. Các đơn vị cơ bản đã loại trừ được 
các băng nhóm cướp vũ trang ở biên giới 
Tây Nam. Ngăn chặn có hiệu quả hoạt động 
bắt phạt tàu đánh cá Việt Nam của các tàu vũ 
trang nước ngoài. 
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Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Cục 
phòng chống tội phạm xã hội - Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện đề 
án đấu tranh chống hoạt động mua bán phụ nữ 
trẻ em qua biên giới, triệt phá các tụ điểm mại 
dâm dọc bờ biển và ở các cửa khẩu biên giới. 

Quán triệt tư tưởng của Đảng về đấu tranh 
phòng chống tội phạm là phải dựa vào nhân 
dân, các đơn vị thường xuyên xây dựng, củng 
cố thế trận biên phòng, thực hiện phòng ngừa 
xã hội, xác định công tác vận động quân chúng 
là nền tảng cơ sở trong công tác đấu tranh 
chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh 
biên giới quốc gia. | 

Các đồn biên phòng làm tham mưu và cùng 
với địa phương thực hiện tốt các dự án 327 ; 
chương trình xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu - 
vùng xa ; xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu 
học ; đưa nước sạch đến các xã biên giới ; phủ 
sóng phát thanh, truyền hình ; xóa điểm trắng 
về y tế ; thực hiện quân dân - y kết hợp để 
chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân... Đã 
tuyên truyền cho hàng nghìn lượt người về 
kiến thức pháp luật, hiểu rõ các âm mưu, thủ 
đoạn hoạt động của địch, nâng cao ý thức cảnh 
giác cách mạng cho quần chúng. Tổ chức 
nhiều hội nghị về vận động quần chúng bảo vệ 
biên giới và giữ gìn an ninh trật tự ở biên giới 
thuộc Tây Nguyên và Tây Bắc. Phối hợp với 
các cấp, các ngành, các lực lượng, nhất là lực 
lượng công an, xây dựng củng cố duy trì hoạt 
động có hiệu quả hàng nghìn tổ “an ninh tự 
quản”, tổ “tàu thuyền an toàn” ; hàng trăm tổ 
hòa giải nhân dân, tham mưu cho cấp ủy địa 
phương củng cố hàng trăm tổ chức cơ sở đảng, 
hàng trăm ủy ban nhân dân xã, phường. Vai trò 
trưởng thôn, già làng, trưởng bản được đề cao 
và phát huy tác dụng tốt trong việc tổ chức 
nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội 
phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. 


Thực tiễn - linh nghiệm 


Do làm tốt công tác vận động quần chúng 
đã thực sự xây dựng được thế trận lòng dân 
vững chắc nên huy động được đông đảo nhân 
dân tham gia đấu tranh chống tội phạm. Trong 
5 năm (1996 - 2000) đã vận động được 2 069 
đối tượng phạm tội ra đầu thú, thu giữ hàng 
ngàn khẩu súng các loại tàng trữ trái phép 
trong nhân dân ; cảm hóa được 3 615 người 
lầm lỗi, kết hợp với công an và chính 
quyền địa phương đưa 5 421 đối tượng hình sự 
ra kiểm điểm trước dân ; tổ chức hòa giải được 
4 126 vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Đáng 
chú ý là quần chúng nhân dân đã giúp đỡ, tạo 
điều kiện để lực lượng bộ đội biên phòng xử lý 
giải quyết đúng pháp luật 9 416 vụ phạm pháp 
hình sự, 1 022 vụ tệ nạn xã hội góp phân tích 
cực vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyên an ninh 
biên giới quốc gia. Ngăn chặn phá bỏ 340 
điểm với diện tích 2 135 ha đất bị xâm canh, 
xâm cư ; phát hiện và ngăn chặn 727 vụ 7 344 


đối tượng xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và 


31 000 lượt tàu nước ngoài xâm phạm chủ 
quyền vùng biển. 

Đã xác lập nhiêu chuyên án xâm phạm an 
ninh quốc gia, trong đó có những chuyên ấn 
đâu tranh với các hoạt động tình báo gián điệp, 
chuyên án đấu tranh với hoạt động xâm nhập 
của bọn phản động, chuyên án đấu tranh với 
hoạt động vận chuyển tài liệu mật ra nước 
ngoài ; lập và thực hiện kế hoạch nghiệp VỤ, 
làm rõ âm mưu và hoạt động của các tổ chức, 
nhóm phản động lưu vong ; bắt nhiều đối 
tượng phản động lưu vong. 

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng còn phối hợp 
với các lực lượng khác đầu tranh chống các 
hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết dân 
tỘc ; gầy: rối an ninh trật tự ; tổ chức, cưỡng ép 
người trốn đi nước ngoài ; vi phạm các quy 
định về hàng hải ; phá hủy công trinh, phương 
tiện quan trọng về an ninh quốc gia. 
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Từ những kết quả rất quan trọng vừa qua 
có thể rút ra những kinh nghiệm bước đầu như 
Sau : 

Một là, để đấu tranh chống tội phạm có kết 
quả, trước hết các cấp ủy, các cấp chỉ huy luôn 
nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng 
đấu tranh chống tội phạm và thường xuyên 
quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ huy chỉ đạo 
cấp dưới và các lực lượng nghiệp vụ thực hiện 
tốt nhiệm vụ. 

Hai là, tiến hành đấu tranh phòng chống tội 
phạm cần kết hợp đồng bộ các biện pháp công 
tác biên phòng, hiệp đồng chặt chế với các lực 
lượng, các ngành chức năng và địa phương, tập 
trung địa bàn trọng điểm, đối tượng nổi lên 
trong từng thời gian để lập kế hoạch, phương 
án đấu tranh. 

Ba là, nắm vững pháp luật, thẩm quyền của 
Bộ đội Biên phòng trong xử lý các vụ án hình 
sự, vi phạm hành chính một cách triệt để, kiên 
quyết kết hợp mềm dẻo khéo léo không để oan 
sai, sót, lọt tội phạm. 

Bốn là, chú trọng giáo dục chính trị tư 
tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, 
tỉnh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ, nhất 
là các lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp đấu 
tranh chống tội phạm. Thường xuyên củng cố, 
xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, 
vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo 
vệ tốt an ninh nội bộ, không để địch, phần tử 
xấu móc nối lôi kéo. 

Năm là, thường xuyên tổ chức tập huấn, bôi 
dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng 
nghiệp vụ những kiến thức cần thiết đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ phòng chống tội phạm, phục 
vụ chiến đấu tại chỗ, góp phần quy hoạch 
phát triển cán bộ về lâu dài. : 
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Sình Troa£ tư Cướng 


CHUVỀN “€ON ĐỀ” 


RONG đấu tranh với thiên 
tai và bệnh tật, người ta 
| thường kết hợp cả hai mặt 
phòng và chống. Phòng thường 
được coi trọng hơn chống, bởi 
phỏng tốt thì ngăn ngừa được tai 
họa, và nếu tai họa có xảy ra thì 
việc chống nó cũng sẽ được tiến 
hành dễ dàng hơn. Thí dụ : Để 
phòng và chống lụt, người ta chủ 
động đắp đê, khai thông các kênh 
mương thoát lũ, tôn các khu nhà ở 
cao hơn mức lũ dự kiến, v.v.. Dâu 
sao, đó vẫn là chủ động trong cái 
thế phòng thủ thụ động, bởi những 
biện pháp đó chưa triệt tiêu nguồn 
gốc của lũ, lụt. Biện pháp cơ bản 
hơn là bảo vệ môi trường, sinh thái, 
giữ rừng và trồng rừng, tạo ra các 
công trình trị thủy một cách hợp lý 
và có hiệu quả. Đấu tranh chống 
dịch bệnh cúng vậy. Coi trọng 
phỏng có nghĩa là làm vệ sinh môi 
trưởng, có những biện pháp ngăn 
ngừa nguồn dịch bệnh từ nơi khác 
tràn đến, thực hiện tiêm phòng 
dịch, và một khi dịch bệnh xảy ra 
thì nhanh chóng bao vây các ổ dịch 
bệnh đó, dùng các loại thuốc đặc 
hiệu để trị. Sau khi dập tắt dịch 
bộnh, lại phải có những biện pháp 
khắc phục hậu quả, không cho nó 
xuất hiện trở lại. 

Liên hệ với cuộc đấu tranh 
.chống tham nhũng hiện nay, có ý 
kiến cho rằng ta coi trọng chống 
hơn phòng, bởi ngay cái tên cũng 
chỉ nói cuộc vận động chống tham 
nhũng chứ không nói cuộc vận 
động phòng và chống tham nhũng. 
Ý kiến khác lại bảo, đặt vấn đề 
chống là đúng bởi tham nhũng hiện 
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nay đã là "quốc nạn", đâu còn là 
nguy cơ mà nói phòng. Cả hai 
ý kiến trên đều có lý, song chưa nói 
thật đúng bản chất cuộc vận động. 
Chữ chống ở đây bao gồm cả hai 
mặt phỏng tham nhũng và (fr/ tham 
nhũng. Cứ xem các biện pháp nêu 
lên sẽ thấy rõ. Những biện pháp đó 
bao gồm từ việc tăng cường công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng ; tiếp 
tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, 
chính sách, quy chế, quy định về 
quản lý kinh tế - tài chính, quản lý 
tài sản công không để cho kẻ xấu 
lợi dụng ; cải cách cơ bản chế độ 
tiền lương, nâng cao đời sống 


người hưởng lương, chống đặc - 


quyền đặc lợi ; cho đến việc 
nghiêm trị những vụ tham nhũng 
và kẻ tham nhũng, dù ở cấp nào, 
lĩnh vực nào, kể cả việc xem xét 
trách nhiệm hình sự hoặc có kỷ luật 
thích đáng đổi với những người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi xảy 
ra những vụ tham nhũng lớn, gây 
hiệu quả nghiêm trọng. Một số biện 
pháp cụ thể khác được đề ra như : 
bắt buộc cán bộ, công chức kê khai 
nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh 
doanh ; xóa bỏ tình trạng lấy tiền 
của Nhà nước và tập thể để biếu 
cho cá nhân ; đảng viên phải thực 
hiện đẩy đủ, nghiêm túc quy định 
về những điều đảng viên không 
được làm, v.v.. Tất cả các biện 
pháp nôu trên rõ ràng là để vừa 
phòng vừa trị, đâu phải chỉ để trị, 
mặc dù trị nghiêm là đặc biệt quan 
trọng, và trị càng nghiêm thì ý 
nghĩa răn đe càng lớn. Vấn đề hiện 
nay là làm thế nào để thực hiện 
bằng được những biện pháp đề ra, 
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làm bằng được những điều đã nói, 
có thế thì cuộc đấu tranh mới thật 
sự có kết quả. 

Một số nhà nghiên cứu để nghị 
thiết lập một con đê phòng và 
chống tham những chắc chắn, 
vững bền. Đó không phải là con đê 
vật thổ mà là con đê phi vật thổ, 
con đê tinh thần, con đê pháp luật. 
Con đê đó được xây dựng trong 
lòng mỗi người để cho bất cứ ai, hề 
là cán bộ vả công chức thì đều 
nhận rõ. 

1 - Không cần tham những. 
Lương và thu nhập chính đáng bảo 
đảm cuộc sống đàng hoàng cho 
công chức và gia đình. Đừng nghĩ 
rằng do có hành vi tham nhũng 
nhưng chưa phòng chống được, 
cho nên có thể trả lương thấp để 
“thu nhập do tham những sẽ bù 
vào chỗ thiếu". 

2 - Không muôn tham những. 
Phải thấy tham nhũng là cái nhục. 
Đừng để xảy ra tình trạng người 
làm công vụ lúc đầu do cuộc sống 
bức bách mà vừa tham nhũng vừa 
xấu hổ, sau quen dần đới, thấy 
không bị trừng trị mà sinh nhờn, 
không biết ngượng nữa,rồi từ tham 
nhũng vặt đến tham nhũng lớn. 

3 - Không đám tham những. 
Các biện pháp trừng trị phải thật 
nghiêm. Trị tham nhũng không chỉ 
nhằm vào hạng cáo cầy, mà cả cỡ 
hủm beo. 

4 - Không thể tham những. Dù 
ai có cần, có muốn hay có dám 
cũng không thể tham nhũng được. 
Việc đó đòi hỏi hai điều : một là có 
cơ chế quản lý chặt chẽ để kịp thời 
nhận diện, ngăn ngừa, phát hiện và 
trừng trị tham nhũng ; hai là có cơ 
chế kiểm tra và giám sát nhiều tầng 
nhiều nấc, nhất là giám sát của 
nhân dân, giám sát từ cơ sở để kẻ 
tham nhũng thấy được lưới trời 
lỗng lộng. 


vội TẾ ES hông KT Tin GNg 
»--: Thế giới : Vấn đề, sư kiện 
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CHIW ĐtIN Ư[ TR@ R@HƯ NHƯ, 


ĐC ThUNG UÌ HIẾN H0 


HỮNG biến động rất phức tạp của tình 
N= thế giới gần đây đang làm cho dư 

luận phải lo ngại. Một trong những 
nguyên nhân quan trọng gây ra tình trạng đó là 
tác động dồn ép khá mạnh - cả trực tiếp và 
gián tiếp - của cuộc chạy đua vũ trang (CĐVT) 
đang xô đây, cuốn hút nhiều nước vào vòng 
xoáy của nó. Sau sự kiện ngày 11-9-2001, 
cuộc “động binh lớn chống khủng bố toàn 
cầu” do Oa-sinh-tơn phát động, trên khai đá 
làm cho không khí CĐVT trên thế giới mặc 
nhiên bị đốt nóng lên cao độ. 

Thực ra, không phải đến bây giờ mà đã 
hàng mấy thập niên qua, CĐVT và chống 
CĐVTT luôn là một vấn đề lớn, bức xúc của thê 
gIỚI, gây xáo động đến nhiều mặt trong quan 
hệ quôc tẾ, liên quan đến chính sách và chiến 
lược của nhiều quôc gia. Vừa qua, Liên hợp 
quốc đã tổ chức một sô hội nghị quôc tế về chủ 
đề đó, như Hội nghị của 128 nước về cấm 
buôn bán vũ khí nhỏ ; Hội nghị thế giới chống 
vũ khí hạt nhân (VKHN) với khâu hiệu “Bảo 
đâm thế kỷ XXI không còn VKHN'” ; Hội nghị 
về các loại vũ khí sinh học, hóa học... Tuy 
nhiên, ý nghĩa thực tiên của những hội nghị 
này không nhiều. Đã có những lời cảnh báo 
về nguy cơ các cuộc CĐVT mới về vũ khí tên 
lửa - hạt nhân toàn cầu, về các loại vũ khí công 
nghệ cao có khả năng vượt xa tầm kiểm soát sẽ 
đưa đến những hiểm họa khôn lường. 

Khác với trước đây, cuộc CDVT ngày nay 
có nhiều đặc trưng mới mà hậu quả và tác 
động của nó tàng ân. nhiều hiểm họa không 
những đối với các quốc gia mà còn đối với cả 
hanh tinh nói chung : 


TRẦN TRỌNG 


Thứ nhất, chạy đua vũ trang. ngày nay diễn 
ra trong lúc mặt bằng quân bị của thế giới cuối 
thế kỷ XX đã đây ắp vũ khí - cả vũ khí thông 
thường và vũ khí hạt nhân. Theo một thống kê 
của Liên hợp quốc vừa được công bố mới đây, 
trên thế giới hiện đang lưu hành khoảng 500 
triệu vũ khí hạng nhẹ (súng tiêu liên, súng tự 
động, súng bản tự động, súng phóng lựu, súng 
chống tăng.. .). Các loại vũ khí nhỏ và nhẹ này 
chỉ mới chiếm gần 50% tổng SỐ các loại vũ khí 
hiện có trên thế giới. Đó là chưa kế đến số 
lượng các loại súng nhỏ dưới cấp tiểu liên, như 
các loại súng có thanh và giảm thanh, ước tính 
có khoảng 150 triệu khẩu. Như vậy, tính trung 
bình trên toàn hành tính, cứ 6 người thi có 1,2 
khâu súng. Ngoài ra, trong danh mục vũ khí 
còn có các loại khác không phải là súng nhưng 
là vũ khí sát thương dùng trong quân sự, như 
min... Theo một con sô thống kê, cách đây vài 
năm trên toàn thế giới đã có gần 200 triệu quả 
mìn đủ loại kích cỡ. 

Chạy đua vũ trang làm cho thị trường vũ 
khí luôn sôi động. Có thể hình dung quy mô 
vận động, chu chuyển, bô sung của nó qua 
những sô liệu sau đây : Theo tài liệu của 
Liên hợp quốc, hiện nay chỉ tính riêng thị 
trường buôn bán vũ khí hợp pháp trên thế giới, 
doanh thu mỗi năm lên đến trên 20 tỉ đô-la, 
còn ở thị phần vũ khí bất hợp pháp, doanh thu 
ước tính khoảng từ 1/2 đến 3/4 con số vừa nêu. 
Đó là vũ khí thông thường. Về vũ khí hạt nhân, 
đến cuối thế kỷ XX, trên thế giới đã có 8 nước 
sản xuất được loại vũ khí này. Trong số các 
quốc gia đó, Mỹ là nước có nhiều VKHN nhất. 
Trung tuần tháng 6 vừa qua, tạp chí Tuân 
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tin tức (Mỹ) đã tiết lộ mấy con số sau (được 
Roi-tơ đưa lại) : Mỹ hiện có 4 500 đầu đạn 
hạt nhân săn trên các tên lửa xuyên lục địa, 
1 750 quả bom và đầu đạn hạt nhân có thể lắp 
và phóng đi từ các máy bay ném bom hạt nhân 
B2 và B52, I 670 VKHN chiến thuật cùng hơn 
12 500 đầu đạn hạt nhân khác được tích trữ 
trên toàn lãnh thổ Mỹ. Ở các nước khác như 
Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp..., tuy số lượng 
VKNN của môi nước không bằng Mỹ, nhưng 
nếu cộng lại thì số lượng vũ khí đó có ở những 
nước này cũng không nhỏ. 

Thứ hai, chạy đua vũ trang diễn ra trong 
thời điểm quá trình toàn cầu hóa đang tiến 
triên với nhịp độ nhanh, quy mô rộng lớn và 
tính chất L quyết liệt do sự vận động của nhiều 
mâu thuẫn đan xen. Nếu toàn câu hóa trong 
nên kinh tế nói chung ‹ dẫn đến sự sáp nhập lớn, 
tập trung tiềm lực của nhiều tập đoàn công 
nghiệp, tài chính không lô, tận dụng tối đa 
những thành tựu mới nhất của khoa học - kỹ 
thuật để sản xuất ra hàng loạt sản phẩm hàng 
hóa mới công nghệ cao, giành giật quyết liệt 
để mở rộng tôi đa quyên khống chế thị 
trường..., thi trong kinh tê sản xuât quân sự nói 
riêng cũng diễn ra những quá trình tương tự. 

Một trong những kế hoạch lớn của Mỹ và 
Tây Âu nhăm giành giật thị trường trong 
CĐVT nhiều năm gần đây là chiến lược “Đông 
tiến” của NATO. Ngoài ý đồ bao vây, cô lập 
Nga, kế hoạch này có mục tiêu quan trọng 
khác bao trùm cả khu vực Ban-căng và Đông 
Âu (gồm cả 3 nước Ban-tích thuộc Liên Xô 
trước đây), nơi mà ngót nửa thế kỷ trước đã là 
thị trường truyền thống gần như độc quyên vê 
cung câp vũ khí và hàng quân sự của Liên Xô. 
Về phương diện CĐVT, mở rộng NATO theo 
hướng - Đông tiê tiến” thực chất còn nhằm gạt hắn 
Nga và giành độc quyền kiểm soát thị trường 
cung cấp vũ khí rộng lớn đó vê tay các tập 
đoàn tô hợp công nghiệp quân sự Mỹ và Tây 
Âu. Với mục đích đó, Mỹ và NATO đã thực 
thi nhiều chủ trương và biện pháp rất tàn bạo, 
trắng trợn, thâm độc. Họ đã chỉ đạo và tiếp 
tay gây ra các cuộc chiến tranh ở Bốt- xnhi-a 
Héc-xê-gô-vi-na, phát động cuộc chiến tranh 
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lớn của toàn khối NATO tấn công Nam. Tư 
(1999), lợi dụng và “hà hơi tiếp sức” cho các 
lực lượng ly khai quá khích, gây bạo loạn vũ 
trang ở Ma-xê-đô-ni-a và nhờ chiêu bài đó đã 
đưa trên 50 000 quân NATO vào chiếm đóng 
ở đây. Quá trình °' Đông tiến” nói trên của 
NATO hoàn toàn găn chặt và tiến hành đồng 
thời với kế hoạch mở rộng Liên minh châu Âu, 
CÓ Sự phối hợp và bổ trợ cho nhau trong toàn 
cầu hóa. 

Trong cuộc CDVT, việc tận dụng những 
thành tựu mới nhất về khoa học, kỹ thuật và 
công nghệ cao được đặc biệt chú trọng. Hơn 
chục năm qua, nhiều phương tiện quân sự và 
chủng loại vũ khí được sản xuất bằng công 
nghệ cao liên tiếp ra đời và liên tục được cải 
tiên, đã làm cho danh mục các mặt hàng vũ khí 
chất lượng cao tham gia vào thị trường CĐVT 
càng dài thêm, như máy bay chiến đấu tàng 
hình, xe tăng, tàu chiến tàng thanh, tàng hình, 
vũ khí chùm tia, tên lửa tâm trung, tầm Xa CÓ 
độ bắn chính xác tuyệt đối (sai số gần bằng 0). 
Hàng vạn quả đạn pháo chứa u-ra-ni-om 
nghèo (còn gọi là u-ra-ni-om giảm xạ DU) đã 
được quân đội Mỹ đã dùng trong chiến tranh 
vùng Vịnh (1990 - 1991) và chiến tranh chống 
Nam Tư 12399). 

Đặc điểm phát triên của công nghiệp vũ khí 
công nghệ cao trong toàn câu hóa là : sản xuất 
ra nhanh và nhiều loại vũ khí tinh vi, hiện đại, 
độ chính xác cao, giá đắt. Có những loại đã 
được đem ra sử dụng và có loại bước đầu thử 
nghiệm thành công như vũ khí chùm tia, công 
nghệ vũ khí sinh học, bom hạt nhân mini... với 
sức hủy diệt rất lớn. 

Đặc trưng này cho thấy, trong cuộc CĐVT 
ngày nay, ngoài luông vũ khí hiện đại sản xuất 
băng công nghệ thông thường như trước đây, 
nay lại có thêm khối lượng ngày càng lớn vũ 
khí công nghệ cao. 

Thứ ba, cuộc CĐVTT ngày nay diễn ra trong 
bối cảnh trật tự quốc tế sau “chiến tranh lạnh” 
bị chao đảo, chưa ôn định do các thế lực chính 
trỊ cường quyền phương Tây ráo Tiết kích động 
CĐVT nhăm phá VỠ thế cân băng chiến lược, 
giành ưu thế áp đảo về quân sự hòng nắm 


YThố giới : Vến đề, sư hiện 


quyên bá chủ, kiểm soát thế giới. Nhìn chung, 
các thế lực chính trị này đa phân gồm. các xu 
hướng thiên hữu, một số có quan điểm cực 
đoan, một số khác là những chính khách diều 
hâu mà qua một số cuộc chiến tranh gần đây 
đã lộ mặt trước dư luận. Những gì nối bật trong 
“bản lĩnh” của họ chỉ là những tư tưởng, quan 
điểm chiến lược và chính sách bảo thủ, phản 
động : kích động chiến tranh, thúc dục bạo 
loạn, CDVT, can thiệp và xâm lược... Câu hỏi 
lớn đặt ra là tại sao ỠỞ một số cường quốc tư bản 
phát triển lại nổi lên các xu hướng chính trị 
như vậy trong các giới cầm quyên ? Một sô 
công trình nghiên cứu khoa học gân đây rút ra 
kết luận rằng, về thực chất, các thế lực chính 
trị câm quyên đó chỉ là đại diện hoặc là công 
cụ của các tập đoàn tổ hợp công nghiệp quân 
sự siêu quốc gia trong toàn câu hóa. Các tậ 

đoàn đó năm trong tay quyên lực tác động rât 
mạnh đối với chính trường các nước công 
nghiệp phát triển. Nhân tố quyền lực đó không 
chỉ có tác động mang tính quyết định đối VỚI 
đường lối chiến lược và chính sách mà nhiều 
khi cả về nhân sự của các quốc gia đó. Thực tế 
cho thấy sự ủng hộ của các thế lực cầm đầu các 
tô hợp công nghiệp quân sự lớn nhiều khi có 
ảnh hưởng quyết định cả đến việc chọn ai làm 
thủ tướng, ai làm tổng thống, dù là có hình 
thức tranh cử. Hiện tượng đó trong đời sống 
chính trị của thế gIỚI tư bản là phô biến. Tuy 
nhiên nổ mới chỉ là phần nổi của “tảng băng 
ngầm” của những đặc thù mang tính quy luật 
trong. nền kinh tê tư bản hiện đại. Không làm 
TÕ điều này thì sẽ rất khó lý giải một cách 
thuyết phục nhiều câu hỏi đặt ra về CĐVT, cả 
về lý luận lân thực tiễn. Tại sao kinh tế của các 
cường quốc tư bản phát triên hiện đại luôn có 
quan hệ chặt chế với sự phát triên của kinh tế 
quân sự mà chủ yếu là công nghiệp sản xuất vũ 
khí ? Tại sao 200 công ty lớn hàng đầu về 
kinh tế của Mỹ lại đồng thời là 200 nhà thầu 
quân sự (sản xuất vũ khí) lớn nhất của Lầu 
năm góc ? Đây cũng không phải là hiện tượng 
của riêng Mỹ. Các công ty công nghiệp lớn 
hàng đầu Ở Anh, Pháp, Nhật, Đức... cũng “đi 2 
chân” kiểu đó. Vì sao ? Có thể giải thích điều 
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này một cách cô đúc và tổng quát nhất : : Một 
là, ngày nay không có một ngành sản xuất lớn 
nào thu được siêu lợi nhuận tối đa và nhanh 
chóng như sản xuất quân sự (đặc biệt là sản 
xuất vũ khí). Hai là, kinh tế tư bản hiện đại vẫn 
không tránh khỏi khủng hoảng, suy thoái theo 
chu kỳ. Một điều dường như đã trở thành quy 
luật vận động của kinh tế tư bản thế giới ngày 
nay là khi nên kinh tế có dấu hiệu sắp bước 
vào khủng hoảng, suy thoái thì người ta 
chuyển hướng tập. trung vào sản xuất quân sự, 
coi đó như một giải pháp hữu hiệu nhất. Ở các 
nước nói trên, trong sản xuất quân sự, chính 
phủ vừa là người đặt hàng, đồng thời cũng là 
người thâu, bao tiêu toàn bộ sản phẩm (vũ 
khí). Để thu càng nhiều siêu lợi nhuận tối đa 
cho các tập: đoàn tổ HỢP công nghiệp quân sự, 
chính phủ các nước đó ắt phải tạo điều kiện mở 
rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp 
quân sự bằng các thủ đoạn như kích động 
CĐVT, gây ra các cuộc can thiệp ' và xâm lược, 
xung đột và chiến tranh, bất chấp cả đạo lý, 
lương tri và luật pháp quốc tế. 

Trong ba đặc trưng nói trên, đặc trưng thứ 
ba là nhân tố biểu thị tập trung bản chất, quy 
mô, tiền độ và triên vọng của CĐVT trong quá 
trình toàn cầu hóa hiện nay. Song, cả ba đặc 
trưng này đều. chi rõ cuộc CĐVT hiện nay 
đang ẩn chứa rất nhiêu hiêm họa. Nếu toàn cầu 
hóa là một quá trình có những mặt tích cực và 
tiêu cực, thì CĐVT là một trong những mặt 
tiều cực tệ hại nhất của nó. Nhiêu bằng chứng 
thực tế giúp chúng ta dễ dàng hình dung được 
những. hiểm họa của CĐVT. Chi tiêu quân Sự 
của các nước trên thế giới đang có chiều 
hướng tăng mạnh. Viện nghiên. cứu hòa bình 
Stốc-khôn vừa mới đưa ra con số tông hỢp Sau 
đầy : chị phí quân sự của toàn thế giới năm 
1999 là 780 tỉ đô-la. Năm 2000 là 798 tí đô-]a. 
Trong tông số đó chỉ phí quân sự của Mỹ 
chiếm đến 47%. Điêu dê thấy là, chi phí quân 
Sự càng lớn thì nguy cơ gây căng thắng, mât ôn 
định càng tăng. Theo. thống kê của Viện 
nghiên cứu xung đột quốc tế CHLB Đức, trong 
năm 2000 trên thế giới đã xẩy ra 144 cuộc 
xung đột bao gồm cả các cuộc chiến tranh và 
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xung đột vũ trang. Qua cập nhật diễn biến tình 
hình, người ta phát hiện ra rằng trong !0 năm 
cuối cùng của thế kỷ XX và cho đến tận hôm 
nay, thế giới này chưa có một ngày nào không 
có tiếng súng. 

Do CĐVT không bị ngăn chặn, nhiều 
khu vực quan trọng trên thế giới, như 
Trung Đông, thường không có hòa bình, ốn 
định và luôn ở trong tỉnh trạng căng thẳng vì 
sự leo thang của bạo lực, xung đột và chiến 
tranh. Tại sao cả năm nay, máy bay quân sự 
của Mỹ và Anh tháng nào cũng mây lần dội 
bom, bắn phá I-rắc ? Hành động của họ nhằm 
mục đích gì ? Tại sao lâu nay Mỹ không ngừng 
ủng hộ và tiếp tay cho chính quyên hiếu 
chiến ỏ Ở I xra-en ngang nhiên dùng hành động 
chiến tranh phá hoại tiến trình hòa bình với 
Pa-lét-xtin ?... 

Rõ ràng là mục đích của Mỹ không chỉ gây 
tốn tại cho I-rắc và Pa-lét-xtin, mà còn gây nên 
tình hình căng thắng thường xuyên và tạo ra 
không khí chiến tranh bao trùm lên toàn khu 
vực Trung Đông, buộc nhiều nước phải lo 
chuẩn bị đối phó với chiến tranh, phải lao vào 
mua sắm vũ khí, trang bị quân sự và mặc nhiên 
là họ bị cuốn hút vào cuộc CĐVT. Bằng thủ 
đoạn đó, ngoài những lợi nhuận khác, nguôn 
siêu lợi, nhuận tối đa thu về từ kinh doanh vũ 
khí cứ ồ ạt chảy vào túi các tập đoàn tổ hợp 
công nghiệp quân sự của Mỹ và phương Tây. 
Sau chiến tranh vùng Vịnh (1990 - 1991), chỉ 
nêng Ì hợp đồng mua sắm vũ khí trong mấy 
năm qua của A-rập Xê-út ký với Mỹ đã lên 
đến trên 40 tỉ đô-la. 

Trước tình hình thế giới và khu vực có nguy 
cơ mất ổn định, nhiều nước còn tìm mua 
vũ khí từ các nguôn cung cấp khác, không 
phải từ Mỹ mà từ Nga. Tại cuộc họp báo ở 
Nô vô xi-biẾc-xcơ ngày 4-9-2001, Phó Thủ 
tướng Nga Clê-ba-nôp tuyên bố rằng, đến cuối 
năm 2001, Nga sẽ chiêm vị trí thứ 2 trên 
thế giới (sau Mỹ) về sản xuất vũ khí. Ông 
Clê- -ba-nốp còn cho biết là đến nay Nga vân 
chưa đắp ứng được đơn đặt hàng quôc phòng 
ngày càng tăng nhanh của nước ngoài, nhất là 
đơn đặt hàng dài hạn. Kim ngạch xuất khẩu vũ 
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khí của Nga hằng năm sẽ lên tới 7 tỉ đô-la, 
70% vũ khi xuât khẩu của Nga là máy bay 
quân sự và tàu chiến. D nhiên là cuộc cạnh 
tranh giữa 2 cường quốc Nga - Mỹ trong lĩnh 
VỰC này cũng sẽ không kém phần quyết liệt. 

Điều nguy hại hơn nữa, như đã trình bày ở 
trên, CĐVT trong toàn cầu hóa có sự tham gia 
của nhân tố công nghệ cao trong sản xuất vũ 
khí hiện đại. Nhân tô công nghệ cao làm cho 
quá trình sản xuất vũ khí diễn ra nhanh hơn, số 
lượng nhiều hơn, độ chính xác cao hơn, đồng 
thời cũng mang đến nhiều hiểm họa khôn 
lường hơn. Theo báo Bưu điện Oa-sinh-tơn 
(Mỹ) số ra ngày 15-4-2001, Lầu năm góc đang 
nghiên cứu triên khai loại vũ khí hạt nhân mới 
có tên là “Bom nguyên tử minï” có đương 
lượng chỉ từ I - 5 kilôtôn và đệ trình Quốc hội 
Mỹ thông qua vào tháng 7-2001. Do sự khống 
chế gắt gao của Lầu năm góc, nên báo chí Mỹ 
và phương Tây đã không được binh luận về 
các loại vũ khí đó. Điều đáng quan tâm hơn là 
việc chế tạo ra các loại vũ khí trên (đạn chứa 
u-ra-ni-om nghèo, bom nguyên tử mini...) báo 
hiệu Ì hiểm họa lớn vê chiến tranh đầu thế 
kỷ XXI mà ít ai nghĩ đến. Phải chăng đó là ý 
đô “binh thường hóa” việc sử dụng các loại vũ 
khí có chất phóng xạ hạt nhân vào các loại 
hình và quy mô chiến tranh lớn nhỏ, làm cho 
VIỆC SỬ : dụng các loại vũ khí đó trở thành phổ 
biến mà nhiêu dân tộc và quốc gia khác không 
thể đối phó ? Trên thực tê đã diễn ra ít nhất là 
2 cuộc chiến tranh như vậy. Đó là chưa kể đến 
các loại vũ khí khác, như vũ khi sinh học, hóa 
học, chùm tia... gần đây đã có nhiều phát triển 
rất mới mà chưa hề bị gạt ra khỏi danh mục 
các loại vũ khí trong cuộc CĐVT. 

Sau sự kiện I1-9 ở Mỹ vừa qua, cuộc 
“Chiến tranh trả đũa” do Oa-sinh-tơn phát 
động được khối NATO và chính _phủ nhiều 
nước ủng hộ, đã thực sự bùng nô ở Áp-ga-ni- 
xtan. Bóng đen chiến. tranh đã bao phủ lên 
nhiều khu vực trên thế giới. Tổng thông Mỹ 
tuyên bố “đặt nước Mỹ trong tỉnh trạng chiến 
tranh” và mở cuộc “Chiến tranh trả đũa”, 
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LIÊN KẾT CỘNG ĐỒNG CÁC QUỐC GIA ĐỘC LẬP : 
KHÓ KHĂN VÀ TRIÊN VỌNG 


ƯỜI năm trước, sau sự tan rã của 
M Liên Xô không lâu, ngày 15- 12-1991 tại 

An-ma A-ta (Ca-dắc-xtan) các quốc gia 
hậu Xô viết, trừ Gru-di-a và 3 nước vùng Ban-tích, 
đã cùng nhau ký Hiệp ước thành lập Cộng đồng 
các quốc gia độc lập gọi tắt là SNG. Sau đó 2 năm, 
Gru-di-a cũng gia nhập Cộng đồng. Như vậy, xét về 
thành phần của SNG thì 12 nước thành viên của tổ 
chức này vẫn chính là các nước cộng hòa thuộc 
Liên Xô trước đây. 

Ngay sau khi SNG được thành lập, đa số Các 
quốc gia thành viên đều thống nhất tuyên bố, rằng 
Sự hợp tác nhiều mặt với các nước khác trong khuôn 
khổ Cộng đồng là ưu tiên chiến lược trong chính 
sách đối ngoại của mình. Suốt 10 năm qua, các 
nước này đã cùng nhau ký kết hơn 880 văn kiện bàn 
về liên kết, hợp tác nhiều mặt trong phạm vi SNG. 
Nếu điểm lại những văn kiện đó thì các lĩnh vực 
quan trọng nhất được đa số nhất trí cần đẩy mạnh là 
hợp tác an ninh - quân sự, kinh tế, chính trị. Chẳng 
hạn, Hiệp ước an ninh tập thể (12-1991), Hiệp định 
về thành lập liên minh kinh tế (9-1993), Tuyên bố 
về vấn đề duy trì ôn định trên thế giới (6-2000), 
Hiệp định về hợp tác quân sự giữa Nga và 7 nước 
cộng hòa (10-2000), Quyết định về thành lập 
“Trung tâm chống khủng bố SNG” (12-2000), Hiệp 
định thành lập lực lượng tập thê triển khai nhanh 
cho vùng Trung Á G- 2001), Hiệp định về thành lập 
Cộng đồng kinh tế Á - Âu (5-2001),... Số lượng văn 
kiện được ký kết nhiều như vậy, nhưng hiệu quả 
hoạt động liên kết SNG trên thực tế trong suốt thập 
niên qua thế nào ? Xung quanh vấn đề này có nhiều 
đánh giá khác nhau. Ngay các nước thành viên 
SNG cũng đưa ra những ý kiến trái ngược nhau. 
Đa số cho rằng, SNG là mô hình hợp tác mang tính 


NGUYỄN TIẾN NGHĨA 


chiến lược phù hợp với glai đoạn chuyên đổi kinh 
tế, củng cố chủ quyền quốc gia và cải cách những 
quan hệ xã hội đang diễn ra trong khu vực. Nhận 
định như vậy được thể hiện rõ trong Tuyên bố 
chung của những người đứng đầu các nước SNG về 
xu hướng phát triển của Cộng đông : “SNG có ảnh 
hưởng tích cực đối với sự ra đời của các quốc gia 
độc lập, sự chọn lựa của từng nước mô hình cải cách 
kinh tẾ và xây dựng nhà nước phù hợp điều kiện 
nước mình, sự thiết lập và duy trì các mối quan hệ 
hợp tác bình đẳng cùng có lợi giữa các quốc gia 
trong khuôn khô Cộng đông” (). Ngược lại với 
nhận định này, một vài thành viên khác của SNG 
coi việc tham gia vào Cộng đông chỉ là một giải 
pháp tình thế. Có những thành viên (như Gru-di-a, 
U-đơ-bê-ki-xtan) đôi lúc còn tỏ ra không mặn mà 
với những hoạt động hợp tác liên kết trong tổ chức 
này, bởi cho rằng SNG hoạt động không hiệu quả. 
Thậm chí, có nước còn định từ bỏ tư cách là 
thành viên của §NG. Trường hợp Gru-di-a hồi 
tháng 12-1996 là một ví dụ. Quốc hội nước này khi 
đó đã lập ra một Ủy ban đặc biệt để nghiên cứu vấn 
đề có nên tiếp tục là thành viên của SNG nữa hay 
không. Trong giới quan sát và nghiên cứu từng có 
những đánh giá coi SNG như là một câu lạc bộ 
chính trị. Nói khác đi, SNG chỉ là nơi để thảo luận, 
bàn bạc chứ không giải quyết các vấn đề cụ thể, có 
chăng cũng rất ít. Theo thống, kê, trong số 880 
văn bản về hợp tác, liên kết nhiều mặt trong phạm 
vi SNG đã được ký kết, chỉ có khoảng 130 văn bản 
được triển khai (2). Không ít ý kiến cho rằng thực 


(1) Bản tin của Hội đồng những người đứng đầu nhà nước 
và Hội đồng những người đứng đầu chính phủ SNG (tiếng Nga) 
số 1-1999 

(2) Báo Độc lập (tiếng Nga) 4-4-2000 
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chất liên kết SNG chỉ là sự phô trương, cường điệu 
hóa lợi ích chính trị và quân sự của Cộng đồng, 
không chú trọng đến hướng ưu tiên quan trọng nhất 
mà SNG phải hướng tới là bảo đảm sự phát triển 
kinh tê ôn định của các nước thành viên cũng 
như cả Cộng đồng. Đồng ý với nhận xét này, 
TS N. Sum-xki cho rằng, nếu xét hiệu quả hoạt 
động của SNG trong thời gian qua ở các lĩnh vực 
chính trị, quân sự và kinh tế, thì với tư cách là một 
liên minh chính trị và quân sự, hiệu quả liên kết 
SNG chỉ đạt ở chừng mực nhất định. Còn với tư 
cách là một liên minh kinh tế, hiệu quả này đạt ở 
mức rất thấp (3). Nhận xét như vậy không phải là 
không có căn cứ. Trong lĩnh vực chính trị và quân 
sự, tuy đã cố gần 400 văn kiện đã được ký kết, 
nhưng trên thực tế quá trình liên kết chủ yếu vẫn chỉ 
dừng lại ở các tuyên bố chứ chưa có nhiều hoạt 
động cụ thể. Trong các hiệp định quân sự, chỉ có 
Hiệp định về hệ thống phòng không thống nhất là 
thỏa thuận duy nhất được tất cả các nước thành viên 
tham gia và hoạt động tương đối hiệu quả. Còn việc 
triển khai Hiệp ước an ninh tập thể cũng gặp rất 
nhiều trở ngại. Trong lĩnh vực kinh tế, những nỗ lực 
nhăm xây dựng SNG thành một liên minh kinh tế 
theo hình mẫu Liên minh châu Âu (EU) chưa mang 
lại một kết quả đáng kể nào. Kim ngạch buôn bán 
giữa các nước SNG với nhau chỉ chiếm 3-4% tổng 
kim ngạch ngoại thương giữa các nước này với các 
nước khác ngoài SNG (4) (trong khi đó tại EU tỉ lệ 
này là 60-70%, tại khu vực ASEAN là 25%). Theo 
thống kê của Vụ kinh tế đối ngoại Bộ hợp tác kinh 
tế Nga, khối lượng ngoại thương giữa các nước 
SNG còn có xu hướng thu hẹp lại. Nếu trong năm 
1996 trao đôi hàng hóa trong Cộng đồng đạt 72,2 tỉ 
USD, thì năm 1997 giảm 2%, năm 1998 giảm 18%, 
năm 1999 giảm 26%. (5) Nhận xét về tình hình kinh 
tế SNG những năm qua, sau khi dẫn ra những con 
số cụ thể về tình trạng trì trệ của nên kinh tế, thâm 
hụt ngân sách, tham những, buôn lậu, thất nghiệp... 
ở các nước thành viên, tạp chí Pháp “Tông kết thế 
giới” số năm 2001 do báo Lơ-mông xuất bản đã 
viết : “Toàn cảnh kinh tế SNG là một bức tranh ảm 
đạm” (6)... Còn rất nhiều ý kiến đánh giá khác nhau 
nữa về cái được cũng như cái chưa được trong hoạt 
động liên kết SNG. Thế nhưng có những kết luận 
chung mà nhiều người thừa nhận, đó là : 
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- SNG đã có vai trò tích cực trong việc làm quá 
trình phân chia tài sản của Liên Xô (sau sự đổ vỡ 
của chế độ XHCN ở nước này) cho các nước thành 
viên của Cộng đông diễn ra và kết thúc tương đối 
hòa bình, không giống những gì đã xấy ra như “kịch 
bản Nam Tư” ở khu vực Ban-căng. 

- Tuy hoạt động liên kết trong khuôn khô SNG 
đã đạt được một vài thành tựu nhất định, SOn8, hiệu 
quả của hoạt động này còn thấp và chưa đúng với 
tiềm năng của Cộng đồng. 

Kết luận thứ 2 được nhiều người quan tâm. Xuất 
phát từ những cách tiếp cận khác nhau mà đã có 
những lý giải khác nhau xung quanh việc làm rõ 
nguyên nhân vì sao liên kết SNG chưa thực sự hiệu 
quả. Trong phạm vi nghiên cứu chúng tôi sẽ đề cập 
đến một số khó khăn nôi bật, nảy sinh ngay từ bên 
trong đời sống của Cộng đồng và được xem như là 
những nguyên nhân gây trở ngại lớn cho hoạt động 
liên kết trong khu vực. Những khó khăn đó là : 

Thứ nhất, sự chênh lệch về trình độ phát triển 
kinh tế giữa các quốc gia trong Cộng đồng. Trong 
số các nước thành viên thuộc SNG thì chỉ có Nga, 
Bê-la-rút và Ú-crai-na là những nước có nền công 
nghiệp tương đối phát triển. - Những thành viên còn 
lại - các nước vùng Trung Á và Da-cáp-ca-đơ, nếu 
xét theo những tiêu chí về kinh tế - xã hội, thì chỉ 
đứng vào loạt các nước đang phát triển. Hơn nữa, 
giữa các nước thành viên SNG lại chưa nhất quán 
trong việc lựa chọn những bước đi, thời hạn cũng 
như cơ chế và biện pháp cần thiết thực hiện những 
cải cách kinh tế. Cho nên, tiến trình cải cách kinh tế 
thị trường ‹ ở những nước này đã diễn ra theo những 
kịch bản rất khác nhau. Tại A-đéc- Dái- -gian, Ác-mê- 
ni-a, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan tiến trình cải cách 
kinh tế diễn ra với những tốc độ tương đối nhanh, 
băng những biện pháp mêm dẻo và đạt được những 
chỉ số kinh tế vĩ mô khá tốt. Chẳng hạn, tính riêng 
trong 8 tháng đầu năm 2000 tổng sản phẩm xã hội 
của A-déc-bai-gian tăng 9,9%, Nga tăng 7,5%, 
Ca-dắc-xtan 7%, Cư-rơ-gư-xtan - 5,7%, Ac-mê- 
ni-a - 3%, U-crai-na - 3%. Œ). Trong khi đó tại 


(3) Tạp chí Xã hội và Kinh tê (tiếng Nga) số 11-12-2000 

(4) Tạp chí Nghiên cứu quốc tê, số 2 (4-2001), tr 17-18 

(5) Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 2-2000, tr 44 

(6), (7) Kinh tế quốc tế (tham khảo), Thông tấn xã Việt Nam, 
11-2-2001 
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Bê-la-rút, Tuốc-mê-ni-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, 
Tát-ghi-ki-xtan, Môn-đô-va quá trình này được 
thực hiện theo từng bước chậm chạp, bằng những 
biện pháp quá cứng rắn, hiệu quả thấp. Mặt khác, 
nhìn một cách tông thể, thì mặt bằng về trình độ kỹ 
thuật và công nghệ sản xuất ở tất cả các nước thành 
viên SNG đều thấp hơn nhiều so với nhiều khu vực 
khác trên thế giới. 

Thứ hai, tuy mục đích, nhiệm vụ và chức năng 
của SNG là những vấn đề đã được xác định rõ trong 
Hiến chương và các văn kiện quan trọng khác của 
tổ chức này, nhưng mỗi nước thành viên lại tiếp 
nhận những vấn đề đó theo quan điểm riêng của 
mình. Nhiều điểm không thống nhất đã nảy sinh 
xung quanh vấn đề chính sách đối ngoại và chính 


sách an ninh của các nước thành viên. Nêu như Nga 


và Bê-la-rút muốn có sự hợp tác nhiều mặt trong 
khuôn khổ SNG thì ngược lại, U-crai-na lại chỉ 
muốn phát triển hợp tác ở lĩnh vực kinh tế và không 
muốn bắt cứ sự liên kết nào ở lĩnh vực chính trị và 
quân sự trong phạm vi Cộng đồng. Ca-dắc-xtan 
mong muốn thành lập một tổ chức trên quốc gia 
theo kiểu liên minh Á - Âu. Trước đây, khi 
Tổng thống Nga V.Pu-tin chưa có thay đổi quan 
điểm đối với kế hoạch “Đông tiến” của NATO, thì 
Nga và Bê-la-rút luôn coi việc mở rộng của NATO 
sang phía Đông là một đe dọa lớn đối với an ninh 
khu vực, trong khi đó U-crai-na và Gru-di-a lại 
tuyên bố việc liên minh chặt chế với NATO là 
biện pháp bảo đâm an nỉnh trong vùng. Thậm chí, 
U-crai-na còn muốn thỏa thuận với Mỹ, chứ không 
phải với Nga về việc rút tên lửa hạt nhân ra khỏi 


nước mình. Nêu đa sô các quốc gia ở Trung A xem , 


những hoạt động của các phần tử hôi giáo cực đoan 
ở những nước này cũng như từ phía Áp-ga-nít-xtan 
là nguy cơ lớn đối với sự ồn định trong khu vực, thì 
U-dơ-bê-ki-xtan, một thời gian đài trước khi xây ra 
cuộc khủng bố tấn công vào nước Mỹ ngày 11-9 
vừa qua, đã nhìn nhận Ta-li-ban như một sự bảo 
đảm hòa bình tại đây và không đồng tình việc Nga 
đưa quân đội đến Tát-ghi-ki-xtan... 

Thứ ba, mặc dù các nước thành viên SNG đều 
công nhận Nga là nước kế thừa Liên Xô trước đây 
về mọi mặt cũng như vai trò chủ đạo của Nga trong 
hoạt động của SNG, nhưng sự gắn kết giữa các 
thành viên với Nga nhiều khi rất lỏng lẻo. 
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Những năm qua Nga đã là một thị trường rộng lớn 
cho các nước trong Cộng đồng xuất khẩu sản phầm 
hàng hóa của họ sang đó và nhập khẩu năng lượng, 
dầu khí từ thị trường này với giá ưu đãi (Bê-la-rút, 
U-crai-na, Môn-đô-va hầu như nhập hoàn toàn 
nguồn nhiên liệu từ Nga). Tính riêng trong 
năm 1998 và nửa đầu năm 1999 trong tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu của SNG tỉ trọng hàng hóa 
được xuất sang Nga chiếm 51,7% và nhập khẩu từ 
Nga chiếm 38,8%. Như vậy, trong một chừng mực 
nào đó có thể khẳng định rằng SNG khó đứng vững 
nếu không có Nga. Nhưng, như đã biết, một mặt, 
gần như suốt nửa đầu của thập niên 90, Nga quá chú 
trọng đến việc thực hiện chính sách đối ngoại “định 
hướng Đại Tây Dương”, nhằm sớm được hòa nhập 
với thế giới phương Tây ; mặt khác, Nga lại khó 
đảm đương vai trò đầu tàu, điều phối chính sách 
kinh tế chung của cả Cộng đồng cũng như vai trò 
của nhà tài trợ chính cho các nước thành viên SNG, 
nhất là khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính - tiền 
tệ hôi tháng 8-1998. Theo số liệu của ngân hàng 
Mát-xcơ-va, Nga nằm ở vào khoảng giữa các nước 
phát triển trung bình và các nước kém phát triển về 
sản xuất bình quân đầu người, và đứng đầu thế giới 
về mức độ nợ nước ngoài (nợ nước ngoài chiếm đến 
80% GDP) (8). Trong tổng số đầu tư nước ngoài vào 
$SNG, tỉ trọng đầu tư của Nga chỉ chiếm khoảng 3- 
4%. Nếu trong cả năm 1992 tổng số các khoản viện 
trợ trực tiếp và gián tiếp từ Nga cho các nước thành 
viên SNG là 22 tỉ đôla, thì đến năm 1999 trong 
ngân sách của Nga, tông số nợ của các nước SNG 
chỉ khoảng 700 triệu đôla (9. Thực tế đó cắt nghĩa 
vì sao nhiều nước thành viên trong Cộng hiện đã 
chủ trương hướng ngoại “tìm người bảo trợ mới” 
nhằm vào các nước phương Tây để tìm kiếm viện 
trợ, như Gru-di-a đã tuyên bỗ mong muốn trở thành 
thành viên NATO, U-crai-na từng trông đợi vào EU 
và Ba Lan, các nước Trung Á đã định hướng vào 
Thổ Nhĩ Kỳ... 

Thứ tư, tiễn trình liên kết trong khuôn khổ SNG 
còn bị cẩn trở bởi sự bùng nổ và kéo dài đến tận 


(8) Tạp chí “Đối thoại" (tiếng Nga), số 12-2000 
(9) Số liệu của Ủy ban thống kê liên quốc gia các nước thành 
viên SNG (tiếng Nga), Mát-xcơ-va, 6- [999 
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ngày hôm nay của các cuộc xung đột giữa các quốc 
gia và giữa các dân tộc trong khu vực, như xung đột 
ở Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bác giữa A-déc-bai-gian và 
Ác-mê-ni-a, ở Áp-kha-di-a (Gru-di-a), Pri-đơ-ne- 
xtơ-rô-vi-a (Môn-đô-va), Trec-xnhi-a (Nga)... Các 
nhà lãnh đạo SNG đã bàn nhiều đến việc giải quyết 
những điểm nóng này. Song, với khả năng hiện nay 
của SNG thì các biện pháp chính trị và kinh tế được 
đưa ra đường như không có mấy kết quả. Trong khi 
đó biện pháp quân sự cử các lực lượng gìn giữ hòa 
bình đến các điểm xung đột này cũng không dễ thực 
hiện được. Bởi lẽ, biện pháp này cũng không nhận 
được sự nhất trí ủng hộ và sự thông hiểu của tất cả 
các nước thành viên. Chẳng hạn, Gru-di-a luôn 
không đồng tình với hoạt động giám sát của lực 
lượng gìn giữ hòa bình SNG doN ga làm chủ đạo tại 
Áp-kha-di-a và mong muốn sự triển khai của các 
lực lượng quốc tế trong việc giải quyết căng thắng 
tại vùng Tây. Việc Nga tích cực tham gia vào việc 
giải quyết những xung đột đó đôi khi còn bị xem là 
hành động bành trướng vị thế của mình tại khu vực. 

Thứ năm, chính sách liên kết chưa nhận được sự 
đồng tình ủng hộ cao của dư luận xã hội. Hiện 
người ta chỉ có thể đánh giá ý nghĩa của Cộng đồng 
cũng như các hoạt động của tổ chức này qua những 
ấn phẩm sách báo, những chương trình phát thanh 
và truyền hình được đăng tải với thời lượng và nội 
dung còn hạn chế, chưa phản ánh được đầy đủ thực 
chất và những nỗ lực của các hoạt động liên kết, 
hợp tác đang diễn ra trong thực tế Cộng đông này. 
Không ít văn kiện, tài liệu về hoạt động hợp tác, 
liên kết SNG vẫn chưa được tuyên truyền sâu rộng 
trong đông đảo các tầng lớp nhân dân tại các nước 
trong khu vực. Thậm chí, nhiều tổ chức chính 
quyên nhà nước ở những quốc gia thành viên cũng 
chỉ biết rất ít ỏi về chính sách liên kết, cũng như 
những hoạt động khác của Cộng đồng. 

Trên đây mới chỉ là một số chứ chưa phải tất cả 
những khó khăn mà quá trình liên kết SNG đã vấp 
phải. Việc khắc phục những khó khăn ấy không 
phải một sớm một chiêu là xong. Nhiều khó khăn 
vẫn còn là vấn đề nan giải đối với Cộng đồng. Từ 
thực tế này đã xuất hiện nhiều nhận định khác nhau 
vê triên vọng liên kết SNG trong thời gian tới. Có 
nhiều ý kiến cho rằng, các nước thành viên SNG 
không thể đứng vững nếu không tiếp tục củng cỗ và 
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tăng cường liên kết trong phạm vi Cộng đồng. Có 
những ý ý kiến đồng tình với nhận định trên, nhưng 
lại nhắn mạnh thêm rằng, liên kết SNG phải gắn với 
việc giải. quyết các vấn đề mang tính trên quốc gia 
và chuyển giao một phần chủ quyền quốc gia cho 
các tô chức của Cộng đồng. Bên cạnh những ý kiến 
đó, cũng không ít ý kiến coi liên kết SNG là “hữu 
danh vô thực”, vì bản thân tổ chức này đang chết 
dần do những gì mà nó đặt ra đều không giải quyết 
nổi và các nước cộng hòa hậu Xô viết ngày càng xa 
rời nhau hơn. Nhiều nhà phân tích Mát-xcơ-va cho 
rằng sự chia rẽ giữa các nước trong khối, thời gian 
qua thành “những nhóm lợi ích” khác nhau đã đánh 
dấu “sự chấm dứt hoàn toàn khả năng hồi sinh của 
SNG' (0), 

Ý kiến thì vẫn chỉ là ý kiến. Còn một thực tế 
đang diễn ra không thể phủ nhận là hiện tại không 
một thành viên nào (kể cả Gru-di-a) lại muốn tách 
mình ra khỏi Cộng đông. Hội nghị thượng đỉnh các 
nước SNG được tổ chức hồi đầu tháng 6 vừa qua tại 
thành phố Min-xcơ (Bê-la-rút) và hàng loạt các 
phiên họp bên lê Hội nghị diễn ra trong mấy ngày: 
trước đó, đã đánh dấu một bước khởi sắc mới trong 
hoạt động liên kết của tổ chức này. Các cuộc gặp gỡ 
đó đã đề ra chương trình hành động SNG trong 
những năm tới trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc xúc 
tiến thành lập khu vực buôn bán tự do trong khuôn 
khổ SNG, triển khai kế hoạch hợp tác quân sự liên 
quốc gia đến năm 2005, tăng cường liên kết hợp tác 
giữa các nước thành viên SNG trong các lĩnh vực 
giáo dục, y tế, đấu tranh chống khủng bố, tội phạm 


. có tổ chức và tội phạm trong lĩnh vực công nghệ 


cao... Theo đánh giá của giới quan sát, không khí 
chung tại các cuộc gặp gỡ cấp cao của các nước 
thành viên SNG kể từ đầu năm nay cho thấy không 
còn những lời ca thán, phàn nàn về hoạt động liên 
kết SNG hay những lời bàn về sự tiêu vong sắp tới 
của Cộng đồng này. Bài học các nước SNG rút ra từ 
mấy năm gần đây, nhất là từ khi chính sách hướng 
ngoại nhằm vào các nước phương Tây đều bị thất 
bại, là : không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn, thực 
dụng hơn bằng việc tiếp tục duy trì, củng cố và tăng 


(10) Tin kinh tế hằng ngày, TTXVN, 6-6-2001 
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cường liên kết trong khu vực. Trông chờ hoàn toàn 
vào viện trợ của phương Tây không những chỉ là ảo 
tưởng mà còn bị thua thiệt nhiều mặt trên bình diện 
quốc tế. Ông A. Ma-la-sen-cô từ Trung tâm hướng 
nghiệp Mát-xcơ-va hoàn toàn có lý khi nhận xét 
răng : “Các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây 
ban đâu muốn quay sang các quốc gia phát triên, 
nhưng rõ ràng không nước phương Tây nào cần họ 
cũng như nên kinh tế của họ”(11). Theo báo cáo mới 
đây của Ủy ban thống kê liên quốc gia các nước 
thành viên SNG, trong nửa đầu năm 2001, các nước 
này đã duy trì được tốc độ tăng trưởng cao theo 
những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản. Tổng sản phẩm 
quốc nội bình quân của SNG tăng 7% so với cùng 
kỳ thời kỳ này của năm 2000, tỉ lệ lạm phát giảm, 
thu nhập của người lao động tăng lên, tỉnh hình thị 
trường lao động có đăng ký Đớt căng thẳng, tỉ giá 
hối đoái của các đồng tiền quốc gia được ổn định, 
kim ngạch ngoại thương giữa các nước SNG tăng 
đến 12% (12. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, 
những kết quả mà SNG đạt được trong 2 năm qua 
chứng tỏ nền kinh tế SNG bước đầu đã đi vào xu 
hướng ổn định và phát triển một cách tương đối. 

Mặc dù phải đương đầu với nhiều vấn đề nan 
giải gây trở ngại cho hoạt động liên kết, nhưng các 
nước thành viên SNG cũng có không ít điều kiện 
khách quan thuận lợi cho việc liên kết lại với nhau 
thành một tổ chức khu vực thực sự hiệu quả. Có thể 
thấy những thuận lợi đó ở mấy phương diện sau : 

- Xét từ phương diện địa chính trị, sự tồn tại của 
SNG là điều cần thiết. Bởi lẽ, các quốc gia thành 
viên đều đang phải đối mặt với nhiều vấn đề chung 
mà chỉ cùng nhau phối hợp hành động mới giải 
quyết nổi, như sự mất ôn định của hệ thống chính 
trị, đời sống túng thiếu của đại bộ phận các tầng lớp 
nhân dân, sự hoành hành của chủ nghĩa khủng bố, 
của các phần tử tôn giáo cực đoan, ly khai, tội 
phạm... So với những ngày đầu thành lập SNG, số 
lượng các vấn đề đòi hỏi phải có sự kết hợp giải 
quyết của các nước thành viên ngày càng tăng 
thêm. 


- Xét từ phương diện kinh tế, các quốc gia trong - 


Cộng đồng tạo thành một không gian kinh tế rộng 
lớn với số dân hơn 285 triệu người. Không gian 
kinh tê này tạo nhiêu triên vọng cho việc phát triền 
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một thị trường chung rộng lớn với nguồn nguyên 
liệu tự nhiên có trữ lượng lớn (chiếm 1⁄4 trữ lượng 
toàn thế giới). Ngoài ra, các nước này còn được 
thừa hưởng từ Liên bang Xô viết trước đây một 
mạng lưới đường giao thông khá thuận lợi, kinh 
nghiệm xây dựng và sử dụng hệ thống đường ống 
dẫn khí và mạng lưới cung cấp điện năng tương đối 
hoàn chỉnh. 

- Xét từ phương diện văn hóa - lịch sử, các quốc 
gia hậu Xô viết vẫn giữ gìn, duy trì những mối giao 
lưu, hợp tác văn hóa đa dạng và những nét lịch sử 
truyền thống giữa các dân tộc trong phạm vi Cộng 
đồng được xây dựng trong suốt 709 năm chung sống 
dưới thời Xô viết. Tiếng Nga vẫn được sử dụng 
rộng rãi như ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân tộc. 
Tại nhiều trường phổ thông, đại học ở các nước 
thành viên SNG tiếng Nga vẫn được dùng để giảng 
dạy cho học sinh, sinh viên... 

Bàn về triển vọng liên kết SNG, các nhà nghiên 
cứu cho rằng, xu hướng phát triển liên kết tất nhiên 
tùy thuộc vào khả năng tới đây của Cộng đồng 
trong việc khắc phục, giải quyết triệt để những khó 
khăn cũng như khai thác, tận dụng một cách hiệu 
quả những lợi thế của mình. Để khả năng đó trở 
thành hiện thực, các nước thành viên phải cùng 


_ thống nhất một số quan điểm cơ bản mang tính 


nguyên tắc : Một ià, liên kết SNG không có mục 
đích tự thân, nó là sự tập trung tối đa thế và lực của 
các quốc gia thành viên nhằm đạt những mục tiêu 
mà Cộng đồng đặt ra. Hai là, động lực chủ yếu thúc 
đây các hoạt động liên kết SNG là hợp tác kinh tế 
cùng có lợi. Ba là, đường lối và chiến lược chung 
của Cộng đông cho thời gian tới phải được thống 
nhất thông qua và được triển khai trên thực tế. 
Bốn là, xuất phát từ điều kiện kinh tế - xã hội và lợi 
ích của từng nước thành viên, liên kết SNG sẽ diễn 
ra theo những “tốc độ khác nhau”. 

Xét về khả năng thực tại, thì còn quá sớm nếu 
xem SNG như một công cụ tổng hợp có thể giải 
quyết hữu hiệu hết thảy các vấn đề về mọi mặt đời 
sống của khu vực. Hiện nay trong khuôn khổ SNG 


(11) Tïn kinh tế hằng ngày, TTXVN, 6-6-2001 
(12) Tĩn Kinh tế hằng ngày, TTXVN, 8-9-2001 
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chưa hội tụ đủ những yếu tố để bản thân SNG có 
thể trở thành một tô chức liên kết trên quốc gia với 
năng lực hoạt động thực sự hiệu quả. Một mặt, các 
văn kiện quan trọng hiện hành của SNG chưa dành 
cho tổ chức khu vực này những quyền hạn trên 
quốc gia. Như Điều 1 của Hiến pháp SNG vẫn còn 
ghi rõ : “SG không phải là một nhà nước và 
không có các quyên hạn trên nhà nước” . Mặt khác, 
giữa các quốc gia trong Cộng đồng hiện vẫn còn 
tồn tại khá nhiều bất đồng. Do đó, việc đưa những 
yếu tố trên quốc gia vào hoạt động liên kết mọi mặt 
SNG trước mắt chưa đáp ứng được lợi ích chiến 
lược của nhiều nước thành viên. Từ những khó 
khăn và thuận lợi, từ những vấn đề mang tính 
nguyên tắc được đặt ra và khả năng hiện tại của 
SNG, có thể nhận thấy, trong triển vọng tới đây, 
liên kết SNG sẽ tiếp tục được duy trì và có thể phát 
triển theo mô hình “liên kết với những tốc độ khác 
nhau”. Tống thống nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan 
N. Na-gia-bai-ép đã từng nhấn mạnh : “Liên kết 
SNG là một quá trình lâu dài và phải trải qua nhiều 
giai đoạn... ` (13) Điều này đã được thể nghiệm trong 
thực tế qua hoạt động của “các nhóm lợi ích khác 
nhau”, như liên minh Nga và Bê-la-rút ; liên minh 
kinh tế Trung Á giữa các nước Ca-dắc-xtan, Cư-rơ- 
gư-xtan, Tát-ghi-ki-xtan và U-dơ-bê-ki-xtan ; liên 
minh Gru-di-a, A-déc-bai-gian, U-crai-na, U-dơ- 
bê-ki-xtan và Môn-đô-va gọi tắt là GƯUAM, liên 
minh thuế quan giữa các nước Bê-la-rút, Ca-dắc- 
xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Nga và Tát-ghi-ki-xtan mà 
hiện tại đã phát triển thành Cộng đồng kinh tế Á - 
Âu (EEC)... Sự hình thành các nhóm liên minh này 
là một quá trình tự nhiên. Đây không phải là một xu 
hướng xé lẻ dẫn tới sự tan vỡ của SNG như nhận 
xét của một số người. Ngược lại, các nhóm 
liên minh này rất quan trọng và cần thiết đối với 
việc thúc đầy và tăng cường các hoạt động liên kết 
ở giai đoạn hiện nay. Trên thực tế những hình thức 
hiệp đồng của các nhóm liên minh này đang 
dần được hoàn thiện và có thể trong tương lai 
không xa sẽ được triển khai trong phạm vi toàn bộ 
Cộng đồng. R1 


(13) Báo Đóc lập (tiếng Nga), ngày 29-3-1996 
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SỐ 82 (11-2001) 


CHẠY ĐUA VŨ TRANG... 
(Tiếp theo trang 70) 


“không phân biệt những kẻ khủng: bố và 
những quôc gia bảo trợ quân khủng bố”. Còn 
Ta-li-ban và Bin-La-đen thị tuyên bố, sẽ tiến 
hành “Cuộc Thánh chiến Hôi giáo chống Mỹ 
đến người lính cuối cùng”. Trên phương diện 
CĐVT, cuộc chiến tranh này sẽ là thị trường 
tiêu thụ lý tướng, là thời cơ “hốt bạc” tốt nhât 
mà các thế lực kinh doanh vũ khí lao vào. 

Song, khủng bố và chống khủng bố bằng 
chiến tranh chỉ làm cho hận thù chồng chất lên 
hận thù. Thế giới này rồi sẽ ra sao ? Lúc này 
không thể không nghĩ đến những hiểm họa 
mới. 

Một câu hỏi được đặt ra là liệu cuộc chiến 
tranh này có bị lợi dụng danh nghĩa “ 'chống 
khủng bô” để nhằm các mục đích đen tôi khác 
hay không ? Đã có những bằng chứng thực tế 
cho thấy năm 1999, lợi dụng danh nghĩa ủ Ủng 
hộ các nhóm dân tộc ly khai ở một tỉnh Cô-xô- 
vô đòi tự trị, Mỹ đã huy động toàn khối NATO 
mở cuộc chiến tranh lớn tiên công xâm lược 
Liên bang Nam Tư suốt gần 3 tháng. Chúng ta 
hoàn toàn ủng hộ việc chống khủng, bố nhưng 
phản . đối việc lợi dụng chiêu bài chống khủng 
bố để gây chiến tranh giết hại dân thường vì 
những mưu đồ can thiệp và xâm lược. Ngay 
trên báo chí của Mỹ, các nhà phân tích chính 
trị Mỹ cũng đã vạch trần điều đó. Báo Bưu 
điện Oa-sinh-tơn số ra ngày 28-9-2001 viết : 
mục tiêu của Mỹ “không phải là Bin La-đen 
và mạng lưới khủng bố quôc tế của Bin La- 
đen” mà là nhằm “lật đô chính quyền Ta-h- 
ban để lập ra một chính quyền thân Mỹ Ở Áp- 
ga-ni-xtan” và không chi dừng lại Ở đây. Các 

“giai đoạn thứ 2, thứ 3... và tiếp theo sẽ là mở 
rộng, làm thay đổi chính quyên tại nhiều nước 
khác nữa, như I-rắc, Xi-ri, I-ran...” Rồi Sẽ CÓ 
bao nhiêu cuộc chiến tranh “khoác áo chống 
khủng bố” như Vậy SỂ xây ra ? 

Chưa lúc nào bằng lúc này, lương tri của cả 
nhân loại đang đòi hỏi tất cả các lực lượng đấu 
tranh vi hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội trên toàn thế giới hãy hết sức 
tỉnh táo, đề cao cảnh giác. C1 
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iám iốc : Vũ Văn Hậu 


Chế tạo các kết cấu bằng kim loại, các thiết bị phi tiêu chuẩn, 
các thiết bị trong dây chuyền sản xuất xi măng và dây chuyền 
chế biến nông sản thực phẩm, chế tạo các loại máy bơm nước 
trục đứng đến 4.000 m#/giờ và các máy cơ khí phục vụ nông 
nghiệp. 

Đúc các chỉ tiết bằng thép đặc biệt cho các thiết bị trong nhà 
máy sản xuất VLXD. 

Hàn kết cấu thép bằng thiết bị và công nghệ hàn tiên tiến. 
Hàn các hệ thống ống hợp kim, kim loại màu trong các nhà máy 
chế biến thực phẩm bằng phương pháp hàn đặc biệt. Hàn dưới 
lớp khí bảo vệ (TIG, MIG). Hàn bằng máy hàn tự động, bán tự 
động. Các mối hàn được kiểm tra bằng thiết bị hiện đại, tiêu 
chuẩn quốc tế. 


Lắp đặt, thí nghiệm và đưa vào chạy thử dây chuyền công 
nghệ của các nhà máy công nghiệp, các công trình dân dụng. 

Lắp đặt các trạm biến thế và đường dây tải điện tới 500kv, 
các tủ bảng và hệ thống điện cho các dây chuyền sản xuất, các 
công trình dân dụng. 

Lắp đặt hệ thống kiếm nhiệt, đo lường, hệ thống tự động hóa 
cho các lĩnh vực trên. 
Duy tu, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị của các nhà máy đang 
hoạt động. 


1. Lắp đặt thiết bị cho Nhà máy xi măng Nghi Sơn 
2. Siửa chữa giảm tốc chính của máy nghiền xi măng Nhà 
máy xỉ măng Hoàng Thạch 

3. Mô hình Nhà máy chế tạo thiết bị tại Hải Dương 
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Air, CHOLON HOUSE TRADING AND CONSTRUCTION COMPANY 


432 - 434 An Duong Vuong Street, Ward 4, District 5, HCMC 


MÀ NON Tel : 8.390414 - 8353611 - Fax: (84.8) 8.396438 
GIỚI THIỆU vị trong và ngoài nước trên các lĩnh vực : xây lắp, kinh 
Thành lập doanh địa ốc và vật liệu xây dựng. 


Công ty xây dựng và kinh doanh nhà ChợLớn - Là đơn vị đã nhận được nhiều cờ, huy chương 
được thành lập từ năm 1976 trực thuộc Sở Nhà vàng và bằng khen các công trình đạt chất lượng 
đất TP. HCM. Từ tháng 12/1997, trựcthuộc Tổng _€ao do Bộ Xây dựng tặng. 

công ty Địa ốc Sài Gòn. Hiện công ty đang làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây 
Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn là dựng khu dân cư. 

doanh nghiệp nhà nước, được thành lập theo 1. Khu dân cưphường 12 quận Gò Vấp (2 ha) 

Quyết định số 2684/QĐ-UB-NC ngày 18/8/1994 2 Khu dân cư phường Phú Mỹ, quận 7 (6,5 ha) 

của Ủy Dân nHẠn dân thành phố Hồ Chí Minh. 3. Khu dân cưphường 7, quận 8 (16 ha) 


1UHV4GaedoSớiếhoacTvàĐđutuoấp, v- S/HUdđnorVnhLệcB,hu‡nBinhChánhGehg, 
: : : u nhiệm điều hành dự án khu tái định cư Vĩn : 
Chi nông và rện vụ: huyện Bình Chánh (18ha) 
- Thi công xây dựng các 
công trình dân dụng, 
công nghiệp, trụ sở cơ | QUY HOẠCH PHÂN LÔ KHU CƯ DÂN MỚI XÃ VÍNH LỘC B 
quan, nhà ở, các công VINH LOC B NEW RESIDENTIAL AREA LOT DIVISION PROJECT 
trình phúc lợi, v.v... 
- Kinh doanh các loại 
nhà phố, biệt thự, nhà ở 
trong các cụm dân cư 
theo quy hoạch tại các 
quận, huyện, thực hiện 
các dịch vụ môi giới nhà 
cửa, địa ốc 
- Xây dựng các công 
trình giao thông, công 
trình kỹ thuật hạ tầng 
khu đô thị, khu công 
nghiệp, cụm dân cư 
nông thôn. 
- Tư vấn xây dựng, thiết 
kế quy hoạch các khu 
dân cư, thiết lập và quản 
lý các dự án đầu tư xây 
dựng, lập hồ sơ đấu thầu 
thiết kế, xây dựng kỹ 
thuật hạ tầng. Liên 
doanh với các đơn vị 
trong và ngoài nước trên 
các lĩnh vực : xây lắp, đo 
đạc - bản đồ, kinh doanh 
địa ốc và vật liệu xây 
dựng. 
- Liên doanh với các đơn 
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Địa chỉ : Đại lộ 30/4 thị xã Tây Ninh 

Điện thoại : 822327 - 827536 

Tài khoản : 948.00026 tại kho bạc nhà nước Tây Ninh 
Giám đốc 


Nguyễn Hữu Tài 
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MáY XUẬT KHÂU THạNH TRÌ 


Địa chỉ : Km 11 - Quốc lộ 1A - TT. Văn Điển - Hà Nội 
Điện thoại : (84-4) 861 5334/8614239/8615551 * Fax : (84-4) 8615390 
E-mail : hapro@fpt.vn * Website : wwwW. hapro.com.vn 
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Toàn cảnh phân xưởng sản xuất 


Xuất khẩu hàng 
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sánh bà» CONSTRUCTION MATERIALS: 'PRODUCING & TRADING COMPANY 
- F x -}m HT _n.Ï N. gP\w @e% F Bree:- #8 | mm 


ii ` J l nớỹÑ: `Š li E A- `"... 
ĐỊA CHỈ : Số 03 Nguyễn Trãi. TP. Cần Thơ, Việt Nam 
ĐIỆN THOẠI : (84) 71.821885 - 823457 - 824886 * Fax : (84) 71.821141 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN : 37B Nguyễn Thông, Q.3, TP. HCM 
ĐT : 08.9325852 - Fax : 08.9320489 


CHUYÊN SÀN XUẤT KINH DOANH : 


® Sản xuất uô bao PP, PK, KPK cao cấp đựng xi măng, dựng gạo xuất khấu, hàng nông sản, 
dường, thức ăn gta sác uà phân bón, bao đựng thức ăn nuôi tôm uà hóa chất xử lý nước nuôi tôm, 
hóa chốt, tấm bqt uà các loại bao PP thông dụng khác. 

®© Sản xuất uà kính doanh xi măng - trụ điện bê tông tiên áp, ống cống thoát nước, coc cừ bê tông 
các logt - bình doanh uật liêu xây dựng. 

® Xuất khẩu trực tiếp :uỏ bao PP, PK, KPK các loại xi măng - uật liêu xây dựng. 

© Nhập khấu trực tiếp uàù nhận ủy thác xuất nhập khấu : nguyên liêu ngành nhựa, ngành xi 
măng, uôt tư, hóa chốt, thiết bị, phụ tùng thay thế phục Uuụ sản xuất uô bao, xi măng, uật liêu xây 
dựng. 

®© Chuấn bị năm 2002 sản xuất bao giấy Kraft, PK đáv 0 uông dựng xi măng. 


leo Câu tơ On Gàug Đụ €lụ Quá CK 
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BỘ THƯƠNG MẠI 


“Ïg` (bIII8 1W 1Ufff9 (PIIẾM) [MIIỂN] BI 
The northern Foodstuff Company 
Địa chỉ: 203 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
210 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Điện thoại: 636 0663 - 664 2431 - 636 1415 - 862 7234 
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Fax: 862 3204 - 664 2426 - 363 2430 - 864 2597 
E-mail: Fonexim@fpt.vn - tpmbhuunghi@hn.vnn.vn 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: PHẠM VI HOẠT ĐÔNG 
- Kinh doanh: Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, Thị trường trong và ngoài nước. 


chế biến nông, lâm, thổ, hải sản, lương thựcthuốc s4 p>|ẨM XUẤT KHẨU CHÍNH: 
lá, cao su, phân bón, dược liệu, nguyên liệu cho sản 
xuất chế biến... 
- Sản xuất chế biến: Bánh mứt kẹo, rượu bia, nước 
giả khát... mang nhãn hiệu -##zzz .MVg#s¿ và .Mejj4 
Hàng thực phẩm chế biến sẵn như: Patê, xúc xíc, : 
giò chả... DOANH THU HÀNG NĂM 


- Dịch vụ du lịch khách sạn, cho thuê kho bái... 1000 tỉ đến 1350 tỉ đồng VN 


- Đường tinh luyện - Cao su 

- Gạo - Dược liệu 

- Thuốc lá - Tỉnh bột sắn 
- Bánh kẹo cao cấp .##zzxz .Mg¿ 
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tr cức Vu dẻ Auuh 00007 14 2/006 ứ. 
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ĐỊA CHÍ: 136 ĐƯỜNG XUÂN THUY - DHƯỜNG QUAN HOA - QUÂN CẦU CIẤY - HÀ NỘI 
Điện thoại: (04. 7683423; — Fax: 7.681171 
Hiệu trướng: PGS.TS Đỉnh Quang Báo 
Ngày thành lập: 11/10/1951 


1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHỦ 
VỀÊU CÚA TRƯỜNG Ẳ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 
Đào tạo giáo viên chất lượng cao | 
cho tất cả các bậc học, ngành học, từ 
trình độ cử nhân đến tiến sỹ. Đào tạo 
cán bộ giảng dạy cho các trường sư 
phạm các cấp, đào tạo nghiệp vụ sư 
phạm cho cán bộ các trường trung học 
chuyên nghiệp, các trường cao đăng, 
đại học khác. Bồi dưỡng, đào tạo lại đội 
ngũ giáo viên đương chức để đạt trình 
độ chuẩn các cấp học tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học giáo | 
dục. Mớ rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các trường đại học trong và ngoài nước. | 
2.CƠ CÂU TÔ CHỨC: | 
Tổng số cán bộ công nhân viên: 1043 cán bộ. Trong đó có: 793 giảng viên, 33 GS, 98 PGS, 
275 TSKH và TS, còn lại là thạc sỹ, 12 nhà giáo nhân dân, 61 nhà giáo ưu tú. 
Đảng uỷ, ban giám hiệu, công đoàn, đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 17 khoa, 2 bộ môn trực 
thuộc, 9 phòng ban, 3 đơn vị trực thuộc, hơn 20 trung tâm NCKH, 1 khối phổ thông chuyên 
toán —tin, Í trường thực hành. 
3.CÁCNGÀNH ĐÀO TẠO: 
a. Đào tạo cử nhân sư phạm 17 chuyên ngành 
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b. Đào tạo sau đại học: 45 chuyên ngành 

50 năm qua, Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã đào tạo trên 60.000 cử nhân, gần 3.000 
thạc sỹ, hơn450TSKH vàTS. 

Trường đại học Sư phạm Hà Nội là đơn vị trọng điểm trong nghiên cứu khoa học và ứng 
dụng khoa học g1áO dục của ngành. Nghiên cứu khoa học đã thực hiện hơn . đề tài; THONE 


ae -e xe 


chương trình tot điểm quốc gia; | | đề tài đặc biệt cấp Bộ. 


Nhà trường đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, 
hạng nhì, hạng ba; Huân chương Độc lập hạng nhất, hạng nhì; Huân chương.Hồ Chí .Minh và 
nhiều phần thưởng cao quý khác. 
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Đ/C: 70 Trần Hưng Đạo - Hà Nội 
ĐT : 84-4.9423975 - Fax: 9422418. 
E-mail web: www.tcvn.gov.vn/. 
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- Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 
thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường có 
chức năng, nhiệm vụ giúp Chính phủ quản lý và 
phát triển các hoạt động tiêu chuẩn hóa, đo lường, 
quản lý chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng trong cả nước và đại diện cho nước ta trong 
các hoạt động của các tổ chức quốc tế và khu vực có 


LỄ KT NHI: 
si tít tí sí Lê V3 VỆ90 ME 


súi II HUẾ tt L0 806 HỊNE KIÍT 
20.1.1950. 20.1.2000 


liên quan. 

- Tông cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, là 
thành viên (chính thức và thông tấn) của 15 tổ chức 
quốc tế và khu vực, trong đó có Tổ chức Tiêu chuẩn 
hóa quốc tế - ISO (tham gia từnăm 1997). 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH 

- Xây đựng các văn bản pháp luật về TC ĐLCL và BVQLNTD trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành 
TC ĐLCL và BVQLNTD. 

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về TC ĐLCL và BVQLNTD. 

- Ban hành các văn bản hướng dân về TCĐLCL và BVQLNTD thuộc thẩm quyền. 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và quy định pháp luật về TC ĐLCL và BVQLNTD. 


- Tổ chức xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam ; tham gia xây dựng Tiêu chuẩn quốc tế và kiến nghị áp dụng các tiêu 


chuẩn đó. 
- Xây dựng và quản lý hệ thống chuẩn đơn vị đo lường, hệ thống mẫu chuẩn, bảo quản và sử dụng các chuẩn quốc gia 
theo quy định của Nhà nước. 
- Tổ chức hoạt động kiểm định, tiến hành kiểm định, công nhận khả năng kiểm định và ủy quyền kiểm định phương 
tiện đo, chứng nhận kiểm định việc đo lường. 
- Chứng nhận chất lượng hàng hóa, hệ thống bảo đảm chất lượng, công nhận các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn, tổ 
chức chứng nhận, tổ chức giám định xét duyệt mẫu và cho phép sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo lường, kiểm tra 


hàng hóa xuất nhập khẩu. 
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lường, xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng hàng 
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hóa và đo lường. 
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- Hướng dân tô chức và nghiệp vụ cho câc cơ quan 


: Í 
quản lý chât lượng hàng hóa và đo lường của ngành, 
địa phương cơ sỞ. 

- Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực 
TC ĐLCL và BVQLNTĐD. 

- Tổ chức công tác thông tin, đào tạo và hợp tác quốc 


tế về TC ĐLCL và BVQLNTD. 


Tạp chí Cômeg sản 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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Bìa 1 : Đại biểu Quốc hội khóa X, tại kỳ họp thứ 10 | Ảnh :`CAO VIỆT HÒA 


CONEPXAHME — 

_ Co6uteHwe IV”? f]nenyMa LleHrpansHoro KowMwrera KIB (IX”” coabiea). HOHF ñ]blK MAHb: FIpononbxare 
BbilObH3Tbễ 2Œ@KTMBHO KAMIAHMO ñO yKÐpenN€HMO, n€p@ynOpfanOdWBaHMO [lapTMW B CBR3N C 
8ñMWHWCTDATMBHbIMM D©(ODMAMM rOCYRA2pCTB43, OTỐDOCMTb H3 OWH UIT H333] CWTYAULMIO KODDYRUWMM, 
pACTOdWT€PbCTBA, COLWanbHbix ñopoKoa. ®AH BAH XAÙ: CTWMYnWDpOB8Tb 3KOHOMMA©CKMB DOCT W ñOBbiUJATb 
KA4©CTBO D83B8WTMR, CO3DđTb HOBbill COLIWA/IbHO-3KOHOMMS4€CKWMH CñBWr B neppbie 5 neT Hoporo øseka. ®AM TXE 
3YET: BceHauwoHanbHan ConwnapHOCTb — r71aBHbIl WMnY/7IbC ñnñ yCKODeHWñ WHRYCTDMA'M38UWM, MOGDHM38@LJM, 
CTDOMT€TbCTBA W 3auLIWTbi COLMaMCTWdecKOä PonwHbi BoerHaMa. ƒ1E HFOK XOAH: TpaHCnopT g CTpaTerww 
COLIM4A7IbHO-2KOHOMM+@CKOFrO pa38wTrun 2001-2010 r.r. RE XOHY UIOH: flonpagkw, nononbHeHun k KOHCTMTyLMW 
1992”° rona w npoÕneMa cCo03naHun npapoporo rocynapcrea B»erHaMa. ñAO HM YK: IpoBnewa npapoporo 
rOCYApCTBA W H€OÕXORWMOCTb CO32HWñ COBOKynHOäÄ MOjenwW annapara Hau/ero rocynapcrea. BY ñMHb Khi: 
FaneHue neHexHoũ 6auHu. HAH BA XOA: OrpeTHan goäñHa CLIIÁ pce eute H6 MOXCT ỐbïTb 38KOHL©HHOĂ. 
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eConomic growth and enhance quality of development, to croate a new socio-economiic shift in the first 5 years of the 
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del Estado vietnamita. VŨ ĐÌNH CỰ: EI hundimiento de la Torre jimelga en Estados Unidos. TRẤN BÁ KHOA: La 
querra de retorsión de estados Unidos aún no podrá terminar. 
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Ừ ngày 5 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2001, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội 

nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX). 

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì Hội nghị, phát biểu ý kiến khai mạc và 
bế mạc Hội nghị. F 

Hội nghị đã làm việc khẩn trương, phát huy dân chủ, thảo luận và tranh luận thắng thắn, sâu 
sắc với tỉnh thần trách nhiệm cao của từng đồng chí Ủy viên Trung ương để giải quyết có hiệu 
quả các vấn đề trong chương trình làm việc của Hội nghị. 

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về phương hướng chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều cửa Hiến pháp năm 1992 ; phương hướng bầu cử Quốc hội khóa XI ; kiểm điêm việc thực 
hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2001 ; xác định mục tiêu, phương 
hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2002, cụ thể 
hóa thêm phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 ; phương hướng, biện pháp tiếp 
tục thực hiện Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VIII, ngăn chặn, đây lùi tệ tham những, lãng phí... 

1 - Hội nghị đã thảo luận và thông qua phương hướng chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Hiến pháp năm 1992 với quan điểm là : Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng 
thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh của Đảng và 
Hiến pháp năm 1992. Tổ chức bộ máy nhà nước theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống 
nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 3 quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động 
của bộ máy nhà nước. Phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chỉ sửa đổi, bố sung một số vấn đề thực sự bức xúc, đã có 
đủ cơ sở, được kiềm nghiệm trong thực tiễn và có sự thống nhất cao. Trọng tâm là sửa đôi, bô 
sung một số điều về tổ chức bộ máy nhà nước làm cơ sở cho việc tiếp tục cải cách bộ máy nhà 
nước. Đông thời sửa đôi, bố sung một số điều thuộc các lĩnh vực khác cho phù hợp VỚI Các nội 
dung mới đã được Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng xác định. 

Quán triệt các quan điêm chỉ đạo đó. Hội nghị đã cho ý kiến về phương hướng sửa đối, bổ 
sung một số điều trong Hiến pháp về Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Lời nói đầu. 
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Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban dự thảo 
sửa đối, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 hoàn chỉnh đề án trình Quốc hội tại kỳ 
họp thứ 10 (tháng 11 và 12 năm 2001). 

Hội nghị cũng cho ý kiến về phương hướng bầu cử Quốc hội khóa XI, bảo đảm việc chuẩn 
bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, 
bầu được những đại biểu Quốc hội đủ tiêu chuẩn, với cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu của tình 
hinh và nhiệm vụ mới, thay mặt nhân dân quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, góp phân 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

2 - Hội nghị đã thảo luận, thông qua báo cáo kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội và ngân sách 
nhà nước năm 2002, kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005. 

Hội nghị đã phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước 
năm 2001, chỉ rõ thành tựu, yêu kém và nguyên nhân của tình hình. Năm 2001, bên cạnh những 
thuận lợi cơ bản, nền kinh tế nước ta phải đương đầu với những khó khăn rất lớn : kinh tế thế 
giới tiếp tục trì trệ, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp ; giá cả nhiều mặt hàng xuất khẩu quan trọng 
của ta giảm mạnh và liên tục, gần đây giá xuất khâu dầu thô cũng có những biến động bất lợi ; 
sau sự kiện 11-9-2001 tại Mỹ, tình hình kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp tác động 
đến kinh tế nước ta. Bên cạnh đó, thiệt hại do những trận lũ lụt năm trước gây ra còn chưa khắc 
phục hết, thì năm nay lũ lụt lại tiếp tục xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long và nhiều tỉnh 
miền Trung làm cho nên kinh tế nước ta thêm khó khăn. 

Trong bối cảnh đó, năm 2001 nền kinh tế nước ta vẫn tiếp tục phát triển khá và ổn định ; cơ 
cấu kinh tế đã có bước chuyên dịch tích cực ; các nguôn lực trong nước được huy động cho đầu 
tư phát triển tăng khá ; thu ngân sách vượt dự toán và tăng nhiều so với năm trước ; một số lĩnh 
vực xã hội có tiến bộ ; quốc phòng, an ninh được củng cố, độc lập chủ quyền của đất nước được 
giữ vững ; vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng lên. Tuy một số chỉ tiêu 
chưa đạt mức kế hoạch đề ra, những thành tựu đạt được trong năm 2001 là rất tích cực và đáng 
khích lệ. Đây là kết quả của sự phấn đấu rất cao của các cấp, các ngành, của toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta và kế thừa những thành quả đạt được trong nhiều năm trước đây. 

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém : chất lượng tăng trưởng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh của nên kinh tế còn thấp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm ; việc khai thác 
các nguồn lực trong nước còn chưa tương xứng với khả năng và yêu cầu ; nền tài chính còn chưa 
vững chắc ; lĩnh vực xã hội còn nhiều vấn đề đáng lo ngại. 

Hội nghị đã chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém có nguyên nhân khách quan, nhưng nhấn 
mạnh nguyên nhân chủ quan, chủ yếu là việc triên khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước chậm, kém hiệu lực, hiệu quả, công tác tổ chức cán bộ còn nhiều 
bất cập. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, kê cả cán bộ có chức trách cao yếu kém cả về năng lực 
và phẩm chất. Cải cách hành chính còn chậm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy nhà 
nước chưa đáp ứng được đòi hỏi của tình hình. 

Phân tích tình hình, bối cảnh quốc tế và trong nước, nêu bật những khó khăn, hạn chế và 
những thuận lợi khi bước vào kế hoạch năm 2002, Hội nghị chỉ TỐ : các nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2002 và những năm tới cân quán triệt sâu sắc quan điểm 
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phát huy cao nhất nội lực, đồng thời tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, hạn chế 
những ảnh hưởng xấu, tận dụng những cơ hội mới để phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu 
năm 2002 đạt tốc độ tăng trưởng bằng hoặc cao hơn năm 2001 ; tới năm 2005 đạt được các mục: 
tiêu kế hoạch 5 năm do Đại hội IX đề ra. Đồng thời, phải chủ động có các phương án phù hợp 
để ứng phó kịp thời với những diễn biến phức tạp chưa lường trước được của tình hình. 

Cùng với phần đấu duy trì tốc độ tăng, trưởng cao, phải nâng cao chất lượng tăng, trưởng của 
nên kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư và sản xuất, cơ cấu lao động 
theo hướng phát huy lợi thế, nâng cao hiệu. quả, sức cạnh tranh và tính độc lập tự chủ của nền 
kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới ; tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng 
thời phải đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường trong nước. Đẩy nhanh việc ứng dụng những thành 
tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong tất cả các ngành và lĩnh vực kinh tẾ - xã hội, đặc biệt 
là trong nông nghiệp và sản xuất hàng xuất khẩu. Thực hiện tốt Nghị quyết Trủng ương 3 về Sắp 
xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước ; phát huy cao nhất 
sức mạnh của toàn dân tộc, của các thành phần kinh tế để phát triển đất nước. - 

Tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc. Tiếp tục làm tốt công tác xóa đói, giảm 
nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng 
Xa, vùng thường xuyên bị thiên tai, của đồng bào các dân tộc thiểu số ; tập trung chỉ đạo sớm ổn 
định đời sống của nhân dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và vùng bị bão lũ ở miền 
Trung. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham những, lãng phí, các tệ nạn ma túy, mại dâm. Có 
biện pháp đồng bộ, kiên quyết để giảm tai nạn g1ao thông và xóa bằng được các băng nhóm 
phạm tội có tổ chức. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - 
an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyên của đất nước trong mọi tình 
huống. - 

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các mặt thể chế, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, 
công chức và quản lý: tài chính công, đặc biệt là tạo ra bước chuyến biến căn bản trong cải cách 
thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2), nhất là đây mạnh cuộc đấu tranh chống tham những, lãng phí ; thực 
hiện tốt Quy chế dân chủ ở ở cơ sở ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức 
đảng, xây dựng các cấp ủy đảng và bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu 
của tình hình và nhiệm vụ. | _ 

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh 
các báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2002 và Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 để trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới. 

3 - Về nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, đầy mạnh cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đây lùi tệ tham nhũng, lãng phí, Hội nghị đã 
dành nhiêu thời gian phân tích sâu sắc những kết quả đạt được và những khuyết điểm, thiếu sót 
chính ; phân tích sâu thêm những nguyên nhân chủ quan dẫn đến những khuyết điểm, thiếu sót 
về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ; đồng thời, dành phần quan trọng trình bày và xem xét 
quyết định một số chủ trương, biện pháp thiết thực, cụ thể để đây mạnh cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng mà trọng tâm là việc ngăn chặn, đây lùi tệ tham nhũng, lãng phí. 
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Từ sau Đại hội lần thứ IX của Đảng đến nay, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 07-6-2001 
của Bộ Chính trị, toàn Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII. Đợt 
triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đã góp phần củng cố và nâng cao 
một bước đáng kê nhận thức tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, trước hết của đội ngũ cán 
bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng được coi trọng hơn. Những 
biêu hiện suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên tiếp tục được cảnh tỉnh, 
răn đe ; một số nơi các vụ việc tiêu cực có giảm bớt. Các vụ việc nổi cộm, phân lớn liên quan 
đến tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, trong đó có không ít vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm 
được tiếp tục giải quyết. Đoàn kết trong Đảng, trước hết trong cấp ủy, tổ chức đảng có chuyên 
biến tích cực. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đối mới phong cách công tác, lề lối 
làm việc có tiến bộ. 

Tuy nhiên, nhìn chung, cho đến nay cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa tạo được 
những chuyển biến cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, trong việc nâng cao chất lượng của 
các tổ chức đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là chưa ngăn chặn và đẩy lùi được nạn 
tham nhũng, tiêu cực. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa kiên quyết chỉ đạo tập trung giải quyết 
dứt điểm những vấn đề nổi cộm. Một số vụ án tham nhũng đã phát hiện, xử lý không nghiêm 
minh hoặc để kéo dài. Tình trạng tham nhũng, lãng phí tồn tại và phát triển trong nhiều lĩnh vực, 
kể cả lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ pháp luật... Một số chủ trương, biện pháp 
phòng, chống tham những, lãng phí thực hiện còn nửa vời, mang tính hình thức, thiếu kiểm tra, 
đôn đốc. Tình hình mất đoàn kết nội bộ ở một số nơi đến nay vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 
tiêu cực đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về 
chủ: quan, có những nguyên nhân chủ yếu là : 

Sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trước hết là của Bộ Chính trị chưa kiên quyết và chưa tập 
trung đúng mức. Một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa tự giác tự phê bình và phê bình, 
chưa làm gương cho cân bộ, đẳng viên trong đấu tranh chồng tham nhũng, lãng phí. Việc xử lý 
một số vụ việc nối cộm chưa nghiêm, vẫn còn vụ việc có biểu hiện ' "trên nhẹ, dưới nặng”. Nhiều 
cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự dựa vào dân, chưa coi trọng tiếp thu ý kiến phê bình của dân 
để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Một số chủ trương, biện pháp, quy chế, chính sách nhằm ngăn 
ngừa, đấu tranh chống tệ tham nhũng, lãng phí quy định chưa hợp lý, chặt chẽ, tính khả thi chưa 
cao, còn ít hiệu quả. Thiếu sự phân công phối hợp chỉ đạo việc chống tham nhũng một cách có 
hiệu lực, hiệu quả từ ttung ương đến địa phương, ở các ngành, các lĩnh vực, ở mỗi đơn vị. 

Để tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2), Hội nghị xác định cả ba nội dung cơ bản của Nghị quyết đều phải đi sâu, thực hiện có 
hiệu quả, nhưng hiện nay, chống tham nhũng, lãng phí là vẫn đề nóng bỏng, trọng tâm cần tập 
trung giải quyết: : 

Cùng với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ có tính lâu dài, cơ bản, Hội nghị lần thứ tư 
Ban Chấp hành Trung ương quyết định một số biện pháp cụ thê, trước mắt, nhằm ngăn chặn, đây 
lùi một bước tệ tham nhũng, lãng phí là : tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, 
đảng viên ; tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp và cơ chế, chính sách, đây mạnh cải cách hành 
chính ; đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt đảng ; khân trương 
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giải quyết, xử lý những vụ việc nổi cộm, bức xúc ; các vụ án liên quan đến cán bộ lãnh đạo, 
dù cán bộ đó ở cấp nào, đương chức hoặc đã chuyển công tác, đã nghỉ hưu cũng phải được xem 
xét đầy đủ về trách nhiệm hành chính hoặc hình sự theo đúng Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước. 
Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tô chức đảng phải thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật, không được có các hành vi (bằng bất cứ hình thức nào) can thiệp vào quá trình điều tra, xét 
xử các vụ án nhằm bao che, để lọt người, lọt tội. Kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh của 
cán bộ, công chức nhằm mục đích làm rõ ràng, minh bạch về tài sản của cán bộ, công chức ; tạo 
điều kiện để tổ chức và quần chúng quản lý và giám sát, nhất là giám sát việc hình thành những 
tài sản mới ; góp phần ngăn ngừa tham những, tiêu cực. Nghiêm cấm việc lấy tiền của Nhà nước, 
của tập thể biếu, tặng cho cá nhân, tổ chức, trừ trường hợp thực hiện chính sách theo quy định ; 
cán bộ, công chức không được nhận tiền, quà biếu, tiền thưởng không đúng chính sách, chế độ 
của các cơ quan, tổ chức kinh tế - xã hội trong mọi trường hợp, kể cả các ngày lễ, tết, đi công tác. 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo pháp lệnh của Quốc hội và quy định của Chính phủ, 
trước hết, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cấp phép, đấu thầu và quản lý dự án ; quản lý, sử dụng 
đất đai, xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện đi lại, điện thoại ; khi phát 
hiện sai phạm, cần tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người 
trực tiếp vi phạm. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm ; 
công khai những điều đảng viên không được làm cho quần chúng nhân dân biết để giám sát đảng 
viên thực hiện ; đưa việc kiểm điểm thực hiện Quy định những điều đẳng viên không được làm 
vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở. Xử lý về trách nhiệm đối với cán bộ 
lãnh đạo, quản lý để xây ra các vụ tiêu cực, tham những lớn trong cơ quan, đơn vị ; bảo vệ và 
khen thưởng những người tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng ; động viên, khuyến 
khích, khoan dung đối với những người tự giác, thành khẩn khai báo và trã lại tài sản khi mắc 
sai phạm, tích cực khắc phục những hậu quả gây ra. Hoàn thiện Quy chế đân chủ ở cơ sở ; gắn 
chặt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đâu 
tranh chống tham những, lãng phí. 

Về chỉ đạo tổ chức thực hiện, Hội nghị Trung ương đã chỉ rõ trách ì nhiệm của các tô chức và 
cá nhân các đông chí lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các đơn vị trong việc thực hiện các giải pháp 
Trung ương đã đề ra để chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. - 

Hội nghị Trung ương còn thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. 

-Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành các nội dung trong chương 
trình đề ra. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy 
truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn 
thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2002 và kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 do Đại hội X đề ra ; 
tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí ; xây dựng Đảng ta 
thật sự trong sạch vững mạnh, lãnh đạo nhân dân ta đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa vững vàng tiến lên phía trước. 
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TIẾP TỤC THỤU HIẾN CÓ HIỆU QUÁ 0UỘC VẬN ĐỘNG 


XÂY DỰNG, (HINH ĐÔN ĐANG GẮN LIÊN VỚI 


CẢI GÁ0H HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐÂY LÙI MỘT BI 
TÌNH TRẠNG THAM NHŨNG, LÀNG PHÍ, TẾ NẠN XÃ HỘI 


Bài phát biểu của Tổng Bí thư NÔNG ĐỨC MẠNH 
bê mạc Hội nghị lân thứ tr BCH TƯ Đảng khóa IX 


Thưa các đông chí Trung ương, 

Thưa các đông chí, 

AU hơn 8 ngày làm việc khân trương, 
S nghiêm túc theo Quy chế làm việc của 

Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị 
Trung ương lần thứ tư đã hoàn thành chương 
trình làm việc. Mỗi nội dung Hội nghị bàn và 
quyết định lần này là những vấn đề quan trọng 
nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IX của Đảng thuộc thấm 
quyền của Ban Chấp hành Trung ương. Trên 
cơ sở các đề án của Bộ Chính trị, các đồng chí 
Trung ương và đại biểu Hội nghị đã phát biêu 
sôi nôi, đóng góp nhiều ý kiến, thảo luận 
thắng thắn với tinh thần trách nhiệm caơ. Bộ 
Chính trị đã nghiên cứu những ý kiến thảo 
luận tại Hội nghị và trình bày ý kiến tiếp thụ, 
có một số vấn đề đã được biểu quyết. 

Các quan điểm, phương hướng, . mục tiêu, 
nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản về từng nội 
dung đã được thê hiện trong Báo cáo tiếp thụ 
của Bộ Chính trị trước Trung ương và Ban 
Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết 
định. Tôi chỉ phân tích đê nhẫn mạnh thêm 
một số vấn đề. 
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Thưa các đông chí, 

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, 
có giá trị pháp lý cao nhất, làm cơ sở cho việc 
xây dựng hệ thống luật pháp của mỗi quốc 
gia. Trong hơn 50 nắm qua, kể từ bản Hiến 
pháp đầu tiên ra đời năm 1946 đến nay, Nhà 
nước ta đã có 4 bản Hiến pháp (Hiến pháp 
năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp 
năm 1980 và Hiên pháp năm 1992). Ra đời 
trong những hoàn cảnh khác nhau của từng 
giai đoạn lịch sử nhưng nội dung cơ bản của 
các bản Hiến pháp là sự kế thừa và phát triển 
liên tục trong kỷ nguyên độc lập dần tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội của nước ta mở đầu 
từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Mỗi 
bản Hiến pháp đều in đậm dấu ấn chặng 
đường cách mạng mà đất nước đã trải qua và 
những thành quả cách mạng mà nhân dân ta 
đã đạt được. Hiến pháp năm 1992 đá xác định 


| thể chế chính trị của đất nước trong thời kỳ 


đổi mới, phản ánh những tư tưởng cơ bản của 
Cương lĩnh xây dựng đât nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đang định hướng 
phát triển đất nước trong gần 10 năm qua 
đạt được những thành tựu to lớn và rất quan 
trọng ; thế và lực của đất nước tăng nhanh, uy 
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tín của nước ta trên thế giới được nâng cao. 
Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách, tình 
hình đất nước đã có những phát triển mới. 
Trên cơ sở tông kết thực tiễn 15 năm đôi mới, 
Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định 
thêm những nội dung mới đề phát huy SỨC 
mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đôi mới, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa, vi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước 
tiến lên trong thế kỷ mới. Những nội dung 
mới đó cân được phản ảnh vào Hiến pháp để 
trên cơ sở đó góp phần thê chế hóa nghị quyết 
của Đảng, đưa nghị quyết Đảng vào cuộc 
sống. 

Xây dựng, sửa đôi, bô sung một số điều 
trong Hiến pháp bao giờ cũng là việc trọng 
đại ; phải trên cơ sở tông kết thực tiễn sâu sắc 
và được chi đạo chặt chẽ. Do đó, tại Hội nghị 
Trung ương lần thứ hai, cũng như Hội nghị 
Trung ƯƠng lần này, Bộ Chính trị đã trình bày 
các quan điểm chỉ đạo việc sửa đôi, bô sung 
một số điều của Hiến pháp năm 1992 và đã 
được Ban Chấp hành Trung ương tán thành. 
Đó là : 

- Tiếp tục khẳng định bản chất và mô bình 
tổng thê của thê chế chính trị và bộ máy 
nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh 
năm 1991 của Đảng và Hiến pháp năm 1992. 
Khẳng định bản chât Nhà nước ta là nhà nước 
của nhân dân, do nhân dân. vi nhân dân mà 
nên tảng là liên minh giai cấp công nhân với 
giai câp nông dân và đội ngũ trí thức do Đẳng 
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

- Tô chức bộ máy theo nguyên tắc quyền 
lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công 
và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong 
việc thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp, 
tư pháp. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong tô chức và hoạt động của bộ máy 
nhà nước. Phát huy dân chủ, tăng cường pháp 
chế, xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa. 
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- Không đặt vấn đề sửa đổi toàn diện Hiến 
pháp mà chi tập trung sửa đôi, bô sung những 
vấn đề bức xúc, đã có đủ cơ sở thực tiễn và đã 
được thống nhất cao trong xã hội. Trọng tâm 
là sửa đối, bổ sung một số điều về tô chức bộ 
máy nhà nước làm cơ sở cho việc tiếp tục cải 
cách bộ máy nhà nước. Đồng thời sửa đối, bổ 
sung một sô điều thuộc một số lĩnh vực khác 
cho phù hợp với những nội dung mới đã được 
Đại hội lần thứ IX của Đảng xác định để phát 
huy sức mạnh của toàn dân tộc, đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Việc sửa đối, bô sung Hiến pháp thuộc 
thấm quyền của Quốc hội, theo Điều 147 của 
Hiến pháp. Theo Quy chế làm việc của Ban 
Chấp hành Trung ương, quyết định của Hội 
nghị Trung ương là ý kiến của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vỚi 
Quốc hội để Quốc hội xem xét và quyết định 
theo thủ tục và quy trình pháp lý. 

Thưa các đông chí, 

Một nội dung quan trọng mà Trung ương 
tập trung thảo luận và quyết định tại Hội 
nghị này là kiếm điểm việc thực hiện kế 
hoạch năm 2001 ; xác định phương hướng, 
nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 
năm 2002 ; cụ thể hóa phương hướng, nhiệm 
vụ kế hoạch 5 năm (2001 - 2005). 

Việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 
năm 2001 có vị trí rất quan trọng vi đó là năm 
đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 
của Đảng, năm đâu của thế kỷ XXI. Bước vào 
năm kế hoạch, đất nước có những thuận lợi cơ 
bản từ những kết quả đạt được trong những 
năm đổi mới và trong kế hoạch 1996 - 2000, 
đồng thời phải đương đầu với những khó khăn 
rất lớn, có những khó khăn không lường được 
trước. Đó là kinh tẾ thế giới lâm vào trì trệ ; 
thị trường xuất khâu bị thu hẹp, giá cả nhiêu 
mặt hàng xuất khẩu của nước ta bị giảm 
mạnh ; đông thời sau sự kiện 11-9 ở Mỹ, tinh 
hình thế giới tiếp tục có những biến động, 
kinh tế thê giới tiếp tục diễn biến không thuận 
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và phức tạp, ảnh hưởng tới một số lĩnh vực 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội của nước ta. Bên cạnh đó, những thiệt 
hại do những trận lũ lụt năm 2000 gây ra còn 
chưa khắc phục được nhiều thì lũ lụt ở các 
tỉnh đông bằng sông Cửu Long và Trung 
Trung Bộ mây thâng qua đã làm cho tỉnh hình 
thêm nặng nê, thiệt hại về người và của khá 
lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của 
hàng chục triệu đồng bào. Trong bối cảnh 
phức tạp đó, tình hình chính trị - xã hội đất 
nước vẫn tiếp tục ôn định, nên kinh tế vẫn tiếp 
tục tăng trưởng với tốc độ khá và ổn định ; cơ 
cầu kinh tê công nghiệp, nông nghiệp bước 
đầu đã có chuyển ‹ dịch tích cực, thủy sản phát 
triển khá, sản xuất công nghiệp và các hoạt 
động dịch vụ tăng khá ; các nguồn lực trong 
nước được chú trọng phát huy, việc huy động 
các nguôn vốn cho đầu tư phát triển sôi động 
hơn và đạt được những kết quả khá tốt ; thu 
ngân sách vượt kế hoạch, bảo đảm KỊp thời 
các khoản chị, gỐp phân cơ: bản ổn định 
nên tài chính quốc gia ; một số lĩnh vực văn 
hóa xã hội có chuyển biến tích cực, nhất là 
xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm ; 
quốc phòng, an ninh được củng cố ; trật tự an 
toàn xã hội cơ bản được duy trì ; các hoạt 
động đối ngoại được đây mạnh, tạo điều kiện 
quốc tế thuận lợi cho phát triên đất nước và 
làm tăng uy tín và vị thế của nước ta trên 
trường quôc tẾ. Tuy còn một số chỉ tiêu chưa 
đạt mức kế hoạch đề ra, nhưng trong bối cảnh 
khó khăn rất lớn ở cả trong nước và ngoài 
nước, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội 
đạt được trong năm 2001, trong đó tốc độ tăng 
trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2000 là 
rất tích cực và đáng khích lệ. 

Nhìn tông quát bức tranh kinh tế - xã hội 
năm 2001, chúng ta có thể thấy rõ những cố 
gắng to lớn của nhân dân, của các câp, các 
ngành, những tiến bộ trong lãnh đạo, chi đạo, 
điều hành việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội ; rút ra những kinh nghiệm bô ích cho 
các năm sau. 
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Kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội năm 2001 và trước những biến 
động của tình hình kinh tế thế giới càng làm 
cho chúng ta thêm tin tưởng và khẳng định 
mạnh mẽ sự đúng đắn của đường lối kinh tế - 
xã hội đã được Đại hội lần thứ IX của Đảng 
quyết định. Chúng ta ngày càng thấy TỐ : SỰ 
ốn định chính trị - xã hội, an ninh quốc gia 
luôn luôn là cơ sở để phát triển kinh tế và đôi 
mới thành công. Xác định mối quan hệ giữa 
độc lập tự chủ về kinh tế và hội nhập kinh tế 
quốc tế, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định 
“độc lập tự chủ về kinh tế tạo cơ sở cho hội 
nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. Hội nhập 
kinh tế quốc tế có hiệu quả tạo điều kiện cần 
thiết để xây dựng kinh tế độc lập tự chủ”, xác 
định “nội lực là quyết định, ngoại lực là quan 
trọng, gắn kết với nhau thành nguồn lực tổng 
hợp để phát triển đất nước”. Tập trung sức 
phát triển kinh tế, xây dựng đông bộ nền tảng 
cho một nước công nghiệp hiện đại, bảo đảm 
nên kinh tế đủ sức đứng vững và ứng phó 
được với các tình huống phức tạp, trong điều 
kiện thực hiện có hiệu quả các cam kết hội 
nhập kinh tế quốc tế. Những tư tưởng đó đã 
được kiêm nghiệm trong thực tiễn năm 2001, 
là những tư tưởng cơ bản cần quán triệt trong 
việc xây đựng và tô chức thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội năm 2002 và các năm sau. 
Việc nghiêm chính thực hiện Luật Doanh 
nghiệp, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc cho 
đoanh nghiệp, có chính sách kịp thời khuyến 
khích xuất khẩu, tăng cường phân công, phân 
cấp hợp lý cho địa phương trong thời gian 
qua đã đem lại những kết quả TỔ tỆt, chứng tỏ 
rằng : nếu nắm vững quan điểm, chủ trương 
của Đảng, bám sát và đáp ứng yêu cầu của cơ 
SỞ, nhanh nhạy và chủ động xử lý các vướng 
mắc thì chúng ta có thê phát huy mạnh mề 
hơn nữa nguôn nội lực để phát triển đất nước 
và vững vàng trong mọi tình thế. 

Chúng ta vui mừng về những kết quả đạt 
được, nhưng như nhiều đông chí đã phân tích 
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tình hình, nhân mạnh không được chủ quan, 
thỏa mãn. Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ 
kế hoạch năm 2001 cần căn cứ vào kết luận 
của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ƯƠng lần 
thứ hai và Nghị quyết của Quốc hội ky họp 
thứ 9. Do đó, bên cạnh việc khẳng định những 
thành tựu đã đạt được cần nghiêm khắc chỉ 
ra những mặt tồn tại, yếu kém. Tình hinh 
chính trị - xã hội đất nước cơ bản ổn định 
nhưng vẫn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, 
nếu xử lý không đúng đắn, khôn khéo có thê 
gây mất ổn định trong từng khu vực. Tuy mức 
tăng trưởng kinh tế đạt khá nhưng chất lượng 
và hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, 
biểu hiện ở hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư 
còn thấp, chi phí gián tiếp còn rất cao ; việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm và còn 
để xây ra tự phát ; nhiều vùng nông thôn, nhất 
là vùng núi, vùng sâu, vùng Xã, vùng bị thiên 
tai còn gặp nhiều khó khăn ; về mặt văn hóa, 
xã hội, tuy có một số tiến bộ, nhưng văn hóa 
đôi trụy tiếp tỤC phát trin, tệ nạn xã hội có 
những biểu hiện mới Tất nghiêm trọng, vIỆC 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và lập lại trật tự kỷ 
cương xã hội chưa có chuyên biến đáng kể. 
Mỗi đồng chí được Đảng phân công phụ trách 
các ngành và các địa phương cần thấy đây đủ 
trách nhiệm của minh trước những tôn tại đó 
đề nghiêm khắc kiêm điềm, kiên quyết khắc 
phục trong quá trình điều hành thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước. 

Đối với chúng ta, cần phát triển nhanh 
nhịp độ tăng trưởng để đến năm 2010, GDP ít 
nhất gấp đôi năm 2000, đưa đất nước thoát ra 
khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển. 
Nhưng phải luôn luôn coi trọng chất lượng 
của tăng trưởng đê phát triên bên vững. Chất 
lượng, tăng trưởng phải được biểu hiện ở hiệu 
quả sản xuất, sức cạnh tranh của sản phẩm, 
của doanh nghiệp và cả nền kinh tế ; sự ốn 
định nên kinh tế vĩ mô, SỰ: lành mạnh và bên 
vững của nên tài chính quốc gia Và tài chính 
doanh nghiệp nhà nước ; ở việc giải quyết có 
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hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc ; thúc đẩy 
phát triển các vùng kinh tế động lực, đồng 
thời quan tâm hơn nữa các vùng có khó khăn, 
giảm các tệ nạn xã hội. “Phát triển nhanh, 
hiệu quả và bên vững, tăng trưởng kinh tế đi 
đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng Xã hội và 
bảo vệ môi trường” là quan điểm phát triển 
hướng tới chất lượng kinh tế - xã hội đã được 
xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 
của Đảng. Tư tưởng cơ bản đó cần được quán 
triệt trong việc xây dựng và thực hiện kế 
hoạch kinh tế - xã hội năm 2002 và các năm 
sau. 

Đối với tình hình thế giới, Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IX đã nhận định : “Các mâu thuẫn 
cơ bản trên thế giới biểu hiện dưới những hình 
thức và mức độ khác nhau vẫn tôn tại và phát 
triển, có mặt sâu sắc hơn. Đấu tranh dân tộc 
và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra gay gắt”, 
“Trong một vài thập kỷ tới, ít có khả năng xây 
ra chiến tranh thế giới. Nhưng chiến tranh cục 
bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn 
giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp 
lật đổ, khủng bố còn xảy ra ở nhiều nơi với 
tính chất phức tạp ngày càng tăng”. Sự biến 
động của tình hình thế giới trong hai tháng 
qua chứng tõ nhận định đó là hoàn toàn đúng. 
Trước những biến động mới, cần theo dõi tình 
hình chặt chẽ, nắm vững các quan điểm, định 
hướng của Đảng, nêu cao ý thức tự lực tự 
cường, phát huy sức mạnh nội lực to lớn của 
toàn dân tộc, thực hiện nhất quần đường lỗi 
đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương 
hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, nắm 
vững thời cơ, phát huy thuận lợi, khắc phục 
khó khăn, chủ động xử lý linh hoạt, khôn 
khéo, kịp thời, đúng đắn những vấn đề mới 
đặt ra là những việc phải quán triệt trong quả 
trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ kế hoạch năm 2002 và các năm sau, 
giữ vững ôn định chính trị, phát triển kinh tế - 
xã hội, kết hợp chặt chẽ kinh tế với văn hóa, 
xã hội, an ninh, quốc phòng. 
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Thưa các đông chí. 

Trong Di chúc của Bác Hô, Người dặn lại 
“Trước hết nói về Đảng”. Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội đã khăng định : “Sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo 
đảm thắng lợi của cách mạng”. Chính vì lẽ 
đó, trong thời kỳ đối mới, Đảng ta xác định 
“kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt”. 

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng nêu rõ : 
“Trong những năm tới, toàn Đẳng tiếp tục 
thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng, 
nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VINH”. Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị đã 
trình Trung ương đề án “Tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIH, 
đây mạnh Cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, ngăn chặn, đây lùi tệ tham nhũng, 
lãng phí” để thực hiện N ghị quyết Đại hội. 

Các đồng chí Trung ương đã thảo luận rất 
sôi nối nội dung quan trọng này. Bản giải 
trình tiếp thụ của Bộ Chính trị đã được Trung 
ương thảo luận Và quyết định. Tôi chi phân 
tích thêm một số vấn đề : 

I - Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng theo tinh thân Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VII được phát động vào 
dịp Kỷ niệm lần thứ 109 Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, tiến hành tập trung trong 2 
năm. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIH trình Đại hội lần thứ IX là bản báo 
cáo tông kết 2 năm thực hiện cuộc vận động 
trình Đại hội theo quy chế tô chức Đại hội 
Đảng các cấp. Đề án của Bộ Chính trị trình 
Trung ương lần này chủ yếu bổ sung một số 
diễn biến từ sau Đại hội tới nay, phân tích sâu 
thêm các nguyên nhân vi sao cuộc vận động 
chưa đạt yêu cầu, chủ yếu là nguyên nhân chủ 
quan dẫn tới những khuyết điêm, thiếu sót về 
lãnh đạo, chỉ đạo tô chức thực hiện, dành phân 
quan trọng đê kiến nghị Trung ương xem xét, 
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quyết định một số chủ trương, biện pháp thiết 
thực, cụ thể nhằm đây mạnh cuộc vận động. 

Công tác xây dựng Đảng có nhiều mặt, 
Cuộc vận động xây dựng, chính đồn Đảng 
theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) tập 
trung vào ba nội dung vê nhận thức, tư tưởng 
chính trị, về phâm chất, đạo đức cách mạng và 
về vẫn đề tô chức thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ ; cả ba mặt đó đều rất quan 
trọng trong xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng và tô chức. 

Rút kinh nghiệm 2 năm tiến hành Cuộc 
vận động, muốn đạt hiệu quả cao phải kiên trì 
thực hiện toàn điện ba nội dung, nhưng trong 
từng thời gian cần tập trung sức thực hiện 
những nhiệm vụ bức xúc. Thực hiện Nghị 
quyết Đại hội, tại Hội nghị Trung ương lần 
này chúng ta tập trung bàn vấn đề đây mạnh 
chống tham nhũng, lãng phí, vì đây là vấn đề 
bức xúc nhất của xã hội, đang làm cản trở việc 
thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, gây bất bình và làm giảm lòng tin 
trong nhân dân, “là một nguy cơ lớn đe dọa sự 
sống còn của chế độ ta” như Đại hội đã nhận 
định. Chính vi vậy, Nghị quyết Đại hội IX đã 
chỉ rõ phải : “Tiếp tục đây mạnh cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng trong bộ máy nhà 
nước và toàn bộ hệ thống chính trị ở các cấp, 
các ngành, từ trung ương đến cơ sở. Gắn 
chống tham nhũng với chống lãng phí, quan 
liêu, buôn lậu, đặc biệt chống các hành vi lợi 
dụng chức quyên để làm giàu bất chính”. Do 
đó, trong tình hình trước mắt, tập trung sức 
chống tham nhũng, lãng phí là thực hiện tinh 
thần Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. 

Các nội dung khác của cuộc vận động đêu 
rất quan trọng sẽ được tập trung thảo luận và 
quyết định tại Hội nghị Trung ương lần thứ 
năm. Nội dung nhận thức, tư tưởng chính trị, 
chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội. 
thực dụng sẽ gắn với việc thao luận và quyết 
định về “công tác tư tưởng, lý luận trong tình 
hình mới” ; nội dung tô chức, thực hiện 


Đưa Nghị quyếc Đại hội ïX sa Đảng vào cuộc sống 


nghiêm chinh nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ 
găn với thảo luận và quyết định về “nâng cao 
năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống 
chính trị cơ sở”. 

2 - Chống tham những, lãng phí là một 
cuộc đầu tranh lâu dài, quyết liệt, là vấn đề rất 
hệ trọng liên quan đến chế độ xã hội và sinh 
mệnh của Đảng. Chính vì lẽ đó, Nghị: quyết 
Đại hội lần thứ IX đã dành hắn một mục để đề 
cập, bao gồm một hệ thống các biện pháp từ 
giáo dục nhận thức, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, quy chế, quy định đến việc xây dựng 
một hệ thống giám sát, trước hết của nhân dân 
đối với cần bộ, công chức ; bảo vệ và khen 
thưởng những người kiên quyết đấu tranh ; xử 
lý nghiêm những người sai phạm, xử lý trách 
nhiệm những người đứng đầu các địa phương, 
đơn vị đê xây ra tham nhũng gây hậu quả 
nghiêm trọng ; giải quyết thỏa đâng thu nhập 
của cán bộ, công chức đi đôi với chống đặc 
quyền, đặc lợi. Đó là những biện pháp đồng 
bộ mà Ban Chấp hành Trung ương có trách 
nhiệm cụ thể hóa, triển khai việc § chức thực 
hiện nghiêm túc. 

Cùng với việc thực hiện các "giải pháp 
đồng bộ, Trung ương đã nhất trí đề ra những 
giải pháp cụ thể, trước mắt đê ngăn chặn, đây 
lùi một bước tệ tham nhũng, lãng phí, gắn 
chống tham nhũng, lãng phí với việc thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai 
trò tham gia có hiệu quả của Mặt trận, các 
đoàn thê và nhân dân. Đó là giải quyết, xử lý 
những vụ nôi cộm, bức xúc ; những vụ việc 
đã rõ cân xử lý nghiêm minh, kiên quyết 
những người mắc lỗi, phạm tội bất kế họ là ai, 
không ai được có các hành vị can thiệp vào 
quá trình điều tra, xét xử các vụ án nhăm bao 
che, đề lọt người, lọt tội ; tiến hành kê khai 
nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh của cán 
bộ, công chức ; cán bộ, đảng viên phải gương 
mẫu thực hiện chủ trương này. Đối với những 
người được bô nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, 
hoặc được giới thiệu bầu cử vào các chức 
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danh lãnh đạo các cấp phải được báo cáo 
minh bạch về vấn đề này nhằm làm rõ ràng 
các tài san của cán bộ, công chức, tạo điều 
kiện đê các tô chức và nhân dân giám sát, góp 
phân ngăn ngừa tham những, tiêu cực ; trừ 
những trường hợp thực hiện chính sách theo 
quy định, nghiêm cấm tình trạng lấy tiền nhà 
nước và tập thê đề biếu cho cá nhân ; thực 
hiện quy định về tiết kiệm, chống phô trương, 
lãng phí ; chấp hành đầy đủ, nghiêm túc quy 
định những điều đảng viên không được làm ; 
kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ 
lãnh đạo, quản lý để xảy ra các vụ tham 
nhũng trong cơ quan, địa phương, đơn vị ; bảo 
vệ người tích cực đấu tranh chỗống tham 
nhũng ; đưa việc tự phê bình và phê bình vao 
nên nêp thường Xuyên trong sinh hoạt đảng. 
Rà soát, bô sung các quy định pháp luật về 
chống tham nhũng, lãng phí và kiên quyết chỉ 
đạo thực hiện. 

Phương hướng, nội dung và các giải pháp 
chống tham nhũng, lãng phí đã được Ban 
Chấp hành Trung ương nhất trí cao, được thực 
hiện nghiêm túc, chắc chắn có thê ngăn chặn 
và đây lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí. 

Thưa các đông chí, 

Đất nước đang đứng trước thời cơ lớn đồng 
thời phải đối mặt với thách thức lớn. Kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, giữ vững nguyên tắc, đồng thời nhạy 
bén, năng động, sáng tạo, nêu cao tỉnh thần 
cách mạng tiễn công nắm vững thời cơ, 
vượt qua thử thách luôn luôn là bản lĩnh của 
những người lãnh đạo, quản lý, trước hết là 
của Ban Chấp hành Trung ương đề tiếp tục 
giữ vững ôn định chính trị - xã hội, đưa đất 
nước tiêp tục tiễn lên, thực hiện nghiêm chỉnh 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 

Nói đi đôi với làm là phâm chất của người 
đảng viên, là một điểm nôi bật trong phong 
cách lãnh đạo của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, 
đã được ghi trong Quy chế làm việc của 
Ban Chấp hành Trung ương mà Hội nghị 
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Trung ương lần thứ ba vừa thông qua. Muốn 
“nói và làm” có kết quả, mỗi người lãnh đạo 
và quản lý, trước hết là các đồng chí trong 
Ban Chấp hanh Trung ương, thành viên 
Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
các đông chí lãnh đạo các ngành, các gev 
thê, các địa phương phải nêu gương : 
gương về tỉnh thần hết lòng vì nhân ăn, | Vì 
đất nước, nêu gương về . CUỘC sống cá nhân và 
gia đình trong sạch, mẫu mực, cũng như nêu 
gương thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả 
cao các nghị quyết của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước ở địa phương, đơn vị mình. Trước 
mắt, trong dịp tết dương lịch và cổ truyền sắp 
tới, kiên quyết không dùng tiền của Nhà nước 
và của tập thê biếu xén, quà cáp cá nhân, xử 
lý kỷ luật những người vi phạm ; sớm có quy 
định nhằm giảm đến mức thấp nhất việc hội 
họp, tô chức các ngày kỷ niệm thành lập, đón 
nhận các phần thưởng, danh hiệu, gây lãng 
phí tiên của của Nhà nước và gây bất bình 
trong nhân dân ; tiếp tục đối mới phong cách 
làm việc, luôn luôn gắn bó với cơ sở, với 
nhân dân, tổ chức các chuyến đi làm việc gọn 
gàng, thiết thực, không gây phiền hà cho địa 
phương, cơ sở và lãng phí của công. 

Trong những ngày Trung ương họp, cơn 
bão số 8 rất mạnh đã tràn vào gây thiệt hại lớn 
cho một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, 
nhất là các tỉnh Phú Yên, Bình Định, 
Quảng Ngãi. Trong quá trình diễn biến cơn 
bão ngoài Biên Đông, Bộ Chính trị và Thủ 
tướng Chính phủ đã thường xuyên chỉ đạo các 
địa phương, đơn vị sắn sàng phòng chống. 
Ngay khi bão sắp vào đất liên, Bộ Chính trị đã 
báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương cử 
các đồng chí trong Ban phòng chống lụt bão 
và một số đồng chí đại biểu dự Hội nghị vào 
ngay vùng bị bão lụt để chỉ đạo tại chỗ việc 
phòng chống lụt bão. Tại diễn đàn này, thay 
mặt Ban Chấp hành Trung ương, tôi xin gửi 
lời thăm hỏi thân thiết và sự cảm thông sâu 
sắc tới đồng bào vùng bị bão và đông bào bị 
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lũ lụt ở các tỉnh đông bằng sông Cửu Long ; 
đánh giá cao tinh thần đoàn kết đùm bọc lẫn 
nhau của toàn thể đồng bào để vượt qua 
những khó khăn hoạn nạn ; biểu dương các 
cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thê các địa 
phương đã quan tâm chăm lo cho đồng bào 
khi gặp khó khăn ; khen ngợi tinh thần trách 
nhiệm. cao, dũng cảm, tận tụy phục vụ nhân 
dân của cán bộ các cấp, chiến sĩ quân đội 
nhân dân, công an nhân dân đã cùng với đồng 
bào vượt qua bão lũ. Chân thành cảm ơn 
chính phủ, lãnh đạo các nước, các tổ chức và 
bè bạn quốc tế đã gửi điện thăm hỏi và giúp 
đỡ vật chất cho đông bào vùng bị thiên tai. 
Cần tiếp tục theo dõi tình hình mưa lớn 
thường xảy ra sau cơn bão đề có phương án 
phòng chống. Các cơ quan có trách nhiệm ở 
trung ương cân có kế hoạch và hành động kịp 
thời _BIÚp địa phương khắc phục hậu quả báo 
lũ, ốn định đời sống và sản xuất của đồng bào. 
Tô chức cứu trợ kịp thời những gia đình bị 
nạn. Nhưng cân chỉ đạo chặt chẽ, không gây 
phiền hà cho địa phương, bảo đảm hàng cứu 
trợ đến tận tay đồng bào bị nạn, tuyệt đối 
không để xảy ra các tiêu cực. 

Thưa các đông chí, 

Với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân, với tinh thân trách nhiệm cao của mỗi 
đồng chí Ủy viên Trung ương, của các đồng 
chí lãnh đạo các địa phương, các ngành, các 
đoàn thể, chúng ta tin tưởng rằng đất nước sẽ 
đạt được những thành tựu mới trong việc thực 
hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2002, 
năm năm (2001 - 2005), tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng găn liền với cải cách hành chính nhà 
nước, đây lùi một bước tỉnh trạng tham 
nhũng, lãng phí, tệ nạn xãhội. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương. Chúc các đông chí sức khỏe và hạnh 
phúc. 

Xin cảm ơn. QC 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX ciia Đảng vào cuộc sống 
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THÚC ĐÂY TĂNG TRƯỞNG VÀ NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN, TẠO CHUYỀN BIẾN MỚI VỀ 
KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG 5 NĂM MỞ ĐẦU THẾ KỶ 


Trích Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng PHAN VĂN KHÁI 
trình bày tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa X,ngày 20-11-2001 


HAY mặt Chính phủ, tôi xin trình bày 
những nhận định tông quát và một sô 


chủ trương lớn, mong được các vị đại 
biểu tập trung thảo luận đề ra nghị quyết của 
Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và về 
nhiệm vụ năm 2002. : 

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2001 - 2005 
VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỀN KINH TẾ - 
XÃ HỘI NĂM 2002 

I - Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ 
yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
Š năm 2001 - 2005 

Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 có vị trí rất 
trọng yếu, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng 
lợi chiến lược 10 năm 2001 - 2010, một chặng 
quan trọng trên con đường đi tới mục tiêu xây 
dựng nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp vào năm 2020. Năm năm này cũng là 
thời gian nước ta phải xúc tiến rất khẩn trương 
việc chuẩn bị thực hiện các cam kết hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Nghị quyết Đại hội IX đã xác định mục tiêu 
tông quát của Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 là : 
“Tăng trưởng kinh tế nhanh và bên vững. 
Chuyên dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động theo hướng đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức 
cạnh tranh của nên kinh tế. Mở rộng kinh tế đối 
ngoại. Tạo chuyên biến mạnh vê giáo dục và 


đào tạo, khoa học và công nghệ, phát huy nhân 
tố con người. Tạo nhiều việc làm ; cơ bản xóa 
đói, giảm số hộ nghèo ; đây lùi các tệ nạn xã 
hội. Tiếp tục tăng cường kết cấu hạ tầng kinh 
tế, xã hội, hình thành một bước quan trọng thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Giữ vững ôn định chính trị và trật tự an 
toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ 
quyên, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia”. 

Báo cáo về kế hoạch 5 năm gửi các vị đại 
biểu Quốc hội đã trình bày các nhiệm vụ chủ 
yếu và định hướng phát triển của từng ngành, 
lĩnh vực và vùng lãnh thô nhằm thực hiện mục 
tiêu tổng quát nêu trên với những chỉ tiêu phẫn 
đấu như sau : 

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng 
năm 7,5%. 

- Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP đến 
năm 2005 dự kiến : 

Tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp 20-21% 
(năm 2000: 24,3%), 

Ty trọng công nghiệp và xây dựng khoảng 
38-39% (năm 2000: 36,6%), 

Tỷ trọng các ngành dịch vụ 41-42% 
(năm 2000: 39,1%) ; 

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 
l4-16%/năm. 

- Giảm tỷ lệ sinh bình quân hăng năm 0,05% ; 
tốc độ tăng dân số vào năm 2005 khoảng 1,2%. 
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- Giải quyết thêm việc làm cho khoảng 
7,5 triệu lao động, bình quân 1,4 - 1,5 triệu lao 
động/năm ; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 
30% vào năm 2005. 

- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở 
đi học đạt 80% ; trong độ tuổi trung học phổ 
thông đi học đạt 45% vào năm 2005. 

- Cơ ban xóa hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo 
xuống còn 10% (theo chuẩn mới) vào 
năm 2005. 

- Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống 
còn 22-25%, tỷ lệ chết trong trẻ em dưới 1 tuổi 
xuống còn 3,0% vào năm 2005 ; đáp ứng 40% 
nhu cầu thuốc chữa bệnh bằng sản xuất trong 
nước ; nâng tuổi thọ bình quân vào năm 2005 
lên 70 tuổi. 

- Cung cấp nước sạch cho 60% dân số 
nông thôn... 

II - Mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ 
yếu của kế hoạch năm 2002 

Trên cơ sở phân tích tình hình, điều kiện và 
khả năng, dự báo các cân đối lớn của nền 
kinh tế, Chính phủ đề nghị xác định mục tiêu 
tổng quát của năm 2002 là : Tiếp tục duy trì 
tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bên Vững, 
tăng năng lực cạnh tranh ; chu yên dịch cơ câu 
sản xuất ; sắp xếp, đổi mới, phát triên và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, phát triên 
mạnh khu vực dân doanh, thu hút đâu tư nước 
ngoài , nâng cao chất lượng nguôn nhân lực ; ; 
đây mạnh xóa đói giảm nghèo ; giải quyết 
có hiệu quả một số vấn đề xã hội bức xúc ; bảo 
đảm vững chắc an ninh quốc phòng trong mọi 
tình huống. 

Để thực hiện mục tiêu trên, hướng vào 
4 trọng tâm : 

Một là, đây mạnh sự chuyền dịch cơ cấu 
kinh tế, trước hết là cơ cấu sản xuất và xuất 
khẩu ; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, 
cải cách hệ thống ngân hàng và khu vực doanh 
nghiệp nhà nước. 

Hai là, huy động tối đa mọi nguôn lực trong 
nước, nhất là nguồn lực của khu vực dân doanh, 
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đồng thời tận dụng lợi thế thu hút đầu tư nước 
ngoài, tiếp tục thực hiện chính sách kích cầu 
đầu tư và tiêu dùng, tăng khối lượng và hiệu 
quả đầu tư toàn xã hội đáp ứng yêu câu tăng 
trưởng kinh tế. 

Ba là, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa 
và dịch vụ đi đôi với tăng cường thông tin, tiếp 
thị, mở rộng thị trường, tạo thị trường ốn định 
cho sản phẩm chủ yếu xuất khẩu, tăng nhanh 
tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Bốn là, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc 
nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và khoa 
học - công nghệ, phát triển văn hóa, bảo vệ sức 
khỏe và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc ; 
tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực 
hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải 
quyết việc làm ; củng cố quốc phòng và bảo 
đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Với tỉnh thần bảo đảm tính hiện thực, phù 

hợp với thực tế đang diễn biến, đồng thời đề 
cao ý chí phần đầu vượt khó khăn và tận dụng 
thời cơ phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2002 được đề ra như 
Sau : 
__~ Tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 7-7,3%. 
Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 
táng 4,2%, công nghiệp tăng 14%, dịch vụ 
tăng 6,8-7%. 

- Tông kim ngạch xuất khẩu đạt 17,2 tỷ 
USD, tăng khoảng 10%. 

- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 175 
nghìn tỷ đồng, tăng 17% và bằng khoảng 
32% GDP. 

- Ngân sách nhà nước tăng 7,7% tông thu ; 
tăng 8% tông chỉ ; bội chi không quá 5% GDP. 
- Chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 3-4%. 

- 12 tỉnh, thành phố đạt chuân phô cập trung 
học cơ sở (tăng thêm 4 tỉnh, thành phố so với 
cuối năm 2001). 

- Tạo việc làm cho khoảng 1,4 triệu lao 
động. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 14-15% 
(theo chuẩn mới). 
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- Giam tỷ lệ sinh bình quân trong năm 0,04% ; 
tốc độ phát triển dân số vào khoảng 1,32%. 

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng xuống dưới 30%, tỷ lệ chết trong trẻ em 
dưới một tuổi xuống 3,4%. 

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ 
tiêu phấn đấu nêu trên, Báo cáo về kế hoạch 
năm 2002 đã đề ra yêu cầu phát triển từng 
ngành và lĩnh vực kinh tế, xã hội, đi liền với các 
biện pháp, nhất là các vấn đề về cơ chế, chính 
sách nhằm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ 
tiêu trong các ngành và lĩnh vực đó. 

CÁC GIẢI PHÁP LỚN 

Báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2001 - 2005 cũng như Báo cáo về 
kế hoạch và ngân sách năm 2002 đều chú trọng 
các giải pháp thực hiện. Tuy mức độ cụ thể hóa 
có khác nhau, song các giải pháp đó đều nhất 
quán về nội dung, cùng xuất phát từ chủ trương, 
chính sách của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 
Đại hội IX và các kỷ hội nghị Trung ương. 

Tôi xin trình bày 5 vấn đề lớn, mang tính 
chất tổng hợp những giải pháp chính đã đề ra 
trong các báo cáo nêu trên. | 

I - Đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế. 

Tạo chuyển biến có ý ñctñ8 cơ bản cả về CƠ 
cấu ngành nghề, cơ cầu kinh tế vùng, cơ cấu 
thành phân kinh tế là giải pháp quan trọng hàng 
đầu của kế hoạch 5 năm và phải tiến hành khẩn 
trương ngay từ năm 2002. 

1 - Về cơ cấu ngành kinh tế : 

Nông nghiệp và nông thôn phai có bước 
chuyển mạnh thành một nền nông nghiệp hàng 
hóa đa dạng, gắn với phát triên công nghiệp chế 
biến và các ngành nghề phi nông nghiệp, phân 
công lại lao động ở nông thôn. 

Sản xuất nông nghiệp phai chuyển dịch cả 
về cơ câu cây trồng, vật nuôi và cơ câu sản 
phâm nhăm đâp ứng cùng một lúc nhiều yêu 
cầu : phù hợp với nhu câu thị trường, với điều 
kiện khí hậu, sinh thái, giam nhẹ được thiệt hại 
do thiên tai, tạo ra những sản phẩm có chất 
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lượng, có giá trị kinh tế cao, có lợi thế cạnh 
tranh ; nhờ đó, đạt được giá trị gia tăng ngày 
càng lớn trên một đơn vị diện tích (Hiện nay, 
giá trị gia tăng bình quân trên một héc-ta đất 
nông nghiệp mới đạt xấp xỉ ! 000 USD, phải 
nâng lên gấp 2-3 lần vào năm 2005). Đi đôi với 
việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, nền 
nông nghiệp nước ta có điều kiện bố trí cơ cầu 
cây trồng đa dạng, linh hoạt, chuyển hướng sản 
xuất hoặc đôi giống, đôi thời vụ đối với những 
diện tích cây trồng kém hiệu quả, kế cả một bộ 
phận đất trồng lúa. Phát triển mạnh một số cây 
trông mà nước ta có điều kiện sản xuất có hiệu 
quả, nhưng hiện nay còn phải dựa vào nhập 
khẩu khối lượng lớn, như bông, thuốc lá, đậu 
tương, ngô... 

Phát triển chăn nuôi với mức tăng trưởng 
nhanh hơn trông trọt, đáp ứng nhu cầu trong 
nước và xuất khẩu, kể cả thịt, sữa, da. Thủy sản 
là một thế mạnh, có thể tăng trưởng nhanh, 
nâng đáng kế tỷ trọng trong tông giá trị sản 
xuất nông nghiệp và chiếm vị trí quan trọng 
trong khu vực. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 5 triệu ha 
rừng, kết hợp với chương trình trồng cây 
nguyên liệu làm 1 triệu tấn bột giấy và giây, mở 
lối cho miền núi khai thác thế mạnh để phát 
triên kinh tế - xã hội. Chính phủ đã ban hành 
quy định cụ thể về nghĩa vụ và quyền lợi của 
các hộ gia đình và cá nhân thuê, nhận khoán 
rừng và đất lâm nghiệp, bảo đảm cho người làm 
rừng sống được bằng nghề rừng. 

Một biện pháp đây nhanh sự chuyển dịch cơ 
cấu nông nghiệp có hiệu quả là kết hợp tính 
sáng tạo, chủ động vươn lên của kinh tế hộ gia 
đình với vai trò của các doanh nghiệp tiêu thụ, 
chế biến nông sản thuộc các thành phần kinh tế 
(trong đó có vai trò quan trọng của hợp tác xã 
kiểu mới) làm cầu nối trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp với thị trường bằng hợp đồng đặt hàng 
và cung ứng, hỗ trợ “đầu vào” cho nông dân, 
đưa nhanh tiến bộ khoa học - công nghệ vào 
nông, lâm, ngư nghiệp. Băng cách đó, những 
người tham gia quá trình sản xuất, chế biến và 
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tiêu thụ nông sản liên kết với nhau trên cơ sở 
điều hòa các lợi ích và được Nhà nước hỗ trợ để 
tạo nên những sản phẩm phù hợp với nhu cầu 
thị trường, có sức cạnh tranh cao về chất lượng 
và giá cả... 

Cơ cấu sản xuất công nghiệp phải được 
chuyên dịch mạnh hơn theo hướng tăng tỷ 
trọng các ngành công nghiệp chế tạo và chế 
biến, công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, các 
ngành có công nghệ cao. Đặc biệt chú trọng 
phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông, 
lâm, thủy sản, nhằm làm tăng giá trị sản phẩm, 
thúc đây chuyển dịch cơ câu sản xuất nông 
nghiệp, đồng thời cải thiện cơ cấu xuất khẩu, 
giảm mạnh tỷ trọng xuất khẩu hàng thô không 
qua chế biến. Các ngành công nghiệp sản xuất 
hàng xuất khẩu (đặc biệt là dệt may và da giày), 
công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin, 
viên thông, công nghiệp cơ khí không chi tăng 
sản lượng mà phải nâng cao phân giả trị tạo ra 
trong nước trong tông giá trị sản phẩm. 

Thực hiện các dự án phát triển ngành điện, 
than, khai thác và chế biến dầu, khí, bảo đảm sự 
phát triên cân đối, an toàn về năng lượng. Tăng 
nhanh năng lực chế tạo cơ khí, trước hết là cơ 
khí phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp và vận tải. 
Phát triển có lựa chọn các cơ sở khai thác 
quặng và luyện kim, hóa chất, phân bón, vật 
liệu xây dựng. Tích cực đáp ứng nhu cầu phát 
triên công nghiệp quốc phòng. 

Sự tăng trưởng nhanh và bên vững của công 
nghiệp phụ thuộc trước hết Ms khả năng tăng 
sức cạnh tranh trên cơ sở sắp xếp lại sản xuất, 
đổi mới công nghệ và nâng cao trình độ quản 
lý. Các bộ quản lý ngành phải cùng với các 
hiệp hội doanh nghiệp, các tổng công ty có 
phương án cụ thể đối với từng ngành hàng, phát 
triển mạnh những sản phâm có lợi thế cạnh 
tranh, có biện pháp thích hợp hỗ trợ những 
doanh nghiệp và sản phâm đang thua kém các 
nước xung quanh về chất lượng, giá cả. 

Lĩnh vực dịch vụ cần mở rộng các loại hình 
hoạt động với nhịp độ tăng trường cao hơn Š 
năm trước, tăng tỷ trọng trong GDP. Phát triển 
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đi đôi với nâng cao chất lượng và giảm giá của 
các dịch vụ phục vụ sản xuất, lưu thông hàng 
hóa, như thương mại, vận tải, bưu chính, viễn 
thông (bao gôm cả In-tơ-nét), khoa học - công 
nghệ, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, tư vấn 
pháp luật, môi giới lao động... góp phần thúc 
đây sự phát triển và hạ chi phí đầu vào của các 
ngành sản xuất. Tận dụng lợi thế mới, đẩy 
mạnh việc thực hiện chương trình quốc gia về 
du lịch, tăng nhanh tỷ trọng của ngành này 
trong GDP và trong cơ câu lao động, sớm trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đổi mới cơ chế, 
phát huy nguôn lực của Nhà nước và xã hội để 
phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ 
đáp ứng sự phát triển toàn diện con người, như 
giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao. Mở rộng các 
dịch vụ phục vụ đời sống công cộng và sinh 
hoạt gia đình. 

2 - Về cơ cấu kinh tế vùng : 

Báo cáo về kế hoạch Š năm 2001 - 2005 đã 
trình bày phương hướng phát triển cùng với 
những công trình trọng điểm cần đầu tư nhằm 
phát huy lợi thế và chuyển dịch nhanh cơ cấu 
kinh tế của từng địa bàn lớn : vùng trung du và 
miền núi phía Bắc; vùng đồng bằng sông Hồng 
và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ ; vùng Bắc 
Trung Bộ và duyên hải miền Trung, trong đó 
có vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ; vùng 
Tây Nguyên ; vùng Đông Nam Bộ, trong đó có 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ; vùng đồng 
bằng sông Cửu Long. 

Các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có 
các thành phố lớn, được tiếp tục tạo cơ chế 
thuận lợi để phát triển nhanh và tăng cường 
quan hệ liên kết kinh tế với các địa bàn để phát 
huy vai trò đầu tàu. Nhà nước và xã hội tích cực 
hỗ trợ cho những vùng khó khăn đặc biệt là 
vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng 
sông Cửu Long, thông qua các chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội gắn với chương trình 
xóa đói, giảm nghèo, giải quyết VIỆC làm. Các 
vùng nông thôn gắn chuyên dịch cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp với phát triển mạnh các 
ngành, nghề công nghiệp, dịch vụ tại làng, xã, 
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phát triển các làng nghề, xây dựng các khu 
công nghiệp nhỏ, hình thành và phát triên các 
thị tứ, thị trấn, thị xã, giảm nhẹ áp lực dân nông 
thôn chuyển về thành phố lớn... 

3 - Về cơ cấu thành phân kinh tế 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 
(khóa JX), 5 năm tới phải hoàn thành về cơ bản 
việc sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế 
quân lý các doanh nghiệp nhà nước, tích cực 
đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh. Số 
lượng doanh nghiệp nhà nước sẽ giảm, nhưng 
vần giữ những vị trí then chốt trong nên kinh tế, 
tiếp tục tăng tông sản lượng với hiệu quả kinh 
tế được nâng Cao, _8ÓP phần phát huy Vai trò 
chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế 
quốc dân. 

Nhiệm vụ đó đi liền với việc tạo môi trường 
và điêu kiện thuận lợi cho các thành phần kinh 
tế khác ở trong nước và các công ty nước ngoài 
đầu tư kinh doanh. Kinh tế hợp tác và hợp tác 
xã phải có bước phát triển mới nhằm hỗ trợ, bổ 
sung cho kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, 
doanh nghiệp nhỏ ; các doanh nghiệp, công ty 
tư nhân, công ty hỗn hợp sở hữu, doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài sẽ phát triển đa dạng 
về loại hình, về ngành nghề, góp phần quan 
trọng tạo ra của cải, giải quyết việc làm, nâng 
cao sức cạnh tranh của nền kinh tế ; thực hiện 
chính sách mới ban hành về khuyến khích và 
hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phát triển 
các hình thức liên kết để bổ sung, hỗ trợ nhau 
giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp 
với các làng nghề và kinh tế hộ gia đình. 

II - Cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh 

Trong bối cảnh hiện nay của thế giới và khu 
vực, sự ồn định chính trị - xã hội của nước ta là 
một lợi thế cho sự phát triển kinh tế, được quốc 
tế đánh giá cao. Tuy nhiên lợi thế đó chỉ trở 
thành hiện thực nếu chúng ta mau chóng 
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khắc 
phục những điều đang cân trở việc phát huy 
khả năng đầu tư, kinh doanh của các thành 
phần kinh tế trong nước, cũng như các doanh 
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nghiệp nước ngoài. Yêu cầu này càng bức xúc 
khi việc thực hiện các mục tiêu phát triển của 
kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 đòi hỏi vốn đầu tư 
trong toàn xã hội phải tăng 1,5 lần so với 5 năm 
trước. 

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
Nhà nước phải tập trung giải quyết một số vấn 
đề lớn thuộc chức năng quản lý kinh tế của 
mình. 

1. Xây dựng môi trưởng pháp lý rõ ràng, 
nhất quán, ổn định, được thi hành nghiêm chính 
để mọi người yên tâm làm ăn theo pháp luật. 
Đó chính là sự hình thành đồng bộ và vận hành 
thông suốt thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, một mục tiêu quan 
trọng của Chiến lược 10 năm 2001 - 2010, mà 
từ nay đến năm 2005 phải đạt được một bước 
tiến quan trọng. 

Trong việc xây dựng thể chế, thời gian qua 
chúng ta đã làm được một số việc dâng, kê ; 
tuy nhiên còn nhiều việc phải làm tiếp để đáp 
ứng yêu cầu của cuộc sống, trước hết là 
thê chế hóa các chủ trương, chính sách đã được 
Đại hội IX của Đảng và các kỳ Hội nghị 
Trung ương đề ra... 

2. Trong việc làm lành mạnh môi trường 
kinh tế vĩ mô, điều cực kỳ quan trọng là thực 
hiện một chính sách tài chính tích cực, lĩnh 
hoạt và thận trọng, đẩy mạnh cải cách tài 
chính, tiền (ệ, tăng dự trử quốc gia về tài chính, 
ngoại (ệ. 

- Ngân sách nhà nước tiếp tục giữ tỷ lệ 
động viên ở mức 19-20% GDP, điều chỉnh dần 
cơ câu thu cho phù hợp với tiến trình hội nhập 
khu vực và quốc tế. Mở rộng diện hàng hóa 
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Sửa đối thuế giá trị 
gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phù 
hợp với đặc điểm của nền kinh tế, đề cao tính 
tự giác và kỷ luật với mọi đối tượng nộp thuế. 

Tổng kết từng khâu trong quy chế quản lý 
ngân sách nhà nước, từ lập và xét duyệt dự toán, 
trình tự giải ngân, đấu thầu đấu giá, tới khâu 
quyết toán, kiểm toán, đánh giá hiệu quả 
chi tiêu công cộng, để có biện pháp chấn chỉnh 
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và đôi mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 
ngân sách nhà nước, khắc phục tình trạng lãng 
phí, bị lợi dụng tham nhũng. Đề cao trách 
nhiệm cá nhân trong việc sử dụng ngân sách và 
quy định rõ biện pháp chế tài băng kỷ luật hành 
chính hoặc truy tố và bắt bôi thường thiệt hại 
đối với những người chỉ sai chế độ, lãng phí, 
tham nhũng. 

Đối mới cơ chế bảo đảm kinh phí hoạt động 
cho khu vực dịch vụ công cộng theo hướng 
chính thức hóa, công khai hóa việc thu phí từ 
người hưởng dịch vụ đồng thời có chính sách, 
biện pháp cụ thể hỗ trợ cho người nghèo được 
hưởng các dịch vụ cơ bản. Các đơn vị sự nghiệp 
có thu được giao quyền chủ động và trách 
nhiệm trong việc sử dụng ngân sách, quản lý 
biên chế và phải thực hiện quy chế dân chủ, 
công khai ở cơ sở. Xây dựng quy chế thu hút 
khu vực dân doanh tham gia đầu tư công cộng 
và cung ứng một số dịch vụ công. 

Sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước 
nhằm phân định rành mạch hơn thâm quyền và 
trách nhiệm của từng cấp ngân sách, giao 
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài 
chính nhiều hơn cho chính quyền địa phương, 
nhất là cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm thực quyền 
của Hội đồng nhân dân trong việc phân bổ ) ngân 
sách ở địa phương mình. Ngân sách ở mỗi cấp 
phải bảo đảm chỉ thường xuyên, trả nợ, đầu tư 
phát triên kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và thực 
hiện chính sách trợ giúp đối với một số đối 
tượng cần thiết. Nhu cầu vốn sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp nhà nước phải được 
giải quyết thông qua tín dụng và thị trường vốn. 

- Chính sách tiên fê linh hoạt được tiếp tục 
thực hiện với yêu cầu đôi mới và nâng cao tính 
nhạy bén trong cơ chế điều hành tỷ giá, lãi suất 
và các đối sách khác để bảo đảm sự ồn định 
kinh tế vĩ mô, ốn định giá trị đồng tiền và hạn 
chế tác động bất lợi của những biến động trên 
thị trường quốc tế. 

Đây mạnh việc thực hiện chương trình cải 
cách mang tính cơ cấu, làm lành mạnh hệ thống 
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ngân hàng đi đôi với đôi mới và nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước. Mục tiêu cơ bản là 
xây dựng một hệ thống ngân hàng mạnh về tài 
chính, giỏi về quản trị, điều hành, hiện đại về 
công nghệ, thực hiện tốt chức năng huy động 
vốn nhàn rỗi trong xã hội, đáp ứng tín dụng đây 
đủ cho các cơ hội kinh doanh có hiệu quả của 
mọi doanh nghiệp và dân cư, cung ứng kịp thời 
và đa dạng các tiện ích ngân hàng. 

Yêu cầu cấp bách là xử lý nợ tồn đọng trên 
cơ sở phân loại và đánh giá chính xác khối 
lượng nợ, tách việc cho vay chính sách ra khỏi 
hoạt động thông thường của các ngân hàng 
thương mại quốc doanh, cơ cấu lại các ngân 
hàng thương mại cổ phần. Đồng thời, tiếp tục 
đơn giản hóa thủ tục, hoàn thiện quy chế tín 
dụng, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh..., vừa tạo 
điều kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, 
kể cả khu vực dân doanh, được thuận lợi, dễ 
dàng trong việc tiếp cận các nguồn vốn ; vừa 
bảo đảm sự an toàn cho các tổ chức tín dụng. 

- Chính sách kích câu đâu tư và tiêu dùng 
trong nước được tiếp tục áp dụng trên cơ sở rút 
kinh nghiệm thời gian qua nhằm nâng cao hiệu 
quà. 

Trong giới hạn cho phép về mức thâm hụt 
ngân sách và về chỉ số lạm phát, Chính phủ đã 
trình Quốc hội một chương trình đầu tư công 
cộng nhằm xúc tiến các công trình trọng điểm 
quốc gia, đây nhanh tiến độ các công trình đang 
xây dựng, thực hiện các dự an phục vụ cho 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phòng chống lụ 
bão, xóa đói, giảm nghèo, tạo thêm nhiều việc 
làm và thu nhập cho một phần đáng kể lao động 
thiếu việc làm ở cả nông thôn và thành thị. 

Chính sách tín dụng sẽ linh hoạt hơn cho 
những dự án sản xuất đáp ứng những nhu cầu 
mới trong nước và đặc biệt cho xuất khâu, cho 
dân cư xây dựng nhà ở. Triên khai bước đầu 
những chương trình tín dụng “mua hàng trả 
góp” có sự liên kết giữa ngân hàng, doanh 
nghiệp và người tiêu dùng đê mua nhà ở, sắm 
đỏ dùng lâu bèn. 
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II - Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, 
dẩy mạnh xuất khẩu 

Trong kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và ngay 
từ năm 2002, tiến trình thực hiện các cam kết đa 
phương và song phương về hội nhập kinh tế 
quốc tế, đặc biệt là các cam kết trong khuôn 
khổ hợp tác ASEAN, Ngân hàng thế giới, Quỹ 
tiền tệ quốc tế và trong việc thi hành Hiệp định 
Thương mại Việt - Mỹ đã tới thời điểm rất khân 
trương. Việc đàm phán gia nhập WTO cũng 
được xúc tiến tích cực hơn. Chúng ta phải chủ 
động tranh thủ cơ hội, vượt qua khó khăn và 
thách thức để phát triển và bảo đảm độc lập tự 
chủ về kinh tế, hạn chế thua thiệt trong tiến 
trinh hội nhập. 

Nhà nước tiếp tục áp dụng chính sách bảo 
hộ có lựa chọn, có điều kiện và có thời hạn đi 
đôi với công bố lộ trình cắt giảm thuế nhập 
khẩu. Chính phủ và các bộ quản lý ngành cùng 
với các hiệp hội doanh nghiệp, các Tông công 
ty nhà nước phải ráo riết thúc đây, tạo điều kiện 
và hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động tìm và 
thực hiện các biện pháp nâng cao sức cạnh 
tranh theo kịp tiến trình thực hiện các cam kết 
hội nhập quốc tế đối với từng ngành và lĩnh 
vực. Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo công 
việc này. 

Đẩy mạnh xuất khẩu theo hướng đa dạng 
hóa và đa phương hóa, không quá tập trung vào 
một số ít mặt hàng, không để từng mặt hàng 
quá phụ thuộc vào một thị trường ; tăng thị 
phân trên những thị trường truyền thống, khai 
thông và mở rộng thị trường mới ; đặc biệt chú 
ý mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư với 
các nước Đông - Nam Á, với các thị trường có 
tiềm năng lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nga, 
Nhật, EU... Tăng cường sự phối hợp có hiệu 
quả giữa cơ quan nhà nước với các hiệp hội và 
các doanh nghiệp để đây mạnh công tác tiếp 
thị, xâm nhập thị trường. Có cơ chế khuyến 
khích và tạo thuận lợi cho người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài làm cầu nối cho hàng 
Việt Nam đi vào thị trường nước sở tại. Thực 
hiện nghiêm túc cơ chế quản lý xuất - nhập 
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khẩu thời kỳ 2001 - 2005. Điều chỉnh sự phân 
công giữa các Bộ đê khắc phục sự tách rời sản 
xuất và xuất khẩu trong công tác quản lý nhà 
nước. Mở rộng hoạt động hỗ trợ và bảo lãnh tín 
dụng xuất khẩu, hỗ trợ về thông tin, lập trung 
tâm thương mại ở ngoài nước, tham dự triên 
lãm, hội chợ. Xây dựng cơ chế bảo hiểm hàng 
xuất khẩu trước những biến động khó lường của 
giá cả thị trường thế giới, nhất là hàng nông sản 
xuất khẩu. 

Cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư, 
cần chủ động khai thác khả năng và cơ hội mới 
để thu hút mạnh hơn và nâng cao hiệu quả đầu 
tư trực tiếp của nước ngoài theo Nghị quyết của 
Chính phủ mới ban hành tháng 9 năm nay. 
Tăng mức sử dụng các khu công nghiệp tập 
trung đã xây dựng ; đôi mới cơ chế khu chế 
xuất để mở rộng quan hệ trao đối với thị trường 
nội địa. Ban hành quy chế cho doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, nếu hội đủ điều kiện, 
được chuyển thành công ty cổ phần, tham gia 
thị trường chứng khoán. 

Bảo đâm các điều kiện cần thiết, đặc biệt là 
về cán bộ, chuyên gia, vốn đối ứng và việc giải 
phóng mặt băng, để thực hiện có hiệu quả các 
dự án sử dụng nguôn tài trợ chính thức cho phát 
triển (ODA) của bên ngoài. Đẩy nhanh tiến độ 
giải ngân đối với nguồn ODA đã cam kết và 
tiếp tục tranh thủ nguồn ODA mới để bổ sung 
vốn đầu tư thực hiện kế hoạch 5 năm. 

Khuyến khích và hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Nhà 
nước tiền hành đàm phán, ký kết các Hiệp định 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư, các Hiệp định 
tránh đánh thuế trùng với các nước đề bảo hộ 
và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam ở 
nước ngoài. 

Tận dụng lợi thế và cơ hội mới, điều chỉnh 
đối tác và phương thức thích hợp với tình hình 
mới, tăng cường tiếp thị, đồng thời nâng cao 
chất lượng dịch vụ để phát triển mạnh du lịch, 
đặc biệt là du lịch quốc tế ; không chỉ tăng 
lượng khách mà còn chú trọng tăng doanh thu. 
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Đẩy mạnh xuất khẩu lao động trên cơ sở 
nâng cao chất lượng lao động về kỹ thuật, ngoại 
ngữ và tinh thần kỹ luật ; chấn chỉnh hoạt động 
dịch vụ về xuất khâu lao động, nghiêm trị 
những hành vi lừa đảo. Tăng cường công tác 
lãnh sự để bảo hộ quyền lợi của người 
Việt Nam lao động ở nước ngoài, trước hết ở 
những nước có nhiều lao động xuất khẩu. 

IV - Phát triển toàn diện và phát huy yếu 
tố con người 

Để phát huy yếu tố con người trên cơ sở 
phát triển toàn diện cả trí lực, thể lực và nhân 
cách, không ngừng cải thiện điều kiện vật chất 
và tỉnh thần, phải tiến hành đồng bộ các giải 
pháp trong nhiều lĩnh vực. Về mỗi lĩnh vực đó, 
Chính phủ đã có những chương trình hành động 
đang được thực hiện và Chính phủ đang tiếp tục 
đổi mới, hoàn thiện các chính sách và giải 
pháp. Báo cáo này lựa chọn và nhân mạnh một 
số điều sau đây : 

1 - Tích cực giải quyết vấn đề việc làm, 
nâng cao thu nhập cho người lao động, xóa 
đói, giảm nghèo là một yêu cầu bức xúc, một 
điều kiện cơ bản để phát triển con người. 

Chương trình quốc gia giải quyết việc làm là 
một chương trình tông hợp. mà mọi ngành, mọi 
cập đều phải tập trung nguồn lực và sự chỉ đạo 
đề thực hiện. Thông qua sự chuyền dịch cơ cấu 
kinh tế, cơ cấu lao động, hàng năm phải tạo 
thêm việc làm cho khoảng 1,4 - 1,5 triệu lao 
động, thu hút nhiều thanh niên mới ra trường, 
giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị, nâng mức sử 
dụng thời gian lao động ở nông thôn. Trong kế 
hoạch Š năm 2001 - 2005, chúng ta Sể phần đầu 
để thực hiện cho được cải cách tiền lương, gắn 
với chân chỉnh tô chức, biên chế của bộ máy 
nhà nước, quan tâm tới thu nhập của người lao 
động làm cho tiên lương và thu nhập thật sự 
thành động lực thúc đây tăng hiệu suất công tác 
và năng suất lao động. 

Phát huy kết quả và kinh nghiệm đã thu 
được để thực hiện tốt hơn nữa chương trình xóa 
đói, giảm nghèo. Nhân rộng các mô hình tốt, 
việc làm tốt ở một số địa phương đã kết hợp 
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chính sách của Nhà nước với việc huy động các 
nguồn lực trong xã hội để giúp đỡ các hộ nghèo 
chuyển hướng sản xuất, có thêm việc làm trong 
nước và đi lao động ở nước ngoài, được chuyển 
giao tri thức công nghệ và dễ dàng tiếp cận tín 
dụng. Cùng với việc tạo nhiều việc làm mới thu 
hút lao động nghèo vào các công trình xây 
dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị thông 
qua các chương trình đầu tư công cộng, Nhà 
nước mở rộng nguồn vốn và quy mô phục vụ 
của Ngân hàng, người nghèo. và Quỹ quốc gia 
hỗ trợ giải quyết việc làm, đồng thời hỗ trợ tài 
chính và cán bộ nghiệp vụ cho những sáng kiến 
tín dụng của đoàn thể xã hội theo cơ chế tự 
nguyện, tự kiểm soát. Đi đôi với việc mở mang 
hơn nữa đường giao thông, đưa điện, điện thoại 
về các xã nghèo, Nhà nước khuyến khích và có 
chính sách hỗ trợ tích cực mọi người, mọi 
doanh nghiệp đầu tư, tiêu thụ hàng hóa cho 
những vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa. Nhà 
nước dành nhiều ngân sách hơn nữa và huy 
động thêm nguôn thu từ tầng lớp thu nhập cao 
san sẻ cho người nghèo có thêm cơ hội được 
chăm sóc y tế, giáo dục, cung cấp nước sạch và 
cải thiện đời sống văn hóa. 

2 - Tiếp tục mở rộng quy mô và đặc biệt 
coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục và 
đào tạo. 

Trước yêu cầu ngày càng lớn của công CuUỘC 
phát triển đất nước, phải tiếp tục mở rộng quy 
mô giáo dục và đào tạo, củng cố vững chắc 
thanh quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu 
học, triên khai VIỆC phô cập giáo dục trung học 
cơ sở, phát triển trung học phố thông, mở rộng 
đào tạo nghề, tiếp tục phát triển giáo dục cao 
đăng, đại học và sau đại học. Coi trọng phát 
triển giáo dục mầm non để tạo. nên tảng từ ban 
đầu. Điều chỉnh hợp lý cơ cấu đào tạo theo 
ngành nghề và theo trình độ ; tăng nhanh 
nhịp độ và tỷ trọng đào tạo nghề phù hợp với 
nhu cầu của thị trường lao động. Cùng với giáo 
dục và đào tạo trong nhà trường, còn phải nuôi 
dưỡng ý chí và tạo điều kiện cho mọi người ở 
mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên bằng 
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nhiều hình thức, học qua mạng, học từ xa, tự 
học, học liên tục và học suốt đời, trở thành 
những người có tri thức và có năng lực tạo tri 
thức của đất nước, đi kịp bước tiến rất nhanh 
của trị thức mới và khoa học, công nghệ trong 
thời đại ngày nay. Một xã hội học tập cân phải 
sớm trở thành một thực tế sinh động ở nước ta. 

Để nâng cao chất lượng toàn diện, cần phải 
có nhiều nỗ lực liên tục và bền bỉ đổi mới 
chương trình, giáo trình, phương pháp dạy và 
học, bảo đảm đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản 
cần thiết tương ứng với từng câp học, và quan 
trọng nhất là phát huy được tư duy sáng tạo, 
năng lực tự đào tạo của người học, năng lực 
thực hành, làm chủ và vận dụng kiến thức đã 
học vào hoạt động thực tiễn sau khi ra trường ; 
biết tự tìm việc làm, tạo việc làm, vươn lên 
trong cuộc sống. Coi trọng đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ và phẩm chất của nhà giáo. 
Toàn xã hội và Nhà nước tôn vinh nghề sư 
phạm, những nhà giáo có năng lực và đạo đức 
nghề nghiệp. 

Nhà trường và ngành giáo dục phải từng 
bước thực hiện cho được các yêu câu chuẩn 
hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa. Về chuẩn hóa, 
trước hết phải đạt được chuẩn quốc gia, tiến dần 
tới đạt chuẩn quốc tế ; có hệ thống kiểm định 
đánh giá đúng chất lượng. Về hiện đại hóa, phải 
từng bước tiếp cận trình độ khu vực và thế giới 
trên cơ sở vận dụng những thành quả mới về 
giáo dục của thời đại và phát huy những nét đặc 
sắc của nên giáo dục nước nhà. Về xã hội hóa, 
phải thật sự thực hiện có hiệu quả chủ trương 
Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân có 
sự đóng. góp đích đáng và công bằng chẳng 
những về tiền, của, mà rất quan trọng là về trí 
tuệ và công sức để xây dựng, phát triên và nâng 
cao chất lượng từng nhà trường đến cả nền giáo 
dục. Từ trong nhà trường đến ngoài xã hội, việc 
quản lý giáo dục phải có sự tham gia của đông 
đảo nhà giáo, học sinh, phụ huynh và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến nhà trường và 
giáo dục. Phát huy tính tự chủ của nhà trường, 
trước hết là các trường đại học, trên cơ sở quản 
lý thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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Chúng ta cố gắng thực hiện một nên giáo 
dục công bằng cho mọi người, mọi tầng lớp dân 
cư, mọi vùng của đất nước, trong đó rất quan 
tâm chăm lo cho vùng sâu, vùng xa, đồng bào 
dân tộc, những người nghèo ; bằng mọi cách 
thực hiện đổi mới, ngăn chặn và đấy lùi các tiêu 
cực trong thi cử, cấp văn bằng, công nhận học 
hàm, học vị, khắc phục khuynh hướng “chạy 
theo đồng tiền” đang làm xói mòn những giá trị 
đích thực của nên giáo dục của chúng ta. 

3 - Phát huy yếu tố khoa học và công 
nghệ, tạo chuyên biến rõ rệt trong việc gắn 
khoa học và công nghệ với sản xuất, kinh 
doanh, với giáo dục - đào tạo và mọi hoạt động 
kinh tế, xã hội. 

Giải pháp chủ yếu là tạo ra cơ chế làm cho 
khoa học và công nghệ thật sự thành một yếu tố 
của thị trường, sản phâm nghiên cứu và ứng 
dụng khoa học và công nghệ được tiêu thụ và 
cạnh tranh trên thị trường, mà người sử dụng 
trước hết là các doanh nghiệp, các tô chức dịch 
vụ và các cơ quan quản lý, thông qua các hợp 
đồng với tổ chức nghiên cứu khoa học, công 
nghệ. Việc thiết lập môi trường cạnh tranh bình 
đăng, giảm và xóa bỏ sự bao cấp, bảo hộ của 
Nhà nước cùng với sức ép cạnh tranh gay gắt từ 
bên ngoài đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc trong 
lĩnh vực đôi mới công nghệ, ngày càng tạo ra 
nhu cầu nhiều hơn, cao hơn đối với các sản 
phẩm nghiên cứu, triên khai khoa học và công 
nghệ. Trước mắt, tập trung vào việc chuyên 
dịch và cải thiện cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản 
phẩm, nâng cao chất lượng và hạ giá thành, 
tăng nhanh các sản phẩm và dịch vụ có nhiều 
hàm lượng công nghệ, các sản phâm công nghệ 
cao. 

Nhà nước sẽ xúc tiến nhanh việc đôi mới cơ 
chế quản lý khoa học - công nghệ và tăng đầu 
tư cho lĩnh vực này, tập trung trước hết vào một 
số lĩnh vực công nghệ trọng điểm, như công 
nghệ thông tin, công nghệ sinh học, đặc biệt là 
phục vụ nông nghiệp và công nghiệp chế biến ; 
công nghệ vật liệu mới. Đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng các khu công nghệ cao hiện nay còn 


23 


Đua Nghị quyết Đại hội IX sa Đảng vào cuộc sống 


quá chậm, chú trọng tạo ra các khu vực nông 
nghiệp có công nghệ cao. Việc xây dựng các 
phòng thí nghiệm trọng điểm quôc gia, việc 
triển khai các chương trình, đề tài cấp nhà nước 
cần bảo đảm hiệu quả thiết thực. 

Các nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân 
văn phải tập trung vào các chủ đề mà cuộc sống 
đang đặt ra, tông kết thực tiễn để giải. đâp 
nhưng vấn đề cần tiếp tục làm rõ về sự 
phát triên đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội. 

Các trường đại học phải gắn kết chặt chẽ với 
các viện nghiên cứu khoa học, các nhà khoa 
học phải tham gia giảng dạy, các nhà giáo phải 
nghiên cứu khoa học tại trường và tại viện. Các 
trường đại học và các viện nghiên cứu làm 
trung tâm hướng dân kỹ thuật tại các vùng, thúc 
đây công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn, thúc đây sự hình thành và phát 
triên nhanh các khu công nghiệp. 

Đổi mới chính sách sử dụng và đãi ngộ để 
phát huy tiềm năng trí thức trong nước, thu hút 
đội ngũ chuyên gia đông đao là người 
Việt Nam ở nước ngoài về làm việc trong nước 
dưới nhiêu hình thức thích hợp, chuyên giao tri 
thức mới và tham gia nghiên cứu khoa học và 
công nghệ. 


4 - Chú trọng phát triển con người vê thể 


lực và thể chất. 

Yêu cầu quan trọng này đòi hỏi phải 
phát triên và nâng cao chất lượng các hoạt động 
chăm sóc. bảo vệ sức khỏe và thể dục ˆ 
thể thao. 

Đây mạnh việc thực hiện các chương trinh 
quốc gia về bảo vệ sức khỏe, tập trung nâng cao 
chất lượng chăm sóc sức khỏe ở tất cả các 
tuyến, đặc biệt coi trọng tăng cường dịch vụ y 
tế và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. người cao 
tuôi. người bị di chứng chiến tranh, người 
nghèo, đông bào dân tộc thiêu số, vùng sâu, 
vùng xa ; giam tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tử 
VONnE ; phòng, chống có hiệu qua các bệnh xã 
hội nhất là bệnh AIDS. Tiếp tục xây dựng các 
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trung tâm y tế chuyên sâu và trung tâm y tế 
vùng, đồng thời củng cố và phát triển mạng 
lưới y tế cơ sở, nâng cấp các bệnh viện ; tăng 
cường khả năng sản xuất thuốc và quản lý tốt 
việc kinh doanh thuốc ; đối mới chính sách 
viện phí, mở rộng bảo hiểm y tế, đề cao y đức, 
ngăn chặn và đây lùi tiêu cực. 

Vận động toàn dân rèn luyện sức khỏe, noi 
gương Bác Hồ ngày ngày tập thể dục, thể thao. 
Tạo ra phong trào hưởng ứng băng hành động 
thiết thực và chuẩn bị tích cực, chu đáo cho 
SEA Games 22 tô chức tại Việt Nam thành 
công tốt đẹp. 

5 - Đây mạnh các hoạt động trong lĩnh 
vực văn hóa - thông tin hướng vào phát triển 
con người về nhân cách và tỉnh thần. 

Tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động 
toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, tạo cho 
được nếp sống lành mạnh, có văn hóa trong 
từng gia đình, từng cộng đông, trước hết là sống 
và làm việc theo pháp luật, một tiêu chí của lối 
sống văn minh mà ngay từ bây gIỜ, dù còn chưa 
dư dật vật chất, đã cần và có thê tạo ra được. 
Đây là công việc của từng tô dân cư, từng thôn 
xóm. phường, xã, từng doanh nghiệp, từng 
đoàn thể nhân dân, từng cơ quan nhà nước. 
Làm được như vậy, sẽ đây lùi được các hiện 
tượng tiêu cực, tham nhũng, các tệ nạn xã hội, 
mê tín dị đoan, các tai nạn giao thông ; tạo ra 
trật tự kỷ cương. Chúng ta cần đặc biệt chú ý 
làm tốt công việc này đối với thanh niên, lớp 
trẻ. Ở các vùng nông thôn, vùng còn nhiêu 
khó khăn, cân thực hiện cho được chương trình 
xây dựng các điểm văn hóa, nhà văn hóa - bưu 
điện xã, cùng với phát thanh, truyền hình, hình 
thành và phát triển những thiết chế văn hóa - 
thông tin ở cơ sở đề góp phần nâng cao đời 
sống văn hóa - tinh thần của nhân dân. 

6 - Đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các loại tội 
phạm và tai nạn giao thông. 

Trong thời gian qua, cuộc đấu tranh chống 
các tệ nạn xa hội, các loại tội phạm đa được 
đây mạnh thông qua việc thực hiện 
Chương trình hành động phòng, chống ma túy 
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giai đoạn 2001 - 2005, các đợt kiểm tra, xử lý 
các tụ điểm mại dâm, văn hóa đôi trụy, song 
tình hình vẫn diễn biến hết sức phức tạp và 
nghiêm trọng. Về tình hình tội phạm, đáng chú 
ý sự xuất hiện các băng nhóm gây tội ác một 
cách táo bạo và trắng trợn. 

Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực này phải được 
tiếp tục một cách bền bỉ, kiên quyết hơn nữa để 
từng bước đây lùi các tệ nạn, mau chóng thanh 
toán loại tội phạm có tô chức. Mọi bộ phận 
trong bộ máy bảo vệ pháp luật là lực lượng 
nòng cốt, phối hợp với các đoàn thể chính trị - 
xã hội, các trường học bảo đảm cho luật pháp 
được mọi người, mọi giới, mọi cấp tôn trọng. 
Cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm phải bị 
xử lý nghiêm. Đồng thời cần gắn cuộc đấu 
tranh này với cuộc vận động xây dựng đời sống 
__ văn hóa trong các gia đình, các cụm dân cư, với 
các biện pháp giúp đỡ của Nhà nước và xã hội 
cho người mắc tệ nạn, tạo điều kiện cho họ cai 
nghiện, hoàn lương, trở lại cuộc sống hội nhập 
VỚI cộng đồng. Phát triển mạnh các hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật lành mạnh và phong trào 
_rèn luyện thể dục - thể thao là biện pháp 
tích cực để đẩy lùi các tệ nạn xã hội và văn hóa 
đồi trụy. 

Tình trạng tai nạn giao thông ngày càng 
nghiêm trọng cần có giải pháp khắc phục đồng 
bộ, kiên quyết và khẩn trương của toàn xã hội 
và của Nhà nước. Chính phủ đang chỉ đạo xây 
dựng phương án giải tỏa ách tắc giao thông ở 
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bằng nhiều 
biện pháp như tổ chức lại hệ thống giao thông 
ở những điểm nút và những đường phố có lưu 
lượng lớn, điều hòa giờ cao điểm, phát triên 
mạnh giao thông công cộng, giảm dần việc 
sử dụng phương tiện cá nhân... Tuy nhiên một 
nguyên nhân gây ra phần lớn các vụ tai nạn 
giao thông, khiến cho Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh có tỷ lệ tai nạn cao hơn các thành 
phố lớn ở các nước xung quanh (mặc dù các 
thành phố này có mật độ xe cộ lớn hơn hai 
thành phố nước ta), là thói quen coi thường, vi 
phạm luật lệ giao thông trở thành phổ biến. 
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Tình trạng thiếu tôn trọng luật pháp này là một 
biểu hiện kém văn hóa trong nếp sống, nhưng 
đư luận xã hội chưa lên án, phê phán đúng mức, 

thậm chí coi là bình thường, việc xử phạt cũng 
không nghiêm. Để thắng được: sức ÿ của thói 
quen, cần huy động sức mạnh tổng hợp của các 
cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và phương 
tiện thông tin đại chúng tiến hành sâu rộng, bền 
bï công tác giáo dục, hướng dẫn kết hợp với các 
biện pháp xử phạt đúng mức, tạo thành một dư 
luận xã hội nghiêm khắc với mọi hành vi trái 
luật lệ giao thông, kế cả những vi phạm nhỏ. 

Việc xây dựng nếp sống tôn trọng và chấp hành 
nghiêm chỉnh luật lệ giao thông phải được đặt 
thành một chương trình hành động gắn với 
nội dung chuẩn bị SEA Games và kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long. Theo tỉnh thần đó, 
Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ hữu quan phối hợp 
với Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Thanh niên, với 
cơ quan lãnh đạo thủ đô và thành phố Hồ Chí 
Minh xây dựng và triển khai thực hiện chương 
trình này và rất mong được sự ủng hộ, tham gia 
và giám sát của Quốc hội và các vị đại biểu. 

V - Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy 
hành chính nhà nước . 

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội IX và trên cơ 
sở tổng kết thực tiễn cải cách hành chính trong 
thời gian qua, Chính phủ đã thông qua Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2001 - 2010 nhằm mục tiêu : xây 
dựng một nên hành chính dân chủ, trong sạch, 
vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt 
động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của 
nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa dưới sự 
lãnh đạo của Đảng ; : xây dựng đội ngũ cân bộ, 
công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng 
yêu câu của công cuộc phát triên đất nước ; đến 
năm 2010, hệ thống hành chính vê cơ bản được 
cải cách phù hợp với yêu câu quản lý kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện chương .rình tống thể, Chính 
phủ đề ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu, trong 
đó đặc biệt nhẫn mạnh khâu chỉ đạo điều hành, 
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và xác định các chương trình hành động 
cụ thể triển khai trong hai giai đoạn : từ 2001 
đến 2005 và từ 2005 đến 2010. Trước mắt, đi 
đôi với việc tiếp tục đổi mới thể chế và cải cách 
thủ tục hành chính như đã trình bày ở phần cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cần tập 
trung sức làm tốt mấy loại việc sau đây : 

1. Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, thẩm 
quyền của Chính phủ, các bộ và chính quyền 
địa phương cho phù hợp với yêu cầu quản lý 
nhà nước trong tình hình mới, phù hợp với Hiến 
pháp (sửa đôi), Luật Tô chức Chính phủ, Luật 
Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân (sửa đôi). Chính phủ sẽ chủ động xây dựng 
phương án điều chỉnh, sửa đối tổ chức bộ máy 
của Chính phủ trình Quốc hội khóa mới 
(khóa XI), nghiên cứu sửa đổi Nghị định về 
nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý nhà nước của 
bộ, cơ quan ngang bộ ; sửa đổi Quy chế làm 
việc của Chính phủ. Các bộ, các Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm 
vụ, xác định tô chức và tinh giản biên chế của 
các cơ quan thuộc cấp mình theo các Quyết 
định hiện hành của Chính phủ. Phải làm rõ để 
giải quyết đúng các mối quan hệ giữa cơ quan 
hành chính nhà nước với dân, với doanh nghiệp ; 
giữa chức năng quản lý hành chính nhà nước 
với công việc dịch vụ công ; giữa cơ quan hành 
chính nhà nước ở trung ương và địa phương ; 
phân định rõ trách nhiệrn của tập thê và cá nhân 
người đứng đầu cơ quan hành chính. 

2. Công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công 
chức theo yêu cầu mới, cả về phẩm chất và 
năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng hành 


chính là trọng tâm của Chương trình tông thể 


về cải cách hành chính. Phải có đội ngũ cán bộ, 
công chức liêm khiết, có tinh thần trách nhiệm 
và thạo việc cả về chuyên môn và về quản lý 
hành chính để bộ máy nhà nước hoạt động tốt, 
có hiệu lực và hiệu quả, bảo đàm dân chủ và 
tiến tới hiện đại. Trước mắt, Chính phủ sẽ chỉ 
đạo đánh giá công tác đào tạo, bỏi dưỡng cán 
bộ, công chức để trên cơ sở đó đổi mới nội 
dung chương trinh và phương thức đào tạo cho 
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phù hợp với từng đối tượng, kết hợp đào tạo 
chính quy với các hình thức đào tạo không 
chính quy, điều chỉnh hệ thống cơ sở đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức ở cả trung ương 
và địa phương ; chú trọng công tác đào tạo 
cán bộ chính quyền và cán bộ chuyên môn cấp 
CƠ SỞ. 

Quán triệt Nghị quyết mới đây của Hội nghị 
Trung ương 4 về đây mạnh Cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đấy lùi tệ 
tham nhũng, lãng phí, cần tiến hành những biện 
pháp mạnh mẽ để làm trong sạch bộ máy nhà 
nước. 

Nạn tham những, lãng phí có đất nuôi dưỡng 
là cơ chế xin - cho còn nặng, việc quản lý tài 
chính công lỏng lẻo, trình tự, thủ tục đầu tư, 
đấu thầu các dự án từ nguôn tài chính công, 
công tác thanh tra, giám sát kinh tế còn nhiều 
điều vừa nhiêu khê vừa dễ lợi dụng. Bên cạnh 
việc kiên quyết đấu tranh chống hành vi tham 
nhũng, khân trương xử lý những vụ việc nôi 
cộm, bức xúc, phải tích cực đổi mới thể chế và 
cải cách thủ tục hành chính, rà soát, chính sửa 
các văn bản pháp luật, bổ sung các quy chế về 
quản lý tài chính và chi tiêu ngân sách, xây 
dựng. đề án và chuẩn bị điều kiện cải cách chế 
độ tiền lương, nhăm loại trừ dần nguyên nhân 
phát sinh tệ tham những, lãng phí. Ban hành 
quy chế thực hiện việc kê khai nhà, đất, cơ sở 
sản xuất kinh doanh trước hết đối với cán bộ 
lãnh đạo, và tiếp tục mở rộng đối với toàn bộ 
cân bộ, công chức nhà nước. 

3. Phát huy dân chủ tăng cường tính công 
khai, minh bạch về thê chế, chính sách và hoạt 
động của bộ máy nhà nước, tạo điều kiện cho 
dân tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng bộ 
máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. Phát huy 
vai trò tích cực của các cơ quan thông tin đại 
chúng trong công việc này. 

Hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính 
nhà nước phải được đo bằng kết quả đáp ứng 
nhu câu và lợi ích của nhân dân, trước hết là tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự làm ăn, sinh sống 

(Xem tiếp trang 29) 
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ĐAIĐ0ÌN KẾT T0ÀN DÂN- ĐỘNG LỤC CHỦ YẾU 
ĐÂY MANH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, XÂY DỰNG 
VÀ BẢ0 VỆ TÔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦNGHH 


ÁCH đây đúng 71 năm, ngày 
( 18-11-1930, ngay khi Đảng Cộng 
sản Đông Dương vừa mới thành 
lập chưa đầy một năm, Ban Thường vụ 
Trung ưƯƠng Đảng đã thông qua một văn 
kiện lịch sử quan trọng. Đó là bản “Chỉ thị 
về việc thành lập Hội phản đề đồng minh”, 
hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc 
thống nhất Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới 
sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, các hình 
thức tổ chức Mặt trận đã lần lượt ra đời, đáp 
ứng yêu câu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách 
mạng. Đó là : Hội phản đê đồng minh 
(1930), Mặt trận Dân chủ Đông Dương 
(1936 - 1938), Mặt trận dân tộc thống nhât 
phản đề Đông Dương (1939), Mặt trận 
Việt Minh (1941), Hội Liên hiệp quôc dân 
Việt Nam (1946), Mặt trận Liên Việt 
(1951), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955), 
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 
(1960), Liên minh các lực lượng dân tộc, 
dân chủ và hòa binh miền Nam Việt Nam 
(1968), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ 
1977 đến nay). 
Năm tháng sẽ qua đi nhưng lịch sử về 


vang của Mặt trận dân tộc thống nhất - 


Việt Nam vẫn mãi mãi gắn liền với lịch sử 
quang vinh của Đảng ta, của dân tộc ta. So 
với lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc thì 
lịch sử 71 năm tồn tại và không ngừng lớn 
mạnh của Mặt trận dân tộc thông nhất 


PHAM THẾ DUYỆT “ 


Việt Nam chỉ là khoảnh khắc rất ngắn nÿỦI. 
Song chính trong thời gian ngắn ngủi ây, đã 
diễn ra những sự kiện vô cùng lớn lao, làm 
thay đổi hắn bộ mặt và đời sống của đất 
nước ta, của nhân dân ta. Đó là thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, là 
chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, là 
Đại thắng mùa Xuân, thống nhất đất nước 
năm 1975, là những thành quả rất quan 
trọng của công cuộc đôi mới đưa đất nước 
ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tẾ - xã hội, 
đưa nhân dân ta vững bước tiến lên con 
đường xã hội chủ nghĩa trong lúc chủ nghĩa 
xã hội ở một số nước trên thế giới lâm vào 
thoái trào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Mặt trận dân tộc thống nhât 
Việt Nam đã có những đóng góp rất to lớn 
vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, một 
trong những nhân tố rất quan trọng bảo đảm 
thắng lợi của cách mạng nước ta, góp phần 
làm nên những môc son chói lọi trong lịch 
sử của dân tộc. Bài học lớn của cách mạng 
nước ta đa được ghi trong Cương linh năm 
1991 của Đảng là không ngừng củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận 
dân tộc thống nhất Việt Nam. Bước sang 
thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, thực hiện 
Cương lĩnh của Đảng, toàn Đảng, toàn dân 


* Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam 
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ta đang ra sức tăng cường, củng cổ khối đại 
đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh to lớn 
của toàn dân tộc, tiêp tục sự nghiệp đổi mới, 
đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
xây dựng và bảo vệ Tô quôc, thực hiện mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 

Kỷ niệm ngày. truyền thống của Mặt trận 
dân tộc thống nhất năm nay vào lúc toàn thể 
nhân dân ta đang ra sức triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 
Đại hội IX của Đảng đã mở ra một giai 
đoạn mới trong lịch sử phát triển của dân 
tộc ta, giai đoạn đầy mạnh và tiếp tục phần 
đấu để hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước trong vài thập kỷ 
đầu tiên của thế kỷ XXI. Đại hội IX của 
Đảng coi đại đoàn kết toàn dân là đường lối 
CƠ bản, là động lực chủ yếu và sứC mạnh. (tO 
lớn để thúc đây sự phát triên của đất nước, 
với chủ trương đoàn kết rộng rãi mọi người 
Việt Nam yêu nước nhằm phát huy sức 
mạnh to lớn của toàn dân tộc đề công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xóa bỏ 
nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh, là sự tổng kết quan trọng 
kinh nghiệm 7l năm Đảng ta lãnh đạo Mặt 
trận dân tộc thống nhất. Đường lối đó phù 
hợp với quy luật phát triển của đất nước ta, 
đáp ứng nguyện vọng chính đáng của mọi 
tâng lớp nhân dân ta. Các _tâng lớp nhân 
dân, các dân tộc, các giai cấp, các tôn giáo 
từ Nam chí Bắc, từ miền ngược đến miên 
XuÔI, cũng như đồng bào ta đang sinh sống 
Ở nước ngoài... đều nhiệt liệt hưởng ứng 
đường lỗi do Đại hội IX của Đảng đề ra, 
ủng hộ đường lỗi đó bằng các phong, trào 
cách mạng của nhân dân, bằng lời nói và 
việc làm, đồng thời cũng mong môi Đảng, 
Nhà nước ta sớm cụ thê hóa và tô chức thực 
hiện thật tốt N ghị quyết của Đại hội, đưa 
các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 
Trong tình hinh đó, cân phải nhận thức 
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đúng đắn, sâu sắc, toàn diện những quan 
điểm lớn của Đại hội, vận dụng và cụ thể 
hóa thành những chủ trương, chính sách, 
biện pháp... nhằm tạo nên sự chuyển động 
đông bộ, dấy | lên một phong trào hành động 
cách mạng sôi nổi trong toàn dân thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết. Đại hội trên mọi lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an 
ninh, quốc phòng, đối ngoại... Làm như 
VẬY, SẺ tiếp tục nâng cao 'lòng tin của nhân 
dân đối với đường lối của Đảng, củng cố, 
tăng cường. khối đại đoàn kết toàn dân và 
phát huy sức mạnh của toàn dân tộc thực 
hiện thăng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kế thừa và 
phát huy truyền thống các tô chức Mặt trận 
trước đây, nơi tập hợp, xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi tầng 
lớp nhân dân thực hiện đường lối của Đảng. 
Thực hiện đại đoàn kết dân tộc - động lực 
chủ yếu đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ qUỐC 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chính là 
nhằm quán triệt và cụ thể hóa Nghị. quyết 
Đại hội IX và các nghị quyết ba, bốn của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa IX trên 
mọi lĩnh vực của đời sông xã hội. 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
là động lực chủ yếu của cách mạng nước ta 
hiện nay, trên cơ SỞ đó đây mạnh mọi hoạt 
động thực hiện thắng lợi Chương trình hành 
động của Mặt trận Tô quôc Việt Nam đã 
được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Irung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra, đưa Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sông. 

Có thê nêu lên những cụm vấn đề lớn 
cân được quán triệt, nghiên cứu, cụ thê 
nhăm thực hiện đại đoàn kết dân tộc - động 
lực chủ yếu đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa : 

]- - Những vấn đè chung về phát huy chủ 
nghĩa yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vào cuộc sông 


toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, ,củng 
cố khối liên minh công - nông - trí, về môi 
quan hệ giữa đoàn kết và dân chủ, đoàn kết 
các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, 
người Việt Nam định Cư Ở nước ngoài V.V. 

2 - Những vấn đề liên quan đến những 
chủ trương, chính sách lớn quyết định sự 
phát triển của đất nước và nâng cao đời 
sông nhân dân, như : chính sách kinh tế 
nhiều thành phân, hội nhập kinh tế quốc tế, 
xây dựng nên kinh tế độc lập, tự chủ, phát 
triển văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học 
công nghệ, an ninh, quôc phòng, đối ngoại 
nhăm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, theo 
đường lối mà Đại hội IX của Đảng đã đề ra. 

3 - Những vấn đề xây dựng Đảng, xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân, vì dân trên nên tầng 
của sự liên minh công, nông, trí dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, củng cô quan hệ Đảng, 
Nhà nước với nhân dân. 

4 - Vẫn đề rèn luyện đạo đức cách mạng 
của cán bộ, đảng viên, xây dựng con người 
mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Đường lối của Đảng nêu ra là rõ ràng, 
đúng đắn, thể hiện trí tuệ của toàn Đảng, 
toàn dân ta, phản ánh nhận thức chủ quan 
của chúng ta đối với thực tiễn khách quan 
của đất nước hiện nay và dự bảo triển VỌng 
trong tương lai. Song đề nhận thức cho đầy 
đủ và đúng đắn những loại vấn đề trên đây, 
đòi hỏi không ngừng đi sâu nghiên cứu, 
tông kết thực tiên để vừa làm sáng tÓ quan 
điểm, đường lối của Đảng, vừa không 
ngừng hoàn thiện đường lối. 

Trong giai đoạn hiện nay, việc tăng 
cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân 
và phát huy vai trò của Mặt trận dân tộc 
thống nhất có ý nghĩa đặc biệt quan rọng, 
là một vấn đề có ý nghĩa sống còn đôi 
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. C] 
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THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG... 


(Tiếp theo trang 26) 


của nhân dân, của các doanh nghiệp, bảo vệ và 
phát huy quyền dân chủ, quyền làm chủ của 
dân, đồng thời giữ vững trật tự, kỷ cương theo 
pháp luật. Trên tỉnh thần đó, cần hoàn thiện và 
đưa vào nền nếp việc thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở, đề cao kỷ luật thi hành công vụ 
trong toàn bộ bộ máy nhà nước, kiên quyết phê 
phán và xử phạt nghiêm minh những hành 
động sách nhiễu nhân dân, sách nhiễu doanh 
nghiệp, thái độ vô trách nhiệm, xử lý oan sai 
gây thiệt hại cho dân. 

Các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước 
phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền 
hạn của mình trong việc giải quyết khiếu kiện 
của dân, tích cực xử lý những vụ tồn đọng từ 
trước và không để kéo dài những vụ việc mới. 

Từ những bài học thành công và kinh 
nghiệm chưa thành công trong thời gian qua, 
Chính phủ quyết tâm nâng cao năng lực và hiệu 
lực chỉ đạo, điều hành, tăng cường Sự phối hợp 
có hiệu quả với các cơ quan Quốc hội, Tòa án, 
Viện Kiểm soát, với Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội để triển khai thực 
hiện tốt Nghị quyết của Đảng, phấn đấu với 
tỉnh thần trách nhiệm cao nhất hoàn thành 
nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này và chuẩn bị tiền 
đề cho hoạt động của Chính phủ nhiệm kỳ sắp 
tới. Sự ủng hộ và giám sát của Quốc hội và các 
vị đại biểu đối với công việc của Chính phủ và 
cơ quan chính quyền các cấp được tăng cường 
sẽ cổ vũ và thúc đấy hệ thống hành chính hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. 

Với những nỗ lực đó, chúng ta tin rằng 
năm 2002 và những năm kế tiếp sẽ đánh dấu 
bước tiến mới trong sự gắn kết nhân dân với bộ 
máy nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo 
thành sức mạnh tông hợp đưa đất nước vượt 
qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Quốc 
hội thông qua. C 
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GIAO THÔNG VÂN TẢI TRONG CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIÊN KINH TẾ - XÃ HÔI 2001 - 2010 


RONG những năm đổi mới, đặc biệt là 
| 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn 


quốc lần thứ VIII của Đảng, lĩnh vực xây 
dựng kết cấu hạ tầng giao thông đã đạt được 
những thành tựu khá nổi bật. Bộ mặt của đất 
nước, nhất là một số tuyến trục đầu mối giao 
thông quan trọng ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, 
Hải Phòng, Đà Nẵng đã phát triển mang dáng 
dấp hiện đại. 

Với tỉnh thần chủ động phát huy nội lực, Nhà 
nước ta đã tăng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách ; 
đồng thời ngành GTVT cũng đã thực hiện nhiều 
hình thức huy động vốn như BOT, BT, vay vốn 
hoàn trả để xây dựng nhiều công trình giao thông 
quan trọng. Đặc biệt, ngành đã tích cực chuẩn bị 
các dự án, tranh thủ được nguồn tài trợ ODA, 
nên đến nay đã và đang thực hiện 60 dự án với 
hạn mức vốn vay lên tới gần 3,5 tỉ USD. Các 
công trình được đầu tư tập trung vào các vùng 
động lực kinh tế, các vùng chiến lược, nhằm nối 
thông các trục Bắc - Nam, mở đường lên biên 
giới, đến các cửa khâu và hải cảng theo đúng 
định hướng quy hoạch. Công tác quản lý vốn đầu 
tư và xây dựng được tăng cường, giải ngân kịp 
thời, bảo đâm tiến độ và chất lượng công trinh. 

Nhìn lại 5 năm (1996 - 2000) về phát triển 
giao thông, chúng ta thấy đã xây dựng mới và 
nâng cấp 5 134 km quốc lộ, làm mới 11,5 km 
câu đường bộ, sửa chữa và nâng cấp 200 km 
đường sắt, khôi phục 2,5 km cầu trên tuyến 
đường sắt Thống Nhất ; mở rộng và từng bước 
hiện đại hóa các cảng biên quan trọng là Hải 
Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ, các cảng 
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trên sông Thị Vải, nâng năng lực thông qua hệ 
thống cảng biển lên 80 triệu T/năm. Nhiều cầu 
lớn như Yên Bái, Việt Tn, Phú Lương, Lai Vu, 
Tiên Cựu, cầu Bình, Gianh, sông Hàn, Đăkrông, 
Hiền Lương, Hoàng Long, Quán Hầu, Lạc Quần 
và 9 cầu trên đường sắt Thống Nhất được xây 
dựng. Phần lớn tuyến QL 1, một số đoạn QL 18, 
đường Láng - Hòa Lạc, QL 51, QL 14, một số dự 
án ở trung du, miền núi và Tây Nguyên khác đã 
được hoàn thành. Đặc biệt là đoàn bộ dự án 
nâng cấp QL Š - công trình mở đầu của sự hợp 
tác quốc tế sử dụng vốn ODA và cầu Mỹ Thuận - 
cây câu dây văng hiện đại và lớn nhất nước ta 
được hoàn thành đưa vào sử dụng. Một số công 
trình ở biển Đông, hải đảo cũng được hoàn 
thành. Nhiều công trình trọng điểm được khởi 
công xây dựng như đường Hồ Chí Minh (giai 
đoạn ]), đường xuyên Á, hầm đường bộ qua đèo 
Hải Vân, cảng Cái Lân - cảng nước sâu đầu tiên 
ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc... 

Năm 2001, chúng ta đã hoàn thành hệ thống 
cầu vượt nút giao thông Nam Chương Dương ; 
khánh thành các cầu Sông Phan, Phú Qưới, Lộc 
Hà, Ngân Sơn (QL l), cầu Sa Đéc (thuộc dự án 
2 tuyến đường thủy phía Nam). Hoàn thành cảng 
Vũng Ảng, 5 cầu trên QL 18... Triền khai 2 gói 
thầu chuẩn bị cho khởi công cầu Thanh Trì và 
cầu Cần Thơ. Thông xe đoạn tuyến mới Thường 
Tín - Cầu Giẽ - đoạn tuyến cao tốc dâu tiên 
của nước ta. 


* Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ GTVT 


Đưa Nghị Quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống 


Trên toàn tuyến QL 1, năm 1999 đã hoàn 
thành cải tạo và nâng cấp (giai đoạn 1) các đoạn 
Hà Nội - Vinh, TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ và 
TP Hồ Chí Minh - Nha Trang. Đầu năm nay, đã 
hoàn thành giai đoạn 2 đoạn Hà Nội - Lạng Sơn. 
Vừa qua đã tổ chức chính thức thông xe đoạn 
Vinh - Quán Hàu và tới thắng 12-2001 sẽ hoàn 
tất tới Đông Hà. Hiện nay đang phấn đấu để 
hoàn thành nâng cấp và cải tạo đoạn Quảng 
Ngãi - Nha Trang vào đầu năm 2003, chuẩn bị 
thi công đoạn Cần Thơ - Năm Căn vào đầu 
năm 2002 và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2004. 

Trên tuyến đường Hỗ Chí Minh (giai 
đoạn 1) sau hơn một năm triển khai dự án, mặc 
dù gặp rất nhiều khó khăn nhất là về thời tiết, 
nhưng đã thực hiện được khoảng 70% khối 
lượng xây dựng cầu và cống, 80% khối lượng 
đào đắp đất đá nền đường... Bộ đang chỉ đạo các 
đơn vị hướng tới mục tiêu là cơ bản thông tuyến 
vào cuối năm nay, tạo đà đẩy mạnh thi công 
trong mùa khô năm 2002 và phấn đấu hoàn 
thành giai đoạn 1 (từ Hà Tĩnh đến Kon Tum) vào 
năm 2003 theo đúng quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Đến nay, nước ta đã có một mạng lưới giao 
thông với đầy đủ các phương thức vận tải, đó là 
200 000 km đường bộ (bao gồm 15 467 km quốc 
lộ, 16 403 km đường tỉnh, 37 000 km đường 
giao thông nông thôn...) ; 2 632 km đường sắt ; 
8 000 km đường sông ; hơn 90 cảng biển... 
Nhưng so với các nước trong khu vực và trên thế 
giới thì hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT nước ta 
quy mô còn nhỏ bé, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, 
trang thiết bị lạc hậu, năng lực hạn chế. Về vận 
tải còn nhiều yếu kém : chưa an toàn, tỷ lệ tai 
nạn còn cao ; việc đi lại đến các vùng sâu, vùng 
xa và các hải đảo còn trắc trở ; năng suất vận tải 
thấp, chi phí vận tải trong giá thành sản phâm 
còn cao ; vấn đề giao thông đô thị và bảo vệ môi 
trường chưa được quan tâm đúng mức. 

Để phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất 
nước, kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung, 
kết cấu hạ tầng GTVT nói riêng phải có sự phát 


SỐ 23 (12-2001) 


triển vượt bậc, với định hướng đúng và bước đi 

phù hợp. 
* 

* * 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
2001 - 2010 được Đại hội IX thông qua đã đề ra 
mục tiều cụ thể: “Kết cấu hạ tầng đáp ú ứng yêu 
câu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh và có bước đi trước. Hệ thống giao thông 
bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt quanh 
năm và hiện đại hóa một bước. Mạng lưới giao 
thông nông thôn được mở rộng và nâng cấp...” 0), 

Về dịnh hướng phát triển kết cấu hạ tầng 
được xác định : Về đường bộ, hoàn thành nâng 
cấp quốc lộ l và xây dựng đường Hồ Chí Minh. 
Nâng cấp, xây dựng các tuyến quốc lộ khác, chú 
trọng các tuyến đường biên giới, các tuyến 
đường vành đai và tuyến đường nối các vùng tới 
các trung tâm phát triên lớn, các cầu vượt sông 
lớn, các tuyến nối với các nước thuộc tiểu vùng 
sông Mê Công mở rộng. Phát triển, nâng cấp hệ 
thống giao thông trên từng vùng, kể cả giao 
thông nông thôn, bảo đảm thông suốt quanh 
năm. Nâng cấp hệ thống đường sắt hiện có, mở 
thêm tuyến mới đến các trung tâm kinh tế. Hoàn 
thiện hệ thống cảng biển quốc gia và mạng lưới 
các cảng địa phương theo quy hoạch. Phát triển 
vận tải thủy, tăng năng lực vận tải biển gắn với 
phát triển công nghiệp đóng và sửa chữa tàu. 
Hiện đại hóa các sân bay quốc tế, nâng cấp các 
sân bay nội địa. 

Về định hướng phát triển các ngành dịch 
vụ được xác định : Phát triển và nâng cao chất 
lượng dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách ngày 
càng hiện đại, an toàn, có sức cạnh tranh, vươn 
nhanh ra thị trường khu vực và thế giới. Dành thị 
phần lớn cho doanh nghiệp trong nước trong vận 
chuyển hàng hóa Việt Nam theo đường biển và 
đường hàng không quốc tế. Phát triển mạnh vận 
tải khách công cộng ở các thành phố lớn. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính 
trị quôc gia, Ha Nội, 2001, tr 161 
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Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 2001 - 2010 được Đại hội IX thông qua, 
ngành GTVT xác định mục tiêu đến 
năm 2010 là : 

Toàn bộ hệ thống quốc lộ được nối thông vào 
đúng cấp kỹ thuật, bên vững và được nhựa hóa 
100%. Hầu hết các đường tính được nhựa hóa, 
bảo đảm đi lại thông suốt hai mùa an toàn. Mở 
rộng các quốc lộ có nhu câu vận tải lớn và xây 
dựng một số tuyến đường bộ cao tốc vùng kinh 
tế trọng điểm và ven đô thị lớn. 

Khôi phục, nâng cấp hệ thống đường sắt hiện 
có một cách bền vững và xây dựng mới một số 
tuyến đường sắt đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy 
định. 

Mở rộng, nâng cấp hệ thống cảng tổng hợp 
quốc gia, xây dựng các cảng nước sâu cho tàu 
trên 40 000dwt ở 3 khu vực kinh tế trọng điểm. 

Nâng cấp các tuyến vận tải thủy chủ yếu, 
hình thành hệ thống cảng sông ở đồng bằng sông 
Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm 
phương tiện đi lại 24/24h. 

Nâng cấp các sân bay quốc tế ở 3 khu vực đạt 
tiêu chuẩn cấp l, các sân bay nội địa còn lại đạt 
cấp II, cấp II, đồng thời xây dựng hệ thống bay 
dân dụng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 

Có đường đến tất cả các trung tâm xã, cụm 
xã, tỷ lệ mặt đường bê tông xi măng và mặt nhựa 
đạt 50%. 

Xây dựng các tuyến vành đai, các nút giao 
lập thể, các tuyến tránh, các bến bãi đỗ xe trong 
đô thị, nâng tỷ lệ khách đi bằng phương tiện 
công cộng lên 15 - 18%. Xây dựng đường sắt 
trên cao ở thủ đô Hà Nội và TP Hỗ Chí Minh. 

Về định hướng cụ thể phát triển GTVT 
giai đoạn 2001 - 2010 : 

Miễn Bắc. 

Tập trung đầu tư nâng cấp các quốc lộ nan 
quạt từ Hà Nội đi các cửa khẩu quốc tế, các tỉnh, 
thành phố như QLI, QL2, QL3, QLó, QL32, 
QL70, các đường vành đai biên giới và ven biển 
bao gồm hệ quốc lộ 4, đường 279, đường 10 và 
37 để tạo ra mạng lưới liên hoàn cho cả vùng. 
Nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có, cải tạo 
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phát triển cảng đường thủy nội địa, nâng cấp các 

cảng sông chuyên dùng như Vạn Yên, Tà Hộc, 
Sơn La. Phát triển tuyến hành lang biên giới trên 
cơ sở phát triển các đô thị gắn với kinh tế cửa 
khẩu, nâng cấp các đường giao thông tới các 
vùng biên quan trọng nhằm kết hợp giữa phát 
triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc 
phòng. 

Tiếp tục xây dựng và nâng cấp các trục giao 
thông quan trọng nối liền các trung tâm kinh tế 
thuộc tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải 
Phòng - Quảng Ninh như QL5, QL10, QLI8 ; 
đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long ; xây dựng các 
cầu lớn Thanh Tn, Bính, Bãi Cháy. Xây dựng, 
nâng cấp các tuyến đường sắt Hà Nội - Hải 
Phòng ; Yên Viên - Phả Lại - Cái Lân. Nâng cấp, 
mở rộng cảng Hải Phòng, xây dựng cảng nước 
sâu Cái Lân. Nâng cấp các tuyến vận tải thủy 
quan trọng, chỉnh trị sông cho tàu 1000T vào 
được Hà Nội ; kênh hóa đoạn sông Hồng qua Hà 
Nội. Từng bước cải thiện hệ thống giao thông 
công cộng ở Hà Nội, Hải Phòng. 

Miên Trung : 

Hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp 2 trục 
đọc quan trọng là QL1A và đường Hồ Chí Minh, 
các quốc lộ ngang nối thông 2 trục dọc, nối các 
cảng biển của Việt Nam với các nước láng giềng 
như QL7, QL§, QL9, QL12, QL19, QL24. Xây 
dựng và nâng cấp theo quy hoạch các cảng biển 
quan trọng như Nghi Sơn, Cửa Lò, Vũng Áng, 
Tiên Sa, Liên Chiểu, Chân Mây, Dung Quất, 
Quy Nhơn, Nha Trang. Nâng câp đường sắt 
Thống Nhất, nghiên cứu xây dựng các tuyến 
nhánh trong mạng đường sắt xuyên Á. 

Xây dựng, nâng cấp các tuyến đường hành 
lang đông - tây nối các cảng biển Việt Nam với 
nước bạn Lào, các trục đường ngang nối Tây 
Nguyên với các cảng biển, các tỉnh duyên hải 
miền Trung như QL24, QL25, QL26, QL27, 
QL28. 

Nam Bộ : 

Tiếp tục đầu tư xây dựng đường cao tốc 
TP Hồ Chí Minh - Long Thành đi Dầu Giây - 
Vũng Tàu ; các trục quốc lộ từ TP Hỗ Chí Minh 
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đi các cửa khẩu quốc tế , các tỉnh như QL22, 
QL13, QL20. Nâng cấp cụm cảng Sài Gòn, từng 
bước xây dựng mới các cảng khu vực Vũng 
Tàu - Thị Vải. Cải tạo đường sắt đầu mối khu 
vực TP. Hồ Chí Minh và nghiên cứu xây dựng 
các tuyến đường sắt từ TP Hồ Chí Minh đi Vũng 
Tàu, Lộc Ninh, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên. 

Phát huy lợi thế của đường thủy, gắn kết 
mạng lưới đường bộ với đường thủy trên cơ SỞ 
nâng cấp QL1A và các tuyến quốc lộ chủ yếu 
như QL54, 60, 50, 80, 30, 91, 62, 63... , hình 
thành mạng lưới quốc lộ về tất cả các tỉnh ly. 
Xây dựng các tuyến mới NI, N2 nối khu vực 
Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long để 
phá thế độc đạo của QL1A. Nâng cấp các tuyến 
đường thủy Sài Gòn - Kiên Lương, Sài Gòn - Cà 
Mau, luồng Định An và các cảng sông chủ yếu 
trên sông Tiên, sông Hậu. 

Xây dựng cầu Cần Thơ và tuyến đường bộ 
cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ.. 

Xây dựng đường giao thông nông thôn, xóa 
cơ bản “cầu khỉ” đồng thời có các biện pháp bảo 
vệ công trỉnh giao thông trong mùa lũ. 

* 


* * 


Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 được 
Đại hội IX thông qua đã xác định hướng phát 
triển kết cấu hạ tầng : Tập trung nâng cấp và 
hoàn thiện bước cơ bản các trục đường giao 
thông trên các tuyến Bắc - Nam (kể cả đường 
hầm qua đèo Hải Vân), các tuyến từ Hà Nội, TP 
Hồ Chí Minh đi các khu công nghiệp, các vùng 
kinh tế quan trọng ; nâng câp QL 1A, mở thêm 
tuyến trục song song đề giải tỏa ách tắc giao 
thông, củng cô các tuyến liên tỉnh thuộc đồng 
băng Nam Bộ ; nâng cấp các tuyến lên Tây 
Nguyên, miền núi. Thông tuyến giai đoạn | 
đường Hồ Chí Minh. Xây dựng các cầu lớn : cầu 
Thanh Trì, cầu Cần Thơ, cầu Bính, cầu Bãi 
Cháy. Tiếp tục nâng cấp tuyến đường sắt Thống 
Nhất, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, Hà 
Nội - Lạng Sơn, bảo đảm an toàn chạy tàu. Hoàn 
thành cải tạo, nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng 
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mới theo quy hoạch các cảng Cái Lân, Hải 
Phòng, Nghi Sơn, Cửa Lò, Tiên Sa, Dung Quát, 
Liên Chiểu, Chân Mây, Quy Nhơn, Nha Trang, 
Thị Vải, Cần Thơ. Nâng cập một số tuyến đường 
sông và hệ thống Các cảng sông chính. Hoàn 
thiện sân bay quốc tế Nội Bài, xây dựng nhà ga 
sân Day quốc tế Tân Sơn Nhất, nâng cấp các nhà 
ga tuyến nội địa... Tiếp tục thực hiện chương 
trinh xây dựng đường giao thông nông thôn. 

Cũng trong phương hướng, nhiệm vụ kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 
2005 đã đề ra về dịch vụ vận tải : Nâng cao chất 
lượng, tăng khối lượng và độ an toàn vận tải 
khách, hàng hóa trên tất cả các loại hình vận tải ; 
có các biện pháp tích cực để giải quyết tốt vận tải 
khách công cộng ở các thành phố lớn Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh, phấn đấu để giảm thiểu tai nạn 
giao thông... Nâng tỷ lệ thị phần vận tải quốc tế 
bằng hàng không, đường biển... Khối lượng luân 
chuyển hàng hóa tăng 9 - 10%/năm. Luân 
chuyển hành khách tăng 5 - 6%/năm. 

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2005 được Đại 
hội IX thông qua, ngảnh GTVT xác Luu 
nhiệm vụ 5Š năm tới như sau : 

I - Xây dựng cơ bản . 

Dự kiến tổng mức đầu tư trong kế hoạch 
5 năm là 65.500 tỉ đồng, tăng gấp 2,44 lần so với 
giá trị thực hiện 5 năm 1996 - 2000, trong đó vốn 
nước ngoài 57%, vốn trong nước 43%. 

Về đường bộ, đồng bộ hóa, đưa vào cấp, nhựa 
hóa 90% mặt đường quốc lộ, 70% mặt đường 
tỉnh lộ ; 100% trung tâm xã, cụm xã có đường 
ôtô đến (trừ các huyện đảo). 

Hoàn thành cải tạo, xây dựng các trục dọc 
QL 1A, đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I), các 
QL 4A, 4B, 4C, 4D, QL 34, QL 10, QL 18 (đến 
Móng Cái) QL 6, QL 12, QL 9, QL 49, tuyến 
tránh thành phố Huế, các QL 14B,14D, 14E, 
đường xuyên Á (TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài), 
29 dự án tín dụng, QL 80 (cầu Mỹ Thuận - Vòm 
Cống), đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ 
và TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dâu Giây 
(giai đoạn I), đường vành đai 3 Hà Nội (giai 
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đoạn I), đường vào khu SEA Games,... Hoàn 
thành xây dựng các cầu Thanh Trì, Cần Thơ, 
Bính, Bãi Cháy, Trung Hà, Mậy, Tuần, Yên 
Lệnh, Tuyên Sơn, Tô Châu, hầm đường bộ Hải 
Vân... Hoàn thiện QL 37, nối thông QL 279, 
tuyến N2, kiên cố hóa một số đường ngang (nối 
QL 1 với đường Hồ Chí Minh)... 


Về đường sắt, nâng cấp các tuyến chính để 


tàu khách nhanh tuyến Thống Nhất chạy 30 giờ, 
Hà Nội - Đồng Đăng 4 giờ, Hà Nội - Lào Cai 
6 giờ 30°. Chú trọng đổi mới công nghệ thông 
tin, tín hiệu. Hoàn thành giai đoạn I chương trình 
đường ngang. Nghiên cứu điện khí hóa một vài 
đoạn thí điểm (Hà Nội - Hải Phòng - TP Hồ Chí 
Minh - Biên Hòa...). Làm mới các nhánh ra cảng 
Cửa Lò, Cái Lân. Chuẩn bị và khởi công đường 
sắt trên cao tại Hà Nội và TP Hỗ Chí Minh... 

Về hàng hải, đầu tư đồng bộ hóa các cảng 
biển, đặc biệt chú trọng các cảng nước sâu, các 
bến container. Chuẩn bị và khởi công xây dựng 
cảng trung chuyển quốc tế. Nghiên cứu cải tạo, 
chỉnh trị luồng vào cảng Hải Phòng, luồng Định 
An... Hoàn thành cải tạo cảng Hải Phòng (giai 
đoạn II) ; hoàn thành cảng Cái Lân (7 bến), cảng 
Quy Nhơn (tàu 3 vạn tấn), cảng Tiên Sa, sông 
Hàn, bến cảng Cần Thơ... Khởi công các cảng 
Chân Mây, Thị Vải... Xây dựng các bến tàu 
khách tại Hòn Gai, Đà Nẵng, Vũng Tàu... 

Về đường thủy nội địa, xây dựng các cụm 
cảng đầu mối, cảng khu vực và một số bến 
khách. Kết hợp nạo vét và chỉnh trị để giải quyết 
luồng, nâng chiều dài tuyến sông trung ương có 
báo hiệu điện (24/24 giờ) lên 60%. Hoàn thành 
các dự án : hai tuyến đường thủy phía Nam, tuyến 
qua tứ giác Long Xuyên, Đông Tháp Mười... 

Đồng thời, nghiên cứu triển khai Tuyên bố 
Hà Nội của Bộ trưởng Ngoại giao các nước 
thành viên ASEAN ngày 23-7-2001 về lĩnh vực 
phát triển kết cầu hạ tầng, trong đó có dự án 
đường sắt Xin-ga-po - Côn Minh và mạng đường bộ 
ASEAN. 

2 - Vận tải. 

Nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn vận tải 
với mức tăng trưởng hàng năm 9 - 10% về hàng 
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hóa, 5 - 6% về hành khách. Phát triên đội tàu 
viên dương lên 1,6 - 1,8 triệu DWT, đảm nhận 
vận tải 25% hàng xuất nhập khâu. Dự tính khối 
lượng hàng thông qua cảng biển cả nước năm 
2005 khoảng 135 triệu tấn, trong đó cảng Hải 
Phòng 8,5 triệu tấn, cảng Đà Nẵng 3 triệu tấn, 
cảng Sài Gòn 9 triệu tấn, cảng Cần Thơ 2,5 triệu 
tần... Tăng năng lực và chất lượng vận tải đường 
sắt để giữ thị phần vận tải quan trọng đối với các 
hướng có tuyến đường sắt. Củng cố hợp tác xã 
vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành 
phần kinh tế kinh doanh khai thác lợi thế vận tải 
sông và vận tải ôtô. 

Xây dựng các văn bản dưới luật đê thực hiện 
Luật giao thông đường bộ từ 1-1-2002. Xây 
dựng các dự án Luật Giao thông đường sắt, 
Luật Đường thủy nội địa. Tiếp tục thực hiện các 
nhiệm vụ và giải pháp về bảo đảm ATGT, khắc 
phục ùn tắc giao thông đô thị theo tỉnh thần báo 
cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội 
khóa X : Trong nhiều việc phải làm để củng cố 
trật tự, kỷ cương xã hội, tạo nếp sống và làm việc 
theo pháp luật, Chính phủ yêu câu đặc biệt coi 
trọng việc chấp hành luật lệ g1ao thông. Công 
việc này không chỉ nhằm khắc phục sự ách tắc 
và tai hạn gIao thông đang diễn ra nghiêm trọng, 
gây tôn hại nặng nê vê người và của mà còn đáp 
ứng yêu câu sơ đẳng vê xây dựng nếp sống văn 
hóa, kỷ cương trong xã hội... 

3 - Công nghiệp, cơ khí chuyên ngành . 

Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ để đóng 
được tàu có trọng tải đến 3 vạn tấn (đối với 
doanh nghiệp 100% vốn trong nước) và 7 vạn 
tần (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài) ; sửa chữa được các loại tàu có trọng tái 
đến 40 vạn tấn và giàn khoan biển. Năm 2005, 
năng lực và quy mô sản xuất kinh doanh của 
công nghiệp đóng tàu tăng gấp 4 lần so với 
năm 2000, giá trị xuất khâu đạt 150 triệu USD 
(gấp ba lần năm 2001). 

Sản xuất ôtô khách 24 - 50 chỗ ngôi › Ôtô vận 
tải dưới 5 tấn, tăng năng lực chế tạo máy xây 
dựng ; nội địa hóa khoảng 50 - 60% phụ tùng lắp 
ráp ôtô, xe máy các loại. 
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4 - Khoa học - công nghệ . 

Trong xây dựng cơ bản, phải đổi mới công 
nghệ đồng bộ từ khảo sát thiết kế, thi công, vật 
liệu mới đến công nghệ quản lý khai thác công 
trình. Đưa tỷ lệ tự động hóa tính toán, thiết kế 
công trình giao thông lên 70 - 80%. Làm chủ 
được các khâu thiết kế và nắm bắt được công 
nghệ thi công cầu dây văng, hàm đường bộ, công 
trình ngầm, đường sắt trên cao thông qua chuyển 
giao công nghệ các dự án lớn. Làm chủ công 
nghệ khoan cọc nhồi đường kính đến 2,5m và độ 
sâu khoảng 100m ; hoàn chỉnh công nghệ xử lý 
nên đất yếu xây dựng đường, tường chắn. Xây 
dựng 3 phòng thí nghiệm trọng điểm chuyên 
ngành và 3 nhà máy kết cấu thép phục vụ xây 
dựng công trình ở 3 vùng (Bắc, Trung, Nam). 

Đến năm 2005, toàn bộ các trạm trộn nhựa 
nóng công suất 120 tắn/giờ trở xuống và các loại 
máy thi công như lu rung, lu lốp... sẽ được tự 
thiết kế và chế tạo trong nước. 

Sản xuất toàn bộ toa xe hàng, xe khách, kể cả 
toa xe khách cao cấp đáp ứng được nhu cầu trong 
nước và hướng tới xuất khâu. Sản xuất động cơ 
ôtô mang nhãn hiệu Việt Nam, động cơ xăng cỡ 
nhỏ công suất đến 500 cc cho xe máy, xuông... 

Ứng dụng và làm chủ công nghệ hiện đại 
trong tô chức khai thác vận tải chuyên ngành, 
vận tải đa phương thức và vận tải liên quốc gia. 
Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và 
quản lý điều hành chống ách tắc giao thông ở 
các thành phố lớn. Ứng dụng công nghệ giao 
thông thông minh (ITS) cho hệ thống giao thông 
đường bộ. 

Hầu hết các doanh nghiệp trong ngành 
GTVT có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 
với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000. 

5 - Một số giải pháp chủ yếu . 

Về vốn đầu tư xây dựng, đối với những công 
trình có khả năng hoàn vốn toàn bộ hoặc từng 
phần sẽ chuyển dần từ hình thức ngân sách đầu 
tư sang các hình thức huy động vốn tư nhân hoặc 
vốn các doanh nghiệp nhà nước, bao gồm : BOT 
có Nhà nước tham gia vốn, BOT Nhà nước cho 
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vay tín dụng ưu đãi, doanh nghiệp tự đầu tư và 
thu phí hoàn vốn, BT trả chậm từ 3 đến 7 năm... 

Tăng hình thức đầu tư bằng cho vay tín dụng 
ưu đãi do địa phương chịu trách nhiệm trả lãi, 
ngân sách Nhà nước trả chậm vốn gốc từ 5 đến 
7 năm, thậm chí đến 10 năm. Đối với một số tỉnh 
miền núi thực sự khó khăn, ngân sách nhà nước 
sẽ trả vốn cả gốc và lãi. 

Ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông 
bằng nguồn ODA cho những dự án lớn có tính 
chất quyết định đối với sự phát triển kết cầu hạ 
tầng kinh tế - xã hội như đường sắt trên cao và 
đường vành đai ở hai thành phố lớn ; điện khí 
hóa đường sắt ; xây dựng các đường hầm, các 
bến cảng container nước sâu... Dự kiến trong 
5 năm 2001 - 2005, vốn ODA vẫn chiếm khoảng 
trên 50% tống vốn đầu tư phát triển GTVT. 

Cùng với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông đi trước một bước, cần chú trọng các 
lĩnh vực có tính chất mũi nhọn như : công nghệ 
vận tải biển bao gôm phát triển và trẻ hóa đội 
tàu, công nghệ bốc xếp, vận tải đa phương thức.... 
Tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên vốn để phát 
triển công nghiệp đóng tàu biển, sản xuất ôtô 
chở khách, thực hiện chương trình nội địa hóa 
ôtô, phát triển vận tải khách công cộng... 

Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo cán 
bộ, chuyên gia, công nhân GTVT 2001 - 2005 ; 
kiện toàn hệ thống cơ sở đào tạo chuyên ngành 
trong đó có Trường đại học GTVT thành phố 
Hồ Chí Minh ; mở rộng hợp tác quốc tế và tranh 
thủ các nguồn vốn tài trợ để đầu tư xây dựng các 
trường và gửi người đi đào tạo ở nước ngoài ; 
thực hiện gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với 
thực tiễn sản xuắt... 

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, cần có các 
giải pháp, chính sách phù hợp với từng giai đoạn. 
Trong đó, phát huy lợi thế của từng loại hình vận 
tải, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguôn 
vốn trong nước và nguôn vốn vay của nước ngoài. 
Đồng thời, quản lý đầu tư xây dựng chặt chế bảo 
đảm hiệu quả đầu tư và chất lượng công trình để 
phát triển mạnh và đưa GTVT đi trước một bước 
theo hướng chính quy, hiện đại, an toàn.) 
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SỬA ĐÔI, BÔ SUNG HIẾN PHÁP NĂM 1992 
VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG: 
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM 


IỆC nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số 
' / điều của Hiến pháp năm 1992 đang được 
tiến hành khẩn trương, theo hướng trọng 
tâm là tổ chức bộ máy nhà nước, đồng thời cũng 
sửa đổi, bổ sung một số điều khác cho phù hợp 
với tình hình mới. Một trong những nội dung quan 
trọng về tổ chức bộ máy nhà nước đã dành được 
sự quan tâm sâu sắc trong dịp sửa đổi, bổ Sung 
Hiến pháp năm 1992 lần này là hiểu và thể chế 
hóa như thể nào đường lối “Xây dựng nhà nước 
pháp quyền XHCN dưới sự lanh đạo của Đảng” 
mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng đã đề ra. Để góp phần vào việc thảo luận, 
chỉnh lý Dự thảo sửa đối, bô sung một số điều của 
Hiến pháp năm 1992, chúng tôi xin nêu một số ý 
kiến liên quan đến vấn đề xây dựng Nhà nước 
pháp quyên XHCN Việt Nam và việc thê chế hóa 
quan điềm này trong Dự thảo sửa đổi, bô sung một 
số điều của Hiến pháp năm 1992. 

1. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN 
Việt Nam là một quan điểm cơ bản, nhiều lần 
được Đảng ta khẳng định. Điểm qua quan điểm 
của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyên, có 
thê thấy đây là chủ trương nhất quán được thể 
hiện xuyên suốt và ngày càng rõ nét qua các văn 
kiện của các đại hội, hội nghị Trung ương của 
Đảng ta. 

Nghị quyết Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ khóa VIỊI đã trở thành một mộc quan 
trọng khi đưa ra chủ trương “Xây dựng Nhà nước 
pháp quyên Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân đân” và coi đầy là một trong 8 nhiệm vụ 
chủ yếu trong giai đoạn cách mạng mới. Nghị 
quyết Hội nghị cũng nêu những định hướng rất 
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cơ bản, quan trọng của nhà nước pháp quyền 
Việt Nam : “Đó là Nhà nước của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân, quản lý mọi mặt đời sống xã hội 
bằng pháp luật, đưa đất nước phát triển theo định 
hướng XHCN. Nhà nước pháp quyên Việt Nam 
được xây dựng trên cơ sở tăng cường, mở rộng 
khối đại đoàn kết toàn dân, lấy liên minh giữa giai 
cấp công nhân với nông dân và tầng lớp trí thức 
làm nên tảng, do Đảng ta lãnh đạo”%', 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIII của Đảng tiếp tục khẳng định chủ trương 
xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam trên cơ 
sở quán triệt các quan điểm cơ bản sau đây : xây 
dựng nhà nước XHCN của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân ; quyền lực nhà nước là thống nhất, có 
SỰ phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà 
nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp ; thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ ; tăng cường pháp chế XHCN ; xây 
dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam ; tăng cường 
vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước... 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 
thứ 8 (khóa VI), Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ 3 (khóa VII) đã cụ thể hóa và 
làm sâu sắc thêm chủ trương xây dựng Nhà nước 
pháp quyền Việt Nam mà Hội nghị giữa nhiệm kỳ 
khóa VII và Đại hội VIII của Đảng đã đề ra. 

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền 


* TS, Bộ Tư pháp 
(1)Nghị quyết Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ. Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1-1994, tr 56 


Nghiêm cứu - Yrae đổi 


Việt Nam một lần nữa lại được khẳng định : “Nhà 
nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện quyên làm 
chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyên của 
dân, do dân, vì dân. Quyên lực nhà nước là thống 
nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ 
quan nhà nước trong việc thực hiện các quyên lập 
pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước quản lý xã 
hội bằng pháp luật” MWó 

Những quan điểm cơ bản của Đảng ta về xây 
dựng Nhà nước pháp quyên Việt Nam là sự kế 
thừa, phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã được Người nêu ra từ đầu những năm 20 của 
thế kỷ XX. Mặc dù khái niệm nhà nước pháp 


quyên chưa được chính thức sử dụng, song ý - 


tưởng về xây dựng một kiểu nhà nước như vậy đã 
từng được đặt nên móng bởi những định hướng cơ 
bản như : chủ quyên nhân dân, tư tưởng nhân 
quyền và dân quyên, tư tưởng lập hiến pháp trị, tô 
: chức bộ máy nhà nước Việt Nam mới mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nhiều lần nêu ra và thực hiện 
trong cả sự nghiệp cách mạng của Người °. 

Như vậy Đảng ta đã có một quá trình nghiên 
cứu, CỤ thể hóa và thực thị trên thực tế chủ trương 
xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN 
của dân, do dân và vi dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Cho đến nay, quan điểm xây dựng Nhà 
nước pháp quyền Việt Nam đã được. đúc kết, khái 
quát hóa trong Nghị quyết Đại hội lần thứ X của 
Đảng. Nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền 
do Đại hội IX của Đảng nêu ra vừa thể hiện tính 
liên tục, kế thừa phát triên của nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa thể hiện Sự tiếp 
thu cố chọn lọc những thành tựu của thế giới về 
khoa học tổ chức quyên lực nhà nước và quản lý 
xã hội được vận dụng một cách thích hợp vào 
hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. 

2. Căn cứ vào những quan điểm cơ bản của 
Đảng cũng như thực tiễn tô chức và hoạt động của 
Nhà nước ta, có thể thấy, thể, chế hóa chủ trương 
xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN 
của dân, do dân, vì dân là một nhiệm vụ mang 
tính chiến lược khi sửa đổi. bô sung Hiến pháp 
năm 1992. Khi đã nêu vấn đề xây dựng nhà nước 
pháp quyền là nguyên tắc hiến định thì không đơn 
thuần ch là thêm một vài nội dung ở một vài điều 
của Hiến pháp. 

Do đặc trưng và yêu cầu cụ thể, nguyên tắc 
xây dựng nhà nước pháp quyên và những nội dung 
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cơ bản của nguyên tắc này cần phải được nêu ra 
và xử lý đồng bộ khi sửa đổi, bổ sung các chương, 
điều của Hiến pháp năm 1992. Do không đặt ra 
nhiệm vụ sửa đổi một cách cơ bản, toàn điện, vậy 
nên cần phải lựa chọn hợp lý những vấn đề liên 
quan đến nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp 
quyền thật sự cân thiết, bức XÚC, đã có đủ cơ sở và 
CÓ SỰ thống nhất cao để sửa đổi bổ sung Hiến 
pháp lần này. 

Theo tinh thần đó, chúng tôi đề nghị xem xét, 
bổ sung các vấn đề sau đây : 

Một là, Theo Dự thảo công bố lấy ý kiến nhân 
dân, tại điều 2 về bản chất Nhà nước ta đã có 
2 phương án được đưa ra. Phương ấ án I đề nghị giữ 
nguyên nội dung của điều này như quy định trong 
Hiến pháp năm 1992. Phương án 2 đề nghị bổ 
sung thêm cụm từ “Pháp quyên xã hội chủ nghĩa ” 
vào nội dung của điều này. Chúng tôi cho răng 
phương án 2 là hợp lý. Cần khẳng định răng, 
Điều 2 Hiến pháp năm 1992 đã nêu rõ bản chất 
của Nhà nước ta và vấn đề này cần được tiếp tục 
khẳng định. Tuy nhiên, việc bô sung cụm từ 
“Pháp quyền xã hội chủ nghĩa” sẽ thể hiện đầy đủ 
hơn bản chất Nhà nước ta, đồng thời làm tiền đề, 
cơ sở cho việc tổ chức quyên lực trong bộ máy 
nhà nước theo nguyên tắc mà Đảng ta đã đề Ta, 
cũng như tiếp tục khẳng định nguyên tắc pháp chế 
XHCN, nhà nước quản lý bằng pháp luật. Việc 
mở rộng phạm vi Điều 2 của Hiến pháp vừa tiếp 
tục khẳng định bản chất Nhà nước vừa làm rõ hơn 
nguyên tắc tổ chức, phương thức hoạt động của 
Nhà nước ta, đó là “Nhà nước pháp quyên XHCN 
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả 
quyên lực nhà nước thuộc vê nhân dân mà nên 
tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức” 

Hai là, Khi đã nêu nguyên tắc Nhà nước ta là 
“Nhà nước pháp quyền XHCN" thì cần thiết phải 
bổ sung thêm vào Chương I (Chế độ chính trị) 
một nội dung quan trọng liên quan đến phương 
thức tổ chức quyên lực nhà nước, phân công lao 
động quyên lực nhà nước. Thực ra nội dung này 
đã được Nghị quyêt Đại hội VI và Nghị quyêt 


(2) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX. Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 131 -132 ' 

(3) Nguyễn Đình Lộc, Tư tưởng Hô Chí Minh về nhà nước của 
dân. do dân, vì dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 14 - 15 
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Nghiên cứu - Trao đôi 


Đại hội IX nêu ra và gắn với nguyên tắc xây dựng 
nhà nước pháp quyền là “Quyên lực nhà nước là 
thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các CƠ 
quan nhà nước trong việc thực hiện các quyên lập 
pháp, hành pháp, tư pháp”. Cần lưu ý rằng, trong 
tông thể các tiêu chí nhà nước pháp quyền mà 
Đảng ta đã nêu, các tiêu chí như “của dân, do dân, 

vì dân”, “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân 
dân”, “nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, 
không ngừng tăng cường pháp chế XHCN” đều đã 
được khẳng định trong Hiến pháp năm 1992. 

Song, riêng tiêu chí tô chức quyên lực nhà nước ở 
trung ương - “quyên lực nhà nước là thống nhất, 

có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà 
nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp” là một đặc trưng cơ bản trong 
phân công quyên lực của Nhà nước ta thì lại chưa 
được thể chế hóa trong Hiến pháp. Việc bổ sung 
nội dung này sẽ làm đầy đủ, hoàn thiện hơn 
nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt 
Nam và cũng là nguyên tắc cơ bản định hướng 
cho việc quy định tổ chức hoạt động của Quốc 
hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát 
nhân dân, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
trong các chương sau của Hiến pháp. Có thể bổ 
sung nội dung quan trọng này vào Điều 2 hoặc 
Điều 6 của Hiến pháp năm 1992. 

Ba là, Nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp 
quyền, nếu được quán triệt một cách cơ bản, đầy 
đủ thì liên quan không chỉ đến nội dung của 
Chương I (Chế độ chính trị) mà còn đến nội dung 
của các chương khác của Hiến pháp 1992, như 
Chương II (Chê độ kinh tê) ; Chương HI (Chê độ 
văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ) ; 
Chương V (Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 
dân). Theo hướng chỉ sửa đối những vấn đề thực 
sự cần thiết, bức xúc, cho nên những nội dung của 
các chương vừa nêu có liên quan đến nguyên tắc 
xây dựng nhà nước pháp quyền cần được nghiên 
cứu thấu đáo, đồng bộ, toàn diện hơn để phục vụ 
cho việc sửa đổi một cách cơ bản, toàn diện Hiến 
pháp năm 1992 trong những năm tiếp theo. 

Cũng liên quan đến nguyên tắc xây dựng nhà 
nước pháp quyền, nhưng đến các Chương VI 

(Quốc hội) ; Chương VĨỊII (Chính phủ) ; Chương 
IX (Hội đông nhân dân và Ủy ban nhân dân) ; 
Chương X (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân 
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dân) thì lại cần phải có sự quan tâm, tập trung đầu 
tư nghiên cứu để đưa ra được những nội dung sửa 
đổi cơ bản, quan trọng trong dịp này. Chúng ta đã 
biết, do nhiều nguyên nhân khách quan. và chủ 
quan, Hiến pháp năm 1992 sửa đôi Hiến pháp 
năm 1280 chủ yếu ở những nội dung về chế độ 
kinh tế, văn hóa, giáo đục, khoa học, công nghệ, 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Những 
nội dung về tổ chức bộ máy. nhà nước trong Hiến 
pháp năm 1992 chỉ được đổi mới một bước theo 
tinh thần thận trọng, chắc chắn, bảo đảm ø1ữ vững 
và tăng cường ốn định chính trị vì còn nhiều vẫn 
đề lý luận và thực tiễn phải được tiếp tục nghiên 
cứu, tìm tòi, phát triển. Dưới ánh sáng Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IX của Đảng, nhiệm vụ tiếp tục 
xây dựng và hoàn thiện tổ chức, hoạt động của 
Nhà nước ta thực sự trở lên bức xúc do đòi hỏi của 
tình hình mới. Có thể nói, nếu sửa đổi, bổ sung 
Hiến pháp lần này không đẩy mạnh một cách cơ 
bản tô chức hoạt động của các cơ quan nhà nước 
thì Nhà nước ta sẽ không phát huy được đầy đủ, 
kịp thời, có hiệu quả vai trò trụ cột, công cụ chủ 
yếu trong hệ thống chính trị, không phát huy đầy 
đủ nhiệm vụ thúc đấy, mở đường cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới. 

Theo tinh thần đó, cần tiếp tục khẳng định vị 
trí, tính chất, chức năng của Quốc hội như đã được 
quy định tại Điều 83 của Hiến pháp năm 199). Về 
nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, bên cạnh 
những nội dung đã được bổ SUng, chúng tôi cho 
răng cần cụ thể hóa thêm một sô nội dung liên 
quan đến các chức năng cơ bản của Quốc hội, 
nhất là những nhiệm vụ quyên hạn liên quan đến 
chức năng giám sát tối cao của Quốc hội (khi mà 
chúng ta không có cơ chế bảo hiến độc lập) theo 
hướng xác định rõ phạm vi, phương thức, CƠ chế 
tô chức thực hiện quyên này. Riêng quyền quyết 
định nhân sự cấp cao của Nhà nước, chúng tôi cho 
rằng, trong điều kiện hiện nay, cần bảo đảm đề 
Quốc hội thực hiện, không nên giao cho Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, bởi vì khoảng thời gian giữa 
2 kỳ họp Quốc hội hiện đã được rút ngắn (trong 
khi đó, chúng ta lại còn có cơ chế nhân sự của 
Đảng xem xét qua nhiều cơ quan, cần có nhiều 
thời gian). 

Về nhiệm vụ, quyên hạn của Chính phủ, để 
bảo đảm cho Chính phủ thực hiện tốt chức năng là 
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cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành 
chính nhà nước cao nhất, cần thiết phải bố sung 
thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn như xây dựng 
thể chế chính sách quản lý vĩ mô đối với sự phát 
triển kinh tẾ - xã hội, trình Quốc hội quyết định 
hoặc quyết định theo thấm quyên, đông thời thể 
hiện rõ hơn mối quan hệ phối hợp VỚI Các cơ quan 
thực hiện quyên lập pháp, quyền tư pháp cũng như 
thực hiện chức năng là cơ quan hành chính nhà 
nước cao nhất trong hệ thống hành chính của Nhà 
nước ta. 

Trong phạm vi chính phủ, cần bổ sung thêm 
một số quy định làm rõ hơn vai trò của tập thể 
chính phủ, cá nhân Thủ tướng, các thành viên 
khác của Chính phủ. Với tư cách là người đứng 
đầu, lãnh đạo công tác của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ cần được giao quyền quyết định các 
vấn đề thuộc nhiệm vụ quyên hạn của Chính phủ 
sau khi tham khảo ý kiến các thành viên Chính 
phủ trừ các vấn đề phải đưa ra Chính phủ thảo 
luận tập thế và quyết định theo đa số. Cần quy 
định rõ hơn thâm quyền quản lý hành chính (bao 
gồm cả việc quyết định một số hình thức kỷ luật 
hành chính) của Thủ tướng đối với các thành viên 
khác của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan 
hành chính ở địa phương. Trong quan hệ phối hợp 
với người đứng đầu cơ quan tư pháp, cân giao cho 
Thủ tướng Chính phủ quyên phối hợp với 
Chánh ân Tòa án nhân dân. tối cao và Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bảo đảm VIỆC thi 
hành Hiến pháp, pháp luật ; bảo vệ các quyên và 
lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của nhà 
nước và xã hội. 

Về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân : 
Điều 118 của Hiến pháp năm 1992 chỉ mới phân 
chia các đơn vị hành chính theo trục dọc (tỉnh, 
huyện, xã) mà chưa có quy định thích hợp việc 
phân chia các đơn vị hành chính theo chiều ngang 
(theo đặc trưng của địa bàn đô thị, nông thôn). 
Chúng tôi cho răng cần chỉnh lý Điều 118 một 
cách đầy đủ hơn, làm cơ sở cho việc thành lập 
HĐND, UBND không chỉ theo tiêu chí dọc (tỉnh, 
huyện, xã) mà còn theo tiêu chí ngang (đô thị, 
nông thôn). Theo tinh thần đó, HĐND, UBND 


được tổ chức ở địa bàn đô thị có khác với địa bàn: 


nông thôn. ® đô thị, có thể và cần tổ chức chính 
quyền hai cấp mà không cần dàn trải ra cả ba cấp 
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như ở nông thôn. Trên địa bàn nông thôn, cũng 
cần nghiên cứu hướng tổ chức chính quyền không 
hoàn chỉnh ở cấp trung gian. Đồng thời với những 
nội dung sửa đối, bổ sung nêu trên ở các cấp hành 
chính, trên thực tế đang có sự tồn tại của làng, 
bản, thôn, ấp như một cộng đồng tự quản trên địa 
bàn dân cư. Nhiều quan hệ xã hội, chủ trương 
chính sách đang được tổ chức thực hiện ở trên địa 
bàn này. Tính độc lập, tự quản cũng như vai trò 
của làng, bản, thôn, ập càng thể hiện. rất rõ nét Ở 
nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. Có lẽ, đã đến lúc cần phải có quy 
định thích hợp khẳng định vị trí vai trò của làng, 
bản, thôn, ấp trong Hiến pháp Việt Nam. 

Bốn là, Một tiêu chí rất quan trọng của nhà 
nước pháp quyền được thừa nhận rộng rãi là 
khẳng định vai trò quan trọng của pháp luật trong 
quản lý xã hội. Trong hệ thống pháp luật, vai trò 
của các đạo luật được. COI trọng khi điều chỉnh các 
quan hệ xã hội. Yêu cầu của nhà nước pháp uyên 
là nhà nước phải ban hành đủ các đạo luật đề điều 
chính các quan. hệ xã hội cơ bản trong quốc gia 
đó. Mặt khác, cần phải có một hệ thống luật pháp 
hoàn thiện, đồng bộ, rõ ràng, minh bạch để quản 
lý xã hội. Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Hiến 
pháp lần này phải quy định đầy đủ, rõ ràng hơn 
khi những vấn đề cần phải do luật định, kèm theo 
đó là cơ chế cụ thể để Quốc hội có điều kiện ban 
hành nhanh chóng các đạo luật phục vụ cho quản 
lý tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Một vấn đề khác cũng quan trọng không kém để 
đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyên 
là đã đến lúc cần phải đặt ra nhiệm vụ đơn giản 
hóa hệ thống pháp luật ngay từ Hiến pháp, cụ thể 
là cần xác định một hệ thống có ít văn bản quy 
phạm pháp, luật hơn theo hướng hạn chế bớt cơ 
quan có thấm quyên cũng như loại văn bản quy 
phạm pháp luật mà môi cơ quan được ban hành. 
Đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền ban hành các 
văn bản áp dụng pháp luật của các cơ quan, các cá 
nhân có thầm quyền quản lý nhà nước. Việc đơn 
giản, minh bạch hóa hệ thống pháp luật ngay 
trong Hiến pháp theo hướng nêu trên sẽ tạo điều 
kiện cho việc xây dựng một hệ thống pháp luật 
của nhà nước pháp quyền Việt Nam thống nhất, 
đồng bộ, loại trừ tối đa tình trạng mâu thuẫn, 
chồng chéo hiện nay của các văn bản pháp luật. C 
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1 - Thực chất của 
nhà nước pháp quyền 
là gì ? 

Khi nói đến nhà 
nước pháp quyên là 
nói đến phương thức 
dân chủ của tổ chức 
quyên lực nhà nước ở 
đó, pháp luật là cơ sở 
cho việc tổ chức tốt 
quyền lực nhà nước. 

Nhà nước ta là nhà 
nước của nhân dân, do 
nhân dân và vi nhân 
dân do Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo, là công cụ chủ yếu để thực 
hiện quyền làm chủ của nhân dân. Để Nhà nước 
giữ được vai trò đó, Đảng ta xác định tiếp tục đây 
mạnh cải cách tô chức và hoạt động của Nhà 
nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế. 
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
được Đảng ta coi là một trong những biện pháp để 
đạt được mục tiêu đó (). 

Vậy nhà nước pháp quyền trong tổng thể cần 
được hiểu như thế nào cho đúng ? 

Chúng ta đều biết rằng, ra đời trong thời kỳ 
các cuộc cách mạng tư sản, các học thuyết pháp 
quyên tư sản đều xuất phát từ nhu cầu muốn phá 
bỏ cách cai trị phong kiến hà khắc và độc đoán, 
thiết lập một phương thức biểu thị quyền lực 
chính trị và quyên lực nhà nước dân chủ hơn chế 
độ chính trị phong kiến. Với thắng lợi của 
các cuộc cách mạng tư sản và thiết lập ở các nước 
phương Tây chế độ nhà nước tư sản, học thuyết 


nhà nước pháp quyền đã được áp dụng vào việc tô 


chức thực thi quyền lực trên thực tế. Tuy nhiên, do 
nền chính trị ở mỗi nước khác nhau, sự đối sánh 
giai cấp, truyền thống và đặc điểm dân tộc khác 
nhau trong từng thời kỳ lịch sử đã dẫn đến những 
khác nhau về cách tô chức quyền lực nhà nước. 
Nhưng, trên những nét chính và ở những mức độ 
nhất định, những yếu tố hợp thành chế độ pháp 
quyền được vận dụng tương đối nhất quán. 
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VÂN ĐÊ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYÊN 
VÀ SỰ CÂN THIÊT 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔNG THÊ 
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TA 


ĐÀO TRí úC ° 


Như vậy, bản thân sự ra đời và sự hiện diện 
trên thực tế của chế độ pháp quyền đã cho thấy 
đây chỉ là mô thức tô chức giúp cho việc thực hiện 
những mục tiêu mang tính bản chất của mỗi chế 
độ chính trị Nhà nước pháp quyên chính nó 
không phải là bản chất của bất kỳ một nhà nước 
nào. 

Đối với chúng ta, nói xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa là nói tới một phương thức 
tô chức nền chính trị xã hội chủ nghĩa và Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa mà mục đích là không 
ngừng duy trì bản chất giai cấp công nhân và tính 
nhân dân của Nhà nước, phát huy cao độ dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, làm cho Nhà nước thật sự trong 
sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực và hiệu quả 
quản lý và điều hành. 

Mô thức tổng quát nhất của nhà nước pháp 
quyền bao gôm trong đó những đòi hỏi nhất định 
về tổ chức thực hiện quyên lực nhà nước. Đó là : 

a) Yêu câu vê tính pháp quyên của bản thân 
các thiết chế nhà nước. Nói khác đi, nhà nước 
pháp quyên là chế độ cai trị mà ở đó quyền lực 
được ghi nhận bởi Hiến pháp và pháp luật, khăng 
định đó là quyền lực xuất phát từ nhân dân. Vì 


* PGS, TSKH. Viện trưởng Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp 
luật, Trung tâm khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 

(1) Xem : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 231 - 232 
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vậy, đòi hỏi này đồng nghĩa với yêu cầu về tính 
tối cao của các cơ quan đại diện cho nhân dân đối 
với tất cả các thiết chế khác của Nhà nước. 

b) Yêu câu về tính tối thượng của pháp luật. 
Pháp luật không chỉ ghi nhận vị trí, giới hạn thẩm 
quyền của các cơ quan nhà nước mà còn có hiệu 
lực ràng buộc các cơ quan đó phải hoạt động trong 
khuôn khổ và trên cơ sở các thâm quyên luật định. 
Vượt ra khỏi ranh giới thấm quyên đó là đồng 
nghĩa với sự vi phạm thẩm quyền Của các cơ quan, 
tô chức khác và có khả năng, dẫn đến vi phạm các 
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

c) Yêu câu vê mối liên hệ dân chủ giữa các cơ 
quan nhà nước với cá nhân, giữa Nhà nước với các 
thiết chế tự quản và xã hội dân sự. Mối liên hệ đó 
phải phản ánh quyền tự do trên HỆ SDI0A tắc “có thể 
làm tất cả những BÌ luật không câm'. 

d) Yêu câu vê tổ chức quyên lực nhà nước 
khoa học và dân chủ trên CƠ sở Hiến pháp và pháp 
luật thể hiện. ở nguyên tắc phân công quyền lực 
giữa các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ; 
giữa các cấp trung ương với địa phương. 

đ) Yêu câu vê sự độc lập và bảo đảm công lý 
của Tòa án và các cơ quan tư pháp. 

e) Yêu cầu về tính dân chủ và minh bạch của 
pháp luật cũng như tính hệ thống thứ bậc hiệu lực 
chặt chẽ của các văn bản pháp luật. 

Với những đòi hỏi như vậy, chế độ nhà nước 
pháp quyền được thực tiễn lịch sử chấp nhận 
như cách cai trị ưu việt bên cạnh những phương 
thức thực thi quyên lực khác như chính sách (kinh 
tế, xã hội, giáo dục, khoa học - kỹ thuật v.v...), 
đạo đức (đức trị), nhân tố con người (nhân trị), tôn 
gIáO V.V.. 

2. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta - những nội dung chính và 
triển vọng - 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ IX của 
Đảng nêu rõ nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Như vậy, chế độ nhà nước pháp quyền, đối 
với chúng ta, là con đường để đạt được các mục 
tiêu và yêu cầu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta vận dụng 
nhà nước pháp quyền như một mô thức lấy hình 
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thức (phương thức) phục vụ các mục đích mang 
tính nguyên tắc và bản chất là xuất phát trước hết 
từ chính những nhu cầu bức xúc của thực tiễn 
quản lý xã hội, quản lý kinh tế và quản lý nhà 
nước của đất nước ta, có tham khảo kinh nghiệm 
quốc tế và tiếp thu những giá trị lịch sử của nhân 
loại. Xây dựng chế độ nhà nước pháp quyền là 
nhằm phục vụ và phù hợp với việc phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm công bằng xã hội, phát huy dân chủ, tăng 
cường trật tự kỷ cương và pháp chế, hội nhập và 
hợp tác kinh tế quốc tế. 

Căn cứ vào những đặc tính chủ yếu và được 
chấp nhận chung của chế độ nhà nước pháp 
quyên, từ những đòi hỏi của việc tô chức thực hiện 
quyên lực nhà nước hiện nay ở nước ta, có thể xác 
định những nội dung cơ bản của việc xây dựng 
Nhà nước pháp quyền ở nước ta như sau : 

a) Xây dựng cho được hệ thống các bảo đảm 
vê tổ chức và pháp lý nhằm phát huy hơn nữa 
năng lực đại diện của các cơ quan đại diện (Quốc 
hội, Hội đông nhân dân các cấp). 

Hiến pháp và các đạo luật về tổ chức Quốc hội, 
tổ chức HĐND đã quy định các hình thức tổ chức 
như các kỳ họp, các hội đồng và ủy ban (ban). 
Ngoài việc cần tiếp tục làm cho các kỳ họp và các 
tổ chức hoạt động có hiệu quả, cần phải có những 
hình thức tô chức thích hợp đề phát huy quyền đại 
diện và trách nhiệm đại diện của các đại biểu 
trước cử tri của mình, tạo ra những điều kiện cần 
thiết cho việc các vị đại biểu thực thi có hiệu quả 
trách nhiệm của mình tại các đơn vị bầu cử. 
Chúng tôi cho rằng, làm tốt những việc đó, về cơ 
bản chúng ta sẽ khắc phục được tình trạng sinh 
hoạt hình thức và hiện trạng “thiếu thực quyền” 
của các cơ quan dân cử. 

b) Tăng cường các cơ chế kiểm soát thực thị 
quyên lực, nâng cao hơn nữa hiệu quả của quyên 
giám sắt do các cơ quan dân cử thực hiện. 

Về nguyên tắc, chúng ta đều biết rằng, nhân 
dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông 
qua VIỆC trực tiếp bầu ra những người đại diện cho 
mình để thực thi quyền lực nhà nước. Do vậy, 
quyên giám sát và trách nhiệm giám sát của các 
cơ quan này là xuất phát từ yêu cầu của sự đại 
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diện. không thể khác được ! Đối với Quốc hội, cơ 
quan lập hiến và lập pháp duy nhất Ỡ nước ta, 
quyền giám sát còn xuất phát từ yêu câu bảo đảm 
cho pháp luật - ý chí của nhân dân được thực hiện 
đầy đủ và đúng đắn. 

Quyên giám sát của các cơ quan đại diện được 
Hiến pháp và pháp luật xác định qua nhiều hình 
thức và cơ chế. Nhiệm vụ của chúng ta là tăng 
cường các biện pháp để bảo đảm cho các cơ chế 
và hình thức đó trở nên hữu hiệu hơn. Đồng thời, 
trong những điều kiện mới, cần xác lập thêm 
những cơ chế và hình thức giám sát mới với 
những phương thức tương thích với vị trí, vai trò 
và chức năng của các cơ quan đại diện. 

c) Đôi mới tổ chức, phương thức hoạt động của 
các cơ quan hành pháp, tư pháp nhằm bảo đảm 
xác lập đúng đắn thẩm quyên và phương thức hoạt 
động phù hợp với vị trí, chức năng pháp lý tương 
ứng trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 
của Hiến pháp. Có một loạt vấn đề cần được 
nghiên cứu, đánh giá để có giải pháp đổi mới. 
Chăng hạn, Hiến pháp năm 1992 và Luật Tổ chức 
Chính phủ đã lập ra Chính phủ thay cho Hội đồng 
Bộ trưởng theo Hiến pháp năm 1980. Như vậy, 
cách tô chức, phương thức làm việc và trách 
nhiệm của các thành viên Chính phủ phải khác 
nhiều so với trước đây. Hoặc chăng hạn đó là vấn 
đề về tô chức và chức năng của các cơ quan kiểm 
tra, giám sát cũng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng 
đề có giải pháp đổi mới v.v.. 

d) Tạo ra những bảo đảm cân thiết cho việc 
thực hiện công lý, tăng cường trách nhiệm. vị trí 
độc lập, chức năng rành mạch của các cơ quan tư 
pháp. 

Bảo đảm dân chủ, tắng cường pháp chế gắn 
liền với yêu cầu bảo đảm công lý. Nền tư pháp 
XHCN của chúng ta phải thực sự vì dân, xứng 
đáng với sự tin cậy của người dân gửi gắm đề giải 
quyết những vấn đề thiết thực của mình về tài sản, 
danh dự, nhân phâm cho các cơ quan đại diện 
công lý. Bao đảm xét xử đúng người. đúng tội, 
đúng pháp luật. bảo đảm để không CÓ Oan. Sai 
trong các khâu điều tra. truy tổ và xét xử đã trở 
thanh một trong những yêu cầu quan trọng của 
việc cải cách hệ thống tư pháp nước ta. 
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Như vậy, về phía các cơ quan tư pháp, việc 
xem xét lại các chức năng, nhiệm vụ, đối mới 
phương thức hoạt động, dân chủ hóa các thủ tục tố 
tụng, tăng cường trách nhiệm pháp lý, năng lực và 
phâm chất của những người thực thi chức năng tư 
pháp là điều kiện không thể thiếu được của nhiệm 
vụ xây dựng nhà nước pháp quyên. 

đ) Tăng cương những kênh liên hệ tiện lợi giữa 
các cơ quan thực hiện quyên lực nhà nước với 
người dân. bảo đảm trách nhiệm của Nhà nước 
trước những yêu câu và đòi hỏi chính đáng của 
người dân theo nghĩa thực sự là “công bộc” của 
dân. 

Trong quá trình đối mới, Đảng và Nhà nước ta 
đã có những nỗ lực to lớn, từ chủ trương, chính 
sách đến các giải pháp cụ thể trong các lĩnh vực 
của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực hoạt 
động kinh doanh có thể nêu ví dụ về việc ban 
hành Luật Doanh nghiệp, các nỗ lực bỏ các “giấy 
phép con”, phá dỡ các rào cân hành chính trong 
kinh doanh v.v.. Trong lĩnh vực hành chính, có 
thể thấy rõ qua các nỗ lực về cải cách hành chính. 
Trong lĩnh vực tư pháp, điều rõ ràng nhất là việc 
xác lập các thủ tục giải quyết các tranh chấp kinh 
tế băng tòa án và trọng tài ; thủ tục giải quyết các 
vụ án hành chính và thành lập các Tòa án hành 
chính ; thủ tục giải quyết bằng tòa án các tranh 
chấp về lao động. Việc ban hành Luật khiếu nại, 
tố cáo đã nâng lên một bước đáng kể khả năng và 
điều kiện giải quyết đơn thư, khiếu tố của công 
dân, các quy định pháp luật về cơ chế bồi thường 
thiệt hại do công chức gây ra cũng đang được 
nghiên cứu áp dụng v.v.. Song song với các giải 
pháp pháp lý đó là những nỗ lực cụ thê nhằm giải 
quyết các yêu câu dân sinh đang đặt ra hàng ngày, 
từ những vấn đề về xích mích trong nội bộ dân cư, 
những vấn đề vẽ môi trường, đến những “điểm 
nóng” ở một số địa phương. 

Đề tăng cường hiệu lực quân lý của Nhà nước 
theo hướng đòi hoi xây dựng nhà nước pháp 
quyên, cần tiếp tục tạo cho được một chuyên biến 
mới về các kênh liên hệ Nhà nước - công dân theo 
hướng dân chủ, tiện lợi và nhanh chóng. 


(Xem tiếp trang 48) 
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NHỮNG NGƯỜI 

t‡ƯU T0AN 

“ĐÁO LỘIN NKHŨA HỌC” 
VỀ (021 ĐUỜNG 

XÃ HÔI CHỦ FGHÏA 
VIỆT RA 


NHỊ LÊ 


ÁN là những “khuôn mặt tư tưởng” đã 
\ / quen và lác đác thêm vài dung mạo 
nữa với các luận đề cũng trở nên quá 
nhàm, nhưng họ lại khát mong trở thành 
những “vĩ nhân” danh tiếng trong chuyện 
làm âm ï “học thuật chính trị”... Họ đã từng 
la lối một thời song chẳng tích sự Bì, 
chắng ai biết đến, ch vô tỉnh “làm mướn 
không công” cho mây ke mưu đồ “thọc gây 
bánh xe”, “đục nước béo cò” trong nước và 
hải ngoại. Rốt cuộc, tất cả đã rơi vào im ắng 
và chăng ai còn nhớ øi tới họ nữa. 

Chăng hiểu có phải vì cả thẹn bởi những 
chuyện đó hay không hoặc những mưu đô 
thâm sâu sẵn có lại tăng thêm bởi sự kích 
động từ bên ngoài mà bây giờ họ lại đùng 
đùng tự lăng xê minh và lăng xê lần nhau 
băng cái trò giả danh khoa học, khiến không 
I{ người, dù hiền nhất, cũng phải bực mình. 

Bằng cách, qua đài báo địch ở hải ngoại, 
họ “du thuyết cao “đàm khoát luận” khắp 
nơi đề huyện truyền, phát tán cái “tâm 
huyết”, đê tung ra những sự “uyên bác” của 
mình bằng những cuộc “tọa đàm nhỏ” hay 
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dưới dạng những “sách trắng mới về 
Việt Nam” €) hoặc những đài liệu lén lút 
truyền tay ở trong nước nhằm vu cáo, nói 
xâu Đẳng ta, xuyên tạc lịch sử, kích động, 
chia rế khối đại đoàn kết toàn dân, lôi kéo 
người mơ hồ, nhẹ đạ, cả tin theo họ. 

Họ cho rằng, việc Đảng ta đưa ra định 
hướng xã hội chủ nghĩa là thừa, là vô nghĩa, 
đo đó, chỉ cần đặt vân đề xây dựng một nước 
Việt Nam dân giàu, nước mạnh là đủ, cần gì 
phải định hướng xã hội chủ nghĩa (1), vì theo 
họ dòng sông tự nó chảy ra biên cân gì phải 
uốn nắn (!). Rằng, Việt Nam tiến lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa 
là một điều kỳ quặc, trái quy luật (!), vì thế, 
hãy tạm gác lại mục tiêu chủ nghĩa xã hội và 
lùi về với cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân là đúng đắn nhất (!). V.V. 

Xem thế, thì ra họ muốn học múót cái bài 
của ngài E. Đuy-rinh cách đây chừng 130 
năm, định tiến hành một cuộc “đảo lộn khoa 
học” thời hiện đại, về vấn đề con đường xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Nhưng kỳ thực, chúng ta thấy những lập 
luận như vậy đã quá cũ kỹ trong cải mớ hô 
đốn sách báo chống chủ nghĩa xã hội, chống 
Việt Nam của đủ hạng người trong và ngoài 
nước, từ trước đến nay. Mặc nhiên vậy, điều 
chúng tôi buộc lòng phải trao đôi ở đây là, 
liệu tât cả những điều “tâm huyết”, “khuyên 
`. của họ có thực sự đúng đắn không lá. 

“hoàn toàn vô tư, trong Sáng”, như đã 
từng khuếch trương trong các lời ' Ảnn lộ” 
của họ không SỂ 

Trước hết, về vấn để định hướng xã ở 
chủ nghĩa. 

Bảy mươi mốt năm qua, dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng ta, sự lựa chọn mục tiêu chủ nghĩa 
xã hội của Đảng. và nhân dân ta, xét về 
lôgích là một tât yêu khách quan ; xét về lịch 
sử, là hoàn toàn phù hợp với sự vận động của 
cách mạng. Việt Nam và xu thế phát triền của 
thời đại ; và xét về nhu câu, là hoàn toàn xuất 
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phát từ điều kiện cụ thê của một nước thuộc 
địa, nửa phong kiến và nguyện vọng cháy 
bóng của nhân dân lao động Việt Nam. Đó là 
điều ít ai trong: số họ đòi tranh thảo. 

Chúng ta biết, đối tượng của nhận thức về 
định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ dừng 
lại Ở tiền đề, mục tiêu, mà rộng lớn và sâu 
sắc hơn, nó bao hàm sự nhận thức tất cả các 
tính quy luật, bản chất của chủ nghĩa xã hội 
quy định toàn bộ sự vận động của xã hội 
Việt Nam hướng tới mục tiêu chủ nghĩa xã 
hội được thể hiện thông qua con đường, 
phương thức, bước đi và hệ giải pháp theo 
những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. Xét rộng 
ra, chẳng cứ chủ nghĩa xã hội, mà bất Cứ Xã 
hội nào khác, trong tiến trình phát triển của 
mình đều cần có một sự hoạch định từ 
phương hướng đến bước đi. Bởi vậy, xét về 
nhu câu thông thường tối thiểu, rõ ràng, định 
hướng xã hội chủ nghĩa là một tât yêu. Và 
đây chính là vấn đề phương pháp luận mà 
các nhà kinh điển mác xít đã nhấn mạnh. 
Chúng ta có thê giả định con đường quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội là con đường thắng để 
có thê hình dung rõ đâu là bước đầu, đâu là 
bước tiếp theo, đâu là bước cuối cùng để 
tránh khỏi lạc đường và mất phương hướng. 
Nói như lời V. I. Lê-nin, phương pháp chắc 
chắn nhất và cần thiết nhât đê thực sự có 
được thói quen xem xét vấn đề đó một cách 
đúng đắn, và không để lạc hướng trong rất 
nhiêu chi tiết, hoặc trong rất nhiêu ý ý kiến đối 
lập nhau - điều quan trọng nhất là không nên 
quên mối liên hệ lịch sử căn bản ; là xem xét 
mỗi vẫn đề theo quan điểm sau đây : một 
hiện tượng nhất định đã xuất hiện trong lịch 
sử như thế nào, hiện tượng đó đã trải qua 
những giai đoạn phát triên chủ yếu, nảo, và 
đứng trên quan điểm của sự phát triển đó đề 
xem xét hiện nay nó đã trở thành như thế 
nào. Nhưng trên thực tế, con đường đó 
không phải là con đường thăng tắp, trơn tru 
mà nó rât quanh co, phức tạp. Để tránh chủ 
quan, duy ý chí, muôn đốt cháy giai đoạn 
dẫn tới tình trạng làm cho con đường đó 
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càng phức tạp, quanh co hơn, thậm chí chệch 
hướng, nên không thể không hoạch định 
những giới hạn cho phép, trong khả năng cụ 
thê, vững vàng đi tới mục tiêu đã vạch ra. Đó 
chính là quá trình định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự 
nghiệp hoàn toàn mới mẻ, chưa hề có tiền lệ 
trong lịch sử nên quá trình nhận thức và tô 
chức thực hiện sẽ hết sức khó khăn, lâu dài, 
thậm chí cả những bất trắc, thất bại tạm thời. 
Cho nên, sự thông nhất về nhận thức, sự 
đồng tâm về tư tưởng, sự tỉnh táo và đúng 
đắn trong việc xử lý các tình huống. đều có ý 
nghĩa hêt sức to lớn, thậm chí có vai trò 
quyêt định. Đặc biệt, việc khắc phục và ngăn 
ngừa những khuynh hướng tự phát, vô chính 
phủ, nhất là chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa 
thực dụng làm chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa, là vấn đề vừa mang tâm chiến lược 
vừa có tính nóng bóng, câp bách. Vì vậy, đề 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong bối cảnh 
hiện nay, rõ ràng không thể không bao hàm 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Hơn nữa, ở tầm vĩ mô, lịch sử thế øi giới 
càng về cuối thế kỷ XX càng: trở nên rât rõ 
ràng, là thời kỳ lịch sử phát triển rút ngắn VỚI 
gia tỐc mạnh mẽ chưa từng thấy : đồng thời, 
xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa về kinh tế 
với tỐc độ chóng mặt tạo nên một thế giới 
chỉnh thể vừa thông nhất vừa đấu tranh hết 
sức phức tạp giữa các quốc gia, dần tộc. Bối 
cảnh đó đã làm cho sự phát triển của xã hội 
vừa có tính đa dạng, vừa nhảy vọt, bỏ qua, 
rút ngăn. 

Thực tiễn khi bước vào thế ký: XXI đa 
xuất hiện hàng loạt vẫn đề mới mẻ và xác 
nhận Tăng, chỉ những quốc gia, dân tộc nào 
đã xác định rõ rệt và đúng đắn hướng đi, có 
nội lực đủ mạnh, bên vững, đủ khả nẵng 
thích ứng nhằm tiến tới hội nhập hiệu quả 
vào thế giới mới có thê tôn tại và phát triển 
nhanh. Cùng với những yếu tố ấy, vấn đề lựa 
chọn mục tiêu và hoạch định phương 
hướng phát triên trở thành bài học có ý 


Nghiên cứu - Yrae đổi 


nghĩa căn bản, then chốt đối với bất cứ quốc 
gia, dân tộc nào. Đó chính là vấn đề có tính 
thời đại vê tư tưởng phát triên đúng hướng, 
mạnh mẽ và bên vững. 

Việt Nam trên con đường phát triển của 
mình không nằm ngoài quy luật ấy. Tầm cỡ, 
quy mô, tôc độ và chiều sâu của công cuộc 
đôi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc, trong bối cảnh thời đại hiện nay, 
càng đòi hỏi nghiêm ngất phải giữ vững mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hơn 
nữa, cho dù hiện nay xu thế toàn câu hóa, 
quốc tế hóa vê kinh tế có phát triên đến đầu 
đi nữa, vân còn đó cuộc đầu tranh giai cấp, 
đấu tranh dân tộc, dù dưới hình thức này hay 
khác. Dù chúng ta có “mở cửa”, “hội nhập” 
thế giới đến đâu thì trong điều kiện phức tạp 
ấy, phải có nguyên tắc là bảo vệ triệt để lợi 
ích dân tộc, lợi ích quốc g!a theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đó không chỉ là yêu câu 
nội tại của tiên trinh phát triển đất nước mà 
còn quyết định sự thành bại của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay. Nêu xa 
rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội sẽ dẫn tới 
những lệch lạc trong chủ trương chính sách 
và chỉ đạo thực tiên, sẽ đưa tới nguy cơ 
chệch hướng xã hội chủ nghĩa và như thế sẽ 
phải trả giá rất đắt, có khi không cứu văn 
được. Do đó, nhất định phải tiến hành định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Vì vậy, nếu theo lý sự chỉ cần xây dựng 
nước Việt Nam giàu mạnh cứ để dòng sông 
tự nó chảy ra biên, không cân phải uôn nẵn, 
định hướng thì đất nước sẽ đi đến đâu hay sẽ 
chảy vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản mà 
những nhà “thuyết khách” kia đang thờ 
phụng. 

Nói khái lược, định hướng xã hội chủ 
nghĩa là một quá trình xác định những ,giới 
hạn, những “độ” tÔn tại lịch sử cụ thể của 
chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ điềm xuất phát 
tới mục tiêu cuôi cùng, mà nếu vượt ra ngoài 
những giới hạn, những “độ” ấy có thể và tất 


yêu xuất hiện một chê độ xã hội khác với chủ. 


nghĩa xã hội. Nghĩa là, thực chất của toàn bộ 
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quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa là 
hoạch định một hành lang hoạt động cho 
phép, phù hợp thực tế và những quy luật 
khách quan, với những tiêu chí xác định, 
thông qua một cơ chế thích hợp xuyên suốt 
sự „nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, từ 
điểm xuất phát tới đích cuỗi cùng nhằm đạt 
hiệu quả mong muốn. Đó chính là nhiệm vụ 
trung tâm của quá trình định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Bởi Vậy, định hướng xã hội chủ nghĩa là 
một tất yêu, một nhu câu, một phương án 
phát triển duy nhất đúng đổi với sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc ; nó cần luôn được xem xét, bổ sung 
và hoàn chỉnh không ngừng.. 

Thứ hai, xung quanh › vấn đề bỏ qua chế 
độ tư bản chủ nghĩa quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam mà họ cho là điều kỳ 
quặc, trái quy luật. 

C. Mác đã đưa ra luận điểm nổi tiếng : 
Lịch sử là một quá trình phát triển tự nhiên. 
Ai cũng biết, luận điểm này xuất phát từ vai 
trò của nhân tố kinh tế : Không một chế độ 
xã hội nào lại diệt vong khi tât cả những lực 
lượng. sản xuất mà chê độ xã hội đó tạo địa 
bàn đầy. đủ cho sự phát triển, vẫn còn chưa 
phát triên, và những quan hệ sản xuất mới 
cao hơn, không bao BIỜ xuất hiện những điều 
kiện tôn tại vật chất của những quan hệ đó 
còn chưa chín muôi trong lòng bản thân xã 
hội cũ. Kết luận này của C. Mác là hoàn toàn 
chính xác, nếu xét ở tầm bao quát lịch sử, 
mang tính khuynh hướng của một thời đại. 

Nhưng, nếu xét ở những trường hợp đặc 
thù, tại một thời điểm lịch SỬ CỤ thể, thì 
không phải bao giờ kinh tế cũng là cái duy 
nhất quyết định. Bởi, kết luận trên của 
C. Mác là một kết luận có tính triết học -. 
lịch sử. Hơn nữa, C. Mác chỉ chú ÿ nhắn 
mạnh yếu tố kinh tế, khi Người xem nó trong 
tư cách “xét cho đến cùng” mà thôi. Vì, 
C. Mác thừa hiểu răng, sự phát sinh, tôn tại, 
phát triển của một chế độ xã hội không chỉ 
phát sinh từ các điều kiện kinh tẾ, mà còn bắt 
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nguồn từ các mâu thuẫn gia cấp, xã hội, 
chính trị... Còn ai đó chỉ cố bám vào cái luận 
đề không tất yếu vê kinh tế để nhăm bài 
xích bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa của 
Việt Nam, chẳng | khác gì cái xu hướng muốn 
giải đáp những vấn đề cụ thể bằng cách phát 
triển một cách đơn thuần lô gích chân lý 
chung... là một cách lập luận thiếu hiểu biêt 
về chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa duy vật biện 
chứng. Và nữa, “Cả tôi lần Mác chưa bao giờ 
khẳng định gì hơn thế - Ph. Ăng- ghen viÊt - 
Còn nếu có ai đó xuyên tạc luận điểm nà 
theo ý nghĩa nhân tô kinh tế là nhân tố quyêt 
định duy nhất, thì người đó biến lời .e- 
định này thành một câu trống rỗng, trừu 
tượng, vô nghĩa ” (1). 

Thực tế cho thấy VÔ SỐ các quốc Øia Ở Vào 
tình thế phát triển như vậy. Chắng hạn khi 
V, I,. Lê-nin tuyên bố : “Chủ nghĩa cộng sản 
là chính quyên sô viết cộng với điện khí hóa 
toàn quôc” thì không ít người phương lây 
thiếu thiện chí cho răng, đó là trò không 
tưỞng. S0ng chỉ 15 năm sau đó, đất nước xô 
viêt trở thành một nước công nghiệp hùng 
mạnh. Rõ ràng, ở những trường hợp cụ thê 
nhất định, thi khoa học và ý chí thực sự đã 
làm biến đổi kinh tế. Và nữa, cuộc Cách 
mạng tư sản Pháp năm 1782 chẳng hạn. 
Cuộc cách mạng này nô ra trong khi trong 
lòng xã hội Pháp lực lượng sản xuất chưa 
phát triên tới trình độ đề mâu thuần với 
quan hệ sản xuất phong kiến. Ở thời đoạn 
này, người ta thấy nôi bật lên vai trò của 
những tư tưởng đi tiên phong. Vì hàng chục 
năm trước đó, các nhà lý luận, các nhà tư 
tưởng như J. Rút-xô, C. Mông-te-xki-ơ, 
Vôn-te, Ð. Đi-đrô và các nhà kinh tế như 
J. Ma-bli, Mô-ren-li... đã phê phân chế độ 
phong kiến, cổ vũ tư tưởng dân chủ tư sản. 

Từ sau Cách mạng Tháng Mười 
Nga (năm 1917), một loạt nước châu A, 
Mỹ la-tinh đã xây dựng các chế độ xã hội 
chủ nghĩa Ởở một xuât phát điêm về trình độ 
SỨC sản xuất thấp hơn nước Nga đương thời 
rất nhiều. Rõ ràng, lịch sử là một quá trình tự 
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nhiên, nếu “xét cho đến cùng”, khi lấy nhân 
tố kinh tế để bao quát lịch sử là hoàn toàn 
đúng. Song, trong. nhiều trường hợp lịch sử 
cụ thê, như đã thấy, hoặc lúc này nhân tố 
kinh tế là quyết định, hay lúc khác nhân tố tư 
tưởng, ý chí lại đóng vai trò tiên phong. Cho 
nên, nêu cứ khư khư đem cái nhãn hiệu gọi 
là “tất yếu kinh tế” để án cho bất cứ mọi Sự 
vật, hiện tượng lịch sử khác nhau thì chẳng 
khác gì cái lôi Ph. Ăng- ghen đã từng chỉ 
trích, “dùng đòn bẩy để kết cầu theo kiêu của 
phải Hê-ghen” ; chăng khác gì tự giam minh 
vào “một khuôn mẫu đúc sẵn, theo đó người 
ta đéo gọt những sự kiện lịch sử tùy theo ý 
muốn”. Rốt cuộc, “ - họ đã phạm phải 
những điều hết sức kỳ quái” và “rôi rắm một 
cách lạ lùng” @). 

Các hình thái kinh tế - xã hội thông 
thường được xây dựng như một quá trinh 
tiệm tiến và liên tục từ thấp đến cao, bước 
sau phải bao gôm các bước trước có tính chất 
tuần tự. Nhưng, sự tiến hóa trong. lịch sử 
nhân loại, bên cạnh đó, lại diễn ra với những 
bước nhảy vọt. Chắng hạn, người Giéc-manh 
từ xã hội thị tộc chuyên thăng sang xã hội 
phong kiến, không qua chế độ chiếm hữu nô 
lệ. Hy Lạp, La Mã cô đại tạo ra chế độ chiếm 
hữu nô lệ điển hình, nhưng không tiến lên 
xã hội phong kiến. Người Giếc-manh lại 
không tiên lên chế độ tư bản mà là người 
Ăng-lô Sắc-xông, V.V... CỒN. hầu hết các nước 
ở châu Á, Phi, Mỹ la-tinh đều không trải qua 
các hình thái xã hội giai cấp phát triển. Cụ 
thê là, không có nước nào lúc đó tiến sang 
chủ nghĩa. tư bản. Cơ sở của đại đa số các xã 
hội này vân là các công xã nông thôn tôn tại 
trong lịch sử cho tới thê kỷ XIX và một phần 
còn kéo sang thế kỷ XX. 

Rõ ràng, một chế độ xã hội cụ thể khi đã 
suy tàn, xét trong tiến trình phát triên tự 
nhiên, nó có thê tiên lên hai hoặc thậm chí ba 


(1) C. Mác và Ph. Ẩng ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1997, t 37, tr 641 
(2) Xem C. Mác và Ăng-ghen : Sớd, tr 644 
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hình thái cao hơn nào đó, chứ nhất thiết 
không phải chỉ tiến lên một hình thái Cao 
hơn liên kê với nó. Nghĩa là, không nhất 
thiết tiến lên một cách tuân tự, tức là nhảy 
vọt. Từ chế độ xã hội nguyên thủy, nước này 
có thể tiến lên xã hội theo kiểu “phương thức 
sản xuất châu Á”, như Ấn Độ, Ai Cập ; nước 
khác bước sang chế độ chiếm hữu nô lệ, như 
trường hợp Hy Lạp ; nước khác nữa lại nhảy 
vọt lên chế độ phong kiến, như Giéc-manh... 
Cùng xuất phát từ chế độ phong kiến nửa 
thuộc địa như Trung Quôc hoặc thuộc địa 
nửa phong kiến như Việt Nam, nhưng các 
nước này không tiến lên chủ nghĩa tư bản mà 
đều tiến lên chủ nghĩa xã hội. Điển hình là, 
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào VƯỢT 
qua hai nâc thang trong tiến trình phát triển 
lịch sử tự nhiên để đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Như vậy, cùng với hiện tượng tuân tự của 
lịch sử còn nôi bật lên hiện tượng lịch sử 
nhảy vọt, như chúng ta đã thấy. Nói cách 
khác, đó là sự phát triển đứt đoạn trong liên 
tục, tuân tự kết hợp với nhảy vọt biện chứng 
của lịch sử. 

Cho nên, tiến hóa là cái bên trong (mâu 
thuần giữa. lực lượng sản xuất với quan hệ 
sản xuât) cộng vỚi thời cơ phát triển bứt phá. 
Do đó, việc “bỏ qua” một hay nhiều giai 
đoạn là vấn đề ; mang tính quy luật và là hiện 
thực, chỉ có điều còn tùy thuộc vào khả năng 
hiện thực bên trong với sự liên kết nguồn 
động lực với bên ngoài và chớp đúng thời cơ 
phát t triên mà thôi. Một quốc gia còn ở trình 
độ. tiền tư bản vẫn có thê tiến lên xây dựng 
chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không nhât 
thiết phải kinh qua chê độ tư bản chủ nghĩa 
một cách tuần tự cứng nhắc hay: nhất thành 
bất biến nào đó, như mấy ai vân khư khư 
nghĩ. Nước Việt Nam trong tiến trình phát 
triên của mình cũng không năm ngoài tính 
quy luật và thực tiễn lịch sử có tính phô biến 
ây. 

Vậy là, không chỉ trên phương diện lý 
luận, mà rõ Tàng lịch sử đã chứng minh hệt 
sức chắc chắn và phong phú, chỉ có điều nó 
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trái với những ai đó có suy nghĩ kỳ quặc, 
thiếu thiện ý về vấn đề “bổ qua” này ở 
Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội mà thôi. 

Cuối cùng, vấn đề Việt Nam nên gác lại 
mục tiêu chủ nghĩa xã hội và lùi vê với 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, như 
khuyến nghị của một số người. 

Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. Tuy chưa có đầy đủ cơ sở 
vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
nhưng chúng ta đã xây dựng được những 
điều kiện cơ bản và quan trọng trên tất cả các 
phương diện đề thực hiện bước quá độ rút 
ngăn “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” một 
cách hợp quy luật. 

Về phương diện chính trị, đó là Đảng 
Cộng sản đủ sức hoàn thành trọng trách lịch 
sử của nó, nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân và vì dân ; các tổ chức 
chính trị, xã hội đủ sức tập hợp toàn thể nhân 
dân lao động thực hiện sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tất cả 
hợp thành hệ thống chính trị xã hội chủ 
nghĩa chính thể và toàn vẹn bảo đâm chắc 
chắn cho Sự tôn tại, vận hành và phát triển 
của xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trên bình diện kinh (ế, chúng ta xác định 
rõ thể chế kinh tế của chúng ta là nền kinh tẾ 
thị trường xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế 
tông quát của thời kỳ quả độ ; và thực. tẾ, 
bước đầu nó đã phát huy hết sức rõ ưu thế và 
sức mạnh, đủ sức bảo đảm cho nước ta chủ 
động hội nhập kinh tế quốc. tế. Về cơ cầu nên 
kinh tẾ, chúng ta không ngừng xây dựng nên 
kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế 
nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nó cùng VỚI 
kinh tế ` hợp tác xã tạo thành nên tảng của nên 
kinh tế quốc dân và các thành phần kinh tế 
khác đều là bộ phận cầu thành một cách 
bình đắng nên nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
Việt ¡ iNam. 

Ở phương diện văn hóa, xã hội, chúng ta 
không ngừng xây dựng một nền văn hóa 
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Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ; : 


con người không ngừng được giải phóng về 
mọi mặt ; các dân tộc, tôn giáo được tôn 
trọng và bảo vệ, đê tất cả phát triển bình 
đẳng, đoàn kết và cùng nhau tiến bộ. 

Về phương diện ngoại giao, với phương 
châm đa dạng hóa, đa phương hóa các quan 
hệ quốc tế, Việt Nam đã thiết lập mối bang 


giao với hơn 160 nước,với một vị thê mới, | 


một cách chủ động,theo nguyên tắc xã hội 
chủ nghĩa... 

Như thế, hà cớ gì Việt Nam không nên 
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa mà lại 
lùi về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân ?. | 

Hơn nữa, ai cũng hiệu giữa hai cuộc cách 
mạng đó không có bức tường, thành nào ngăn 
cách cả ; và cũng không có gì ngăn cách nổi. 
Bởi lẽ, dưới chủ nghĩa xã hội, tư tưởng cách 
mạng không ngừng tự nó được biêu hiện 
bằng công thức phát triển dân chủ nhân dân 
tiến tới chủ nghĩa xã hội, trong đó thống nhất 
bốn nội dung cơ bản và hữu cơ : đân tộc, dân 
chủ, hiện đại và chủ nghĩa xã hội như một 
thực thể sống. 

Bảy mươi mốt năm qua, nhất là 15 năm 
đôi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc của chúng ta đã chứng minh hết sức 
xác đáng quy luật cách mạng đó. Nhờ vậy, 
Việt Nam đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng 
chung của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
vào cuối thế kỷ XX. Nói như đồng chí 
U. Côi-chi-ô, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng 
Cộng sản Nhật Bản, tham dự Đại hội IX 
của Đảng ta : “Đường lối đối mới (...) là con 
đường của những người mở đường mới 
mẻ trong lịch sử (..) mà chưa một ai đi 
qua” ö).D 


(3) Lới chào mừng Đại hội [X Đring Cộng sản Việt Nam, Nxb 
Chính trị quôc gia. Hà Nội, 2001, tr 53 


48 


SỐ 93 (12-2001) 


VẤN ĐỀ NHÀ NƯỚC... 
(Tiếp theo trang 42) 


e) Đẩy mạnh việc hoàn chỉnh hệ thống phấp 
luật theo hướng bảo đảm tính công bằng, minh 
bạch, tính khả thi của các quy định, tính đông bộ 
và thống nhất của các văn bản, tính phù hợp giữa 
pháp luật với các hình thức điêu chỉnh khác, giữa 
pháp luật quốc gia với pháp luật và thông lệ 
quốc tế. 

Nói đến nhà nước pháp quyền là nói đến tính 
tối thượng và khả năng điều chỉnh của pháp luật. 
Nhưng tiền đề của vị trí tối thượng đó phải được 
xem xét trong quá trình xây dựng pháp luật, trong 
việc tổ chức thực thi pháp luật, trong nhận thức 
của người dân và của đội ngũ cân bộ, công chức 
nhà nước về pháp luật. Do đó, pháp luật trong nhà 
nước pháp quyền phải là sản phẩm của một cơ chế 
xây dựng pháp luật dân chủ, khoa học, của việc 
coi trọng tông kết thực tiễn và tạo ra các kênh hữu 
hiệu đề áp dụng pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc 
sống. Cũng không thê có pháp luật tốt, nếu thiếu 
sự hiểu biết cần thiết về chính nó - từ sự hiểu biết 
vê các giá trị đích thực của công lý, của pháp 
luật, về các nguyên tắc pháp luật cho đến các quy 
định cụ thể về quyên, nghĩa vụ và trách nhiệm 
pháp lý v.v.. Chẳng hạn, không thể nói đến nhà 
nước pháp quyền nếu người công chức chưa hiểu 
rõ phạm vi thâm quyền, trách nhiệm cụ thể của 
mình và thái độ đúng đắn trước dân, nếu như 
người dân không biết, để bảo vệ lợi ích của mình 
thì phải làm gì và làm như thế nào v.v.. 

Chính vì vậy, xây dựng nhà nước pháp quyên 
là cả một quá trình kiên trì giáo dục ý thức pháp 
luật sâu rộng và đầy đủ. lâu dài và bên bỉ, thông 
qua thực tiễn pháp lý sinh động của xã hội. Vì vậy 
không thể chỉ xác định khuôn khổ của nhiệm vụ 
xây dựng nhà nước pháp quyền trong phạm vi của 
việc xây dựng pháp luật hoặc tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật một cách hình thức, mà là sự đóng 
góp trí tuệ, công sức của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn xã hội vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 


_ Thực tiên - linh nghiệm _ 
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^ ọ 
KẾ +1ÚC TRUY EN THÔNG Vh VÀNG 


BINH ĐOÀN CỬU LONG ANH 1 


du) jh á l da d2 (Và 


NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG CHIÊN ĐẤU. 

Với tên gọi Bính đoàn Cửu Long - Quân 
đoàn 4 đã thấy rõ nét đặc trưng vùng đất chín 
dòng sông giàu truyền thống của Nam Bộ thành 
đông, bất khuất. Đây là một trong những binh 
đoàn chủ lực cơ động của quân đội ta, ra đời 
trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước. 

Tháng 8-1961, thời kỳ miền Nam chuyển từ 
đấu tranh chính trị lên đấu tranh chính trị kết 
hợp với vũ trang, trên cơ sở lực lượng vũ trang 
đã phát triển mạnh, Trung ương Cục và Ban 
quân sự Miền quyết định thành lập 3 tiểu đoàn 
chủ lực đầu tiên. Theo quy mô phát triển và yêu 
cầu của cuộc chiến đấu, các đơn vị chủ lực 
Miền được hình thành, xây dựng từng bước, từ 
nhỏ đến lớn, từ đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn 
bộ binh đến các đơn vị binh chủng hợp thành. 
Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, phải vừa 
chiến đấu, vừa củng cố, quá trình xây dựng gặp 
muôn vàn khó khăn, gian khổ. 

Ngày 20-7-1974, Quân đoàn 4 được thành 
lập với chức năng là quả đấm chủ lực mạnh ở 
chiến trường B2, làm nòng cốt cho lực lượng vũ 
trang ba thứ quân và chỗ dựa cho đầu tranh 
chính trị của quần chúng. Đây là sự phát triển 
tất yếu của quá trình tổ chức thực hiện đường 
lối quân sự và nghệ thuật chỉ đạo tiến hành 
chiến tranh nhân dân của Đảng ta ; là sự phản 
ánh thế mới, lực mới của quân và dân ta trước 
bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, Đơn vị ra đời là hiện thực 
hóa ước mong của nhiều đông chí lãnh đạo, của 


HUNG 


LƯU PHƯỚC LƯỢNG ° 


cán bộ, chiến sĩ và nhân dân muốn có một quân 
đoàn cơ động gồm nhiều đơn vị chủ lực Miền. 
Trưởng thành trong chiến đấu, Quân đoàn đã 
góp phần làm nên những chiến công vang dội 
làm nức lòng quân dân cả nước : Bình Giã, 
Đồng Xoài, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, đánh bại 
trận càn Gian - xơn Xy-ti, những cuộc tấn công 
và nôi dậy Tết Mậu thân 1968 ở Sài Gòn - Gia 
Định... cùng tên tuôi của những anh hùng bất 
tử : Trừ Văn Thố, Bùi Văn Hợp, Ngô Khắc 
Quyên... những người mãi mãi đi vào trang sử 
vẻ vang của quân đội và dân tộc. Chỉ một thời 
gian ngắn sau khi thành lập, Quân đoàn đã 
giành thắng lợi lớn - giải phóng tỉnh Phước 
Long. Từ chiến thắng này, Đảng và Nhà nước 
đã nhìn thấy triển vọng thực hiện tác chiến 
chiến lược trong thời cơ quyết định. Theo kế 
hoạch đó, mùa Xuân năm 1975, Quân đoàn liên 
tục tiến công, phối hợp với lực lượng vũ trang 
và nhân dân địa phương giải phóng các tỉnh 
Lâm Đồng, Bình Long, Long Khánh ; bao vây, 
tiêu diệt căn cứ Xuân Lộc, mở toang cánh cửa 
phía Đông Bắc Sài Gòn, cùng các đơn vị bạn và 
nhân dân tiến hành Chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất đất nước. 

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
được sự ủng hộ của nhân dân, Quân đoàn đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ quân quản thành phố 
Sài Gòn - Gia Định, góp phần xây dựng chính 


* Thiếu tướng, Phó tư lệnh Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân 
đoàn 4 
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quyền cách mạng và lực lượng vũ trang cơ SỞ, 
trần áp bọn phá hoại, ôn định đời sống nhân 
uân., bảo vệ thành quả cách mạng. 

Tronø điều kiện lịch sử mới, Quân đoàn 4 là 
lực lượng cơ động của Bộ Quốc phòng ở phía 
Nam của Tổ quốc, thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược mà Đảng và nhân dân giao phó là 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) ; đây 
mạnh huấn luyện và sẵn sàng chiến đầu, tham 
gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. 

Khi kẻ thù ngang nhiên phát động chiến 
tranh xâm lược ở biên giới Tây Nam của đất 
nước, lịch sử Quân đoàn lại sang một trang 
mới - chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và thực hiện 
nghĩa vụ quốc tế. 

THỜI KỲ XÂY DỰNG, CỦNG CÔ LỰC 

LƯỢNG. 

“ Sau nhiều năm làm nhiệm vụ quốc tế, mặc 
dù đất nước đã hòa bình, nhưng Quân đoàn thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong những điều kiện đây khó khăn, gian khổ ; 
điều kiện sinh hoạt, huấn luyện thiếu thốn ; 
trang bị kỹ thuật thiếu và không đồng bộ ; hậu 
cần và tài chính hạn hẹp ; biên chế thay đối ; có 
những biến động nhất định về nhận thức, tư 
tưởng trong cán bộ, chiến sĩ do chuyển từ chiến 
đầu sang huấn luyện, xây dựng và sẵn sàng 
chiến đấu trong điều kiện mới. Trước tình hình 
đó, Đảng ủy Quân đoàn (1989) đã xác định 
nhiệm vụ của giai đoạn này là : 

- Tập trung huấn luyện, xây dựng, nâng cao 
sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho Quân đoàn có 
đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và 
lâu dài. 

- Phối hợp cùng các lực lượng địa phương 
đánh bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch. Luôn sẵn sàng cơ động, hoàn thành nhiệm 
vụ trong mọi tình huống. 

- Đẩy mạnh lao động sản xuất, góp phần cải 
thiện đời sống vật chất, tinh thân của bộ đội ; tự 
cân đối một phần để xây dựng cơ bản và giải 
quyết chính sách. 
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Trong nhiều năm qua, nhất là giai đoạn từ 
năm 1996 - 2000, Quân đoàn cơ bản ổn định về 
nhiệm vụ và tô chức lực lượng. Là đơn vị chủ 
lực đứng chân trên địa bàn chiến lược trọng 
yếu, có biển, đảo, biên giới với vùng kinh tế 
trọng điểm của cả nước, phát triển rất năng 
động, song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 
Quân đoàn đã triển khai đồng bộ các mặt công 
tác mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 
lần thứ 6 đã đề ra, tập trung xây dựng đơn vị 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Trong xây dựng và phát triển lực lượng về 
mọi mặt, vấn đề luôn được coi trọng hàng đầu 
là phải dựa vào nhân dân, đây là vấn đề có ý 
nghĩa sống còn. Từ ngày thành lập cho đến khi 
chiến tranh kết thúc, các đơn vị của Quân đoàn 
luôn đứng trong thế xen kẽ và giành giật quyết 
liệt giữa ta và địch. Hoạt động chiến đấu trong 
thế trận chiến tranh nhân dân, các đơn vị của 
Quân đoàn đã phối hợp với lực lượng vũ trang 
ba thứ quân ; kết hợp tác chiến tập trung của bộ 
đội chủ lực với chiến tranh nhân dân rộng 
khắp , phối hợp tiến công quân sự với nổi dậy 
của quần chúng, đấu tranh chính trị với đấu 
tranh vũ trang ; đánh địch bằng ba mũi giáp 
công trên ba vùng chiến lược. Trong suốt cuộc 
chiến tranh chống Mỹ gian khổ, nhân dân cả 
hai miền Nam - Bắc, đặc biệt là các tỉnh Nam 
Bộ và cực Nam Trung Bộ luôn giành cho Quân 
đoàn sự quan tâm giúp đỡ cao nhất. 

Ngày nay, Quân đoàn 4 là một trong những 
lực lượng nòng cốt sẵn sàng chiến đấu và bảo 
vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo 
vệ chế độ XHCN trên một địa bàn trọng yếu 
thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ 
Chí Minh, vùng kinh tế trọng điểm, vùng có 
nhiều đồng bào theo đạo (Thiên Chúa giáo, 
Phật giáo, Cao Đài, Tin Lành...), nơi có tỉ lệ 
dân nhập cư tự do cao... Năm 1990, Thường vụ 
Đảng ủy Quân đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề 
Về công tác dân vận trong tình hình mới, trong 
đó xác định, xây dựng cơ sở chính trị địa 
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phương là khâu then chốt, là nhiệm vụ chiến 
lược, cơ bản lâu dài và cấp bách của mọi cấp, 
mọi ngành trơng đơn vị mà trọng tâm là công 
tác dân vận vùng tôn giáo, vùng sâu, vùng xa 
và vùng địa bàn có những vấn đề phức tạp. 
Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với đẳng bộ, 
chính quyền, các đoàn thể quần chúng trên địa 
bàn đứng chân, cùng tham gia vận động nhân 
dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật Nhà nước ; giữ vững an ninh 
trật tự ; tham gia các phong trào “Xóa đói giảm 
nghèo”, “Xóa nạn mù chữ”, “Phụng dưỡng Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng” ; phát triển kinh tế, 
xây dựng các công trình phúc lợi (làm đường 
ø1aO thông, công trình thủy lợi, khám chữa 
bệnh, huấn ¡luyện dân quân tự vệ...). Ở mọi lúc, 
mọi nơi, vấn đề tôn trọng tự do tín ngưỡng trên 
cơ sở pháp luật, tăng cường đoàn kết lương - 
giáo, góp phần-vào công cuộc đổi mới đất 
nước ; giáo dục, quản lí bộ đội chấp hành 
nghiêm chính sách tôn giáo của Đăng và Nhà 
nước luôn được đặt lên hàng đầu. Nhân dân 
những nơi gặp thiên tai, hoạn nạn nhanh chóng 
khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn, ốn định 
đời sống một phần rất lớn nhờ sự giúp sức của 
anh “Bộ đội cụ Hồ”. Đây cũng là một trong 
những việc làm thường xuyên cùng với các 
hoạt động kết. nghĩa, giao lưu văn hóa - văn 
nghệ, thể dục thể thao, thi tìm hiểu truyền 
thống dân tộc nhằm tăng cường tình quân - dân 
của đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn được 
nhân dân và cả các chức sắc tôn giáo tin tưởng, 
yêu mến. Các đơn vị Đoàn §9 ; Đoàn B 09 đã 
được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Chiến công hạng ba về thành tích dân 
vận trong thời kỳ đổi mới. 

Theo kết quả kiếm tra mới đây, Thường vụ 
ĐUQSTUƯ đã ghi nhận : “Là Quân đoàn chủ lực 
cơ động của Bộ đứng chân trên địa bàn chiến 
lược ở phía Nam của Tổ quốc, Đảng ủy Quân 
đoàn đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, 
tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm 
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vụ được giao”. “... Quân đoàn có bước phát 
triển tiến bộ trên "nhiều mặt, giữ được sự ổn 
định về tư tưởng, không khí đoàn kết dân chủ 
ngày một tốt hơn, nội bộ đoàn kết nhất trí, quan 
hệ tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi 
đóng quân, vai trò lãnh đạo của các tô chức 
đàng được tăng cường, Quân đoàn có sức chiến 
đấu cao, có khả năng sẵn sàng nhận và hoàn 
thành mọi nhiệm vụ được giao”. 

Bên cạnh đó, Thường vụ ĐUQSTƯ cũng 
thắng thắn chỉ ra những tôn tại của Quân đoàn : 
“chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị tuy có 
chuyển biến nhưng chưa thật đồng đều ; tình 
hình vi phạm kỷ luật, pháp luật tuy có giảm 
nhưng vẫn còn ; quân nhân chuyên nghiệp, 
nhân viên chuyên môn kỹ thuật còn thiếu 
nhiều ; trình độ, năng lực, kinh nghiệm tô chức 
chỉ huy của một số cán bộ cơ sở so với yêu cầu 
còn hạn chế... ”. 

Về phía chủ quan, phải thừa nhận một thực 
tế là một số cán bộ (kế cả ở cơ quan Quân đoàn) 
ít tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, 
năng lực mặc dù yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
quốc tế, khu vực đặt ra rất bức bách. Công tác 
dân vận cũng còn không ít những khiếm 
khuyết : một số cấp Ủy, chỉ huy chưa nhận thức 
đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công 
tác này nói chung, công tác vận động đồng bào 
theo đạo nói riêng, vì thế, việc triển khai tổ 
chức thực hiện còn chưa đồng bộ, sự phối hợp 
với các cấp ủy, chính quyền địa phương và các 
ban, ngành nhiều khi còn hình thức. Công tác 
giáo dục, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về tôn 
giáo, tìm hiểu chính sách, nghiệp vụ dân vận 
còn chưa sâu, chưa thường xuyên... Đa số sĩ 
quan trẻ, quân nhân chuyên nghiệp còn băn 
khoăn về mức thu nhập thực tế thấp SO VỚI mặt 
bằng xã hội, khu vực: Dơ có 80% cán bộ, chiến 
sĩ sống cạnh gia đình, nên ngoài công tác tốt, 
đảm bảo đời sống gia định ốn định, hạnh phúc 
cũng là một trọng trách không chỉ của mỗi cá 
nhân, mà cả của lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn. 
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TRƯỚC TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ MỚI : 

Quân đội nói chung, Quân đoàn 4 nói riêng 
tiếp tục nâng cao sức mạnh tông hợp, trước hết 
là bản ïnh chính trị, nhận thức tư tưởng để có 
đủ trình độ, năng lực, sáng tạo trong xử lý 
những tình huống phức tạp nảy sinh ; thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh 
nào. Yêu cầu xây dựng quân đội trong giai 
đoạn hiện nay không chỉ là tỉnh nhuệ về quân 
sự mà còn cả về chính trị ; không chỉ giỏi trên 
mặt trận đầu tranh vũ trang mà cả trên mặt trận 
đâu tranh chính trị, tư tưởng. Thông qua giáo 
dục chính trị, tư tưởng khẳng định vững chắc 
con đường đi lên XHCN mà Đảng và nhân dân 
ta đã lựa chọn. 

Phương hướng xây dựng đơn vị được xác 
định trong thời gian tới của Quân đoàn là : 

- Lấy xây dựng chính trị, tư tưởng làm cơ sở 
cho việc nâng cao sức chiến đầu trong tinh hình 
mới ; phòng chống có hiệu quả chiến lược 
“diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ” của các 
thế lực thù địch. Giáo dục quan điểm đổi mới 
của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng và xây 
dựng lực lượng vũ trang : quân đội không chỉ là 
lực lượng chiến đấu mà còn là lực lượng chính 
trị trung thành của Đảng, của nhân dân. Góp 
phần xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận 
quôc phòng toàn dân. Giữ vững mối quan hệ 
giữa lãnh đạo với chỉ huy ; gắn bó với nhân dân 
nơi làm việc và cư trú. Phấn đấu đến năm 2005, 
100% các trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn của 
Quân đoàn đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, 
vững chắc. 

- Cũng cố các tổ chức đảng gắn với triển 
khai nghiêm túc Chỉ thị 03/CT-TƯ của Bộ 
Chính trị và Chỉ thị 160/CT-TVĐUQSTUƯ Về 
việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII. Thực hiện nghiêm 
Quy định 81/QĐ-ĐUQSTU về chấp hành 
nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy chế 
lãnh đạo trên từng lĩnh vực. Tiếp tục triển khai 
Chi thị 02/CT của Thường vụ Đảng ủy Quân 
đoàn về quy trình ra nghị quyết và tổ chức thực 


52 


SỐ 23 (12-2001) 


hiện nghị quyết ở các cấp ; Chỉ thị 02/CT-TV 
của Quân đoàn về phân tích chất lượng đàng 
viên hằng tháng. Tăng cường phát triền đảng 
viên mới, phần đấu đến năm 2005, mỗi chi bộ 
ở đại đội binh chủng cơ bản có ban chấp hành 
chỉ ủy, 50% chi bộ đại đội bộ binh đủ quân số 
chi ủy. Phấn đấu không còn các chi bộ yếu 
kém, 85% đảng viên đủ tư cách mức Ì. 

- Xây dựng các tổ chức quần chúng ngày 
càng vững mạnh, nhất là tổ chức Đoàn Thanh 
niên. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cán bộ và 
hạ sĩ quan, chiến sĩ theo tinh thần Chỉ thị 97/CT 
của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn. Phối hợp 
hoạt động với thanh niên các tính miền Đông 
Nam Bộ, các địa phương kết nghĩa thực hiện 
các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống 
nước nhớ nguồn”... 

Nhiệm vụ trước mắt đến cuối năm 2002 là : 

- Tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng 
đơn vị vững mạnh toàn diện theo chi thị 
917/CT-QP, tập trung vào trọng tâm xây dựng 
đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ chủ trì, lãnh đạo, 
chỉ huy và cơ quan cấp chiến dịch, cán bộ đầu 
ngành tương xứng với chức năng của Quân 
đoàn chủ lực cơ động. Đào tạo kết hợp với xin 
tăng cường đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân viên chức quốc phòng các ngành câp 
thiết ; chú trọng tạo nguồn, chuyển loại cán bộ 
chính trị, đào tạo trung đội trưởng chuyên 
nghiệp, trung đội phó và tiểu đội trưởng. 

- Làm tốt việc tạo nguồn và phát triển đẳng 
viên, tập trung vào đối tượng sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan... Phấn đấu 
20% chỉ bộ đại đội có quân số chỉ ủy. 

- Kết hợp chặt chẽ với địa phương tuyển 
chọn thanh niên nhập ngũ. Tăng cường biện 
pháp giáo dục và quản lý ở đơn vị, giảm xuống 
thấp nhất, tiến tới không còn quân nhân bỏ, đào 
ngũ. | 

- Gắn cải thiện đời sống bộ đội đi đôi với 
phòng chống dịch bệnh, bảo đảm quân số khỏe 


(Xem tiếp trang 60) 
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QLL1.MIV T1. LÝC 


CHU THÁI THÀNH 


“Qua miên Tây Bắc 
Núi ngút ngàn trùng xa 
Suối sâu, đèo cao...” 

Câu hát xưa hòa quyện với màu sắc thiên 
nhiên hoang sơ, vời vợi của núi rừng Tây Bắc 
hôm nay, cứ thôi thúc, dục giã, vây gọi 
chúng tôi. Qua miền Tây Bắc là qua đỉnh 
Phan-xi-păng sừng sững, bốn mùa mây phủ, 
qua Sa Pa ân hiện kỳ ảo trong sương. Qua 
miền Tây Bắc lại nhớ những cái tên đã đi vào 
huyền thoại : “Dốc Pha Đin chị gánh, anh thỏ. 
Đeo Lũng Lô anh hò chị hát”. Vùng rừng núi 
trùng điệp này là địa bàn sinh sống của hơn 30 
dân tộc anh em, cư trú đan xen nhau trên 
những bình độ của non ngàn, trong các thung 
lũng sâu và dọc theo dòng chảy của những con 
sông, con suối. 

1. Đôi điều cảm nhận. 

Tựa lưng vào thế núi, thế sông hùng - vĩ ấy, 
Tây Bắc giàu tiềm năng và thế mạnh về phát 
triển kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng. 
Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về Tây Bắc 
là đây có thể trở thành vùng du lịch sinh thái - 


văn hóa đặc sắc. Cà vùng đât và con người 


Tây Bắc đều tiêm tàng và ẩn chứa những nét 
riêng không phải nơi nào cũng có. Đến Hòa 
Bình khách có thể được thăm những danh lam 
tiêu biêu : suối nước khoáng Kim Bôi, núi 
Rông Tắm, động bản Văn, bản Lác, làng văn 
hóa Mai Châu, hồ Sông Đà... Đến Sơn La 
khách vào hang Tát Toòng, hang Bản Môn, 
hang Rơi, hang Coo Nong... Đến Lai Châu 
khách sẽ gặp rừng Mường Phăng, động 
Bình Lư, tháp Mường Luân, du thuyền trên hô 
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Pa Khoang ngoạn mục. Đến 
Lào Cai chiêm ngưỡng Sa Pa, 
thăm thác Bạc, cầu Mây, núi Cô 
Tiên, lũy cổ Trung Đô, Đền 
Thượng... tản bộ trong môi 
trường thiên nhiên trong trẻo, 
hoang sơ. 

Đến Tây Bắc, chúng ta được sống trong nền 
văn hóa của các dân tộc thiểu sô, vào từng ngôi 
nhà sàn, xem nhuộm chàm, dệt thổ cẩm, làm 
khăn piêu... tận hưởng những cuộc vui bất tận 
của những lễ hội mang đậm sắc thái các dân 
tộc vùng cao như : hội lồng tổng, sải sắn, 
gioóng poọc ở Lào Cai, hội mừng cơm mới 
của người Thái, cầu mưa của người Khơ Mú, 
XÍp xí của người Mường ở Sơn La ; thưởng 
thức món cơm lam, rượu cần, thắng cố và 
những món ăn đậm màu sắc dân tộc. Mấy : năm 
gần đây, trong sự tác động của kinh tế thị 
trường, Tây Bắc vân giữ được bản sắc của 
mình ; phát triển kinh tế nhưng cân bằng được 
sinh thái, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên 
nhiên, đặc biệt là các vùng du lịch văn hóa - 
sinh thái. 

Tương lai Tây Bắc thật xán lạn. Từ hồ nước 
và nhà máy thủy điện Hòa Bình - một công 
trình thế kỷ, lớn nhất Đông - Nam Á, hiện 
đang cung cấp 34% tông sản lượng điện của cả 
nước - đến nhà máy thủy điện Sơn La sắp tới 
có ý nghĩa chiến lược to lớn. Thủy điện Sơn La 
sẽ cung câầp nguôn điện chủ yếu cho sản xuất 
và tiêu dùng, góp phần điều hòa nguồn tài 
nguyên nước, chống lũ vào mùa mưa, cấp 
nước vào mùa khô cho một vùng rộng lớn 
không chỉ của Tây Bắc mà cả đồng bằng sông 
Hông. Theo sự tương quan giữa phát. triên kinh 
tế và năng lượng, muốn bảo đảm tốc độ tăng 
trưởng tổng sản phâm trong nước (GDP) bình 
quân hằng năm 7,5% thì nhu cầu điện năng 
phải tăng từ 12% trở lên. Những nguồn điện 
mới từ miền Tây Bắc sẽ đóng SÓP to lớn vào 
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phát triển cộng đồng các dân tộc, bảo đảm 
an ninh - quốc phòng, đấy mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
chúng ta. 

Chúng tôi đi qua những vùng núi đôi bát 
ngát, hàng trăm nông trường và lâm trường 
quốc doanh đã được xây dựng từ nhiều năm 
nay và không ngừng phát triển trở thành trung 
tâm của những vùng kinh tế nông - lâm nghiệp 
hiện đại. Những vùng cây công nghiệp như : 
chè, cà phê, quế, trâu, sở... những vùng chuyên 
canh cây ăn quả đặc sản, những khu vực chăn 
nuôi bò sữa tập trung cũng đang được mở rộng 
và phát triên gắn liền với những địa danh nổi 
tiếng như : Mộc Châu, Nghĩa Lộ, Nà Sản, 
Chiêng Khương, Than Uyên, Điện Biên, Tam 
Đường... Nhiều nhà máy chế biến nông - lâm 
sản cũng đã được xây dựng, áp dụng những 
dây chuyên công nghệ tiên tiên như các nhà 
máy chè, nhà máy gỗ đang phát huy hiệu quả 
kinh tế cao. 

Đất đai và khí hậu Tây Bắc đã tạo cho nông 
nghiệp, lâm nghiệp khả năng đa dạng hóa rất 
đặc biệt và phong phú. Ở vùng cao trồng được 
các loại rau và quả có nguôn gốc ôn đới trong 
khi ở các vùng khác lại có các loại cây đặc sản 
nồi tiếng như : muỗm Yên Châu, cam Mường 
Phôn, lê Sìn Hồ, thảo quả Phong Thổ, chè 
tuyết Suối Giàng. Hoa quả, thảo dược, cây 
công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, mía...), 
cây công nghiệp dài ngày (chè, quế...) có thê 
chế biến thành những mặt hàng xuất khẩu có 
gìâ tỊ. 

Tây Bắc đang từng ngày từng giờ “đổi thịt, 
thay da”. Theo người dân địa phương kế lại, 
thị xã Sơn La trước kia chỉ có vài con đường 
đất nhỏ hẹp Ở phố Chiêng Lê, Tô Hiệu nối ra 
câu Trắng, cầu Sắt với câu vè : “nhà không số, 
phố không tên, đêm không đèn”. Ngày nay, 
Sơn La là một trong những thị xã miễn núi có 
tốc độ đô thị hóa nhanh và đẹp. Một vùng đất 
rộng lớn ở cửa ngõ thuộc xã Chiềng Sinh trước 


34 


SỐ 23 (12-2001) 


kia là cỏ dại, đất hoang, trong mấy năm đổi 
mới đã hinh thành khu công nghiệp mới với 
các nhà máy : bê tông đúc sẵn, gạch tuy 
nen 20 triệu viên/năm, xi măng 8.2 vạn 
tắn/năm, tổ hợp cụm các công trình công 
nghiệp ; rồi cả Trường cao đẳng sư phạm... 
Nơi cửa ngõ này cho chúng tôi cảm giác về 
một thị xã đang chuyên mình và phát triển 
năng động. 

Vẻ đẹp của các thị xã miền núi Tây Bắc giờ 
đây có sức quyến rũ lạ thường. Những ngôi 
nhà nhiều tầng san sát của nhân dân với các 
kiêu cách hiện đại đang được bố trí, quy hoạch 
theo những tiêu chí mới. Các khu chợ trên 
đường phố rực rỡ các màu sắc trang phục của 
các dân tộc Mông, Thái, Tày... Các thị trần đều 
được quy hoạch, mở rộng gấp chín mười lần so 
với trước đây. Hệ thống đèn điện công cộng 
thắp sáng khắp các phố phường. cây xanh hè 
phố, vệ sinh môi trường, cảnh quan, nhịp sống 
đô thị đang bừng dậy. Thị xã Điện Biên sau 
những trận thiên tai đã hồi sinh mạnh mềé, đang 
hình thành hai vùng kinh tế mới : đô thị và 
nông thôn, tập trung phát triển nông - lâm 
nghiệp và kinh tế trang trại. Hệ thống bưu 
điện, tín dụng ngân hàng, vận tải, du lịch, nhà 
hang, khách sạn... tạo thành khu đô thị rộng 
lớn, là trung tâm thương mại, dịch vụ của tỉnh 
Lai Châu. Trong đà đô thị hóa và công nghiệp 
hóa sôi động của vùng Tây Bắc hiện nay, 
chúng tôi vẫn còn gặp những con đường dài 
còn hoang vắng. Trong đó con đường từ 
Lai Châu sang Lào Cai như giải thắt lưng hoa 
lý cuối cùng còn sót lại. Để rồi sau giải thắt 
lưng hoa lý ấy, chúng ta bỗng ngỡ ngàng trước 
vẻ đẹp và những đôi thay kỳ diệu ở Sa Pa, thị 
xã Lào Cai, Cam Đường, thị trấn Phố Lù, 
Phố Ràng... 

Màu xanh đang dân trở lại với núi rừng 
Tây Bắc. Tuy nhiên, nơi đây vẫn còn bao điêu 
trăn trở, bức xúc. Trên những nẻo đường 
chúng tôi qua còn không ít vùng đất trống, 
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đôi núi trọc. Rừng và thảm thực vật tự nhiên 
đang bị cạn kiệt. Độ che phủ chỉ còn trên dưới 
20%, có nơi chỉ 10%, thấp nhiều so với mức an 
toàn sinh thái tối thiểu (33%). Do địa hình dốc, 
rừng bị phá, đôi núi trống trọc, mùa mưa lũ lớn 
đã gây nên xói mòn, sụt lở nghiêm trọng ; có 
nơi đã trở thành những thảm trạng như những 
trận lũ ống, lũ quét vừa qua ở Sìn Hô, Sa Pa... 
Điều đáng mừng là đến làng bản, huyện, tỉnh 
nào của Tây Bắc, chúng tôi cũng nhận thấy sự 
quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính 
quyền và nhân dân trong việc khôi phục lại 
rừng, phủ xanh đất trống đôi núi trọc, đưa độ 
che phủ mặt đất từ 20% hiện nay lên 40 - 50% 
trong vòng từ 5 đến 10 năm tới, bảo vệ an toàn 
mặt đất và cân bằng sinh thái. Có giữ được đất 
và phát triển được rừng thì mới có vùng lãnh 
thô đặc biệt, mới chiến thắng được nghèo nàn, 
lạc hậu. 

2. Vượt qua đói nghèo. 

Đứng trên độ cao từ 600 m trở lên so với 
mặt nước biển, các tỉnh thuộc Tây Bắc là vùng 
núi non hiểm trở, trùng điệp, rộng lớn. Đây là 
những tỉnh mà tỷ lệ đói nghèo còn cao, chiếm 
khoảng 27,44%. Theo chúng tôi nguyên nhân 
trực tiếp dẫn đến đói nghèo của đồng bào các 
dân tộc Tây Bắc là do thường xuyên bị thiên 
tai, mất mùa, môi trường bị tàn phá nặng nè, 
điều kiện địa lý phức tạp, khó khăn ; cơ sở hạ 
tầng thiếu và yếu, trình độ dân trí thấp, sinh đẻ 
nhiều, tập quán du canh du cư, canh tác theo 
kiểu cũ, năng suất thấp, chi tiêu trong gia đình 
không tiết kiệm và không có kế hoạch, chưa 
tiếp cận được thông tin và kinh tế thị trường. 
Đói nghèo lạc hậu lại là nguyên nhân chính 
dẫn đến tình trạng di dân tự do, tái trông cây 
thuốc phiện, các tôn giáo xâm nhập gây nhiều 
tác động tiêu cực về tư tưởng chính trị, văn 
hóa, xã hội, làm đình trệ sản xuất, mất ổn định 
về đời sống và mai một các phong tục tập quán 
tốt đẹp của các dân tộc. 
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Từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước ta đã 
chú trọng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 
bằng nhiều chương trình, dự án cụ thể, nhất là 
đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng cho vùng 
Tây Bắc, từng bước thu hẹp khoảng cách về 
trình độ phát triên kinh tế - văn hóa - xã hội và 
mức sống của nhân dân ; trong đó chương trình 
đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, 
vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135) được 
triên khai ba năm nay cùng các chương trình 
lông ghép khác đã thật sự phát huy mọi mặt 
đối với các tỉnh Tây Bắc. 

Đến Tây Bắc hôm nay chúng ta dễ dàng 
nhận rõ bước phát triển khá toàn diện. Các tỉnh 
năm trong diện đặc biệt khó khăn đều có 
những đối thay dễ thấy. Sơn La đã xây dựng 
được vùng nguyên liệu hàng vạn ha, bao gốm : 
cà phê, mía, chè, dâu tằm và cây ăn quả ; độ 
che phủ của rừng tăng từ 9% năm 1995 lên 
hơn 20% năm 2000 ; mức tăng trưởng kinh tế 
cao, nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân 
thời kỳ 1996 - 2000 trên 9% ; cơ cấu kinh tế có 
bước chuyển dịch quan trọng theo hướng 
phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ; 
GDP nông - lâm nghiệp tăng 7,9% (năm 2000), 
tỷ trọng cây công nghiệp, chăn nuôi, nghề 
rừng ngày càng lớn, sản lượng lương thực 
tăng 6,9%/năm. Lai Châu: đã hình thành một 

số vùng cây công nghiệp gắn với chế biến như : 
chè ở Tam Đường, Bình Lư ; cà phê ở 
Mường Ảng, Điện Biên ; khoanh nuôi tái sinh 
và trông rừng mới trong vòng 5 năm đạt 
11 160 ha ; tăng độ che phủ của rừng từ l4% 
năm 1995, lên 31% năm 2000 ; tông sản lượng 
lương thực (quy thóc) đạt 190 ngàn tấn, tăng 
3,65%, trong đó tỷ trọng lúa ruộng 51% ; binh 
quân lương thực đạt 312 kg/người. Lào Cai 
cũng đang có nhiều khởi sắc, giá trị tông sản 
phâm (GDP) tăng bình quân 9-10%/năm ; giá 
trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng bình 
quân 6Z/năm, cây công nghiệp tầng 
25'%/năm, thương mại - du lịch táng 20%/nam, 
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thu ngân sách tăng 25%/năm ; độ che phủ của 
rừng từ 16% năm 1991 lên 32,4% năm 2000, 
tỷ lệ đói nghèo còn 21,1%. Năm 2000, mức 
tăng trưởng kinh tế của Lào Cai 9,07%, 
Sơn La 7,91%, Lai Châu 6,43% ; thu nhập 
bình quân đầu người : Lào Cai 2,3 triệu đồng, 
Sơn La 1,9 triệu đồng, Lai Châu 2 triệu đồng. 
Trong khi đó tăng trưởng kinh tế của cả nước 
là 6,7%, thu nhập bình quân đầu người là 5,72 
triệu đồng. Phong trào xóa đói giảm nghèo đạt 
kết quả đáng phấn khởi (bình quân giảm 
khoảng 4,4%/năm), số hộ khá và giàu không 
ngưng tăng lên. 

Tây Bắc đang vượt khỏi tình trạng đói 
nghèo bằng xây dựng các mô hình kinh tế. 
Đáng chú ý nhất là việc hình thành và phát 
triên kinh tế trang trại gia đình. Mô hình này 
phát triên rất phong phú và đa dạng, theo 
hướng kinh doanh tổng hợp chiếm khoảng 
86,6%, lâm nghiệp 10,7%. Do bình quân đất 
trồng trọt thấp nên ngoài phần đất canh tác, 
người dân hướng tới khai thác đất trống, đồi 
núi trọc, đất hoang hóa đề trồng rừng, cây ấn 
quả, cây công nghiệp hoặc cải tạo đất xấu để 
thâm canh, làm ao hồ nuôi trồng thủy sản. 
Theo thống kê, hiện nay ở các tỉnh Tây Bắc có 
từ 1 216 đến 7 250 trang trại. Nhiều trang trại 
có tới 100 nhân công. Các trang trại đã cung 
cấp phân lớn nguyên liệu cho công nghiệp chế 
biến gô, giấy, chè. Hơn 60% gia trị kim ngạch 
xuất khâu của Tây Bắc là sản phẩm hàng hóa 
được sản xuất từ khu vực kinh tế trang trại. 

Kinh tế trang trại Tây Bắc không chỉ phát 
triển ở các huyện và xã vùng thấp mà còn ở 
các huyện, xã vùng CaO - nơi có nhiều đồng 
bào dân tộc thiêu số cùng sinh sống. Nhiều 
huyện vùng núi như Điện Biên (Lai Châu) 
quan tâm giải quyết việc làm cho người lao 
động bằng cách khuyến khích mở rộng ngành 
nghề, phát triên các mô hình kinh tế, các trang 
trại nông - lâm nghiệp. Đến nay toàn huyện đã 
có 226 trang trại với vốn đầu tư từ 20 triệu 
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đồng trở lên. Kinh tế trang trại ở đây đã phát 
huy hiệu quả, nâng cao thu nhập cho hộ 
nông dân, phát triên kinh tế hàng hóa. Ông 
Lê Xuân Hoàn, bản Thanh Xuân, có trang trại 
60 ha trồng cam đã cho thu nhập 40 triệu 
đồng/vụ. Ông Nguyễn Ngọc Chấn, bản Việt 
Hưng, nhờ trồng giống lúa hàng hóa, kết hợp 
trông cây ăn quả và chăn nuôi cũng cho thu 
nhập 40 đến 50 triệu đồng/năm. Kinh tế trang 
trại phát triển góp phần làm cho bộ mặt nông 
thôn Điện Biên từng bước đôi mới. Năm 1996, 
toàn huyện có 7% số hộ giàu, năm 2000 tăng 
lên 10%, đã xóa được đói, giảm được nghèo, 
đời sống người dân từng bước được ôn định 
và cải thiện. Các trang trại ở huyện Kỳ Sơn, 
Tân Lạc (Hòa Bình) chủ yếu tập trung kinh tế 
vườn rừng, có trang trại rộng 30 ha, chăn nuôi 
đại gia súc. Nhiều trang trại ở Lào Cai phát 
triển cây đặc sản ôn đới. Riêng cây ăn quả đã 
hình thành vùng sản xuất tập trung có sản 
lượng cao như mận Bắc Hà, hằng năm cho 
sản lượng ổn định từ 20 000 đến 25 000 tấn. 
Các trang trại ở huyện Trấn Yên, Yên Bình, 
Văn Yên, Văn Chấn (Yên Bái) phần lớn 
chuyên về trồng rừng, cung cấp các lâm sản 
(quế, bô đề), kết hợp với kinh doanh tông hợp 
(chè, trâu bò và lương thực). Các mô hình này 
đã góp phân làm thay đôi môi sinh, phủ xanh 
đất trống đồi núi trọc, tăng độ che phủ của 
rừng. Nhiều chủ trang trại ở Yên Bái đã làm ăn 
thành công như ông Nguyễn Văn An, xã 
Đại Sơn, Văn Yên có một trang trại trồng 
40 ha quế từ ! đến 15 tuổi, trị giá 1,01 tỉ đồng. 
Bà Lò Thị Puốn ở Bản Nam (Sơn La) chỉ có 2 
ha cà phê mà mỗi năm cho thu hoạch từ 30 đến 
40 triệu đồng. Hầu hết các hộ làm trang trại 
đều mua sắm được những tiện nghi đắt tiền 
như : xe máy, tỉ vi, tủ lạnh và không ít hộ có 
giá trị tài sản hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng. 

Kinh tế trang trại đã tạo thế và lực mới cho 
vùng Tây Bắc phát triên nông - lâm nghiệp 
toàn diện ; tạo khả năng mở rộng kinh tế 
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thị trường, khai thác tiềm năng, nguôn lực to 
lớn trong. nông nghiệp, nông thôn ; thúc đây 
các nhu cầu về cơ sở hạ tầng như : đường giao 
thông, điện, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục... 
cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tỉnh thần 
của đồng bào dân tộc thiêu số. Khi được hỏi về 
kinh nghiệm để phát triển kinh tế trang trại, 
đồng chí Giàng Seo Phử, Bí thư Tỉnh ủy 
Lào Cai cho chúng tôi biết : “Kinh tế trang trại 
vùng Tây Bắc tuy đã đạt được một số thành 
quả bước đầu, song vẫn còn những khó khăn 
cần được tháo gỡ, giải quyết. Cần có phương 
án quy hoạch, phát triển kinh tế trang trại cụ 
thê, nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên và 
nguồn lực sẵn có của từng vùng để sản xuất ra 
nhiều sản phâm hàng hóa có chất lượng cao, 
khắc phục tỉnh trạng phát triển tự phát, tràn 
lan, không sát với yêu cầu của thị trường dẫn 
đến sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả. Phải 
có cơ chế, chính sách hợp lý đề kích thích sản 
xuất phát triển, giải quyết hài hòa mối quan hệ 
về lợi ích giữa nhà nước, tập thể, người lao 
động và các chủ trang trại. Mặt khác, phải tạo 
điều kiện nâng cao trình độ quản lý kinh tế, 
tiếp thu khoa học công nghệ vào sản xuất kinh 
doanh của các chủ trang trại... kinh tế trang trại 
đã mang lại lợi ích thiết thực cho các hộ gia 
đình, góp phân vào việc xóa đói giảm nghèo ở 
Lào Cai cũng như các dân tộc miền núi 
Tây Bắc...” 

Hướng đi của các tỉnh Tây Bắc là tập trung 
khai thác tiềm năng đất đai, chuyên dịch cơ 
cấu cây trồng, tổ chức lại sản xuất cây trồng 
gắn với việc điều chỉnh các khu dân cư. Nhiều 
tỉnh có chủ trương đưa dân ở vùng thấp, sản 
xuất gặp khó khăn lên vùng cao, đất tốt, đưa 
đồng bào nơi vùng cao xuống bố trí xen kẽ các 
khu dân cư đề các cộng đồng dân tộc giúp 
nhau sản xuất. Mục tiêu đến năm 2005, phải 
ốn định dân cư, hình thành các vùng kinh tế 
mới. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đối 
cây trông, vật nuôi là một trọng tâm lớn trong 
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chương trình xây dựng, phát triển nông thôn 
mới. Để tiến trình ấy đi nhanh và hiệu quả hơn, 
các tỉnh Tây Bắc xác định cần có những điều 
kiện bảo đảm mà trọng tâm là hệ thống đường 
giao thông. Thực hiện phương châm “nhà nước 
và nhân dân cùng làm”, mấy năm nay kết cấu 
hạ tầng nông thôn Tây Bắc đã đối thay nhiều. 
Hàng ngàn km đường giao thông nông thôn 
được mở rộng, nâng cấp. Huyết mạch giao 
thông là điều kiện cho phát triển sản xuất hàng 
hóa, thúc đấy nhanh việc hình thành các vùng 
kinh tế, khai thác mọi tiềm năng của địa 
phương. 

Vấn đề cốt tử để vượt qua đói nghèo được 
các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các 
tỉnh Tây Bắc quan tâm, đó là an ninh lương 
thực. Nhờ thay đối cơ cấu mùa vụ, giống lúa 
mà Tây Bắc đã giảm dần được sự thiếu hụt 
lương thực. Yên Bái là tỉnh đi đầu trong sản 
xuất giống lúa lai Fl với diện tích hăng 
năm khoảng 15 đến 20 ha, diện tích lúa lai đại 
trà 13 000 ha chiếm 33% ha diện tích lúa 
hằng năm với năng suất 55 tạ/ha. Diện tích 
ngô tăng khoảng 20% so với những năm trước, 
do đưa mạnh giống ngô lai có năng suất cao 
vào sản xuất. Năm 1998, Yên Bái tự túc 
được 84,6% ; năm 1999 : 85,8% và năm 2000 
là 86,4% lương thực. Lai Châu mấy năm trước 
đây tỷ lệ đói nghèo còn ở mức cao, nhất là ở 
vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiêu số - 
(chiếm 37,2%), hằng năm lương thực thiếu 
triền miên. Đến nay do tỉnh chủ trương khai 
hoang mở rộng diện tích, nâng cấp cải tạo các 
công trình thủy lợi, tăng diện tích lúa nước, 
tiếp thu các công nghệ lúa lai, ngô lai vào sản 
xuất, mức tăng trưởng lương thực hằng năm 
lên 3,3%. Chúng tôi đến cánh đồng lúa cao sản 
vùng lòng chảo Điện Biên và Phong Thổ đang 
vào mùa lúa chín vàng rực, hứa hẹn một mùa 
bội thu lớn, đáp ứng nhu cầu lương thực tại chỗ 
và có một phân cung cấp cho một số tỉnh 
trong vùng. 
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Cuộc sống đang sinh sôi trên giải đất này. 
Hiệu quả của đường lối phát triển kinh tế, của 
các chương trình đầu tư của Đảng và Nhà nước 
đối với vùng sâu, vùng xa đang làm cho từng 
bản làng thay da đối thịt. Thành quả ấy không 
chỉ đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc mà 
còn là chất keo dính cho sự qui tụ, đoàn kết các 
dân tộc anh em và là nguồn lực to lớn tạo đà 
cho cả vùng phát triên mạnh mẽ trên con 
đường đổi mới. 

3. Nét khởi sắc trong văn hóa, giáo dục. 

Năm tháng chất chiu dòng mật ngọt của núi 
rừng Tây Bắc, nuôi dưỡng nên một nền văn 
hóa với những sắc thái riêng, phong phú và 
độc đáo cả trong văn hóa phi vật thể và văn 
hóa vật thể. Điều đáng nói là, trong hoàn cảnh 
chiến tranh kéo đài, văn hóa của các dân tộc 
Tây Bắc đã không bị mất mát vì bom đạn, vẫn 
được bảo lưu và có sức sống mạnh mẽ. Trong 
quá trình đổi mới, công trình thủy điện 
Hòa Bình và bao công trình thế kỷ khác đã 
mọc lên nhưng không làm cho bức tranh văn 
hóa các dân tộc Tây Bắc nhạt nhòa, biến dạng. 
Có thể nói, suối sâu, đèo cao cùng các chủ 
nhân miền Tây Bắc đã giữ gìn, bồi đắp và sáng 
tạo nên một vùng văn hóa đa dạng, đặc sắc. 

Trong những năm gần đây các chính sách 
của Đảng và Nhà nước đang tác động nhiều 
đến các cộng đồng dân tộc, trước hết phải kể 
đến các chương trình kinh tế - xã hội như : xóa 
đói, giảm nghèo, đầu tư các cơ sở hạ tầng, phát 
triển y tế, giáo dục... Đời sống của người dân 
thay đối, từ đó nhu cầu về văn hóa, tinh thần 
cũng được nâng lên. Các dự án phát triển cơ sở 
hạ tầng đang làm giảm dân khoảng cách giữa 
các cộng đồng dân tộc, làm thay đôi dần những 
phong tục tập quán lạc hậu của các dân tộc. Sự 
giao thoa, ảnh hưởng giữa các nền văn hóa đã 
vốn có trong lịch sử nay lại có cơ hội phát triên 
mạnh mẽ. Chính những tiếp xúc này là một 
trong những yếu tố quan trọng làm biến đổi 
văn hóa của các cộng đồng. Những lối sống 
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mới đang được người dân tiếp nhận, các giá trị 
mới cũng đang khẳng định vị trí của mình. 
Theo báo cáo của các đồng chí làm công 
tác văn hóa ở các tỉnh Tây Bắc, mỗi tỉnh đều 
có hàng trăm đội văn nghệ. Sơn La có nhiều 
bản văn nghệ nổi tiếng như : bản Cọ, bản 
Panh, bản Cá, bản Bó, bản Công, bản Lầu... 
Hình thức văn nghệ phổ biến nhất của đồng 
bào là múa tập thể. Kết thúc thường bằng 
những điệu múa sạp rộn ràng, cuốn hút nhiều 
người vào cuộc. Bản nào cũng có thể tổ chức 
đêm văn nghệ tự biên, tự diễn phong phú, say 
đắm lòng người. Chủ trương của Đảng về khôi 
phục và phát huy truyền thống văn hóa các dân 
tộc được quán triệt tới từng bản, đáp ứng được 
tình cảm của người dân. Trong buổi liên hoan 
văn nghệ với bản Cọ, chị Lò Thị Ban, trong bộ 
váy mới khoe với chúng tôi : “Con ma đói, ma 
đau bản em đã bị các bác sĩ đuôi khỏi từ lâu 
rồi...” Đúng là trên các bản làng Tây Bắc hôm 
nay, cuộc sống đã thật sự khởi sắc. Dân làng 
tiếp nhận cuộc sống mới với ý thức làm chủ, 
không còn cảnh ăn ở mất vệ sinh. Gia cầm, gia 
súc được nhốt trong chuông trại xa nơi ở, 
người dân đã biết sử dụng các loại máy móc, 
công cụ cầm tay phục vụ lao động sản xuất. 
Chị Ban còn nói : “Bây giờ “bắt chồng” sướng 
lắm, không cực như ngày xưa. Bắt được chồng 
rồi thì có chi đoàn, có bản đứng ra tổ chức cho. 
Vợ chồng về ăn ở với nhau có nhà có rẫy, có 
xe. Ngày xưa mình đi “bắt chồng” khổ lắm, 
chỉ có cái gùi và con rựa. Còn bây giờ con gái 
“bắt chồng” có tất cả, sướng cái bụng lắm...” 
Bịn rịn, dùng dằng mãi rồi cũng phải chia 
tay với bản Cọ và các bản làng Sơn La, chúng 
tôi tìm đến huyện Phong Thổ, cửa ngõ đông 
bắc, tỉnh Lai Châu. Phong Thô hiện ra trước 
mắt chúng tôi đẹp như một bức tranh với ngút 
ngàn chè xanh, với trang phục đủ màu sắc của 
người Thái, người Dao, người Mông... Cuộc 
sống ở đây thật thanh bình. Qua tìm hiểu, 
chúng tôi biết, Phong Thổ nằm dọc 80 km 
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đường biên giới, là quê hương của 100 000 
đồng bào, gồm 17 dân tộc anh em từ 18 tỉnh, 
thành phố về đây lập nghiệp. Vốn quý nhất 
của con người vùng đất này là lòng nhiệt tình, 
tỉnh thần đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn 
nhau, cùng phấn đấu xây dựng cuộc sống mới. 
Theo sự chỉ dẫn của một cán bộ huyện ủy, 
chúng tôi vào nhà ông Nguyễn Văn Công, 
bí thư đảng ủy xã Tam Đường. Ông Công nối : 
“Từ ngày thực hiện những quy ước của nếp 
sống mới, chúng tôi thấy tư tưởng thoải mái 
hơn. Dù no hay đói nhưng tỉnh làng nghĩa xóm 
luôn được đề cao, hiếm khi xẩy ra xích mích. 
Cuộc sống của gia đình tôi cũng như nhiều gia 
đình trong xã có thu nhập khá cao, đời sống 
ngày một tốt hơn...”. Cũng như Tam Đường, 
nhiều huyện, xã vùng Tây Bắc đang vận động 
xây dựng nếp sống mới. Nhân dân được tiếp 
thu chủ trương xây dựng nếp sống văn minh, 
gia đình văn hóa qua hệ thống truyền thanh 
của huyện. Bà con các dân tộc quyết tâm 
cùng nhau bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc 
hậu, mê tín dị đoan, vận động thanh niên tổ 
chức những đám cưới tiết kiệm, tránh phô 
trương tốn kém. Hằng tháng, băng hình tuyên 
truyền về kế hoạch hóa gia đình, phòng chống 
HIV - AIDS, bài trừ tệ nạn xã hội... được chiếu 
tại nhà trưởng bản. Nhiều hội thi, hội diễn 
nghệ thuật quần chúng như : Hội diễn ca múa 
nhạc lần thứ hai, liên hoan văn nghệ các xã 
biên giới và bộ đội biên phòng... làm phong 
phú thêm đời sống tinh thân, góp phần giữ gin 
phát huy nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống 
của đồng bào các dân tộc. 

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy đời 
sống văn hóa mới của không ít dân tộc trên rẻo 
cao vùng Tây Bắc vẫn chưa đạt được mức độ 
cần phải có đê hòa nhập và giao lưu với các 
dân tộc khác trên đất nước ta. Vẫn còn một 
khoảng cách khá xa trong việc thụ hưởng các 
giá trị văn hóa giữa dân tộc Kinh và các tộc 
thiểu số khác, giữa miên xuôi và miền núi. 
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Quá trình rút ngắn khoảng cách về văn hóa, 
kinh tế, nhất là khoảng cách về hưởng thụ văn 
hóa vẫn còn là một vấn đề cấp thiết, đòi hỏi sự 
quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, sự 
nỗ lực của các ngành, các cấp với những giải 
pháp khả thi và có hiệu quả. 

Trong sự chuyển động đi lên của Tây Bắc, 
không chỉ có những nét khởi sắc trong văn hóa 
mà sự nghiệp giáo. dục cũng đạt được những 
thành quả bước đầu rất quan trọng. Nhiều 
vùng đất Tây Bắc chúng tôi qua đã hình thành 
những khu dân cư mới gồm đủ các công trình : 
điện - đường - trường - trạm. Trên đường đến 
thăm Trường phổ thông dân tộc nội trú 
Tân Lạc (Hòa Binh), có già làng kéo tay. tôi 

ói : “Cái chữ nó ở trong đó, con em của đông 
lâu minh bây giờ đứa nào cũng được đi học, 
tối về nghe chúng nó học bài mà ưng cái tai, 
sướng cái bụng”. Đúng là giáo dục ở Hòa Bình 
đang có những thành quả tốt đẹp. Một tỉnh 
miền núi nhưng cứ ba người dân có một 
người đi học, 100% số xã có trường tiểu học, 


_ hơn 90% số xã có trường trung học cơ sở. Mỗi 


huyện có hai, ba trường trung học phổ thông. 
Ngoài ra còn có hơn chục trường phổ thông 
dân tộc nội trú các cấp. Trường phô thông dân 
tộc tỉnh mở cả lớp chuyên để tạo nguồn đào 
tạo nhân tài người dân tộc. Trong hệ thống các 
trường phổ thông dân tộc nội trú, có cả hai 
trường nội trú cấp liên xã ở Hang Kia-Pa Cò 
(Mai Châu) và Mường Chiêng (Đà Bắc). 
Nơi đây xưa không có nổi một học sinh 
người Mông học tới lớp 5, thì nay đã có giáo 
viên “cắm bản” người Mông dạy cho người 
Mông. Mỗi thôn, bản người Mông đều có lớp 
học của người Mông, nhiêu như hoa rừng. Ơ 
nhiều xã vùng cao cũng đã có học sinh người 
Dao tốt nghiệp lớp 12. Năm 2001 - 2002, tông 
số học sinh dân tộc toàn tỉnh là 141 198 tăng 
I 046 học sinh so với năm học 1999 - 2000. 
Một thành quả đáng phấn khởi là vào 
năm 2000 các tỉnh vùng Tây Bắc đều được 
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công nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia về xóa 
nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. 
Tây Bắc đang củng cố và phát huy những kết 
quả đó, đồng thời triển khai thực hiện mục tiêu 
phổ cập trung học cơ SỞ. Mạng lưới trường lớp 
mầm non với các loại hình mầm non bán công, 
dân lập, tư thục đang được phát triển ở các 
thôn bản. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và học sinh 
hết lớp 5 vào lớp 6 được duy trì đạt trên 80% 
hằng năm. Các lớp xóa mù chữ cho số người 
trong độ tuôi còn mù chữ, các lớp sau xóa mù 
chữ cho số người đã được công nhận xóa mù 
chữ đang được triển khai rộng rãi. Những đối 
tượng trong độ tuổi 15 đến 18 không đi học 
phổ thông được vào học ở các lớp bổ túc văn 
hóa. Tây Bắc đang tập trung đầu tư xây dựng 
đội ngũ giáo viên, từng bước bảo đảm đủ về số 
lượng, cơ cầu theo môn học, tăng cường giáo 
viên cho vùng cao. Những giáo sinh đã tốt 
nghiệp đại học và cao đẳng sư phạm đang chờ 
công tác đều được ký hợp đồng dạy học. 
Ở những xã đặc biệt khó khăn, Nhà nước đầu 
tư cho việc xây dựng trường học kiên cố. 
Những học sinh nghèo đều được hưởng chính 
sách miễn giảm học phí, hỗ trợ giấy bút, sách 
giáo khoa... 

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục phát triển, 
trình độ dân trí không ngừng được nâng cao, 
cái vòng kim cô cay nghiệt : mù chữ sinh ra 
đói nghèo, đói nghèo dẫn đến mù chữ hàng 
nghìn đời xưa của người dân vùng cao 
Tây Bắc đã được xóa bỏ. Cô giáo Thùy Liên, 
người dân tộc Hà Nhi, Điện Biên (Lai Châu) 
tâm sự với chúng tôi : “Con châu bây giờ đã 
học được nhiều chữ của Bác Hồ ; biết được 
nhiều điều hay, lẽ phải ; nghe theo lời Chính 
phủ, đi trồng cây gây rừng, phá đá mở đường, 
bắt điện về thay sao, làm cho quê hương mình 
giàu đẹp... `. 

Chia tay với Tây Bắc, chúng tôi cứ ngẫm 
nghĩ mãi về lời tâm sự đó của cô giáo 
Thùy Liên ! C] 
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KẾ TỤC VÉ VANG... 
(Tiếp theo trang 52) 


thường xuyên đạt trên 99% ; giá trị sản phâm 
tăng gia sản xuất 250 nghìn đông/người/năm, 
đưa vào ăn thêm 825 đồng/người/ngày, tăng 
dần tỉ lệ này hằng năm. 

- Có kế hoạch và biện pháp cụ thể thực hiện 
tốt công tác dân vận trên địa bàn đứng chân 
thuộc vành đai căn cứ. Góp phần cùng địa 
phương xây dựng cơ sở chính trị, địa bàn an 
toàn. 

Ra đời trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc, được Đảng giáo dục, rèn luyện, nhân 
dân ủng hộ, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn tuyệt 
đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của 
dân, của nước. Lịch sử Quân đoàn là biểu hiện 
sống động của tình đoàn kết quân - dân, tình 
hữu nghị quốc tế. Vì nhân dân chiến đấu, xây 
dựng ; được dân tin, yêu, đùm bọc không chỉ là 
truyền thống tốt đẹp mà còn là nhân tố có ý 
nghĩa quyết định giúp Quân đoàn hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trong nhiều năm qua. Với bề 
dày chiến công và thành tích, Quân đoàn đã 
vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng 
nhiều danh hiệu cao quý : Danh hiệu Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân ; 2 Huân chương 
Hồ Chí Minh ; 2 Huân chương Quân công hạng 
nhất. Có 31 cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn (trong 
đó có 14 liệt sĩ), được tuyên dương danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhà 
nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia trao 
tặng cho Quân đoàn phần thưởng cao quý - 
Huân chương Ăng-co. 

Trước những yêu cầu của giai đoạn lịch sử 
mới, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 nguyện kế 
tục xứng đáng truyền thống “Trung thành, 
đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết 
thắng” vẻ vang của Binh đoàn Cửu Long anh 
hùng, cùng cá nước thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam XHCN.D 
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RONG một hội nghị 
em trọng, khi bàn về 

các giải pháp chống 
tham những, đặc biệt là việc 
cấm cán bộ đưa và nhận quả 
trong dịp lễ, tết, có một đồng 
chí lãnh đạo cấp tỉnh phát biêu 
một M rất đâng suy nghĩ. Đồng 
chí ây nói răng : chống tham 
nhũng thi nhất định phải làm 
cương quyết rồi, nhưng đừng 
làm gì thái quá, nước trong quá 
thì cá không sống được, làm 
căng quá sẽ mật cán bộ ! 

Tôi và một số đồng chí khác 
cứ bàn mãi chung quanh chủ đề 
đó. Rõ ràng ÿ kiến nêu trên là 
tâm huyết, có trách nhiệm và 
trong chừng mực nào đó phản 
anh đúng thực tế, nhưng cách 
nghĩ như thế vẫn có những khía 
cạnh chưa ồn. 

Trước hết cần nhấn mạnh 
ngay là nước trong cần cho 
sinh hoạt con người lắm chứ. 
Nhưng nếu quá nhắn mạnh đến 
chữ (rong như trong veo, trong 
vắt thì có cái gì đó thật lạnh 
lùng. Cứ như lúc nắng hạn, 
đồng khô, có cháy, cơn khát 
đến chỉ mong trời thôi đừng 
trong veo để mà có mây, để mà 
có mưa và để mà có nước. 
Hoặc như nước ở hồ ao, đông 
ruộng cũng thế, trong quá thì 
quả là ít cá và cá khó sông, nên 
có lẽ cũng phải đục một chút 
thì mới hay. 

Trong tự nhiên thì như thế 
nhưng trong đời sống xã hội lại 
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không phải như vậy. Trở lại 
vấn đề cấm đưa và cấm nhận 
quà biếu trong dịp lể, tết, có 
nhiều ý kiến khác nhau, thậm 
chí trái ngược nhau. Ở một 
phía và là sô đông cho răng, 
đây là giải pháp đúng đắn, cần 
kíp, nhất định phải làm thật 
nghiêm túc ; chỉ có cầm triệt để 
không ai được biếu và không al 
được nhận quà dưới bất cứ hinh 
thức nào trong dịp lễ, tết thì 
mới ngăn chặn được tệ nạn 
dùng công quỹ để biêu xén, hối 
lộ. Ơ một phía khác, thiểu số 
cũng nhất trí với việc ngắn 
chặn hành vi lợi dụng quà têt 
để hối lộ nhưng e răng cấm tất 
cả, không cho ai biếu và không 
cho ai được nhận là không nên, 
làm như thế là quá đẳng ; cả 
một năm mải làm ăn, tết đến 
mới có dịp đáp nghĩa nhau thi 
có gì phải cấm đoán ; lễ tết là 
phong tục, tập quán của ngàn 
đời chứ đâu phải bây giờ ! ! Một 
số ý kiến khác hoàn toàn đồng 
tình với giải pháp nêu trên 
nhưng chỉ băn khoăn ở tính khả 
thi của nó. Đã nhiều năm nay, 
mỗi dịp cuối năm, tết đên 
chúng ta đều có chi thị, nhắc 
nhớ và ngăn cấm nên việc lễ tết 
bằng tiền công quỹ tuy cũng có 
thuyên giảm nhưng vân cứ diễn 
ra. Và chăng, câm như vậy 
nhưng trường hợp anh em bẻ 
bạn thăm hỏi nhau rất thành 
tâm, chỉ có đôi chút quà bánh 
chăng lẽ phải trả lại nhau v.v.. 
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Những ý kiến khác nhau đại 
loại như trên kể ra còn nhiều 
nhưng cũng là lẽ thường tỉnh. 
Điều đáng mừng là, tất cả các ý 
kiến đó đều thống nhất với chủ 
trương chống tham những, đều 
mong Đảng và Chính phủ có 
những giải pháp hữu hiệu. Vậy 
thì cấm triệt để VIỆC dùng công 
quỹ làm quà biếu là hoàn toàn 
đúng đắn. Và nữa, đối với 
người có chức, có quyền, việc 
cấm mọi hành vi nhận quà, 
kể cả của tập thể và của cá 
nhân cũng là cần thiết. Cấm 
triệt để như vậy có nhiều điều 
lợi : một là, công quy không bị 
mất ; hai là, sẽ rất thuận cho 
nhiều cơ quan và nhiều người 
không hề muốn biếu xén nhưng 
thấy cơ quan khác làm, người 
khác làm thì cũng phải làm 
theo ; ba ià, cân bộ có chức, 
quyền sẽ hết sức thanh thản. 

Đúng là khó thật nhưng cứ 
quyết tâm là làm được vì như 
thế ý Đảng, chính sách của 
Nhà nước rất hợp với lòng dân. 
Như việc cắm đốt pháo nô khó 
là thế nhưng cuối cùng đã làm 
được và cũng thành nếp quen 
mỗi tết đến không cần thiết 
phải có pháo nổ đinh tai, nhức 
óc mà vẫn cứ vui. Bây giờ càng 
nên tạo nếp quen mới là ngày 
lễ, tết thăm nhau không cần có 
túi quà nữa. Như thế thì 
thật thoải mái và minh bạch, 
quyết không cho “đục nước” để 
“béo cò”. Và như thế, thì nên 
trong lắm chứ. Trong ở đây có 
nghĩa là trong sáng, trong sạch, 
trong lành, một chữ trong 
trọn nghĩa. 


6l 


SỐ 23 (12-2001) 


SỰ SỤP poốc CỦA THÁP TIỀN 


Niu Oóc và Oa-sinh-tơn thật khủng khiếp, 
cướp đi mạng sống của trên năm ngàn 
người, làm cho nhân dân Mỹ và nhân dân toàn 
thế giới phẫn nộ. Chắc chắn phải mất nhiều thời 
gian mới làm rõ nguyên nhân sâu xa và thủ 
phạm, mà bây giờ gọi chung là chủ nghĩa khủng 
bố. Hiện nay đang còn nhiều nhận định rất khác 
nhau về sự kiện này với nhiều câu hỏi đặt ra mà 
không dễ gì tìm thấy lời giải đáp. Ví dụ : đây là 
một sự kiện có tính ngẫu nhiên, đơn lẻ hay đó là 
tiếng sét báo hiệu một cơn giống tố lớn ? Bài viết 
này không có tham vọng đề cập các vấn đề còn 
chờ khoảng thời gian đó, chỉ mong góp phần làm 
sáng tỏ một số khía cạnh của sự kiện đang diễn 
biến phức tạp. 

1. Khủng bố (dùng) công nghệ cao. 

Khủng bố hiểu theo nghĩa thông dụng, là 
hành vi bạo lực tội phạm nhằm mục đích khuất 
phục ý chí hoặc chiếm đoạt trái phép các giá trị. 
Như vậy, mọi cuộc chiến tranh xâm lược, mọi 
hành vi bóc lột đều là khủng bố hoặc là nguyên 
nhân của khủng bố. Các hành vi dã man của bọn 
thực dân, đế quốc xâm chiếm nước ta, của bọn 
ma-phi-a quốc tế, của bọn diệt chủng Pôn Pốt 
ở Cam-pu-chia, của bọn Nguyễn Hữu Chánh, 
Võ Đại Tôn, Lý Tống, v.v. đều là khủng bố. 

Hành động xảy ra ngày 11-9 vừa qua ở 
Niu Oóc và Oa-sinh-tơn đúng là hành động 
khủng bố vì đó là bạo lực tội phạm làm thiệt 
mạng hàng ngàn người vô tội. Điều trớ trêu là 
chính ở Mỹ, nước có trình độ công nghệ cao phát 
triên nhất thì hành động khủng bố lại cũng được 
nâng mức bi thảm bằng các công nghệ cao đó. 


e Ự kiện thảm khốc ngày 11-9 vừa qua tại 
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Có thể nói, mức độ thâm độc và nham hiểm của 
bọn khủng bố ngày 11-9 là chưa từng có trong 
lịch sử, thể hiện ở các điểm dưới đây. 

a) Việc lựa chọn mục tiêu đánh phá của bọn 
khủng bố là cực kỳ thâm độc : Trung tâm 
Thương mại thế giới (WTC) là một tháp đôi cao 
bậc nhất của thế giới (thường xây tháp đôi, một 
mặt có lợi về kết cấu nền móng và cấu trúc bền 
vững, đồng thời phù hợp với giáo điều của 
thuyết phong thủy). Điều quan trọng là ở đây có 
khoảng 5 vạn nhân tài của thế giới tư bản làm 
việc, tạo ra “cái rốn” tiền bạc của chủ nghĩa tư 


- bản toàn cầu hóa mà từ đó phát ra mệnh lệnh có 


thể gây sóng gió khủng khiếp cho các thị trường 
ở xa hàng vạn dặm. WTC là biểu tượng cao nhất 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại, ở đây hằng ngày 
có dòng tư bản, mà phần lớn là tư bản giả () 
khoảng một ngàn tỉ đô la Mỹ 2) được luân 
chuyển đến toàn thế giới. Sự kiện sụp đổ tháp 
tiên bạc WTC có tác động như một “cú đấm nốc 
ao” làm cho đối phương không dễ tỉnh lại ! Đánh 
sụp WTC không chỉ là hạ. bệ và làm nhục hình 
ảnh và vai trò siêu cường số một mà còn là sự răn 
đe ngạo mạn đến nhiều nước, đặc biệt là các 
nước thân Mỹ. 

Việc đánh phá Lầu năm góc lại mang một 
thâm ý khác của bọn khủng bố, thể hiện sự khinh 
thường, nhục mạ lực lượng quân sự Mỹ, giống 
như việc răn đe trong xử sự thanh toán lẫn nhau 
của các phe nhóm, dăn mặt thủ lĩnh đối phương. 


* GS. Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam 

(1) Xem thêm C.Mác, Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1993, t 25, tr 10, 30 

(2) Xem thêm Tạp chí Cộng sản, số 1 (1-1998), tr 10 


Thế giới : Vấn đề, sư kiện 


Việc lựa chọn mục tiêu trên đây rõ ràng là có 
tính chất khiêu khích cao độ, không thể chỉ là 
một sự trả thù đơn lẻ, mà hắn phải thuộc một âm 
mưu to lớn trong ván chơi quyết định của “bàn 
cờ lớn”. 

b) Công cụ và biện pháp hành động của bọn 
khủng bố là cực kỳ nham hiểm. Chỉ riêng việc 
nhằm vào năm 2001, năm mở đầu thế kỷ và 
thiên niên kỷ để hạ sát đối thủ sẽ để lại nỗi ám 
ảnh kinh hoàng và đáng là bậc thầy của “kẻ đốt 
đền” trong lịch sử. 

Làm thế nào để đánh sụp cả hai tháp mà 
không dùng thuốc nổ vì việc này đã một lần bị 
bại lộ ? Việc chọn số xăng máy bay dự trữ trong 
một máy bay dân sự lao vào tháp để làm tháp sụp 
đồ là một tính toán đòi hỏi một khối kiến thức 
không lồ thuộc các bộ môn khoa học cao cấp 
như thủy khí động lực học, nhiệt học, kim loại 
học, động lực học cầu trúc, kỹ thuật nổ, v.v. Dù 
có nhóm chuyên gia giỏi các môn khoa học - 
công nghệ như trên mà không có máy siêu tính 
có tốc độ trên 1 000 tỉ phép tính trong 1 giây 
đồng hồ như ở nước Mỹ thì không thể nào làm 
nôi thí nghiệm mô phóng trên máy tính, để phát 
hiện ra việc sụp đổ của tòa tháp. 

Một máy bay nặng vài trăm tấn (kể cả nhiên 
liệu) bay với tốc độ vài trăm km/giờ, khi lao vào 
tòa tháp cũng chỉ có thể gây nên sức công phá 
bằng động năng, cỡ như 1-2 tấn thuốc nổ TNT. 
Nếu chỉ có thế thì chắc là tòa tháp chỉ bị trọng 
thương mà không sụp đổ. Vấn đề là có 
khoảng 100 tấn nhiên liệu của động cơ phản lực 
dự trữ ở trong máy bay. Loại nhiên liệu này 
(ví dụ loại có mác T -l hoặc TC - 1 của Liên Xô) 
có năng lượng khi cháy tỏa ra khoảng : 45 MJ/kg 
(MJ = Megajun = Ì triệu Jun) gấp gần 10 lần 
năng lượng tỏa ra khi nổ của thuốc nổ TNT 
(khoảng 5 Mj/kg). Vì thuốc nổ cháy cực nhanh 
nên có sức công phá lớn. Bởi vậy, nếu biến xăng 
máy bay thành thuốc nổ được thì 100 tấn xăng 
biến thành 1 000 tấn thuốc nổ có năng lượng 
như thuốc nô TNT (nhưng sức công phá thì 
không bằng vì ở dạng khí). Điều này đã xảy ra vì 
xăng máy bay trộn với không khí sẽ trở thành 
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một hỗn hợp nổ mạnh. Khi máy bay Bô-ing lao 
vào tòa tháp, thùng xăng nổ tung, bốc cháy và 
hàng trăm tấn xăng bay hơi, phun vào khắp các 
tầng trong tòa tháp kín, giống như hàng chùm 
quả bom tấn được lăn vào các tầng, trong khoảnh 
khắc phát nổ. Tác dụng của quả bom xăng khổng 
lồ và sự bốc chây dữ dội của nội thất vừa làm tan 
rã các kết nối cấu trúc vừa làm nhũn mềm bộ 
khung thép (nhiệt độ trong tòa tháp có thể lên tới 
trên 5009C), dẫn đến sự sụp đô của tòa tháp phía 
Nam sau I1 giờ 15 phút và của tòa tháp phía Bắc 
sau 1 giờ 20 phút. Sau đó một số tháp thấp hơn 
ở gần cũng lần lượt sụp đổ vì bị xung chấn của 
sự sụp đổ các tháp WTC. 

Rõ rang là có một lực lượng khoa học - công 
nghệ có trình độ cao và có thể liên quan với các 
nghiên cứu quân sự ở ngay trong nước Mỹ có 
thể vô tình hoặc cố ý hỗ trợ mạnh mẽ cho bọn 
khủng bố. 

c) Thủ đoạn hành động của bọn khủng bố rất 
tàn nhẫn và bạo liệt. Trước hết đó là việc dụ dỗ, 
khống chế một nhóm hàng chục thanh niên “ưu 
tú” có trình độ học vấn cao, được huấn luyện 
ý chí cuồng tín và hành động phức tạp, sẵn sàng 
“tử vì đạo”, lấy cái chết vì chủ làm lý tưởng. 
Với 20 tên chính thức, thì phải có từng ấy tên dự 
bị nữa, nghĩa là nhóm này khoảng 50 tên, 
thì phép tính chứng tỏ rằng nếu độ tin cậy của 
mỗi tên chỉ là 99% thì cơ may thành công chỉ 
còn 60% ; do đó độ tin cậy của mỗi tên phải 
là 99,9%, nghĩa là hầu như tin cậy tuyệt đối thì 
cơ may thành công mới đạt 95,1%. Trong trường 
hợp nếu có tín hiệu về một sự dao động thì ắt 
hẳn đương sự phải bị thủ tiêu mà không gây 
nghi ngờ. 

Vì vụ khủng bố cực kỳ phức tạp, kịch bản 
phải chuẩn bị, tính toán, lên kế hoạch hằng năm 
mà lại thực hiện ở ngay trên lãnh địa của các cơ 
quan tình báo sừng sỏ như CIA và FBỊ, thì về 
mặt tổ chức bọn khủng bố phải có trình độ tỉnh 
quái khác thường. Nhiều điệp viên lừng danh, 
nay đã về hưu của các tổ chức tình báo hàng đầu 
trên thể giới đều cho rằng : Thứ nhất, bọn khủng 
bố rất thông thạo xã hội Mỹ, thậm chí có thể 
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nhiều tên là công dân Mỹ (kiểu như T.Mc. Veigh 
là cựu binh Mỹ đã được thưởng Anh dũng bội 
tỉnh, năm 1995 đánh bom tòa nhà của chính 
quyền Mỹ ở Ô-cla-hô-ma làm thiệt mạng hàng 
trăm người). Thứ hai, có thể có bao che gián tiếp 
của một số cá nhân có cấp bậc ở các cơ quan rất 
có trách nhiệm của Mỹ và một số nước khác. 
Những ý kiến trên đây là đáng quan tâm vì 
nghỉ can số l1, theo chính quyền Mỹ là Ô-xa-ma 
Bin La-đen, lại chính là người đã từng được CIA 
đào tạo, huấn luyện truyền nghề. 

2. Vòng xoáy của bao lực. 

Trong điều kiện xã hội ổn định thì lẽ phải và 
pháp luật có thể được sử dụng để dập tắt kịp thời 
các ổ bạo lực đã nhen nhúm do mâu thuẫn căng 
thẳng giữa các cá nhân, phe nhóm... Trong hoàn 
cảnh đây rối ren, bất ôn thì nói chung bạo lực đẻ 
ra bạo lực và không ít trường hợp đốm lửa đốt 
cháy cánh đông. 

Vòng xoáy nguy hiểm. 

Khi dự báo diễn biến của bạo lực, người ta 
thường nhắc tới quy luật là : sự gia tăng bạo lực 
của ngày hôm nay bằng cường độ bạo lực của 
ngày hôm qua nhân với yếu tố tác động. Có hai 
trường hợp chính xảy ra : 

Trường hợp thứ nhất là khi yếu tố tác động có 
tính kìm hãm chống lại bạo lực thì dần dần bạo 
lực sẽ bị loại trừ. Đây thường là trường hợp của 
xã hội ổn định. 

Trường hợp thứ hai là khi yếu tố tác động 
trung tính, thậm chí còn có tính kích thích thì 


bạo lực sẽ có vòng xoáy tăng cường theo hàm sô 


mũ và thâm họa lớn sẽ xây ra. Ví dụ việc các 
nước Tây Âu dâng Tiệp Khắc cho Hít-le đã tạo 
ra yêu tố kích thích dẫn tới chiến tranh thế giới 
lần thứ hai (1939 - 1945). 

Giữa hai trường hợp nói trên còn có nhiều 
biến thái khác. Sở đĩ như vậy là vì các yếu tố tác 
động nhiều khi còn phụ thuộc vào chính bạo lực, 
có thê thay đôi từ kìm hãm sang kích thích hoặc 
ngược lại. Tính toán chiến lược phải dự báo được 
các tình huống phức tạp đó. Khi thảm họa chiến 
tranh xảy ra trong một quốc gia hoặc có quy mô 
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quốc tế, quá trình không còn tuân theo quy luật 
nói trên mà thường theo các “quy luật của tai 
biến”, nghĩa là sau khi đạt đỉnh cao của đột biến 
thì trong xã hội (trong một nước hoặc nhiều 
nước), sẽ xảy ra quá trình “tự tô chức lại” cùng 
với sự chấm dứt chiến tranh. Ví dụ, chiến tranh 
thế giới thứ hai chấm dứt kèm theo sự tổ chức lại 
thế giới thành hai cực và tạo ra thế cân bằng 
trong chiến tranh lạnh. 

Hãy cảnh giác. 

Thảm họa khủng bố ngày 11-9, dù nó ghê 
sớm gấp hàng ngàn lần việc Kinh Kha mang 
chủy thủ xông vào tận triều đình toan giết tươi 
Tần Thủy Hoàng, thì vẫn chỉ là một hành động 
khủng bố mà chưa phải là một hành động chiến 
tranh. Đơn giản vì kẻ chủ mưu không dám lộ 
mặt, yêu cầu chính trị không dám tuyên bố công 
khai, lực lượng cơ bản là “lực lượng ảo”, cướp 
lẫy của đối thủ để hành động, v.v. 

Lấy cớ chống lại hành động khủng bố đó, Mỹ 
đã dùng lực lượng quân Sự hùng hậu tổ chức 
chiến tranh thực sự chống Áp-ga-ni- -xtan như thế 
là bạo lực đã leo thang. Điều đó có nghĩa là trạng 
thái xã hội của thế giới một cực đã tạo ra yếu tố 
tác động kích thích. Do đó vòng xoáy bạo lực 
đang tăng tốc : I-xra-en/Pa-le-xtin - lrắc - Cô-xô- 
vô - Niu Oóc/Oa-sinh-tơn - Áp-ga-ni-xtan... 

Chúng ta phải cảnh giác, mặc dầu biểu tình 
chống chiến tranh rầm rộ trên toàn thế giới, kể cả 
ở nước Mỹ và thái độ có vẻ như lúng túng về 
chiến lược của siêu cường, nhưng diễn biến đã ở 
vào giai đoạn nhạy cảm bất thường (hay còn gọi 
là phi tuyến cao độ), những lực lượng lớn khác 
cũng đang vận động. 

Đầu thế kỷ này, đa số nhân dân các nước đều 
khát khao hòa bình để phát triển. Nhưng có thể 
có người nghĩ răng đây lại là thời cơ duy nhất 
giành ngôi bá chủ, với thủ đoạn lấy sự mong 
muốn phát triển của các nước làm “con tin”. 

Có người cho răng, ngày nay loài người đã ở 
trong thời kỳ xung đột giữa các nền văn minh, 
nghĩa là chiến tranh do mâu thuẫn văn hóa, 
mà không thể phân tích tìm ra nguyên nhân 
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từ mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn giai cấp và 
mâu thuẫn dân tộc... Đây là một suy luận phiến 
diện, bào chữa cho những bế tắc của chủ nghĩa 
tư bản. Có thể cuộc chiến tranh có phủ một “màn 
che” mang tính tôn giáo, văn hóa... nhưng ở tầm 
sâu, tận gốc rẽ thì vẫn là các mâu thuẫn xã hội 
trên nên tảng là các mâu thuẫn quyên lợi kinh tế 
mà thôi. 

Lực lượng tiến bộ chống chiến tranh trên toàn 
thế giới hiện đại đã đủ mạnh, nếu vạch trần được 
các nguyên nhân để cảnh giác mọi người và biết 
đoàn kết lại, thì chắc chắn có thể ngăn chặn được 
sự tôi tệ cuối cùng : chiến tranh thế giới thứ ba ! 

3. Thế giới sau 11-9. 

Nhiều người cho rằng thế giới sau 11-9 khác 
hẳn về chất so với trước, vì đây là sự sụp đổ của 
thần tượng về chủ nghĩa tư bản hiện đại, sẽ đưa 
loài người đến chỗ giàu có hòa đồng, bằng toàn 
cầu hóa sau chiến tranh lạnh. Sự sụp đổ của tháp 
tiền ngày 11-9 lại làm hiện ra các mâu thuẫn cố 
hữu của chủ nghĩa tư bản mà trong chiến tranh 
lạnh họ đã có điều kiện khéo léo che đậy. 

4) Ý thức hệ dầu hỏa. 

Mọi thăm dò tìm kiếm đều đi đến kết luận là 
dầu hỏa sẽ cạn trong thế kỷ này, thậm chí đã vẽ 
được đồ thị diễn biến giá dầu sẽ vọt lên như tên 
lửa. Một trong những việc đầu tiên mà vị tổng 
thống mới của nước Mỹ quyết định khẩn cấp 
là chương trình năng lượng để cứu nguy nền 
kinh tế Mỹ. Chương trình ấy bao gồm việc xây 
dựng hàng chục tô hợp nhiệt điện, điện hạt nhân, 
thậm chí cho phép xâm phạm Vườn cấm quốc 
gia ở A-la-xca và thăng thừng từ chối Hiệp định 
Ky-ô-tô (về cắt giảm việc phát thải khí CO2 gây 
biến đổi khí hậu toàn cầu). Từ đó chúng ta dễ 
dàng hiểu răng việc chiếm đoạt các mỏ dâu 
phong phú và khống chế mức giá rẻ tài nguyên 
này ở các nước A-rập Trung - Cận Đông phần 
lớn theo đạo Hỏi, là vấn đề sinh tử đối với chủ 
nghĩa tư bản hiện đại và đồng thời cũng tạo ra 
một lò lửa âm ỉ có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. 
Việc đánh chiếm Áp-ga-ni-xtan còn mở ra khả 
năng chia “phần sư tử” của các mỏ dầu phong 


SỐ 23 (12-2001) 


phú vùng biển Ca-xpi. Đó là thực chất của vấn 
đè, có thể gọi là đấu tranh “ý thức hệ dầu hỏa”, 
xảy ra giữa siêu cường đứng đầu các nước tư bản 
phát triển với các lực lượng phản đối ở các 
vùng có nhiều dầu hỏa mà cực kỳ nghèo khổ, ở 
Trung - Cận Đông và Nam Á. Người ta liền che 
đậy các nguyên nhân cơ bản này bằng sự “xung 
đột của các nền văn minh”. Sự phê phán thiếu 
căn cứ khoa học và phi chính trị của thuyết “sự 
xung đột của các nền văn minh” cũng đã được 
trình bày trong cuốn sách “Sự đảo lộn của thế 
giới - địa chính trị thế kỷ XXI”. Như vậy, chiến 
tranh mở đầu thế kỷ XXI không phải bằng quả 
bom C, như người ta loan truyền, mà thực chất 
lại là quả bom O (C - civilisation - văn minh ; 
O - oil - dầu hỏa). 

b) Thế giới của hòa bình. 

Những đổi thay to lớn trong thế kỷ XX đã 
đưa nhân loại đến một giai đoạn mới, chưa từng 
có về mọi mặt. Với dân số trên 6 tỉ người trong 
đó trên 5 tỉ người biết chữ với trên 1 tỉ người có 
trình độ đại học và trên đại học. Sự phát triển của 
khoa học và công nghệ đã tạo ra một lực lượng 
sản xuất đủ để trung lưu hóa tất cả mọi người. 
Ây thế nhưng vẫn còn có những lực lượng : rất Cũ, 
hóa trang trong các bộ đồ rất mới, cứ muốn kìm 
hãm loài người phải đói nghèo, bệnh tật, tha hóa 
và cắn xé lẫn nhau bằng chiến tranh, khủng bố, 
cấm vận..., phải an phận trong các lồng sắt “dân 
chủ” và “nhân quyền” của họ. Các thủ đoạn cũ 
rích về “cái gậy và củ cà rốt” lại huơ lên, với tên 
lửa hành trình, bom chùm và suất ăn 1 ngày cho 
người dân Áp-ga-ni-xtan khốn khó hiện nay. 

Nhân loại ngày nay đã đủ trưởng thành về trí 
tuệ, có đủ lực lượng cần thiết để ngăn cản những 
bàn tay muốn “đốt nhà cả xóm” để thủ lợi, nếu 
biết đoàn kết lại nhất định sẽ ngăn chặn được 
nạn khủng bố và chặn đứng việc mở rộng chiến 
tranh thành chiến tranh thế giới thứ ba. Thế giới 
tự giải phóng dấu tranh cho hòa bình là một trào 
lưu không thể cưỡng lại của thế kỷ này. Đó chính 
là dòng chảy của thời kỳ quá độ vượt lên trên 
chủ nghĩa tư bản, bảo đảm hòa bình, công bằng 
và cuộc sống hạnh phúc cho mọi người. Cì 
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Cuộc CHIẾN TRANH TRA ĐŨA CỦA Mỹ 
UẪN CHIA THÊ KẾT THIÍC 


11-9 làm kinh hoàng nước Mỹ, cuộc 
chiên tranh trả đũa của Mỹ, Anh vào 
Áp- -ga-ni-xtan. từ ngày 7-10 không làm ai 
ngạc nhiên và bất ngờ. Cuộc chiến tranh 
tông lực của Mỹ được tiến hành trên 2 mặt 
trận : Đại bằng kiêu hãnh - chống khủng bố 
bên trong nước Mỹ và Tự do bên vững: - 
chống khủng bố trên toàn thế giới, trước mắt 
tập trung. tiên công quân sự Ap-ga-ni-xtan, 
Có thể nói đây chỉ là bước khởi đầu. Cuộc 
chiến chống khủng bố quốc tế và tiến công 
quân Sự Áp-ga-ni-xtan bê ngoài là nhằm loại 
trừ Bin La-đen và lực lượng Ta-li-ban, 
nhưng về thực chất là thông qua việc kiểm 
soát .ÁP- -ga-ni-xtan để kiểm soát vùng Trung 
Á và Tây - Nam Á giàu tài nguyên dầu khí 
và rất quan trọng vê giao thông chiến lược. 
Các nhà chiến lược Mỹ và nhiều nước gọi 
đây là “cuộc chiến tranh đầu thế kỷ XXỪ, 
hay “cuộc chiến tranh kiểu mới”. Đối thủ 
không phải chỉ là một quốc gia riêng lẻ, mà 
là một hệ thống tổ chức trải rộng ở nhiều 
nước, trong đó kẻ cầm đầu cũng như thế lực 
ủng hộ chúng chưa được xác định rõ ràng. 
Tiên công trả đũa của Mỹ và liên minh có 
thê kéo theo sự đáp lại bằng bạo lực khủng 
bố, phục thù, bạo lực không bao giờ dứt, với 
hậu quả khôn lường. 

Cuộc chiến tranh kiểu mới : một vài 
đặc điểm. 

Sau vụ khủng bố ngày 11-9, bầu không 
khí chiến tranh bao trùm toàn nước Mỹ. 


So: cuộc tiến công khủng bố ngày 
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Ngày 14-9, Thượng viện Mỹ nhất trí thông 
qua ngân sách bồ sung 40 tỉ USD và ra nghị 
quyết cho phép tông thống Mỹ "được quyên 
sử dụng mọi lực lượng cân thiết và thích hợp 
đề chống lại những nước, những tô chức đã 
giúp đỡ quân khủng bố ngày 11-9, kế cả 
những ai đã chứa chấp những tổ chức và cá 
nhân khủng bố này. Từ kinh nghiệm những 
bài học đã qua, nhiều phương án chiến tranh 
được đưa ra xem xét trong Nội các chiến 
tranh, Hội đông an ninh quốc gia và Bộ 
tham mưu liên quân Mỹ. Qua tiết lộ, có ba 
phương án chính như sau : 

Phương án thứ nhất : Tiến hành chiến 
dịch không kích có giới hạn vào các mục 
tiêu của dực lượng khủng bó. Đây là “giải 
pháp ít rủi ro, nặng về biêu dương chiếu lệ 
như các cuộc tân công bằng tên lửa hành 
trình vào Xu- -đăng, và Áp- ga-ni-xtan năm 
1998, nhưng cũng ít khả năng thành công. 
Mặt khác, đầy sẽ bị xem như dấu hiệu thể 
hiện sự yếu ớt và thiếu quyết tâm của Mỹ. 

Phương án thứ hai : Mở chiến dịch quân 
sự quy mô lớn toàn diện, liên tục, tiếp đó sử 
dụng lực lượng lớn lục quân tiến công các 
mục tiêu của lực lượng khủng bố, tương tự 
như chiến dịch Bão táp Sa mạc chống I-rắc 
(1221). Biện pháp này có nhiều khó khăn, 
nguy hiểm, bởi Áp-ga-ni-xtan là một nước 
năm sâu trong lục địa khép kín, địa hinh 
hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt bậc nhất thế 
gIớI ; là nước gồm nhiều dân tộc theo đạo 
Hỏi, thiện chiến đã từng đánh thắng thực dân 
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Anh trong thế kỷ XIX và quân đội Liên Xô 
trong những năm 80 (thê kỷ XX). Tổng 
thống G. Bu-sơ đã tuyên bố, kinh nghiệm 
chiến tranh Việt Nam cho thấy, không thể 
dùng chiến tranh thông thường đối chọi với 
chiên tranh du kích. Bộ trưởng Quốc phòng 
Mỹ, Ð. Răm-xphen cũng cho rằng, cuộc 
chiến tranh chông khủng bố sẽ buộc Mỹ 
phải sử dụng các biện pháp. quân sự _ Không 
thông thường” và “chịu nhiều rủi ro”. 
Phương án thứ ba : Tiến hành không kích 
phá hủy các mục tiêu của các nhóm 
khủng bố và tổ chức bao che, sau đó đổ bộ 
lực lượng đặc biệt truy lùng. Trong, phương 
án này có 2 chủ trương : l) chỉ giới. hạn ở 
Áp- ga-ni-xtan, 2) đánh rộng Sang cả l-rắc 
và một số tổ chức khủng bố ở Ly-băng, 
Xô-ma-li. Theo ông Ð. Răm-xphen, trước 
mắt chủ trương (được đa sô lãnh đạo Mỹ 
tán thành) chỉ nhằm vào đồng ,đẳng của 
Bin La-đen và những ai chứa châp tô chức 
này ở Áp-ga-ni-xtan, đồng thời sẽ dựng lên 
một chính phủ liên hiệp đa sắc tộc thay thế 
chính quyên Ta-li-ban hiện nay. Sở đi 
Mỹ phải thu hẹp diện tiến công quân sự là vi 
lý do ngoại giao và chiến lược. Ưu tiên 
hàng đầu của Mỹ hiện nay là tập hợp 
liên minh Tộng lớn chồng khủng bố bao 
gôm cả các nước Hôi giáo, nhất là các 
nước À-rập, Pa-ki-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan và 
Ta-gi-ki-xtan, đồng thời phải bằng mọi cách 
không để xây ra cuộc xung đột giữa các 
nước phương. Tây và các nước Hồi giáo. Qua 
tin tức rò ri và qua thực, tiên cuộc chiến tranh 
trả đũa của Mỹ có thê thấy, Mỹ đang tiến 
hành một cuộc chiến tranh kiểu mới trên tất 
cả các: mặt chính trị, ngoại giao, tài chính, 
kinh tế, tình báo, tâm lý, quân sự và cuối 
cùng là dùng người Ap-ga-ni-xtan đánh 
người Áp- -ga-ni-xtan. Như vậy hoạt động 
quân sự chị là một bộ phận của Cuộc chiến 
tranh. Chiến lược chiến tranh chống khủng 
bố của Mỹ phụ thuộc rất lớn vào các hoạt 
động chính trị, ngoại giao, tài chính, kinh tế. 
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Các hoạt động này nhằm dọn đường cho 
hoạt động quân sự như được quyên bay qua 
không phận nhiều nước, sử dụng các căn 
cứ không quân, hải quân và cơ sở quân 
sự khác, chủ yêu trên 2 hướng Nam và Bắc 
Áp- ga-ni-xtan. Trong suốt thời gian qua 
máy bay Mỹ tập trung đánh vào các chiến 
tuyến của quân Ta-li-ban nhằm tiêu diệt hệ 
thống phòng ngự và lực lượng Ta-li-ban, 
yêm trợ trực tiếp cho quân của Liên minh 
phương Bắc (được Nga và nay cả Mỹ cung 
câp vũ khí, hậu cần, huấn luyện) đánh chiếm 
thành phố Ma-da [ Sa-ríp, thủ đô Ca-bun và 
nhiều thành phố khác. Đã có lực lượng biệt 
kích, thám báo Mỹ hoạt động phối hợp với 
lực lượng này. Liên quân Mỹ, Anh rất 
cần địa bàn Ma-da I Sa-rÍp và thung lũng 
Pan-sia gần đó để làm nơi đứng chân và bàn 
đạp cho việc đổ bộ lực lượng mặt đất phối 
hợp với quân Liên minh phương Bắc xâm 
nhập sâu truy lùng lực lượng Bin La-đen, 
AI Qacda và Ta-li-ban. Việc sử dụng lực 
lượng mặt đất của Mỹ, khởi đầu là các đơn 
vị nhỏ thuộc uựC lượng đặc DIỆ, biệt kích, 
sau đó có thể có những đòn tiến công quy 
mô từ 20 000 đến 50 000 quân. Sư đoàn bộ 
binh 10 chuyên về đánh rừng núi và sư đoàn 
không vận 82 đã trong tư thê sẵn sàng tham 
chiến. 

Nhìn chung, cuộc tiến công quân sự 
Áp-ga-ni-xtan theo phương án thứ ba là 
bước khởi đầu và là bộ phận c của cuộc chiến 
tranh chống khủng bố quốc tÊ tế “rất khó tiền 
đoán và kéo dài tới mức không bao giờ kết 
thúc” (Phó Tống thống Ð. Chen-n, Bưu 
điện Oa-sinh-tơn, 21-10). Trong chiến tranh 
vùng Vịnh, Mỹ và liên quân có căn cứ xuất 
phát kề sát I-rắc. Hiện nay, căn cứ xuất 
phát tiến công của quân Mỹ, Anh chủ yếu là 
từ các tàu chiến ở biên A-rập. Pa-ki-xtan, 
U-dơ-bê-ki-xtan và Ta-gi-ki- -xtan chỉ cho 
Mỹ sử dụng hạn chế một sô sân bay vị dân 
chúng các nước này rất nhạy cảm với số 
lượng lớn quân Mỹ đóng trên nước họ. Một 
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số mây bay chiến đấu của Mỹ, Anh từ các 
căn cứ vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ, phải bay 
qua chặng đường dài nên thời gian ở chiến 
trường hạn chế. Qua nhiều tuần lễ oanh kích 
và vài lần đổ quân biệt kích, thám báo, quân 
Liên minh phương Bắc đã nhanh chóng 
đánh bật Ta-li-ban ra khỏi các thành 
phố đông dân ở Áp- -ga-ni-xtan. Tuy nhiên, 
Mỹ vân chưa đạt được mục tiêu loại trừ 
Bin La-đen và lực lượng Al Qaeda. Vì vậy, 
Cuộc chiến tranh chông. khủng bố của Mỹ 
chưa kết thúc mà còn diễn biến phức tạp. 

Chiến tranh chống khủng bố và quan 
hệ quốc tế. 

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành 
hoạt động quân SỰ Ở Áp- øa-ni-xtan, chính 
sách đối ngoại theo hướng hành động đơn 
phương, “đơn cực” của Mỹ đã có nhiêu thay 
đổi. Đòn đánh trả đũa mang tính tổng lực 
cân có sự ủng hộ và phối hợp của nhiều 
nước. Cuộc tiên công của bọn khủng bố vào 
Mỹ ngày 11-9 khiến cho hàng nghìn. thường 
dân bị chết, bị coi là tội phạm đôi với xã hội 
quốc tế. Mặc dù có những bất đồng trong 
việc đánh giá nguyên. nhân và biện pháp đôi 
phó, sau sự kiện ngày 11-9, các nước có 
hình thái ý thức khác nhau, chế độ xã hội 
khác nhau đã nhanh chóng, đưa ra phản ú Ưng, 
tự nguyện hoặc dưới sức ép của Mỹ, 
phương Tây, kết thành liên minh quốc tê 
chồng khủng bố. Đến nay, theo Lầu năm 
góc, đã có 36 nước đông § ỹ hỗ trợ Mỹ về thiết 
bị quân sự và gửi quân đên khu vực chiến sự, 
44 nước tuyên bố cho phép máy bay Mỹ sử 
dụng không phận, 33 nước cho phép 
máy bay Mỹ sử dụng các sân bay chống 
Ta-li-ban. Vụ khủng bố đã trở thành sự kiện 
làm thay đôi thái độ hướng nội “nước Mỹ 
trên hết” của các thế lực bảo thủ Mỹ. Sau lời 
tuyên chiến chống khủng bố quôc tẾ của 
Tông thống G. Bu-sơ ngày 20-9, Quốc hội 
Mỹ đã châp nhận đóng góp 580 triệu USD 
khoản tiên nợ của Mỹ cho Liên hợp quốc và 
cử đại sứ mới bên cạnh Liên hợp quôc. Nga 
và Trung Quốc đang phải đối phó với phong 
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trào ly khai và lực lượng Hồi giáo quá khích 
Ở Tre-xni-a và Tân Cương ( đều ủ Jung hộ chiến 
dịch chống khủng bố quốc tế của Mỹ đề 
được Mỹ ủng hộ họ trong hoạt động chống 
các thế lực khủng bố ly khai. Đê tranh thủ 
Nga và các nước SNG cho phép máy bay 
Mỹ bay qua không phận các nước này, nhật 
là không phận các nước Trung Ẳ, Mỹ đã 
hoãn thử Hệ thống tên lửa quôc gia và làm 
dịu bớt lập trường NATO mở 7 rộng sang phía 
Đông, nhưng vân đòi Nga sửa đôi Hiệp ước 
ABM (1972) mà theo Mỹ là đã lỗi thời. Ở 
Trung Đông, để tranh thủ các nước A-rập, 
chính quyền G. Bu-sơ đã tuyên bố ủng hộ 
một nhà nước Pa-le- xuin độc lập và gây 
sức ép với I-xra-en để nước này chấp 
nhận ngừng bắn và rút lui khỏi 6 thị trần của 
Pa-le-xtin ở bờ Tây sông Gioóc-đan. Nếu 
hành động quân sự của “Mỹ chỉ hạn chế 
vào các tô chức khủng bố của Ta-li-ban và 
Bin La-đen, tránh Bây thương vong cho 
thường dân, không để xây ra thám họa cho 
người dân tị nạn thì có thể được hâu hết 
các chính phủ A -rập, ngoại trừ I-rắc và Ï-ran 
ủng hộ và chi bị một bộ phận tín đồ Hồi giáo 
phản đối. Chính phủ các nước châu Âu 
nhiều lần nhắn mạnh sự phối hợp ủng hộ Mỹ 
theo điều khoản 5, Hiệp ước NATO, có lẻ 
cũng bao hàm cả ý định khôi phục lại mối 
quan hệ Mỹ - châu Âu vốn có sự cách 
biệt do việc Mỹ rút lui khỏi Nghị định thư 
Ky-ô-tô. Sau “chiến tranh lạnh”, châu Âu đã 
buộc phải dựa vào Mỹ trong việc can thiệp 
vào cuộc nội chiến ở Bô-xni-a và xung đột 
Cô-xô-vô. Nay Mỹ bị tần công khủng bố và 
tự minh không đôi phố được, phải câu viện 
châu Âu và các nước khác, từ đó tính chất 
của mối quan hệ liên minh cũng có sự thay 
đổi. Trong khi Mỹ đang cần sự hợp tác quôc 
tế, nhiều nước châu Âu đã thúc - đây Mỹ can 
dự tích cực hơn nữa vào các vấn đê quôc tế 
khác, không chỉ giới hạn trong vấn đề chống 
khủng bố. Ông T. Ble, Thủ tướng Anh, 
cũng thúc ,BIỤC Mỹ và các nước hợp tác trên 
các vấn đề môi trường, nghèo đói và vấn đề 
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hòa bình Trung Đông. Mỹ cũng đã xóa bỏ 
trừng phạt đối với Xu-đăng, Pa-ki-xtan và 
Ấn Độ, khôi phục lại địa vị liên minh quân 
sự với Pa-ki-xtan và tăng thêm viện trợ (đã 
viện trợ 100 triệu USD, sắp bổ Xung 500 
triệu USD và cho vay tín dụng 2.35 tỉ USD), 
giảm nợ 36 tI USD) cho nước này để lôi kéo 
nước này vào bàn cờ chiến lược của Mỹ tại 
Nam và Tây - Nam Á. 

Cuộc chiến tranh chống khủng bố quốc t tế 
đang có ảnh hưởng lớn đôi với quan hệ quốc 
tê và chính sách đối ngoại Mỹ, nhưng nhin 
về lâu dài, ảnh hưởng đó bị hạn chế. Ví dụ, 
I-ran chống khủng bố nhưng không ủng hộ 
Mỹ ; Trung Quốc trong khi ủng hộ chống 
khủng bố của Mỹ nhưng vẫn phản đối Mỹ 
triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa, phản 
đối việc bán vũ khí cho Đài Loan ; Nga hợp 
tác với Mỹ chống khủng bố nhưng Nga vân 
kiên quyết chống lại việc NATO mở rộng 
sang phía Đông. 

Có thê dự kiến Mỹ sẽ : không VÌ Sự hợp tác 
quốc tế chống khủng bố mà hoàn toàn thay 
đối chính sách hiện có của minh. Trong 
nhiêu vẫn đề quốc tế quan trọng như NATO 
mở rộng về phía Đông, triên khai Hệ thống 
phòng thủ tên lửa (NMD), vấn đề Đài Loan, 
nhân quyên... tuy Mỹ tạm thời làm dịu mâu 
thuần với Nga, Trung Quốc. và thế giới thứ 
ba, nhưng một khi cuộc đấu tranh chống 
khủng bô giành được sự tiến triển nhất định 
thi những mâu thuẫn này có thể sẽ trở thành 
mâu thuân chủ yếu trong quan hệ quốc tẾ. 
Tuy nhiên, cuộc chiến tranh chống khủng bố 
sẽ kéo dài, diễn biến phức tạp, khó xác định 
được kết CỤC thắng bại, buộc Mỹ phải sửa 
đối ít nhiều thái độ độc đoán, đơn phương 
vừa qua, gia tăng hơn nữa sự hợp tác quôc tê, 
nhưng cũng đòi hỏi liên minh chia sẻ trách 
nhiệm nhiều hơn. 

Cuộc chiến tranh chống khủng bố : 
“khó khăn lâu dài, không có kết thúc, 
không có kỳ hạn”. 

Đó là tuyên bố ngày 30-10-2001 của Bộ 
trưởng Quốc phòng Mỹ Ð. Răm-xphen. 
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Trước đó ngày 25-10-2001, ông ta còn tuyên 
bố + “Bin La-đen có nhiều tiền, được rât 
nhiêu người ủng hộ nên khó lòng bắt được 
ông ta”, mặc dù Mỹ quyết tâm bắt ông ta 

“còn Sống hay đã chêt”. Dư luận thế giới 
cho răng đây là “một cuộc chiến bí hiểm về 
quân SỰ, không chắc chắn về chính trị 
và mạo hiểm về kinh tế” (tuần báo Thế giới 
Tây Ban Nha). “Tiến quân vào Áp-ga-ni-xtan 
là hoàn toàn ngu ngốc” (tờ Tin nhanh, 
CHLB Đức). “Vụ khủng bố vừa qua có phải 
là cuộc chiến chống lại một quốc gia thực 
hiện chủ nghĩa bành trướng, là cuộc đụng 
đầu Nam - Bắc, là sự căm thù chủ nghĩa tư 
bản hay chi là cuộc chiến chống lại sự hiện 
diện của Mỹ ở vùng Vịnh ? Chính sách đối 
ngoại của Tổng thông Mỹ G. Bu-sơ đã làm 
trầm trọng thêm cuộc xung đột vốn đang tồn 
tại. Nói chính xác hơn, Mỹ đã chuyển sự đối 
đầu quân sự giữa hai phe trong “chiến tranh 
lạnh” thành sự đối đầu giữa thế giới Hồi 
giáo và phương Tây” (báo Giải phóng, 
Pháp). Nhin chung, Cuộc chiến tranh chống 
khủng bố quốc tế và cuộc tiến công của Mỹ 
vào Ap-ga-ni-xtan sẽ gặp nhiều thử thách 
8AY Ø0. vòng XOây bạo lực sẽ ngày Càng 
gia tăng cường độ và lan rộng, sẽ diễn ra 
nhiều tình huỗng phức tập, quyết liệt khó 
lường. Theo đánh giá của các nhà chiến lược 
Nga và phương lây, tiến công quân sự 
Áp øga-ni-xtan, Mỹ sẽ phải đương đầu với 
những thách thức nghiêm trọng sau : 

1. Áp- ga- -ni-xtan năm giữa vùng đất liền, 
thời nào cũng Vậy, VIỆC glaO lưu buôn bán, 
quá cảnh của chính phủ và phe đối lập luôn 
luôn phụ thuộc vào một hoặc vài nước 
trong số 6 quốc gia láng giềng. Đây là ngã 
ba đường cho hoạt động buôn bán và là 
vùng đệm giữa các khu vực Trung Á, Nam 
Á và Trung Đông. Giá trị chiến lược của 
AP- ga-nI- -xtan đã khiến cho các cường quốc 
ngoại bang luôn lãm le can thiệp từ nhiều 
thế kỷ nay. Mục tiêu tiến công quân sự 
Áp ga-ni-xtan của Mỹ không phải chi nhăm 
triệt phá trùm khủng bố Bin La-đen và 
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kẻ bao che là Ta-li-ban mà chủ yếu là để 
kiểm soát được vị thế chiến lược của 
Áp-ga ni ni-xtan, thông qua đó kiếm soát 
nguôn dầu khí biển Ca-xpi, làm thay đổi CỤC 
diện chiến lược vùng Trung Á, Tây - Nam Á 
từ chỗ có lợi cho Nga, I-ran sang có lợi cho 
Mỹ và phương Tây. Chắc chắn là các cường 
quốc vôn có ảnh hưởng lớn ở khu VỰC này 
như Nga, I-ran, Ấn Độ, Trung Quốc sẽ 
không để cho Mỹ dễ bề thực hiện được ý đồ 
này. 

2. Trong chiến lược chiến tranh xâm lược 
Áp- Ea-ni-Xtan, cùng với chính sách “cái gậy 
và củ cà rốt”, VIỆC tiến tới thành lập được 
một chính phủ liên hiệp lâm thời mang 
tính đại. điện cho các sắc tộc (có 30 ngôn 
ngữ thiểu số) vốn chia rẽ do các màu sắc tôn 
giáo đạo Hồi (84% theo dòng Sun-ni thân 
A-rập Xê-út, Pa-ki-xtan và 15% theo dòng 
S¡t thân Ï-ran). Trong số các sắc tộc cư trú Ở 
Áp-ga-ni- -Xtan, người ,Pa-xtun đông nhất 
(chiêm 385) sinh sống ở y phía Nam - 
chỗ dựa của Ta-li-ban, người Tát-dích 
chiếm 19% và người U-dơ-bếch chiếm 6% 
dân số - chỗ dựa của Liên minh phương Bắc 
đối lập... Các phe phái chính trị - quân sự 
của Ap- -ga-ni- -xtan được tập hợp lại theo 
SẮC tộc và địa lý. Sau khi Liên Xô rút khỏi 
Áp-ga-ni-xtan (1989), Pa-ki-xtan đã dung 
dưỡng Ta-li-ban như kẻ đại diện cho minh 
kiểm soát đường vào Trung Á. Sau khi Mỹ 
tiễn công quân sự Áp- ga-ni- -xtan, cuộc chiến 
giành quyên kiểm soát nước này sẽ chỉ gia 
tăng thêm và điều này được phản ảnh 
trong những bất đông sâu sắc giữa Mỹ - 
Anh, Pa-ki-xtan, I[ran, Nga và lực lượng 
liên minh phương Bắc trong việc tập hợp 
một chính phủ. liên hiệp “hậu Ta-li-ban”. 

3. I-ran giống như Nga muốn bảo vệ 
đường vào Trung. Á thông qua việc chống 
đối Pa-ki-xtan kiêm soát tuyến đường vận 
chuyển dầu lửa xuyên suốt Áp- ga-ni-xtan 
ra biên A-rập. Mười hai năm đô máu ở 
Áp- ga ni-xtan khiến cho việc hình thành 
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một chính phủ liên hiệp tại đây khó khăn 
hơn nhiều. Tất cả các phe phái trước tiên chỉ 
tìm cách tự bảo tồn lực lượng, thiếu lòng tin 
lẫn nhau và sẽ khó sẵn sàng š chấp nhận một 
giải pháp chính trị. Các cuộc tiếp xúc giữa 
các phe nhóm lưu vong và các thẻ lực chống 
Ta-li-ban ở trong nước Áp-ga-ni-xtan vừa 
qua đều chưa mang lại kết quả. 

Trong khi cuộc không kích của Mỹ, Anh 
đang tăng cường Ở Áp-ga-ni ni-xtan thì Ở nước 
Mỹ, bất chấp những luật lệ chống khủng bố, 
bảo đảm an ninh hàng không, chống rửa 
tiền, kiểm soát chặt người nhập cư, tăng 
thêm quyền hạn cho cảnh sát, sở mật thám 
liên bang (FBI)... nguy cơ khủng bố từ vũ 
khí sinh học (bệnh than) có khả năng chuyển 
sang nguy cơ khủng bố hạt nhân ; nền 
kinh tế Mỹ lần đầu tiên rơi vào suy thoái kể 
từ năm 1991 (quý HI giảm 0,4% so cùng kỳ 
năm ngoái). 

4. Trên phạm vi thế giới và ngay trong 
nước Mỹ, phong trào chống chiến tranh, 
đòi Mỹ ngừng ngay cuộc không kích 
Ap-ga-ni-xtan ngày càng lên cao. Nội tỉnh 
nhiều nước Hồi giáo, nhất là Pa-ki-xtan, bị 
chia rẻ ; xung đột gay gắt giữa chính phủ và 
các thế lực phản chiến. Chiến tranh càng kéo 
dài, liên minh chống khủng bố do Mỹ dựng 
lên - mang tính nhất thời, bấp bênh, hình 
thành chủ yếu do những toan tính lợi ích 
riêng khác nhau của các nước tham gia - có 
nguy cơ rạn nứt, đổ vỡ. 

Từ những nhân tố tổng hợp nêu trên, khi 
phát động chiến tranh chống khủng bố quốc 
tế và tiến công quân sự Áp- ga-n-xtan, Mỹ 
đã đi bước đầu tiên trong một cuộc chiến 
kéo dài, tốn kém. Do sự cạnh tranh quyết liệt 
giữa các phe phái chính trị - quân sự khác 
nhau ở Ap- ga-ni-xtan và giữa các thế lực 
bảo trợ bên ngoài, mọi toan tính bình định, 
thôn tính nước này đều đụng phải những vẫn 
đề nan giải. C1 
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HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIÊN 
VỀ ĐẠI ĐOÁN KẾT DÂN TỘC 


HÂN kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 
N (18-11-1930 - 18-11-2001), ngảy 15-11-2001, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

TƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề “Đại đoàn kết dân tộc - 
động lực chủ yếu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa”, nhằm góp phần làm sáng tỏ và cụ thể hóa quan điểm Đại hội IX của Đảng về đại 
đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất, kiến nghị những giải pháp thiết thực nhằm đưa 
Nghị quyết vào cuộc sống. 

Dự hội thảo có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Phó Chủ tịch nước 
Nguyễn Thị Bình, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị : Trương Quang Được, Trưởng Ban dân vận 
Trung ương ; Nguyễn Khoa Điểm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ; 
nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng ; lãnh đạo tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương. Dự hội thảo còn có các đồng chí lão 
thành cách mạng, đại diện của các giới, các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, đồng bảo Việt Nam ở 
nước ngoài. _ 

Gần 40 bản tham luận và nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung vào 3 loại vấn đề lớn sau : 

Một là, những vấn đề thuộc chính sách đại đoàn kết dân tộc. 

Nhiều ý kiến đã khẳng định quan điểm nhất quán và chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề 
quan trọng mang tính chiến lược này ; đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân trong giai đoạn cách mạng mới. Đặc biệt bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh đã quán triệt và cụ thể hóa thêm một bước quan điểm của Đại hội IX của Đảng về phát 
huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, coi đó là di sản quý báu trong truyền thống tốt đẹp của dân tộc 
ta, là niềm tự hào và là động lực phát triển của dân tộc trong cuộc chiến chống đói nghèo và lạc hậu, 
giúp dân tộc ta nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển đất nước 
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đưa nước ta sánh kịp với các 
nước tiên tiến trên thế giới. Đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ : Phải làm cho tư tưởng đại đoản kết dân tộc được 
thể hiện trong mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực và phải 
đáp ứng được lợi ích, nguyện vọng chính đáng và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của các giai tầng xã 
hội. Đường lối đại đoàn kết dân tộc cần được các cơ quan hoạch định chính sách chủ động và tích cực 
tiếp tục cụ thể hóa thành các chính sách cụ thể, phù hợp cho từng vùng, miền, các tầng lớp nhân dân. 
Động viên, tố chức để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực cao, 
thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Đồng chí Tổng Bí thư xác định rõ vị trí, vai trò, trách 
nhiệm quan trọng của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn 
dân và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất. 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo đất nước sau khi giành được chính quyền thì vai trò của Nhà nước là 
cực kỳ quan trọng đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân như Nghị quyết Đại hội IX đã chỉ rõ. 
Nhiều bản tham luận, đặc biệt là bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải đều đã trình bày sáng tỏ 
vai trò quan trọng và trách nhiệm của Nhà nước ta đối với việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh nội lực 
của nhân dân, đoàn kết toàn dân, làm cho dân chủ và đoản kết gắn bó với nhau. Phát biểu của đại diện 
các dân tộc thiểu số, các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức,... một mặt nói lên kết quả của đường lối, chính sách 
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đoàn kết toàn dân của Đảng và Nhà nước đã tác động tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân, không phân 
biệt dân tộc, giai cấp, tôn giáo, chính kiến, quá khứ,... mặt khác, nói lên sự tích cực hưởng ứng bằng lời 
nói và việc làm của các tầng lớp nhân dân đối với đường lối đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam, đối 
với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, coi Mặt trận là mái nhà chung của mọi tổ chức, mọi đoản thể, phong trảo 
nhân dân trong cả nước. Phát biểu của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã phân tích rõ, để tăng 
cường khối đoàn kết toàn dân, phong trào thi đua yêu nước là một hình thức tập hợp nhân dân vào hành 
động cách mạng và MTTQ Việt Nam cần phát huy vai trò tích cực của mình trong phong trào đó. 

Nhiều bài phát biểu đã nêu lên những giải pháp cụ thể và toàn diện để xây dựng giai cấp công nhân, 
giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp xã hội trong Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam. Một số đại biểu đã nêu lên những kinh nghiệm trong việc chăm lo đời sống và 
đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số, nhấn mạnh vấn đề phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống 
tốt đẹp của các dân tộc thiểu số ; đề nghị Đảng, Nhà nước có chính sách để tạo ra động lực phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội ở miền núi. Các bản tham luận còn phát triển và cụ thể hóa với nhiều ý tưởng 
mới khá sâu sắc và độc đáo về những giải pháp nhằm thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân trong 
tình hình mới nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Hai là, về các chính sách của Nhà nước. 

Các tham luận đặc biệt đề cập đến những vấn đề thuộc các chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội, an 
ninh quốc phòng, đối ngoại. Đại hội IX đã nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của các chính sách của Nhà 
nước đối với việc phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết trong xã hội ta. Nhiều tầng lớp xã hội đang rất 
quan tâm đến chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ 
trong đời sống kinh tế bằng các chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Về vấn đề 
này, trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Phan Văn Khải đã khẳng định đây là một chính sách nhất 
quán và lâu dài để thực hiện đại đoàn kết dân tộc và phát huy dân chủ trong đời sống kinh tế. Nhiều bản 
tham luận về các chính sách quốc phòng, giáo dục, khoa học công nghệ, hội nhập kinh tế quốc tế... đã 
bổ sung, làm rõ thêm trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc thực hiện các chính sách 
kinh tế và sự phát triển kinh tế, xã hội. 

Ba là, về vấn đề xây dựng Đảng. 

Nhiều bản tham luận đã đi sâu phân tích vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong mối quan 
hệ với các tổ chức trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ; chỉ 
rõ phương hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khối đoàn kết toàn dân. Một số bài phát biểu 
đã đi sâu vào vấn đề : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm gì để tham gia vào công tác xây dựng Đảng 
để Đảng thực sự trở thành nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng, phát huy được sức mạnh sáng 
tạo của quần chúng nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân. Một số tham luận đã phân tích toàn diện, 
sâu sắc về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong điều kiện Đảng cầm quyền, đặc biệt nhấn mạnh 
đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, vai trò các chính sách giải quyết lợi ích thiết thân của 
các tầng lớp nhân dân đối với việc củng cố quan hệ máu thịt giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân. Đảng 
muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình phải tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Nhiều 
tham luận đã đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, đang được Đảng ta và cả xã hội quan 
tâm. Đó là vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo nên sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng, làm cơ sở 
cho việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu làm nên thắng 
lợi của cách mạng nước ta mấy chục năm qua lả Đảng ta có đường lối đúng đắn, Đảng trung thành với 
Tổ quốc và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng luôn được củng cố, tăng cường, tập hợp được mọi tầng lớp 
nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy 
truyền thống quý báu của Mặt trận dân tộc thống nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là vấn đề có ý 
nghĩa quyết định đối với sự thành công cua sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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Địa chỉ : Đại lộ 30/4 thị xã Tây Ninh 

Điện thoại : 822327 - 827536 

Tài khoản : 948.00026 tại kho bạc nhà nước Tây Ninh 
Giám đốc 


Nguyễn Hữu Tà 


lá = - 


tưữi'd ñRÑ dài Äãqt(si: ấuLdi šb@xzt § GiN 
THAI NGUYEN LRON AND STEEL CORPOR^ALION 


ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN 
TEL: 0280.832060; 8.33559; FAX: 0280.832056; 
EMAIL: qgangthep@hn.vnn.vn 
Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc : KS. Đặng Văn Síu 
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ly do táng tự da lý Hi dờ “To 


HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU: 


Sản xuất thép xây dựng các loại: 

Sản lượng 250.000 tấn/năm. 

Sản xuất gang đúc và gang luyện thép xuất khẩu. 

Sản lượng 130.000 tấn/năm. 

Sản xuất các loại hợp kim như, FeMn, FeSi, FeCr. 

Công nghiệp khai thác than, sản xuất than cốc và các sản phẩm sau cốc. 
Sản xuất Vật liệu chịu lửa, Ôxy, Đất đèn, Hồ điện cực. 

Sửa chữa xe ô tô vận chuyển hàng hóa. 

Khảo sát thiết kế, chế tạo, thi công các công trình thiết bị luyện kim. 

Công ty được phép kinh doanh xuất, nhập khẩu trực tiếp. 


ĐỘC QUYỀN SỬ DỤNG NHÂN HIỆU "TISC0" TRÊN CẢY THÉP 


YYYYYYYYVYV 


BỘ THƯƠNG MAI 


EDNGBIIYEIMIUIGIPHIIVIRIVIIENIBHII 
The Northern Foodstuff Company 


Địa chỉ: 203 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
210 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội 


ss. ố _ Điện thoại: 636 0663 - 664 2431 - 636 1415 - 862 7234 
.? XVÒ, (áà # Fax: 862 3204 - 664 2426 - 363 2430 - 864 2597 
;*at M-t Íy„ E-mail: Fonexim@fpt.vn - tpmbhuunghi@hn.vnn.vn 

. NGÀNH NGHÍ. KINF! OANH; PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 


- Kinh doanh: Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, Thị trường trong và ngoài nước. 
Con sen cengt nu Tam,  °ArvBounlsduoim 
u, p dược liệu, nguyên liệu cho sản - Đường tinh luyện - Cao su 


xuất chế biến... 
ổ - Gạo - Dược liệu 
- Sản xuất chế biến: Bánh mứt kẹo, rượu bia, nước - Thuốc tá - Tình bột sắn 


giả khát... mang nhãn hiệu -##zz -⁄#sz và -ej‡jš - Bánh kẹo cao cấp .Z#,zx ⁄wg/ 


Hàng thực phẩm chế biến sẵn như: Patê, xúc xíc, 
giò chả... DOANH THU HÀNG NĂM 


- Dịch vụ du lịch khách sạn, cho thuê kho bãi... 1000 tỉ đến 1350 tỉ đồng VN 
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ø NHANH CHÓNG 
CHÍNH XÁC 
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Dịch vụ bưu chính 


- Thư tín 

- Bưu phẩm, bưu kiện 
- Chuyển phát nhanh 
- Chuyển tiền 

- Điện hoa 

- Tiết kiệm bưu điện 


AN TOÀN 


75 Định Tiên Hoàng - Hà Nội - Việt Natn 
Điện thoại: (94-4) 625 44 

Fax: (84-4) 824 3973 
Exnail: .anpt@hn.vnn.vn 


TIỆN LỢI 
®————————————— 


° VĂN MINH 


Dịch vụ viên thông 
- Điện thoại, Fax, Telex 
- Truyển số liệu 
- Internet 
- Điện thoại di động 
- Nhắn tin 
- Điện thoại dùng thẻ 
- Dịch vụ 1080, 116, 1088 
- Dịch vụ điện thoại hội nghị 
truyền hình ISDN 


- Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây 
lắp các công trình thông tin. 

- Xuất nhập khẩu, cung cấp vật tư 
thiết bị bưu chính viên thông 

- Vận chuyển, giao nhận hàng hóa 
và dịch vụ kho vận. 
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RESEARCH INSTITUTE FOR TRANSPORTATION SCIENCE AND TECHNOI x ‹ 9 
ĐỊA CHÍ : 1252 BƯỜNG LÁNG. QUẬN ĐỐNG ĐA. HÀ NỘI - bài 

TEL¿ ⁄4-4-1.:3⁄479400: 8⁄1-4-7.66:3404 - FAX: 84-4-7.663403 ˆ „ là _ ì 

__ Huân chương Độc lập Hạng Ba. Ẳ LUẾẾP 

Kỷ niệm 45 năm thành lập Viện (1956 - 2001) 


CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VIỆN TRONG MỘT SỐ NĂM GẦN ĐÂY: 3y 0 


1. Chủ trì 4 đề lài ï Quá: cá. cấp 
Nhà nước thuộc chương trình 
KHCN-10. Vệ 


* Ứng dụng rộng rãi các công nghệ 

... hiện đại trong kiểm tra, đánh giá 
chất lượng cọc móng công trình: 
PDA, PIT, siêu âm... 

3. Chủ trì thiết kế và tư vấn thiết kế, 
giám sát, thâm định một số dự án 
thuộc đường Hồ Chí Minh. Câu treo Bình Thành (Huế) do Viện KHCN GTVT Hết - 

4. Làm chủ công nghệ sửa chữa nâng & thứ tải và lập trạng thái ''Q". hiU, lý 


: 


cấp cầu BTCT bằng phương pháp 


đự ứng lức ngoài. | lạ U ii 
: lÝ: k DU : 
5. Thiết kế một số kết cấu điển hình cầu GTNT mm Đàn thép 15 + 30m; dầm toc " 6+12 no 
cầu treo 80, 100, 120m. "Ñ PHP 


6. Ứng dụng công nghệ tiên tiến của Vương quốc Anh, lập trạng thái ban đầu trang thái "O") a6 
các công trình cầu mới đưa vào khai thác. 


7. Tư vấn KHCN và Tư vấn giám sắt thi công nhiều công trình cầu ứng dụng công nghệ mới. 


8. Giải quyết thành công phòng chống sụt lở ta luy mái đốc đường vào thủy điện Yaly `. 49). 
QLL-4D, QL - 27, khu vực đèo Hải Vân, Phú Gia, Phú Tượng (QL - 1A)... .. HÙ) 


ư 
Kụ,: 
k Xã W-, 

À\ PA 


0, Ứng đụng những máy móc thiết bị hiện đại trong khảo sát và kiểm tra đánh giá chất lượngdu đườn . ¬ 
tÔ. h 


“so ' 


10. Chế tạo thành công gối cầu bằng cao su tổng hợp Neopren và khe eo giãn bằng Cao su € P lặ 
cầu. _ » Nưn: h. 
11. Chế tạo các hệ sơn để bảo vệ kết cầu thép công trình GTVT ở khu vực chịu xâm Lỗ m ư n ni Ệ | 
12. Ứng đụng thành công công nghệ nổ mìn phi điện để phá đá ngầm đưới nước (Cái Lân). - Á: ¬I k¬ 
13. Tiến hành thử nghiệm và thi công lớn nhiều đoạn đường gia có chất liên kết hữu cơ/vô co 

vùng nông thôn, miền núi. ` 


14. Đào tạo Kỹ sư Tư vấn giám sát chất lượng XDCTGT, tổng số ~ 1.600 học viện 
Digitized by 
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NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


CHÍ NHANH BÁC HÀ NỘI 
BAC HA NOI BRANCH 
917 Đội Cếa - 8o Đình - Hè Nội | 
Điện thoọi : 7.6®7698 ; Fox : 7.697637 - 7.6976536 _ 
Gióm đốc : TS. TRÌNH NGỌC HHÀNH 


> Thực hiện đầy đủ các hoạt động của Ngân hàng 
Thương mại hiện đại. 
> Nhận gửi tiền bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ. 


> Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng 
đồng Việt Nam và ngoại tệ. 

> Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh. 

> Thanh toán xuất - nhập khẩu, mua bán ngoại tỆ... 


> Dịch vụ két sắt, kiểm ngân tại chỗ, chuyển tiền 
nhanh trong và ngoài nước. .. 
> Đầutưgóp vốn - mua cổ phần và các dịch vụ Ngân hàng hiện đại khác. 
ĐẾN VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN BẮC HÀ NỘI 


QUÝ KHÁCH CHẮC CHẮN SẼ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG, TINH THÂN, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ 
TẬN TÌNH CHU ĐÁO. 


SHIPSCITECH 


TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM 


` T?nn+Ìn)WJÊ TAY TH 


Hịa chỉ : 0H Trản Hưng Đạo - Quận Hoàn Miếm - Hà Nội 
Hiện thoại : (91-4) 9.257070 ; Fax : (94-4) 1.254672 ; Email ý: vke(G@fp(.vn 


"Wiên trưởng : 1S Ngô Cân 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ : 


1. Công tác nghiên cứu : 3. Công tác sản xuất công nghiệp : 
a. Nghiên cứu tham mưu : nghiên cứu và xây dựng chiến  a. Chế tạo, lắp đặt thiết bị năng lượng, điện, điện tử, cơ khí thủy lực, 


lược phát triển công nghiệp tàu thủy kể cả phát triển các hệ thống tự động hóa, làm lạnh cho các phương tiện và 
KHCN nói riêng, nghiên cứu xu hướng phát triển của công trình thủy, bộ. 
ngành trên thế giới, tập hợp và xử lý thông tin chuyên 


,b. Chế tạo và lắp đặt các thiết bị đặc chủng đòi hỏi công nghệ cao. 


ngành. _ 
b. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và cê qhê xu, % 4đÿCôngtacdịch vụ khoa học - công nghệ : 

ứng dụng công ngh 2kl , Vật liệu nổ Bận ¡ mới a. Tư vấn kỹ thuật về các vấn đề nghiên cứu - thiết kế các phương 

sản phẩm kiểu mới, “- 3 ... ¡¿ tiệnhóitrềni 


2. Công tác thiết kế P 
a. Thiết kế đóng mới, s 
,nổi;c ho *> » 
xã. † kệ các hệ thông, các. 


b. Thẩm định kỹ thuật hết kế à dự toán: uẾi Hi, 


mm 
TT 


% S8 
TQ new 6v" 


TRUNG TÂM THƯƠNG MAI TRÀNG TIỀN 


" ì Lệ 
tu, 
Xo/ T2 


ĐỊA CHỈ TIN OẬY OHO OÁOC NHÀ ĐÁU TU ©ÓZ Sm? 
nh .ếc Tổng giám đốc 
CHƯU DAU TU: NGUYÊN VĂN DÂN. 


CÔNG TY TNHH ĐẦU TỪ THƯƠNG MẠI TRÀNG TIẾN 
(LIÊN D0ANH TỔNG CÔNG TY VINAC0NEX - CÔNG TY TM HÀ NỘI) 


Nuành nghề kinh doanh: 

Bất tông sản - siêu thị - văn phòng cho thuê - dịch vự vui chơi giải trí 
ịch vụ ăn uống, dịch vụ lữ hành trong nước, buôn bán tư liệu sản xuất, 
lí liệu liêu dung đại lý mua, đại lý bán, ký gưi hàng hóa 

Xây dung tân dụng và cũng nuhlep 


DIỆN TÍCH SỬ DỤNG: 4.355 m” ĐẤT 
_. TÔNG DIÊN TÍCH SÀN: 18.873 mỈ 
PHÂN TIẾP GIÁP DƯỜNG GŨM 4 TÂNG 0A0 16 m 
PHÂN PHÍA TRNG GŨM 6 TÂNG 0A0 23.2 m 
1 TÂNG HÂM DÙNG LÀM Nơi ĐÔ XE 
_ TẦNG 1, 2, 3, 4 : SIÊU THỊ 
TÂNG 5, 6 : VĂN PHÙNG CH0 THUÊ 


Địa chỉ giao dịch 
Tông 7 - Số 2 Lóng Hạ - Ba Đình - Hồ Nội © Homes Vietnam €o., L†d 


ĐI: 8314174-8314429-7720698 " Fox: 8314173 ©/F Hœnoi [owers 49 Hơi Bỏ lrưng - H ÌI: 
E-Moll: †raanotlenblgza@hhn.vnn.vn ĐI: 9342800 " Fox: 2342801 - E-Moil: dpbh@fp! 


-?V 
“ẤT : 

H 
W4 
v 


———_— Y 


'12 `... + 
` lờ ` - Áó 
7 c> 
.. `" - N '-~ 
“1y? ` Liên Là & 2) k ca 


; r * 
Ä. 4x ;r¿Zwết:c:-- 2: 
_ ... tt, sˆa ‹ : '¿ - 5 
: cà s2 r— ^ 4-2 SG 


` t “ \. \ 'ˆ ) nàn M 
` Š lật I 5 HuỆ 


. ' 3 
~ _. 
'% ˆ th. 
v | *“« 
XÃ ^“4 H : , 
ƒì , ï Do x - -' 
rw- ¬. 
: xúc .”ì2 
- öŠðÝ# ... LƠ 
&£ TT. VY. T xá? ^.... 
° 
| x 
. 


'Văn vn đại diện tại TP. Hồ Chí Minh : 
39 Bến Vân Đồn, quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT : 08.9400345 - Fax : 08.9400874 
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Công ty Cao Su Đồng Nai sẵn sàng liên doanh 
và quan hệ hợp tác thương mại với tất cả các 
thành phần kinh tế trong và ngoài nước trên các 
linh vực : 

e Tiêu thụ sản phẩm 

e Sản xuất hàng hóa từ nguyên liệu Cao Su 

e Hợp tác khoa học kỹ thuật về Cao Su - 
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XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOYPETRO 


Trụ sở chính : 105, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu 
Điện thoại : 64- 839871/72. Fax : 64- 839857 
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hông L. #9 đu oldg h tôm n vị lê ên 'dontf Pin Việt im và Tiên Tu MÀ khai thác dầu 


khí lớn nhất ở Việt Nam, đang hoạt động trên 3 mỏ Bạch Hổ, Rông và Đại Hùng. Sân 
lượng dầu khai thác từnăm 1986 đến tháng I I năm 2001 sẽ đạt 100 triệu tấn. Khí cung 
cấp vào bờtừnăm 1995 đến tháng 1 I năm 2001 sẽ đạt 6.5 tỉ mét khối. 


XNLD VIETSOVPETRO sẵn sàng hợp tác với các công ty dầu khí khác 
trong nhiều lĩnh vực : địa chất dầu khí, thiết kế, lắp ráp, xây dựng, bảo dưỡng, 
sửa chữa các công trình dầu khí biển, khoan thăm dò, khai thác:đầu khít dịch vụ 


càng. vân fái hiển. nhònø chânø nhnn frào dân khí. bảo vê mãi frinmnơ. 
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` Công ty ¡in Tạp chí Cộng sản «4 

œ® Communist Review Printing Company 
38 Bà Triệu - Hà Nội * ĐT : (04) 8267244 - 8255778 * Fax : (84-4) 9345765 L 


Huân chương Lao động hạng Ba : 1978 
Huân chương Lao động hạng Nhì  : 1983 
Huân chương Lao động hạng Nhất : 1998 


Với thiết bị dây chuyền sản xuất hiện đại khép 
kín của Cộng hòa Liên bang Đúc cùng đội ngũ 
ký thuật cao - sãn sàng đáp úng mọi yêu cầu của 
khách hàng về chất luợng và thời gian. 
Sán phám truyền thống : 

- Tạp chí Cộng sản 

- Các tạp chí và báo tuần 

- Các loại sách và văn hóa phám 

- Catalogue, sách ảnh, lịch... 

- Các loại tem nhán và bao bì hàng hóa 
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Địa chỉ : Tỉnh lộ 6, phường 8, Thị xã Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại : (84) 079.822825 - 826182 Fax : (84) 079.822828 
E-mail : soctrangsugar ®hcm.vnn.vn 
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Tạp chí Cộng sám 


CƠ QUANLÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
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TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 2001 


I- Những vấn đchug — — 
- Chào năm mới ! Chào thế kỷ mới ! Chào thiên niên kỷ mới ! 
- Tiền đồ xán lạn của chủ nghĩa Mác 


-_._—————~>———S Tnnnnnnnnnnann.nmannannaannmnmnmnln or nan mansaansnafểiamen sa 


- Mùa xuân của ngàn xuân  _ T:i.. 

- Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... phải phấn đ đấu đạt yêu cầu công | 
nghiệp hóa, hiện đại hóa sớm hơn so với yêu cầu chung của 
cả nước 

- Quốc hội ta chí cả, công cao 1... 

- Thế giới năm qua và nhiệm vụ đối ngoại của chúng ta 
_ trong năm 200] 


¬.rmmannnammmmmmaasammrsmammmmmsmmrnnnansannnnmaannnisnmannnnnnmnnnnmninnninsnmmaninnnnnnmaammmain -— -—m—————_ m——.———. 


- Hoàn thành tốt nhất mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội lần 


- Để Thủ đô Hà Nội mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của 
Đảng và nhân dân cả nước 
- na cvHp số sản GÀ Nam TK thế thế kỷ XX _ 


- - Đồng. góp nhiều ý "kiến s sâu sắc, xác c thực vào › Dự thảo | 
= cáo Tung Hào SH) Đại ĐC _ Đảng - 


- - Sứ mệnh lịch s sử và vai ¡ trồ › lãnh “đạo c của a Đảng Cộng s sản 
_ Việt Nam trọng th thếkỷXX  ~ 


- Tọa đàm về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ởnu nước Ẳcta| 


(Đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị trình 
_ Đại hội IX của Đảng) - 


ti —— ———nn _—_—_—_—————_—— 


~ Những ý kiến tâm huyết, những tì tình c cảm n chân thành v với ới Đẳng + ¬ "¬.: 


- Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, ra sức 
thi đua thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi 
_ Đại hội IX của Đảng _ ˆ 

- Phát biểu của đông chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bế n mạc 
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

. Cộng sản khóaVI) - 

~ Đại hội tám chữvàng —  —=— - 

¬ Niềm tin của chúng t " ¬ 

- Phát huy truyền thống vẻ vang của la Đảng, c của a dân tộc, vững 


bước vào thời kỳ mới 


Lê Khả Phiêu 


——_. 


Nông ĐứcMạnh  - 


Nguyễn Dy Niên  _ 


Nguyễn l ĐC Trọng - 


_|LêKhảPhiêu  _ 
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' Xã luận. 


Nguyễn Ì Đức Bình - 


Xã Luận 


_ thứIXcủaĐảng |LêKháPhêu | 3 


- Tham luận của các đại biểu tại Đại hội IX của Đảng _ _ |*** — —_ 

- Ngọn cờ chỉ đường của chúng ta đi vào thế kỷ XXI | HoàngTùng _ 

- Cách mạng Việt Nam trong bối cảnh quốc tế hiện nay | Nguyễn Phúc Khánh | ¬' 
- Về tưtưởng Hồ Chí Minh  _ Lê Xuân Lựu 


- Nâng cao hơn nữa công tác tư tưởng - văn hóa trong tỉnh 


_ hìnhmới “Nông Đức Mạnh - 


_—_—— 


——_ 


- Đẩy mạnh công tác tư tưởng - văn hóa, góp phần thực hiện 


Nguyễn Khoa Điềm 


_ thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng _ 


- Phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2001, tạo bước phát 
triển mới ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX 


_ của Đảng _ Nguyễn Tấn Dũng _ 
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- Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết một lòng, n nỗ lực phấn đấu 


_ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nông Đức Mạnh 


.v......,.N 


- Đoàn kết chung quanh Đảng ta, tiếp tục đưa đất nước vững 


bước điên  —- | Nguyễn VănAn — — | 14. 
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- Một số vấn đề \ về con đường đi lên chủ nghĩa xi xã hội Ở 


_ nước ta Nguyễn Phú Trọng |. 


T6 CC nan a na nan. (san run anana nam na NA on san Son TÌ rau n0 Ï vì an nối ng CÀ SA 


- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân 
giàu, nước Tước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trương Quang Được _ 


cư. co... . .e eW.Ợ TA VÀ CV TỔ nan 0í man n.naa 


- Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập 


_ kinh tế quốc tế |Nguyễn Phú Trọng | 
- Việc sắp xếp, đôi mới các doanh nghiệp nhà nước phải 
hướng tới hiệu quả cao để kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 


_ đạo trong nền kinh tẾ nhiều thànhphn - Nông Đức Mạnh _ 


- .9 sự thông nhất cao về tư TEOHEĐY và vn động, quyết tâm 
_ biên Nạh —_—__ |Nông Đứă Mạn  - 
- Tiếp tục thực hiện Luật Doanh 0EhiP. khẩn trương tháo gỡ 

những trở ngại trong sản xuất, kinh doanh, phân đấu hoàn 

thành kế hoạch năm 2001, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
_ĐạihộilầnthứlXcủaĐảng —  — — — _ |JPhanVănKhả  _ 
- Về đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã ¡ hội của 
_ Đang tại Đại hội IX - 
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng gắn liền với cải cách hành chính Nhà 


nước, đầy lùi một bước tình trạng tham nhũng, lãng phí, tệ 


Nguyễn TânDũng - 
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nạnxahội — ~ _|Nông Đức Mạnh - 


- Thúc đây tăng trưởng. và à nâng c cao o chất lượng phát t triên, tạo 
chuyển biến mới về kinh tế - xã hội trong 5 năm mở đầu 


thế kỷ Phan Văn Khải 


Tác giả 
- Thực hiện đại đoàn kết dân tộc là trách nhiệm của cả hệ "„ 
Nông Đức Mạnh 24 


thống chính trị và toàn xã hội 
——_—_ ___H-Kmte 
- Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế đối ngoái ‹ Của nước ta 
_ năm 200, __ 
- Thành tựu 15 năm phát triển kinh tế  _ 
- Nhìn lại quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta _ 


Nguyễn ( n Cảnh Hưng - 


Ƒ—————m—=rs===ikieeeoe-EiE nhoh set vớ xem 


Nguyễn Văn Đặng  _ 


- Định tao và TU vn huy động các nguồn lực li |— 
- Cổ phần. `. doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Ma 
_Hồ Chí Minh  _ Bùi Chí Kiên _ 


.——— _Ỷ†}— —Ỷ——G2SATEESESEEZ.mEe0e se 


Ni nan han nan nan... nam 


- Tổng công ty đầu tư phát triển nhà đô thị Bộ Xây dựng : 
_ những thành công từ quyết tâm và định hướng đúng | NguyễnHiệp | ` 
- Điều chỉnh cơ cấu đầu tư nông nghiệp bảo đảm tăng trưởng 


_ốn định › và bền vững _ Võ Hùng Dũng  — - 


- Một số giải pháp hoàn thiện, - mở ở rộng ' VÀ p| phát triền hệ 


thống quỹ tín dụng nhândân _ Lê Minh Hồng  - 


KUggANNNUAGT 1... Ca sa CN ~ ._—— cm 


- Thấi độ của xã hội đối với môi trường kinh doanh trong 
nền kinh tế nước ta Trần Minh Châu  - 


Hang nn0nn0nnn0nnnnnnnnnnngiynnnnnnnnnnnnnansansannnnmannnnnnnsnannnnsannrnnsannnnnnnnnaanmninmmnmnnnrnnnnnnnnnnnsnsanannnanlsmanannrii san .ranaan nan... 


- Định hướng cơ chế điều hành xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
_ hóa thời kỳ 2001-2005 _~ SỐ Mai Văn Dâu _ 


_...rnnnnnnnnnnnsnnnmnnnnnnnunnnnninonninnnonnnnnnnnannnl nan nan. ~ _——— SƯ 


- Luật Doanh nghiệp sau một năm ¡thực h hện  = = —.ớ.*ỲỲ D phan ` Thế. HỆ _- 
- Tổng quan nông nghiệp nước ta sau 15 năm đổi mới 

(1986-2000) ¬ 
- Vấn đề bảo đảm an ninh kinh. tế trong quá trình hội nhập 


_kinhtếquốct  _ 


Nguyễn SinhCúc  |_ 


_|Định Trọng Thịnh _ 
- Những đổi mới ở huyện t tiền tiêu ( Côn Đảo. mm |PhanChến  - 


2 %4 chnHEm2Y 2g 00x 2K Anh me SH 21 ck kh me Zr~s sơ ni aaraan nh. an. na.nan na. 


- Nắm vững quan điểm của Đảng về quản lý đất đại trong 
_ nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa _ |BùiXuânSơn | 6 
- Phát huy lợi thế so sánh, nâng cao sức cạnh tranh của cây 
_caphệ, _ Tần | 6. 
Nguyễn ‹ Cảnh: Hồ: ¬A 
¬" - Trà Vịnh - một chặng đường xây. dựng v và ¡ phát t triển. _ |Nguyễn Thái Bình. ¬ Ằ<« 


- Bàn về thực. chất c của 3 kinh tế trí t thức. ¬ ¬ 
- Lối ra của các nông trường quốc ‹ doanh ~ : Trần Đức _ 
- Một số vấn đề về chiến lược phát triển kinh. tẾ - - Xã ä hội 

c1” HẦIH GUỜIG LUIU), cà sec xay n la aaatoosi [EU DỊCH H | 8 
- Phát t triên n thương nghiện, ! thị trường ở ởnướcta  ~ 
- Kinh tế thế giới khi bước vào thế kỷ XXI và quan hệ kinh 


tế đối ngọai của Việt Nam Hồ Vũ 


Nguyễn Thị Doan_ -..... 


: Nguyễn Minh “Thông „ 


- Đối mới và phát ti triển doanh nghiệp I nàanước 
- Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ quản lý 

To ẶĂỲŸỶRRÍỶEEšẰằ i£ä 
- Nông nghiệp Việt Nam trước thách thức của hội nhập 


II, tl - 


Nguyễn Thế Hinh _ 


Lương Văn lự 


KT L1 nn sa am an nai. am anaaaaaan.mannaannmannnann sua 


_—_—_——__ 


_Ð |Lâm ĐìnhNgọc  - 


.————— 


_ Cà dang bử mì ập kinh i tếc quốc tế = Nguyễn Thúy Anh - 


- Phát triển làng nghề ở nôngthôn _ —— —  ——- [Nguyễn Sinh Cúc  - 
- Về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 và 
_ kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 của nước ta___ 
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh 
_ nghiệp Việt Nam . 


Trần XuânGI  - 


—_——————— 


=—............ 
- Lựa chọn các giải pháp tài chính trong những năm đầu 

_ thế kỷ XXI. 
- Phát huy nội lực từ thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh 


nghiệp nhànước _ 


| Đăng Văn Thanh - 


”_—_H‡T mem ma mm_—= KT n  niinimo na anan  smm an aan na nnaaaninmaaaammianlraanmammannnnn 


.-.— 


Xu 5 


R Việt Nam và các kinh nghiệm phát t triên của ASEAN. _"--. Nguyên ˆ Thu My 


——— ..————m_— - 


- Về chính sách thương mại quốc tế của nước ta trong "tình 


_ hình mới. Hồ Văn Vĩnh 
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“Ỉ Đối n mới \ và hoàn thiện ‹ cơ chế điều hành lãi suất Nguyễn ĐấcHưng  _ 


—m = ... 


ca KT nan nnmnnnn.ann nan. 


- Vùng kinh tế mở Mê Linh trên đường đổ mới — - Nguyễn Khắc Bộ _ 


_——^ 


- Làng nghề ở Bắc Ninh _ Nguyễn Sỹ. 


nan n nan. nan na annn nan n na nmanm .anannm.aarmmixnsmammina 


_| Nguyễn Giao 


nnnntaannnsnsnnannim ssinammsamn mm. .aa 


~_ Vietsovpetro : Những bước trưởng thành và triển vọng ___ 


=]—_—ESSkeeeTsesee cm se ÌÊn —m CF 


- Nông thôn Nam Bộ trong quá trình công nghiệphóa |TrầnKimDung  _ 


- Phát triển thị trường nông thôn trong quá trình công nghiệp 


hóa, hện đạ hóa __ Bùi Hữu Đức 


———--.——. —mmm—+ .. ... ..ack 


" Đồng chí Võ Chí Công VỚI khoán s sản n phẩm trong nông 


Đình Văn Niệm 
Vũ Ngọc Kỷ 


_ nghiệp và đổi mới cơ chế quản lý kinhtế _ 
- Hà Giang vượt khóđilên 
- Kế hoạch hóa trong nền kinh tế Ế thị trường định hướng xa hội 


ng nnninaininmmainnsninnnnnnnnnannn nh KT lo. sa lsanan an tr ra 


TT TT nam. na na nh ni Da .an can n na na _————_——— 


Vu VănPhúc  — - 
VăãnDên — —— - 
{Hoàng Công Dung -,- 


_ chủ nghĩa của nước ta. 


n ... ...=.. na 1... 


- Đề cà phế Việt Nam đứng vững t trên thị trường thế giới. " 
- Kinh tẾ - xã hội ở Tây Nguyên sau lÖ năm nhnli — ~ 
- -. Đồng bằng sông Cứu ii tích cực phòng. chống Ì bão, lũ. s 


Km Ngân — - 


~ Móng Cái trên đa phát ‹ triển - HoàngHẠAI 


|TầnHòa  - 
_Y Luyện Nie Kdăm - 


- Quảng Binh đưa Nghị quyết của Đảng vì vào cuộc sống. SỐ 
- Đắk Lắk bước vào thếkỷXXI_ __ 
- Đôi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước c đáp ( ứng 


êu câu công ne "hiệp hóa, hiện đại hóa Trịnh Đức Hông 


- Kinh tế vùng biển. Tang Bắc - vực dậy những tềm năng |Phạm Thắng  _- l8 

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hoạt động 
_ngânhàng —_. _ __|Nguyễn Hoành Xanh | 18 

- Chỉ số giá cả ở nước ta - thực trạng và giải pháp |XuânHoành | 18. 


- Thực trạng tình hình của các doanh nghiệp và một số 


— x  ——-Ằằằ—ằŠẶằ—-.««‹‹....... 
- Chủ độn _ |Nguyễn Thị Don [| 19 
- Thị ng trong n nước ức là động lực quan trọng để kinh tế 

_ tăng trưởng nhanh và bềnvững | Nguyễn ĐìnhBích | 19 
-_An ninh lương thực nước ta trong t tình hình mới. —_ |VõHùng Dũng -- 19 
- Hội thảo khoa học - thực tiễn : Đẩy mạnh phát triển riển kinh tế 

thủy sản vùng duyên hải Bắc Bộ, phát huy v vai trò chiến 
_lược kinh tếbiểnViệNm 20. 


- Xí nghiệp vận tải đường ; sẤI khu vực Ï qua những năm 


Nguyễn Phái — — |. 
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Vũ Ngọc Lân - 


_ đổi mỚI _ 
- Ghi nhận qua những r nẻo o đường Tây Nguyên. 


De ni nan nan nan aanan nan. KG an m.aa.a-a na T__TR KT nan am. ni an ann na ma. an aaa Ti 


- Từ “địa ¡ngục | trần gian” ` đến ' “thiên n đàng t tại thế” — l|TiếnHải  _- `... 
- Một số vấn đề trong quan hệ tài chính giữa trung ương và | 
JBùi Đường Nghiu | 2L 
Trần Đình Đàn - 

“=“........ ... ` 1... 
- Hội thảo khoa học - thực tiễn : Bắc Ninh v và à khả năng hợp 

_ tác với châu Âu na. .ẽ=äjăäăäẶ................Ô.Ô....Ô.Ỏ ` 
- Nhin lại 4 năm đưa Luật Hợp tác › Xã vào CuỘc sống Chu Tiến Quang - - 
 -Ặ———- -nẽäằẶằằeẽẼẽằẽằẽằẽằ ẽe=ẽs.. 5” 4<... 
-. Vì sao ._ò-__-|NguyễnThúy | 22 
- GIao thông vậ vận tải dit Chiến lược phát tr triển n kinh tẾ - xã 
_ hội năm 2001-2010 _._...|LÊNgocHoàn | 23. 
- Mây suy nghĩ về việc "tiếp t tục hoàn thiện chính sách 
tiên lương  —_ s=-lkể Xuân Định "| 24. 
~ Bà Rịa - - Vũng Tàu : : Chặng đường phần đ đầu l0năm ~ “Trần Văn Khánh - _—_ | 4. 


- Thúc đẩy và mở rộng việc phát triên dịch vụ tài chính le 


tiền tệ Phạm Phan Dung 


_— HI- Chính trị - Triếthọc _ 
- "Tờ bỏ chủ nghĩa xã hội”! hay từ bỏ lối nhìn s sai về È chủ 


- Một đảng cầm quyền với việc phát huy dân chủ 


- Sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam nhìn từ góc độ 


_“tật tự thế gớ”_ — — ——  |NguyễnQuốcHùng | 1 
- - Nhận dạng và xủ xử lý cơ hội, thách thức Vũ Hiền 1 2 
- Phát triển đất nước phải gắn liền với bảo vệ chế độ xã hội 
_chủ nga:  |VănTiếnDũng | 3 
- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước | Chu Văn Thành - " 
hiện nay “=¬.. 1... Hà QuangNgọ | 3 
- Chủ nghĩa xã ã hội vượt qua những sự kiện ở hai đầu củ: của 
thế  ___ |TrầnQuanNhiếp | 4 
- Một số vấn đề về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
__nước ta. —- .......' 
- Về con on đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. — |Nh{ Lê 
- Quan điểm mác xít và quan điểm tư sản về khoa học - kỹ 
._ thuật và tri thức khác nhau thế no?)  |LaCôn | - 
- Bộ đội Biên phòng với việc xây dựng “điểm sáng văn hóa 
_ biêngỚi" — - |VũiHiệpBinnh - 
- Thanh tra nhà nước l5nămđổ mới - Tạ Hữu ` Thanh - ¬ 


- - Công tác dân vận của Đảng - một khoa học. cách. ¡mạng ˆ Văn Tạo - 
- Suy nghĩ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động 

_ và kiện toàn tổ chức của Quốchội [Nguyễn QuốcThắng 
- Tăng cường quốc phòng - an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

_ Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tìnhhnhmới |Phạm VănTà 


SG nn--aannrnranamnmianmamnn 


~ Chiến thắng 30-4-1975, nhìn lại và suy ngẫm Văn TiếnDũng  — _ 


- “Đại hội IX tnG: Cộng sản Việt Nam sẽ mở ra giai đoạn 

_ phát triểnmới” _ =. | | " _|SáclơPhuốcni-ô _ 
- Xây dựng chủ _nghĩa x xã hội mang Ì bản SẮC c dân tộc c Việt ] Nam QuanCần 
Bàn thêm về triết lý phát triển xã hội của Hồ ChíMinh |HồBáThâm _ 
- Tiếng nói của đồng chí và bạn bè tại Đại hội IX của Đảng 


_ Cộng sản Việt Nam - 


nan an an TnsnmnanaenanaoOl na aaaranmnaraanamaanannam CC r. NgỢNỐ. 0600. ad a ca 6h... 5o oan aamaaraneaan. 


- Đây mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tô quốc 
ở cơ sở _ |KiuCaoTâm =- 


b Chư “đồng” trong quan điểm ‹ của a Chủ tịch Hồ Chí Minh v. về 
-_ đại đoàn kết toandân ~. | Phạm Ngọc Quang | lÌl: 


- Một số vấn đề thực hiện chính sách dân tộc Ở Đắk Lắk. ¬ _| Nguyễn Văn Lạng | lI. 
- Học viện Hậu cần vững Ì bước đi lên trong sự nghiệp ‹ đôi mới |Phạm Tuyến da 
~ Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội _ Vũ Hiền 


lm IÊn c-ngg TU TH 2m ABe men ' .... ốc... .. nh... ....a ...... .ẽ..n.n 


~ Soạn thảo, sửa đổi Hiến pháp và thực hiện bào vệ Hiến pháp. Nguyễn VănThảo 


- Kế thừa và phát huy những mặt tích cực của hương ước cô 


tronø việc xây dựng và thực hiện Quy chẽ dân chủ ở xã Lê Quốc Hùng 


Tác giả 


- Đại hội IX và thời điểm mở đầu thế kỷ mới của thế giới 


_hin i  |HồngLong  — 

- Quốc hội triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thực hiện 

_ Nghị quyết Đại hội IX của Đăng _ Nạp gạn —— —¬ 
- Phát huy dân chủ trong cơ chế một đẳng cầm quyền ( Ở nước ta 

_hiệnng, —_  _ ——_____|Nguyễn Văn Huyên _ 


~ Trí thức hóa giai cấp công nhân nước ta hiện na Củ Thị Hậu 

~_ Về công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay | Nguyễn Minh Đào _ 
~ Mấy giải pháp chống buôn lậu trong tình hình hiện nay  |Lê VănTới 
- Thực hiện tốt hơn nữa chính sách hậu phương. quânđội |LêVãnHân  _ 
-_ An ninh trong sự nghiệp _ xây dựng và bảo vệ Tổquốc |LêMinhHương  _ 
- Những nhiệm vụ chủ yếu của ngành tổ chứcnhànước |Đỗ QuangTrung  _ 


- Về tương lai củachủngiaxãhội  —- — |Njih | 
- Nâng cao chất lượng đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức 
nhnớc - ¬ —__ |Nguyễn TrọngĐiều | l6. 


- Về việc sửa đổi Hiến pháp n năm 1992 - một : số vẫn ì đề c có 


._ tính nguyên tắc Nguyễn Đăng Dung 


- Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo tư tưởng Hồ Chí minh  |Nguyễn Long Khánh 
s Đại đoàn kết dân tộc và công tác mặt trận trong giai đoạn 


Phạm Thế Duyệt 


- =. cao chất lượt lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an 
_ ninh trong. thời ky công nghiệp Ï hóa, hiện đại h hóa _ ¬ Nguyễn Thế Trị _ ¬ 


" Nhân tố nhà nước pháp quyền, thống nhất quyền lực trong 
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng 


_ Tháng Tm — [Nguyễn VănThảo 
- Thực hiện chính sách. dân tộc của Đảng ở Quảng Nam |Phan Thanh Châu  _. 
- - Đồng góp tích cực của Việt Nam vào sự phát triển của 
_ASEN_ _....... |Nguyễn Dy Niên _ — 
- Nhận rõ quan hệ biện chứng v và à tính. sáng tạo qua bốn đặc 
_ tưng của Đạhội _ : |WVinlao | lồ 
- Ở nước ta, dân chủ chỉ được bảo đảm trong một n nền n chính 
_ tị nhất nguyên _ _|Fhạm Ngọc Quang | lồ. 
- Suy nghĩ về sửa đổi, bổ sung I một số ' điều c của a Hiến pháp 


_năm 1992. -_ |Nguyễn VănThảo — | 19. 
- Đấu tranh giải cấp, đấu tranh dân t tộc, đoàn kết t toàn dân là 
__ những động lực cơ bản của cách mạng Việt Nam _. “|LêXuânLựu 119. 
- Dân chủ, đoàn kết dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh v và 

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nguyễn Thanh Bình 


số 


- Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, hoạt động của 
_ thanh niên và phong trào thanhhnên Đặng Cảnh Khanh | 1 
- Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa t trong thời thời kỳ mới _| Nguyễn Phúc Thanh 
- Về nhu cầu, mức độ sửa đôi Hiến pháp năm 1992 và quan 
điểm xây dựng nhà nước pháp quyền _ _| Đào Trí Úc 
- Xây dựng quân đội về chính trị - nhiệm vụ vẻ vang của 
__Học viện Chính trị quân sự _ 


| Trần Xuân Trường 


- Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ với việc tham gia quản lý 
_ nhà nước Nguyền Thị Oanh 20 
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- Xây dựng đội ngũ cân bộ dân tộc thiểu s số trong lực lượng 


_ Bộ đội Bên phòp ——- |Hồ Trọng Lâm 20 
- Cải cách hành chính theo tinh thần Dự thảo sửa đối Hiến 
pháp năm J992  - —_  |NguyễnNgọcHiến 


~ Bàn về cuộc đầu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay |Lê Trọng _ 


- Suy nghĩ thêm về nên dân chủ ở nước tahiệnny |HồBáThm 
- Về mối quan hệ giữa nhà nước và công dân ở việt Nam |NguyễnVănĐộng _ 


- Quyền con người với độc lập dân tộc và chủ ' quyền quốc gia |Cao Đức Thái _ 


- Một đạo luật thiếu khách quan và phì khoahoc  —_ Nguyễn Chí Dũng. "¬ 
~ Đoàn. kết tôn giáo và dân tộc của vùng. đất NamBộ  LPhanAn. 


- Bộ đội Biên phòng đấu tranh phòng, chống tội phạm ở biên 
_BIỚ],hảiđảáo _ _ |TừThanh _ 


- Đại đoàn kết toàn dân - động lực chủ yếu đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xãhộichủnga - _ |PhạmThế Duyệt _ 


1... ———r——e HH Tem Ï_— 


li Sửa đối, bố sung Hiến pháp năm 1992 với vấn đề xây dựng 
_ Nhà nước pháp quyền Vi Nam _ Lê Hồng Sơn _ 


——- chiếc xế —": - †—. 


- Vấn đề nhà nước pháp quyền và sự cần thiết xây dựng \ tổng 


_ thể bộ máy Nhà nướcta  _ __ò_ờ.|ĐàoTíÚẶ  - 


- Những người mưu toan “đảo lộn khoa học” về con đường 
_ xahội chủ nghĩa Việt Nam - Nhị Lê 


xã. Kế tục truyền thống VỀ vang. Bình đoàn Cửu Long anh hùng. Lưu ¡ Phước L¿ Lượng - 
- Lại bàn về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam  |LêXuânLựu 


- Cải cách hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Vy 


.——— 


IV - Văn hóa - Xã hội 


: - Bản s sắc TT tỘc c trong văn học - - nghệ thuật ¬ - 


_|HàXuânTrường _ 


Lê Ngọc lrọng  — + | 
Thành Duy 


- Giải pháp chiến lược nâng cao SỨC khoe nhân dân. "1 


- Hỗ Chí Minh với việc phát huy sức mạnh của văn hóa. 
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~ Chân lý của đời sống _ 
= Môi trường - sinh thái và mối hiểm họa của a thế kỷ XXI- 


- Để phát. triển. kinh tế- xã hội những xã đặc biệt khó khăn _ 
- Về chiến. „ mm số Ở cu ngẹ đến năm 2010 - 

- Xuân n chuyển giao thế thê kỷ vang vọng những v vần mm về è Đảng 
- - Tiếp n SII thân nhập. = THỊNH mề của. ĐỘ, văn. 
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- - Phát t huy van quả chống mù chữ và xem cập › giáo dục 
tiểu học, đây nhanh tốc độ và bảo đảm chất lượng phô cập 
_ giáo dục trung học cơ sở 


- Xây dựng đời sông văn hóa của công nhân, viên chức và 
_ người laođộng  _ 


— —————~>~——~ __m~~—~ mm Sh S——-TPSSSem an cam vận 


-~ Bước tiền mới của sự nghiệp xóa đói giảm nghèo 


- Tôn giáo trong đời sống tinh thần và xã hội Việt Nam 
_ hiện nay - 


.ˆ— more - memco cm 2Á SA mm cim=—rere ~-. —. ¬—_-.—= m=—m—== 


- Xây dựng Trường c đại học Sư r phạm trọng ‹ điểm ` 


_.—.——_.~ 


- Thử xác định đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam giai 
_ đoạn từ sau năm 1975. 


TT non n na. nn na... an — ¬... 


- - Vấn đề việc làm : - thực trạng và và triển vọng giải quyết - `. 


- - Chống mù chữ và phổ cập giáo dục - sự nghiệp to lớn và 
_ lâu đài của toàn xã hội 


———— - ————————. =——-. mẺm2 TS S2. SƯ SoHKH ro T“Ư——THƯƠ iƯeB MB K 


.c——— 


Trần Quang Nhiếp. SỐ 


| Trần Thị _— Chiến. _ „ , 


NghaXưakg — 
HữuThnh - 
Ngô Đức Thịnh - 


Phạm Minh Hạc 


Đô Kim Thịnh — _ 
Nguyễn Thị Hằng 


Đỗ CôngĐịnhh - 
| Định Quang Báo: 


T—_—_——SE 


Nguyễn VănLong  - 


Đường Vinh Sường 


Nguyễn Minh Hiển | 7 


- Quặng của thời giàn _ __ - _|Phạm Tiến Du [| 7 
- Qua hai bờ đại dương thế hệ điện ảnh trẻ Việt Nam t tự 
_khẳngđịnhg  _ -— |HảNnh  -———_- 
~ Nøời sáng tắm gương người cộng sản Hồ Chí Minh -  |NguyễnXuânLạc | 8 
- Tư tưởng trọng dân trong văn hóa chính trị Việt Nam 
truyền thống Hỗ Trọng Hoài - 
¬ an `. "'. an: 


- - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động và chuyên ga - 


_———— _— -———mmEEm SE BH — cÝ— 


- Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp - 
= - Thế tựa Trường Sơn. ¬ 


- - Hỗ Chí Minh, nhà xã hội học của hànhđộng  ~ 

- Bản HỘ văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa 

- 'Viết về Đảng, trách nhiệm và vinh dự của người làm báo. 
- Nhà báo trước những yêu cầu mới của Đảng — _ 


- “Chính quyền điện tử”, yêu cầu của thời đại 


NguynHả H | 


Hữu ca 


¬ Phạm Văn Chúc - — | 10 
_ |Phạm Tiến Duật - 
m” - Nâng cao chất lượng nghiên ci cứu u khoa học lịch s sử ữ quân s SỰ- 


Trịnh Vương Hồng. — | 10: 


Ẩ|lhanhLê  — ~ 
“|Hồ§ïVịnh _ 

HàĐăng 412. 
| Chu Thái Thành - ¬*. 


Vũ Định Cự 


- Giáo dục mầm non, thực trạng và. kiến nghị - Lê Thị Ảnh Tuyết - 4 


Km an min an 


- Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành nền tảng và 


_ động lực của sự phát triển __— — |[ChuTuấnNhạ _ 
- Kế thừa luật tục để xây dựng quy ước làng văn hóa ở 

_ lây Nguyn__ ——han Đăng Nhật — 
~ Văn nghệ 1 và việc đưa Nghị quyết Đại hội. 1X \ vào cuộc sống Hà Xuân Trường  _ 
- Từ thực tế của Đài truyền h hình Việ Nam _ Vũ Văn Hiến s 


_ ~ Tạo dựng nguồn Ï lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất \ nước |N Nguyễn "Trọng Chuẩn _ ¬a L | 
- Những mũi cân đột phá trong giáo dục ở vùng dân tộc 


thu |TrằnThNam . 
- Nhìn nhận từ phong trào thanh niên tình nguyện __ Đặng Cảnh Khanh - 


- Thực hiện định hướng công băng và hiệu quả trong chăm 
_ sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.......... —  =— |Phạm Mạnh Hùng | 15. 
- Phát triển giáo dục đại học đầu thế kỷ XXI ___ _ „| Vũ Văn Hảo | l3 
- Hiện đại hóa truyền thống và truyền thống. hóa hiện đại - _ |TươngLaAi +16. 
- Vài ý | kiến n nhân “Nhin lại một. thế ky văn học Việt Nam” |Hà Xuân Trường  - 

- Di sản văn hóa truyền thống Việt Nam trước những biến 


_ động của thời đại 


Nguyên Trọng Chuẩn 


ng 01 TT nano (vn nan va nan nan ra dnaaaan nan FT nan nnnnnsaaamnnnannmannn san mm nnanmamman 


- Nâng cao chất lượng bảo. chí. và công tác quản | lý báochí |Phạm QuangNghị _ 

- Toàn cầu hóa và một số vấn đề đặt ra đối với bản sắc văn 

_ hóa ViệtiNm — —-— [Nguyễn Văn Huyện - 
- Những thách thức đối với gia đình hiện nay và chính sách 


_Ẩhỗ trợgiađình |Lê Thị Anh Tuyết | 19 


- Xuất bản và phát hành sách giáo khoa hiện nay : : thực trạng 


._ và giải pháp: _|Đường Vinh Sường | 19 


" ..a - * .—_n 


- Suy nghĩ thêm về văn hóa nông nghiệp Túa ì nước của 


_ Việt Nam _ |Nguyễn ĐăngDuy 


- Sân khấu Xô- viết và à ảnh hưởng ‹ của nó ó đối \ VỚI Sân n khấu 
“ViệtNm _ _|Nguyễn PhanThọo — | 21. 
- Vượt lên thách. "thức. mới về sức khốc. sinh. sản và 
“ÖHWV/AAO... = |FhạmSong  — _ 
- Hay xứng đáng là những chiến s sĩ tiền n phong tr trên mặt trận 
_ tưtưởng - văn hóacủaĐảng — - Phan Diễn 
- Quán triệt sâu sắc hơn nữa các nội dung Nghị quyết Đại hội IX 

của Đang, đưa sự nghiệp báo chí, xuất bản tiến lên một 
_ bước mới. _|Nguyễn KhoaĐim | 
- Báo chí, xuất bản s sau IÁn năm n thực hiện Chỉ thị 22- -CT/TU Khi 


- Nhân rộng các mô hình, điền hình tiên tiến về nước sạch - 
|Chu Thái Thành - 
|Chu Thái Thành  - 


_ Vệ sinh môi trường _ 


- Qua miền Tây Bắc. SỐ | 
- Đại hội đồng UNESCO lần thứ 31 với vấn n đề đa dạng hóa 
_ văn hóa và lòng khoan dung - 


Phạm Gia Khêm | 24 
J|DươngVũ  _- 


922200 ch T9 CO MỰT HH, mHH LH KHI ve me thon. KHHLHH —, HP eRmvoeieeie- em re krereese~ee 


- Nhìn lại chặng đường 3 xã hội hóa giáo. dục Ở nước đa 


———— 


- Niềm tin vào triển vọng phát triên văn học - nghệ thuật Ở 


nước ta Mai Hải Oanh 


V- Xây dựng Đảng 


.— — .:¬————————~- ————— _———~———.—————>—>—~ ~ mm m—=—=ss--—=ki=smsmreem ~ 


-N - Nâng c cao o hiệu quả tổ c chức chỉ đạo thựchiện  ~ 


"nam. 


— m—— mi — 


~ Thành tựu đổi mới đối với việc tiếp tục chỉnh đốn Đảng __ Bùi Ngọc Thanh  - 
- Sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân Việt Nam - 


một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp CNH, HĐH 


Nguyên Đức Tiêu | 3- 
Nguyên Chí Tinh  - 


_ nồng nghiệp, nông thôn - 


Tannannnm...-a acc an nan nan ..as.an.n 


- Quân chúng và lòng tin ở Đảng - 


¬ `...“ -—. — Ô......ố 


- Từ cuộc vận động, chỉnh đốn Đảng ¿ Ở > huyện Thăng Bình 
_ (Quảng Nam). 


| Trần Dũng Mãnh - 
._ Vũ Ngọc Lân 


KT nan nan. n...anaaa hố 6n nan an 6 Nhốa 6a 6o c6 6 ÔN hố . 66 6 ố  N Ta... 


- Dựa vào nhân. dân để xây dựng Đảng _ 


“`... at... na. —_—————————.S 


- Đồng chí Phạm Văn Đồng, nhà lãnh đạo c có uy tín lớn của 


- Đảng và nhân dâng —Ặ — Lê HữuNghia  — - 
_| Trương Giang Long _ 
—_____ |Bùi Thành Phân  - 


|Nguyễn Đức Hà . 


° -. Giáo. dục lý tưởng c cách mạng. cho thế hệ trẻ Š  . .... 
- Chi bộ với việc giáo dục quản lý đẳng viên - 


~ Ghi nhận qua đại hội đại biểu đẳng bộ các tỉnh, thành phố - 
- Thế hệ trẻ Việt Nam mãi mãi đi theo con đường của Đảng 


_vàBácHồviđại - _{VuTrọngKm  ~ 


.~- 


- Tăng cường sự lãnh đạo ‹ của Đảng đối \ VỚI công tác vận 


_ động thanh niên Lê Thanh Đạo . 
Vũ Ngọc Lân 


Văn Tạo - 


- Tuyên Quang trồng cây và “trồng người” 


- Đại hội trí tuệ - 


- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng v. và ì chỉnh 


đổnĐẳng __. | Nguyễn Thế Nghĩa _ 
- Những vấn đề CƠ bản c của a bốn bài học s sau H15 năm m đổi n mới |NhịLê _ 
- Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng — - |Tràn Quang Nhiếp - 


XuânHi | 12 
Vũ Hiền - 


- - Đối mới công tác can bộ, thuận lợi và thách thức -  Ô 


- Nhiệm vụ trọng yếu sau Đạihội _ 
- Những hinh thức và biện pháp nâng c cao › chất lượng nghiên 


cứu, quán triệt và thực hiện Nshị quyết của Đảng Lê Hưu Nghĩa 


- Một số suy nghĩ về tiêu chuẩn người đứng đầu tổ chức 
_ trong giai đoạn hiện nay _ ˆ 
- Tuổi trẻ Việt Nam qua các c Đại hội liên hoan thanh niền, 
_ sinh viên thế 1 m-‹aa 
- Hội thảo khoa học - thực tiễn : Nâng cao chất lượng, hiệu 
quả nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 
_ và đưa Nghị quyết vào cuộc sống” _ 
- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấy mạnh cải cách tổ chức, 
hoạtđộngcủaNhànước “Trần Đình Hoan ~ 


- Vì sao cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa &ã 


KT nan vn nan nan na nam. an Na non số n nan ho am an nan 0n n0 0000 00/0 000ï 0 vi 


_ yêu cầu đề ra ? | Vũ NgọcLân - 


- Đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý c của 
_ chính quyền Ở CƠ SỞ. LêHưữuNgha  ~ 


.———R SH Sen Time se mrn xem mm c ỷ]—_—— me mm Hee me c—emrerrrevrerrrmrrrrrrrererr 


- Phụ nữ trong phát triển ở Việt Nam _ ¬ Lê Thị Quý _ 


- - Uy tín của người cán bộ lãnh đạo, quản lýở Ở nước ta a hiện nay Lê Kim Việt - —_ | 20 
- Đào tạo nguồn nhân lực cho Đồng bằng sông Cửu Long  |ĐàoXuânThưởng  _ 
- Mấy vấn đề về hiệu quả và đánh giá hiệu quả việc học tập 

NghquếcủaĐág |VYũNsecAm _ 


- - Đối mới công tác tưtưởngỞcƠSỞ Nguyền Cl ChíMỳ _ 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 

_ cơ sở đang trong doanh nghệpnhànước |TạXuânĐại _ 

- Giáo dục lý luận chính trị và đạo đức cho ‹ can bộ hiện nay - Nguyễn TĩnhGia — - 
- Bộ đội Biên phòng với Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 


Đảng Đặng Vũ Liêm 


—— VỊ - Sinh hoạt tư tưởng -. 
An -Ở đầu khó khăn hơn - 


¬. - Cái khó khi lựa chọn !' Sẻ  ==-=___. |Phạm Đức Rục - 
-Trungthco_ —__ |NguyẻnVănHải  .:| 7 
-_ “Muaxangho"  —=  |ThanhThủy | 10 
_ - Ba nhiều, ba í HE Đ "nh... ẽ nh... ẽ Mai Ninh `... 

- Phong bị và cái bì không phong - “Lê Xuân Vũ. ¬ 

- "Đứng mưa” =s. ........ |NaecMnh - 


- 96cônnặngng co... LêThàh  _ 
- Ba “đừng” Nhân Đăng 


- Chuyện..khôngnhỏ_  ———-- -- [Nguyễn Trọng Thụ | I7 
- Người lãnh đạo thờing ` —_ |Nguyễn Tiến  —— - 

- No cái tai, đói cái bụng _ 

- Chết mau,chếtlu  — - 

- Khủng bố vàchốngkhnbÔ —  |Tự Nhiên 

- Chuyện “conđể" MaiNinh 
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- Nên trong hay nên đục _ Vũ Văn — - 


_——————— + —— 2 2S 2-00-4222 %222—c~.m-T —rhg He mỌTĐh 7127-603-200 0m<one tan cưng tren HS — 


- Đích danh thủ phạm Tuấn Minh 
VỊI - Thư gửi ñ Bộ Ì biên tập 


na am Ƒ———>>>—m——=—~y-.mrs==sse=ieee- ————— 


c - Về tên gọi : “Hội Việt Nam Cách mạ ạng, Thanh niên” 
- Nên có “Ngày toàn dân thực hành tiết kiệm” _ 


= - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt _ "¬ 


- Học từ quá khứ là trách nhiệm để đối phó với tương lai — |Đặng Minh Phương _ 
- Đề thực thi một nghị quyết chiến lược Nguyên Thành 


VIII - Thế giới : Vấn đề, sự kiện 
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- Hoa Ky sau bầu ‹ si NHáaI a _—_ |LaCô 

- - Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác 

_ nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ _|Lê Công Phụng 
- “Nam hành” trên đất Lạnxang  _ _— |Phạm Văn Chúc 
- Diễn đàn kinh tế Đa-vốt năm 2001 và làn sóng phản đối 

_ toàn cầu hóa hiệnngg — [Hoàng Giáp_ 


- Chủ nghĩa tự do mới và vấn đề "hộinhập”,— — — |Nguyễn VănThanh 


- Quan hệ Việt - Nga : Tâm cao mới, triên vọng mới |Phạm VănChúíc — | 6 


- Khu vực văn hóa Đông - Nam Á và những lần hội nhập 


“quốc - Ngô Văn Doanh  _ 


ong nan. annns..s. sa 4.6 vn chen c HỆ SS—sv snỶ TH” v8ngsa se - SN + +, HA SA Sex he Ạ4 S2— +: HH He né lên se ho {BE 


- Về diện mạo và à bản chất của chủ nghĩa tư bản 
_ hiện nay _ 


na. ...: “cm er _— - —_ ———————m—mm—.=—=—rrserese c-se—=e= 


- Phát triển nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hé hóa, 
_ hiện đại hóa CHDCNDLào  - Bun-Thoỏng Di-vi-xay | 7 


2a ao FT. ha nan acc an se na... 


- - Chiến thắng Hi-rôn - 40 năm nhìn lại. _|NguyễnViếThảo  Ƒ 7 


- Ban - căng vẫn chưa hết nóng _ Nguyễn Hoàng Giấp - 
_|ThảiVănLong | 2 


à Ẻ ST... .aann na man. 


- - Những đường nét ‹ CƠ y bản. trong chính. sách đối ngoại của 
Tống thống Mỹ G. Bu-sơ Nguyễn Thế Lực - 
' —--.... _— —_ |Mai Hoài Anh _ 


- - Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia - - canh bạc lớn đầu 
thiên niên k Võ Thủ Phươn 


"-ớỷỊ]—" “TS n Tem — 


- Quan niệm về an ninh quôc gia dưới tác động của xu thê 


toàncầuhóa _ 
- Quan hệ Nga - Trung - Mỹ 


Tan unaa.a na an nanananans.na. .———rmse 


_—— 


- Đăng Cộng sản Trung Quốc tr trên n chặng ; đường lịch sử 


_ S8năm 


KT Ga annaanananrnaaanẽaamannaan ae araar naaanh 


ƒ=—x> - - Ă ~— —— tr not nho TH TH cm. co. 2B So. 


thập niên 1991 - 2001 
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- Chính sách hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp vừa và 


_ nhỏ ở một số nước _ 


—————_ 


- Tấn trò giễu cợt công lý 


~._—_ RE rHre Tre time em ko 


_—_—_—" }=”= —————m_ n— —————————i=e-=i=irye=e-rmerroerir Tem c— 


- Thu hẹp khoảng cách phát t triển giữa các nước thành viên 


ASEAN. 


- Các nước - châu Phi. - - Trung Đông trong quan hệ \ với ¡ Việt 


_ Nam thời gianqua  - 


~ Tiếp cận kinh tế tri thức qua kinh nghiệm của một số nước _ 
- Chính sách đối ngoại của Tổng thống G. Bu-sơ 


TL TÀ án. sa... nan nh ca. nan nnnnm fan nan. aÏ san Ï na v 


- Bí quyết thành công trong sự bắt chước công nghệ của 


_“NhậtBản  ~ 
- Một đạo luật phi ‹ đạo lý - 


- Những chuyển động mới trong phong trào cộng sẵn, công 


_ nhân quốc tế _ 


- Nước Mỹ với ngày t thứ ba đen v và à chủ nghĩa khủng b bố _ S 
- Thế giới chống tham nhũng _ 


..— ———————=m mm 


- Đảng Nhân dân cách mạng Lào tăng cường giáo dục lý 


_ luận trong thời ky đổi mỚI _ 


` .bôởa.a .a.an ra. Tin mrnnn.-aea.. 


- Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc : mười năm khôi phục và 


_ phát : triển (1991-2001)- 


na aaannan Ta. a.....= 


- Chạy đua vũ trang ngày. nay, đặc trưng và hiểm họa ¬ 


- Liên kết cộng đồng các quốc gia độc lập : khó khăn \ và 


| _ triển vọng 


- Sự SỤP. đồ của tháp tiền. ¬ 


~— ï†————mm.Ee li n {Ím =e==— BH — SA no em chim cm BĐeSSen~- ——— mm SE 


- Cuộc chiến tranh trả đũa của ì Mỹ vị vần n chưa thể kết thúc. s 


- - Hợp tác chiều sâu cho mục tiêu phát triển trong ASEAN \ và 


_ASEM _ 


- Phản toàn cầu u hóa : một ột phong t trào quốc t tế đang Ì lên. `... 


IX- Qua sách báo nước ngoài. 


- Một chủ nghĩa quốc tế mới. 
- Về triển vọng của chủ nghĩ 


a xã hội ở nước cNga 


.— ————H mmmr=re+e—mieer erxrrmre ce _—— - 


|Vũ ĐỉnhCự - { 
“|TrầnBáKhoa | 23 


|Phạm QuốcTụ 
Nguyễn Hoàng Giáp - 


| Phan Văn Dâu - 


|Nguyễn HuyQuý _ _ 


[Vũ Bá Định — _— - 
Quang Lợi 


_——_—_—_———_—_—_—__—_ _—_—_..— “————.S 


|Nguyễn Mạnh Cầm | 16 


Nguyễn VănDu | l6 


Nguyễn XuânTÊ - 
Trần Bá Khoa 


|Hoang XuânLong  - 
_|Ngườ binhluận  = 


Lưu Văn An - 


NguynHoàng  —— - 
|VöThủPhưng  — - 
|VũHiền - 


“ma —: BH —.——--_ BT_=_~S—.- 


_ |Phăn-đuông-chít Vông-sa |_ 


Nguyễn Huy Quý — - 


-| Trân Trọng 


Nguyễn Tiên Nghĩa 


.———_ _Ö_- —>~ —— 


Lương VănTự | 24 
Phạm Quốc Trụ 


_ - Nguyễn Văn Thanh — | =% 


Nguyễn Tiến Nghĩa 
(Lược dịch) 


số 


- Mỹ, kẻ đạo đức giả. về nhân quyt èn =.... _|Hi-sa-mu-đin Hútxen | 8_ 
- Sự tự phủ định của chủ nghĩa tư bản - xu hướng. lịch s Sử Nguyễn Tiên Nghĩa 
tất yếu 
- Kinh tế mới và kinh tế tri thức - hai khái niệm khác nhau xe. 
- Mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản hiện nay Mai Hải Oanh 
(Dịch và trích thuật) 


X- Tin hoạt động lý: luận - thực tiễn 


“`... ..... —_——m—m—. cac _—_—————m———c Hà: — mm 


- - Hội nghị khoa giáo toàn quốc tổng kết công tác năm 2000 
__ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 201 
- Tỉnh ủy Hải Dương tông kết 5 năm xây dựng tổ chức cơ sở 
_ đang trong sạch, vững mạnh.........._............ 
- Vấn đề “đối điền, dồn thửa” ' ruộng đất nông nghiệp - ¬ 
- Lễ khai trương phát triển thử nghiệm Tạp chí Cộng s sản 
điện tử trên mạng Ïntơnet — - _ ¬... 
- Hội nghị cộng tác viên, bạn đọc Tạp chí Cộng sả sản _ ¬ 
- Đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc) thăm Việt 
- Nam và làm việc với Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản........ 
- Hội nghị toàn quốc về nghiệp vụ công tác đảng viên, tổng 
“hợp thốngkê  _ ... 


- Hội nghị triển khai hướng dẫn v về è công tác kiểm - tra ` và à kỷ 
_ luật Đảng _- 


— _T——— _—— ——_-———————— —————~ễm= Te—=E—====>`v ——m ———S ch 


~ Hội thảo khoa học - thực tiễn về đại đoàn kết dântộc |... 


- Nghiệm thu đề tài cấp nhà nước “Làm người cộng sản 
trong giai đoạn hiện ny”___.. 


- Hội nghị công tác cân bộ 


ÄI- . Văn. kiện - tư liệu 


Tan si TH rớỜ 


- - Bộ Chính t trị ¡ chỉ thị : Tạp chí Cộng sản phải cùng ‹ các cơ 

_ quan lý luận của Đảng đi tiên phong trong công tác lý luận | _ 

- Thông báo Hội nghị lần thứ II BCH Trung ương Đảng 

_ Cộng sản Việt Nam (khóa VHI) - _ 

- Dự thảo Báo cáo Chính trị - Phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc, tiếp tục đối mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng và 


_ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ ngha —— ~ ¬ 
~ Tạp chí Cộng sản triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính tr tị| - 

- Thông báo Hội nghị lần thứ I1 (lần 2) BCH Trung ương 

. Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VI) —- 
- Mười mốc son trong lịch sử Đăng ta 
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số 


© Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ LX của Đảng 


- - Tiểu SỬ đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp 
_ hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - 

- Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy "ban Kiểm tra 
Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam 


TÔ... 1111 1Ì | 1 sa nn an nan lối in nh vơ sơn (ni v0 (0000/00 0000/00 0y N NV NV 


- Diễn văn khai mạc (do đồng chí Trần Đức Lương, Ủy viên 


Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VII đọc) ==-.... == `. 
- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đối mới, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc XHCN (Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa VIII về các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả 
- Phiêu tr trình 1.4 SỐ 9 
- Diễn văn bế mạc (do đồng chí Nông Đức Mạnh, 'Tổng Bĩ 
_ thư Ban n Chấp l hành Trung ương Đảng khóa IXdọc) ~ 
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng 
_ Cộng sản nViệtNm 
- - Điều ¡lệ ệ Đảng Cộng sản Việt Nam (bổ sung, sửa đi sửa đối) )_ 
- Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của 
_ nhân dân ta giành thắng lợi 
- - Thông g báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
_ Đáng Cộng sản Việt Nam khóa IX 
- Chi thị của Bộ Chính trị về việc tiếp t tục thực hiện Nghị 
_ quyết Trung ương ó (tần 2) khóa VIH 
- Thông bão Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
_ Đăng Cộng sản Việt Nam khóa Iš 
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và 
nâng. cao hiệu quả t doanh nghiệp. nhà nước 


..— BS, HH HA TH 2m the Seo. re cm ch 


- Khai mạc Hội nghị lần thứ tưBCH TƯ Đẳng. khóa 1X 

¬ Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương | 
"Đăng khóa JX. 

- Bộ Chính trị ra Nghị quyết v về ` hội nhập kinh. tế ' quốc tí tế TÔ 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG _ 


GÀY 27-11-2001, Bộ Chính trị đã 
JÑI= hành Nghị quyết về hội nhập 

kinh tế quốc tế. Sau khi đánh giá 
những thành tựu quan trọng của đất nước ta 
trong việc mở rộng quan hệ kinh tế đối 
ngoại ; những yếu kém và nguyên nhân của 
những khuyết điểm trong hợp tác kinh tế 
đối với nước ngoài, Nghị quyết của Bộ 
Chính trị đã chỉ rõ mục tiêu, những quan 
điểm chỉ đạo, một số nhiệm vụ cụ thể trong 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Dưới 
đầy là những nội dung chủ yếu của lh 
quyết quan trọng này. 


MỤC TIÊU CỦA HỘI NHẬP 
KINH TẾ QUỐC TẾ. 

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm 
mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, 
công nghệ, kiến thức quản lý để đấy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh, trước mắt là thực hiện thắng 
lợi những nhiệm vụ nều ra trong Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 - 
2010 và Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. 


NHỮNG QUAN ĐIỂM CHÍ ĐẠO 
TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP. 


1 - Quán triệt chủ trương được xác định 
tại Đại hội IX là : “Chủ động hội nhập kinh 
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tế quốc tế và khu vực theo tỉnh thân phát 
huy tối đã nội lực, nâng cao hiệu quả hợp 
tÁc quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ và 
định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích _ 
dân tộc ; an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc 
văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường”. 

2 - Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp 
của toàn dân ; trong quá trình hội nhập cân 
phát huy mọi. tiềm năng và nguồn lực của 
các thành phần kinh tế, của toàn xã hội, 
trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo. 

3 - Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình 
vừa hợp tác, vừa đấu tranh và cạnh tranh, 
vừa có nhiều cơ hội, vừa không ít thách 
thức, do đó cân tỉnh táo, khôn khéo và linh 
hoạt trong việc xử lý tính hai mặt của hội 
nhập tùy theo đối tượng, vấn đề, trường 
hợp, thời điểm cụ thể ; vừa phải đề phòng 
tư tưởng trì trệ, thụ động, vừa phải chống tư 
tưởng giản đơn, nôn nóng. 

4 - Nhận thức đầy đủ đặc điểm nền kinh 
tế nước ta, từ đó đề ra kế hoạch và lộ trình 
hợp lý, vừa phủ hợp với trình độ phát triển 
của đất nước, vừa đáp Ú ứng các quy định của 
các tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta 
tham gia ; tranh thủ những ưu đãi dành cho 
các nước đang phát triên và các nước có 
nền kinh tế chuyên đối từ kinh tế tập trung 
bao cấp sang kinh tế thị trường. 


Đưa Nghị quyếc Đại hội ïX của Đảng vào cuộc sống 


3- Kết hợp chặt chế quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế với yêu câu giữ vững an 
ninh, quốc phòng, thông qua hội nhập để 
tăng cường SỨC mạnh tổng hợp của quốc 
Bla, nhằm củng cố chủ quyên và an ninh 
đất nước, cảnh giác với những mưu toan 
thông qua hội nhập đề thực hiện ý đồ “diễn 
biến hòa bình” đối với nước ta. 

Một số nhiệm vụ cụ thể trong quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế : 

¡ - Tiến hành rộng rãi công tác tư tưởng, 
tuyên truyền, giải thích trong các tổ chức 
đàng, chính quyền, đoàn thể, trong các 
doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để 
đạt được nhận thức và hành động thống 
nhất và nhất quán về hội nhập kinh tế quốc 
tế, coi đó là nhu cầu vừa bức xúc, vừa cơ 
bản và lâu dài của nền kinh tế nước ta, 
nâng cao niềm tin vào khả năng và quyết 
tâm của nhân dân ta chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

2 - Căn cứ vào Nghị quyết của Đại 
hội IX, Chiến lược phát triên kinh tế - 
xã hội 2001 - 2010 cũng như các quy định 
của các tô chức kinh tế quốc tế mà nước ta 
tham gia, xây dựng chiến lược tổng thể về 
hội nhập với một lộ trình cụ thể để các 
ngành, các địa phương, các doanh nghiệp 
khân trương sắp xếp lại và nâng cao hiệu 
quả sản xuất, nâng cao hiệu quả và khả 
năng cạnh tranh, bảo đâm cho hội nhập có 
hiệu quả. Trong khi hình thành chiến lược 
hội nhập, cần đặc biệt quan tâm bảo đâm 
sự phát triển của các ngành dịch vụ như tài 
chính, ngân hàng, viễn thông... là những 
lĩnh vực quan trọng mà ta còn yếu kém. 

3 - Chủ động và khẩn trương chuyến 
dịch cơ cấu kinh tế, đôi mới công nghệ và 
trình độ quản lý đề nâng cao khả năng cạnh 
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tranh, phát huy tối đa lợi thế so sánh của 
nước ta, ra sức phần đầu không ngừng nâng 
cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và 
dịch vụ, bắp kịp sự thay đôi nhanh chóng 
trên thị trường thế giới, tạo ra những 
ngành, những sản phẩm mũi nhọn để hàng 
hóa và dịch vụ của ta chiếm lĩnh thị phần 
ngày càng lớn trong nước cũng như trên thế 
giới, đáp ứng nhu câu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tiến hành điều tra, phân loại, đánh giá 
khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm, 
từng dịch VỤ, từng doanh nghiệp, từng địa 
phương để có biện pháp thiết thực nhằm 
nâng cao hiệu quả và tăng cường khả năng 
cạnh tranh. Gắn quá trình thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa lX về 
tiếp tục sắp Xếp, đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 
với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trong quá trình hội nhập cần quan tâm 
tranh thủ những tiến bộ mới của khoa học, 
công nghệ ; không nhập khẩu những công 
nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. 

Đi đôi với việc nâng cao khả năng cạnh 
tranh của các sản phẩm và dịch vụ, của các 
doanh nghiệp, cần ra sức cải thiện môi 
trường kinh doanh, khả năng cạnh tranh 
quốc gia thông qua việc khẩn trương đổi 
mới và xây dựng đông bộ hệ thống pháp 
luật phù hợp với đường lối của Đảng, với 
thông lệ quốc tế, phát triển mạnh kết cấu 
hạ tầng ; đây mạnh công cuộc cải cách 
hành chính nhằm xây dựng bộ máy nhà 
nước trong sạch về phẩm chất, vững mạnh 
về chuyền môn. 

4 - Tích cực tạo lập đồng bộ cơ chế quản 
lý nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ; thúc đây sự hình thành, phát 
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triển và từng bước hoàn thiện các loại hình 
thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động, 
khoa học - công nghệ, vốn, bất động sản... ; 
tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, 
bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế, tiếp 
tục đối mới các công cụ quản lý kinh tế của 
Nhà nước đối với nên kinh tế, đặc biệt chú 
trọng đổi mới và củng cố hệ thống tài 
chính, ngân hàng. 

5 - Có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh công 
tác đào tạo nguôn nhân lực vững vàng về 
chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong 
sáng, tinh thông nghiệp vụ và ngoại ngữ, 
có tác phong công nghiệp và tinh thần kỷ 
luật cao. Trong phát triển nguồn nhân lực 
theo những tiêu chuẩn chung nói trên, cần 
chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, quản lý 
và kinh doanh hiểu biết sâu về luật pháp 
quốc tế và nghiệp vụ chuyên môn, nắm bắt 
nhanh những chuyển biến trên thương 
trường quốc tế để ứng xử kịp thời, nắm 
được kỹ năng thương thuyết và có trình độ 
ngoại ngữ tốt. Bên cạnh đó cần hết sức coi 
trọng việc đào tạo đội ngũ công nhân có 
trình độ tay nghề cao. 

Cùng với việc đào tạo nhân lực cần có 
chính sách thu hút, bảo vệ và sử dụng nhân 
tài ; bố trí, sử dụng cán bộ đúng với ngành 
nghề được đào tạo và với sở trường năng 
lực của từng người. 


6 - Kết hợp chặt chế hoạt động chính trị 


đối ngoại với kinh tế đối ngoại. 

Cũng như trong lĩnh vực chính trị đối 
ngoại, trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và 
hội nhập kinh tế quốc tế cần giữ vững 
đường lối độc lập tự chủ, thực hiện đa 
phương hóa, đa dạng hóa thị trường và đối 
tác, tham gia rộng rãi các tổ chức quốc tế. 
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Các hoạt động đối ngoại song phương và 
đa phương cần hướng mạnh vào việc phục 
vụ đắc lực nhiệm vụ mở rộng quan hệ kinh 
tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. Tích cực tham gia đầu tranh vì một 
hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế bình 
đẳng, công bằng, cùng có lợi, bảo đảm lợi 
ích của các nước đang phát triển và chậm 
phát triển. 

Các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước 
ngoài cần coi việc phục vụ công cuộc xây 
dựng và phát triển kinh tế của đất nước là 
một nhiệm vụ hàng đầu. 

7 - Gắn kết chủ trương hội nhập kinh tế 
quốc tế với nhiệm vụ củng cô an ninh quốc 
phòng ngay từ khâu hình thành kế hoạch, 
xây dựng lộ trình cũng như trong quá trình 
thực hiện, nhằm làm cho hội nhập không 
ảnh hướng tiêu cực tới nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh quốc gia và an toàn xã hội ; mặt khác, 
các cơ quan quốc phòng và an ninh cần có 
kế hoạch chủ động hỗ trợ tạo môi trường 
thuận lợi cho quá trinh hội nhập. 

8 - Tích cực tiến hành đàm phán để gia 
nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 
theo các phương án và lộ trình hợp lý, phù 
hợp với hoàn cảnh của nước ta là một nước 
đang phát triển ở trình độ thấp và đang 
trong quá trình chuyển đối cơ chế kinh tế. 
Gắn kết quá trình đàm phán với quá trình 
đôi mới mọi mặt hoạt động kinh tế ở trong 
nước. 

9 - Kiện toàn Ủy ban quốc gia về hợp 
tác kinh tế quốc tế đủ năng lực và thâm 
quyền giúp Thủ tướng Chính phủ tô chức, 
chỉ đạo các hoạt động về hội nhập kinh tế 
quốc tế. 1 


Đưa Nghị quyếc Đại hội ïX của Đảng vào suộc sống 


ẠI đoàn kết dân tộc không chỉ là 
vân đê thời sự lớn hiện nay mà còn 
TT, 


mãi mãi là vấn đề cơ bản và lâu dài 
của cách mạng Việt Nam, của sự trường tồn dân 
tộc và phát triển đất nước ta. 

Kế thừa và phát huy truyền thống đại 
đoàn kết - nguồn sức mạnh tinh thần vô tận và 
vô giá của dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
cùng Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập Mặt 
trận dân tộc thống nhất ngay sau khi Đảng vừa 
mới ra đời và chính cả cuộc đời hoạt động của 
Người là hiện thân tư tưởng đại đoàn kết dân tộc. 
Người luôn luôn khẳng định vai trò quan trọng 
của đại đoàn kết toàn dân đối với sự nghiệp cách 
mạng nước ta. Người đã rút ra những kết luận có 
tính chân lý : “Đoàn kết làm ra sức mạnh” ; 
“Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta”, “là then 
chốt của thành công” ; “Đoàn kết, đoàn kết, đại 
đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành 
công”. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của 
Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định mục 
đích của Đảng ta gồm tám chữ “Đoàn kết toàn 
dân, phụng sự Tô quốc”. 

Với tư tưởng “Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do”, “Độc lập dân tộc gắn với chủ 
nghĩa xã hội”, Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã 
cùng Đảng Cộng sản Việt Nam phát huy cao 
độ sức mạnh đoàn kết dân tộc kết hợp với 
sức mạnh đoàn kết quốc tế, lãnh đạo nhân 
dân ta liên tiếp giành được những thắng lợi 
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vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập của Tổ 
quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. 

Ngày nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quần 
ta quyết tâm tiếp tục công cuộc đổi mới, đầy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa nhằm thực hiện điều mong muốn 
cuối cùng mà Người đã để lại cho chúng ta 
và các thế hệ mai sau : “Toàn Đẳng, toàn dân 
ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước 
Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh, và góp phân xứng đáng 
vào sự nghiệp cách mạng thế giới” (!. 

Bước vào thế kỷ mới, Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã đề ra mục tiêu tổng quát của 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2001 - 2010 là : 

"Đưa nước ta ra khỏi tỉnh trạng kém phát 
triên, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và 
tinh thân của nhân dân, tạo nên tảng để đến 
năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguôn lực 


* Trích bài phát biểu tại Hội thảo khoa học - thực tiễn Kỹ niệm 
71 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất tổ chức tại 
Hà Nội ngày 15-11-2001. Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản 

(1 Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t 12, tr S12 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vào cuộc Sống 


con người, năng lực khoa học và công nghệ, 
kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc 
phòng, an ninh được tăng cường ; thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 


nghĩa được hình thành về cơ bản ; vị thế 


của nước ta trên trường quốc tế goi nâng 
cao” (2). 

Đây là một nhiệm vụ to lớn và rất nặng 
nề. Động lực nào có thể giúp dân tộc ta hôm 
nay nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, 
hoàn thành được sứ mệnh lịch sử ? 

Như tất cả chúng ta đều biết, bài học lớn 
của cách mạng Việt Nam được đúc kết và 
khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội của Đảng Cộng sản Việt Nam là : Cách 
mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người 
làm nên thắng lợi lịch sử. Và đoàn kết là 
truyền thống quý báu, là bài học lớn của 
cách mạng nước ta. Từ nhận thức sâu sắc đó, 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng đã xác định : “Phát huy sức mạnh toàn 
đân tộc, tiếp tục đổi mới, đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Sức 
mạnh của toàn dân tộc là sức mạnh truyền 
thống và sức mạnh hiện đại, sức mạnh tính 
thần và sức mạnh vật chất, sức mạnh vẻ tài 
nguyên, tiền vốn và đặc biệt là sức mạnh của 
con người. Đó là nguồn nội lực to lớn, quyết 
định, tạo điều kiện để tiếp thu và sử dụng có 
hiệu quả ngoại lực, hình thành sức mạnh 
tổng hợp để phát triển đất nước vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân 
chủ, văn minh. Đại hội cũng đã chỉ rõ : 
“Động lực chủ yếu để phát triên đất nước là 
đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh 
giữa công nhân với nông dân và trí thức do 
Đẳng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá 
nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm 
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năng và nguôn lực của các thành phân kinh 
tế, của toàn xã hội” (). Phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ trên 
tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội ở tất cả các cấp, các ngành, thu hút trí 
tuệ và sức lực của toàn dân vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 

Đất nước ta có 54 dân tộc anh em, nhiều 
tôn giáo, giai cấp, thành phần kinh tế, với đủ 
các giới, các lứa tuổi, người trong Đảng và 
người ngoài Đảng, người đang công tác và 
người đã nghỉ hưu, người sống ở trong nước 
và người định cư ở nước ngoài nhưng đều 
trong cộng đông dân tộc Việt Nam. Do đó, 
Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt 
Nam chủ trương : “Phát huy sức mạnh của cả 
cộng đồng dân tộc, truyên thống yêu nước, ý 
chí tự lực tự cường và lòng tự hào dân tộc, 
lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh làm điểm tương đông ; tôn 
trọng những ý kiến khác nhau không trái với 
lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, 
định kiến, phân biệt đối xử vê quá khứ, giai 
cấp, thành phân, xây dựng tỉnh thần cởi mở, 
tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai” (4) 

Qua thực tiễn 71 năm tôn tại và phát triển, 
Đảng ta đã rút ra một điều có tính quy luật 
là : khi nào Đảng nắm vững và giương cao 
ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân, phát huy 
được sức mạnh, nguồn lực to lớn của dân tộc 
thì dù cách mạng gặp khó khăn và thử thách 
đến đâu, Đảng và nhân dân cũng vượt qua 
được, cách mạng cũng tiến lên và đi đến 
thắng lợi. Đảng Cộng sản Việt Nam coi xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân là trách 


(2) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 89 - 90 

(3) Văn kiện đã dẫn, tr 86 

(4) Văn kiện đã dẫn. tr 123 - 124 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX ciia Đảng vảe cuộs sống 


nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn 
xã hội. 

Để cho chủ trương đại đoàn kết dân tộc đi 
vào cuộc sống chúng ta cần : 

1 - Làm cho tư tưởng đại đoàn kết dân tộc 
được thể hiện trong mọi chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Các 
chủ trương, chính sách pháp luật nói trên 
phải. đáp ứng được lợi ích, nguyện vọng 
chính đáng và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp 
của các giai tầng xã hội ; phải gắn quyền lợi 
với trách nhiệm, lợi ích riêng của mọi người 
với nghĩa vụ công dân, trong đó lấy lợi ích 
dân tộc làm trọng. Điều rất quan trọng là các 
chủ trương, chính sách, pháp luật phải tạo 
điều kiện và môi trường thuận lợi nhằm triệt 
để giải phóng sức sản xuất, khuyến khích 
mọi người, mọi thành phần kinh tế phát huy 
cao độ nguồn lực và tài năng sáng tạo, ra sức 
phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giầu hợp 
pháp, cần kiệm xây dựng đất nước, không 
ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân. Nắm vững quan 
điểm của Đảng, trong mỗi ngành, mỗi địa 
phương cần luôn luôn đặt ra một câu hỏi để 
xem Xét và giải đáp : địa phương mình, 
ngành mình đã phát huy được sức mạnh của 
toàn dân hay chưa, có vướng mắc gì cần tháo 
gỡ để phát huy nguồn nội lực to lớn đó trong 
quá trinh thực hiện nhiệm vụ xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc ? 

2 - Trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều 
khó khăn, mức sống giữa các vùng, các 
miên, giữa các tầng lớp nhân dân còn nhiều 
chênh lệch, đường lối đại đoàn kết dân tộc 
cần được các cơ quan hoạch định chính sách 
chủ động và tích cực tiếp tục cụ thể hóa 
thành các chính sách xã hội như : chính sách 
đối với những vùng, những miền, những nơi 
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còn nghèo và đang còn khó khăn, nhất là 
những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, các vùng căn cứ địa cách 
mạng ; chính sách đèn ơn đáp nghĩa đối với 
những gia đình, những người có công với 
nước, cán bộ lão thành cách mạng, người về 
hưu ; chính sách đối với người cao tuổi, nhất 
là những người già cả, neo đơn không nơi 
nương tựa ; các cuộc vận động, các phong 
trào hướng vào mục tiêu khuyến khích nhân 
dân phát huy truyền thống nhân nghĩa, tinh 
thần vị tha và đức tính bao dung vốn có của 
ông cha ta, tham gia các hoạt động nhân đạo, 
từ thiện, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hòa 
giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. 

3 - Chính quyền bao giờ cũng là vấn đề 
cốt tử của mọi cuộc cách mạng. Một nhiệm 
vụ bức bách hiện nay đang được đặt ra cho 
cả hệ thống chính trị là : động viên, tô chức 
để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền 
trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực cao, thực 
sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân 
và vi nhân dân, mãi mãi trung thành với 
nhân dân, bảo vệ các quyên và lợi ích chính 
đáng của các tầng lớp nhân dân. 

Trong năm 2002, nhân dân ta sẽ tiến hành 
bầu cử đại biêu Quốc hội khóa XI. Đây vừa 
là quyên lợi, vừa là nghĩa vụ của công dân. 
Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm phải tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân thực 
hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu 
ra cơ quan quyền lực thực sự bao gồm những 
người có đức, có tài, hết lòng vì dân, vì nước, 
những người cần kiệm, liêm chính, chí công 
vô tư như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. 

Cùng với việc bầu ra các cơ quan dân cử, 
nhân dân có quyền và trách nhiệm tham gia 
xây dựng chính sách và pháp luật, giữ gìn 
trật tự, kỷ cương phép nước, nhất là cùng 
nhau xây dựng các quy chế, quy ước ở từng 
địa bàn dân cư về các vấn đề có liên quan 
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đến quyên và nghĩa vụ công dân, thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 
thứ tư vừa qua đã đề ra trách nhiệm : phát 
huy vai trò tham gia có hiệu quả của Mặt 
trận, các đoàn thể và nhân dân trong việc xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách hành 
chính nhà nước, đây lùi tệ tham nhũng, lãng 
phí. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong lúc 
này là tổ chức, tạo cơ chế và điều kiện thuận 
lợi để mọi đoàn thể, cơ quan và các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia vào việc góp ý, 
phê bình, xây dựng cán bộ, đảng viên, đấu 
tranh có hiệu quả chống tệ quan liêu, cửa 
quyền, vòi vĩnh, sách nhiễu, gây phiền hà 
cho dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp 
pháp của công dân, nhất là tệ tham nhũng 
diễn ra nghiêm trọng và kéo dài trong một bộ 
phận cân bộ, Công chức, đang gây bất bình, 
làm giảm niềm tin của nhân dân đối với 
Đảng và Nhà nước và đang là một nguy cơ 
đe dọa sự sống còn của chế độ ta. 

Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt 
trận dân tộc thống nhất là trách nhiệm chung 
của cả hệ thống chính trị chứ không phải của 
riêng Mặt trận Tổ quốc. Song, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng 
trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đầy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy 
dân chủ. Với tư cách là một liên minh, liên 
hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tô 
chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và 
các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp và 
tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm rất 
lớn trong việc tuyên truyền, vận động, giáo 
dục nâng cao trách nhiệm công dân của các 
hội viên, đoàn viên, trong việc giữ gìn kỹ 
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cương phép nước, thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Đại hội IX của 
Đảng đã đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và 
Nhà nước. 

Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục đối mới 
phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng 
hành chính hóa, quan liêu, xa dân, hướng 
mạnh các hoạt động về cơ sở, cộng đồng dân 
cư và từng gia đình ; tiếp tục mở rộng và 
nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu 
dân cư” - một cuộc vận động đang thực sự đi 
vào cuộc sống. 

Trong những năm đôi mới, trước đòi hỏi 
của cuộc sông, của nhiệm vụ cách mạng, 
xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của mình, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai 
nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tích cực 
vào việc giải quyết những vấn đề bức xúc 
trong cuộc sống của nhân dân. Thông qua 
những việc làm cụ thể đó, Mặt trận đã góp 
phần quan trọng trong xây dựng, củng 
cố khối đại đoàn kết dân tộc. Vai trò của 
Mặt trận được nâng lên ; mối quan hệ giữa 
Mặt trận với nhân dân, với các thành viên 
trong hệ thống chính trị có những tiến bộ 
mới. 

Cùng với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã được Quốc hội thông qua, những 
chủ trương. và quan điểm mà Đại hội IX 
của Đảng đề ra nhằm củng cố và tăng cường 
đại đoàn kết dân tộc nhất định sẽ tạo điều 
kiện để khối đại đoàn kết toàn dân và Mặt 
trận dân tộc thống nhất có bước phát triển 
mới. Chân lý : “Đoàn kết, đoàn kết, đại 
đoàn kết - Thành công, thành công, đại 
thành công” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nêu lên mãi mãi là phương châm và định 
hướng cho mọi hoạt động của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. QC 
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ĐẠI HỘI ĐÔNG UNESCO LẦN THỨ 81 
VỚI VẤN DỄ 
ĐA DANG VĂN HÓA VÀ LÒNG KHOAN DUNG 


ẠI hội đồng UNESCO 0) lần thứ 
+) 31 vừa họp tại Pa-ri, thủ đô nước 

Pháp, từ 15-10 đến 3-11 năm nay. 
Tham gia Đại hội đồng lần này có gần 
3 000 đại biểu và khách mời của 185 trên 
tổng số 188 nước thành viên của UNESCO. 
Đại hội đồng lần này là một sự kiện có ý 
nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của giáo 
dục, khoa học và văn hóa trên toàn thế giới 
khi loài người đang bước vào năm đầu tiên 
của thế kỷ XXI và cũng là năm mở đầu 
thiên niên kỷ mới. 

Trong một bối cảnh, khi mà cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang 
phát triển như vũ bão, xu thế toàn cầu hóa 
về kinh tế ngày càng gia tăng, loài người 
vừa đứng trước những cơ hội chưa từng thấy 
đề có thể đi tới phồn vinh và hạnh phúc, vừa 
phải đối mặt với những thách thức lớn lao 
có quy mô toàn câu như nghèo đói và thất 
nghiệp, bạo lực và khủng bố, xung đột dân 
tộc, sắc tộc và tôn giáo, đại dịch HIV/AIDS 
và sự suy thoái của môi trường sống, Đại 
hội đồng UNESCO lần này đã đề ra một 
Chiến lược trung hạn (2002 - 2007) dưới chủ 
đề bao quát là : “Góp phân vào hòa bình và 
sự phát triên con người trong kỷ nguyên 
toàn câu hóa thông qua giáo dục, khoa học, 
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văn hóa và truyên thông”. Trước mắt, trong 
hai năm 2002 - 2003, Đại hội đồng 
UNESCO chủ trương tập trung vào 5 lĩnh 
vực hoạt động ưu tiên sau : Một là, thực 
hiện nền giáo dục cơ bản và có chất lượng 
tốt cho tất cả mọi người theo phương châm 
“học để hiểu biết, học để làm việc, học để 
làm người và học để cùng chung sống”. Hai 
là, sử dụng tiết kiệm, tránh gây ô nhiễm và 
phân chia hợp lý nguồn nước giữa những 
quốc gia có các dòng sông chảy qua để 
cùng khai thác vi lợi ích chung, ngăn ngừa 
mâu thuẫn và xung đột. Ba là, đề cao đạo 
đức trong hoạt động khoa học và công 
nghệ, nhất là trong công nghệ nhân bản con 
người, đông thời thúc đây các nước công 
nghiệp giảm bớt khí thải gây hiệu ứng nhà 
kính. Bốn là, tôn trọng sự đa dạng văn hóa 
của các dân tộc, các cộng đồng TEƯỜI, 

khuyến khích đối thoại giữa các nền văn 
hóa và văn minh vì hòa bình, hợp. tác giữa 
các cộng đồng người trong một quốc gia và 
giữa các quốc gia với nhau. Năm là, thực 
hiện sự tiếp cận công bằng đối với kiến thức 


* Phó Thủ tướng Chính phủ 
(1) UNESCO là chữ viết tắt theo tiếng Anh ca Tổ chức Liên 
hợp quốc về giáo dục, khoa học và văn hóa 
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và thông tin theo nguyên tắc tôn trọng tính 
đa ngôn ngữ trên mạng Internet. 

Tình hình nóng bỏng của thế giới kể từ 
sau cuộc tiến công khủng bố ở nước Mỹ 
ngày 11-9 cùng với việc Mỹ mở cuộc tiến 
công vào Áp-ga-ni-xtan đã tác động đến 
quá trình thảo luận Chiến lược trung hạn và 
5 linh vực ưu tiên thuộc Chương trình hành 
động hai năm của UNESCO. Vấn đề tôn 
trọng sự đa dạng văn hóa với lòng khoan 
dung, tránh tư tưởng áp đặt do UNESCO đề 
xuất đã đột nhiên nối lên như một vấn đề 
trung tâm thu hút sự quan tâm của toàn thể 
Đại hội đông. Bài học rút ra từ sự kiện 
11-9 vừa qua càng làm cho quan điểm trên 
trở thành tiếng nói chung của nhiều đoàn 
đại biểu tại diễn đàn. Song, trên thế giới 
hiện nay đang tồn tại quan điểm và ý đồ 
đồng nhất hóa các giá trị văn hóa, các chuẩn 
mực xã hội trong quá trình toàn cầu hóa 
theo một mô hình nào đó tự cho là “kiểu 
mẫu” đối với toàn thế giới. Ý đồ đó được 
biểu hiện bằng thái độ kiêu ngạo và kỳ thị, 
xem thường, coi rẻ những giá trị của các 
nền văn hóa khác, tự cho văn hóa của dân 
tộc mình, cộng đồng minh là “siêu việt”, là 
“tối thượng” và từ đó rất dễ dẫn đến ý định 
muốn áp đặt, thậm chí đồng hóa người 
khác, cộng đồng khác bằng nhiều biện pháp 
trắng trợn hoặc tỉnh vi. Trong quá khứ, 
chính thái độ kiêu ngạo của nên văn minh 
phương Tây đã là chỗ dựa “lý thuyết” cho 
các cuộc chinh phục thuộc địa nhân danh sứ 
mạng “khai hóa văn minh”. 

Quan điểm và ý đồ của mô hình đồng 
nhất về những giá trị văn minh duy nhất rõ 
ràng là thiên cận, đi ngược lại quy luật 
khách quan vê tính đa dạng của con người, 
của thế giới (xã hội con người). Nếu ý đồ đó 
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được thực hiện, nó sẽ làm cho đời sống tinh 
thân của nhân dân các nước trở nên nghèo 
nàn, đơn điệu, buồn tẻ và tai hại hơn là sẽ 
làm thui chột tiềm năng sáng tạo của các 
dân tộc, các cộng đồng người trong quá 
trình phát triển. Xã hội càng phát triển, đời 
sống vật chất và tỉnh thần của con người 
càng cao, thì sự đa dạng â Ấy càng tăng thêm. 
Sự đa dạng là biểu hiện của nền văn hóa 
phát triển, là nhân tố kích thích sáng tạo, 
khơi dậy tiêm năng nhiều mặt của con 
người. Nó là sự phát triển của chính con 
người và xã hội. Do đó, tôn trọng sự đa 
dạng văn hóa là đòi hỏi khách quan mà cả 
quá khứ, hiện tại và tương lai của loài người 
đã, đang và se đặt ra. 

Cách đây hơn nửa thế kỷ, nhà yêu nước và 
nhà tư tưởng vĩ đại của Ân Độ là Ma-hat-ma 
Gan-di đã nói những lời sâu sắc : “Tôi 
mong muốn nên văn hóa của tất thấy mọi 
đất nước được thổi tới nhà tôi càng tự do 
càng tốt. Nhưng tôi không chịu để cho bắt 
cứ nên văn hóa nào thổi bật tôi khỏi chỗ 
đứng. Tôi không chịu sống trong nhà những 
người khác như một tên ăn mày, một tên nô 
lệ hoặc một kẻ xâm phạm”. 2) 

Tại Đại hội đồng Ngài Côi-chi-rô 
Mat-su-ra, Tổng Giám đốc UNESCO đã 
phát biểu : việc thảo luận để đi đến thông 
qua Tuyên ngôn chung vê sự đa dạng văn 
hóa đã khẳng định một quan điểm “đối 
thoại giữa các nên văn hóa là bảo đảm tốt 
nhất cho hòa bình, đồng thời bác bỏ tư 
tưởng xem sự xung đột giữa các nền văn 
hóa và văn minh là điều không tránh khỏi”. 


(2) Jawaharlal Nehn: : Phát hiện Ấn Độ. Nxb Văn học, Hà Nội, 
1990, t2, tr 245 


lãi 
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Quan điểm về đối thoại giữa các nền văn 
hóa được nêu ra và thảo luận tại UNESCO 
dựa trên cơ sở về sự đa dạng văn hóa trên 
thế giới và yêu câu khách quan đối với thái 
độ khoan dung trong quan hệ xã hội, quan 
hệ văn hóa giữa các dân tộc. Thái độ tôn 
trọng sự khác nhau giữa các cá nhân, các 
cộng đồng dân tộc về các giá trị văn hóa, 
tôn giáo, đạo lý, thị hiếu, thấm mỹ và lối 
sống chính là thái độ khoan dung trong ứng 
xử thực tế và khôn ngoan giữa người với 
người trong thế giới văn hóa đa dạng. Thái 
độ khoan dung không những cần thiết để 
cùng tổn tại trong hòa bình, mà quan trọng 
hơn là nhờ nó mà các cá nhân, các cộng 
đồng có thể trao đối, học tập, tiếp thu những 
tỉnh hoa văn hóa của nhau để không ngừng 
nhân lên mọi tiềm năng sáng tạo và phát 
triển của chính mình. 

Vì vậy, để loại trừ những nguyên nhân 
xã hội và văn hóa của các cuộc xung đột thì 
giảm bớt sự phân cực xã hội bằng cách phân 
chia công bằng hơn các nguồn lực và tạo cơ 
hội cho mọi công dân có thể tham gia binh 
đẳng vào tất cả các mặt của đời sống xã hội, 
xem đó là những biện pháp có ý nghĩa CƠ 
bản và lâu dài nhằm ngăn ngừa từ gốc sự 
phi khoan dung (ở mức độ nào đó là thái độ 
cực đoan) trong Ứng xử giữa con người và 
con người. Công bằng, bình đẳng và dân 
chủ do đơ, phải là những nguyên tắc nền 
tàng cho việc tôn trọng sự đa dạng văn hóa, 
đồng thời cũng là môi trường lành mạnh 
làm nây nở và phát triển lòng khoan dung 
chân chính. Một biện pháp quan trọng để 
nuôi dưỡng và phát triên thái độ khoan 
dung là nâng cao dân trí, đồng thời mở rộng 
giao lưu và hợp tác về giáo dục, đào tạo, 
văn học, nghệ thuật, thể thao, du lịch v.v... 
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giữa các cộng đông, các quốc gia và qua đó 
mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia đều có thể lựa 
chọn và tiếp thu những giá trị ưu tú của các 
nên văn hóa khác trên cơ sở bảo tồn và phát 
huy bản sắc văn hóa riêng của mình. 

Cũng giống như nhiều dân tộc khác trên 
thế giới, vấn đề đa dạng văn hóa và thái độ 
khoan dung có một vị trí quan trọng trong 
bảng thang giá trị văn hóa và mô hình ứng 
xử của nhân dân Việt Nam. 

Trên lĩnh vực phát triển văn hóa, bằng sự 
thể nghiệm của chính bản thân mình trong 
cuộc hành trình vạn dặm qua hầu khắp bốn 
biển năm châu để tìm đường cứu nước cứu 
dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương mở 
rộng tầm nhìn, học hỏi, lựa chọn, tiếp thu 
những cái tốt, cái đẹp trong kho tàng văn 
hóa nhân loại, cả cổ - kim, Đông - Tây, để 
làm giàu thêm, đẹp thêm bản sắc văn hóa 
Việt Nam. 

Một lần, khi trả lời phỏng vấn của một 
nhà báo nước ngoài, Người đã nói : “Học 
thuyết Không Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng 
đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giê-su có ưu 
điêm là lòng bác ái. Chủ nghĩa Mác có ưu 
điểm là phương pháp làm việc biện chứng. 
Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là 
chính sách của nó thích hợp với điều kiện 
nước chúng tôi. Không Tử, Giê-su, Các Mác, 
Tôn Dật Tiên chẳng có những ưu điểm 
chung đó sao ? Họ đều muốn mưu hạnh 
phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã 
hội. Nếu họ còn sống trên đời này và họp lại 
một chỗ, tôi tin răng họ nhất định chung 
sống với nhau rất hoàn mỹ như những 
người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm người 
học trò nhỏ của các vị Ấy” @) 


(3) Hô Chí Minh - Anh hùng giải phóng đân tộc, danh nhân văn 
hóa, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1990, tr 156 


Đưa Nghị quyết Đại hội ïX cửa Đảng vàe cuộc sống 


Có thê xem câu nói trên đây của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là một lời tiên trí có ý nghĩa 
sâu xa của Người về việc tôn trọng những 
giá trị tốt đẹp trong các nên văn hóa khác 
nhau và sự cần thiết phải có tiếp xúc, giao 
lưu giữa các nền văn hóa mà theo cách diễn 
đạt của chúng ta ngày nay đó là sự đối thoại 
giữa các nền văn hóa và văn minh. 

Kế thừa những giá trị văn hóa truyền 
thống của dân tộc, vận dụng và phát triển 
sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự 
nghiệp đổi mới toàn diện đất nước ngày 
nay, Đảng và Chính phủ Việt Nam chủ 
trương xây dựng và phát triển nên văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho 
văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và 
hoạt động xã hội, vào mọi lính vực sinh 
hoạt và quan hệ con người, tạo ra cho nhân 
dân một đời sống tinh thần tốt đẹp, trình độ 
học vấn ngày càng cao. 

Nền văn hóa của Việt Nam ngày nay là 
sự tông hòa các giá trị văn hóa của nhiều 
dân tộc khác nhau đã và đang sống trên 
vùng đất Việt Nam từ lâu đời. Hơn 50 dân 
tộc anh em với những sắc thái, giá trị văn 
hóa rất riêng trải qua sự chọn lọc trong lịch 
sử mấy nghìn năm đấu tranh dựng nước và 
giữ nước đã kết hợp, bổ sung lẫn nhau tạo 
nên nền văn hóa Việt Nam với bản sắc độc 
đáo làm cơ sở cho sự thống nhất và tôn tại 
của các dân tộc ở Việt Nam. Đó chính là 
nên tảng vững chắc khiến cho dân tộc ta 
không bị đồng hóa bởi văn hóa nước ngoài, 
kế cả trong thời kỳ gần 1000 năm Bắc 
thuộc hay khi bị thực dân Pháp đô hộ gần 
100 năm. Nhưng, trong cái bản sắc chung 
đó vẫn tôn tại mà không hề có sự mâu thuẫn 
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giữa những đặc trưng văn hóa riêng mỗi dân 
tộc thành viên của cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam. Ngày nay, khách du lịch nước 
ngoài vào Việt Nam có thể lên Sa Pa để tìm 
hiểu nét văn hóa độc đáo của dân tộc Mông, 
hay đến Tây Nguyên để nghe tiếng công, 
tiếng chiêng, xem đua voi của các dân tộc 
Ê Đê, Ba Na... Sự đa dạng các văn hóa dân 
tộc và sự thống nhất về bản sắc dân tộc 
trong nền văn hóa Việt Nam là kết quả phát 
triển khách quan của sự giao lưu văn hóa 
giữa các dân tộc khác nhau. Kết quả này có 
được là nhờ tính khoan dung, lòng nhân ái - 
những giá trị đặc sắc trong nền văn hóa 
Việt Nam. 

Trải qua lịch sử lâu dài cùng chung sức 
dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam 
rất coi trọng truyền thống đoàn kết, tương 
trợ, hòa hợp và khoan dung trong cuộc sống 
cộng đồng. Trong quan hệ giữa các tầng lớp 
xã hội, các thành phần dân tộc khác nhau, 
thì hô hào : “Bâu ơi thương lấy bí cùng. Tuy 
rằng khác giống nhưng chung một giàn”. 
Trong gia đình, thì khuyến khích “Thuận 
vợ, thuận chông tát biên đông cũng cạn”. 
Đối với những người lầm lỗi, thì theo cách 
ứng xử : “Đánh kẻ chạy đi, không đánh 


người chạy lại”. 


Tinh thần nhân ái, khoan dung truyền 
thống của dân tộc Việt Nam được kết 
tỉnh và tỏa sáng trong tư tướng, đạo đức 
Hồ Chí Minh. Trước hết đó là “ham muốn 
tột bậc” của Hồ Chí Minh là “làm sao cho 
nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được 
hoàn toàn tự do, đông bào ai cũng có cơm 
ăn, áo mặc, aI cũng được học hành” và tiến 
tới “1àm cho người nghèo thì đủ ăn, người 
đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu 
thêm”. Hồ Chí Minh coi tất cả các thành 
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phần dân tộc Ở Việt Nam “đều là anh em 
ruột thịt, sống chết có nhau, sướng khổ 
cùng nhau, no đói giúp nhau”. Đối với các 
tôn giáo, Người nhấn mạnh : “Từ do tín 
ngưỡng, Lương - Giáo đoàn kết”. Đối với 
một số người lạc lối, lầm đường, Người cho 
rằng : “Năm ngón tay cũng có ngón văn 
ngón dài. Nhưng vắn đài đều họp nhau lại 
nơi bàn Lay. lrong mấy triệu người cũng có 
người thế này thế khác, nhưng thế này hay 
thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy 
nên ta phải khoan hông đại độ, ta phải nhận 
ra rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng 
có ít hay nhiều lòng ái quốc” (4) 

Tinh thần khoan dung trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh ngày nay được khẳng định lại 
bằng đường lối đại đoàn kết toàn dân mà 
Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam 
thông qua là “đại đoàn kết các dân tộc, tôn 
giáo, giai cấp, tầng lớp, thành phần kinh tế, 
mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất 
nước, người trong Đảng và người ngoài 
Đẳng, người đang công tác và người đã 
nghỉ hưu, mọi thành viên trong đại gia đình 
dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay ở 
nước ngoài” và “lấy mục tiêu giữ VEHE độc 


——— 


—>-——-——~—- 


—————— 


KỶ... _ CÙNG BẠN ĐỌC 
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lập thống nhất, vì dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm 
tương đông, tôn trọng những ý kiến khác 
nhau không trái với lợi ích chung của dân 
tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt 
đối xử vê quá khứ, giai cấp, thành phân, xây 
dựng tỉnh thân cởi mở, tin cậy lẫn nhau, 
hướng tới tương lai” Ô). 

Khóa họp Đại hội đồng UNESCO lần 
thứ 31 đã kết thúc ngày 3-11-2001. Với 
việc các nước thành viên thông qua Tuyên 
ngôn chung về sự đa dạng văn hóa chống tư 
tưởng áp đặt, đồng nhất hóa các giá trị văn 
hóa là kết quả thắng lợi của lực lượng tiến 
bộ tại diễn đàn UNESCO và trên thế giới. 

Thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh và 
quan điểm của Đảng trong việc xây dựng 


nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 


sắc dân tộc sẽ góp phần thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh, thúc đẩy sự giao lưu văn hóa 
giữa các dân tộc vi hòa binh, hợp tác và 
phát triển. ì 


(4) Hồ Chí Minh : Toàn tập, t 4, tr 246 


(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 123 - 124 


|- - Vừa qua, Bạn Bí thư Tủng ương Đảng đã giao nhiệm + vụ cho Tạp chí Cộng sả sản - 
Í như sau :Kể từ tháng 1-2002, Tạp chí ra mỗi tháng ba kỳ (Tạp chí từ hai số, nay - 
¡ làbasố một tháng). Trong ba số đó, số mới đề cập sâu hơn vào các chuyên đề lý : 
¡_ luận và tổng kết thực tiễn, BÓP phân giải đáp những vân đề bức xúc đang đặt ra và - 
ị đặc biệt làm sắng tó, sâu sắc hơn các quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết. - 
ị _ Đại hội, Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết Bộ Chính trị, Ban Bí thư.  — — ~ 
— Trân trọng kính báo đề bạn đọc, cộng tác viên được biết và kính mong nhận T 

được sự cộng tác, giúp đỡ nhiều hơn nữa đề Tạp chí Cộng sản hoàn thành. tốt - 


nhiệm vụ. _Bộ biên Lập TCCS. 


Nghiên cứu š Trao đôi§ 
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LAI BÀI VẼ €Ự LÃ??11 DẠO 


CỦA DẢI:8 C 


Ừ ngày chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở 
Liên Xô và Đông Âu, ở nước ta, đó, 


đây lâu lâu lại giống lên những 
tiếng nói lạc lõng, phù họa với các luận 
điểm của các thế lực chống cộng về sự lãnh 
đạo của Đảng ta với cách mạng nước ta. 

Họ cho rằng : do Đảng Cộng sản độc tôn 
lãnh đạo nên xã hội không có dân chủ ; dân 
chủ xã hội chủ nghĩa không bằng dân chủ 
tư sản ; đề thích ứng với nền kinh tế nhiều 
thành phần phải thiết lập đa nguyên chính 
trị ; cần từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ 
vì đó là cội nguôn của chuyên quyền, độc 
đoán, quan liêu, tham những... 

Gần đây họ lại đề ra : phải thành lập một 
tổ chức chống tham nhũng của nhân dân 
độc lập với sự lãnh đạo của Đảng và điều 
hành của Nhà nước. Theo họ chỉ có như 
vậy thì chống tham nhũng mới có hiệu quả. 

Họ nói nhiều, đề cập đến nhiều vấn đề, 
nhưng tựu trung lại đều xoay quanh sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với 
cách mạng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta 
đang tiến hành. 

Chúng ta biết rằng khi xã hội loài người 
xuất hiện giai cấp thì cũng xuất hiện hệ tư 
tường. của giai câp và đảng chính trị của 
giai cấp cũng ra đời đề lãnh đạo đấu tranh 
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bảo vệ quyền lợi của giai cấp, vì các giai 
cấp khác nhau có lợi ích khác nhau. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam trên 70 năm nay, 
đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác. Ngày nay trong giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự lãnh 
đạo của Đảng vẫn là một tất yếu lịch sử 
khách quan, là sứ mệnh lịch sử của Đảng vì 
cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách 
mạng mang tính giai cấp, tính cách mạng 
sâu sắc nhất, triệt để nhất trong lịch SỬ Xã 
hội loài người. 

Sự lãnh đạo đó không phải là đặc quyền 
đặc lợi của Đảng vì Đảng không có lợi ích 
nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công 
nhân, của nhân dân lao động và của 
dân tộc. Đó là trách nhiệm lịch sử của Đẳng 
trước giai cấp, trước dân tộc và trước 
lịch sử. Tư tướng này đã được các nhà sáng 
lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học khẳng 
định. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng 
lập và rèn luyện Đảng ta luôn luôn cho sự 
lãnh đạo đó là nguyên tắc hàng đầu của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đê bảo đảm 
cho sự thành công của cách mạng. 


* Trung tướng, Giáo sư 


Nghiên cứu - Yrae đôi 


Điều này cũng dễ hiểu vì Đảng Cộng 
sản là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân mà giai cấp công nhân là giai cấp tiêu 
biểu cho hình thái kinh tế - xã hội mới, xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Chỉ có Đảng Cộng 
sản được trang bị thế giới quan và phương 
pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin mới 
có khả năng nhận thức được quy luật của sự 


phát triển của xã hội, mới vạch ra được 


đường lối đúng đắn cho cuộc cách mạng 
mà nhân dân ta đang tiến hành. 

Dĩ nhiên, Đảng Cộng sản không coi vai 
trò lãnh đạo đó là một lẽ đương nhiên, bất 
chấp phẩm chất và năng lực của Đảng. 
Đảng nhận thức rằng vai trò lịch sử đó chỉ 
có thể trở thành hiện thực và luôn luôn 
được giữ vững khi Đảng thực sự là đội tiên 
phong của giai cấp và dân tộc, có lý luận 
tiên phong để dẫn đắt quần chúng và luôn 
luôn xây dựng mình vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho Đảng thật 
sự là “trí tuệ, là đạo đức và văn minh” như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. 

Nói cách mạng xã hội chủ nghĩa do sự 
lãnh đạo của một đảng nào khác ngoài 
Đảng Cộng sản thì chỉ là sự từ bỏ bản chất 
giai cấp công nhân của cách mạng. Không 
thể cho sự lãnh đạo của Đảng là cội nguôn 
của “chuyên chế”, của “cửa quyền”, rồi 
dựng lên mâu thuần giả tạo giữa sự lãnh 
đạo của Đảng với dân chủ, đề từ bỏ sự lãnh 
đạo của Đảng. 

Thử hỏi có thể tìm ra ở đâu một nên dân 
chủ thực sự đưa lại quyền làm chủ xã hội, 
làm chủ đất nước cho nhân dân lao động 
ngoài sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 
Chắc chắn không thể tìm ra được ở sự lãnh 
đạo của các đảng tư sản của chế độ tư bản 
chủ nghĩa. 
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Chúng ta không hề phủ nhận nền dân 
chủ tư sản. Chủ nghĩa tư bản bước vào lịch 
sử đã sản sinh ra nền dân chủ tư sản, một 
nên dân chủ đưa lại động lực mới, cao hơn 
chế độ phong kiến, nhưng không thể so với 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa được. 

Mác đã dạy chúng ta rằng, giai cấp nào 
nắm tư liệu sản xuất trong tay thì giai cấp 
đó làm chủ xã hội, làm chủ đất nước. Vì 
thế, không thể coi nền dân chủ tư sản dựa 
trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu 
sản xuất của một nhóm tư bản là nền dân 
chủ “đích thực”, còn nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa dựa trên quyền chiếm hữu tư liệu 
sản xuất của nhân dân lao động lại là nền 
dân chủ “giả dối”. 

Công cuộc xây dựng nên dân chủ xã hội 
chủ nghĩa mà Đảng ta đang tiến hành là 
một sự nghiệp lâu dài và cũng là một sự - 
nghiệp đầy khó khăn, phức tạp và đòi hỏi 
nhiều sức lực và trí tuệ. 

Trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân trước đây, Đảng ta đã xây dựng 
nên dân chủ nhân dân lấy công nông làm 
nên tảng. Ngày nay, trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, Đảng ta đang xây dựng nên 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Hiện nay nền dân 
chủ này đang ở giai đoạn đầu, có tính chất 
quá độ, nhiều mặt còn hạn chế nên chưa 
phải đã là một nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa đầy đủ và phát triên cao. Nó còn phải 
được hoàn thiện trên cơ sở hoàn thiện chế 
độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nâng 
cao dân trí, khắc phục di sản tâm lý của 
những người sản xuất nhỏ sống lâu đời 
trong một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến, 
hình thành nền văn hóa, lối sống và 
đạo đức của con người xã hội chủ nghĩa. 
Không thể một sớm một chiều mà đã có thể 
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thiết lập nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đây 
đủ được. 

Hơn thế, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở một nước nông nghiệp lạc hậu, lực 
lượng sản xuất thấp kém thành một nước 
công nghiệp phát triển, có khoa học, kỹ 
thuật hiện đại ; xây dựng Đảng ở một nước 
thuộc địa và nửa phong kiến thành một 
Đảng trong sạch vững mạnh ; xây dựng một 
nhà nước của dân, do dân và vì dân là 
những việc làm mới mẻ, chưa có tiền lệ 
trong lịch sử, chưa phải mọi vấn đề đều 
đã được sáng tỏ hết mà phải tìm tòi khai 
phá nên không tránh khỏi sai lầm, 
khuyết điểm. 

Không thể vì những tệ nạn nảy sinh 
trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước như 
quan liêu, cửa quyền, hách dịch tham 
những mà cho rằng những tệ nạn này có cội 
nguôn từ sự lãnh đạo của Đảng rồi đòi từ bỏ 
sự lãnh đạo của Đảng. 

Những tệ nạn này hoàn toàn không bắt 
nguồn từ bản chất của chế độ, từ bản chất 
của sự lãnh đạo của Đẳng mà chỉ bắt nguồn 
từ sự non yếu của Đảng, từ sự thoái. hóa 
biến chất, sa đọa đầy tội lỗi của một số cán 
bộ đảng viên. Do đó, phương thuốc chữa 
chạy tệ nạn này không phải là từ bỏ sự lãnh 
đạo của Đảng vì từ bỏ cái đó là từ bỏ con 
đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Mặt khác, cũng phải thấy răng. những tệ 
nạn này cũng có cơ sở kinh tế, xã hội 
của nó. Chúng ta đang thực hiện một nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, cơ chế 
thị trường và chính sách mở cửa. Điều đó 
hoàn toàn đúng đắn và đã đưa lại những 
thành quả to lớn cho cách mạng nước ta 
trong việc phát triển lực lượng sản xuất, 
phát triển nền kinh tế xã hội, nâng cao đời 
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sống của nhân dân và đã tạo ra tiền đề cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Nhưng, mặt trái của nền kinh tế 
nhiều thành phần thúc đẩy chủ nghĩa cá 
nhân' phát triển ; mặt trái của cơ chế thị 
trường thúc đây con người tôn thờ đồng 
tiền, chạy theo đồng tiên bằng mọi giá. Chủ 
nghĩa cá nhân, tham những quan liêu gắn 
bó với nhau và đang phá hoại nghiêm trọng 
bản chất giai cấp công nhân của Đảng và 
phá hoại nghiêm trọng mối quan hệ máu 
thịt giữa Đảng và quần chúng nhân dân, uy 
hiếp sinh mạng của Đảng và chế độ. 

Đảng ta đã thấy rõ điều đó, coi tham 
những là quốc nạn và đang phát động toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung sức 
lực, trí tuệ vào cuộc đấu tranh loại trừ tệ 
nạn này. Đến nay hiệu quả còn hạn chế và 
quần chúng nhân dân còn bất bình. Vì thế, 
phương thức chữa chạy căn bệnh này là 
mọi cán bộ, đẳng viên, mọi công dân phải 
đóng góp ý kiến với Đảng, với Nhà nước, 
tìm biện pháp có hiệu quả để loại trừ nó chứ 
không phải vì những tệ nạn này mà đòi “đa 
nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Vì đây 
là con đường để thủ tiêu Đảng, thủ tiêu chủ 
nghĩa xã hội. 

Chúng ta hiểu đa nguyên chính trị là hệ 
thống chính trị có nhiều đẳng với những xu 
hướng và ý đồ chính trị khác nhau được tự 
do tôn tại. Nói một cách khác, ngoài Đảng 
Cộng sản, có đảng đối lập, trong đẳng có 
nhiều phe phái khác nhau. 

Thử hỏi chúng ta có thể xây dựng chủ 
nghĩa xã hội với một hệ thống chính trị như 
vậy được không ? Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là cuộc cách mạng của giai cấp vô 
sản, của nhân dân lao động, có phương 
hướng chính trị, giai cấp rõ ràng. "Giai cấp 
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công nhân chỉ có thê làm được sứ mệnh 
lịch sử của mình khi được Đảng Cộng sản 
lãnh đạo và trong hệ thống chính trị không 
có đảng đối lập đại diện cho những lợi ích 
khác nhau. Đảng đối lập không bao giờ 
cùng Đảng cộng sản xây dựng chủ nghĩa xã 
hội mà chỉ tìm cách thủ tiêu Đảng Cộng sản 
và thủ tiêu chủ nghĩa xã hội mà thôi. 

Nói như vậy không có nghĩa là bất cứ sự 
tồn tại nhiều đảng nào cũng là đa nguyên 
chính trị. Ở Việt Nam trong cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân Đảng Cộng sản đã tổ 
chức ra Đảng xã hội Việt Nam, Đảng dân 
chủ Việt Nam. Đó không phải là “đa 
nguyên chính trị” vi các Đảng này cùng có 
mục tiêu chung với Đảng Cộng sản là đấu 
tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội và tự đặt mình dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày nay trong 
cách mạng: xã hội chủ nghĩa không cân 
thiết phải tổ chức nhiều đảng theo kiểu ấy. 

Phụ họa với chế độ đa đẳng, họ cho răng 
trong thời kỳ quá độ của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, một khi còn nhiều thành phần 
kinh tế thì còn cân cho tôn tại đa nguyên 
chính trị, nếu không. thì sẽ không “ăn ăn khớp” 
giữa hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiểu trên. 
Đây chỉ là một thứ duy vật tầm thường, một 
thứ biện chứng máy móc, xa rời phương 
hướng chính trị, giai cấp của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. 

Đảng ta sử dụng nền kinh tế nhiều thành 
phân, cho tồn tại nhiều hình thức sở hữu 
trong thời kỳ quá độ là để phát triển lực 
lượng sản xuất, phục vụ cho công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vì quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa không thể thiết lập trên 
một lực lượng sản xuất quá thấp kém. Việc 
sử dụng này được đặt trong định hướng xã 
hội chủ nghĩa, với phương hướng chính trị, 
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giai cấp rõ ràng. Nếu để cho các thành phần 
kinh tế khác nhau, có lực lượng chính trị 
trong hệ thống chính trị của đất nước thì 
làm sao Đảng lãnh đạo được cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Đó chỉ là con đường từ bỏ 
chủ nghĩa xã hội vì ngoài Đẳng Cộng sản ra 
không thể có một tổ chức chính trị nào có 
thể lãnh đạo được cuộc cách mạng này. 
Ngay trong trường hợp chỉ có một mình 
Đảng Cộng sản lãnh đạo cách mạng xã 
hội chủ nghĩa thì Đảng cũng chỉ có thể thực 
hiện được nhiệm vụ lịch sử của mình khi 
trong Đảng có sự thống nhất cao 


- độ về chính trị, tư tưởng và tổ chức trên 


cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hỗ Chí Minh, đường lối chính sách của 
Đảng và nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Đảng không thể thực hiện được nhiệm vụ 
lịch sử của mình khi phải tập trung hóa sự 
lãnh đạo của Đảng, cho tôn tại nhiều phe 
phái, làm cho Đảng không còn là một tổ 
chức chiến đấu và trở thành một câu lạc bộ. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tuyệt đối 
không chấp nhận hệ thống chính trị nhiều 
cực, nhiều đảng, nhiều phe phái đối lập với 
Đảng Cộng sản. Vì, đối lập với Đảng Cộng 
sản là đối lập với sự nghiệp của nhân dân. 
Chiêu bài đa nguyên chính trị chỉ là trò ảo 
thuật của các thế lực chống cộng để xuyên 
tạc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xuyên 
tạc chế độ nhằm thủ tiêu đảng, thủ tiêu con 
đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, khôi 
phục chủ nghĩa tư bản. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên 
tắc tô chức của xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Xuyên tạc nguyên tắc này cho rằng nó là 
cội nguôn của “chuyên quyền”, “độc 
đoán”, của phát triển quyền UY, Của Vi 
phạm nhân quyền và quyên công dân chỉ là 
điều bịa đặt. Vì rằng, dân chủ là vấn đề 


Nghiên cu - Vraoe đổi 


thuộc bản chất của chế độ, của sự lãnh đạo 
của Đảng. 

Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực 
phát triển của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Đảng 
Cộng sản là đưa lại quyền làm chủ xã hội, 
làm chủ đất nước cho nhân dân lao động. 
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin cho rằng quân 
chúng nhân dân là người tạo ra lịch sử. Vì 
vậy, trong quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa phải biết dựa vào quần chúng, phát 
huy trí tuệ và mọi khả năng của họ trong 
cuộc đấu tranh xây dựng xã hội mới thì 
cách mạng mới thành công. Nhưng, dân 
chủ phải đi đôi với tập trung. Không thể 
cho rắng đã thực hiện tập trung thi không 
thể có dân chủ. 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa không hề đối 
lập với kỷ cương, luật pháp của Nhà nước 
và sự lãnh đạo của Đẳng. Đó là những yếu 
tổ không hề loại trừ lẫn nhau mà còn làm 
tiền đề cho nhau, lập thành một chính thể 
và là một tất yếu khách quan của đời sống 
xã hội. 

Không có dân chủ thì không có chủ 


nghĩa xã hội. Nhưng không có kỷ cương, . 


luật pháp và sự lãnh đạo của Đảng thì cũng 
không có chủ nghĩa xã hội. Chỉ có dân chủ 
một chiều mà không có kỷ cương luật pháp 
thì xã hội sẽ hôn loạn, trở thành vô chính 
phủ, không thể có cuộc sống cộng đồng. 
Chỉ có dân chủ mà không có kỷ cương 
luật pháp thi làm sao chống lại được tệ 
quan liêu, chuyên quyên độc đoán, đặc 
quyên đặc lợi, tham những và từ đó làm sao 
có được nên dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chỉ 
có dân chủ mà không ‹ có luật pháp thì làm 
Sao giải quyết được mối quan hệ giữa nghĩa 
vụ và quyên lợi, giữa con người VỚI con 
người, con người VỚI cộng đồng ; _piữa lợi 
ích cá nhân và lợi ích của tập thê, lợi ích 
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xã hội. Và làm sao có thể bảo đảm được 
tính công bằng xã hội 2 

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phải đi 
đôi với luật pháp xã hội chủ nghĩa. Xã hội 
xã hội chủ nghĩa là một xã hội được tổ chức 
trên cơ sở luật pháp. Pháp luật là cái thể 
hiện và là cái bảo đảm cho quyền làm chủ 
của nhân dân lao động và là công cụ để 
quản lý xã hội. Một xã hội càng dân chủ 
bao nhiêu thi lại càng phải có pháp luật bấy 
nhiêu. Chính. vì thấy rõ điêu đó trong 
những năm gần đây, Quốc hội ta đã tập 
trung sức lực và trí tuệ vào nhiệm vụ xây 
dựng luật pháp. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ định 
hướng cho sự phát triển của xã hội xã hội 
chủ nghĩa và nó còn là yếu tố để hình thành 
nhân cách của con người xã hội chủ nghĩa, 
hình thành bầu không khí chính trị, đạo đức 
của chủ nghĩa xã hội là dân chủ và pháp 
luật. 

Gần đây lại có “phát kiến” mới là phải 
thành lập ủy ban chống tham những năm 
ngoài sự lãnh đạo của Đảng và điều hành 
của Nhà nước. Chứng tỏ họ muốn lợi dụng 
nguyện vọng thiết tha của nhân dân ta là 
muôn Đảng ta, Nhà nước ta phải luôn luôn 
trong sạch, vững mạnh và lợi dụng sự bất 
bình chính đáng của nhân dân trước tệ nạn 
tham nhũng nặng nè hiện nay để hy vọng sẽ 
được quần chúng nhân dân giao cho họ 
cầm đầu tổ chức này.. 

Chắc chắn Đảng ta, Nhà nước ta và nhân 
dân ta không bao giờ chấp nhận điều đó vì 
đây chỉ là mưu đồ đen tối muốn phi đáng 
hóa, phi nhà nước hóa từng bước để phá 
hoại sự nghiệp của chúng ta. 

Chúng ta cho răng nhiệm vụ chống tham 
nhũng chí có đặt dưới sự lãnh đạo của 


(Xem tiếp trang 70) 
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năm, bộ mặt giáo dục xã 
Bích Sơn đã thay đôi rõ rệt : 
các gia đình tăng cường 
chăm lo đến con em ; học 
sinh thôi bỏ học ; thầy cô 
giáo không chạy chợ, đi 


¬-- Ề : _._ | : `". h ` ` 
tổ #6 Ƒ EEŒ /Z 7€ ƑÀ//ØV buôn, tập trung vào nghề 
⁄Ñ@Â AA(ZÃ AA(/aÃ ÄX@ÄYXZ ÄZS/N, nghiệp của mình. Bích Sơn 
: trở thành điểm sáng về huy 

TW ((Al/0., 
(2. V(/(2¿ Äei động lực lượng xã hội làm 
giáo dục. Công đoàn giáo 
Việt hát hiện điển 

DƯƠNG VŨ dục Việt Nam phát hiệ 


ON đường xã hội hóa giáo dục 
( chúng ta đã đi được một chặng dài. 

Nếu tính từ điểm xuất phát của nó - 
ngày Công đoàn giáo dục Việt Nam đề xuất 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo ra thông tư liên 
tịch (10-10-1290) động viên toàn ngành 
tham mưu vỚI cấp ủy và chính quyên các 
địa phương tổ chức “Đại hội giáo dục cấp cơ 
sở” thì đên nay đã trải qua hơn 10 năm. 
Thời gian đó đủ để chúng ta nhìn lại một tư 
tưởng lớn, tư tưởng mang tính chiến lược, 
một chủ trương lớn, hợp lòng dân của Đảng 
và Nhà nước ta vận động toàn xã hội phát 
triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 
20-11-2001, chúng tôi may mắn được về 
thăm huyện Việt Yên (Hà Bắc cũ) nay thuộc 
tỉnh Bắc Giang, nơi đầu tiên có sáng kiến 
đưa ra cơ chế khoán chất lượng trong quản 
lý giáo dục tại trường phổ thông cơ sở xã 
Bích Sơn vào cuối những năm 80, nhằm tạo 
nên sự chuyển biến trong nhân dân nhận 
thức và trách nhiệm trực tiếp tham gia cùng 
với chính quyền giải quyết khó khăn, phá 
vỡ thế bị động của giáo dục, đưa sự nghiệp 
giáo dục địa phương phát triên. Chỉ sau một 
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hình Bích Sơn đã không bỏ 
lỡ cơ hội, cùng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo nghiên cứu làm 
thí điểm, mở ra mô hình mới : tổ chức đại 
hội giáo dục cấp xã, tạo tiền đề cho phong 
trào xã hội hóa giáo dục sau này. 

Ngắm nhìn ngôi trường tiểu học cao tầng 
của xã Bích Sơn, xã Việt Tiến với khuôn 
viên rộng lớn, có tường rào bao quanh, 
những hàng cây xà cừ, cây bàng, phượng vĩ 
tỏa bóng xum xuê, những thâm có xanh 
mướt, những bồn hoa mát mắt, khang trang, 
sạch sẽ mới thấy tình cảm của các bậc phụ 
huynh ở đây thật sâu đậm và khẩu hiệu 
“mỗi gia đình góp 10 mê cỏ, 1 m2 sân chơi 
cho tuổi trẻ” thật có ý nghĩa biết nhường 
nảo. 

Chúng tôi chia sẻ với đồng chí Trưởng 
phòng giáo dục huyện Việt Yên niềm tự hào 
khi đông chí đọc tờ “Giáo dục và thời đại” 
ghi 20 sự kiện đâng nhớ của ngành giáo dục 
trong thế kỷ XX, trong đó Việt Yên châm 
ngọn đuốc cho phong trào xã hội hóa giáo 
dục toàn quốc được xếp vào sự kiện thứ 16. 

Cũng dịp này, chúng tôi lại về công tác 
tại Hải Dương, tỉnh được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo tặng lá cờ “Đơn vị dẫn đầu” năm 
học 2000 - 2001, tỉnh được Chủ tịch nước 
tặng Huân chương Lao động hạng nhất, và 
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cũng là địa phương vừa mở đại hội giáo dục 
cấp tỉnh. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Đồng 
chí Ngô Thị Thúy Nguyên, Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hô hởi nói : 
“Hải Dương đã gần chục năm nay, 20-11 
chúng tôi không còn phải đi mời ai nữa, mà 
từ lãnh đạo tỉnh đến lãnh đạo các ngành, 
đoàn thể, cứ đúng ngày đều tự động đến 
thăm hỏi, tặng quà và cùng dự lễ với ngành 
giáo dục. Thật chưa bao giờ giáo dục tạo 
được thế chủ động như ngày nay”. Tôi hỏi : 
“Thế ấy từ đâu mà có”, chị bảo : “từ xã hội 
hóa giáo dục”. 

Vâng, xã hội hóa giáo dục không phải là 
cái cẩm nang thần kỳ, mang lại tất cả, nhưng 
xã hội hóa giáo dục đã thực sự mở ra lối gỡ 
cho bài toán phát triển giáo dục trong cơ chế 
thị trường hiện nay. 

Trước hết, nó thể hiện quan điểm “giáo 
dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, của 
Nhà nước và của toàn dân”. Nghị quyết Đại 
hội lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định 
chủ trương “giải quyết các vấn đề xã hội 
theo tinh thần xã hội hóa, trong đó Nhà 
nước giữ vai trò nòng cốt”. Sau nhiều năm 
đổi mới đất nước, thuật ngữ “xã hội hóa” đã 
được dùng chính thức trong văn kiện của 
Đảng. Vậy có thể hiểu xã hội hóa là gì 2 

Xã hội hóa là một quá trình vận động 
mọi tầng lớp xã hội tham gia vào các hoạt 
động mang tính xã hội một cách chủ động, 
tự giác, tự nguyện, tích cực, thành một 
phong trào quần chúng sâu rộng dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và chính quyền ; phong 
trào có mục tiêu phấn đấu, có phương thức 
tiến hành phù hợp, có tổ chức và giám sát 
kiểm tra, có sự phối hợp liên ngành, các lực 
lượng xã hội (kể cả lực lượng ngoài nước), 
sự lồng ghép nhiều chương trình, tạo ra sức 
mạnh tông hợp, đạt hiệu quả lớn, biến các 
mục tiêu phát triển xã hội thành hành vị, 
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hành động cụ thể do chính nhân dân tự 
quản, tự tổ chức và thực hiện. 

Xã hội hóa _ BiáO dục thông qua. đại hội 
giáo dục các cấp là một. biện pháp tông hợp, 
khoa học góp phần thể chế hóa, xây dựng 
cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp 
nhân dân tham gia những hoạt động phát 
triên sự nghiệp giáo dục ở một địa phương. 

Đại hội giáo dục là dịp thể hiện tài năng 
tham mưu của ngành giáo: dục, phản ảnh 
mức độ quan tâm chăm lo của cấp ủy, chính 
quyên, nhiệt tình sáng tạo của đông đảo các 
lực „ lượng xã hội, tham gia thúc đẩy sự phát 
triển giáo dục. Ở đây là diễn đàn nghiêm 
túc, trang trọng để mọi công dân bàn: thảo 
VIỆC công - một việc có liên quan đến Sự 
nghiệp ˆ “trồng người”, đến “quốc sách hàng 
đầu”, gắn với vận mệnh từng gia đình, từng 
cá nhân. 

Nghị quyết của đại hội giáo dục với sự 
tham gia tâm huyết của các thành viên cộng 
đồng là cơ sở pháp lý để họ thực hiện quyên 
và nghĩa vụ của mình đối với lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo. Nghị quyết của đại hội tạo 


thế mới cho giáo dục, từ trạng thái bị động 


bởi cơ chế “xin cho” sang trạng thái chủ 
động bởi cơ chế cộng đồng trách nhiệm, 
mọi ngành mọi cấp cùng lo toan cho giáo 
dục. 

Hội đồng giáo dục được đại hội bầu ra là 
những người đủ tư cách đại diện cho dân, 
giúp cấp ủy đảng, chính quyên, tập hợp huy 
động toàn xã hội làm giáo dục, là cầu nôi 
giữa các lực lượng xã hội, giữa nhà trường, 
gia đình, học sinh, xây dựng môi trường 
giáo dục lành mạnh, thực hiện phương 
hướng mở rộng quy mô, nâng cao chất 
lượng, phát huy hiệu quả trong giáo dục, 
đào tạo ; đưa ra những quy định đủ sức 
chống đỡ, hạn chế những mặt tiêu cực, tăng 
cường những mặt tích cực ; đấu tranh trực 
tiếp với những tệ nạn xã hội khác. 


21 


Nghiên cứu - Yrae đêi 


Đại hội giáo dục thực sự góp phần tăng 
cường dân chủ hóa nhà trường, dân chủ hóa 
giáo dục, tạo động lực mới cho giáo dục, 
đưa hoạt động giáo dục vào nền nếp, kỷ 
cương ; nội lực của giáo dục được bổ sung 
bồi đắp, thầy cô giáo tự tin và được dân tin 
yêu, kính trọng hơn. Tại diễn đàn của đại 
hội giáo dục những vấn đề như dạy thêm, 
học thêm, các khoản thu hỗ trợ cho giáo dục 
cũng được nhân dân bàn bạc tham góp, giúp 
cấp ủy và chính quyền chỉ đạo phù hợp với 
hoàn cảnh của từng địa phương. 

Hiện nay cả nước đã có 90% số xã, 
phường tổ chức đại hội giáo dục cấp cơ sở ; 
nhiều xã phường đã tổ chức đại hội lần 2, 
lần 3. Hơn 70% quận, huyện tổ chức đại hội 
giáo dục cấp huyện ; có 12 tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương tổ chức đại hội cấp 
tỉnh. Con số đó nói lên chiều rộng và tầm 
cao của phong trào xã hội hóa giáo dục, 
đông thời cũng khẳng định tính đúng đắn và 
lợi ích thiết thực của đại hội giáo dục các 
cấp địa phương. 

Thứ hai, xã hội hóa giáo dục thông qua 
đại hội giáo dục rất phù hợp với trình độ 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phù 
hợp với thực tế phát triển của địa phương, 
phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triên 
kinh tế - xã hội địa phương. Đại hội giáo 
dục đã giúp nhân dân hiểu được thực trạng 
của giáo dục Việt Nam nói chung và giáo 
dục từng địa phương nói riêng ; thấy được 
mâu thuẫn gay gắt giữa yêu cầu phát triên 
giáo dục ngày một tăng và khả năng có hạn 
về mọi mặt nhân lực, vật lực, tài lực cho sự 
phát triên đó. Quy mô, số lượng các ngành 
học, bậc học ngày càng phinh ra ; nhu câu 
về trường lớp, bàn ghế, trang thiết bị ngày 
càng đòi hỏi bức xúc ; nhiều địa phương 
nhiều năm nay luôn bị thiên tai, bão lũ... 
Trong khi đó, ngân sách nhà nước chị cho 
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giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu ; 
không ít địa phương thiếu phòng học ; tỷ lệ 
phòng học bị xuống cấp, phòng học tạm bợ 
bằng tre lá còn cao. Các trường phần lớn 
thiếu sân chơi, bãi tập, thiếu phòng chức 
năng, thiếu công trình vệ sinh, nước sạch ; 
đồ dùng dạy học nghèo nàn, lạc hậu. Vẫn 
còn một bộ phận học sinh quá nghèo không 
đủ điều kiện học tập, hoặc gặp khó khăn 
trong học tập. 

Vì vậy, trong điều kiện kinh tế hiện nay 
nhân dân ý thức được rằng muốn phát triển 
giáo dục bên cạnh ngân sách nhà nước, sự 
đóng góp của lực lượng xã hội để tăng thêm 
nguôn lực là rất cần thiết. Sự đóng góp đó 
không chỉ nâng dần về số lượng, mà còn 
phong phú, đa dạng cả phương thức và hình 
thức : đóng góp bằng tiền, bằng nguyên vật 
liệu, công sức ; đóng lệ phí, học phí ; các 
khoản bổ sung bằng nguồn từ các tổ chức 
kinh tế, xã hội và các nhà hảo tâm, các 
“mạnh thường quân” ; các khoản thu từ lao 
động sản xuất, nghiên cứu khoa học v.v.. 

Năm 1999, so với tổng số vốn đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường 
học, địa phương và nhân dân đã đóng góp 
trung bình khoảng 25% ; nhiều tỉnh tỷ lệ 
này lên tới trên 70% (như Hải Dương, 
Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nội), Trên 50% 
(như Lâm Đông, Hà Tây, Thái Bình, 
Quảng Ngãi). 

Kim Bảng và Bình Lục, hai huyện nghèo 
vùng chiêm trũng của tỉnh Hà Nam nhờ xã 
hội hóa giáo dục đã xây trường cao tầng ở 
100% sô xã, thị trấn. 

Trong phong trào xã hội hóa giáo dục 
rộng khắp, không thê không kể tới những cá 
nhân với nghĩa cử cao đẹp, những tắm lòng 
thơm thảo tất cả vì tương lai thế hệ trẻ. Thật 
cảm động khi chúng ta biết bà mẹ Việt Nam 
anh hùng Lê Thị Đấu ở ấp 3, xã Châu Bình 
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huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã dùng cả 
số tiền từ khoản trợ cấp chính sách đề xây 
dựng một cây cầu bê tông cho học sinh đi 
học được thuận lợi. Chín trăm m2 đất của 
mẹ Nguyễn Thị Hai (mẹ Việt Nam anh 
hùng) ở ấp 4, xã Lương Hòa huyện Giồng 
Trôm Bến Tre tặng cho trường tiểu học đã 
khích lệ bao thầy cô giáo ở đây. Đông chí 
Nguyễn Việt Hồng, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã gương mẫu hiến 
1000m2 đất hương hỏa cho việc xây dựng 
trường. Phong trào nhường vườn, hiến đất 
để xây trường, làm bãi tập, sân chơi cho con 
em đã trở thành nét đẹp trong truyền thống 
“vì lợi ích trăm năm” của nhiều địa phương. 
Riêng 3 huyện Cái Đước, Đầm Dơi và Ngọc 
Hiển của tỉnh Cà Mau đã có 244 hộ dân hiến 
đất xây trường tổng số 266 000m2 ; trong đó 
đáng kể nhất là ông Trần Văn Toại đã hiến 
10 000 m¿. 

Việc đa dạng hóa các nguồn đầu tư tiền 
bạc vật chất còn nhằm mục tiêu chăm lo cho 
giáo viên, cho học sinh, nhất là học sinh 
nghèo, học sinh trong diện gia đình chính 
sách, xóa dần tình trạng bất bình đẳng trong 
giáo dục, đông thời khuyến khích, động 
viên những tài năng (kể cả giáo viên và học 
sinh). Nhiều địa phương phát huy sáng kiến 
lầy các ngày kỷ niệm lễ, tết ; dịp tuyển sinh, 
để khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh 
học tốt, học sinh đỗ chuyển cấp hoặc đỗ đại 
học... Đã xuất hiện nhiều loại quỹ thể hiện 
tinh thần khuyến học, khuyến tài ; chỉ riêng 
6 huyện của Đà Nẵng đã có quỹ khuyến học 
lên tới 2,3 tỉ đồng. Ở tỉnh Bắc Giang có 180 
xã, 881 thôn, 169 cơ quan và 449 dòng họ 
đã có hội hoặc chi hội khuyến học ; số tiền 
quỹ đã lên tới gần 6 tỉ đồng. Các nguôn đầu 
tư vật chất có tác động đến con người, nhất 
là đội ngũ giáo viên, những người trực tiếp 
chăm lo đến sự trưởng thành của học sinh. 
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Ngoài việc bảo đảm đây đủ và kịp thời chế 
độ tiên lương, nhiều cơ sở đã có cơ chế, 
chính sách riêng hỗ trợ về mức sống, vê nhà 
ở, nhà công vụ, các điều kiện sinh hoạt khác 
để giáo viên bớt khó khăn trong cuộc sống, 
tập trung vào công tác giảng dạy. 

Thứ ba, xã hội hóa giáo dục tạo điều kiện 
phát triển việc đa dạng hóa các loại hình 
trường lớp giảng dạy và học tập, hình thành 
dần phong trào học tập sôi nổi của cán bộ, 
nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, góp phần 
xây dựng xã hội ta trở thành một xã hội học 
tập. 

Hiện nay cả nước có hơn 1/4 dân số đang 
đi học dưới các hình thức khác nhau. Không 
khí của các đại hội giáo dục lan tỏa và 
thường có tác dụng hâm nóng nhiệt tình học 
tập của mọi đối tượng, nhất là những người 
trong độ tuổi lao động và thanh thiếu niên. 
Trước sự chuyển biến của đất nước, của thời 
đại, họ đã thấy được tầm quan trọng của 
việc học tập, nâng cao trình độ, thấy được 
sự quan tâm của cả xã hội đến vấn đề học 
tập. Vì vậy, phong trào giáo dục và tự giáo 
dục đã trở thành phong trào mang tính quần 
chúng sâu rộng, có nơi trở nên bột phát, 
dâng cao. 

Hiện nay, trong hệ thống giáo dục - đào 
tạo chính quy từ tiêu học đến đại học của cả 
nước có hơn 20 triệu người, nếu kể các cháu 
trong độ tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo đến 
lớp khoảng trên 3 triệu nữa thì số học sinh 
đến trường công lập đã xấp xỉ 25 triệu. Hệ 
thống giáo dục không chính quy thu hút trên 
300 000 người, cộng với số người học tập để 
xóa mù chư, học tin học, ngoại ngữ, học 
nghề, trung học chuyên nghiệp tại chức, ước 
khoảng dưới 300 000 người nữa. Vậy là có 
đến trên dưới 26 triệu người đang ngôi trên 
ghế nhà trường. Ngoài ra còn có một hệ 
thống trường ngoài công lập (trường bán 
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công, dân lập, tư thục, kèm cặp gia đình) 
cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ. Ở bậc đại học 
đã thành lập 1Š trường đại học và một 
trường cao đăng dân lập với khoảng 50 000 
sinh viên (chiếm trên 6% tông số sinh viên). 
Các chương trình giáo dục từ xa qua các 
phương tiện truyền thông đại chúng đã có 
sức hút nhiều đối tượng học tập. 

Như vậy, xã hội hóa giáo dục đã dần dần 
tạo ra một cục diện mới : cả xã hội hướng 
tới học tập, học liên tục, học suốt đời, nâng 
cao mặt băng dân trí, làm nền cho sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo ngày càng phát triển. „ 

Một phong trào khi đến độ chín của nó 
cũng cân có dịp nhìn lại, thẩm định và đánh 
giá. Tựa như cây ra hoa rồi cây cho trái thì 
người làm vườn không thể không lo cải tạo 
đất, vun xới, bồi đắp, bắt sâu, tỉa lá cho cây. 
Xã hội hóa giáo dục, qua thời gian cũng bộc 
lộ không ít vẫn đề cần được uôn nắn và điều 
chính. 

1 - Nhận thức của một bộ phận trong Xã 
hội về xã hội hóa giáo dục còn chưa đầy đủ 
và có phân giản đơn. Đại hội giáo dục ở một 
số nơi còn nặng về hình thức, chuẩn bị, 
tham mưu chưa chu đáo, chưa thực sự tạo 
được phong trào quan tâm tới giáo dục của 
nhân dân. Có nơi còn quá thiên về huy động 
đóng góp của dân mà chưa chú ý đến xây 
dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xây 
dựng nên nếp, nâng cao nội lực, tăng cường 
chất lượng dạy và học của bản thân ngành 
giáo dục. 

2 - Hoạt động của hội đồng giáo dục nơi 
này nơi khác còn lúng túng chưa thường 
xuyên và thiêu kê hoạch công tác cụ thê, 
phân công, phân nhiệm trong hội đồng chưa 
TÕ ràng, hiệu quả hoạt động còn thấp. Cần 
chú ý đến việc phối hợp và phát huy chức 
năng của từng tô chức như hội khuyên học, 
hội cha mẹ học sinh. Duy trì, phát triên và 
quản lý các quỹ một cách sáng tạo, hợp lý. 
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3 - Một số địa phương chỉ đạo tổ chức đại 
hội giáo dục các cơ sở chưa gắn chặt với 
việc giải quyết những vấn đề bức xúc như 
dạy thêm học thêm tràn lan ; lạm thu, thi cử 
chưa nghiêm, phân luông đào tạo chưa hợp 
lý... nên kết quả thực hiện còn nửa vời, hạn 
chế. Một số địa phương sau đại hội giáo dục 
lại buông xuôi, không có biện pháp chỉ đạo 
chặt chế, chưa phát huy được vai trò của hội 
đồng giáo dục trong đôn đốc, kiểm tra, giám 
sát các ngành, các cấp, các lực lượng làm 
giáo dục theo những cam kết đã ghi trong 
nghị quyết của đại hội. 

4 - Ở tầm vĩ mô và vi mô, việc thể chế 
hóa bằng các văn bản pháp quy của Nhà 
nước cũng cần đặt ra. Chẳng hạn, văn bản 
hướng dẫn tổ chức đại hội giáo dục từng 
cấp ; phương thức chỉ đạo của hội đồng giáo 
dục ; phương thức hoạt động của các loại 
hội hỗ trợ cho giáo dục phát triển... Tất cả 
phải tạo ra cơ sở pháp lý thống nhất, chặt 
chẽ, bền vững. 

Dấu sao, đó cũng chỉ là những khó khăn, 
vấp váp trong bước trưởng thành. Sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo nhờ xã hội hóa giáo dục 
đã tạo ra thế và lực mới. Kết thúc chuyến 
thăm Bắc Giang, quê hương của phong trào 
xã hội hóa giáo dục, chúng tôi vân còn 
nhớ như in lời đồng chí bí thư chỉ bộ xã 
Việt Tiến : “Trước đây Việt Tiến rất ít cháu 
được học lên cấp 3, vào đại học lại càng 
hiếm ; năm nay ở đây số cháu vào đại học 
và cao đăng đã bằng cả 10 năm trước cộng 
lại. Thắm nhuần quan điểm của Đảng đầu tư 
cho giáo dục là đầu tư cho phát triên, Việt 
Tiến nhất định sẽ thu lãi từ giáo dục”. 

Chúng tôi vui lây cái vui của đồng chí bí 
thư và cảm thấy rất tin tưởng con đường 
Đảng ta, nhân dân ta đã chọn cho phát triển 
giáo dục, con đường xã hội hóa. 
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MẤY SUY NGHĨ 


VỆ VIỆC TIẾP TỤC HOÀN THIỆN 
CHÍNH SÁCH TIÊN LƯƠNG 


HÍNH sách tiền lương đang được 
thực hiện là kết quả của đợt cải cách 


tiền lương năm 1993. Đây là một 
cuộc cải cách rất căn bản không những về 
lương mà còn là một đợt sắp xếp lại hệ thống 
phân phối tiền lương từ ngân sách. nhà nước 
(NSNN), nhằm mục tiêu xóa bỏ triệt để tình 
trạng bao cấp, khắc phục tính bình quân 
trong phân phối, sắp xếp lại hệ thống thang 
bảng lương và tạo bước ngoặt về nhận thức 
quan điểm - coi tiền lương là giá cả sức lao 
động, trong điều kiện phát triển nền kinh tế 
thị trường và từng bước xây dựng thể chế 
kinh tế thị trường. 

Nhìn lại 8 năm áp dụng chính sách lương 
mới, chúng ta thấy có nhiều ưu điêm và tiến 
bộ so với hệ thống tiền lương trong thời kỳ 
bao cấp, như Nghị quyết phiên họp thường 
kỳ (tháng 8-2001) của Chính phủ cũng đã 
đánh giá : “'... thực hiện phân phối công bằng 
hơn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả 
công tác” (!). Tuy vậy, cuộc sống luôn luôn 
biến động, trong khi tiền lương lại chủ yếu 
năm trong trạng thái tĩnh, ít có thay đổi trong 
cả hệ thống thang bảng lương, cho nên nó đã 
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bộc lộ nhiều mặt hạn 
chế. Chắng hạn : 

Tiền lương thực tế 
vân chưa làm được 
chức năng tái sản 
xuất sức lao động. 
Mức lương của nhiều 
chức danh thậm chí 
không thể chu cấp đủ 
để ăn, chưa kể đến 
các khoản như tiền 
nhà, chữa bệnh, tiền điện, nước... đã được 
tiền tệ hóa vào lương. Người lao động thực 
tế không thể tích lũy từ lương để thuê hay 
mua nhà ở. Mức lương tối thiểu còn quá 
thấp, mặc dầu đã qua 3 lần điều chỉnh (từ 
120 lên 144, 180, 210 ngàn đồng), nhưng 
mới bù lại phần nào giá trị thực tế của tiền 
lương bị giảm đi do lạm phát. Mỗi lần điều 
chỉnh tiền lương tối thiểu đều phải bàn cãi, 
đấu tranh, giằng co giữa đòi hỏi tất yếu, bức 
bách từ cuộc sống với hạn chế của tài chính 
ngân sách. Có hai “chốt hãm” làm cho mọi 
ý định tăng mức lương tối thiểu đều phải 
chùn lại, đó là không có nguôn tài chính và 
nếu với nguôn tài chính có hạn muốn tăng 
lương thì phải giảm biên chế, nhưng vì nhiều 
lý do khác nhau, biên chế tiếp tục tăng thêm. 
Ngay trong đợt sắp xếp lại biên chế để thực 
hiện giảm biên đồng loạt 15%, thì biên chế 
cũng đã tăng lên 2,5%. ' 

Hệ thống thang bảng lương năm 1993 
chưa thực sự khuyến khích người lao động 
phấn đấu về mặt chuyên môn, vô hình trung 
khuyến khích cán bộ, công chức chạy đua 


LÊ XUÂN ĐỈNH 


(1) Báo Nhân Dân, ngày 2-9-2001 
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theo chức vụ. Chẳng hạn, các kỳ lên lương 
vẫn nặng về thời gian, thâm niên công tác, 
“đến hẹn lại lên”, không có chính sách lên 
lương vượt cấp, trước niên hạn (trừ một số 
cấp bậc của cần bộ cao cấp do bầu cử hoặc 
đề bạt) cho dù thành tích đạt được về mặt 
chuyên môn đến mức độ nào. Thi nâng bậc 
còn mang tính hình thức, kết quả thi chưa 
thực sự gắn với chuyên môn công tác cụ thê, 
đối tượng được đi thi lại quá ít so với tông 
số. Tiêu chuẩn cán bộ chưa được áp dụng 
triệt để, đối tượng “quá độ” còn nhiều, nên 
dễ bị áp dụng tùy tiện. Hậu quả là chính sách 
tiền lương chưa thực sự khuyến khích người 
lao động, chưa khuyến khích các tài năng, 
đặc biệt là tài năng trẻ. 

Tình trạng bất hợp lý và không công bằng 
vẫn còn là vẫn đê bức bách của chính sách 
tiền lương hiện nay. Điều đó được thể hiện 
trên cả hai khía cạnh : Thứ nhất, tình trạng 
bình quân chủ nghĩa vẫn chưa được khắc 
phục. Mặc dầu lương tối thiểu và tối đa đã 
chênh lệch gấp hơn 10 lần, tăng lên hơn 2 lần 
so với hệ thống tiền lương của thời kỳ bao 
cấp, mới đầu tưởng chừng nó có thể góp 
phần khắc phục được tính chất bình quân 
trong phân phối, nhưng do sự chỉ tiết đến 
thái quá lại cũng làm cho tiền lương rơi vào 
trạng thái bình quân chủ nghĩa. Bởi vì, 
khoảng cách giữa các bậc lương quá ngắn, 
thấp nhất là 0,09 và cao nhất là 0,43 ; phần 
đâu 2 năm mới thêm được mỗi tháng 18,9 
ngàn đồng, 3 năm mới được tăng thêm 25,2 
ngàn đông (bậc cán sự). Thêm vào đó, thời 
gian phấn đấu để đạt tới bậc cao nhất quá 
dài, có những bậc lương đưa ra mà không ai 
vươn tới, hoặc do quá cao, hoặc do thời gian 
phấn đấu quá dài. Ví dụ : 16 bậc cán sự, thấp 
nhất là 1,46, cao nhất là 3,33, khoảng 
cách mỗi bậc là 0,12, tương đương 48 năm, 
xem biểu : 
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Biểu : Thang, bảng lương khối hành 
chính nhà nước 


Piữa ma 
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Thứ hai, tình trạng bất hợp lý do vẫn tồn 
tại nhiều ngành, nhiều cơ quan và khu vực cố 
sự chênh lệch quá mức về thu nhập, hình 
thành nhiêu khoản thu và chia chấc trong các 
cơ quan mà Nhà nước không quản lý nổi. 
Mọi người đều biết rằng mức lương hiện nay 
không thể bảo đảm được cuộc sống bình 
thường. Chẳng hạn, một sinh viên đại học 
hiện nay muốn sống và học tập bình thường 
phải được chu cấp tối thiểu 500 và trung 
bình là 700 ngàn đồng/tháng ở Hà Nội (ở 
TP Hồ Chí Minh còn cao hơn, từ 700 ngàn - 
Ì triệu đồng), tương đương với một cân sự 
bậc 10, nghĩa là phải làm việc được 30 năm. 
Đây là một nghịch lý. Bất hợp lý nữa là thu 
nhập ngoài lương lớn hơn lương rất nhiều 
trong một bộ phận cán bộ, công chức ; chênh 
lệch về thu nhập giữa các ngành, các cơ 
quan, đơn vị rất lớn. Hiện nay có khoảng 
40% số các đơn vị hành chính - sự nghiệp cả 
nước là hoạt động sự nghiệp. Tính riêng 
năm 1999, theo Bộ Tài chính, số thu của 
56 trường đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp đã có 304,946 tỉ đồng (bằng 
68,43% kinh phí NSNN cấp). Số thu của 36 
bệnh viện đạt 346,811 tỉ đồng (bằng 143,4% 
kinh phí NSNN cấp). Số thu của 21 đơn vị 
thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ và 


Vhh 
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Môi trường, Trung tâm Khoa học tự nhiên và 
Công nghệ quốc gia đạt 6,373 tỉ đồng (bằng 
16,4% kinh phí NSNN cấp)... Khoản trích 
30% viện phí để khen thưởng trong ngành y 
tế là 80,566 tỉ đồng, bình quân mỗi biên chế 
trong ngành nhận 6,387 triệu đồng/năm, 
trong đó cao nhất là Bệnh viện Chợ Rấy 
(16,28 triệu đồng), thấp nhất là Bệnh viện 
Tâm thần trung ương (2,79 triệu đồng). Đó 
là chưa kể sự chênh lệch quá lớn giữa lao 
động trong biên chế nhà nước với các thành 
phần kinh tế khác. 

Những chênh lệch và những nghịch lý ấy 
đang là lý do cả về vật chất lẫn ý thức làm 
cho người lao động coi tiền lương là một 
khoản “thu nhập phụ”, không ai sống chỉ 
bằng lương, Nhà nước không quản lý được 
thu nhập... và chúng đang gây ra những hậu 
quả tiêu cực, như : hạch toán sai, báo cáo 
không đầy đủ, giấu nguồn thu, trốn thuế thu 
nhập, sử dụng thu nhập mập mờ, tùy tiện, 
cản trở kiểm tra, kiểm soát. Điều tệ hại 
không đo đếm được là tạo ra tâm lý lạm dụng 
của công, nạn tham nhũng tập thể, dùng tiền 
công đề chi tiêu thỏa sức... 

Diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
(NSNN) quá rộng, cơ cấu bất hợp lý và vẫn 
mang nặng tính chất bao cấp. Hiện nay, có 8 
đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp 
mang tính chất lương từ NSNN, gồm : cán 
bộ công chức khối hành chính ; cán bộ công 
chức khối sự nghiệp ; cán bộ công chức khối 
các cơ quan đảng và đoàn thể ; cán bộ công 
chức khối các cơ quan dân cử (Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp) ; cán bộ cấp xã, 
phường ; cán bộ, chiến sĩ khối lực lượng vũ 
trang, công an, an ninh... ; các đối tượng bảo 
hiểm xã hội, hưu trí, mất sức ; những người 
có công, thương binh, bệnh bình, gia đình 
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liệt sĩ. Tính đến hết tháng 12 năm 1999, tổng 
toàn bộ các đối tượng trên lên tới 6,2 triệu 
người, chiếm 8% dân số, trong đó 66,9% 
(tương đương 4 triệu người) thuộc 2 nhóm 
cuối - hưu trí và các chính sách xã hội (xem 
biểu đồ 1). 

Biểu đồ I : Cơ cấu đối tượng hưởng lương từ 
NSNN 


Hưu trí, chính 
| sách xã hội 
66.9% 


Trên thế giới không có quốc gia nào có tỷ 
lệ như vậy, vì nước ta phải gánh chịu hậu quả 
nặng nề của gần 30 năm chiến tranh khốc liệt 
(ở Liên Xô, chiến tranh vệ quốc đã đi qua 
gần 60 năm nay, hậu quả về con người vẫn 
chưa được khắc phục xong) và một thời gian 
đài duy trì cơ chế tập trung, quan liêu, bao 
cấp, chưa áp dụng chính sách nộp bảo hiểm 
xã hội 2). Số cán bộ, công chức đang làm 
việc thực tế chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ : 

- Khối quản lý hành chính nhà nước 
chiếm 3,4% tổng số. Tính ra cứ 1 000 người 
dân có khoảng 2,7 cán bộ công chức (0,27% 
dân số, và nếu tính gộp cả khối đảng, đoàn 
thể là 0,3% dân số). Tỷ lệ này là thấp so với 
nhiều nước trên thế giới, ngay như Trung 
Quốc, là nước đông dân nhất, cũng có tỷ lệ 
2,0%, Pháp 4%. 


(2) Những người nghỉ hưu sau 1-1-1995 do Quỹ bảo hiểm xã 
hội chi trả 
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- Khối sự nghiệp chiếm 18,4% tổng số, 
trong đó nhiều nhất là ngành giáo dục - đào 
tạo chiếm 14,5%, y tế : 3,1% và các đối 
tượng sự nghiệp khác : 0,8%. 

- Cán bộ cấp phường, xã chiếm khoảng 
6,2% tổng số. Tính bình quân mỗi xã có 
37 cán bộ hưởng phụ cấp từ NSNN. Nếu tính 
thêm các đối tượng từ trưởng thôn đến bí 
thư chỉ bộ, thì con số này sẽ lên đến 203 cán 
bộ/l xã, nghĩa là 1 000 người dân có 27 cân 
bộ xã, nhiều gấp 10 lần tỷ lệ cán bộ, công 
chức khối hành chính nhà nước. 

Ngay trong bản thân hệ thống biên chế 
nhà nước hiện nay, các đối tượng phục vụ, 
như nhân viên bảo vệ, lái xe, tạp vụ, văn 
thư... chiếm tỷ lệ quá cao, khoảng 18,7% 
tông số cán bộ, công chức trong biên chế 
(1 người phục vụ 4 người, nếu tính số nhân 
viên văn phòng là phục vụ thì nhiều cơ quan 
tỷ lệ này là 1 + l). _ 

Những phân tích trên cho thấy đã đến lúc 
phải có bước đột phá thật sự trong việc tiếp 
tục cải cách chính sách tiên lương, không chỉ 
là ở vấn đề tạo nguồn tài chính để tăng lương 
tối thiểu đơn thuần, mà cả về vấn đề nghiệp 
vụ tiền lương, nghĩa là cải cách cả hệ thống 
thang bảng lương khắc phục những hạn chế, 
bất cập của nó xuất phát từ những đòi hỏi 
khách quan của cuộc sống. Cần khẩn trương 
đưa quan điêm của Đảng tại Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa VIII) 
vào cuộc sống, rằng : “tiền lương gắn liền 
với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, trả lương đúng cho người lao động 
chính là thực hiện đầu tư cho phát triển ; góp 
phần quan trọng làm lành mạnh, trong sạch 
đội ngũ cán bộ, nâng cao tỉnh thần trách 
nhiệm và hiệu suất công tác” @), 
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Đại hội Đảng lần thứ IX cũng tiếp tục 
khẳng định : “Cải cách cơ bản chế độ 
tiền lương cán bộ, công chức theo hướng tiền 
tệ hóa đầy đủ tiền lương ; điều chỉnh tiền 
lương tương ứng với nhịp độ tăng thu nhập 
trong xã hội ; hệ thống thang bậc lương bảo 
đảm tương quan hợp lý, khuyến khích người 
có tài, người làm việc giỏi” 4) 

Bởi vậy, trước hết tạo nguồn để sớm tăng 
lương cho cán bộ, công chức ít ra cũng bù lại 
đủ giá trị ban đầu do quá trình trượt giá của 
đồng tiền. Về lâu dài phải thay đổi căn bản 
phương thức phân phối và sử dụng NSNN. 
Theo Luật Ngân sách nhà nước, chức năng 
đầu tiên của ngân sách quốc gia là phải bố trí 
đủ các nguồn lực để bảo đảm bộ máy nhà 
nước duy trì hoạt động bình thường. Như 
vậy, chức năng đầu tư phát triển, hay còn gọi 
là tích lũy từ NSNN chỉ đứng hàng thứ yếu. 
Trường hợp cần thiết mới phải huy động cho 
đầu tư phát triển, như kinh nghiệm của các 
nước, gọi là áp dụng chính sách “thất lưng 
buộc bụng”. Quả thực nếu bộ máy nhà nước 
hoạt động có hiệu quả, ít quan liêu, nhũng 
nhiều, thì nền kinh tế sẽ thông thoáng hơn, 
nội lực của cả nên kinh tế sẽ lớn lên rất 
nhanh, thu hút được nhiều vốn đầu tư..., từ 
đó các nguồn thu ngần sách sẽ tăng lên đáng 
kể (ví dụ : năm 2000 do tăng trưởng kinh tế 
và thu NSNN khá mà mặc dầu nâng lương 
tối thiêu từ 180 lên 210 ngàn đồng, nhưng 
tỷ trọng chỉ quỹ tiền lương trong chỉ 
thường xuyên của NSNN lại giảm từ 55,9% 
(năm 1999) xuống 55,0% (năm 2000) (xem 
biểu đồ 2) : 


(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 42 - 43 

(4) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 105 
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1999 


| Ea Tỷ trọng chỉ quỹ lương trong chỉ thường xuyên,% ==®— Thu ngân sách, ngần tì đông l| 


Biểu đồ 2 : Biến thiên của thu NSNN và 
tỷ trọng chỉ quỹ lương trong chỉ thường xuyên 

Theo kinh nghiệm của các nước, thu 
NSNN tăng do tăng trưởng kinh tế nhanh (và 
đây mới là mức tăng bền vững) còn lớn hơn 
nhiều so với việc thiết chặt quỹ lương, cố 
gắng để một phần ngân sách lớn cho đầu tư 
phát triển (tỷ lệ đầu tư NSNN của ta trên 
dưới 30% hằng năm, năm 1998 khoảng 
31%). Đó là chưa nói đến các hậu quả khác 
có thể phát sinh do lương cán bộ, công chức 
nhà nước quá thấp, như : tình trạng chẩy 
“chất xám” từ khu vực nhà nước sang các 
thành phần kinh tế khác, nhất là thành phận 
có vốn đầu tư nước ngoài ; lãng phí trong sử 
dụng phần đầu tư phát triển từ vốn NSNN 
cấp do phải bao cấp cho các doanh nghiệp 
nhà nước làm ăn kém hiệu quả, “lại quả”, 
hoa hồng, đấu thầu hình thức, tham nhũng 
. tràn lan v.v. Chẳng hạn, trong xây dựng cơ 
bản có lúc thất thoát, lãng phí lên tới 30 - 
40% vốn đầu tư. 

Cải cách tiền lương là vấn đề nhạy cảm, 
đụng chạm lợi ích thiết thân của từng người, 
nên rất phức tạp ; nhưng nếu cứ để như hiện 
nay thì sẽ tác động không tốt đối với kinh tế - 
xã hội trước mắt cũng như lâu dài. Bởi vậy, 
đù phải tính đến nhiều mặt phức tạp để tìm 
giải pháp khả thi trong cải cách tiền lương, 
thì các cấp các ngành hữu quan cũng phải 
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thực sự có quyết tâm lớn mới đạt được mục 
tiêu, như Chính phủ đã đề ra là “... tách rõ 
khu vực hành chính và sự nghiệp để có cơ 
chế quản lý và chính sách cho phù hợp ; thực 
hiện phân cấp quản lý biên chế, giao quyền 
tự chủ cho cơ sở ; thực hiện khoán biên chế 
và chi phí hành chính” (5). Thiết nghĩ trong 
thời gian trước mắt nên tập trung vào ba 
hướng chính như sau : 

Một là, tìm cách giảm tỷ lệ tích lũy từ 
NSNN để có nguôn cho việc nâng tiên 
lương, mà vẫn không làm ảnh hưởng đến tốc 
độ tăng trưởng nên kinh tế, bằng cách : cải 
cách mạnh mẽ khối doanh nghiệp nhà nước, 
phân định rõ khối sản xuất kinh doanh và 
khối làm chức năng dịch vụ công. Đối với 
khối sản xuất kinh doanh tuyệt đối không bù 
lỗ và bao cấp cho những doanh nghiệp làm 
ăn thua lỗ ; tiết kiệm đầu tư xây đựng cơ bản 
thông qua quy chế hoặc cao hơn nữa là bằng 
pháp lệnh về đấu thầu nhà nước, khắc phục 
tình trạng tha hóa, biến đấu thầu thành đấu 
giá móc ngoặc để hưởng lại quả, 
“hoa hồng”... làm thất thoát lớn tài sản của 
nhà nước. Sớm xóa bỏ các hình thức bộ, cơ 
quan chủ quản đối với các doanh nghiệp, 
thậm chí đối với cả sự nghiệp có thu để tạo 
sân chơi phẳng, cạnh tranh bình đẳng giữa 
các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 
tế. Trong vấn đề này, việc nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước có ý nghĩa quyết định, 


. nhưng đồng thời có thể chế vừa chặt chẽ, 


vừa thông thoáng thì cũng mới có môi 
trường minh bạch để nâng cao hiệu quả quản 
lý nhà nước. 

Hai là, muốn tập trung nguôn cho cải 
cách tiền lương phải tìm cách giảm bao cấp, 


(5) Báo Nhân Dân, ngày 2-9-2001 
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bao biện từ NSNN băng cách sớm nghiên 
cứu để phân định lại ranh giới giữa hành 
chính với sự nghiệp, tách khối sự nghiệp ra 
khỏi khối hành chính vê áp dụng chính sách 
tiền lương. Trong sự nghiệp thì nên có sự 
phân định cụ thể giữa sự nghiệp có thu và sự 
nghiệp không có thu, sự nghiệp thu nhiều và 
sự nghiệp thu ít... Tiêu thức phân định nên 
dựa vào tính chất của khu vực phân phối. Ví 
dụ, khối hành chính là phải thuộc khu vực 
phân phối lại, bởi vậy tiền lương phải do 
NSNN đảm nhiệm toàn bộ, từ đó tiến hành 
các biện pháp công khai hóa thu nhập của 
cán bộ, công chức, trả lương thông qua tài 
khoản cá nhân tại ngân hàng để dễ quản lý, 
đẹp hẳn các khoản thu nhập khác ngoài 
lương, như cho thuê văn phòng, nhà, công 
sở, nạn phong bao, phong bì... Tuy nhiên, 
tiền lương thực tế của cán bộ, công chức khu 
vực hành chính phải trả xứng đáng với loại 
hinh lao động này. 

Đối với sự nghiệp có thu thuộc khu vực 
phân phối lần đầu, tùy theo từng loại, có loại 
tự trang trải 100% kinh phí, như có tính cạnh 
tranh cao, dễ mang lại lợi ích trực tiếp cho 
các cá nhân tham gia (đào tạo nghệ, cao 
đẳng, đại học, chữa các loại bệnh thông 
thường...), nhưng cũng có loại tính cạnh 
tranh và kinh doanh thấp hơn, hoặc thuộc 
chính sách xã hội cần phải ưu tiên (như giáo 
dục tiểu học, giáo dục ở những vùng khó 
khăn, vùng dân tộc tt người, chữa các bệnh 
xã hội...) Nhà nước cần đảm nhiệm phần lớn, 
thậm chí có thể 100% kinh phí. 

Ba là, tìm nhiêu biện pháp để giảm gánh 
nặng chỉ NSNN, nhưng trước hết là nên sớm 
chuyên hẳn số biên chế phục vụ, như nhân 
viên bảo vệ, lái xe, tạp vụ, văn thư... sang 
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dạng lao động hợp đồng. Một mặt, lương 
hợp đồng sẽ cao hơn lương ngạch bậc hiện 
nay dễ có điều kiện cho người lao động 
thuộc các ngạch bậc quá thấp tự nguyện lựa 
chọn việc làm cải thiện cuộc sống. Mặt khác, 
tranh được tình trạng bao biện sinh ra từ chế 
độ biên chế suốt đời, khuyến khích mọi 
người hăng say học tập để nâng cao dân trí, 
tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác. 
Điều đó xuất phát từ lý do là trong điều kiện 
có nhiều tiến bộ về mặt khoa học, kỹ thuật 
và công nghệ có nhiều ngành nghề mới ra 
đời, nhưng cũng có nhiều ngành nghề cũ có 
thể sẽ mất đi (ví dụ, việc phổ biến máy tính 
cá nhân (vi tính) sẽ làm giảm nhu cầu nhân 
viên đánh máy). Nếu xóa bỏ triệt để bao cấp, 
thì cơ chế đi xe trả tiền thay thế cho cơ chế 
nuôi các đội xe tại cơ quan, sẽ chuyển hệ 
thống xe và lái xe sang lĩnh vực kinh doanh 
dịch vụ... vừa giúp cho việc sử dụng xe có 
hiệu quả, vừa giảm chỉ NSNN, tăng thu nhập 
cho người lao động. 

Tiếp theo đó, cũng cần nghiên cứu hoàn 
thiện cơ chế cấp phát ngân sách hiện hành 
bằng cách áp dụng cơ chế khoán kinh phí 
hoạt động, khoán quỹ lương theo chức năng 
nhiệm vụ. Nếu còn cấp phát ngân sách theo 
định mức tính trên đầu biên chế, cấp phát 
theo hạn mức kinh phí, hết năm nếu không 
sử dụng hết ngân sách thì hạn mức thừa sẽ bị 
hủy bỏ, năm sau không tăng thêm hạn mức 
kinh phí... sẽ không thể có cách nào khuyến 
khích được các cơ quan giảm biên chế, tiết 
kiệm chỉ tiêu, làm này sinh tình trạng chạy 
hạn mức, tạo ra kiểu cơ chế ngầm “xin - 
cho” - môi trường cho nạn quà biếu, hối lộ, 
tham nhũng này sinh và lây lan. Q 
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ỚI tỉnh thần “nói thẳng, nói thật” sau 

Đại hội lần thứ VI của Đảng đến nay, 

nhiều cuộc tranh luận về văn học - 
nghệ thuật đã được tổ chức nhằm đánh giá lại 
thành tựu của nên văn học cách mạng 1945 - 
1975; ; đông thời soát xét lại hàng loạt vấn đề 
trọng yêu của văn học - nghệ thuật như : văn 
học phân ảnh hiện thực, vai trò của chủ thể 
sáng tạo, mối quan hệ giữa văn nghệ và 
chính trị, bản chất của văn học - nghệ thuật 
với tư cách là một hình thái xã hội, vẫn đề 
văn học trong xu thế hội nhập toàn cầu... Bên 
cạnh đó, giới nghệ sĩ, các nhà khoa học và 
đông đảo bạn đọc còn quan tâm đến các vấn 
đề tính dân tộc trong thơ, giá trị thực sự của 
văn học nằm ở đâu, vấn đề sự xuất hiện của 
các trường phái thơ hiện đại, vẫn đề giảng 
dạy môn văn trong trường phổ thông... 
Những cuộc tranh luận này trên thực tế là hết 
sức cần thiết. Điều đó xuất phát từ hai lẽ : 
Thứ nhất khi lịch sử dân tộc bước sang một 
giai đoạn mới đòi hói chúng ta phải có cái 
nhìn khách quan tỉnh táo đê đưa ra những 
quyết sách mới, những chiến lược phát triển 
mới cho phù hợp với thực tiễn. Thứ hai, bản 
thân cuộc sống bao giờ cũng vận động, bởi 
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thế những tư tương mới, những cái nhìn mới 
sẽ bổ sung thêm những cái đã từng có, g1úp 
cho sự phát triển phong phú và sâu sắc hơn. 
Bước sang một thiên niên kỷ mới, cùng 
với sự trưởng thành của đất nước trên tất cả 
các lĩnh vực, văn học - nghệ thuật cũng đặt 
ra những yêu cầu mới để có bước phát triển 
mới. Soát xét lại cái cũ thực ra cũng là để tạo 
cơ sở vững chắc cho tương lai. Đẳng ta bao 
giờ cũng đánh giá cao vai trò của văn học - 
nghệ thuật trong sự nghiệp cách mạng của 
dân tộc, mong. muốn có những tác phẩm 
phản ánh được tâm vóc và vẻ đẹp của dân tộc 
Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện 
nay, vấn đề xây dựng một nền văn hóa tiên 
tiến đậm đà bản sắc dân tộc lại càng trở nên 
cấp thiết. Làm sao để có những tác phẩm văn 
học - nghệ thuật lớn ngang tầm thời đại vẫn 
luôn là một câu hỏi lớn. Sự kỳ vọng ấy trước 
hết bắt nguồn từ sự sáng tạo không mệt mới 
của đội ngũ văn nghệ sĩ tâm huyết với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng với Tổ quốc và 
nhân dân. Điều đó đã được Đảng ta khẳng 
định một lần nữa một cách đây đủ và sâu sắc 
hơn về lĩnh vực sáng tạo này trong văn kiện 
Đại hội lần thứ IX của Đảng vừa qua : “Bảo 
đảm tự do, dân chủ cho mọi sáng tạo văn 
hóa, văn học nghệ thuật, tạo điều kiện làm 
việc thuận lợi để phát huy hiệu quả của lao 
động nghệ thuật. Văn nghệ sĩ nêu cao trách 
nhiệm trước nhân dân, trước Tổ quốc và chủ 
nghĩa xã hội, phấn đấu có nhiều tác phâm có 
giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm 
nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, 
có tác dụng giáo dục, xây dựng con người” (1). 
Theo tỉnh thần của Đại hội IX, chúng tôi xin 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lân thứ IX. Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 115 
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được đề cập đến một số vấn đề cơ bản của lý 
luận văn nghệ trong thời kỳ cách mạng mới. 

1. Vấn đề văn học phản ánh hiện thực. 

Luận đề nổi tiếng của V.Lê-nin trong tác 
phẩm Tổ chức của Đẳng và văn học Đảng 
(1905) “Sự nghiệp văn học phải trở thành 
một bộ phận trong sự nghiệp của toàn thể 
giai cấp vô sản” (2) đã được nhiêu nhà lý luận 
mác xít chú ý và vận dụng. Tuy nhiên, khi 
vận dụng vào thực tiễn văn học, chúng ta đã 
có lúc, có nơi cứng nhắc, phiến diện. Khi tiếp 
nhận văn học như là một hình thái ý thức 
phản ánh đời sống xã hội thì phân ảnh hiện 
thực là thuộc tính của văn học. Song nếu tiếp 
nhận trên phương diện mục đích của nó thì 
phản ánh hiện thực là nhiệm vụ hàng đầu của 
văn học. Khi khẳng định nhiệm vụ to lớn của 
văn học phản ánh hiện thực, cần phải có cái 
nhìn cởi mở, đúng đắn đối với phạm trù 
“hiện thực”. Những năm chiến tranh, khái 
niệm hiện thực có lúc, có nơi dường như chỉ 
tập trung vào mảng hiện thực chính trị, hiện 
thực cách mạng. Những năm sau đổi mới 
(1986), khái niệm hiện thực lại bị thu hẹp 
theo một chiêu hướng khác vào mảng hiện 
thực thế sự đời tư, nên có sự nở rộ của mảng 
hiện thực đời tư. Nhưng thành quả của nghệ 
thuật của hai thời kỳ này, trớ trêu thay lại 
không song trùng nở rộ. Trên thực tế, chúng 
ta đã từng xây đắp thành công một nền văn 
học nghệ thuật cách mạng với đông đảo đội 
ngũ văn nghệ sĩ tài năng. Chính đội ngũ này 
là lực lượng xây dựng thành công một nền 
văn học nghệ thuật “xứng đáng đứng vào 
hàng ngũ tiên phong của những nên văn học 
nghệ thuật chống đề quốc trong thời đại ngày 
nay” 3), xứng đáng với tâm vóc lớn lao của 
đất nước và dân tộc, với mục tiêu chung vì 
độc lập của Tô quốc, vì tự do hạnh phúc của 
nhân dân. Còn hiện nay, vấn đề làm sao đề 
có được những tác phẩm lớn xứng đáng VỚI 
sự nghiệp đối mới của dân tộc vẫn là một vấn 
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đề trăn trở đối với các văn nghệ sĩ trong hơn 
một thập kỷ qua. 

Khi nói về học thuyết của mình, C. Mác 
đã từng nhấn mạnh : Học thuyết của ông 
không phải là một cái gì khô cứng, hoàn tất 
mà phải liên tục phát triển. Soi vào lý luận 
văn học phản ánh hiện thực của chúng ta có 
thể khẳng định một. cái nhìn hiện thực phải 
được hiểu là cuộc sống con: người với tất cả 
sự phong phú và đa dạng của nó, với bản chất 
và quy luật phát triển của nó, vừa bao gồm cả 
hiện thực cá nhân và hiện thực xã hội. Bởi lẽ, 
hiện thực không đơn giản là những cái chúng 
ta thấy trước mắt, mà còn là hiện thực của 
tâm hồn, của cái kỳ ảo. Hiện thực không chỉ 
là cái dễ dàng nắm bắt được theo kiểu hai với 
hai là bốn, mà còn phải là cái cốt lõi, cái bản 
chất cái đang có chiều hướng phát triển. 
M.Goor-ky từng có một định nghĩa nổi tiếng 
“Văn học là nhân học”. Khoa học về con 
người là một khoa học luôn đòi hỏi sự tỉnh tế 
cao độ, vả lại con người bao giờ cũng là một 
vũ trụ bí ẩn, vì thế nghệ sĩ phải tìm tòi, phát 
hiện. Do hiểu hiện thực theo cái nhìn hạn hẹp 
mà có lúc có nơi chúng ta chủ yếu miêu tả 
thứ hiện thực nhìn thấy mà chưa thể hiện 
thành công thứ hiện thực cảm nhận sâu lắng. 
Xưa, khi đánh giá về Nguyễn Du, Mộng Liên 
Đường có một nhận xét sâu sắc : Nguyễn Du 
vĩ đại vi ông có “con mắt trông thấu sáu cõi, 
tám lòng nhìn thấu cả ngàn đời”. Sáu cõi 
chính là vũ trụ, nhân loại được thấm thấu 
vào. | 

Với một quan niệm mới về hiện thực, cần 
phải thấy răng bản thân mệnh đề văn học 
phản ánh hiện thực không có gì cũ, trái lại, nó 
luôn luôn mới và đúng. Khi cái nhìn về hiện 


(2) Lê-nin bàn về văn hóa, văn học, Nxb Văn học, Hà Nội, 
1997, tr 74 

(3) Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam vê văn hóa - văn 
nghệ. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1993, tr 8 
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thực cởi mở hơn thì văn học theo đó cũng 
phong phú hơn. Mục đích tối cao của văn học 
bao giờ cũng vì con người, vì lý tưởng cao 
đẹp của dân tộc, vì nhiệm vụ trọng đại của 
đất nước trong một thời kỳ nhất định. Vì thế, 
một mặt văn học vươn tới những chân trời 
hiện thực rộng lớn ; mặt khác, phải tập trung 
phản ảnh được hiện thực liên quan đến sự 
sông còn của đất nước, của nhân dân, của 
mỗi con người. Cần nhớ rằng, khi viết về 
L.Tôn-xtôi, Lê-nin đã từng nói một tác phẩm 
vĩ đại là một tác phẩm phải phân ánh được 
vài ba khía cạnh quan trọng nhất của 
cách mạng. Trong những bài viết về 
Tôn-xtôi, Lê-nin đề cập đến hai khía cạnh : 
a - Phải tái hiện lại được những dòng chảy cơ 
bản nhất trong hiện thực cuộc sống. b - Phải 
phân ánh được tâm trạng của nhân dân trước 
xu thế phát triên của lịch sử. Rõ ràng Lê-nin 
không đơn giản chút nào khi lý giải mối quan 
hệ giữa văn học và hiện thực. Sự thu hẹp lại 
quan điểm trên đây thuộc về một thời ấu trĩ, 
giáo điều, phiến diện, và do vậy, đã có 
lúc làm suy kiệt và đơn giản hóa hoạt động 
sáng tạo. 

Hồ Chí Minh đã từng căn dặn những 
người cầm bút : Vì ai mà mình viết ? Viết 
cho ai ? Viết đê làm gì ? Viết như thế nào ? 
Viết cái gì ? 4). Đảng ta vẫn kêu gọi văn 
nghệ sĩ phải chú ý nhiều hơn nữa đến hiện 
thực đời sống đất nước, phản ánh được một 
cách sâu sắc cuộc sống và con người Việt 
Nam trong thời kỳ đôi mới và trong toàn bộ 
SỰ nghiệp. của cách mạng dân tộc. Đây là một 
yêu cầu rất cao đối với văn nghệ sĩ. Đến nay, 
VỚI một “độ lùi” chưa dài, nhưng không còn 
quá ngắn, nhiều cây bút đã nhìn nhận vấn đề 
văn học phản ánh hiện thực một cách khách 
quan hơn, tỉnh táo và khoa học hơn. Điều 
quan trọng là phải nhìn cuộc sống vừa như nó 
vốn có, vừa trong chiều hướng phát triên của 
nó. Nếu hiểu được như thế thì “đất” để nhà 
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văn khai phá sẽ mênh mông, nhiều tầng, 
nhiều lớp. Nhất là khi nhà văn gần gũi với 
quần chúng, tích cực nắm bắt những cái 
phong phú đang nảy sinh trong thực. tiễn và 
giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang 
đặt ra. 

2. Vấn đề tính chủ thể trong sáng tạo 
nghệ thuật. 

Mệnh đề văn học phản ánh hiện thực liên 
quan đến quan niệm về vai trò của chủ thể 
trong sáng tạo nghệ thuật. Hiểu “hiện thực” 
quá đơn giản hệ quả tất yếu sẽ là thu hẹp và 
coi nhẹ vai trò của chủ thể sáng tạo. Rằng, 
nhà văn chỉ là người thụ động, ghi chép lại 
hiện thực. Khi tuyên bố” nhà văn là thư ký 
trung thành của thời đại”, Ô.Ban-dắc đâu 
muốn nói nhà văn chỉ là kẻ ghi chép đơn 
thuần. Trong một tuyên bố khác ông nói 
răng, nếu nhà điêu khắc nặn một bàn tay y 
như một bàn tay có thật ngoài đời thì sản 
phẩm ấy thật là kinh tởm. Rõ ràng, Ban-dắc 
đòi hỏi nghệ thuật phải sáng tạo. Cái hiện 
thực trong văn học phải là thứ hiện thực 
thông qua sự bình giá, lý giải, khái quát, suy 
lý, chiêm nghiệm về nhân sinh và vũ trụ của 
nhà văn. Mục đích của văn học không chỉ 
dừng lại ở sự phản ánh hiện thực mà còn 
nhằm hoàn thiện con người. Việc phản ánh 
hiện thực không tách rời thái độ nhân văn và 
thái độ chính trị của người nghệ sĩ. Từ đó xác 
định một phương cách nhập cuộc. Coi văn 
học chỉ là bản sao của đời sống chỉ có thể là 
sản phâm của những tư duy xơ cứng, hơn nữa 
là một ảo tưởng vì không bao giờ có điều đó. 

Hơn đâu hết ¡ sáng tạo nghệ thuật là vấn đề 
sáng tạo của mỗi cá nhân, thể hiện quan niệm 
của nhà văn đối với cuộc đời. Ở những thời 
kỳ tình hình đất nước có nhiêu biến động 


(4) Xem Hỗ Chí Minh : Về công tác văn hóa - văn nghệ. Nxb 
Sự thật, Hà Nội, 1971, tr 2l 
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phức tạp thì vấn đề bản lĩnh và tài năng của 
chủ thê sáng tạo lại càng phải được đánh giá 
cao hơn. _ 

Đảng ta nhiều lần đề cập đến vấn đề tự do 
sáng tạo của người nghệ sĩ. Cố Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng nói rằng : “Lĩnh vực nghệ 
thuật cần có những người có năng khiếu, nêu 
ai không có năng khiếu nên chuyên sang 
nghề khác”. Cái quan trọng nhất đối với nghệ 
sĩ là tài và tâm. Tài là chuyện nghề nghiệp, 
tâm là tấm lòng đối với con người, với dân 
tộc và nhân loại. Trong thời đại ngày nay, 
Đảng ta chủ trương môi văn nghệ sĩ phải là 
một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. \ tưởng 
đó một mặt tiếp thu truyền thống của cha ông 
trong lịch sử, mặt khác đề cao chất “thép”, 
tính chiến đấu của văn học phù hợp với một 
giai đoạn lịch sử - giai đoạn bão táp cách 
mạng. 

Mục đích cao nhất của văn học như đã nói 
là vì con người, vì cái đẹp, cái nhân văn, 
chống lại cái ác phản nhân tính. Nhưng mỗi 
nhà văn đều bắt đầu tư một địa chỉ, địa chỉ Ấ ý 
là Tổ quốc Việt Nam. Vì thế, sự sáng tạo của 
nhà văn trước hết là vì Tổ quốc mình, vì nhân 
dân minh; làm sao mà tin được những ai phân 
lại lợi ích của dân tộc và của nhân dân lại là 
những người “tử tế” nhân văn”? 

Nhà văn có thể sử dụng nhiều phương 
pháp sáng tác khác nhau đê tạo nên sự kết 
tỉnh của giá trị chân - thiện - mỹ nhưng để 
phục vụ tốt nhất lợi ích của Tố quốc, của 
nhân dân điều chung nhất đối với người nghệ 
sĩ là cần có thái độ nhập cuộc như thế hệ của 
cha anh đã từng nhập cuộc dứt khoát : 

“tôi cùng XƯƠng thịt với nhân dân tôi - cùng 
đổ mô hôi cùng sôi giọt máu” (Xuân Diệu). 
Khi người nghệ sỹ quan tâm đến đời sống 
nhân dân, nỗ lực tìm kiếm những điều mắt 
thấy tai nghe ; tích cực đi sâu vào đời sống 
sinh hoạt, sản xuất, đấu tranh ; duy trì mật 
thiết mối quan hệ với thực tiễn xã hội thì tất 
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yếu anh ta sẽ nắm bắt được những vấn đề bản 
chất và xu thế phát triển của nó. 

Khi nói về thế hệ văn nghệ sĩ chống Mỹ, 
nhà thơ Hữu Thỉnh nói đến thái độ nhập cuộc 
của một thế hệ cầm bút và cầm súng. Và đó 
cũng là yêu cầu cấp thiết đối với các thế hệ 
kế tiếp. Quả thật, khi nhà văn, nhà thơ, người 
nghệ sĩ nhập cuộc với nhân dân với đất nước 
thì họ mới đủ sức “nhìn thấu sáu cõi”, mới 
hiểu được nỗi đau và hạnh phúc của con 
người. Chỉ như thế văn học ta mới bớt đi 
được những nỗi buồn giả, hạnh phúc giả, giấc 
mơ mộng con... sáo mòn do nhà văn tự sáng 
tạo bằng cái đầu có “vấn đề” của họ hơn là 
bằng những mạch đập thực sự của con tim 
với nhân dân, với đất nước. 

Sự tự do trong sáng tạo khác với sự tự do 
vô chính phủ. Sự tự do trong hoạt động tỉnh 
thân giúp cho người nghệ sĩ có điều kiện đi 
sâu hơn trong quá trình khám phá vẻ đẹp của 
cuộc đời, chiều sâu của tâm hồn. Đó là sự tự 
do để giải phóng năng lượng sáng tạo của 
nhà văn. Hạnh phúc cao nhất của nhà văn 
chính là những trang viết thể hiện tình yêu 
Tô quốc nồng nàn, thấm đẫm tỉnh thần nhân 
văn, nhân nghĩa. Lẽ tất nhiên, trong văn học, 
tầm cao tư tưởng, chiều sâu sáng tạo phải 
được thể hiện qua tác phẩm chứ không phải 
là những lời tuyên bố suông. Mọi mong 
muốn tốt đẹp phải được hiển thị hóa bằng tác 
phẩm, bằng hiệu quả xã hội của tác phẩm. 
Bằng không, nó vĩnh viễn chỉ là mong muôn 
mà thôi. 

3. Vấn đề mối quan hệ giữa văn nghệ và 
chính trị. 

Thái độ tìm đến sự hài hoà giữa cá nhân 
và cộng đồng, nhập cuộc với đất nước và 
nhân dân, sẽ thức tỉnh lương tâm, trách 
nhiệm của người sáng tác, hướng văn học 
nghệ thuật phục vụ thiết thực cho những vấn 
đề sôi bóng của cuộc sống và quan tâm hơn 
nữa đến số phận con người. Có một hiện 
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tượng chưa hẳn là phổ biến nhưng rất đáng 
suy ngẫm, đó là sau một thời gian phản đối 
xu hướng tô hồng hiện thực trong văn học, 
chúng ta chứng kiến không ít những tác 
phâm minh họa theo lối khác : bôi đen hiện 
thực. Nhìn vào một số tác phẩm độc giả chỉ 
thây một thế giới hiện thực đen tối, èo uột, 
tàn úa, nghèo nàn. Vậy để phản ánh hiện 
thực, người nghệ sĩ cần đến một thái độ lựa 
chọn đúng đắn, cần đến lương tri và trách 
nhiệm đối với đất nước và thời cuộc. Một 
quan niệm đúng về hiện thực, gôt cái nhin 
hợp lý về lý luận phản ảnh sẽ cho phép người 
nghệ sĩ vươn tới những tâm CaO mới trong 
việc khám phá hiện thực với tất cả sự phong 
phú, sinh động, đa dạng và thống nhất của 
nó. Và trên thực chất thái độ của nhà văn đối 
với hiện thực cũng thể hiện rõ mối quan hệ 
giữa văn nghệ với chính trị Mặc dù về 
phương diện lý thuyết văn nghệ và chính trị 
tồn tại với tư cách là hai hình thái ý thức xã 
hội độc lập có quan hệ gắn bó với nhau. Hỗ 
Chí Minh từng nói : “Văn hóa - văn nghệ 
cũng như những hoạt động khác không thê ở 
ngoài mà ở trong kinh tế chính trị”G). Lê-nin 
cũng từng coi : Văn nghệ là một bộ phận 
trong sự nghiệp của toàn Đảng, ... đó là bình 
diện có tính nguyên tắc (6. Không thê chối 
cãi vấn đề văn nghệ phục vụ chính trị. Tất cả 
mọi ý định tách văn nghệ khói chính trị, khói 
sự lãnh đạo của Đảng, xét đến cùng chỉ là 
một ảo tưởng ngây thơ, một mưu đồ sai trái. 
Thực tế cho thấy, văn nghệ cách mạng mấy 
chục năm qua đã đáp ứng một cách kịp thời 
những nhiệm vụ chính trị, góp phần động 
viên cổ vũ tỉnh thần chiến đấu của quân đội 
và nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến vĩ 
đại. Ở đây, ai đó có vẻ như sợ răng, sự có mặt 
của yếu tố thời sự sẽ giết chết cái “vĩnh cửu” 

của nghệ thuật. Vậy thì nên chăng nhắc lại 
lời khăng định của thi hào V.Gớt : Bất cứ tác 
phâm nào cũng mang tính thời sự nhưng đó 
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là tính thời sự đã được quấn bị một cách 
công phu. 

Cố nhiên khi nói văn xiŠ phục vụ chính 
trị không nên hiểu một cách đơn giản rằng 
nghệ thuật chỉ là một phương tiện tuyên 
truyền cô động cho những chủ trương và 
chính sách thuần túy hành chính. Để hình 
dung vấn đề một cách rành rẽ, thiết thực nên 
quan niệm hiệu quả chính trị một cách 
“động” hơn. Nhin tổng quất văn nghệ phục 
vụ chính trị được diễn ra ở một tầm cỡ “lớn 
lao và sâu xa hơn” như góp phân giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con 
người ; xây dựng một xã hội dân giàu, nước 
mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh ; giáo 
dục đạo đức lương tâm, sự khao khát hướng 
tới chân - thiện - mỹ của con người ; bằng 
những hành động thiết thực thể hiện thành 
công yêu cầu của thời đại và xu thế phát triền 
của lịch sử ; góp phần thực hiện nhiệm vụ 
đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
toàn Đảng, toàn dân. Ban chấp hành Hội Nhà 
văn đã đề nghị “chúng ta nên vượt qua cách 
nói văn nghệ phục vụ chính trị mà nên nói rõ 
phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Đó là 
chất chính trị ở ngay trong văn học nghệ 
thuật của chúng ta”. Có thể nói, là một bộ 
phận của sự nghiệp cách mạng, người nghệ sĩ 
vân đứng trong những tổ chức thích hợp họat 
động theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà 
nước, do Đảng lãnh đạo. Vậy thì lẽ gì họ lại 
từ chối trách nhiệm phục vụ Tổ quốc và 
CNXH, phục vụ nhân dân. 

Cái thực tế sôi động của thời kỳ đổi mới, 
đất nước thay da đôi thịt, chất lượng sống của 
nhân dân được nâng Cao, vị thế dân tộc Việt 
Nam trên trường quốc tẾ ngày càng được 
khẳng định đòi hỏi chúng ta phải có nhiều 


(5) Hỗ Chí Minh : 
(6) Xem Lê-nin : 
Hà Nội. 1977, tr 74 


sđở, tr 20. 
Bàn về văn hóa, văn học, Nxb Văn học. 
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tác phâm tương xứng có tầm cỡ ; mặt khác 
thực sự đòi hỏi các văn nghệ sĩ phải tỉnh táo 
hơn khi đánh giá, nhìn nhận lại đời sống văn 
học hôm nay. Xin được chia XẺ VỚI ÿ kiến : 
văn học ta đang thiếu những tác phẩm mang 
tầm vóc của thời đại. Điều này đặt ra vấn đề 
mà các văn nghệ sĩ phải quan tâm, phải trăn 
trở kiếm tìm, lao động, sáng tạo. Tác giả của 
tác phẩm Lựa chọn sinh từ (Trung Quốc) đã 
có một chiêm nghiệm đúng : tích cực đi vào 
cuộc sống lao động sản xuất của nhân dân để 
có những tác phẩm hay. Không ai làm thay 
được cho các văn nghệ sĩ, những người được 
tôn vinh và những “kỹ sư tâm hôn” của thời 
đại. Căn cứ vào những nhiệm vụ trọng yếu 
của cách mạng, thể hiện được cuộc sông và 
con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, 
đó chăng phải là sứ mệnh chính trị và nghệ 
thuật cao cả của người nghệ sĩ hay sao ?! 

4. Vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc. _ 

Xu thế toàn cầu hóa đang là một thực tế 
khách quan. Gắn với xu thế toàn cầu hóa, các 
nên văn hóa nhân loại đang đứng trước sự 
xâm lăng của các để quôc văn hóa, đáng kế 
nhất là sự bành trướng. của nền công nghiệp 
giải trí của Mỹ. Vấn đề giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn 
cầu hóa hiện nay trở thành một vấn đề bức 
thiết được nhiều giới nhiều ngành cùng quan 
tâm. Tình trạng thanh thiếu niên hiểu sử 
người hơn sử ta, coi trọng phim Hô-ly-út, 
thích các chương trình MTV hơn là hiểu di 
sản văn hóa của ông cha, cùng với tình trạng 
phục hồi và trỗi dậy của các hủ tục mê tín dị 
đoan, sự buông thả của một lớp người sống 
gấp, lai căng, vọng ngoại... đã dẫn đến tình 
trạng băng hoại đạo đức, tha hóa và trở thành 
một trong bốn nguy cơ nghiêm trọng mà 
Đảng ta đã từng cảnh báo. Bởi thế bên cạnh 
việc giữ gìn các di sản văn hóa truyền thống 
(cả đi sản văn hóa vật thể và phi vật thể), 
điều quan trọng là phải tạo ra được thật nhiều 
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những sản phâm nghệ thuật đích thực. Hiện 
tượng phim Đời cát trong năm 2000 là một 
dấu hiệu đáng mừng. Thì ra, đâu phải đơn 
giân là lỗi của người tiếp nhận quá thờ ơ với 
các sản phẩm nội địa mà một phần lớn lý do 
là nằm ở những người sáng tạo. Điểm tựa lớn 
nhất để phát triển một nền văn hóa đậm đà 
bản sắc dân tộc chính là truyền thống văn 
hóa của ông cha và lịch sử dân tộc ; là sự nỗ 
lực không mệt mỏi của tất các các thế hệ cầm 
bút, tiếp nối truyền thống văn hóa và văn 
nghệ cách ngang. Nói như thế không có nghĩa 
là “bế quan tỏa cảng” duy trì tâm lý ao nhà. 
Đảng ta nhiều lần nhấn mạnh phải biết tiếp 
thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu 
cho văn hóa nước nhà. Hồ Chí Minh là một 
minh chứng tiêu biểu cho sự tích hợp văn hóa 
nhân loại. Ở Người, có cả văn hóa dân tộc và 
các nền văn hóa trên thế giới để tạo nên một 
nên văn hóa mới - văn hóa của tương lai (lời 
của Ô-xíp Man-đen-xtam năm 1923). Không 
còn con đường nào khác, trách nhiệm cao 
nhất của người nghệ sĩ là phải tạo ra được 
thật nhiều những tÁc phẩm thực sự có chất 
lượng cả về nội dung tư tưởng lần hình thức 
nghệ thuật, thu hút được sự quan tâm của 
đông đảo công chúng trong và ngoài nước. 
Có lẽ hơn một thập kỷ tranh luận đã đủ để 
có một cái nhìn minh bạch hơn về các vấn đề 
cốt tử của văn nghệ. Thái độ nhập cuộc của 
người nghệ sĩ với nhân dân, với Tổ quốc và 
CNXH sẽ là một bảo đảm vững chắc cho sự 
hưng thịnh của nền văn nghệ nước nhà. 
Chúng ta tin vào sự vững vàng của cả một 
dân tộc trên con đường phát triển : thực hiện 
nhiệm vụ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xây dựng một nước Việt Nam 
XHCN dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh sẽ tạo thế đứng và 
tầm cao mới cho mỗi văn nghệ sĩ. Và chắc 
chắn, trước mắt chúng ta sẽ là những vụ mùa 
bội thu như chúng ta vẫn từng mong ước. Cì 
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BỘ ĐỌỘI BHÉN PHÒNG 
VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG 
XÂY DỰNG, CHÍNH ĐÔN ĐANG 


UÁN triệt và thực hiện Chỉ thị 03 của 

Bộ Chính trị, Chỉ thị 160 và Kế 

hoạch 161 của Thường vụ Đảng ủy 
Quân sự Trung ương về tiếp tục thực hiện 
NQTƯ 6 (lần 2) khóa VII, Đảng ủy Bộ đội 
Biên phòng đã đánh giá bước đầu về kết quả 
2 năm thực hiện NQTƯ 6 (lần 2) và cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng của toàn 
Đảng bộ. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và cấp 
ủy các cấp đã chấp hành nghiêm túc việc 
quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện N phị 
quyết, phối hợp với cấp ủy địa phương, bám 
sát cơ sở chỉ đạo chặt chẽ có hiệu quả các 
bước, các khâu, từ việc quán triệt, triển khai 
tô chức thực hiện đến sinh hoạt tự phê bình 
và phê bình cũng như biện pháp khắc phục 
sửa chữa khuyết điểm, ở tất cả các Đẳng ủy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành và đơn vị trực 
thuộc. Tập thể Đảng ủy và từng đảng ủy viên 
cũng tiến hành tự phê bình và phê bình 
nghiêm túc, chỉ rõ những ưu, khuyết điêm cơ 
bản, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và 
cá nhân trên cương vị, chức trách được giao. 
Trên cơ sở đó tập thê đảng ủy và từng cá 
nhân đảng ủy viên đã xây dựng chương trình 
hành động và kế hoạch sửa chữa những 
khuyết điểm, tổn tại. 


ĐĂNG VŨ LIÊM ° 


Đảng Ủy đã t tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
đổi mới, nâng cao chất lượng công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng, hướng mạnh về 
cơ sở ; quán triệt và thực hiện Quy định 54 
của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận 
chính trị trong Đảng, chỉ đạo phát động toàn 
lực lượng học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy 
Bộ đội Biên phòng ; tập trung giáo dục cân 
bộ, đảng viên về lý luận, quan. điểm đường 
lối của Đảng, xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ 
công tác biên phòng trong tình hình mới ; 
kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện giảm 
sút ý chí chiến đấu, thiếu trách nhiệm trong 
công tác. 

Đảng ủy đi sâu vào công tác quản lý, giáo 
dục, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, lối sống 
cho cân bộ, đáng viên ; quán triệt và triển 
khai thực hiện các Quy định 44 của Bộ 
Chính trị, Quy định 168 của Đảng ủy Quân 
sự Trung ương về những điều đảng viên 
không được làm ; Quy định 76 của Bộ Chính 
trị về thực hiện nhiệm vụ đẳng viên ở nơi cư 
trú. Bộ Tư lệnh đã tổ chức sơ kết 3 năm thực 
hiện Chỉ thị 282 của Bộ Quốc phòng về 
xử phạt một số vi phạm kỷ luật trong tình 


(*) TS, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh chính trị, 
Bộ đội Biên phòng 
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hình hiện nay, trên cơ sở đó ra Chỉ thị số 
101/CT-BTL ngày 20-2-2001 để thi hành 
Quyết định 2530/2000/QĐ-BQP của Bộ 
Quốc phòng, quy định và xử lý kỷ luật đối 
với những hành vi vi phạm chưa đến mức 
phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Duy trì 
chế độ hằng quý, 6 tháng, hằng năm có 
thông báo về tình hình vi phạm kỷ luật, pháp 
luật trong lực lượng, rút ra nguyên nhân, 
biện pháp phòng ngừa. Ngoài thông báo định 
kỳ còn có các báo cáo, thông báo chuyên đề. 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị 
thực hiện pháp luật, quy chế, quy định trong 
thực hiện nhiệm vụ và các mặt dễ phát sinh 
tiêu cực như tài chính, xây dựng cơ bản, 
tuyển sinh, đào tạo... Từ sau khi tiến hành tự 
phê bình và phê bình đến nay, thanh tra Bộ 
Tư lệnh và các đơn vị đã tổ chức thanh tra, 
kiểm tra 285 cuộc, phát hiện xử lý bằng các 
hình thức về chính quyền 46 trường hợp sai 
phạm. 

Thanh tra Bộ Tư lệnh cũng tập trung chỉ 
đạo xác minh, kết luận đơn thư tổ giác, phối 
hợp với các tỉnh ủy giải quyết tình hinh 
đoàn kết ở một số đơn vị, ở một số nơi như 
Nghệ An, Quảng Ninh. Từ sau tự phê 
bình và phê bình đến nay, Ủy ban kiểm tra 
Đảng ủy, Thanh tra Bộ Tư lệnh và các đơn vị 
đã tập trung giải quyết 219/332 đơn thư 
khiếu nại, tố CÁO. Chỉ đạo rà soát lại các tổ 
chức đảng cấp dưới, những nơi nội bộ mất 
đoàn kết, những vấn đề còn tồn đọng đều 
được chỉ đạo xử lý xong mới tiến hành đại 
hội, gắn xây dựng chỉnh đốn Đảng, tự phê 
bình và phê bình với công tác chuẩn bị đại 
hội các cấp, bảo đảm đại hội đạt được mục 
đích, yêu cầu đề ra. 

Đảng ủy chỉ đạo các đảng bộ xây dựng kế 
hoạch triên khai thực hiện nghị quyết đại hội 
Đảng bằng các chương trình hành động cụ 
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thê, thiết thực. Chỉ đạo củng cố các cấp ủy, 
tô chức cơ sở đảng yếu kém, xây dựng nhiều 
đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch, vững 
mạnh ; tổ chức tập huấn các cấp ủy, gắn xây 
dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ 
chủ chốt, xây dựng tổ chức cơ sở đẳng trong 
sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện. Củng cố tổ chức đảng gắn 
với kiện toàn cán bộ chủ chốt các đơn vị, 
chấp hành nghiêm quy định của cấp trên về 
biên chế tô chức. Đến nay 100% tô chức 
đảng trực thuộc và đảng bộ Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, thành đã có kế hoạch, chương 
trình hành động thực hiện nghị quyết 
Đại hội ; hầu hết các đảng bộ đã tổ chức tập 
huấn cấp ủy đạt kết quả tốt. Quán triệt, triển 
khai thực hiện Quy định 81 của Đảng ủy 
Quân sự Trung ương, quy định một số vấn đề 
cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong Đảng bộ quân đội. Rà soát, bổ 
sung các quy chế, quy định của Đảng Ù Uy như : 
Quy chế làm việc của Đảng ủy ; Quy chế 
lãnh đạo các mặt công tác tài chính, quân 
nhân chuyên nghiệp, công chức và công 
nhân viên quốc phòng. Chỉ đạo các cấp ủy 
trực thuộc và Biên phòng các tỉnh, thành rà 
soát, bổ sung hoàn thiện quy chế để thực 
hiện thống nhất, đồng bộ. 

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra của 
cấp Ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đối với VIỆC 
chấp hành các quy chế, quy định, chế độ nền 
nếp sinh hoạt. Thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách ; tự phê bình và phê bình trong sinh 
hoạt đảng. Chấn chỉnh phương pháp, tác 
phong làm việc và sự phối hợp trong tô chức 
thực hiện của các cấp, giữa câp ủy, chỉ huy 
các đơn vị. Coi trọng kiểm tra đảng viên 
chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện chức 
trách nhiệm vụ được giao. Từ sau tự phê bình 
và phê bình đến nay Ủy ban kiểm tra 
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Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã tiến hành 
kiểm tra 14 cuộc đối với 13 đơn vị có kết 
quả tốt. Qua kiểm tra đã phát hiện và đề nghị 
các cấp xử lý nhiều trường hợp sai phạm 
theo thẩm quyền. 

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VHI đã tạo được chuyên biến cả 
về nhận thức, trách nhiệm, ý chí chiến đấu 
của các cấp ủy, cán bộ, đàng viên. Trước 
những tác động phức tạp của tình hình, thử 
thách trong thực tiễn, nhất là tình hình xảy ra 
ở Tây Nguyên vừa qua, các cấp ủy, chỉ huy 
đơn vị đã thể hiện vững vàng về chính trị, đề 
ra chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, 
kịp thời, chưa có trường hợp nào sai lầm, 
chệch hướng. Bản lĩnh chính trị của cán bộ, 
đảng viên vững vàng, kiên định, nêu cao tỉnh 
thần trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ thường xuyên và đột xuất, đề cao cảnh 
giác, ứng phó kịp thời các tình huống đột 
xuất xảy ra trên biên giới. 

Đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tác 
phong gương mẫu của các cấp ủy viên và 
cán bộ chỉ huy các đơn vị trong rèn luyện 
phâm chất đạo đức, lối sống, tác phong công 
tác. Khắc phục tình trạng mất đoàn kết nội 
bộ, tình trạng buông lỏng lãnh đạo trong 
quản lý tài chính, xây dựng cơ bản... ở một 
số đơn vị. Trước tác động tiêu cực của xã 
hội, hầu hết cán bộ, đẳng viên giữ được phẩm 
chất, đạo đức, lối sống, đoàn kết gắn bó hơn 
trong nội bộ, với nhân dân. Trong thực hiện 
nhiệm vụ đã xuất hiện những tấm gương tiêu 
biêu về tỉnh thần dũng cảm hy sinh hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ tháng 6-2000 
đến nay đã có 390 tập thể và cá nhân được 
Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, 
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khen thưởng, 
trong đó có 22 tập thê và cá nhân được tặng 
thưởng Huân chương chiến công các loại, 
18 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen 
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của Thủ tướng Chính phủ, 350 tập thể và cá 
nhân được tặng bằng khen của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn lực 
lượng đã chuyển biến về nhiều mặt, từng 
bước khắc phục những hạn chế, tồn tại ; năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên. 
Đến nay 100% đẳng ủy trực thuộc tỉnh, 
thành và hầu hết các cấp ủy cơ sở đã bổ sung 
hoàn thiện quy chế. Nguyên tắc tập trung 
dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
giải quyết các mối quan hệ giữa cấp ủy, chỉ 
huy ở nhiều đơn vị có bước tiến bộ. Vai trò 
tập thể lãnh đạo được đề cao ; trách nhiệm cá 
nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm 
vụ được phát huy. Khắc phục tình trạng độc 
đoán chuyên quyền, thiếu dân chủ, mất đoàn 
kết trong các đơn vị. 

Bộ Tư lệnh đã ra chỉ thị về việc chấn 
chính, xử lý những sai phạm trong công tác 
quản lý tài chính, tài sản và thực hiện kháng 
nghị của Viện kiểm sắt quân sự về những vi 
phạm trong quản lý tài chính. Đã chỉ đạo, 
kiểm tra, thanh tra và ra quyết định thu hồi 
1,3 tỉ đồng thuộc các khoản kinh phí do các 
đơn vị chỉ sai nguyên tắc tài chính, sai mục 
đích sử dụng. Các đơn vị đã cơ bản thực 
hiện nghiêm túc Chỉ thị 828 của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng về giải quyết xử lý việc cho 
thuê mặt bằng bến bãi, kho tàng thuộc đất 
quốc phòng, an ninh. Cơ quan Bộ Tư lệnh và 
hầu hết các đơn vị trực thuộc, các tỉnh thành 
biên phòng đã chấp hành nghiêm túc. 

Tuy nhiên việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) vẫn còn những khuyết 
điểm chính sau : 

Công tác tư tưởng còn thiếu biện pháp 
đồng bộ, toàn diện, chưa sát với từng đối 
tượng, tính chiến đấu và tính thuyết phục 
chưa cao, chưa làm chuyên biến sâu sắc đến 
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từng cán bộ, chiến sĩ, đến cơ sở. Một số cán 
bộ, đảng viên còn biểu hiện chủ quan, mất 
cảnh giác ; nhận thức âm mưu thủ đoạn của 
kẻ thù và tình hình nhiệm vụ mới chưa sâu. 
Khả năng vận dụng chủ trương đối sách, ứng 
phó với xử lý tình huống đột xuất, phức tạp 


còn lúng túng, ý thức và trình độ săn sàng 


chiến đấu chưa cao. 

Có nơi sau tự phê bình và phê bình, sau 
đại hội không giải quyết dứt điểm mâu thuẫn 
cũ trong nội bộ, lại nảy sinh mâu thuần mới 
khiến cho đơn thư khiếu tố còn xảy ra ở một 
số đơn vị, không ít đơn thư nặc danh, phản 
ảnh không đúng sự thật. Ở một số nơi vẫn 
còn biểu hiện không nói thắng, nói thật một 
cách có tổ chức, nhưng lại phát ngôn tùy 
tiện, thiếu trung thực và lồng động cơ cá 
nhân khi bầu cử trong đại hội. 

Phẩm chất đạo đức cách mạng của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên tuy có chuyển biến, 
song trước những tác động của cơ chế thị 
trường, một số cán bộ, đảng viên ở mức độ 
khác nhau còn bị chi phối bởi lối sống thực 
dụng như : chạy địa bàn nơi công tác, vun 
vén cá nhân ; tham ô công quỹ, nhận hối lộ, 
mua và sử dụng băng giả, dùng công quỹ chỉ 
tiều không đúng mục đích, gây lãng phí thất 
thoát. Một số cán bộ, đảng. viên sông buông 
thả, vi phạm đạo đức, lối sống... 

Năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến 
đấu của một số cấp ủy, tô chức đang còn hạn 
chế. Chế độ, nội dung sinh hoạt Đảng ở cơ 
sở không thống nhất, chất lượng sinh hoạt 
chưa cao ; tô chức thực hiện nghị quyết vẫn 
còn là khâu yếu ở nhiều nơi ; nhiều cấp ủy 
sau tự phê bình và phê bình, sau đại hội 
chậm rà soát bô sung quy chế lãnh đạo ; việc 
duy tri thực hiện theo quy chế của một số 
câp Ủy chưa nghiêm. Có nơi còn vi phạm 
nguyên tắc tập trung, dân chủ ; giải quyết 
môi quan hệ giữa câp ủy, chỉ huy, giữa bí thư 
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và chỉ huy trưởng có nơi chưa tốt ; còn 
buông lỏng lãnh đạo trong quản lý tài chính 
dẫn đến sai phạm như chỉ tiêu sai nguyên tắc 
hoặc thất thoát tiền của. Phương pháp, tác 
phong công tác của một số cấp ủy, chỉ huy 
đơn vị chưa sâu sát cơ sở, sâu sát thực tiễn, 
phát hiện và giải quyết những vấn đề đặt ra 
trong thực tiễn ở cơ sở còn chậm. 

Nguyên nhân của những khuyết điểm trên 
có nhiều, song có thể khái quát ở mấy điểm 
chính sau : 

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng, đẳng viên 
chưa nhận thức đầy đủ, đúng mục đích, yêu 
cầu, nội dung của cuộc vận động xây dựng 
chỉnh đốn Đảng theo tỉnh thần NQTƯ 6 
(lần 2) nên chưa có chuyển biến mạnh trong 
hành động. Chưa coi xây dựng chỉnh đốn 
Đảng, tự phê bình và phê bình là một việc 
làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức 
đảng và đẳng viên. 

- Một số cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt và 
cán bộ, đảng viên chưa đề cao tỉnh thần trách 
nhiệm, thiếu gương mẫu trong đấu tranh tự 
phê bình và phê bình, còn có biểu hiện lồng 
động cơ cá nhân thiếu trong sáng, thiếu xây 
dựng trong tự phê binh và phê binh ; không 
nghiêm túc với bản thân mình trong sửa chữa 
khuyết điểm. Tính đảng, tính nguyên tắc của 
một số ít cán bộ chỉ huy chưa cao, còn vi 
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. 

- Một số cấp ủy nắm tình hình nội bộ 
chưa thật chắc, chỉ đạo, gợi ý tự phê binh và 
phê bình còn chung chung, thiếu cụ thể và 
nhất quán. Trong tự phê binh và phê binh 
chưa nói thắng, nói thật, giải quyết chưa dứt 
điểm những vấn đề nôi cộm trong nội bộ. 
Việc chỉ đạo, kiểm tra khắc phục sửa chữa 
khuyết điềm sau tự phê bình và phê bình của 
các cấp ủy đối với cấp dưới chưa được coi 
trọng đúng mức ; phát hiện và uốn nắn 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 
những sai sót lệch lạc chưa kịp thời, thiếu 
kiên quyết. 

- Một số cấp ủy chưa làm tốt công tác 
kiểm tra ; chất lượng một số Cuộc kiểm tra 
còn thấp. 

- Cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị chậm đổi 
mới tác phong lề lối làm việc, chưa sâu sát 
cơ sở, bám sát thực tiễn. Các cơ quan chức 
năng, nhất là cơ quan chính trị một số đơn vị 
_ chưa phát huy tốt vai trò tham mưu đề xuất, 
giúp cấp Ủy trong hướng dẫn, chị đạo, kiếm 
tra, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực 
hiện NQTƯ 6 (lần 2) và cuộc vận động xây 
dựng chỉnh đốn Đảng, khắc phục, sửa chữa 
khuyết điểm trong đảng bộ. Ngược lại có nơi 
lại giao khoán, ủy thác cho cơ quan chính trị. 

Có thể rút ra một số kinh nghiệm bước 
đầu qua 2 năm thực hiện NQTƯ 6 (lần 2) và 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
trong BĐBP là : 

- Quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng đắn 
tầm quan trọng của cuộc vận động xây dựng 
chỉnh đốn Đảng trong quân đội nói chung và 
Bộ đội Biên phòng nói riêng. Nắm chắc sự 
chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, vận dụng 
đúng đắn, sáng tạo vào tình hình cụ thể của 
đảng bộ. Gắn việc quán triệt triển khai ở cấp 
mình với chỉ đạo quán triệt, triển khai của 
cấp dưới. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, 
kịp thời phát hiện uốn nắn những thiếu sót, 
khuyết điểm trong quá trình thực hiện, có 
chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chi đạo sát 
tình hình thực tế. 

- Đề cao trách nhiệm của cấp ỦY, phát huy 
vai trò của các cơ quan chức năng, nắm vững 
tình hình từng cấp ủy, từng cơ sở, căn cứ vào 
yêu cầu cuộc vận động, tự phê binh và phê 
bình, vào tình hình thực tế để chỉ đạo sát với 
từng tập thê và cá nhân, tránh chung chung, 
đại khái. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các 
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tỉnh, thành ủy để thống nhất chủ trương, biện 
pháp chỉ đạo đối với Đảng bộ Bộ đội Biên 
phòng các tỉnh, thành. : 

- Phát huy tốt dân chủ, đề cao trách nhiệm 
của cấp ủy, nhất là thường vụ và chỉ huy 
trong tự phê bình và phê bình ; tiếp thu và 
sửa chữa khuyết điểm nghiêm túc, kịp thời. 
Duy trì tự phê bình và phê bình thành nền 
nếp, chế độ thường xuyên ; tăng cường kiểm 
tra kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lợi 
dụng tự phê binh và phê bình vì mục đích cá 
nhân, thiếu ý thức xây dựng. 

- Gắn thực hiện cuộc vận động xây dựng 
chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình với 
xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn 
diện. Quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận 
động phải gắn với việc lãnh đạo thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Coi trọng 
xây dựng, bổ sung hoàn thiện và tổ chức thực 
hiện tốt các quy chế, quy định của cấp ủy, 
chỉ huy các cấp, đề nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tô chức 
đảng, bôi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, 
đảng viên. 

Từ những kết quả và kinh nghiệm bước 
đầu, để tiếp tục thực hiện NQTƯ 6 (lần 2) 
khóa VIIL Bộ đội Biên phòng tập trung vào 
những vấn đề chính sau : 

1 - Chỉ đạo các cấp quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc Chỉ thị 02 của Bộ Chính trị và 
Chỉ thị của 160 của Thường vụ Đảng ủy 
Quân sự Trung ương, đánh giá đúng 


_ thực chất kết quả 2 năm thực hiện NQTƯ 6 


(lần 2) trong Đảng bộ. Làm rõ những ưu, 
khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân của tình 
hình, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, bô 
sung chương trinh hành động trong thời gian 
tới. Coi trọng việc đề ra chủ trương, 
biện pháp khắc phục mặt yếu, khâu yếu. Gắn 
kế hoạch thực hiện NQTƯ 6 (lần 2) với tiếp 
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tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết 33 của Đảng ủy Quân sự Trung ương 
về chấn chỉnh tổ chức lực lượng, nghị quyết 
đại hội các cấp. 

2 - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đôi mới, 
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng, hướng mạnh về 
cơ sở ; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng, Điều lệ Đảng khóa IX. 
Triển khai có chiều sâu cuộc vận động học 
tập và làm theo lời Bác Hồ dạy Bộ đội Biên 
phòng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và 
trách nhiệm của các cấp ủy và cán bộ, đẳng 
viên ; xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3 - Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra chấn 
chính công tác quản lý rèn luyện kỷ luật ở 
các đơn vị. Tổ chức sơ kết việc thực hiện 
Quy định 5Š của Bộ Chính trị và 168 của 
Đảng ủy Quân sự Trung ương về những điều 
đẳng viên không được làm, trên cơ sở sơ kết 
có chủ trương, biện pháp chỉ đạo cụ thể, sát 
thực. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, 
thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật 
giải quyết dứt điểm các vụ việc. Xử lý kiên 
quyết các sai phạm, bảo đảm sự nghiêm 
minh, công bằng, dân chủ thực sự ở các đơn 
vị. Ban hành quy định quân lý đảng viên 
trong Bộ đội Biên phòng, phấn đấu giảm tỷ 
lệ đẳng viên vi phạm kỷ luật, không để xây 
ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. 

4 - Tô chức quán triệt, thực hiện các quy 
định mới của Ban Bí thư, của Đảng ủy 
Quân sự Trung ương về tô chức đảng, tổ 
chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân 
dân Việt Nam. Tiếp tục rà soát, bổ sung, 
hoàn thiện và ban hành mới các quy chế, quy 
định của các cấp ủy, tô chức đảng gắn với bổ 
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sung hoàn thiện quy chế của chỉ huy bảo 
đảm đông bộ, thống nhất. Chủ động dự thảo 
và đề xuất cấp trên ban hành các quy chế 
phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng 
với đảng ủy các quân khu và các tỉnh, thành 
ủy để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo Bộ đội 
Biên phòng ở các tỉnh, thành. 

5 - Chỉ đạo hoàn thành có chất lượng việc 
rút kinh nghiệm về xây dựng cấp ủy trong 
sạch vững mạnh, xây dựng chi bộ đơn vị 
chiến đấu, các chỉ ủy đôi mới nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chỉ bộ, để có chủ trương chỉ 
đạo tiếp theo. Tập trung xây dựng, củng cố 
các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng gắn với Xây 
dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhất là 
những nơi còn có những mặt yếu kém, phát 
huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của đẳng ở 
cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra của cấp 
ủy, ủy ban kiêm tra các cấp, coi trọng kiểm 
tra việc thực hiện chương trình hành động 
khắc phục sửa chữa khuyết điểm của các cấp 
ủy, cán bộ, đẳng viên. Chấn chỉnh các đơn vị 
có biểu hiện mất đoàn kết trong cấp ủy, chỉ 
huy. Xây dựng và chỉ đạo chế độ, nền nếp, 
nội dung sinh hoạt tự phê bình và phê bình 
của các cấp ủy, tổ chức đảng, đẳng viên, 
đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp 
thường xuyên. _ 

6 - Cải tiến sinh hoạt Đảng ủy, Thường vụ 
Bộ Tư lệnh dành nhiều thời gian để các đồng 
chí trong Thường vụ định kỳ tăng cường đi 
kiểm tra cơ Sở. 

7 - Hướng dẫn, chỉ đạo chặt chế việc phân 
loại cấp ủy, tô chức cơ sở đảng và phân tích 
chất lượng đảng viên năm 2001, bảo đảm 
đúng thực chất để có biện pháp cụ thể, sát 
thực chỉ đạo xây dựng các cấp ủy, tô chức cơ 
sở đang và đội ngũ đàng viên những năm 
sau. Q 
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ẢI cách hành chính là nhiệm vụ 
quan trọng, rộng lớn liên quan đến 
nhiều lĩnh vực, phải được tiến hành 

đồng bộ trong tổng thể đối mới hệ thống 
chính trị, gắn với cải cách bộ máy nhà nước 
nói chung. Vấn đề này đã được khẳng định 
trong Nghị quyết Đại hội VII, VII, IX của 
Đảng. Công cuộc cải cách hành chính trong 
10 năm qua (1991 - 2000) đã góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp đối mới và phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. Hội nghị lần 
thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) 
đã ra Nghị quyết :“Tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một 
bước nên hành chính nhà nước”. Nghị quyết 
38/CP của Chính phủ ban hành ngày 
4-5-1994 về “Cải cách một bước thủ tục 
hành chính trong việc giải quyết công việc 
của công dân và tô chức”. Gần đây, ngày 17 
tháng 9 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ký 
Quyết định phê duyệt “Chương trình tổng 
thể cải cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2001 - 2010”. Những chủ trương chính 
sách trên của Đảng và Nhà nước chứng tỏ cải 
cách hành chính nhà nước giữ vai trò rất 
quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và 
phát triển đất nước. 
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Thành phố Hồ Chí Minh 
với nhiều điều kiện thuận 
lợi về chủ quan, khách 
quan đã và đang có những 
lợi thế phát triển so với 
nhiều địa phương khác 
trong cả nước. Thành phố 
là một trung tâm lớn về 
kinh tế, khoa học kỹ thuật, 
giáo dục, văn hóa... là đầu 
mối giao thông cả về 
đường thủy, đường bộ, 
đường hàng không, có vị trí thuận lợi về giao 
lưu quốc tế. Thành tựu về kinh tế, xã hội, an 
ninh, quốc phòng 26 năm qua là minh chứng 
về những điều đó. So với cả nước, thành phố 
chỉ chiếm khoảng 0,6% diện tích, khoảng 
6,6% dân số, nhưng giá trị sản xuất công 
nghiệp trên địa bàn chiếm tỷ trọng 29,3% ; 
đóng góp 18,9% GDP và 34,9% nguồn thu 
ngân sách nhà nước. Tốc độ tăng trưởng 
GDP của thành phố giai đoạn 1991 - 1995 là 
12,62%, gấp 1,53 lần so với tốc độ tăng 
trưởng của cả nước (8,24%). Giai đoạn 
1996 - 2000, tốc độ tăng trưởng có chậm lại, 
chỉ đạt 10,20% nhưng vẫn gấp 1,47 lần so 
với tốc độ tăng trưởng của cả nước. Trong 
quá trình phát triển, thành phố Hồ Chí Minh 
luôn được sự quan tâm của các cơ quan trung 
ương và các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 
Từ năm 1982, Nghị quyết 01 NQ/TƯ của Bộ 
Chính trị xác định thành phố Hồ Chí Minh 
có vị trí quan trọng sau thủ đô Hà Nội. Mặc 
dù có sự quan tâm như vậy nhưng hình như 
tiêm năng, thế mạnh, tỉnh thần năng động, 
sáng tạo của thành phố vấn chưa được 
khai thác tốt nhất ? Có nhiều nguyên nhân, 
nhưng có lẽ điều trực tiếp gây cản trở sức 
bứt phá của thành phố là do chậm cải cách 
nên hành chính nhà nước, nhất là cải cách 
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thủ tục hành chính chưa theo kịp với đòi hỏi 
của cuộc sống. 

Nhận ra điều đó, để đưa chủ trương cải 
cách hành chính của Đảng và Nhà nước vào 
cuộc sốn;.„ thành phố Hồ Chí Minh đã thực 
hiện thí điểm từ năm 1996 ở quận 1, quận 5 
và huyện Củ Chỉ cải cách hành chính theo 


“” 


mô hình “một cửa, một dấu”. Kết quả sau 
5 năm thực hiện cho thấy, mô hình thí điểm 
này bước đầu có kết quả, việc giải quyết các 
thủ tục hành chính cho nhân dân và các tổ 
chức đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng, công 
khai, dân chủ hơn nhiều. Từ tháng ố 
năm 1997 đến nay, mô hình cải cách này 
không chỉ dừng lại ở 3 quận, huyện trên mà 
đã triên khai tại 22 quận, huyện của thành 
phố và tiễn hành thí điêm cơ chế một cửa tại 
6 đơn vị cấp sở, ngành thuộc Ủy ban nhân 
dân thành phố. 

Là địa phương đầu tiên trong cả nước 
thực hiện thí điểm cải cách hành chính 
theo mô hình “một cửa, một dấu”, thành phố 
Hỗ Chí Minh nhận thức trách nhiệm quan 
trọng của mình trong cải cách kinh tế và cải 
cách nền hành chính quốc gia. Thành phố 
cho răng cải cách hành chính là công việc 
nhạy cảm, khó khăn, phức tạp ; liên quan đến 
nhiêu vấn đề trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội ; đòi hỏi phải có thời gian, có sự 
nghiên cứu vừa công phu, vừa phải sát hợp 
với thực tiễn ; kiên quyết, thận trọng, đông 
bộ từ trên xuống, dưới lên ; coi trọng, khuyến 
khích những sáng kiến, thử nghiệm của 
địa phương, cơ sở ; xác định khâu đột phá 
trong từng giai đoạn, tìm ra động lực để thúc 
đẩy các hoạt động cải cách tiếp theo... 

Cơ chế “4nột cửa” được hình thành trong 
quá trình thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục 
hành chính, nhằm thay thế cho cơ chế “nhiễu 
cửa” trong quan hệ giải quyết thủ tục hành 
chính giữa các cơ quan công quyền với người 
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đân và các tổ chức chính trị - xã hội ; giữa các 
cơ quan công quyền với nhau. Mục tiêu của 
cơ chế “một cửa” là đơn giản hóa các thủ tục 
hành chính ; giảm bớt phiền hà, sách nhiễu 
của các cơ quan công quyền cũng như các 
cán bộ, công chức được ủy quyền ; bảo đảm 
công khai, rõ ràng, thông suốt quy trình giải 
quyết các thủ tục hành chính ; tiết kiệm công 
sức và chi phí, tăng cường sự giám sát của 
người dân đối với các cơ quan công quyền, 
công chức. 

Quy chế “4nột dấu” của UBND quận, 
huyện có nghĩa là khẳng định ở một cấp 
chính quyền chỉ có một pháp nhân công 
quyền duy nhất, các phòng ban chuyên môn 
chỉ là cơ quan tham mưu, giúp việc cho 
UBND chứ không phải là pháp nhân riêng. 
Tô chức khu hành chính tập trung tại trụ sở 
UBND quận, huyện ; tiến hành thu hồi dấu 
của các phòng, ban chuyên môn, chỉ sử dụng 
dấu quốc huy duy nhất của UBND trong mọi 
hoạt động điều hành ; ủy quyền hay không 
ủy quyền cho một số trưởng phòng ký một số 
loại văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn ; 
công việc thuộc thấm quyền của UBND do 
chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên UBND ký, 
giải quyết theo sự phân công của chủ tịch, 
đóng dấu UBND quận, huyện. 

TP. Hồ Chí Minh đã lựa chọn mô hình cải 
cách hành chính theo cơ chế “một cửa, 
một dấu” cấp quận, huyện làm khởi đầu cho 
tiến trình CCHC của thành phố vì những lý 
do sau : 

Thứ nhất, thành phố Hồ Chí Minh là một 
thành phố có nhiều đặc thù về kinh tế - xã 
hội ; quận, huyện là cấp chính quyền trung 
gian giữa thành phố với cấp cơ sở phường, xã ; 
cải cách hành chính cấp quận, huyện sẽ là 
khâu quan trọng trong chuỗi các mắt xích 
của tiến trình cải cách hành chính của thành 
phố, thông qua việc sắp xếp lại các hoạt động 
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quản lý nhà nước giữa các cấp từ phường, xã 
đến quận, huyện và thành phố ; xác định và 
điều chỉnh lại chức năng, mối quan hệ và tô 
chức hoạt động giữa các cấp chính quyền với 
các cơ quan sở, ngành của thành phố. 

Thứ hai, cải cách theo cơ chế “một cửa, 
một dấu” chính là tạo tiền đề cho mục tiêu 
phân cấp quản lý qua việc điều chỉnh “chức 
năng và cơ cấu” bộ máy hành chính của 
thành phố hợp lý và khoa học. Tăng cường 
hướng dẫn, kiểm tra và giám sát của cơ quan 
cấp trên đối với cơ quan cấp dưới. Phân định 
rõ chức năng quản lý theo ngành và quản lý 
theo lãnh thố nhằm tăng, cường chức năng 
của từng cơ quan, sắp xếp và chuyển glaO 
chức năng theo đúng qui định của pháp luật, 
xác định rõ mối quan hệ giữa các cơ quan. 

Cơ chế “một cửa, một dấu” là bước khởi 
đầu nhằm chấn chỉnh lại hoạt động quản lý 
nhà nước trên địa bàn quận, huyện lâu nay đã 
trở nên công kènh, nặng nề, kém hiệu quả, 
đặc biệt là trong lĩnh vực thủ tục hành chính. 
Nguyên tắc tô chức và hoạt động của bộ máy 
chính quyền cấp quận, huyện sẽ thay đối trên 
cơ sở phân định rõ chức năng quản lý nhà 
nước và hoạt động sự nghiệp, tiến tới cơ cầu 
lại tổ chức bộ máy của UBND cấp quận, 
huyện phù hợp với phương thức hoạt động 
mới, làm điểm tựa cho những bước cải cách 
tiếp theo. 

Thứ ba, kết quả cải cách hành chính cấp 
quận, huyện sẽ có tác dụng tích cực đối với 
cả ba cấp chính quyền địa phương (thành 
phố, quận, huyện và phường, xã, thị trấn) ; 
đòi hỏi sự chuyển đổi ở ba cấp về các lĩnh 
vực : thê chế, bộ máy và công chức ; tạo sự 
thông suốt giữa các cấp. Đông thời việc cải 
cách có ảnh hưởng lớn đến mối quán hệ giữa 
chính quyền với nhân dân vì một khối lượng 
lớn công việc (trên 80%) do cấp quận, huyện 
thực hiện có liên quan đến người dân thông 
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qua thủ tục hành chính. Xác định biên chế và 
tỉnh giản biên chế đến mức cần thiết ở tất cả 
các cơ quan hành chính tại thành phố trên cơ 
sở điều chỉnh hợp lý tổ chức bộ máy theo 
chức năng, nhiệm vụ. 

Thứ tư, là khâu đột phá của tiến trình cải 
cách hành chính, cơ chế “một cửa, một dấu” 
cấp quận, huyện vừa có ý nghĩa lý luận, vừa 
mang tính thực tiễn. Cơ sở lý luận xuất phát 
từ nguyên tắc phân định rành mạch và phối 
hợp giữa quản lý nhà nước theo vùng lãnh 
thổ với quản lý theo ngành tại địa phương. 
Tính thực tiễn nổi bật của cơ chế phù hợp với 
nguyện vọng của nhân dân, thích ứng với sự 
phát triển kinh tế, đời sống và xã hội của 
thành phố. 

Sau 5 năm thực hiện cải cách hành chính 
theo cơ chế “một cửa, một dấu” bước đầu có 
thể khăng định những kết quả đạt được như 
sau : 

Một là, rà soát và điều chỉnh lại các quy 
định về thủ tục hành chính theo hướng bỏ bớt 
những thủ tục không cân thiết, không phù 
hợp, không đúng thâm quyền, không đúng 
chức năng, giảm phiền hà cho dân. Thành 
phố đã rà soát 7 300 văn bản ; kiến nghị cấp 
trên bố sung, sửa đôi 103 văn bản ; bãi bỏ 
365 văn bản cấp sở, ngành. Xây dựng quy 
chế tổ chức và hoạt động của các phòng, xác 
định mối quan hệ giữa phòng với lãnh đạo 
UBND và các đơn vị khác trong UBND. Lựa 
chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ cho phù hợp giữa 
yêu cầu, vị trí, chức danh của công tác với 
năng lực, chuyên môn và phẩm chất. Tổ chức 
đào tạo lại đội ngũ công chức nhằm đáp ứng 
yêu câu công việc theo mô hình mới. Trong 
5 năm qua có 1 409 công chức được bôi 
dưỡng về quản lý nhà nước, 66 công chức 
học trung cấp hành chính, 14 076 lượt người 
được bôi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, 
392 công chức được bôi dưỡng về công tác tô 
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chức. Thực hiện thí điểm khoán quỹ lương và 
chi phí hành chính ở 10 đơn vị đạt kết quả 
tốt. Tăng cường điều kiện về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phục vụ nhu cầu hiện đại hóa 
hoạt động quản lý nhà nước tại UBND quận, 
huyện. Tổ chức lưu trữ tập trung, đưa công 
nghệ thông tin vào các quy trinh hoạt động 
của UBND quận, huyện nhằm nâng cao hiệu 
quả, chất lượng hoạt động. 

Hai là, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của 
UBND quận, huyện theo hướng tính gọn, 
hiệu quả, trên cơ sở phân định rõ chức năng 
của các phòng, từng bước thu gọn tô chức 
phòng tiến tới chuyên cơ cầu từ phòng 

chuyên môn thành cơ cấu tô chuyên viên 
(hoặc phòng quân lý đa ngành) theo 4 nhóm 
ngành : nội chính, kinh tế, văn xã và đô thị. 
Việc làm này nhằm vừa tăng cường chức 
năng tham mưu giúp việc cho UBND về 
quản lý nhà nước theo ngành, tách chức năng 
sự nghiệp ra khỏi chức năng quản lý nhà 
nước của UBND, chuyền giao các hoạt động 
về sự nghiệp cho các đơn vị chuyên trách. 
Cấp sở, ngành thành phố giảm từ 58 đầu mối 
xuống còn 31 đầu mối ; đã sáp nhập một số 
cơ sở, ngành ; sắp xếp lại các đơn vị sự 
nghiệp và sản xuất kinh doanh. Thành lập 
7 tông công ty do hợp nhất từ 106 doanh 
nghiệp, 52 doanh nghiệp công ích, cổ phần 
hóa 42 công ty... Cấp phường, xã từ l2 ban 
giảm xuống còn 3 ban, giảm biên chế được 
2 108 người. Cấp quận, huyện giảm từ 
21 phòng, ban chuyên môn xuống còn 
11 phòng, ban đối với cấp quận và 13 phòng, 
ban đối với cấp huyện, giảm được 447 biên 
chế... 

Đối với nhân dân, việc tách riêng khâu 
nhận hô sơ và khâu thụ lý hồ sơ làm cho quan 
hệ giữa người nộp và người thụ lý hồ sơ độc 
lập với nhau, giảm bớt hiện tượng nhũng 
nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức đối 
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với người dân. Giảm bớt một số thủ tục 
không cần thiết, công khai hóa các quy trình 
thủ tục rõ ràng, thời hạn giải quyết và lệ phí 
giúp cho người dân tránh được sự tốn kém về 
thời gian và vật chất trong giải quyết thủ tục 
hành chính, tạo cho họ một tâm trạng thoải 
mái, giải tỏa những thắc mắc do sự thiếu 
minh bạch, rõ ràng trước đây. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cơ 
chế “một cửa, một dấu” đã xuất hiện một số 
khó khăn, vướng mắc cần phải có biện pháp 
tháo gỡ phù hợp với tình hình thực tế ở địa 
phương và quy định của hệ thống pháp luật 
hiện hành. 

- Việc thực hiện cải cách hành chính theo 
cơ chế “một cửa, một dấu” đã làm cho hoạt 
động của tô chức bộ máy UBND cấp quận, 
huyện của thành phố được cải tiến một bước 
theo hướng nhanh, gọn, hiệu qua, song đây 
mới chỉ là cải cách ở cấp trung. gian chưa 
mang tính triệt để bởi thành phố chưa giải 
quyết được quy trình “một cửa” trong quan 
hệ hành chính giữa các cơ quan với nhau. 
Cụ thể là giữa các cơ quan thuộc các cấp : 
phường, xã, huyện, sở, ban ngành với UBND 
thành phố. Nghĩa là vẫn còn bị “đứt khúc” từ 
khâu quận, huyện, sở, ngành hoặc giữa các 
sở, ngành với nhau hoặc giữa các quận, 
huyện, sở ngành với UBND thành phố. 
Người dân hoặc các tô chức có nhu câu giải 
quyết thủ tục hành chính vẫn phải qua “nhiêu 
cửa” do phải tự chuyên hô sơ sau khi đã được 
giải quyết ở cấp quận, huyện lên sở, ngành 
hoặc từ sở, ngành này đến sở, ngành khác. 

- UBND thành phố Hỗ Chí Minh rất quan 
tâm tới việc phân cấp cho cấp quận, huyện. 
Song, trong thực tế, quyên hạn của cán bộ 
quản lý trong việc điều hành, giải quyết công 
VIỆC cấp quận, huyện vẫn còn chưa tương 
xứng với trách nhiệm của họ trước nhân dân. 
Nhiều lãnh đạo cấp quận, huyện phải chịu 
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trách nhiệm cao đối với giải quyết công việc 
theo thâm quyền, thông qua bộ mây giúp 
việc, nhưng quyền hạn của họ còn bị hạn chế, 
không được chủ động trong công tác cân bộ 
và sắp xếp bộ máy giúp việc để đáp ứng đúng 
nhiệm vụ được giao. 

- Đội ngũ cân bộ, công chức của UBND 
quận, huyện những năm gân đây tuy đã có 
nhiều chuyên biến về chất, song theo số liệu 
điều tra cho thấy vẫn có gần 1/3 cán bộ, công 
chức còn ít thay đối phong cách, lề lối làm 
việc, trong khi mô hinh hoạt động mới của 
UBND quận, huyện đòi hỏi người công chức 
phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, ý thức 
trách nhiệm cao... mới đáp ứng được yêu cầu 
nhiệm vụ. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến 
hiệu quả hoạt động phục vụ của công chức 
chưa cao, trong đó có nguyên nhân bản thân 
họ là chủ thể đồng thời cũng lại là khách thể 
của cải cách nên hành chính nhà nước. Tâm 
lý chung là họ không muốn mất đặc quyền, 
đặc lợi vốn có do cơ chế cũ đem lại, mặt khác 
chế độ chính sách của Nhà nước hiện nay đối 
với đội ngũ cán bộ công chức làm việc ở 
phòng tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính 
của các quận huyện thực hiện cài cách theo 
cơ chế “một cửa, một dấu” chưa được thỏa 
đáng với trách nhiệm và những đóng góp của 
họ. Chính vì thế mà mô hình mới chỉ đạt 
được ở mức “được lòng dân” mà chưa được 
- đông đảo đội ngũ cán bộ công chức nhiệt tình 
ủng hộ. Đây cũng là một trong những khó 
khăn lớn làm cho việc thực hiện cải cách 
hành chính mô hình này bị cân trở. 

Để hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt 
động của cơ chế “một cửa, một dấu” cấp 
quận, huyện thành phố Hô Chí Minh cần chú 
ý một số giải pháp sau. 

Thứ nhất, bảo đảm tăng cường tính 
hệ thống, thống nhất của mô hình 
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“một cửa, một dấu” là điều kiện quan 
trọng hàng đâu. 

Mô hình một. cửa, một dấu” đụng chạm 
đến ba bộ phận cấu thành của một nền hành 
chính. Tính chất này đòi hỏi các bộ phận cấu 
thành hệ thống phải bảo đảm được thứ bậc, 
tính quyên lực - trực thuộc trong quản lý 
hành chính và phải có sự liên kết, phối hợp 
với nhau một cách chặt chẽ dưới sự điều 
khiển tập trung, thống nhất từ một trung tâm 
để tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Tính 
hệ thống là tính tất yếu của tổ chức hành 
chính và cũng chính là một yêu cầu có tính 
điều kiện đối với sự tồn tại và phát triển mô 
hình “một cửa, một dấu”. 

Quy trinh hoạt động quản lý nhà nước 
giữa các cấp thuộc bộ máy hành chính của 
địa phương từ cấp quận, huyện đến cấp thành 
phố là quan hệ ba chiều, trong đó hai chiều 
theo mặt phẳng (quan hệ ngang) là những 
phân công việc được tổ chức thực hiện tại cơ 
quan UBND cấp quận, huyện hoặc tại sở, 
ngành, còn chiều thứ ba là mối quan hệ “dọc” 
giữa cấp quận, huyện với cấp sở ngành hoặc 
với UBND thành phố thì cơ chế “một cửa, 
một dấu” cấp quận, huyện và tại sở, ngành ' 
như hiện nay mới chỉ giải quyết theo mặt 
phăng, chưa kế mối quan hệ giữa UBND 
thành phố và các sở, ngành với Chính phủ và 
các bộ. Nghĩa là tính hệ thống vẫn còn bị “cắt 
khúc” những vướng mắc trong cơ chế “một 
cửa, một dã dấu” cũng phát sinh từ đó. 

Để đảm bảo tính hệ thống cần phải tiến 
hành cuộc thử nghiệm một cách đồng bộ. 
Nghĩa là các bộ phận, đơn vị có liên quan đến 
mô hình, dù liên hệ dọc hay ngang cũng đều 
có sự chuân bị tham gia vào mô hình theo 
một thiết kế tông thể thống nhất. 

Thứ hai, tăng cường tính pháp chế. 

Tính pháp chế là một trong những yêu cầu 
có tính nguyên tắc trong tô chức bộ máy nhà 
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nước nói chung và tổ chức bộ máy hành 
chính nhà nước nói riêng. Tính chất này đòi 
hỏi phải có một hệ thống pháp luật đầy đủ và 
hữu hiệu ; các cơ quan hành chính và các 
công chức trong tô chức, hoạt động của mình 
phải lấy pháp luật làm căn cứ cho mọi hoạt 
động và hành vi hành chính của minh ; chịu 
sự giam sát từ các cơ quan đại diện, từ nhân 
dân. Yêu cầu này được biểu hiện một cách cụ 
thể như tuân thủ quy chế công chức, công 
VỤ ; chấp hành nghiêm túc chế độ thứ bậc, 
quyền lực trực thuộc : cấp dưới phục tùng cấp 
trên, nhân viên phục tùng thủ trưởng, cả nước 
phục tùng trung ương ; xử lý nghiêm minh 
các trường hợp vi phạm pháp luật... 

Việc thực hiện thí điểm tổ chức hoạt động 
theo mô hình “một cửa, một dấu” ' tuy được 
phép của Thủ tướng Chính phủ vẫn là một 
việc làm chưa có tiền lệ và nền tảng pháp lý. 
Trong một nền hành chính còn có phần lạc 
hậu và quan liêu, mô hình “một. cửa, một 
dấu” không có thiết kế chi tiết, đồng bộ từ 
Trung ương mà như một “sáng tạo” từ cấp 
chính quyền trung gian ở địa phương, chắc 
chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, ách tắc. Nếu 
không có sự “đặc cách”? cho phép mạnh dạn 
thoát khỏi những thủ tục hiện hành thì mô 
hình thử nghiệm này cũng khó vận hành chứ 
chưa nói đến sự hoạt động mạnh hơn để 
thành phô biến. 

Tuy vậy, trong trường hợp này vấn đề cần 
lưu ý là mức độ, quy mô cách thức tim tòi, 
sáng tạo sao cho thích hợp, không để lại khó 
khăn cho người dân và tô chức khi họ chuyển 
đi, tiếp xúc với cơ quan quản lý hành chính 
khác hoặc vấn đề giá trị pháp lý của các hồ 
Sơ, giấy tỜ. 

Sự phân tích trên cho thấy muốn thu dấu 
phòng ban thì phải xóa sự tôn tại của chế độ 
phòng ban, thay vào đó bằng chế độ chuyên 
viên (tất nhiên với chế độ chuyên viên thì lại 
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càng không cho phép sự ủy quyền và đóng 
dấu như thế). Nếu không giải quyết một cách 
triệt để, hợp lý và hợp pháp, vấn đề “một 
dấu” rất dễ trở lại tình trạng thay hình thức 
dấu này bằng hình thức dấu khác mà không 
làm thay đối bản chất vấn đề. 

Thứ ba, tăng cường cơ sở vật chất kỹ 
thuật, đội ngũ cán bộ, công chức. 

Để thực hiện mô hình “một cửa, một dấu”, 
có một loạt vấn đề cụ thể nảy sinh, liên quan 
đến điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố, 
đòi hỏi phải giải quyết. Trước tiên là trụ sở 
làm việc chung của UBND quận, huyện và 
các phòng ban trực thuộc UBND. Việc 
“som” chung các cơ quan chuyên môn của 
UBND về một trụ sở, ngoài tạo thuận lợi cho 
người dân liên hệ giải quyết công việc còn 
đem lại một số lợi ích khác cho cơ quan quản 
lý hành chính như thu hôi được một số trụ sở 
để sử dụng vào mục đích có hiệu quả cao 
hơn ; giảm bớt biên chế (về văn thư, bảo vệ, 
đánh máy...) ; giảm bớt chỉ phí xăng dầu, 
giao thông liên lạc, công văn giấy tờ cách 
bức, tăng mối quan hệ trực tiếp phối hợp nhịp 
nhàng giữa các đơn vị, đầu mối có liên quan. 
Lợi ích của việc hình thành khu hành chính 
tập trung là rõ ràng. Nhưng vấn đề là tìm 
nguôn kinh phí, địa điểm và trang thiết bị cho 
một trụ sở cũng là một điều có nhiều khó 
khăn. 

Ngoài ra, việc khẳng định vị trí, chức 
năng, mô hình tô chức... của bộ máy quản lý 
hành chính quận, huyện đang còn nhiều ý 
kiến khác. Điều này làm ảnh hưởng nhất định 
đến quyết định của những người có thẩm 
quyền về việc xây dựng khu hành chính tập 
trung có quy mô tương xứng với vị trí pháp 
lý của nó hiện nay. Tính thích nghi của mô 
hình thí điểm còn đòi hỏi phải chú ý đến vấn 
đề chất lượng đội ngũ công chức. 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


Để thực hiện thành công mô hình “một 
cửa, một dấu” phải giải quyết vẫn đề chất 
lượng đội ngũ công chức. Điều này liên quan 
đến chế độ tuyên dụng, bố trí, sử dụng, đề 
bạt, đãi ngộ, đào tạo, bôi dưỡng, quy hoạch 
cân bộ, công chức v.v... | 

Thứ tư, tăng cường và bảo đảm dân 
chủ. 

Mô hình “một cửa, một dấu” mang tính 
dân chủ rõ ràng, bởi vì khi đưa ra mô hình 
này là nhằm vào việc thực hiện một “đầu 
mối” trách nhiệm trong quá trình giải quyết 
các thủ tục hành chính cho người dân, tránh 
sự đùn đấy cũng như sự chồng chéo lẫn nhau 
trong quan hệ giữa các bộ phận, cơ quan có 
liên quan, từ đó dẫn đến sự phiền hà, khó 
khăn cho người dân. Tuy vậy, khi khẳng định 
tính tích cực của cơ chế ' một cửa” ; cũng cân 
xem xết mặt tiêu cực có thể xảy ra của nó là 
gì về tính chất dân chủ. 

Chẳng hạn, chỉ có “một cửa” duy nhất để 
giải quyết yêu cầu của người dân, vậy khi 
người dân có vướng mắc gì đó VỚI người tiếp 
nhận và cảm thấy không yên tâm khi đến liên 
hệ để giải quyết công việc của mình liệu 
người dân còn có “cửa” nào khác để đến 
không ? Đó là điều mà “một cửa, một dấu” 
cần giải quyết, nếu không tính chất dân chủ 
của mô hình sẽ chưa thể toàn vẹn. 

Thứ năm, cải cách hành chính phải 
xuất phát từ đặc điểm của địa phương 
đồng thời có tranh thủ tham khảo, học hỏi 
kinh nghiệm của các nước trong khu vực 
và thế giới. 

Yêu cầu tiếp tục hoàn chỉnh, cải tiến và 
nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế “một 
cửa, một dấu” theo hướng nhanh, gọn, đúng 
pháp luật đòi hỏi các cấp quận, huyện phải 
xây dựng được quy trình hành chính cụ thể 
hơn nữa. Phải có sự kiểm tra chặt chẽ từng 
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công đoạn gắn liền với trách nhiệm, quyền 
hạn của mỗi cán bộ, công chức. Đồng thời 
phải nêu rõ được cách khắc phục khi có vi 
phạm trong thực hiện quy trình. Hiện nay, 
quận 1 của thành phố đã thực hiện ứng dụng 
tiêu chuẩn ISO 9002 vào quản lý hành chính 
thí điểm trên 4 lĩnh vực : cấp phép xây dựng 
và sửa chữa nhà ở nêng lẻ ; đăng ký kinh 
doanh hộ cá thể ; xác nhận hồ sơ đăng ký 
kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn 
hóa ; chứng nhận bản sao và hợp đông ủy 
quyên. Quá trình thực hiện cho thấy có nhiều 
kết quả khả quan. Chương trình xử lý hồ sơ 
được niêm yết công khai với quy định cụ thể 
trách nhiệm của từng chức danh ở mỗi công 
đoạn. Đây cũng là một hướng cải cách mới 
của mô hình “một cửa, một dấu” đề cao trách 
nhiệm phục vụ công dân của cán bộ, công 
chức và các cơ quan quản lý hành chính nhà 
nước. Vì thế, UBND thành phố Hồ Chí Minh 
cần xúc tiến phân tích, đánh giá để có thể rút 
kinh nghiệm, triển khai trên diện rộng toàn 
thành phố. Chương trình này theo mẫu cải 
cách hành chính ở một số nước ASEAN tiến 
hành từ nhiều năm nay. 

Cơ chế quản lý hành chính theo kiểu “một 
cửa, một dấu” là một mô hình mang tính khả 
thi đã được kiểm nghiệm qua hai đợt thí 


-điêm Tuy nhiên, nó vân còn bộc lộ một sô 


vấn đề cần tiếp tục xử lý, hoàn chỉnh. Đề thực 
hiện được mục đích đó, vấn đề cốt lõi là phải 
xây dựng được đội ngũ cân bộ công chức tỉnh 
thông nghiệp vụ, tận tụy với dân, gắn liền với 
cuộc vận động chống quan liêu, tham 
nhũng... Đây là việc làm có ý nghĩa quan 
trọng quyết định sự phát triển của bất cứ 
quốc gia nào, đặc biệt là Việt Nam, đang trên 
con đường phát triển công nghiệp hóa, hiện 


-_ đại hóa đất nước. C 
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TRẦN VĂN KHÁNH ° 


GÀY 12 tháng 8 năm 1991, theo 
N= quyêt của kỳ họp thứ IX, 


Quốc hội khóa VIII, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu với diện tích 1 975,14 km2 (chiếm 
0,6% diện tích và 0,92% dân số cả nước) được 
thành lập bao gồm 5 đơn vị hành chính : 
thành phố Vững Tàu ; các huyện Côn Đảo, 
Châu Thành (sau thành thị xã Bà Rịa, huyện 
Châu Đức và Tân Thành), Long Đắt, Xuyên 
Mộc. Tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng 
điêm phía Nam, có lợi thế về nhiều mặt để 
phát triên các ngành : dầu khí, du lịch, thủy 
sản, công nghiệp... Đây là một khu vực kinh 
tế năng động với nhịp độ phát triển hằng 
năm cao. Sau 10 năm thành lập, Bà Rịa - 
Vũng Tàu là một trong số ít tỉnh, thành có tốc 
độ tăng trưởng GDP bình quân trong 4 năm 
qua cao nhất nước (15% - 20%/năm) ; đứng 
sau thành phố Hồ Chí Minh về nộp ngân sách 
nhà nước. 

Mưưởi năm - một chặng đường. 

Ngay từ khi mới thành lập, cơ cấu kinh tế 
của tỉnh đã được xác định là : công nghiệp 
(CN) - dịch vụ (DV) - nông nghiệp (NN!). 
Năm 1992, tỉ lệ này là 80,4% - 13,8% - 
5,37%. Cơ cấu kinh tế này phù hợp với tiềm 
năng và thế mạnh của tỉnh nên đã được duy trì 
trong nhiều năm. Gần đây, theo yêu câu của 
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tình hình mới, có xu hướng chuyển dịch tích 
cực, tăng tì trọng CN và DV, giảm tỉ trọng 
NN mặc dù NN vẫn tăng về giá trị tuyệt đối. 
Cơ cấu này năm 2001 là : 82,13% - 14,15% - 
3,12%. 

Mười năm, một chặng đường không đài, 
song những đổi thay đẳng kể về mọi mặt 
trong: thời gian qua lại có ý nghĩa vô cùng to 
lớn đối với đời sống của nhân dân địa phương, 
đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của cả nước. Không ít người sau 10 năm trở 
lại đã ngỡ ngàng trước những thay đối lạ kỳ ở 
đây. Có khi chỉ sau vài năm (thậm chí 1 năm) 
cũng phải ngạc nhiên trước sức vươn lên của 
mảnh đất thấm đượm nắng và gió biên Đông 
ở phía Nam của Tổ quôc này. Giai đoạn 
1992 - 2001, tổng sản phẩm (GDP) kể cả dầu 
khí của địa phương đã tăng 13,88%, không kể 
dầu khí tăng 18,06%/năm (bình quân cả nước 
là 7,5%). Nếu thu nhập đầu người năm 1992 
là 985 USD (kể cả dầu khí) và 186 USD 
(không kể dầu khí), thì đến năm 2001 lên tới 
3 514 và §76 USD. So với năm 1992, trên mọi 
lĩnh vực của nền kinh tế, đời sống văn hóa - 
xã hội của địa phương đã có những chuyên 
biến đáng kể. 

Ngành công nghiệp : 

Bà Rịa - Vũng Tàu có hệ thống cảng biển 
và cảng sông, đường giao thông... là cửa ngõ 
giao lưu thuận lợi với các tỉnh trong nước, khu 
vực và thế giới. Có ngành công nghiệp dâu 
khí, điện - đạm đã và đang phát triên với tốc 
độ nhanh. Đây là ngành chiếm tỉ trọng lớn 
nhất trong cơ cấu kinh tế và phát triển với 
nhịp độ khá nhanh, bình quân tăng 
15,04%/năm (kể cả dầu khí). Nhiều sản phâm 
mới : khi thô, khí hóa lỏng, thép, phân bón 
NPK, gạch men xây dựng... đã ra đời. 


* Bí thư Tĩnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu 


Yhưựức tiễn - Hinh nghiệm 


- Từ năm 1996 đến nay, trên địa bàn 
Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 5 khu công nghiệp 
(KCN) được hình thành với diện tích gân 
2 00ha; 46 dự án đầu tư. Doanh thu của các 
xí nghiệp trong KCN năm 2000 đạt gần 
260 triệu USD ; giải quyết việc làm cho gần 
2 100 lao động có tay nghề. Các chỉ tiêu nộp 
ngân sách và giá trị xuất khẩu ngày càng tăng. 
84 doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trong đó 
có 40 đơn vị thuộc tĩnh đã có phương án phân 
loại và sắp xếp lại theo tinh thần của Nghị 
quyết Trung ương 3, khóa IX. 

Ngành thương mại (TM) - dịch vụ : 

Năm 1992, tông doanh thu toàn ngành mới 
là 2 359,39 tỉ đồng : lợi nhuận đạt 2 916,5 triệu 
đồng ; thu nhập bình quân của mỗi cán bộ, 
công nhân viên là 291 nghìn đồng/tháng ; F 
năm 2 000, tổng doanh thu đã lên tới con số 
7 561,4 tỉ đồng/ngày và lợi nhuận là § nghìn 
800 triệu đồng : SỐ lượng và chất lượng phục 
vụ ngày càng đa dạng, phong phú với tốc độ 
tăng bình quân toàn ngành khoảng 17,9% 
(TM 19,2% - DV 15,6%). So với năm 1992, 
tổng doanh thu TM-DV năm 2001 tăng gấp 
5,17 lần. 

Ngành du lịch (DL) : 

Với 72 km bãi cát thoai thoải, bốn mùa 
nắng ấm, nước xanh quanh năm và những bãi 
tắm đẹp (Bãi Dứa, Bãi Sau, Bãi Dâu, Long 
Hải, Hồ Tràm, Hỗ Cốc) và rất nhiều di tích 
lịch sử, văn hóa, thắng cảnh : những khu rừng 
ở Bình Châu - Phước Bửu, Côn Đảo với nhiều 
loại động, thực vật quý hiếm ; suối nước nóng 
Bình Châu (Xuyên Mộc)... Bà Rịa - Vũng 
Tàu có những tiềm năng du lịch biển và sinh 
thái ít nơi có được. Theo quy hoạch phát triển 
DL của cả nước, Bà Rịa - Vũng Tàu được xác 
định là một trong 7 khu vực trọng điểm được 
ưu tiên. Tận dụng lợi thế đó, trong những năm 
qua, tỉnh đã phát triển cả 3 loại hình DL (cảnh 
quan - sinh thái, nghỉ đưỡng, văn hóa). Mỗi 
năm đón khoảng 3 đến 3,6 triệu lượt khách 
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với tốc độ tăng bình quân 12,5%/năm (trong 
đó từ 8% - 10% là khách quốc tế). Lượng 
khách năm 2001 nhiều gấp 2,9 lần so với 
năm 1992 (trong đó khách nội địa gấp 
2,93 lần ; khách quốc: tẾ gấp 2,1 lần). Giai 
đoạn 1996 - 2000, vốn đầu tư Xây dựng cơ 
bản và đối mới trang thiết bị của ngành là 
368,481 tỉ đồng. Tốc độ tăng doanh thụ hằng 
năm là 12,4%. Nhiều dự án lớn được đầu tư và 
đưa vào sử dụng : Khu du lịch Biển Đông - 
Bãi Sau ; khu du lịch Kỳ Vân - Long Hải ; khu 
đua chó Lam Sơn ; khu du lịch suối nước 
nóng Bình Châu - Xuyên Mộc. Hiện đang 
chuân bị xây dựng hệ. thống cáp treo Núi lớn - 
Núi nhỏ ; Tháp truyền hình kết hợp du lịch 
ngắm cảnh trên Núi lớn ; cầu tàu du lịch Long 
Hải, Côn Đảo và nhiều tuyến giao thông lớn. 

Ngành nông - lâm - ngư nghiệp : 

Tuy chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh 
tế nhưng NN cũng đạt tốc độ tăng khá, bình 
quân 5,3%/năm. Sản lượng các loại nông sản 
chủ yếu như : cà phê, cao su, tiêu, bắp, lúa, 
thịt... đều tăng ít nhất từ 1,5 lần đến gần 7 lần 
so với năm 1992, 

Trong 10 năm, tỉnh đã trồng được 16 nghìn 
ha rừng, đưa độ che phủ từ 40% (năm 1992) 
lên 45,5% (năm 2001). 

Với chiều dài 156 km bờ biển, 661 loài cá, 
70 loài tôm, mực và 50 hải sản khác có giá trị 
kinh tế cao (khả năng trữ lượng cho phép 
hằng năm là 250 nghìn tấn các loại) ; hằng 
năm quy tụ ghe, tàu từ Bình Định trở vào khai 
thác hải sản ; 4 316 ha diện tích mặt nước nuôi 
trồng ; từ lâu thủy sản đã là ngành kinh tế mũi 
nhọn của tỉnh. Hiện toàn ngành có 4 400 tàu 
thuyên với tổng công suất hơn 266 nghìn 
670 CV ; 4 cảng cá lớn và hiện đại ; 5 cơ sở 
đóng, chữa tàu thuyền ; 19 nhà máy chế biến 
đông lạnh, 9 nhà máy chế biến hàng khô xuất 
khẩu. Sản lượng khai thác hằng năm trên 
100 nghìn tấn ; kim ngạch xuất khẩu đạt bình 
quân 30 triệu USD/năm ; giải quyết việc làm 
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cho 20 nghìn lao động. Năm 1992, toàn ngành 
mới đạt 3 nghìn 900 tấn hải sản đông lạnh, 
nhưng đến năm 2001 đã là 13 nghìn 800 tấn. 

Trong những năm qua, việc triển khai thực 
hiện cải cách hành chính ở tỉnh đã đạt được 
một số kết quả nhất định trên cả 3 khâu : sắp 
xếp tổ chức bộ rnáy, nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công nhân viên và cải cách hành 
chính. Đã triển khai áp dụng mô hình “một 

ửa” tại các ngành, địa phương. Những kết 
quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng 
hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Nhịp độ phát triển bình quân về vốn đầu tư 
cho giáo dục là 2,1 lần ; cho văn hóa là 
2,8 lần ; y tế là 1,8 lần. Năm 2000, tỉ lệ hộ 
nghèo đói trong tỉnh giảm xuống còn 10% ; 
mức hướng thụ văn hóa bình quân người/năm 
tăng trên 13 lần. Các cơ quan báo chí của tỉnh, 
nhất là báo Bà Rịa - Vũng. Tàu đã góp phần 
không nhỏ trong tuyên truyền, vận động nhân 
dân hoàn thành những nhiệm vụ đã đặt ra ; có 
nhiều chuyên mục đặc sắc về kinh tế biển, 
phản ánh sâu đậm các chủ đề dầu khí, du lịch 
biên... tạo ra những nét riêng của địa phương 
có cửa ngõ hướng. ra biên Đông. Báo, đài thực 
sự là người bạn gần gũi, là nhịp cầu nối giữa 
ý Đảng với lòng dân. 

Những thành tựu của 10 năm qua là nhờ 
công sức, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu ; sự hỗ trợ của 
Nhà nước và giúp đỡ chí tình của nhân dân cả 
nước. Tuy nhiên, không chỉ nhìn nhận thành 
tựu mà quên đi những mặt yếu kém. Dám 
nhìn thắng vào sự thật sẽ là động lực giúp ta 
nhanh chóng tìm ra những biện pháp khắc 
phục đê vươn lên. 

Báo cáo của Đại hội đảng bộ tỉnh lần 
thứ III đã thắng thắn chỉ ra những tôn tại : 
Quy hoạch và chỉ đạo phát triển theo quy 
hoạch ngành, lĩnh vực và từng địa phương 
chưa chặt chế, chưa kiên quyết và cụ thê nên 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Chất 
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lượng, hiệu quả sẵn xuất kinh doanh ở một số 
lĩnh vực kinh tế còn thấp, chưa tương xứng 
với tiềm năng, chưa thu hút được nhiều đầu tư 
nước ngoài. Quản lý việc khai thác vốn từ quỹ 
đất đê xây dựng kết cấu hạ tầng là một chủ 
trương đúng. Tuy nhiên, trong quá trình thực 
hiện còn đề sai phạm do quản lý không chặt. 
Một số vấn đề văn hóa - xã hội bức xúc chưa 
được giải quyết tốt. Vẫn còn thiếu những công 
trình văn hóa, nơi vui chơi giải trí ¡ cÔng cộng. 
Các tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn đang có 
những diễn biến đáng lo ngại ; số người 
nhiễm HIV/AIDS tăng nhanh ; tai nạn giao 
thông vẫn ở mức nghiêm trọng. Công tác đào 
tạo nguôn nhân lực chưa được chú trọng đúng 
mức, số lao động đã qua đào tạo nghề mới 
chiếm 22% tổng số lao động ; số lao động 
chưa có việc làm vẫn còn khoảng 21 nghìn 
người... Đó là những thách thức lớn đang đặt 
ra cho các câp ủy đảng và nhân dân địa 
phương. Trong từng lĩnh vực cụ thể cũng có 
thê chỉ ra không ít hạn chế : 

- Công nghiệp địa phương đã nhỏ bé lại 
chậm. đôi mới công nghệ, chưa đáp ứng với 
yêu câu tỉnh chế các loại nông, hải sản. Trong 
xây dựng cơ bản, chất lượng thi công chưa 
cao. Chưa khai thác và huy động hết mọi 
nguôn lực. Ti trọng sản phẩm gia công và chế 
biến thô vẫn còn cao, chất lượng chưa cạnh 
tranh được với thị trường cả trong nước và 
ngoài nước... 

- Tiềm năng du lịch rất lớn, nhưng việc đầu 
tư cho phát triển chưa tốt, sản phâm còn đơn 
điệu, thiếu hấp dẫn ; hoạt động dịch vụ dầu 
khí, hàng hải còn hạn hẹp. Chưa có chính 
sách ưu đãi để thu hút và khuyến khích đầu tư 
cho du lịch, vốn đầu tư còn ở mức thấp. Việc 
phối hợp giữa các ngành, các cấp còn thiếu 
chặt chẽ. 

- Chương trình khai thác xa bờ, nuôi trồng 
thủy sản chưa đạt hiệu quả cao, mới khai thác 
gần 50% sản lượng cho phép ; sản lượng, 
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chúng loại còn nghèo nàn ; quá trình giải ngân 
cho dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh cá 
còn chậm ; lĩnh vực chế biến còn lạc hậu ; ngư 
trường rộng, nhưng dịch vụ hậu nghề cá 
còn kém, thị trường trong và ngoài nước còn 
hạn hẹp. 

- Công tác xây dựng Đảng chưa được quan 
tâm đúng mức. Bộ mây tổ chức còn nặng nề ; 
đội ngũ cán bộ, đẳng viên chưa đủ mạnh để 
đáp ứng với những yêu cầu của tình hình và 
nhiêm vụ mới. Việc tự phê bình và phê bình, 
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở còn mang 
tính hình thức. Khâu điều động, luân chuyển, 
bố trí cán bộ chưa được thực hiện nghiêm ; 
còn thiếu rất nhiều cán bộ đầu ngành, chuyên 
gia BIỎI.V.V. 

Lạc quan, tự tin bước vào thiên niên kỹ 
mới : 

Tôn tại cũng nhiều, khó khăn không ít, 
nhưng nhin lại chặng đường 10 năm đã đi qua, 
hoàn toàn có cơ sở để lạc quan hướng tới 
tương lai và tin tưởng sẽ hoàn thành tốt những 
chỉ tiêu kế hoạch cụ thể mà đảng bộ đã đề ra : 
Phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, xây 
dựng ngành CN dâu khí, phát triển sản xuất 
hải sản và nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch 
vụ, nhất là dịch vụ DL. Chú trọng thâm canh, 
chuyên canh cây CN, cây ăn trái. Động viên 
tối đa các nguồn lực xã hội, phấn đấu tăng 
trưởng kinh tế với nhịp độ cao và bền vững. 
Tập trung đầu tư cho sản phẩm có lợi thế so 
sánh. Giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc ; 
ngăn chặn và đây lùi các tệ nạn xã hội. Không 
ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Bảo đảm 
an ninh - quốc phòng, trật tự xã hội. 

Phấn đấu đến năm 2010, Bà Rịa - Vũng Tàu 
sẽ cơ bản trở thành một trong những trung 
tâm công nghiệp, du lịch và khai thác hải sản 
của khu vực và cả nước, một thương cảng 
quốc gia và quốc tế. Đạt tốc độ gia tăng binh 
quân hằng năm là 12,5 -13,1% (kể cả dầu khí) ; 
12,6 % - 14,4% (trừ dầu khí). Cơ cấu kinh tế 
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phấn đâu : CN 79% - 80% ; DV 17.4% - 
18,5% ; NN 2,3% - 2,5% (có dầu khí). 50,1% 
- 33,7% ; 39,8% - 43,7% ; 6,2% - 6,4% 
(không có dầu khí). Cơ bản giải quyết việc 
làm cho 40% lao động qua đào tạo. 

Trước mắt trong giai đoạn 2001 - 2005, cố 
gắng tăng GDP bình quân hằng năm 14,7% 
(có dâu khí), 14,3% (không có dầu khí) ; GDP 
bình quân đầu người/năm là 58,26 triệu đồng 
(4 047 USD cả dầu khí) và 23,28 triệu đồng 
(1 628 USD không có dầu khí). Mười bảy 
chương trình phát triển cụ thể của mỗi ngành, 
lĩnh vực, mỗi địa phương: đã được xây dựng 
với những giải pháp cụ thể. 

- Tập trung phát triển có chọn lọc những 
ngành CN có lợi thế cạnh tranh về sử dụng tài 
nguyên, vị trí địa lí, vốn, thị trường, lao 
động... tại chỗ. Ưu tiên đầu tư phát triển CN 
chế biến, nhất là chế biến khí và nông, hải 
sản ; nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ 
thuật ; đôi mới công nghệ, tăng cường sử 
dụng tin học ; bảo vệ tốt môi trường sinh thái. 
Xây dựng các DNNN vững mạnh ; tạo điều 
kiện đề các cơ sở kinh tế tư nhân phát huy khả 
năng ; tăng cường liên kết, hợp tác với các địa 
phương trong vùng kinh tế trọng điểm ; huy 
động nguôn vốn và đào tạo nguồn nhân lực. 
Dự tính tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất 
CN - tiểu thủ công nghiệp là 10,06% (cả dầu 
khí) ; 15,76% (không kể dầu khí). Hoàn chỉnh 
cơ sở hạ tầng và đây mạnh đầu tư vào các 
KCN Đông Xuyên, Phú Mỹ 1, Mỹ Xuân A, 
Mỹ Xuân B l ; triên khai xây dựng cơ sở hạ 
tầng KCN Mỹ Xuân A 2. Tập trung đầu tư 
hoàn thành đông bộ các dự án khí, điện, đạm. 

- Nâng cao tốc độ các loại DV thế mạnh 
của tỉnh : thương mại, dầu khí, du lịch, vận 
tải. Coi trọng thích đáng DV dâu khí, 
hàng hải. Tập trung đầu tư các dự án cáp treo 
Vũng Tàu, bãi tắm Thùy Vân, khu công viên 
và DV Bãi Trước, khu DL Chí Linh, Hồ Tràm, 
Binh Châu, khu sinh thái Côn Đảo... 
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- Hướng sản xuất NN vào những loại cây 
lâu năm cho xuất khẩu và làm nguyên liệu ; 
ổn định diện tích cao sư; giảm diện tích trồng 
điều ; tăng diện tích trồng cà phê, tiêu, cây ăn 
quả. Xây dựng các hồ thủy lợi, kiên cố hóa 
kênh mương. Xây dựng khoảng 21 hệ thống 
cấp nước nông thôn... 

Tiếp tục điều tra, khảo sát và lập quy 
hoạch nuôi trồng thủy sản, phát triển hình 
thức nuôi CN để nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm. Đẩy mạnh chương trình 
đánh bắt xa bờ. Kế hoạch đầu tư cho ngành 
thủy sản sẽ là trên 2 nghìn tỉ đồng, theo đó 
hằng năm sẽ có khoảng 80 - 100 tàu công suất 
từ 110 đến 700 CV được bô sung. Tăng cường 
đầu tư cho xây dựng hạ tầng và cơ sở chế biến 
hải sản hiện đại, khuyến khích mọi thành 


phần kinh tế cùng đầu tư. Xây dựng mới 
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cảng cá Bến Cát - Phước Thuận. Phần đâu đến 
năm 2005 nâng sản lượng khai thác lên 
170 nghìn tấn ; sản lượng nuôi trồng 5 nghìn 
tấn, sản lượng chế biến xuất khẩu 18 nghìn 
tấn ; giá trị hải sản xuất khâu là 18 triệu USD. 

- Hoàn thành phổ cập trung học cơ sở trước 
năm 2005. Chú trọng xây dựng nông thôn mới 
theo hướng đô thị hóa. Giải quyết tốt các 
khiếu nại, tố cáo của dân. 

- Xây dựng đảng bộ vững mạnh. Đầy mạnh 
công cuộc cải cách hành chính. Triển khai sâu 
rộng quy chế dân chủ. Chú trọng đào tạo cán 
bộ và nhân lực, coi đây là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 

Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng đất năng động, 
giàu tiềm năng đang chuyển mình, đang nỗ lực 
phần đầu để mãi xứng đáng là tỉnh trong vùng 
kinh tế trọng điểm của cả nước. L) 
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_ Chủng, Ngô Thông. Lê Quang. Nguyễn Trần Nghi, Nguyễn : 2 Lưu, Ngọ. . 
Duy Hiển... Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản xin chân thành cám ơn các đồng _` 
__ chí cộng (Ác viên ¡ thân kính và à mong tiếp tục nhận HẠ) Mi quan tâm cộng tác. 


Kỳ Vọng, ˆ 
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lê ÁC loại hình dịch vụ để hỗ trợ kinh 
doanh đóng vai trò quan trọng trong 
quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 
là quá trình làm gia tăng giá trị của sản phẩm 
phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu, góp 
phần nâng cao khả 
năng cạnh tranh của 
các doanh nghiệp. Ở 
một số nước kém 
phát triển, các ngành 
dịch vụ cũng góp 
phn không dưới 
35% tông sản phẩm 
trong nước (GDP), 
còn ở các nước khác 
thì trung bình là 50% 
GDP. Một số nước 
công nghiệp phát 
triển thì dịch vụ là 
ngành chủ đạo bởi 
giá trỊ mà nó tạo ra 
chiếm tới 76% GDP 
như ở Mỹ, 72% GDP 
ở Đức. Ở một số vùng 
xung quanh ta thì tỷ 
trọng này cũng rất cao, ví dụ như ở 
Hồng Công tới 89% GDP và Xin-ga-po là 
72% GDP. Mặt khác, trong sản xuất hàng 
hóa, các đầu vào của dịch vụ cũng chiếm 
phân lớn trong giá trị gia tăng (tới 70%). 

Ở nước ta, do nhận thức về vai trò của các 
dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trong nền kinh tế 
thị trường còn chưa đúng mức, giá cả dịch vụ 
hỗ trợ kinh doanh còn quá cao so với chất 
lượng dịch vụ được cung cấp, nên tình trạng 
các doanh nghiệp tự làm lấy dịch vụ cho 
mình, cân trở khả năng chuyên môn hóa của 
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, gây bất 
lợi về thế cạnh tranh cho giới kinh doanh. Mặt 
khác, nhiều ngành dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
mà khu vực kinh tế tư nhân có thể đảm đương 
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được thì các doanh nghiệp nhà nước vẫn đang 
chiếm giữ với tỷ trọng cao. Hiện nay, tỷ trọng 
của nhóm ngành dịch vụ nói chung trong tổng 
sản phẩm trong nước (GDP) đã liên tục bị 
giảm sút mạnh. Nếu năm 1995, nhóm ngành 
này còn chiếm 44% 
GDP, thì năm 1999 
chỉ còn 40,1%, năm 
2000 tỷ trọng này có 
xu hướng giảm 
xuống dưới 40%. 
Điều đáng chú ý là 
trong các ngành dịch 
vụ, tỉ trọng dịch vụ 
tài chính - tiền tệ 
(bao gồm : dịch vụ 
bảo hiểm, thị trường 
chứng khoán, ngân 
hàng, kế toán, kiểm 
toán...) hiện chiếm tỉ 
trọng rất nhỏ. Các 
trung tâm tài chính 
của đât nước, như 
TP. Hồ Chí Minh, 
Hà Nội là nơi có điều 
kiện phát triển, nhưng tỷ trọng của dịch vụ 
tài chính - tiền tệ trên GDP cũng thấp và 
tăng chậm. Trong khi đó Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa VIII đã khẳng định : “Phát triển 
mạnh một số loại hình dịch vụ như bưu 
chính viễn thông, du lịch, vận tải, thương 
mại, dịch vụ khoa học - công nghệ, tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn, theo hướng vừa 
phát triển thị trường nội địa, vừa vươn nhanh 
ra thị trường quốc tế” (!), 


* Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài 
chính, Bộ Tài chính 

(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 56 
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Mở cửa thị trường là xu thế tất yếu trong 
tiến trình phát triển kinh tế của nước ta. Mở 
cửa thị trường sẽ đem lại những cơ hội cho 
sự phát triển các ngành dịch vụ, tạo điều kiện 
cho các nhà cung cấp dịch vụ trong nước có 
dịp cọ xát và vươn lên, làm tăng hiệu quả 
hoạt động của các ngành dịch vụ. Vì một số 
dịch vụ này là đầu vào của một số ngành 
dịch vụ khác, nên việc lựa chọn nhiều nhà 
cung cấp dịch vụ có thể giúp cho việc tiết 
kiệm chỉ phí, sử dụng dịch vụ có chất lượng, 
qua đó nâng cao sức cạnh tranh của mình. 
Việc cho phép các nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài thông qua các hình thức hợp 
doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh hay liên 
doanh sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ 
trong nước có cơ hội học hỏi, tích lũy kinh 
nghiệm, nâng cao trình độ để phát triển khả 
năng cạnh tranh của mình. Mặt khác, các nhà 
cung cấp dịch vụ Việt Nam có thể tận dụng 
được những thuận lợi từ các cuộc đàm phán 
tự do hóa thị trường trong khuôn khổ của 
Hiệp định chung về thương mại dịch vụ 
(GATS) khi trở thành thành viên của Tô 
chức Thương mại thế giới (WTO). 

Mỡ cửa thị trường, bên cạnh những mặt 
lợi cũng phát sinh nhiều thách thức không 
nhỏ đối với các ngành kinh tế trong nước, 
đặc biệt là các ngành dịch vụ non trẻ của 
Việt Nam, đưa tới những áp lực đòi hỏi các 
nhà cung cấp dịch vụ muốn tôn tại trên thị 
trường phải tìm cách thích ứng. Những thách 
thức đó là : 

- Khi tham gia mạnh mẽ vào quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế sẽ mở rộng khả năng 
tiếp cận của Việt Nam tới các thị trường, với 
công nghệ tiên tiến trên thế giới, đồng thời sẽ 
thúc đây tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn của 
các sản phâm tiêu thụ trong nước. Trong 
vòng 3 - 5 năm tới, hội nhập sẽ được triên 
khai chủ yếu thông qua việc thực hiện các 
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cam kết trong khuôn khổ các thỏa thuận của 
Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) 
và Hiệp định Thương mại song phương 
Việt Nam - Hoa Kỳ. 

- Hiệp định Thương mại song phương với 
Hoa Kỷ được Quốc hội hai nước chấp thuận, 
ngoài việc sẽ giảm thuế nhập khẩu của trên 
200 sản phẩm hàng hóa, chúng ta phải thực 
hiện việc giảm các hạn chế gia nhập thị 
trường của các doanh nghiệp nước ngoài đối 
với một số ngành dịch vụ như : ngân hàng, 
bảo hiểm, chứng khoán với quy định lộ trình 
mở cửa với thời gian sớm nhất là 2 năm đối 
với dịch vụ kế toán, tư vấn thiết kế ; 5 năm 
đối với ngành bảo hiểm và muộn nhất là 9 
năm đối với ngành ngân hàng. 

Vấn đề đặt ra là cần đưa ra các mục tiêu 
và đề ra các giải pháp để thúc đẩy và 
mở rộng việc phát triển dịch vụ tài chính - 
tiền tệ. Trong “Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội 2001 - 2010 và phương hướng nhiệm 
vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2001 - 2005” của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX của Đảng đã vạch rõ : “Mở 
rộng các dịch vụ tài chính - tiền tệ như tín 
dụng, bảo hiểm, kiểm toán, chứng khoán,... 
đi thắng vào công nghệ hiện đại, áp dụng các 
quy chuẩn quốc tế. Từng bước hình thành 
trung tâm dịch vụ tài chính lớn trong khu 
vực” (2). Để thực hiện được định hướng phát 
triên trên, theo tôi, ngoài các giải pháp và 
chính sách chủ yếu nhằm tạo động lực 
chuyên đôi CƠ cấu và đây mạnh sản xuất, 
kinh doanh, cần quan tâm đến việc mở rộng 
lĩnh vực hoạt động, nâng cao chất lượng dịch 
vụ tài chính - tiền tệ như : 

- Tùng bước mở rộng các hình thức và 
lĩnh vực hoạt động kinh doanh đối với ngành 


(2) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ 1 Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001, tr 179 
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ngân hàng, bảo hiểm, để nâng cao chất lượng 
dịch vụ tài chính -:tiền tệ. 

- Tạo điều kiện mở rộng thêm các loại 
hình dịch vụ mới, nhất là các dịch vụ có giá 
trị gia tăng cao như tư vấn tài chính, bảo 
hiểm, kiểm toán. ` 

- Xem xét việc đa dạng hóa sở hữu và 
khuyến khích cạnh tranh một số loại hình 
dịch vụ mà hiện nay Nhà nước vẫn đang giữ 
độc quyền. A62 

Khi cụ thể hóa từng lĩnh vự dịch vụ tài 
chính, cần xác định rõ các mục tiêu và đề ra 
các giải pháp để thực hiện như sau : 

1 - Đối với dịch vụ bảo hiểm. _ 

Về mục tiêu và định hướng phát triển : 
Ngành bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn 
2000 - 2010 cần phát triển cả về quy mô thị 
trường trên các mặt doanh thu phí bảo hiểm, 
tích lũy nộp ngân sách, số lượng các doanh 
nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm với 
khả năng tài chính vững mạnh đến trị giá đầu 
tư trở lại nền kinh tế. Đồng thời, nâng cao 
năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm thông qua việc tạo môi 
trường cạnh tranh lành mạnh, duy trì vai trò 
chủ đạo của các doanh nghiệp bảo hiểm nhà 
nước. Mục tiêu cụ thể là : nâng tỷ trọng 
doanh thù ngành bảo hiểm từ 0,6%/GDP 
năm 2000 lên 2,4% - 3%/GDP năm 2010, 
với mức tăng trưởng hằng năm khoảng từ 15 - 
20%. Nâng tổng số tiền đầu tư đài hạn cho 
nên kinh ế từ 0,6%/GDP năm 2000 lên 2% - 
2,4%/GDP năm 2010. Bảo đảm khả năng bù 
đắp các rủi ro được bảo hiểm phát sinh trong 
nền kinh tế đạt mức từ 1000 tỉ đồng năm 
2000 lên 4000 tỉ đồng năm 2010. 

Về giải pháp và kiến nghị : Để thực hiện 
được các mục tiêu trên cần củng cố, nâng 
cao năng lực hoạt động các doanh nghiệp 
bảo hiểm theo hướng : sắp xếp, cơ cấu lại các 
doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước phát triển 
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thành các tổng công ty mạnh cả về khả năng 
tài chính và năng lực kinh doanh để mở rộng 
phạm vi hoạt động, thúc đầy thị trường vốn 
phát triển. Thí điểm bán cổ phần của một số 
công ty bảo hiểm cổ phần cho người nước 
ngoài theo tỷ lệ khống chế đã quy định tại 
Luật khuyến khích đầu tư trong nước. 
Khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm 
thành lập công ty đầu tư tài chính, oông ty 
chứng khoán hoặc quỹ đầu tư. Việc thành lập 
doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước 
ngoài trước mắt sẽ triên khai chủ yếu ở các 
lĩnh vực còn yếu hoặc chưa được khai thác 
như lĩnh vực : bảo hiểm nông nghiệp và khu 
vực nông thôn, bảo hiểm thiên tai phù hợp 
với định hướng phát.triển thị trường bảo 
hiểm, thị trường tài chính của Việt Nam và 
lộ trình hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã 
cam kết. Hoàn thiện các sản phẩm bảo hiểm 
hiện hành, phát triển các loại sản phẩm bảo 
hiểm mới, đi đôi với việc đẩy nhanh quá 
trình hợp tác quốc tế và hội nhập về dịch vụ 
bảo hiểm với khu vực và thế giới. 

2 - Đối với lĩnh vực chứng khoán. 

Về mục tiêu, định hướng phát triển : 
Quản lý và giám sát chặt chế tình hình hoạt 
động của thị trường, chỉ đạo và xử lý kịp thời 
những vấn đề phát sinh để bảo đảm cho hoạt 
động của thị trường luôn thông suốt và lành 
mạnh, từng bước cũng cố đê ôn định và phát 
triển thị trường chứng khoán, tiến tới xây 
dựng thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn 
chính, hiện đại, có khả năng hòa nhập với thị 
trường quốc. tế và trở thành kênh chủ yếu 
huy động vốn trung và dài hạn trong nên 
kinh tế, tiến tới xây dựng trung tâm dịch vụ 
tài chính trong khu vực. 

Về giải pháp thực biện : Đa dạng hóa 
các hình thức phát hành chứng khoán vào thị 
trường, cả bằng đồng Việt Nam và bằng 
ngoại tỆ, tạo ra một lượng hàng hóa phong 
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phú về chủng loại (cổ phiếu, trái phiếu chính 
phủ, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu đầu 
tư), thuận lợi trong giao dịch mua bán, 
chuyển đối và thu hút vốn đầu tư. Thúc đẩy 
việc tạo thêm nhiều hàng hóa cho thị trường. 
Hình thành và phát triển thị trường chứng 
khoán phi tập trung (OTC). Hoàn thiện hệ 
thống giao dịch, thanh toán, lưu ký, niêm yết 
và công bố thông tin. Thực hiện phát hành 
trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp 
ra thị trường quốc tế nhằm mở rộng kênh 
huy động. Phát triển các tập đoàn kinh tế đa 
năng kinh doanh chứng khoán, tín dụng, bảo 
hiểm để tận dụng tiềm lực, thế mạnh và 
mạng lưới khách hàng của các tổ chức ngân 
hàng thương mại (NHTM), các tổ chức tài 
chính, bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ. Hình 
thành và phát triển hệ thống các định chế đầu 
tư trên thị trường, bao gồm các công ty bảo 
hiểm, quỹ hưu trí, các quỹ đầu tư chứng 
khoán, quỹ tín thác đầu tư... Củng cố các 
công ty chứng khoán đã được cấp phép, hoàn 
thiện hệ thống kinh doanh, mở rộng nghiệp 
vụ kinh doanh đi đôi với việc tăng cường 
công tác thanh tra giám sát đối với các công 
ty chứng khoán và công ty niêm yết. Phát 
triển mạnh màng lưới các công ty kinh 
doanh chứng khoán. Từng bước cho phép 
thành lập các công ty chứng khoán, các tổ 
chức kinh doanh và hoạt động trên thị trường 
dưới hình thức liên doanh hoặc 100% vốn 
đầu tư nước ngoài. Cần sớm xem xét thành 
lập các công ty xếp hạng tín nhiệm ở 
Việt Nam để đánh giá rủi ro tín dụng ; đo 
lường mức độ rủi ro không trả được nợ và 
xác định khả năng của người đi vay, nghĩa 
vụ pháp lý, sự sẵn sàng trả tiền vay. Tuy 
nhiên, ở giai đoạn bạn đầu này nên nghiên 
cứu cho phép một số tổ chức tài chính quốc 
tế hoặc đại diện một số công ty xếp hạng tín 
nhiệm có tên tuổi trên thế giới tham gia. 
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3 - Đối với lĩnh vực ngân hàng. 

Hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) 
Việt Nam rất đa dạng về loại hình, về sở hữu : 
bao gồm các NHTM quốc doanh, NHTM cổ 
phần, quỹ tín dụng nhân dân, công ty tài 
chính, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh 
và văn phòng đại diện của các ngân hàng 
nước ngoài. Các TCTD tuy đông về số lượng 
nhưng đang gặp những khó khăn như : quy 
mô nhỏ, số vốn điều lệ thấp (một số NHTM 
quốc doanh mức vốn điều lệ cũng chỉ tương 
đương 100 triệu USD) ; mạng lưới chỉ nhánh 
và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng còn 
kém ; mức độ an toàn thấp ; điều kiện cung 
cấp tín dụng còn phân biệt theo khu vực kinh 
tế ; tình trạng nợ quá hạn, nợ khó đòi, nợ xấu 
tồn đọng trong hệ thống ngân hàng hiện nay 
còn lớn, kéo dài qua nhiều năm và gây hậu 
quả không tốt cho hoạt động của nên kinh tế. 
Để giải quyết tình trạng này cần tiếp tục đổi 
mới, chẵn chỉnh và lành mạnh hóa hoạt động 
của hệ thống ngân hàng, góp phần ổn định 
và tăng trưởng nên kinh tế. Việc này đòi hỏi 


. phải có quyết tâm cao, giải pháp cụ thể và 


bước đi thích hợp. 

Về giải pháp thực hiện : Nâng cao vai 
trò của Ngân hàng nhà nước trong cơ chế 
điều hành lãi suất cơ bản, cơ chế điều hành 
tỷ giá, giảm sự can thiệp và điều hành theo 
lệnh hành chính. Rút bài học từ cuộc khủng 
hoảng tiền tệ của một số nước trong việc 
quản lý ngân hàng, điều hành linh hoạt các 
công cụ chính sách tiên tệ, bảo đảm tính chủ 
động và an toàn của thị trường tiền tệ. Tăng 
cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động 
ngân hàng theo hướng tổ chức kiểm soát nội 
bộ trong từng ngân hàng, thực hiện tốt công 
khai tài chính, xây dựng cơ chế và tổ chức 
công tác thanh tra, giám sát theo các chuẩn 
mực của quốc tế. 


Thu tiễn - Ninh nghiệm 


Tiếp tục xóa bỏ bao cấp qua tín dụng. Đề 
cao vai trò tự chủ kinh doanh của NHTM, 
chấn chỉnh và cơ cấu lại hệ thống NHTM. 
Việc cơ cấu lại hệ thống ngân hàng phải bảo 
đảm không gây trở ngại cho hoạt động tiền 
tệ - tín dụng đối với nền kinh tế và được thực 
hiện trước hết ở các NHTM cổ phần thông 
qua các biện pháp : sắp nhập, kiểm goát đặc 
biệt, kiên quyết đồng cửa các ngân. hàng yếu 
kém. Cơ câu lại các NHTM quốc doanh, 
tách hoạt động cho vay theo chính sách ra 
khỏi các hoạt động thương mại của các ngân 
hàng theo hướng những nhiệm vụ như cho 
vay theo các đối tượng chỉ định, các đối 
tượng chính sách nên chuyển giao cho Quỹ 
hỗ trợ phát triển thực hiện. Tạm ngừng việc 
cấp phép thành lập các ngân hàng mới. Tập 
trung chỉ đạo củng cố và hoàn thiện hệ thống 
quỹ tín dụng nhân đân. 

4 - Dịch vụ kế toán, kiểm toán. 

Do ngày càng nhiều doanh nghiệp quan 
tâm tới các hoạt động hạch toán và sự, lành 
mạnh của thị trường tài chính nên nhu câu về 
dịch vụ hạch toân kế toân, kiểm toán đang 
tăng nhanh. Mặt khác, do nền kinh tế chúng 
ta đang trong quá trình chuyển đối, cần có 
những thông tin hạch toán chính xác và thiết 
thực hơn để thực hiện việc : cho vay tài 
chính ; phát triển thị trường chứng khoán ; 
sáp nhập và cổ phần hóa các doanh nghiệp 
nhà nước ; định giá những tài sản thuộc nhà 
nước ; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ; 
kiêm toán các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài ; và nâng cao hiệu quả thu thuế. 
Hơn nữa, khi ta đang tập trung xây dựng 
thị trường vốn trong nước (bao gồm thị 
trường chứng khoán), thì việc bắt buộc công 
khai những thông tin tài chính có độ tin cậy 
cao, kịp thời, có thê kiểm tra, có thể so sánh 
đối chiếu được qua các thời kỳ để làm cơ sở 
cho các nhà đầu tư xác định xu hướng 
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phát triển và ra quyết định đầu tư của mình 
là rất cần thiết. 

_Hạch toán kế toán đang mở rộng. từ sự 
quan tâm 'hẹp về kiểm toán và thuế sang 
phạm vi rộng hơn về những dịch vụ liên 
quan đến sự bảo đâm như tài chính doanh 
nghiệp ; thu hôi vốn và khả năng thanh toán 
nợ kinh doanh ; kế toán cho yêu cầu xét xử ; 
hỗ trợ kiện tụng xét xử ; quản lý rủi ro và 
kinh doanh chứng khoán. Hiện nay, có đến 
90% doanh nghiệp sản xuất tự thực hiện dịch 
vụ kế toán nội bộ, số còn lại thuê dịch vụ kế 
toán trước tiên là từ các doanh nghiệp nhà 
nước (68%), chỉ để lại phần nhỏ lượng công 
việc cần thiết cho các công ty dịch vụ khác 
giải quyết. 

Trong một vài năm tới, do nhu cầu về đầu 
tư nước ngoài và có nhiều dự án xây dựng kết 
cấu hạ tầng lớn có sử dụng nguồn vốn ODA 
mà các đối tác nước ngoài thường yêu cầu có 
những báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
đề bảo đảm độ chính xác. Mặt khác, các 
doanh nghiệp phải. kiểm soát chỉ phí bằng sử 
dụng thông tin kế toán để tôn tại được trong 
môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Để 
thúc đây loại hình dịch vụ này phát triên, cần 
triển khai một số giải pháp như : hoàn tất 
khuôn khổ pháp lý và những quy định liên 
quan giúp bảo đảm cho những tập quán hạch 
toán kế toán ở Việt Nam phù hợp với những 
tiêu chuẩn hạch toán kế toán quốc tế, sớm 
ban hành Luật kế toán ; tiếp tục ban hành và 
công bố các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực 
kiểm toán riêng của Việt Nam để hình thành 
một hệ thống chuẩn mực đây đủ ; cho phép 
thành lập thêm (không hạn chế) các công ty 
dịch vụ kế toán, kiểm toán của Việt Nam ; cổ 
phân hóa một số công ty kiểm toán ; mở rộng 
và phát triển dịch vụ kế toán - kiểm toán và 
hệ thống tư vấn tài chính - kế toán. 
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5 - Các loại quỹ đâu tư. 

Về quỹ đầu tư phát triển ở địa phương : 
Hiện nay cả nước đã có 5 quỹ đầu tư 
phát triển hoạt động (TP. Hồ Chí Minh, 
Đông Nai, Bình Dương, Bình Định, 
Hải Phòng). Sự ra đời và hoạt động của quỹ 
đầu tư phát triển ở địa phương đã giúp cho 
chính quyền địa phương có được một công 
cụ huy động các nguồn lực tài chính đa dạng 
và phong phú trên địa bàn để đầu tư phát 
triển kết cấu hạ tầng theo định hướng phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương mình. 
Mô hình quỹ đầu tư phát triển đã tạo ra tiền 
đề cho việc chuyển một phần hoạt động đầu 
tư phát triển kết cấu hạ tầng từ nhà nước sang 
cho toàn xã hội, nhằm thực hiện chủ trương 
“nhà nước và nhân dân cùng làm”. Với quan 
điểm này, các dự án, chương trình gắn liền 
với kinh tế - xã hội trên địa bàn và có khả 
năng hoàn vốn thì chuyển giao sang cho hệ 
thống quỹ đầu tư phát triển thông qua hình 
thức tín dụng đầu tư. Sự tồn tại song song 
các loại hình quỹ đầu tư đã có tác dụng bổ 
trợ cho nhau trong đầu tư phát triển : hệ 
thống quỹ hỗ trợ phát triển thực hiện tín 
dụng đầu tư của Nhà nước theo chương trình 
của Chính phủ và quỹ đầu tư phát triển của 
địa phương thực hiện đầu tư theo chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Trong quá trình hoạt động, giữa hai 
loại hình quỹ này cần có sự hợp tác, đan xen 
và bố sung cho nhau tạo thành một màng 
lưới tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 
tương đối hoàn chỉnh trên địa bàn. Điều đáng 
quan tâm ở đây là, vốn điều lệ ban đầu của 
quỹ đầu tư phát triển do ngân hàng địa 
phương bảo đảm đã có tác dụng như nguồn 
“vốn môi” để huy động vốn từ các thành 
phân kinh tế khác trong xã hội. 


Về các quỹ đâu tư của nước ngoài tại 


Việt Nam : Từ năm 1994 đến nay, ở nước ta 
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đã có 6 quỹ đầu tư của nước ngoài được 
thành lập, gồm : Laza Vietnam Fund, Beta 
Vietnam Fund, Vietnam  FErontier, 
Templetion Vietnam Opportunities Fund và 
Vietnam Enterprise Investment Ltd. Co, với 
tông số vốn mang vào khoảng gần 400 triệu 
USD. Đây là các quỹ đầu tư chuyên nghiệp 
dưới hình thức đầu tư gián tiếp của nước 
ngoài vào Việt Nam thông qua việc nắm giữ 
cổ phiếu và đầu tư vào những đự án có quy 
mô lớn. Các quỹ này cũng đã tham gia đầu 
tư, mua bán cổ phiếu ở thị trường không 
chính thức (OTC). Tuy nhiên, vẫn còn một 
vài điểm hạn chế đến hoạt động của quỹ 
như : Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
và Luật Doanh nghiệp. chỉ cho phép Các đối 
tác nước ngoài được nắm giữ tôi đa 30% cổ 
phiếu của một công ty, họ ít có cơ hội gÓp 
vốn vào các doanh nghiệp nhà nước được cổ 
phần hóa ; chiến lược hoạt động của các quỹ 
này cũng có nhiều điểm không tương thích 
với môi trường kinh tế Việt Nam như một số 
quỹ chỉ đầu tư vào công ty do người nước 
ngoài quản lý, chỉ tìm kiếm để đầu tư vào 
các dự án có quy mô lớn, có những đòi hỏi 
khắt khe về tỷ suất lợi nhuận. Đến nay, 
khi thị trường chứng khoán ở Việt Nam đã ra 
đời, Hiệp định Thương mại song phương 
Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực, sẽ tạo môi 
trường hoàn toàn thuận lợi cho các quỹ đầu 
tư của nước ngoài thực hiện các chiến lược 
kinh doanh. 

Hoạt động dịch vụ tài chính - tiền tệ càng 
ngày càng giữ vai trò to lớn và quan trọng 
trong nên kinh tế. Nếu chúng ta đề ra được 
những chính sách phù hợp với sự tăng trường 
và phát triển kinh tế bền vững thì các ngành 
dịch vụ tài chính - tiền tỆ sẽ tiếp tục mở rộng 
và trở thành nhân tố tác động tích cực đến 
nên kinh tế. Œ 


-Đích đanh (hủ 


TUẤN MINH - 


Ừ khi ông Bí thư huyện ủy 
IE trang bị chiếc xe ô tô 

(made in Japan) mới toanh 
người ta thấy hình như ông ít 
xuống cơ sở. Nói là ông ít xuống 
cơ sở thì chỉ đúng 50% bởi có 
những xã ông rất ít xuống, thậm 
chí cả năm cũng chẳng tới lần 
nào ; nhưng ngược lại, có xã ông 
lui tới thường xuyên. Tại sao ? I 
Xin nêu vài ba hiện tượng để bạn 
đọc cùng tham khảo. 

- Xã tôi là một trong những xã 
nằm ở vùng sâu, vùng xa của 
huyện, dân thì nghèo, cơ sở vật 
chất thiếu thốn, đi lại khó khăn, xe 
ô tô không thể vào tới được trung 
tâm xã. Cán bộ cấp trên về xã mà 
đi ô tô thì phải gửi ở quán nước 
dưới gốc đa đầu làng rồi cuốc bộ 
khoảng 500 mót nữa mới vào tới 
trụ sở ủy ban nhân dân. Công 
bằng mà nói, trước đây, dù chỉ 
"xuân thu nhị kỳ” nhưng như thế 
cũng có nghĩa là ông Bí thư đã về 
tới xã. Có lần ông vào tận nhà 
thăm hỏi mấy gia đình thương 
bính, liệt sỹ và gia đình có công 
với cách mạng. Nhưng quả thật từ 
khi ông có xe ô tô mới, xã tôi chưa 


lần nào vinh hạnh được đón tiếp 


ông. Thế là bà con nông dân, 
nhất là đội ngũ cán bộ về hưu bắt 
đầu bàn tán. Có người cho rằng 
do phong trào của xã kém nên 
lãnh đạo không muốn về. Một số 
người khác thì khẳng định trong 
cái thời buổi kinh tế tri thức và văn 
minh tin học nảy, lãnh đạo không 


phạm . 


phải trực tiếp xuống cơ sở vẫn có 
thể nắm được tình hình. Nhưng 
đa số thì quả quyết “đích danh 
thủ phạm” là chiếc ô tô. Họ bảo, 
ông Bí thư đi một bước có xe ô tô, 
đi hai bước có xe ô tô quen rồi, 


trăm mét cũng ngại. Hơn nữa, có 
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- _ còn khó, chứ thời buổi kinh tế thị 


‹ 


bây giở phải đi bộ dù chỉ mấy - 


xe ô tô sang trọng như thế mà lại. 


không vào tới được trụ sở Ủy ban, 
phải gửi ở đầu làng thì chẳng 
khác nảo “áo gấm đi đêm”. Cái tổ 
con chuồn chuồn là ở chỗ đồ. 
Khoảng cách giữa ông Bí thư và 
bà con nông dân xã tôi bắt đầu 
doäng ra. Nguy hại hơn là lòng tin 
của người dân quê tôi đối với cán 
bộ tỉnh, huyện nói chung và đối 
với ông Bí thư huyện ủy nói riêng 
bắt đầu có dấu hiệu giảm-sứt: Sự 
giảm sút ấy lây sang cá đội ngũ 


cán bộ xã. Dân bảo : “thầy nảo, tớ, 


ấy ; cán bộ tỉnh, huyện quan liêu, 
xa dân thì cán bộ xã rồi cũng số 
như vậy”. 


- Ngược lại, mấy xã gần trung 


tâm huyện đã giàu có, giao thông 
lại thuận tiện, đường Sá phong : 
.quang, sạch sẽ, chỉ cần nhoáng 


một cái là xe ô tô của Bí thư đã về 
tới Xã. “Tiện hơn nữa là xe ô tô có 
thể đỗ ngay trước cửa phòng 
khách của ủy ban nhân dân. Ông 
Bí thư xuống xe dù có mưa cũng 
không tới mặt, dù có năng. cũng 


chẳng tới đầu. Và, sau buổi làm 


việc, bao giờ xã cũng cố nài nỉ 
mời ông ở lại dùng bữa cơm trưa 
hoặc cơm tối. Thời bao cấp thì 


trường nảy chỉ cần ít phút là đã có 
ngay một bưa tiệc thịnh soạn. Khi 


- ông về, cán bộ lãnh đạo xã lại 


không quên để vào cốp xe ô tô 
của thủ trưởng một chút “quà quê 
hương”. Đối với những xã như thế, 
ông Bí thư thường hay lui tới. Thế 
là ông vừa nắm được tình hình, 


' vừa được tiếng là sát cơ sở, là gần 


dân. Song, ở những nơi đó, bà 
con lại bàn tán về ông theo kiểu 
khác. Họ bảo, ông Bí thư về xã 
thưởng xuyên thật đấy nhưng lại 
xa dân hơn bởi vì dân thấy ông 


_ quan cách quá. Một số người độc 


miệng còn cho rằng “đích danh 
thủ phạm” lại vẫn chính là chiếc 
ô tô ; bởi vì ông Bí thư về xã là cốt 
để trưng diện, để khoe chiếc xe ô 
tô mới, chứ đâu có phải để tìm 
hiểu tâm tư nguyện vọng của 
nhân dân ; nếu ông có ý định hiểu 
dân thì ông đã đi theo cách khác. 
Thế là tình cảm của bà con đối 


với ông cũng không được đậm đà 


như trước ; khoảng cách cũng bắt 
đầu doãng ra ; lòng tin cũng bắt 
đầu giảm sứt. 

Bí thư huyện Ủy có xe ô tô 
sang trọng cũng là điều đáng 
mừng. Dân ta khách quan vả 
công tâm lắm. Họ không ghen ty 
với ông Bí thư đâu. Họ cũng 
không nhỏ nhen và so đo đến 
mức đem chiếc ô tô đó quy ra 
thóc xem được bao nhiêu tấn 
và nuôi sống được bao nhiêu 
gia đình trong một năm. Điều 
quan trọng là họ muốn ông phải 


biết biến chiếc ô tô đó thành 
- phương tiện để gần dân hơn, chứ 
-. đừng biến nó thành phương tiện 


xa dân. : 
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HỢP TÁC CHIÊU SÂU CHO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
TñOiIG AS€AN Và nsew 


IỆP hội các quốc gia Đông - Nam Á 
H-=» và Diễn đàn kinh tế 
Á - Âu (ASEM) là hai trong số các 
tổ chức kinh tế lớn nhất trên thế giới, đóng 


vai trò quan trọng trong việc hình thành và 


thực thi chính sách thương mại, tăng trưởng 
kinh tế của khu vực và thế giới. Hai tổ chức 
này bao gồm các quốc gia thuộc hai trong ba 
trung tâm kinh tế lớn nhất của thế giới. 
ASEAN ra đời từ năm 1967, có năm nước 
thành viên với mục đích ban đầu nhằm ổn 
định an ninh chính trị khu vực. Từ sau 
năm 1990, các nước thành viên của Hiệp hội 
mới chuyển hướng sang các nội dung hợp tác 


kinh tế. Đây là tổ chức hợp tác chặt chế theo 


nguyên tắc đồng thuận. Năm 1992, Khu vực 
thương mại tự do ASEAN (AFT A) ra đời, 
thông qua việc các nước thành viên ký kết 
Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan 
hiệu lực chung (CEPT). Năm 1998, 


Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN ' 


được ký kết, thành lập khu vực đầu tư 
ASEAN (AIA). 


Ngày nay ASEAN đã trở thành một tổ. 
chức lớn mạnh bao gồm 10 nước thành viên 
với 500 triệu người, diện tích 4 464 000 km2 ' 


chiếm 14,15% diện tích châu Á. Tổng thu 
nhập quốc dân khoảng 580,212 tỉ USD 
(số liệu năm 2000). Trong thập niên cuối của 
thế kỷ XX, ASEAN được coi là khu vực 
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phát triển năng động nhất thế giới. Từ những 
năm 1990 - 1997, tốc độ tăng trưởng 
của ASEAN-5 đạt bình quân 7%, trong đó 
Xin-ga-po đạt 8,75%, Ma-lai-xi-a đạt 8,5%, 
Thái Lan đạt 6,8%, Phi-lip-pin đạt 3,1%. 
Những năm 1997 - 1999 các nước Đông - 
Nam Á rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính, 
nhiều nước phải chịu mức tăng trưởng âm. 
Đến năm 2000, kinh tế của các nước 
ASEAN bắt đầu phục hồi và cả khối đạt mức 
tăng trưởng bình quân 5,4%/năm. 

Nền kinh tế của đa số các nước ASEAN 
đựa vào thị trường thế giới. Hệ số giá trị xuất 


nhập khẩu chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng sản 


phẩm quốc dân GDP. Năm 1998, hệ số này 


-. của Xin-ga-po là 250,41%, Ma-lai-xi-a 


là 184/79%, Phi-lip-pin là 93,57% và 


'Việt Nam khoảng 81%. 


Năm 1999, kim ngạch xuất khẩu của 
toàn khối đạt khoảng 353,3 tỉ USD, 
năm 2000 tăng 19,9% lên 423 tỉ USD. 
Tương tự như vậy, kim ngạch xuất khẩu 


năm 2000 đạt 360 tỉ USD tăng 22,8% 


so với 293 tỉ USD của năm 1999. Xuất nhập 
khẩu nội bộ trong khối cũng tăng đáng kế, 
xuất khẩu tăng 27% và nhập khẩu tăng 26,7% 
năm 2000 so với năm 1999. Mức xuất 
khẩu nội bộ năm 2000 của ASEAN đã 


* Thứ trưởng Bộ Thương mại 
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đạt tới 95,2 tỉ USD, chiếm trên 22% tổng 
mức xuất khẩu của toàn khu vực. Như vậy, 
dân số ASEAN chiếm khoảng 8% dân số thế 
giới song thương mại mới chiếm xấp xỉ 4% 
thương mại toàn câu. 

Khác với ASEAN, ASEM chỉ là Diễn đàn 
kinh tế Á - Âu, mang nặng tính chất định 
hướng hoạt động và hướng dân hành động 
chứ không cam kết. Diễn đàn kinh tế Á - Âu 
thành lập từ năm 1996 gồm 25 nước 
thành viên. Mười nước châu Á là Nhật Bản, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Xin-ga-po, 
Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, 
Thái Lan và Bru-nây. Mười lăm nước 
Cộng đồng châu Âu gồm Anh, Pháp, Bỉ, Áo, 
Hà Lan, Đan Mạch, Phân Lan, Bồ Đào Nha, 
Tây Ban Nha, Lúc-xăm-bua, Hy Lạp, Ai-rơ- 
len, I-ta-li-a, Thụy Điển, Đức. 

Diễn đàn này có số dân khoảng 2,65 tỉ 
người, chiếm khoảng 40% dân số thế giới. 
Tổng thu nhập quốc dân khoảng 14 700 tỉ 
USD. Theo số liệu thống kê năm 1999, 
15 nước EU có GDP 8 366,1 tỉ USD với dân 
số khoảng 400 triệu người. Năm 2000, kim 
ngạch xuất khẩu đạt 2 239,12 tỉ USD và 
nhập khẩu đạt 2 346,89 tỉ USD. Nhật Bản có 
dân số 126 triệu người, GDP 4 677 tỉ USD. 
Kim ngạch xuất khẩu năm 2000 là 479,328 tỉ 
USD và nhập khẩu là 379,514 tỉ USD. 
Trung Quốc có dân số 1,25 tỉ người, 
GDP 1 076 tỉ USD. Kim ngạch xuất khẩu 


năm 2000 là 249,210 tỉ USD và nhập khẩu là: 


225,097 tỉ USD. 

Xuất phát từ yêu cầu nội tại của nền kinh 
tế và đón bắt được xu hướng toàn cầu hóa và 
khu vực hóa, Đảng ta đã chuyên hướng 
đường lối kinh tế đối ngoại là : Việt Nam 
muốn làm bạn với tất cả các nước và là đối 
tác tin cậy trên nguyên tắc bình đăng, đôi 
bên cùng có lợi. Chúng ta đã thực hiện đa 


SỐ 9⁄4 (12-2001) 


phương hóa, đa dạng hóa quan hệ để thay thế 
cho thị trường cũ khi Liên Xô bị tan rã. 
ASEAN và ASEM đã trở thành hai khu vực 
thị trường quan trọng, hỗ trợ cho phát triển 
kinh tế và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại 
của ta. Năm 1995, Việt Nam đã gia nhập. 
ASEAN, năm 1996 gia nhập và là sáng lập: 
viên của ASEM. Trong 10 năm qua, thực 
hiện đường lối đổi mới của Đảng và “chủ 
động hội nhập vào nền kinh tế thế giới...”, 
chúng ta đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 
bình quân 7% năm, xuất khẩu: tăng 5,6 lân. 
Ngoài sự nỗ lực chính của toàn Đảng, toàn 
dân, chúng ta cũng cần đánh giá và thấy hết 
những tác động tích cực tới sự phát triển 
kinh tế Việt Nam của hai khu vực ASEAN 
và ASEM khi chúng ta là thành viên chính 
thức của hai tô chức này. Về thương mại với 
nước ta, năm 2000, ASEAN chiếm khoảng 
trên 18% kim ngạch xuất khẩu và 28% kim 
ngạch. nhập khẩu ; ASEM chiếm 67,6% 
kim ngạch xuất khẩu và 70,9% kim ngạch 
nhập khẩu. Về đầu tư, trong giai đoạn 1995 - 
2000, ASEAN đã thực hiện 296 dự án, 
ASEM thực hiện 1 844 dự án, với số vốn 
đăng ký tương ứng là 7,365 tỉ USD và 25,67 tỉ 
USD. Thêm vào đó, nguôn ODA tranh thủ. 
trong quan hệ song phương tổng cộng trên 
hàng chục tỉ USD phần lớn cũng là từ các 
nước ở hai khối này. | 

Đứng trước bối cảnh toàn câu hóa và cạnh 
tranh quyết liệt, đòi hỏi ASEAN và ASEM 
phải có những bước tiến mới trong hợp tác 
phát triển của mình để tồn tại và phát triên. 

ASEAN đã trải qua thời kỳ phát 
triên 34 năm theo chiều hướng rộng mở cả 
về số lượng thành viên tham gia và các lĩnh 
vực hợp tác. Ban đầu chỉ hợp tác trong 
lĩnh vực thương mại, sau đó mở rộng ra 
tài chính, ngân hàng, đầu tư, dịch vụ du lịch, 
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giao thông - vận tải, khoa học - kỹ thuật v.v... 
Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hội 
nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN. Đây là hội 
nghị hằng năm lần thứ 33 họp từ ngày 12 đến 
16-9-2001. Hội nghị lần này đã xem xét và 
giải quyết những vấn đề quan trọng theo 
phương châm đây nhanh hơn nữa quá trình 
hợp tác kinh tế, tự do hóa thương mại và đầu 
tư, thu hẹp khoảng cách giữa các thành viên 
mới với các nước thành viên cũ, với những 
cam kết sau : 

a - Để giúp thu hẹp khoảng cách giữa các 
nước thành viên mới với các nước thành viên 
cũ, ngoài cam kết hỗ trợ đào tạo nguồn lực 
50 triệu USD của Xin-ga-po, 14 lớp đào tạo 
của Thái Lan, lần này các bộ trưởng đã nhất 
trí cơ chế ưu đãi hỗ trợ hội nhập ASEAN 
(ASEAN Integration System of Preferences - 
AISP) dành cho các nước thành viên mới 
Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam 
áp dụng từ ngày 1-1-2002 và theo quy tắc 
xuất xứ mẫu Form D được hưởng ưu đãi về 
thuế hiện hành. Mức thuế ưu đãi AISP sẽ 
thấp hơn mức thuế CEPT hiện tại. Theo 
ước tính, các thành viên mới sẽ được lợi 
khoảng 400 triệu USD hằng năm nhờ hưởng 
cơ chế này. Cho đến nay Ma-lai-xi-a 
cam kết dành ưu đãi AISP cho Lào 12 sản 
phầm, Mi-an-ma 345 sản phẩm và Việt Nam 
172 sản phẩm. 

b - Hội đồng AFTA đã họp phiên thứ 15 
quyết định đấy nhanh thực hiện AFTA, 
6 nước thành viên đầu tiên ký kết thực hiện 
Hiệp định CEPT hoàn thành AFTA vào 
ngày l-1-2001, vượt trước thời hạn l năm. 
Tính đến nay, 6 nước thành viên này đã cắt 
giảm thuế quan ít nhất 90% tông mặt hàng 
trong danh mục cắt giảm (IL) xuống còn từ 0 
đến 5%. Tính chung lại, tổng số 40 911 dòng 
thuế chiếm 92,9% danh mục cắt giảm của 
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6 nước thành viên cũ có thuế suất từ 0 đến 
5%. Thuế suất CEPT bình quân của 6 nước 
này giảm xuống 3,21%. Đến cuối năm 2002, 
42 377 dòng thuế chiếm 96,42% danh mục 
cắt giảm của 6 nước thành viên cũ sẽ có thuế 
suất từ 0 đến 5% và sẽ tăng dòng thuế có 
thuế suất 0%. 

Các bộ trưởng cũng đã nhất trí đấy nhanh 
hơn nữa thực hiện hiệp định khung e - 
ASEAN và thông qua danh mục các sản 
phẩm công nghệ thông tin (ITC) theo 
3 nhóm, thực hiện xóa bỏ thuế quan vào 
năm 2003, 2004, 2005 đối với 6 nước thành 
viên cũ và vào năm 2008, 2009 và 2010 đối 
với 4 nước thành viên mới. | 

c - Về vấn đề đầu tư, Hội đồng AIA họp 
lần thứ 4 thấy rằng, sau cuộc khủng hoảng 
tài chính 1997 và kết hợp với yếu tố không 
ổn định chính trị trong một số nước ASEAN, 
đầu tư nước ngoài vào ASEAN giảm 
đáng kể. Năm 1996, đầu tư nước ngoài vào 
ASEAN là 29,5 tỉ USD ; năm 1997 là 27,6 tỉ 
USD ; năm 1998 là 20 tỉ USD ; năm 1999 là 
19 tỉ USD và năm 2000 còn 10,6 tỉ USD. 
Trong khi đó, các luồng vốn đầu tư nước 
ngoài đang chảy mạnh vào Trung Quốc vì 
Trung Quốc chuẩn bị là thành viên thứ 142 
của Tổ chức Thương mại thế giới. 
Năm 2000, vốn đầu tư nước ngoài vào Trung 
Quốc khoảng 40 tỉ USD. Để mở rộng lĩnh 
vực đầu tư trong ASEAN và tạo môi trường 
thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài, các bộ 
trưởng đã nhất trí và ký Nghị định thư AIA 
mở rộng phạm vi của Hiệp định AIA bao 
gồm cả các khu vực nông, lâm, ngư nghiệp 
và khai khoáng, cũng như các dịch vụ gắn 
với các khu vực thuộc phạm vi Hiệp định. 

Các bộ trưởng cũng đã đồng ý đây nhanh 
thời hạn cuối cùng mở cửa và dành đối xử 
quốc gia cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu 
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tư vào ASEAN từ năm 2020 lên năm 2010 
với 6 nước thành viên cũ, và năm 2015 đối 
với các nước thành viên mới. 

d - Về hợp tác dịch vụ, đã thông qua Nghị 
định thực hiện gói cam kết thứ 3 về dịch vụ 
nhằm xóa bỏ hơn nữa những hạn chế về dịch 
vụ trong các nước thành viên, đông thời nhất 
trí phát động vòng đàm phán mới về tự do 
dịch vụ bắt đầu từ năm 2002 và sẽ kéo dài 
trong 3 năm. Các bộ trưởng cũng thông qua 
Nghị định thư thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau 
về thiết bị điện và điện tử. 

e - Về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, 
đến nay đã có 77 đơn AICO (chương trình 
hợp tác về công nghiệp của ASEAN, 
Việt Nam có 1 đơn được phê duyệt và 2 đơn 
đang trong quá trình xét duyệt) được phê 
duyệt, với trị giá trao đối thương mại xấp xỉ 
1 tỉ USD và nhất trí bãi bỏ quy chế 30% yêu 
cầu cổ phần quốc gia đối với tất cả các đơn 
xin cấp AICO đến ngày 31-12-2002. Ngoài 
chương trình cụ thê, Hội nghị quan tâm đẩy 
mạnh các chương trình hợp tác dài hạn như 
hợp tác tiểu vùng sông Mê-công và hành 
lang Đông - Tây. 

Từ khi thành lập ASEM đến nay, 
Hội nghị Bộ trưởng kinh tế đã được họp ở 
Nhật Bản, ở Đức và lần thứ ba này họp ở 
Việt Nam cũng vào tháng 9-2001. Về hợp 
tác kinh tế; ASEM có ba chương trình được 
coi là trụ cột trong hợp tác Á - Âu. Đó là 
thuận lợi hóa thương mại, thuận lợi hóa đầu 
tư và tăng cường đối thoại doanh nghiệp Á - 
Âu nhằm mục tiêu “hợp tác để tạo sự tăng 
trưởng hơn nữa ở cả châu Á và châu Âu”. Á 
và Âu là hai trung tâm kinh tế lớn trên thế 
gIỚI, song thương mại Á - Âu chưa phát triển 
ngang tầm với tiêm năng của nó. Năm 1999, 
thương mại Á sang Âu chiếm khoảng 12%, 
và ngược lại Âu sang Á chiếm 9,5% kim 
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ngạch nhập khẩu của châu Á. Đầu tư Âu 
sang Á mới đạt 6%, và Á sang Âu mới 
đạt 2%. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra trong 
Hội nghị lần này là làm sao phải tiếp tục xóa 
bỏ các rào cản thương mại, đầu tư và hoạt 
động kinh doanh của các doanh nghiệp, tìm 
ra những lĩnh vực phối hợp mới để đẩy mạnh 
kinh tế, thương mại và tháo gỡ tình trạng 
kinh tế và thương mại toàn cầu đang trên đà 
giảm sút. Hội nghị đã rà soát và đẩy nhanh 
tám lĩnh vực được coi là rào cản thương mại 
như : thủ tục hải quan, tiêu chuẩn chất lượng, 
vệ sinh kiểm dịch, sở hữu trí tuệ, dịch vụ 
phân phối lưu thông, thương mại điện tử, 
mua sắm của chính phủ và đi lại của doanh. 
nhân. Đồng thời, Hội nghị còn gia hạn nhóm 
chuyên gia thúc đây đầu tư thêm hai năm ; tìm 
những biện pháp hữu hiệu hơn cho Diễn đàn 
doanh nghiệp và các xí nghiệp vừa và nhỏ, 
đưa ra đề nghị hợp tác trong các lĩnh vực 
công nghiệp năng lượng, công nghệ sinh 
học, công nghệ chế biến, công nghệ môi 
trường, công nghệ thông tin, vận tải và năng 
lượng.. 

Hiện nay, trong quá trình hợp tác của 
ASEAN đã xuất hiện những thách thức mới. 
Một là, mâu thuẫn giữa quá trình tự do hóa 
nhanh với lợi ích dân tộc do sự phát triên 
không đồng đều, và với quan điểm bảo hộ 
sản xuất trong nước do khó khăn của cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ năm 1997 
mang lại. Mâu thuẫn này dẫn đến việc một 
vài nước thành viên cũ trong ASEAN như 
Ma-lai-xi-a trở lại bảo hộ ngành ô tô và phụ 
tùng ô tô, In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin muốn 
bảo hộ ngành mía đường. Hai là, mậu dịch tự 
do song phương đang phát triên giữa một số 
nước trong khối ASEAN với ngoài khối 
như. Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Nhật Bản 
và Hoa Ky gây lo ngại cho sự hợp tác 
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đa phương của ASEAN. Ba là, các nước 
ngoài khối như Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân và 
Trung Quốc muốn ASEAN chuyển từ đối 
thoại sang thực hiện mậu dịch tự do càng 
sớm càng tốt. Trung Quốc đề xuất 10 năm 
tới sẽ tự do hóa thương mại với ASEAN. 
Đến nay, ASEAN mới chấp nhận đối tác 
chặt chẽ hơn với CER (Ô-xtrây-li-a và Niu 
Di-lân). 

Việt Nam phải làm gì để chủ động hội 
nhập ASEAN, ASEM và nâng cao hiệu quả 
nên kinh tế ? Chúng ta cần : 

a - Chủ động khai thác những ưu đãi do 
hai tổ chức này dành cho ta, như đẩy nhanh 
hơn nữa hàng xuất khẩu áp dụng mẫu D. Lợi 
thế này, đến nay các doanh nghiệp ta chưa 
khai thác hết, tỷ lệ hàng xuất khẩu áp dụng 
mẫu D cũng có tăng nhưng mới chiếm 
khoảng 1% hàng xuất khẩu vào ASEAN. 
Khai thác ưu đãi mới AISP, áp dụng thuế 
xuất ưu đãi thấp hơn CEPT giành cho các 
nước mới gia nhập ASEAN. Tăng mặt hàng 
áp dụng AICO để xuất khẩu vào ASEAN. 

b - Khai thác tối đa lợi thế ổn định chính 
trị và tăng trưởng kinh tế cao của ta để thu 
hút đầu tư và du lịch đến Việt Nam, đặc biệt 
với các nhà đầu tư Nhật Bản, châu Âu và 
Hoa Kỳ. Họ vừa có vốn, vừa có công nghệ 
nguôn và thị trường tiêu thụ riêng qua mạng 
lưới công ty đa quốc gia của họ trên 
toàn cầu. Ví dụ, mặt hàng đồ gỗ của ta vừa 
qua phát triển nhờ một công ty đa quốc gia 
I-KIA của Thụy Điển đặt mua 100 triệu 
USD và tiêu thụ qua 30 cửa Xu của công ty 
này ở nhiều nước. 

c - Rút kinh nghiệm của ASEAN 
năm 1997 bị khủng hoảng tài chính do quá 
phụ thuộc vào thị trường nước ngoài ; và 
nhất là hiện nay, khi kinh tế thế giới đi 
xuống, cộng thêm sự kiện ngày I1-9 ở 
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Hoa Kỳ, các nước ASEAN lại một lần nữa 
rơi vào tình trạng khó khăn ; đồng thời cũng 
rút kinh nghiệm của các nước EU xuất nhập 
khẩu với nước ngoài khối chỉ chiếm 40%, 
còn 60% là trong nội bộ khối. Cho nên đối 
với Việt Nam, việc đầy mạnh khai thắc và 
chiếm giữ thị trường trong nước có ý nghĩa 
trước mắt và lâu dài. Chúng ta vừa phải lo 
mở rộng thị trường và tăng thị phần cho hàng 
xuất khẩu của ta trên thị trường thế giới, vừa 
phải lo phát triển và chiếm lĩnh thị trường 
trong nước trước khi mở cửa tự do hóa 
thương mại, đầu tư và đãi ngộ quốc gia. 

d - Đẩy nhanh thương mại điện tử để tăng 
tốc độ giao dịch, mở rộng thị trường, giảm 
chi phí kinh doanh. Học tập kinh nghiệm 
một số nước ASEAN về cải cách hành chính 
đi đôi với vi tính hóa và nối mạng, kịp thời 
nắm thông tin và kiểm soát vĩ mô các ngành 
nhạy cảm như tài chính, ngân hàng. Xin-ga-po 
là một ví dụ đáng để chúng ta khảo sát. Họ 
có trên 134 ngân hàng hoạt động với chế độ 
báo cáo hằng ngày về trung tâm quản lý theo 
mã riêng từng ngân hàng, vừa giữ được bí 
mật cho doanh nghiệp, vừa quản lý được lĩnh 
vực nhạy cảm này. Thái Lan sau cuộc khủng 
hoảng 1997 cũng tiến tới ấp dụng quản lý 
hằng ngày. Hải quan Xin-ga-po nối mạng 
với các doanh nghiệp, trung binh 30 phút 
làm xong tất cả các thủ tục xuất nhập khẩu 
và đóng thuế cho một lô hàng nhập khẩu 
không cần giấy phép. 

e - Tranh thủ các chương trình đào tạo, 
các nguồn lực và hỗ trợ về mặt kỹ thuật của 
tất cả các nước để chuẩn bị tốt cho tiến trình 
đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế 
giới, hội nhập với nên kinh tế thế giới và khu 
vực một cách có hiệu quả nhất. 
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PHẢN TOÀN CÂU HÓA : 
MỘT PHONG TRÀO QUỐC TẾ ĐANG LÊN 


hóa trong mấy thập niên cuối của thế 
kỷ XX đã làm dấy lên phong trào phản đối 
toàn cầu hóa, và gần đây phong trào này đã lan 
rộng ở nhiều nơi trên thế giới. Phong trào đang 
ngày càng lôi cuốn nhiều người tham gia và có 
những tác động không nhỏ tới quan hệ quốc tế, 


S Ư phát triển mạnh mẽ của xu thế toàn cầu 


ˆ ` , e$® L4 , ‹° , ` , Pv 
nhât là tới chính sách của các nước và các tổ 


chức quốc tế. Sau đây là một số đặc trưng chính 
của phong trào, ; nguyên nhân và tác động của nó 
tới quan hệ quốc tế. 

1. Một số đặc trưng chính. 

Trong mấy năm gần đây, những hoạt động 
phản đối toàn cầu hóa diễn ra dưới những hình 
thức khá đa dạng và ở những mức độ rất khác 
nhau, từ lĩnh vực lý luận với những bài viết, ấn 
phẩm, hội thảo, hội nghị, đến diễn thuyết, biểu 
tình và thậm chí cả sử dụng bạo lực. Trong 
những hoạt động nói trên, biểu tình bên _gOài 
nơi diễn ra các hội nghị quốc tế về toàn cầu hóa 
đã trở thành hoạt động phổ biến lôi kéo sự tham 
gia của đông đảo các tầng lớp xã hội từ nhiêu 
nước trên thế giới, bởi lẽ hình thức này đễ đem 
lại hiệu quả và tiếng vang lớn. Mốc khởi đầu 
quan trọng của phong trào biêu tình phản 
đối toàn cầu hóa có thể tính từ Hội nghị cao cấp 
tám nước công nghiệp phát triển (G8) họp tại 
Cô-lô-nhơ (Đức) tháng 8-1999. Trong thời gian 
diễn ra hội nghị, hàng nghìn người đã biểu tình 
trên các đường phố Cô-lô-nhơ, Luân-đôn và một 
số thành phố khác ở châu Âu và Bắc Mỹ. Ở 
Luân-đôn, những người biểu tình đã xung đột 
với cảnh sát, khiến cho 42 người bị thương. Tiếp 
đến, Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại 


PHẠM QUỐC TRỤ ° 


thế giới (WTO) họp ở Xi-a-tơn (Mỹ) tháng 
11-1999, những người biểu tình tập hợp đông 
đảo, đấu tranh quyết liệt và kéo dài trong nhiều 
ngày, góp phần làm cho hội nghị này thất bại. 
Liên tục vào những dịp tổ chức các hội nghị 
quốc tế quan trọng khác (như Hội nghị của Liên 
hiệp quốc tế về Thương mại và Phát triển lần 
thứ 10 (UNCTAD 10) tháng 2-2000 tại Băng- 
cốc (Thái Lan), Hội nghị Ngân hàng phát triển 
châu Á (ADB) tại Chiềng-mai (Thái Lan) thắng 
3-2000, Hội nghị Dầu lửa thế giới tại Can-ga-ri 
(Ca-na-đa) tháng 6-2000, Hội nghị thượng đỉnh 
Kinh tế thế giới tại Đa-vốt (Thụy Sĩ) và sau 
đó tại Men-bơn (Ô-xtrây-li-a), Hội nghị G8 tại 
Ô-ki-na-oa (Nhật Bản) tháng 7-2000, Hội nghị 
thường niên chung của Quỹ Tiền tệ quốc tế 
(ME) và Ngân hàng thế giới (WB) tại Pra-ha 
(Séc) tháng 9-2000, Hội nghị Thượng đỉnh của 
Diên đàn A - Âu (ASEM) tại Xơ-un (Hàn Quốc) 
tháng 10-2000, Hội nghị Thượng đỉnh 
liên Mỹ tại Kê-bếch (Ca-na-đa) tháng 1-2001 và 
mới đây là Hội nghị G8 tại Giê-noa (T-ta-li-a) 
tháng 7-2001), hàng loạt các cuộc biểu tình với 
quy mô khác nhau (hàng trăm, hàng nghin, thậm 
chí có cuộc tới hàng trăm nghìn người tham gia) 
đã diễn ra bên ngoài hội nghị cũng như tại nhiêu 
thành phố khác. Những hoạt động phản đối toàn 
cầu hóa nói trên thu hút ngày càng nhiêu sự quan 
tâm của công luận trên thế giới. 

Khởi xướng và tô chức các cuộc biểu tình nói 
trên chủ yếu là các tổ chức phi chính phủ (NGO) 
và các nhóm xã hội (đa số thuộc các lực lượng 
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cánh tả), trong đó có cả những tổ chức mang tính 
quốc tế và những tổ chức ở cấp quốc gia. Những 
tổ chức này đại diện cho các nhóm lợi ích và 
mối quan tâm khác nhau, hoạt động trong nhiều 
lĩnh vực như nghiệp đoàn, giáo dục, y tế, văn 
hóa, quyền phụ nữ, quyên của các dân tộc thiểu 
số, tôn giáo, môi trường, nhân quyền, bảo vệ 
động vật, v.v.. Trong một số trường hợp, có các 
phong trào chính trị đứng đằng sau, thậm chí có 
cả sự khuyến khích của chính quyền. Những tổ 
chức này huy động được sự tham gia của các 
thành viên bao gồm công nhân, nông dân, nghệ 
sỹ, trí thức, sinh viên, những người hoạt động xã 
hội, tôn giáo, môi trường... cho đến các cá nhân 
theo chủ nghĩa cực đoan. | 
Mục tiêu và khẩu hiệu đấu tranh của các 
nhóm biểu tình rất đa dạng, tùy thuộc vào chủ đề 
của các cuộc hội nghị và thành phần tham gia 
biểu tình. Những nghiệp đoàn, đáng chú ý nhất 
là nghiệp đoàn Mỹ AFL-CIO, nêu các khẩu hiệu 
đấu tranh liên quan đến vấn đề việc làm, điều 
kiện lao động gắn với tự do hóa thương mại 
trong quá trình diễn ra Hội nghị Bộ trưởng WTO 
ở Xi-a-tơn. Các tô chức như “Hòa bình Xanh”, 
“Mạng lưới hành động rừng nhiệt đới” của Mỹ 
và “Trái đất là trước hết” đẫu tranh tập trung vào 
vấn đề môi trường. Các nhóm của Mỹ như “Trao 
đổi toàn câu”, “Mạng lưới hành động trực tiếp”, 
“Cội nguôn”, “Theo dõi thương mại toàn câu” 
đưa ra các khẩu hiệu về nhân quyền. Một số tổ 
chức đấu tranh cho vấn đề giữ gìn văn hóa truyền 


thống, chẳng hạn như phong trào “Đời sống 


nông thô n” của Pháp chống lại sự thâm nhập của 
lối ăn nhanh (fast food) của Mỹ vào Pháp ; nhóm 
“Khối Đen” đâu tranh chống lại ảnh hưởng của 
kỹ thuật, công nghệ đối với cuộc sống văn hóa tự 
nhiên. Nhóm “Lễ hội năm 2000” tập trung 
đòi xóa nợ cho các nước nghèo. Một số đẳng 
Cộng sản ở I-ta-li-a, Pháp, Séc, Na-uy... tham 
gia biểu tình với khẩu hiệu chống chủ nghĩa tư 
bản. Mục tiêu và khẩu hiệu đấu tranh tuy rất đa 
dạng, nhưng ít nhiều đều trực tiếp hoặc gián tiếp 
liên quan đến hệ quả của toàn câu hóa. 
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Đối tượng bị phản đối mạnh nhất và xuyên 
suốt từ đầu là các công ty xuyên quốc gia ŒNC) 
và các tổ chức tài chính - thương mại quốc tế như 
IME, WB và WTO. Các TNC bị coi là thế lực 
lấn át các chính phủ, chạy theo lợi nhuận, khai 
thác quá mức tài nguyên, do vậy hủy hoại môi 
trường sinh thái ; thêm vào đó là gần đây, làn 
sóng sáp nhập các công ty thành những tập đoàn 
khổng lỗ làm tăng thất nghiệp và bất bình đẳng 
trong xã hội. Các TNC cũng bị coi là động lực 
chính thúc đẩy toàn cầu hóa nhằm bành trướng 
quyền lực và bóc lột các nước, làm phương hại 
bản sắc văn hóa dân tộc và chủ quyền quốc gìa. 
IMF, WB và WTO bị nhiều người biểu tình xem 
như là công cụ để thực hiện toàn cầu hóa, phục 
vụ lợi ích của các TNC và thiếu khả năng giúp 
giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội của các 
nước cũng như các vấn đề toàn cầu, nhất là 
những tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu 
hóa. Một số nhóm biểu tình ở châu Áu và chừng 
mực nào đó ở cả châu Á còn chĩa mũi nhọn đấu 
tranh vào “bá quyền Mỹ” ; thậm chí có nơi một 
số cơ sở kinh tế Mỹ trở thành mục tiêu tấn công 
của những người biểu tình quá khích. 

Nhìn chung, những hoạt động phản đối toàn 
câu hóa trong thời gian qua diễn ra khá đa dạng, 
nhưng nổi bật nhất và phố biển nhất là các cuộc 
biểu tình có quy mô rất khác nhau và lan rộng ra 
nhiều nơi trên thế giới, tập trung chủ yếu ở 
những nước phát triển và có thành phần tham gia 
cũng rất đa dạng, phức tạp. Có thể nói từ những 
hoạt động lẻ tẻ ban đầu, gần đây. đã hình thành 
một phong trào quốc tế phản đối toàn cầu hóa có 
xu hướng ngày càng lan rộng. 

2. Nguyên nhân hình thành và phát triển. 

Phong trào phản đối toàn cầu hóa hình thành 
và phát triển trong thời gian qua do một số 
nguyen nhân chủ yêu sau : 

_ Thứ nhất, do tác động hai mặt của quá trình 
toàn cầu hóa diễn ra rất nhanh chóng, cho nên 
trong khi trên thế giới có sự thừa nhận phổ biến 
về tính tất yếu và những mặt tích cực của toàn 
câu hóa thì cũng có những người lại nhìn nhận 
nó một cách tiêu cực. Sự khác biệt về lợi ích, 
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thua thiệt mà quá trình toàn cầu hóa mang lại 
cũng như về nhận thức tác động của nó và 
phương thức tiếp cận (liên quan đến cách tiến 
hành toàn cầu hóa và xử lý các vấn đề đặt ra) là 
nguồn gốc của những thái độ khác nhau của các 
nước và các nhóm lợi ích trong mỗi nước. Những 
hoạt động phản đối toàn cầu hóa trong thời gian 
qua là biểu hiện phản ứng của một bộ phận dân 
chúng trong các xã hội bị tác động tiêu cực bởi 
quá trình toàn cầu hóa. 

Thứ hai, các tổ chức NGO phát triển mạnh và 
có vai trò ngày càng tăng trong các nước có chế 
độ dân chủ tư sản. Mặc dù vẫn chịu sự chỉ phối 
của các _chính phủ, song các NGO tận dụng 
những vấn đề mới nảy sinh để tập hợp lực lượng, 
khẳng định vị thế của minh và nhằm tham gia 
nhiều hơn vào giải quyết các vấn đề của đất nước 
và thế giới. 

Thứ ba, sự hậu thuẫn của các lực lượng chính 
trị cánh tả và một số giới chức trong chính quyên 
ở một số nước, chủ trương đề cao tư tưởng dân 
tộc, chống chủ nghĩa tư bản quốc tế hoặc tìm 
cách tận dụng phong trào chống toàn cầu nh để 
phục vụ mục đích riêng. 

Thứ tư, sự phát triển của In-tơ-nét, của giao 
thông và tự do đi lại giữa nhiều nước và của kỹ 
thuật tô chức mới đã giúp cho việc thông tin, tập 
hợp lực lượng diễn ra nhanh chóng và đông đảo 
từ nhiều nơi trên thế giới. Chẳng hạn, các nhà tổ 
chức biết khai thác các công cụ thông tin hiện 
đại, lôi kéo sự quan tâm của quần chúng, bằng 
nhiều khẩu hiệu đấu tranh phù hợp với lợi ích 
của họ, tổ chức các nhóm nòng cốt và huy động 
được nhiêu nguôn tài chính. . 

3. Tác động. 

Tuy lực lượng tham gia vào yölidiô trào phản 
đối toàn cầu hóa trong thời gian qua chủ yếu là 
ở các nước phát triển, song do nhiều khẩu hiệu 
đấu tranh phù hợp với lợi ích của những nước 
đang phát triển nên phong trào tranh thủ được sự 
đồng cảm đáng kể trên thế giới, lan rộng sang 
nhiều nước đang phát triển, hình thành một tập 
hợp lực lượng mới có ảnh hưởng đáng kể tới 
chính sách của các nước và quan hệ quốc tế. Tất 
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nhiên, phong trào này khó có thể đây lui được xu 
thế khách quan của quá trình toàn cầu hóa kinh 
tế hiện nay song ít nhất là nó có tác dụng cảnh 
tỉnh về các mặt tiêu cực của quá trình này và của 
toàn cầu hóa nói chung. Có thể thấy tác động 
quan trọng của nó thể hiện ở những điểm sau đây : 

Thứ nhất, phong trào phản đối toàn cầu hóa 


-_ làm cho các nước và các tô chức quôc tê phải 


xem XÉt, đánh giá lại một cách khách quan hơn 
về toàn cầu hóa, về phương thức thúc đẩy nó, 
phải quan tâm hơn tới các giải pháp mới nhằm 
hạn chế các tác động tiêu cực của tiến trình này. 
Trên thực tế, trong thời gian qua, phong trào này 


- đã có ảnh hưởng nhất định tới các quyết định của 


nhiều nước và tổ chức quốc tế liên quan đến 
những vấn đề cụ thể trong tiến trình toàn cầu 
hóa. Dẫn chứng nổi bật là việc WTO đã thất bại 
trong việc phát động, tại Hội nghị Bộ trưởng ở 
Xi-a-tơn, một vòng đàm phán mới theo xu 
hướng đẩy nhanh tự do hóa thương mại bằng mọi 
giá. Tại nhiều hội nghị và diễn đàn đa phương 
trong thời gian gần đây, các nước nhấn mạnh 
hơn những vấn đề như cải cách các thiết chế tài 
chính thế giới (IMF, WB). Nhiều nước phát triển 
cam kết tăng xóa nợ cho các nước nghèo, dành 
nhiều ưu đãi đặc biệt hơn cho các nước đang 
phát triển (EU đã kêu gọi dành quy chế ưu đãi 
thương mại phổ cập (GSP) cho các nước đang 
phát triển), dành quan tâm thảo luận nhiều hơn 
về các vấn đề lao động, môi trường, tăng. Cường 
hướng đạo toàn cầu hóa. Những kết quả tích cực, 


- nhất là của Hội nghị UNCTAD 10 tại Băng-cốc 


tháng 2-2000 và của Hội nghị Thượng đỉnh 
Nam - Nam tại Cu-ba tháng 4-2000, đã phản ánh 
khá rõ việc các nước nghèo và đang phát triển 
tăng cường tập hợp lại để có tiếng nói chung đòi 
thiết lập những mối quan hệ quốc tế công bằng 
hơn, trong đó các nước nghèo và đang phát triên 
phải được HE những ưu đãi cân thiết để phát 
triển... 

Thứ hai, một số mục tiêu đấu tranh của la 
trào về các vấn đề như việc làm, gắn điều kiện 
lao động, nhân quyền và môi trường với tự do 
hóa thương mại, một mặt sẽ buộc các TNC và 
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các nước nhìn chung phải quan tâm hơn tới vấn 
đề tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện điều kiện 
làm việc, giữ gìn môi trường, mặt khác, chúng 
cũng tác động trực tiếp vào quá trình chuân bị 
vòng đàm phán mới của WTO. 

Tuy nhiên, tác động của phong trào phản đối 
toàn cầu hóa cũng có những giới hạn, bởi những 
lý do sau : 

Một là, do sự khác biệt quá lớn về lợi ích và 
thành phần tham gia quá đa dạng, phức tạp, nên 
phong trào này không phải là một phong trào có 
tổ chức thống nhất và sự lãnh đạo nhất quán trên 
toàn thế giới. Về cơ bản, nó còn mang tính tự 
phát và chủ yếu hoạt động theo “mùa”. - 

Hai là, phong trào này đại diện cho lợi ích 
không phải là của đại đa số mọi thành viên trong 
xã hội, mà chủ yếu là của những nhóm ít nhiều 
chịu tác động bất lợi của quá trình toàn cầu hóa. 
Không phải tất cả những người tham gia phong 
trào đều chống toàn cầu hóa vô điều kiện. Đa 
phần chỉ phản đối, hoặc đơn thuần bày tỏ lo ngại 
của họ đối với những tác động tiêu cực của quá 
trình toàn cầu hóa mà thôi. 

Ba là, các NGO Tà lực lượng tổ chức chính 
của phong trào có vai trò tuy ngày càng tăng 
song không thể vượt lên trên các chính phủ và 
các TNC, nên khó có thể duy trì phong trào 
mạnh và lâu dài. Hơn nữa, việc một số nhóm cực 
đoan gây rối bằng bạo lực không được sự ủng hộ 
của xã hội nói chung, cũng đã phần nào làm 
giảm ý nghĩa tích cực của phong trào. 

Cùng với quá trình phát triển của xu thế toàn 
cầu hóa trong thời gian tới, phong trào phản đối 
toàn cầu hóa có thể sẽ tiếp tục phát triển và lan 
rộng ra nhiều nước và khu vực khác trên thế 
giới, tiếp tục có tác động mạnh hơn tới chính 
sách của các nước, các tổ chức quốc tế, mặc dù 
khó có thể chặn đứng được “dòng thác toàn cầu 
hóa” hiện nay. Thực tế, còn nhiều khía cạnh của 
phong trào này cần được tiếp tục theo dõi, 
nghiên cứu để có nhận thức và đánh giá đúng 
hơn về nó, trên cơ sở đó có đối sách phù hợp. Œ 
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LẠI BÀN VỀ... 
(Tiếp theo trang 19) 


Đảng, điều hành của Nhà nước thì mới có 
hiệu quả. _ 

Dĩ nhiên điều đó đòi hỏi Đẳng và Nhà 
nước phải thật sự trong sạch, vững mạnh, 
thực sự vì nước vì dân, cán bộ đảng viên 
phải mẫu mực, nhất là cán bộ chủ trì các 
cập. Đã xác định là quốc nạn thì phải có - 
quôc sách để giải quyết. Phải xây dựng hệ 
thống pháp luật đây đủ, nhất là pháp lệnh ' 
chống tham nhũng để không còn sơ hở cho 
kẻ xâu lợi dụng. Việc thực hiện pháp lệnh - 
phải nghiêm minh, thực hiện tốt nguyên tắc 
bình đắng của mọi người trước pháp luật và 
nhất là lời nói phải đi đôi với VIỆC làm. 
Phải phát huy được vai trò của quân chúng 
nhân dân, thực sự bảo VỆ và ghi công 
những người trung thực đấu tranh chống 
tham nhũng. Phải tăng cường giáo dục đạo 
đức cách mạng cho cán bộ đẳng viên và kết 
hợp công tác xây dựng Đảng với công tác 
chỉnh đồn Đảng, kiên quyết loại trừ ra khỏi 
Đảng những phần tử thoái hóa, biến chất, 
sa đọa, chỉ có làm tốt những điều đó thì 
công tác lãnh đạo của Đảng, điều hành của 
Nhà nước trong nhiệm vụ chống tham 
nhũng, quan liêu mới có hiệu quả. 

Tóm lại, trong những năm qua, những 
tiếng nói lạc lõng tuy chỉ ở một sô TẤt ít 
người nhưng bộc lộ ra là có sự ' gắn kết với 
nhau theo một kịch bản và ý đồ đen tối. 

Dù cho họ có tìm cách che đậy dưới 
chiêu bài “tâm huyết”, “vì nước vì dân” 
hay vì gì chăng nữa thì đó cũng chỉ là 
những tiếng nói ¡ phù, họa với các luận điểm 
của chủ nghĩa đê quốc và các thế lực chống 
cộng ; đồng thời, cũng thê hiện một thứ chủ 
nghĩa cơ hội, một thứ chủ nghĩa cá nhân bất 
mãn không hơn, không kém. C] 


=————— TTN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN ——— 


HỘI NGHỊ CÔNG TÁC GÁN BỘ 


" 


tác cán bộ nhằm đánh giá giai đoạn đầu thực hiện chiến lược cán bộ và chuẩn bị cho việc tổng kết thực 

hiện 3 nghị quyết : Trung ương 3 (khóa MII, Trung ương 3và Trung ương 7 (khóa VIII) về công tác tổ chức 
và cán bộ. Dự hội nghị có 107 đồng chí vụ trưởng, phó vụ trưởng, trưởng. ban, phó trưởng ban tổ chức cán bộ các 
ban, bộ, ngành, đoàn thổ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ và Đảng ủy trực thuộc Trung ương ; các đồng chí 
lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên. Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. 

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Trần Đình Hoan biểu dương những cố gắng và kết quả bước đầu đã đạt đượ- 
về công tác cán bộ thời gian qua và khẳng định nhiệm kỳ khóa VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tập 
trung đi sâu chỉ đạo công tác cán bộ. Biểu hiện là đã có 3 nghị quyết, 9 quy định, quy chế và hướng dẫn về công 
tác tổ chức và cán bộ. Đó là cơ sở cho việc nhận xót, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, lựa chọn, bổ nhiệm, luân 
chuyển, sử dụng và quản lý cán bộ. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIIl) và các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ ; các ban, 
bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và các địa phương đã triển khai và mang lại kết quả bước đầu quan trọng. Tuy 
nhiên, kết quả còn thấp, chưa đồng đều, chưa tương xứng với nội dung và tầm vóc của các văn bản nói trên ; 
chưa đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. Tại Hội nghị này, chúng ta phải đi sâu phân tích 
nguyên nhân vì sao công tác cán bộ chưa đạt được kết quả như mong muốn. Trong đó có nguyên nhân là sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị chưa quyết liệt ; người đứng đầu các ban, bộ, ngành, đoàn thổ ở trung ương 
và địa phương chưa tích cực chỉ đạo đến nơi, đến chốn. Một số cơ quan, đơn vị triển khai còn hình thức, hành 
chính, thiếu cụ thể và chưa thực sự bắt tay vào việc. Qua tổng hợp kết quả công tác quy hoạch cán bộ ở các 
ban, bộ, ngành, đoản thể trung ương cho thấy chỉ có 16 đơn vị có từ 1 đến 2 đồng chí thứ trưởng và tương đương 
ở tuổi dưới 50 (riêng Trung ương Đoàn có 5 đồng chí) ; còn lại các đơn vị chưa có. Điều đó cho thấy công tác 
quy hoạch và tạo nguồn cán bộ chưa được các cơ quan quan tâm đúng mức. 

Việc nhận xót, đánh giá cán bộ phải căn cứ vào từng sản phẩm công việc được giao để đánh giá. Đối với 
người đứng đầu phải dựa vào công việc được phân công, vào những để án, văn bản mà đồng chí đó chủ trì để 
đánh giá về năng lực, trách nhiệm, sự tận tụy, nhiệt huyết trước công việc ; những văn bản đó có thể hiện được 
các quan điểm, đường lối của Đảng hay không ? Đồng chí đó có khả năng quy tụ được cán bộ không ? Giải quyết 
công việc có tình, có lý không ? Có ham học hỏi, ham hiểu biết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao không ? 
Có xu hướng phát triển và khả năng đảm nhiệm chức vụ cao hơn không ? Đạo đức, lối sống của bản thân và gia 
đình như thế nảo v.v. ..? Công tác cán bộ phải thật sự minh bạch, dân chủ và công khai ; phải thông qua tập thể 
để đánh giá cán bộ ; khắc phục cho được thói quen nhận xét, đánh giá cán bộ chung chung, giống nhau, không 
thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng người. 

Việc học tập lý luận chính trị đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là hết sức cần thiết. Cán bộ lãnh đạo phải đào 
tạo cơ bản, học tập trung, học đến nơi, đến chốn (cả chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị) ; phải đưa kết 
quả học tập vào hồ sơ và đó chính là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ. 

Để làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, phải khắc phục ngay việc quy hoạch khép kín trong ban, bộ, ngành, 
địa phương như hiện nay. Khi quy hoạch bí thư tỉnh ủy không nên chỉ trong thường trực, thường vụ ; quy hoạch 
bộ trưởng, thứ trưởng không chỉ trong thứ trưởng, vụ trưởng... mà phải nhìn rộng trong toàn ngành, các địa 
phương. Công tác quy hoạch cán bộ phải là quy hoạch “động”, “mở”, phải chia ra nhiều lớp quy hoạch mới tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. 

Trong thời gian tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ bản và cho ý kiến về việc thực hiện luân chuyển cán bộ giữa 
trung ương và địa phương, giữa địa phương với địa phương, tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện, thử thách và 
trưởng thành qua thực tiễn công tác. Nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ (dưới 50 tuổi) có khả năng 
và triển vọng tốt, nhằm tạo nguồn nhân sự cho Đại hội X của Đảng và những khóa tiếp theo. Ở các tỉnh cũng 
cần luân chuyển cán bộ xuống cấp huyện và cơ sở. Những đơn vị chưa có cán bộ diện Trung ương quản lý ở độ 
tuổi dưới 50, thì khẩn trương quy hoạch, chú ý lựa chọn những nhân tố mới, đề xuất hướng đổ bạt, bổ nhiệm và 
có thể thực hiện ngay việc bổ nhiệm kết hợp với luân chuyển cán bộ. Chúng ta quyết tâm thực hiện để 5 năm 
sau sẽ có đội ngũ cán bộ dự nguồn Trung ương trẻ hơn, được đào tạo tốt hơn... Đây là vấn để có tính chất 


TRE RONG hai ngày 14 và 15-11-2001, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị công 
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chiến lược, làm được điều đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chúng ta sẽ có bản lĩnh chính trị tốt hơn, thực tiễn tốt 
hơn và gần gũi với nhân dân hơn. 

Về phương hướng tới, đồng chí Trần Đình Hoan đồ nghị ban cán sự đảng, đảng đoản ; lãnh đạo các ban, bộ, 
ngành và đoàn thể ở trung ương cần tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, quy định, 
quy chế và hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ, trọng tâm là công tác quy hoạch cán bộ ; đưa công 
tác cán bộ vào nền nếp. Trước mắt xây dựng và đề xuất phương án luân chuyển cán bộ diện Trung ương quản 
lý. Ban Tổ chức Trung ương sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm việc với các cơ quan thuộc Chính phủ 
để ban hành tiếp một số văn bản hướng dẫn, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thống nhất công tác cán bộ 
trong cả nước. _ 

Hội nghị có 16 ý kiến phát biểu trao đổi về tình hình thực hiện công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị trong 
thời gian qua và đề xuất những kiến nghị, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Hội nghị đã phát biểu tổng kết 
và giải đáp một số vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu dự Hội nghị. 1 ˆ 


PHẠAM QUANG HƯNG 


NGHIÊM THU ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC 
'LÀM NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG GIAI ĐOAN HIỆN NÀY. 


GÀY 3-12-2001, tại Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu 

đề tài KHXH-05.07 “Làm người cộng sản trong giai đoạn hiện nay” do PGS, TS Tô Huy Rứa, Ủy viên Trung 

ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm chủ nhiệm. Đây là 1 trong 7 đề tài thuộc Chương trình khoa 
học xã hội cấp nhà nước (KHXH-05) “Tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện phát 
triển nền kinh tế thị trưởng định hướng xã hội chủ nghĩa”. Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên do đồng chí 
Nguyễn Khánh làm chủ tịch. Hội đồng đã đánh giá những thành công của kết quả nghiên cứu để tải trên một số 
nội dung chủ yếu sau : 

1. Đề tài đã để cập và giải quyết vấn đề cơ bản vừa bức xúc trong công tác xây dựng Đảng và vấn đề đảng 
viên. Là một đảng chiến đấu, một đảng hành động, Đảng ta coi công tác đẳng viên là một trong những vấn đồ có 
tầm quan trọng hàng đầu. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phần ánh trực tiếp và cụ thế chất lượng 
của Đảng. Trong điều kiện hiện nay, vấn đề càng trở nên quan trọng, đòi hỏi phải giải quyết một cách khẩn trương, 
nhưng cũng là nhiệm vụ căn bản, lâu dài. Bởi lẽ, suy cho cùng, toàn bộ sức mạnh của Đảng, năng lực lãnh đạo 
và sức chiên đấu của Đảng đều được tạo thành từ những đảng viên, đều phụ thuộc vào số lượng và chất lượng 
đội ngũ đảng viên. ` : | 

2. Đề tài đã thực hiện tốt các mục tiêu và yêu cầu đồ ra, thể hiện trên một số điểm : _ 

- Trên cơ sở hệ thống hóa các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lô-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng ta về 
tư cách người đẳng viên cộng sản và tử thực tiên cách mạng Việt Nam, dưới ánh sáng của thời đại, làm rõ vai trò, 
mô hình, tiêu chuẩn, những yêu cầu đối với người đảng viên cộng sản trong giai đoạn hiện nay. 

- Phân tích thực trạng đảng viên hiện nay, những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm chủ yếu trong công tác 
đảng viên. _ 

- Đề xuất những phương hướng, biện pháp xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu râng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiên đấu của Đảng trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

3. Một số kiến nghị của để tài có tính sát thực, đóng góp những luận cứ lý luận và thực tiễn cho công tác xây 
dựng Đảng. Những kiến nghị đáng quan tâm là : Điều lệ Đảng phải được hướng dẫn thực hiện thống nhất ; xây 
dựng quy chế quần chúng tham gia xây dựng Đảng, đóng góp ý kiến cho đảng viên ; hoàn thiện một số chế độ 
quản lý đảng viên ; cùng với công tác giáo dục tư tưởng, nêu cao ý thức tự giác phấn đấu, rèn luyện của mỗi đảng 
viên, củng cô chỉ bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh ; thực hiện chế độ khen thưởng đẳng viên và cán bộ công 
tác Đang có thành tích xuất sắc ; tiên hành đôi the và phát the đảng viên vào dịp tổng kết cuộc vận động xây dựng, 
chinh đôn đảng, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (2) khóa VIII. _ 

Với tỉnh thần nghiêm túc, khoa học, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá những đóng góp quan 
trọng của để tài cũng như nêu ra những hạn chế cần sửa chữa, tu chỉnh. Hội đồng đã kết luận, đánh giá cao kết 
quả nghiên cứu của để tài, coi đây là một công trình khoa học nghiêm túc phát hiện nhiều vấn đề mới, giải pháp 
khả thi. Kết quả để tài góp cho Trung ương Đảng một số cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác Đảng ; có thể 
sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và phố biến rộng rãi đến các chi bộ, đến đảng viên. Q 
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XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO 


Trụ sở chính : 105, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu 
Điện thoại : 64- 839871/72. Fax : 64- 839857 
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XNLD VIETSOVPETRO được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lao động, là đơn vị liên doanh giữa Việt Nam và Liên bang Nga khai thác dâu 
khí lớn nhất ở Việt Nam, đang hoạt động trên 3 mỏ Bạch Hồ, Rông và Đại Hùng. 
Sản lượng dầu khai thác từ năm 1986 đến tháng II năm 2001 sẽ đạt 100 triệu tấn. 
Khí cung cấp vào bờ từ năm 1995 đến tháng 1 1 năm 2001 sẽ đạt 6,5 tỉ mét khối. 


XNLD VIETSOVPETRO sẵn sàng hợp tác với các công ty dầu khí khác 
trong nhiều lĩnh vực : địa chất dầu khí, thiết kế, lắp ráp, xây dựng, bảo dưỡng, 
sửa chữa các công trình dầu khí biển, khoan thăm dò, khai thác dầu khí, dịch 
vụ cảng, vận tải biển, phòng chống phun trào đầu khí, bảo vệ môi trường. 
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Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ trao quyết định — Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng II 
gắn biển công trình chào mừng I 10 năm ngày thành 
lập Tỉnh. Hệ thống xử lý nước thải tại công ty. 


NĂNG LỰC SẢN XUẤT: 
16 000 tấn/năm (2001) : 30.000 tắn/năm (2002) 
MẶT HÀNG: 


* Giấy in, viết, vẽ - Định lượng : 50-100g/m2 

Độ trắng : 70 - 83°ISO 

* Giấy kẻ tập, vở học sinh các loại 

* Giấy poluya trắng, màu 

* Giấy Duplex trắng, vàng 

* Giấy tráng phấn bè mặt công nghệ tiên tiến 
Định lượng : 80-350g/m? 

Sản phẩm đạng cuộn hoặc đóng ram 

* Quy cách thỏa mãn theo yêu cầu của khách hàng 


Hệ thống máy cắt giấy hai dao M Giấy vệ sinh chất lượng cao, sản phẩm ở dạng cuộn 
* Khăn giây các loại với kích cỡ phong phú phục vụ nhu 
cầu sinh hoạt và công việc nội trợ. 


Địa chỉ : Phường Thanh Miếu - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - < 
Điện thoại : 0210.846702 - 843227 ^ 
Fax : 0210.8. 851109 _ 

Văn phòng đại diện : 63 Phan Phù Tiên - Đống Đa - Hà Nội 

Điện thoại : 047334303 (tư1 

Giám đốc Công ty : Kỹ sư Đỗ Văn Chức 
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BƯU ĐIỆN LÂM ĐỒNG 
MƯỜI NĂM TĂNG TỐC VÀ PHÁT TRIỂN 


Là 


II II[LIE 


_II 


Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang và 
Anh hùng Lao động 


Năm 2000 năm cuối cùng của thiên niên kỷ và cũng là năm cuối 
cùng Bưu Điện Lâm Đồng cùng toàn ngành hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ giai đoạn II (1996 - 2000) của mười năm thực hiện kế 
hoạch tăng tốc phát triển Bưu chính - Viễn thông, chung sức cùng 
mọi người, mọi ngành thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Trong mười năm (1991 - 2000) xây dựng và phát triển, Bưu Điện 
Lâm Đồng đã đạt được một số thành tựu : 

- Doanh thu tăng 105 lần với tốc độ tăng trưởng bình quân 64,7%. 

- Phát triển máy tăng 42,5 lần (năm 1990 : 950 máy đến năm 
2000 là 45.400 máy trên toàn mạng). 

- Công tác phát hành báo chí số lượng cũng tăng đáng kể tử 
1.280.000 tờ năm 1991 lên 4.1 10.000 tờ năm 2000. 

- Về viễn thông : Mạng lưới Analog vào cuối năm 1990 đã được 
số hóa, tự động hóa 100% các tổng đài, các tuyến truyền dẫn trong 
toàn tỉnh. 

Tính đến 31/12/2000 tổng dung lượng lắp đặt của mạng là 
52.900 số ; mật độ điện thoại trên 100 dân đã tăng từ 0,23 (năm 
1991) lên 4,37 (năm 2000) ; số xã có máy điện thoại tăng từ 40/98 
xã (năm 1991) lên 109/109 xã (năm 2000). 

Điềm mốc cho sự phát triển nhanh và vượt bậc của mạng lưới 
trong mười năm qua là chủ trương số hóa, hiện đại hóa, đa dịch vụ. 
mạng lưới rộng khắp và an toàn tạo tiền đề cho việc phát triển 
nhanh, ổn định mạng lưới. 

Bên cạnh đó Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng cũng coi trọng công tác 
nâng cao trinh độ mọi mặt cho CB-CNV. 

Từ 9,8% CB-CNV có trình độ đại học (42 người), 7,1% có trình độ 
trung cấp (30 người) trong tổng số 425 CB-CNV (năm 1991) ; thì 
đến nay đã có 24,8% có trình độ đại học, cao đăng trở lên (229 
người), 18,4% có trình độ trung cấp (170 người) trong tổng số 925 
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Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện 


CB-CNV toàn đơn vị. Công tác đào tạo theo 3 định hướng : đào tạo 
cán bộ kế cận, đào tạo chuyên gia đầu đàn, đào tạo nâng cao trình 
độ chung của toàn thể CB-CNV. Vì vậy bộ máy tổ chức hiệu quả, ổn 
định, đóng góp quan trọng trong kết quả đạt được của đơn vị sau 
mười năm đổi mới. 

Công tác cán bộ cũng là một thành công lớn trong những năm 
qua bằng việc tạo mối đoàn kết cao trong nội bộ, phát hiện và nuôi 
dưỡng những người có khả năng, trình độ. Xây dựng quy trình lãnh 
đạo theo phương pháp dân chủ, hệ thống nội quy, quy chế ngày 
càng hoàn thiện. Đến nay, đội ngũ cán bộ đã cơ bản đáp ứng được 
các yêu cầu trong quản lý sản xuất. Bưu điện tỉnh được ngành và 
tỉnh đánh giá là một trong ít đơn vị có đội ngũ cán bộ mạnh và đồng 
đều. 

Công tác quản lý : phương thức quản lý cũ đã được đổi mới và 
phù hợp với sự phát triển của mạng lưới và sự thay đổi của công 
nghệ. Công tác quản lý kỹ thuật, nghiệp vụ, tài chính, đầu tư,... đều 
được bổ sung. Việc quản lý tập trung đã được triển khai ở một số 
mảng, lĩnh vực quan trọng như quản lý cước, quản lý mạng, quản lý 
tài chính thông qua mạng máy tính của Bưu Điện tỉnh. 

Qua mười năm đổi mới tăng tốc, Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng đã có 
những bước nhảy vọt về quy mô chất lượng và hiệu quả khai thác 
các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông, xây dựng đội ngũ, thực hiện tốt 
các chính sách xã hội. Đến nay Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng tuy đóng 
trên một tỉnh đất rộng người thưa, địa hình phức tạp, miền núi cao, 
xa Trung Ương, nhưng đã vươn lên là một trong những đơn vị có 
mạng lưới, doanh thu lớn và đội ngũ tốt của ngành. 

Với những thành tích trên, Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng đã được nhà 
nước tặng thưởng danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang nhân 
dân và Anh hùng Lao Động trong thời kỳ đổi mới cho đ/c C¡l Múp Ha 
K'Riêng - tổ trưởng tổ bưu tá Bưu Điện huyện Lạc Dương ; cùng 
nhiều huân chương, bằng khen,giấy kher(kháởéủa Chinh phủ. 
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INTRESC 


TỔNG CÔNG TY ĐỊA óC SÀI GÒN 


(ÔNG TY (Ô PHÁN BẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ 


INVESTMENTAND TRADING OE REAL ESTATE JOINT STOCK Co. 


Trụ sở : 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Q.1 - TP. Hồ Chí Minh E-mail : dautu. resco@az.com.vn 


Điện thoại : (84-8) 8.230.256 - 8.225.985 - 8.225.213 


NGÀNHNGHỀ KINHDOANH 

* Đầu tư kinh doanh địa Ốc. 

- Kinh doanh địa ốc, 

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác nhà ở và các công trình ; 

- Cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuê nhà ; 

- Thực hiện : Dịch vụ pháp lý, định giá, tư vấn và môi giới bát động sản. 

* Sản xuất - kinh doanh vật liệu - xuất nhập khẩu 

- Sản xuất, cung ứng bêtông tươi, cọc, ống cống, bêtông đúc sẵn, vật liệu 
xây dựng và trang trí nội thất, 

- Cho thuê xe vận chuyển và thiết bị bơm bêtông tươi ; 

- Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị xây dựng 

* Tư vấn thiết kế - xây dựng và trang trí nội thất 

- Lập dự án đầu tư qui hoạch, thiết kế công trình ; 

- Tư vấn đấu thầu - giám sát kỹ thuật xây dựng ; 

- Thực hiện các dịch vụ đo vẽ, đánh giá hiện trạng ; 

- Thi công xây dựng và trang trí nội thất các công trình dân dụng và công 
nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

CÁC DỰÁNĐẦUTƯ 

I/KHU DÂNCUBÌNHHÒA 

Vị trí : Mặt tiền đường Nơ Trang Long nói dài, ven Sông Sài Gòn thuộc 
Phường 13 Quận Bình Thạnh 

Quy mô đầu tư : 8,53 ha 

Gòm : 98 căn nhà vườn (60 - I 10 m”/căn) 

222 căn nhà phó (65 - 80mỶ/căn) 

Khu nhà ở ven sông thoáng mát ; các công trình công cộng và hạ tầng 
được đầu tư hoàn chỉnh. 

2/KHUDÂNCƯBÌNH HƯNG 

Vị trí : Mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, ven rạch Ông Lớn thuộc 
xã Binh Hưng, huyện Bình Chánh - Đô thị Nam Sài Gòn. 

Quy mô dự án : | 5,40 ha - là khu dân cư đô thị, bao gồm khu nhà ở liên 
doanh với nước ngoài, khu vực nhà ở cao cấp, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, 
hạ tầng xã hội với thương hiệu khu nhà ở INTRESCO. 

Gồm : - Nhà kiên có : 460 căn 

- Biệt thự : 106 căn. 

3/KHU NHÀ ỞXÃ PHONG PHÚ 

Vị trí : Giáp đại lộ Nguyễn Văn Linh, gần quốc lộ 50 thuộc xã Phong 
Phú - huyện Binh Chánh - Đô Thị Nam Sài Gòn. 

Quy mô dụ án : 32 ha 

Gồm: - Nhà liên kế : 527 căn 

- Biệt thự : 394 căn 

+ Trong khu vực dự án có đầu tư một làng Việt Kiều với diện tích 08 ha 
đành đề bán hoặc cho thuê. Đây là khu nhà ở cao cáp, phục vụ nhu cầu nghỉ 
ngơi với đây đủ tiện nghỉ ; Có các dịch vụ phục vụ toàn khu như Mini Max, 
khu dinh dưỡng, trung tâm thể dục thể thao... 

4/KHU DÂN CƯCHÁNH HƯNG 

Vị trí : Nằm ở mặt tiền đường Chánh Hưng nói dài (rộng 40m) và đại lộ 
Nguyễn Văn Linh thuộc xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh - Đô thị mới 
Nam Sài Gòn. 

Quy mô dự án : 16.90 ha 

Gồm: - Nhà liên kế : 410 căn 

- Biệt thự : I2 căn 

5/KHU CÔNG NGHỆ CAO - KHU DÂNCƯ 

Vị trí : Giáp đại lộ Nguyễn Văn Linh và ven rạch Ông Bé - xã Bình 
Hưng - huyện Bình Chánh - Đỏ thị Nam Sài Gòn. 


trên địa bàn thành phó và các tỉnh lân cận. Kể cảcác công trình, cáotrên IÙUfn) lQ) 


Fax : (84.8) 8.293.764 


“ 
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Văn phòng Công ty 


Quy mô dị án : 54 ha, trong đó : 
- Khu công nghệ cao : 36 ha : gồm khu phần cứng, khu phần mềm, trung tâm đào tạo, khu triển lãm, 


khu chuyên gia. 


- Khu dân cư: 18 ha, bao gồm : khu nhà phó, nhà biệt thự, khu vui chơi giải trí. 

6/KHU ĐÔ THỊAN PHÚ -AN KHÁNH 

Vị trí : quận 2 TP. Hồ Chí Minh. 

Quy mô dự án : Hoạt động theo nguyên tắc cùng góp vồn đầu tư xây dựng cơ sở khu đô thị An Phú - 


An Khánh Quận 2, với quy mô dự án 131 ha. Đây là một khu đô thị hoàn chính gồm nhà phó, biệt thự, 
chung cư... và đày đủ hạ tầng xã hội của một khu đô thị. 


CÁC ĐƠN VỊTRỰC THUỘC 

L/ Xí nghiệp Xây dựng số I 

Địa chỉ : 235 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại : (84-8) 8.994. 144 

Fax : (84-8) 8.982.206 

2/ Xí nghiệp Xây dựng số 2 

Địa chỉ : 83 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh . 

Diện thoại : (84-8) 8.484.852 - 8.435.833 

Fax : (84-8) 8.435.833 

Email : xaydung283@hecm.fpt.vn 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HAI XÍ NGHIỆP: 

- Thi công cải tạo, mở rộng và xây đựng mới các công trình dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ 


tàng đô thị và trang trí nội thát, san lắp mặt bằng, cầu đường và hệ thóng thoát nước. 


- §ản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. 
3/ Xí nghiệp Bê tông Hải Âu 
- Văn phòng Trạm Bê Tông Hải Âu I : 
Km số 9 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.Hồ Chí Minh. 
Điện thoại : (84-8).8.963 021 - 8.960.036 - 7.305.930 - Fax : (84-8) 8961.983 
- Văn phòng Trạm bê tông Hải Âu 2: 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai 
Điện thoại : (061) 521075 - Fax : (1) 521076 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 
- Sản xuất và cung ứng các loại bê tông trộn sẵn có tính năng ky thuật theo yeu SE của khách hàng 


ra ` 
ra. 


0ỦÑ6 TY LIÊN DŨANH 10Y01TA 6IÁi PHÚNG 


Địa chỉ : S0Ÿ Giải Phóng. quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại : (84- 4)6640124/25, 26; Fax : (04-96600847; Điện thoại nóng : 84.4. C09005 
aiphong.c‹ >8 -vn 


lưøng lai 
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TOYOTA GIẢI PHÓNG chăm in, sihg: xe chọ Khách hàng bàn‡ đội ngũ kỹ thuật viên giỏi nhất của Toyota Việt Nam. 
TOYOTA GIẢI PHÓNG đoạt 2 giải Huy chương vàng trong cuộc thi kỹ thuật viên giỏi toàn quốc và Huy chương đồng cuộc thi kỹ 


thuật viên giỏi Châu Á năm 2001. 


P hoc TRƯNG BÀY VÀ BÁN XE 
-4 


Trạm bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa 


6áUas@ Ífui( QỚavá (0á i22 bo ˆ bU Gái ĐỤU Ei 2p EU 
ELDUCA TIONAL TECHNOLOGY CENTRE 
Điệm thoại : (014).9.3⁄6570 ; 8.39080 ; Fax : (04)7.697109. 
Lãnh đạo : Giám đốc : PGS.TS. Đăng Ngọc Riệp 
Chủ tịch Hội đông khoa học : GS.TSKH. Hồ Ngọc Đại 
Thành lập theo QÐ 408/TCCB ngày 09/3/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ : 
Nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm thiết kế và tổ chức chuyển giao Công 
nghệ giáo dục 
Xây dựng các mô hình giáo dục bằng phương thức thực nghiệm giáo dục 
Đào tạo bồi dưỡng tay nghề giáo viên 
Hợp tác quốc tế về các lĩnh vực trên theo quy định của Nhà nước và của Bộ 


Bộ Giáo dục và đào tạo Giáo dục và Đào tạo. 


Trung tâm Công nghệ Giáo dục 


Đến trường là ngày hội 
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cung £” canxi và dinh koco cho những Đgg ở tuổi thidhệ thành sóc l MP À) 
như cầu bổ sung canxi. 05 
LJZ3* 7⁄3 Cenxi không béo giâu canxi, dễ hấp thu với người bị bệnh 
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béo phì và cholesterol. 
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VIỆN VỆ SINH DỊCH TẾ TRUNG ƯƠNG 


MA saj=2⁄1 CÔNG TY VĂCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 


COMPANY FOR VACCINE & BIOLOGICAL PRODUCTION N°1 
Địa chỉ : Số 1 Yersin ĐT: (04) 9717715 Fax: (04) 9717711 


ˆ *.' “ờớnng › 
VẮCXIN TẢUỐNG fZŒ vn 7 TT 
— VẮCXÌN PHÒNG nại Ề ị 


Pha các dung dịch muối KBr gradient với 
các tỉ trọng khác nhau 


l : sò, NG Xờc, vã N Sứ Điện "m.^ tự 
Sản phẩm do 
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công ty sản xuất và kinh doanh 


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 


Công ty Văäcxin và Sinh phẩm số 1 được thành lập theo Quyết định số 
650/2000/QĐ-BYT ngày 02/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Công ty có chức 
năng sản xuất và kinh doanh các loại văcxin và sinh phẩm dùng cho người, phân 
tích các mẫu văcxin và chế phẩm sinh học mới (bao gồm sinh phẩm cho chuẩn 
đoán và điều trị dự phòng) phục vụ hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng. 

e - Hiệntại,Côngty tiếnhành sản xuất kinh doanh 4 loại sản phẩm chính gồm : 

- Văcxin Viêm gan B : Văcxin Viêm gan B, điều chế từ huyết tương người 
(HBvaccine) và Văcxin Viêm gan B tái tổ hợp (r-HBvax). 

- Vặcxin Viêm não Nhật Bản (JE Vaccine) 

- Văcxin phòng dại (Rabies Vaccine) 

- Vặcxin tả uống (Cholera Vaccine - Oral) 

Hàng năm, các loại văcxin do Công ty sản xuất được cung cấp cho Chương 
trình Tiêm chủng Mởrộng Quốc gia và các đối tượng khác có nhu cầu. 

. \. _ š ,e _ Ngoài ra Công ty đang xúc tiến kinh doanh các sinh phẩm nhập khẩu có hiệu 

Nuôi vị khuẩn tả trên hệ thống nồi lên men quả cao trong việc tạo miễn dịch cho những đối tượng có nguy cơ cao đối với 
một số bệnh dễ mắc phải, gồm các sinh phẩm : Globulin phòng viêm gan B 
(Hepabig) và GammaGlobulin,... 

e Công ty đã hoàn thành nghiên cứu và chuẩn bị đưa vào sản xuất các loại 
văcxin Viêm gan mới : Văcxin Viêm gan B tái tổ hợp (RecomBvax) và 
Văcxin Viêm gan A (Havax) 

e_ Cáchoạtđộngnghiêncứubaogồm: 

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất các loại văcxin mới. 

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất các bộ sinh phẩm chẩn đoán các bệnh truyền 
nhiếm. 


- Tiên hành thử nghiệm và đánh giá các sản phâm mới trên thực địa lâm sàng. 
- Thực hiện các xét nghiệm chân đoán virút viêm gan bằng các phương pháp 
hiện đại và chuân thức nhât. 


Xét nghiệm ch ẩn doan các virut viêm gan bằng cac - hien hanh cúc nghiên cứu điêu tra huyết thanh học va đánh siá hiệu lực 


phương pháp hiện dai và chuẩn thực vũcxin trên công đồng, 


Công ty ¡in Tạp chí Công sản 


Communist Review Printing Company 
38 Bà Triệu - Hà Nội * ĐT : (04) 8267244 - 8255778 * Fax : (84-4) 9345765 


Huân chương Lao động hạng Ba :1978 
Huân chương Lao động hạngNh.  : 1983 
Huân chương Lao động hạng Nhất : 1998 


Vói thiết bị dây chuyền sản xuất hiện đại khép 
kín của Cộng hòa Liên bang Đúc cùng đội ngũ 
ký thuật cao - sắn sàng đáp úng mọi yêu cầu của 
khách hàng về chất lượng và thời gian. 
Sản phám truyền thống : 

- Tạp chí Cộng sản 

- Các tạp chí và báo tuần 

- Các loại sách và văn hóa phám 

- Catalogue, sách ánh, lịch... 

- Các loại tem nhân và bao bì hàng hóa 
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